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CH NG IƯƠ

KI N TH C C  B N ĐI NẾ Ứ Ơ Ả Ệ

1 - 1 Nh ng khái ni m c  b n trong m ch đi nữ ệ ơ ả ạ ệ

1 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n xoay chi u bi n đ i theo hình sin, v y c ng đ  dòng đi n và đi nệ ề ế ổ ậ ườ ộ ệ ệ  
áp mà chúng ta th ng nói l y gì làm chu n?ườ ấ ẩ

 Đáp: Trong m ch đi n xoay chi u, chúng ta dùng "Tr  s  hi u d ng" đ  làmạ ệ ề ị ố ệ ụ ể  
chu n đo; b ng cách tính đ  nhi t l ng mà dòng đi n xoay chi u - phát ra khi quaẩ ằ ể ệ ượ ệ ề  
đi n tr  b ng v i nhi t l ng mà dòng đi n m t chi u phát ra khi ch y qua cùngệ ở ằ ớ ệ ượ ệ ộ ề ạ  
đi n tr , v i th i gian là nh  nhau. Tr  s  c a dòng đi n xoay chi u nh  v y g i làệ ở ớ ờ ư ị ố ủ ệ ề ư ậ ọ  
tr  s   hi u d ng.ị ố ệ ụ

1 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi m c song song m t pin khô 1.5V v i m t pin khô 1.2V c t m chắ ộ ớ ộ ắ ạ  
ngoài, m t lúc sau phát hi n đi n áp c c pin 1.5V nhanh chóng s t xu ng, t i sao?ộ ệ ệ ụ ụ ố ạ

Đáp: Khi  đi n th  c a  hai  c c  pinệ ế ủ ụ  
m c song song không b ng nhau, thì gi a haiắ ằ ữ  
pin có dòng đi n vòng (hình 1 - 1 - 2). N uệ ế  
đi n th  Eệ ế 1 cao h n Eơ 2, tuy đã ng t m chắ ạ  
ngoài,  gi a  hai  pin v n  sinh ra  dòng đi nữ ẫ ệ  
vòng:

0201

21
o rr

EE
I

−
−=

r01, r02 là đi n tr  trong, khi dòng đi n Iệ ở ệ o ch y qua rạ 01, r02 s  làm tiêu hao đi nẽ ệ  
năng c a pin có đi n th  cao h n, cho đ n khi đi n th  Eủ ệ ế ơ ế ệ ế l b ng Eằ 2 thì dòng đi n vòngệ  
Io s  b ng 0.ẽ ằ

Cho nên hai c c pin (ho c ACCU) có đi n th  khác nhau không th  m c songụ ặ ệ ế ể ắ  
song v i nhau.ớ

1 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tr  s  đ c trên Ampe k  t ng c a m ch đi n xoay chi u nhạ ị ố ọ ế ổ ủ ạ ệ ề ỏ 
h n t ng các tr  s  đ c đ c trên Ampe k   các m ch nhánh?ơ ổ ị ố ọ ượ ế ở ạ

Đáp: C ng đ  dòng đi n đ c đ c trên Ampe k  t ng là t ng véc t  c ngườ ộ ệ ọ ượ ế ổ ổ ơ ườ  
đ  dòng đi n các m ch nhánh, ch  khi h  s  công su t các m ch nhánh b ng nhau, thìộ ệ ạ ỉ ệ ố ấ ạ ằ  
t ng vect  c ng đ  dòng đi n m i b ng t ng đ i s  c ng đ  dòng đi n các m chổ ơ ườ ộ ệ ớ ằ ổ ạ ố ườ ộ ệ ạ  
nhánh. Trong th c t , h  s  công su t c a các m ch nhánh không b ng nhau, cho nênự ế ệ ố ấ ủ ạ ằ  
c ng đ  dòng đi n đ c trên Ampe k  t ng luôn luôn nh  h n t ng c ng đ  dòngườ ộ ệ ọ ế ổ ỏ ơ ổ ườ ộ  
đi n các m ch nhánh. ệ ạ

1 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  đi n tr  (dùng gia nhi t) lo i 3 pha đ u hình sao, khi đ t m tạ ộ ệ ở ệ ạ ấ ứ ộ  
pha thì dung l ng c a nó gi m m t n a?ượ ủ ả ộ ử
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Đáp: V i s  đ  đ u dây th  hi n  hình 1 - 1 - 4, n u còn đ  3 pha thì dungớ ơ ồ ấ ể ệ ở ế ủ  
l ng c a nó là: ượ ủ

r

U3
IU3P

2
0

φφ ==

        Khi đ t 1 pha (pha C), lúc đó: ứ
Ic = 0

r2

U3

r2

U
IBIA φ===

Pđ t ứ = ABA UIPP =+  (ho c Iặ B) = 
r2

U3

r2

U3
U

2
φφ =

           Do đó:
2

1

P

P =ñöùt

Cho nên khi đ t m t pha, dung l ng gi m xu ng còn m t n a so v i đ  3ứ ộ ượ ả ố ộ ử ớ ủ  
pha.

1 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th  nào là công su t toàn ph n (bi u ki n)? Công su t tác d ng (h uế ấ ầ ể ế ấ ụ ữ  
công)? Công su t ph n kháng (vô công)? ấ ả

Đáp: 

o Tích tr  s  h u hi u c a đi n áp và c ng đ  trong m ch đi n g i là côngị ố ữ ệ ủ ệ ườ ộ ạ ệ ọ  
su t toàn ph n bi u ki n, t c S = UI.ấ ầ ể ế ứ

o Công su t toàn ph n nhân v i Cosin c a góc l ch pha gi a c ng đ  vàấ ầ ớ ủ ệ ữ ườ ộ  
đi n áp (t c h  s  công su t) là công su t tác d ng (công su t h u công),ệ ứ ệ ố ấ ấ ụ ấ ữ  
t c P = UIcosφ.ứ

o Công su t toàn ph n nhân v i sin c a góc l ch pha gi a c ng đ  và đi nấ ầ ớ ủ ệ ữ ườ ộ ệ  
áp g i là công su t ph n kháng (vô công), t c Q = UIsinφ. ọ ấ ả ứ

o Quan h  gi a 3 đ i l ng đó là: Sệ ữ ạ ượ 2 = P2 + Q2 ho c S = ặ 22 QP +

1 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s  d ng máy hàn ng n m ch (hàn b m đi m) đ  hàn thép lá thì dùngử ụ ắ ạ ấ ể ể  
đi n c c đ ng đ , nh ng khi hàn b c lá lên đ ng lá thì không th  dùng đi n c cệ ự ồ ỏ ư ạ ồ ể ệ ự  
đ ng đ . Nguyên nhân t i sao?ồ ỏ ạ

Đáp: Đi n tr  su t c a thép lá l n h n đi n c c đ ng đ  nhi u, khi làm ng nệ ở ấ ủ ớ ơ ệ ự ồ ỏ ề ắ  
m ch do đi n tr  c a thép lá t i v  trí hàn l n h n nhi u so v i các b  ph n khác c aạ ệ ở ủ ạ ị ớ ơ ề ớ ộ ậ ủ  
máy hàn đi m (t c Iể ứ 2R c a b  ph n thép lá là l n nh t), cho nên sinh nhi t l n, nóngủ ộ ậ ớ ấ ệ ớ  
ch y c c b  mà liên k t v i nhau. ả ụ ộ ế ớ

Khi hàn b c lá v i đ ng lá, đi n tr  t i v  trí hàn lúc này th ng nh  h n đi nạ ớ ồ ệ ở ạ ị ườ ỏ ơ ệ  
c c. K t qu  b  ph n nóng ch y tr c là đi n c c, không th  hàn đ c. Đ  x  lýự ế ả ộ ậ ả ướ ệ ự ể ượ ể ử  
ph i s  d ng kim lo i có đi n tr  l n nh ng ph i có nhi t đ  nóng ch y cao ho cả ử ụ ạ ệ ở ớ ư ả ệ ộ ả ặ  
dùng th i than graphit (nhi t đ  nóng ch y cao) làm đi n c c. Lúc này ph ng phápỏ ệ ộ ả ệ ự ươ  
hàn là l i d ng nhi t đ  cao c a đi n c c đ  h  tr  gia nhi t, khi n m t ti p xúcợ ụ ệ ộ ủ ệ ự ể ỗ ợ ệ ế ặ ế  
gi a b c v i đ ng nóng ch y tr c, nh  th  m i hàn đ c.ữ ạ ớ ồ ả ướ ờ ế ớ ượ
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1- 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Gi  thi t đi n áp ngu n là 220V, n u có hai bóng đèn 110V 25W vàả ế ệ ồ ế  
110V 100W, li u có th  m c n i ti p hai b ng đèn này vào m ch đi n không (đệ ể ắ ố ế ỏ ạ ệ ể 
dùng đi n áp 220V)? Sau khi m c nh  v y thì k t qu  s  ra sao?ệ ắ ư ậ ế ả ẽ

Đáp: Không đ c. Bóng đèn khác công su t thì không th  m c n i ti p, n uượ ấ ể ắ ố ế ế
c  m c thì bóng 25W s  b  cháy.ứ ắ ẽ ị

 Dòng đi n đ nh m c c a bóng đèn 25W là ệ ị ứ ủ
110

25
= 0.23A; đi n tr  là: ệ ở Ω473

)23.0(

25
2

=

 Dòng đi n đ nh m c c a bóng đèn 100W là ệ ị ứ ủ A91.0
110

100 = ; đi n tr  là: ệ ở Ω121
)91.0(

100
2

=

 Khi hai bóng đèn m c n i ti p, đ u v i ngu n 220V thì dòng đi n ch y qua s  làắ ố ế ấ ớ ồ ệ ạ ẽ  

kho ng  ả A37.0
121473

220 =
+

. C ng đ  dòng đi n này v t quá nhi u so v i dòngườ ộ ệ ượ ề ớ  

đi n đ nh m c c a bóng 25W, do đó bóng đèn này s  b  cháy (lúc đó, đi n áp  haiệ ị ứ ủ ẽ ị ệ ở  
đ u bóng đèn 25W là kho ng 0.37 x 473 = 175V ch  không ph i là 110V).ầ ả ứ ả

1 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t ph n dây đi n tr  c a b  đi n tr  b  ng n m ch, khi đ a ngu nộ ầ ệ ở ủ ộ ệ ở ị ắ ạ ư ồ  
đi n vào, dây đi n tr  b  ng n m ch không nóng, còn ph n dây đi n tr  không bệ ệ ở ị ắ ạ ầ ệ ở ị 
ng n m ch nóng lên. Nh ng v i m t cu n dây qu n trên lõi s t b  ng n m ch m tắ ạ ư ớ ộ ộ ấ ắ ị ắ ạ ộ  
s  vòng, khi có dòng xoay chi u ch y qua, thì các vòng dây b  ng n m ch l i nóngố ề ạ ị ắ ạ ạ  
h n r t nhi u so v i các vòng dây không b  ng n m ch. V y là t i sao?ơ ấ ề ớ ị ắ ạ ậ ạ

Đáp: M t b  ph n b  đi n tr  b  ng n m ch, khi có đi n, dòng đi n khôngộ ộ ậ ộ ệ ở ị ắ ạ ệ ệ  
ch y qua dây đi n tr  b  ng n m ch cho nên không nóng. ạ ệ ở ị ắ ạ

Cu n đây qu n trên lõi s t khi có b  ph n b  ng n m ch, t ng đ ng nhộ ấ ắ ộ ậ ị ắ ạ ươ ươ ư 
cu n th  c p c a bi n th  t  ng u b  ng n m ch. Lúc này c ng đ  dòng đi n ch yộ ứ ấ ủ ế ế ự ẫ ị ắ ạ ườ ộ ệ ạ  
qua b  ph n b  ng n m ch l n g p nhi u l n so v i bình th ng, sinh ra nhi t năng,ộ ậ ị ắ ạ ớ ấ ề ầ ớ ườ ệ  
làm tăng nhi t đ .ệ ộ

1 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n tr  xoay chi u và đi n tr  m t chi u c a cùng m t s i dâyạ ệ ở ề ệ ở ộ ề ủ ộ ợ  
d n l i không gi ng nhau?ẫ ạ ố

Đáp: Khi dòng đi n xoay chi u thông qua dây d n, m t đ  phân b  dòng đi nệ ề ẫ ậ ộ ố ệ  
trong ti t di n dây d n là không gi ng nhau, càng g n tâm dây d n thì m t đ  dòngế ệ ẫ ố ầ ẫ ậ ộ  
đi n càng nh ,  g n b  m t dây d n thì m t đ  dòng đi n t ng đ i l n. Hi nệ ỏ ở ầ ề ặ ẫ ậ ộ ệ ươ ố ớ ệ  
t ng này g i là hi u ng b  m t. Khi t n s  càng cao, thì hi n t ng ngày càng thượ ọ ệ ứ ề ặ ầ ố ệ ượ ể 
hi n rõ ràng. Do k t qu  c a hi u ng b  m t này mà làm cho ti t di n h u hi uệ ế ả ủ ệ ứ ề ặ ế ệ ữ ệ  
c a dây d n gi m, đi n tr  tăng. Khi dòng đi n m t chi u thông qua dây d n, khôngủ ẫ ả ệ ở ệ ộ ề ẫ  
có hi n t ng này, cho nên trên cùng m t dây d n, đi n tr  xoay chi u l n h n đi nệ ượ ộ ẫ ệ ở ề ớ ơ ệ  
tr  m t chi u.ở ộ ề

1 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi qu n cu n đi n c m cao t n, t i sao ph i dùng dây nhi u s i ho cấ ộ ệ ả ầ ạ ả ề ợ ặ  
dây d n r ng ru t? ẫ ỗ ộ
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Đáp: Khi qu n cu n cao t n, s  d ng dây d n nhi u s i là nh m gi m thi uấ ộ ầ ử ụ ẫ ề ợ ằ ả ể  
nh h ng hi u ng b  m t c a dòng đi n xoay chi u t n s  cao. S  d ng dây d nả ưở ệ ứ ề ặ ủ ệ ề ầ ố ử ụ ẫ  

r ng ru t là nh m l i d ng đ y đ  ti t di n h u hi u c a dây d n, ti t ki m kimỗ ộ ằ ợ ụ ầ ủ ế ệ ữ ệ ủ ẫ ế ệ  
lo i màu. Vì v i cu n dây cao t n (có dòng đi n cao t n ch y qua) thì hi u qu  c aạ ớ ộ ầ ệ ầ ạ ệ ả ủ  
dây d n r ng ru t cũng gi ng nh  dây d n đ c có cùng đ ng kính ngoài.ẫ ỗ ộ ố ư ẫ ặ ườ

1 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m ch đi n nh  hình 1-1-11. Khi c m m t lõiạ ệ ư ắ ộ  
s t vào trong cu n c m L, đèn tr  nên t i l i. T i sao?ắ ộ ả ở ố ạ ạ

Đáp: Khi trong m ch xoay chi u có đ u v i cu n dây,ạ ề ấ ớ ộ  
dòng đi n trong m ch đi n không ch  đ c quy t  đ nh b iệ ạ ệ ỉ ượ ế ị ở  
đi n tr  trong bóng đèn và đi n tr  trên cu n dây, mà còn liênệ ở ệ ở ộ  
quan đ n đi n c m L trong cu n dây, L càng l n thì dòng đi n s  càng nh , khi c mế ệ ả ộ ớ ệ ẽ ỏ ắ  
lõi s t vào trong cu n dây, L tr  nên l n, vì th  bóng đèn tr  nên t i.ắ ộ ở ớ ế ở ố

1 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t  đi n đ u vào m ch đi n xoay chi u thì có dòng đi n ch yạ ụ ệ ấ ạ ệ ề ệ ạ  
qua,
còn đ u vào m ch đi n m t chi u thì không có dòng đi n ch y qua?ấ ạ ệ ộ ề ệ ạ

Đáp: Khi đ u t  đi n vào m ch đi n xoay chi u, do s  thay đ i mang tính chuấ ụ ệ ạ ệ ề ự ổ  
kỳ v  chi u và đ  l n c a đi n áp xoay chi u, khi n b n c c t  đi n ti n hành n p,ề ề ộ ớ ủ ệ ề ế ả ự ụ ệ ế ạ  
phóng đi n theo chu kỳ. Dòng đi n phóng và n p đi n này chính là dòng đi n xoayệ ệ ạ ệ ệ  
chi u ch y qua t  đi n.ề ạ ụ ệ

Khi đ u t  đi n vào m ch đi n m t chi u, do chi u c a đi n áp m t chi uấ ụ ệ ạ ệ ộ ề ề ủ ệ ộ ề  
không thay đ i theo chu kỳ, ch   th i đi m đ u vào có dòng đi n n p nh ng th iổ ỉ ở ờ ể ấ ệ ạ ư ờ  
gian r t ng n, n p đi n xong s  không còn dòng đi n ch y qua. n a, cho nên, dòngấ ắ ạ ệ ẽ ệ ạ ữ  
đi n m t chi u không th  ch y qua t  đi n.ệ ộ ề ể ạ ụ ệ

1 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi đ u n i ti p hai t  đi n có đi n áp đ nh m c b ng nhau nh ngấ ố ế ụ ệ ệ ị ứ ằ ư  
đi n dung không b ng nhau, ph i chăng có th  đ t đi n áp ngoài b ng g p hai l nệ ằ ả ể ặ ệ ằ ấ ầ  
đi n áp đ nh m c c a m i t  đi n?ệ ị ứ ủ ỗ ụ ệ

Đáp: Không đ c g p đôi, vì sau khi hai t  đ u n i ti p , s  phân b  đi n ápượ ấ ụ ấ ố ế ự ố ệ  
 b n t  t  l  ngh ch v i đi n dung C, t c C càng nh  thì đi n áp b n t  c a nó càngở ả ụ ỉ ệ ị ớ ệ ứ ỏ ệ ả ụ ủ  

cao. Khi m c n i ti p hai t  đi n có dung l ng khác nhau, n u đi n áp ngoài g pắ ố ế ụ ệ ượ ế ệ ấ  
hai l n đi n áp đ nh m c c a m t t  đi n thì t  có C nh  t s  x y ra quá áp. ầ ệ ị ứ ủ ộ ụ ệ ụ ỏ ắ ẽ ả

1 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

           H i:ỏ  Hai t  đi n Cụ ệ l - C2, trong đó C1 là 16µF – 300V; C2 là 8 µF – 300V, đ uấ  
n i ti p chúng v i nhau s  đ ng ngu n đi n m t chi u 550V, nh n th y t  8ố ế ớ ử ụ ồ ệ ộ ề ậ ấ ụ µF bị 
đánh  th ng. T i sao?ủ ạ

Đáp: Khi ng d ng t  đi n đ u n i ti p, thì đi n áp mà nó nh n đ c t  lứ ụ ụ ệ ấ ố ế ệ ậ ượ ỉ ệ 
ngh ch v i đi n dung gi  thi t đi n áp trên hai t  Cị ớ ệ ả ế ệ ụ l và C2 là U1 Và U2 

T ng dung l ng: ổ ượ Fμ
3

16

816

8.16

CC

C.C
C

21

21 =
+

=
+

=
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Đi n l ng trên các t  đi n: Q = CU = Cệ ượ ụ ệ 2U2

V367550x
8

3/16
U

C

C
U

2
2 ===

Qua đó có th  th y, t  đi n có đi n dung nh  thì đi n áp nh n đ c l n h nể ấ ụ ệ ệ ỏ ệ ậ ượ ớ ơ  
gi i h n ch u áp c a nó, cho nên b  đánh th ng.ớ ạ ị ủ ị ủ

1 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi hai cu n dây không có lõi s t (có cùng quy cách) l n l t đ u v iộ ắ ầ ượ ấ ớ  
đi n áp m t chi u 220V và đi n áp xoay chi u 220V, cu n dây nào nóng nhanh h n.ệ ộ ề ệ ề ộ ơ  
T i sao?ạ

Đáp: Căn c  vào đ nh lu t Jun ta có : nhi t l ng phát ra t  l  thu n v i bìnhứ ị ậ ệ ượ ỉ ệ ậ ớ  
ph ng c ng đ  dòng đi n ch y qua dây d n, t  l  thu n v i đi n tr  dây d n, t  lươ ườ ộ ệ ạ ẫ ỉ ệ ậ ớ ệ ở ẫ ỉ ệ 
thu n v i th i gian gia nhi t.ậ ớ ờ ệ

Sau khi đ u v i đi n áp m t chi u 220V, c ng đ  dòng đi n trong cu n dâyấ ớ ệ ộ ề ườ ộ ệ ộ  
không có lõi s t ch  do đi n tr  c a cu n dây quy t đ nh. Còn khi cu n dây không cóắ ỉ ệ ở ủ ộ ế ị ộ  
lõi s t đ u v i đi n áp xoay chi u 220V, c m kháng c a cu n dây s  c n tr  dòngắ ấ ớ ệ ề ả ủ ộ ẽ ả ở  
đi n xoay chi u ch y qua, c ng đ  dòng đi n do tr  kháng c a cu n dây quy tệ ề ạ ườ ộ ệ ở ủ ộ ế  
đ nh, cho nên c ng đ  dòng điên xoay chi u nh  h n dòng đi n m t chi u. Vì th ,ị ườ ộ ề ỏ ơ ệ ộ ề ế  
cu n dây d n v i đi n áp m t chi u s  phát nhi t nhanh h n cu n dây đ u v i đi nộ ẫ ớ ệ ộ ề ẽ ệ ơ ộ ấ ớ ệ  
áp xoay chi u.ề

1- 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây đi n áp c a công t c đi n t  xoay chi u, n u s  vòng qu nộ ệ ủ ắ ệ ừ ề ế ố ấ  
không đ i mà tăng ti t di n dây d n thì có th . gi m đ  tăng nhi t đ  c a cu n dây.ổ ế ệ ẫ ể ả ộ ệ ộ ủ ộ  
Nh ng v i cu n dây m t chi u cũng tăng ti t di n dây d n nh  v y, nhi t đ  l iư ớ ộ ộ ề ế ệ ẫ ư ậ ệ ộ ạ  
tăng cao. T i sao? ạ

Đáp: Đi n kháng c a cu n dây xoay chi u l n h n đi n tr  r t nhi u, nênệ ủ ộ ề ớ ơ ệ ở ấ ề  
dòng đi n trong cu n dây h u nh  không ch u nh h ng c a đi n tr . Khi ti t đi nệ ộ ầ ư ị ả ưở ủ ệ ở ế ệ  
dây d n tăng, đi n tr  R gi m, thì c ng đ  dòng đi n I h u nh  không thay đ i, t nẫ ệ ở ả ườ ộ ệ ầ ư ổ ổ  
hao I2R trên đ ng c a cu n dây gi m, cho nên nhi t đ  gi m xu ng. C ng đ  dòngồ ủ ộ ả ệ ộ ả ố ườ ộ  
đi n c a cu n dây m t chi u do đi n tr  R quy t đ nh (khi đi n áp không đ i), khi Rệ ủ ộ ộ ề ệ ở ế ị ệ ổ  
gi m, s  tăng lên c a I t  l  ngh ch v i R, t n hao Iả ự ủ ỉ ệ ị ớ ổ 2R m t m t tăng lên theo t  lộ ặ ỉ ệ 
ngh ch v i bình ph ng R, m t m t gi m xu ng theo t  l  thu n v i R, k t qu  làị ớ ươ ộ ặ ả ố ỉ ệ ậ ớ ế ả  
tăng lên theo t  l  ngh ch v i R, cho nên nhi t đ  l i c  tăng lên.ỉ ệ ị ớ ệ ộ ạ ứ
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1 - 2 Dùng bút th  đi n ki m tra m ch đi nử ệ ể ạ ệ

1 -  2  - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   Bút th  đi n ch  có m t đ u ch mử ệ ỉ ộ ầ ạ  
vào v t d n đi n, t i san có th  phát sáng ?ậ ẫ ệ ạ ể

Đáp: K t c u bên trong c a bút th  đi nế ấ ủ ử ệ  
nh  th  hi n  hình 1 - 2 - 1. B  ph n phát sáng làư ể ệ ở ộ ậ  
bóng đèn có hai c c. Bóng đèn n p khí neon, m tự ạ ộ  
c c n i v i đ u khác c a bút th  sau khi đ u n iự ố ớ ầ ủ ử ấ ố  
ti p v i m t đi n tr  có đi n tr  l n. Khi đi n áp gi a hai c c c a bóng đèn đ t đ nế ớ ộ ệ ở ệ ở ớ ệ ữ ự ủ ạ ế  
tr  s  nh t đ nh, gi a hai c c s  phát sáng, đ  sáng c a nó t  l  thu n v i đi n ápị ố ấ ị ữ ự ẽ ộ ủ ỉ ệ ậ ớ ệ  
gi a hai c c. Khi đi n áp gi a v t mang đi n đ i v i đ t l n h n đi n áp b t đ uữ ự ệ ữ ậ ệ ố ớ ấ ớ ơ ệ ắ ầ  
phát sáng c a bóng đèn, thì khi ch m m t đ u bút vào nó, còn đ u kia qua ng i n iủ ạ ộ ầ ầ ườ ố  
v i đ t thành m ch kín, nên có th  phát sáng, tác d ng c a đi n tr  là h n ch  dòngớ ấ ạ ể ụ ủ ệ ở ạ ế  
đi n ch y qua ng i nh m tránh đi n gi t nguy hi m.ệ ạ ườ ằ ệ ậ ể

1 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm th  nào dùng bút th  đi n đ  có th  phân bi t đi n áp 220V làế ử ệ ể ể ệ ệ
đi n m t chi u hay xoay chi u? Làm sao có th  phân bi t c c âm, c c d ng c aệ ộ ề ề ể ệ ự ự ươ ủ
đi n m t chi u ?ệ ộ ề

Đáp: Khi bóng neon c a bút th  đi n thông đi n, ch  có c c đ u v i c c âm làủ ử ệ ệ ỉ ự ấ ớ ự
phát sáng. Khi th  đi n xoay chi u, hai c c c a bóng neon thay nhau làm c c âm,ử ệ ề ự ủ ự
c c d ng cho nên c  hai c c cùng phát sáng. Khi n i bút th  đi n vào gi a c c âm,ự ươ ả ự ố ử ệ ữ ự
c c d ng c a m ch đi n m t chi u, trong bóng neon ch  có m t c c phát sáng, c cự ươ ủ ạ ệ ộ ề ỉ ộ ự ự
phát sáng là c c n i v i c c âm c a ngu n đi n, c c không phát sáng là c c n i v iự ố ớ ự ủ ồ ệ ự ự ố ớ
c c d ng.ự ươ

1 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Dùng bút th  đi n ki m tra hai c c d ng âm c a máy phát đi n m tử ệ ể ự ươ ủ ệ ộ
chi u 110V, bóng đèn đ u không sáng, nh ng khi ch m v i b t kỳ đ u nào c aề ề ư ạ ớ ấ ầ ủ
Mêgrôm k  trên 500V thì đ u phát sáng. Hai cái đ u khôngế ề ề  
ti p đ t, t i sao cái sauế ấ ạ
 có th  phát sáng?ể

Đáp: Mêgrôm k  và máy phát đi n tuy không tr c ti pế ệ ự ế  
ti p đ t, nh ng đ u qua đi n tr  cách đi n r t cao đ  ti pế ấ ư ề ệ ở ệ ấ ể ế  
đ t. Nh  hình 1 - 2 - 3, A, B bi u th  cho hai c c, Rấ ư ể ị ự 1, R2 là 
đi n tr  cách đi n c a hai c c đ i v i đ t. N u Rệ ở ệ ủ ự ố ớ ấ ế l = R2 thì 
hi u đi n th  (tr  s  tuy t đ i) c a c c d ng, âm đ i v iệ ệ ế ị ố ệ ố ủ ự ươ ố ớ  
đ t b ng nhau. Khi đi n áp đ u là 110V, hi u đi n th  c aấ ằ ệ ề ệ ệ ế ủ  
m i c c đ i v i đ t ch  có 55V, ch a đ t t i đi n áp phátỗ ự ố ớ ấ ỉ ư ạ ớ ệ  
sáng c a bóng đèn, cho nên không sáng. Khi đi n áp đ u v t quá 500V, đi n thủ ệ ầ ượ ệ ế 
m i c c đ i v i đ t đ u v tỗ ự ố ớ ấ ề ượ
quá đi n áp phát sáng c a bóng đèn cho nên đ u phát sáng. Nh ng khi Rệ ủ ề ư l và R2 chênh 
nhau r t xa, đi n th  c a hai c c đ i v i đ t cũng không chênh nhau r t xa, lúc đóấ ệ ế ủ ự ố ớ ấ ấ  
m t c c c a đi n áp 110V cũng có th  làm bóng đèn phát sáng, m t c c c a đi n ápộ ự ủ ệ ể ộ ự ủ ệ  
500V cũng có th  không phát sáng.ể
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1 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng bút th  đi n ki m tra đ u kim lo i c a bóngử ệ ể ầ ạ ủ  
đèn, th ng có th  làm cho bóng đèn neon phát sáng, nh ngườ ể ư  
dùng vôn k  ph  thông đ  đo l i không có đi n áp. T o sao?ế ổ ể ạ ệ ạ

Đáp: Hi n t ng trên đây có th  dùng hình 1 - 2 - 4 đệ ượ ể ể 
gi i thích. Đi m A bi u th  dây pha trong bóng đèn, đi n trả ể ể ị ệ ở 
cách đi n c a nó đ i v i kim lo i trên đui đèn là Rệ ủ ố ớ ạ l, đi n trệ ở 
cách đi n c a F đ i v i đ t G là Rệ ủ ố ớ ấ 2, do dòng đi n rò gi a A vàệ ữ  

F là I1, đ  s t áp gi a FG là Vộ ụ ữ FC  = I1.R2 = 2
21

R
RR

V ×
+ , gi  thi tả ế  

U = 220V, R1 = 5µΩ, R2 = 10µΩ thì V147
015

10
220VFG =

+
×= cho 

nên có th  làm cho bóng đèn neon sáng. Nh ng đi n tr  c a vôn k  ph  thông nhể ư ệ ở ủ ế ổ ỏ 
h n 0.1ơ µΩ dùng nó đ  đo đi n áp gi a F và G, t ng đ ng v i vi c m c song songể ệ ữ ươ ươ ớ ệ ắ  

m t đi n tr  nh  gi a F và G, khi n  ộ ệ ở ỡ ữ ế
Ωμ1.0

1.0

1

10

1
1

R FG =
+

=
(gi  thi t đi n tr  c aả ế ệ ở ủ  

vôn k  là 0.1ế µΩ), thì    V3.4
1.05

1.0
220VFG =

+
×=  nên không th y có s  đ c trên vônấ ố ọ  

k  ph  thông.ế ổ

1 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nh  th  hi n  hình 1 - 2 - 5a, khi dâyư ể ệ ở  
gi a (trung tính) c a m ch đi n chi u sáng b  đ tữ ủ ạ ệ ế ị ứ  
dây, bóng đèn b  ng t, t i sao bút th  đi n ch m ị ắ ạ ử ệ ạ ở 
đi m F c a dây gi a có th  phát sáng? Còn  đi mể ủ ữ ể ở ể  
G không sáng? T i sao dùng vôn k  đo đi n áp c aạ ế ệ ủ  
đi m F đ i v i đ t l i không có? ể ố ớ ấ ạ

Hình 1-2-5

Đáp: M ch đi n t ng đ ng c a tình hu ng đó nh  th  hi n  hình 1 - 2 - 5ạ ệ ươ ươ ủ ố ư ể ệ ở  
b. R1 là đi n tr  cách đi n gi a dây pha v i dây gi a, Rệ ở ệ ữ ớ ữ 2 là t ng đi n tr  gi a ng iổ ệ ở ữ ườ
khi v i bút đi n. Lúc này, đi n th  c a đi m F do t  s  gi a Rớ ệ ệ ế ủ ể ỉ ố ữ 1 v i Rớ 2 quy t đ nh. Víế ị  

d ,  khi  ụ 12 R
3

1
R =  thì  UF =

4

1
U  =  55V;  khi  12 R

4

1
R =  thì  UF =

5

1
U  =  44V 
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, cho nên bút đi n v n có th  phát sáng. Đi m G tr c ti p n i v i đ t, đi n th  c aệ ẫ ể ể ự ế ố ớ ấ ệ ế ủ  
nó g n b ng 0, cho nên bút đi n không phát sáng.ầ ằ ệ
 Khi dùng vôn k  đo đi n áp c a đi m F v i đ t, do đi n tr  c a cu n dây vônế ệ ủ ể ớ ấ ệ ở ủ ộ
 k  nh  h n Rế ỏ ơ 1 r t nhi u, Uấ ề F h u nh  b ng 0, cho nên không có s  đ c. Đ ngầ ư ằ ố ọ ươ  
nhiên,
 n u cách đi n gi a dây pha v i dây gi a r t kém, t c tr  s  Rế ệ ữ ớ ữ ấ ứ ị ố l r t nh  thì vôn kấ ỏ ế
 cũng có th  có s  đ cề ố ọ

 1 - 2 - 6  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây trung tính phía đi n áp th p c a máy bi n th , có mang đi n, đi nệ ấ ủ ế ế ệ ệ  
áp nghi m đ c b ng bút th  đi n th y h n đi n áp c a v t mang đi n thôngệ ượ ằ ử ệ ấ ơ ệ ủ ậ ệ  
th ng. Đó là do nguyên nhân gì gây nên?ườ

Đáp: tình hu ng này ph n l n x y ra  tr ng h p n i dùng đi n cách n iố ầ ớ ả ở ườ ợ ơ ệ ơ  
cung c p đi n t ng đ i xa, ph  t i ba pha quá không cân b ng, đ c bi t là tr ngấ ệ ươ ố ụ ả ằ ặ ệ ườ  
h p ti t di n dây trung tính quá nh  th ng d  x y ra nh t. Nguyên nhân ch  y uợ ế ệ ỏ ườ ễ ả ấ ủ ế  
c a nó là c ng đ  dòng đi n ch y qua dây trung tính quá l n, đ  s t áp x y ra trênủ ườ ộ ệ ạ ớ ộ ụ ả  
dây trung tính t ng đ i l n.ươ ố ớ
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1 - 3 Cu n dây có lõi s tộ ắ

1 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i T i Sao trong cu n c n t n s  th p (th p d n), nói chung đ u có lõi s t,ỏ ạ ộ ả ầ ố ấ ấ ầ ề ắ
còn trong cu n c n cao t n l i không có lõi s t?ộ ả ầ ạ ắ

Đáp: Đi n kháng c a cu n c n có liên quan đ n đi n c m c a cu n dây, màệ ủ ộ ả ế ệ ả ủ ộ
đi n c m c a cu n dây có liên quan đ n tính ch t đ ng t  c a nó. N u đ ng tệ ả ủ ộ ế ấ ườ ừ ủ ế ườ ừ 
c aủ
cu n dây là v t ch t t  tính, thì đi n c m tăng lên. Sau khi cu n c n qu n lên lõiộ ậ ấ ừ ệ ả ộ ả ấ
s t nh  v y có th  ti t ki m đ c nhi u kim lo i màu (đ ng ho c nhôm).ắ ư ậ ể ế ệ ượ ề ạ ồ ặ

Cu n c n t n s  th p ch  nên s  d ng trong m ch đi n d i 100Hz. Do t nộ ả ầ ố ấ ỉ ử ụ ạ ệ ướ ầ  
số
th p nên dùng phi n thép Silic làm đ ng t  s  không gây ra nhi t đ  cao do dòngấ ế ườ ừ ẽ ệ ộ
đi n xoáy trong lõi s t sinh ra. ệ ắ

Cu n c n cao t n do dùng trong m ch đi n cao t n, nên n u s  d ng lõi s t,ộ ả ầ ạ ệ ầ ế ử ụ ắ  
sẽ
sinh ra dòng đi n xoáy r t l n, làm t n th t nhi u năng l ng, khi n lõi s t cóệ ấ ớ ổ ấ ề ượ ế ắ
nhi t đ  cao. M t khác, đi n c m c a cu n c n cao t n th ng không yêu c u quáệ ộ ặ ệ ả ủ ộ ả ầ ườ ầ
l n, cho nên nói chung cu n c n cao t n không dùng lõi s t.ớ ộ ả ầ ắ

1- 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  L c hút c a nam châm đi n sau khi lõi s t đ c c  đ nh đ c quy tự ủ ệ ắ ượ ố ị ượ ế  
đ nh b  tích c a c ng đ  dòng đi n và s  vòng c a cu n dây (I x W), th  h i v iị ở ủ ườ ộ ệ ố ủ ộ ử ỏ ớ  
ngu n đi n xoay chi u (m t chi u) thì trong hai cu n dây sau đây, cu n nào có l cồ ệ ề ộ ề ộ ộ ự  
hút l n h n, gi  thi t cu n A là 500 vòng, cu n B là 1000 vòng, còn l i đ u hoàn toànớ ơ ả ế ộ ộ ạ ề  
khác nhau?

Đáp: Khi v i ngu n đi n m t chi u, l c hút g n nh  b ng nhau. Vì s  vòngớ ồ ệ ộ ề ự ầ ư ằ ố
c a B tuy tăng g p đôi, nh ng đi n tr  cũngủ ấ ư ệ ở  
g n nh  tăng g p hai l n, dòng đi n Iầ ư ấ ầ ệ  gi mả  
đi 1/2 cho nên IW g n nh  không thay đ i.ầ ư ổ

V i ngu n đi n xoay chi u, l c hútớ ồ ệ ề ự  
c a cu n dây có s  vòng ít, ng c l i, l iủ ộ ố ượ ạ ạ  
tăng lên. B i vì c m kháng t  l  thu n v iở ả ỉ ệ ậ ớ  
W2, cho nên tuy s  vòng c a B tăng g p đôi,ố ủ ấ  
c m kháng l i  tăng lên g p 4 l n,  vì th ,ả ạ ấ ầ ế  
dòng đi n gi m còn 1/4, cho nên l c hút c aệ ả ự ủ  
B nh  h n A kho ng 1/2 l n.ỏ ơ ả ầ

1 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nh  th  hi n  hình 1 - 3 - 3, hai cu n dây hoànư ể ệ ở ộ  
toàn gi ng nhau qu n lên cùng m t lõi s t m ch kín, đ t đi nố ấ ộ ắ ạ ặ ệ  
áp xoay chi u U lên hai đ u c a m t cu n dây nào đó (nét li nề ầ ủ ộ ộ ề  
trong hình) và đ u song song hai cu n dây l i v i nhau r i n iấ ộ ạ ớ ồ ố  
V i U (nét đ t trong hình), trong hai tr ng h p đó, dòng đi nớ ứ ườ ợ ệ  
I c a m ch đi n li u có b ng nhau?ủ ạ ệ ệ ằ

Đáp: Dòng đi n I c a m ch đi n b ng nhau. ệ ủ ạ ệ ằ
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Vì dòng đi n này ch  y u là dông đi n kích t , ph n đi n th  mà t  thôngệ ủ ế ệ ừ ả ệ ế ừ  
xoay chi u do nó sinh ra c m ng trong cu n dây, g n nh  b ng v i đi n áp U bênề ả ứ ộ ầ ư ằ ớ ệ  
ngoài, ng c chi u nhau; v i s  Vòng c a cu n đây và t n s  c a ngu n đi n cượ ề ớ ố ủ ộ ầ ố ủ ồ ệ ố 
đ nh, thì đ  l n c a ph n đi n th  s  t  l  thu n v i t  thông; gi  đây đi n áp ngoàiị ộ ớ ủ ả ệ ế ẽ ỉ ệ ậ ớ ừ ờ ệ  
c  đ nh, ph n đi n th  cũng c  đ nh, t  thông cũng c  đ nh, cho nên trong hai tìnhố ị ả ệ ế ố ị ừ ố ị  
hu ng trên, t  thông trong lõi s t m ch kín là b ng nhau. Khi đ u song song, s  vòngố ừ ắ ạ ằ ấ ố  
c a cu n dây tăng g p đôi, đ  làm cho t  thông b ng nhau, dòng đi n kích t  ch yủ ộ ấ ể ừ ằ ệ ừ ạ  
qua m i cu n dây ph i gi m 1/2, cho nên dòng đi n I c a m ch đi n v n không đ i.ỗ ộ ả ả ệ ủ ạ ệ ẫ ổ
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1 - 4 Đi n và tệ ừ

1 -  4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây t i đi n t i sao l i rung và kêu?ả ệ ạ ạ

Đáp: Dây cái c ng c a nhà máy đi n và tr m bi n đi n trong khi v n hànhứ ủ ệ ạ ế ệ ậ
b  rung và kêu, ph n l n x y ra trong dây cái hai phi n (ho c nhi u phi n) cùng pha.ị ầ ớ ả ế ặ ề ế  
B i vì trong các đây cái cùng pha, đ  l n và chi u c a dòngở ộ ớ ề ủ  
đi n ch y qua là gi ng nhau (nh  hình 1 - 4 - 1): Khi có dòngệ ạ ố ư  
đi n ch y qua, s  sinh ra t  tr ng quanh m i dây cái. Doệ ạ ẽ ừ ườ ỗ  
tác d ng t ng h  c a t  tr ng và dòng đi n trong dây cáiụ ươ ỗ ủ ừ ườ ệ  
khi n hai s i dây cái ch u l c hút l n nhau, l i vì dòng đi nế ợ ị ự ẫ ạ ệ  
ch y qua dây cái là đi n xoay chi u 50Hz, trong m i n aạ ệ ề ỗ ử  
sóng khi dòng đi n bi n đ i t  "không" đ n tr  s  l n nh tệ ế ổ ừ ế ị ố ớ ấ  
r i l i gi m xu ng đ n tr  s  "không", l c hút gi a hai dâyồ ạ ả ố ế ị ố ự ữ  
cái cùng bi n đ i  t  "không" đ n tr  s  l n nh t r i  l iế ổ ừ ế ị ố ớ ấ ồ ạ  
gi m xu ng b ng "không". N u phi n đi n và c p gi a kheả ố ằ ế ế ệ ặ ữ  
h  dây cái c p r t ch c ch n thì tuy ch u l c dây cái cũng không b  rung. Nh ng,ở ặ ấ ắ ắ ị ự ị ư  
th ng th ng trong quá trình v n hành, c p dây cái b  r  l ng ho c kho ng cáchườ ườ ậ ặ ị ơ ỏ ặ ả  
c p dây quá xa (nói chung c  800-1000mm có m t c p) thì d i tác d ng c a l c t ,ặ ứ ộ ặ ướ ụ ủ ự ừ  
dây chính s  b  rung 100 l n/giây, kèm theo có ti ng kêu chói tai.ẽ ị ầ ế
    Dây cái rung trong th i gian dài không nh ng phát ra t p âm chói tai mà còn s  làmờ ữ ạ ẽ  
cho kim lo i dây cái b  m i, n t v  gây nên s  c , cho nên c n nhanh chóng lo i trạ ị ỏ ứ ỡ ự ố ầ ạ ừ 
hi n t ng này.ệ ượ

1- 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t thanh nam châm vĩnh c u và m t thanh s t non, hình dáng hoàn toànộ ử ộ ắ  
gi ng nhau (nh  hình 1 - 4 - 2), gi  s  không d a vào b tố ư ả ử ự ấ  
c  th  gì khác, có th  nhanh chóng đoán ra không? ứ ứ ể

Đáp: L y thanh A cho hút ph n gi a c a thanh B.ấ ầ ữ ủ  
N u có hút, thì thanh A là nam châm vĩnh c u, n u khôngế ử ế  
hút thì thanh A là s t non. B i vì ph n gi a c a nam châmắ ở ầ ữ ủ  
vĩnh c u không th  hi n t  tính. Vì th , s t non không thử ể ệ ừ ế ắ ể 
hút ph n gi a c a nam châm, nh ng nam châm l i có thầ ữ ủ ư ạ ể 
hút ph n gi a c a s t non.ầ ữ ủ ắ

1- 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t thanh nam châm vĩnh c u n u c t làm đôi theoộ ử ế ắ  
đ ng AB nh  th  hi n  hình 1 - 4 - 3 thì khi hai n a đ  g nườ ư ể ệ ở ử ể ầ  
nhau s  có hi n t ng gì x y ra?ẽ ệ ượ ả

Đáp: Sau khi thanh nam châm c t tách ra theo đ ng AB,ắ ườ  
thành hai thanh nam châm, lúc này t  c c cùng tính c nh nhau,ừ ự ạ  
gi a hai thanh có l c đ y l n nhau khi n chúng không th  ghépữ ự ẩ ẫ ế ể  
l i v i nhau đ c n a.   ạ ớ ượ ữ

Tr c khi chia tách ra, l c hút phân t  l n h n l c t  đ yướ ự ử ớ ơ ự ừ ẩ  
nhau cho nên không
b  đ y tách ra.ị ẩ
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1 - 5 V t li u Cách đi nậ ệ ệ

1- 5 - 1  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cách đi n trong c a thi t b  đi n cao áp thì s  d ng cách đi nạ ệ ủ ế ị ệ ử ụ ệ  
gi y d u, còn cách đi n ngoài l i s  d ng cách đi n vô c  nh  s  cách đi n, th yấ ầ ệ ạ ử ụ ệ ơ ư ứ ệ ủ  
tinh v.v...

Đáp: Cách đi n trong ph n l n dùng cách đi n gi y d u đ c ch  t o b ngệ ầ ớ ệ ấ ầ ượ ế ạ ằ  
cách ch ng x p gi y cáp đi n r i t m d u, do x  s i có tác d ng ngăn cách trongồ ế ấ ệ ồ ẩ ầ ơ ợ ụ  
d u, còn d u l i chèn l p kín khe h  trong gi y, cho nên c ng đ  đi n h c r t cao,ầ ầ ạ ắ ở ấ ườ ộ ệ ọ ấ  
đ c bi t là c ng đ  đi n h c t c th i; có th  đ t trên 100kV/mm, tính công nghặ ệ ườ ộ ệ ọ ứ ờ ể ạ ệ 
cũng t ng đ i t t, vì th  đ c s  d ng làm ch t cách đi n trong  r t nhi u thi tươ ố ố ế ượ ử ụ ấ ệ ở ấ ề ế  
b  đi n cao áp (nh  t  đi n, cáp đi n, bi n th , b  h  c m v.v...). Nh ng ch t vô cị ệ ư ụ ệ ệ ế ế ộ ỗ ả ữ ấ ơ 
nh  s  cách đi n, th y tinh v.v... do khó bi n ch t l i ít b  nh h ng c a th i ti tư ứ ệ ủ ế ấ ạ ị ả ưở ủ ờ ế  
khí h u, mà c ng đ  c  h c l i cao, l i ch u đ c phóng đi n, vì th  đ c s  d ngậ ườ ộ ơ ọ ạ ạ ị ượ ệ ế ượ ử ụ  
r ng rãi đ  làm cách đi n ngoài c a thi t b  đi n cao áp.ộ ể ệ ủ ế ị ệ

1 - 5 - 2  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n tr  cách đi n gi m theo s  tăng lên c a nhi t đ ?ạ ệ ở ệ ả ự ủ ệ ộ

Đáp: Khi nhi t đ  tăng cao, s  chuy n đ ng c a phân t  trong ch t cách đi nệ ộ ự ể ộ ủ ử ấ ệ
tăng theo, đi n t  trong phân t  d  thoát ra do s  va ch m l n nhau gi a các phân tệ ử ử ễ ự ạ ẫ ữ ử 
làm tăng tính năng d n đi n trong ch t cách đi n; đ ng th i khi nhi t đ  tăng cao thìẫ ệ ấ ệ ồ ờ ệ ộ  
thành ph n n c trong ch t cách đi n s  b t đ u tr ng n , dài ra, thành d ng s iầ ướ ấ ệ ẽ ắ ầ ươ ở ạ ợ  
nh  phân b  gi a hai c c, do trong n c cô ch a t p ch t d n đi n, vì th  làm tăngỏ ố ữ ự ướ ứ ạ ấ ẫ ệ ế  
tính năng đi n trong v t ch t cách đi n. T p ch t ch a trong n c và t p ch t tínhệ ậ ấ ệ ạ ấ ứ ướ ạ ấ  
ki m, tính axít ch a trong ch t cách đi n sau khi b  n c phân gi i s  làm tăng tínhề ứ ấ ệ ị ướ ả ẽ  
năng d n đi n, do đó khi nhi t đ  tăng cao, đi n tr  cách đi n s  gi m th p.ẫ ệ ệ ộ ệ ở ệ ẽ ả ấ

1- 5 - 3  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  dày ch t cách đi n tăng g p hai l n, ph i chăng c ng đ  ch u ápộ ấ ệ ấ ầ ả ườ ộ ị
cũng tăng g p hai?ấ

Đáp: Ch t cách đi n t t và đ ng đ u (mê ca r t m ng) đ t trong đi n tr ngấ ệ ố ồ ề ấ ỏ ặ ệ ườ  
đ u thì c ng đ  ch u áp c a nó có t  l  thu n v i đ  dày. ề ườ ộ ị ủ ỷ ệ ậ ớ ộ

Nh ng tuy t đ i đa s  v t li u cách đi n, do nh ng nguyên nhân nh  tínhư ệ ạ ố ậ ệ ệ ữ ư  
không đ ng đ u v  ch t li u và s  khác nhau v  m c đ  khô, đ c bi t là, khi đ  dàyồ ề ề ấ ệ ự ế ứ ộ ặ ệ ộ  
tăng lên nhi t sinh ra do t n hao môi ch t gây ra trong v t th  cách đi n, không thệ ố ấ ậ ể ệ ể 
tán phát toàn b  đ n đi n c c ho c vào môi ch t khác chung quanh, t p trung  l pộ ế ệ ự ặ ấ ậ ở ớ  
trong v t th  cách đi n, làm nóng v t cách đi n, d  gây ra đánh th ng nhi t. Do đó,ậ ể ệ ậ ệ ể ủ ệ  
đ  dày tăng g p đôi thì c ng đ  ch u áp tăng không đ n g p đôi.ộ ấ ườ ộ ị ế ấ

1 - 5 - 4  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ch n v t li u cách đi n cho t  đi n, mong mu n h  s  cách đi nọ ậ ệ ệ ụ ệ ố ệ ố ệ  
t ng đ i ươ ố ε r C a v t li u ph i l n m t chút, còn khi ch n v t li u cách đi n cho cápủ ậ ệ ả ớ ộ ọ ậ ệ ệ  
đi n và máy đi n thì l i yêu c u ệ ệ ạ ầ ε r ph i nh  h n m t chút. T i sao?ả ỏ ơ ộ ạ

Đáp: Môi ch t cách đi n có . tác d ng cách đi n và c  đ nh c  h c đ i v iấ ệ ụ ệ ố ị ơ ọ ố ớ  
th  d n đi n v i đi n th  khác nhau; nh ng trong t  đi n, môi ch t còn c  m t tácể ẫ ệ ớ ệ ế ư ụ ệ ấ ổ ộ  
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d ng quan tr ng n a, đó là tàng tr  năng l ng. Đ i v i t  đi n t m ph ng thì đi nụ ọ ữ ữ ượ ố ớ ụ ệ ấ ẳ ệ  
dung c a nó C=ủ ε o. ε r.A/d, trong đó eo là h  s  cách đi n chân không; ệ ố ệ ε r là h  s  cáchệ ố  
đi n t ng đ i c a môi ch t; A là di n tích b n c c; d là kho ng cách gi a hai c cệ ươ ố ủ ấ ệ ả ự ả ữ ự  
N u ế ε r l n, thì đi n dung C s  tăng lên theo t  l  thu n. Vì th , khi ch n v t li uớ ệ ẽ ỉ ệ ậ ế ọ ậ ệ  
cách đi n dùng cho t  đi n, m t m t ph i chú ý c ng đ  đi n h c, m t khác mu nệ ụ ệ ộ ặ ả ườ ộ ệ ọ ặ ố  
ε r l n m t chút, nh  v y có th  gi m th  tích và tr ng l ng cho đ n v  dung l ngớ ộ ư ậ ể ả ể ọ ượ ơ ị ượ  
c a t  đi n. Ch t cách đi n dùng cho cáp đi n và máy đi n không có yêu c u tàngủ ụ ệ ấ ệ ệ ệ ầ  
tr  năng l ng, mu n tính c c hóa t ng đ i y u, t c er t ng đ i nh . Đ i v iữ ượ ố ự ươ ố ế ứ ươ ố ỏ ố ớ  
cách đi n cho cáp đi n,  ệ ệ ε r nh  còn có th  gi m thi u dòng đi n n p đi n khi cápỏ ể ả ể ệ ạ ệ  
đi n v n hành. Mi ng rãnh cu n dây stato c a môt  có khe h , n u ệ ậ ệ ộ ủ ơ ở ế ε r môi ch t cáchấ  
đi n th  r n c a môt  nh  chênh l ch v i .không khí t ng đ i nh  thì c ng đệ ể ắ ủ ơ ỏ ệ ớ ươ ố ỏ ườ ộ 
tr ng c a mi ng rãnh ho c khe h  cũng t ng đ i nh  thì có th  nâng cao đi n ápườ ủ ệ ặ ở ươ ố ỏ ể ệ  
đánh th ng.ủ

1 - 5 - 5  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong khe h  không khí, thành ph n n c trong không khí tăng lên, đi nở ầ ướ ệ
áp đánh th ng tăng cao, t i sao môi ch t th  r n b  m thì đi n áp đánh th ng l i s tủ ạ ấ ể ắ ị ẩ ệ ủ ạ ụ  
xu ngố

            Đáp: Trong khe h  không khí, n u đ  m tăng lên, thành ph n n c trongở ế ộ ẩ ầ ướ  
không khí d  thu hút đi n t , hình thành ion âm, do hành trình t  do c a nó rút ng nễ ệ ử ự ủ ắ  
khi n đi n áp đánh th ng tăng cao.ế ệ ủ

Môi ch t cách đi n th  r n sau khi hút m, do n c b  thu hút vào bên trongấ ệ ể ắ ẩ ướ ị  
ho c b  m t môi ch t nó có th  hòa tan t p ch t ion ho c làm đi n ly ch t c  c cặ ề ặ ấ ể ạ ấ ặ ệ ấ ớ ự  
tính m nh, h n n a vôi nh h ng c a các t p ch t khác, tác d ng đi n ly c a b nạ ơ ữ ả ưở ủ ạ ấ ụ ệ ủ ả  
thân thành ph n n c tăng m nh; do đó làm tăng đi n ly môi ch t th  r n và t n haoầ ướ ạ ệ ấ ể ắ ổ  
môi ch t, d n đ n đi n áp đánh th ng gi m xu ng. Đ i v i v t li u x  s i d  hútấ ẫ ế ệ ủ ả ố ố ớ ậ ệ ơ ợ ễ  

m thì nh h ng đ c bi t l n, đi n áp đánh th ng sau khi hút m lúc th p nh t cóẩ ả ưở ặ ệ ớ ệ ủ ẩ ấ ấ  
th  ch  b ng vài ph n trăm lúc khô ráo; cho nên trong v n hành c n chú ý ch ng m.ể ỉ ằ ầ ậ ầ ố ẩ

1 - 5 - 6  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong v t li u cách đi n cao áp n u l n l n b t khí thì trong v n hànhậ ệ ệ ế ẫ ộ ọ ậ  
d  làm h ng toàn b  v t li u cách đi n. T i sao?ễ ỏ ộ ậ ệ ệ ạ

Đáp: Trong v t li u cách đi n cao áp, n u l n b t khí thì s  t o thành môiậ ệ ệ ế ẫ ọ ẽ ạ  
ch t có l p, c ng đ  đi n tr ng c a nó phân b  U l  ngh ch v i h  s  cách đi n.ấ ớ ườ ộ ệ ườ ủ ố ệ ị ớ ệ ố ệ  
Do h  s  cách đi n c a b t khí nh , c ng đ  đi n tr ng l n, b t khí s  đi n ly tệ ố ệ ủ ọ ỏ ườ ộ ệ ườ ớ ọ ẽ ệ ự 
do tr c khi n toàn b  c ng đ  cách đi n gi m, t  đó làm h ng tính năng c a toànướ ế ộ ườ ộ ệ ả ừ ỏ ủ  
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CH NGƯƠ  II

NH NG V N Đ  C  B N C AỮ Ấ Ề Ơ Ả Ủ
H  TH NG C P ĐI NỆ Ố Ấ Ệ

2-1 Truy n t i đi nề ả ệ

2 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao h  th ng đi n xoay chi u s  d ng sóng hình sin mà không sạ ệ ố ệ ề ử ụ ử 
d ng sóng d ng khác? ụ ạ

Đáp: Sau khi các lo i máy đi n và thi t b  đi n t  h p thành h  th ng đi n,ạ ệ ế ị ệ ổ ợ ệ ố ệ  
mu n v n hành bình th ng ph i b o đám h  th ng đi n c  hình (d ng) sóng th ngố ậ ườ ả ả ệ ố ệ ố ạ ố  
nh t nh  v y thi t k  và ch  t o máy đi n và thi t b  đi n m i có căn c  chung. B iấ ư ậ ế ế ế ạ ệ ế ị ệ ớ ứ ở  
vì,trên t  C c ng đ  dòng đi n i = C.du/dt (trong công th c du/dt là bi u su t) trênụ ườ ộ ệ ứ ể ấ  
đi n c m L, đi n áp u = L.di/dt (trong công th c đó, di/dt là bi u su t c ng đ ); xétệ ả ệ ứ ể ấ ườ ộ  
v  toán h c, ch  có hàm s  sin sau khi vi phân ho c tích phân thì đ  th  (d ng sóng)ề ọ ỉ ố ặ ồ ị ạ  
c a hàm s  m i không thay đ i. Đ ng th i, trong m ch đi n th ng s  có m t sủ ố ớ ổ ồ ờ ạ ệ ườ ẽ ộ ố 
đi n áp và c ng đ  thêm vào, duy chi có hàm s  sin khi c ng thêm vào d ng sóngệ ườ ộ ố ộ ạ  
m i không phát sinh bi u đ  kỳ d , còn b t c  hình sóng nào đ u không có tính ch tớ ể ồ ị ấ ứ ề ấ  
này.

2 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T n s  làm vi c c a đi n xoay chi u t i sao l i đ nh là 50 ho c 60 chuầ ố ệ ủ ệ ế ạ ạ ị ặ  
kỳ trong m i giây?ỗ

Đáp: T n s  c a đi n xoay chi u cao hay th p đ u có l i và h i. T n s  caoầ ố ủ ệ ế ấ ề ợ ạ ầ ố  
có th  gi m thi u l ng s  d ng đ ng và s t dùng trong máy đi n và máy bi nể ả ể ượ ử ụ ồ ắ ệ ế  
th ,cho nên tr ng l ng gi m nh , giá thành th p, s  nh p nháy c a bóng đèn doế ọ ượ ả ẹ ấ ự ấ ủ  
dòng đi n thay đ i gây nên m t ng i cũng không d  nh n th y. Song nó s  làmệ ổ ắ ườ ễ ậ ấ ẽ  
gi m kháng áp c a đ ng dây t i đi n và thi t b  đi n t n hao năng l ng tăng lên,ả ủ ườ ả ệ ế ị ệ ồ ượ  
làm x u năng su t đi u ch nh và hi u su t c a đi n áp.ấ ấ ề ỉ ệ ấ ủ ệ

T n s  quá th p, s  làm tăng tr ng l ng c a  máy đi n và bi n th , giá thànhầ ố ấ ẽ ọ ượ ủ ệ ế ế  
tăng cao, s  nh p nháy c a bóng đèn cũng d  nh n th y, cho nên t n s  làm vi c quiự ấ ủ ễ ậ ấ ầ ố ệ  
đ nh 50 ho c 60 chu kỳ/giây là t ng đ i h p lý.ị ặ ươ ố ợ

2 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n áp l i đi n ph i ch n các c p khác nhau ?ạ ệ ướ ệ ả ọ ấ

Đáp: Ch n c p đi n áp, ngoài vi c tính đ n đ  l i th p an toàn cho ng iọ ấ ệ ệ ế ộ ướ ấ ườ  
s  d ng đ  dùng l i đi n áp th p ra, khi truy n t i phân ph i đi n l i có cùngử ụ ể ướ ệ ấ ề ả ố ệ ướ  
công su t thì đi n áp càng cao, dòng đi n càng nh , di n tích ti t di n ph n t i đi nấ ệ ệ ỏ ệ ế ệ ầ ả ệ  
c a dây d n có th  s  d ng càng nh , đ u t  s  gi m t ng ng. Nh ng yêu c uủ ẫ ể ử ụ ỏ ầ ư ẽ ả ươ ứ ư ầ  
đ i v i cách đi n thì đi n áp càng cao, đ u t  v  c t đi n, bi n áp, b  ng t đi nố ớ ệ ệ ầ ư ề ộ ệ ế ộ ắ ệ  
cũng càng l n. Do đó đ i v i công su t truy n t i và kho ng cách truy n t i nh tớ ố ớ ấ ề ả ả ề ả ấ  
đ nh nào đó thì c n ch n đi n áp h p lý nh t. Đ ng th i, vi c ch n đi n áp đi nị ầ ọ ệ ợ ấ ồ ờ ệ ọ ệ ệ  
l i ph i t ng h p xem xét toàn di n qui ho ch tr c m t và lâu dài ph  t i đi nướ ả ổ ợ ệ ạ ướ ắ ụ ả ệ  
l i và trình đ  k  thu t lúc đó m i có th  l a ch n thích h p. C p đi n áp ch n quáướ ộ ỹ ậ ớ ể ự ọ ợ ấ ệ ọ  
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cao, thì ph  t i lâu dài c a đ ng dây không đ , lãng phí đ u t , ch n quá th p thìụ ả ủ ườ ủ ầ ư ọ ấ  
không lâu l i ph i thay đi n áp c p cao h n, cũng không kinh t . ạ ả ệ ấ ơ ế

2 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th ng nghe nói đ n đi n áp đ ng dây 6 kilô vôn (kV) ho c 6.3 kilôườ ế ệ ườ ặ  
vôn (kV), 6.6 kilô vôn (kV). Cách nói nào đúng?

Đáp: Đ i v i c p đi n áp này, đi n áp đ nh m c c a thi t b  đi n (nh  đ ngố ớ ấ ệ ệ ị ứ ủ ế ị ệ ư ộ  
c  đi n, lò đi n) là 6kV còn đi n áp đ nh m c c a máy phát đi n là 6.3kV. Đi n ápơ ệ ệ ệ ị ứ ủ ệ ệ  
đ nh m c cu n nguyên c a máy bi n áp gi ng nh  thi t b  dùng đi n t c 6kV; đi nị ứ ộ ủ ế ố ư ế ị ệ ứ ệ  
áp đ nh  m c c a cu n phó cao h n c a thi t b  dùng đi n 5%, t c 6.3kV. Khi tr  sị ứ ủ ộ ơ ủ ế ị ệ ứ ị ố 
đi n áp ng n m ch c a bi n áp trên 8%, đi n áp đ nh m c c a cu n phó ph i caoệ ắ ạ ủ ế ệ ị ứ ủ ộ ả  
h n c a thi t b  dùng đi n 10%, t c 6.6kV.ơ ủ ế ị ệ ứ

Theo qui đ nh, đi n áp đ nh m c c a l i đi n ph i b ng v i thi t b  dùngị ệ ị ứ ủ ướ ệ ả ằ ớ ế ị  
đi n c a nó, đ i v i đi n áp c p này mà nôi là 6kV. Cho nên nói, đ ng dây đi n ápệ ủ ố ớ ệ ấ ườ ệ  
6kV là đúng.

2 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S t áp và t n th t đi n áp có gì khác nhau?ụ ổ ấ ệ

Đáp: Trong m ng đi n m t chi u, s t áp và t n th t đi n áp là hoàn toànạ ệ ộ ề ụ ổ ấ ệ  
gi ng nhau, nh ng trong m ng đi n xoay chi u, do v  trí pha c a dòng đi n và đi nố ư ạ ệ ề ị ủ ệ ệ  
áp khác nhau, và quan h  s t áp do đi n kháng c a m ch đi n gây ra nên hai kháiệ ụ ệ ủ ạ ệ  
ni m đó khác nhau. Hi u hình h c c a đi n áp hai đ u, đ u và cu i c a đ ng dâyệ ệ ọ ủ ệ ầ ầ ố ủ ườ  
g i là s t áp; hi u đ i s  đi n áp hai đ u c a nó g i là t n th t đi n áp. Trong m ngọ ụ ệ ạ ố ệ ầ ủ ọ ổ ấ ệ ạ  
xoay chi u, tr  s  tuy t đ i c a s t áp l n h n t n th t đi n áp.ề ị ố ệ ố ủ ụ ớ ơ ổ ấ ệ

2 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp c a bu ng phân ph i đi n áp th p là 400V; s t áp đ ng dây tệ ủ ồ ố ệ ấ ụ ườ ừ 
bu ng phân ph i đi n đ n phân x ng 32V. N u h  s  công su t c a phân x ng làồ ố ệ ế ưở ế ệ ố ấ ủ ưở  
0.6 tr  kháng c a đ ng dây là đi n tr  thu n, thì đi n áp phân x ng có ph i làở ủ ườ ệ ở ầ ệ ưở ả  
368V?

Đáp: Không ph i; mà là 380V .Gi  thi t đi n áp  bu ng phân ph i đi n làả ả ế ệ ở ồ ố ệ  

1

.

U  ,s t áp đ ng dây là  ụ ườ .

UΔ  đi n áp phân x ng là  ệ ưở
2

.

U , 

c ng đ  dòng đi n ph  t i c a phân x ng là ườ ộ ệ ụ ả ủ ưở
2

.

I . Quan hệ 

v  trí pha gi a chúng v i nhau có th  bi u th  nh  hình 2 - 1 -ị ữ ớ ể ể ị ư  
6. Vì tr  kháng c a đ ng dây là đi n tr  thu n, cho nênở ủ ườ ệ ở ầ  

.

UΔ song song v i ớ
2

.

I . Do h  s  công su t c a ph  t i phânệ ố ấ ủ ụ ả  

x ng là 0.6 cho nên ưở .

UΔ phân gi i thành hai thành ph n 0.6ả ầ  
.

UΔ  và 0.8 
.

UΔ  (đ ng m nh trong hình). T  đó ta có : (ườ ả ừ 2

.

U  + 0.6 x 32)2 + (0.8 x 32)2 

= 4002, gi i ra. ta có ả
2

.

U  =  380V. 

2 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy bi n th  dung l ng l n ho c c u dao d n cao áp s  d ngạ ế ế ượ ớ ặ ầ ẫ ử ụ  
trên đ ng dây t i đi n ba pha đ u dùng ba pha t o thành?ườ ả ệ ề ạ
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Đáp: Ng i ta th ng dùng ba cái m t pha mà không dùng m t cái ba pha làườ ườ ộ ộ  
do: (1) th  tích và tr ng l ng quá l n, v  m t v n chuy n ph i ch u s  h n ch  b iể ọ ượ ớ ề ặ ậ ể ả ị ự ạ ế ở  
kh  năng c a ph ng ti n v n t i ho c kích th c c a đ ng sá, c u c ng, đ ngả ủ ươ ệ ậ ả ặ ướ ủ ườ ầ ố ườ  
h m v.v... (2) Bi n th  ho c c u dao d n cao áp d  b  ng i s  d ng ch  c n chu nầ ế ế ặ ầ ẫ ự ị ườ ử ụ ỉ ầ ẩ  
b  m t cái m t pha là đ c, so v i d  b  m t cái ba pha có th  ti t ki m v  m t đ uị ộ ộ ượ ớ ự ị ộ ể ế ệ ề ặ ầ  
t  r t l n. (3) N u không may b  h  h ng thì ch  c n s a ch a m t cái m t pha, t cư ấ ớ ế ị ư ỏ ỉ ầ ử ữ ộ ộ ố  
đ  s a ch a s  nhanh h n là s a ch a thi t b  ba pha.ộ ử ữ ẽ ơ ử ữ ế ị

2 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi t i đi n trên khoáng cách xa thì máy bi n th  tăng áp đ uạ ả ệ ế ế ấ  
thành ∆ - Y (tam giác - sao) bi n th  s t áp thì đ u thành Y - ế ế ụ ấ ∆ (sao - tam giác)?

Đáp: Đi n áp l i t i đi n càng cao thì hi u su t cũng càng cao. Máy bi nệ ướ ả ệ ệ ấ ế  
th  tăng áp đ u ế ấ ∆ - Y, dây ra bên phía th  c p thu đ c s  là đi n áp dây; t  đó v iứ ấ ượ ẽ ệ ừ ớ  
s  vòng t ng đ i ít, s  thu đ c đi n áp t ng đ i cao, nâng cao đ c t  l  tăng áp.ố ươ ố ẽ ượ ệ ươ ố ượ ỉ ệ  
Cũng cùng lý do đó máy bi n th  h  áp đ u Y - ế ế ạ ấ ∆ , v i s  vòng c a cu n dây bên sớ ố ủ ộ ơ 
c p không nhi u có th  đ t đ c ti l  h  áp t ng đ i l n. Ngoài ra, khi bên th  c pấ ề ể ạ ượ ệ ạ ươ ố ớ ứ ấ  
c a bi n th  tăng áp và bên s  c p c a máy bi n th  h  áp đ u ki u Y (hình sao)ủ ế ế ơ ấ ủ ế ế ạ ấ ể  
đ u có th  ti p đ t, đi m trung tính khi n đi n áp dây t i đi n đ i v i đ t là đi n ápề ể ế ấ ể ế ệ ả ệ ố ớ ấ ệ  

pha, b ng ằ
3

1
 đi n áp dây; cũng t c là h  th p yêu c u cách đi n c a đ ng dây, hệ ứ ạ ấ ầ ệ ủ ườ ạ 

giá thành xây d ng.ự

2 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  đ n v  s  d ng đi n tách riêng chi u sáng và đ ng l cạ ộ ố ơ ị ử ụ ệ ế ộ ự  
mà không dùng chung m t máy bi n th  ?ộ ế ế

Đáp: Xét v  m t gi m thi u s  l ng thi t b  n u c  chi u sáng và đ ng l cề ặ ả ể ố ượ ế ị ế ả ế ộ ự  
dùng chung m t bi n th  thì s  kinh t  h n. Nh ng, ph  t i c a đ ng l c đa ph n làộ ế ế ẽ ế ơ ư ụ ả ủ ộ ự ầ  
đ ng c  đi n, khi kh i đ ng s  làm s t gi m đi n áp ngu n m t cách rõ r t, và khiộ ơ ệ ở ộ ẽ ụ ả ệ ồ ộ ệ  
ph  t i c a đ ng l c thay đ i cũng làm thay đ i đi n áp ngu n, nh ng đi u đó đ uụ ả ủ ộ ự ổ ổ ệ ồ ữ ề ề  
làm cho đ  sáng c a đèn chi u sáng m t n đ nh. Đ  phòng ng a hi n t ng này,ộ ủ ế ấ ổ ị ể ừ ệ ượ  
tách riêng h  th ng đi n dùng cho đ ng l c và h  th ng đi n dùng cho ánh sáng làệ ố ệ ộ ự ệ ố ệ  
t t h n.ố ơ

2 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i  sao nh ng máy đi n quay tròn không th  tr c  ti p đ u v i phaạ ữ ệ ể ự ế ấ ớ  
đ ng dây thu c h  "hai dây m t đ t"?ườ ộ ệ ộ ấ

Đáp: Trong v n hành đ ng dây trên không h  "hai dây m t đ t", có m t phaậ ườ ệ ộ ấ ộ  
th ng xuyên ti p đ t, vì th  đi n áp pha không ti p đ t đ i v i đ t là đi n áp dây.ườ ế ấ ế ệ ế ấ ố ớ ấ ệ  
N u đ u tr c ti p máy đi n vào, thì cách đi n c a nó s  ph i v n hành lâu dài d iế ấ ự ế ệ ệ ủ ẽ ả ậ ướ  
đi n áp dây, đi u này là không th  đ c. Vì th , ph i qua máy bi n th  cách ly m iệ ề ể ượ ế ả ế ế ớ  
có th  đ u vào đ c.ể ấ ượ

2 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ng phân ph i đi n áp th p h  ba pha ba dây, li u có th  ápạ ố ệ ấ ệ ệ ể  
d ng h  "hai dây m t đ t" đ  ti t ki m m t đ ng dây?ụ ệ ộ ấ ể ế ệ ộ ườ
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Đáp: Không đ c. Nguyên nhân là: ượ
(1)  ch  dây d n ti p đ t s  xu t hi n s t áp rõ r t khi n đi n áp pha ti pỞ ỗ ẫ ế ấ ẽ ấ ệ ụ ệ ế ệ ế  

đ t đ u có ph  t i s  r t th p; đi n áp ba pha không cân b ng; tính v n hành c aấ ầ ụ ả ẽ ấ ấ ệ ằ ậ ủ  
ph  t i tr  nên x u. (2) Do đi n áp c a pha đ i v i đ t là đi n áp dây, cho nên khiụ ả ở ấ ệ ủ ố ớ ấ ệ  
ng i ti p xúc v i dây pha b t kỳ nào không ti p đ t thì s  r t nguy hi m. (3) Khiườ ế ớ ấ ế ấ ẽ ấ ể  
đi n áp dây c a l i đi n là 380V, không th  tr c ti p đ u n i v i ph  t i chi uệ ủ ướ ệ ể ự ế ấ ố ớ ụ ả ế  
sáng. (4) Khi x y ra ng n m ch gi a dây d n pha ti p đ t v i pha không ti p đ t, doả ắ ạ ữ ẫ ế ấ ớ ế ấ  
dòng đi n ng n m ch b  h n ch  b i đi n tr  ti p đ t hai ch  c a pha ti p đ t,ệ ắ ạ ị ạ ế ở ệ ở ế ấ ỗ ủ ế ấ  
không đ  đ  làm nóng ch y dây chì, nên s  kéo dài quá trình ng n m ch. (5) Khiủ ể ả ẽ ắ ạ  
ch n đi n tr  ti p đ t t ng đ i l n thì  ph n v t ti p đ t có th  xu t hi n đi nọ ệ ở ế ấ ươ ố ớ ở ầ ậ ế ấ ể ấ ệ ệ  
áp nguy hi m.ể

2 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi truy n t i đi n ba pha  nôngề ả ệ ở  
thôn, t i sao có lúc ch  dùng hai dây trên không? ạ ỉ

Đáp:  nông thôn, do đ ng dây t i đi nỞ ườ ả ệ  
dài mà dây đi n tho i đi n tín không nhi u, vìệ ạ ệ ễ  
th  có th  l i d ng đ t làm m t dây đ  t i đi nế ể ợ ụ ấ ộ ể ả ệ  
ba pha, nh  th  hi n  hình 2 - 1 - 12, nh m ti tư ể ệ ở ằ ế  
ki m giá  thành   l p  đ t  đ ng  dây  t i  đi nệ ắ ặ ườ ả ệ  
(thông th ng có th  ti t  ki m 25 - 30% v nườ ể ế ệ ố  
đ u t  ban đ u). Lo i đ ng dây t i đi n t nầ ư ầ ạ ườ ả ệ ậ  
d ng đ t làm m t dây pha th ng g i là đ ng dây t i đi n ba pha h  "hai dây m tụ ấ ộ ườ ọ ườ ả ệ ệ ộ  
đ t"; tuy có th  ti t ki m nh ng cũng có nh c đi m, ch  y u là: (1) nh h ngấ ể ế ệ ư ượ ể ủ ế ả ưở  
t ng đ i l n đ i v i đ ng dây thông tin. Vì th  trong thành ph  không đ c dùng.ươ ố ớ ố ớ ườ ế ố ượ  
(2) Đi n áp ti p xúc và đi n áp v t n i ti p đ t t ng đ i l n, cho nên c n đ cệ ế ệ ượ ơ ế ấ ươ ố ớ ầ ặ  
bi t chú ý an toàn. (3) Đi n áp pha đ i v i đ t là đi n áp dây ch  không ph i đi n ápệ ệ ố ớ ấ ệ ứ ả ệ  
pha, do đó khi tr c ti p dùng v i ph  t i ba pha, cách di n c a ph  t i đ i v i đ tự ế ớ ụ ả ệ ủ ụ ả ố ớ ấ  
d  b  đánh th ng.ễ ị ủ

 2 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  H  ba pha ba dây so v i h  m t pha hai dây, ti t ki m đ c bao nhiêuệ ớ ệ ộ ế ệ ượ  
dây?

 Đáp: Gi  thi t t n hao trong đi n áp dây và đ ng dây là nh  nhau. V y côngả ế ổ ệ ườ ư ậ  
su t truy n t i c a m t pha và ba pha l n l t là:ấ ề ả ủ ộ ầ ượ

 P = UI1 và P = 3 UI3 t c Iứ 1 = I3.

 T n hao c a hai cái b ng nhau: Pổ ủ ằ CU = 2. 2
1I R1 = 3. 2

3I .R3
 Ho c Rặ 3 = 2R1.
 Tr ng l ng c a dây t  l  thu n v i s  s i dây, t  l  ngh ch v i đi n tr .ọ ượ ủ ỉ ệ ậ ớ ố ợ ỉ ệ ị ớ ệ ở
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2 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi x y ra s  c  ng n m ch  m t ch  nào đó c a h  th ngạ ả ự ố ắ ạ ở ộ ỗ ủ ệ ố  
đi n l c s  làm cho h  th ng dao đ ng, th m chí pháệ ự ẽ ệ ố ộ ậ  
v  c  h  th ng? ỡ ả ệ ố

Đáp: N u x y ra ng n m ch  đi m D trênế ả ắ ạ ở ể  
đ ng dây g n nhà máy đi n A (xem hình 2-1-14),ườ ầ ệ  
đi n áp dây chính c a nhà máy A s  s t xu ng g nệ ủ ẽ ụ ố ầ  
b ng 0, m t ph  t i, đ ng c  không k p đi u ch nhằ ấ ụ ả ộ ơ ị ề ỉ  
t ng ng, t c đ  quay c a t  máy nhà máy A t t sươ ứ ố ộ ủ ổ ấ ẽ 
tăng cao. Lúc này, trên đ ng dây chính c a nhà máyườ ủ  
B v n còn đi n áp còn l i t ng đ i cao, ph  t i m t đi không nhi u, t c đ  quayẫ ệ ạ ươ ố ụ ả ấ ề ố ộ  
c a máy phát đi n tăng t ng đ i l n. Nh  v y, t  máy c a hai nhà máy A, B sinh raủ ệ ươ ố ớ ư ậ ổ ủ  
chênh l ch t c đ  quay, n u th i gian ng n m ch kéo dài t ng đ i lâu thì t  máyệ ố ộ ế ờ ắ ạ ươ ố ổ  
c a hai nhà máy s  m t đ ng b , khi n h  th ng dao đ ng th m chí b  phá v . Vìủ ẽ ấ ồ ộ ế ệ ố ộ ậ ị ỡ  
th  đ  nâng cao tính n đ nh v n hành song song c a h  th ng, yêu c u nhanh chóngế ể ổ ị ậ ủ ệ ố ầ  
kh c ph c s  c  ng n m ch, phòng ng a m  r ng s  c .ắ ụ ự ố ắ ạ ừ ở ộ ự ố
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2 - 2 Dây cái (Dây d n nh )ẫ ẹ

  2 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  Trong h  th ng 6 ~ 10 kV c a nhà máy phát đi n và tr m bi n đi n, t iệ ố ủ ệ ạ ế ệ ạ  
sao đ u s  d ng dây cái ch  nh t? ề ử ụ ữ ậ

  Đáp: Khi di n tích ti t di n nh  nhau, thì chu vi đây cái hình ch  nh t l nệ ế ệ ư ữ ậ ớ  
h n hình tròn; t c b  m t t n nhi t c a thanh d n chính hình ch  nh t l n h n, doơ ứ ề ặ ả ệ ủ ẫ ữ ậ ớ ơ  
đó đi u ki n làm mát t t h n, đ ng th i, do nh h ng c a hi u ng đi n tích t pề ệ ố ơ ồ ờ ả ưở ủ ệ ứ ệ ậ  
trung b  m t c a đi n xoay chi u, đi n tr  c a dây chính ti t di n hình ch  nh t sề ặ ủ ệ ề ệ ở ủ ế ệ ữ ậ ẽ 
nh  h n đi n tr  ti t di n hình tròn, đo đó khi di n tích ti t di n và nhi t đ  phátỏ ơ ệ ở ế ệ ệ ế ệ ệ ộ  
nhi t cho phép gi ng nhau thì dòng đi n ch y qua ti t di n hình ch  nh t s  l nệ ố ệ ạ ế ệ ữ ậ ẽ ớ  
h n. Cho nên, trong h  th ng 6 ~ 10kV nói chung đ u s  d ng dây cái ch  nh t, cònơ ệ ố ề ử ụ ữ ậ  
trên thi t  b  phân ph i đi n 35 kV và trên n a, đ  phòng ng a qu ng đi n tím,ế ị ố ệ ữ ể ừ ầ ệ  
th ng s  d ng dây chì hình tròn.ườ ử ụ

  2 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  T i sao trong máy đi n xoay chi u nói chung không s  d ng dây cáiạ ệ ề ử ụ  
b ng  thép, nh ng trong m t s  m ch đi n xoay chi u và m ng đi n m t chi u l iằ ư ộ ố ạ ệ ề ạ ệ ộ ề ạ  
có s  d ng.  ử ụ

Đáp: Đi n tr  su t c a thép g p 6 ~ 8 l n c a đ ng; s  d ng trong m chệ ở ấ ủ ấ ầ ủ ồ ử ụ ạ  
đi n  xoay chi u dung l ng l n t t s  gây nên t n th t đi n áp và tiêu hao đi nệ ề ượ ớ ấ ẽ ổ ấ ệ ệ  
năng. M t  khác tính d n t  c a thép t ng đ i t t, d  gây nên t  tr  và t n haoặ ẫ ừ ủ ươ ố ố ễ ừ ễ ổ  
dòng xoáy (Fucô) nên nói chung nh ng m ch đi n xoay chi u dung l ng l n đ uữ ạ ệ ề ượ ớ ề  
không dùng  thép làm dây cái. Nh ng c ng đ  c  h c c a dây cái b ng thép l i cao,ư ườ ộ ơ ọ ủ ằ ạ  
giá r , nên có  th  s  d ng trong m ch đi n cao áp xoay chi u dung l ng nh  nhẻ ể ử ụ ạ ệ ề ượ ỏ ư 
b  h  c m đi n  áp bên cao áp c a máy bi n th  dùng trong nhà máy đi n dungộ ỗ ả ệ ủ ế ế ệ  
l ng nh . Trong m ch đi n m t chi u, do không t n t i t  tr  và t n hao dòngượ ỏ ạ ệ ộ ề ồ ạ ừ ễ ổ  
xoáy, cho nên cũng có dùng đây cái b ng thép, nh  thanh d n đi n m t chi u c aằ ư ẫ ệ ộ ề ủ  
bu ng c qui.ồ ắ

2 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V i c ng đ  dòng đi n r t l n, khi ch n dây cái nên xem xét nh  thớ ườ ộ ệ ấ ớ ọ ư ế 
nào ?        

Đáp: Khi ch n dây cái không nên s  d ng ti t di n quá l n. Vì c ng đ  dòngọ ử ụ ế ệ ớ ườ ộ  
đi n cho phép c a nó s  gi m theo s  tăng lên c a ti t đi n, cũng t c là s  tăng lênệ ủ ẽ ả ự ủ ế ệ ứ ự  
c a dòng đi n cho phép không t  l  thu n v i s  tăng lên c a ti t di n dây cái. Vìủ ệ ỉ ệ ậ ớ ự ủ ế ệ  
th , khi c ng đ  dòng đi n m t pha v t quá dòng đi n cho phép c a m t ti t di nế ườ ộ ệ ộ ượ ệ ủ ặ ế ệ  
l n nh t thì th ng s  d ng nhi u dây ghép song song. ớ ấ ườ ử ụ ề

 Dây cái trong m t pha, nói chung, không quá hai dây. Vì khi s  dây trong m iộ ố ỗ  
pha tăng lên, do làm ngu i tr  nên kém, s  gia tăng c a ph  t i cho phép không t  lộ ở ự ủ ụ ả ỉ ệ 
thu n v i s  dây, mà gia tăng t ng đ i nh . H n n a, khi là xoay chi u hi u ngậ ớ ố ươ ố ỏ ơ ữ ề ệ ứ  
lân c n r t l n.ậ ấ ớ

 2 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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 H i:ỏ  T i sao khi s  d ng ghép song song dây cái hình ch  nh t, m i phaạ ử ụ ữ ậ ỗ  
không đ c quá 3 dây, còn dây d n chia tách thì có th  dùng dây d n m m có 3 s iượ ẫ ể ẫ ề ợ  
tr  lên?ở

 Đáp: Khi dòng đi n làm vi c v t quá dòng đi n cho phép c a dây cái thìệ ệ ượ ệ ủ  
m i pha có th  dùng hai ho c 3 dây cái hình ch  nh t ghép song song c  đ nh lên giáỗ ể ặ ữ ậ ố ị  
cách đi n. Đ  có th  t a nhi t t t, gi a các dây ph i gi  kho ng cách b ng đ  dàyệ ể ể ỏ ệ ố ữ ả ữ ả ằ ộ  
c a nó, không đ c ch ng lên nhau. Nh ng s  dây d n m i pha tăng lên, thì dòngủ ượ ồ ư ố ẫ ỗ  
đi n cho phép c a nó b  nh h ng b i đi u ki n t a nhi t tr  nên kém và hi u ngệ ủ ị ả ưở ở ề ệ ỏ ệ ở ệ ứ  
b  m t, nên không tăng lên theo t  l  thu n khi m i pha có 3 dây, dòng đi n c a dâyề ặ ỉ ệ ậ ỗ ệ ủ  
gi a chi m kho ng 20%  t ng c ng đ  dòng đi n, hai dây bên chi m 40% m i dây.ữ ế ả ổ ườ ộ ệ ế ỗ  
Do đó không nên s  d ng m i pha quá ba dây cái ch  nh t. Còn dây d n chia tách doử ụ ỗ ữ ậ ẫ  
nhi u s i dây d n m m t o thành, do gia công và l p ráp t ng đ i d , không c nề ợ ẫ ề ạ ắ ươ ố ễ ầ  
ph i x p ch ng, có th  x p r ng  gi a, cho nên cho phép s  d ng 4 s i tr  lên.ả ế ồ ể ế ỗ ở ữ ử ụ ợ ở

 2 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Dây cái ba pha b  trí ngang b ng ho c th ng đ ng thì pha nào ch u s cố ằ ặ ẳ ứ ị ứ  
đi n đ ng l n nh t? ệ ộ ớ ấ

 Đáp: Căn c  vào hi n t ng: chi u dòngứ ệ ượ ề  
đi n gi ng nhau sinh ra l c hút, chi u dòng đi nệ ố ự ề ệ  
khác nhau sinh ra l c đ y mà xét thì khi chi uự ẩ ề  
dòng đi n hai pha hai bên ng c nhau thì pha ệ ượ ở 
gi a ch u l c l n nh t (xem hình 2 - 2 - 5). Giữ ị ự ớ ấ ả 
thi t dòng đi n trong ba pha là đ i x ng và cânế ệ ố ứ  

b ng thì d a vào công th c F = ằ ự ứ
a2

II
0 21

π
µµ  có thể 

tính đ c l c đ y mà pha gi a nh n đ c l n h n 1/4 so v i m i pha hai bên.ượ ự ẩ ữ ậ ượ ớ ơ ớ ỗ
 
2 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dây cái m t pha chia thành vài dây l p lên cùng v  s , t i sao ph iộ ắ ỏ ứ ạ ả  
tăng thêm đ m lót vào gi a hai thanh d n gi a v  s  ?ệ ữ ẫ ữ ỏ ứ

 Đáp: Trong tình hình đó l c đi n đ ng mà dây cái ch u không ch  là l c gi aự ệ ộ ị ỉ ự ữ  
dây cái khác pha mà còn có l c tác d ng l n nhau gi a dây d n cùng pha. Vì kho ngự ụ ẫ ữ ẫ ả  
cách dây cái cùng pha t ng đ i g n, do đó l c đi n đ ng t ng đ i l n. Tăng thêmươ ố ầ ự ệ ộ ươ ố ớ  
đ m lót có th  gi m kho ng cách đi m ch ng đ , gi m mômen c a l c đi n đ ng.ệ ể ả ả ể ố ỡ ả ủ ự ệ ộ

2 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong thi t b  phân ph i đi n, nói chung đ u dùng dây cái đạ ế ị ố ệ ề ể 
tr n?ầ

Đáp: Dây cái tr n có các u đi m sau đây: Đi u ki n t a nhi t t t, dòng đi nầ ư ể ề ệ ỏ ệ ố ệ  
cho phép tăng, l p ráp d , s a ch a đ n gi n, giá thành t ng đ i th p cho nên. b tắ ễ ử ữ ơ ả ươ ố ấ ấ  
k  là thi t b  phân ph i đi n  trong phòng hay ngoài tr i, nói chung đ u s  d ngể ế ị ố ệ ở ờ ề ử ụ  
thanh d n tr n.ẫ ầ

2 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Dây cái d ng đai s  d ng trong thi t b  phân ph i đi n, khi l p đ t cóạ ử ụ ế ị ố ệ ắ ặ  
hai cách: đ t ngang và đ t đ ng (xem hình 2 - 2 - 8). T i sao? ặ ặ ứ ạ

Đáp: Khi ch n kích th c dây cái c n xét t i hai đi m: ( l ) L u l ng t i-ọ ướ ầ ớ ể ư ượ ả
Dây cái có th  đ  cho dòng đi n mà ph  t i c n thi t ch y qua an toàn. N u ch nể ể ệ ụ ả ầ ế ạ ế ọ  
quá nh , dây cái s  nóng do quá t i. (2) C ng đ  c  h c - thanh d n có ng l c cỏ ẽ ả ườ ộ ơ ọ ẫ ứ ự ơ 
h c c a dây cái đ  ch u đ c khi x y ra s  c  ng n m ch, không đ n n i làm h ngọ ủ ủ ị ượ ả ự ố ắ ạ ế ỗ ỏ  
thi t b  c a dây cái.ế ị ủ

Nh ng tính năng c a dây cái d ng đai có ti t di n nh  nhau, khi đ t ngang đ tư ủ ạ ế ệ ư ặ ặ  
đ ng có ch  khác nhau. Khi đ t đ ng, l u l ng t i đi n t ng đ i l n, nh ng chứ ỗ ặ ứ ư ượ ả ệ ươ ố ớ ư ỉ 
có th  ch u đ c ng l c c  h c t ng đ i nh . Còn khi đ t ngang, l u l ng t iể ị ượ ứ ự ơ ọ ươ ố ỏ ặ ư ượ ả  
đi n gi m 5 - 8% so v i đ t đ ng, nh ng có th  ch u đ c ng l c c  gi i t ngệ ả ớ ặ ứ ư ể ị ượ ứ ự ơ ớ ươ  
đ i l n.ố ớ

Do đó, khi l p đ t dây chính d ng đai c n căn c  vào tính năng trên đây đắ ặ ạ ầ ứ ể 
quy t đ nh đ t ngang hay đ t đ ng. N u công su t r t l n, th ng l p đ t các phaế ị ặ ặ ứ ế ấ ấ ớ ườ ắ ặ  
trên d i ch  không b  trí trên cùng m t ph ng ngang b ng, và đ t đ ng dây cái đướ ứ ố ặ ẳ ằ ặ ứ ể 
l ng t i đi n và c ng đ  c  h c đ u th a mãn.ượ ả ệ ườ ộ ơ ọ ề ỏ

2 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp gi a các r  (d ) đ ng h p l u đùng trong lò đi n t ng đ iệ ữ ẻ ẻ ồ ợ ư ệ ươ ố  
th p. Nh ng thông th ng kho ng cách l p đ t gi a chúng r t xa, li u có th  căn cấ ư ườ ả ắ ặ ữ ấ ệ ể ứ 
vào yêu c u cách đi n nói chung đ  rút ng n kho ng cách?ầ ệ ể ắ ả

Đáp: Đ i v i v n đ  kho ng cách gi a các dây cái c ng đ  dòng đi n l n,ố ớ ấ ề ả ữ ườ ộ ệ ớ  
ngoài vi c xem xét kho ng cách, cách đi n gi a các dây ra, còn ph i tính đ n l cệ ả ệ ữ ả ế ự  
đi n đ ng do dòng đi n sinh ra. Khi kho ng cách gi a hai dây d n nh , thì s c đi nệ ộ ệ ả ữ ẫ ỏ ứ ệ  
đ ng t ng h  s  tăng lên, đ c bi t là lò đi n trong th i gian nóng ch y, do nguyênộ ươ ỗ ẽ ặ ệ ệ ờ ả  
li u đ  xu ng, nhào tr n, th ng x y ra hi n t ng ng n m ch. Lúc đó, l c đi nệ ổ ố ộ ườ ả ệ ượ ắ ạ ự ệ  
đ ng gi a các r  đ ng h p l u r t l n. N u kho ng cách ch n không chính xác, sộ ữ ẻ ồ ợ ư ấ ớ ế ả ọ ẽ 
phá h ng b  ph n ch ng đ  c a các r  đ ng h p l u.ỏ ộ ậ ố ỡ ủ ẻ ồ ợ ư

2 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bulông n i đ i c a dây cái không th  si t quá ch t?ạ ố ố ủ ể ế ặ

Đáp: Bulông si t quá ch t thì b  ph n dây cái d i vòng đ m b  nén, ti t di nế ặ ộ ậ ướ ệ ị ế ệ  
c a đây cái gi m. Trong v n hành, dòng đi n ch y qua s  phát nóng, do h  s  n  c aủ ả ậ ệ ạ ẽ ệ ố ở ủ  
nhôm ho c đ ng l n h n thép, đây cái d i vòng đ m càng b  nén thêm không thặ ồ ớ ơ ướ ệ ị ể 
giãn n  t  nhiên, n u c ng đ  dòng đi n trong dây cái gi m nh , nhi t đ  gi mở ự ế ườ ộ ệ ả ỏ ệ ộ ả  
th p, t  l  co rút c a dây cái l n h n bulông, th  là hình thành khe b . Nh  v y đi nấ ỉ ệ ủ ớ ơ ế ở ư ậ ệ  
tr  ti p xúc s  l n, nhi t đ  tăng cao, m t ti p xúc s  b  ôxy hóa, khi n đi n tr  ti pở ế ẽ ớ ệ ộ ặ ế ẽ ị ế ệ ở ế  
xúc càng l n. Cu i cùng làm cho ph n liên k t c a bulông x y ra hi n t ng quáớ ố ầ ế ủ ả ệ ượ  
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nóng, nh h ng an toàn v n hành. Nói chung, nhi t đ  th p, bulông nên si t ch tả ưở ậ ệ ộ ấ ế ặ  
m t chút, nhi t đ  cao, bulông nên si t l ng m t chút.ộ ệ ộ ế ỏ ộ

2 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  K p vít dùng đ  c  đ nh dây cái trên v  s  đ  dây cái, t i sao sau khi si tẹ ể ố ị ỏ ứ ỡ ạ ế  
ch t l i ph i n i ra 2 - 3 vòng, không th  v n quá ch t ?ặ ạ ả ớ ể ặ ặ

Đáp: B i vì trong v n hành, dây cái tăng nhi t, đ c bi t là dòng đi n ch y quaở ậ ệ ặ ệ ệ ạ  
khi ng n m ch, nhi t đ  tăng t ng đ i cao, dây cái b  nóng n  ra. N u k p vít v nắ ạ ệ ộ ươ ố ị ổ ế ẹ ặ  
quá ch t, dây cái chính không còn ch  đ  giãn n  s  sinh ng l c r t l n đ i v i vặ ỗ ể ở ẽ ứ ự ấ ớ ố ớ ỏ 
s , gây nên s  c  v  h ng v  s . Vì th , khi l p ráp, sau khi v n ch t ph i n i ra 2 -ứ ự ố ỡ ỏ ỏ ứ ế ắ ặ ặ ả ớ  
3 vòng.

2 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây cái b ng đ ng và b ng thép, li u có th  tr c ti p n i v i nhau b ngằ ồ ằ ệ ể ự ế ố ớ ằ  
bulông ?

Đáp: Không đ c. Vì kim lo i khác nhau n i v i nhau gi a chúng ch  c n cóượ ạ ố ớ ữ ỉ ầ  
khe h  thì s  gây nên ăn mòn đi n hóa do tác d ng pin. K t qu  là làm tăng đi n trở ẽ ệ ụ ế ả ệ ở 
ti p xúc, tăng nhanh s  ăn mòn dây cái.ế ự

Đ  phòng ng a ăn mòn đi n hóa, c n áp d ng hàn n i ho c sau khi m  thi cể ừ ệ ầ ụ ố ặ ạ ế  
dây cái r i m i liên k t b ng bulông. ồ ớ ế ằ

2 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m t ti p xúc c a dây cái b ng nhôm không cho phép dùng gi yạ ặ ế ủ ằ ấ  
nhám (v i nhám) đ  gia công ph ng bóng?ả ể ẳ

Đáp: Thông th ng dùng dũa thô đ  gia công ph ng m t ti p xúc c a dây cáiườ ể ẳ ặ ế ủ  
b ng nhôm. Khi kh i l ng công vi c l n có th  ti n hành b ng dao c o ho c dâyằ ố ượ ệ ớ ể ế ằ ạ ặ  
thép (l p trên máy phay). B i vì dùng gi y nhám (v i nhám) đ  làm ph ng thì cát vàắ ở ấ ả ể ẳ  
v n v i bám vào kim lo i, khi n đi n tr  m t ti p xúc c a dây cái tăng lên, d  oxyụ ả ạ ế ệ ở ặ ế ủ ễ  
hóa, phát nhi t gây nên s  c .ệ ự ố

2 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng bulông đ  n i dây cái đ t ngang, bulông ph i x  tạ ể ố ặ ả ỏ ừ 
d i lên?ướ

Đáp: Ch  y u là đ  ti n ki m tra. B i vì khi x  t  d i lên, khi dây chính vàủ ế ể ệ ể ở ỏ ừ ướ  
bulông do h  s  n  không gi ng nhau ho c khi ng n m ch, d i tác d ng c a l cệ ố ở ố ặ ắ ạ ướ ụ ủ ự  
đi n đ ng gây nên khe h  không khí gi a dây cái, khi n bulông tu t xu ng, khi ki mệ ộ ở ữ ế ộ ố ể  
tra s  nhanh chóng và k p th i phát hi n ra, không đ  m  r ng s  c . Đ ng th i, cáchẽ ị ờ ệ ể ở ộ ự ố ồ ờ  
l p ráp này đ p, ngay ng n.ắ ẹ ắ

2 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  ng b c xuyên t ng có dòng đi n 1500A tr  lên ch y qua, khi l p lênố ọ ườ ệ ở ạ ắ  
t m thép t i sao l i ph i x  m t đ ng khe ngang kho ng 3 mm trên đ ng kéo dàiấ ạ ạ ả ẻ ộ ườ ả ườ  
đ ng kính ng b c trên t m thép (nh  hình 2 - 2 - 15)?ườ ố ọ ấ ư

Đáp: Khi  thép t m không x  rãnh,  do dòng đi nấ ẻ ệ  
xoay chi u ch y qua ng b c, hình thành m ch t  khép kínề ạ ố ọ ạ ừ  
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xoay chi u trên thép t m, sinh ra tiêu hao t  tr   khi n thép t m phát nóng. S  t nề ấ ừ ễ ế ấ ự ổ  
hao này s  tăng m nh theo s  tăng lên c a dòng đi n và do thép t m quá nóng d  làmẽ ạ ự ủ ệ ấ ễ  
lão hóa ch t đi n môi cách đi n c a ng b c, nh h ng đ n tu i th  s  d ng. Sauấ ệ ệ ủ ố ọ ả ưở ế ổ ọ ử ụ  
khi thép t m x  rãnh, do có khe h , t  thông trong thép t m gi m rõ r t, t  đó làmấ ẻ ở ừ ấ ả ệ ừ  
gi m đáng k  s  t n hao t  tr .ả ể ự ố ừ ễ

2 - 2 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N i thanh d n hình ch  nh t nhi u thanh nh  th  hi n  hình 2 - 2 – 16ố ẫ ữ ậ ề ư ể ệ ở  
(a), (b), cách n i nào t t h n?ố ố ơ

Đáp: Ph n n i c a m ch đi n ph i làm sao đi n tr  ti p xúc càng nh  càngầ ố ủ ạ ệ ả ệ ở ế ỏ  
t t  nh  v y t n hao do dòng đi n ch y qua ph n n i  sinh ra cũng nh . Do đó,ố ư ậ ổ ệ ạ ầ ố ỏ  
ph ng pháp n i ô hình (a) t ng đ i t t. B i vì d i ápươ ố ươ ố ố ở ướ  
l c đ n v  di n tích nh t đ nh, di n tích ti p xúc càng l nự ơ ị ệ ấ ị ệ ế ớ  
thì đi n tr  ti p xúc càng nh , t n hao do dòng đi n ch yệ ở ế ỏ ổ ệ ạ  
qua sinh ra cũng càng nh , t ng dòng đi n mà ph ng phápỏ ổ ệ ươ  
n i  hình (a) th  hi n ch y qua ba m t ti p xúc,  hìnhố ở ể ệ ạ ặ ế ở  
(b) th  hi n ch  ch y qua m t m t ti p xúc .Rõ ràng đi nể ệ ỉ ạ ộ ặ ế ệ  
tr  ti p xúc c a cái tr c nh , t n hao do dòng đi n ch y qua sinh ra càng nh .ở ế ủ ướ ỏ ổ ệ ạ ỏ

 2 - 2 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Hai vít k p ch t trên cái cách đi n đ  dây cái, t i sao th ng m t cáiẹ ặ ệ ỡ ạ ườ ộ  
b ng đ ng, m t cái b ng thép?ằ ồ ộ ằ

 Đáp: Vì chung quanh v t t i d n đi n sinh ra t  tr ng, n u c  hai vít đ uậ ả ẫ ệ ừ ườ ế ả ề  
làm b ng thép thì t m k p trên d i và hai vít s  t o thành m ch t  kín có t  trằ ấ ẹ ướ ẽ ạ ạ ừ ừ ở 
th p, t m k p và vít s  phát nóng b i t n th t t  tr  và dòng xoáy do t  tr ng thayấ ấ ẹ ẽ ở ổ ấ ừ ễ ừ ườ  
đ i gây nên. S  d ng m t vít b ng đ ng s  làm tăng t  tr  c a m ch t  khi n nóổ ử ụ ộ ằ ồ ẽ ừ ở ủ ạ ừ ế  
không nóng. Có lúc đ  tăng t  tr  cũng có th  s  d ng t m k p đ ng ho c nhôm. ể ừ ở ể ử ụ ấ ẹ ồ ặ

2 - 2 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p dây cái hình ch  nh t lên v  s , t i sao l  khoan c a dây cái,ắ ữ ậ ỏ ứ ạ ỗ ủ  
nói chung đ u có hình ô van?ề

   Đáp: Khi dòng đi n ph  t i ch y qua dây cái s  làm dây cái nóng n  ra. Khiệ ụ ả ạ ẽ ở  
dòng đi n ph  t i luôn luôn bi n đ ng, do đó dây cái th ng xuyên co giãn. N uệ ụ ả ế ộ ườ ế  
khoan l  thành hình ô van thì khi dây cái co giãn sỗ ẽ 
thu n ti n cho nó xê d ch t  do theo h ng d c,ậ ệ ị ự ướ ọ  
tránh đ c ng l c c  h c tác d ng lên v  s .ượ ứ ự ơ ọ ụ ỏ ứ

 2 - 2 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  T i sao khi đ  dài đo n th ng c aạ ộ ạ ẳ ủ  
dây cái quá dài c n ph i có ch  n i co giãn?ầ ả ỗ ố

 Đáp: Trên đo n th ng dây cái b ng nhômạ ẳ ằ  
dài 15 mét và dây cái b ng đ ng dài 20 - 25 mét,ằ ồ  
n u có l p đ u n i co giãn (xem hình 2 - 2 - 19) thì khi có dòng ph  t i ch y qua, dâyế ắ ầ ố ụ ả ạ  
cái b  nóng n  ra s  có ch  đ  co giãn, không đ n n i làm h ng v  s  b i ng l c cị ở ẽ ỗ ể ế ỗ ỏ ỏ ứ ở ứ ự ơ 
h c. Đ u n i co giãn làm t  phi n m ng (0.1 ~ 0.4mm) b ng v t li u gi ng v i dâyọ ầ ố ừ ế ỏ ằ ậ ệ ố ớ  
cái còn s  l ng bao nhiêu thì ph i t ng ng v i ti t di n dây cái.ố ượ ả ươ ứ ớ ế ệ
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2 - 2 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch  cong  c a  thanh  d n  xu ng  t  dây  cáiỗ ủ ẫ ố ừ  
c ng  n i  v i  thi t  b  nên  làm theo  đ ng  nét  đ t  hayứ ố ớ ế ị ườ ứ  
đ ng nét li n th  hi n  hình 2 - 2 - 20 ? T i sao?ườ ề ể ệ ở ạ

Đáp: B  ph n u n cong n i t  thanh dây cái v iộ ậ ố ố ừ ớ  
thi t b  ph i c  g ng g n đi m t a đ  nh t, nh  đ ngế ị ả ố ắ ầ ể ự ỡ ấ ư ườ  
nét li n trong hình. Vì r ng nh  v y dây d n xu ng sề ằ ư ậ ẫ ố ẽ 
ng n h n so v i đ ng nét đ t th  hi n s  làm cho ngắ ơ ớ ườ ứ ể ệ ẽ ứ  
l c c  h c mà dây cái ph i ch u khi x y ra s  c  ng nự ơ ọ ả ị ả ự ố ắ  
m ch t ng đ i  nh .  Nh ng ph i chú ý:  theo qui đ nh,ạ ươ ố ỏ ư ả ị  
ph n ti p xúc gi a dây cái v i thi t b  ph i  ngoài 25mm sau đo n th ng t  chầ ế ữ ớ ế ị ả ở ạ ẳ ừ ỗ 
u n cong.ố

 2 - 2 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  T i sao không tr c ti p n i đ u n i b ng đ ng, nhôm trong các thi t bạ ự ế ố ầ ố ằ ồ ế ị 
đi n?ệ

 Đáp: L y Hydro làm chu n, các kim lo i đ u có th  t  đi n hóa khác nhau.ấ ẩ ạ ề ứ ự ệ  
Th  t  đi n hóa c a nhôm n m tr c Hydro, đi n th  đi n c c tiêu chu n là -ứ ự ệ ủ ằ ướ ệ ế ệ ự ẩ  
1.34V. Th  t  đi n hóa c a đ ng  sau Hydro, đi n th  đi n c c tiêu chu n là +ứ ự ệ ủ ồ ở ệ ế ệ ự ẩ  
0.34V (Cu++) ho c 0.521V (Cuặ +). N u n i đ ng v i nhôm b ng ph ng pháp c  h cế ố ồ ớ ằ ươ ơ ọ  
đ n gi n, đ c bi t là  môi tr ng m th p và ch a nhi u th y ph n (trong khôngơ ả ặ ệ ở ườ ẩ ấ ứ ề ủ ầ  
khí luôn ch a th y ph n nh t đ nh và m t ít mu i vô c  có tính hòa tan), đôi đ u n iứ ủ ầ ấ ị ộ ố ơ ầ ố  
đ ng, nhôm s  nh  m t đôi đi n c c ngâm trong dung d ch đi n gi i, s  hình thànhồ ẽ ư ộ ệ ự ị ệ ả ẽ  
pin có hi u đi n th  là 0.34 (ho c 0.521) - ( - l.34) = 1.68 (ho c l.86)V. D i tácệ ệ ế ặ ặ ướ  
d ng c a pin, nhôm s  nhanh chóng m t h t đi n t  nên b  ăn mòn, nh  v y làm choụ ủ ẽ ấ ế ệ ử ị ư ậ  
đ u n i d n d n l ng, gây nên đi n tr  ti p xúc tăng. Khi dòng đi n ch y qua, đ uầ ố ầ ầ ỏ ệ ở ế ệ ạ ầ  
n i nóng lên, nhi t đ  tăng cao còn làm cho nhôm bi n d ng d o, càng làm tăng đi nố ệ ộ ế ạ ẻ ệ  
tr  ti p xúc c a ph n đ u n i. C  tu n hoàn nh  v y cho đ n khi đ u n i b  cháyở ế ủ ầ ầ ố ứ ầ ư ậ ế ầ ố ị  
h n. Do đó, đ u n i b ng đ ng, nhôm c a thi t b  đi n ph i dùng "đ u n i quá đẳ ầ ố ằ ồ ủ ế ị ệ ả ầ ố ộ 
đ ng nhôm" hàn b ng h  quang l i.ồ ằ ồ ạ

2 - 2 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây cái tr n trong thi t b  phân ph i đi n sao l i ph i s n màu?ầ ế ị ố ệ ạ ả ơ

Đáp: Ch  y u dùng đ  th  hi n công d ng c a dây cái (dây cái đi n xoayủ ế ể ể ệ ụ ủ ệ  
chi u ba pha ho c dây cái đi n m t chi u), v  trí pha c a dây cái xoay chi u và c cề ặ ệ ộ ề ị ủ ề ự  
tính c a dây cái m t chi u. Trung Qu c qui đ nh trong dây cái xoay chi u ba pha thìủ ộ ề ố ị ề  
pha A s n màu vàng, pha B s n màu l c, pha C s n màu đ ; dây trung tính s n màuơ ơ ụ ơ ỏ ơ  
tím (dây không ti p đ t) ho c màu tím có v ch ngang màu đen (dây ti p đ t); trongế ấ ặ ạ ế ấ  
dây cái m t chi u, c c d ng s n màu đ , c c âm s n màu xanh lam. Đ ng th i dâyộ ề ự ươ ơ ỏ ự ơ ồ ờ  
chính tr n sau khi s n màu s  làm tăng kh  năng b c x  t a nhi t, c i thi n đ cầ ơ ẽ ả ứ ạ ỏ ệ ả ệ ượ  
đi u ki n t a nhi t, cho nên có th  tăng l u l ng t i so v i dây không s n, và cóề ệ ỏ ệ ể ư ượ ả ớ ơ  
th  phòng ng a r  mòn dây chính, đ c bi t quan tr ng đ i v i dây cái b ng thép.ể ừ ỉ ặ ệ ọ ố ớ ằ

2 - 2 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Dây cái phân ph i đi n đ t trong phòng nói chung nên s n màu, t i saoố ệ ặ ơ ạ  
dây cái phân ph i đi n ngoài tr i l i không s n màu?ố ệ ờ ạ ơ

Đáp: Do dây cái phân ph i đi n ngoài tr i ph n l n dùng dây cáp (dây m cố ệ ờ ầ ớ ắ  
trên không), khi nhi t đ  thay đ i, dây d n co giãn r t rõ r t, n u b  m t dây có s nệ ộ ổ ẫ ấ ệ ế ề ặ ơ  
thì s  nhanh chóng b  phá h ng. Đ ng th i, do t c đ  dòng khí không khí ngoài tr iẽ ị ỏ ồ ờ ố ộ ờ  
r t l n, g p h n 4 - 6 l n so v i t c đ  không khí làm mát t  nhiên trong phòng, choấ ớ ấ ơ ầ ớ ố ộ ự  
nên hình th c t a nhi t ch  y u c a b  m t dây cái phân ph i đi n  ngoài tr i làứ ỏ ệ ủ ế ủ ề ặ ố ệ ở ờ  
đ i l u. S n màu không th  làm tăng m t cách rõ r t kh  năng t a nhi t c a nó. Choố ư ơ ể ộ ệ ả ỏ ệ ủ  
nên dây cái phân ph i đi n ngoài tr i nói chung đ u không s n màu.ố ệ ờ ề ơ
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2 - 2 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây cái b ng s t ho c nhôm không đ c s n tr c ti p s n bi nạ ằ ắ ặ ượ ơ ự ế ơ ế  
màu đ  ki m tra nhi t đ  v n hành?ể ể ệ ộ ậ

Đáp: Đó là b i vì th y ngân và b c ch a trong s n bi n màu có tác d ng ănở ủ ạ ứ ơ ế ụ  
mòn t ng đ i m nh đ i v i s t ho c nhôm. N u tr c khi s n không s n m t l pươ ố ạ ố ớ ắ ặ ế ướ ơ ơ ộ ớ  
s n b o v  ch ng ăn mòn thì s  làm h ng dây cái do b  ăn mòn.ơ ả ệ ố ẽ ỏ ị

2 - 2 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng v n đã d n đi n t t h n thi c, t i sao l i th ng m  thi c lênồ ố ẫ ệ ố ơ ế ạ ạ ườ ạ ế  
đ u dây đ ng?ầ ồ

Đáp: Đó là nh m phòng ng a đ ng b  g  t o thành l p "đ ng xanh" trongằ ừ ồ ị ỉ ạ ớ ồ  
không khí m t, nó làm tăng đi n tr  ti p xúc khi n m t ti p xúc quá nóng. Sauẩ ướ ệ ở ế ế ặ ế  
khi m  m t l p thi c lên b  m t đ ng s  có th  phòng ng a ôxy hóa đ ng, đ ngạ ộ ớ ế ề ặ ồ ẽ ể ừ ồ ồ  
th i ch t ôxy hóa c a thi c d n đi n t ng đ i t t, không d n đ n hi n t ng làmờ ấ ủ ế ẫ ệ ươ ố ố ẫ ế ệ ượ  
tăng đi n tr  ti p xúc làm m t ti p xúc quá nóng.ệ ở ế ặ ế

2 - 2 - 26 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây cái cao áp d  b , khi bình th ng cũng ph i đ   tr ng tháiạ ự ị ườ ả ể ở ạ  
có đi n?ệ

Đáp: Trong không khí ch a l ng h i n c nh t đ nh, s  bám vào dây cái vàứ ượ ơ ướ ấ ị ẽ  
giá cách đi n làm gi m đ  cách đi n c a dây cái. H i n c và b i than trong khôngệ ả ộ ệ ủ ơ ướ ụ  
khí đông k t l i v i nhau cũng t o thành m ch kín phóng đi n. Khi dây cái  tr ngế ạ ớ ạ ạ ệ ở ạ  
thái m ch đi n, h i n c có th  b c h i, không nh h ng đ n đ  cách đi n c aạ ệ ơ ướ ể ố ơ ả ưở ế ộ ệ ủ  
dây cái. Cho nên, dây cái ng ng s  d ng th i gian lâu, tr c khi s  d ng ph i đo đừ ử ụ ờ ướ ử ụ ả ộ 
cách đi n c a dây cái.ệ ủ

2 - 2 - 27 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thanh r  h p l u s  d ng trong thi t b  phân ph i đi n t i sao ph i s nẻ ợ ư ử ụ ế ị ố ệ ạ ả ơ  
màu? Làm sao căn c  vào màu s c đ  phân bi t pha c a dòng đi n?ứ ắ ể ệ ủ ệ

Đáp: Nói chung, vi c s n màu c a thanh r  h p l u có ba m c đích: ( l ) Đệ ơ ủ ẻ ợ ư ụ ể 
nhân viên công tác d  phân bi t. (2) Làm tăng ph n nào l ng nhi t t a vào môiễ ệ ầ ượ ệ ỏ  
tr ng xung quanh. Do đó tăng dòng ph  t i cho phép c a thanh r . (3) Có th  ch ngườ ụ ả ủ ẻ ể ố  
r  sét.V i đi n m t chi u, c c đ ng màu đ , c c âm màu lam. Đi n xoay chi u:ỉ ớ ệ ộ ề ự ươ ỏ ự ệ ề  
pha A màu vàng, pha B màu l c, pha C màu đ ; đi n xoay chi u m t pha: màu vàngụ ỏ ệ ề ộ  
và màu đ .ỏ

Thanh r  h p l u trung tính và thanh r  h p l u cân b ng m t chi u và xoayẻ ợ ư ẻ ợ ư ằ ộ ề  
chi u không ti p đ t là màu tím, ti p đ t là màu tím có v ch ngang màu đen.ề ế ấ ế ấ ạ

Đi m n i đ t, đi m phân nhánh và đi m đ t đ u v i thi t b  thì không s nể ố ấ ể ể ấ ấ ớ ế ị ơ  
màu.
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2 - 3 V ng quang đi n (phóng đi n v ng quang)ầ ệ ệ ầ

2 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bu i t i, trên đ ng dây t i đi n cao áp đ c bi t, t i sao có đi n qu ngổ ố ườ ả ệ ặ ệ ạ ệ ầ  
màu lam th m?ẫ

Đáp: Quanh dây d n đ ng dây t i đi n cao áp có đi n tr ng r t cao, d iẫ ườ ả ệ ệ ườ ấ ướ  
tác d ng c a đi n tr ng m nh, làm cho không khí quanh nó ion hóa sinh ra hi nụ ủ ệ ườ ạ ệ  
t ng phóng đi n, g i là phóng đi n qu ng tán (đi n qu ng). Nh  v y, bu i t i cóượ ệ ọ ệ ầ ệ ầ ư ậ ổ ố  
th  nhìn th y qu ng ánh sáng màu lam th m.ể ấ ầ ẫ

2 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong tr m bi n đi n 220kV tr  lên th ng có ti ng phóng đi nạ ạ ế ệ ở ườ ế ệ  
"tách tách"?

Đáp: Đó là ti ng phóng đi n qu ng. Tia vũ tr  tia t  ngo i trong không trung,ế ệ ầ ụ ử ạ  
b c x  c a nguyên t  phóng x   d i đ t đ u có quang t  photon năng l ng cao,ứ ạ ủ ố ạ ở ướ ấ ề ử ượ  
có th  b t đi n t  trong ch t khí ra, g i là quang ion hóa. Khi đi n áp trên dây d nể ứ ệ ử ấ ọ ệ ẫ  
tăng lên đ n tr  s  nào đó, c ng đ  t  tr ng b  m t dây d n có th  làm cho đi nế ị ố ườ ộ ừ ườ ề ặ ẫ ể ệ  
t  do quang ion hóa bên ngoài sinh ra s  thu đ c đ ng năng trong khi chuy n đ ng.ử ẽ ượ ộ ể ộ  
N u đ ng năng l n h n năng l ng ion hóa c a phân t  khí thì đi n t  có th  làmế ộ ớ ơ ượ ủ ử ệ ử ể  
cho phân t  khí b  va ch m sinh ra ion hóa va ch m, d i tác d ng c a đi n tr ngử ị ạ ạ ướ ụ ủ ệ ườ  
m nh, đi n t  do va ch m sinh ra s  thu đ c đ ng năng, sinh ra ion hóa va ch mạ ệ ử ạ ẽ ượ ộ ạ  
m i, k t qu  đi n t  s  tăng lên nh  tuy t l , đ ng th i phát ra ti ng "tách tách"?ớ ế ả ệ ử ẽ ư ế ở ồ ờ ế

2 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ ng dây t i đi n ph i xét đ n v n đ  đi n qu ng? Làm saoạ ườ ả ệ ả ế ấ ề ệ ầ  
phòng ng a đi n qu ng?ừ ệ ầ

Đáp: Đi n áp càng cao càng d  sinh ra đi n qu ng, cho nên d ng dây t iệ ễ ệ ầ ườ ả  
đi n trên 35kV ph i xét đ n đi n qu ng (phóng đi n qu ng tán). Đi n qu ng có baệ ả ế ệ ầ ệ ầ ệ ầ  
cái h i sau: (1) T n hao đi n năng. (2) Khi x y ra đi n qu ng, không khí g n dây d nạ ổ ệ ả ệ ầ ầ ẫ  
s  sinh ra hi n t ng ion hóa, d  gây r n v  s , khi quá áp, gi a pha và pha d  bẽ ệ ượ ễ ạ ỏ ứ ữ ễ ị 
xuyên th ng. (3) S  ion hóa không khí do đi n qu ng sinh ra d  t o ra ch t ôxy hóaủ ự ệ ầ ễ ạ ấ  
c a nit  và ôzôn, khí ôzôn có th  làm ôxy hóa kim lo i, ch t ôxy hóa c a nit  s  hóaủ ơ ể ạ ấ ủ ơ ẽ  
h p v i n c thành axit nitric, có tác d ng ăn mòn phá ho i đ i v i kim lo i. Tómợ ớ ướ ụ ạ ố ớ ạ  
l i, b t k  là v  m t kinh t  hay an toàn, thì tính ch t nguy h i c a đi n qu ng đ uạ ấ ể ề ặ ế ấ ạ ủ ệ ầ ề  
r t l n. Mu n phòng ng a đi n qu ng thì ph i nâng cao đi n áp đi n qu ng t i h n,ấ ớ ố ừ ệ ầ ả ệ ệ ầ ớ ạ  
mà đi n áp đi n qu ng t i h n t  l  thu n v i đ ng kính dây d n, t  l  thu n v iệ ệ ầ ớ ạ ỉ ệ ậ ớ ườ ẫ ỉ ệ ậ ớ  
kho ng cách gi a các dây d n; hi u qu  tăng ti t di n dây d n l n h n tăng kho ngả ữ ẫ ệ ả ế ệ ẫ ớ ơ ả  
cách gi a các dây d n, mà đ u t  cũng t ng đ i ít.ữ ẫ ầ ư ươ ố

2 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây cái c a tr m bi n th  cao áp (nh  220kV) thì ti t di n c a nó l nủ ạ ế ế ư ế ệ ủ ớ  
h n nhi u so v i k t qu  tính ra d a theo c ng đ  dòng đi n làm vi c lâu dài c aơ ề ớ ế ả ự ườ ộ ệ ệ ủ  
nó. T i sao?  ạ

Đáp: Ch n ti t di n dây cái, không nh ng c n xét đ n c ng đ  dòng đi nọ ế ệ ữ ầ ế ườ ộ ệ  
làm vi c lâu dài cho phép l n nh t, mà đi u quan tr ng h n là ph i xét đi u ki nệ ớ ấ ề ọ ơ ả ề ệ  
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đi n áp t i h n c a phóng đi n qu ng tán. Đi n qu ng không ch  làm t n th t m tệ ớ ạ ủ ệ ầ ệ ầ ỉ ổ ấ ộ  
ph n đi n năng, mà có khi dây d n x y ra đi n qu ng s  làm cho không khí g n đóầ ệ ẫ ả ệ ầ ẽ ầ  
ion hóa, làm gi m đ  cách đi n, d  gây nên ch p r ch  v  s  ho c gi a các pha;ả ộ ệ ễ ớ ạ ở ỏ ứ ặ ữ  
trong ph m vi đi n qu ng s  sinh ra khí ôzôn và axít nitric, có tác d ng phá ho i đ iạ ệ ầ ẽ ụ ạ ố  
v i kim lo i và ch t cách đi n h u c . Ngoài ra, âm thanh đ c bi t do đi n qu ngớ ạ ấ ệ ữ ơ ặ ệ ệ ầ  
sinh ra cũng nh h ng đ n s  phán đoán c a nhân viên tr m bi n đi n đ i v i sả ưở ế ự ủ ạ ế ệ ố ớ ự 
c  c a thi t b . Tăng đ ng kính c a dây d n có th  nâng cao đi n áp t i h n c aố ủ ế ị ườ ủ ẫ ể ệ ớ ạ ủ  
đi n qu ng. Đ ng kính dây chính c a tr m bi n đi n 220KV nên ch n t ng đ iệ ầ ườ ủ ạ ế ệ ọ ươ ố  
l n.ớ

2 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Công t c cao áp 220 kV tr  lên v n hành  vùng cao nguyên d  sinh raắ ở ậ ở ễ  
đi n qu ng h n hay  vùng đ ng b ng?ệ ầ ơ ở ồ ằ

Đáp:  vùng cao nguyên d  sinh ra đi n qu ng h n, vì khí áp c a vùng caoở ễ ệ ầ ơ ủ  
nguyên th p, m t đ  không khí nh , khi n đi n áp kh i đ u c a đi n qu ng xoayấ ậ ộ ỏ ế ệ ở ầ ủ ệ ầ  
chi u c a công t c cao áp gi m, vì th  hi n t ng đi n qu ng m nh h n nhi u ề ủ ắ ả ế ệ ượ ệ ầ ạ ơ ễ ở 
vùng đ ng b ng, ngay c  khi tr i t nh ráo cũng có th  nghe th y ti ng phóng đi nồ ằ ả ờ ạ ể ấ ế ệ  
qu ng tán t ng đ i l n. Ban đêm, quanh v t mang đi n đ u sáng.ầ ươ ố ớ ậ ệ ề

2 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong thi t  b  phân ph i đi n, đi n áp t ng đ i th p (d iạ ế ị ố ệ ệ ươ ố ấ ướ  
15kV) thông th ng s  d ng thanh h p dòng hình ch  nh t còn trong thi t b  phânườ ử ụ ợ ữ ậ ế ị  
ph i đi n đi n áp t ng đ i cao (trên 35kV) l i s  d ng thanh h p dòng hình tròn?ố ệ ệ ươ ố ạ ử ụ ợ

Đáp: Đi u ki n t a nhi t c a thanh h p dòng hình ch  nh t t ng đ i t t, cóề ệ ỏ ệ ủ ợ ữ ậ ươ ố ố  
th  cho phép ph  t i t ng đ i l n, cho nên c  g ng ch n dùng (d i 15kV). Nh ngể ụ ả ươ ố ớ ố ắ ọ ướ ư  
khi đi n áp t ng đ i cao, nh  cao h n 35kV do đ  b c thang đi n th  ph n gócệ ươ ố ư ơ ộ ậ ệ ế ầ  
nh n quá cao, sinh ra đi n qu ng, không th  không chuy n sang dùng thanh h p dòngọ ệ ầ ể ể ợ  
hình tròn.

Đi n qu ng là hi n t ng phóng đi n sinh ra sau khi b c thang c a đi n thệ ầ ệ ượ ệ ậ ủ ệ ế 
quá cao. Lúc đó, phân t  không khí b  ion hóa làm gi m kh  năng cách đi n c a khôngử ị ả ả ệ ủ  
khí, s  sinh ra ch p r ch xuyên th ng. Đ ng th i, đi n qu ng t o ra ôzôn và ch t ôxyẽ ớ ạ ủ ồ ờ ệ ầ ạ ấ  
hóa c a nit , s  ăn mòn kim lo i và gi m cách đi n.ủ ơ ẽ ạ ả ệ
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2 - 4 V n đ  ti p đ t đi m trấ ề ế ấ ể ung tính

2 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao h  th ng đi n 110 ~ 220kV là h  th ng ti p đ t đi m trung tínhạ ệ ố ệ ệ ố ế ấ ể  
còn h  th ng đi n 3 - 35kV là h  th ng không ti p đ t đi m trung tính? Còn hệ ố ệ ệ ố ế ấ ể ệ 
th ng 380/220V l i là h  th ng ti p đ t đi m trung tính?ố ạ ệ ố ế ấ ể

Đáp: Trong h  th ng đi n cao áp, m c đ  cách đi n khi đi m trung tính tr cệ ố ệ ứ ộ ệ ể ự  
ti p ti p đ t s  gi m th p h n kho ng 20% so v i không ti p đ t, mà ý nghĩa kinhế ế ấ ẽ ả ấ ơ ả ớ ế ấ  
t  c a vi c gi m th p m c đ  cách đi n thì s  khác nhau tùy theo s  khác nhau c aế ủ ệ ả ấ ứ ộ ệ ẽ ự ủ  
đi n áp đ nh m c. Trong h  th ng 110 - 220kV, giá thành ch  t o bi n th  và thi t bệ ị ứ ệ ố ế ạ ế ế ế ị 
đi n, đ i khái t  l  thu n v i đi n áp th  nghi m (khi cho đi n áp th  nghi m lênệ ạ ỉ ệ ậ ớ ệ ử ệ ệ ử ệ  
v t th  nghi m, không b  đánh th ng ho c ch p r ch cũng không có phóng đi n c cậ ử ệ ị ủ ặ ớ ạ ệ ụ  
b  trong d u). Đi n 110 ~ 220kV n u áp d ng hình th c đi m trung tính tr c ti pộ ầ ệ ế ụ ứ ể ự ế  
ti p đ t thì giá ch  t o bi n th  và thi t b  đi n cũng gi m kho ng 20%, cho nên hế ấ ế ạ ế ế ế ị ệ ả ả ệ 
th ng cao áp này th ng là h  th ng ti p đ t. Nh ng trong h  th ng 8 -35kV, đ u tố ườ ệ ố ế ấ ư ệ ố ầ ư 
cách đi n chi m t  l  t ng đ i nh , đi m trung tính ti p đ t không có giá tr  kinh tệ ế ỉ ệ ươ ố ỏ ể ế ấ ị ế 
l n mà còn làm cho dòng đi n ng n m ch c a m i pha đ i v i đ t tăng lên nhi u,ớ ệ ắ ạ ủ ỗ ố ớ ấ ề  
cho nên đ u áp d ng hình th c đi m trung tính không ti p đ t. Còn nh  h  th ngề ụ ứ ể ế ấ ư ệ ố  
380/220V thì do nó là đi n áp c a đi n s n xu t sinh ho t hàng ngày c a m i ng i,ệ ủ ệ ả ấ ạ ủ ọ ườ  
đi m trung tính c a 380V tr c ti p ti p đ t s  gi m th p đi n th  c a dây đ i v iể ủ ự ế ế ấ ẽ ả ấ ệ ế ủ ố ớ  
đ t, gi m thi u nguy c  đi n gi t.ấ ả ể ơ ệ ậ

2 - 4 - 2  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong h  th ng đi m trung tính không ti p đ tt, t i sao có lúc bút thệ ố ể ế ấ ạ ử 
đi n phát đi n m t pha nào đó không có đi n còn dây trung tính có đi n?ệ ệ ộ ệ ệ

Đáp: Lúc này, pha đó rò đi n đ i v i đ t. N u dùng đ ng h  v n năng đ  đoệ ố ớ ấ ế ồ ồ ạ ể  
s  phát hi n đi n áp gi a dây pha v i dây pha, gi a dây pha v i dây trung tính là bìnhẽ ệ ệ ữ ớ ữ ớ  
th ng, nh ng đi n áp gi a dây trung tính v i đ t tăng cao, g n 220V. Đi n áp c aườ ư ệ ữ ớ ấ ầ ệ ủ  
pha rò đi n đ i v i đ t g n b ng 0, đi n áp c a hai pha kia v i đ t g n b ng 380V.ệ ố ớ ấ ầ ằ ệ ủ ớ ấ ầ ằ  
N u rò đi n không đáng k , đi n tr  đ i v i đ t l n, thì hi n t ng này không rõế ệ ể ệ ở ố ớ ấ ớ ệ ượ  
r t.ệ

2 - 4 - 3  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Gi a đ ng dây tái đi n đ i v i đ t t n t i đi nữ ườ ệ ố ớ ấ ồ ạ ệ  
dung trong h  th ng đi m trung tính không ti p đ t, n u x y raệ ố ể ế ấ ế ả  
m t pha ti p đ t thì s  có bao nhiêu dòng đi n đi n dung ch yộ ế ấ ẽ ệ ệ ạ  
qua đi m ti p đ t? ể ế ấ

Đáp: Sau khi hoán đ i  v  trí  đ y đ  dây d n m c trênổ ị ầ ủ ẫ ắ  
không thì đi n dung m i pha đ i v i đ t g n b ng nhau, t c Cệ ỗ ố ớ ấ ầ ằ ứ A = 
CB = CC .Đi n áp ngu n đ i x ng ba pha l n l t tác d ng lênệ ồ ố ứ ầ ượ ụ  
đi n dung m i pha, t ng h p dòng đi n đi n dung t o ra b ng 0. N u pha C x y raệ ỗ ổ ợ ệ ệ ạ ằ ế ả  
ti p đ t hoàn toàn thì đi n dung Cế ấ ệ C c a pha C đ i v i đ t b  ng n m ch, còn l i Củ ố ớ ấ ị ắ ạ ạ A 

và CB đi n áp ba pha cũng x y ra bi n đ i,Uệ ả ế ổ A và UB t  đi n áp pha Uừ ệ xg s  tăng lênẽ  
đ n đi n áp dây  ế ệ 3 Uxg .Do đi n áp ba pha không đ i x ng, lúc này góc k p gi aệ ố ứ ẹ ữ  
véct  Uơ A và UB là 60o (nh  hình 2 - 4 - 3) dòng đi n đi n dung Iư ệ ệ CA và ICB do chúng tác 
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d ng lên Cụ A , CB sinh ra cũng l ch pha 60ệ o, mà ICA = ICB = ( 3 Uxg)/XC = ( 3 Uxg )/(l/

ω Co)= 3 ω CoUxg , t ng véct  Iổ ơ CB và ICA là véct  Iơ C  = 3Uxgω Co ,t c c ng đ  dòngứ ườ ộ  
đi n ch y vào đi m ti p đ t g p 3 l n dòng đi n đi n dung c a m i pha đ i v iệ ạ ể ế ấ ấ ầ ệ ệ ủ ỗ ố ớ  
đ t. ấ

2 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi căn c  vào đi n áp đ  l a ch n thi t b  đi n, ph i chăng có liênứ ệ ể ự ọ ế ị ệ ả  
quan đ n h  th ng có hay không ti p đ t?ế ệ ố ế ấ

Đáp: Có m t s  thi t b  đi n ph i căn c  vào đi n áp đ i v i đ t đ  ch n,ộ ố ế ị ệ ả ứ ệ ố ớ ấ ể ọ  
t c căn c  vào đi n áp pha đ  ch n. Trong h  th ng ti p đ t đi u đó là đúng. Nh ngứ ứ ệ ể ọ ệ ố ế ấ ề ư  
trong h  th ng không ti p đ t thì ph i căn c  vào đi n áp dây đ  ch n vì trong hệ ố ế ấ ả ứ ệ ể ọ ệ 
th ng không ti p đ t khi m t pha ti p đ t mà c u dao không nh y thì đi n áp phaố ế ấ ộ ế ấ ầ ả ệ  
đ i v i đ t cùng pha không s  c  s  tăng lên đ n đi n áp dây (ti p đ t tính kimố ớ ấ ự ố ẽ ế ệ ế ấ  
lo i).ạ

2 - 4 - 5  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong m ng đi n ti p đ t c ng đ  dòng đi n nh  thì ph i l pạ ạ ệ ế ấ ườ ộ ệ ỏ ả ắ  
thi t b  giám sát tình hình cách đi n đ i v i đ t, còn trong m ng đi n ti p đ t c ngế ị ệ ố ớ ấ ạ ệ ế ấ ườ  
đ  dòng đi n l n l i không l p?ộ ệ ớ ạ ắ

Đáp: Trong m ng đi n ti p đ t c ng đ  dòng đi n nh  đi m gi a thông quaạ ệ ế ấ ườ ộ ệ ỏ ể ữ  
tr  kháng l n ti p đ t ho c không ti p đ t. Khi m t pha ti p đ t, do dòng đi n ch yở ớ ế ấ ặ ế ấ ộ ế ấ ệ ạ  
qua đi m s  c  t ng đ i nh , đa s  không th  làm cho r le có đ ng tác b o vể ự ố ươ ố ỏ ố ể ơ ộ ả ệ 
thi t b . Vì th , s  c  s  t n t i khá dài, mà v n có th  ti p t c làm vi c r t lâu.ế ị ế ự ố ẽ ồ ạ ẫ ể ế ụ ệ ấ  
N u không s a ch a k p th i, không nh ng d  d n đ n tai n n đi n gi t mà còn cóế ử ữ ị ờ ữ ễ ẫ ế ạ ệ ậ  
th  d n t i đánh th ng cách đi n gây s  c  ng n m ch gi a các pha (vì khi m t phaể ẫ ớ ủ ệ ự ố ắ ạ ữ ộ  
ti p đ t, đi n áp hai pha kia đ i v i đ t s  tăng cao đ n g n đi n áp gi a các pha).ế ấ ệ ố ớ ấ ẽ ế ầ ệ ữ  
Đ  k p th i phát hi n s  c  ti p' đ t, trong m ng ti p đ t dòng đi n nh  ph i l pể ị ờ ệ ự ố ế ấ ạ ế ấ ệ ỏ ả ắ  
thi t b  chuyên giám sát tình hình cách đi n đ i v i đ t. ế ị ệ ố ớ ấ

Trong m ng đi n ti p đ t c ng đ  dòng đi n l n, đi m gi a tr c ti p ti pạ ệ ế ấ ườ ộ ệ ớ ể ữ ự ế ế  
đ t ho c thông qua tr  kháng nh  ti p đ t, m t pha ti p đ t s  hình thành ng nấ ặ ở ỏ ế ấ ộ ế ấ ẽ ắ  
m ch, b  r le b o v  thi t b  ng t riêng. Vì th , không l p thi t b  giám sát tình hìnhạ ị ơ ả ệ ế ị ắ ế ắ ế ị  
cách đi n đ i v i đ t. ệ ố ớ ấ

2 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ti p đ t x y ra h  quang c  nguy h i gì?ế ấ ả ồ ổ ạ

Đáp: Trong ti p đ t m t pha, nguy hi m nh t là ti p đ t h  quang gián đo n,ế ấ ộ ể ấ ế ấ ồ ạ  
b i vì m ng đi n m t m ch dao đ ng có đi n c m đi n dung, s  d p t t và cháy l iở ạ ệ ộ ạ ộ ệ ả ệ ự ậ ắ ạ  
c a h  quang đi n theo s  thay đ i c a chu kỳ xoay chi u, s  sinh ra hi n t ng quáủ ồ ệ ự ổ ủ ề ẽ ệ ượ  
đi n áp g p kho ng 4 l n đi n áp pha. Đi u này r t nguy hi m đ i v i thi t b  đi n,ệ ấ ả ầ ệ ề ấ ể ố ớ ế ị ệ  
đ c bi t là h  th ng 35kV tr  lên, quá áp có th  v t quá kh  năng cách đi n c aặ ệ ệ ố ở ể ượ ả ệ ủ  
thi t b  mà gây ra s  c .ế ị ự ố

2 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong h  th ng h  ba pha b n dây không c n thi t b  ki m traạ ệ ố ệ ố ầ ế ị ể  
cách đi n ?ệ
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Đáp. Trong h  th ng h  ba pha b n dây, đi m O c a bi n áp c p đi n đi n ápệ ố ệ ố ể ủ ế ấ ệ ệ  
th p, tr c ti p ti p đ t. N u trong ba pha có m t pha ti p đ t thì s  sinh ra dòng đi nấ ự ế ế ấ ế ộ ế ấ ẽ ệ  
c ng đ  l n c a m t pha ng n m ch ti p đ t. Lúc này, c u chì t ng đ i g nườ ộ ớ ủ ộ ắ ạ ế ấ ầ ươ ố ầ  
đi m x y ra s  c  trên đ ng dây c p đi n s  nhanh chóng ch y đ t, khi n dây c pể ả ự ố ườ ấ ệ ẽ ả ứ ế ấ  
đi n c a pha ti p đ t ng t đi n, mà không nh h ng đ n các dây khác và h  th ng.ệ ủ ế ấ ắ ệ ả ưở ế ệ ố  
Vì th , trong h  th ng này nói chung không c n vì m t dây ti p đ t mà l p thi t bế ệ ố ầ ộ ế ấ ắ ế ị 
ki m tra cách đi n.ể ệ

2 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ng đi n đi m trung tính không ti p đ t, làm sao căn c  vàoạ ệ ể ế ấ ứ  
đ ng h  giám sát cách đi n đ  phán đoán tình hình s  c  ti p đ t c a m ng đi n?ồ ồ ệ ể ự ố ế ấ ủ ạ ệ

Đáp: Trong m ng đi n đi m trung tính không ti p đ t khi m t pha hoàn toànạ ệ ể ế ấ ộ  
ti p đ t thì tr  s  ch  báo c a đ ng h  giám sát cách đi n c a nó b ng 0, còn hai phaế ấ ị ố ỉ ủ ồ ồ ệ ủ ằ  
khác s  tăng lên l n. Khi m t pha không hoàn toàn ti p đ t t c ti p đ t qua đi n trẽ ầ ộ ế ấ ứ ế ấ ệ ở 
t ng đ i l n thì tr  s  ch  báo c a pha ti p đ t s  th p h n khi bình th ng, còn haiươ ố ớ ị ố ỉ ủ ế ấ ẽ ấ ơ ườ  
pha khác cao h n tr  s  bình th ng, đi n tr  ti p đ t càng l n thì s  thay đ i c a trơ ị ố ườ ệ ở ế ấ ớ ự ổ ủ ị 
s  ch  báo càng nh . N u duy trì ti p đ t thì tr  s  ch  báo c a đ ng h  s  không thayố ỉ ỏ ế ế ấ ị ố ỉ ủ ồ ồ ẽ  
đ i, n u ti p đ t phân đo n thì tr  s  ch  báo c a nó lúc tăng lúc gi m, có khi bìnhổ ế ế ấ ạ ị ố ỉ ủ ả  
th ng.ườ

2 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dây kéo trên không cao áp 10 kV x y ra s  c  m t dây đ t r i xu ngả ự ố ộ ứ ơ ố  
đ t, t i sao công t c ngu n c u dao không ph i ng t đi n?ấ ạ ắ ồ ầ ả ắ ệ

Đáp: Đ ng dây c p đi n 10 kV thu c h  th ng đi m trung tính không ti pườ ấ ệ ộ ệ ố ể ế  
đ t N u x y ra m t dây b  đ t r i xu ng đ t thì dòng đi n ch y qua đi m ti p đ tấ ế ả ộ ị ứ ơ ố ấ ệ ạ ể ế ấ  
ch  là dòng đi n đi n dung, tr  s  c a nó r t nh , nói chung ch  có vài ampe. Dòngỉ ệ ệ ị ố ủ ấ ỏ ỉ  
đi n này nh  h n nhi u dòng đi n ph  t i c a nó, do đó thi t b  r le b o v   đ uệ ỏ ơ ề ệ ụ ả ủ ế ị ơ ả ệ ở ầ  
ngu n đi n không b  tác đ ng, công t c c u dao không nh y ng t đi n.ồ ệ ị ộ ắ ầ ả ắ ệ

2 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  thi t b  b o v  dòng đi n "không", trên đ ng dây các c pạ ở ế ị ả ệ ệ ườ ấ  
đi n 6 ~ 10kV khi l p b  h  c m dòng đi n "0" ti p đ t trên đ u đây cáp qua gi aệ ắ ộ ỗ ả ệ ế ấ ầ ữ  
b  h  c m đ  th c hi n ti p đ t? ộ ỗ ả ể ự ệ ế ấ

Đáp: Trong m ng đi n ti p đ t c ng đ  dòng đi n nh , khi x y ra s  cạ ệ ế ấ ườ ộ ệ ỏ ả ự ố 
ti p đ t m t pha, dòng đi n s  c  v a có th  ch y tr  v  theo v  d n đi n c a cápế ấ ộ ệ ự ố ừ ể ạ ở ề ỏ ẫ ệ ủ  
đi n đ ng dây không x y ra s  c . N u dây ti p đ t trên đ u dây cáp không lu nệ ườ ả ự ố ế ế ấ ầ ồ  
xuyên qua b  h  c m dòng đi n O đ  ti p đ t, thì dòng đi n ti p đ t khi có s  c  sộ ỗ ả ệ ể ế ấ ệ ế ấ ự ố ẽ 
có m t ph n theo dây ti p đ t t  phía ngoài b  h  c m dòng đi n th  t  O ch y trộ ầ ế ấ ừ ộ ỗ ả ệ ứ ự ạ ở 
l i. Vì th , đ  b o đ m đ ng tác tin c y c a thi t b  b o v  dòng đi n O đ ng dâyạ ế ể ả ả ộ ậ ủ ế ị ả ệ ệ ườ  
s  c , ph i xuyên dây ti p đ t qua b  h  c m dòng đi n O.ự ố ả ế ấ ộ ỗ ả ệ

2 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t đ ng dây phân ph i đi n c a m t tr m t i tiêu  nông thônộ ườ ố ệ ủ ộ ạ ướ ở  
khá dài. Mùa đông, ph  t i c a máy bi n th  r t nh . Có m t l n, đ ng dây bênụ ả ủ ế ế ấ ẹ ộ ầ ườ  
ngu n c a máy bi n th  (10kV, đi m trung tính c a đ ng dây và bi n th  khôngồ ủ ế ế ể ủ ườ ế ế  
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ti p đ t) x y ra đ t dây m t pha, nh ng ch a r i xu ng đ t, môt  c a tr m t i tiêuế ấ ả ứ ộ ư ư ơ ố ấ ơ ủ ạ ướ  
đ u quay ng c. T i sao? ề ượ ạ

Đáp: Đó là hi n t ng do s  c ng h ng nam châm đi n v i t n s  làm vi cệ ượ ự ộ ưở ệ ớ ầ ố ệ  
gây nên th nh tho ng có g p trên đ ng dây. Khi ph  t i c a máy bi n th  r t nh ,ỉ ả ặ ườ ụ ả ủ ế ế ấ ẹ  
nó nh  m t đi n c m nam châm có đi n c m r t l n. Khi x y ra đ t dây m t pha.ư ộ ệ ả ệ ả ấ ớ ả ứ ộ  
Công t c ngu n v n  v  trí đóng, do đi m trung tính bên ngu n đi n 10kV và máyắ ồ ẫ ở ị ể ồ ệ  
bi n th  đ u không ti p đ t, mà dây phân ph i đi n thì r t dài, nên đi n dung đ iế ế ề ế ấ ố ệ ấ ệ ố  
v i đ t c a các đo n c a pha A b  đ t t ng đ i l n (hình a), đi n dung đ i đ t Cớ ấ ủ ạ ủ ị ứ ươ ố ớ ệ ố ấ  
này v i đi n c m L c a máy bi n th  ng u h p thành m ng n i ti p nh  hình (b).ớ ệ ả ủ ế ế ẫ ợ ạ ố ế ư  
Sau khi pha A b  đ t, hai pha B, C n i ti p, hoàn toàn đ i x ng, đi m trung tính c aị ứ ố ế ố ứ ể ủ  
đi n áp ba pha bên cao áp c a máy bi n áp tr m t i tiêu nh  hình(c) di chuy n đ nệ ủ ế ạ ướ ư ể ế  
O' (đ ng nét li n là véct  đi n th  khi dây ch a đ t, đ ng nét đ t là véct  đi nườ ề ơ ệ ế ư ứ ườ ứ ơ ệ  
th  sau khi dây đ t). Lúc này, ế ứ '

AE = (3/2)EA.Vì đi n d ng đ i v i đ t t ng đ i l n,ệ ụ ố ớ ấ ươ ố ớ  

pha A tuy đ t nh ng v n có dòng đi n đi n dung, mà ứ ư ẫ ệ ệ .

I v t tr c ượ ướ '
AE  90o, đi n ápệ  

trên đi n c m v t tr c ệ ả ượ ướ .

I 90o, nh  hình (d). ư
.

U C , 
.

U L ng c chi u và ượ ề
.

U C - 
.

U L =
A

.

'E  

nên chi u c a ề ủ
.

U L ng c v i ượ ớ
A

.

E  cũ. Lúc này, th  t  pha bên cao áp c a máy bi n ápứ ự ủ ế  

t  Aừ →B→C bi n thành Aế →C→B. Th  t  pha bên th p áp cũng thay đ i ng c l iứ ự ấ ổ ượ ạ  
t ng ng khi n cho đ ng c  quay ng c. Đ ng nhiên, đi p áp ba pha lúc này sươ ứ ế ộ ơ ượ ươ ệ ẽ 
không còn đ i x ng, đ ng c  không th  v n hành bình th ng lâu dài đ c.ố ứ ộ ơ ể ậ ườ ượ

2 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đi u ki n đi m trung tính máy phát đi n cách đi n đ i v i đ t, t iề ệ ể ệ ệ ố ớ ấ ạ  
sao đi n áp dây c a máy phát đi n cân b ng, còn đi n áp pha đ i v i đ t không cânệ ủ ệ ằ ệ ố ớ ấ  
b ng, ch  g n b ng?ằ ỉ ầ ằ

Đáp: Trong đi u ki n đi m trung tính c a máy phát đi n cách đi n đ i v iề ệ ể ủ ệ ệ ố ớ  
đ t đi n áp dây đo đ c là cân b ng, Uấ ệ ượ ằ AB = UBC = UCA ,còn đi n áp pha đ i v i đ tệ ố ớ ấ  
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không cân b ng, ch  g n b ng nhau, đó là bình th ng. Do đi m trung tính c a máyằ ỉ ầ ằ ườ ể ủ  
phát đi n đ i v i đ t là cách đi n, cho nên đi p áp pha c a các pha máy phát đi nệ ố ớ ấ ệ ệ ủ ệ  

không b ng đi n áp c a các pha đ i v i đ t. N u đi n áp pha A đ i v i đ t  ằ ệ ủ ố ớ ấ ế ệ ố ớ ấ
.

U AO 

b ng t ng véct  đi n áp pha A ằ ổ ơ ệ
.

U A v i đi n áp đi n dung c a pha A đ i v i đ tớ ệ ệ ủ ố ớ ấ
.

U AD 

t c ứ
.

U AO = 
.

U A + 
.

U AD  .B i vì đi u ki n là cách đi n và v  trí l p đ t c a các cu nở ề ệ ệ ị ắ ặ ủ ộ  

dây pha khác nhau. Cho nên s  phân b  đi n dung cu n dây các pha đ i v i đ tự ố ệ ộ ố ớ ấ  
không gi ng nhau, do đó di n áp đo đ c c a các pha đ i v i đ t khác nhau. Máyố ệ ượ ủ ố ớ ấ  
phát đi n không gi ng nhau thì m c đ  không cân b ng c a đi n áp pha đ i v i đ tệ ố ứ ộ ằ ủ ệ ố ớ ấ  
cũng không nh  nhau. Hi n t ng này là bình th ng.ư ệ ượ ườ

2 - 4 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  h  c m đi n áp s  d ng trong h  th ng đi n thông th ng có thộ ỗ ả ệ ử ụ ệ ố ệ ườ ể 
nhìn th y pha B trong cu n th  c p đ u hình sao (U) thì ti p đ t, còn đi m trung tâmấ ộ ứ ấ ấ ế ấ ể  
l i không ti p đ t. T i sao?ạ ế ấ ạ

Đáp: B i vì h  th ng đi n c n l i d ng đi n áp th  c p c a b  h  c m đi nở ệ ố ệ ầ ợ ụ ệ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
áp đ  th c hi n làm vi c song song đ ng th i c a h  th ng. M t trong các đi u ki nể ự ệ ệ ồ ờ ủ ệ ố ộ ề ệ  
đ u tiên c a song song là th  t  pha c a các h  th ng song song ph i th ng nh t. Vìầ ủ ứ ự ủ ệ ố ả ố ấ  
th , tr c tiên ph i tìm m t s i dây d n chung (đ t) làm m t pha trong đó c a chúngế ướ ả ộ ợ ẫ ấ ộ ủ  
(gi  thi t pha B). Trong ba pha A, B, C c a các h  th ng đi n đã có m t pha xác đ nhả ế ủ ệ ố ệ ộ ị  
(t c pha B là pha chung) thì hai pha A và C còn l i có th  l i d ng b ng th  t  phaứ ạ ể ợ ụ ả ứ ự  
đ  xác đ nh. Cho nên, cu n dây th  c p đ u hình sao U c a b  h  c m đi n áp yêuể ị ộ ứ ấ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
c u đem pha B ti p đ t ch  không c n đi m trung tâm ti p đ t.ầ ế ấ ứ ầ ể ế ấ

2 - 4 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy bi n th  mà đi m trung tính ba pha không ti p đ t thì có th  đoế ế ể ế ấ ể  
đ c đi n áp đ i v i đ t không?ượ ệ ố ớ ấ

Đáp: Các pha các máy bi n th  đ i v i đ t không ph iế ế ố ớ ấ ả  
cách đi n tuy t đ i, đ i v i đ t đ u có dòng đi n rò r t nh ,ệ ệ ố ố ớ ấ ề ệ ấ ỏ  
nh  v y t ng đ ng nh  đem ba pha qua đi n tr  cao đ uư ậ ươ ươ ư ệ ở ấ  
thành hình sao U (nh  hình 2 - 4 - 14), đi m trung tính là đ t (v )ư ể ấ ỏ  
khi đi n tr  cách đi n c a ba pha b ng nhau, đi n áp các phaệ ở ệ ủ ằ ệ  
đ i v i đ t là đi n áp pha, khi đi n tr  cách đi n không b ngố ớ ấ ệ ệ ở ệ ằ  
nhau, thì đi n áp đ i v i đ t c a pha đi n tr  nh  s  nh . Nh ng thông th ng,ệ ố ớ ấ ủ ệ ở ỏ ẽ ỏ ư ườ  
dùng vôn k  ch  có th  đo đ c đi p áp th p nh , th m chí đo không đ c đi n áp.ế ỉ ể ượ ệ ấ ỏ ậ ượ ệ  
Đó là vì đi n tr  c a vôn k  nh  h n nhi u so v i đi n tr  cách đi n khi n gi a phaệ ở ủ ế ỏ ơ ề ớ ệ ở ệ ế ữ  
v i đ t h u nh  ng n m ch, do đó đo không đ c đ  s t áp. Đi n tr  trong c a vônớ ấ ầ ư ắ ạ ượ ộ ụ ệ ở ủ  
k  càng l n thì đi n áp đo đ c càng cao, dùng bút th  đi n đ  th  có th  th y r tế ớ ệ ượ ử ệ ể ử ể ấ ấ  
rõ.

2 - 4 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong h  th ng đi m trung tính không ti p đ t, khi vôn k  giám sát cáchệ ố ể ế ấ ế  
đi n c a dây cái ch  báo đi n áp hai pha bình th ng còn m t pha gi m rõ r t. Đây làệ ủ ỉ ệ ườ ộ ả ệ  
do s  c  gì? ự ố

Đáp: Khi v n hành bình th ng, ch  báo  ba pha c a vôn k  giám sát cáchậ ườ ỉ ở ủ ế  
đi n dây cái ph i c  b n b ng nhau. Khi ch  báo đi n áp c a hai pha bình th ng,ệ ả ơ ả ằ ỉ ệ ủ ườ  
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còn đi n áp m t pha gi m rõ r t là thu c s  c  c u chì đi n áp th p m t pha ch yệ ộ ả ệ ộ ự ố ầ ệ ấ ộ ả  
đ t. Ví d , pha C ch y đ t thì đi n áp đ i v i đ t c a pha A, B bình th ng, nh ngứ ụ ả ứ ệ ố ớ ấ ủ ườ ư  
đi n áp pha C s t gi m rõ r t, còn kho ng 30 ~ 50% đi n áp pha, đi n áp gi a phaệ ụ ả ệ ả ệ ệ ữ  
AC và BC cũng có s t gi m. Đó là vì m ch đi n áp ba pha còn đ u nhi u ph  t i ụ ả ạ ệ ấ ề ụ ả ở 
gi a dây, nh  vôn k  đ ng h  đo đi n v.v... Lúc này, vôn k  pha C và ph  t i đ uữ ư ế ồ ồ ệ ế ụ ả ấ  
gi a pha AC, BC n i ti p nhau nên có s  phân áp nh t đ nh, đ  l n c a phân áp này tữ ố ế ự ấ ị ộ ớ ủ ỉ 
l  ngh ch v i đ  l n c a tr  kháng ph  t i gi a các pha.ệ ị ớ ộ ớ ủ ở ụ ả ữ

2 - 4 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong h  th ng đi m trung tính ti p đ t, t i sao có m t s  đi m trungệ ố ể ế ấ ạ ộ ố ể  
tính máy bi n áp không ti p đ tế ế ấ

Đáp: Ch  y u là đ  h n ch  dòng đi n ng n m ch m t pha. M c đích là: (1)ủ ế ể ạ ế ệ ắ ạ ộ ụ  
Làm cho c ng đ  dòng đi n ng n m ch c a m t pha không l n h n dòng đi nườ ộ ệ ắ ạ ủ ộ ớ ơ ệ  
ng n m nh ba pha, vì khi ch n thi t b  đ u căn c  vào c ng đ  dòng đi n ng nắ ạ ọ ế ị ề ứ ườ ộ ệ ắ  
m ch ba pha đ  hi u ch nh, nh m đ  phòng h  h ng. (2) Kh ng ch  c ng đ  dòngạ ể ệ ỉ ằ ề ư ỏ ố ế ườ ộ  
đi n ng n m ch m t pha và s  phân b  trong h  th ng, đáp ng yêu c u b o v  thệ ắ ạ ộ ự ố ệ ố ứ ầ ả ệ ứ 
t  O. (3) Gi m thi u s  gây nhi u c a dòng đi n ng n m ch m t pha không đ iự ả ể ự ễ ủ ệ ắ ạ ộ ố  
x ng v i h  th ng thông tin.         ứ ớ ệ ố

2 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th  nào là cu n dây kh  h  quang? Trong tình hình nào thì ph i l pế ộ ử ồ ả ắ  
cu n dây kh  h  quang? ộ ử ồ

Đáp: Cu n dây kh  h  quang là m t cu n dây mà đi n tr  r t nh , c m khángộ ử ồ ộ ộ ệ ở ấ ỏ ả  
r t l n, qu n trên lõi s t, đ c đ u trên đi m trung tính c a bi n th  ho c máy phátấ ớ ấ ắ ượ ấ ể ủ ế ế ặ  
đi n. Bình th ng, dòng đi n không ch y qua cu n dây kh  h  quang, nh ng khiệ ườ ệ ạ ộ ử ồ ư  
m t pha ti p đ t. Cu n dây  d i đi n áp pha, dòng đi n ch y qua ch  ti p đ t làộ ế ấ ộ ở ướ ệ ệ ạ ỗ ế ấ  
dòng đi n đi n c m c a cu n dây và dòng đi n di n dung, hai cái l ch pha 180ệ ệ ả ủ ộ ệ ệ ệ o, cho 
nên b  sung nhau, t c không có dòng đi n ch y qua ch  ti p đ t, lo i tr  đ c s  cổ ứ ệ ạ ỗ ế ấ ạ ừ ượ ự ố 
ti p đ t t c thì, do đó ch  b  h ng không phát ra h  quang gián đo n nên không d nế ấ ứ ỗ ị ỏ ồ ạ ẫ  
đ n h u qu  nguy hi m.ế ậ ả ể

Trong các tình hình sau, đi m trung tính c a bi n th  ph i thông qua cu n dâyể ủ ế ế ả ộ  
kh  h  quang đ  ti p đ t:ử ồ ể ế ấ

1 - Trong l i đi n 20 ~ 60kV, khi dòng đi n ti p đ t l n h n 10A.ướ ệ ệ ế ấ ớ ơ
2 - Trong l i đi n 6 ~ 10kV khi dòng đi n ti p đ t l n h n 30A.ướ ệ ệ ế ấ ớ ơ
Máy phát đi n tr c ti p n i v i m ng đi n 3 - 10KV, n u s  c  ti p đ t cóệ ự ế ố ớ ạ ệ ế ự ố ế ấ  

tính ch t lâu dài, máy phát đi n ph i v n hành v i s  c  ti p đ t thì khi dòng đi nấ ệ ả ậ ớ ự ố ế ấ ệ  
ti p đ t l n h n 5A, c n ph i l p cu n dây kh  h  quang.ế ấ ớ ơ ầ ả ắ ộ ử ồ

2 - 4 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cu n dây d p h  quang ph i l p phân tán  nhi u ch  trên m ngạ ộ ậ ồ ả ắ ở ề ỗ ạ  
đi n l c? Và l i không nên l p  tr m bi n đi n đ u cu i do m ng đi n đ n cungệ ự ạ ắ ở ạ ế ệ ầ ố ạ ệ ơ  
c p đi n?ấ ệ

Đáp: Cu n dây d p h  quang ph i l p phân tán nh m tránh ch  đó x y ra sộ ậ ồ ả ắ ằ ỗ ả ự 
c  ho c khi cúp đi n đ  ki m tra s a ch a s  gây nên nhi u cu n dây d p h  quangố ặ ệ ể ể ử ữ ẽ ề ộ ậ ồ  
ph i ra kh i v n hành. Tr m bi n đi n đ u cu i cho m ch đi n đ n c p đi n khôngả ỏ ậ ạ ế ệ ầ ố ạ ệ ơ ấ ệ  
nên l p cu n dây d p h  quang, vì sau khi m ch đi n này nh y c u cao, cu n dâyắ ộ ậ ồ ạ ệ ả ầ ộ  
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d p h  quang c a tr m bi n đi n s  ra kh i v n hành. B i v y, không nên áp d ngậ ồ ủ ạ ế ệ ẽ ỏ ậ ở ậ ụ  
ph ng pháp đ u m c trên, đó là nh m phòng ng a dung l ng cu n dây d p hươ ấ ắ ằ ừ ượ ộ ậ ồ 
quang không đ  mà không th  th a mãn yêu c u bù dòng đi n đi n dung.ủ ể ỏ ầ ệ ệ

2 - 4 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cu n dây d p h  quang trong h  th ng c p đi n có th  kh  hạ ộ ậ ồ ệ ố ấ ệ ể ử ồ 
quang?

Đáp: Trong h  th ng mà đi m trung tính không ti p đ t, m i pha đ u t n t iệ ố ể ế ấ ỗ ề ồ ạ  
đi n dung đ i v i đ t, n u khi h  th ng x y ra m t pha ti p đ t, dòng đi n đi nệ ố ớ ấ ế ệ ố ả ộ ế ấ ệ ệ  
dung     IC ch y qua đi m ti p đ t v t quá tr  s  qui đ nh (h  th ng 35kV là 10A),ạ ể ế ấ ượ ị ố ị ệ ố  
dòng đi nệ
ti p đ t s  hình thành h  quang lúc t t lúc cháy có tính chu kỳ  đi m s  c . Doế ấ ẽ ồ ắ ở ể ự ố  
trong m ng đi n có đi n c m và đi n dung, s  hình thành m ng dao đ ng, sinh raạ ệ ệ ả ệ ẽ ạ ộ  
quá đi n áp tr  s  c a nó có th  đ t t i g p 2.5 ~ 3 l n đi n áp pha, làm h ng thi tệ ị ố ủ ể ạ ớ ấ ầ ệ ỏ ế  
b . N u l p m t cu n c m L (xem hình 2 - 4 - 19 (a)) trên đi m trung tính đ u hìnhị ế ắ ộ ộ ả ể ấ  
sao cu n dây cao áp máy bi n th , khi h  th ng x y ra m t pha ti p đ t thì đi mộ ế ế ệ ố ả ộ ế ấ ể  
trung tính có đi n áp l ch pha Uệ ệ o tác d ng lên L, sinh ra dòng đi n đi n c m Iụ ệ ệ ả L ch yạ  
qua đi m ti p đ t. Véct  c a Iể ế ấ ơ ủ C và IL ng c nhau (xem hình (b)). Khi L d i tác d ngượ ướ ụ  
c a Uủ o khi n Iế L ch y qua nó b ng v i tr  s  Iạ ằ ớ ị ố C thì s  có tác d ng bù tr . Thông qua bùẽ ụ ừ  
tr , đi m ti p đ t có th  tránh đ c hình thành h  quang mang tính gián đo n. B i vìừ ể ế ấ ể ượ ồ ạ ở  
cu n c m này có tác d ng kh  h  quang, nên g i là cu n dây kh  h  quang.ộ ả ụ ử ồ ọ ộ ử ồ

2 - 4 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cu n dây kh  h  quang đ u  trên đi m trung tính bên Y c aạ ộ ử ồ ấ ở ể ủ  
máy bi n th  có cu n dây đ u ế ế ộ ấ ∆ mà không nên đ u trên đi m trung tính máy bi n thấ ể ế ế 
có m ch t  t  do đ n Y/Y.ạ ừ ự ế

Đáp: Cu n dây kh  h  quang là ph  t i có tính ch t th  t  O c a m ng đi n,ộ ử ồ ụ ả ấ ứ ự ủ ạ ệ  
đ c l p trên thi t b  có tr  kháng th  t  O t ng đ i nh  m i phát huy đ c đ yượ ắ ế ị ở ứ ự ươ ố ỏ ớ ượ ầ  
đ  tác d ng c a nó. Tr  kháng th  t  O c a máy bi n th  mà cu n dây đ u tam giácủ ụ ủ ở ứ ự ủ ế ế ộ ấ  
(∆) t ng đ i nh . Đ i v i máy bi n th  mà cu n dây đ u Y/ươ ố ỏ ố ớ ế ế ộ ấ ∆ và Y/Y/∆ l c t  hóaự ừ  
do dòng đi n bù tr  ch y qua cu n dây pha hình sao sinh ra b  tri t tiêu b i l c t  hóaệ ừ ạ ộ ị ệ ở ự ừ  
do cu n dây ộ ∆ cùng m t lõi s t sinh ra cho nên tr  kháng th  t  O c a máy bi n thộ ắ ở ứ ự ủ ế ế 
lo i này t ng đ i nh . Máy bi n th  đ u Y/Y có m ch kín t  t  do (gi ng nh  máyạ ươ ố ỏ ế ế ấ ạ ừ ự ố ư  
bi n th  ba pha đ u Y/Y do ba bi n th  m t pha t o thành) vì tr  kháng th  t  khôngế ế ấ ế ế ộ ạ ở ứ ự  
quá l n, cu n dây kh  h  quang không th  phát huy h t tác d ng nên không dùng.ớ ộ ử ồ ể ế ụ
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2 - 4 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M ng phân ph i đi n 3 - 10kV đi m trung tính không ti p đ t, khi dòngạ ố ệ ể ế ấ  
đi n đi n dung đ i v i đ t l n h n 30A, yêu c u ph i l p cu n dây kh  h  quang,ệ ệ ố ớ ấ ớ ơ ầ ả ắ ộ ử ồ  
đ i v i máy phát đi n đi n áp là 3 - 10kV, khi dòng đi n đi n dung đ i v i đ t l nố ớ ệ ệ ệ ệ ố ớ ấ ớ  
h n 5A ph i l p cu n dây kh  h  quang, t i sao?ơ ả ắ ộ ử ồ ạ

Đáp: M ng phân ph i đi n 3 - 10kV đi m trung tính không ti p đ t, khi x yạ ố ệ ể ế ấ ả  
ra m t pha ti p đ t thì dòng đi n ti p đ t c a nó là dòng đi n đi n dung. Khi dòngộ ế ấ ệ ế ấ ủ ệ ệ  
đi n ti p đ t t ng đ i nh  thì h  quang ti p đ t s  t  c t, nh ng khi l n h n 30Aệ ế ấ ươ ố ỏ ồ ế ấ ẽ ự ắ ư ớ ơ  
thì h  quang đi n không th  t  t t n a, th ng kèm theo h  quang gián đo n sinh raồ ệ ể ự ắ ữ ườ ồ ạ  
quá đi n áp kho ng g p 3 l n toàn pha. Ngoài ra, do dòng đi n ti p đ t t ng đ iệ ả ấ ầ ệ ế ấ ươ ố  
l n, kích th c và ph m vi tác đ ng c a h  quang cũng l n d i tác d ng c a gió,ớ ướ ạ ộ ủ ồ ớ ướ ụ ủ  
s c nhi t và l c đi n đ ng nên h  quang dao đ ng kéo dài, th ng gây nên ng nứ ệ ự ệ ộ ồ ộ ườ ắ  
m ch  nhi u pha, d n đ n m t đi n. Do đó, khi dòng đi n đi n dung đ i v i đ tạ ở ề ẫ ế ấ ệ ệ ệ ố ớ ấ  
c a m ng phân ph i đi n 3 - 10kV đi m trung tính không ti p đ t l n h n 30A thìủ ạ ố ệ ể ế ấ ớ ơ  
ph i l p cu n dây kh  h  quang đ  bù tr , nh m gi m dòng đi n ti p đ t, có l i choả ắ ộ ử ồ ể ừ ằ ả ệ ế ấ ợ  
d p kh  h  quang.ậ ử ồ

Khi cu n dây bên trong máy phát đi n có s  c  m t dây ti p đ t, n u ti p t cộ ệ ự ố ộ ế ấ ế ế ụ  
v n hành khi còn s  c  thì có th  gây cháy lõi s t stato. Cho nên, n u c n máy phátậ ự ố ể ắ ế ầ  
đi n v n hành m t th i gian khi v n còn s  c  m t pha trong máy ti p đ t thì dòngệ ậ ộ ờ ẫ ự ố ộ ế ấ  
đi n đi n dung nh t đ nh ph i nh  h n 5A, n u l n h n 5A thì ph i l p cu n dâyệ ệ ấ ị ả ỏ ơ ế ớ ơ ả ắ ộ  
kh  h  quang  đi m trung tính đ  bù tr , nh m gi m dòng đi n ti p đ t, phá h ngử ồ ở ể ể ừ ằ ả ệ ế ấ ỏ  
máy phát đi n.ệ

2 - 4 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao không th  l p c u chì  dây trung tính trong m ch đi n h  baạ ể ắ ầ ở ạ ệ ệ  
pha b n dây?ố

Đáp: Khi đi n th  ba pha c a máy phát đi n cân b ng mà ph  t i m i phaệ ế ủ ệ ằ ụ ả ỗ  
không b ng nhau (ph  t i m i pha c a máy phát đi n th ng không b ng nhau), lúcằ ụ ả ỗ ủ ệ ườ ằ  
đó trong dây trung tính gi a có dòng đi n, n u dây trung tính l p c u chì mà b  đ t,ữ ệ ế ắ ầ ị ứ  
c ng đ  dòng đi n dây trung tính gi a b ng 0, nh  v y dòng đi n các pha s  bi nườ ộ ệ ữ ằ ư ậ ệ ẽ ế  
đ ng do đó l i gây nên bi n đ ng đi n áp pha, làm cho l ch pha đi n áp ba pha r tộ ạ ế ộ ệ ệ ệ ấ  
l n, đi n áp m t pha nào đó có th  v t tr  s  đ nh m c c a nó làm cháy bóng đèn.ớ ệ ộ ể ượ ị ố ị ứ ủ

2 - 4 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn chi u sáng do h  3 pha 4 dây c p đi n, đ t nhiên sáng không bìnhế ệ ấ ệ ộ  
th ng, có cái r t sáng, có cái r t t i, n u tăng gi m s  l ng đèn m t pha nào đó thìườ ấ ấ ố ế ả ố ượ ộ  
đ u làm thay đ i đ  sáng c a t t c  các đèn, nh ng lúc đó, đi n áp dây gi a 3 phaề ổ ộ ủ ấ ả ư ệ ữ  
g n nh  b ng nhau. T i sao? ầ ư ằ ạ

Đáp: Trong đ ng dây cáp đi n h  3 pha 4 dây, sau khi c t tách dây trung tính,ườ ệ ệ ắ  
đi n áp các pha c a ba pha s  m t thăng b ng theo s  m t thăng b ng c a ph  t i.ệ ủ ẽ ấ ằ ự ấ ằ ủ ụ ả  
L y ph  t i c a hai pha làm ví d  (nh  hình 2 - 4 - 23), gi  thi t trong pha A, pha Bấ ụ ả ủ ụ ư ả ế  
đ u có m t s  đèn chi u sáng công su t nhề ộ ố ế ấ ư 
nhau. Khi bình th ng, đóng công t c c a b tườ ắ ủ ấ  
c  bóng đèn nào, đi n áp hai đ u c a bóng đènứ ệ ầ ủ  
đ u là 220V. N u đây trung tính đ t  ch  x,ề ế ứ ở ỗ  
lúc này đi n áp đ a vào gi a A, B là 380V. Khiệ ư ữ  
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m i pha A, pha B đ u b t s  bóng đèn b ng nhau (t c b t s  công t c) thì đi n ápỗ ề ậ ố ằ ứ ậ ố ắ ệ  
đ a đ n m i bóng đèn là 190V. Khi s  bóng đèn b t trên pha A l n h n s  bóng đènư ế ỗ ố ậ ớ ơ ố  
trên pha B thì đi n tr  đ ng tr  Rệ ở ẳ ị A < RB, đi n áp đ u c a đèn pha B l n h n đi n ápệ ầ ủ ớ ơ ệ  
đ u c a đèn pha A. N u s  đèn pha B không thay đ i, thì cùng v i vi c tăng s  đènầ ủ ế ố ổ ớ ệ ố  
pha A, đ  sáng c a đèn pha B càng sáng, còn đ  sáng c a đèn pha A càng t i. Khiộ ủ ộ ủ ố  
nghiêm tr ng, đèn pha B có th  b  cháy dây tóc do đi n áp quá cao. ọ ể ị ệ

Cùng lý do đó, trong h  3 pha 4 dây, dây trung tính b  đ t s  xu t hi n hi nệ ị ứ ẽ ấ ệ ệ  
t ng gi ng nh  v y, pha nhi u bóng đèn đ c bi t t i, pha ít đèn đ c bi t sáng. ượ ố ư ậ ề ặ ệ ố ặ ệ

2 - 4 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao d i gi ng khai thác than nghiêm c m ti p đ t đi m trung tínhạ ướ ế ấ ế ấ ể  
h  th ng cung c p đi n?ệ ố ấ ệ

Đáp: Do d i gi ng r t m t, n u dây trung tính ti p đ t, thì khi khôngướ ế ấ ẩ ướ ế ế ấ  
may ti p xúc v i dây d n c a pha nào đó, con ng i s  có kh  năng nguy hi m đ nế ớ ẫ ủ ườ ẽ ả ể ế  
tính m ng. Đ ng th i, khi dây trung tính ti p đ t, c ng đ  dòng đi n ng n m chạ ồ ờ ế ấ ườ ộ ệ ắ ạ  
m t pha ti p đ t t ng đ i cao, d  d n đ n cháy và n  khí mê tan. Đ  b o đ m anộ ế ấ ươ ố ễ ẫ ế ổ ể ả ả  
toàn h m m  nên nghiêm c m ti p đ t dây trung tính  d i gi ng khai thác than.ầ ỏ ấ ế ấ ở ướ ế

2 - 4 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u dây c a m t máy bi n th  phân ph i đi n (380/220V) nh  hình 2 -ấ ủ ộ ế ế ố ệ ư  
4 - 25. N u dây trung tính b  đ t, li u bóng đèn Dế ị ứ ệ l, D2 có sáng không ? Dl hay D2 sáng 
h n?ơ

Đáp: N u dây  trung tính  đ t  thì  m ch đi nế ứ ạ ệ  
bi n thành hai bóng đèn m c n i ti p v i nhau r iế ắ ố ế ớ ồ  
đ u  vào  đi n  áp  380V,  do  đó  bóng  đèn  v n  sáng,ấ ệ ẫ  
nh ng đ  sáng khác v i khi ch a đ t. Bóng đèn Dư ộ ớ ư ứ l 

v n có công su t t ng đ i l n h n nên đi n tr  nhố ấ ươ ố ớ ơ ệ ở ỏ 
h n, do đó s t áp trên Dơ ụ l nh  h n (Đi n áp gi a haiỏ ơ ệ ữ  
c c c a bóng đèn không đ n 220V) cho nên đ  sángự ủ ế ộ  
t ng đ i t i, còn bóng đèn Dươ ố ố 2 công su t t ng đ i nh  nên đi n tr  l n, do đó đi nấ ươ ố ỏ ệ ở ớ ệ  
áp hai đ u c a nó l n h n 220V, nên sáng h n nh ng đ  lâu nó s  b  cháy.ầ ủ ớ ơ ơ ư ể ẽ ị
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2 - 5 C p đi n và thông tinấ ệ

2 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M ng đi n l c c a nhi u n c có n i áp d ng thông tin t i ba, có n iạ ệ ự ủ ề ướ ơ ụ ả ơ  
l i   áp d ng thông tin vi ba. M i lo i có đ c đi m gì?ạ ụ ỗ ạ ặ ể

  Đáp: Thông tin t i ba là dùng dây t i đi n cao th  c a chính m ng đi n l cả ả ệ ế ủ ạ ệ ự  
đ    truy n d n thông tin. Nó là sóng cao t n chuy n tín hi u ngôn ng  thành tín hi uể ề ẫ ầ ể ệ ữ ệ  
đi n, t i trên sóng đi n ngu n theo t n s  làm vi c, truy n d n theo truy n t i đi nệ ả ệ ồ ầ ố ệ ề ẫ ề ả ệ  
c c. Nó có các u đi m: c ng đ  c  h c cao, b o d ng ti n l i, đ u t  ti t ki m.ự ư ể ườ ộ ơ ọ ả ưỡ ệ ợ ầ ư ế ệ  
Nh c đi m c a nó là băng t n thông tin h p, t n s  s  d ng ch t khi đ ng dâyượ ể ủ ầ ẹ ầ ố ử ụ ặ ườ  
x y ra s  c  th ng gián đo n thông tin, ch t l ng thông tin kém, thông th ng chả ự ố ườ ạ ấ ượ ườ ỉ 
có th  m  đ n tuy n, ch  thích h p v i m ng đi n l c dung l ng t ng đ i nh .ể ở ơ ế ỉ ợ ớ ạ ệ ự ượ ươ ố ỏ

  Thông tin vi ba là m t trong các lo i thông tin vô tuy n, b c sóng d i m tộ ạ ế ướ ướ ộ  
mét, s  truy n bá vi ba t ng t  nh  s  truy n bá sóng ánh sáng, b c sóng phát xự ề ươ ự ư ự ề ướ ạ 
c a nó ch  có th  truy n bá theo đ ng th ng. Vì qu  đ t là hình c u, kho ng cáchủ ỉ ể ề ườ ẳ ả ấ ầ ả  
truy n bá sóng vi ba kho ng 50km, n u mu n thông tin vi ba có kho ng cách xa h nề ả ế ố ả ơ  
thì ph i c  cách 50km đ t thêm m t tr m trung chuy n vi ba. Tr m trung chuy nả ứ ặ ộ ạ ể ạ ể  
nh n tín hi u c a tr m phía tr c, qua khu ch đ i r i truy n ti p đ n tr m k  ti p,ậ ệ ủ ạ ướ ế ạ ồ ề ế ế ạ ế ế  
c  th  truy n bá, sau cùng truy n bá tín hi u đ n đo n cu i, hoàn thành nhi m vứ ế ề ề ệ ế ạ ố ệ ụ 
thông tin. Thông tin vi ba là d a vào sóng không gian đ  truy n bá nên vi c truy n báự ể ề ệ ề  
r t n đ nh, ch t l ng thông tin t t, đ  tin c y cao, băng t n thông tin r ng (2 –ấ ổ ị ấ ượ ố ộ ậ ầ ộ  
11kHz) dung l ng l n, th ng có th  truy n 2700 đ ng tho i. Cùng v i s  tăngượ ớ ườ ể ề ườ ạ ớ ự  
lên c a dung l ng l i đi n, các m ng đi n l n sau này s  t ng b c dùng thôngủ ượ ướ ệ ạ ệ ớ ẽ ừ ướ  
tin vi ba thay cho thông tin t i ba.ả

  2 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  T i sao đ ng dây đi n cao áp ph i b o đ m duy trì kho ng cách c nạ ườ ệ ả ả ả ả ầ  
thi t đ i v i đ ng dây thông tin?ế ố ớ ườ

  Đáp: nh h ng (v  m t thông tho i và an toàn) c a đ ng dây đi n l c đ iả ưở ề ặ ạ ủ ườ ệ ự ố  
v i đ ng dây thông tin ph  thu c r t l n vào hình th c ti p đ t c a đi m trung tínhớ ườ ụ ộ ấ ớ ứ ế ấ ủ ể  
trong h  th ng đi n l c  c p đi n áp m ng đi n, chi u dài  song song.  Khi bìnhệ ố ệ ự ấ ệ ạ ệ ề  
th ng, đi n áp và c ng đ  dòng đi n c a đ ng dây t i đi n ba pha là cân b ng;ườ ệ ườ ộ ệ ủ ườ ả ệ ằ  

nh h ng c m ng đi n t  đ i  v i  dây thông tin t ng đ i  nh . Nh ng, n uả ưở ả ứ ệ ừ ố ớ ươ ố ỏ ư ế  
kho ng cách quá g n thì do kho ng cách gi a đ ng dây thông tin đ i v i đ ng dâyả ầ ả ữ ườ ố ớ ườ  
t i đi n ba pha không đ u nhau, s  gây nhi u đi n t  đ i v i dây thông tin, nhả ệ ề ẽ ễ ệ ừ ố ớ ả  
h ng ch t l ng thông tho i. N u dòng đi n ba pha không cân b ng thì nh h ngưở ấ ượ ạ ế ệ ằ ả ưở  
đ i v i dây thông tin càng l n. Đ c bi t là khi trên đ ng dây đi n l c đi m trungố ớ ớ ặ ệ ườ ệ ự ể  
tính tr c ti p ti p đ t mà x y ra s  c  m t pha ti p đ t thì dòng đi n ng n m ch r tự ế ế ấ ả ự ố ộ ế ấ ệ ắ ạ ấ  
l n. T  tr ng do nó sinh ra s  t o ra th  đi n đ ng c m ng r t l n trên đ ng dâyớ ừ ườ ẽ ạ ế ệ ộ ả ứ ấ ớ ườ  
thông tin song song v i nó, uy hi p s  an toàn đ i v i nhân viên thông tin và thi t b ,ớ ế ự ố ớ ế ị  
n u là dây thông tin đ ng s t thì có th  gây nên đ ng tác nh m tín hi u đ ng s t.ế ườ ắ ể ộ ầ ệ ườ ắ  
Do đó,  gi a đ ng dây thông tin v i đ ng dây truy n t i  đi n ph i b o đ mữ ườ ớ ườ ề ả ệ ả ả ả  
kho ng cách c n thi t.ả ầ ế

2 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  T i sao ti n hành hoán v  dây d n ba pha c a đ ng dây t i đi n cao ápạ ế ị ẫ ủ ườ ả ệ  
có th  gi m thi u s  gây nhi u đ i v i đ ng dây thông tin?ể ả ể ự ễ ố ớ ườ

Đáp: Dây d n ba pha t i đi n cao áp th ngẫ ả ệ ườ  
x p ngang b ng, th ng đ ng ho c tam giác khôngế ằ ẳ ứ ặ  
đ u b  trí đó là không đ i x ng. . Khi đ ng dây t iề ố ố ứ ườ ả  
đi n  g n ho c song song v i đ ng dây thông tin,ệ ở ầ ặ ớ ườ  
t ng giao k t t  c a các pha giao nhau v i đ ngổ ế ừ ủ ớ ườ  
dây thông tin không ph i b ng không, t  đó có thả ằ ừ ể 
c m ng ra đi n áp gây nhi u trên đ ng dây thông tin, nh h ng thông tin và nguyả ứ ệ ễ ườ ả ưở  
hi m đ n s  an toàn c a ng i và thi t b . N u luân l u thay đ i v  trí c a dây d nể ế ự ủ ườ ế ị ế ư ổ ị ủ ẫ  
ba pha đ ng dây t i đi n trên c t đi n nh  th  hi n trong hình, trong l n thay đ i vườ ả ệ ộ ệ ư ể ệ ầ ổ ị 
trí th  nh t, dây d n các pha l n l t chi m gi  các v  trí hình h c A, B, C nh  v yứ ấ ẫ ầ ượ ế ữ ị ọ ư ậ  
t ng giao k t t  các pha giao nhau v i đ ng dây thông tin s  g n b ng 0, nên có thổ ế ừ ớ ườ ẽ ầ ằ ể 
c i thi n ho c lo i tr  gây nhi u đ i v i đ ng dây thông tin. ả ệ ặ ạ ừ ễ ố ớ ườ

2 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hi n nay, nhà máy đi n ho c tr m bi n đi n dung l ng t ngạ ệ ệ ặ ạ ế ệ ượ ươ  
đ i l n đa ph n áp d ng đi u khi n b ng đi n y u?ố ớ ầ ụ ề ể ằ ệ ế

Đáp: Nhà máy đi n ho c tr m bi n đi n dung l ng t ng đ i l n thì đ iệ ặ ạ ế ệ ượ ươ ố ớ ố  
t ng đi u khi n, đo đ c nhi u, n u dùng đi n y u v i đi n áp m t chi u 220Vượ ề ể ạ ề ế ệ ế ớ ệ ộ ề  
ho c 110V và đi n áp xoay chi u 100V, dòng đi n 5A đ  đi u khi n ngu n đi n thìặ ệ ề ệ ể ề ể ồ ệ  
th  tích thi t b  đi u khi n và các đ ng h  đo đ u t ng đ i l n, cáp đi n dùng để ế ị ề ể ồ ồ ề ươ ố ớ ệ ể 
ch y n i t ng đ i to, bu ng đi u khi n cũng ph i r ng l n. N u đ i sang dùngạ ố ươ ố ồ ề ể ả ộ ớ ế ổ  
đi n y u v i đi n áp m t chi u t ng đ i th p (hi n nay đa s  dùng 6V, 12V, 24Vệ ế ớ ệ ộ ề ươ ố ấ ệ ố  
ho c 48V) và di n xoay chi u 50V (ho c 100V) và dòng đi n 0.5A (ho c 1A) đặ ệ ề ặ ệ ặ ể 
đi u khi n ngu n đi n thì có th  dùng cáp đi n ti t di n nh , thi t b  đi u khi n vàề ể ồ ệ ể ệ ế ệ ỏ ế ị ề ể  
đ ng h  đo c  nh , nh  v y có th  ti t ki m kim lo i màu, gi m s  màn đi u khi nồ ồ ỡ ỏ ư ậ ể ế ệ ạ ả ố ề ể  
và thu nh  đ c di n tích phòng đi u khi n. Áp d ng đi u khi n b ng m ng đi nỏ ượ ệ ề ể ụ ề ể ằ ạ ệ  
y u còn ti n do vi c th c hi n t  đ ng hóa, ph i h p d  dàng v i máy tính, thi t bế ệ ệ ự ệ ự ộ ố ợ ễ ớ ế ị 
đo. Vì th , nói chung khi kho ng cách đi u khi n t ng đ i xa, đ i t ng đi uế ả ề ể ươ ố ố ượ ề  
khi n t ng đ i nhi u, đa ph n áp d ng đi u khi n b ng m ng đi n y u.ể ươ ố ề ầ ụ ề ể ằ ạ ệ ế
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2 - 6 Nh ng v n đ  khácữ ấ ề

2 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ch n thi t b  đi n không ch  ph i xem xét đi n áp, c ng đạ ọ ế ị ệ ỉ ả ệ ườ ộ 
mà còn ph i xem xét đ  n đ nh đ ng thái?ả ộ ổ ị ộ

Đáp: Đi n áp, c ng đ  dòng đi n là ch  ph  t i mà thi t b  đi n có th  ch uệ ườ ộ ệ ỉ ụ ả ế ị ệ ể ị  
đ c trong tình hình bình th ng, m t khi x y ra ng n m ch thì ng l c gi a các phaượ ườ ộ ả ắ ạ ứ ự ữ  
r t l n, ng l c này ph  thu c vào đ  l n c a dòng đi n ng n m ch h  th ng, n uấ ớ ứ ự ụ ộ ộ ớ ủ ệ ắ ạ ệ ố ế  
khi x y ra ng n m ch, thi t b  đi n ch u không n i ng l c gi a các pha thì thi t bả ắ ạ ế ị ệ ị ổ ứ ự ữ ế ị 
này không th  v n hành an toàn. Vi th  ph i xét đ n đ  n đ nh  tr ng thái đ ngể ậ ế ả ế ộ ổ ị ở ạ ộ  
(đ ng thái).ộ

2 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Mùa đông, trên thi t b  đi n đóng v n băng, có nh h ng gì không?ế ị ệ ụ ả ưở

Đáp: Theo kinh nghi m, tính năng cách đi n c a băng khi m i đóng t ng đ iệ ệ ủ ớ ươ ố  
cao, nh ng sau m t lúc, do b  m t dính b i, b t than, s  làm gi m tính năng cáchư ộ ề ặ ụ ộ ẽ ả  
đi n. C n ph i tìm cách lo i b , n u không s  x y ra s  c .ệ ầ ả ạ ỏ ế ẽ ả ự ố

2 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn ch  báo trên t  công t c cao áp là 110V, n u m c đèn ch  báo vàoỉ ủ ắ ế ắ ỉ  
ngu n 110V, t i sao ph i m c n i ti p m t đi n tr ?ồ ạ ả ắ ố ế ộ ệ ở

Đáp: Theo qui đ nh chung, bóng đèn 110V, đ u vào ngu n đi n 110V thì khôngị ấ ồ ệ  
có v n đ  gì. Nh ng đèn ch  báo là sáng liên t c, mà đ  sáng không có yêu c uấ ề ư ỉ ụ ộ ầ  
nghiêm ng t, n u tr c ti p đ u vào ngu n đi n 110V thì tu i th  c a bóng đènặ ế ự ế ấ ồ ệ ổ ọ ủ  
t ng đ i ng n, ph i th ng xuyên thay. M c n i ti p m t đi n tr , gi m thi uươ ố ắ ả ườ ắ ố ế ộ ệ ở ả ể  
dòng đi n ch y qua bóng đèn, tuy đ  sáng gi m m t ít nh ng tu i th  c a bóng đènệ ạ ộ ả ộ ư ổ ọ ủ  
đ c dài h n.ượ ơ

2 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đèn đ  dùng đ  ch  báo tr ng thái đóng c u dao c a b  ng tạ ỏ ể ỉ ạ ầ ủ ộ ắ  
m ch ph i m c n i ti p vào trong m ch và cu n dây chia c u dao? Đèn màu l cạ ả ắ ố ế ạ ộ ầ ụ  
dùng đ  ch  báo tr ng thái chia c u dao, ph i m c n i ti p vào trong m ch v  bể ỉ ạ ầ ả ắ ố ế ạ ề ộ 
ti p xúc đóng c u dao? Và đèn tín hi u đ u có đi n tr  m c n i ti p?ế ầ ệ ầ ệ ở ắ ố ế

Đáp: B i vì, khi m c n i ti p đèn tín hi u màu đ  vào trong m ch v  cu nở ắ ố ế ệ ỏ ạ ề ộ  
dây chia c u dao, do ph n l n đi n áp đ t trên đèn tín hi u, s  không làm cho cu nầ ầ ớ ệ ặ ệ ẽ ộ  
dây do dòng đi n ch y qua mà có đ ng tác chia c u dao. Cũng lý do nh  v y, đènệ ạ ộ ầ ư ậ  
màu l c m c n i ti p trong m ch và cu n dây ti p xúc đóng c u dao s  không d nụ ắ ố ế ạ ộ ế ầ ẽ ẫ  
đ n đ ng tác đóng c u dao, h n th  còn có th  bi u th  tính hoàn ch nh c a m ch vế ộ ầ ơ ế ể ể ị ỉ ủ ạ ề 
đóng và chia c u dao. Ví d , khi đèn đ  sáng, v a ch ng t  trong m ch chia c u daoầ ụ ỏ ừ ứ ỏ ạ ầ  
có th  ti n hành thao tác b c ti p theo, m ch nh y c u dao kh ng ch  dây cái đi uể ế ướ ế ạ ả ầ ố ế ề  
khi n, c u chì, cu n dây chia c u dao đ u s n sàng. Vì đèn tín hi u m c n i ti pể ầ ộ ầ ề ẵ ệ ắ ố ế  
trong m ch v  đóng chia c u dao đ  tránh có đ ng tác nh m khi dây tóc bóng đènạ ề ầ ể ộ ầ  
ng n m ch, nên đèn tín hi u đ u có đ u n i ti p m t đi n tr  t ng đ i l n. ắ ạ ệ ề ấ ố ế ộ ệ ở ươ ố ớ
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2 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi v  đ ng cong (đ  th ) ph  t i, t i sao th ng căn c  vào tr  s  phẽ ườ ồ ị ụ ả ạ ườ ứ ị ố ụ 
t i cách m i n a gi  đ  v ?ả ỗ ử ờ ể ẽ

Đáp: Nói chung, theo s  th i gian phát nóng c a dây d n 16mm tr  lên là trênố ờ ủ ẫ ở  
10 phút, còn ph  t i đ nh v i th i gian r t ng n không ph i là nguyên nhân ch  y uụ ả ỉ ớ ờ ấ ắ ả ủ ế  
gây nên dây d n đ t đ n nhi t đ  cao nh t, vì r ng, tr c khi nhi t đ  c a dây d nẫ ạ ế ệ ộ ấ ằ ướ ệ ộ ủ ẫ  
ch a k p lên đ n nhi t đ  ph  t i t ng ng thì ph  t i đ nh đã đi qua. Th c ti nư ị ế ệ ộ ụ ả ươ ứ ụ ả ỉ ự ễ  
ch ng t , th i gian dây d n đ n nhi t đ  tăng n đ nh là kho ng n a gi  do đó, chứ ỏ ờ ẫ ế ệ ộ ổ ị ả ử ờ ỉ 
có ph  t i duy trì đ c th i gian n a gi  tr  lên m i có th  gây nên nhi t đ  tăng caoụ ả ượ ờ ử ờ ở ớ ể ệ ộ  
nh t c a dây d n. Nên thông th ng l y tr  s  ph  t i m i n a gi  đ  v  đ ngấ ủ ẫ ườ ấ ị ố ụ ả ỗ ử ờ ể ẽ ườ  
cong đ  th  ph  t i, tr  s  l n nh t c a ph  t i trong đó g i là ph  t i tính toán, làmồ ị ụ ả ị ố ớ ấ ủ ụ ả ọ ụ ả  
ch  d a ch n thi t b  đi n theo đi u ki n phát nóng. ỗ ự ọ ế ị ệ ề ệ

2 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tín hi u ánh sáng đèn trong nhà máy phát đi n và tr m bi n đi nạ ệ ệ ạ ế ệ  
nói chung đ u dùng màu vàng màu l c?ề ụ

Đáp: Chúng ta bi t r ng, b c sóng mà m t ng i có th  c m nh n đ c làế ằ ướ ắ ườ ể ả ậ ượ  
sóng ánh sáng 0.4 ~ 0.75mm, nh ng b c sóng c m nh n nh y nh t là sóng ánh sángư ướ ả ậ ạ ấ  
0. 555mm, t ng đ ng v i màu l c và màu vàng. Do đó, tác d ng c a màu l c vàươ ươ ớ ụ ụ ủ ụ  
màu vàng đ i v i con m t đ u l n h n các màu khác, cho nên tín hi u ánh sáng đènố ớ ắ ề ớ ơ ệ  
trong nhà máy đi n và tr m bi n đi n đ u s  d ng r ng rãi màu l c và màu vàng.ệ ạ ế ệ ề ử ụ ộ ụ

2 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi mu n đ u song song hai m ch đi n ba phaố ấ ạ ệ  
đ  c p đi n mà không có đ ng h  ki m tra th  t  pha thìể ấ ệ ồ ồ ể ứ ự  
làm sao xác đ nh th  t  pha?ị ứ ự

Đáp: L i d ng ba bóng đèn sáng tr ng ph  thông,ợ ụ ắ ổ  
đi n áp bóng đèn ph i phù h p v i đi n áp m ng đi n,ệ ả ợ ớ ệ ạ ệ  
cách đ u nh  th  hi n  hình 2 - 6 - 7. N u th  t  phaấ ư ể ệ ở ế ứ ự  
gi ng nhau thì ba bóng đèn sáng tr ng s  không sáng, khiố ắ ẽ  
th  t  pha khác nhau thì bóng đèn sáng. Lúc này có th  đemứ ự ể  
đôi đ ng dây d n đ n công t c sang ch  toàn b  bóngườ ẫ ế ắ ỗ ộ  
đèn không sáng, th  t  pha s  gi ng nhau.ứ ự ẽ ố

2 - 6 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  th  t  pha đ  ki m tra đ i chi u màu pha vàng, l c, đồ ồ ứ ự ể ể ố ế ụ ỏ 
đánh d u lên dây cái trong h p phân ph i đi n xem có phù h p v i màu pha bên phíaấ ộ ố ệ ợ ớ  
ngu n đi n không; khi A, B, C (ho c X, Y, Z, R, S, T) c a đ ng h  th  t  pha đ uồ ệ ặ ủ ồ ồ ứ ự ấ  
v i ba pha: vàng, l c, đ  c a dây cái, mà đ ng h  th  t  pha ch  báo th  t  pha chínhớ ụ ỏ ủ ồ ồ ứ ự ỉ ứ ự  
xác, thì li u có th  ch ng t  r ng v  trí c a hai bên phù h p, màu pha đ  đánh d u làệ ể ứ ỏ ằ ị ủ ợ ể ấ  
th ng nh t?ố ấ

    Đáp: Đ ng h  th  t  pha ch  báo th  tồ ồ ứ ự ỉ ứ ự 
pha là chính xác ch a ch c đã ch ng t  v  trí phaư ắ ứ ỏ ị  
c a hai bên phù h p, nh  th  hi n  hình 2 - 6 - 8, vủ ợ ư ể ệ ở ị 
trí pha c a bên ngu n đi n và c a bên ph  t i cóủ ồ ệ ủ ụ ả  
hi n t ng b t chéo nhau, chúng ta đem đ u A, B, Cệ ượ ắ ầ  
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c a đ ng h  th  t  pha đ u v i pha A, B, C bên ph  t i, trên th c t , lúc này đ u A,ủ ồ ồ ứ ự ấ ớ ụ ả ự ế ầ  
B, C c a đ ng h  th  t  pha là đ u v i pha B, C, A mà B, C, A v n là thu n theo thủ ồ ồ ứ ự ấ ớ ẫ ậ ứ 
t  pha, do đó đ ng h  th  t  pha v n ch  báo th  t  pha chính xách, qua đó có thự ồ ồ ứ ự ẫ ỉ ứ ự ể 
th y, th  t  pha chính xác không ch ng t  v  trí pha chính xác. ấ ứ ự ứ ỏ ị
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CH NC IIIƯƠ

KHÍ C  ĐI NỤ Ệ

3 - 1 nh h ng c a môi tr ng đ i v i khí c  đi nẢ ưở ủ ườ ố ớ ụ ệ

3 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi u ki n t  nhiên c a vùng cao nguyên có nh h ng gì t i s  ho tề ệ ự ủ ả ưở ớ ự ạ  
đ ng bình th ng c a thi t b  đi n?ộ ườ ủ ế ị ệ

Đáp: Đi u ki n t  nhiên c a vùng cao nguyên có nh h ng đ n kh  năngề ệ ự ủ ả ưở ế ả  
kh  h  quang và t n nhi t c a thi t b  đi n. Đi u ki n t n nhi t c a v t ch t phátử ồ ả ệ ủ ế ị ệ ề ệ ả ệ ủ ậ ấ  
nhi t ph  thu c vào m t đ  không khí, không khí càng loãng thì t n nhi t càng khóệ ụ ộ ậ ộ ả ệ  
khăn, mà không khí vùng cao nguyên là t ng đ i loãng, s  t n nhi t t ng đ i khóươ ố ự ả ệ ươ ố  
khăn. H  quang đi n là m t hình th c phóng đi n c a ch t khí, nó ch u nh h ngồ ệ ộ ứ ệ ủ ấ ị ả ưở  
c a đi u ki n môi ch t. Do t ng đ i cao so v i m c n c bi n, khí áp th p, khủ ề ệ ấ ươ ố ớ ự ướ ể ấ ử 
h  quang t ng đ i khó khăn. Cho nên, khi thi t k  và ch  t o thi t b  đi n vùng caoồ ươ ố ế ế ế ạ ế ị ệ  
nguyên c n xem xét đ y đ  đ n nhân t  này.ầ ầ ủ ế ố

3 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Công t c cao áp th  nghi m  vùng đ ng b ng khi s  d ng  vùng caoắ ử ệ ở ồ ằ ử ụ ở  
nguyên c n ph i xét t i h  s  hi u ch nh đ  cao so v i m c n c bi n, nâng caoầ ả ớ ệ ố ệ ỉ ộ ớ ự ướ ể  
đi n áp th  nghi m, còn s  tăng nhi t đ  thì không c n hi u ch nh, t i sao?ệ ử ệ ự ệ ộ ầ ệ ỉ ạ

Đáp: Cùng v i s  tăng lên c a đ  cao so v i m c n c bi n, m t đ  khôngớ ự ủ ộ ớ ự ướ ể ậ ộ  
khí gi m, đi n áp xuyên th ng c a không khí cũng gi m theo, làm gi m c ng đả ệ ủ ủ ả ả ườ ộ 
ch u áp cách đi n ngoài. Do đó, ph i ti n hành bù cách đi n đ i v i công t c cao ápị ệ ả ế ệ ố ớ ắ  
th  nghi m  vùng đ ng b ng mà đ c s  d ng  vùng cao nguyên, nhân v i h  sử ệ ở ồ ằ ượ ử ụ ở ớ ệ ố 

hi u ch nh đ  cao X, đ  nâng cao đi n áp th  nghi m. X = 1/( K - ệ ỉ ộ ể ệ ử ệ
000.10

H
 ). Trong 

công th c, K là h  s , l y 1.1; H là đ  cao đi m l p đ t thi t b  so v i m c n cứ ệ ố ấ ộ ể ắ ặ ế ị ớ ự ướ  
bi n (mét). Công th c này thích h p v i thi t b  s  d ng  đ  cao 1000 ~ 3500 mét soể ứ ợ ớ ế ị ử ụ ở ộ  
v i m c n c bi n.ớ ự ướ ể

S  tăng đ  cao s  có nh h ng b t l i đ i v i s  tăng nhi t đ  c a thi t bự ộ ẽ ả ưở ấ ợ ố ớ ự ệ ộ ủ ế ị 
đi n. Vì vi c t n nhi t c a công t c cao áp đ c th c hi n thông qua b c x  và đ iệ ệ ả ệ ủ ắ ượ ự ệ ứ ạ ố  
l u mà m t đ  không khí c a vùng cao nguyên nh  khi n công t c khó t a nhi t, dư ậ ộ ủ ỏ ế ắ ỏ ệ ễ 
d n đ n tăng nhi t đ , nh ng nhi t đ  không khí vùng cao nguyên th p h n  đ ngẫ ế ệ ộ ư ệ ộ ấ ơ ở ồ  
b ng, c  tăng thêm 100 mét thì nhi t đ  không khí gi m 0.6ằ ứ ệ ộ ả oc, nh  v y có th  bù trư ậ ể ừ 
cho nhân t  t n nhi t b t l i do tăng đ  cao so v i m c n c bi n gây nên. Do đó,ố ả ệ ấ ợ ộ ớ ự ướ ể  
không c n hi u ch nh s  tăng nhi t đ  c a nó.ầ ệ ỉ ự ệ ộ ủ

3 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i th ng xuyên thông gió và th nh tho ng ph i x  n c đ iạ ả ườ ỉ ả ả ả ướ ố  
v i b  ng t đi n không khí cao áp?ớ ộ ắ ệ

Đáp: Không khí trong ng b c không l u thông v i kho thì đ  dính c a d uố ọ ư ớ ộ ủ ầ  
cách đi n trong công t c d u tăng rõ r t. Khi b  ph n ho t đ ng c a công t c d uệ ắ ầ ệ ộ ậ ạ ộ ủ ắ ầ  
chuy n đ ng g p ph i l c c n c a d u r t l n, làm gi m t c đ  di chuy n c a ti pể ộ ặ ả ự ả ủ ầ ấ ớ ả ố ộ ể ủ ế  
đi m. M t khác, do ch t bôi tr n b  đông đ c, l c c n c a b  ph n ma sát chuy nể ặ ấ ơ ị ặ ự ả ủ ộ ậ ể  
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đ ng c a c  c u thao tác tăng m nh, cũng s  d n đ n c  c u thao tác không làmộ ủ ơ ấ ạ ẽ ẫ ế ơ ấ  
đ ng tác. Bi n pháp phòng ng a là l p thêm thi t b  gia nhi t. ộ ệ ừ ắ ế ị ệ
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3 - 2 ng b c (l ng) và v  sỐ ọ ồ ỏ ứ

3 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i l p thêm ch p che ch n b ng kim lo i  ph n đ u ng b cạ ả ắ ụ ắ ằ ạ ở ầ ầ ố ọ  
cao áp?

Đáp: Trong khi v n hành, đi n áp tác d ng lên ng b c cao áp là khá cao, c cậ ệ ụ ố ọ ọ  
d n đi n c a ng b c th ng là c c ren tròn kèm mũ c (êcu) l c giác, đi n tr ngẫ ệ ủ ố ọ ườ ọ ố ụ ệ ườ  
c c b   góc c nh c a mũ c khá m nh, d  làm cho ch t khí ion hóa t o ra gi iụ ộ ở ạ ủ ố ạ ễ ấ ạ ả  
phóng đi n t  dây chuy n, hình thành phóng đi n qu ng tán, t n hao công su t. N uệ ử ề ệ ầ ổ ấ ế  
l p thêm ch p che ch n b ng kim lo i  ph n đ u ng b c, s  tăng thêm bán kínhắ ụ ắ ằ ạ ở ầ ầ ố ọ ẽ  
cong c a đi n c c, gi m th p c ng đ  t  tr ng ph n đ u ng b c thì có th  tránhủ ệ ự ả ấ ườ ộ ừ ườ ầ ầ ố ọ ể  
đ c phóng đi n qu ng tán, cũng còn nâng cao đ c đi n áp xuyên th ng gi a cácượ ệ ầ ượ ệ ủ ữ  
pha ph n đ u ng b c ho c ph n đ u v  ngoài, gi m thi u s  c . Vì th , nói chung,ầ ầ ố ọ ặ ầ ầ ỏ ả ể ự ố ế  
ph i l p ch p che ch n b ng kim lo i cho ph n đ u ng b c cao áp.ả ắ ụ ắ ằ ạ ầ ầ ố ọ

3 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng b c ch a d u 110kV ph i ti n hành th  cách đi n, còn ngạ ố ọ ứ ầ ả ế ử ệ ố  
b c ki u t  đi n l i không ph i th  cách đi n?ọ ể ụ ệ ạ ả ử ệ

Đáp: ng b c n p d u 110kV không ph i là k t c u kín hoàn toàn, dùng d uố ọ ạ ầ ả ế ấ ầ  
đ  cách đi n là chính, trong khi v n hành d  b  hút m, có th  thông qua th  cáchể ệ ậ ễ ị ẩ ể ử  
đi n đ  giám sát đ  cách đi n c a nó m t cách h u hi u, ng b c ki u đi n dungệ ể ộ ệ ủ ộ ữ ệ ố ọ ể ệ  
dùng gi y d u ho c gi y keo nh a là k t c u hoàn toàn kín, h i m khó xâm nh p,ấ ầ ặ ấ ự ế ấ ơ ẩ ậ  
cách đi n chính không ch  có d u cách đi n mà còn có gi y ngâm d u ho c gi yệ ỉ ầ ệ ấ ầ ặ ấ  
nh a; khó l y m u d u; vì ng b c là k t c u kín hoàn toàn, khi l y d u ph i bự ấ ẫ ầ ố ọ ế ấ ấ ầ ả ổ 
sung d u b ng ph ng pháp b m chân không, công ngh  t ng đ i ph c t p, choầ ằ ươ ơ ệ ươ ố ứ ạ  
nên qui trình qui đ nh ch  khi th  cách đi n m t ng b c màu đ , có nghi ng  tìnhị ỉ ử ệ ộ ố ọ ỏ ờ  
hình cách đi n c a nó thì m i l y m u d u đ  th .ệ ủ ớ ấ ẫ ầ ể ử

3 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Vách trong ng b c b ng s  35kV có phun m t l p nhôm có tác d ng gì?ố ọ ằ ứ ộ ớ ụ

Đáp: C ng đ  đi n tr ng gi a ng b c b ng s  35kV và b  m t c c d nườ ộ ệ ườ ữ ố ọ ằ ứ ề ặ ọ ẫ  
đi n khá l n, d  sinh ra phóng đi n c c b . N u phun m t l p nhôm lên vách trongệ ớ ễ ệ ụ ộ ế ộ ớ  

ng b c b ng s , và dùng phi n lò xo ti p xúc v i c c d n đi n thì đi n th  hai bênố ọ ằ ứ ế ế ớ ọ ẫ ệ ệ ế  
b ng nhau. Không khí bên trong ng b c s  s  không ch u đi n áp, không khí b  m tằ ố ọ ứ ẽ ị ệ ề ặ  
c c d n đi n cũng không sinh ra đi n qu ng, t  đó nângọ ẫ ệ ệ ầ ừ  
cao đ c đi n áp ch p r ch c a ng b c b ng s .ượ ệ ớ ạ ủ ố ọ ằ ứ

3 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên m t bích gi a ng b c ki u t  đi n 60ặ ữ ố ọ ể ụ ệ  
ngàn vôn (kV) tr  lên, th ng có l p ng b c nh , nó cóở ườ ắ ố ọ ỏ  
tác d ng gì?ụ

Đáp: Trên  m t  bích  gi a  c a  ng  b c  t  đi nặ ữ ủ ố ọ ụ ệ  
th ng có l p hai ng b c nh , ng b c nh  1 là đ  d nườ ắ ố ọ ỏ ố ọ ỏ ể ẫ  
b n c c l pả ự ớ
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ngoài cùng nh t (b n c c ti p đ t) c a lõi t  đi n ra ngoài, dùng đ  đo t n hao môiấ ả ự ế ấ ủ ụ ệ ể ổ  
ch t c a ng b c cao áp. Khi v n hành, đem c c d n c a ng b c nh  1 ti p đ t.ấ ủ ố ọ ậ ọ ẫ ủ ố ọ ỏ ế ấ  

ng b c nh  2 là đem l p b n c c l p th  hai tính t  ngoài vào, thông qua nó đ  d nỐ ọ ỏ ớ ả ự ớ ứ ừ ể ẫ  
qua m t bích ra (nh  hình v ) dùng đ  l y ra đi n áp. Căn c  vào hi u đi n th  Uặ ư ẽ ể ấ ệ ứ ệ ệ ế 2 

gi a hai b n c c d n ra c a 1 và 2, có th  dùng đ  đo đi n áp ho c b o v  r le.ữ ả ự ẫ ủ ể ể ệ ặ ả ệ ơ

3 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng b c cao áp c a thi t b  đi n cao áp 110 ngàn vôn (kV) trạ ố ọ ủ ế ị ệ ở 
lên đ u ph i áp d ng k t c u ki u t  đi n?ề ả ụ ế ấ ể ụ ệ

Đáp: Đ  làm cho c ng đ  đi n tr ng h ng tr c và h ng kính đ ng đ u,ể ườ ộ ệ ườ ướ ụ ướ ồ ề  
ng b c n p d u cao áp ki u cũ đ u b c b n c c đ u áp b ng lá nhôm m ng trênố ọ ạ ầ ể ề ọ ả ự ề ằ ỏ  
ng gi y nh a cách đi n khe h  gi a d u, nh ng vì lý do k t c u, b n c c đ u ápố ấ ự ệ ở ữ ầ ư ế ấ ả ự ề  

này không th  quá nhi u. Do đó v i ng b c cao áp 110 kV tr  lên ph i đ i thànhể ề ớ ố ọ ở ả ổ  
ng b c ki u t  đi n, t c trong ng s  có l p lõi t  đi n, trên c c d n đi n b cố ọ ể ụ ệ ứ ố ứ ắ ụ ệ ọ ẫ ệ ọ  

nhi u l p cách đi n đ  t o thành cách đi n ch t ch , gi a chúng theo thi t k  ề ớ ệ ể ạ ệ ặ ẽ ữ ế ế ở 
gi a k p lá nhôm đ  t o thành m t chu i t  đi n tr  tròn đ ng tâm. Do cách đi nữ ẹ ể ạ ộ ỗ ụ ệ ụ ồ ệ  
(gi y d u ho c gi y nh a) gi a hai lá nhôm c nh nhau r t m ng (ch  1 - 2 mm nhấ ầ ặ ấ ự ữ ạ ấ ỏ ỉ ư 
v y không nh ng c ng đ  đi n khí cao, mà s  phân b  đi n tr ng cũng đ u h nậ ữ ườ ộ ệ ự ố ệ ườ ề ơ  
nhi u.ề

3 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   vùng ô nhi m, ng b c cách đi n c a máy bi n th  r t ít x y ra ch pở ễ ố ọ ệ ủ ế ế ấ ả ớ  
r ch, còn ng b c cách đi n c a công t c d u l i d  x y ra, t i sao nh  v y?ạ ố ọ ệ ủ ắ ầ ạ ễ ả ạ ư ậ

Đáp: Trong khi v n hành máy bi n th  có nhi t đ  t ng đ i cao,  b  m tậ ế ế ệ ộ ươ ố ở ề ặ  
s  c a ng b c cách đi n sau khi b  nóng lên, n c t  trên b  m t s  b c h i, bứ ủ ố ọ ệ ị ướ ụ ề ặ ẽ ố ơ ề 
m t s  khô ráo khó b  b i b n làm ô nhi m, ho c n u b  ô nhi m, b i b n khô cũngặ ứ ị ụ ẩ ễ ặ ế ị ễ ụ ẩ  
không đ n n i làm gi m đi n áp phóng đi n c a ng b c cách đi n, cho nên d  sinhế ỗ ả ệ ệ ủ ố ọ ệ ễ  
ra ch p r ch. Căn c  vào nguyên lý này, công t c d u  các vùng ô nhi m c n ápớ ạ ứ ắ ầ ở ễ ầ  
d ng ng b c cách đi n đ c bi t có thi t b  gia nhi t  m c đ  ô nhi m và m tụ ố ọ ệ ặ ệ ế ị ệ ở ứ ộ ễ ầ ướ  
nh  nhau, đi n áp phóng đi n c a nó so v i ng b c cách đi n không có thi t b  giaư ệ ệ ủ ớ ố ọ ệ ế ị  
nhi t nh  v y s  cao h n 2 l n. N u l i ti n hành v  sinh b o d ng đ nh kỳ thì cóệ ư ậ ẽ ơ ầ ế ạ ế ệ ả ưỡ ị  
th  tránh đ c s  c  ch p r ch.ể ượ ự ố ớ ạ

3 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ  dài ph n ngâm trong d u ng b c cách đi n cao áp c a bi nạ ộ ầ ầ ố ọ ệ ủ ế  
th  và công t c d u ch  c n b ng kho ng m t n a đ  dài b  ph n  trên?ế ắ ầ ỉ ầ ằ ả ộ ử ộ ộ ậ ở

Đáp: B i vì khi ng b c cách đi n cao áp ngâm trong d u cách đi n, c ngở ố ọ ệ ầ ệ ườ  
đ  đi n tr ng phóng đi n quanh b  m t ng b c, cao h n kho ng 2 l n so v i khiộ ệ ườ ệ ề ặ ố ọ ơ ả ầ ớ  

 trong không khí, cho nên đ  dài ph n ngâm trong d u c a ng b c cách đi n cao ápở ộ ầ ầ ủ ố ọ ệ  
máy bi n th  và công t c d u, ch  c n làm b ng kho ng m t n a đ  dài ph n trên,ế ế ắ ầ ỉ ầ ằ ả ộ ử ộ ầ
là có th  gi m đ  cao c a máy bi n th  và công t c d u, ti t ki m nguyên v t li uể ả ộ ủ ế ế ắ ầ ế ệ ậ ệ  
v a gi m giá thành ch  t o.ừ ả ế ạ

3 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cách đi n bên trong c a thi t b  đi n công t c cao áp đòi h i caoạ ệ ủ ế ị ệ ắ ỏ  
h n cách đi n bên ngoài?ơ ệ
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Đáp: Ph n cách đi n l  ra trong không khí bên ngoài thi t b  đi n thì g i cáchầ ệ ộ ế ị ệ ọ  
đi n ngoài. Môi cách đi n c a nó ch  y u là không khí và b  m t cách đi n d ngệ ệ ủ ủ ế ề ặ ệ ạ  
r n ti p xúc v i không khí. Hình th c phóng đi n ch  y u xuyên th ng khe h  khôngắ ế ớ ứ ệ ủ ế ủ ở  
khí và phóng đi n quanh b  m t cách đi n th  r n trong không khí, nh ng sau khi sệ ề ặ ệ ể ắ ư ự 
c  đ c kh c ph c thì tính năng cách đi n c a khe h  và v t cách đi n đ c khôiố ượ ắ ụ ệ ủ ở ậ ệ ượ  
ph c ngay. Cách đi n trong là đ  ch  tính năng cách đi n thông qua ph n cách đi nụ ệ ể ỉ ệ ầ ệ  
bên trong thi t b  đi n. Môi cách đi n c a nó có th  là ch t khí, khí nén, khí SFế ị ệ ệ ủ ể ấ 6, d uầ  
cách đi n, ch t r n ho c là k t c u cách đi n ph c t p do các v t li u đó t o thành.ệ ấ ắ ặ ế ấ ệ ứ ạ ậ ệ ạ  
L  trình phóng đi n c a cách đi n trong do  bên trong thi t b  đi n nên không th  tộ ệ ủ ệ ở ế ị ệ ể ự 
khôi ph c, th ng đem l i t n th t nghiêm tr ng, lâu dài cho thi t b  đi n. Vì th  đòiụ ườ ạ ổ ấ ọ ế ị ệ ế  
h i kh  năng cách đi n trong cao h n cách đi n ngoài.ỏ ả ệ ơ ệ

3 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  m t v  s  cách đi n trên r t nhi u thi t b  đi n l i làm thànhạ ề ặ ỏ ứ ệ ấ ề ế ị ệ ạ  
d ng sóng ?ạ

Đáp: B i vì đi n áp phóng đi n b  m t ph  thu c vào đ  dài c a l  trình bở ệ ệ ề ặ ụ ộ ộ ủ ộ ề 
m t v t cách đi n, l  trình dài thì đi n áp phóng đi n b  m t có th  nâng cao. Đặ ậ ệ ộ ệ ệ ề ặ ể ể 
gi m thi u th  tích c a v  s , nâng cao đi n áp phóng đi n (tăng l  trình phóng đi nả ể ể ủ ỏ ứ ệ ệ ộ ệ  
b  m t) nên b  m t làm thành d ng sóng.ề ặ ề ặ ạ
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3 - 3 S  s n sinh và d p t t h  quang đi nự ả ậ ắ ồ ệ

3 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ng t m ch b ng công t c, đi n áp và c ng đ  dòng đi n  tr  sắ ạ ằ ắ ệ ườ ộ ệ ở ị ố 
nào thì có th  khi n gi a các đ u ti p xúc s n sinh ra h  quang đi n?ể ế ữ ầ ế ả ồ ệ

Đáp: Khi ng t đi n b ng công t c, n u di n áp trong m ch đi n không d iắ ệ ằ ắ ế ệ ạ ệ ướ  
10 ~ 20V, dòng đi n không d i 80 ~ 100mA thì có th  sinh ra h  quang đi n gi aệ ướ ể ồ ệ ữ  
các đ u ti p xúcầ ế

3 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi mi ng phun ngang c a bu ng t t h  quang b  ng t đi n d u quáệ ủ ồ ắ ồ ộ ắ ệ ầ  
l n ho c quá nh  s  có nh h ng gì đ i v i d p t t h  quang?ớ ặ ỏ ẽ ả ưở ố ớ ậ ắ ồ

Đáp: B  ng t đi n d u hi n nay l i d ng tác d ng th i h  quang b ng áp l cộ ắ ệ ầ ệ ợ ụ ụ ổ ồ ằ ự  
nh  năng l ng b n thân t o ra khi c ng đ  dòng đi n xoay chi u v t 0, đ  d pờ ượ ả ạ ườ ộ ệ ề ượ ể ậ  
t t h  quang. N u mi ng phun l n, áp l c không th  duy trì  m c nh t đ nh, năngắ ồ ế ệ ớ ự ể ở ứ ấ ị  
l ng (áp l c) do h  quang đi n tích lũy đ c gi i phóng r t nhi u, n u áp l cượ ự ồ ệ ượ ả ấ ề ế ự  
không đ  cao, khó t t h  quang, n u mi ng phun quá nh ? m c dù áp l c tích lũyủ ắ ồ ế ệ ỏ ặ ự  
cao, nh ng t c đ  th i h  quang đã đ n gi i h n, nhi t l ng c a c t h  quang khóư ố ộ ổ ồ ế ớ ạ ệ ượ ủ ộ ồ  
t n ra đ c, s  k t h p, khu ch tán c a đi n tích d ng âm, ion kém, khi dòng xoayả ượ ự ế ợ ế ủ ệ ươ  
chi u quá 0 thì h  quang đi n cũng khó b  d p t t. Do đó, mi ng phun v a ph i làề ồ ệ ị ậ ắ ệ ừ ả  
h t s c quan tr ng, có th  thông qua th  nghi m, nghiêm c m đ  xác đ nh.ế ứ ọ ể ử ệ ấ ể ị

3 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao kéo tách h  quang đi n xoay chi u so v i h  quang đi n m tạ ồ ệ ề ớ ồ ệ ộ  
chi u d  b  t t h n?ề ễ ị ắ ơ

Đáp: H  quang đi n xoay chi u do dòng đi n xoay chi u có tr  s  0 t c thìồ ệ ề ệ ề ị ố ứ  
nên khi c ng đ  dòng đi n qua đi m 0, khe h  h  quang không có dòng đi n. N uườ ộ ệ ể ở ồ ệ ế  
khi dòng đi n xoay chi u qua đi m 0 r i tăng lên, thì đi n áp khôi ph c trên đ u ti pệ ề ể ồ ệ ụ ầ ế  
xúc không th  làm cho khe h  h  quang ch y l i (xuyên th ng l i) thì h  quang sể ở ồ ả ạ ủ ạ ồ ẽ 
t t. N u h  quang cháy l i, nh ng do kho ng cách kéo đ u ti p xúc tăng lên khi nắ ế ồ ạ ư ả ầ ế ế  
đi n áp xuyên th ng khe h  h  quang tăng lên thì khi dòng đi n xoay chi u v t quaệ ủ ở ồ ệ ề ượ  
đi m 0 l n ti p theo càng d  t t. Vì đ c tính này, h  quang đi n xoay chi u t ngể ầ ế ễ ắ ặ ồ ệ ề ươ  
đ i d  t t.ố ễ ắ

H  quang đi n m t chi u do đi n m t chi u không có đ c tính qua đi m 0,ồ ệ ộ ề ệ ộ ề ặ ể  
h n n a năng l ng t  tr ng do đi n c m m ch đi n tích tr , gây ra quá áp trênơ ữ ượ ừ ườ ệ ả ạ ệ ữ  
đ u ti p xúc khi kéo đ u ti p xúc ra, do đó ch  đ n thu n kéo dài kho ng cách thì khóầ ế ầ ế ỉ ơ ầ ả  
d p t t đ c h  quang đi n m t chi u, ph i l p thêm bu ng d p h  quang.ậ ắ ượ ồ ệ ộ ề ả ắ ồ ậ ồ

3 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nâng cao t c đ  c t c u dao c a b  c t m ch, t i sao có th  gi m khố ộ ắ ầ ủ ộ ắ ạ ạ ể ả ả 
năng h  quang cháy l i và nâng cao kh  năng d p h  quang?ồ ạ ả ậ ồ

Đáp: Nâng cao t c đ  c t c a b  c t m ch, t c trong th i gian nh  nhau,ố ộ ắ ủ ộ ắ ạ ứ ờ ư  
kho ng cách gi a đ u ti p xúc tăng lên t ng đ i l n, c ng đ  đi n tr ng gi m,ả ữ ầ ế ươ ố ớ ườ ộ ệ ườ ả  
ph i h p bu ng d p h  quang t ng ng khi n nó có tác d ng d p h  quang m nhố ợ ồ ậ ồ ươ ứ ế ụ ậ ồ ạ  
trong th i gian ng n l i có th  làm cho khe h  thu đ c c ng đ  cách đi n t ngờ ắ ạ ể ở ượ ườ ộ ệ ươ  
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đ i cao trong th i gian t ng đ i ng n sau khi t t h  quang, gi m thi u kh  năng hố ờ ươ ố ắ ắ ồ ả ể ả ồ 
quang cháy l i.ạ

3 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  c t m ch cao áp đ u áp d ng nhi u c a ng t?ạ ộ ắ ạ ề ụ ễ ử ắ

Đáp: M i pha c a b  c t m ch cao áp đ u có hai ho c nhi u c a ng t n iỗ ủ ộ ắ ạ ề ặ ề ử ắ ố  
ti p. Tác d ng c a nó là: (1) Có th  gi m th p đi n áp trên m i c a ng t, t  đó làmế ụ ủ ể ả ấ ệ ỗ ử ắ ừ  
gi mả
đi n áp khôi ph c c a khe h  h  quang. (2) Có th  chia c t h  quang đi n thànhệ ụ ủ ở ồ ể ắ ồ ệ  
nhi uề
đo n h  quang nh  trong hành trình c a đ u ti p xúc b ng nhau, thì h  quang đi nạ ồ ỏ ủ ầ ế ằ ồ ệ
c a nhi u c a ng t so v i m t c a kéo đ c t ng đ i dài h n, t  đó tăng đ củ ề ử ắ ớ ộ ử ượ ươ ố ơ ừ ượ  
đi n tr  khe h  h  quang. (3) T c đ  c t c u dao c a t ng nhi u c a ng t tăng lên,ệ ở ở ồ ố ộ ắ ầ ủ ổ ề ử ắ  
t c đ  khôi ph c m c đ  môi ch t cũng tăng lên. Do đó, nhi u c a ng t có tính năngố ộ ụ ứ ộ ấ ề ử ắ  
kh  h  quang t ng đ i t t, cho nên b  c t đi n cao áp đ u áp d ng nhi u c a ng t.ử ồ ươ ố ố ộ ắ ệ ề ụ ề ử ắ

3 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong thi t b  kh i đ ng xoay chi u dung l ng t ng đ i nh , t i saoế ị ở ộ ề ượ ươ ố ỏ ạ  
th ng thi t k  đ u ti p xúc thành k t c u ki u c u hai chân ng t nh  hình 3 - 3 -ườ ế ế ầ ế ế ấ ể ầ ắ ư  
6?

Đáp: áp d ng hình th c k t c u này là tính đ n v nụ ứ ế ấ ế ấ  
đ  d p t t h  quang. B i vì khi tách đ u ti p xúc ra, thìề ậ ắ ồ ở ầ ế  
đi n th  không gian gi a hai đ u ti p xúc (hình thành m tệ ế ữ ầ ế ộ  
đôi đi n c c) phân b  không đ u,  g n c c âm có đi nệ ự ố ề ở ầ ự ệ  
th  c c âm 100 - 250V, sauế ự
khi dòng đi n v t tr  s  0, dòng đi n l p t c ng c pha,ệ ượ ị ố ệ ậ ứ ượ  
n u lúc này đi n áp ngu n c a hai đ u đi n c c th p h n tr  s  đi n th  giáng nàyế ệ ồ ủ ầ ệ ự ấ ơ ị ố ệ ế  
thì h  quang đi n s  không th  cháy l i mà b  d p t t. Vì th , s  l ng đôi đi n c cồ ệ ẽ ể ạ ị ậ ắ ế ố ượ ệ ự  
càng nhi u thì t ng đi n th  c c âm giáng càng cao, h  quang đi n mu n cháy l iề ổ ệ ế ự ồ ệ ố ạ  
ph i có đi n áp t ng đ i cao m i đ c; t c s  đôi đi n c c càng nhi u thì  hả ệ ươ ố ớ ượ ứ ố ệ ự ề ồ 
quang đi n càng d  t t.ệ ễ ắ

 3 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi b  ng t m ch ng t đ ng dây dài khôngạ ộ ắ ạ ắ ườ  
t i thì s  cháy l iả ẽ ạ
còn khi ng t đ ng dây dài có ph  t i thì không d  cháy l i?ắ ườ ụ ả ễ ạ

Đáp: Đây ch  y u là tác d ng c a vi c gi a đ ng dâyủ ế ụ ủ ệ ữ ườ  
v i đ t t n t i đi n dung (nh  hình 3 - 3 - 7). Tr c khi b  ng t m ch DL ng t ra thìớ ấ ồ ạ ệ ư ướ ộ ắ ạ ắ  
t  C c a đ ng dây đã n p đi n. Sau khi DL ng t ra đi n tích trên C do không cóụ ủ ườ ạ ệ ắ ệ  
m ch kín nên không th  gi i phóng. Do đó, khi nghiêm tr ng nh t, đ ng dây đ i v iạ ể ả ọ ấ ườ ố ớ  
đ t v n duy trì m t đi n áp pha mà c c tính không đ i (c c tính c a nó chính là c cấ ẫ ộ ệ ự ổ ự ủ ự  
tính c a ngu n đi n  th i đi m b  ng t m ch ng t), nh ng c c tính bên A ngu nủ ồ ệ ở ờ ể ộ ắ ạ ắ ư ự ồ  
đi n c a DL v n thay đ i theo s  thay đ i c a ngu n đi n. Khi đi n th  đi m Aệ ủ ẫ ổ ự ổ ủ ồ ệ ệ ế ể  
bi n đ i có c c tính ng c v i c c tính đi n th  c a đi m  B bên m ch đi n thìế ổ ự ượ ớ ự ệ ế ủ ể ạ ệ  
đi n áp tác d ng lên gi a hai đi m A, B t ng đ i cao, th m chí có th  đ t g p haiệ ụ ữ ể ươ ố ậ ể ạ ấ  
l n đi n áp pha, d  làm cho DL cháy l i. N u đ ng dây dài mang ph  t i và có dâyầ ệ ễ ạ ế ườ ụ ả  
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chính, b  h  c m đi n áp ho c bi n th , thì đi n tích trên đi n dung C gi a đ ngộ ỗ ả ệ ặ ế ế ệ ệ ữ ườ  
dây đ i v i đ t có th  thông qua ph  t i t o thành m ch kín đ  phóng đi n. Nhố ớ ấ ể ụ ả ạ ạ ể ệ ư 
v y, đi n áp tác d ng gi a đ u ti p xúc c a DL ch  có đi n áp 1 pha , b  ng t m chậ ệ ụ ữ ầ ế ủ ỉ ệ ộ ắ ạ  
khó cháy l i.ạ

- Trang 53 -



3 - 4 Đ u ti p xúcầ ế

 3 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hao mòn do đi n  đ u ti p xúc c a công t c x y ra nh  th  nào? Cóệ ở ầ ế ủ ắ ả ư ế  
đ u ti p xúc còn l p lò xo, có tác d ng gì?ầ ế ắ ụ

Đáp: Trong quá trình đóng c u dao, đ u ti p xúc c a công t c do va ch m cầ ầ ế ủ ắ ạ ơ 
gi i và s c đi n đ ng, sinh ra rung khi n b  m t đ u ti p xúc sinh ra mòn do đi n,ớ ứ ệ ộ ế ề ặ ầ ế ệ  
b i vì khi đ u ti p xúc rung n y thì gi a đ u ti p xúc đ ng và anh ph i tách nhau raở ầ ế ẩ ữ ầ ế ộ ả  
m t kho ng cùng v i s  xê d ch t  nh  đ n l n c a kho ng cách gi a đ u ti p xúcộ ả ớ ự ị ừ ỏ ế ớ ủ ả ữ ầ ế  
đ ng và anh l n l t xu t hi n c u kim lo i th  l ng và h  quang đi n, nhi t đ  r tộ ầ ượ ấ ệ ầ ạ ể ỏ ồ ệ ệ ộ ấ  
c n, đ n n i b  m t đ u ti p xúc có m t ph n kim lo i b  nóng ch y. Trong quáầ ế ỗ ề ặ ầ ế ộ ầ ạ ị ả  
trình ti p xúc l n sau, gi a đ u ti p xúc đ ng tĩnh s  có s  tr t t ng đ i, kéo điế ầ ữ ầ ế ộ ẽ ự ượ ươ ố  
ph n kim lo i đã nóng ch y, kim lo i nóng ch y cũng s  b n ra ho c b c h i, và thầ ạ ả ạ ả ẽ ắ ặ ố ơ ế 
là kim lo i  đ u ti p xúc càng ngày càng ít, hình thành mòn do đi n  đ u ti p xúc.ạ ở ầ ế ệ ở ầ ế  
N u l p lò xo lên đ u ti p xúc khi n cho khi đ u ti p xúc đ ng, tĩnh ti p xúc nhauế ắ ầ ế ế ầ ế ộ ế  
s  có s c ép c a lò xo nh t đ nh, gi m đ c biên đ  rung c a đ u ti p xúc, t  đóẽ ứ ủ ấ ị ả ượ ộ ủ ầ ế ừ  
gi m thi u mòn do đi n đ u ti p xúc.ả ể ệ ầ ế

 3 - 4 - 2  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  V t li u đ u ti p xúc d p h  quang c a b  ng t m ch cao áp, t i saoậ ệ ầ ế ậ ồ ủ ộ ắ ạ ạ  
không th  dùng b c ho c đ ng thu n ch t?ể ạ ặ ồ ầ ấ

Đáp: B  ng t m ch cao áp trong quá trình đóng ng t, s  sinh ra h  quang đi nộ ắ ạ ắ ẽ ồ ệ  
gi a đ u ti p xúc d p h  quang. Nhi t đ  c a h  quang s  khi n kim lo i đ u ti pữ ầ ế ậ ồ ệ ộ ủ ồ ẽ ế ạ ầ ế  
xúc nóng ch y, b c h i ho c b n ra, gây nên cháy r  và chuy n đ i v t li u; khi bả ố ơ ặ ắ ỗ ể ổ ậ ệ ộ 
ng t m ch cao áp đóng, s  va ch m c  h c gi a đ u ti p xúc đ ng, tĩnh cũng kháắ ạ ự ạ ơ ọ ữ ầ ế ộ  
l n; h n n a b n thân đ u ti p xúc đòi h i tính năng d n đi n ph i t t. V y mà đ cớ ơ ữ ả ầ ế ỏ ẫ ệ ả ố ậ ặ  
tính c a b c ho c đ ng thu n ch t không th  cùng lúc đáp ng yêu c u c a c  baủ ạ ặ ồ ầ ấ ể ứ ầ ủ ả  
m t trên. N u dùng Vonfram có đi m nóng ch y cao (th ng chi m 50 - 80%) cùngặ ế ể ả ườ ế  
v i kim lo i có đ  d n đi n cao (b c, đ ng) t  h p thành v t li u ph c h p b c -ớ ạ ộ ẫ ệ ạ ồ ổ ợ ậ ệ ứ ợ ạ  
vonfram hay đ ng - vonfram thì có th  đ t đ c đ c tính t ng đ i t t v  tính năngồ ể ạ ượ ặ ươ ố ố ề  
d n đi n, d i tác d ng c a h  quang đi n b  cháy h ng ít, có c ng đ  c  h c vàẫ ệ ướ ụ ủ ồ ệ ị ỏ ườ ộ ơ ọ  
tính d o nh t đ nh, t ng đ i d  gia công và thu n ti n t o hình m t l n.ẻ ấ ị ươ ố ễ ậ ệ ạ ộ ầ

3 - 4 - 3  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i ki m tra đ nh kỳ lò xo đ u ti p xúc c a công t c thi t bạ ả ể ị ầ ế ủ ắ ế ị 
đi n?ệ

Đáp: Vì khi đ u ti p xúc c a công t c đóng m , do va ch m c  h c, ng l cầ ế ủ ắ ở ạ ơ ọ ứ ự  
đi n đ ng và hi u ng nhi t, có th  làm cho lò xo đ u ti p xúc gi m tính đàn h i vàệ ộ ệ ứ ệ ể ầ ế ả ồ  
l c nén, làm tăng đi n tr  và nhi t đ   đ u ti p xúc. Đ  b o đ m v n hành an toàn,ự ệ ở ệ ộ ở ầ ế ể ả ả ậ  
ph i ti n hành ki m tra đ nh kỳ đ i v i lò xo đ u ti p xúc c a công t c.ả ế ể ị ố ớ ầ ế ủ ắ

3 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u ti p xúc c a c u dao dùng trong đ ng dây đ ng l c mònạ ầ ế ủ ầ ườ ộ ự  
h ng nghiêm tr ng h n so v i dùng trong đ ng dây chi u sáng?ỏ ọ ơ ớ ườ ế
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Đáp: Trong m ch chi u sáng, ph  t i g n nh  là đi n tr  thu n, hi u su tạ ế ụ ả ầ ư ệ ở ầ ệ ấ  
l c g n b ng 1. Khi dòng đi n h  quang lúc công t c m  v t qua tr  s  0 thì đi n ápự ầ ằ ệ ồ ắ ở ượ ị ố ệ  
gi a đ u ti p xúc c a công t c cũng b ng 0, h  quang đi n d  t t. Còn trong đ ngữ ầ ế ủ ắ ằ ồ ệ ễ ắ ườ  
dây đ ng l c, hi u su t l c th ng r t th p, khi công t c m , lúc dòng đi n hộ ự ệ ấ ự ườ ấ ấ ắ ở ệ ồ 
quang v t qua tr  s  0, gi a đ u ti p xúc v n còn có đi n áp, h  quang có th  l iượ ị ố ữ ầ ế ẫ ệ ồ ể ạ  
sinh ra khó t t, do đó đ u ti p xúc c a công t c b  t n h i t ng đ i n ng.ắ ầ ế ủ ắ ị ổ ạ ươ ố ặ

3 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u ti p xúc c a công t c, khi tách ng t và đóng thông, th ng th yầ ế ủ ắ ắ ườ ấ  
m t đ u ti p xúc tr t theo m t đ u ti p xúc khác, t i sao?ộ ầ ế ượ ộ ầ ế ạ

Đáp: Trong khi v n hành, do có đi n tr  nên đ u ti p xúc c a công t c sậ ệ ở ầ ế ủ ắ ẽ 
phát nóng và khi tách ng t, s  sinh ra h  quang đi n. K t qu  là làm ôxy hóa b  m tắ ẽ ồ ệ ế ả ề ặ  
đ u ti p xúc, đi n tr  ti p xúc tăng lên khi n tình hình v n hành c a đ u ti p xúc trầ ế ệ ở ế ế ậ ủ ầ ế ở 
nên x u. N u thi t k  đ u ti p xúc khi tách ng t và đóng thông, m t đ u ti p xúcấ ế ế ế ầ ế ắ ộ ầ ế  
tr t theo m t đ u ti p xúc khác, s  sinh ra ma sát, c  xát bóc đi l p ôxy hóa, tượ ộ ầ ế ẽ ọ ớ ự 
đ ng "làm s ch" đ u ti p xúc, c i thi n đ c tình hình v n hành c a đ u ti p xúcộ ạ ầ ế ả ệ ượ ậ ủ ầ ế

3 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có đ u ti p xúc còn tháp thêm t m thép  mé ngoài phi n ti p xúc, nó cóầ ế ấ ở ế ế  
tác d ng gì?ụ

Đáp: T m thép này có tác d ng phong t a đi n t . Khi dòng đi n ch y quaấ ụ ỏ ệ ừ ệ ạ  
đ u ti p xúc, có đ ng s c t  ch y qua t m thép mé ngoài, t m thép s  co vào phíaầ ế ườ ứ ừ ạ ấ ấ ẽ  
trong khi n đ u ti p xúc không vì tác d ng c a l c đi n đ ng mà tách ra.ế ầ ế ụ ủ ự ệ ộ

3 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l c ép c a đ u ti p xúc t ng đ i nh , tăng l c ép s  làm gi m r tự ủ ầ ế ươ ố ỏ ự ẽ ả ấ  
nhi u đi n tr  ti p xúc. Nh ng khi l c ép c a đ u ti p xúc t ng đ i l n, tăng l cề ệ ở ế ư ự ủ ầ ế ươ ố ớ ự  
ép, thì th y hi u qu  gi m đi n tr  ti p xúc không rõ r t. Nguyên nhân do đâu?ấ ệ ả ả ệ ở ế ệ

Đáp: Khi l c ép c a đ u ti p xúc nh , m t ti p xúc th c t  cũng nh , l c épự ủ ầ ế ỏ ặ ế ự ế ỏ ự  
trên m t đ n v  do tăng l c ép cũng s  l n, d  làm bi n d ng v t li u, làm gi mộ ơ ị ự ẽ ớ ễ ế ạ ậ ệ ả  
di n tr  ti p xúc. Khi l c ép đ u ti p xúc t ng đ i l n, di n tích ti p xúc th c tệ ở ế ự ầ ế ươ ố ớ ệ ế ự ế 
cũng l n, áp su t do tăng l c nén s  nh , cho nên đi n tr  ti p xúc không gi m rõớ ấ ự ẽ ỏ ệ ở ế ả  
r t.ệ

3 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  L c ép ti p xúc c a đ u ti p xúc d n d n tăng lên, sau đó l i gi mự ế ủ ầ ế ầ ầ ạ ả  
xu ng t i tr  s  cũ, đi n tr  ti p xúc c a nó li u có gi ng nh  cũ?ố ớ ị ố ệ ở ế ủ ệ ố ư

Đáp: Trong quá trình tăng l c ép khi n m t ph n đi m ti p xúc sinh ra bi nự ế ộ ầ ể ế ế  
d ng vĩnh c u, l c nén tuy khôi ph c tr  s  cũ, nh ng s  đi m ti p xúc tăng nhi u,ạ ử ự ụ ị ố ư ố ể ế ề  
cho nên tr c tiên tăng l c ép, sau đó gi m l c ép thì tr  s  đi n tr  ti p xúc cũngướ ự ả ự ị ố ệ ở ế  
gi m, ch  không b ng cũ.ả ứ ằ

3 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v  trí cháy h ng đ u ti p xúc b  ng tạ ị ỏ ầ ế ộ ắ  
m ch ki u nhi u d u đ u là  mé ngoài mà không ph i ạ ể ề ầ ề ở ả ở 
gi a ho c mé trong? ữ ặ
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Đáp: Nh  th  hi n  hình 3 - 4 - 9. khi b  ng t m ch d u ng t, chi u dòngư ể ệ ở ộ ắ ạ ầ ắ ề  
đi n sinh ra h  quang đi t  đ u ti p xúc tĩnh qua đ u ti p xúc đ ng r i qua đ u ti pệ ồ ừ ầ ế ầ ế ộ ồ ầ ế  
xúc tĩnh khác. Do chi u c a hai dòng đi n ng c nhau, do đó l c đi n đ ng sinh ra làề ủ ệ ượ ự ệ ộ  
l c đ y, th i h  quang đi n ra phía ngoài c a đ u ti p xúc. Nh  v y, mé ngoài c aự ẩ ổ ồ ệ ủ ầ ế ư ậ ủ  
đ u ti p xúc d  b  cháy h ng.ầ ế ễ ị ỏ

3 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao kho ng cách m  gi a d u ti p xúc đ ng, tĩnh c a b  ng t m chạ ả ở ữ ầ ế ộ ủ ộ ắ ạ  
ph i nh  h n công t c ngăn cách?ả ỏ ơ ắ

Đáp: Tác d ng ch  y u c a b  ng t m ch là ng t dòng đi n ph  t i và dòngụ ủ ế ủ ộ ắ ạ ắ ệ ụ ả  
đi n ng n m ch m t cách tin c y, t c d p h  quang. Đ  d p h  quang m t cách tinệ ắ ạ ộ ậ ứ ậ ồ ể ậ ồ ộ  
c y, b  c t m ch đ u có bi n pháp nh t đ nh đ  tăng c ng tính năng d p h  quang,ậ ộ ắ ạ ề ệ ấ ị ể ườ ậ ồ  
ch  không ph i d a vào s  tăng kho ng cách gi a đ u ti p xúc đ ng, tĩnh đ  tăngứ ả ự ự ả ữ ầ ế ộ ể  
c ng tính năng d p h  quang, h n n a th  tích nh  m t chút là t t; vì th  kho ngườ ậ ồ ơ ữ ể ỏ ộ ố ế ả  
cách m  gi a đ u ti p xúc đ ng, tĩnh không c n quá l n. Tác d ng c a công t cở ữ ầ ế ộ ầ ớ ụ ủ ắ  
ngăn cách là sau khi chia c u dao ph i có c a ng t rõ r t, và trong m i tr ng h pầ ả ử ắ ệ ọ ườ ợ  
đ u không đ c đánh th ng, mà c a ng t, t c kho ng cách gi a đ u ti p xúc đ ng,ề ượ ủ ử ắ ứ ả ữ ầ ế ộ  
tĩnh là hoàn toàn d a vào không khí đ  cách đi n. Đ  b o đ m ch c ch n c a ng tự ể ệ ể ả ả ắ ắ ử ắ  
có đ  kh  năng cách đi n thì ph i có kho ng cách t ng đ i l n.ủ ả ệ ả ả ươ ố ớ

3 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi b o quan đ u ti p xúc c a thi t b  đi n, nói chung nên chú ý nh ngả ầ ế ủ ế ị ệ ữ  
đi u gì?ề

Đáp: (l) Tr  s  dòng đi n mà đ u ti p xúc đóng thông ho c tách ng t khôngị ố ệ ầ ế ặ ắ  
đ c v t quá s  li u qui đ nh ghi trên nhãn hi u, s  l n đóng m  cũng không nênượ ượ ố ệ ị ệ ố ầ ở  
v t quá s  l n qui đ nh. ượ ố ầ ị

(2) C n th ng xuyên ki m tra và đi u ch nh hành trình, l c nén banầ ườ ể ề ỉ ự  
đ u, l c nén cu i và di n tích ti p xúc. ầ ự ố ệ ế

(3) Thi t b  đ p h  quang không đ c t  ý thay đ i ho c b  đi khôngế ị ậ ồ ượ ự ổ ặ ỏ  
đùng.

(4) Ph i đ nh kỳ làm v  sinh, lo i b  màng ôxy hóa b  m t đ u ti pả ị ệ ạ ỏ ề ặ ầ ế  
xúc, khi g p đ u ti p xúc b  nóng ch y ho c mòn thì ph i s a ch a b  m t,ặ ầ ế ị ả ặ ả ử ữ ề ặ  
c  g ng gi  nguyên đ  cong b  m t v n có và đi u ch nh t ng ng hànhố ắ ữ ộ ề ặ ố ề ỉ ươ ứ  
trình v t c a đ u ti p xúc.ượ ủ ầ ế

3 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Gi a hai đ u ti p xúc kim lo i thì s  ti p xúc qua gia công tinh mài bóngữ ầ ế ạ ự ế  
là t t hay thô ráp m t chút là t t?ố ộ ố

Đáp: Căn c  vào th c nghi m đ  ch ng t , xét trên quan đi m gi m thi uứ ự ệ ể ứ ỏ ể ả ể  
đi n tr  ti p xúc thì m t ti p xúc thô ráp m t chút là t t. M t ti p xúc gia công b ngệ ở ế ặ ế ộ ố ặ ế ằ  
dũa m n thì đi n tr  ti p xúc nh  h n là đánh bóng. Đó là vì trên m t ti p xúc h i thôị ệ ở ế ỏ ơ ặ ế ơ  
ráp m t chút, ph n l i lõm t ng đ i nhi u, đi m ti p xúc t ng đ i nhi u, nênộ ầ ồ ươ ố ề ể ế ươ ố ề  
đi n tr  ti p xúc nh  h n.ệ ở ế ỏ ơ

3 - 4 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi ki m tra s a ch a thi t b  đi n, có th  dùng gi  s i bông đ  lau chùiể ử ữ ế ị ệ ể ẻ ợ ể  
bên trong không?

Đáp: Không đ c. Vì khi lau chùi, gi  s i bông có th  r ng r t sót l i trongượ ẻ ợ ể ụ ớ ạ  
thi t b  đi n, nh  v y sau khi thông đi n, có s i bông mà gây nên đánh th ng đ i v iế ị ệ ư ậ ệ ợ ủ ố ớ  
đ t ho c gi a các pha. Do đó, khi ki m tra, s a ch a thi t b  đi n ch  cho phép dùngấ ặ ữ ể ử ữ ế ị ệ ỉ  
v i tr ng m n đ  lau b n bên trong.ả ắ ị ể ẩ

3 - 4 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u ti p xúc nh  th  hi n  hình 3 - 4 - 14, t i sao đ u ti p xúc hầ ế ư ể ệ ở ạ ầ ế ồ 
quang ph i  ngoài đ u ti p xúc làm vi c? . ả ở ầ ế ệ

Đáp: B i vì, đ u ti p xúc hai bên cóở ầ ế  
dòng đi n song song mà ng c pha th y qua,ệ ượ ấ  
do đó sinh ra m t lo i l c đi n đ ng đ y raộ ạ ự ệ ộ ẩ  
ngoài, nó đ y h  quang đi n do đ u ti p xúcẩ ồ ệ ầ ế  
d p h  quang sinh ra t t ra ngoài, đ  tránh hậ ồ ạ ể ồ 
quang này làm t n h i đ u ti p xúc làm vi c,ổ ạ ầ ế ệ  
nên ph i đ t đ u ti p xúc d p h  quang ra ngon đ u ti p xúc làm vi c.ả ặ ầ ế ậ ồ ầ ế ệ
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3 - 5 B  ng t m ch d uộ ắ ạ ầ

3 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi b  ng t d n c  nh  SW6 - 220 m  ng t dòng đi n ng n m ch thìộ ắ ẫ ỡ ỏ ở ắ ệ ắ ạ  
trong b  ng t sinh ra áp l c r t cao mà ng s  c a bu ng d p h  quang và ng sộ ắ ự ấ ố ứ ủ ồ ậ ồ ố ứ 
c a tr  d  đ u không ph i là ng s  c ng đ  cao, t i sao ng s  không b  v ?ủ ụ ỡ ầ ả ố ứ ườ ộ ạ ố ứ ị ỡ

Đáp: Bu ng d p h  quang c a b  ng t m ch này l p trong ng thép th y tinhồ ậ ồ ủ ộ ắ ạ ắ ố ủ  
c ng đ  cao, ngoài ng dùng ng s  làm kín. Do ng thép th y tinh ch u đ c ápườ ộ ố ố ứ ố ủ ị ượ  
l cự
c a bu ng d p h  quang, ng s  ch  dùng đ  tránh nh h ng c a đi u ki n khí h uủ ồ ậ ồ ố ứ ỉ ể ả ưở ủ ề ệ ậ  
bên ngoài đ i v i bu ng d p h  quang không truy n cho ng s , đ u d i mũ nhômố ớ ồ ậ ồ ề ố ứ ầ ướ  
có van ch n ng c. Khi trong bu ng d p h  quang không có khí áp cao thì b  thép c aặ ượ ồ ậ ồ ị ủ  
van ch n ng c m , làm cho d u trong ng thép th y tinh thông v i d u trong ngặ ượ ở ầ ố ủ ớ ầ ố  
s  bu ng d p h  quang, h p c  c u gi a, ng s  tr  đ , giá đáy, khi trong bu ngứ ồ ậ ồ ộ ơ ấ ữ ố ứ ụ ỡ ồ  
d p h  quang sinh ra khí áp cao, d i tác d ng c a áp l c b  thép c a van ch nậ ồ ướ ụ ủ ự ị ủ ặ  
ng c s  d ng đ ng thông d u gi a ng thép th y tinh v i ông s , làm cho ng sượ ẽ ự ườ ầ ữ ố ủ ớ ứ ố ứ 
không ph i ch u áp l c cao, tránh đ c ng s  bu ng d p h  quang và ng s  tr  đả ị ự ượ ố ứ ồ ậ ồ ố ứ ụ ỡ 
b  v .ị ỡ

3 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi b  ng t m ch d u ki u SN 10 - 10 chia c u dao, t i sao tay đòn ti pộ ắ ạ ầ ể ầ ạ ế  
xúc đ ng l i chuy n đ ng xu ng?ộ ạ ể ộ ố

Đáp: Khi b  ng t m ch d u ki u SN 10 - 10 chia c u dao, tay đòn ti p xúcộ ắ ạ ầ ể ầ ế  
đ ng chuy n đ ng xu ng s  có các u đi m sau:ộ ể ộ ố ẽ ư ể

(l) Có th  làm cho ph n g c h  quang không ng ng ti p xúc v i d u m i, tăngể ầ ố ồ ừ ế ớ ầ ớ  
nhanh làm ngu i g c (chân) h  quang khi n h  quang d  t t.ộ ố ồ ế ồ ễ ắ

(2) Ch t khí c a d u b  nhi t đ  cao c a h  quang di n phân gi i ra, cùng v iấ ủ ầ ị ệ ộ ủ ồ ệ ả ớ  
ion đ ng, h i đ ng d n đi n s  nhanh chóng ra kh i đ ng h  quang bên trên khi nồ ơ ồ ẫ ệ ẽ ỏ ườ ồ ế  
c ng đ  môi ch t khe h  h  quang nhanh chóng khôi ph c. ườ ộ ấ ở ồ ụ

(3) Khi c n d n đi n h  xu ng thì m t ph n d u phía d i b  ng t m ch vàầ ẫ ệ ạ ố ộ ầ ầ ướ ộ ắ ạ  
c n d n đi n s  đ c d n vào đ ng thông d u ph  c a bu ng d p h  quang, cóầ ẫ ệ ẽ ượ ồ ườ ầ ụ ủ ồ ậ ồ  
tác d ng th i c  h c h  quang, có l i cho vi c làm t t h  quang dòng đi n nh .ụ ổ ơ ọ ồ ợ ệ ắ ồ ệ ỏ

(4) C n d n đi n có th  ch  t o t ng đ i ng n, v a ti t ki m nguyên li uầ ẫ ệ ể ế ạ ươ ố ắ ừ ế ệ ệ  
đ ng v a có l i cho vi c nâng cao t c đ  chia c u dao.ồ ừ ợ ệ ố ộ ầ

3 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  đi u khi n thao tác c a b  c t m ch nhi u d u ki u DW 8 - 35 thìủ ề ể ủ ộ ắ ạ ề ầ ể  
đ t  m t bên, t i sao t  đi u khi n thao tác c a b  ng t m ch nhi u d u ki u DWặ ở ộ ạ ủ ề ể ủ ộ ắ ạ ề ầ ể  
1 - 35 l i  m t chính?ạ ở ặ

Đáp: Qua s  d ng th c t  nhi u năm, do t  đi u khi n c a b  ng t m chử ụ ự ế ề ủ ề ể ủ ộ ắ ạ  
nhi u d u ki u DW 1 - 35 đ t  m t tr c (b ng tay), đ  an toàn cách v t mangề ầ ể ặ ở ặ ướ ằ ộ ậ  
đi n không l n, khi đ u đ u dây không ch c, đ u n i, dây d n b  h ng s  d  x y raệ ớ ầ ấ ắ ầ ố ẫ ị ỏ ẽ ễ ả  
s  c  v t d n đi n r i lên đ u ng i đi u khi n. Vì th  khi thi t k  l n th  8, tự ố ậ ẫ ệ ơ ầ ườ ề ể ế ế ế ầ ứ ủ 
đi u khi n c a b  ng t m ch nhi u d u ki u DW 8 - 35 đã đ i sang m t bên.ề ể ủ ộ ắ ạ ề ầ ể ổ ặ
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3 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi th c hi n đi u ch nh không d u đ i v i b  ng t m ch ít d u ki uự ệ ề ỉ ầ ố ớ ộ ắ ạ ầ ể  
SW 6 - 220, t i sao ph i cho d n bi n th  vào trong h p giá đáy?ạ ả ẫ ế ế ộ

Đáp: Vi c hoãn xung khi chia c u dao c a b  ng t m ch ít d u ki u SW 6 –ệ ầ ủ ộ ắ ạ ầ ể  
20 là dùng b  hoãn xung d u l p trong h p giá đáy. Khi ti n hành đi u chinh hôngộ ầ ắ ộ ế ề  
d u ph i cho d u bi n th  vào h p giá đáy cho ng p b  hoãn xung, nh  v y s  cóầ ả ầ ế ế ộ ậ ộ ư ậ ẽ  
tác d ng hoãn xung khi chia c u dao. T c đ  chia c u dao c a b  c t m ch r t caoụ ầ ố ộ ầ ủ ộ ắ ạ ấ  
(có th  đ t 8 ~ 8.5 mét/giây), n u trong h p giá đáy không có d u thì không th  h pể ạ ế ộ ầ ể ấ  
thu đ ng năng c a b  ph n v n đ ng, ph n c  c a b  ng t m ch s  b  va đ p vàộ ủ ộ ậ ậ ộ ầ ơ ủ ộ ắ ạ ẽ ị ậ  
ch n đ ng t ng đ i l n, d  b  h ng.ấ ộ ươ ố ớ ễ ị ỏ

3 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  ng t m ch ph i có thi t b  hoãn xung? B  ng t m ch d uạ ộ ắ ạ ả ế ị ộ ắ ạ ầ  
SN10 - 10 khi chia c u dao đ c hoãn xung nh  th  nào?ầ ượ ư ế

Đáp: Khi b  ng t m ch ng t, đóng c u dao, yêu c u c n (cây) d n đi n ph iộ ắ ạ ắ ầ ầ ầ ẫ ệ ả  
đ t t c đ  ng t, đóng. Nh ng th ng th ng khi c n d n đi n v n đ ng đ n v  tríạ ố ộ ắ ư ườ ườ ầ ẫ ệ ậ ộ ế ị  
ng t, đóng thì v n còn th a t c đ  chuy n đ ng (t c đ ng năng) r t l n, s  va đ pắ ẫ ừ ố ộ ể ộ ứ ộ ấ ớ ẽ ậ  
l n đ i v i c  c u và b  ng t m ch, vì th  ph i có thi t b  hoãn xung đ  h p thuớ ố ớ ơ ấ ộ ắ ạ ế ả ế ị ể ấ  
đ ng năng d  c a h  th ng v n đ ng khi n h  th ng v n đ ng bình n.ộ ư ủ ệ ố ậ ộ ế ệ ố ậ ộ ổ

B  ng t m ch SN 10 - 10 s  d ng b  hoãn xung d u, khi b  ng t m ch ng tộ ắ ạ ử ụ ộ ầ ộ ắ ạ ắ  
c u dao, do c n d n đi n có m t đo n r ng ru t, c m vào cây ren c  đ nh trên bầ ầ ẫ ệ ộ ạ ỗ ộ ắ ố ị ệ 
đáy, l  l n h n cây ren nên có khe h  nh . L i d ng l c c n c a d u trong c n r ngỗ ớ ơ ở ỏ ợ ụ ự ả ủ ầ ầ ỗ  
ru t ch y qua khe h  đ  gây tác d ng hoãn xung.ộ ả ở ể ụ

3 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bu ng d p h  quang c a b  ng t m ch ít d u ph n l n đ c épạ ồ ậ ồ ủ ộ ắ ạ ầ ầ ớ ượ  
b ng nh a s i th y tinh trimericcya - namide?ằ ự ợ ủ

Đáp: Tính năng ch u h  quang c a nh a s i th y tinh trimericcya namide r tị ồ ủ ự ợ ủ ấ  
t t không b  cháy h ng d i tác d ng c a nhi t đ  cao h  quang, c ng đ  c  h cố ị ỏ ướ ụ ủ ệ ộ ồ ườ ộ ơ ọ  
cao, có th  ch u đ c tác d ng c a m y ch c th m chí trên trăm atmotphe do hể ị ượ ụ ủ ấ ụ ậ ồ 
quang sinh ra mà không b  n t v , do đó có th  đáp ng yêu c u t c đ  ng t c u daoị ứ ỡ ể ứ ầ ố ộ ắ ầ  
nhanh, khí áp th i h  quang cao c a b  ng t m ch hi n đ i. Đ ng th i, bu ng d pổ ồ ủ ộ ắ ạ ệ ạ ồ ờ ồ ậ  
h  quang ch  t o b ng nh a s i th y tinh trimericcya namide r t nh  g n, có th  thuồ ế ạ ằ ự ợ ủ ấ ẹ ọ ể  
nh  r t nhi u th  tích c a b  ng t m ch ít d u.ỏ ấ ề ể ủ ộ ắ ạ ầ

3 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ph n trên c a b  ng t  m ch d n ki u SN 10 -  10,  t i  sao ph i cóầ ủ ộ ắ ạ ẫ ể ạ ả  
kho ng không gian không ch a d u? N u th  tích c a không gian này quá nh  s  gâyả ứ ầ ế ể ủ ỏ ẽ  
nên h u qu  gì?ậ ả

Đáp: Không gian không ch a d u  bên trên b  ng t m ch d u g i là khôngứ ầ ở ộ ắ ạ ầ ọ  
gian hoãn xung. Khi h i d u do bu ng d p h  quang sinh ra xuyên qua l p đ u ti nơ ầ ồ ậ ồ ớ ầ ế  
vào không gian hoãn xung, h i d u đ c làm mát hoàn toàn r i qua b  tách ly h i d uơ ầ ượ ồ ộ ơ ầ  
đ  x  ra khí quy n nên không d n đ n t  cháy ho c làm gi m cách đi n ngoài.ể ả ể ẫ ế ự ặ ả ệ

N u th  tích không gian hoãn xung quá nh  thì h i d u đ c làm ngu i kém,ế ể ỏ ơ ầ ượ ộ  
áp l c không gian hoãn xung cũng s  quá cao, có th  d n đ n mũ trên v  n t đ ngự ẽ ể ẫ ế ỡ ứ ồ  
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th i do áp l c không gian hoãn xung quá cao khi n h i d u khó tách ly d n đ n phunờ ự ế ơ ầ ẫ ế  
d u. Vì th  b  c t m ch d u không nên đ  d u quá đ y.ầ ế ộ ắ ạ ầ ổ ầ ầ

3 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u ti p xúc gi a c a b  ng t m ch d u ít ki u SN 10 - 10 s  d ngầ ế ữ ủ ộ ắ ạ ầ ể ử ụ  
đ u ti p xúc lăn, đi u đó có l i gì? T i sao đ u ti p xúc ph i m  b c?ầ ế ề ợ ạ ầ ế ả ạ ạ

Đáp: Đ u ti p xúc trong b  ng t m ch d u ít ki u SN 10 - 10 s  d ng đ uầ ế ộ ắ ạ ầ ể ử ụ ầ  
ti p xúc lăn, có l i là v i tác d ng c a lò xo làm cho ti p xúc t t, l c ma sát nh , cóế ợ ớ ụ ủ ế ố ự ỏ  
th  nâng cao t c đ  đóng ng t. M  b c đ u ti p xúc lăn có th  làm cho đi n tr  ti pể ố ộ ắ ạ ạ ầ ế ể ệ ở ế  
xúc c a đ u ti p xúc nh , d n đi n t t, khi dòng đi n ph  t i bình th ng và dòngủ ầ ế ỏ ẫ ệ ố ệ ụ ả ườ  
đi n ng n m ch t c thì đi qua, có th  c i thi n đ c tình hình phát nóng.ệ ắ ạ ứ ể ả ệ ượ

3 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi tháo ki m tra s a ch a b  ng t m ch ki u SN 10 - 10 t i sao khôngể ử ữ ộ ắ ạ ể ạ  
th  l p h  van ch n ng c? . ể ắ ở ặ ượ

Đáp: Đ u trên bu ng đ p h  quang c a b  ng t m ch ki u SN 10 - 10 có l pầ ồ ậ ồ ủ ộ ắ ạ ể ắ  
van ch n ng c. Van này tuy nh  nh ng tác d ng r t l n, khi b  ng t m ch đ cặ ượ ỏ ư ụ ấ ớ ộ ắ ạ ượ  
ng t, đ u ti p xúc đ ng, tĩnh v a tách ra, s  sinh h  quang, d i tác d ng nhi t đắ ầ ế ộ ừ ẽ ồ ướ ụ ệ ộ 
cao c a h  quang, d u phân gi i thành ch t khí khi n áp l c trong bu ng kh  hủ ồ ầ ả ấ ế ự ồ ử ồ 
quang tăng cao. Lúc này, bi thép trong van ch n ng c s  nhanh chóng di chuy n lênặ ượ ẽ ể  
b t kín l  gi a c a nó, đ  h  quang ti p t c cháy trong không gian h u nh  đóng kínị ỗ ữ ủ ể ồ ế ụ ầ ư  
khi n áp l c trong bu ng đ p h  quang nhanh chóng tăng cao, sinh ra khí th i làm t tế ự ồ ậ ồ ổ ắ  
h  quang, c t đ t dòng đi n. N u l p h  van ch n ng c thì khi b  ng t m ch đi nồ ắ ứ ệ ế ắ ở ặ ượ ộ ắ ạ ệ  
ng t ra, dòng khí cao áp do h  quang đi n sinh ra s  thoát ra t  l  l p van ch nắ ồ ệ ẽ ừ ỗ ắ ặ  
ng c  đ u trên bu ng d p h  quang ra không gian gi a mà không th  hình thànhượ ở ầ ồ ậ ồ ữ ể  
dòng khí cao áp, h  quang s  không th  t t, b  ng t m ch có th  b  cháy.ồ ẽ ể ắ ộ ắ ạ ể ị

3 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Qu  c u s  trong b  tách ly h i d u ki u qu  c u s  l p trong b  ng tả ầ ứ ộ ơ ầ ể ả ầ ứ ắ ộ ắ  
m ch cao áp có tác d ng gì? ạ ụ

Đáp: B  ng t cao áp khi tách ng t, do tác d ng nhi t đ  cao c a h  quang,ộ ắ ắ ụ ệ ộ ủ ồ  
trong két đ u s  t o h n h p khí g m h i d u và không khí có áp su t cao. Đ  táchầ ẽ ạ ỗ ợ ồ ơ ầ ấ ể  
d u, khí và nhanh chóng x  khí ra, ph i l p b  tách ly d u - khí ki u qu  c u s .ầ ả ả ắ ộ ầ ể ả ầ ứ  
Trong ng x  c a b  tách d u - khí có l p qu  c u s  đ ng kính 15 - 20mm. H nố ả ủ ộ ầ ắ ả ầ ứ ườ ỗ  
h p khí sau khi vào ng x  b  qu  c u s  chia thành r t nhi u dòng khí nh  riêngợ ố ả ị ả ầ ứ ấ ề ỏ  
bi t, h n h p khí ti p xúc v i qu  c u s  đ c làm ngu i, làm cho d u cách đi nệ ỗ ợ ế ớ ả ầ ứ ượ ộ ầ ệ  
trong đó ng ng t , phân ly thành d u, ch y tr  v  két đ u, còn ch t khí đ c thoátư ụ ầ ả ở ề ầ ấ ượ  
x  ra ngoài qua l  x .ả ỗ ả

3 - 5 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên két d u c a b  ng t m ch ít d u đ t trong nhà ki u cũ 10kV đ cầ ủ ộ ắ ạ ầ ặ ể ượ  
hàn n i b ng thép t m, có m t đ ng hàn b ng đ ng thau, còn trên két d u c a bố ằ ấ ộ ườ ằ ồ ầ ủ ộ 
ng t m ch nhi u d u đ t 35kV đ c hàn n i b ng thép t m, l i không có đ ngắ ạ ề ầ ặ ượ ố ằ ấ ạ ườ  
làm b ng đ ng thau. T i sao?ằ ồ ạ

Đáp: Khi b  ng t m ch ít d u đ t trong nhà 10kV  tr ng thái thông m nh,ộ ắ ạ ầ ặ ở ạ ạ  
dòng đi n t  ph n trên ch y vào, t  phía d i ch y ra. T  thông do dòng đi n nàyệ ừ ầ ạ ừ ướ ạ ừ ệ  
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t o ra hình thành m ch t  khép kín men theo vách két, sinh ra m t đ  t  thông r t cao.ạ ạ ừ ậ ộ ừ ấ  
Dòng đi n xoáy do nó sinh ra và t n hao t  tr  khi n két d u phát nóng.Do đó ph iệ ổ ừ ễ ế ầ ả  
m  m t khe h  trên két d u và hàn l i b ng đ ng thau nh m tăng t  tr  c a m chở ộ ở ầ ạ ằ ồ ằ ừ ở ủ ạ  
t , gi m thi u s  phát nóng c a két d u.ừ ả ể ự ủ ầ

Còn khi b  ng t m ch nhi u d u đ t 35kV  tr ng thái thông m ch, dòngộ ắ ạ ề ầ ặ ở ạ ạ  
đi n ch y vào t  m t bên  đ nh n p két và ch y ra qua m t bên khác, cho nên trongệ ạ ừ ộ ở ỉ ắ ạ ộ  
két d u, dòng đi n vào m t bên ra m t bên ng c chi u nhau, t  thông sinh ra tri tầ ệ ộ ộ ượ ề ừ ệ  
tiêu nhau, vì th  két d u không b  nóng nên không c n hàn đ ng thau.ế ầ ị ầ ồ

3 - 5 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên c a ng t c a b  ng t m ch ít 110kV tr  lên đ u ph i m cạ ử ắ ủ ộ ắ ạ ở ề ả ắ  
song song m t t  đi n?ộ ụ ệ

Đáp: N u c a ng t c a b  ng t m ch không m c song song t  đi n thì m chế ử ắ ủ ộ ắ ạ ắ ụ ệ ạ  
đi n đ ng tr  c a nó nh  hình (a). Trong đó, U là đi p áp ngu n, Cệ ẳ ị ủ ư ệ ồ d là đi n dung c aệ ủ  
c a ng t sau khi t t h  quang, Cử ắ ắ ồ o là đi n dung c a hòm c  c u gi a đ i v i đ t. Vìệ ủ ơ ấ ữ ố ớ ấ  
Cd và Co trong b  ng t m ch ít d u đ u là vài ch c ộ ắ ạ ầ ề ụ µF, có th  coi nh  g n b ng nhauể ư ầ ằ  
cho nên đi n áp trên c a ng t l n l t là: Uệ ử ắ ầ ượ l = U.(Cd + Co)/(2 Cd + Co) = (2/3)U; U2 = 
U.Cd / (2Cd + Co) = (1/3)U. Qua đó có th  th y đi n áp c a bu ng d p h  quang thể ấ ệ ủ ồ ậ ồ ứ 
nh t khá l n, khó d p đ c h  quang, t c làm gi m kh  năng d p h  quang c a bấ ớ ậ ượ ồ ứ ả ả ậ ồ ủ ộ 
ng t m ch. Nh  hình (b), n u có m c song song m t t  C (1000 ~ 2000 ắ ạ ư ế ắ ộ ụ µF) vào trên 
c a ng t mà C >> Cử ắ o thì:
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Nh  v y, đi n áp 2 c a ng t phân b  đ u nhau, có th  nâng cao kh  năng d pư ậ ệ ử ắ ố ề ể ả ậ  
h  quang c a b  ng t m ch.ồ ủ ộ ắ ạ

3 - 5 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C nh b n c a ng t c a b  ng t m ch ít d u 220 kV, t i sao ph i l nạ ố ử ắ ủ ộ ắ ạ ầ ạ ả ầ  
l t m c song song m t t  đi n? Khi l p, t  đi n ph i b  trí th  nào?ượ ắ ộ ụ ệ ắ ụ ệ ả ố ế

Đáp: Gi a các c a ng t c a b  ng t m ch và gi a hòm tam giác đ i v i đ tữ ử ắ ủ ộ ắ ạ ữ ố ớ ấ  
đ u  t n  t i  đi n  dung  phân  b  t n  lo n.  Khiề ồ ạ ệ ố ả ạ  
đ ng  dây  x y  ra  s  c  ti p  đ t.  Công  t c  ườ ả ự ố ế ấ ắ ở 
tr ng thái ng t thì m ng đi n t ng đ ng c aạ ắ ạ ệ ươ ươ ủ  
c a ng t bên dây cái nh  th  hi n  hình 3 - 5 -ử ắ ư ể ệ ở  
13. Trong hình, đi n dung c a ng t Cệ ử ắ 1 = C2 = C3 = 
C4; đi n dung phân b  C" > C' ; do Cệ ố 2 c ng v iộ ớ  
đi n dung phân b  phía sau sau khi m c song songệ ố ắ  
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v i C' , s  l n h n Cớ ẽ ớ ơ l nhi u. Đi n áp pha 220 kV đ c phân ph i theo dung khángề ệ ượ ố  
c a đi n dung cho nên đi n áp trên Củ ệ ệ l đ c bi t cao. Đ  c i thi n s  phân ph i đi nặ ệ ể ả ệ ự ố ệ  
áp gi a các c a ng t, có th  m c song song m t t  đi n t ng đ ng c p s  l ngữ ử ắ ể ắ ộ ụ ệ ươ ươ ấ ố ượ  
(kho ng 1800ả µF) vào gi a các c a ng t, s  l ng c a nó l n h n nhi u đi n dungữ ử ắ ố ượ ủ ớ ơ ề ệ  
phân b  đ i v i đ t lúc đó có th  b  qua không tính đ n nh h ng c a đi n dungố ố ớ ấ ể ỏ ế ả ưở ủ ệ  
t n lo n. Nh  v y, s  phân ph i đi n áp gi a các c a ng t s  do đi n dung m c vàoả ạ ư ậ ự ố ệ ữ ử ắ ẽ ệ ắ  
gi a các c a ng t quy t đ nh. Do đó có th  lo i tr  nh h ng c a đi n dung phânữ ử ắ ế ị ể ạ ừ ả ưở ủ ệ  
b  t n m n. Khi l p ráp n u t  đi n m c song song vào b n c a ng t t  dây cái đ nố ả ạ ắ ế ụ ệ ắ ố ử ắ ừ ế  
m ch đi n l n l t ký hi u là C'ạ ệ ầ ượ ệ 1 , C'2 , C'3 , C'4 thì th ng l y C'ườ ấ 1 = C'2 > C'3 = C'4 

.Các đi n dung này g i là đi n dung quân bình đi n áp.ệ ọ ệ ệ

3 - 5 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Yêu c u cách đi n c a d u cách đi n c a công t c d u ki u d u ít vàầ ệ ủ ầ ệ ủ ắ ầ ể ầ  
c a công t c d u ki u d u nhi u, ph i chăng gi ng nhau?ủ ắ ầ ể ầ ề ả ố

Đáp: D u cách đi n trong công t c d u ki u d u ít ch  dùng đ  d p h  quang,ầ ệ ắ ầ ể ầ ỉ ể ậ ồ  
ch  không nh  nó làm môi ch t cách đi n. D u cách đi n trong công t c d u ki uứ ờ ấ ệ ầ ệ ắ ầ ể  
d u nhi u có hai tác d ng: d p h  quang và làm môi ch t cách đi n. Cho nên, d uầ ề ụ ậ ồ ấ ệ ầ  
cách đi n dùng trong công t c d u ki u d u nhi u có yêu c u cách đi n (c ng đệ ắ ầ ể ầ ề ầ ệ ườ ộ 
ch u áp) c a nó ph i cao.ị ủ ả

3 - 5 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V i b  ng t m ch d u ít ki u SN 10 - 10, khi ng t dòng c ng đ  l nớ ộ ắ ạ ầ ể ắ ườ ộ ớ  
và dòng c ng đ  nh , quá trình d p h  quang có gì khác nhau?ườ ộ ỏ ậ ồ

Đáp: B  ng t m ch ki u d u ít SN 10 - 10 khi ng t dòng c ng đ  l n là ápộ ắ ạ ể ầ ắ ườ ộ ớ  
d ng nguyên lý liên t c th i ngang, trong quá trình tách ng t, t c sau kho ng cáchụ ụ ổ ắ ứ ả  
d n h  quang r t nh , b t đ u đ ng th i ngang h  quang đ u tiên. Do năng l ngẫ ồ ấ ỏ ắ ầ ườ ổ ồ ầ ượ  
h  quang r t l n khi n d n hóa h i m nh; sinh ra áp l c t ng đ i cao, đ ng th i épồ ấ ớ ế ẫ ơ ạ ự ươ ố ồ ờ  
h  quang v  phía đ ng th i ngang, t o ra tác d ng th i h i m nh khi n h  quangồ ề ườ ổ ạ ụ ổ ơ ạ ế ồ  
t t. Khi ng t dòng đi n c ng đ  nh , năng l ng h  quang khá nh , không th  t oắ ắ ệ ườ ộ ỏ ượ ồ ỏ ể ạ  
ra áp l c h i d u cao đ  th i h  quang, nh ng c n đ u ti p xúc đ ng, chuy n đ ngự ơ ầ ể ổ ồ ư ầ ầ ế ộ ể ộ  
xu ng khi n m t ph n d u  d i thông qua đ ng d n ph  c a bu ng d p hố ế ộ ầ ầ ở ướ ườ ẫ ụ ủ ồ ậ ồ 
quang b n ngang vào h  quang. Nh  v y, ngoài tác d ng th i d c c a hai b c d uắ ồ ư ậ ụ ổ ọ ủ ọ ầ  
th i d c ra, trên th c t  còn c ng v i tác d ng th i d u c  h c, d i tác d ng liênổ ọ ự ế ộ ớ ụ ổ ầ ơ ọ ướ ụ  
h p c a th i d c và th i c  khi n h  quang dòng đi n c ng đ  nh  nhanh chóng bợ ủ ổ ọ ổ ơ ế ồ ệ ườ ộ ỏ ị 
d p t t.ậ ắ

3 - 5 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v  b  ng t m ch nhi u d u thì s n màu xám tro còn v  b  ng tạ ỏ ộ ắ ạ ề ầ ơ ỏ ộ ắ  
m ch ít d u l i s n màu đ ?ạ ầ ạ ơ ỏ

Đáp: Khi v n hành bình th ng, thì v  b  ng t m ch nhi u d u không mangậ ườ ỏ ộ ắ ạ ề ầ  
đi n, còn v  b  ng t m ch ít d u có đi n. Nh m nh c nh  m i ng i chú ý; tránhệ ỏ ộ ắ ạ ầ ệ ằ ắ ở ọ ườ  
s  c  đi n gi t nên v  b  ng t m ch ít d u s n màu đ .ự ố ệ ậ ỏ ộ ắ ạ ầ ơ ỏ

3 - 5 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  D u cách đi n trong b  ng t m ch ít d u sau hai, ba l n nh y m ch đãầ ệ ộ ắ ạ ầ ầ ả ạ  
tr  nên đen, có c n thay d u m i không?ở ầ ầ ớ
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Đáp: D u cách đi n trong b  ng t m ch ít d u ch  có tác d ng d p h  quangầ ệ ộ ắ ạ ầ ỉ ụ ậ ồ  
mà không ph i là đ  cách đi n. Qua 2 - 3 l n nh y m ch, d u đã tr  nên đen ch  nóiả ể ệ ầ ả ạ ầ ở ỉ  
lên r ng trong d u có h t than, nh ng đi u này không nh h ng đ n tính năng d pằ ầ ạ ư ề ả ưở ế ậ  
h  quang c a d u cho nên không c n thay. Chu kỳ thay d u c a b  ng t m ch ít d uồ ủ ầ ầ ầ ủ ộ ắ ạ ầ  
có th  ti n hành cùng v i chu kỳ s a ch a.ể ế ớ ử ữ

3 - 5 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u ti p xúc đ ng c a b  ng t m ch ít d u ki u cũ khi táchạ ầ ế ộ ủ ộ ắ ạ ầ ể  
ng t ph i ra kh i m t d u, n m trong không khí, còn b  ng t m ch nhi u d u l iắ ả ỏ ặ ầ ằ ộ ắ ạ ề ầ ạ  
không có yêu c u này?ầ

Đáp: Trong két d u c a b  ng t m ch ít d u ch  có m t ít d u làm nhi m vầ ủ ộ ắ ạ ầ ỉ ộ ầ ệ ụ 
d p h  quang. M i l n ng t thì h  quang sinh ra gi a đ u ti p xúc đ ng, tĩnh sậ ồ ỗ ầ ắ ồ ữ ầ ế ộ ẽ 
phân gi i than hóa d u, hình thành ch t c n l ng b n. N u cho đ u ti p xúc đ ng,ả ầ ấ ặ ắ ẩ ế ầ ế ộ  
tĩnh sau khi ng t cùng  trong d u thì có th  do tính năng cách đi n c a d u gi mắ ở ầ ể ệ ủ ầ ả  
th p mà d n đ n kh  năng thông m ch tr  l i. B  ng t m ch nhi u d u tuy khi ng tấ ẫ ế ả ạ ở ạ ộ ắ ạ ề ầ ắ  
cũng có phân gi i hóa than, nh ng do l ng d u nhi u, nh h ng đ n tính năngả ư ượ ầ ề ả ưở ế  
cách đi n t ng đ i nh , cho nên có th  không c n xét đ n.ệ ươ ố ỏ ể ầ ế

3 - 5 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ng t m ch d u sau khi nh y m ch do s  c , t i sao không th  l pộ ắ ạ ầ ả ạ ự ố ạ ể ậ  
t c tháo ra ki m tra?ứ ể

Đáp: Sau khi c t ng t dòng đi n s  c , trên m t d u c a két d u b  ng tắ ắ ệ ự ố ặ ầ ủ ầ ộ ắ  
m ch v n t n t i ch t khí d  cháy có nhi t đ  t ng đ i cao. N u lúc này m  kétạ ẫ ồ ạ ấ ễ ệ ộ ươ ố ế ở  
d u ra thì không khí bên ngoài s  nhanh chóng h n h p v i ch t khí bên trong két,ầ ẽ ỗ ợ ớ ấ  
n u có m i l a thì d  b c cháy, gây t n th ng cho ng i và thi t b . Cho nên, sauế ồ ứ ễ ố ổ ươ ườ ế ị  
khi b  ng t m ch d u nh y m ch s  c , ph i đ  ch t khí bên trong ngu i, khu chộ ắ ạ ầ ả ạ ự ố ả ể ấ ộ ế  
tán r i m i tháo ra s a.ồ ớ ử

3 - 5 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong công t c d u, c ng đ  cách đi n c a khe h  d u gi a b  ph nắ ầ ườ ộ ệ ủ ở ầ ữ ộ ậ  
d n đi n các pha và gi a b  ph n d n đi n v i v  ngoài két d u đã đ  cao, nh ngẫ ệ ữ ộ ậ ẫ ệ ớ ỏ ầ ủ ư  
t i sao còn ph i đ t t m cách đi n  các ch  đó?ạ ả ặ ấ ệ ở ỗ

Đáp: Đó là do khi c t h  quang đi n, trong d u sinh ra r t nhi u b t, tính d nắ ồ ệ ầ ấ ề ọ ẫ  
đi n c a b t này m nh, ti p xúc v i b  ph n ti p đ t ho c b  ph n d n đi n gi aệ ủ ọ ạ ế ớ ộ ậ ế ấ ặ ộ ậ ẫ ệ ữ  
các pha s  có th  d n đ n nguy c  ch p r ch. Vì th  c n đ t t m cách đi n y (lót)ẽ ể ẫ ế ơ ớ ạ ế ầ ặ ấ ệ ấ  
2 ~ 4mm, nh m ngăn tr  b t khí bình thành c u d n đi n, nâng cao c ng đ  cáchằ ở ọ ầ ẫ ệ ườ ộ  
đi n.ệ

3 - 5 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong công t c nhi u d u, đ  d u v t quá v ch m c d u s  có h i gì?ắ ề ầ ổ ầ ượ ạ ự ầ ẽ ạ

Đáp: Khi công t c c t d p h  quang, ch t khí do d u phân gi i ra s  b c lênắ ắ ậ ồ ấ ầ ả ẽ ố  
trên m t d u, làm tăng áp l c không khí bên trên. N u cho d u vào quá nhi u, làmặ ầ ự ế ầ ề  
gi m không gian t  m t d u đ n n p đ nh công t c. Do dung tích không khí b  ph nả ừ ặ ầ ế ắ ỉ ắ ộ ậ  
này t ng đ i nh , có th  gây nên áp l c quá l n, d n đ n s  c  n  ho c phun d u.ươ ố ỏ ể ự ớ ẫ ế ự ố ổ ặ ầ  
Cho nên, khi đ  n p d u vào, m c d u không đ c v t quá v ch m c d u.ổ ạ ầ ự ầ ượ ượ ạ ự ầ
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3 - 5 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Li u có th  d a vào quan sát bên ngoài c a d u trong b  hi n th  m cệ ể ự ủ ầ ộ ể ị ự  
d u đ  suy đoán d u trong công t c d u đã ho c ch a b  than hóa?ầ ể ầ ắ ầ ặ ư ị

Đáp: Công t c d u sau khi c t dòng đi n s  c  ng n m ch, do tác d ng tia hắ ầ ắ ệ ự ố ắ ạ ụ ồ 
quang khi n d u b  than hóa, hình thành nhi u ch t c n l ng màu đen t  l i d i đáyế ầ ị ề ấ ặ ắ ụ ạ ướ  
két d u. Nh ng v  trí l p b  hi n th  m c d u là  trên m t d u két d u, cho nênầ ư ị ắ ộ ể ị ự ầ ở ặ ầ ầ  
không th  căn c  vào tình hình quan sát bên ngoài d u trong b  hi n th  m c d u để ứ ầ ộ ể ị ự ầ ể 
phán đoán d u trong công t c d u đã b  than hóa ch a, mà ph i l y m u d u t  trongầ ắ ầ ị ư ả ấ ẫ ầ ừ  
van x  d u d i đáy két d u, ti n hành th  nghi m đ n gi n, đ  phán đoán ch tả ầ ướ ầ ế ử ệ ơ ả ể ấ  
l ng d u có còn phù h p qui đ nh không.ượ ầ ợ ị

3 - 5 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Linh ki n kim lo i th ng dùng s n h ng đ n đ  s n ch ng r : T i saoệ ạ ườ ơ ồ ơ ể ơ ố ỉ ạ  
trong két d u công t c đ u và bi n th  l i c m dùng s n h ng đ n làm v t li u s nầ ắ ầ ế ế ạ ấ ơ ồ ơ ậ ệ ơ  
ch ng r ? ố ỉ

Đáp: B i vì trong s n h ng đ n có ch a oxyt chì, trong d u oxyt chì s  hìnhở ơ ồ ơ ứ ầ ẽ  
thành xà phòng chì (chì este hóa) khi n bùn d u tăng m nh, nhanh chóng làm x u d u.ế ầ ạ ấ ầ  
Đ  kéo dài tu i th  c a d u bi n th , ng i ta c m s  d ng các lo i s n không r  cóể ổ ọ ủ ầ ế ế ườ ấ ử ụ ạ ơ ỉ  
ch a chì trong két d u công t c d u và máy bi n th .ứ ầ ắ ầ ế ế

3 - 5 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i l p m t ng vách m ng (nh  th  hi n  hình 3 - 5 - 24) vàoạ ả ắ ộ ố ỏ ư ể ệ ở  
phía d i bulông liên k t n p v i thân két d u công t c d uướ ế ắ ớ ầ ắ ầ  
ki u DN - 10?ể

Đáp: ng vách m ng này là thi t b  b o hi m kh nỐ ỏ ế ị ả ể ẩ  
c p. B i vì h  quang sinh ra khi công t c d u ng t m ch sấ ở ồ ắ ầ ắ ạ ẽ 
làm cho d u hóa h i, sinh ra áp l c r t l n trong két d u, n uầ ơ ự ấ ớ ầ ế  
đ u v t lên va ch m n p két đ u. Công t c d u s   b  ch nầ ọ ạ ắ ầ ắ ầ ẽ ị ấ  
đ ng  gây  h  h ng,  th m chí  gây  n .  Có đ c  ng  váchộ ư ỏ ậ ổ ượ ố  
m ng, d i tác d ng c a áp l c cao trong két d u, buông ch uỏ ướ ụ ủ ự ầ ị  
l c, ép b p ng vách m ng, thân két d u h  xu ng, t o khe h  gi a két d u v i n pự ẹ ố ỏ ầ ạ ố ạ ở ữ ầ ớ ắ  
két d u, đ  d u ch y t  trong khe ra ngoài, tránh đ c làm h ng công t c.ầ ể ầ ả ử ượ ỏ ắ

3 - 5 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ng t m ch cao áp nhi u d u t i  sao ph i l p trong kho ng nhộ ắ ạ ề ầ ạ ả ắ ả ỏ 
ch ng n  riêng bi t?ố ổ ệ

Đáp: B i vì khi b  ng t m ch nhi u d u c t dòng đi n ng n m ch s  sinh raở ộ ắ ạ ề ầ ắ ệ ắ ạ ẽ  
h  quang và làm tr ng m t d u, th m chí có th  x y ra s  c  tràn d u ho c cháyồ ươ ặ ầ ậ ể ả ự ố ầ ặ  
n , ph i l p riêng trong khe nh  ch ng n  nh m phòng ng a s  c  lan r ng.ổ ả ắ ỏ ố ổ ằ ừ ự ố ộ
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3 - 6 B  ng t m ch Hexafluoride l u huỳnh.ộ ắ ạ ư
B  ng t m ch không khí. B  ng t m ch chân khôngộ ắ ạ ộ ắ ạ

3 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  ng t m ch Hexafluoride l u huỳnh có tính năng d p h  quangạ ộ ắ ạ ư ậ ồ  
đi n?ệ

Đáp: Hexafluoride l u huỳnh (SFư 6) có tính ch t đi n âm r t t t, phân t  c a nóấ ệ ấ ố ử ủ  
có th  nhanh chóng b t gi  đi n t  t  do đ  hình thành ion âm, tác d ng d n đi nể ắ ữ ệ ử ự ể ụ ẫ ệ  
c a các ion âm này r t trì tr , nh  đó tăng kh  năng khôi ph c c ng đ  môi ch tủ ấ ệ ờ ả ụ ườ ộ ấ  
khe h  h  quang, do đó có tính năng d p h  quang r t t t. D i áp su t khí quy n,ở ồ ậ ồ ấ ố ướ ấ ể  
tính năng d p h  quang c a Hexafluoride l u huỳnh là g p 100 l n không khí; h nậ ồ ủ ư ấ ầ ơ  
n a sau khi d p h  quang l i không bi n ch t, có th  s  d ng l i.ữ ậ ồ ạ ế ấ ể ử ụ ạ

3 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C ng đ  cách đi n c a Hexafluoride l u huỳnh và Cacbon tetrachlorideườ ộ ệ ủ ư  
đ u r t cao, nh ng t i sao Cacbon tetrachloride l i r t ít s  d ng?ề ấ ư ạ ạ ấ ử ụ

Đáp: Hexafluoride l u huỳnh và Cacbon tetrachloride đ u là ch t khí có c ngư ề ấ ườ  
đ  cách đi n khá cao, ch  y u là do kích th c phân t  c a chúng l n, đi n t  d  vaộ ệ ủ ế ướ ử ủ ớ ệ ử ễ  
ch m trong các ch t khí này, v i hành trình t  do ng n, đi n t  khó t p h p đ   năngạ ấ ớ ự ắ ệ ử ậ ợ ủ  
l ng đ  t o ra đi n t  chuy n đ ng t  do mà các ch t khí này đ u có tính ch tượ ể ạ ệ ử ể ộ ự ấ ề ấ  
đi n âm, d  b t gi  đi n t , hình thành ion âm khi n đi n t  m t kh  năng sinh ra vaệ ễ ắ ữ ệ ử ế ệ ử ấ ả  
ch m chuy n đ ng t  do, nên c ng đ  cách đi n c a nó đ u r t cao.Nh ng nhi tạ ể ộ ự ườ ộ ệ ủ ề ấ ư ệ  
đ  th  l ng c a Cacbon tetrachloride quá cao, mà trong quá trình phóng đi n d  phânộ ể ỏ ử ệ ễ  
gi i sinh ra Clo, n u t n t i không khí, quá trình phóng đi n còn có th  hình thànhả ế ồ ạ ệ ể  
m t ch t r t đ c cho nên trong công trình không th  s  d ng nó làm môi ch t cáchộ ấ ấ ộ ể ử ụ ấ  
đi n. Hexafluoride l u huỳnh thì khác, nó không mùi, không đ c không cháy, tính năngệ ư ộ  
hóa h c n đ nh, n c, axít, ki m đ u không làm nó phân gi i, nhi t đ  hóa l ng r tọ ổ ị ướ ề ề ả ệ ộ ỏ ấ  
th p ( - 62ấ oC) Có th  nói đ n 20 atmotphe. Hexafluoride l u huỳnh ngoài c ng để ế ư ườ ộ 
đi n r t cao ra, còn có tính năng đ p h  quang t t, thích h p dùng trong b  ng tệ ấ ậ ồ ố ợ ộ ắ  
m ch cao áp và các thi t b  khác. Vì th , đ c ng d ng r ng rãi trong thi t b  đi n. ạ ế ị ế ượ ứ ụ ộ ế ị ệ

 3 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  B  ng t m ch khí nén, khi c t m ch so v i b  ng t m ch d u, d p hộ ắ ạ ắ ạ ớ ộ ắ ạ ầ ậ ồ 
quang t ng đ i nhanh, kh  năng c t m ch cũng l n. T i sao?ươ ố ả ắ ạ ớ ạ

 Đáp: Khi b  ng t m ch d u c t m ch thì đ u ti p xúc đ ng chuy n đ ngộ ắ ạ ầ ắ ạ ầ ế ộ ể ộ  
xu ng sinh ra h  quang, h  quang ti p xúc v i d u khi n d u phân gi i thành b t khíố ồ ồ ế ớ ầ ế ầ ả ọ  
cao áp th i h  quang, làm cho h  quang ngu i và t t. Nh ng t c đ  ng t m ch c aổ ồ ồ ộ ắ ư ố ộ ắ ạ ủ  
b  ng t m ch d u ch m, d u có quán tính t ng đ i l n, đ u ti p xúc đ ng chuy nộ ắ ạ ầ ậ ầ ươ ố ớ ầ ế ộ ể  
đ ng xu ng t o không gian đ  d u vào và sinh ra h i d u th i h  quang đ u c n cóộ ố ạ ể ầ ơ ầ ổ ồ ề ầ  
quá trình. 

 B  ng t m ch khí nén là d a vào dòng khí nén do ngu n năng l ng bênộ ắ ạ ự ồ ượ  
ngoài sinh ra đ  th i h  quang. Áp l c khí nén r t cao, tính l u đ ng t t h n nhi u soể ổ ồ ự ấ ư ộ ố ơ ề  
v i c a d u, có th  làm cho s  l u đ ng ch t khí luôn theo sát v i s  n  co c a c tớ ủ ầ ể ự ư ộ ấ ớ ự ở ủ ộ  
h  quang. M t khác, khí nén th i h  quang không ch  mang đi nhi t l ng trong kheệ ặ ổ ồ ỉ ệ ượ  
h  quang, gi m th p nhi t đ  khe h  h  quang mà còn tr c ti p l y đi ch t khí ionệ ả ấ ệ ộ ở ồ ự ế ấ ấ  
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hóa trong khe h  h  quang. Thay vào đó là khí nén m i khi n tính năng cách đi n c aở ồ ớ ế ệ ủ  
khe h  h  quang khôi ph c nhanh chóng. Do đó, b  ng t m ch khí nén có t c đ  d pở ồ ụ ộ ắ ạ ố ộ ậ  
h  quang nhanh h n b  ng t m ch d u mà còn có kh  năng c t ng t t ng đ i l n.ồ ơ ộ ắ ạ ầ ả ắ ắ ươ ố ớ

 3 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  M i c a ng t m ch c a b  ng t m ch khí nén đ u m c song song m tỗ ử ắ ạ ủ ộ ắ ạ ề ắ ộ  
đi n tr , nó có tác d ng gì? ệ ở ụ

 Đáp: B  ng t m ch khí nén là dùng dòng khí nén đ  th i h  quang, vì tínhộ ắ ạ ể ổ ồ  
năng cách đi n c a khí nén t t, l u đ ng nhanh, kh  năng d pệ ủ ố ư ộ ả ậ  
h  quang m nh khi n cho h  quang c a dòng đi n nh  b  c tồ ạ ế ồ ủ ệ ỏ ị ắ  
m ch tr c khi qua đi m 0. Nh ng khi ng t m ch máy bi nạ ướ ể ư ắ ạ ế  
th  không t i, do t c đ  s t gi m dòng đi n nhanh, s  sinh raế ả ố ộ ụ ả ệ ẽ  
đi n th  t  c m r t cao, gây nên quá đi n áp, vì th  trên m iệ ế ự ả ấ ệ ế ỗ  
c a ng t đ u m c song song m t đi n tr  khi n đ u ti p xúcử ắ ề ắ ộ ệ ở ế ầ ế  
chính DL1 sau khi ng t ra, dòng đi n v n có th  ch y qua theoắ ệ ẫ ể ạ  
R, dòng đi n trong m ch không đ t ng t bi n thành 0, t  đóệ ạ ộ ộ ế ừ  

h n ch  quá áp. Sau cùng khi ng t đ u ti p xúc ph  DLạ ế ắ ầ ế ụ 2, do có R đóng vai trò h nạ  
đòng và làm nh t, quá áp s  không l n. ụ ẽ ớ

3 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ng t m ch không khí t i sao ph i dùng khí nén, mà áp l c c a khíộ ắ ạ ạ ả ự ủ  
nén nói chung l i không th  v t quá hai m i atmotphe?ạ ể ượ ươ

Đáp: Tính năng d p h  quang c a b  ng t không khí ph  thu c vào áp su tậ ồ ủ ộ ắ ụ ộ ấ  
c a không khí. Trong ph m vi nh t đ nh, áp su t không khí càng cao thì tính năng cáchủ ạ ấ ị ấ  
đi n càng t t, tính năng d p h  quang cũng càng t t. Đó là vì khi áp su t tăng, m t đệ ố ậ ồ ố ấ ậ ộ 
không khí tăng theo, đi n t  trong quá trình v n đ ng r t d  va ch m v i h t khôngệ ử ậ ộ ấ ễ ạ ớ ạ  
khí. Khi va ch m, do đ ng năng tích c a đi n t  không đ  đ  làm cho h t khí ionạ ộ ủ ệ ử ủ ể ạ  
hóa, cho nên đi n áp đánh th ng tăng cao, tính năng cách đi n cũng nâng cao. Nh ngệ ủ ệ ư  
n u áp su t khí nén v t quá 20 atmotphe thì tính năng cách đi n c a không khíế ấ ượ ệ ủ  
không tăng lên theo, xu t hi n hi n t ng bão hòa. B i vì ion hóa sinh ra d i khí ápấ ệ ệ ượ ở ướ  
quá cao, h t mang đi n s  khó khu ch tán, đi n tích d ng t p trung dày đ c tr cạ ệ ẽ ế ệ ươ ậ ặ ướ  
c c âm khi n đi n tr ng bi n đ i rõ r t, tính năng cách đi n sinh ra hi n t ng bãoự ế ệ ườ ế ổ ệ ệ ệ ượ  
hòa. Vì th  áp su t khí nén c a công t c khí th ng dùng 20 atmotphe là t ng đ iế ấ ủ ắ ườ ươ ố  
thích h p.ợ

3 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao th  tích c a b  ng t m ch chân không nh  mà tu i th  s  d ngạ ể ủ ộ ắ ạ ỏ ổ ọ ử ụ  
l i cao?ạ

Đáp: K t c u c a b  ng t m ch chân không r t đ n gi n, đ t m t đôi đ uế ấ ủ ộ ắ ạ ấ ơ ả ặ ộ ầ  
ti p xúc vào trong bóng th y tinh chân không. Do tính năng cách đi n, tính năng khế ủ ệ ử 
h  quang c a chân không đ u r t t t, có th  khi n kho ng cách m  gi a đ u ti pồ ủ ề ấ ố ể ế ả ở ữ ầ ế  
xúc đ ng, tĩnh vô cùng nh  (lo i 10 kV ch  c n kho ng 10mm, còn kho ng cách mộ ỏ ạ ỉ ầ ả ả ở 
c a đ u ti p xúc b  ng t m ch d u kho ng 160mm) cho nên th  tích và tr ng l ngủ ầ ế ộ ắ ạ ầ ả ể ọ ượ  
c a b  ng t m ch chân không đ u r t nh . Do đ u ti p xúc c a r le chân không,ủ ộ ắ ạ ề ấ ỏ ầ ế ủ ơ  
không b  ôxy hóa mà l i t t h  quang nhanh, đ u ti p xúc ít b  cháy h ng, do đó thíchị ạ ắ ồ ầ ế ị ỏ  
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h p dùng  tr ng h p thao tác nhi u, tu i th  s  d ng cao g p kho ng 10 l n bợ ở ườ ợ ề ổ ọ ử ụ ấ ả ầ ộ 
ng t m ch d u.ắ ạ ầ

3 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch đi n m t chi u, đa ph n s  d ng công t c d p h  quangạ ệ ộ ề ầ ử ụ ắ ậ ồ  
trong không khí ch  không s  d ng b  ng t m ch d u. T i sao?ứ ử ụ ộ ắ ạ ầ ạ

Đáp: Khi ng t m ng đi n m t chi u có đi n c m, do s  s t gi m c ng đắ ạ ệ ộ ề ệ ả ự ụ ả ườ ộ 
dòng đi n s  sinh ra đi n th  t  c m trong m ch đi n. Đ  l n c a đi n th  t  c mệ ẽ ệ ế ự ả ạ ệ ộ ớ ủ ệ ế ự ả  
t  l  thu n v i t c đ  gi m c a dòng đi n. N u dùng b  ng t m ch d u thì do khỉ ệ ậ ớ ố ộ ả ủ ệ ế ộ ắ ạ ầ ả 
năng d p h  quang c a d u r t m nh, h  quang nhanh chóng b  d p t t, s  sinh raậ ồ ủ ầ ấ ạ ồ ị ậ ắ ẽ  
quá áp r t cao, làm h ng cách đi n c a thi t b  đi n. Vì th  trong m ch đi n m tấ ỏ ệ ủ ế ị ệ ế ạ ệ ộ  
chi u không nên áp d ng bi n pháp d p h  quang quá m nh mà s  d ng công t cề ụ ệ ậ ồ ạ ử ụ ắ  
d p h  quang trong không khí (nh  c u dao, c u chì không có thi t b  d p h  quang,ậ ồ ư ầ ầ ế ị ậ ồ  
b  ti p xúc có l i kh  h  quang và công t c không khí t  đ ng v.v...)ộ ế ướ ử ồ ắ ự ộ

3 - 6 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t c thao tác lò luy n thép h  quang không cho phép s  d ngạ ắ ệ ồ ử ụ  
b  ng t m ch d u mà ph i dùng công t c không khí ho c công t c chân không?ộ ắ ạ ầ ả ắ ặ ắ

Đáp: Công t c thao tác c a lò luy n thép h  quang không nh ng có c ng đắ ủ ệ ồ ữ ườ ộ 
dòng đi n khi ng t - đóng t ng đ i l n mà s  l n thao tác cũng t ng đ i nhi u.ệ ắ ươ ố ớ ố ầ ươ ố ề
B  ng t m ch cao áp d u là l i d ng d u cách đi n đ  t t h  quang. Khi d p hộ ắ ạ ầ ợ ụ ầ ệ ể ắ ồ ậ ồ 
d p h  quang, d u cách đi n s  phân gi i ra ch t khí và t o ra h t than. Cho nên sauậ ồ ầ ệ ẽ ả ấ ạ ạ  
nhi u l n thao tác, tính năng cách đi n và d p h  quang c a d u cách đi n đ u kémề ầ ệ ậ ồ ủ ầ ệ ề  
đi ph i th ng xuyên ki m tra s a ch a và thay d u. Vì th , v i tr ng h p thao tácả ườ ể ử ữ ầ ế ớ ườ ợ  
nhi u nh  là luy n thép h  quang không nên dùng b  ng t m ch d u mà nên dùngề ư ệ ồ ộ ắ ạ ầ  
công t c không khí ho c công t c chân không.ắ ặ ắ

3 - 6 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ng t m ch có m c song song đi n tr , t i sao có th  h n ch  quá ápộ ắ ạ ắ ệ ở ạ ể ạ ế
khi c t m ch đ ng dây không t i kéo trên không?ắ ạ ườ ả

Đáp: Nhân t  ch  y u nh h ng đ n quá ápố ủ ế ả ưở ế  
khi  ng t  m ch  đ ng  dây  kéo  trên  không  là  gi aắ ạ ườ ữ  
đ ng dây đ i v i đ t có t n t i đi n dung C và đi nườ ố ớ ấ ồ ạ ệ ệ  
áp d  do đi n tích trên C quy t đ nh, d n đ n b  ng tư ệ ế ị ẫ ế ộ ắ  
m ch cháy l i, sinh ra quá áp dao đ ng. Vì th  áp d ngạ ạ ộ ế ụ  
b  ng t m ch có m c song song đi n tr  (3 - 6 - 10)ộ ắ ạ ắ ệ ở  
m c song song m t đi n tr  R tr  s  v a  hai đ uắ ộ ệ ở ị ố ừ ở ầ  
đ u ti p xúc chính Kầ ế l và đ u ti p xúc ph  Kầ ế ụ 2. Tr c khi ng t, Kướ ắ l và K2 đ u đóng. Khiề  
ng t, Kắ l ng t ra tr c, R m c n i ti p trong m ch v  đi n tích d  th a có th  gi iắ ướ ắ ố ế ạ ề ệ ư ừ ể ả  
phóng qua R, làm cho đi n áp khôi ph c  hai đ u b  ng t m ch gi m theo t ngệ ụ ở ầ ộ ắ ạ ả ươ  

ng. Lúc này, đi n áp khôi ph c  hai đ u ti p xúc c a Kứ ệ ụ ở ầ ế ủ l là s t áp  hai đ u c a R.ụ ở ầ ủ  
Nh  v y, h  quang đi n trong Kư ậ ồ ệ l không d  cháy l i. Đ ng th i, R s  tiêu hao m tễ ạ ồ ờ ẽ ộ  
ph n năng l ng trong C. Qua 1.5 ~ 2 chu kỳ t n s  làm vi c, Kầ ượ ầ ố ệ 2 ng t m ch, do đi nắ ạ ệ  
áp d  c a m ch t ng đ i th p, đi n áp khôi ph c c a Kư ủ ạ ươ ố ấ ệ ụ ủ 2 cũng t ng đ i th p, hươ ố ấ ồ 
quang trong K2 không d  cháy l i. Cho dù h  quang trong Kễ ạ ồ 2 cháy l i thì do tác d ngạ ụ  
làm nh t c a R, đi n áp d  trên m ch l i t ng đ i th p, quá áp cũng gi m rõ r t.ụ ủ ệ ư ạ ạ ươ ố ấ ả ệ  
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Do đó, s  d ng b  ng t m ch có m c song song đi n tr  có th  h n ch  quá áp khiử ụ ộ ắ ạ ắ ệ ở ể ạ ế  
ng t m ch đ ng dây kéo trên không.ắ ạ ườ
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3 - 7 Công t c cách ly và công t c c u daoắ ắ ầ

3 - 7 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  "Công t c c u dao" và "công t c cách ly" là cùng m t lo i thi t b  đi nắ ầ ắ ộ ạ ế ị ệ  
ph i không? ả

Đáp: "Công t c c u dao" "Công t c cách ly" cùng thu c lo i công t c ki uắ ầ ắ ộ ạ ắ ể  
dao. B t k  là ngo i hình, nguyên lý k t c u, ph ng pháp thao tác đ u r t gi ngấ ể ạ ế ấ ươ ề ấ ố  
nhau, nh ng chúng có đi m khác nhau rõ r t, c n phân bi t r ch ròi.ư ể ệ ầ ệ ạ

Công t c c u dao dùng đ  đóng ng t m ch đi n d i 500V, do khi ng t m chắ ầ ể ắ ạ ệ ướ ắ ạ  
đi n th ng có h  quang cho nên có l p đ u ti p xúc d p h  quang ho c đ u ti pệ ườ ồ ắ ầ ế ậ ồ ặ ầ ế  
xúc ng t nhanh. Đ ng th i, đ  tăng kh  năng d p h  quang, l i dao c a nó đ uắ ồ ờ ể ả ậ ồ ưỡ ủ ề  
t ng đ i ng n; Công t c cách ly chia ra lo i cao áp và th p áp, nó không đ c phépươ ố ắ ắ ạ ấ ượ  
dùng đ  ng t đóng m ch đi n có ph  t i mà ch  dùng đ  cách ly m ch đi n, cho nênể ắ ạ ệ ụ ả ỉ ể ạ ệ  
không c n xét đ n vi c d p h  quang. Đ  b o đ m cách ly m ch đi n m t cách tinầ ế ệ ậ ồ ể ả ả ạ ệ ộ  
c y, phòng ng a quá áp đánh th ng ho c ch p r ch gi a các pha, dao c a nó t ngậ ừ ủ ặ ớ ạ ữ ủ ươ  
đ i ố dài, kho ng cách gi a các pha cũng t ng đ i l n.ả ữ ươ ố ớ

Tóm l i: Công t c cách ly không th  dùng làm công t c c u dao mà công t cạ ắ ể ắ ầ ắ  
c u dao cũng ch  cho phép dùng đ  cách ly m ch đi n trong tình hình đi n áp khôngầ ỉ ể ạ ệ ệ  
cao.

3 - 7 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Kho ng cách gi a đ u ti p xúc c t ng t cùng pha c a công t c cách lyả ữ ầ ế ắ ắ ủ ắ  
t iạ

sao ph i l n h n kho ng cách gi a ph n d n đi n khác pha và gi a ph n d n đi nả ớ ơ ả ữ ầ ẫ ệ ữ ầ ẫ ệ  
đ i v i đ t?ố ớ ấ

Đáp: Công t c cách ly ch  y u dùng đ  t o nên m t đi m ng t rõ r t, tin c y,ắ ủ ế ể ạ ộ ể ắ ệ ậ
b o đ m phía ph  t i không có kh  năng đ t ng t đ a đi n đ n khi kho ng cáchả ả ụ ả ả ộ ộ ư ệ ế ả  
tách ng t gi a đ u ti p xúc cùng pha l n h n kho ng cách gi a b  ph n d n đi nắ ữ ầ ế ớ ơ ả ữ ộ ậ ẫ ệ  
khác pha và gi a b  ph n d n đi n v i đ t (10 ~ 15%) thì m t khi trong m ch x y raữ ộ ậ ẫ ệ ớ ấ ộ ạ ả  
quá áp, lúc đó s  phóng đi n s  x y ra  b  ph n d n đi n không cùng pha ho cự ệ ẽ ả ở ộ ậ ẫ ệ ặ  
gi a b  ph n d n đi n v i đ t, ch  không th  x y ra gi a đ u ti p xúc tách ng tữ ộ ậ ẫ ệ ớ ấ ứ ể ả ữ ầ ế ắ  
cùng pha, nh  v y mà b o đ m đ c an toàn v  ng i và thi t b  phía ph  t i trongờ ậ ả ả ượ ề ườ ế ị ụ ả  
tình hình quá áp.

3 - 7 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C ng đ  dòng đi n đi n c m ho c đi n dung đ  c t h p mà công t cườ ộ ệ ệ ả ặ ệ ể ắ ợ ắ
cách ly cho phép thì r t nh , còn c ng đ  dòng đi n cân b ng khi máy bi n th  c tấ ỏ ườ ộ ệ ằ ế ế ắ
h p song song v n hành thì l i r t l n. T i sao?ợ ậ ạ ấ ớ ạ

Đáp: Dòng đi n đi n c m ho c đi n dung l n l t tr  sau ho c s m tr cệ ệ ả ặ ệ ầ ượ ễ ặ ớ ướ  
đi n áp m t góc pha 90ệ ộ o, đ u không d  c t ng t. B i vì vi c c t ng t h  quang xoayề ễ ắ ắ ở ệ ắ ắ ồ  
chi uề
là l i d ng th i đi m dòng đi n qua "đi m 0" đ  đ p t t mà lúc đó, đi n áp  gi aợ ụ ờ ể ệ ể ể ậ ắ ệ ở ữ  
đ u ti p xúc chính là lúc có tr  s  t c thì l n nh t cho nên h  quang d  cháy l i. Doầ ế ị ố ứ ớ ấ ồ ễ ạ  
đó không th  dùng công t c cách ly ph  thông đ  ng t dòng đi n đi n c m ho cể ắ ổ ể ắ ệ ệ ả ặ  
đi n dung trên 10A. Nh ng khi dòng đi n r t nh , ph m vi lan t a ho c khu ch tánệ ư ệ ấ ỏ ạ ỏ ặ ế  
c a h  quang không l n, tác d ng ion hóa sinh ra trong không gian t ng đ i y u, sauủ ồ ớ ụ ươ ố ế  
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khi l i dao r i xa m t quãng, đi n áp không th  duy trì h  quang cháy l i nên cu iưỡ ờ ộ ệ ể ồ ạ ố  
cùng b  d p t t.ị ậ ắ

Đ i v i m ch song song d i 10kV, c ng đ  dòng đi n cân b ng (do chêchố ớ ạ ướ ườ ộ ệ ằ  
l ch đi n áp sinh ra) c a dây chính ho c máy bi n th  tr  s  đóng ng t cho phép cóệ ệ ủ ặ ế ế ị ố ắ  
th  đ t 70A. Th i đi m đ u ti p xúc tách ly, do gi a m ch v  c a dòng đi n ph  t iể ạ ờ ể ầ ế ữ ạ ề ủ ệ ụ ả  
trong quá trình phân ph i l i, có m t hi u đi n th  nh t đ nh, cho nên luôn gây ra hố ạ ộ ệ ệ ế ấ ị ồ 
quang. Nh ng hi u đi n th  này ch  có vài ph n trăm c a đi n áp dây, giáng lên haiư ệ ệ ế ỉ ầ ủ ệ  
đ u đi m ti p xúc, không th  duy trì h  quang ti p t c cháy khi n h  quang t  t tầ ể ế ể ồ ế ụ ế ồ ự ắ  
.B i vì, nói chung tác d ng d p h  quang b ng l c đi n đ ng t  nhiên c a công t cở ụ ậ ồ ằ ự ệ ộ ự ủ ắ  
cách ly t  70A tr  xu ng t ng đ i có hi u qu , n u dòng đi n quá l n s  d n đ nừ ở ố ươ ố ệ ả ế ệ ớ ẽ ẫ ế  
đ u ti p xúc b  cháy h ng nghiêm tr ng, th m chí hình thành ng n m ch gi a các phaầ ế ị ỏ ọ ậ ắ ạ ữ  
cho nên tr  s  c t đóng cho phép là 70A.ị ố ắ

3 - 7 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m i c c c a công t c cách ly cao áp th ng dùng đ u t  h pạ ỗ ự ủ ắ ườ ề ổ ợ  
b ng hai l i dao, khi đóng c u dao, đ u ti p xúc c  đ nh k p vào gi a hai l i dao?ằ ưỡ ầ ầ ế ố ị ẹ ữ ưỡ

Đáp: Căn c  vào lý thuy t đi n t  h c, khi dòng đi n cùng chi u ch y qua haiứ ế ệ ừ ọ ệ ề ạ  
dây d n song song thì s  sinh ra l c đi n t  áp vào nhau. Khi m t pha nào đó x y raẫ ẽ ự ệ ừ ộ ả  
s  c , do có dòng đi n r t l n ch y qua l i dao khi n hai l i dao k p ch t đ uự ố ệ ấ ớ ạ ưỡ ế ưỡ ẹ ặ ầ  
ti p xúc c  đ nh v i áp l c r t l n. Nh  v y l i dao s  không có nguy c  tu t kh iế ố ị ớ ự ấ ớ ư ậ ưỡ ẽ ơ ộ ỏ  
v  trí cũ, d n đ n h  quang gây ng n m ch gi a các pha, h n n a làm cho l i daoị ẫ ế ồ ắ ạ ữ ơ ữ ưỡ  
ti p xúc ch t v i đ u ti p xúc c  đ nh, đ  không b  nóng ch y do dòng đi n ch yế ặ ớ ầ ế ố ị ể ị ả ệ ạ  
qua đi n tr  ti p xúc t ng đ i l n gây ra. Khi thao tác bình th ng, do trong l iệ ở ế ươ ố ớ ườ ưỡ  
dao c a công t c cách ly không có dòng đi n ho c dòng đi n r t nh  ch  c n kh củ ắ ệ ặ ệ ấ ỏ ỉ ầ ắ  
ph c l c ma sát gi a l i dao v i đ u ti p xúc c  đ nh do l c nén lò xo gây nên làụ ự ữ ưỡ ớ ầ ế ố ị ự  
đ c. Vì th  kéo ho c đóng c u dao đ u không tr  ng i gì.ượ ế ặ ầ ề ở ạ

3 - 7 - 5  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong công t c cách ly dung l ng l n, c c dao chính c a nó th ngắ ượ ớ ự ủ ườ  
dùng vào l i dao t ng đ i m ng ghép song song l i. T i sao?ưỡ ươ ố ỏ ạ ạ

Đáp: K t c u nh  v y t t h n k t c u dùng c c m t l i dao t ng đ i này.ế ấ ư ậ ố ơ ế ấ ự ộ ưỡ ươ ố  
Vì
lo i k t c u này không nh ng dòng đi n do m i l i dao gánh ch u nh  h n m t ítạ ế ấ ữ ệ ỗ ườ ị ỏ ơ ộ  
mà s  phân ph i dòng đi n cũng t ng đ i đ u, hi u ng b  m t gi m, di n tíchự ố ệ ươ ố ề ệ ứ ề ặ ả ệ  
t a nhi t và di n tích ti p xúc tăng lên, có th  gi m thi u tiêu hao, đ ng th i v  m tỏ ệ ệ ế ể ả ể ồ ờ ề ặ  
công ngh  ch  t o thì lo i k t c u này cũng t t h n là dùng m t dao t ng đ i dày.ệ ế ạ ạ ế ấ ố ơ ộ ươ ố

3 - 7 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t s  công t c cách ly, khi tách h p dao thì phi n dao  ch  ti p xúcộ ố ắ ợ ế ở ỗ ế
quay xoay. Nó có tác d ng gì?ụ

Đáp: Nó có hai tác d ng ch  y u:ụ ủ ế
(l) Khi đóng c u dao, l i dao quay xoay là nh m lo i tr  l p màng ôxy hóa vàầ ưỡ ằ ạ ừ ớ  

b i b m  b  m t đ u ti p xúc, b o đám ti p xúc t t.ụ ặ ở ề ặ ầ ế ả ế ố
(2) Công t c cách ly s  d ng ngoài tr i, khi th i ti t mùa đông, b  m t đ uắ ử ụ ờ ờ ế ề ặ ầ  

ti p xúc có th  ph  l p băng. Vì th , khi ng t c u dao, s  quay xoay đó s  phá bế ể ủ ớ ế ắ ầ ự ẽ ỏ 
l p băng. Nói chung công t c cách ly s  d ng ngoài tr i đ u ph i có thi t b  này.ớ ắ ử ụ ờ ề ả ế ị
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3 - 7 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m t s  công t c c u dao đi n áp th p l i c n l p c u dao ng tạ ộ ố ắ ầ ệ ấ ạ ầ ắ ầ ắ
kh n c p?ẩ ấ

Đáp: Nói chung, công t c c u dao đi n áp th p đ u là lo i kéo ng t ngu nắ ầ ệ ấ ề ạ ắ ồ  
đi n m nh v  m ng ph  t i, khi kéo ng t ngu n đi n m nh v  s  sinh ra h  quangệ ạ ề ạ ụ ả ắ ồ ệ ạ ề ẽ ồ  
t ng đ i l n, có th  làm cháy h ng đ u ti p xúc c a l i dao, th m chí gây nên sươ ố ớ ể ỏ ầ ế ủ ưỡ ậ ự 
c  b ng ng i. Công t t l p c u dao ng t kh n c p nh  vào s c kéo c a lò xo, sauố ỏ ườ ắ ắ ầ ắ ẩ ấ ờ ứ ủ  
khi c u dao chính kéo ra, l i dao ng t kh n c p cu i cùng nhanh chóng tách raầ ưỡ ắ ẩ ấ ố  
khi n h  quang nhanh chóng b  kéo dài r i t t, gi m đ c nguy hi m trên.ế ồ ị ồ ắ ả ượ ể

3 - 7 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên m t s  c u dao 600A tr  lên có m c song song m t đ u ti pạ ộ ố ầ ở ắ ộ ầ ế
xúc than?

Đáp: Đ u ti p xúc b ng than l p song song trên l i dao là đ  khi kéo ng tầ ế ằ ắ ưỡ ể ắ  
c u dao, h  quang ch  sinh ra trên đ u ti p xúc b ng than, nh  th  không cháy l iầ ồ ỉ ầ ế ằ ờ ế ưở  
dao chính. Sau khi đ u ti p xúc than b  cháy, d  thay mà đi n tr  c a đ u ti p xúcầ ế ị ễ ệ ở ủ ầ ế  
than l i l n, có th  h n ch  dòng đi n h  quang, nhanh chóng làm h  quang t t.ạ ớ ể ạ ế ệ ồ ồ ắ

3 - 7 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ i v i c u dao dung l ng l n khi m ch đi n ng n m ch,ạ ố ớ ầ ượ ớ ạ ệ ắ ạ  
th ng s  t  đ ng tách ly?ườ ẽ ự ộ

Đáp: Đó là do tác d ng c a l c đ y đi n đ ng sinh ra gi a dòng đi n c u daoụ ủ ự ẩ ệ ộ ữ ệ ầ
và dòng đi n dây d n. Khi v n hành bình th ng, l c đ y đi n đ ng không l n, c uệ ẫ ậ ườ ự ẩ ệ ộ ớ ầ
dao không th  b  tách ra. Khi ng n m ch, do dòng đi n r t l n, l c đ y đi n đ ngể ị ắ ạ ệ ấ ớ ự ẩ ệ ộ
sinh ra có th  làm cho c u dao t  đ ng tách ly.ể ầ ự ộ

3 - 7 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi kéo công t c c u dao ra kh i ngu n đi n m t chi u, t i sao hắ ầ ỏ ồ ệ ộ ề ạ ồ 
quang di đ ng h ng lên trên?ộ ướ

Đáp: Khi kéo tách công t c, do gi a c u dao v i đ u ti p xúc có h  quangắ ữ ầ ớ ầ ế ồ  
đi n, t c v n còn dòng đi n ch y qua. Vì th  s  sinh ra t  tr ng gi a h  quang v iệ ứ ẫ ệ ạ ế ẽ ừ ườ ữ ồ ớ  
c u dao, căn c  vào chi u dòng đi n, dùng đ nh lu t bàn tay trái thì h  quang đi nầ ứ ề ệ ị ậ ồ ệ  
ch u l c tác d ng h ng lên trên cho nên h  quang chuy n đ ng lên.ị ự ụ ướ ồ ể ộ

3 - 7 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  t i sao đ  dài c a l i đao công t c c u dao ki u m i đ u t ng đ iạ ộ ủ ưỡ ắ ầ ể ớ ầ ươ ố  
ng nắ
h n ki u cũ?ơ ể

Đáp: Do tr c đây t ng nh m r ng: Vi c d p t t h  quang c a công t cướ ưở ầ ằ ệ ậ ắ ồ ủ ắ  
c uầ
dao là do h  quang b  kéo dài m t cách c  h c tùy theo đ  tách ra c a l i dao, khi nồ ị ộ ơ ọ ộ ủ ưỡ ế
đi n áp đ ng dây không đ  đ  duy trì, nên t t, cho nên ch  t o phi n dao c a côngệ ườ ủ ể ắ ế ạ ế ủ
t c c u dao t ng đ i dài. Nh ng qua th c nghi m ch ng minh r ng: Vi c t t hắ ầ ươ ố ư ự ệ ứ ằ ệ ắ ồ
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quang ch  y u là do tác d ng c a l c đi n đ ng, mà l i dao c a công t c càngủ ế ụ ủ ự ệ ộ ưỡ ủ ắ  
ng nắ
thì l c đi n đ ng trên đ n v  đ  dài h  quang càng l n, càng có l i đ  t t h  quang.ự ệ ộ ơ ị ộ ồ ớ ợ ể ắ ồ
Cho nên chi u dài c a công t c dao ki u m i đ u ch  t o t ng đ i ng n, mà l iề ủ ắ ể ớ ề ế ạ ươ ố ắ ạ  
ti tế
ki m v t li u đ ng.ệ ậ ệ ồ

3 - 7 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C u dao có c ng đ  dòng đi n đ nh m c l n, li u có th  ng t dòngầ ườ ộ ệ ị ứ ớ ệ ể ắ  
đi nệ
nh  m t cách tin c y không?ỏ ộ ậ

Đáp: Khi thi t k  và ch  t o, nói chung, l i dao c a c u dao có c ng đế ế ế ạ ưỡ ủ ầ ườ ộ 
dòng đi n đ nh m c l n đ u ng n, khi c t ng t ch  y u d a vào l c đi n đ ng doệ ị ứ ớ ề ắ ắ ắ ủ ế ự ự ệ ộ  
hồ
quang gi a l i dao v i đ u ti p xúc tĩnh sinh ra đ  kéo dài h  quang, đ t m c đíchữ ưỡ ớ ầ ế ể ồ ạ ụ
d p t t h  quang. C u dao mà c ng đ  dòng đi n đ nh m c l n, khi c t ng t dòngậ ắ ồ ầ ườ ộ ệ ị ứ ớ ắ ắ
đi n t ng đ i nh , do đ c đi m c u t o, kho ng cách kéo ra không l n, còn l cệ ươ ố ỏ ặ ể ấ ạ ả ớ ự  
đi nệ
đ ng do h  quang gi a l i dao v i đ u ti p xúc tĩnh sinh ra l i không đ  đ  kéo dàiộ ồ ữ ưỡ ớ ầ ế ạ ủ ể
h  quang, hi u qu  làm t t h  quang không t t. Do đó, c u dao có c ng đ  dòngồ ệ ả ắ ồ ố ầ ườ ộ
đi n đ nh m c l n ch a ch c có th  ng t dòng đi n t ng đ i nh  m t cách tin c y.ệ ị ứ ớ ư ắ ể ắ ệ ươ ố ỏ ộ ậ

3 - 7 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N p g  phíp c a công t c c u dao có tác d ng gì? Công t c c u daoắ ỗ ủ ắ ầ ụ ắ ầ  
dòng
đi n l n t i sao không có n p b ng g  phíp? ệ ớ ạ ắ ằ ỗ

Đáp: N p g  phíp có hai tác d ng: (l) B o v  an toàn, khi n ng i thao tácắ ỗ ụ ả ệ ế ườ
khó b  đi n gi t ho c b  h  quang làm b ng. (2) Tác d ng ngăn đi n: phía trong n pị ệ ậ ặ ị ồ ỏ ụ ệ ắ  
có rãnh lõm, có th  phòng ng a ng n m ch gi a hai pha k  nhau b i h  quang.ể ừ ắ ạ ữ ề ở ồ  
Nh ng kho ng cách gi a các c c c a c u dao dòng đi n l n đ u l n mà n p b ngư ả ữ ự ủ ầ ệ ớ ề ớ ắ ằ  
g  phíp d  b  h  quang dòng đi n l n nung nóng làm lão hóa, d  gây ra s  c , nênỗ ễ ị ồ ệ ớ ễ ự ố  
không dùng n p g  nhíp.ắ ỗ

3 - 7 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao không nên dùng c u dao an toàn n p g  phíp làm công t c thaoạ ầ ắ ỗ ắ
tác đ ng c  đi n?ộ ơ ệ

Đáp: Vì c u dao an toàn không có thi t b  kh  h  quang gi a pha v i pha chầ ế ị ử ồ ữ ớ ỉ 
cách m t l p g  phíp. Đ ng c  th ng xuyên thao tác, do h  quang phát nhi t, khi nộ ớ ỗ ộ ơ ườ ồ ệ ế  
g  phíp lão hóa, tr  thành v t d n đi n, m t tác d ng ngăn cách h  quang, d  gâyỗ ở ậ ẫ ệ ấ ụ ồ ễ  
ng n m ch gi a các pha khi thao tác.ắ ạ ữ

3 - 7 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi l p có đi n công t c v  s t ph i sau khi b t thông ngu nạ ắ ệ ắ ỏ ắ ả ậ ồ
đi n r i m i đem v  ti p đ t?ệ ồ ớ ỏ ế ấ

Đáp: Khi l p có đi n công t c v  s t, n u đ u v  v i đ t tr c thì khi đ uắ ệ ắ ỏ ắ ế ấ ỏ ớ ấ ướ ấ  
dây
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ngu n, không may thi u c n th n đ  dây ngu n ch m v i v  s t s  hình thànhồ ế ẩ ậ ể ồ ạ ớ ỏ ắ ẽ
m ch kín v i đ t, gây nên s  c  ng n m ch ho c đi n gi t. Nh  v y không anạ ớ ấ ự ố ắ ạ ặ ệ ậ ư ậ
toàn; h t s c nguy hi m. Vì th , tr c tiên ph i đ u thông dây ngu n sau đó m iế ứ ể ế ướ ả ấ ồ ớ
ti p đ t nh  v y m i t ng đ i an toàn.ế ấ ư ậ ớ ươ ố

3 - 7 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s  d ng c u dao 3 pha kh i đ ng đ ng c  l ng sóc dung l ng nh ,ử ụ ầ ở ộ ộ ơ ồ ượ ỏ  
v  trí l p công t c c u dao nên ch n hình th c nào (xem hình (a),ị ắ ắ ầ ọ ứ  
hình (b))? 

Đáp: Khi l p công t c c u dao nên ch n hình th c hình (a).ắ ắ ầ ọ ứ  
Vì khi kéo c u dao ng t ngu n đi n, s  sinh h  quang gi a l iầ ắ ồ ệ ẽ ồ ữ ưỡ  
dao v i đ u ti p xúc c  đ nh, n u l p theo hình (a) thì h  quangớ ầ ế ố ị ế ắ ồ  
s  ch u tác d ng c a l c đi n t  và không khí nóng b c lên s  kéoẽ ị ụ ủ ự ệ ừ ố ẽ  
h  quang ra ngoài d p t t. N u l p theo hình th c hình (b) thì tácồ ậ ắ ế ắ ứ  
d ng kéo h  quang c a không khí nóng s  ng c l i, bi n thànhụ ồ ủ ẽ ượ ạ ế  
c n tr  s  kéo dài h  quang, nên nh h ng vi c làm t t h  quang, d  gây cháy h ngả ở ự ồ ả ưở ệ ắ ồ ễ ỏ  
l i dao và đ u ti p xúc c  đ nh. Ngoài ra, tay c m than tác  hình (b) còn có th  doưỡ ầ ế ố ị ầ ở ể  
s c n ng mà r i xu ng, gây đóng nh m c u dao, x y ra s  c  làm h ng thi t b  vàứ ặ ơ ố ầ ầ ả ự ố ỏ ế ị  
gây th ng tích cho ng i.ươ ườ

3 - 7 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nh  th  hi n  hình 3 - 7 - 17. B n cách l p khác nhauư ể ệ ở ố ắ  
đ i v i công t c c u dao: (1) l p ngang, đ u ti p xúc đ ng  bênố ớ ắ ầ ắ ầ ế ộ ở  
ph i; (2) l p ngang, đ u ti p xúc đ ng  bên trái; (3) l p đ ng, đ uả ắ ầ ế ộ ở ắ ứ ầ  
ti p xúc đ ng  d i; (4) l p đ ng, đ u ti p xúc đ ng  trên. Cáchế ộ ở ướ ắ ứ ầ ế ộ ở  
l p nào t ng đ i t t h n?ắ ươ ố ố ơ

Đáp: Khi công t c c u dao ng t m ch đi n, ph ng phápắ ầ ắ ạ ệ ươ  
th  ba do không khí nóng quanh h  quang b c lên, kéo dài h  quangứ ồ ố ồ  
có th  giúp cho vi c làm t t h  quang. Cho nên tính năng làm t t h  quang t ng đ iể ệ ắ ồ ắ ồ ươ ố  
t t. Cách l p th  t , khi  tr ng thái ng t, do tác d ng c a s c n ng b n thân đ uố ắ ứ ư ở ạ ắ ụ ủ ứ ặ ả ầ  
ti p xúc đ ng, có kh  năng đóng thông c u dao. Ph ng pháp th  nh t và th  hai thìế ộ ả ầ ươ ứ ấ ứ  
thao tác
không thu n tay. Có th  th y th  t  t t c a b n cách l p khác nhau là 3, 1, 2, 4.ậ ể ấ ứ ự ố ủ ố ắ

3 - 7 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ng t m ch, công t c ph  t i, công t c cách ly khác nhau nh  thộ ắ ạ ắ ụ ả ắ ư ế 
nào?

Đáp: B  ng t m ch, công t c ph  t i, công t c cách ly đ u là thi t b  đi nộ ắ ạ ắ ụ ả ắ ề ế ị ệ  
dùng đ  đóng, ng t m ch đi n. Nh ng nhi m v  mà chúng đ m nhi m trong m chể ắ ạ ệ ư ệ ụ ả ệ ạ  
đi n khác nhau. Trong đó, b  ng t m ch có th  c t dòng đi n ph  t i và dòng đi nệ ộ ắ ạ ể ắ ệ ụ ả ệ  
ng n m ch. Công t c ph  t i ch  có th  c t dòng đi n ph  t i,  dòng đi n ng nắ ạ ắ ụ ả ỉ ể ắ ệ ụ ả ệ ắ  
m ch do c u chì c t. Còn công t c cách ly dùng đ  c t đi n áp, ch  cho phép c tạ ầ ắ ắ ể ắ ệ ỉ ắ  
dòng đi n c ng đ  r t nh .ệ ườ ộ ấ ỏ
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3 - 8 C  c u thao tác và ơ ấ thao tác m ch đi nạ ệ

3 - 8 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Vì sao trong tiêu chu n công t c m i nh t qui đ nh t ng b c lo i b  cẩ ắ ớ ấ ị ừ ướ ạ ỏ ơ 
c u thao tác b ng tay đ i v i b  ng t m ch đi n?ấ ằ ố ớ ộ ắ ạ ệ

Đáp: Vì theo s  phát tri n c a n n kinh t  qu c dân, đi n l i qu c gia cũngự ể ủ ề ế ố ệ ướ ố  
càng phát tri n, dung l ng ng n m ch c a l i đi n cũng không ng ng tăng lênể ượ ắ ạ ủ ướ ệ ừ  
theo s  tăng lên c a m ng đi n. Có khi m ng đi n đang có đi m s  c  thì b  ng tự ủ ạ ệ ạ ệ ể ự ố ộ ắ  
m ch d u l i có th  đóng thông m ch, nh  v y có kh  năng x y ra s  c  n  b  ng tạ ầ ạ ể ạ ư ậ ả ả ự ố ổ ộ ắ  
m ch d u. Mà c  c u thao tác b ng tay, khi đóng thông c u dao ng i th  ph i dùngạ ầ ơ ấ ằ ầ ườ ợ ả  
tr c công t c đ  thao tác, n u x y ra s  c  n , s  nguy hi m cho ng i. Do đó,ướ ắ ể ế ả ự ố ổ ẽ ể ườ  
không cho phép s  d ng c  c u thao tác b ng tay. H n n a, xét v  m t l p đ t tử ụ ơ ấ ằ ơ ữ ề ặ ắ ặ ự 
đ ng đóng l i c u dao và thao tác nhanh, thì c  c u thao tác b ng tay là không h p lý.ộ ạ ầ ơ ấ ằ ợ  
Hi n nay, trong h  th ng 6 - 10kV còn s  d ng nhi u c  c u thao tác b ng tay, vìệ ệ ố ử ụ ề ơ ấ ằ  
th  c n t ng b c lo i b .ế ầ ừ ướ ạ ỏ

3 - 8 -2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sào trên lõi s t l n c a c  c u thao tác đi n t  m t chi u c a bạ ắ ớ ủ ơ ấ ệ ừ ộ ề ủ ộ 
ng t m ch CD2 - CD3 v.v... ph i m  m t s  rãnh d c (nh  hình 3 - 8 - 2)? ắ ạ ả ở ộ ố ọ ư

Đáp: Tr  rãnh d c có hai tác d ng: (1) có th  gi m thi u tác d ng c n tr  c aổ ọ ụ ể ả ể ụ ả ở ủ  
dòng đi n xoáy đ i v i l c đi n t .  Vì khi nam châm đi n m t chi u v a thôngệ ố ớ ự ệ ừ ệ ộ ề ừ  

ngu n, t  thông s  t  0 d n d n tăng lên, mà s  v n đ ngồ ừ ẽ ừ ầ ầ ự ậ ộ  
c a lõi s t cũng s  d n đ n thay đ i t  thông, t  thông thayủ ắ ẽ ẫ ế ổ ừ ừ  
đ i s  c m ng ra dòng đi n xoáy trên lõi s t l n. Dòngổ ẽ ả ứ ệ ắ ớ  
đi n xoáy l i luôn luôn mu n c n tr  s  thay đ i c a  tệ ạ ố ả ở ự ổ ủ ừ 
thông. Khi tr  m y rãnh d c trên lõi s t l n có th  gi mổ ấ ọ ắ ớ ể ả  
thi u dòng xoáy, khi n l c đi n t  nhanh chóng đ t đ n trể ế ự ệ ừ ạ ế ị 
s  làm vi c bình th ng. (2) có th  gi m thi u l c c n c aố ệ ườ ể ả ể ự ả ủ  

không khí khi đ u thông cu n dây đi n t  v i ngu n, lõi s t đ ng ch u tác d ng c aấ ộ ệ ừ ớ ồ ắ ộ ị ụ ủ  
l c t  h ng lên trên, n u tr  vào đ ng rãnh d c có th  gi m thi u l c cân c aự ừ ướ ế ở ườ ọ ể ả ể ự ủ  
không khí b c lên. Sau khi hoàn t t đóng c u dao, cũng có  th  rút ng n th i gian trố ấ ầ ể ắ ờ ả 
l i c a lõi s t.ạ ủ ắ

   3 - 8 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  Cu n dây đi n t  c a c  c u thao tác b  ng t m ch ki u CD3, sau khiộ ệ ừ ủ ơ ấ ộ ắ ạ ể  
đ u n i ti p hai cu n dây gi ng nhau, khi dùng v i đi n m t chi u 220V ho c đ uấ ố ế ộ ố ớ ệ ộ ề ặ ấ  
song song r i dùng v i đi n m t chi u 110V, đ  l n c a l c t  sinh ra ph i chăngồ ớ ệ ộ ề ộ ớ ủ ự ừ ả  
b ng nhau?ằ

   Đáp: Đúng là b ng nhau. B i vì đ  l n c a l c đi n t  quy t đ nh b i sằ ở ộ ớ ủ ự ệ ừ ế ị ở ố 
l ng đ ng s c t . Khi lõi s t không bão hòa, đ ng s c t  nhi u hay ít t  l  thu nượ ườ ứ ừ ắ ườ ứ ừ ề ỉ ệ ậ  
v i tích c a s  vòng cu n dây kích t  c ng đ  dòng đi n. Trong hai tình hu ng trên,ớ ủ ố ộ ừ ườ ộ ệ ố  
hai cu n dây đ u cùng sinh ra l c đi n t , đi n áp m t chi u trên m i cu n dây đ uộ ề ự ệ ừ ệ ộ ề ỗ ộ ề  
là 110V, t c là c ng đ  dòng đi n trong m i cu n dây cũng gi ng nhau, cho nênứ ườ ộ ệ ỗ ộ ố  
t ng t  th  b ng nhau, s c đi n t  sinh ra cũng b ng nhau. ổ ừ ế ằ ứ ệ ừ ằ
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3 - 8 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong c  c u thao tác s  d ng nam châm đi n thì công t c đi uạ ơ ấ ử ụ ệ ắ ề  
khi n c a nó ph i thông qua b  ti p xúc m t chi u đ  đ u thông m ch đóng c uể ủ ả ộ ế ộ ề ể ấ ạ ầ  
dao, còn khi nh y c u dao thì công t c đi u khi n có th  tr c ti p đ u thông m chả ầ ắ ề ể ể ự ế ấ ạ  
nh y c u dao?ả ầ

Đáp: Nói chung, công t c đi u khi n h  LWI và LW2 th ng dùng, nó ch  choắ ề ể ệ ườ ỉ  
phép dòng đi n vài ampe ch y qua. Khi lõi s t c u dao c a c  c u thao tác đi n tệ ạ ắ ầ ủ ơ ấ ệ ừ 
r t l n, công su t đóng c u dao c n thi t r t l n, dòng đi n đóng c u dao c a nó cóấ ớ ấ ầ ầ ế ấ ớ ệ ầ ủ  
th  đ t m y ch c ho c m y trăm ampe, công t c đi u khi n không ch u n i, đòi h iể ạ ấ ụ ặ ấ ắ ề ể ị ổ ỏ  
ph i dùng b  ti p xúc m t chi u đ  đ u thông m ch đóng c u dao, làm công su tả ộ ế ộ ề ể ấ ạ ầ ấ  
c n thi t cho c  c u thao tác đi n t  khi nh y c u dao thì t ng đ i nh , c ng đầ ế ơ ấ ệ ừ ả ầ ươ ố ỏ ườ ộ 
dòng đi n c a nó cũng ch  vài ampe, vì th  công t c đi u khi n có th  tr c ti p đ uệ ủ ỉ ế ắ ề ể ể ự ế ấ  
vào m ch nh y c u dao.ạ ả ầ

3 - 8 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t c d n cao áp ph i có thi t b  kéo dài th i gian ti p đi m?ạ ắ ẫ ả ế ị ờ ế ể

Đáp: Kéo dài th i gian ti p đi m ch  y u phòng ng a hi n t ng nh y côngờ ế ể ủ ế ừ ệ ượ ả  
t c, t c c u dao đóng nhi u l n. Thi t b  kéo dài th i gian ti p đi m đ u n i ti pắ ứ ầ ề ầ ế ị ờ ế ể ấ ố ế  
v i cu n dây đóng c u dao, có th  làm cho cu n dây đóng c u dao luôn nh n đ cớ ộ ầ ể ộ ầ ậ ượ  
đi n cho đ n khi c  c u thao tác đóng c u dao r i m i làm cho ti p đi m nh  ra, b oệ ế ơ ấ ầ ồ ớ ế ể ả ả  
đ m công t c ch  đóng c u dao m t l n. Có khi th i gian kéo dài ti p đi m quá ng n,ả ắ ỉ ầ ộ ầ ờ ế ể ắ  
có th  xu t hi n hai l n đóng c u dao, vì th  ph i ti n hành đi u ch nh.ể ấ ệ ầ ầ ế ả ế ề ỉ

3 - 8 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đùng công t c chuy n đ i thao tác ng t đóng c u dao bạ ắ ể ổ ắ ầ ộ 
ng t m ch đ u dùng công t c b  tr  n i v i b  ng t m ch đ  c t ngu n đi n?ắ ạ ề ắ ổ ợ ố ớ ộ ắ ạ ể ắ ồ ệ

Đáp: Trong m ch ng t - đóng c u dao ta m c n i ti p ti p đi m công t c bạ ắ ầ ắ ố ế ế ể ắ ổ 
tr  b  ng t m ch, có th  t  đ ng, nhanh chóng c t m ch v  c a ngu n đi n sau khiợ ộ ắ ạ ể ự ộ ắ ạ ề ủ ồ ệ  
hoàn thành ng t đóng c u dao, b o đ m an toàn cho cu n dây ng t, đóng c u daoắ ầ ả ả ộ ắ ầ  
thi t k  thông đi n th i gian ng n. Ngoài ra, dung l ng c a ti p đi m công t c bế ế ệ ờ ắ ượ ủ ế ể ắ ổ 
tr  c t dòng đi n t ng đ i l n, thông th ng, v i đi n m t chi u 220V có th  ng tợ ắ ệ ươ ố ớ ườ ớ ệ ộ ề ể ắ  
dòng đi n đi n c m trong cu n dây ng t, đóng c u dao có th  tránh đ c cháy ti pệ ệ ả ộ ắ ầ ể ượ ế  
đi m công t c chuy n đ i có dung l ng t ng đ i nh .ể ắ ể ổ ượ ươ ố ỏ

3 - 8 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp đ u c a cu n dây đóng c u dao b  ng t m ch trong khi v nệ ầ ủ ộ ầ ộ ắ ạ ậ  
hành, t i sao không đ c th p h n 80% tr  s  đ nh m c?ạ ượ ấ ơ ị ố ị ứ

Đáp: B  ng t m ch mà c  c u thao tác s  d ng nam châm đi n thì t c độ ắ ạ ơ ấ ử ụ ệ ố ộ 
đóng c u dao c a nó có quan h  r t l n đ n ngu n đi n đóng c u dao. Đi n áp đ uầ ủ ệ ấ ớ ế ồ ệ ầ ệ ầ  
c a cu n dây đóng c u dao c  c u thao tác càng th p thì s c hút c a đi n t  càngủ ộ ầ ơ ấ ấ ứ ủ ệ ừ  
nh , t c đ  đóng c u dao cũng càng nh . Ngoài ra, khi đóng c u dao, g p ph i dòngỏ ố ộ ầ ỏ ầ ặ ả  
đi n s  c  l n, s c đi n đ ng sinh ra s  c n tr  nghiêm tr ng đ n vi c hoàn thànhệ ự ố ớ ứ ệ ộ ẽ ả ở ọ ế ệ  
cu i cùng thao tác đóng c u dao, khi n h  quang không th  t t. Vì th , đi n áp đ uố ầ ế ồ ể ắ ế ệ ầ  
c a cu n dây đóng c u dao không đ c th p h n 80% tr  s  đ nh m c, đ  b o đ mủ ộ ầ ượ ấ ơ ị ố ị ứ ể ả ả  
s  v n hành an toàn c a b  ng t m ch.ự ậ ủ ộ ắ ạ
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3 - 8 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nói chung  t  công t c đ u có l p đèn ch  báo, t i sao trên c  c u thaoở ủ ắ ề ắ ỉ ạ ơ ấ  
tác c a công t c còn l p phi n ch  báo ng t, đóng?ủ ắ ắ ế ỉ ắ

Đáp: S  ch  báo c a đèn ch  là tín hi u b  tr . B i vì khi ngu n đi n c a đènự ỉ ủ ỉ ệ ổ ợ ở ồ ệ ủ  
có s  c  ti p đi m ph  m t tác d ng, bóng đèn h ng v.v... có th  d n đ n s  ch  báoự ố ế ể ụ ấ ụ ỏ ể ẫ ế ự ỉ  
c a đèn không chính xác. Vì th ,  v  trí tuy thao tác còn ph i l p thêm phi n ch  báoủ ế ở ị ả ắ ế ỉ  
ng t, đóng c u dao. H n n a, khi v  trí l p công t c và t  công t c không cùng ch , ắ ầ ơ ữ ị ắ ắ ủ ắ ỗ ở 
bên công t c có th  bi t tr ng thái ng t, đóng c a công t c.ắ ể ế ạ ắ ủ ắ

3 - 8 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi kéo tách c u dao dây đ ng l c, ng i ta qui đ nh kéo c u daoạ ầ ộ ự ườ ị ầ  
đ ng dây tr c r i m i kéo c u dao dây cái sau, còn khi đóng c u dao thì l i ng cườ ướ ồ ớ ầ ầ ạ ượ  
l i?ạ

Đáp: B  h  c m dòng đi n c a dây đ ng l c nói chung l p gi a công t c d nộ ỗ ả ệ ủ ộ ự ắ ữ ắ ẫ  
v i c u dao đ ng dây. Khi v n nh t do thao tác nh m mà kéo c u dao ph  t i thìớ ầ ườ ạ ấ ầ ầ ụ ả  
trên c u dao ng t s  sinh ra h  quang. N u kéo c u dao dây cái tr c, thì dòng đi nầ ắ ẽ ồ ế ầ ướ ệ  
s  c  ch  ch y qua dây cái đ n c u dao dây cái mà không qua công t c d n c a chínhự ố ỉ ạ ế ầ ắ ẫ ủ  
dây đ ng l c đó và b  h  c m dòng đi n, cho nên công t c không nh y c u dao, chộ ự ộ ỗ ả ệ ắ ả ầ ỉ 
có sau khi ngu n đi n trên dây cái đ u nh y c u dao, thì s  c  m i h t, và nh  v yồ ệ ề ả ầ ự ố ớ ế ư ậ  
di n m t đi n s  khá r ng. N u kéo c u dao đ ng dây, dòng đi n s  c  ch y quaệ ấ ệ ẽ ộ ế ầ ườ ệ ự ố ạ  
công t c d n c a dây đ ng l c và b  h  c m dòng đi n, khi n công t c nh y c uắ ẫ ủ ộ ự ộ ỗ ả ệ ế ắ ả ầ  
dao, còn ngu n đi n trên dây cái không nh y c u dao ng t đi n, nh  v y đi n b  nhồ ệ ả ầ ắ ệ ư ậ ệ ị ả  
h ng s  nh .ưở ẽ ỏ

3 - 8 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  H  th ng phân ph i đi n nh  th  hi n  hình 3 - 8 - 10, các b c đóngệ ố ố ệ ư ể ệ ở ướ  
c u dao công tác Aầ l→A2→B là đúng hay A2→ Al →B là đúng? Các 
b c  ng t B ướ ắ → A2→ Al là đúng hay B→ Al → A2 là đúng? 

Đáp: Khi đóng c u dao, tr c tiên đóng Aầ ướ l r i đ n Aồ ế 2, sau 
cùng đóng công t c d n B là đúng. N u đóng Aắ ẫ ế 2 tr c r i m iướ ồ ớ  
đóng Al thì khi do nh ng nguyên nhân khác mà công t c d n ữ ắ ẫ ở 
tr ng thái đóng, t ng đ ng v i vi c công t c cách ly Aạ ươ ươ ớ ệ ắ l đóng 
c u dao mang ph  t i có th  sinh ra h  quang ho c ng n m chầ ụ ả ể ố ặ ắ ạ  
h  quang gi a các pha, gây nên h  th ng báo v  c p m t có đ ngồ ữ ệ ố ệ ấ ộ ộ  
tác; d n đ n s  c  m t đi n trên ph m vi r ng. N u thao tác cácẫ ế ự ố ấ ệ ạ ộ ế  
b c theo Aướ l → A2→B, tuy công t c cách ly Aắ 2 đóng c u dao mangầ  
ph  t i ch  làm cho chính b o v  h  th ng có đ ng tác (công t c d n B) thu nhụ ả ỉ ả ệ ệ ố ộ ắ ẫ ỏ 
ph m vi m t đi n.ạ ấ ệ

Khi ng t, tr c tiên ph i ng t công t c d n B, b c th  hai ng t Aắ ướ ả ắ ắ ẫ ướ ứ ắ 2, r i ng tồ ắ  
Al. N u khi thao tác nh m (không ng t công t t d n), ng t Aế ầ ắ ắ ẫ ắ l tr c có th  gây nên hướ ể ệ 
th ng b o v  c p m t có đ ng tác, d n đ n m t đi n di n r ng. Còn ng t Aố ả ệ ấ ộ ộ ẫ ế ấ ệ ệ ộ ắ 2 tr cướ  
thì ch  nh h ng công t c d n B c a h  th ng nh y c u dao, gây nên s  c  m tỉ ả ưở ắ ẫ ủ ệ ố ả ầ ự ố ấ  
đi n c c b .ệ ụ ộ

3 - 8 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi đ u thông thi t b  phân ph i đi n ph i đóng công t c cách ly tr cấ ế ị ố ệ ả ắ ướ  
r i đóng b  ng t m ch. Khi ng t thì tr c tiên ng t b  ng t m ch r i đ n ng t côngồ ộ ắ ạ ắ ướ ắ ộ ắ ạ ồ ế ắ  
t c cách ly. T i sao?ắ ạ

Đáp: Do h n ch  v  c u t o, nói chung công t c cách ly không th  đ u thôngạ ế ề ấ ạ ắ ể ấ  
ho c ng t dòng đi n t ng đ i l n, n u không s  d n đ n h  quang t ng đ i l n,ặ ắ ệ ươ ố ớ ế ẽ ẫ ế ồ ươ ố ớ  
r t d  cháy công t c; th m chí có th  gây ra s  c  th ng vong ng i ho c ng nấ ễ ắ ậ ể ự ố ươ ườ ặ ắ  
m ch ngu n đi n. Còn b  ng t m ch d u ho c b  ng t m ch không khí do áp d ngạ ồ ệ ộ ắ ạ ầ ặ ộ ắ ạ ụ  
c u t o thích h p, có th  làm t t h  quang, không đ n n i d n đ n h u qu  x u nóiấ ạ ợ ể ắ ồ ế ỗ ẫ ế ậ ả ấ  
trên, nên khi đ u thông thi t b  phân ph i đi n thì tr c tiên đóng công t c cách ly r iấ ế ị ố ệ ướ ắ ồ  
đóng r le, còn khi ng t thì ng t r le tr c r i ng t công t c cách ly sau.ơ ắ ắ ơ ướ ồ ắ ắ

3 - 8 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thao tác công t c cách ly, lúc ng t ph i nhanh, lúc đóng thông ph iắ ắ ả ả  
ch m ch m m t tý. T i sao?ậ ậ ộ ạ

Đáp: Công t c cách ly thao tác khi không có ph  t i, lúc c t công t c cách ly,ắ ụ ả ắ ắ  
đ  phòng ng a trong m ch kín còn ít ph  t i, khi ng t, sinh ra h  quang làm h ngể ừ ạ ụ ả ắ ồ ỏ  
đ u ti p xúc, cho nên ph i h t s c nhanh, khi n h  quang nhanh chóng t t.ầ ế ả ế ứ ế ồ ắ

Khi đóng thông công t c cách ly, đ  phòng ng a thao tác có ph  t i gây ra sắ ể ừ ụ ả ự 
c , cho nên c n đóng ch m m t tý. Khi m c ti p xúc m t đi m, n u trên đ u ti pố ầ ậ ộ ắ ế ộ ể ế ầ ế  
xúc có h  quang thì ph i l p t c kéo xu ng ki m tra ph  t i có trong m ch v  ho cồ ả ậ ứ ố ể ụ ả ạ ề ặ  
có ch  ng n m ch chăng, kh c ph c xong m i l i thao tác.ỗ ắ ạ ắ ụ ớ ạ

3 - 8 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thao tác c u dao m t pha trong ngu n đi n ba pha cao áp, t i sao quiầ ộ ồ ệ ạ  
đ nh nghiêm ng t: ngoài vi c ph i s  d ng c n cách đi n ra, còn ph i ng t pha gi aị ặ ệ ả ử ụ ầ ệ ả ắ ữ  
tr c r i m i ng t c u dao hai bên?ướ ồ ớ ắ ầ

Đáp: Khi ng t c u dao m t pha, trong đa ph n tr ng h p, trên pha b  ng tắ ầ ộ ầ ườ ợ ị ắ  
tr c tuy còn đi n áp nh ng không sinh ra h  quang m nh ngo i tr  ng t dòng đi nướ ệ ư ồ ạ ạ ừ ắ ệ  
không ph  t i c a bi n th  đ ng l c, mà khi ng t có ph  t i c u dao m t pha thụ ả ủ ế ế ộ ự ắ ủ ả ầ ộ ứ 
hai, s  sinh ra h  quang r t m nh khi n cho có ch p r ch gi a các pha c nh nhau.ẽ ồ ấ ạ ế ớ ạ ữ ạ  
Cho nên, ng t c u dao m t pha gi a tr c thì kho ng cách gi a hai pha tăng lên, r iắ ầ ộ ữ ướ ả ữ ồ  
ng t c u dao m t pha khác, s  không x y ra ch p r ch gi a các pha.ắ ầ ộ ẽ ả ớ ạ ữ

3 - 8 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thay c u chì bên cao áp c a máy bi n th , ngoài bên cao áp ra, côngầ ủ ế ế  
t c phía th p áp t i sao cũng ph i ng t?ắ ấ ạ ả ắ

Đáp: M c đích thao tác nh  v y ch  y u là phòng ng a ph n bi n áp c aụ ư ậ ủ ế ừ ả ế ủ  
l i đi n có th  x u ra, t c nguy c  x y ra hi n t ng cung c p đi n ng c l i tướ ệ ể ấ ứ ơ ả ệ ượ ấ ệ ượ ạ ừ 
phía tháp áp th p do máy bi n th  v n hành song song.ấ ế ế ậ
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3 - 9 C u chìầ

3 - 9 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ph i dây c u chì b  nóng ch y khi c ng đ  dòng đi n đ t đ n đ nhả ầ ị ả ườ ộ ệ ạ ế ị  
m c?ứ

Đáp: Khi ti p xúc t t đi u ki n t n nhi t bình th ng thì dây c u chì s  ch aế ố ề ệ ả ệ ườ ầ ẽ ư  
nóng ch y khi dòng đi n đ nh m c ch y qua. Dây c u chì trên 35 ampe thì ph i v tả ệ ị ứ ạ ầ ả ượ  
quá 1.3 l n dòng đi n đ nh m c m i b  nóng ch y. Nh ng trong s  d ng th c t  doầ ệ ị ứ ớ ị ả ư ử ụ ự ế  
ti p xúc, t n nhi t không t t, và có th  có ch n đ ng, kho  dòng đi n đ nh m cế ả ệ ố ể ấ ộ ở ệ ị ứ  
cũng đã có th  nóng ch y.ể ả

3 - 9 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây c u chì c a c u chì dung l ng l n t i sao đ u l p trong ng s i?ầ ủ ầ ượ ớ ạ ầ ắ ố ợ

Đáp: Khi dây c u chì nóng ch y s  sinh ra h  quang r t l n, có th  d n đ nầ ả ẽ ồ ấ ớ ể ẫ ế  
ng n m ch gi a các pha và gây b ng cho nhân viên b o d ng. N u đ  dây c u chìắ ạ ữ ỏ ả ưỡ ế ể ầ  
vào trong ng s i, khi c u chì sinh ra h  quang, vách ng phân tích ra ch t khí, t o raố ợ ầ ồ ố ấ ạ  
khí áp r t l n trong ng, làm t t h  quang, t ng đ i an toàn đ i v i ngu n và thi tấ ớ ố ắ ồ ươ ố ố ớ ồ ế  
b .ị

3 - 9 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong m t s  ng c u chì ph i chèn cát th ch anh, còn c u chìạ ộ ố ố ầ ả ạ ầ  
ki u RM l i không c n?ể ạ ầ

Đáp: Dùng cát th ch anh làm v t li u chèn vào trong ng c u chì là nh m l iạ ậ ệ ố ầ ằ ợ  
d ng rãnh h p do cát th ch anh t o thành đ  kh  h  quang. Khi h  quang cháy trongụ ẹ ạ ạ ể ử ồ ồ  
cát th ch anh, h  quang ti p xúc ch t v i cát th ch anh chung quanh, làm ngu iạ ồ ế ặ ớ ạ ộ  
t ng đ i t t, tăng c ng kh  ion hóa. H i do ch t nóng ch y b c h i s  đông k tươ ố ố ườ ử ơ ấ ả ố ơ ẽ ế  
trong khe h t th ch anh, trong khe h p c a cát th ch anh, h i kim lo i gi m thi uạ ạ ẹ ủ ạ ơ ạ ả ể  
khi n h  quang b  t t hoàn toàn khi dòng đi n ng n m ch ch a đ t đ n tr  s  l nế ồ ị ắ ệ ắ ạ ư ạ ế ị ố ớ  
nh t.ấ

V t nóng ch y c a c u chì ki u RM l p trong ng s i kín. Khi v t nóng ch yậ ả ủ ầ ể ắ ố ợ ậ ả  
cháy đ t, h  quang cháy, d i tác d ng nhi t đ  cao c a h  quang khi n s i  váchứ ồ ướ ụ ệ ộ ủ ồ ế ợ ở  
trong ng s i b  khí hóa và phân gi i thành hydro, dioxyt cacbon và h i n c. Cácố ợ ị ả ơ ướ  
ch t khí này đ u có tính năng kh  h  quang r t t t; ng s i l i kín, dung tích nh ,ấ ề ử ồ ấ ố ố ợ ạ ỏ  
ch t khí sinh ra b  h  quang đ t nóng, áp l c trong ng tăng nhanh, kh  ion hóa m nh,ấ ị ồ ố ự ố ử ạ  
khi n cho tr c khi dòng đi n ng n m ch đ t đ n tr  s  cao nh t thì h  quang đã t tế ướ ệ ắ ạ ạ ế ị ố ấ ồ ắ  
nên không còn dùng cát th ch anh làm v t li u chèn, h n n a còn có th  làm cho thạ ậ ệ ơ ữ ể ể 
tích c a nó nh  g n. ủ ỏ ọ

3 - 9 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ  l n h t cát th ch anh trong ng c u chì có nh h ng đ i v iạ ộ ớ ạ ạ ố ầ ả ưở ố ớ  
kh  h  quang c a nó?ử ồ ủ

Đáp: Khi h t cát th ch anh quá nh , thì kh  năng xâm nh p c a h  quang sạ ạ ỏ ả ậ ủ ồ ẽ 
b  gi m nhi u, m t hi u qu  làm ngu i đ i v i h  quang, khi n năng l ng hị ả ề ấ ệ ả ộ ố ớ ồ ế ượ ồ 
quang t p trung trên cát th ch anh g n đó, đ n n i cát th ch anh g n đó nóng ch y,ậ ạ ầ ế ỗ ạ ầ ả  
hình thành th y tinh l ng k t h p vôi h i kim lo i nóng ch y, bi n thành mu i silicatủ ỏ ế ợ ơ ạ ả ế ố  
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kim lo i. Đi n tr  c a lo i ch t này nh  h n nhi u cát th ch anh, hình thành m chạ ệ ở ủ ạ ấ ỏ ơ ề ạ ạ  
d n đi n, h  quang khó t t. N u h t cát th ch anh quá l n, cũng không có l i choẫ ệ ồ ắ ế ạ ạ ớ ợ  
vi c kh  h  quang. Tuy gi a h t cát thô to có khe h  t ng đ i l n, h  quang có thệ ử ồ ữ ạ ở ươ ố ớ ồ ể 
thâm nh p t ng đ i t t, nh ng di n tích b  m t làm ngu i c a toàn b  v t li uậ ươ ố ố ư ệ ề ặ ộ ủ ộ ậ ệ  
chèn t ng đ i nh  không đ  đ  làm ngu i h  quang và h p thu năng l ng hươ ố ỏ ủ ể ộ ồ ấ ượ ồ 
quang. Cho nên đ  l n c a h t cát th ch anh ph i thích h p.ộ ớ ủ ạ ạ ả ợ

3 - 9 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong c u chì cát th ch anh có dòng đi n đ nh m c cao, dây c u chì c aầ ạ ệ ị ứ ầ ủ  
nó th ng dùng vào s i m c song song. T i sao không dùng m t s i c u chì t ngườ ợ ắ ạ ộ ợ ầ ươ  
đ i l n đ  thay?ố ớ ể

Đáp: Khi nh ng s i dây c u chì ti t di n nh  b  nóng ch y trong cát th chữ ợ ầ ế ệ ỏ ị ả ạ  
anh, hình thành h  quang, cát th ch anh s  h n ch  s  m  r ng đ ng kính c a hồ ạ ẽ ạ ế ự ở ộ ườ ủ ồ 
quang. Nhi t đ  c a nh ng tia h  quang nh  d  b  tán phát t  đó có th  nhanh chóngệ ộ ủ ữ ồ ỏ ễ ị ừ ể  
t t h  quang. Khi dùng m t s i dây c u chì t ng đ i l n, ti t di n c a h  quangắ ồ ộ ợ ầ ươ ố ớ ế ệ ủ ồ  
cũng l n, ngu i t ng đ i ch m, không có l i cho vi c t t h  quang.ớ ộ ươ ố ậ ợ ệ ắ ồ

3 - 9 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c u chì ki u kín có ch a v t chèn không đ c dùng v i thi t bạ ầ ể ứ ậ ượ ớ ế ị 
trên tàu thuy n.ề

Đáp: Vì dung l ng ng t dòng c a lo i c u chì này ph  thu c vào m c đượ ắ ủ ạ ầ ụ ộ ứ ộ 
khô ráo c a cát th ch anh dùng đ  chèn trong nó. Trên tàu th y, do tàu chòng chành vàủ ạ ể ủ  
ch n đ ng khi n tính năng kín c a ng c u chì d  b  phá ho i, h i m nhanh chóngấ ộ ế ủ ố ầ ễ ị ạ ơ ẩ  
xâm nh p, làm gi m ho c phá ho i đ c tính b o v  c a c u chì.ậ ả ặ ạ ặ ả ệ ủ ầ

3 - 9 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên c u chì ngoài vi c ph i ghi rõ c ng đ  dòng đi n đ nhạ ầ ệ ả ườ ộ ệ ị  
m c ra, còn ph i ghi rõ đi n áp đ nh m c?ứ ả ệ ị ứ

Đáp: C u chì là l i d ng hi u ng nhi t c a dòng đi n đ  b o v  ng nầ ợ ụ ệ ứ ệ ủ ệ ể ả ệ ắ  
m ch. Khi ch  đ c b o v  x y ra ng n m ch, dây c u chì s  nóng ch y, c t kh iạ ỗ ượ ả ệ ả ắ ạ ầ ẽ ả ắ ỏ  
m ng. Nh ng dây c u chì ch  là m t đo n ng n trong m ch đi n. Sau khi dây c u chìạ ư ầ ỉ ộ ạ ắ ạ ệ ầ  
đ t, ch  ng t không đ c sinh ra h  quang, do đó yêu c u dây c u chì ph i có đ  dàiứ ỗ ắ ượ ồ ầ ầ ả ộ  
t ng ng v i đi n áp h  m ch. Vì th , đ  dài c a lõi c u chì  m c nào thì đi n ápươ ứ ớ ệ ở ạ ế ộ ủ ầ ở ứ ệ  
h  m ch cho phép cũng ph i  m c n y cho nên ph i ghi rõ tr  s  đi n áp đ nh m c.ở ạ ả ở ứ ấ ả ị ố ệ ị ứ

3 - 9 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c u chì cao áp có chèn cát th ch anh, không th  dùng trên m ngạ ầ ạ ể ạ  
đi n cao h n ho c th p h n đi p áp đ nh m c c a nó, mà ch  có th  s  d ng trênệ ơ ặ ấ ơ ệ ị ứ ủ ỉ ể ử ụ  
m ng đi n có đi n áp b ng v i đi n áp đ nh m c c a nó?ạ ệ ệ ằ ớ ệ ị ứ ủ

Đáp: C u chì có chèn cát th ch anh khi c u chì b  đ t, h  quang cháy trong kheầ ạ ầ ị ứ ồ  
cát th ch anh, d a vào nguyên lý khe h p đ  làm t t h  quang, h  quang ti p xúcạ ự ẹ ể ắ ồ ồ ế  
ch t v i v t li u chèn chung quang b  làm ngu i nên t t. Kh  năng làm t t h  quangặ ớ ậ ệ ị ộ ắ ả ắ ồ  
c a nó t ng đ i m nh, có th  làm t t h  quang tr c khi dòng đi n đ t t i tr  sủ ươ ố ạ ể ắ ồ ướ ệ ạ ớ ị ố 
đ nh, có tác d ng h n dòng. Nh ng nó d  sinh ra quá áp, tình tr ng quá áp c a nó phỉ ụ ạ ư ễ ạ ủ ụ 
thu c vào đi n áp n i s  d ng. N u s  d ng trong m ng đi n th p h n đi n áp đ nhộ ệ ơ ử ụ ế ử ụ ạ ệ ấ ơ ệ ị  
m c, quá đi n áp có th  đ t 3.5 ~ 4 l n đi n áp pha, khi n m ng đi n sinh ra đi nứ ệ ể ạ ầ ệ ế ạ ệ ệ  
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qu ng, th m chí phá ho i thi t b  trong m ng đi n. N u s  d ng trong m ng đi nầ ậ ạ ế ị ạ ệ ế ử ụ ạ ệ  
cao h n đi n áp đ nh m c c a nó thì quá áp do c u chì sinh ra có kh  năng d n đ nơ ệ ị ứ ủ ầ ả ẫ ế  
h  quang cháy l i, không th  làm t t đ c, ho c gây cháy v  c u chì, n u s  d ngồ ạ ể ắ ượ ặ ỏ ầ ế ử ụ  
trong m ng đi n b ng v i đi n áp đ nh m c thì quá áp khi đ t c u chì ch  g p 2 ~ 2.5ạ ệ ằ ớ ệ ị ứ ứ ầ ỉ ấ  
l n đi n áp pha c a m ng đi n, h i cao h n đi n áp dây c a thi t b  m t ít cho nênầ ệ ủ ạ ệ ơ ơ ệ ủ ế ị ộ  
không nguy hi m.ể

3 - 9 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Li u có th  s  d ng c u chì ki u RM 220V trên m ng đi n 380V?ệ ể ử ụ ầ ể ạ ệ

Đáp: Không đ c. Vì phi n nóng ch y c a c u chì ki u RM 220V ch  có haiượ ế ả ủ ầ ể ỉ  
ch  ti t di n tr  nên h p, khi nó nóng ch y, có th  t t h  quang trong m ng đi nỗ ế ệ ở ẹ ả ể ắ ồ ạ ệ  
220V. n u s  d ng vào m ng đi n th  380V thì  m i ch  ng t h  quang ph i ch uế ử ụ ạ ệ ế ở ỗ ỗ ắ ồ ả ị  
đi n áp g p 1.73 l n đi n áp h  quang thi t k , do đó đ  dài kh  h  quang c a kheệ ấ ầ ệ ồ ế ế ộ ử ồ ủ  
h  h  quang không đ , nó đòi h i ph i có 4 ch  ng t h  quang m i có th  làm tát hở ồ ủ ỏ ả ỗ ắ ồ ớ ể ồ 
quang m t cách tin c y. Cho nên, c u chì ki u RM 220V không th  s  d ng trên l iộ ậ ầ ể ể ử ụ ướ  
đi n 380V.ệ

3 - 9 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V t nóng ch y trong c u chì có đi m nóng ch y th p và đi m nóng ch yậ ả ầ ể ả ấ ể ả  
cao có gì khác nhau? T i sao v t nóng ch y có đi m nóng ch y th p thích h p dùngạ ậ ả ể ả ấ ợ  
làm b o v  quá t i, còn v t nóng ch y có đi m nóng ch y cao thích h p dùng b o vả ệ ả ậ ả ể ả ợ ả ệ 
ng n m ch?ắ ạ

Đáp: V t nóng ch y có đi m nóng ch y th p là do chì, k m, thi c và h p kimậ ả ể ả ấ ẽ ế ợ  
thi c chì (antimon) t  h p thành. Nhi t đ  làm vi c c a nó không chênh l ch m y soế ổ ợ ệ ộ ệ ủ ệ ấ  
v i nhi t đ  nóng ch y, h  s  nóng ch y t ng đ i nh , t c kh  năng ng t c a nóớ ệ ộ ả ệ ố ả ươ ố ỏ ứ ả ắ ủ  
t ng đ i nh . Đó là vì khi đi u ki n đ  dài và đi n tr  đ u c  đ nh thì đi n trươ ố ỏ ề ệ ộ ệ ở ề ố ị ệ ở 
su t c a đi m nóng ch y th p t ng đ i l n. Ti t di n c a v t nóng ch y có xu thấ ủ ể ả ấ ươ ố ớ ế ệ ủ ậ ả ế 
tăng lên t ng ng. Cho nên khi ng t h  quang, hàm l ng h i kim lo i trong khe hươ ứ ắ ồ ượ ơ ạ ở 
h  quang t t r t l n, nó s  gi m th p kh  năng ng t nên thích h p dùng làm b o vồ ấ ấ ớ ẽ ả ấ ả ắ ợ ả ệ 
quá t i trên đ u cu i m ch nhánh c a m ch c p đi n mà dòng đi n ng t m chả ầ ố ạ ủ ạ ấ ệ ệ ắ ạ  
không l n. ớ

V t nóng ch y có đi m nóng ch y cao ch  y u có b c và đ ng. M y năm g nậ ả ể ả ủ ế ạ ồ ấ ầ  
đây đã dùng nhôm làm v t li u ch t nóng ch y. Nhi t đ  làm vi c c a nó chêch l chậ ệ ấ ả ệ ộ ệ ủ ệ  
r t l n so v i nhi t đ  nóng ch y, h  s  nóng ch y r t l n. Do đi n tr  su t c a nóấ ớ ớ ệ ộ ả ệ ố ả ấ ớ ệ ở ấ ủ  
th p, cho nên di n tích ti t di n c a v t nóng ch y t ng đ i nh , có kh  năng ng tấ ệ ế ệ ủ ậ ả ươ ố ỏ ả ắ  
t ng đ i cao. Thích h p dùng làm b o v  ng n m ch mà yêu c u th i gian nóngươ ố ợ ả ệ ắ ạ ầ ờ  
ch y ph i r t ng n, kh  năng ng t ph i r t cao. ả ả ấ ắ ả ắ ả ấ

3 - 9 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch t nóng ch y c a c u chì dùng nh ng v t li u nào? V t li u dùng v iấ ả ủ ầ ữ ậ ệ ậ ệ ớ  
cao áp, th p áp có gi ng nhau không?ấ ố

Đáp: Nói chung, v t li u kim lo i dùng đ  ch  t o v t nóng ch y có: chì, h pậ ệ ạ ể ế ạ ậ ả ợ  
kim chì thi c(antimon), k m, đ ng, b c, v.v... V t li u làm v t nóng ch y đi n ápế ẽ ồ ạ ậ ệ ậ ả ệ  
th p (500V tr  xu ng) th ng dùng chì, h p kim chì thi c (antimon) và k m. B i vìấ ở ố ườ ợ ế ẽ ở  
đi m nóng ch y c a chúng th p (l n l t là 327ể ả ủ ấ ầ ượ oC, 200oC Và 420oC). Khi x y raả  
ng n m ch, d  nóng ch y, nh ng tính d n đi n c a nó kém, nên khi dùng các v tắ ạ ễ ả ư ẫ ệ ủ ậ  
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li u này ch  t o v t nóng ch y thì ti t di n s  t ng đ i l n, khi v t nóng ch y r iệ ế ạ ậ ả ế ệ ẽ ươ ố ớ ậ ả ờ  
đ t h i kim lo i hình thành d i tác d ng c a h  quang có lúc nh h ng khôngứ ơ ạ ướ ụ ủ ồ ả ưở  
nghiêm tr ng l m đ n kh  năng làm t t h  quang. Nh ng trong cao áp, do d n đi nọ ắ ế ả ắ ồ ư ẫ ệ  
kém. V t nóng ch y l n, h i kim lo i d i tác d ng c a h  quang làm cho vi c thậ ả ớ ơ ạ ướ ụ ủ ồ ệ ử 
h  quang khó khăn, nên th ng đ i sang s  d ng đ ng và b c.ồ ườ ổ ử ụ ồ ạ

3 - 9 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao phi n nóng ch y c a c u chì ki u ng gi y thép kín, nói chungạ ế ả ủ ầ ể ố ấ  
đ u d p b ng phi n k m mà không dùng phi n đ ng?ề ậ ằ ế ẽ ế ồ

Đáp: Do ng nóng ch y c a c u chì cu n b ng gi y thép. N u dùng đ ng làmố ả ủ ầ ộ ằ ấ ế ồ  
phi n nóng ch y thì nhi t trong ng s  luôn luôn đ t kho ng 1000ế ả ệ ố ẽ ạ ả  oC, nh  v y sư ậ ẽ 
làm cháy sém vách trong c a ng. Phi n nóng ch y b ng k m, không nh ng đi mủ ố ế ả ằ ẽ ữ ể  
nóng ch y c a nó t ng đ i th p (420ả ủ ươ ố ấ  oC) mà đ c tính nóng ch y cũng t ng đ i t t.ặ ả ươ ố ố

3 - 9 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v t nóng ch y c a c u chì đi n áp th p có lo i làm thành hìnhạ ậ ả ủ ầ ệ ấ ạ  
dáng nh  hình 3 - 9 - 13?ư

Đáp: Sau khi v t nóng ch y c a c u chì đi n áp th p làm thành hình d ng nhậ ả ủ ầ ệ ấ ạ ư 
hình v , do đi n tr  và m t đ  dòng đi n  ph n h p t ng đ i l n, nên nhi tẽ ệ ở ậ ộ ệ ở ầ ẹ ươ ố ớ ệ  

l ng sinh ra  ch  h p s  nhi u h n  ch  r ng. Khi làm vi cượ ở ỗ ẹ ẽ ề ơ ở ỗ ộ ệ  
bình th ng, nhi t l ng c a ch  h p s  truy n đ n ch  r ngườ ệ ượ ủ ỗ ẹ ẽ ề ế ỗ ộ  
và đ u ti p xúc t a vào trong môi ch t chung quanh. Khi dòngầ ế ỏ ấ  
đi n quá t i ho c ng n m ch ch y qua, nhi t l ng sinh ra ệ ả ặ ắ ạ ạ ệ ượ ở 
ch  h p không k p truy n d n khi n ch  h p nhanh chóng nóngỗ ẹ ị ề ẫ ế ỗ ẹ  
lên đ n đi m nóng ch y nên b  nóng ch y, hình thành m t sế ể ả ị ả ộ ố 

đo n h  quang ng n. D i tác d ng c a tr ng l c, ch  r ng c a v t nóng ch y cònạ ồ ắ ướ ụ ủ ọ ự ỗ ộ ủ ậ ả  
l i s  r i xu ng, khi n h  quang b  kéo dài làm t t nhanh h  quang.ạ ẽ ơ ố ế ồ ị ắ ồ

   3 - 9 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  Li u c u chì có th  b o v  quá t i cho đ ng c  không đ ng b  không?ệ ầ ể ả ệ ả ộ ơ ồ ộ

   Đáp: Không đ c. Đ  c u chì không b  nóng ch y khi kh i đ ng đ ng c ,ượ ể ầ ị ả ở ộ ộ ơ  
dòng đi n đ nh m c c a c u chì ph i l n h n dòng đi n đ nh m c c a đ ng c  1.5 ~ệ ị ứ ủ ầ ả ớ ơ ệ ị ứ ủ ộ ơ  
2.5 l n. Nh  v y, cho dù đ ng c  đã quá ph  t i 50% thì c u chì v n ch a nóngầ ư ậ ộ ơ ụ ả ầ ẫ ư  
ch y; nh ng v i đ ng c  thì ch u đ c m t gi  đã b  cháy r i. Cho nên, c u chì chả ư ớ ộ ơ ị ượ ộ ờ ị ồ ầ ỉ 
có th  b o v  ng n m ch cho môt  đi n, dây d n, thi t b  công t c, ch  không cóể ả ệ ắ ạ ơ ệ ẫ ế ị ắ ứ  
tác d ng   b o v  quá t i. Ch  có l p thêm r le nhi t m i có th  b o v  quá t i choụ ả ệ ả ỉ ắ ơ ệ ớ ể ả ệ ả  
môt .ơ

   3 - 9 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  T i sao c u chì phía cao áp c a b  h  c m đi n áp l i dùng dây h pạ ầ ủ ộ ỗ ả ệ ạ ợ  
kim   đ ng mà không dùng dây nóng ch y bình th ngồ ả ườ

   Đáp: C u chì phía cao áp b  h  c m đi n áp là dùng đ  ng t dòng đi nầ ộ ỗ ả ệ ể ắ ệ  
ng n   m ch. Dây c u chì nói chung đ  trong ng chèn cát th ch anh nh m có l i choắ ạ ầ ể ố ạ ằ ợ  
vi c làm t t h  quang. Đ  h n ch  dòng ng n m ch tr  kháng c a dây c u chì ph iệ ắ ồ ể ạ ế ắ ạ ở ủ ầ ả  
l n m t chút, do đó ph i c n đ  dài nh t đ nh, nh m gi m thi u tr  s  đ nh sóng.ớ ộ ả ầ ộ ấ ị ằ ả ể ị ố ỉ  
N u dùng dây h p kim đ ng làm dây c u chì thì do c ng đ  c  h c c a nó t ngế ợ ồ ầ ườ ộ ơ ọ ủ ươ  
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đ i cao, dây c u chì có th  ch  t o m nh, tr  s  đi n tr  cũng t ng đ i l n. Choố ầ ể ế ạ ả ị ố ệ ở ươ ố ớ  
nên s  d ng dây h p kim đ ng là h p lý h n s  d ng dây c u chì bình th ng.ử ụ ợ ồ ợ ơ ử ụ ầ ườ

3 - 9 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c u chì cao áp không th  b o v  quá t i cho b  h  c m đi n áp?ạ ầ ể ả ệ ả ộ ỗ ả ệ

Đáp: C u chì cao áp là căn c  c ng đ  c  h c đ  ch n ti t di n nh  nh t,ầ ứ ườ ộ ơ ọ ể ọ ế ệ ỏ ấ  
c ng đ  dòng đi n đ nh m c c a nó l n h n nhi u l n dòng đi n đ nh m c c a bườ ộ ệ ị ứ ủ ớ ơ ề ầ ệ ị ứ ủ ộ 
h  c m đi n áp, cho nên không th  làm b o v  quá t i. ỗ ả ệ ể ả ệ ả

C u chì s  d ng bên cao áp b  h  c m đi n áp 35 ngàn vôn tr  xu ng ch  làmầ ử ụ ộ ỗ ả ệ ở ố ỉ  
b o v  ng n m ch c a b n thân nó (ng n m ch gi a các vòng có th  không nóngả ệ ắ ạ ủ ả ắ ạ ữ ể  
ch y) và b o v  ng n m ch trên dây n i gi a b  h  c m v i m ng đi n, ch  khôngả ả ệ ắ ạ ố ữ ộ ỗ ả ớ ạ ệ ứ  
làm b o v  quá t i.ả ệ ả

3 - 9 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p ng c u chì r i ki u hai l n đóng (trùng h p), t i sao ph i quiắ ố ầ ơ ể ầ ợ ạ ả  
đ nh nghiêm ng t, ng dây c u chì t o thành góc 30ị ặ ố ầ ạ o v i đ ng th ng đ ng?ớ ườ ắ ứ

Đáp: ng dây c u chì r i ki u trùng h p có yêu c u là sau khi dây c u chì đ t,ố ầ ơ ể ợ ầ ầ ứ  
ng c u chì r i xu ng, đ p vào tay khu u, khi n m t ng c u chì d  b  khác t  đ ngố ầ ơ ố ậ ỷ ế ộ ố ầ ự ị ự ộ  

đóng l i. Đ  đ t đ c tác d ng nh  v y, ph i là cho ng c u chì t o v i đ ngạ ể ạ ượ ụ ư ậ ả ố ầ ạ ớ ườ  
th ng đ ng góc 30ẳ ứ o.

N u góc quá nh , sau khi dây c u chì đ t, do góc quá nh , tr ng l c không đế ỏ ầ ứ ỏ ọ ự ủ 
nên ng c u chì không r i xu ng. N u góc quá l n, l c đ p vào tay khu u c a ngố ầ ơ ố ế ớ ự ậ ỷ ủ ố  
c u chì r i xu ng gi m nh  (quán tính t ng đ i nh ) khi n ng c u chì d  bầ ơ ố ả ỏ ươ ố ỏ ế ố ầ ự ị 
không th  đóng l i, không có tác d ng trùng h p.ể ạ ụ ợ

3 - 9 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u trên c a m t s  lo i ng c u chì r i đ c b t kín b ng m tạ ầ ủ ộ ố ạ ố ầ ơ ượ ị ằ ộ  
l p màng m ng kim lo i?ớ ỏ ạ

Đáp: Đó là nh m tăng kh  năng làm t t h  quang khi dây c u chì đ t ng c uằ ả ắ ồ ầ ứ ố ầ  
chì c a c u chì r i nói chung đ u là l  r ng trên d i, khi c u chì ng t dòng đi nủ ầ ơ ề ỗ ộ ướ ầ ắ ệ  
nh , do hai đ u thoát khí, áp l c ch t khí nh  nên khó t t h  quang. Sau khi b t kínỏ ầ ự ấ ỏ ắ ồ ị  
m t đ u, có th  khi n áp l c khí khi x y ra h  quang tăng lên g p đôi, nên có th  làmộ ầ ể ế ự ả ồ ấ ể  
t t h  quang thu n l i. Nh ng khi ng t dòng đi n l n, s  làm cho áp l c khí nén quáắ ồ ậ ợ ư ắ ệ ớ ẽ ự  
cao, có th  gây n  ng c u chì. Đ  cho an toàn, dùng màng m ng kim lo i b t kín đ uể ổ ố ầ ể ỏ ạ ị ầ  
trên, đ  khi ng t dòng đi n l n n u áp l c khí quá l n s  phá v  màng kim lo i, trể ắ ệ ớ ế ự ớ ẽ ỡ ạ ở 
thành thoát khí hai đ u. Nh  v y có th  th c hi n đ c v a kh  h  quang thu n l iầ ư ậ ể ự ệ ượ ừ ử ồ ậ ợ  
v a không làm n  ng c u chì.ừ ổ ố ầ

3 - 9 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c u chì nói chung đ u l p trong phòng, còn c u chì ki u r i l iạ ầ ề ắ ầ ể ơ ạ  
không nên l p trong phòng ?ắ

Đáp: V t nóng ch y c a c u chì ph  thông khi đ t, h  quang và ch t khíậ ả ủ ầ ổ ứ ồ ấ  
không phun t  trong c u chì ra, an toàn, tin c y. Còn v t nóng ch y c a c u chì ki uừ ầ ậ ậ ả ủ ầ ể  
r i khi đ t s  có h  quang phun t  trong ng ra có th  làm b  th ng nhân viên b oơ ứ ẽ ồ ừ ố ể ị ươ ả  
d ng, gây ra s  c  ho c d n đ n h a ho n. Vì th , không nên l p trong phòng. ưỡ ự ố ặ ẫ ế ỏ ạ ế ắ
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3 - 9 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u gi a v  xoáy c a c u chì xoáy nên l p trên dây vào c aạ ầ ữ ỏ ủ ầ ắ ủ  
ngu n đi n còn đ u n i v i v  xoáy nên l p trên dây ra c a c u chì?ồ ệ ầ ố ớ ỏ ắ ủ ầ

Đáp: Lõi nóng ch y c a c u chì ki u xoáy đ u gi a hai đ u đ u dây. N u n iả ủ ầ ể ấ ữ ầ ấ ế ố  
dây vào c a ngu n đi n v i đ u gi a v  xoáy, dây ra n i v i v  xoáy thì khi l p lõiủ ồ ệ ớ ấ ữ ỏ ố ớ ỏ ắ  
nóng ch y và ki m tra s a ch a, n u d ng c  kim lo i ch m ph i v  gây ng nả ể ử ữ ế ụ ụ ạ ạ ả ỏ ắ  
m ch thì lõi s  nóng ch y, tránh đ c m  r ng s  c . N u đ u ng c l i, thì vạ ẽ ả ượ ở ộ ự ố ế ấ ượ ạ ỏ 
xoáy d  ch m v i bên ngoài, x y ra tình hình nói trên s  không có lõi nóng ch y b oễ ạ ớ ả ẽ ả ả  
v .ệ

3 - 9 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c u chì ph i h p v i công t c ph  t i có cái l p phía trên côngạ ầ ố ợ ớ ắ ụ ả ắ  
t c có cái l p phía d i công t c?ắ ắ ướ ắ

Đáp: Công t c ph  t i ch  có th  ng t dòng đi n ph  t i, do đó ph i l p thêmắ ụ ả ỉ ể ắ ệ ụ ả ả ắ  
c u chì đ  hoàn thành nhi m v  ng t dòng đi n ng n m ch. Khi công t c ph  t iầ ể ệ ụ ắ ệ ắ ạ ắ ụ ả  
x y ra ng n m ch h  quang thì c u chì có th  ng t dòng đi n ng n m ch m t cáchả ắ ạ ồ ầ ể ắ ệ ắ ạ ộ  
tin c y, do đó c u chì ph i l p phía dây vào c a ngu n đi n. N u dây vào c a ngu nậ ầ ả ắ ủ ồ ệ ế ủ ồ  
đi n là t  phía trên đ a vào thì l p phía trên c a công t c, ng c l i, dây vào c aệ ừ ư ắ ủ ắ ượ ạ ủ  
ngu n đi n là t  d i đ a vào thì ph i l p phía d i c a công t c.ồ ệ ừ ướ ư ả ắ ướ ủ ắ

N u l p phía dây ra c a ph  t i, n u công t c ph  t i x y ra s  c  ng nế ắ ủ ụ ả ế ắ ụ ả ả ự ố ắ  
m ch h  quang, do c u chì  ngoài dòng đi n s  c  nên không có tác d ng mà nóạ ồ ầ ở ệ ự ố ụ  
đ m nhi m.ả ệ

3 - 9 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t n p h p c u chì hình tròn gia d ng đ u có 4 l  nh , có tác d ng gì?ặ ắ ộ ầ ụ ề ỗ ỏ ụ

Đáp: B n l  nh  này có tác d ng ch ng n . B i vì khi dây c u chì đ t, số ỗ ỏ ụ ố ổ ở ầ ứ ẽ 
sinh ra áp l c t ng đ i l n trong h p, l i c ng thêm nhi t đ  cao c a h  quang r tự ươ ố ớ ộ ạ ộ ệ ộ ủ ồ ấ  
có th  làm n  h p c u chì. Có các l  nh  này giúp thoát ch t khí cao áp qua l , phòngể ổ ộ ầ ỗ ỏ ấ ỗ  
đ c n .ượ ổ

3 - 9 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây c u chì c a công t c c u dao t i sao không l p phía ngu n đi n?ầ ủ ắ ầ ạ ắ ồ ệ

Đáp: N u l p dây c u chì vào m t tr c c u dao (phía ngu n đi n), sau khiế ắ ầ ặ ướ ầ ồ ệ  
kéo tách c u dao, dây c u chì ch a tách kh i ngu n đi n, v n có đi n, n u mu nầ ầ ư ỏ ồ ệ ẫ ệ ế ố  
ki m tra ho c thay dây c u chì thì ph i làm vi c có đi n d  gây nên s  c  đi n gi t.ể ặ ầ ả ệ ệ ễ ự ố ệ ậ  
Đ  cho an toàn, ph i l p dây c u chì  phía sau c u dao (phía ph  t i).ể ả ắ ầ ở ầ ụ ả

3 - 9 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có cách tính toán đ n gi n nào v  đ  l n c a dây c u chì không?ơ ả ề ộ ớ ủ ầ

Đáp: Tính toán dây c u chì b ng antimon (h p kim chì thi c) ho c thu n chì,ầ ằ ợ ế ặ ầ  
ti t di n tròn, lo i th ng dùng ph  thông, ch  còn ghi nh  m i t ng quan c ngế ệ ạ ườ ổ ỉ ớ ố ươ ườ  
đ  dòng đi n nóng ch y t  l  thu n v i lũy th a phân 3/2 c a đ ng kính và ch  sộ ệ ả ỉ ệ ậ ớ ừ ủ ườ ữ ố 

10 Quan h  này nh  sau: c ng đ  dòng đi n (A) = 10 x dệ ư ườ ộ ệ 3/2 = 10. ( )3
d , (d: đ ngườ  

kính  (mm)). Ví d : c ng đ  dòng đi n làm nóng ch y dây c u chì s  18, h  có thụ ườ ộ ệ ả ầ ố ệ ể 
tìm đ c nh  sau: đ ng kính dây chì s  18 là 1.2mm; v y, c ng đ  dòng đi n = 10ượ ư ườ ố ậ ườ ộ ệ  
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x (1.2)3/2 = 13A. N u dùng dây đ ng cùng s  thì c ng đ  dòng đi n là bao nhiêu? ế ồ ố ườ ộ ệ Ở 
đây c n l u ý: ch  s  c a đ ng khác v i chì, không ph i là 10 mà là 80, cho nên:ầ ư ữ ố ủ ồ ớ ả  
c ng đ  dòng đi n = 80 x (1.2)ườ ộ ệ 3/2 = 105A. Đ ng nhiên quan h  này cũng có th  sươ ệ ể ử 
d ng ng c l i. Ví d  ụ ượ ạ ụ H i:ỏ  dây c u chì 50A thì đ ng kính là bao nhiêu? N u nhầ ườ ế ư 
dùng dây nóng ch y b ng đ ng thì đ ng kính là bao nhiêu?ả ằ ồ ườ

Đ ng kính = (1/10 c ng đ  dòng đi n)ườ ườ ộ ệ 2/3=(1/10 x 50)2/3=2.9mm (t c dây c uứ ầ  
chì s  12), n u dùng dây đ ng thì đ ng kính =(1/80 dòng đi n)ố ế ồ ườ ệ 2/3 = (l/80 x 50)2/3 = 
0.73mm (t c dây đ ng s  22).ứ ồ ố

3 - 9 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong n p trên c u chì m t c c (nh  th  hi n  hình 3 - 9 - 25) t i saoắ ầ ộ ự ư ể ệ ở ạ  
ph i l i lên m t c c? ả ồ ộ ụ

Đáp: Dây c u chì trong c u chì m t c c đ u trên phi nầ ầ ộ ự ấ ế  
c m hai bên,  gi a b c qua mi ng s  l i lên. Khi dây c u chìắ ở ữ ắ ế ứ ồ ầ  
nóng ch y, tr c tiên nóng ch y đo n gi a và b  mi ng s  l iả ướ ả ạ ữ ị ế ứ ồ  
ngăn ra, tăng kho ng cách gi a hai c c, có tác d ng kh  hả ữ ự ụ ử ồ 
quang.

3 - 9 - 26 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai ph ng pháp l p dây c u chì công t c c u daoươ ắ ầ ắ ầ  
nh  th  hi n  hình 3 - 9 - 26 (a), (b), ph ng pháp nào t ng đ iư ể ệ ở ươ ươ ố  
t t?ố

Đáp: Ph ng pháp  hình (b) t t h n. B i vì khi dùng vítươ ở ố ơ ở  
si t dây c u chì, có m t l c kéo du i khi n dây c u chì b  kéoế ầ ộ ự ỗ ế ầ ị  
nh , còn dây c u chì  hình (b) có ph n cong có th  tránh đ cỏ ầ ở ầ ể ượ  
đi u đó khi si t ch t vít.ề ế ặ

3 - 9 - 27 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng c u chì ki u RM sau khi ng t ba l n dòng đi n s  c  ng nạ ố ầ ể ắ ầ ệ ự ố ắ  
m ch thì ph i thay ng c u chì m i?ạ ả ố ầ ớ

Đáp: Vì vách trong c a ng c u chì ki u này đ u làm b ng ng gi y thép cáchủ ố ầ ể ề ằ ố ấ  
đi n, nói chung, sau khi ng t dòng đi n s  c  ng n m ch ba l n thì vách trong c aệ ắ ệ ự ố ắ ạ ầ ủ  

ng do ph i phân gi i ra khí cao áp nên b  b c h i m t tính năng b o v  ng n m chố ả ả ị ố ơ ấ ả ệ ắ ạ  
bình th ng, khi n nó không th  có đ c s  b o v  tin c y.ườ ế ể ượ ự ả ệ ậ

  3 - 9 - 28 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  M t công đo n nào đó tăng thêm thi t b  s n xu t, đi n l ng s  d ngộ ạ ế ị ả ấ ệ ượ ử ụ  
tăng t ng đ i l n so v i tr c. Vì công đo n này mà dây c u chì trong c u chì ki uươ ố ớ ớ ướ ạ ầ ầ ể  
h p c a t ng ngu n đi n đã thay dây l n t ng ng. Nh ng qua m t th i gian, phátộ ủ ổ ồ ệ ớ ươ ứ ư ộ ờ  
hi n đi n áp ba pha  đ u thi t b  dùng đi n có hi n t ng không cân b ng, dùngệ ệ ở ầ ế ị ệ ệ ượ ằ  
đi n càng nhi u thì hi n t ng không cân b ng càng nghiêm tr ng. T i sao?ệ ề ệ ượ ằ ọ ạ

  Đáp: Khi do dung l ng không đ  mà ph i thay c u chì thì ph i thay c  h p.ượ ủ ả ầ ả ả ộ  
N u ch  thay dây c u chì ch  tr  c m n i c a c u chì t t s  do quá dòng khi n nhi tế ỉ ầ ỗ ụ ắ ố ủ ầ ấ ẽ ế ệ  
đ  tăng cao, trong đó m t pha ho c hai pha s  b  ôxy hóa nghiêm tr ng, khi n đi nộ ộ ặ ẽ ị ọ ế ệ  
tr  ti p xúc tăng, gây nên s t áp t ng đ i l n, d n đ n đi n áp ba pha m t cânở ế ụ ươ ố ớ ẫ ế ệ ấ  
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b ng. Dòng đi n càng l n thì s t áp c a m t pha ho c hai pha này s  càng l n, sằ ệ ớ ụ ủ ộ ặ ẽ ớ ự 
m t cân b ng c a ba pha càng nghiêm tr ng.ấ ằ ủ ọ
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3 - 10 Công t c không khí t  đ ngắ ự ộ

3 - 10 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Lá sách kh  h  quang trong thi t b  kh  h  quang c a b  ng t m chử ồ ế ị ử ồ ủ ộ ắ ạ  
không khí t  đ ng t i sao ph i làm b ng thép? Bên ngoài thép sao l i còn ph i mự ộ ạ ả ằ ạ ả ạ 
đ ng (ho c k m)?ồ ặ ẽ

Đáp: Thi t b  kh  h  quang c a b  ng t m ch không khí t  đ ng (nh  ki uế ị ử ồ ủ ộ ắ ạ ự ộ ư ể  
DZ1, DW2) làm vi c d a vào nguyên lý l i d ng h  quang ng n, t c khi đ u ti pệ ự ợ ụ ồ ắ ứ ầ ế  
xúc ng t thì h  quang sinh ra gi a d u ti p xúc s  b  hút vào trong lá sách kh  hắ ồ ữ ầ ế ẽ ị ử ồ 
quang. Lá sách s  chia c t h  quang thành r t nhi u đo n nh  (h  quang ng n) đẽ ắ ồ ấ ề ạ ỏ ồ ắ ể 
làm t t h  quang. Mu n gi m th i gian t t h  quang thì ph i nâng cao t c đ  hút hắ ồ ố ả ờ ắ ồ ả ố ộ ồ 
quang vào lá sách. Qua thí nghi m ch ng minh r ng, v i các đi u ki n khác nhệ ứ ằ ớ ề ệ ư 
nhau, trong ph m vi t t c  dòng đi n ng t, th i gian bên t t h  quang c a lá sáchạ ấ ả ệ ắ ờ ắ ồ ủ  
thép đ u nh  h n đ ng. Đó là do lá sách thép có hi u ng g n s t làm tăng l c hút.ề ỏ ơ ồ ệ ứ ầ ắ ự  
Do đ c tính này c a lá sách thép, nên lá sách kh  h  quang ph i làm b ng thép.ặ ủ ử ồ ả ằ

Nh ng thép r t d  b  ôxy hóa d n đ n b  g . Vì th  áp d ng ph ng pháp mư ấ ễ ị ẫ ế ị ỉ ế ụ ươ ạ 
đ ng lên lá sách (đ  ti n l i v  công ngh , cũng áp d ng m  k m) đ  b o đ m tínhồ ể ệ ợ ề ệ ụ ạ ẽ ể ả ả  
ch u ăn mòn c a lá sách.ị ủ

3 -10 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có nh ng công t c t  đ ng, đ u ti p xúc đ ng c a m i c c g mạ ữ ắ ự ộ ầ ế ộ ủ ỗ ự ồ  
3     đ u ti p xúc ghép song song t o thành?ầ ế ạ

Đáp: Đ u ti p xúc đ ng c a m i c c công t c t  đ ng dòng đi n l n g mầ ế ộ ủ ỗ ự ắ ự ộ ệ ớ ồ  
đ u     ti p xúc chính, đ u ti p xúc h  quang và đ u ti p xúc ph  t o thành.  phânầ ế ầ ế ồ ầ ế ụ ạ Ở  
ti p xúc c a đ u ti p xúc chính có g n mi ng b c, ch  y u đ  cho dòng đi n làmế ủ ầ ế ắ ế ạ ủ ế ể ệ  
vi c ch y qua. Đ u ti p xúc h  quang làm b ng v t li u b t b c - vonfram ch u hệ ạ ầ ế ồ ằ ậ ệ ộ ạ ị ồ 
quang, dùng đ  b o v  đ u ti p xúc chính, tránh h  quang làm h ng đ u ti p xúcể ả ệ ầ ế ồ ỏ ầ ế  
chính khi đóng ho c ng t dòng đi n. Khi thông đi n, tr c tiên đ u thông đ u ti pặ ắ ệ ệ ướ ấ ầ ế  
xúc h  quang. Khi ng t dòng đi n thì ng t đ u ti p xúc h  quang sau cùng, gi a đ uồ ắ ệ ắ ầ ế ồ ữ ầ  
ti p xúc chính v i đ u ti p xúc h  quang m c song song m t đ u ti p xúc ph , làế ớ ầ ế ồ ắ ộ ầ ế ụ  
nh m phòng ng a đ u ti p xúc trong quá trình ng t,  th i đi m dòng đi n t  đ uằ ừ ầ ế ắ ở ờ ể ệ ừ ầ  
ti p xúc chính chuy n đ n đ u ti p xúc h  quang, do s t áp quá l n mà sinh ra hế ể ế ầ ế ồ ụ ớ ồ 
quang thiêu h ng đ u ti p xúc chính.ỏ ầ ế

3 - 10 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u ti p xúc c a công t c t  đ ng đi n áp th p t i sao ph n l n làmầ ế ủ ắ ự ộ ệ ấ ạ ầ ớ  
b ng b c ho c h p kim b c, mà không dùng đ ng?ằ ạ ặ ợ ạ ồ

Đáp: So sánh v i đ ng thì tính năng ch ng mòn do h  quang c a b c t t h n,ớ ồ ố ồ ủ ạ ố ơ  
đi n tr  ti p xúc nh , kh  năng t i đi n m nh. Công tác t  đ ng do đi n áp th p,ệ ở ế ỏ ả ả ệ ạ ự ộ ệ ấ  
dòng đi n ch y qua l n, nên v t li u đ u ti p xúc nói chung dùng kim lo i b c làmệ ạ ớ ậ ệ ầ ế ạ ạ  
c  s . N u dùng h p kim b c thì có th  gi m thi u l ng mòn, nâng cao kh  năngơ ở ế ợ ạ ể ả ể ượ ả  
t i dòng đi n. N u cho thêm 12% ôxyt cadimi vào trong b c thì kim lo i  đ u ti pả ệ ế ạ ạ ở ầ ế  
xúc do h  quang mà b  b c h i, m t ph n có th  k t h p l i v i ôxy, l i trên b  m tồ ị ố ơ ộ ầ ể ế ợ ạ ớ ạ ề ặ  
đ u ti p xúc t  đó gi m l ng mòn h ng và nâng cao tính ch ng nóng ch y, nângầ ế ừ ả ượ ỏ ố ả  
cao đáng k  kh  năng thông m ch.ể ả ạ
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     T n s  thao tác c a công t c t  đ ng t ng đ i th p. Do đó, khuy t đi mầ ố ủ ắ ự ộ ươ ố ấ ế ể  
c ng đ  c  h c th p h n đ ng c a v t li u b c nh h ng không l n đ n tínhườ ộ ơ ọ ấ ơ ồ ủ ậ ệ ạ ả ưở ớ ế  
năng làm vi c; tuy giá thành c a b c t ng đ i đ t, nh ng xét toàn di n thì v n làệ ủ ạ ươ ố ắ ư ệ ẫ  
h p lý.ợ

     3 - 10 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

     H i:ỏ  Đ u ti p xúc c a thi t b  đi n công t c đi n áp th p, n u dùng đ uầ ế ủ ế ị ệ ắ ệ ấ ế ầ  
ti p xúc b c ho c h p kim g c b c, sau khi ôxy hóa, nói chung không yêu c u c o bế ạ ặ ợ ố ạ ầ ạ ỏ 
màng ôxy hóa, n u là đ u ti p xúc b ng đ ng thì yêu c u ph i đ nh kỳ c o b  l pế ầ ế ằ ồ ầ ả ị ạ ỏ ớ  
oxy hóa, nh ng đ u ti p xúc b ng đ ng c a b  ti p xúc xoay chi u l i ngo i l . T iư ầ ế ằ ồ ủ ộ ế ề ạ ạ ệ ạ  
sao?

Đáp: Trong quá trình s  d ng, đ u ti p xúc b ng b c ho c h p kim g c b cử ụ ầ ế ằ ạ ặ ợ ố ạ  
s  b  ôxy hóa ho c sunfat hóa tr  nên đen, tuy có làm tăng đi n tr  ti p xúc c a đ uẽ ị ặ ở ệ ở ế ủ ầ  
ti p xúc lên chút ít,  nh ng nhi t đ  đ u ti p xúc tăng lên không l n, không nhế ư ệ ộ ầ ế ớ ả  
h ng v n hành bình th ng; do đó không yêu c u c o b  l n ôxy hóa. Nh ng, đ iưở ậ ườ ầ ạ ỏ ớ ư ố  
v i đ u ti p xúc b ng đ ng thì khác, do h  s  đi n tr  c a máy ôxy hóa ho c màngớ ầ ế ằ ồ ệ ố ệ ở ủ ặ  
sunfat đ ng t ng đ i l n, n u không c o b  nó s  d n đ n nhi t đ  đ u ti p xúcồ ươ ố ớ ế ạ ỏ ẽ ẫ ế ệ ộ ầ ế  
tăng cao, nh h ng đ n v n hành bình th ng. Do đó, đ u ti p xúc b ng đ ng c aả ưở ế ậ ườ ầ ế ằ ồ ủ  
thi t b  đi n ph i đ nh kỳ c o b  màng ôxy hóa. Nh ng, b  ti p xúc xoay chi uế ị ệ ả ị ạ ỏ ư ộ ế ề  
thu c lo i thi t b  đi n thao tác dày thì màng ôxy hóa ho c màng sunfat hóa  đ uộ ạ ế ị ệ ặ ở ầ  
ti p xúc ch  c n ng t - đóng vài l n là có th  b  ma sát gi a đ u ti p xúc đ ng, tĩnhế ỉ ầ ắ ầ ể ị ữ ầ ế ộ  
làm s ch nó, không c n x  lý riêng.ạ ầ ử

3 - 10 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên m t s  phân ph i đi n đi n áp th p đã s  d ng công t cạ ộ ố ố ệ ệ ấ ử ụ ắ  
không khí t  đ ng l i còn m c n i ti p b  ti p xúc xoay chi u?ự ộ ạ ắ ố ế ộ ế ề

Đáp: Công t c không khí t  đ ng có tác d ng b o v  quá dòng, ng n m ch,ắ ự ộ ụ ả ệ ắ ạ  
m t áp. Nh ng trên k t c u c a nó chú tr ng nâng cao tính năng kh  h  quang, khôngấ ư ế ấ ủ ọ ử ồ  
thích h p s  l n thao tác dày. Còn b  ti p xúc xoay chi u, v  m t k t c u, không cóợ ố ầ ộ ế ề ề ặ ế ấ  
tác d ng b o v  quá t i, ng n m ch, nh ng thích h p v i s  l n thao tác dày. Do đó,ụ ả ệ ả ắ ạ ư ợ ớ ố ầ  

 nh ng n i đòi h i s  l n thao tác nhi u  dòng đi n làm vi c bình th ng thìở ữ ơ ỏ ố ầ ề ở ệ ệ ườ  
th ng s  d ng công t c không khí t  đ ng m c n i ti p b  ti p xúc xoay chi u.ườ ử ụ ắ ự ộ ắ ố ế ộ ế ề  
B  ti p xúc đ m nh n vi c n i thông và c t ng t dòng đi n làm vi c c a m chộ ế ả ậ ệ ố ắ ắ ệ ệ ủ ạ  
đi n, còn công t c không khí t  đ ng đ m nhi m b o v  quá t i, ng n m ch, m tệ ắ ự ộ ả ệ ả ệ ả ắ ạ ấ  
áp.
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3 - 11 Nam châm đi nệ

3 - 11 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao l c hút c a nam châm đi n khi kh i đ ng là nh  nh t, khi hút làạ ự ủ ệ ở ộ ỏ ấ  
l n nh t?ớ ấ

Đáp: L c hút c a nam châm đi n m t chi u t  l  thu n v i bình ph ng m tự ủ ệ ộ ề ỉ ệ ậ ớ ươ ậ  
đ  t  thông trong khe h  không khí. Sau khi hút ng m lõi s t, khe h  không khí rút l iộ ừ ở ậ ắ ở ạ  
đ n v  trí nh  nh t, t  tr  c a m ch t  cũng gi m đ n tr  s  nh  nh t. L ng tế ị ỏ ấ ừ ở ủ ạ ừ ả ế ị ố ỏ ấ ượ ừ 
thông trong s t đi n t  (nam châm đi n) ắ ệ ừ ệ φ  = NI/R. Do t  th  NI c a nam châm đi nừ ế ủ ệ  
m t chi u không đ i, t  tr  R l i gi m đ n tr  s  nh  nh t, do đó t  thông ộ ế ổ ừ ở ạ ả ế ị ố ỏ ấ ừ φ  tăng 
đ n tr  s  l n nh t, m t đ  t  thông cũng đ t tr  s  l n nh t, cho nên l c hút cũng làế ị ố ớ ấ ậ ộ ừ ạ ị ố ớ ấ ự  
tr  s  l n nh t. Ng c l i, khi kh i đ ng, l c hút nh  nh t.ị ố ớ ấ ượ ạ ở ộ ự ỏ ấ

3 - 11 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong h  th ng t  ki u van m t chi u dép c c có tác d ng gì?ệ ố ừ ể ộ ề ự ụ

Đáp: L p dép c c lên lõi s t v a tăng đ c đ  d n t  c a khe h  làm vi c 1,ắ ự ắ ừ ượ ộ ẫ ừ ủ ở ệ  
v a tăng đ c đ  d n t  c a khe h  rò t  2 (xem hình 3 - 11 - 2a). Khi hàm s t  vừ ượ ộ ẫ ừ ủ ở ừ ắ ở ị 
trí ng t (h ), lõi s t  tr ng thái không bão hòa s  t n t i c a dép t  làm tăng l ngắ ở ắ ở ạ ự ồ ạ ủ ừ ượ  
t  thông trong khe h  làm vi c, tăng l c hút khi hàm s t  v  trí đóng (h p), lõi s t ừ ở ệ ự ắ ở ị ộ ắ ở 

tr ng thái bão hòa, s  t n t i c a dép t  khi n t  rò t ng đ i nhi u, làm gi mạ ự ồ ạ ủ ừ ế ừ ươ ố ề ả  
l ng t  thông trong khe h  làm vi c, làm gi m l c hút. Cho nên l p thêm dép t  cóượ ừ ở ệ ả ự ắ ừ  
th  làm cho đ c tính hút c a h  th ng t  ki u van m t chi u tr  nên t ng đ i bìnhể ặ ủ ệ ố ừ ể ộ ề ở ươ ố  

n (xem 3 - 11 - 2b). Nh  v y, gi m b t m t s  vòng cũng có th  b o đ m kh iổ ư ậ ả ớ ộ ố ể ả ả ở  
đ ng; làm cho k t c u c a thi t b  ch t g n, đ ng th i khi hàm s t đóng, l c xungộ ế ấ ủ ế ị ặ ọ ồ ờ ắ ự  
kích gi m, có th  kéo dài tu i th  s  d ng.ả ể ổ ọ ử ụ

3 - 11 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hình dáng c a nam châm đi n m t chi u t ng đ i thon dài, cònạ ủ ệ ộ ề ươ ố  
hình dáng c a nam châm đi n xoay chi u t ng đ i m p ng n?ủ ệ ề ươ ố ậ ắ

Đáp: Vì nhi t l ng trong cu n dây nam châm đi n m t chi u t n nhi t chệ ượ ộ ệ ộ ề ả ệ ủ 
y u d a vào b  m t bên trong c a nó thông qua lõi s t. Đ  có l i cho s  t n nhi t,ế ự ề ặ ủ ắ ể ợ ự ả ệ  
đòi h i di n tích m t trong ph i l n, nên ch  t o thành d ng thon dài. Trong lõi s tỏ ệ ặ ả ớ ế ạ ạ ắ  
c a nam châm đi n xoay chi u t o ra t  tr  và dòng xoáy. Vì th  lõi s t cũng nhủ ệ ề ạ ừ ễ ế ắ ư 
cu n dây là ngu n nhi t, đ  có l i cho s  t n nhi t, yêu c u lõi s t ph i ng n, cu nộ ồ ệ ể ợ ự ả ệ ầ ắ ả ắ ộ  
dây cũng m p h n m t chút.ậ ơ ộ

3 - 11 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nam châm đi n m t chi u có đi n áp đ nh m c là 220V, đ u vào ngu nệ ộ ề ệ ị ứ ấ ồ  
đi n m t chi u 110V, t i sao hàm s t không th  hút đóng? N u gi m s  vòng c aệ ộ ề ạ ắ ể ế ả ố ủ  
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cu n dây kích t  s n có xu ng còn m t n a, r i đ u vào ngu n đi n 220V, namộ ừ ẵ ố ộ ử ồ ấ ồ ệ  
châm đi n có th  ho t đ ng bình th ng không?ệ ể ạ ộ ườ

Đáp: C ng đ  dòng đi n kích t  c a nam châm đi n m t chi u quy t đ nhườ ộ ệ ừ ủ ệ ộ ề ế ị  
b i đi n áp ngoài và đi n tr  c a cu n dây kích t  (I = U/R). S  vòng không thay đ iở ệ ệ ở ủ ộ ừ ố ổ  
(t c R không thay đ i) n u đi n áp gi m m t n a thì dòng đi n kích t  cũng s  gi mứ ồ ế ệ ả ộ ử ệ ừ ẽ ả  
m t n a, khi n t  th  IW (t c ampe s  vòng kích t ) cũng gi m m t n a, d n đ nộ ử ế ừ ế ứ ố ừ ả ộ ử ẫ ế  
l c hút không đ , vì th  hàm s t không th  hút đóng.ự ủ ế ắ ể

N u gi m s  vòng c a cu n dây tính t  xu ng còn m t n a, t c R gi m m tế ả ố ủ ộ ừ ố ộ ử ứ ả ộ  
n a, còn đi n áp không đ i, thì dòng đi n kích t  tăng g p đôi. Vì th , ampe s  vòngử ệ ổ ệ ừ ấ ế ố  
kim t  t ng không đ i, l c hút không đ i. Nam châm đi n v n có th  hút, nh ngừ ổ ổ ự ổ ệ ẫ ể ư  
dòng đi n trong cu n dây tăng g p đôi, n u v n dùng dây d n có đ ng kính nh  cũệ ộ ấ ế ẫ ẫ ườ ư  
thì s  b  cháy do phát nhi t quá nhi u.ẽ ị ệ ễ

3 - 11 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên lõi s t nam châm đi n xoay chi u ba pha không l p vòngạ ắ ệ ề ắ  
ng n m ch mà l c hút v n n đ nh?ắ ạ ự ẫ ổ ị

Đáp: Trên m i tr  lõi c a nam châm đi n xoay chi u ba pha đ u có m t cu nỗ ụ ủ ệ ề ề ộ ộ  
dây. Vì dòng đi n c a các pha đ u l ch nhau 120ệ ủ ề ệ o v  th i gian, nh  v y l c hút doề ờ ư ậ ự  
m i tr  lõi sinh ra cùng l ch pha, cho nên t ng l c hút do chúng sinh ra  b t cỗ ụ ệ ổ ự ở ấ ứ
th i đi m nào cũng không b ng 0, t c là  b t c  th i đi m nào thì nam châm đi nờ ể ằ ứ ở ấ ứ ờ ể ệ  
xoay chi u ba pha cũng đ u có l c hút đ  hút ch t hàm s t. Cho nên, không l p vòngề ề ự ể ặ ắ ắ  
ng n m ch v n có th  làm cho hàm s t b  hút m t cách r t n đ nh.ắ ạ ẫ ể ắ ị ộ ấ ổ ị

3 - 11 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nam châm đi n xoay chi u mu n kéo dài th i gian đ ng tác nh  raệ ề ố ờ ộ ả  
(phóng thích), li u có th  dùng ph ng pháp c n ch n đi n t  c a nam châm đi nệ ể ươ ả ặ ệ ừ ủ ệ  
m t chi u?ộ ề

Đáp: Không đ c. Đ i v i nam châm đi n m t chi u, khi phóng thích, tượ ố ớ ệ ộ ề ừ 
thông c a t  t  tr  s  ' n đ nh l n nh t gi m xu ng theo đ  th  đ ng cong hàm sủ ừ ừ ị ố ổ ị ớ ấ ả ố ồ ị ườ ố 
mũ. N u dùng ph ng pháp cán ch n b ng đi n t  có th  khi n s  suy gi m c a tế ươ ặ ằ ệ ừ ể ế ự ả ủ ừ 
thông ch m l i, kéo dài đ c th i gian đ ng tác phóng thích. Nh ng t  thông c aậ ạ ượ ờ ộ ư ừ ủ  
nam châm đi n xoay chi u là giao bi n khi nam châm phóng thích, t  thông c a nóệ ề ế ừ ủ  
ch a ch c đã b t đ u t  tr  s  l n nh t gi m xu ng mà có liên quan v i góc pha khiư ắ ắ ầ ừ ị ố ớ ấ ả ố ớ  
ng t ngu n đi n, nên không th  dùng ph ng pháp c n ch n đi n t  đ  kéo dài th iắ ồ ệ ể ươ ả ặ ệ ừ ể ờ  
gian phóng thích đ c. Nam châm đi n xoay chi u có th  áp d ng c  c u h c phượ ệ ề ể ụ ơ ấ ọ ụ 
ho c dùng ph ng pháp khí đ ng đ  kéo dài th i gian đ ng tác phóng thích.ặ ươ ộ ể ờ ộ

3 - 11 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nam châm đi n xoay chi u, đi n áp đ nh m c 127V, đi n áp ngu n đi nệ ề ệ ị ứ ệ ồ ệ  
220V, có th  áp d ng ph ng pháp n i ti p đi n tr  đ  gi m đi n áp không?ể ụ ươ ố ế ệ ở ể ả ệ

Đáp: Không đ c. Vì tr  kháng sau khi hút c a nam châm đi n xoay chi uượ ở ủ ệ ề  
tăng g p g n 10 l n so v i tr  kháng tr c khi hút. N u căn c  vào tr  kháng sau khiấ ầ ầ ớ ở ướ ế ứ ở  
hút đ  b  trí đi n tr  gi m áp thì tr  s  đi n tr  r t l n, khi n khi kh i đ ng, ph nể ố ệ ở ả ị ố ệ ở ấ ớ ế ở ộ ầ  
l n đi n áp s t gi m trên đi n tr  m c n i ti p; s c hút c a nam châm s  r t y u.ớ ệ ụ ả ệ ở ắ ố ế ứ ủ ẽ ấ ế  
N u b  trí đi n tr  s t áp theo tr  kháng tr c khi hút thì tr  s  đi n tr  l i quá nh ,ế ố ệ ở ụ ở ướ ị ố ệ ở ạ ỏ  
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sau khi hút s  không th  b o đ m đi n áp  hai đ u nam châm s t còn 127V, khi nẽ ể ả ả ệ ở ầ ụ ế  
nam châm đi n b  cháy do quá dòng.ệ ị

3 - 11 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi cu n dây c a nam châm di n xoay chi u và m t chi u đ u có ng nộ ủ ệ ề ộ ề ề ắ  
m ch gi a các dòng nh  nhau, thì s  nguy h i c a lo i nào l n? T i sao?ạ ữ ư ự ạ ủ ạ ớ ạ

Đáp: Khi cu n dây xoay chi u, m t chi u x y ra ng n m ch gi a các vòngộ ề ộ ề ả ắ ạ ữ  
gi ng nhau, thì s  nguy h i c a cu n dây xoay chi u nghiêm tr ng h n nhi u. Vì khiố ự ạ ủ ộ ề ọ ơ ề  
ng n m ch gi a các vòng c a cu n dây m t chi u thì ch  khi n t ng tr  s  đi n trắ ạ ữ ủ ộ ộ ề ỉ ế ổ ị ố ệ ở 
gi m m t ít, s  t n hao đi n năng và s  thay đ i ampe s  vòng không th t rõ r t, n uả ộ ự ổ ệ ự ổ ố ậ ệ ế  
s  vòng b  ng n m ch không chi m t  l  r t l n c a t ng s  vòng thì s  không nhố ị ắ ạ ế ỉ ệ ấ ớ ủ ổ ố ẽ ả  
h ng hi u qu  v n hành c a cu n dây. Cu n dây xoay chi u thì khác, nó t ng tưở ệ ả ậ ủ ộ ộ ề ươ ự 
nh  bi n th , vòng ng n m ch s  sinh ra dòng đi n ng n m ch t ng đ i l n,ư ế ế ắ ạ ẽ ệ ắ ạ ươ ố ớ  
không nh ng d n đ n nhi t đ  cu n dây tăng cao, th m chí cháy h ng, đ ng th iữ ẫ ế ệ ộ ộ ậ ỏ ồ ờ  
ampe s  vòng do dòng đi n ng n m ch sinh ra và tác d ng c a t  thông chính luônố ệ ắ ạ ụ ủ ừ  
luôn ng c nhau, t  thông h u hi u c a nó do tác d ng c a dòng đi n ng n m chượ ừ ữ ệ ủ ụ ủ ệ ắ ạ  
nên gi m xu ng, có th  làm y u s c hút c a nam châm đi n. Cho nên, h u qu  doả ố ể ế ứ ủ ệ ậ ả  
ng n m ch gi a các vòng c a cu n dây xoay chi u gây nên là t ng đ i nghiêmắ ạ ữ ủ ộ ề ươ ố  
tr ng.ọ

3 - 11 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  thi t b  hãm mà s  l n thao tác trên 300 l n/ gi , không đ cạ ở ế ị ố ầ ầ ờ ượ  
s  d ng nam châm đi n xoay chi u?ử ụ ệ ề

Đáp: Dòng đi n kh i đ ng c a nam châm đi n xoay chi u l n h n 10 l n soệ ở ộ ủ ệ ề ớ ơ ầ  
v i tr  s  dòng đi n đ nh m c khi nó hút. Do đó, khi dùng v i thi t b  hãm trên 300ớ ị ố ệ ị ứ ớ ế ị  
l n/ gi  thì s  làm cho nhi t đ  cu n dây v t quá tr  s  cho phép, lúc này dù khôngầ ờ ẽ ệ ộ ộ ượ ị ố  
b  cháy h ng thì cũng do cách đi n c a cu n dây quá nóng, làm gi m tu i th  sị ỏ ệ ủ ộ ả ổ ọ ử 
d ng, cho nên không kinh t .ụ ế

3 - 11 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nam châm đi n c a thi t b  đi n  máy cái có xoay chi u và m t chi u,ệ ủ ế ị ệ ở ề ộ ề  
nh ng mâm hút đi n t  ch  có m t chi u, ch  không s  d ng xoay chi u. T i sao?ư ệ ừ ỉ ộ ề ứ ử ụ ề ạ

Đáp: Mâm hút đi n t  dùng đ  hút ch t chi ti t, đ  ti n hành gia công. Mâmệ ừ ể ặ ế ể ế  
đi n t  đ c cung c p b i đi n m t chi u thì l c hút c a nó không đ i. N u sệ ừ ượ ấ ở ệ ộ ề ự ủ ổ ế ử 
d ng lo i cung c p b i đi n xoay chi u, do đ  l n và chi u c a dòng đi n xoayụ ạ ấ ở ệ ề ộ ớ ề ủ ệ  
chi u thay đ i theo th i gian, cho nên t  tr ng cũng thay đ i theo, d n đ n chi ti tề ổ ờ ừ ườ ổ ẫ ế ế  
gia công b  ch n đ ng, nh h ng đ n đ  chính xác gia công c a chi ti t.ị ấ ộ ả ưở ế ộ ủ ế

3 - 11 - 11  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nam châm đi n kéo b i m t pha th ng lót phi n đ ng vào gi aạ ệ ở ộ ườ ế ồ ữ  
lõi s t ho t đ ng và lõi s t c  đ nh mà không th  hình thành m ch vòng?ắ ạ ộ ắ ố ị ể ạ

Đáp: Khi lõi s t đ ng v n đ ng, n u khe h  v i lõi s t c  đ nh không th  duyắ ộ ậ ộ ế ở ớ ắ ố ị ể  
trì đ u gi a hai bên thì s  b  hút v  bên nh , vì th  s  tăng đáng k  l c hút và l c maề ữ ẽ ị ề ỏ ế ẽ ể ự ự  
sát v  phía bên c nh, tri t tiêu s c hút kéo xu ng. Khi lót mi ng đ ng vào gi a hai lõiề ạ ệ ứ ố ế ồ ữ  
s t, do đ ng là ch t không có t  tính, t ng đ ng v i vi c gi a hai lõi s t có kheắ ồ ấ ừ ươ ươ ớ ệ ữ ắ  
h  nh t đ nh, l c hút v  bên c nh không đ n n i quá l n, nh h ng đ i v i l c hútở ấ ị ự ề ạ ế ỗ ớ ả ưở ố ớ ự  
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xu ng s  không rõ r t. Nh ng phi n đ ng không đ c hình thành m ch vòng, n uố ẽ ệ ư ế ồ ượ ạ ế  
không bên trong s  có đi n áp c m ng, sinh ra dòng đi n ng n m ch, tăng thêm t nẽ ệ ả ứ ệ ắ ạ ổ  
hao và nhi t đ .ệ ộ

3 - 11 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s  d ng nam châm đi n xoay chi u làm b  hãm, t i sao ph i xét đ nử ụ ệ ề ộ ạ ả ế  
s  l n thông m ch m i gi  c a nó?ố ầ ạ ỗ ờ ủ

Đáp: Vì dòng đi n cu n dây c a nam châm đi n xoay chi u thay đ i theo v  tríệ ộ ủ ệ ề ổ ị  
c a hàm s t. Khi hàm s t  v  trí ng t, tr  kháng c a cu n dây h u nh  b ng đi nủ ắ ắ ở ị ắ ở ủ ộ ầ ư ằ ệ  
tr  c a dây d n, còn th i đi m hàm s t b t đ u hút, dòng đi n s  l n h n kho ng 10ở ủ ẫ ờ ể ắ ắ ầ ệ ẽ ớ ơ ả  
~ 20 l n so v i khi  v  trí đóng. S  tăng nhi t đ  c a cu n dây ch u nh h ng c aầ ớ ở ị ự ệ ộ ủ ộ ị ả ưở ủ  
dòng đi n xung kích nhi u l n là t ng đ i l n, nên khi s  d ng nam châm đi nệ ề ầ ươ ố ớ ử ụ ệ  
xoay chi u còn c n xét đ n s  l n thông m ch m i gi .ề ầ ế ố ầ ạ ỗ ờ

3 - 11 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đinh tán c a lõi s t nam châm đi n xoay chi u t i sao ch  dùng m t hàngủ ắ ệ ề ạ ỉ ộ  
mà không dùng hai hàng?

Đáp: Đinh tán n u dùng hai hàng ho c nhi u hàng có th  nâng cao ch t l ngế ặ ề ể ấ ượ  
tán c a lõi s t, nh ng đinh tán hai hàng ho c nhi u hàng s  cùng v i t m k p haiủ ắ ư ặ ề ẽ ớ ấ ẹ  
m t c a lõi s t hình thành cu n dây ng n m ch, s  sinh ra dòng đi n c m ng, tăngặ ủ ắ ộ ắ ạ ẽ ệ ả ứ  
t n hao và có th  nóng cao c c b , nên không đ c ng d ng. Cho nên ch  có thổ ể ụ ộ ượ ứ ụ ỉ ể 

ng d ng thi t k  m t hàng.ứ ụ ế ế ộ
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3 - 12 B  ti p xúcộ ế

3 - 12 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Vòng đ ng ng n m ch trên l i sát b  ti p xúc có tác d ng gì?ồ ắ ạ ỗ ộ ế ụ

Đáp: C ng đ  dòng di n xoay chi u luôn thay đ i v  đ  l n và chi u, trongườ ộ ệ ề ổ ề ộ ớ ề  
khi thay đ i, ph i không ng ng đi qua tr  s  0 khi dòngổ ả ừ ị ố  
đi n trong cu n dây đi n t  là 0 l c hút gi a lõi s tệ ộ ệ ừ ự ữ ắ  
cũng s t xu ng tr  s  0, do tác d ng c a lò xo, lõi s t sụ ố ị ố ụ ủ ắ ẽ 
tách ra, nh ng th i gian tr  s  0 r t ng n, l c hút mauư ờ ị ố ấ ắ ự  
chóng t  tr  s  0 tăng lên, khi n lõi s t ch a tách ra dãừ ị ố ế ắ ư  
hút tr  l i, lõi s t c  th  không ng ng hút, tách khi nở ạ ắ ứ ế ừ ế  
công t c sinh ra t p âm ch n đ ng. N u trên b  m t lõiắ ạ ấ ộ ế ề ặ  
s t tăng thêm cu n dây đ ng ng n m ch, thì khi đ ngắ ộ ồ ắ ạ ườ  
s c  t  ch y qua cu n dây đ ng khi n m t ph n tứ ừ ạ ộ ồ ế ộ ầ ừ 
thông φ 2 (xem hình 3 - 12 - 1) trong cu n dây đ ng đi sau  t  thông ộ ồ ừ φ l ngoài cu n dâyộ  
đ ng, t c gi a ồ ứ ữ φ 2 và φ l có l ch pha. Khi là 0 thì ệ φ 2 không b ng 0, khi ằ φ 2 là ũ thì φ l 

không b ng 0 cho nên t ng l ng t  thông ằ ổ ượ ừ φ  có th  duy trì  m t tr  s  nh t đ nh trể ở ộ ị ố ấ ị ở 
lên, khi n s c hút không nh  h n l c kéo c a lò xo, lõi s t s  không tách ra, do đóế ứ ỏ ơ ự ủ ắ ẽ  
lo i tr  đ c t p âm ch n đ ng.ạ ừ ượ ạ ấ ộ

3 - 12 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có b  ti p xúc xoay chi u và m t chi u, làm sao phân bi t máy?ộ ế ề ộ ề ệ

Đáp: Phân bi t đ c chúng t  v t li u và k t c u c a lõi s t b  ti p xúc. Vìệ ượ ừ ậ ệ ế ấ ủ ắ ộ ế  
đ  l n và chi u t  thông c a b  ti p xúc xoay chi u luôn thay đ i, nên lõi s t c a nóộ ớ ề ừ ủ ộ ế ề ổ ắ ủ  
do các phi n thép silic x p ch ng lên nhau mà thành. Còn t  thông c a b  ti p xúcế ế ồ ừ ủ ộ ế  
đi n m t chi u là c  đ nh, thông th ng lõi s t c a nó do thép t m và thép tròn t oệ ộ ề ố ị ườ ắ ủ ấ ạ  
thành. Ngoài ra, đ i v i b  ti p xúc xoay chi u, do khi t  thông qua O s  gây nênố ớ ộ ế ề ừ ẽ  
rung và t p âm c a con ch y, nên trên lõi s t có l p vòng ng n m ch đ  tránh x y raạ ủ ạ ắ ắ ắ ạ ể ả  
rung; còn b  ti p xúc đi n m t chi u do t  thông c  đ nh nên không c n l p vòngộ ế ệ ộ ề ừ ố ị ầ ắ  
ng n m ch.ắ ạ

3 - 12 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  ti p xúc đi n m t chi u 220V đ u vào đi n áp xoay chi uạ ộ ế ệ ộ ề ấ ệ ề  
220V l i không có đ ng tác. Còn b  ti p xúc đi n xoay chi u 220V sau khi đ u vàoạ ộ ộ ế ệ ề ấ  
đi n áp m t chi u 220V l i có th  có đ ng tác; nh ng đ ng th i còn ph i đ u n iệ ộ ề ạ ể ộ ư ồ ờ ả ấ ố  
ti p thêm đi n tr ?ế ệ ở

 Đáp: Cu n dây c a b  ti p xúc đ u có đi n c m r t l n. Đi n c m đ i v iộ ủ ộ ế ề ệ ả ấ ớ ệ ả ố ớ  
đi n xoay chi u s  sinh ra c m kháng, cho nên b  ti p xúc m t chi u sau khi đ u vàoệ ề ẽ ả ộ ế ộ ề ấ  
đi n áp xoay chi u, ch  có dòng đi n xoay chi u nh  h n nhi u so v i dòng đi n m tệ ề ỉ ệ ề ỏ ơ ề ớ ệ ộ  
chi u đi qua cũng không th  hút hàm s t. Còn b  ti p xúc xoay chi u sau khi đ u v iề ể ắ ộ ế ề ấ ớ  
đi n m t chi u, do c m kháng không có tác d ng đ i v i đi n m t chi u, cho nênệ ộ ề ả ụ ố ớ ệ ộ ề  
dòng đi n m t chi u ch y qua l n h n nhi u so v i dòng đi n xoay chi u cũ, nhệ ộ ề ạ ớ ơ ề ớ ệ ề ư 
v y s  có th  hút hàm s t. Do dòng đi n quá l n, ph i m c n i ti p đi n tr  ph ,ậ ẽ ể ắ ệ ớ ả ắ ố ế ệ ở ụ  
n u không s  cháy cu n dây.ế ẽ ộ

 3 - 12 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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 H i:ỏ  Có th  m c n i ti p hai cu n dây hút c a b  ti p xúc 110V r i đ u vàoể ắ ố ế ộ ủ ộ ế ồ ấ  
ngu n di n 220V đ  dùng?ồ ệ ể

Đáp: Cho dù hai b  ti p xúc đ u cùng nhãn hi u, nh ng do sai s  v  m t chộ ế ề ệ ư ố ề ặ ế 
t o khi n th i gian có đ ng tác c a hai cái không th  hoàn toàn th ng nh t. Do đó khiạ ế ờ ộ ủ ể ố ấ  
đ u theo ph ng pháp trên đ  s  d ng, thì cu n dây b  ti p xúc đóng tr c s  có trấ ươ ể ử ụ ộ ộ ế ướ ẽ ở 
kháng g p kho ng 10 l n cái kia; k t qu  s  làm b  ti p xúc kia do đi n áp nh nấ ả ầ ế ả ẽ ộ ế ệ ậ  
đ c quá th p không th  hút; còn cái đã hút tr c do đi n áp đ u quá cao nên bượ ấ ể ướ ệ ầ ị 
cháy.

3 - 12 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nam châm đi n xoay chi u th c hi n đ ng tác nhi u l n thì nhi t đệ ề ự ệ ộ ề ầ ệ ộ 
tăng cao, đ i sang dùng nam châm đi n m t chi u cũng th c hi n đ ng tác v i s  l nổ ệ ộ ề ự ệ ộ ớ ố ầ  
nh  v y, tình hình nhi t đ  li u có t ng t  nhau?ư ậ ệ ộ ệ ươ ự

Đáp: Trong quá trình hàm s t hút, dòng đi n c a nam châm đi n xoay chi uắ ệ ủ ệ ề  
thay đ i r t l n. Tr c khi hàm s t hút, khe h  gi a hàm s t v i lõi s t t ng đ iổ ấ ớ ướ ắ ở ữ ắ ớ ắ ươ ố  
l n, đi n kháng c a cu n dây nam châm đi n t ng đ i nh , đi n kháng c a cu nớ ệ ủ ộ ệ ươ ố ỏ ệ ủ ộ  
dây tăng lên, dòng đi n gi m. Dòng đi n tr c khi hút có th  l n h n 10 l n so v iệ ả ệ ướ ể ớ ơ ầ ớ  
dòng đi n sau khi hút. Nam châm đi n c  đ ng tác m t l n thì s  có va đ p dòngệ ệ ứ ộ ộ ầ ẽ ậ  
đi n xung kích m t l n, cho nên nhi t đ  c a cu n dây s t r t cao. Còn dòng đi nệ ộ ầ ệ ộ ủ ộ ắ ấ ệ  
ch y qua trong cu n dây nam châm đi n m t chi u, trong quá trình hút h i tăng lênạ ộ ệ ộ ề ơ  
theo đ  gi m c a khe h , cho đ n khi hàm s t ng ng v n đ ng, dòng đi n m i đ tộ ả ủ ở ế ắ ừ ậ ộ ệ ớ ạ  
tr  s  đ nh m c, đó là do s  thay đ i c a t  thông trong quá trình hút khi n cu n dâyị ố ị ứ ự ổ ủ ừ ế ộ  
sinh ra đi n kháng làm gi m dòng đi n. Do đó, khi nam châm đi n m t chi u th cệ ả ệ ệ ộ ề ự  
hi n đ ng tác không có s  xung kích dòng di n, nhi t đ  c a cu n không vì thao tácệ ộ ự ệ ệ ộ ủ ộ  
nhi u mà tăng cao.ề

3 - 12 - 6  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi do s  c , hàm s t c a b  ti p xúc xoay chi u b  m c k t thìạ ự ố ắ ủ ộ ế ề ị ắ ẹ  
cu n dây d  b  cháy h ng?ộ ễ ị ỏ

Đáp: Căn c  vào công th c:ứ ứ
810f44.4EU −×ω ϕ=≈

810
f44.4

U ×
ω

=ϕ

Đ i v i m t hàm s t, s  vòng cu n dây w, đi n áp U và t n s  f c a m chố ớ ộ ắ ố ộ ệ ầ ố ủ ạ  
đi n là c  đ nh không đ i. Do đó, t  thông xuyên qua cu n dây là m t h ng s . Dòngệ ố ị ổ ừ ộ ộ ằ ố  
đi n ch y qua cu n dây chính là dòng đi n kích t  c n thi t đ  sinh ra t  thông ệ ạ ộ ệ ừ ầ ế ể ừ ϕ. 
Nó t  l  thu n v i t  tr  lõi s t R. Khi hàm s t ch a đóng thì t  tr  c a nó là l nỉ ệ ậ ớ ừ ở ắ ắ ư ừ ở ủ ớ  
nh t, cho nên dòng đi n l n nh t đ i v i m ch t  d ng p thì dòng đi n này có thấ ệ ớ ấ ố ớ ạ ừ ạ ệ ể 
đ t t i g p 5 - 6 l n dòng đi n đ nh m c, đ i v i m ch t  d ng E có th  đ t t i 10 -ạ ớ ấ ầ ệ ị ứ ố ớ ạ ừ ạ ể ạ ớ  
15 l n). Cho nên, khi hàm s t b  k t, dòng đi n ch y qua trong cu n dây s  l n nh t,ầ ắ ị ẹ ệ ạ ộ ẽ ớ ấ  
khi n cu n dây b  cháy h ng do quá nóng.ế ộ ị ỏ

3 - 12 -7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên lõi s t b  ti p xúc xoay chi u có l p vòng ng n m ch, cònạ ắ ộ ế ề ắ ắ ạ  
trên lõi s t r le quá dòng ki u đi n t  xoay chi u có th  không l p vòng ng n m ch?ắ ơ ể ệ ừ ề ể ắ ắ ạ
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Đáp: Vòng ng n m ch trên b  ti p xúc xoay chi u là dùng đ  phòng ng aắ ạ ộ ế ề ể ừ  
rung khi hút do dòng đi n giao bi n gây nên. Còn r le quá dòng xoay chi u khi ho tệ ế ơ ề ạ  
đ ng bình th ng thì lõi s t  vào tr ng thái ng t, ch  khi đ ng dây x y ra s  cộ ườ ắ ở ạ ắ ỉ ườ ả ự ố 
ng n m ch m i hút, r i l p t c khôi ph c v  trí ng t, do r le quá dòng xoay chi u chắ ạ ớ ồ ậ ứ ụ ị ắ ơ ề ỉ 
hút th i gian ng n khi  v  trí ng t thì vòng ng n m ch không có tác d ng, cho nên cóờ ắ ở ị ắ ắ ạ ụ  
th  không l p vòng ng n m ch.ể ắ ắ ạ

3 - 12 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi b  ti p xúc xoay chi u ho t đ ng, th ng phát ra t p âm. Nguyênộ ế ề ạ ộ ườ ạ  
nhân do đâu?

Đáp: Sinh ra t p âm, có th  do các nguyên nhân sau đây: (1) Trên m t ti p xúcạ ể ặ ế  
gi a lõi s t đ ng, tĩnh b  b n, khi n lõi s t hút không ch t. (2) Đi n áp ngu n quáữ ắ ộ ị ẩ ế ắ ặ ệ ồ  
th p, s c hút c a cu n dây không đ . (3) Vòng ng n m ch c a m ch t  lõi s t b  n tấ ứ ủ ộ ủ ắ ạ ủ ạ ừ ắ ị ứ  
gãy, gây ch n đ ng r t l n, đ n n i không th  ho t đ ng bình th ng.ấ ộ ấ ớ ế ỗ ể ạ ộ ườ

3 - 12 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S n ph m cùng nhãn hi u c a b  ti p xúc h  KT, t i sao m t s  đ uả ẩ ệ ủ ộ ế ệ ạ ộ ố ầ  
ti p xúc b ng đ ng c a nó ph i g n thêm mi ng b c?ế ằ ồ ủ ả ắ ế ạ

Đáp: Trên m t ti p xúc c a đ u ti p xúc b  ti p xúc c  nh ng l i lõm r tặ ế ủ ầ ế ộ ế ố ữ ồ ấ  
nh , cho dù khi đóng, thì n c và các ch t ho t đ ng hóa h c t ng đ i m nh khácỏ ướ ấ ạ ộ ọ ươ ố ạ  
v n có th  chui vào trong khe h  gi a đ u ti p xúc, khi n trên m t ti p xúc hìnhẫ ể ở ữ ấ ế ế ặ ế  
thành l p màng ôxy hoa. Màng ôxy hóa c a đ u ti p xúc b ng đ ng  nhi t đ  trongớ ủ ầ ế ằ ồ ở ệ ộ  
phòng r t m ng, trong quá trình đ u ti p xúc c a b  ti p xúc c  nhau s  t  b  xóaấ ỏ ầ ế ủ ộ ế ọ ẽ ự ị  
t y, cho nên nh h ng đ i v i đi n tr  ti p xúc không l n. Nh ng khi s  l n thaoẩ ả ưở ố ớ ệ ở ế ớ ư ố ầ  
tác c a đ u ti p xúc không nhi u, l i thông đi n lâu thì màng ôxy hóa trên đ u ti pủ ầ ế ề ạ ệ ầ ế  
xúc b ng đ ng s  không t y xóa đ c đi n tr  ti p xúc tăng m nh; khi n đ u ti pằ ồ ẽ ẩ ượ ệ ở ế ạ ế ầ ế  
xúc quá nóng, th m chí nóng ch y. Nh ng h  s  đi n tr  c a b c sau khi b  ôxy hóaậ ả ư ệ ố ệ ở ủ ạ ị  
chênh l ch không m y so v i b c thu n ch t, h n n a khi nhi t đ  tăng cao thì đi nệ ấ ớ ạ ầ ấ ơ ữ ệ ộ ệ  
tr  cũng tăng không nhi u, cho nên, khi b  ti p xúc thao tác không nhi u, l i thôngở ề ộ ế ề ạ  
đi n lâu thì trên m t đ u ti p xúc b ng đ ng có g n thêm mi ng b c.ệ ặ ầ ế ằ ồ ắ ế ạ

3 - 12 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u ti p xúc các b  ti p xúc dùng  thang máy th ng dùngạ ầ ế ộ ế ở ườ  
than, ch  không dùng b c ho c đ ng nh  các đ u ti p xúc thông th ng?ứ ạ ặ ồ ư ầ ế ườ

Đáp: Khi đ u ti p xúc phóng thích, gi a đ u ti p xúc s  sinh ra tia l a và hầ ế ữ ầ ế ẽ ử ồ 
quang. Khi ti p xúc nhi u l n, đ u ti p xúc có th  b  dính ch t. S  dĩ đ u ti p xúcế ề ầ ầ ế ể ị ặ ở ầ ế  
c a r le dùng trên thang máy s  d ng đ u than chính là nh m tránh b  dính khi sủ ơ ử ụ ầ ằ ị ử 
d ng nhi u l n, d n đ n s  c .ụ ề ầ ẫ ế ự ố

3 - 12 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên m t đ u ti p xúc c a b  ti p xúc có m t l p màng m ng màu đen,ặ ầ ế ủ ộ ế ộ ớ ỏ  
có c n lo i b  nó đi không"ầ ạ ỏ

Đáp: Không c n ph i lo i b . Vì l p màng m ng màu đen trên đ u ti p xúc làầ ả ạ ỏ ớ ỏ ầ ế  
màng ôxy hóa sinh ra khi đ u ti p xúc ch a b c ng t h  quang. Đi n tr  ti p xúc c aầ ế ứ ạ ắ ồ ệ ở ế ủ  
l p màng ôxy hóa này r t th p, c  b n không gây ra ti p xúc kém, ng c l i nó cóớ ấ ấ ơ ả ế ượ ạ  
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th  có tác d ng báo v  đ u ti p xúc. N u dùng dũa ho c mài đ  lo i b  nó, ng cể ụ ệ ầ ế ế ặ ể ạ ỏ ượ  
l i có th  gây mòn h ng đ u ti p xúc không đáng có.ạ ể ỏ ầ ế

3 - 12 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u ti p xúc c a b  ti p xúc n i chung yêu c u quá hành trình?ạ ầ ế ủ ộ ế ổ ầ

Đáp: Đ u ti p xúc đ ng và đ u ti p xúc tĩnh c a b  ti p xúc sau khi ti p xúcầ ế ộ ầ ế ủ ộ ế ế  
thì hàm s t (ho c phía đ  đ u ti p xúc đ ng) ti p t c chuy n đ ng m t quãng choắ ặ ỡ ầ ế ộ ế ụ ể ộ ộ  
đ n khi hoàn toàn hút ch t, g i là quá hành trình.ế ặ ọ

Quá hành trình có th  b o đ m s  ti p xúc tin c y c a đ u ti p xúc, giámể ả ả ự ế ậ ủ ầ ế  
ch n đ ng sau khi đ u ti p xúc hút. H n n a, s  tr t c a đ u ti p xúc đ ng – tĩnhấ ộ ầ ế ơ ữ ự ượ ủ ầ ế ộ  
c a m t s  b  ti p xúc  trong kho ng cách này còn có th  xóa t y màng ôxy hóaủ ộ ố ộ ế ở ả ể ẩ  
ho c ch t b n trên m t đ u ti p xúc.ặ ấ ẩ ặ ầ ế

3 - 12 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đ u ti p xúc c a b  ti p xúc, r le v a hút, thì trên đ u ti pạ ầ ế ủ ộ ế ơ ừ ầ ế  
xúc đ ng ph i tăng thêm m t áp l c ban đ u?ộ ả ộ ự ầ

Đáp: Khi đ u ti p xúc c a b  ti p xúc, r le v a hút, do đ u ti p xúc tĩnh cầ ế ủ ộ ế ơ ừ ầ ế ố 
đ nh b t đ ng, khi n đ u ti p xúc đ ng ch u tác d ng ph n l c, sinh ra nh y đànị ấ ộ ế ầ ế ộ ị ụ ả ự ả  
h i; cũng còn do khi đ u ti p xúc mang đi n n i thông, sinh ra l c đi n đ ng đ yồ ầ ế ệ ố ự ệ ộ ẩ  
nhau, khi n đ u ti p xúc nh y đàn h i. K t qu  gi a đ u ti p xúc sinh ra hàng chu iế ầ ế ả ồ ế ả ữ ầ ế ỗ  
h  quang ng n ho c tia l a, khi n đ u ti p xúc b  t n th t nghiêm tr ng, hình thànhồ ắ ặ ử ế ầ ế ị ổ ấ ọ  
can nhi u cao t n, khi nghiêm tr ng có th  khi n đ u ti p xúc b  ch y nóng. N u khiễ ầ ọ ể ế ầ ế ị ả ế  
đ u ti p xúc v a thông m ch, tăng thêm m t áp l c ban đ u lên đ u ti p xúc đ ngầ ế ừ ạ ộ ự ầ ầ ế ộ  
thì có th  c n tr  ho c làm gi m rung nh y c a đ u ti p xúc khi hút.ể ả ở ặ ả ả ủ ầ ế

3 - 12 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên đ u ti p xúc c a m t s  b  ti p xúc m t chi u m c songạ ầ ế ủ ộ ố ộ ế ộ ề ắ  
song m t t  đi n còn trên đ u ti p xúc c a b  ti p xúc xoay chi u l i không có?ộ ụ ệ ầ ế ủ ộ ế ề ạ

Đáp: Khi m ch đi n ng t, do cu n dây phóng ra t  năng tích tr , t o ra cao ápạ ệ ắ ộ ừ ữ ạ  
sinh ra tia l a gi a hai đ u ti p xúc b  tách ra, làm cháy h ng đ u ti p xúc. Sau khiử ữ ầ ế ị ỏ ầ ế  
m c song song m t t  đi n lên đ u ti p xúc, khi đ u ti p xúc tách ra, t  đi n v a cóắ ộ ụ ệ ầ ế ầ ế ụ ệ ừ  
th  tích tr  t  năng do m ch đi n phóng ra v a tránh đ c sinh ra cao áp, cũng ngănể ữ ừ ạ ệ ừ ượ  
ch n đ c tia l a sinh ra gi a hai đ u ti p xúc. Vì t  đi n có th  cho dòng đi n xoayặ ượ ử ữ ầ ế ụ ệ ể ệ  
chi u qua, cho nên trong m ch đi n xoay chi u không th  m c song song t  đi n vàoề ạ ệ ề ể ắ ụ ệ  
đ u ti p xúc c a b  ti p xúc xoay chi u. ầ ế ủ ộ ế ề

3 - 12 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong m ch v  c a cu n dây m t s  b  ti p xúc m t chi u cóạ ạ ề ủ ộ ộ ố ộ ế ộ ề  
m c đi n tr  kinh t , còn b  ti p xúc xoay chi u không có?ắ ệ ở ế ộ ế ề

Đáp: Sau khi b  ti p xúc m t chi u th c hi n đ ng tácộ ế ộ ề ự ệ ộ  
t  th  không thay đ i, nh ng t  tr  gi m nh  cho nên s c hútừ ế ổ ư ừ ở ả ỏ ứ  
tăng lên. Sau khi đ ng tác, trong m ch v  c a cu n dây m c n iộ ạ ề ủ ộ ắ ố  
ti p m t đi n tr  nh  th  hi n  hình 3 - 12 - 15, khi n t  thế ộ ệ ở ư ể ệ ở ế ừ ế 
gi m, còn s c hút c  b n không thay đ i s  không nh h ngả ứ ơ ả ổ ẽ ả ưở  
đ n s  ho t đ ng c a b  ti p xúc. H n n a, nó có th  đ yế ự ạ ộ ủ ộ ế ơ ữ ể ẩ  
nhanh đ ng tác c a b  ti p xúc m t chi u. Vì khi đóng c u dao,ộ ủ ộ ế ộ ề ầ  
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đã đem ngu n đi n cao h n đi n áp đ nh m c tr c ti p đ t lên cu n dây c a b  ti pồ ệ ơ ệ ị ứ ự ế ặ ộ ủ ộ ế  
xúc, tăng nhanh quá trình quá đ . Do sau khi đóng c u dao, l i d ng đ u ti p xúcộ ầ ợ ụ ầ ế  
th ng đóng c a bán thân, đ a đi n tr  vào, gi m th p tr  s  c ng đ  dòng đi n,ườ ủ ư ệ ở ả ấ ị ố ườ ộ ệ  
gi m thi u tiêu hao, cho nên g i là đi n tr  kinh t . Còn sau khi b  ti p xúc xoayả ể ọ ệ ở ế ộ ế  
chi u có đ ng tác, do đi n cám tăng lên, khi n t  th  c a cu n dây gi m, cho nên sauề ộ ệ ế ừ ế ủ ộ ả  
khi đ ng tác, tuy t  tr  gi m nh ng s c hút không thay đ i l n, cho nên không thộ ừ ở ả ư ứ ổ ớ ể 
m c n i ti p đi n tr  kinh t .ắ ố ế ệ ở ế

3 - 12 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t máy ti n s  d ng b  kh i đ ng t  xoay chi u làm công t c ngu n,ộ ệ ử ụ ộ ở ộ ừ ề ắ ồ  
th ng xu t hi n m t cách không qui lu t hi n t ng không th  ng t đ c ngu nườ ấ ệ ộ ậ ệ ượ ể ắ ượ ồ  
đi n  khi  dùng nút  n.  Qua ki m tra,  đ ng dây và  công t c  nút  n  đ u khôngệ ấ ể ườ ắ ấ ề  
h ng.Đó là do nguyên nhân gì?ỏ

Đáp: Đó là do trong máy quá nhi m b i khi n trên lõi s t b  ti p xúc c a bễ ụ ế ắ ộ ế ủ ộ 
kh i đ ng t  ti p xúc dính d u, gây nên hi n t ng dính lõi s t đ ng. Vì th , khiở ộ ừ ế ầ ệ ượ ắ ộ ế  
cu n dây ng t đi n, tuy đ ng dây và công t c nút n đ u không h ng nh ng do lõiộ ắ ệ ườ ắ ấ ề ỏ ư  
s t không th  tách ra, k t qu  d n đ n m ch đi n không th  ng t đi n.ắ ể ế ả ẫ ế ạ ệ ể ắ ệ

3 - 12 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  ti p xúc đ ng v n hành ph i th ng xuyên làm v  sinh chạ ộ ế ộ ậ ả ườ ệ ỗ 
m t c c lõi s t?ặ ự ắ

Đáp: Ch  m t c c lõi s t c a b  ti p xúc tích t  nhi u b i b m s  d n đ nỗ ặ ự ắ ủ ộ ế ụ ề ụ ặ ẽ ẫ ế  
lõi s t c a b  ti p xúc đóng không t t, sinh ra ch n đ ng và ti ng n, khi nghiêmắ ủ ộ ế ố ấ ộ ế ồ  
tr ng có th  cháy cu n dây, có lúc do dính d u mà không th  nh  ra. Ngoài ra cònọ ể ộ ầ ể ả  

nh h ng đ n m c đ  ch u áp c a b  ti p xúc. Vì th , b  ti p xúc đang v n hànhả ưở ế ứ ộ ị ủ ộ ế ế ộ ế ậ  
ph i th ng xuyên làm s ch b i b m và b n d u.ả ườ ạ ụ ặ ẩ ầ

3 - 12 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ti p xúc xoay chi u lõi s t d ng E sau khi ng t đi n, hàm s t khôngộ ế ề ắ ạ ắ ệ ắ  
th  nh  ra. Qua ki m tra, gi a đi m ti p xúc không có hi n t ng nóng ch y, gi aể ả ể ữ ể ế ệ ượ ả ữ  
lõi s t đ ng, tĩnh cũng không có b n d u. Đó là nguyên c  gì?ắ ộ ẩ ầ ớ

Đáp: Tr  gi a c a lõi s t đ ng, tĩnh d ng E c a b  ti p xúc xoay chi u ph iụ ữ ủ ắ ộ ạ ủ ộ ế ề ả  
có khe h  0.1 ~ 0.2mm, nh m tăng t  tr  sau khi lõi s t đóng đ  h n ch  t  thông vàở ằ ừ ở ắ ể ạ ế ừ  
gi m t  d . Sau khi b  ti p xúc qua s  d ng lâu dài, hai bên c a lõi E có th  b  mòn,ả ừ ư ộ ế ử ụ ủ ể ị  
làm tiêu hao  khe h  c a lõi s t tr  gi a. Nh  v y, sau khi cu n dây ng t đi n, s cở ở ủ ắ ụ ữ ư ậ ộ ắ ệ ứ  
hút t  d  t ng đ i l n trong lõi s t làm cho hàm s t hút ch t, không nh  ra.ừ ư ươ ố ớ ắ ắ ặ ả

3 - 12 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong thông s  k  thu t c a b  ti p xúc xoay chi u ki u CJ0 và CJI0,ố ỹ ậ ủ ộ ế ề ể  
"dung l ng l n nh t (kW) cho phép đi u khi n đ ng c  ba pha" và "tr  s  dòng đi nượ ớ ấ ề ể ộ ơ ị ố ệ  
đ nh m c" c a đ u ti p xúc, khác nhau gì v  ý nghĩa? Có tác d ng gì đ i v i vi c sị ứ ủ ầ ế ề ụ ố ớ ệ ử 
d ng bình th ng b  ti p xúc?ụ ườ ộ ế

Đáp: "Tr  s  dòng đi n đ nh m c" c a b  ti p xúc là ch  c ng đ  dòng đi nị ố ệ ị ứ ủ ộ ế ỉ ườ ộ ệ  
cho phép ch y qua lâu dài mà không d n đ n nhi t đ  đ u ti p xúc tăng cao v t quáạ ẫ ế ệ ộ ầ ế ượ  
qui đ nh gây ôxy hóa m nh. "Dung l ng l n nh t cho phép đi u khi n môt  ba pha"ị ạ ượ ớ ấ ề ể ơ  
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là nh m phòng ng a dòng đi n kh i đ ng ch y qua đ u ti p xúc quá l n khi kh iằ ừ ệ ở ộ ạ ầ ế ớ ở  
đ ng đ ng c , gây nóng ch y th m chí hàn ch y đ u ti p xúc đ ng, tĩnh. B i vì dòngộ ộ ơ ả ậ ả ầ ế ộ ở  
đi n kh i đ ng c a đ ng c  (đ c bi t là kh i đ ng tr c ti p) l n h n nhi u l n soệ ở ộ ủ ộ ơ ặ ệ ở ộ ự ế ớ ơ ề ầ  
v i dòng đi n đ nh m c khi ho t đ ng bình th ng, th i gian kh i đ ng tuy ng n,ớ ệ ị ứ ạ ộ ườ ờ ở ộ ắ  
nh ng dòng đi n quá l n cũng s  d n đ n hàn ch y đ u ti p xúc. Có nh ng b  ti pư ệ ớ ẽ ẫ ế ả ầ ế ữ ộ ế  
xúc không l p thông s  dung l ng cho phép đi u khi n đ ng c  đi n, nh ng đ a raậ ố ượ ề ể ộ ơ ệ ư ư  
tr  s  dòng đi n l n nh t cho phép thông m ch, ý nghĩa c a nó nh  nhau.ị ố ệ ớ ấ ạ ủ ư

3 - 12 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong đ ng dây cung c p đi n c a phân x ng có dung l ngạ ườ ấ ệ ủ ưở ượ  
t ng đ i nh , khi đ u cu i c a đ ng dây tr c ti p kh i đ ng môt  dung l ngươ ố ỏ ầ ố ủ ườ ự ế ở ộ ơ ượ  
t ng đ i l n th ng xu t hi n hi n t ng b  ti p xúc xoay chi u không th  tươ ố ớ ườ ấ ệ ệ ượ ộ ế ề ể ự 
khóa?

Đáp: Đó là do môt   cu i đ ng dây, đi n áp đ ng dây đã s t t ng đ iơ ở ố ườ ệ ườ ụ ươ ố  
l n, khi kh i đ ng môt , do dòng đi n kh i đ ng r t l n l i d n đ n s t áp đ ngớ ở ộ ơ ệ ở ộ ấ ớ ạ ẫ ế ụ ườ  
dây t ng đ i l n, nh  v y s  d n đ n đi n áp cu n dây trên b  ti p xúc xoay chi uươ ố ớ ư ậ ẽ ẫ ế ệ ộ ộ ế ề  
quá th p. Cho nên, môt  v a b t đ u chuy n đ ng thì b  ti p xúc li n t  ng t nênấ ơ ừ ắ ầ ể ộ ộ ế ề ự ắ  
không t  khóa đ c.ự ượ
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3 - 13 R leơ

3 - 13 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V  k t c u, r le c ng đ , r le đi n áp, r le th i gian và r le trung gianề ế ấ ơ ườ ộ ơ ệ ơ ờ ơ  
ki u đi n t  m t chi u có gì khác nhau?ể ệ ừ ộ ề

Đáp: K t c u hình dáng c a b n lo i r le ki u đi n t  m t chi u th ngế ấ ủ ố ạ ơ ể ệ ừ ộ ề ườ  
dùng c  b n gi ng nhau; đ u do hàm s t d ng t m, lõi s t tĩnh hình ch  U làm b ngơ ả ố ề ắ ạ ấ ắ ữ ằ  
thép m m và đ  b ng nhôm. Đ  tránh t  d  dính ch t l y hàm s t, nói chung đ uề ế ằ ể ừ ư ặ ấ ắ ề  
tăng thêm m t ho c vài phi n đi n phi t  tính vào gi a lõi s t tĩnh hình ch  U v iộ ặ ế ệ ừ ữ ắ ữ ớ  
hàm s t d ng t m.ắ ạ ấ

Ch  khác nhau c a chúng là: s  vòng cu n dây hút c a r le c ng đ  ít, dâyỗ ủ ố ộ ủ ơ ườ ộ  
d n t ng đ i l n có th  cho qua dòng đi n t ng đ i l n, khi s  d ng, cu n dâyẫ ươ ố ớ ể ệ ươ ố ớ ử ụ ộ  
m c n i ti p v i m ch đi n, dây d n c a cu n dây r le đi n áp t ng đ i nh , sắ ố ế ớ ạ ệ ẫ ủ ộ ơ ệ ươ ố ỏ ố 
vòng t ng đ i nhi u, khi s  d ng, cu n dây m c song song v i ngu n đi n. R leươ ố ề ử ụ ộ ắ ớ ồ ệ ơ  
th i gian thì l ng ng đ ng ho c ng nhôm làm ch m lên lõi s t r le đi n áp. R leờ ồ ố ồ ặ ố ậ ắ ơ ệ ơ  
trung gian, v  b n ch t là r le đi n áp, nh ng ti p đi m nhi u, dòng đi n ti p đi mề ả ấ ơ ệ ư ế ể ề ệ ế ể  
t ng đ i l n, đ ng tác nh y.ươ ố ớ ộ ạ

3 - 13 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  gi a lõi s t đi n t  m t chi u và cu n dây ph i đ tạ ộ ố ữ ắ ệ ừ ộ ề ộ ả ặ  
m t ng tròn b ng đ ng ho c b ng nhôm? Có th  thay th  b ng v t li u s t, chì,ộ ố ằ ồ ặ ằ ể ế ằ ậ ệ ắ  
k m đ c không?ẽ ượ

Đáp: Đó là nh m kéo dài th i gian phóng thích hàm s t c a nam châm đi n.ằ ờ ắ ủ ệ  
Sau khi cu n dây ng t đi n, t  thông nhanh chóng gi m, s c hút c a nam châm đi nộ ắ ệ ừ ả ứ ủ ệ  
cũng nhanh chóng gi m theo, khi n hàm s t nh  ra. Sau khi l p ng tròn ( ng làmả ế ắ ả ắ ố ố  
ch m), khi t  thông gi m, căn c  vào đ nh lu t Lenx  s  c m ng ra đi n th  trongậ ừ ả ứ ị ậ ơ ẽ ả ứ ệ ế  

ng này, sinh ra dòng đi n ch ng l i s  gi m c a t  thông; có tác d ng c n tr  t , tố ệ ố ạ ự ả ủ ừ ụ ả ở ừ ừ 
đó kéo dài th i gian phóng thích (có th  đ t t i 1 ~ 15 giây).ờ ể ạ ớ

Đ  làm cho tác d ng làm ch m rõ r t, ng làm ch m ph i ch  t o b ng v tể ụ ậ ệ ố ậ ả ế ạ ằ ậ  
li u d n đi n t t và ph i có di n tích ti t di n đ  l n đ  sinh ra dòng đi n làmệ ẫ ệ ố ả ệ ế ệ ủ ớ ể ệ  
ch m đ  l n. Vì th , không th  thay th  b ng các v t li u s t, chì, k m v n có đi nậ ủ ớ ế ể ế ằ ậ ệ ắ ẽ ố ệ  
tr  t ng đ i l n đ c.ở ươ ố ớ ượ

3 - 13 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao r le xoay chi u và m t chi u có đi n áp đ nh m c b ng nhauạ ơ ề ộ ề ệ ị ứ ằ  
không th  thay th  l n nhau?ể ế ẫ

Đáp: Khi đ u r le xoay chi u vào m ch đi n áp đ nh m c xoay chi u thì t ngấ ơ ề ạ ệ ị ứ ề ổ  
tr  kháng c a cu n dây là do đi n tr  và đi n kháng t o thành. N u đ u vào m chở ủ ộ ệ ở ệ ạ ế ấ ạ  
đi n áp đ nh m c m t chi u thì cu n dây không có tr  s  đi n kháng, ch  có tr  sệ ị ứ ộ ề ộ ị ố ệ ỉ ị ố 
đi n tr , khi n tr  s  t ng tr  kháng gi m. Vì tr  s  đi n áp gi a hai đ u cu n dâyệ ở ế ị ố ổ ở ả ị ố ệ ữ ầ ộ  
không thay đ i, dòng đi n trong cu n dây tăng lên t ng đ i l n, v t quá tr  sổ ệ ộ ươ ố ớ ượ ị ố 
dòng đi n cho phép, d  làm cháy cu n dây. Khi r le m t chi u đ u vào đi n áp đ nhệ ễ ộ ơ ộ ề ấ ệ ị  
m c m t chi u, t ng tr  kháng c a cu n dây ch  là tr  s  đi n tr , khi đ u vào đi nứ ộ ề ổ ở ủ ộ ỉ ị ố ệ ở ấ ệ  
áp đ nh m c xoay chi u thì t ng tr  kháng c a cu n dây ph i tăng thêm b  ph n trị ứ ề ổ ở ủ ộ ả ộ ậ ị 
s  đi n kháng, cho nên tr  s  t ng tr  kháng tăng lên. Do tr  s  đi n áp hai đ u cu nố ệ ị ố ổ ở ị ố ệ ầ ộ  
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dây không đ i, dòng đi n trong cu n dây s  gi m, s c đi n t  cũng gi m, khi n lõiổ ệ ộ ẽ ả ứ ệ ừ ả ế  
s t khó hút.ắ

Vì th , r le m t chi u và xoay chi u tuy đi n áp đ nh m c b ng nhau nh ngế ơ ộ ề ề ệ ị ứ ằ ư  
không th  thay th  l n nhau.ể ế ẫ

3 - 13 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n áp cung c p đi n c a r le xoay chi u quá th p s  làm cháyạ ệ ấ ệ ủ ơ ề ấ ẽ  
cu n dây, còn r le m t chi u không x y ra hi n t ng này?ộ ơ ộ ề ả ệ ượ

Đáp: V i r le xoay chi u, khi lõi s t hút và ng t thì c ng đ  dòng đi n trongớ ơ ề ắ ắ ườ ộ ệ  
cu n dây là khác nhau. Khi lõi s t ng t, tr  kháng c a cu n dây nh , dòng đi n l n,ộ ắ ắ ở ủ ộ ỏ ệ ớ  
khi lõi s t hút, tr  kháng c a cu n dây tr  nên l n, dòng đi n nh . Khi đi n áp c pắ ở ủ ộ ở ớ ệ ỏ ệ ấ  
đi n quá th p, l c hút c a lõi s t r le gi m th p (t  l  thu n v i bình ph ng đi nệ ấ ự ủ ắ ơ ả ấ ỉ ệ ậ ớ ươ ệ  
áp) lõi s t không th  hút, tr  kháng c a cu n dây nh , dòng đi n luôn luôn duy trì trắ ể ở ủ ộ ỏ ệ ị 
s  t ng đ i l n; th i gian lâu s  làm cháy cu n dây. Dòng đi n cu n dây r le m tố ươ ố ớ ờ ẽ ộ ệ ộ ơ ộ  
chi u ch  ph  thu c vào đi n áp c p đi n và đi n tr  b n thân cu n dây, còn khôngề ỉ ụ ộ ệ ấ ệ ệ ở ả ộ  
liên quan đ n lõi s t c  hút hay không. Cho nên, r le m t chi u khi đi n áp c p đi nế ắ ổ ơ ộ ề ệ ấ ệ  
quá th p ch  gây nên lõi s t không th  hút ch  không làm cháy cu n dây.ấ ỉ ắ ể ứ ộ

3 - 13 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  R le thi u dòng m t chi u ki u JLI4 có dòng đi n đ nh m c là 10 ampe,ơ ế ộ ề ể ệ ị ứ  
dùng làm b o v  thi u kích t  cho môt  đi n, yêu c u hút khi 7 ampe và yêu c u nhả ệ ế ừ ơ ệ ầ ầ ả 
là d i 4 ampe. Nh ng khi đi u ch nh lò xo, nh n th y khó mà đi u ch nh cho nhướ ư ề ỉ ậ ấ ề ỉ ả 
khi trên 2 ampe, mà c ng đ  dòng đi n hút l i ph i l n h n 7 ampe, thì làm thườ ộ ệ ạ ả ớ ơ ế 
nào?

Đáp: Yêu c u mà thi t k  c a r le lo i này ph i đ t đ c là dòng đi n phóngầ ế ế ủ ơ ạ ả ạ ượ ệ  
thích có th  đi u ch nh trong ph m vi 10 ~ 20% dòng đi n đ nh m c. Hi n gi  yêuể ề ỉ ạ ệ ị ứ ệ ờ  
c u 4 ampe thì phóng thích đã là v t quá ph m vi đi u ch nh quá nhi u; h n n a khiầ ượ ạ ề ỉ ề ơ ữ  
d a vào lò xo đ  đi u ch nh, cùng lúc s  nh h ng đ n dòng đi n hút cùng thay đ iự ể ề ỉ ẽ ả ưở ế ệ ổ  
N u mu n nâng cao riêng tr  s  dòng đi n phóng thích, thì có th  tăng thích h p đế ố ị ố ệ ể ợ ộ 
dày phi n đ m phi t  tính (nh  phi n dòng photpho)  m t phía lõi s t c  đ nh chế ệ ừ ư ế ở ặ ắ ố ị ỗ 
ti p xúc gi a hàm s t và lõi s t c  đ nh, nh m tăng t  tr  gi a hàm s t và lõi s t, tế ữ ắ ắ ố ị ằ ừ ở ữ ắ ắ ừ  
đó nâng dòng đi n phóng thích lên đ n 5 ampe (40% dòng đi n đ nh m c) th m chíệ ế ệ ị ứ ậ  
cao h n n a. Do sau khi đi u ch nh nh  v y s  làm gi m hành trình ho t đ ng c aơ ữ ề ỉ ư ậ ẽ ả ạ ộ ủ  
hàm s t, cho nên còn ph i ki m tra r le khi  v  trí hút xem đ u ti p xúc có đ  áp l cắ ả ể ơ ở ị ầ ế ủ ự  
ti p xúc hay không, khi c n ph i đi u ch nh chút ít.ế ầ ả ề ỉ

3 - 13 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong c a kính c a v  r le tín hi u, có d u hi u tín hi u?ạ ử ủ ỏ ơ ệ ấ ệ ệ

Đáp: R le tín hi u là r le b  tr  m c n i ti p trong m ch v  cu n dây nh yơ ệ ơ ổ ợ ắ ố ế ạ ề ộ ả  
c u cao c a công t c. Khi s  c  x y ra, dòng đi n qua cu n dây đó khi n phi n l iầ ủ ắ ự ố ả ệ ộ ế ế ướ  
t  th c hi n đ ng tác, th  m  d u hi u tín hi u. Do s c n ng b n thân, nó r i xu ngừ ự ệ ộ ẻ ở ấ ệ ệ ứ ặ ả ơ ố  
đ  có th  nhìn th y đ c qua c a kính, nh  th  giúp chúng ta ph i đoán r le đó cóể ể ấ ượ ử ờ ế ả ơ  
đ ng tác khi n công t c nh y ho c ch ng t  đã x y ra s  c  nào đó.ộ ế ắ ả ặ ứ ỏ ả ự ố

3 - 13 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  T i sao trong thi t b  c p đi n th ng s  d ng linh ki n làm tr  (kéo dàiạ ế ị ấ ệ ườ ử ụ ệ ễ  
th i gian) ki u đ ng h , còn trong đi u khi n t  đ ng th ng s  d ng ki u đi n tờ ể ồ ồ ề ể ự ộ ườ ử ụ ể ệ ừ 
m t chi u?ộ ề

Đáp: Linh ki n làm tr  (kéo dài th i gian) ki u đ ng h  khi làm đ ng tácệ ễ ờ ể ồ ồ ộ  
t ng đ i n đ nh, nh ng s  l n đ ng tác không đ c quá dày; thi t b  c p đi n yêuươ ố ổ ị ư ố ầ ộ ượ ế ị ấ ệ  
c u kéo dài th i gian ph i t ng đ i chu n xác, mà s  l n đ ng tác không nhi u, choầ ờ ả ươ ố ẩ ố ầ ộ ề  
nên r t thích h p. Trong đi u khi n t  đ ng, yêu c u s  l n đ ng tác c a linh ki nấ ợ ề ể ự ộ ầ ố ầ ộ ủ ệ  
kéo dài th i gian khá nhi u, k t c u ph i ch c ch n, th i gian làm tr  không dài, nênờ ề ế ấ ả ắ ắ ờ ễ  
linh ki n kéo dài th i gian ki u đi n t  m t chi u là r t thích h p.ệ ờ ể ệ ừ ộ ề ấ ợ

3 - 13 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao thông th ng ph i dùng dây đ ng ti t di n hình thang đ  qu nạ ườ ả ồ ế ệ ể ấ  
cu n dây c ng đ  c a r le có dòng đi n t ng đ i l n?ộ ườ ộ ủ ơ ệ ươ ố ớ

Đáp: Cu n dây dòng đi n c a r le, nói chung đ u dùng dây đ ng qu n theoộ ệ ủ ơ ề ồ ấ  
c nh h p (cũng g i là qu n c nh), khi qu n phía trong c a dây đ ng ch u áp l cạ ẹ ọ ấ ạ ấ ủ ồ ị ự  
khi n nó tr  nên dày, bên ngoài do ch u tác d ng c a l c kéo, khi n n  tr  nên m ng.ế ở ị ụ ủ ự ế ổ ở ỏ  
N u dùng dây đ ng ti t di n hình thang đ  qu n, thì ti t di n c a cu n dây s  trế ồ ế ệ ể ấ ế ệ ủ ộ ẽ ở 
thành hình vuông đ u.ề

3 - 13 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong r le h  JT3, các phi n đ ng c t đúng ch  hàm s t đ i di n v i lõiơ ệ ế ồ ắ ỗ ắ ố ệ ớ  
s t có tác d ng gì? Phi n đ ng b  r i m t, đ i dùng phi n s t, đ c không?ắ ụ ế ồ ị ơ ấ ổ ế ắ ượ

Đáp: R le h  JT3 là r le làm tr  m t chi u.  ch  hàm s t đ i di n v i lõiơ ệ ơ ễ ộ ề Ớ ỗ ắ ố ệ ớ  
s t l p m t s  phi n đ ng, có hai tác d ng:ắ ắ ộ ố ế ồ ụ

(1) Phòng ng a hàm s t sau khi b  lõi s t hút, do khe h  đ ng t  quá nh ,ừ ắ ị ắ ở ườ ừ ỏ  
d n đ n sau khi r le ng t m ch do l c đi n t  mà t  d  c a v t d n t  sinh ra l nẫ ế ơ ắ ạ ự ệ ừ ừ ư ủ ậ ẫ ừ ớ  
h n lúc kéo c a lò xo ph n l c, không đ  cho hàm s t nh  ra.ơ ủ ả ự ể ắ ả

(2) Đi u ch nh đ  dày c a phi n đ ng (t c đi u ch nh s  phi n c m vào),ề ỉ ộ ủ ế ồ ứ ề ỉ ố ế ắ  
trênth c t  chính là đi u ch nh đ  l n c a khe h  khi hàm s t b  hút. Vì th ,  m cự ế ề ỉ ộ ớ ủ ở ắ ị ế ở ứ  
đ  nh t đ nh, có th  đi u ch nh th i gian phóng thích tr .ộ ấ ị ể ề ỉ ờ ễ

Vì phi n s t là v t li u t  tính, không th  thay th  phi n đ ng.ế ắ ậ ệ ừ ể ế ế ồ

3 - 13 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong h  th ng t  c a thi t b  đi n ki u đi n t  xoay chi u, li u có thệ ố ừ ủ ế ị ệ ể ệ ừ ề ệ ể 
dùng phi n kim lo i (nh  phi n đ ng, phi n đ ng photpho) phi t  tính đ  làm phi nế ạ ư ế ồ ế ồ ừ ể ế  
đi n phi t  tính?ệ ừ

Đáp: Trong h  th ng t  c a thi t b  đi n ki u đi n t  xoay chi u không thệ ố ừ ủ ế ị ệ ể ệ ừ ề ể 
s  d ng phi n kim lo i (nh  phi n đ ng, phi n đ ng photpho) phi t  tính đ  làmử ụ ế ạ ư ế ồ ế ồ ừ ể  
phi n đi n phi t  tính. Vì t  thông c a h  th ng t  xoay chi u là đang thay đ i. Khiế ệ ừ ừ ủ ệ ố ừ ề ổ  
t  thông qua phi n kim lo i phi t  tính thì có th  sinh ra dòng đi n xoáy, d n đ n hừ ế ạ ừ ể ệ ẫ ế ệ 
th ng t  quá nóng, đ ng th i làm thay đ i s  phân b  t  tr ng c a h  th ng t ; choố ừ ồ ờ ổ ự ố ừ ườ ủ ệ ố ừ  
nên ph i dùng v t li u cách đi n đ  làm phi n đ m phi t  tính.ả ậ ệ ệ ể ế ệ ừ

3 - 13 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C u chì b o v  môt  ba pha thì  c  ba pha đ u ph i l p, còn r le nhi tầ ả ệ ơ ở ả ề ả ắ ơ ệ  
ch  l p  hai pha là đ c (đ i v i môt  đ u hình sao Y), t i sao?ỉ ắ ở ượ ố ớ ơ ấ ạ
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Đáp: C u chì là dùng đ  b o v  ng n m ch môt . Khi x y ra ng n m ch m tầ ể ả ệ ắ ạ ơ ả ắ ạ ộ  
pha, dòng đi n ng n m ch ch  ch y qua đ ng dây c a pha này. Ví d , đi m K trongệ ắ ạ ỉ ạ ườ ủ ụ ể  
s  đ  b  ch m v , dòng đi n ng n m ch ch  ch y qua B, yêu c u c u chì pha B đóngơ ồ ị ạ ỏ ệ ắ ạ ỉ ạ ầ ầ  
vai trò b o v . Tình hình nh  v y cũng có th  x y ra  pha A và pha C. Cho nên, chả ệ ư ậ ể ả ở ỉ 
có c  ba pha đ c l p c u chì thì tác d ng b o v  ng n m chả ượ ắ ầ ụ ả ệ ắ ạ  
m i coi là hoàn ch nh.ớ ỉ

   R le nhi t dùng làm b o v  quá t i cho môt . Thôngơ ệ ả ệ ả ơ  
th ng khi quá t i, dòng đi n ba pha đ u tăng lên, cho dù quáườ ả ệ ề  
t i do m t pha quay gây nên cũng làm dòng đi n hai pha tăngả ộ ệ  
lên. Ví d , đi m M đ t, m ch dòng đi n quá t i ch y qua haiụ ể ứ ạ ệ ả ạ  
pha B, C. Ch  c n pha C có r le nhi t đóng vai trò b o v  làỉ ầ ơ ệ ả ệ  
đ c r i. Tình hình nh  v y n u x y ra  pha A, B ho c pha C,ượ ồ ư ậ ế ả ở ặ  
A cũng l n l t có r le nhi t c a pha A ho c A, C b o v . Choầ ượ ơ ệ ủ ặ ả ệ  
nên, l p r le nhi t  hai pha là đ c.ắ ơ ệ ở ượ

 3 - 13 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  R le nhi t trong b  kh i đ ng Y - ơ ệ ộ ở ộ ∆ nên l p  bên trong (2RJ) hay bênắ ở  
ngoài (1RJ) hình tam giác  hình 3 - 13 - 12?ở

 Đáp: N u l p  v  trí 1RJ thì nên căn cế ắ ở ị ứ 
vào dòng đi n dây đ  ch n r le nhi t. N u l p ệ ể ọ ơ ệ ế ắ ở 
2RJ thì c n căn c  vào dòng đi n pha đ  ch n r leầ ứ ệ ể ọ ơ  
nhi t. Dòng đi n dây g p ệ ệ ấ ∆ l n dòng đi n pha. Khiầ ệ  
v n hành bình th ng, hi u qu  c a hai cách l pậ ườ ệ ả ủ ắ  
nh  nhau.  Nh ng  khi  kh i  đ ng,  do  dòng  đi nư ư ở ộ ệ  
thông qua r le nhi t c a hai cách l p nh  nhau, nênơ ệ ủ ắ ư  
đ  nh y c a 1RJ th p h n 2RJ. Đ  phòng ng a b  kh i đ ng thao tác nh m ho cộ ạ ủ ấ ơ ể ừ ộ ở ộ ầ ặ  
m t tác d ng t  đ ng đi u khi n, đ i v i r le nhi t v n hành lâu dài theo cách m cấ ụ ự ộ ề ể ố ớ ơ ệ ậ ắ  
hình sao, nói chung, nên l p  v  trí 2RJ.ắ ở ị

3 - 13 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  đ  hàm s t c a r le đi u khi n thao tác nhi u, đa ph n ch nạ ổ ỡ ắ ủ ơ ề ể ề ầ ọ  
dùng  đ  hình dao?ổ ỡ

 Đáp: Đ  gi m mòn c  h c và mô men ma sát c a  đ  nên th ng s  d ngể ả ơ ọ ủ ổ ỡ ườ ử ụ  
k t  c u  đ  hình dao. Lo i  đ  này có th  gi m m t cách rõ r t mô men ma sát vàế ấ ổ ỡ ạ ổ ỡ ể ả ộ ệ  
có tính năng ch u mài mòn cao, có th  ch u đ c thao tác hàng tri u l n mà không bị ể ị ượ ệ ầ ị 
mòn rõ r t.ệ

3 - 13 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   hai đ u ti p đi m r le đ u song song m t m ch nhánh có m c n iở ầ ế ể ơ ấ ộ ạ ắ ố  
ti p đi n tr  và t  đi n nh  th  hi n  hình 3 - 13 - 14 có tác d ng gì?ế ệ ở ụ ệ ư ể ệ ở ụ

Đáp: Khi ng t ti p đi m r le đi u khi n, năng l ng đi n t  v n tích trắ ế ể ơ ề ể ượ ệ ừ ố ữ 
trong m ng đi n s  phóng thích. Th  là hình thành tia l a ho c h  quang  gi a ti pạ ệ ẽ ế ử ặ ồ ở ữ ế  
đi m, s  làm cho đ u ti p xúc hàn ch y li n v i nhau. Sau khi đ u song song m tể ẽ ầ ế ả ề ớ ấ ộ  
m ch nhánh có m c n i ti p đi n tr  và t  đi n thì  th i đi m ng t ti p đi m, cóạ ắ ố ế ệ ở ụ ệ ở ờ ể ắ ế ể  
th  thông qua m ch nhánh n i ti p RC đ  gi  thông m ch, khi n năng l ng tích trể ạ ố ế ể ữ ạ ế ượ ữ 
trong m ch b  tiêu hao trong đi n tr  c a m ch n i ti p RC. Nhạ ị ệ ở ủ ạ ố ế ư 
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v y, có th  phòng ng a đ u ti p xúc b  hàn ch y. Tr  s  c a R, C có th  tính đ cậ ể ừ ầ ế ị ả ị ố ủ ể ượ  
theo công th c sau:ứ
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Trong công th c:  E - đi n áp gi a các ti p đi m khi ng t (V)ứ ệ ữ ế ể ắ
      I - dòng đi n ch y qua khi đóng ti p đi m (A)ệ ạ ế ể

3 - 13 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ i b  ph n đ u ti p xúc c a r le đ u đ t đ ng?ạ ạ ộ ậ ầ ế ủ ơ ề ặ ứ

Đáp: N u không đ t th ng đ ng thì s  ch a b i b m, nh h ng đ n đế ặ ẳ ứ ẽ ứ ụ ặ ả ưở ế ộ 
nh y c a đ ng tác, n u nghiêm tr ng có th  s  không làm đ ng tác, khi n s  c  mạ ủ ộ ế ọ ể ẽ ộ ế ự ố ở 
r ng.ộ

3 - 13 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  R le nhi t là l i d ng đ c tính hai phi n kim lo i b  nóng cong l i đơ ệ ợ ụ ặ ế ạ ị ạ ể 
b o v  máy đi n. N u nhi t đ  khi ch nh là 25ả ệ ệ ế ệ ộ ỉ oC thì khi  0ở oC có nh h ng đ n tácả ưở ế  
d ng b o v  không?ụ ả ệ

Đáp: Đ ng tác c a r le nhi t quy t đ nh b i nhi t đ  ch  không ph i đ  tăngộ ủ ơ ệ ế ị ở ệ ộ ứ ả ộ  
nhi t đ . Đ  tăng nhi t đ  trong phi n l ng kim l i t  l  thu n v i bình ph ngệ ộ ộ ệ ộ ế ưỡ ạ ỉ ệ ậ ớ ươ  
c a c ng đ  dòng di n ph  t i. N u nhi t đ  đ ng tác khi ch nh  25ủ ườ ộ ệ ụ ả ế ệ ộ ộ ỉ ở oC là 100oC, 
thì nhi t đ  đ ng tác khi  0ệ ộ ộ ở oC cũng v n là 100ẫ oC; c ng đ  dòng đi n đ ng tác c aườ ộ ệ ộ ủ  
nó ph i l n h n. S  tăng nhi t đ  c a môt  cũng g n nh  t  l  thu n v i bìnhả ớ ơ ự ệ ộ ủ ơ ầ ư ỉ ệ ậ ớ  
ph ng c a c ng đ  dòng đi n ph  t i. N u xét t  nhi t đ  cao nh t cho phép, thìươ ủ ườ ộ ệ ụ ả ế ừ ệ ộ ấ  
khi nhi t đ  trong phòng th p có th  cho phép có dòng đi n quá t i t ng đ i l n màệ ộ ấ ể ệ ả ươ ố ớ  
không đ n n i cháy h ng. N u thi t k  nhi t đ  cho phép l n nh t c a môt , thì khiế ỗ ỏ ế ế ế ệ ộ ớ ấ ủ ơ  

 0Ở oC, dòng đi n đ ng tác c a r le nhi t tuy tăng lên nh ng do dòng đi n tăng choệ ộ ủ ơ ệ ư ệ  
phép c a môt  cũng tăng t ng ng nên v n không m t đi tác d ng phòng ng a quáủ ơ ươ ứ ẫ ấ ụ ừ  
nhi t.ệ

3 - 13 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p r le gas, t i sao ph i căn c  vào c c tính c a ngu n đi n m tắ ơ ạ ả ứ ự ủ ồ ệ ộ  
chi u đ  đ u n i chính xác?ề ể ấ ố

Đáp: Khi bi n th  v n hành bình th ng, thì m ch v  c a r le gas h . Đ ngế ế ậ ườ ạ ề ủ ơ ở ộ  
tác c a ti p đi m th y ngân t ng t  nh  b  ch nh l u th y ngân, cũng t c là nóiủ ế ể ủ ươ ự ư ộ ỉ ư ủ ứ  
h i n c th y ngân ch  cho phép dòng đi n ch y t  đi n c c bên ngoài th y ngânơ ướ ủ ỉ ệ ạ ừ ệ ự ủ  
(khi ti p đi m th y ngân h ) ra b  m t th y ngân, do đó ph i đ u n i chính xác, t cế ể ủ ở ề ặ ủ ả ấ ố ứ  
đ u n i núm đ u có d u "+" trong h p đ u dây r le gas v i đi n c c ngâm trongấ ố ầ ấ ộ ấ ơ ớ ệ ự  
th y ngân, n u không ti p đi m th y ngân c a r le gas s  nhanh chóng b  h ng, d nủ ế ế ể ủ ủ ơ ẽ ị ỏ ẫ  
đ n  r le  đ ng  tác  sai.ế ơ ộ

3 - 13 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong khi s  d ng ng lò xo khô ki u SH - 11 có lúc ti p đi m bạ ử ụ ố ể ế ể ị 
dính, ph i gi i quy t ra sao?ả ả ế

Đáp: N u trong m ch v  có mang ph  t i thì  kho nh kh c h  ng t, gi aế ạ ề ụ ả ở ả ắ ở ắ ữ  
hai    ti p đi m c a ng lò xo khô s  sinh ra quá áp, có th  đánh th ng khe h , hìnhế ể ủ ố ẽ ể ủ ở  
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thành h  quang, khi n ti p đi m b  dính. Đ  phòng ng a, có th  m c song song bồ ế ế ể ị ể ừ ể ắ ộ 
h p thu tr  - t ,  hai đ u ti p đi m.ấ ở ụ ở ầ ế ể

3 - 13 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  R le dùng trong h  th ng di n l c kéo đi n đ ng l c và ngành đi n l n,ơ ệ ố ệ ự ệ ộ ự ệ ớ  
m i lo i có đ c đi m gì?ỗ ạ ặ ể

Đáp: Đ c đi m c a r le dùng trong h  th ng di n c c là: dòng đi n làm vi cặ ể ủ ơ ệ ố ệ ự ệ ệ  
c a cu n dây và đ u ti p xúc nh , t n s  thông và ng t th p, đ ng tác ph i chínhủ ộ ề ế ỏ ầ ố ắ ấ ộ ả  
xác, tin c y, có tính n đ nh nhi t và tính n đ nh đi n đ ng t ng đ i cao.ậ ổ ị ệ ổ ị ệ ộ ươ ố

Đ c đi m c a r le dùng trong kéo đi n đ ng l c là dòng đi n làm vi c c aặ ể ủ ơ ệ ộ ự ệ ệ ủ  
cu n dây và đ u ti p xúc cao, t n s  thông và ng t cao, tu i th  cao.ộ ầ ế ầ ố ắ ổ ọ

Đ c đi m c a r le dùng  ngành đi n tín là dòng đi n làm vi c c a cu n dâyặ ể ủ ơ ở ệ ệ ệ ủ ộ  
và đ u ti p xúc nh  nh t, t n s  thông và ng t cao, đ ng tác nhanh nh y.ầ ế ỏ ấ ầ ố ắ ộ ạ
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3 - 14 B  đi n khángộ ệ

3 - 14 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  đi n kháng có tác d ng h n ch  dòng đi n t ng đ i l n khiạ ộ ệ ụ ạ ế ệ ươ ố ớ  
m ch đi n x y ra ng n m ch?ạ ệ ả ắ ạ

Đáp: B  đi n kháng m c n i  ti p  trong m ch đi n.  Khi  ho t  đ ng bìnhộ ệ ắ ố ế ạ ệ ạ ộ  
th ng, đi n tr  c a b  đi n kháng nh  h n nhi u tr  kháng c a ph  t i, ch  chi mườ ệ ở ủ ộ ệ ỏ ơ ề ở ủ ụ ả ỉ ế  
vài ph n trăm. Vì th  nh h ng r t ít đ n dòng đi n làm vi c, s t áp gây nên cũngầ ế ả ưở ấ ế ệ ệ ụ  
r t nh . Khi x y ra ng n m ch, tr  kháng c a ph  t i g n b ng 0, tr  kháng c aấ ỏ ả ắ ạ ở ủ ụ ả ầ ằ ở ủ  
m ch đi n ch  y u là tr  kháng c a b  đi n kháng, có th  gi m thi u đáng k  dòngạ ệ ủ ế ở ủ ộ ệ ể ả ể ể  
đi n ng n m ch trong m ch đi n, vì th  có tác d ng h n ch  dòng đi n rõ r t.ệ ắ ạ ạ ệ ế ụ ạ ế ệ ệ

3 - 14 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  nhà máy đi n s  d ng b  đi n kháng chia tách?ạ ộ ố ệ ử ụ ộ ệ

Đáp: Trong nhà máy phát đi n, đ  h n ch  t i đa dòngđi nệ ể ạ ế ố ệ  
ng n m ch, duy trì cho dây cái có đi n áp d  t ng đ i cao, tr  sắ ạ ệ ư ươ ố ị ố 
ph n trăm c a b  đi n kháng ph i tìm cách l n m t chút,nh ng khiầ ủ ộ ệ ả ớ ộ ư  
ho t đ ng bình th ng, l i d n đ n t n hao đi n năng và t n th tạ ộ ườ ạ ẫ ế ổ ệ ổ ấ  
đi n áp t ng đ i l n. N u s  d ng b  đi n kháng chia tách thì cóệ ươ ố ớ ế ử ụ ộ ệ  
th  th a mãn c  hai. B  đi n kháng chia tách  gi  cu n dây cóể ỏ ả ộ ệ ổ ữ ộ  
m t đ u và đ u v i ngu n đi n, dòng đi n đ nh m c c a hai phânộ ầ ấ ớ ồ ệ ệ ị ứ ủ  
nhánh b ng nhau, dùng đ  n i v i dây d n ra nh  th  hi n  hình 3ằ ể ố ớ ẫ ư ể ệ ở  
- 14 - 2. Khi v n hành bình th ng, do chi u c a dòng     đi n hai cu n dây chia táchậ ườ ề ủ ệ ộ  
ng c nhau khi n đi n kháng c a hai nhánh gi m nh , do đó gi m t n th t đi n áp.ượ ế ệ ủ ả ỏ ả ổ ấ ệ  
Khi dây ra c a m t nhánh b  ng n m ch thì dòng đi n ph  t i c a nhánh kia t ngủ ộ ị ắ ạ ệ ụ ả ủ ươ  
đ i nh  so v i dòng đi n ng n m ch, có th  b  qua tác d ng c a dòng đi n ng cố ỏ ớ ệ ắ ạ ể ỏ ụ ủ ệ ượ  
chi u v i nó, đi n kháng c a nhánh này tăng nhi u. Vì th  tác d ng h n ch  dòngề ớ ệ ủ ề ế ụ ạ ế  
đi n ng n m ch nâng cao, t n th t đi n áp cũng tăng lên, có th  duy trì đi n áp dệ ắ ạ ổ ấ ệ ể ệ ư 
c a dây cái t ng đ i cao. Khuy t đi m c a b  đi n kháng chia tách là: khi ph  t iủ ươ ố ế ể ủ ộ ệ ụ ả  
c a hai nhánh khác nhau, chênh l ch đi n áp c a hai nhánh tăng cao.ủ ệ ệ ủ

3 - 14 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hình 3 - 14 - 3 th  hi n m t ph n h  th ng m ch đi n c a nhà máyể ệ ộ ầ ệ ố ạ ệ ủ  
đi n, nói chung 1DL s  d ng b  ng t m ch dung l ng t ng đ i l n, t i sao 2DLệ ử ụ ộ ắ ạ ượ ươ ố ớ ạ  
thông qua b  đi n kháng L đ u v i m ch đi n s  d ng c a nhà máy l i có th  dùngộ ệ ấ ớ ạ ệ ử ụ ủ ạ ể  
b  ng t m ch c  nh ?ộ ắ ạ ỡ ỏ

Đáp: Vi c ch n 1DL căn c  vào c ng đ  dòng đi n làmệ ọ ứ ườ ộ ệ  
vi c bình th ng c a    m ch đi n và đùng hi u ng dòng đi nệ ườ ủ ạ ệ ệ ứ ệ  
ng n m ch khi x y ra ng n m ch gi a 1DL V i bi n th  đắ ạ ả ắ ạ ữ ớ ế ế ể 
nghi m ch nh. Do c ng đ  dòng đi n ng n m ch t ng đ i l n,ệ ỉ ườ ộ ệ ắ ạ ươ ố ớ  
ph i dùng b  ng t m ch dung l ng l n m i có th  đáp ng yêuả ộ ắ ạ ượ ớ ớ ể ứ  
c u. N u x y ra ng n m ch  chính b  đi n kháng L và trên dâyầ ế ả ắ ạ ở ộ ệ  
d n n i t  2DL đ n L thì dòng đi n ng n m ch ch y qua 2DLẫ ố ừ ế ệ ắ ạ ạ  
cũng r t l n. Nh ng L t ng đ i b o đ m, còn dây d n n i v iấ ớ ư ươ ố ả ả ẫ ố ớ  
2DL thì r t ng n, kh  năng x y ra ng n m ch r t ít, nên dòngấ ắ ả ả ắ ạ ấ  
đi n ng n m ch ch y qua 2DL có th  ch  xét đ n dòng đi n ng nệ ắ ạ ạ ể ỉ ế ệ ắ  
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m ch sau khi b  đi n kháng đã h n ch , tr  s  t ng đ i nh , do đó 2DL có th  ch nạ ộ ệ ạ ế ị ố ươ ố ỏ ể ọ  
b  ng t m ch c  nh , ti t ki m đ u t .ộ ắ ạ ỡ ỏ ế ệ ầ ư

3 - 14 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nhà máy đi n không ch n dùng b  đi n kháng có lõi s t mà ch nạ ệ ọ ộ ệ ắ ọ  
dùng b  đi n kháng xi măng r ng ru t?ộ ệ ỗ ộ

Đáp: Vì b  đi n kháng có lõi s t khi dòng đi n ng n m ch ch y qua s  làmộ ệ ắ ệ ắ ạ ạ ẽ  
lõi s t bão hòa, l ng đi n c m gi m (t c đi n kháng gi m), t  đó làm gi m tácắ ượ ệ ả ả ứ ệ ả ừ ả  
d ng h n ch  dòng đi n ng n m ch. N u tính đ n tình hình khi bão hòa, đi n khángụ ạ ế ệ ắ ạ ế ế ệ  
c a b  đi n kháng mu n h n ch  đ c dòng đi n ng n m ch thì khi dòng đi n phủ ộ ệ ố ạ ế ượ ệ ắ ạ ệ ụ 
t i bình th ng, đi n kháng s  tăng lên, t  đó làm cho s t áp trên b  đi n kháng cũngả ườ ệ ẽ ừ ụ ộ ệ  
tăng lên, đ ng th i lõi s t cũng s  sinh ra t n hao dòng xoáy, khi n b  đi n khángồ ờ ắ ẽ ổ ế ộ ệ  
nóng lên. N u dùng b  đi n kháng xi măng r ng ru t, do đi n c m c a nó là h ng sế ộ ệ ỗ ộ ệ ả ủ ằ ố 
không liên quan v i dòng đi n, khi dòng di n ng n m ch quá l n s  không làm gi mớ ệ ệ ắ ạ ớ ẽ ả  
tác d ng h n ch  dòng đi n ng n m ch, cũng không t n t i tiêu hao lõi s t, mà k tụ ạ ế ệ ắ ạ ồ ạ ắ ế  
c u l i r t đ n gi n. Vì th , nhà máy đi n ch n s  d ng b  đi n kháng b ng xiấ ạ ấ ơ ả ế ệ ọ ử ụ ộ ệ ằ  
măng r ng ru t.ỗ ộ

3 - 14 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có th  đ t nh ng đ  v t s t thép g n b  đi n kháng làm mát b ngể ặ ữ ồ ậ ắ ầ ộ ệ ằ  
không khí không?

Đáp: G n b  đi n kháng làm mát bàng không khí không cho phép đ t b t cầ ộ ệ ặ ấ ứ 
đ  v t b ng s t thép nào (bao g m c  d ng c  và đinh vít... đ  l i khi s a ch a).ồ ậ ằ ắ ồ ả ụ ụ ể ạ ử ữ  
B i vì khi v n hành, các đ  v t này (v t li u t  tính) s  gây t n th t đi n r t l n vàở ậ ồ ậ ậ ệ ừ ẽ ổ ấ ệ ấ ớ  
khi n nó phát nhi t, đ ng th i khi ng n m ch, do dòng đi n ch y qua b  di n khángế ệ ồ ờ ắ ạ ệ ạ ộ ệ  
l n h n nhi u so v i dòng đi n lúc bình th ng, cho nên s  sinh ra t  tr ng r tớ ơ ề ớ ệ ườ ẽ ừ ườ ấ  
m nh, có th  hút các chi ti t này vào trong cu n dây c a b  đi n kháng, khi n cu nạ ể ế ộ ủ ộ ệ ế ộ  
dây c a b  đi n kháng gây nên ng n m ch ho c b  h ng, m  r ng ph m vi s  c .ủ ộ ệ ắ ạ ặ ị ỏ ở ộ ạ ự ố

3 - 14 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V i b  đi n kháng lõi s t có khe h , khi s  vòng c a cu n dây khôngớ ộ ệ ắ ở ố ủ ộ  
thay đ i, v t li u lõi s t đ i t  phi n thép silic cán nóng thành thép silic cán ngu i thìổ ậ ệ ắ ổ ừ ế ộ  
tr  s  đi n kháng có thay đ i không? Đ i v i b  đi n kháng lõi s t không có khe hị ố ệ ổ ố ớ ộ ệ ắ ở 
thì s  nh  th  nào?ẽ ư ế

Đáp: Đ i v i b  đi n kháng lõi s t có khe h , khi s  vòng c a cu n dâyố ớ ộ ệ ắ ở ố ủ ộ  
không thay đ i, thì đ  l n c a tr  s  đi n kháng c a nó ph  thu c vào đ  l n c a kheổ ộ ớ ủ ị ố ệ ủ ụ ộ ộ ớ ủ  
h , ch t l ng v t li u thép silic và tình tr ng x  lý công ngh  khe n i. Nh ng có tácở ấ ượ ậ ệ ạ ử ệ ố ư  
d ng quy t đ nh là đ  l n c a khe h , vì r ng t  tr  c a khe h  r t l n, trong đi uụ ế ị ộ ớ ủ ở ằ ừ ở ủ ở ấ ớ ề  
ki n t  thông sinh ra gi ng nhau, yêu c u t  đ ng th  càng l n. Lúc này, nh h ngệ ừ ố ầ ừ ộ ế ớ ả ưở  
c a ch t l ng v t li u phi n thép silic đ i v i đ  l n đi n kháng không chi m v  tríủ ấ ượ ậ ệ ế ố ớ ộ ớ ệ ế ị  
ch  y u. Vì th , khi v t li u lõi s t c a nó t  thép silic cán nóng sang dùng thép silicủ ế ế ậ ệ ắ ủ ừ  
cán ngu i, tr  s  đi n kháng bi n đ i r t nh .ộ ị ố ệ ế ổ ấ ỏ

Đ i v i b  đi n kháng lõi s t không có khe h  thì tr  s  đi n kháng c a nó tố ớ ộ ệ ắ ở ị ố ệ ủ ỉ 
l  thu n v i h  s  d n t . D i di u ki n m t đ  t  thông nh  nhau, h  s  d n tệ ậ ớ ệ ố ẫ ừ ướ ề ệ ậ ộ ừ ư ệ ố ẫ ừ 
c a phi n thép silic cán ngu i cao h n phi n thép silic cán nóng. Vì th , đ i v i bủ ế ộ ơ ế ế ố ớ ộ 
đi n kháng lõi s t không có khe h  n u v t li u lõi s t c a nó sau khi đ i phi n thépệ ắ ở ế ậ ệ ắ ủ ổ ế  
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silic cán nóng sang dùng phi n thép silic cán ngu i, thì tr  s  đi n kháng có tăng lên rõế ộ ị ố ệ  
r t.ệ

3 - 14 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p b  đi n kháng các pha, đ t th ng đ ng hay đ t ngang b ng t t?ắ ộ ệ ặ ẳ ứ ặ ằ ố

Đáp: Đ t th ng đ ng b  đi n kháng các pha t c là l p ch ng các b  đi nặ ắ ứ ộ ệ ứ ắ ồ ộ ệ  
kháng pha. Ph ng pháp l p này làm cho cái cách đi n ngăn cách cu n dây ch u l cươ ắ ệ ộ ị ự  
ép c a dây pha. N u b  đi n kháng đ  ngang b ng thì l c mà cái cách đi n ph i ch uủ ế ộ ệ ể ằ ự ệ ả ị  
là l c u n. B i vì l c ch u nén c a cái cách đi n l n h n nhi u so v i l c ch u nénự ố ở ự ị ủ ệ ớ ơ ề ớ ự ị  
cho nên b  đi n kháng c a các pha l p th ng đ ng thì t ng đ i t t h n.ộ ệ ủ ắ ẳ ứ ươ ố ố ơ

3 - 14 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  đi n kháng kh i đ ng s  d ng ki u ngâm trong d u, còn bạ ộ ệ ở ộ ử ụ ể ầ ộ 
đi n kháng h n dòng l i áp d ng ki u cách đi n b ng không khí?ệ ạ ạ ụ ể ệ ằ

Đáp: D u dùng đ  cách đi n và t n nhi t. B  đi n kháng kh i đ ng là phầ ể ệ ả ệ ộ ệ ở ộ ụ 
ki n kèm theo c a môt  l n khi kh i đ ng, yêu c u th  tích nh . Khi ngâm trong d uệ ủ ơ ớ ở ộ ầ ể ỏ ầ  
có th  c i thi n đi u ki n t n nhi t, nâng cao đ  cách nhi t, t  đó gi m th  tích bể ả ệ ề ệ ả ệ ộ ệ ừ ả ể ộ 
đi n kháng. Do dòng đi n kh i đ ng ch y qua b  đi n kháng kh i đ ng nh  h nệ ệ ở ộ ạ ộ ệ ở ộ ỏ ơ  
dòng đi n ng n m ch, s  không gây n . Nh ng đ  đ  phòng nhi t đ  tăng lũy ti n,ệ ắ ạ ẽ ổ ư ể ề ệ ộ ế  
s  l n kh i đ ng ph i h n th , ch  cho phép kh i đ ng vài l n trong m t gi . Bố ầ ở ộ ả ạ ế ỉ ở ộ ầ ộ ờ ộ 
đi n kháng h n dòng dùng đ  h n ch  dòng đi n ng n m ch. N u áp d ng ki uệ ạ ể ạ ế ệ ắ ạ ế ụ ể  
ngâm trong d u thìầ
khi dòng đi n ng n m ch l n ch y qua, nhi t đ  d u s  tăng lên nhanh chóng, khi nệ ắ ạ ớ ạ ệ ộ ầ ẽ ế  
d u phân gi i sinh ra ch t khí, d n đ n n . Vì th , ch  có th  áp d ng b  đi n khángầ ả ấ ẫ ế ổ ế ỉ ể ụ ộ ệ  
ki u cách đi n b ng không khí v i th  tích t ng đ i l n.ể ệ ằ ớ ể ươ ố ớ

3 - 14 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong v  bình d u b  đi n kháng ki u ngâm d u t i sao ph i tăng thêmỏ ầ ộ ệ ể ầ ạ ả  
t m ngăn b ng nhôm, ho c đ ng?ấ ằ ặ ồ

Đáp: B  đi n kháng n u không có thi t b  đ c bi t thì t  thông b  rò s  thôngộ ệ ế ế ị ặ ệ ử ị ẽ  
qua v  bình d u thành khép kín. Do t n hao t  tr , dòng xoáy, s  d n đ n v  bìnhỏ ầ ổ ừ ễ ẽ ẫ ế ỏ  
d u quá nóng, gây nên d u cách đi n quá nóng. Đ  c i thi n tình hình này, s  lót m tầ ầ ệ ể ả ệ ẽ ộ  
t m ngăn cách hình vòng không d n t  làm b ng nhôm ho c đ ng vào vách trong vấ ẫ ừ ằ ặ ồ ỏ 
két d u. Do tác d ng c m ng t , t  rò s  sinh ra dòng xoáy trong t m ngăn, dòngầ ụ ả ứ ừ ừ ẽ ấ  
xoáy này l i sinh ra t  thông ng c chi u v i t  thông rò, làm y u t  thông rò thôngạ ừ ượ ề ớ ừ ế ừ  
qua v  bình d u, gi m thi u t n hao dòng xoáy, t  tr  đ ng th i làm gi m s  tăngỏ ầ ả ể ổ ừ ễ ồ ờ ả ự  
nhi t đ .ệ ộ

3 - 14 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Không khí có th  cách đi n. T i sao cách đi n trong cu n dây c a bể ệ ạ ệ ộ ủ ộ 
đi n kháng cao áp không đ c phép t n t i không khí?ệ ượ ồ ạ

Đáp: Vì cách đi n c a cu n dây b  đi n kháng cao áp là g m m t s  lo i v tệ ủ ộ ộ ệ ồ ộ ố ạ ậ  
li u cách đi n t  h p l i. H  s  đi n môi c a v t li u khác nhau không gi ng nhau.ệ ệ ổ ợ ạ ệ ố ệ ủ ậ ệ ố  
S  phân b  đi n áp trong l p cách đi n là do h  s  đi n môi c a các v t li u nàyự ố ệ ớ ệ ệ ố ệ ủ ậ ệ  
quy t đ nh. Trên l p cách đi n có h  s  đi n môi t ng đ i nh  s  có s t áp t ngế ị ớ ệ ệ ố ệ ươ ố ỏ ẽ ụ ươ  
đ i l n. Cho nên, ph n l n đi n áp t  bên ngoài, đ u do v t li u cách đi n có h  số ớ ầ ớ ệ ừ ề ậ ệ ệ ệ ố 
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đi n môi nh  gánh ch u. H  s  đi n môi c a không khí th p h n h  s  đi n môi c aệ ỏ ị ệ ố ệ ủ ấ ơ ệ ố ệ ủ  
v t li u cách đi n th  l ng ho c th  r n. Cho nên, trong k t c u cách đi n c a cu nậ ệ ệ ể ỏ ặ ể ắ ế ấ ệ ủ ộ  
dây nó là khâu m ng y u, d  phóng đi n trong l p không khí, d n đ n làm h ng toànỏ ế ễ ệ ớ ẫ ế ỏ  
b  l p cách đi n. Do đó không đ c phép t n t i không khí.ộ ớ ệ ượ ồ ạ

3 - 14 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tác d ng c a l p s n bên ngoài v  b  đi n kháng bêtông và các thi t bụ ủ ớ ơ ỏ ộ ệ ế ị 
đi n khác có gi ng nhau không?ệ ố

Đáp: Không gi ng nhau. L p s n ngoài các thi t b  đi n ch  y u là nh mố ớ ơ ế ị ệ ủ ế ằ  
ch ng g  và gia tăng t n nhi t b  m t, còn l p s n b  đi n kháng bê tông ch  y uố ỉ ả ệ ề ặ ớ ơ ộ ệ ủ ế  
nh m ch ng m. B i vì, tính hút m c a b  đi n kháng bê tông r t l n, n u khôngằ ố ẩ ở ẩ ủ ộ ệ ấ ớ ế  
s n thì thành ph n n c trong không khí s  b  hút vào trong bê tông, khi dòng đi nơ ầ ướ ẽ ị ệ  
(nh t là dòng đi n ng n m ch) ch y qua, bê tông b  nóng, lúc này n c xâm nh pấ ệ ắ ạ ạ ị ướ ậ  
vào bê tông s  b c h i và l p t c ng ng k t trên b  m t, khi n b  m t bê tông đ ngẽ ố ơ ậ ứ ư ế ề ặ ế ề ặ ọ  
m t l p n c, n u trên b  m t l i bám m t l p b i thì gi a các vòng s  b  đánhộ ớ ướ ế ề ặ ạ ộ ớ ụ ữ ẽ ị  
th ng, hình thành h  quang, k t qu  không nh ng phá ho i cu n dây mà còn có thủ ồ ế ả ữ ạ ộ ể 
d n đ n ng n m ch gi a các pha. Cho nên b  đi n kháng bê tông ph i s n.ẫ ế ắ ạ ữ ộ ệ ả ơ

3 - 14 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao chi u qu n c a cu n dây pha gi a b  đi nạ ề ấ ủ ộ ữ ộ ệ  
kháng ng c v i hai pha khác?ượ ớ

Đáp: Chi u qu n c a cu n dây pha gi a b  đi n khángề ấ ủ ộ ữ ộ ệ  
ng c v i hai pha khác, s  có th  gi m l c đi n đ ng do dòngượ ớ ẽ ể ả ự ệ ộ  
đi n ng n m ch gây nên. Nh  th  hi n  hình 3 - 14 - 12, l cệ ắ ạ ư ể ệ ở ự  
đi n đ ng sinh ra gi a ba pha đ i v i pha C mà nói (hai phaệ ộ ữ ố ớ  
khác cũng gi ng nhau) nh  sau: FB-C là l c đ y, FA-C là l cố ư ự ẩ ự  
hút. Các l c này tri t tiêu l n nhau. Cho nên, giá đ  cách đi nự ệ ẫ ỡ ệ  
c a b  đi n kháng ch u l c t ng đ i nh , khó b  phá ho i.ủ ộ ệ ị ự ươ ố ỏ ị ạ  
N u chi u qu n gi ng nhau, thì gi a các pha đ u ch u l c hút.ế ề ấ ố ữ ề ị ự  
Các l c này ch ng lên nhau, cho nên giá cách đi n c a b  đi nự ồ ệ ủ ộ ệ  
kháng ch u l c t ng đ i l n, d  b  h ng.ị ự ươ ố ớ ễ ị ỏ
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3 - 15 Thi t b  phòng ch ng n  đi nế ị ố ổ ệ

3 - 15 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t c t ng c p di n cho m t làm vi c khai lò d i gi ng khaiạ ắ ổ ấ ệ ặ ệ ướ ố  
thác than ph i đóng kín l n nhau v i công t c qu t thông gió c c b  dùng đ  th i khíả ẫ ớ ắ ạ ụ ộ ể ổ  
gas?

Đáp:  nh ng n i l ng khí gas (ch t khí n ) t ng đ i l n nh  m t làmỜ ữ ơ ượ ấ ổ ươ ố ớ ư ặ  
vi c d i gi ng than đ u ph i l p qu t thông gió c c b  nh m th i đi khí gas gi mệ ướ ế ề ả ắ ạ ụ ộ ằ ổ ả  
n ng đ  gas phòng ng a n . Khóa liên đ ng công t c t ng c p đi n m t b ng làmồ ộ ừ ổ ộ ắ ổ ấ ệ ặ ằ  
vi c khai lò v i công t c qu t c c b  c a n i này là, th i gió tr c (làm gi m n ngệ ớ ắ ạ ụ ộ ủ ơ ổ ướ ả ồ  
đ  gas) c p đi n sau, qu t gió ng ng quay, công t c t ng ph i t  đ ng r i c u daoộ ấ ệ ạ ừ ắ ổ ả ự ộ ơ ầ  
thì m i có th  b o đ m an toàn h m lò.ớ ể ả ả ầ

3 - 15 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong công t c ngăn n  dùng d i h m lò khai thác than, có th  tùy ti nắ ổ ướ ầ ể ệ  
l p thêm các chi ti t đi n khác không?ắ ế ệ

Đáp: Không đ c. B i vì chi ti t đi n s  d ng trong công t c ngăn n  ph iượ ở ế ệ ử ụ ắ ổ ả  
có yêu c u đ c bi t, không nh ng ph i phù h p tiêu chu n chi ti t đi n chung mà đầ ặ ệ ữ ả ợ ẩ ế ệ ộ 
dài c a m ch đi n rò, khe h  không khí và v t li u s  d ng cho cách đi n c a chiủ ạ ệ ở ậ ệ ử ụ ệ ủ  
ti t đ u ph i phù h p v i qui trình ch  t o thi t b  ch ng n  c a m  than; đ ng th iế ề ả ợ ớ ế ạ ế ị ố ổ ủ ỏ ồ ờ  
trong công t c ngăn n  l p thêm chi ti t đi n s  làm thay đ i khe h  gi a b  ph nắ ổ ắ ế ệ ẽ ổ ở ữ ộ ậ  
mang đi n c a chi ti t cũ v i đ t. Cho nên qui trình ch  t o thi t b  ch ng n   mệ ủ ế ớ ấ ế ạ ế ị ố ổ ở ỏ 
than qui đ nh: B t kỳ s  thay đ i nào đ i v i thi t b  ch ng n  đ u ph i qua tr mị ấ ự ổ ố ớ ế ị ố ổ ề ả ạ  
ki m nghi m ch ng n  do b  than m  ch  đ nh th m tra b n v  h p qui cách và sauể ệ ố ổ ộ ỏ ỉ ị ẩ ả ẽ ợ  
khi thí nghi m n , s n ph m m u m i đ c phát gi y ch ng nh n đ t yêu c u, vàệ ổ ả ẩ ẫ ớ ượ ấ ứ ậ ạ ầ  
đ c phép s  d ng.ượ ử ụ

3 - 15 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  D i h m lò khai thác than, t i sao c m s  d ng dây cáp v  nhôm?ướ ầ ạ ấ ử ụ ỏ

Đáp: Vì nhôm là lo i kim lo i ho t đ ng m nh khi b  tia l a đi n đánh th ngạ ạ ạ ộ ạ ị ử ệ ủ  
ho c h  h ng c  h c nghiêm tr ng s  đùn b t nhôm ra, t o nên nhi t đ  r t cao, ặ ư ỏ ơ ọ ọ ẽ ộ ạ ệ ộ ấ ở 
d i h m lò, nhi t đ  này có th  hình thành n , khí gas ho c b i than. Cho nên, d iướ ầ ệ ộ ể ổ ặ ụ ướ  
gi ng khai thác than nghiêm c m s  d ng cách đi n v  nhôm.ế ấ ử ụ ệ ỏ

3 - 15 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ki u an toàn và ki u ngàn n  trong thi t b  phân ph i đi n dùng  h mể ể ổ ế ị ố ệ ở ầ  
m  nên ch n nh  th  nào?ỏ ọ ư ế

Đáp: Thi t b  phân ph i đi n dùng  h m m  ch  y u dùng  m  than. Trongế ị ố ệ ở ầ ỏ ủ ế ở ỏ  
không khí m  than th ng ch a khí mê tan (CHỏ ườ ứ 4), khi hàm l ng lên t i 5 - 16% g pượ ớ ặ  
ngu n l a s  d n đ n n . Ki u an toàn (ki u KA) dùng  h m m  là đ t b  ph n cóồ ứ ẽ ẫ ế ổ ể ể ở ầ ỏ ặ ộ ậ  
th  sinh ra tia l a ho c h  quang trong khi v n hành bình th ng vào trong k t c uể ử ặ ồ ậ ườ ế ấ  
ngăn n  ho c trong d u, b  ph n mang đi n còn l i l p vào trong k t c u s n ch ngổ ặ ầ ộ ậ ệ ạ ắ ế ấ ơ ố  
b i, nên ch  có th  s  d ng  các đ ng h m ch  y u và các tr m thông gió mà khíụ ỉ ể ử ụ ở ườ ầ ủ ế ạ  
than không đ t t i n ng đ  gây n  ho c b i than không nghiêm tr ng. Còn ki u ngănạ ớ ồ ộ ổ ặ ụ ọ ể  
n  (ki u KB) đ u đ t b  ph n đi n vào trong khoang ngăn n , nên có th  s  d ng ổ ể ề ặ ộ ậ ệ ổ ể ử ụ ở 
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m t làm vi c khai thác than và các đ ng h m nhánh mà khí than có th  đ t t i n ngặ ệ ườ ầ ể ạ ớ ồ  
đ  n .ộ ổ

3 - 15 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao yêu c u khe h  m t ti p xúc c a thi t b  đi n ki u ch ng nạ ầ ở ặ ế ủ ế ị ệ ể ố ổ 
ph i d i 0.5mm?ả ướ

Đáp: N u khe h  v t quá 0.5mm thì khi bên trong thi t b  đi n x y ra tia l aế ở ượ ế ị ệ ả ử  
s  truy n ra bên ngoài gây n . Khi khe h  d i 0.5mm, thì tia l a x y ra bên trongẽ ề ổ ở ướ ử ả  
qua khe h  h p thì tia l a đã m t, nhi t đ  cũng đã gi m, không th  d n đ n n , nhở ẹ ử ấ ệ ộ ả ể ẫ ế ổ ư 
v y b o đ m đ c tính năng ch ng n .ậ ả ả ượ ố ổ

3 - 15 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao gi a h p đ u dây và thân máy c a thi t b  đi n ch ng n  ph iạ ữ ộ ấ ủ ế ị ệ ố ổ ả  
làm th t kín, không cho phép có khe thông nh ?ậ ỏ

Đáp: Đó là nh m phòng ng a n  ch ng. N u trong h p đ u dây ho c thânằ ừ ổ ồ ế ộ ấ ặ  
máy x y ra n  khí gas khi n áp su t tăng cao, n u có khe h  nh , khí cao áp sau khiả ổ ế ấ ế ở ỏ  
n  s  qua khe nh  đ n khoang tr ng khác, khi n khí áp c a nó tăng cao và cũng x yổ ẽ ỏ ế ố ế ủ ả  
ra n . Nh  v y, khí áp sau khi n  tăng cao c ng thêm khí áp cũ, gây nên quá áp, pháổ ư ậ ổ ộ  
ho i v  thi t b  đi n. Vì th , gi a hai khoang tr ng ph i làm kín th t t t, ho c gi aạ ỏ ế ị ệ ế ữ ố ả ậ ố ặ ữ  
hai khoang tr ng đ c n i v i nhau b ng l  có đi n tích l n đ  không x y ra hi nố ượ ố ớ ằ ỗ ệ ớ ể ả ệ  
t ng n  ch ng.ượ ổ ồ

3 - 15 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  nh ng n i có nguy c  n  c m s  d ng v t d n b ng nhôm?ạ ở ữ ơ ơ ổ ấ ử ụ ậ ẫ ằ

Đáp: B i vì nhôm là kim lo i ho t đ ng t ng đ i m nh, b t nhôm d  ôxyở ạ ạ ộ ươ ố ạ ộ ễ  
hóa, phóng thích nhi t l ng l n. V t d n b ng nhôm, khi ng n m ch h  quangệ ượ ớ ậ ẫ ằ ắ ạ ồ  
ho c va đ p c  h c có b t nhôm b n ra, d i nhi t đ  cao b t nhôm có th  x y raặ ậ ơ ọ ộ ắ ướ ệ ộ ộ ể ả  
ôxy hóa m nh, th m chí cháy. Nh  v y làm tăng nguy c  cháy và n , vì th  c m sạ ậ ư ậ ơ ổ ế ấ ử 
d ng v t d n đi n b ng nhôm.ụ ậ ẫ ệ ằ

3 - 15 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V t li u khoang tr ng ch ng n  và cách đi n bên trong thi t b  đi nậ ệ ố ố ổ ệ ế ị ệ  
ch ng n  có th  làm b ng v t li u h u c  đ c không?ố ổ ể ằ ậ ệ ữ ơ ượ

Đáp: Không đ c. Khoang tr ng ch ng n  ph i làm b ng thép t m ho c quayượ ố ố ổ ả ằ ấ ặ  
c ng đ  cao. B i vì m i khoang tr ng ch ng n  đ u ph i ch u áp l c khí nh t đ nh.ườ ộ ở ỗ ố ố ổ ề ả ị ự ấ ị  
N u ch n dùng v t li u h u c  đ  ch  t o, do tác đ ng c a h  quang khi ti p đi mế ọ ậ ệ ữ ơ ể ế ạ ụ ủ ồ ế ể  
ng t sinh ra, v t li u h u c  phân gi i, sinh ra ch t khí, làm tăng áp l c do h  quangắ ậ ệ ữ ơ ả ấ ự ồ  
cũ sinh ra, khi n v  ch u không n i nên n . Cũng nh  v y, v t li u cách đi n khácế ỏ ị ổ ổ ư ậ ậ ệ ệ  
trong thi t b  đi n cũng không cho phép có v t li u h u c , ph i làm b ng v t li uế ị ệ ậ ệ ữ ơ ả ằ ậ ệ  
ch u h  quang.ị ồ

3 - 15 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phi n c u chì s  d ng trong công t c đi n áp th p d i h m lò khaiế ầ ử ụ ắ ệ ấ ướ ầ  
thác than, t i sao không đ c dùng v t li u b ng đ ng mà l i s  d ng v t li u k m?ạ ượ ậ ệ ằ ồ ạ ử ụ ậ ệ ẽ
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Đáp: B i vì d i gi ng khai thác than t n t i khí mêtan (còn g i khí gas) gâyở ướ ế ồ ạ ọ  
n , cho nên yêu c u khi phi n c u chì nóng ch y không đ c có nhi t đ  nóng ch yổ ầ ế ầ ả ượ ệ ộ ả  
quá cao gây n  khí mêtan. Nhi t đ  c n thi t đ  khí mêtan n  là 650 ~ 750ổ ệ ộ ầ ế ể ổ oC, Cho 
nên nhi t đ  nóng ch y c a c u chì ph i th p h n nó. Nh ng đi m nóng ch y c aệ ộ ả ủ ầ ả ấ ơ ư ể ả ủ  
đ ng là l083ồ  oC, V t quá nhi t đ  n  c a khí mêtan. Vì th , không th  dùng đ ngượ ệ ộ ổ ủ ế ể ồ  
làm phi n c u chì, còn đi m nóng ch y c a k m ch  có 419ế ầ ể ả ủ ẽ ỉ  oC, Cho nên d i gi ngướ ế  
s  d ng phi n c u chì b ng k m.ử ụ ế ầ ằ ẽ

3 - 15 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong phân x ng có nguy c  n , t i sao không đ c phép s  d ngưở ơ ổ ạ ượ ử ụ  
truy n đ ng curoa?ề ộ

Đáp: Truy n đ ng curoa s  sinh ra đi n tích tĩnh, khi đi n tích tích t  đ n m tề ộ ẽ ệ ệ ụ ế ộ  
m c đ  nh t đ nh s  phóng đi n sinh ra tia l a. Cho nên, trong phân x ng có nguyứ ộ ấ ị ẽ ệ ử ưở  
c  n  không đ c phép s  d ng truy n đ ng curoa.ơ ổ ượ ử ụ ề ộ

3 - 15 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đèn ch ng n  có s  d ng bóng đèn dây tóc ph  thông đ c không?ố ổ ử ụ ổ ượ

Đáp: Không đ c. Khi bóng đèn b  v , quán tính nhi t c a dây tóc bóng đènượ ị ỡ ệ ủ  
t ng đ i l n, không th  nhanh chóng h  th p nhi t đ  c a dây tóc, có kh  năng gâyươ ố ớ ể ạ ấ ệ ộ ủ ả  
n  khí n  chung quanh. Do đó ph i s  d ng bóng đèn có quán tính nhi t th p.ổ ổ ả ử ụ ệ ấ

3 - 15 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ng đi n đi n áp th p d i gi ng khai thác than, t i sao ph i sạ ệ ệ ấ ướ ế ạ ả ử 
d ng r le rò đi n?ụ ơ ệ

Đáp: B i vì d i h m lò m th p, nh  h p, đi u ki n môi tr ng x u, cápở ướ ầ ẩ ấ ỏ ẹ ề ệ ườ ấ  
đi n và các thi t b  dùng đi n r t d  va ch m làm h ng cách đi n, nh t là đi u ki nệ ế ị ệ ấ ễ ạ ỏ ệ ấ ề ệ  
m ng đi n th p áp  m t b ng làm vi c khai thác sâu càng kém. Đ  phòng ng a doạ ệ ấ ở ặ ằ ệ ể ừ  
rò đi n d n đ n s  c  đi n gi t đ i v i ng i, và ng n m ch m t pha d n đ n tiaệ ẫ ế ự ố ệ ậ ố ớ ườ ắ ạ ộ ẫ ế  
l a ho c nhi t đ  cao c c b  d n đ n n  mêtan h m lò, m ng đi n th p áp  d iử ặ ệ ộ ụ ộ ẫ ế ổ ầ ạ ệ ấ ở ướ  
gi ng ph i s  d ng r le rò đi n, nh m b o đ m k p th i c t đ ng dây và thi t bế ả ử ụ ơ ệ ằ ả ả ị ờ ắ ườ ế ị 
đã rò đi n.ệ

3 - 15 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên m t ch ng n  c a công t c ch ng n  khi xu t x ng đã bôi mặ ố ổ ủ ắ ố ổ ấ ưở ỡ 
ch ng g . T i sao khi s  d ng l i ph i lau m  đi, bôi d u nh n vào?ố ỉ ạ ử ụ ạ ả ỡ ầ ờ

Đáp: Vì m  dùng n c làm ch t hòa tan, khi d i nhi t đ  cao c a h  quangỡ ướ ấ ướ ệ ộ ủ ồ  
và n  khí mêtan, n c s  phân gi i thành hydro và ôxy, hydro có th  t  cháy, ôxyở ướ ẽ ả ể ự  
giúp tr  cháy, đi u đó r t không có l i cho vi c ch ng n  khí mêtan. Cho nên khi sợ ề ấ ợ ệ ố ổ ử 
d ng ph i lau s ch m , bôi d u nh n vào. Bôi m  là nh m b o qu n.ụ ả ạ ỡ ầ ờ ỡ ằ ả ả

3 - 15 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t c cung c p đi n cho h m lò khai thác than c m s  d ngạ ắ ấ ệ ầ ấ ử ụ  
thi t b  t  đ ng đóng l i c u dao?ế ị ự ộ ạ ầ

Đáp: Thi t b  t  đ ng đóng l i c u dao là khi đ ng dây t i đi n x y ra sế ị ự ộ ạ ầ ườ ả ệ ả ự 
c  t m th i d n đ n nh y c u dao, không phán đoán s  c  mà l p t c t  đ ng đóngố ạ ờ ẫ ế ả ầ ự ố ậ ứ ự ộ  
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l i c u dao. N u qu  th c là s  c  t c th i, thì đóng l i c u dao là t t, gi m thi uạ ầ ế ả ự ự ố ứ ờ ạ ầ ố ả ể  
c  h i m t đi n. Nh ng s  d ng trong h m lò đ u là cáp đi n, nói chung r t ít x yơ ộ ấ ệ ư ử ụ ầ ề ệ ấ ả  
ra s  c  có tính t c thì; đ ng th i, đi u quan tr ng nh t  d i gi ng khai thác thanự ố ứ ồ ờ ề ọ ấ ở ướ ế  
là tránh tia l a đi n. N u l p thi t b  t  đ ng đóng l i c u dao, cáp đi n x y ra sử ệ ế ắ ế ị ự ộ ạ ầ ệ ả ự 
c  d n đ n nh y c u dao, s  nhanh chóng t  đ ng đóng l i c u dao l i c p đi n choố ẫ ế ả ầ ẽ ự ộ ạ ầ ạ ấ ệ  
b  ph n x y ra s  c  nh  v y s  m t l n n a t o ra tia l a, d n đ n m  r ng sộ ậ ả ự ố ư ậ ẽ ộ ầ ữ ạ ử ẫ ế ở ộ ự 
c , có kh  năng gây nên s  c  nghiêm tr ng cháy khí mêtan. Do đó công t c c p đi nố ả ự ố ọ ắ ấ ệ  
cho h m lò c m s  d ng t  đ ng đóng l i c u dao.ầ ấ ử ụ ự ộ ạ ầ
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CH NG IVƯƠ

MÁY BI N ÁPẾ

4 - 1 Nguyên lý chung c a máy bi n ápủ ế

 4 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  T i sao trên mác máy bi n áp không ghi h  s  công su t? Có th  l iạ ế ệ ố ấ ể ợ  
d ng s  li u trên mác bi n áp đ  tìm ra h  s  công su t?ụ ố ệ ế ể ệ ố ấ

Đáp: Không th  đ c. B n thân máy bi n áp ngu n không có h  s  công su tể ượ ả ế ồ ệ ố ấ  
c  đ nh. H  s  công su t c a nó hoàn toàn do tính ch t và đ  l n c a ph  t i quy tố ị ệ ố ấ ủ ấ ộ ớ ủ ụ ả ế  
đ nh.ị

4 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên mác máy bi n áp có d u hi u ế ấ ệ ∆/Y - 11 có ý nghĩa 
gì? 

Đáp: Căn c  vào hình th c đ u khác nhau c a cu n dây sớ ứ ấ ủ ộ ơ 
c p và cu n dây th  c p bi n áp, pha c a đi n áp dây bên s  cáp vàấ ộ ứ ấ ế ủ ệ ơ  
th  c p máy bi n áp cũng khác nhau. Máy bi n áp th ng dùng làứ ấ ế ế ườ  
∆/Y - 11. L ch pha c a hai đi n áp dây máy bi n th  này là 330ệ ủ ệ ế ế o, 
t p quán bi u th  b ng ph ng pháp đ ng h  gi , t c 11 gi . Xemậ ể ị ằ ươ ồ ồ ờ ứ ờ  
hình 4 - 1 - 2.

4 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy bi n áp đ ng l c khi đ  t i thì s t áp ch  kho ng 5%, cònạ ế ộ ự ủ ả ụ ỉ ả  
bi n th  hàn đi n thì khi đ  t i s t áp r t l n đi n áp đ  t i th  c p ch  b ngế ế ệ ủ ả ụ ấ ớ ệ ủ ả ứ ấ ỉ ằ  
kho ng 20% c a đi n áp không t i?ả ủ ệ ả

Đáp: Bi n áp đ ng l c khi đ y t i thì s t áp không th  quá l n, n u không, sế ộ ự ầ ả ụ ể ớ ế ẽ 
làm x u tính năng c a đ ng c , ánh sáng đèn không đ , thi t b  dùng đi n khác cũngấ ủ ộ ơ ủ ế ị ệ  
có th  v n hành bình th ng. ể ậ ườ

Bên th  c p c a bi n áp hàn đi n, khi không t i đòi h i đi n áp t ng đ i caoứ ấ ủ ế ệ ả ỏ ệ ươ ố  
đ  đ t h  quang. Sau khi đ t h  quang, khi hàn yêu c u dòng đi n t ng đ i l n, vìể ố ồ ố ồ ầ ệ ươ ố ớ  
s t áp h  quang r t nh , cho nên đi n áp c n thi t r t th p. Vì th  đi n áp th  c pụ ồ ấ ỏ ệ ầ ế ấ ấ ế ệ ứ ấ  
đ  t i c a bi n th  hàn đi n ch  b ng kho ng 20% khi không t i.ủ ả ủ ế ế ệ ỉ ằ ả ả

4 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n áp ng n m ch c a máy bi n áp đi n đ u qui đ nh  4.5 ~ạ ệ ắ ạ ủ ế ệ ề ị ở  
6%?

Đáp: Đi n áp ng n m ch c a máy bi n áp quan h  đ n c ng đ  dòng đi nệ ắ ạ ủ ế ệ ế ườ ộ ệ  
ng n m ch máy bi n áp. N u đi n áp ng n m ch th p thì dòng đi n ngàn m ch l n;ắ ạ ế ế ệ ắ ạ ấ ệ ạ ớ  
ng c l i, dòng đi n ng n m ch nh . Dòng đi n ng n m ch quá l n đ u không cóượ ạ ệ ắ ạ ỏ ệ ắ ạ ớ ề  
l i đ i v i h  th ng đi n và b n thân máy bi n áp. Cho nên, đi n áp ng n m chợ ố ớ ệ ố ệ ả ế ệ ắ ạ  
không nên quá nh , nh ng đi n áp ng n m ch quá l n thì môt  do bi n th  c p đi nỏ ư ệ ắ ạ ớ ơ ế ế ấ ệ  
khi kh i đ ng s  s t áp quá l n, s  nh h ng đ n b c kh i đ ng c a môt  và sở ộ ẽ ụ ớ ẽ ả ưở ế ướ ở ộ ủ ơ ự 
ho t đ ng bình th ng c a các thi t b  đi n khác. Đi n áp tr  kháng c a bi n áp nóiạ ộ ườ ủ ế ị ệ ệ ở ủ ế  
chung qui đ nh là 4.5 - 6%, chính là tính đ n hai nhân t  trên đ  quy t đ nh.ị ế ố ể ế ị
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4 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng ph ng pháp đ n gi n gì đ  xác đ nh đ c s  vòng c a máy bi nươ ơ ả ể ị ượ ố ủ ế  
áp?

Đáp: Ch  c n dùng dây đ ng cách đi n qu n m t s  vòng nh t đ nh lên bênỉ ầ ồ ệ ấ ộ ố ấ ị  
ngoài cu n dây c n đo c a máy bi n áp, dùng vôn k  đo đi n áp c m ng c a nó.ộ ầ ủ ế ế ệ ả ứ ủ  
L y đi n áp c m ng chia cho s  vòng đã qu n, đ c s  vòng m i vôn... l i l y sấ ệ ả ứ ố ấ ượ ố ỗ ạ ấ ố 
vòng m i vôn nhân v i tr  s  đi n áp các c p s  đ c s  vòng c a cu n dây các c p.ỗ ớ ị ố ệ ấ ẽ ượ ố ủ ộ ấ  
Ph ng pháp này cũng có th  dùng đ  đo s  vòng các cu n dây đi n t .ươ ể ể ố ộ ệ ử

4 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao phân bi t bên cao áp và bên th p áp c a bi n áp hai cu n dâyệ ấ ủ ế ộ  
b ng đ ng h  v n năng? Bên cao áp và bên th p áp c a bi n áp nhi u cu n dây li uằ ồ ồ ạ ấ ủ ế ề ộ ệ  
có th  phân bi t đ c b ng ph ng pháp này?ể ệ ượ ằ ươ

Đáp: Dùng đ ng h  v n năng đo đi n tr  c a hai cu n dây. Bên đi n tr  l nồ ồ ạ ệ ở ủ ộ ệ ở ớ  
là bên cao áp, bên đi n tr  nh  là bên th p áp. B i vì dung l ng c a hai cu n dâyệ ở ỏ ấ ở ượ ủ ộ  
b ng nhau, đi n áp cao, s  vòng s  nhi u, ti t di n dây d n s  nh , cho nên đi n trằ ệ ố ẽ ề ế ệ ẫ ẽ ỏ ệ ở 
l n. Bi n th  nhi u cu n dây, do dung l ng c a m i cu n dây ch a ch c b ngớ ế ế ề ộ ượ ủ ỗ ộ ư ắ ằ  
nhau, cho nên cu n dây đi n áp cao tuy s  vòng nhi u nh ng ti t di n c a dây d n cóộ ệ ố ề ư ế ệ ủ ẫ  
th  v t qua cu n dây th p áp dung l ng nh  h n nó. Đi n tr  do đ  dài và ti tể ượ ộ ấ ượ ỏ ơ ệ ở ộ ế  
di n c a dây d n quy t đ nh. Cho nên, bi n áp nhi u cu n dây không th  ng d ngệ ủ ẫ ế ị ế ề ộ ể ứ ụ  
ph ng pháp này đ  suy đoán.ươ ể

4 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  c p và th  c p c a bi n áp ngu n đi n th ng th ng có hai ho cơ ấ ứ ấ ủ ế ồ ệ ườ ườ ặ  
trên hai cu n dây. N u m t ký hi u đ u cùng c c tính c a cu n dây thì có th  dùngộ ế ấ ệ ầ ự ủ ộ ể  
ph ng pháp gì đ  phân bi t?ươ ể ệ

Đáp: Đ u cùng c c tính c a các cu n dây bi n áp, ngu n thông th ng đ nhầ ự ủ ộ ế ồ ườ ị  
d n b ng ký hi u "*". N u m t ký hi u thì có th  dùng ph ng pháp th  nghi m đẫ ằ ệ ế ấ ệ ể ươ ử ệ ể 
phân bi t. Tr c tiên n i m t đ u b t kỳ c a cu n dây th p áp v i m t đâu b t kỳệ ướ ố ộ ầ ấ ủ ộ ấ ớ ộ ấ  
c a cu n dây th p áp khác, sau đó đ u cu n dây cao áp b t kỳ vào ngu n đi n; dùngủ ộ ấ ấ ộ ấ ồ ệ  
vôn k  đo đi n áp hai đ u còn l i c a hai cu n dây th p áp. N u đi n áp đo đ c làế ệ ầ ạ ủ ộ ấ ế ệ ượ  
t ng đi n áp c a hai cu n dây th p áp thì ch ng t  hai đ u n i nhau đó không cùngổ ệ ủ ộ ấ ứ ỏ ầ ố  
c c tính. N u đi n áp đo đ c b ng hi u c a hai đ u ch ng t  hai đ u n i nhau đóự ế ệ ượ ằ ệ ủ ầ ứ ỏ ầ ố  
là cùng c c tính. Ph ng pháp đánh giá c c tính c a cu n dây cao áp có th  d a vàoự ươ ự ủ ộ ể ự  
đây mà suy ra.

4 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  K t c u c a bi n áp t  ng u đ n gi n, ti t ki m v t li u, ti t ki mế ấ ủ ế ự ẫ ơ ả ế ệ ậ ệ ế ệ  
ti n. Nh ng t i sao trong h  th ng cung c p đi n cao áp h u nh  không dùng nó?ề ư ạ ệ ố ấ ệ ầ ư

Đáp: Cu n dây s  c p, th  c p c a bi n áp t  ng u n i v i nhau. Vì th , k tộ ơ ấ ứ ấ ủ ế ự ẫ ố ớ ế ế  
c u c a nó đ n gi n, m i pha ch  có m t cu n dây, t n hao v  đ ng, t n hao v  s tấ ủ ơ ả ỗ ỉ ộ ộ ổ ề ồ ổ ề ắ  
cũng t ng đ i nh , đ c s  d ng r ng rãi trong bi n th  th p áp c  nh . Nh ngươ ố ỏ ượ ử ụ ộ ế ế ấ ỡ ỏ ư  
trong h  th ng cung c p đi n cao áp, do m i pha c a bi n áp t  ng u ch  có m tệ ố ấ ệ ỗ ủ ế ự ẫ ỉ ộ  
cu n dây, không th  ngăn cách cao áp, th p áp, quá áp t  m ng cao áp đ a vào truy nộ ể ấ ừ ạ ư ề  
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đ n m ng th p áp, mà kh  năng b o v  c a m ng th p áp đ i v i quá áp th p h nế ạ ấ ả ả ệ ủ ạ ấ ố ớ ấ ơ  
nhi u so v i m ng cao áp. Nh  v y, khi x y ra quá áp, thi t b  trong m ng th p ápề ớ ạ ư ậ ả ế ị ạ ấ  
s  b  h ng. Ngoài ra, do quan h  đi n t  đ n gi n, tr  kháng b n thân c a bi n áp tẽ ị ỏ ệ ệ ừ ơ ả ở ả ủ ế ự 
ng u t ng đ i nh , vì th  r t b t l i đ i v i vi c h n ch  dòng đi n ng n m ch,ẫ ươ ố ỏ ế ấ ấ ợ ố ớ ệ ạ ế ệ ắ ạ  
cho nên trong h  th ng cung c p đi n cao áp h u nh  không dùng bi n áp t  ng u.ệ ố ấ ệ ầ ư ế ự ẫ

4 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có hai b  bi n áp, v t li u gi ng nhau, hình dáng k t c u t ng t ,ộ ế ậ ệ ố ế ấ ươ ự  
trong đó đ  cao c a bi n áp A g p hai l n bi n áp B. Dung l ng c a bi n áp A g pộ ủ ế ấ ầ ế ượ ủ ế ấ  
m y l n bi n áp B?ấ ầ ế

Đáp: Hình dáng k t c u c a hai b  bi n áp t ng t , t c chi u dài, r ng, caoế ấ ủ ộ ế ươ ự ứ ề ộ  
c a bi n th  A đ u g p 2 l n bi n th  B. Ti t di n lõi s t c a A g p 4 l n c a B.ủ ế ế ề ấ ầ ế ế ế ệ ắ ủ ấ ầ ủ  
Do v t li u gi ng nhau, m t đ  t  thông c a hai bi n áp chênh l ch nhau không đángậ ệ ố ậ ộ ừ ủ ế ệ  
k , thì t  thông c a A g p b n l n c a B. S  vòng c a bi n áp b ng nhau, do tể ừ ủ ấ ố ầ ủ ố ủ ế ằ ừ 
thông c a A g p 4 l n, đi n áp cũng cao g p 4 l n so v i B. Đ ng th i: di n tíchủ ấ ầ ệ ấ ầ ớ ồ ờ ệ  
khung c a lõi s t c a A g p b n l n c a B, bi n áp A có th  qu n dây đ ng t ngử ắ ủ ấ ố ầ ủ ế ể ấ ồ ươ  
đ i l n, t c di n tích ti t di n c a dây đ ng bi n áp A g p 4 l n B, nh  v y choố ớ ứ ệ ế ệ ủ ồ ế ấ ầ ư ậ  
phép dòng đi n ch y qua cũng l n g p 4 l n (khi m t đ  dòng đi n không thay đ i).ệ ạ ớ ấ ầ ậ ộ ệ ổ  
Dung l ng c a bi n áp là tích c a đi n áp v i dòng đi n, cho nên dung l ng c a Aượ ủ ế ủ ệ ớ ệ ượ ủ  
l n g p 16 l n c a B. Do đi u ki n v n hành, làm mát khác nhau, trên th c t  s  cóớ ấ ầ ủ ề ệ ậ ự ế ẽ  
sai l ch so v i tr  s  đó.ệ ớ ị ố

4 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch  t o m t b  bi n áp 230/115V, li u có th , cu n dây bên s  c p chế ạ ộ ộ ế ệ ể ộ ơ ấ ỉ 
dùng 2 vòng, cu n dây bên th  c p ch  dùng 1 vòng không? T i sao?ộ ứ ấ ỉ ạ

Đáp: S  vòng c a bên s  c p, th  c p c a bi n áp không th  ch  xét t  l  số ủ ơ ấ ứ ấ ủ ế ể ỉ ỉ ệ ố 
vòng. B i vì đi n năng bên s  c p thông qua t  tr ng truy n qua bên th  c p mà tở ệ ơ ấ ừ ườ ề ứ ấ ừ 
d n su t c a lõi s t bi n áp không th  r t l n. N u cu n dây bên s  c p, th  c p làẫ ấ ủ ắ ế ể ấ ớ ế ộ ơ ấ ứ ấ  
2 vòng và 1 vòng thì t  l  c a bi n áp tuy là 2:l, nh ng tr  s  đi n c m l i r t nh .ỉ ệ ủ ế ư ị ố ệ ả ạ ấ ỏ  
Lúc này, n u đ u thông ngu n đi n, do tr  kháng r t nh , dòng đi n r t l n, cu nế ấ ồ ệ ở ấ ỏ ệ ấ ớ ộ  
dây bi n áp s  nhanh chóng b  cháy. Th c t  thi t k  bi n áp, căn c  vào kích th cế ẽ ị ự ế ế ế ế ứ ướ  
c a lõi s t đ  l n t  d n su t c a v t li u đ  quy t đ nh s  vòng c n thi t đ  c mủ ắ ộ ớ ừ ẫ ấ ủ ậ ệ ể ế ị ố ầ ế ể ả  

ng ra m t th  đi n đ ng r i m i ch n s  vòng c a m i cu n dây. ứ ộ ế ệ ộ ồ ớ ọ ố ủ ỗ ộ

4 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nhi t đ  c a bi n áp khi có t i nh  ho c không t i s  r t cao?ạ ệ ộ ủ ế ả ẹ ặ ả ẽ ấ

Đáp: Nhi t đ  c a bi n áp tăng là do năng l ng tiêu hao khi bi n áp v nệ ộ ủ ế ượ ế ậ  
hành gây nên. Bi n áp khi có t i nh  ho c không t i, dòng đi n t ng đ i nh , t nế ả ẹ ặ ả ệ ươ ố ỏ ổ  
hao trên ch t li u đ ng có th  b  qua, ch  y u là t n hao trên ch t li u s t. Vì t nấ ệ ồ ể ỏ ủ ế ổ ấ ệ ắ ổ  
hao trên s t g n nh  t  l  thu n v i bình ph ng c a m t đ  t  thông trong lõi s t.ắ ầ ư ỉ ệ ậ ớ ươ ủ ậ ộ ừ ắ  
Khi s  vòng c a cu n dây s  c p bi n áp c  đ nh thì t n th t trên s t t  l  thu n v iố ủ ộ ơ ấ ế ố ị ổ ấ ắ ỉ ệ ậ ớ  
bình ph ng đi n áp s  c p, nên lúc này t n th t s t t ng đ i nh . Khi tình hìnhươ ệ ơ ấ ổ ấ ắ ươ ố ỏ  
khác th ng (nh  s  c  đi n bên trong bi n áp, h  th ng làm mát m t tác d ngườ ư ự ố ệ ế ệ ố ấ ụ  
v.v...), n u nhi t đ  r t cao thì có kh  năng là do đi n áp s  c p quá cao gây nên. Lúcế ệ ộ ấ ả ệ ơ ấ  
này c n đi u ch nh công t c phân nhánh c a bi n áp đ  tăng s  vòng c a cu n dâyầ ề ỉ ắ ủ ế ể ố ủ ộ  
s  c p. Do m t đ  t  thông trong lõi s t t  l  ngh ch v i s  vòng, cho nên tăng sơ ấ ậ ộ ừ ắ ỉ ệ ị ớ ố ố 
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vòng có th  gi m m t đ  t  thông, t  đó gi m tiêu hao trên lõi s t, gi m tăng nhi tể ả ậ ộ ừ ừ ả ắ ả ệ  
đ  c a bi n áp.ộ ủ ế

4 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có hai bi n áp, k t c u c a chúng gi ng nhau, nh ng lõi s t c a m tế ế ấ ủ ố ư ắ ủ ộ  
bi n áp có khe h  không khí đ u chúng vào cùng m t ngu n đi n, thì t  thông trongế ở ấ ộ ồ ệ ừ  
lõi s t li u có gi ng nhau?ắ ệ ố

Đáp: Khi đ u chúng vào cùng m t ngu n đi n thì t  tr  cái có khe h  khôngấ ộ ồ ệ ừ ở ở  
khí s  l n, t  tr  không có khe h  s  nh . Nh ng đ  sinh ra đi n áp gi ng nhauẽ ớ ừ ở ở ẽ ỏ ư ể ệ ố  
nh m cân b ng đi n áp ngoài thì t  th  c n thi t c a bi n áp có t  tr  l n s  l n,ằ ằ ệ ừ ế ầ ế ủ ế ừ ở ớ ẽ ớ  
cho nên dòng đi n kích t  cũng l n. Ng c l i, dòng đi n kích t  nh . Cho nên, tệ ừ ớ ượ ạ ệ ừ ỏ ừ 
thông h u nh  gi ng nhau. Ch  khác nhau là dòng đi n kích t  khác nhau. Do nguyênầ ư ố ỗ ệ ừ  
nhân này, yêu c u đ i v i lõi s t bi n áp là t  tr  càng nh  càng t t (ch  y u là kheầ ố ớ ắ ế ừ ở ỏ ố ủ ế  
h  gi a m i n i phi n thép silic càng nh  càng t t). Nh  v y có th  gi m nh  dòngở ữ ố ố ế ỏ ố ư ậ ể ả ỏ  
đi n kích t .ệ ừ

4 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi bi n áp v n hành không t i, n u cho thêm đi n áp đ nh m c xoayế ậ ả ế ệ ị ứ  
chi u vào bên s  c p, dòng đi n không t i r t nh , n u cho đi n áp m t chi u cùngề ơ ấ ệ ả ấ ỏ ế ệ ộ ề  
tr  s  thì cu n dây s  b  cháy h ng do dòng đi n ch y qua c c l n. T i sao? ị ố ộ ẽ ị ỏ ệ ạ ự ớ ạ

Đáp: Khi bi n áp v n hành không t i, cho thêm đi n áp đ nh m c xoay chi uế ậ ả ệ ị ứ ề  
vào bên s  c p, t  thông do dòng đi n ch y qua cu n dây sinh ra là giao bi n, s  sinhơ ấ ừ ệ ạ ộ ế ẽ  
ra đi n th  t  c m trong cu n dây, nó cân b ng v i đi n áp ngoài, cho nên dòng đi nệ ế ự ả ộ ằ ớ ệ ệ  
không t i r t nh . N u cho thêm đi n áp m t chi u có cùng tr  s  thì do t  thông màả ấ ỏ ế ệ ộ ề ị ố ừ  
dòng đi n c a cu n dây sinh ra là c  đ nh, không th  sinh ra đi n th  c m ng. Đi nệ ủ ộ ố ị ể ệ ế ả ứ ệ  
áp m t chi u l n nh  v y tr c ti p đ a đ n cu n dây v n có đi n tr  r t nh , t t sộ ề ớ ư ậ ự ế ư ế ộ ố ệ ở ấ ỏ ấ ẽ 
d n đ n dòng đi n ch y qua cu n dây r t l n, gây cháy h ng.ẫ ế ệ ạ ộ ấ ớ ỏ

4 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đi n áp đ u vào c a bi n áp l n h n đi n áp đ nh m c quá nhi u thìệ ầ ủ ế ớ ơ ệ ị ứ ề  
s  nh h ng th  nào đ i v i bi n áp?ẽ ả ưở ế ố ớ ế

Đáp: Nói chung, m t đ  t  thông c a bi n áp khi  đ nh m c đã t ng đ iậ ộ ừ ủ ế ở ị ứ ươ ố  
cao, lõi s t đã có xu h ng bão hòa, n u đi n áp đ u vào l i l n h n đi n áp đ nhắ ướ ế ệ ầ ạ ớ ơ ệ ị  
m c quá nhi u s  d n t i lõi s t bão hòa quá m c, đ n m c d ng sóng đi n áp đ aứ ề ẽ ẫ ớ ắ ứ ế ứ ạ ệ ư  
ra bi n đ i l n, khi n nó ph i ch a phân l ng sóng hài r t l n, gây nên tr  s  biênế ổ ớ ế ả ứ ượ ấ ớ ị ố  
đ  đi n áp đ a ra tăng lên, d  làm h ng cách đi n c a cu n dây. Đ ng th i, m t độ ệ ư ể ỏ ệ ủ ộ ồ ờ ậ ộ 
t  thông tăng cao, khi n tiêu hao trên s t tăng, dòng đi n không t i cũng tăng lênừ ế ắ ệ ả  
t ng ng, làm nóng bi n áp, nh h ng h  s  công su t c a m ng đi n. Vì th ,ươ ứ ế ả ưở ệ ố ấ ủ ạ ệ ế  
đi n áp đ u vào c a bi n áp nói chung không đ c v t quá 5% đi n áp đ nh m c.ệ ầ ủ ế ượ ượ ệ ị ứ

4 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai máy bi n áp đ ng l c có dung l ng, đi n áp, t  l  bi n áp, ki uế ộ ự ượ ệ ỉ ệ ế ể  
lo i đ u gi ng nhau, t n s  m i cái là 50Hz và 25Hz. Kích th c máy nào l n?ạ ề ố ầ ố ỗ ướ ớ

Đáp Đi n th  c m ng c a bi n áp t  l  thu n v i t  thông thay đ i, t n sệ ế ả ứ ủ ế ỉ ệ ậ ớ ừ ổ ầ ố 
và s  vòng c a cu n dây. N u đi n th  c m ng là tr  s  c  đ nh, thì khi t n số ủ ộ ế ệ ế ả ứ ị ố ố ị ầ ố 
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gi m ph i tăng t  thông, t c ph i có lõi s t t ng đ i l n. Vì th , kích th c máyả ả ừ ứ ả ắ ươ ố ớ ế ướ  
bi n áp t n s  25Hz l n h n.ế ầ ố ớ ơ
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 4 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Trong h  th ng phân ph i đi n h  4 dây ba pha, s  d ng m t máy bi nệ ố ố ệ ệ ử ụ ộ ế  
áp ba pha hay s  d ng ba máy bi n áp m t pha thì t t? T i sao?ử ụ ế ộ ố ạ

 Đáp: Ba bi n áp m t pha m c song song, s  d ng nh  m t máy bi n áp baế ộ ắ ử ụ ư ộ ế  
pha (ph ng pháp m c Y/Yươ ắ o - 12) không t t b ng m t bi n áp ba pha. B i vì ba l nố ằ ộ ế ở ầ  
t  thông sóng hài s  d ng c a tr ng h p tr c t ng đ i nghiêm tr ng, do đóừ ử ụ ủ ườ ợ ướ ươ ố ọ  
khi n d ng sóng đi n áp không còn là sóng sin n a. Tr  s  l n nh t c a nó có th  lênế ạ ệ ữ ị ố ớ ấ ủ ể  
t i 50 ~ 60%, còn trong bi n áp ba pha, nh h ng c a sóng hài ba l n r t nh , nó cóớ ế ả ưở ủ ầ ấ ỏ  
th  b o đ m d ng sóng đi n áp g n nh  sóng sin. Ngoài ra, khi ph  t i ba pha khôngể ả ả ạ ệ ầ ư ụ ả  
cân b ng đ c bi t khi ch  có ph  t i m t pha, trong nhóm bi n áp do ba bi n áp m tằ ặ ệ ỉ ụ ả ộ ế ế ộ  
pha đ u l i v i nhau s  sinh ra d ch chuy n đi m gi a đi n áp nghiêm tr ng, khi nấ ạ ớ ẽ ị ể ể ữ ệ ọ ế  
đi n áp pha c a 2 pha ph  t i nh  b  nâng cao rõ r t, gây nguy hi m, còn trong bi nệ ủ ụ ả ỏ ị ệ ể ế  
áp ba pha s  không nghiêm tr ng nh  v y.ẽ ọ ư ậ

 4 - 1 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Dùng vôn k  xoay chi u thông th ng xác đ nh c c tính c a máy bi nế ề ườ ị ự ủ ế  
áp  ba pha, dung l ng nh , mang đi n nh  th  hi n  hình 4 -ượ ỏ ệ ư ể ệ ở  
1 - 17. Cho đi n áp lên  nhóm cu n dây AX, phát hi n: (l) Uệ ộ ệ BY 

> UCZ; (2) t ng tr  s  đo cùng lúc c a Uổ ị ố ủ BY và  UCZ l n h n t ngớ ơ ổ  
tr  s  khi đo riêng. T i sao?ị ố ạ

 Đáp: Do m ch t  không đ i x ng, t  tr  thông quaạ ừ ố ứ ừ ở  
m ch v  cu n dây AX và cu n dây BY nh  h n t  tr  thôngạ ề ộ ộ ỏ ơ ừ ở  
qua m ng v  nhóm cu n dây AX và nhóm cu n dây CZ tạ ề ộ ộ ừ 
thông lõi s t nhóm cu n dây BY nhi u, đi n th  c m ng l n,ắ ộ ề ệ ế ả ứ ớ  
t  thông qua lõi s t nhóm cu n dây CZ nh , đi n th  c m ngừ ắ ộ ỏ ệ ế ả ứ  
nh , cho nên Uỏ BY > UCZ.

Khi dùng vôn k  xoay chi u bình th ng đo đi n ápế ề ườ ệ  
nhóm cu n dây BY ho c CZ, dòng đi n ch y qua m ch kim đ ng h  s  sinh ra m tộ ặ ệ ạ ạ ồ ồ ẽ ộ  
ph n t  th  trong nhóm cu n dây BY ho c XZ, khi n t  thông c a m ch này gi m,ả ừ ế ộ ặ ế ừ ủ ạ ả  
t  thông c a lõi s t nhóm cu n dây h  m ch tăng nhi u. Nh ng khi cùng lúc đo đi nừ ủ ắ ộ ở ạ ề ư ệ  
áp c a BY và CZ thì hi n t ng chuy n d ch c a t  thông này t ng đ i nh . Choủ ệ ượ ể ị ủ ừ ươ ố ỏ  
nên, t ng tr  s  đo cùng lúc c a UBổ ị ố ủ Y, UCZ l n h n t ng tr  s  khi đo riêng.ớ ơ ổ ị ố

   4 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  Trong bi n áp v  s t ba pha, chi u qu n c a cu n dây pha gi a t i saoế ỏ ắ ề ấ ủ ộ ữ ạ  
ph i ng c chi u v i hai cu n dây pha hai bên?ả ượ ề ớ ộ

   Đáp: Đ  gi m thi u t  thông h p thành  ể ả ể ừ ợ φ x trong gông s t gi a các pha,ắ ữ  
chi u qu n cu n dây m t pha gi a (pha B) ph i ng c chi u qu n c a hai pha kia,ề ấ ộ ộ ữ ả ượ ề ấ ủ  
ho c khi chi u qu n c a ba pha gi ng nhau thì ph i đánh d u đ u đ u và đ u cu iặ ề ấ ủ ố ả ấ ầ ầ ầ ố  
c a m t cu n dây pha gi a ng c nhau.ủ ộ ộ ữ ượ

   Hình (a) th  hi n khi chi u qu n c a cu n dây pha B ng c pha thì đ  thể ệ ề ấ ủ ộ ượ ồ ị 
véct  lúc này c a chi u t  thông trong lõi s t nh  th  hi n  hình (b), t  thông h pơ ủ ề ừ ắ ư ể ệ ở ừ ợ  
thành trong
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gông s t ngang gi a các phaắ ữ  A
CBA

x 5.0
222

φ=φ=φ+φ=φ  . N u chi u qu n gi ng nhauế ề ấ ố  

thì đ  th  véct  nh  th  hi n  hình (c),  ồ ị ơ ư ể ệ ớ
AA

BA
x 866.0

2

3

22
φ=φ=φ−φ=φ . Rõ ràng, 

khi chi u qu n gi ng nhau, thì t  thông h p thành ch y qua trong gông s t ngangề ấ ố ừ ợ ạ ắ  
gi a các pha s  l n h n khi qu n ng c chi u (0.866 - 0.5)ữ ẽ ớ ơ ấ ượ ề φ A= 0.366φ A. Lúc này, t nổ  
th t s t tăng lên, đ c tính c a bi n áp tr  nên kém.ấ ắ ặ ủ ế ở

4 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n th  là thi t b  đi n tĩnh, nh ng trong v n hành đ u sinh ra ti ngế ế ế ị ệ ư ậ ề ế  
kêu ong ong. T i sao?ạ

Đáp: Khi cu n dây bi n áp đ u vào dòng đi n 50Hz thì trong lõi s t cũng sộ ế ấ ệ ắ ẽ 
sinh ra t  thông 50Hz. Do s  thay đ i c a t  thông, khi n phi n thép silic c a lõi s từ ự ổ ủ ừ ế ế ủ ắ  
cũng x y ra ch n đ ng t ng ng, cho dù k p r t ch t, cũng s  sinh ra ti ng kêu ongả ấ ộ ươ ứ ẹ ấ ặ ẽ ế  
ong rung đ ng 50Hz/giây. Nh ng ch  c n ti ng kêu này không tr m tr ng thêm, cũngộ ư ỉ ầ ế ầ ọ  
không có t p âm gì khác thì đ u là hi n t ng bình th ng. ạ ề ệ ượ ườ

4 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bên s  c p c a máy bi n áp đèn đ ng g m hai nhóm cu n dây gi ngơ ấ ủ ế ườ ồ ộ ố  
nhau m c n i ti p (nh  hình 4 - 1 - 20) n u l n l t đ u v i đi n áp 110V thì dòngắ ố ế ư ế ầ ượ ấ ớ ệ  
đi n không t i Iệ ả o đ u là 1 ampe. N u m c n i ti p hai cu n dây r i đ t vào đi n ápề ế ắ ố ế ộ ồ ặ ệ  
220V thì dòng đi n không t i Iệ ả o ph i là bao nhiêu? ả

Đáp: Hai cu n dây sau khi m c n i ti p r i đ u v i đi n áp 220V so v i khiộ ắ ố ế ồ ấ ớ ệ ớ  
l n l t đ u v i đi n áp 110V thì đi n áp U tăngầ ượ ấ ớ ệ ệ  
g p đôi, s  vòng W bên s  c p cũng tăng g p đôi, fấ ố ơ ấ ấ  
b ng nhau (đ u là 50Hz). Do đi n áp c a b  bi n ápằ ề ệ ủ ộ ế  

U = 4.44fW mφ  , cho nên trong hai tình hu ng trên thìố  

t  thông chính ừ mφ  trong lõi s t bi n áp b ng nhau.ắ ế ằ  

V y là, t  th  khi hai cu n dây m c n i ti p r iậ ừ ế ộ ắ ố ế ồ  
đ u vào đi n áp 220V b ng v i t  th  khi m t cu nấ ệ ằ ớ ừ ế ộ ộ  
dây đ u riêng vào đi n áp 110V, t c I'ấ ệ ứ o.2Wl = Io.Wl 

(Wl là s  vòng c a m t cu n dây), thì I'ố ủ ộ ộ o = 
2

1
Io, do Io = 1 ampe, nên I'o là 0.5 ampe.

- Trang 118 -



4 - 1 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t máy bi n áp đ c bi t, khi cu n dây gi a đ u v i ngu n đi n, thìộ ế ặ ệ ộ ữ ấ ớ ồ ệ  
hai cu n dây bên c nh có đi n áp c m ng, gi  đây, n u cho cu n dây bên trái ng nộ ạ ệ ả ứ ờ ế ộ ắ  
m ch có th  sinh ra dòng đi n ng n m ch r t l n không? Đi n áp c m ng c a cu nạ ể ệ ắ ạ ấ ớ ệ ả ứ ủ ộ  
dây bên ph i có thay đ i không?ả ổ

   Đáp: Trong cu n dây ng n m ch bên trái s  không có dùng đi n ng n m chộ ắ ạ ẽ ệ ắ ạ  
r t l n, vì lúc này ch  có r t ít t  thông đ u đ c lõi s t bên trái (có th  t ng t ngấ ớ ỉ ấ ừ ấ ượ ắ ể ưở ượ  
r ng cu n dây ng n m ch bên trái có ph n tác d ng đ i v i t  thông, khi n t  thôngằ ộ ắ ạ ả ụ ố ớ ừ ế ừ  
gi m), đo đó đi n áp c m ng không cao, dòng đi n ng n m ch cũng không l n.ả ệ ả ứ ệ ắ ạ ớ  
Đ ng th i, ph n l n t  thông đ u đ n lõi s t bên ph i. Vì th , khi n đi n áp c mồ ờ ầ ớ ừ ề ế ắ ả ế ế ệ ả  

ng trong cu n đây bên ph i tăng cao.ứ ộ ả

4 - 1 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dòng đi n ng n m ch gi a 0 và 1 c a bi n áp nh  hình 4 - 1 - 22 là l nệ ắ ạ ữ ủ ế ư ớ  
nh t, còn dòng đi n ng n m ch gi a 0 và 3 nh  nh t, t i sao?ấ ệ ắ ạ ữ ỏ ấ ạ

Đáp: Do tr  kháng ngoài khi bi n áp ng n m ch là 0, dòng đi n ng n m chở ế ắ ạ ệ ắ ạ  
quy t đ nh b i tr  kháng trong c a bi n áp. Trongế ị ở ở ủ ế  
đó, điên kháng t  l  thu n v i bình ph ng s  vòng,ỉ ệ ậ ớ ươ ố  
đi n tr  t  l  thu n v i s  vòng, còn đi n áp thệ ở ỉ ệ ậ ớ ố ệ ứ 
c p c a bi n áp t  l  thu n v i s  vòng. Do đó, khiấ ủ ế ỉ ệ ậ ớ ố  
s  vòng tăng lên, đi n áp tăng lên không nhanh b ngố ệ ằ  
s  tăng lên c a tr  kháng trong, cho nên dòng đi nự ủ ở ệ  
ng n m ch gi a 0 - 3, ng c l i nh  h n gi a 0 - 1.ắ ạ ữ ượ ạ ỏ ơ ữ
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4 - 2 K t c u và công ngh  c a máy bi n ápế ấ ệ ủ ế

4 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp ki u ru t và bi n áp ki u v  lo i nào nhi u u đi m h n? T iế ể ộ ế ể ỏ ạ ề ư ể ơ ạ  
sao? 

Đáp: Trong bi n áp đ ng l c s  d ng ki u ru t t ng đ i nhi u; b i vì v tế ộ ự ử ụ ể ộ ươ ố ề ở ậ  
li u cách đi n mà nó s  d ng t ng đ i ti t ki m, k t c u t ng đ i đ n gi n, ti nệ ệ ử ụ ươ ố ế ệ ế ấ ươ ố ơ ả ệ  
ki m tra s a ch a. Bi n áp ki u v  cũng có u đi m c a nó, do cu n cao áp, th p ápể ử ữ ế ể ỏ ư ể ủ ộ ấ  
c a nó b  trí xen nhau, l c mà các cu n dây ph i ch u t ng đ i nh , c ng đ  củ ố ự ộ ả ị ươ ố ỏ ườ ộ ơ 
h c c a nó t ng đ i cao, khi ph m vi đi u ch nh đi n áp t ng đ i r ng cũngọ ủ ươ ố ạ ề ỉ ệ ươ ố ộ  
không d n đ n sinh ra l c c  h c do m t đ i x ng gây nên. Cho nên, bi n áp dùngẫ ế ự ơ ọ ấ ố ứ ế  
cho lò đi n, hàn đi n v i dòng đi n t ng đ i l n thì th ng dùng k t c u ki u v .ệ ệ ớ ệ ươ ố ớ ườ ế ấ ể ỏ

4 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong lõi s t bi n áp, yêu c u ti t di n gông s t l n h n tr  s t?ạ ắ ế ầ ế ệ ắ ớ ơ ụ ắ

Đáp: Đ  l i d ng không gian bên trong cu n dây, ti t di n ph n tr  c a lõiể ợ ụ ộ ế ệ ầ ụ ủ  
s t áp d ng d ng b c thang còn gông s t thì đ  ch  t o ti n l i, nói chung là hìnhắ ụ ạ ậ ắ ể ế ạ ệ ợ  
ch  nh t. N u di n tích ti t di n c a gông s t và tr  s t b ng nhau thì di n tích ti tữ ậ ế ệ ế ệ ủ ắ ụ ắ ằ ệ ế  
di n c a gông s t và m i b c thang c a tr  s t không b ng nhau, di n tích ti t di nệ ủ ắ ỗ ậ ủ ụ ắ ằ ệ ế ệ  
đo n gi a gông s t nh  h n di n tích ti t đi n đo n gi a tr  s t, còn di n tích ti tạ ữ ắ ỏ ơ ệ ế ệ ạ ữ ụ ắ ệ ế  
di n hai bên gông s t l n h n di n tích ti t di n hai bên tr  s t Nh  v y, s  d nệ ắ ớ ơ ệ ế ệ ụ ắ ư ậ ẽ ẫ  
đ n phân b  m t đ  t  thông trong lõi s t không th  đ u, tăng tiêu hao ph . Đ  gi mế ố ậ ộ ừ ắ ể ề ụ ể ả  
tiêu hao, gi m dòng đi n kích t  di n tích ti t  di n c a gông s t bi n áp thôngả ệ ừ ệ ế ệ ủ ắ ế  
th ng l n h n tr  s t 5 - 15%. Đ ng th i, l ng dây d n s  d ng cũng gi m.ườ ớ ơ ụ ắ ồ ờ ượ ẫ ử ụ ả

4 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Gi a ph n gông c a lõi s t bi n áp và k p s t t i sao ph i cách đi n?ữ ầ ủ ắ ế ẹ ắ ạ ả ệ

Đáp: Có hai nguyên nhân. Th  nh t: phòng ng a ng n m ch gi a chi ti t k pứ ấ ừ ắ ạ ữ ế ẹ  
v i các phi n lõi s t, d n đ n làm tăng t n hao và sinh nhi t c c b . Th  hai, tăng tớ ế ắ ẫ ế ổ ệ ụ ộ ứ ừ 
tr  gi a gông s t và k p s t, gi m t  thông trong k p s t, gi m t n hao dòng xoáyở ữ ắ ẹ ắ ả ừ ẹ ắ ả ổ  
trong k p s t.ẹ ắ

4 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m i n i c a phi n thép silic c a m t s  bi n áp l i xiên chạ ố ố ủ ế ủ ộ ố ế ạ ứ 
không ph i th ng?ả ẳ

Đáp: Lo i bi n áp này s  d ng phi n thép silic cán ngu i. Tính năng c a nóạ ế ử ụ ế ộ ủ  
t ng đ i t t. T n hao s t trên đ n v  tr ng l ng t ng đ i th p, h  s  d n tươ ố ố ổ ắ ơ ị ọ ượ ươ ố ấ ệ ố ẫ ừ 
t ng đ i cao, nh ng s  s p x p h t tinh th  c a nó có liên quan đ n ph ng cán épươ ố ư ự ắ ế ạ ể ủ ế ươ  
trong quá trình cán, khi ph ng đ ng s c t  trùng v i ph ng cán ép thì dòng đi nươ ườ ứ ừ ớ ươ ệ  
t n hao và t  hóa nh  h n so v i lúc không trùng nhau. Do đó, khi c t phi n thépổ ừ ỏ ơ ớ ắ ế  
silic, ph i c t theo chi u dài c a phi n thép silic. N u áp d ng m i n i th ng thì tả ắ ề ủ ế ế ụ ố ố ẳ ừ 
thông  khu v c g n m i n i bu c ph i thông qua theo chi u ngang so v i chi u ép,ở ự ầ ố ố ộ ả ề ớ ề  
t  tr  ch  này t ng đ i l n, khi n dòng đi n không t i và t n hao s t tăng lên. M iừ ở ỗ ươ ố ớ ế ệ ả ổ ắ ố  
n i xiên có th  khi n t  thông c  b n ch y theo chi u cán ép, nh  v y s  c i thi nố ể ế ừ ơ ả ạ ề ư ậ ẽ ả ệ  

- Trang 120 -



đ c tính năng d n t  c a lõi s t, t  đó c i thi n đ c tính năng c a c  máy bi nượ ẫ ừ ủ ắ ừ ả ệ ượ ủ ả ế  
áp. 

4 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p ráp lõi s t bi n áp ki u n i đ i, t i sao ph i đ t m t l p v tắ ắ ế ể ố ố ạ ả ặ ộ ớ ậ  
li u cách đi n  ch  n i đ i c a lõi s t?ệ ệ ở ỗ ố ố ủ ắ

Đáp: Khi l p ráp lõi s t ki u n i đ i, không th  làm cho phi n tr  v a đúngắ ắ ể ố ố ể ế ụ ừ  
v i phi n gông, t t s  x y ra m i ng n gi a phi n gông v i hai phi n tr . Nh  v y,ớ ế ấ ẽ ả ố ắ ữ ế ớ ế ụ ư ậ  

 ch  n i đ i c a lõi s t ki u n i đ i, gi a phi n thép silic không còn cách đi n n a,ở ỗ ố ố ủ ắ ể ố ố ữ ế ệ ữ  
dòng xoáy tăng lên, phát nóng rõ r t, v n hành lâu s  làm cho lõi s t ch  này quáệ ậ ẽ ắ ỗ  
nóng, gây nên s  c . Đ  tránh đi u này, ng i ta đ t m t l p gi y cáp đi n ho c l aự ố ể ề ườ ặ ộ ớ ấ ệ ặ ụ  
n n dày 0.08 ~ 0.10mm  ch  n i đ i, nh ng l p cách đi n này không đ c quá dày,ế ở ỗ ố ố ư ớ ệ ượ  
nh m tránh t  tr  quá l n khi n đ c tính c a bi n áp tr  nên x u.ằ ừ ở ớ ế ặ ủ ế ở ấ

4 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bu lông si t k p xuyên tâm lõi s t bi n áp đ ng l c, t i sao ph i cáchế ẹ ắ ế ộ ự ạ ả  
đi n v i lõi s t?ệ ớ ắ

Đáp: Lõi s t c a bi n áp làm b ng thép lá silic, đ  gi m t n hao dòng xoáy lõiắ ủ ế ằ ể ả ổ  
s t, gi a các phi n thép silic đ u cách đi n l n nhau. N u bu lông si t k p xuyên tâmắ ữ ế ề ệ ẫ ế ế ẹ  
lõi s t không cách đi n v i lõi s t, t t s  d n đ n ng n m ch  ch  bu lông, khi nắ ệ ớ ắ ấ ẽ ẫ ế ắ ạ ở ỗ ế  
t n hao dòng xoáy lõi s t tăng lên.ổ ắ

4 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V t li u d n t  c a lõi s t bi n áp có gi ng v t li u s t t  dùng trongậ ệ ẫ ừ ủ ắ ế ố ậ ệ ắ ừ  
nam châm vĩnh c u không? Đ c đi m c a m i lo i là gì?ử ặ ể ủ ỗ ạ

Đáp: Không gi ng nhau. V t d n t  c a lõi s tố ậ ẫ ừ ủ ắ  
bi n áp, môt , thi t b  đi n đ u dùng v t li u t  m m.ế ơ ế ị ệ ề ậ ệ ừ ề  
Đ c đi m c a nó là: h  s  d n t  cao, t n hao s t th p,ặ ể ủ ệ ố ẫ ừ ổ ắ ấ  
t  tr  nh , d  t  hóa ho c thoái t , t  d  và l c ch ngừ ở ỏ ễ ừ ặ ừ ừ ư ự ố  
u n nh , vòng t  tr  h p và d c nh  th  hi n  hình 4 -ố ỏ ừ ễ ẹ ố ư ể ệ ở  
2 - 7 (a). Nam châm vĩnh c u s  d ng v t li u t  c ng,ử ử ụ ậ ệ ừ ứ  
đ c đi m c a nó là: sau khi n p t  có th  gi  l i t  dặ ể ủ ạ ừ ể ữ ạ ừ ư 
r t l n, t  d n su t không cao, t  d  và l c ch ng u nấ ớ ừ ẫ ấ ừ ư ự ố ố  
l n, vòng t  tr  m p to, nh  th  hi n  hình 4 - 2 - 7ớ ừ ễ ậ ư ể ệ ở  
(b).

4 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao lõi s t c a bi n th  m ch xung ph i dùng v t li u s  t  tínhạ ắ ủ ế ế ạ ả ậ ệ ứ ừ  
(ferrit) làm thành lõi s t khép kín hình vòng?ắ

Đáp: Tín hi u (m ch) xung khác v i tín hi u sin t n s  qu c t , nó bao hàmệ ạ ớ ệ ầ ố ố ế  
nhi u thành ph n t n s  cao. N u s  d ng phi n thép silic thông th ng thì tiêu haoề ầ ầ ố ế ử ụ ế ườ  
v  đi n c m rò và dòng xoáy c a bi n áp s  tăng lên đáng k . Đ ng th i, gi a cácề ệ ả ủ ế ẽ ể ồ ờ ữ  
vòng, gi a dây d n c a cu n dây còn t n t i đi n dung r i rác, v i t n s  qu c t  thìữ ẫ ủ ộ ồ ạ ệ ả ớ ầ ố ố ế  
dung kháng c a đi n dung phân b  r t l n, có th  không xét đ n nh h ng c aủ ệ ố ấ ớ ể ế ả ưở ủ  
chúng. Nh ng khi bi n áp truy n d n tín hi u xung, dung kháng r t nh , tác d ngư ế ề ẫ ệ ấ ỏ ụ  
phân dòng c a đi n dung phân b  không th  b  qua, nh ng đi n c m rò, đi n dungủ ệ ố ể ỏ ữ ệ ả ệ  
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phân b  và t n hao dòng xoáy đ u s  d n đ n d ng sóng xung b  méo nghiêm tr ng.ố ổ ề ẽ ẫ ế ạ ị ọ  
Đ  gi m đi n dung phân b  thì c n gi m s  vòng cu n dây, đ ng th i l i ph i h nể ả ệ ố ầ ả ố ộ ồ ờ ạ ả ạ  
ch  s  tăng lên c a dòng đi n kích t , b o đ m cu n dây có l ng đi n c m nh tế ự ủ ệ ừ ả ả ộ ượ ệ ả ấ  
đ nh, cho nên ph i s  d ng lõi s t làm b ng v t li u nh  ferrit (s  t  tính) ho c h pị ả ử ụ ắ ằ ậ ệ ư ứ ừ ặ ợ  
kim permalloy v n có t  d n su t  cao, tiêu hao th p; đ  gi m đi n c m rò l iố ừ ẫ ấ ấ ể ả ệ ả ạ  
th ng ch  t o lõi s t thành k t c u vòng khép kín.ườ ế ạ ắ ế ấ

4 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao các cu n dây trong bi n áp l n đ u dùng d ng mâm đĩa màạ ộ ế ớ ề ạ  
không đùng d ng thùng?ạ

Đáp: Do dòng đi n ng n m ch c a bi n áp l n t ng đ i l n, ng l c doệ ắ ạ ủ ế ớ ươ ố ớ ứ ự  
ng n m ch sinh ra cũng t ng đ i l n. Cu n dây d ng mâm có th  tăng thêm t ngắ ạ ươ ố ớ ộ ạ ể ươ  
đ i nhi u v t đ  mà không làm bi n d ng cu n dây. L ng phát nhi t c a bi n ápố ề ậ ỡ ế ạ ộ ượ ệ ủ ế  
l n t ng đ i l n. Đ ng thông d u c a cu n dây d ng mâm t ng đ i nhi u, t nớ ươ ố ớ ườ ầ ủ ộ ạ ươ ố ề ả  
nhi t t ng đ i t t. Cu n dây d ng thùng ch  có đ ng d u gi a cao áp và th p ápệ ươ ố ố ộ ạ ỉ ườ ầ ữ ấ  
và đ ng d u m t trong, m t ngoài, t n nhi t t ng đ i kém. Cho nên, cu n dâyườ ầ ặ ặ ả ệ ươ ố ộ  
bi n áp l n đ u áp d ng d ng đĩa.ế ớ ề ụ ạ

4 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây cao áp c a bi n áp đ ng l c t i sao th ng qu n ngoài cu nộ ủ ế ộ ự ạ ườ ấ ộ  
dây th p áp?ấ

Đáp: B i vì cách đi n c a cu n dây cao áp đòi h i cao. N u cu n dây th p ápở ệ ủ ộ ỏ ế ộ ấ  
 ngoài, cu n dây cao áp  sát lõi s t bi n áp, nh  v y ph i tăng c ng cách đi n, tở ộ ở ắ ế ư ậ ả ườ ệ ắ  

s  làm tăng giá thành ch  t o bi n áp.ẽ ế ạ ế
Ngoài ra, cu n dây cao áp th ng ph i có đ u ra đi u ch nh đi n áp đ u v iộ ườ ả ầ ề ỉ ệ ấ ớ  

công t c tách riêng. N u cu n dây cao áp đ t bên trong thì vi c x  lý cách đi n đ iắ ế ộ ặ ệ ử ệ ố  
v i dây n i và dây d n s  khó khăn.ớ ố ẫ ẽ

4 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cu n dây c a bi n áp dung l ng l n ph i hoán v ?ạ ộ ủ ế ượ ớ ả ị

Đáp: Nguyên nhân hoán v  dây d n cu n dây bi n áp dung l ng l n là: (l) Doị ẫ ộ ế ượ ớ  
cu n dây c a bi n áp lo i này th ng dùng m t s  s i dây d n qu n song song. Vìộ ủ ế ạ ườ ộ ố ợ ẫ ấ  
th  đ ng kính c a cu n dây l n, đ  dài dây d n vòng trong và vòng ngoài chênhế ườ ủ ộ ớ ộ ẫ  
l ch r t nhi u, cho nên đ  dài m i s i dây d n không th ng nh t. Đ i v  trí có thệ ấ ề ộ ỗ ợ ẫ ố ấ ổ ị ể 
làm cho đ  dài ng n c a m i s i dây d n th ng nh t, b o đ m cân b ng đi n trộ ắ ủ ỗ ợ ẫ ố ấ ả ả ằ ệ ở 
cu n dây. (2) Dây d n vòng trong và vòng ngoài do  v  trí trong t  tr ng khác nhauộ ẫ ở ị ừ ườ  
nên tr  s  đi n kháng cũng khác nhau. Hoán v  có th  làm cho v  trí c a dây d n trongị ố ệ ị ể ị ủ ẫ  
t  tr ng t ng t  nhau, gi m thi u t n hao ph  c a cu n dây.ừ ườ ươ ự ả ể ổ ụ ủ ộ

4 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph n đ u cu n dây ki u liên t c c a bi n áp, có lúc bánh dây sạ ầ ầ ộ ể ụ ủ ế ử 
d ng dây d n ti t di n t ng đ i l n?ụ ẫ ế ệ ươ ố ớ

Đáp: Khi cu n dây bi n áp ch u tác d ng c a quá áp, do s  phân b  c a đi nộ ế ị ụ ủ ự ố ủ ệ  
áp này trên cu n dây không đ u, th ng th ng bánh dây ph n đ u b  đánh th ngộ ề ườ ườ ầ ầ ị ủ  
tr c. Đ  c i thi n c ng đ  ch u áp c a bánh dây ph n này, m t trong nh ngướ ể ả ệ ườ ộ ị ủ ầ ộ ữ  
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ph ng pháp là tăng đ  dày cách đi n c a bánh dây ph n này. Nh ng nh  v y sươ ộ ệ ủ ầ ư ư ậ ẽ 
làm bánh dây t a nhi t khó, nhi t đ  tăng cao. Vì th , song song v i vi c tăng đ  dàyỏ ệ ệ ộ ế ớ ệ ộ  
cách đi n ph i tăng ti t di n c a dây d n nh m gi m thi u t n th t trong đó, gi mệ ả ế ệ ủ ẫ ằ ả ể ổ ấ ả  
nhi t đ  c a nó.ệ ộ ủ

4 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi qu n bi n áp c  nh , t i sao l p che ch n tĩnh đi n không th  tấ ế ỡ ỏ ạ ớ ắ ệ ể ự 
ng n m ch và ph i đ  l i khe h  nh t đ nh?ắ ạ ả ể ạ ở ấ ị

Đáp: L p che ch n tĩnh đi n c a bi n th  c  nh  là nh m gi m tín hi uớ ắ ệ ủ ế ế ỡ ỏ ằ ả ệ  
nhi m t  bên ngoài do ngu n đi n đ a vào m ch th  c p c a bi n áp, nh h ngễ ừ ồ ệ ư ạ ứ ấ ủ ế ả ưở  
đ n thi t b  dùng đi n. N u l p che ch n tĩnh đi n b  ng n m ch, s  t ng đ ngế ế ị ệ ế ớ ắ ệ ị ắ ạ ẽ ươ ươ  
v i vi c bi n áp có thêm m t cu n dây th  c p ng n m ch, s  làm cho bi n ápớ ệ ế ộ ộ ứ ấ ắ ạ ẽ ế  
không th  ho t đ ng bình th ng, th m chí b  cháy. B i vì d i tác d ng t  thôngể ạ ộ ườ ậ ị ở ướ ụ ừ  
h  c m l n nhau do cu n dây s  c p c a bi n áp sinh ra, l p che ch n tĩnh đi n sỗ ả ẫ ộ ơ ấ ủ ế ớ ắ ệ ẽ 
sinh ra th  đi n đ ng c m ng và do nó ng n m ch nên hình thành dòng đi n c mế ệ ộ ả ứ ắ ạ ệ ả  

ng r t l n, làm nóng l p ch n tĩnh đi n, đ ng th i t  thông do dòng đi n c m ngứ ấ ớ ớ ắ ệ ồ ờ ừ ệ ả ứ  
c a l p che ch n tĩnh đi n sinh ra s  làm y u tác d ng t  thông h  c m do cu n dâyủ ớ ắ ệ ẽ ế ụ ừ ỗ ả ộ  
s  c p sinh ra, khi n c ng đ  dòng đi n s  c p c a bi n áp tăng m nh, cho nênơ ấ ế ườ ộ ệ ơ ấ ủ ế ạ  
không th  ho t đ ng bình th ng.ể ạ ộ ườ

4 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây th p áp c a bi n áp lò đi n, t i sao s  d ng dây tr n khôngộ ấ ủ ế ệ ạ ử ụ ầ  
cách đi n?ệ

Đáp: Đi n áp c a cu n dây th p áp bi n áp lò đi n r t th p, c ng đ  dòngệ ủ ộ ấ ế ệ ấ ấ ườ ộ  
đi n r t l n, đi n áp gi a các vòng t ng đ i th p, vì th  cu n dây th p áp là dùngệ ấ ớ ệ ữ ươ ố ấ ế ộ ấ  
nhi u s i dây d n ghép song song mà thành, h n n a, l i ngâm trong d u cách đi nề ợ ẫ ơ ữ ạ ầ ệ  
nên không c n tăng thêm cách đi n khác. Đ ng th i, dòng đi n c a cu n dây th p ápầ ệ ồ ờ ệ ủ ộ ấ  
r t l n, l ng phát nhi t cũng t ng đ i l n, n u tăng thêm l p cách đi n bên ngoàiấ ớ ượ ệ ươ ố ớ ế ớ ệ  
dây d n thì s  b t l i cho t a nhi t. Vì th  dây d n c a cu n dây th p áp là dây tr nẫ ẽ ấ ợ ỏ ệ ế ẫ ủ ộ ấ ầ  
không cách đi n.ệ

4 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nh ng l p ngoài cùng c a cu n dây cao áp máy bi n áp phân ph i đi n 6ữ ớ ủ ộ ế ố ệ  
- 10 ngàn vôn, t i sao ph i tăng đ  dày cách đi n gi a các l p?ạ ả ộ ệ ữ ớ

Đáp: Cu n dây cao áp c a máy bi n áp phân ph i đi n 6 - 10 kV có k t c uộ ủ ế ố ệ ế ấ  
nhi u l p. D i đi n áp c a t n s  qu c t , có th  coi nh  là m t đi n c m, cònề ớ ướ ệ ủ ầ ố ố ế ể ư ộ ệ ả  
đi n  dung có th  b  qua không tính. Nh ng d i tác d ng quá áp xung kích b i s mệ ể ỏ ư ướ ụ ở ấ  
sét có  t n s  r t cao thì tình hình s  khác. S  phân b  c a quá áp t c thì trên cácầ ố ấ ẽ ự ố ủ ứ  
vòng c a  cu n dây cao áp hoàn toàn do đ  l n c a đi n dung gi a các vòng quy tủ ộ ộ ớ ủ ệ ữ ế  
đ nh, không  liên quan t i đi n c m. Càng  l p ngoài thì đi n dung cu n dây càngị ớ ệ ả ở ớ ệ ộ  
nh , vì th  b c  thang quá áp phân b  trên nó càng l n, cách đi n gi a các l p d  bỏ ế ậ ố ớ ệ ữ ớ ễ ị 
đánh th ng, cho  nên cách đi n gi a các l p  nh ng l p ngoài cùng ph i tăng đ  dàyủ ệ ữ ớ ở ữ ớ ả ộ  
thích h p.ợ

4 - 2 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Cu n dây cao áp, trung áp và th p áp c a bi n áp ba cu n dây nên b  tríộ ấ ủ ế ộ ố  
nh  th  nào?ư ế

Đáp: Nói chung, cu n dây mà công su t truy n d n l n nhau nhi u thì nênộ ấ ề ẫ ẫ ề  
g n nhau, nh  v y s t áp tr  kháng t ng đ i nh , có th  gi m t n th t đi n năngầ ư ậ ụ ở ươ ố ỏ ể ả ổ ấ ệ  
và dao đ ng đi n áp trong khi v n hành. Cho nên, bi n áp tăng áp s  d ng  nhà máyộ ệ ậ ế ử ụ ở  
đi n do t  phía th p áp truy n d n công su t sang phía trung áp, cao áp, nên b  tríệ ừ ấ ề ẫ ấ ố  
nh  hình (a). Bi n áp h  áp dùng  tr m bi n đi n do truy n d n công su t t  cao ápư ế ạ ở ạ ế ệ ề ẫ ấ ừ  
sang phía trung áp, th p áp, nêu ph ng án lý t ng nh t là đ  cu n dây cao áp ấ ươ ưở ấ ể ộ ở 
gi a nh ng nh  v y làm tăng khó khăn cách đi n, nên b  trí theo ph ng án hình (b),ữ ư ư ậ ệ ố ươ  
v n đ  cu n dây cao áp  ngoài cùng.ẫ ể ộ ở

4 - 2 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây c a bi n áp ngâm trong d u, t i sao không đ c dùng s n cáchộ ủ ế ầ ạ ượ ơ  
đi n màu đen đ  s n quét?ệ ể ơ

Đáp: S n cách đi n màu đen nói chung là dùng nh a đ ng làm nguyên li uơ ệ ự ườ ệ  
ch  y u. Tính ch t c a nh a đ ng là không ch u d n, d  hòa tan trong d u bi n áp,ủ ế ấ ủ ự ườ ị ẫ ễ ầ ế  
nh  v y s  khi n s n cách đi n c a cu n dây d n hòa tan trong d u, khi n d u bi nư ậ ẽ ế ơ ệ ủ ộ ẫ ầ ế ầ ế  
áp lão hóa, mang l i nguy h i l n. Do đó cu n dây c a bi n áp s n cách đi n màuạ ạ ớ ộ ủ ế ơ ệ  
đen không đ c ngâm trong d u.ượ ầ

4 - 2 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây c a máy bi n áp v n hành ngâm trong d u bi n áp do đó ph iộ ủ ế ậ ầ ế ả  
chăng cu n dây đó không c n x  lý s n quét n a?ộ ầ ừ ơ ữ

Đáp: Ph n l n cách đi n trong máy bi n áp là gi y c c tông, s i bông, v.v...ầ ớ ệ ế ấ ạ ợ  
Sau khi ngâm d u, tính năng cách đi n c a nó đ c c i ti n đáng k . Do đó, ch  xétầ ệ ủ ượ ả ế ể ỉ  
t  yêu c u cách đi n c a bi n áp thì sau khi bi n áp qua s y khô chân không r iừ ầ ệ ủ ế ế ấ ồ  
ngâm t m d u bi n th , có th  đ t đ c đi n áp cách đi n r t cao. Nh ng, cu n dâyẩ ầ ế ế ể ạ ượ ệ ệ ấ ư ộ  
bi n áp sau khi ngâm s n, màng s n khi n cu n dây thành m t kh i, tăng c ng đế ơ ơ ế ộ ộ ố ườ ộ 
c  h c, tăng kh  năng d n nhi t c a s n ngâm t m đông c ng, c i thi n đ c sơ ọ ả ẫ ệ ủ ơ ẩ ứ ả ệ ượ ự 
t n nhi t c a bi n áp, tính năng cách đi n sau khi ngâm t m s n đ c nâng cao thêmả ệ ủ ế ệ ẩ ơ ượ  
m t b c. Cho nên, xét t  yêu c u toàn di n thì cu n dây bi n áp nên x  lý t m quétộ ướ ừ ầ ệ ộ ế ử ẩ  
s n.ơ

4 - 2 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s a ch a bi n áp, cu n dây v a qu n v a quét s n, sau đó s y khô,ử ữ ế ộ ừ ấ ừ ơ ấ  
ch t l ng t t không?ấ ượ ố
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Đáp: Cu n dây bi n th  ph i qu n hoàn h o tr c, sau đó s y khô khi n h iộ ế ế ả ấ ả ướ ấ ế ơ  
n c trên cu n dây b c h i khu ch tán, r i ti n hành t m quét, nh  v y m i b oướ ộ ố ơ ế ồ ế ẩ ư ậ ớ ả  
đ m ch t l ng. V a qu n v a t m quét s n thì màng s n cách đi n s  b c ch aả ấ ượ ừ ấ ừ ẩ ơ ơ ệ ẽ ọ ứ  
h i n c vào trong, không th  b c h i ra, t c không th  s y khô, ch t l ng c aơ ướ ể ố ơ ứ ể ấ ấ ượ ủ  
cu n dây s  không t t. Cho dù đ t ti u chu n nh t th i, nh ng sau khi bi n áp v nộ ẽ ố ạ ể ẩ ấ ờ ư ế ậ  
hành m t th i gian ng n thì đi n tr  cách đi n c a nó t t s  gi m nhi u. Vì th , đâyộ ờ ắ ệ ở ệ ủ ấ ẽ ả ề ế  
là m t ph ng pháp công ngh  không đúng.ộ ươ ệ

4 - 2 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây d n ra bên th p áp c a bi n áp lò đi n, t i sao ph i b  trí xen k ,ẫ ấ ủ ế ệ ạ ả ố ẽ  
kho ng cách dây v i dây cũng không c n l n l m?ả ớ ầ ớ ắ

Đáp: Đ c đi m c a bi n áp lò đi n là: đi n áp t ng đ i th p, dòng đi n r tặ ể ủ ế ệ ệ ươ ố ấ ệ ấ  
l n, dây d n ra bên th p áp tuy t ng đ i ng n, nh ng so v i đ  dài c a cu n dây thìớ ẫ ấ ươ ố ắ ư ớ ộ ủ ộ  
s t áp do đi n c m c a dây d n ra gây nên không th  không xét đ n. Đ  gi m đi nụ ệ ả ủ ẫ ể ế ể ả ệ  
c m, c n b  trí dây d n ra so le nhau, đ ng th i gi m kho ng cách gi a các dây.ả ầ ố ẫ ồ ờ ả ả ữ  
Nh ng cũng không đ c đ  kho ng cách gi a các dây quá nh  d n đ n làm tăng l cư ượ ể ả ữ ỏ ẫ ế ự  
tác d ng c  h c gi a dây v i dây. Cho nên, nói chung không đ  kho ng cách gi a dâyụ ơ ọ ữ ớ ể ả ữ  
v i dây nh  h n 10mm.ớ ỏ ơ

4 - 2 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng d ng ph ng pháp đi n dung có th  ki m tra đ c m c đạ ứ ụ ươ ệ ể ể ượ ứ ộ 
m th p cách .đi n c a bi n áp?ẩ ấ ệ ủ ế

Đáp: Kinh nghi m cho chúng ta bi t: khi nhi t đ  thay đ i thì đi n dung gi aệ ế ệ ộ ổ ệ ữ  
cu n dây bi n áp khô cách đi n v i v  và gi a các cu n dây thay đ i không l n.ộ ế ệ ớ ỏ ữ ộ ổ ớ  
Đi n dung c a cu n dây bi n áp cách đi n b  m s  tăng m nh theo s  tăng c aệ ủ ộ ế ệ ị ẩ ẽ ạ ự ủ  
nhi t đ . Do đó, đ  đoán xem bi n áp có ph i s y khô hay không c n ti n hành đoệ ộ ể ế ả ấ ầ ế  
đi n dung gi a cu n dây v i v  và gi a các cu n dây d i hai m c nhi t đ  r i ti nệ ữ ộ ớ ỏ ữ ộ ướ ứ ệ ộ ồ ế  
hành so sánh gi a k t qu  đo đ c, n u đi n dung c a cu n dây khi  tr ng tháiữ ế ả ượ ế ệ ủ ộ ở ạ  
nóng  (70  –  80oC)  l n  h n  t  đi n  khi   tr ng  thái  ngu i  là  20%,  t c  khiớ ơ ụ ệ ở ạ ộ ứ  

%20
C

CC

nóng

nguôinóng ≤
+

thì có th  cho b ng cách đi n khô , n u không phù h p đi u ki nể ằ ệ ế ợ ề ệ  

này thì ph i s y bi n áp.ả ấ ế

4 - 2 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  gi a ng l ng s  b  bi n áp trong tr m bi n đi n n i v i dâyạ ở ữ ố ồ ứ ộ ế ạ ế ệ ố ớ  
cái ph i l p chi ti t n i d  u n?ả ắ ế ố ễ ố

Đáp: Đó là vì dây cái thì c  đ nh, còn v  trí c a bi n áp có th  do nguyên nhânố ị ị ủ ế ể  
ki m tra s a ch a ph i xê d ch đôi chút, đ ng th i do dây cái cũng có tính năng nóngể ử ữ ả ị ồ ờ  
n  l nh co, sau khi l p chi ti t n i d  u n thì có th  làm cho v  trí t ng đ i gi aở ạ ắ ế ố ễ ố ể ị ươ ố ữ  
dây cái và máy bi n áp khi bi n đ ng chút ít không đ n n i sinh ra ng l c l n, làmế ế ộ ế ỗ ứ ự ớ  
h ng ng l ng s  c a bi n áp.ỏ ố ồ ứ ủ ế

4 - 2 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong bi n áp dung l ng nh , t i sao trên đo n dây d n ra kh i m cế ượ ỏ ạ ạ ẫ ỏ ự  
d u, t t nh t nên ch a l i m t đo n ng n không bao b c?ầ ố ấ ừ ạ ộ ạ ắ ọ
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Đáp: Gi  s  b c h t toàn b  dây d n ra, do các v t dùng đ  b c nh  v i b ,ả ử ọ ế ộ ẫ ậ ể ọ ư ả ố  
có tác d ng mao qu n đ i v i d u, khi n d u bi n áp theo dây d n ng m lên, nhụ ả ố ớ ầ ế ầ ế ẫ ấ ư 
v y m t m t xâm nh p vào trong ng l ng dây lão hóa h n h p ch t cách đi n, m tậ ộ ặ ậ ố ồ ỗ ợ ấ ệ ặ  
khác rò ra ngoài theo dây d n khi n v  dây dây d n b  ăn mòn và làm cho ng l ngẫ ế ỏ ẫ ị ố ồ  
càng d  bám b i sinh ra ch p r ch. Vì th , t t nh t ch a ra m t đo n ng n khôngễ ụ ớ ạ ế ố ấ ừ ộ ạ ắ  
b c.ọ

4 - 2 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u n i phân nhánh c a bi n áp đ ng l c th ng l p bên phíaạ ầ ố ủ ế ộ ự ườ ắ  
cao áp, ch  không l p bên phía th p áp?ứ ắ ấ

Đáp: Do dòng đi n bên phía th p áp l n h n phía cao áp nhi u. Vì th  đi nệ ấ ớ ơ ề ế ệ  
tích ti t di n dây d n mà đ u n i phân nhánh c n thi t và kích th c công t c phânế ệ ẫ ầ ố ầ ế ướ ắ  
nhánh ph i tăng t ng ng. Nh  v y, không nh ng b t ti n đ i v i đ u n i dây d nả ươ ứ ư ậ ữ ấ ệ ố ớ ầ ố ẫ  
ra mà v  trí l p cũng ph i l n. Cu n dây th p áp c a bi n áp ki u lõi s t l p phíaị ắ ả ớ ộ ấ ủ ế ể ắ ắ  
trong, mu n l y đ u n i phân nhánh t  bên th p áp ra s  t ng đ i khó khăn. Đ ngố ấ ầ ố ừ ấ ẽ ươ ố ồ  
th i, nói chung s  vòng c a nhóm cu n dây th p áp ít h n cu n dây cao áp đi n ápờ ố ủ ộ ấ ơ ộ ệ  
c m ng m t vòng, n u không, không th  l y đ c đi n áp đ u n i phân nhánh m tả ứ ộ ế ể ấ ượ ệ ầ ố ộ  
cách chính xác. Cho nên, nói chung, đ u n i phân nhánh c a bi n áp đ u l p bên phíaầ ố ủ ế ề ắ  
cao áp.

4 - 2 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây ra đi n áp th p c a bi n áp lò luy n thép h  quang, t i sao khôngệ ấ ủ ế ệ ồ ạ  
dùng v  s  mà dung giá g  đ  đ ?ỏ ứ ỗ ể ỡ

Đáp: Bi n áp do h  quang có đi n áp th p, nh ng dòng đi n l n, l c đi nế ồ ệ ấ ư ệ ớ ự ệ  
đ ng xung kích cũng l n, dùng v  s  đ  đ  s  b  v , dùng g  đ  đ  có tác d ngộ ớ ỏ ứ ể ỡ ẽ ị ỡ ỗ ể ỡ ụ  
hoãn xung nh t đ nh, tránh v .ấ ị ỡ

4 - 2 - 26 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  ng l ng dây trung tính c a bi n áp đ ng l c dùng trong h  th ng dòngỐ ồ ủ ế ộ ự ệ ố  
đi n l n ti p đ t, có th  s  d ng ng l ng có đ  cách đi n t ng đ i th p không?ệ ớ ế ấ ể ử ụ ố ồ ộ ệ ươ ố ấ

Đáp: Dây trung tính c a bi n áp dùng trong h  th ng dòng đi n l n ti p đ t,ủ ế ệ ố ệ ớ ế ấ  
luôn luôn duy trì đi n th  0 (tr  khi có s  c  nào đó). Nh ng do yêu c u c a hìnhệ ế ừ ự ố ư ầ ủ  
th c v n hành, không th  tr c ti p n i v i đ t, do đó có th  s  d ng ng l ng có đứ ậ ể ự ế ố ớ ấ ể ử ụ ố ồ ộ 
cách đi n t ng đ i th p. Làm nh  v y có th  gi m giá thành. Nh ng sau khi làmệ ươ ố ấ ư ậ ể ả ư  
nh  v y, bi n áp s  không th  ti n hành th  nghi m ch u áp cách đi n có tính dư ậ ế ẽ ể ế ử ệ ị ệ ự 
phòng theo c p đi n áp đ nh m c c a nó, vì khi tăng áp cu n dây, đi m trung tính vàấ ệ ị ứ ủ ộ ể  
dây d n ra đ u c  đi n th  nh  nhau. Do đó, đ  tin c y c a bi n áp không th  kh oẫ ề ổ ệ ế ư ộ ậ ủ ế ể ả  
nghi m đ c đ y đ  trong th  nghi m d  phòng.ệ ượ ầ ủ ử ệ ự

4 - 2 - 27 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng l ng dây ra c a bi n áp không có g i d u l i không l p ạ ố ồ ủ ế ố ầ ạ ắ ở 
trên đ nh bi n áp mà l p  hai bên?ỉ ế ắ ở

Đáp: Do d u nóng n  l nh co, vì th  d u trong bi n áp không có g i d uầ ở ạ ế ầ ế ố ầ  
không đ c b m đ y, t  n p tr  xu ng ph i có kho ng tr ng. N u ng l ng dây raượ ơ ầ ừ ắ ở ố ả ả ố ế ố ồ  
l p  trên đ nh bi n th  thì ph n  trong bi n th  c a ng l ng s  không ngâm trongắ ở ỉ ế ế ầ ở ế ế ủ ố ồ ẽ  
d u mà  trong không khí, nh  v y s  gi m c ng đ  cách đi n. Đ  làm cho ph nầ ở ư ậ ẽ ả ườ ộ ệ ể ầ  

- Trang 126 -



ng l ng dây ra c a bi n áp d c ngâm trong d u, tăng c ng đ  cách đi n, nên l pố ồ ủ ế ượ ầ ườ ộ ệ ắ  
ng l ng dây ra  hai bên, cách đ nh n p m t kho ng cách nh t đ nh.ố ồ ở ỉ ắ ộ ả ấ ị
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4 - 2 - 28 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng l ng bên th  c p c a m t s  bi n áp ba pha dùng m t bíchạ ố ồ ứ ấ ủ ộ ố ế ặ  
n i ba l p vào trong m t l  dài chung trên n p t  máy bi n áp?ố ắ ộ ỗ ắ ủ ế

Đáp: Khi dòng đi n bên th  c p r t l n thì t  tr ng g n c c d n ng l ngệ ứ ấ ấ ớ ừ ườ ầ ọ ẫ ố ồ  
cũng r t m nh, trên n p bi n áp quanh ng l ng, sinh ra t n hao dòng xoáy và t  tr ,ấ ạ ắ ế ố ồ ổ ừ ễ  
nên phát nóng. N u trên n p bi n th  m  m t l  dài đ  cho ba ng l ng có m t bíchế ắ ế ế ở ộ ỗ ể ố ồ ặ  
n i ba phi t  tính l p vào trong đó thì do t ng lòng đi n c aố ừ ắ ổ ệ ủ  
ba pha là 0. Cho nên t  thông trong n p bi n áp chung quanhừ ắ ế  
l  dài g n b ng 0, do đó gi m đáng k  t n hao và nhi tỗ ầ ằ ả ể ổ ệ  
l ng sinh ra trong n p bi n áp.ượ ắ ế

Nói chung, bi n áp phân ph i đi n 750kVA tr  lên vàế ố ệ ở  
bên th  c p c a bi n áp c  l n (6 ~ 10kV) đ u áp d ng m tứ ấ ủ ế ỡ ớ ề ụ ặ  
bích n i ba ch c ho c c t m  c a gi a các l  ng l ng trênố ạ ặ ắ ở ử ữ ỗ ố ồ  
n p bi n áp và dùng v t li u phi t  tính đ  hàn vào (xem hình 4 - 2 - 28).ắ ế ậ ệ ừ ể

4 - 2 - 29 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   ch  bu lông phía d i ng l ng c a công t c d n ho c bi n áp cao ápở ỗ ướ ố ồ ủ ắ ẫ ặ ế  
đ u l p thêm cái ch p n a tròn (làm b ng kim lo i), d ng ý là gì?ề ắ ụ ử ằ ạ ụ

Đáp: V t n a hình tròn b ng kim lo i này g i là vòng cân b ng đi n áp, m cậ ử ằ ạ ọ ằ ệ ụ  
đích c a nó là đ i đ u nh n d  phóng đi n thành d ng n a hình tròn, giám c  h iủ ổ ầ ọ ễ ệ ạ ử ơ ộ  
phóng đi n c a đ u nh n, khi trên đ ng dây có tĩnh đi n ho c các nh h ng khác,ệ ủ ầ ọ ườ ệ ặ ả ưở  
không d n đ n phóng đi n làm h ng thi t b .ẫ ế ệ ỏ ế ị

4 - 2 - 30 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nói chung gi a lõi s t và đáy bi n áp đ u dùng mi ng chèn đạ ữ ắ ế ề ế ể 
ngăn cách chúng m t kho ng cách nh t đ nh?ộ ả ấ ị

Đáp: Khi bi n th  v n hành, d u c a bi n th  không th  tránh kh i h p thế ế ậ ầ ủ ế ế ể ỏ ấ ụ 
m t ít thành ph n n c, ti p xúc v i không khí s  gây nên tác d ng ôxy hóa sinh raộ ầ ướ ế ớ ẽ ụ  
t p ch t. Các t p ch t này cùng v i n c chìm xu ng đáy bi n th . Đ  phòng ng aạ ấ ạ ấ ớ ướ ố ế ế ể ừ  
n c và t p ch t l ng đ ng, nh h ng cách đi n chính c a bi n áp, cho nên nóiướ ạ ấ ắ ọ ả ưở ệ ủ ế  
chung gi a lõi s t v i đáy bi n th  đ u l p mi ng chèn lõi s t cao 3 - 5mm.ữ ắ ớ ế ế ề ắ ế ắ

4 - 2 - 31 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng tán nhi t c a bi n áp đ ng l c ph i dùng ng d t mà khôngạ ố ệ ủ ế ộ ự ả ố ẹ  
dùng ng tròn?ố

Đáp: Khi di n tích t n nhi t c a ng d t b ng v i ng tròn thì d u cách đi nệ ả ệ ủ ố ẹ ằ ớ ố ầ ệ  
ch a trong ng d t ít h n ng tròn. T c l ng s  d ng c a m t đ n v  đi n tích t nứ ố ẹ ơ ố ứ ượ ử ụ ủ ộ ơ ị ệ ả  
nhi t c a ng d t ít h n ng tròn, cũng t c là nói ng d t s  d ng d u ít h n ngệ ủ ố ẹ ơ ố ứ ố ẹ ử ụ ầ ơ ố  
tròn mà có th  đ t đ c hi u qu  t n nhi t nh  nhau. Do đó, ng t n nhi t c a bi nể ạ ượ ệ ả ả ệ ư ố ả ệ ủ ế  
áp ngày nay đ u s  d ng ng d t ch  không dùng ng tròn.ề ử ụ ố ẹ ứ ố

4 - 2 - 32 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ba lo i ng thông t i g i d u c a máy bi n áp, trong đ , lo i mi ngạ ố ớ ố ầ ủ ế ổ ạ ệ  
ng nút x  d u ngang b ng v i ph n đáy c a g i d u, ng thông v i két d u th cố ả ầ ằ ớ ầ ủ ố ầ ố ớ ầ ọ  

sâu vào trong g i d u, cao h n đáy khoáng 20 ~ 25mm; còn mi ng ng thông v i bố ầ ơ ế ố ớ ộ 
hút m thì gi  kho ng cách 3 - 5mm so v i ph n đ nh g i d u. T i sao nh  v y?ẩ ữ ả ớ ầ ỉ ố ầ ạ ư ậ
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Đáp: C n d u do d u bi n áp trong g i d u sau khi ti p xúc v i không khíặ ầ ầ ế ố ầ ế ớ  
sinh ra các t p ch t khác, n c v.v... đ u l ng đ ng  d i đáy g i d u. Nút x  d uạ ấ ướ ề ắ ọ ở ướ ố ầ ả ầ  
n m ngang b ng v i đáy g i d u đ  cho c n d u, t p ch t khác và n c v.v... Cóằ ằ ớ ố ầ ể ặ ầ ạ ấ ướ  
th  d  dàng ch y ra. ông thông v i két d u cao h n ph n đáy g i d u là đ  có thể ễ ả ớ ầ ơ ầ ố ầ ể ể 
ng a c n d u v.v... ch y vào két d u, b o đ m s  thu n s ch c a d u bi n áp,ừ ặ ầ ả ầ ả ả ự ầ ạ ủ ầ ế  
nh ng l i không cán tr  s  l u thông d u gi a g i d u v i két d u. Mi ng ng c aư ạ ở ự ư ầ ữ ố ầ ớ ầ ệ ố ủ  
b  hút m thì ph i cao h n m c d u trong g i d u là nh m tránh d u trong g i d uộ ẩ ả ơ ự ầ ố ầ ầ ầ ố ầ  
ch y vào b  hút m.ả ộ ẩ

4 - 2 - 33  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bi n áp d ng l ng nh  không l p g i d u còn bi n th  dungạ ế ư ượ ỏ ắ ố ầ ế ế  
l ng l n đ u l p g i d u?ượ ớ ề ắ ố ầ

Đáp: Bi n th  dung l ng nh  thì dung tích c a v  nh , di n tích ti t di nế ế ượ ỏ ủ ỏ ỏ ệ ế ệ  
cũng nh , khi nhi t đ  thay đ i thì l ng n  eo c a d u bi n áp không nhi u, d uỏ ệ ộ ổ ượ ở ủ ầ ế ề ầ  
không đ  dày, khi nhi t đ  th p v n duy trì m c d u  m c c n thi t, h n n a, di nổ ệ ộ ấ ẫ ự ầ ở ứ ầ ế ơ ữ ệ  
tích ti p xúc c a không khí qua b  hô h p v i d u cũng không l n, không d n đ n bế ủ ộ ấ ớ ầ ớ ẫ ế ị 

m và axit hóa nhi u d u, cho nên không c n l p g i d u. Bi n áp dung l ng l nẩ ề ầ ầ ắ ố ầ ế ượ ớ  
có dung tích c a thùng v  l n, di n tích ti t di n cũng l n, khi nhi t đ  thay đ i thìủ ỏ ớ ệ ế ệ ớ ệ ộ ổ  
d u cách đi n co n  nhi u, n u không dùng g i d u  m c c n thi t s  d ng g iầ ệ ở ề ế ố ầ ở ứ ầ ế ử ụ ố  
d u thì khi nhi t đ  thay đ i v n b o đ m d u trong bi n th  đ  m c c n thi t.ầ ệ ộ ồ ẫ ả ả ầ ế ế ủ ứ ầ ế  
H n n a b  hô h p có th  l p trên g i d u nh m gi m b t m t ti p xúc gi a khôngơ ữ ộ ấ ể ắ ố ầ ầ ả ớ ặ ế ữ  
khí v i d u, phòng ng a d u b  axit hóa và hút m.ớ ầ ừ ầ ị ẩ

4 - 2 - 34 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bên c nh c c ren d n đi n c a ng l ng dây ra trong bi n áp c  l n cònạ ọ ẫ ệ ủ ố ồ ế ỡ ớ  
có m t dinh vít nh . Nó có tác d ng gì?ộ ỏ ụ

Đáp: Đinh vít nh  này có tác d ng x  khí. Khi đ  d u bi n áp vào máy bi nỏ ụ ả ổ ầ ế ế  
áp không khí d n d n d n lên trên, sau cùng, ngoài m t ph n b  nén vào trong ngầ ầ ồ ộ ầ ị ố  
ch ng n  và g i d u ra, còn có m t ph n b  đ y ép vào trong ng l ng bi n áp. Bố ổ ố ầ ộ ầ ị ẩ ố ồ ế ộ 
ph n không khí này cũng ph i x  h t m i có th  b o đ m yêu c u cách đi n. Xoayậ ả ả ế ớ ể ả ả ầ ệ  
đinh vít nh  này ra đ  x  khí cho đ n khi trào d u ra thì xoáy đóng vít vào. Khi v nỏ ể ả ế ầ ậ  
hành bình th ng nó không có tác d ng gì.ườ ụ

4 - 2 - 35 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th ng th ng trên g i d u c a bi n áp dung l ngườ ườ ố ầ ủ ế ượ  
nh  có m t n p ren. Khi bi n áp v n hành, n p ren có nên si tỏ ộ ắ ế ậ ắ ế  
ch t không? ặ

Đáp: Nh  th  hi n  hình 4 - 2 - 35, trên đ u n p có m tư ể ệ ở ầ ắ ộ  
c  thông h i, nó là l  thông gi a ph n trên g i d u v i khí tr i,ỡ ơ ỗ ữ ầ ố ầ ớ ờ  
khi si t ch t n p ren s  b t kín l  thông h i này, m t tác d ngế ặ ắ ẽ ị ỗ ơ ấ ụ  
thông h i, khi nhi t đ  d u tăng lên ho c x y ra s  c  bên trong, s  d n đ n áp l cơ ệ ộ ầ ặ ả ự ố ẽ ẫ ế ự  
bên trong tăng lên, có th  d n đ n làm h ng thùng bi n áp, vì th  khi si t n p nàyể ẫ ế ỏ ế ế ế ắ  
ph i làm sao l  khí bên trên không  trong khung ren g i d u.ả ỗ ở ố ầ

4 - 2 - 36 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Đ  b  sung d u bi n áp tiêu hao trong v n hành, có th  b  sung d uể ổ ầ ế ậ ể ổ ầ  
bi n   áp khác nhãn hi u đ  tr n l n s  d ng không?ế ệ ể ộ ẫ ử ụ

Đáp: Khi bi n áp đang v n hành c n b  sung d u bi n áp thì tr c tiên c nế ậ ầ ổ ầ ế ướ ầ  
ki m tra rõ lo i d u mà bi n áp đang s  d ng, sau đó b  sung thêm d u bi n áp cùngể ạ ầ ế ử ụ ổ ầ ế  
lo i nhãn hi u, qui cách b i vì d u bi n áp không th  tùy ý tr n l n s  d ng. Có lúcạ ệ ở ầ ế ể ộ ẫ ử ụ  
ph i s  d ng h n h p hai lo i d u bi n áp khác nhãn hi u (ví d  khi không tìm đ cả ử ụ ỗ ợ ạ ầ ế ệ ụ ượ  
d u cùng lo i) thì tr c tiên ph i tìm hi u tính ch t v t lý c a hai lo i d u nh  tầ ạ ướ ả ể ấ ậ ủ ạ ầ ư ỉ 
tr ng, đ  dính, đi m đông c ng, đi m b c cháy v.v... xem có g n t ng t  không.ọ ộ ể ứ ể ố ầ ươ ự  
Sau đó ti n hành thí nghi m đ  n đ nh, t c l y m u hai lo i d u, h n h p theo t  lế ệ ộ ổ ị ứ ấ ẫ ạ ầ ỗ ợ ỉ ệ 
c n thi t, sau khi h n h p đ  trong bình ch a m t tháng, quan sát s  thay đ i c a nó;ầ ế ỗ ợ ể ứ ộ ự ổ ủ  
n u không sinh ra ch t l ng đ ng nào, mà d u sau khi h n h p đ t đ c tiêu chu nế ấ ắ ọ ầ ỗ ợ ạ ượ ẩ  
c a d u cách đi n, thì có th  s  d ng.ủ ầ ệ ể ử ụ

4 - 2 - 37 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong b  làm mát b ng d u c a bi n áp ki u d u tu n hoàn (t c b  bi nộ ằ ầ ủ ế ể ầ ầ ứ ị ế  
áp lăng áp l c đ  cho d u tu n hoàn và dùng n c làm mát d u) thì nên cho áp su tự ể ầ ầ ướ ầ ấ  
d u cao hay áp su t n c cao?ầ ấ ướ

Đáp: Trong b  làm mát b ng d u c a bi n áp ki u d u tu n hoàn c n ph i cóộ ằ ầ ủ ế ề ầ ầ ầ ả  
áp su t d u cao h n áp su t n c. Khi ng d u x y ra tình hình th m th u d u thìấ ầ ơ ấ ướ ố ầ ả ẩ ấ ầ  
d u s  xâm nh p vào n c, còn n c không xâm nh p vào d u. N u áp su t n cầ ẽ ậ ướ ướ ậ ầ ế ấ ướ  
cao h n áp l c d u thì khi ng d u b  th m th u, n c s  xâm nh p vào d u làmơ ự ầ ố ầ ị ẩ ấ ướ ẽ ậ ầ  
gi m c ng đ  ch u đi n áp c a d u cách đi n, làm h ng bi n áp.ả ườ ộ ị ệ ủ ầ ệ ỏ ế

4 - 2 - 38 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s y bi n áp, áp d ng ph ng pháp hút chân không có nh ng cái l iấ ế ụ ươ ữ ợ  
gì?

Đáp: Khi s y bi n áp, dùng cách hút chân không có hai cái l i. Sau khi áp su tấ ế ợ ấ  
không khí gi m, th  tích c a ch t khí còn l i gi a l p cách đi n s  x y ra hi nả ể ủ ấ ạ ữ ớ ệ ẽ ả ệ  
t ng tr ng n , d i áp su t tuy t đ i là 10mm Hg, th  tích c a ch t khí s  nượ ươ ở ướ ấ ệ ố ể ủ ấ ẽ ở 
g p 75 l n th  tích  áp su t khí tr i. Cùng v i s  n  và b  hút ra c a ch t khí, khíấ ầ ể ở ấ ờ ớ ự ở ị ủ ấ  

m b  đ y ra ngoài m t cách thu n l i. M t khác, sau khi áp su t không khí gi m,ẩ ị ẩ ộ ậ ợ ặ ấ ả  
đi m sôi c a n c cũng gi m, khi  10mm Hg, đi m sôi c a n c ch  là 12ể ủ ướ ả ở ể ủ ướ ỉ oC. Do đó 
sau khi hút chân không, h i m d  b c h i và b  hút ra ngoài.ơ ẩ ễ ố ơ ị

4 - 2 - 39 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi c u l y ru t bi n áp ra đ  ki m tra, th i gian cu n dây l  ra ngoàiẩ ấ ộ ế ể ể ờ ộ ộ  
t i sao không đ c quá lâu?ạ ượ

Đáp: Th i gian c u l y m t bi n áp ra quá lâu, do tính năng hút m c a v tờ ẩ ấ ộ ế ẩ ủ ậ  
li u cách đi n cu n dây r t m nh, s  hút nhi u n c trong không khí, làm gi m tínhệ ệ ộ ấ ạ ẽ ề ướ ả  
năng cách đi n. Đ  làm cho khí m không xâm nh p vào bi n th , khi c u lõi s t raệ ể ẩ ậ ế ế ẩ ắ  
t t nh t làm sao đ  nhi t đ  cu n dây cao h n nhi t đ  chung quanh và ph i ki mố ấ ể ệ ộ ộ ơ ệ ộ ả ể  
tra nhanh, mà không nên thao tác vào nh ng ngày m a, dâm mát. Căn c  vào qui trìnhữ ư ứ  
v n hành bi n áp qui đ nh, th i gian lõi s t có th  đ t trong không khí là: v i th i ti tậ ế ị ờ ắ ể ặ ớ ờ ế  
khô ráo (đ  m t ng đ i c a không khí không quá 65%) 16 gi ; và th i ti t m tộ ẩ ươ ố ủ ờ ờ ế ẩ ướ  
( m t ng đ i c a không khí không quá 75%) là 12 gi .ẩ ươ ố ủ ờ
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4 - 2 - 40 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao d u cách đi n không nh ng yêu c u c ng đ  đi n mà còn yêuạ ầ ệ ữ ầ ườ ộ ệ  
c u ch  s  axít không d c v t quá tr  s  nh t đ nh?ầ ỉ ố ượ ượ ị ố ấ ị

Đáp: B i vì khi ch  s  axít v t quá tr  s  nh t đ nh thì s  ăn mòn c a d uở ỉ ố ượ ị ố ấ ị ự ủ ầ  
cách đi n đ i v i môi ch t th  r n, t c v t li u cách đi n là t ng đ i nghiêmệ ố ớ ấ ể ắ ứ ậ ệ ệ ươ ố  
tr ng, d n t i làm h ng v t li u cách di n, nh h ng nghiêm tr ng đ n tu i thọ ẫ ớ ỏ ậ ệ ệ ả ưở ọ ế ổ ọ 
c a bi n áp, đi u đó là không đ c.ủ ế ề ượ

4 - 2 - 41 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m t s  bi n th  c  l n, t i sao khe h  c a g i d u và khe h  c aộ ố ế ế ỡ ớ ạ ở ủ ố ầ ở ủ  
ng ch ng n  đ c n i nhau b ng m t ng?ố ố ổ ượ ố ằ ộ ố

Đáp: Đó là nh m tránh làm ng ch ng n  b i khí áp quá l n t o nên khi nhi tằ ố ố ổ ở ớ ạ ệ  
đ  bi n th  tăng ho c gi m m nh; ho c m c d u c a ng ch ng n  và g i d uộ ế ế ặ ả ạ ặ ự ầ ủ ố ố ổ ố ầ  
không nh  nhau, khi n r le khí gas có đ ng tác nh m.ư ế ơ ộ ầ

4 - 2 - 42 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th i gian t ng l p bi n áp t i sao càng ng n càng t t?ờ ổ ắ ế ạ ắ ố

Đáp: Vì gi a cu n dây bi n áp có r t nhi u mi ng chân cách đi n d  hút m.ữ ộ ế ấ ề ế ệ ễ ẩ  
N u th i gian t ng l p bi n th  quá lâu, v t li u cách đi n đã qua x  lý s y khô sế ờ ổ ắ ế ế ậ ệ ệ ử ấ ẽ 
l i hút khí m trong không khí làm gi m m nh tính năng ch u áp c a bi n áp.ạ ẩ ả ạ ị ủ ế

4 - 2 - 43 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao sau khi l p bi n áp vào trong thùng d u ph i l p t c đ  d uạ ắ ế ầ ả ậ ứ ổ ầ  
bi n áp vào?ế

Đáp: N u không l p t c b m d u bi n áp vào thì thân bi n áp s  tr c ti pế ậ ứ ơ ầ ế ế ẽ ự ế  
ti p xúc v i không khí. Trong tình hình chung, nhi t đ  c a thân bi n th  th p h nế ớ ệ ộ ủ ế ế ấ ơ  
nhi t đ  không khí chung quanh. Nh  v y, lõi s t và cu n dây đ u hút n c trongệ ộ ư ậ ắ ộ ề ướ  
không khí, khi n bi n th  b  m. M c đ  hút m có liên quan đ n đ  ch nh l chế ế ế ị ẩ ứ ộ ẩ ế ộ ệ ệ  
nhi t đ  gi a không khí v i lõi s t, nh t là khi nhi t đ  thân bi n th  th p. Cho nên,ệ ộ ữ ớ ắ ấ ệ ộ ế ế ấ  
sau khi l p thân bi n áp vào ph i l p t c đ  d u bi n th  vào máy bi n áp và d uắ ế ả ậ ứ ổ ầ ế ế ế ầ  
cách đi n cũng không nên v n chuy n riêng.ệ ậ ể

4 - 2 - 44 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  L c d u bi n áp, t i sao không th  dùng ng nh a thông th ng?ọ ầ ế ạ ể ố ự ườ

Đáp: (1) ng nh a bình th ng b  d u bi n áp ăn mòn s  bi n ch t và làmỐ ự ườ ị ầ ế ẽ ế ấ  
h ng d u bi n áp. (2) Khi l c d u, do b n thân ng nh a là cách đi n, do đó đi nỏ ầ ế ọ ầ ả ố ự ệ ệ  
tích tĩnh đi n sinh ra khi l c d u không th  b  tiêu tán, hi n t ng tích t  tĩnh đi n cóệ ọ ầ ể ị ệ ượ ụ ệ  
th  khi n ng nh a sinh ra phóng đi n đ i v i giá s t c a máy l c d u. Đi u này r tể ế ố ự ệ ố ớ ắ ủ ọ ầ ề ấ  
không an toàn.

4 - 2 - 45 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ph ng pháp dòng đi n xoáy v  ngoài đ  l y bi n th , cu nươ ệ ỏ ể ấ ế ế ộ  
dây kích t  qu n trên v  nên b  trí nh  th  nào thì hi u qu  s y m i có th  t ngừ ấ ỏ ố ư ế ệ ả ấ ớ ể ươ  
đ i th a mãn?ố ỏ
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Đáp: B  trí cu n dây kích t  ph i làm sao các b  ph n c a bi n áp nóng đ u,ố ộ ừ ả ộ ậ ủ ế ề  
đ  làm cho khí m d  b c h i, nhi t đ  phía d i bi n áp ph i cao h n nhi t để ẩ ễ ố ơ ệ ộ ướ ế ả ơ ệ ộ 
ph n trên kho ng 5 - 10ầ ả oC. Nh ng, nhìn t  k t c u c a bi n áp, do t  tr  c a ph nư ừ ế ấ ủ ế ừ ở ủ ầ  
trên v  t ng đ i l n, đ  tránh chênh l ch nhi t đ  gi a ph n trên và ph n d i quáỏ ươ ố ớ ể ệ ệ ộ ữ ầ ầ ướ  
l n, do đó c n thi t ph i làm cho s  vòng c a cu n dây bên trên nhi u h n ph nớ ầ ế ả ố ủ ộ ề ơ ầ  
gi a. N u chia v  bi n th  thành 3 ph n trên, gi a, d i dài b ng nhau thì t  s  sữ ế ỏ ế ế ầ ữ ướ ằ ỉ ố ố 
vòng c a cu n dây kích t  ba b  ph n trên, gi a, d i, nói chung có th  đ i kháiủ ộ ừ ộ ậ ữ ướ ể ạ  
ch n theo t  l  6 : 5 : 9.ọ ỉ ệ

4 - 2 - 46 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p bi n th  có r le gas, nên l p ngangắ ế ế ơ ắ  
b ng hay l p h i nghiêng?ằ ắ ơ

Đáp: Khi  l p  bi n  th  có  r le  gas,  nên  l pắ ế ế ơ ắ  
nghiêng, h ng nghiêng nh  th  hi n  hình 4 - 2 - 46,ướ ư ể ệ ở  
t c bên có  l p g i d u ph i t ng đ i cao, đ  cho n pứ ắ ố ầ ả ươ ố ể ắ  
đ nh c a nó có đ  d c 1 ~ 1.5% theo chi u r le gas. Nhỉ ủ ộ ố ề ơ ư 
v y có th  làm cho khí gas sinh ra trong bi n th  d  ch yậ ể ế ế ễ ạ  
v  phía g i d u, t  đó thúc đ y r le gas đ ng tác chínhề ố ầ ừ ẩ ơ ộ  
xác, tin c y.ậ
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4 - 3 Ph ng pháp đ u dây máy bi n ápươ ấ ế

4 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đ u n i ti p ho c đ u song song hai cu n dây có h  c mạ ấ ố ế ặ ấ ộ ỗ ả  
ph i chú ý đ u cùng tên. N u không s  có nguy c  cháy h ng?ả ầ ế ẽ ơ ỏ

Đáp: G i là hai cu n dây có h  c m t c là hai cu n dây có t  thông chung.ọ ộ ỗ ả ứ ộ ừ  
Kho nh kh c c m ng sinh ra đi n th  trên hai cu n dây, c c tính c a nó có liênả ắ ả ứ ệ ế ộ ự ủ  
quan t i t  thông chung này. N u m ch đi n yêu c u hai cu n dây c  h  c m m cớ ừ ế ạ ệ ầ ộ ổ ỗ ả ắ  
n i ti p thu n chi u theo đ u cùng tên, lúc này, đi n th  do t  thông chung c m ngố ế ậ ề ầ ệ ế ừ ả ứ  
ra trên hai cu n dây là c ng nhau; tr  kháng h p thành c a hai cu n dây là Zộ ộ ở ợ ủ ộ 1, sau khi 
thông ngu n, m ch đi n ho t đ ng bình th ng. N u đ u n i ti p ng c chi u thìồ ạ ệ ạ ộ ườ ế ấ ố ế ượ ề  
lúc này đi n th  do t  thông chung c m ng ra trên hai cu n dây là tr  l n nhau; trệ ế ừ ả ứ ộ ừ ẫ ở 
kháng h p thành c a hai cu n dây là Zợ ủ ộ 2, Z2 nh  h n nhi u so v i Zỏ ơ ề ớ 1. N u v n choế ẫ  
cùng đi n áp ngu n lên thì  không nh ng m ch đi n  không th  ho t  đ ng bìnhệ ồ ữ ạ ệ ể ạ ộ  
th ng mà còn do dòng đi n trong m ch đi n r t l n, có kh  năng làm cháy thi t b .ườ ệ ạ ệ ấ ớ ả ế ị

Cũng nh  v y, gi  s  m ch đi n yêu c u hai cu n dây có h  c m m c songư ậ ả ử ạ ệ ầ ộ ỗ ả ắ  
song cùng chi u theo d u cùng tên, thì tr  kháng c a nó là Z'ề ầ ở ủ l , n u đem nó m c songế ắ  
song khác chi u thì tr  kháng là Z'ề ở 2 , Z'2 nh  h n nhi u so v i Z'ỏ ơ ề ớ l . N u v n cho cùngế ẫ  
đi n áp ngu n lên, thì do dòng di n trong m ch quá l n, nên m ch đi n không thệ ồ ệ ạ ớ ạ ệ ể 
ho t đ ng bình th ng, h n n a có kh  năng làm cháy thi t b .ạ ộ ườ ơ ữ ả ế ị

4 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có hai cu n dây, chi u qu n gi ng nhau, l n l t l p trên hai tr  lõi s tộ ề ấ ố ầ ượ ắ ụ ắ  
c a bi n áp nh  th  hi n  hình 4 - 3 - 2 (a) ho c (b). Gi  mu n s  d ng hai cu nủ ế ư ể ệ ở ặ ờ ố ử ụ ộ  
dây này theo cách m c song song thì cách đ u dây nào trong hình là đúng?ắ ấ

Đáp: N u đ u dây theo hình (b), căn c  theo nguyên t c bàn tay ph i, đ  l nế ấ ứ ắ ả ộ ớ  
c a t  th  do cu n dây 1 và cu n dây 2 sinh ra là b ng nhau, chi u ng c nhau, tủ ừ ế ộ ộ ằ ề ượ ừ 
th  t ng b ng 0. N u tr c ti p đ u vào đi n áp, s  sinh ra dòng đi n ng n m ch r tế ổ ằ ế ự ế ấ ệ ẽ ệ ắ ạ ấ  
l n khi n cu n dây nhanh chóng b  cháy h ng. Cũng v y v i cách đ u dây nh  hìnhớ ế ộ ị ỏ ậ ớ ấ ư  
(a) thì chi u t  th  c a cu n dây 1 h ng lên trên, chi u t  th  c a cu n dây 2ề ừ ế ủ ộ ướ ề ừ ế ủ ộ  
h ng    xu ng d i. Cho nên, ph ng pháp đ u dây  hình (a) đúng.ướ ố ướ ươ ấ ở

4 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong thi t b  chinh l u silic có th  đi u khi n, n u ch  có bi n áp có thế ị ư ể ề ể ế ỉ ế ể 
đi u khi n m t pha thì làm sao t  h p thành bi n áp đ ng b  sáu pha?ề ể ộ ổ ợ ế ồ ộ

Đáp: Có th  dùng hai chi c bi n th  m t pha làm thành m t nhóm. 6 chi cể ế ế ế ộ ộ ế  
thành ba nhóm, chia nhau đ u v i 3 pha, thì có th  t  h p thành bi n áp 6 pha.ấ ớ ể ổ ợ ế

- Trang 133 -



Cách đ u c  th  là: tr c tiên đ u song song cu n dây sấ ụ ể ướ ấ ộ ơ c p đ u n i ti pấ ấ ố ế  
cu n dây th  c p c a hai bi n áp m t pha (nh  hình 4 - 3 - 3),ộ ứ ấ ủ ế ộ ư  
lúc này đi n áp th  c p là ao = oa' = uệ ứ ấ 2, n u aa' = 2uế 2 là đúng, 
n u aa' = 0, thì có th  đ u ng c m t cu n dây th  c p. Sau đó,ế ể ấ ượ ộ ộ ứ ấ  
đ u đi m không c a 3 t  6 chi c bi n áp v i nhau. Nh  v y, baấ ể ủ ổ ế ế ớ ư ậ  
nhóm 6 bi n áp m t pha đã t  h p thành ngu n đi n đ ng bế ộ ố ợ ồ ệ ồ ộ 
đ a ra 6 pha n a sóng.ư ử

4 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp ngu n đi n là 220V, mu n có đi n áp 0 ~ 500V, gi  ch  có haiệ ồ ệ ố ệ ờ ỉ  
máy bi n áp t  ng u 220/110V, 0 ~ 250V, ph i đ u nh  th  nào đ  d t đ c đi n ápế ự ẫ ả ấ ư ế ể ạ ượ ệ  
yêu c u?ầ

Đáp: Bi n th  t  ng u ch  có m t cu n dây mà s  c p, th  c p có m t đ uế ế ự ẫ ỉ ộ ộ ơ ấ ứ ấ ộ ầ  
dùng chung, nên không th  áp d ng ph ng pháp đ u n i ti p đ  nâng cao đi n áp,ể ụ ươ ấ ố ế ể ệ  
ch  có th  đem hai bi n áp t  ng u đ u nh  hình 4 - 3 - 4, đ ng th i đi u ch nh, thìỉ ể ế ự ẫ ấ ư ồ ờ ề ỉ  
s  đ c đi n áp 0 ~ 500V.ẽ ượ ệ

4 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có máy bi n áp nh  th  hi n  hình 4 - 3 - 5. Cu n dây s  c p c a nế ư ể ệ ở ộ ơ ấ ủ ổ 
có hai cu n c c tính c a n  đ u không bi t, gi  mu n m c song song hai cu n dâyộ ự ủ ổ ề ế ờ ố ắ ộ  
này, làm sao đ  tránh đ c x y ra ng n m ch?ể ượ ả ắ ạ

Đáp: Đ u m t đ u b t kỳ c a hai cu n dây l i v iấ ộ ấ ấ ủ ộ ạ ớ  
nhau, dùng vôn k  đo đi n áp hai đ u không n i v i nhau.ế ệ ầ ố ớ  
Ví d , n i đ u 2 v i 3, đo đi n áp  1 và 4. N u di n ápụ ố ầ ớ ệ ở ế ệ  
đo đ c b ng t ng c a hai đi n áp th  c p, ch ng t  khiượ ằ ổ ủ ệ ứ ấ ứ ỏ  
đ u theo ph ng pháp này thì hai cu n dây là m c n i ti p,ấ ươ ộ ắ ố ế  
ph i  thay đ i  cách đ u.  N u đi n áp đo đ c  b ng 0,ả ổ ấ ế ệ ượ ằ  
ch ng t  cách đ u này đúng; hai đ u còn đ  tr ng có thứ ỏ ấ ầ ể ố ể 
đ u l i thành m c song song đ  s  d ng.ấ ạ ắ ể ử ụ

4 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N i xuyên c p bi n áp th  nghi m cao áp t i sao n i chung không v tố ấ ế ử ệ ạ ổ ượ  
quá ba c p?ấ

Đáp: u đi m c a n i xiên c p là gi m nh  kích th c, gi m nhi u tr ngư ể ủ ố ấ ả ỏ ướ ả ề ọ  
l ng c a bi n áp. Dùng v i máy bi n áp có đi n áp t ng đ i th p có th  có đ cượ ủ ế ớ ế ệ ươ ố ấ ể ượ  
đi n áp thí nghi m t ng đ i cao.ệ ệ ươ ố

Nh ng trong bi n áp xuyên c p, do rò t  b i bi n áp quá đ  ho c cu n dâyư ế ấ ừ ở ế ộ ặ ộ  
th p áp sinh ra, s  làm cho đi n kháng c a bi n áp xuyên c p l n h n t ng đi nấ ẽ ệ ủ ế ấ ớ ơ ổ ệ  
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kháng c a t ng bi n áp. Đi n kháng lò t  t ng đ i l n này s  d n đ n quá áp khiủ ừ ế ệ ừ ươ ố ớ ẽ ẫ ế  
đi n áp bi n đ i m ng và s t áp rõ r t khi có ph  t i. Ngoài ra, đ u xuyên c p, t nệ ế ổ ạ ụ ệ ụ ả ấ ấ ổ  
hao công su t bên trong đ ng dây cũng t ng đ i l n.ấ ườ ươ ố ớ

Do các nguyên nhân nói trên, bi n áp đ u xuyên c p nói chung không v t quáế ấ ấ ượ  
ba c p.ấ

4 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ba bi n áp m t pha li u có th  đ u thành Y - Y đ  v n hành không? T iế ộ ệ ể ấ ể ậ ạ  
sao?

Đáp: Ba bi n áp m t pha không th  đ u thành Y - Y đ  v n hành.ế ộ ể ấ ể ậ
Trong bi n áp m t pha, đi n áp, th  đi n đ ng, t  thông c a cu n dây đ uế ộ ệ ế ệ ộ ừ ủ ộ ề  

bi n đ i theo hình sin. Do s  bão hòa c a t  thông, dòng đi n không t i c a nó ngoàiế ổ ự ủ ừ ệ ả ủ  
sóng g c ra còn có dòng sóng hài th  ba.ố ứ

Sau khi t  h p ba bi n áp m t pha thành bi n áp ba pha; thì dòng sóng hài thổ ợ ế ộ ế ứ 
ba c a ba pha gi ng nhau. Cho nên không th  ch y qua cu n dây đ u theo ph ngủ ố ể ạ ộ ấ ươ  
pháp Y. Dòng đi n không t i ba pha c a nó bi n đ i hình sin nh ng t  thông c a nóệ ả ủ ế ổ ư ừ ủ  
l i do sóng g c và sóng hài th  ba t o thành. T  thông sóng hài th  ba c m ng raạ ố ứ ạ ừ ứ ả ứ  
th  đi n đ ng sóng hài th  ba. Nh  v y, đi n áp pha c a cu n dây cũ do đi n ápế ệ ộ ứ ư ậ ệ ủ ộ ệ  
sóng g c và đi n áp sóng hài th  ba h p thành. Tr  s  l n nh t c a đi n áp này có thố ệ ứ ợ ị ố ớ ấ ủ ệ ể 
tăng 50 ~ 60%, cho nên chúng ta không dùng ba bi n áp m t pha đ u thành Y - Y.ế ộ ấ

4 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t pha c a nhóm bi n áp m t pha đ u thành ba pha có s  c , khôngộ ủ ế ộ ấ ự ố  
th  s a ch a ph c h i ngay. Nh ng đ  không nh h ng s n xu t, ph i cung c pể ử ữ ụ ồ ư ể ả ướ ả ấ ả ấ  
đi n cho ph  t i ba pha, b n có cách gì gi i quy t?ệ ụ ả ạ ả ế

Đáp: Khi m t pha c a nhóm bi n áp ba pha có s  c , có th  tháo pha có s  cộ ủ ế ự ố ể ự ố 
ra, hai bi n áp m t pha còn l i tr  thành cách đ u V. N u lúc này đi n áp dây và dòngế ộ ạ ở ấ ế ệ  
đi n dây th  c p đ u duy trì không đ i thì dòng đi n m i pha tăng lên ệ ứ ấ ề ổ ệ ỗ 3  l n (b i vìầ ở  

dòng đi n dây v n là b ng dòng đi n pha xệ ố ằ ệ 3  ) gi  dòng đi n dây b ng dòng đi nờ ệ ằ ệ  
pha). Đ  bi n áp không quá nóng, s  không cung c p đi n cho các b  ph n th  y u,ể ế ẽ ấ ệ ộ ậ ứ ế  

đ  cho ph  t i gi m ể ụ ả ả 3  l n, t c làm vi c v i ph  t i ầ ứ ệ ớ ụ ả
3

100
 = 58% khi đ  t i.ủ ả

4 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t máy bi n áp ch nh l u hình sao ba pha c i đ i thành 6 pha c a nhàộ ế ỉ ư ả ổ ủ  
máy hóa h c n  b  h ng. Hi n có hai máy bi n áp baọ ọ ị ỏ ệ ế  
pha Y/Yo. áp d ng ph ng pháp đ u nào đ  đem haiụ ươ ấ ể  
máy bi n th  ba pha này đ u thành bi n áp ch nh l uế ế ấ ế ỉ ư  
hình sao ba pha thành 6 pha đ  s  d ng? ể ử ụ

 Đáp: Đ u đ o đi m trung tính th  c p c aấ ả ể ứ ấ ủ  
bi n áp ba pha Y/Yế o; sau đó n i v i đi m trung tínhố ớ ể  
th  c p c a máy bi n áp ba pha Y/Yứ ấ ủ ế o khác (xem hình 
4 - 3 - 9) phía s  c p đ u song song r i đ n v i ngu n đi n. Nh  v y s  tr  thànhơ ấ ấ ồ ế ớ ồ ệ ư ậ ẽ ở  
bi n áp ch nh l u hình sao 6 pha.ế ỉ ư
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4 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ba bi n áp m t pha gi ng nhau, mu n đ u chúng thành Y/ế ộ ố ố ấ ∆ ; tr cướ  
tiên đ u bên th  c p thành ấ ứ ấ ∆. Sau cùng khi đóng ∆, phát hi n hai đ u đóng còn cóệ ầ  
đi n áp t ng đ i cao, không dám đóng, ki m tra dây d n không có sai sót. Đó làệ ươ ố ể ẫ  
nguyên nhân gì?

Đáp: Đó là hi n t ng r t bình th ng, c  m nh d n đóng ệ ượ ấ ườ ứ ạ ạ ∆ l i mà không cóạ  
nguy hi m gì. B i vì hai đ u mi ng m  ể ở ầ ệ ở ∆ có đi n áp t ng đ i cao là do trong bi nệ ươ ố ế  
áp không có dòng sóng hài th  ba ch y qua, vì th  mà sinh ra đi n áp sóng hài th  ba.ứ ạ ế ệ ứ  
N u đóng ế ∆ thì dòng sóng hài th  ba có th  ch y qua, do đó không còn đi n áp sóngứ ể ạ ệ  
hài th  ba n a.ứ ữ

4 - 3 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ba máy bi n áp m t pha 3.3kV/220V và ngu n đi n ba pha 3.3kV.ế ộ ồ ệ  
Mu n l y ra ba pha đi n áp 220V và m t pha 380V t  bên th  c p ra thì ph i đ uố ấ ệ ộ ừ ứ ấ ả ấ  
dây th  nào?ế

Đáp: Đ u bên s  c p thành hình ấ ơ ấ ∆ còn bên th  c p đ u theo hình 4 - 3 - 11a,ứ ấ ấ  
t c đ u hai pha a, b thành hình V, còn hai pha b, c đ u thành hình Y. Nh  v y, gi a x,ứ ấ ấ ư ậ ữ  
a và b là ba pha 220V, quan h  véc t  c a nó nh  hình (b), còn gi a b, c là đi n ápệ ơ ủ ư ữ ệ  
380V, quan h  véc t  c a nó nh  th  hi n  hình (c). Đ u dây nh  v y thì ph  t iệ ơ ủ ư ể ệ ở ấ ư ậ ụ ả  
mà pha b ch u đ ng s  l n h n hai pha còn l i. vì th  ph i chú ý duy trì ph  t i pha bị ự ẽ ớ ơ ạ ế ả ụ ả  
không v t quá dung l ng đ nh m c m i có th  s  d ng.ượ ượ ị ứ ớ ể ử ụ

4 - 3 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng ba máy bi n th  m t pha, đi n áp đ nh m c là 3300/220V đ u vàoế ế ộ ệ ị ứ ấ  
đ ng dây 3300V đ  v n hành. L c ra c a cách đ u ườ ể ậ ự ủ ấ ∆-Y và Y-Y li u có b ng nhau?ệ ằ  
T i sao?ạ

Đáp: Không b ng nhau. L c ra c a các đ u ằ ự ủ ấ ∆-Y g p 1.73 l n c a cách đ u Y-ấ ầ ủ ấ
Y. B i vì m t l n Y đ u vào ngu n đi n 3300V thì đi n áp mà m i máy nh n đ cở ộ ầ ấ ồ ệ ệ ỗ ậ ượ  
không ph i 3300V mà là 3300/ả 3  = 1732V. Vì th  l c ra cũng gi m theo t  l  đo.ế ự ả ỉ ệ

4 - 3 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t t  bi n áp c  l n do m t pha h p thành, đ u theo Y/ộ ổ ế ỡ ớ ộ ợ ấ ∆. Khi phía ∆ 
không t i, li u có th  dùng c u dao đ  m  ả ệ ể ầ ể ở ∆?

Đáp: Không đ c, vì phía ngu n đi n n i dây ki u Y, dòng sóng hài th  baượ ồ ệ ố ể ứ  
không th  ch y qua, dòng kích t  v n gi  hình sin, do đó t  thông trong lõi s t khôngể ạ ừ ẫ ữ ừ ắ  
ph i là hình sin, t c có ch a s ng hài th  ba. Do bi n áp này là t  h p ba cái m t pha,ả ứ ứ ổ ứ ế ổ ợ ộ  
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đ ng t  m i cái m t riêng, cho nên sóng hài th  ba thông qua lõi s t và c m ng raườ ừ ỗ ộ ứ ắ ả ứ  
đi n th  sóng hài th  ba  phía ệ ế ứ ở ∆. Do đi n th  sóng hài th  ba c a ba pha đ c c ngệ ế ứ ủ ượ ộ  
b i cùng pha hình thành m ch kín theo hình ở ạ ∆. Trong ∆ s  có dòng sóng hài th  baẽ ứ  
thông qua, cho nên không dùng c u dao đ  m  đ c.ầ ể ở ượ

4 - 3 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ba máy bi n áp m t pha có dung l ng và t  l  s  bi n áp gi ng nhau,ế ộ ượ ỉ ệ ố ế ố  
nh ng đ  l n c a lõi s t, kích th c bên ngoài và s  vòng c a cao áp, th p áp đ uư ộ ớ ủ ắ ướ ố ủ ấ ề  
không b ng nhau. Li u có th  đ u thành ằ ệ ể ấ ∆ ho c Y đ  cung c p ngu n đi n ba pha?ặ ể ấ ồ ệ

Đáp: Ba máy bi n áp m t pha ch  có hai đi u ki n gi ng nhau là dung l ngế ộ ỉ ề ệ ố ượ  
và t  s  bi n áp; n u đ u thành ỉ ố ế ế ấ ∆ ho c Y đ  cung c p ngu n đi n ba pha là khôngặ ể ấ ồ ệ  
h p lý. Vì đ  l n c a lõi s t và s  vòng c a cu n đ u tr c ti p nh h ng đ n đợ ộ ớ ủ ắ ố ủ ộ ề ự ế ả ưở ế ộ 
l n c a tr  kháng không b ng nhau đ u thành ba pha thì đi n áp c ng đ  đi n cóớ ủ ở ằ ấ ệ ườ ộ ệ  
th  không cân b ng d n đ n bi n áp không th  v n hành bình th ng.ể ằ ẫ ế ế ể ậ ườ

4 - 3 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có hai máy bi n áp m t pha 220/110V, đ u theo ki u hình V nh  thế ộ ấ ể ư ể 
hi n  hình 4 - 3 - 15. Đi n áp các pha phía th  c p c a bi n áp li u có b ng nhau?ệ ở ệ ứ ấ ủ ế ệ ằ

Đáp: Nh  th  hi n  hình 4 - 3 - 15, đ u x và b n i v i nhau thì đi n áp gi aư ể ệ ở ầ ố ớ ệ ữ  
ba pha bên th  c p đ u là 110V. Gi  n i đ u x v i đ u y, t  s  đ  véc t  có thứ ấ ề ờ ố ầ ớ ầ ừ ơ ồ ơ ể 
th y rõ đi n áp pha ab và bc là 110V, còn đi n áp pha ac là ấ ệ ệ 3  l n đi n áp pha ab;ẫ ệ  
t c 190V.ứ

4 - 3 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ u ng c c c tính m t pha c a bi n áp ba pha Y/Yấ ượ ự ộ ủ ế o - 12, s  cóẽ  
hi n t ng gì?ệ ượ

Đáp: N u đ u ng c c c tính m t pha c a bi n áp ba pha Y/Yế ấ ượ ự ộ ủ ế o - 12 thì sau 
khi thông đi n, đi n áp sinh ra bên th  c p s  thay đ i, trong đó đi n áp dây c a haiệ ệ ứ ấ ẽ ổ ệ ủ  
nhóm s  gi m 1/ẽ ả 3  l n so v i tr  s  cũ, đi n áp dây c a nhóm kia s  duy trì tr  s  cũầ ớ ị ố ệ ủ ẽ ị ố  
không  đ i.  Ví  d  đ u  ng c  c c  tính  c a  pha  B  thì  đi n  áp  bên  th  c pổ ụ ấ ượ ự ủ ệ ứ ấ  
UAB=BBC=UAC/ 3 , khi th c hi n thí nghi m ng n m ch bên phía th  c p thì dòngự ệ ệ ắ ạ ứ ấ  
đi n dây 0 c a nó Iệ ủ o = 2IA = 2IB = 2IC.
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4 - 3 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bên s  c p c a hai bi n áp ba pha ki u Y/Y - 12 gi ng nhau đ u songơ ấ ủ ế ể ố ấ  
song, bên th  c p ch a đ u song song. H i gi a pha A bên th  c p c a máy bi n ápứ ấ ư ấ ỏ ữ ứ ấ ủ ế  
1 v i pha B bên th  c p c a máy bi n áp 2 có đi n áp không? N u đi m gi a bên thớ ứ ấ ủ ế ệ ế ể ữ ứ 
c p c a hai máy bi n áp đ u ti p đ t thì có đi n áp không?ấ ủ ế ề ế ấ ệ

Đáp: Bên th  c p c a hai bi n áp ch a đ u song song v i nhau, thì đó là m iứ ấ ủ ế ư ấ ớ ố  
liên h  không đi n, vì th  gi a pha A bên th  c p c a máy bi n áp 1 và pha B bênệ ệ ế ữ ứ ấ ủ ế  
th  c p c a máy bi n áp 2 không có đi n áp. N u đi m gi a bên th  c p c a haiứ ấ ủ ế ệ ế ể ữ ứ ấ ủ  
máy bi n áp đ u ti p đ t thì bên th  c p là m i liên h  có đi n, lúc này s  có đi nế ề ế ấ ứ ấ ố ệ ệ ẽ ệ  
áp. Đ  l n c a đi n áp c a nó b ng v i đi n áp gi a pha A, B c a cùng m t máyộ ớ ủ ệ ủ ằ ớ ệ ữ ủ ộ  
bi n áp.ế

4 - 3 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bên s  c p ho c th  c p c a bi n áp ba pha dung l ng l nạ ơ ấ ặ ứ ấ ủ ế ượ ớ  
luôn luôn có m t bên đ u thành ộ ấ ∆? 

Đáp: Khi bi n áp đ u theo Y/Y, thì phân l ng sóng hài th  ba c a dòng kíchế ấ ượ ứ ủ  
t  các pha không th  thông qua trong cách m c hình sao không có dây gi a; lúc nàyừ ể ắ ữ  
dòng kích t  v n gi  g n nh  sóng sin, nh ng do tính ch t phi tuy n c a t  thông lõiừ ẫ ữ ầ ư ư ấ ế ủ ừ  
s t bi n áp, t  thông chính s  xu t hi n phân l ng sóng hài th  ba. Do đ  l n c aắ ế ừ ẽ ấ ệ ượ ứ ộ ớ ủ  
t  thông sóng hài th  ba các pha b ng nhau, v  trí pha gi ng nhau, do đó không thừ ứ ằ ị ố ể 
thông qua lõi s t đóng kín, ch  có th  nh  vào d u, vách két d u, gông s t đ  hìnhắ ỉ ể ờ ầ ầ ắ ể  
thành m ch kín, n u sinh ra dòng xoáy trong các chi ti t này s  gây nóng c c b , làmạ ế ế ẽ ụ ộ  
gi m hi u su t c a bi n áp. Cho nên bi n áp ba pha dung l ng t ng đ i l n ho cả ệ ấ ủ ế ế ượ ươ ố ớ ặ  
đi n áp t ng đ i cao không nên áp d ng cách đ u Y/Y.ệ ươ ố ụ ấ

Khi cu n dây đ u ki u ộ ấ ể ∆/Y thì phân l ng sóng hài th  ba c a dòng đi n kíchượ ứ ủ ệ  
t  bên s  c p có th  thông qua, v y là t  thông chính có th  v n gi  sóng sin nênừ ơ ấ ể ậ ừ ể ẫ ữ  
không có phân l ng sóng hài th  ba.ượ ứ

Khi cu n dây đ u ki u Y/ộ ấ ể ∆ thì sóng hài th  ba trong dòng kích t  bên s  c pứ ừ ơ ấ  
tuy không th  thông qua, sinh ra phân l ng sóng hài th  ba trong t  thông chính,ể ượ ứ ừ  
nh ng do bên s  c p là đ u theo ư ơ ấ ấ ∆, đi n th  sóng hài th  ba sinh ra dòng đi n vòngệ ế ứ ệ  
sóng hài th  ba trong ứ ∆. Bên s  c p có dòng sóng hài th  ba t ng ng cân b ng v iơ ấ ứ ươ ứ ằ ớ  
nó; nên dòng đi n vòng này s  tr  thành dòng đi n có tính ch t kích t . Lúc này, tệ ẽ ở ệ ấ ừ ừ 
thông chính c a bi n áp s  do dòng đi n kích t  sóng sin bên s  c p và dòng đi nủ ế ẽ ệ ừ ơ ấ ệ  
vòng bên th  c p cùng kích t . Hi u qu  c a nó hoàn toàn gi ng nh  khi đ u ứ ấ ừ ệ ả ủ ố ư ấ ∆/Y. 
Vì th , t  thông chính cũng là sóng sin nên không có phân l ng sóng hài th  ba. Nhế ừ ượ ứ ư 
v y, sau khi bi n áp ba pha s  d ng cách đ u ậ ế ử ụ ấ ∆/Y ho c Yặ l/∆ s  không sinh ra nóngẽ  
c c b  b i dòng xoáy sóng hài th  ba gây nên.ụ ộ ở ứ
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4 - 4 Đo th  máy bi n ápử ế

4 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao th  không t i bi n áp có th  đo ra đ c t n hao trên s t; còn thạ ử ả ế ể ượ ổ ắ ử 
ng n m ch thì có th  đo đ c t n hao trên đ ng?ắ ạ ể ượ ổ ồ

Đáp: T n hao trên s t c a bi n áp bao g m t n hao dòng xoáy và t n hao tổ ắ ủ ế ồ ổ ổ ừ 
tr , khi t n s  c a ngu n đi n c  đ nh, s  quy t đ nh đ  l n c a c ng đ  c m ngễ ầ ố ủ ồ ệ ố ị ẽ ế ị ộ ớ ủ ườ ộ ả ứ  
t  trong lõi s t, t n hao trên đ ng c a bi n áp thì ch  y u do đ  l n c a dòng đi nừ ắ ổ ồ ủ ế ủ ế ộ ớ ủ ệ  
trong cu n dây th  c p quy t đ nh.ộ ứ ấ ế ị

Khi th  không t i, dòng đi n bên th  c p b ng 0, dòng đi n không t i bên sử ả ệ ứ ấ ằ ệ ả ơ 
c p r t nh  thì t n hao trên đ ng có th  b  qua không tính. Còn đi n áp đ a vào bênấ ấ ỏ ổ ồ ể ỏ ệ ư  
s  c p là đi n áp đ nh m c, c ng đ  c m ng t  trong lõi s t là tr  s  bình th ngơ ấ ệ ị ứ ườ ộ ả ứ ừ ắ ị ố ườ  
khi ho t đ ng, cho nên công su t đ u vào c  b n tiêu hao  t n hao trên s t. Khi thíạ ộ ấ ầ ơ ả ở ổ ắ  
nghi m ng n m ch, trong cu n dây bên th  c p đ u là dòng đi n đ nh m c, còn đi nệ ắ ạ ộ ứ ấ ề ệ ị ứ ệ  
áp ngu n đi n bên s  c p t ng đ i th p. C ng đ  cám ng t  trong lõi s t t ngồ ệ ơ ấ ươ ố ấ ườ ộ ứ ừ ắ ươ  
đ i nh , t n hao trên s t cũng có th  b  qua, cho nên công su t đ u vào c  b n tiêuố ỏ ổ ắ ể ỏ ấ ầ ơ ả  
hao  trên đ ng.ở ồ

4 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo t  s  bi n áp c a máy bi n áp đ ng l c đ u ỉ ố ế ủ ế ộ ự ấ ∆/Y, khi đ u ngu nấ ồ  
đi n xoay chi u m t pha vào đ u bên ệ ề ộ ầ ∆, t i sao đi n áp đo đ c trên ba đ u bên Yạ ệ ượ ầ  
có tr  s  khác nhau, có lúc còn đo đ c tr  s  0?ị ố ượ ị ố

Đáp: Khi đ u đi n áp ngu n m t pha vào hai pha b t kỳ c a cách đ u  ấ ệ ồ ộ ấ ủ ầ ∆, 
t ng đ ng v i đem đi n áp xoay chi u đ t lên cu n dây c a m t pha nào đó vàươ ươ ớ ệ ề ặ ộ ủ ộ  
cu n dây c a hai pha m c n i ti p. Gi  thi t đem đi n áp m t pha đ t lên cu n dâyộ ủ ắ ố ế ả ế ệ ộ ặ ộ  
bên trái ho c bên ph i c a bi n áp ba pha. Do trong tình hình này, ba pha c a bi n ápặ ả ủ ế ủ ế  
có m ch t  dài ng n khác nhau. Tr  lõi s t gi a có m ch t  t ng đ i ng n so v iạ ừ ắ ụ ắ ữ ạ ừ ươ ố ắ ớ  
lõi s t hai pha còn l i. Cho nên tr  lõi s t gi a có t  thông t ng đ i nhi u. Do đóắ ạ ụ ắ ữ ừ ươ ố ề  
nhóm cu n dây pha gi a có đi n th  c m ng t ng đ i l n so v i pha còn l i. Khiộ ữ ệ ế ả ứ ươ ố ớ ớ ạ  
đo bên Y s  đ c ba tr  s  khác nhau. Khi đem đi n áp m t pha đ t lên cu n dây trẽ ượ ị ố ệ ộ ặ ộ ụ 
lõi s t gi a, do có t  thông đ i x ng, vì th  trong tr  lõi s t hai bên có t  thông b ngắ ữ ừ ố ứ ế ụ ắ ừ ằ  
nhau, cu n dây trên hai tr  lõi s t c m ng đi n th  b ng nhau. Do cu n dây c a haiộ ụ ắ ả ứ ệ ế ằ ộ ủ  
pha cách đ u Y là m c n i ti p ng c chi u, cho nên lúc này khi đo đi n áp c a haiầ ắ ố ế ượ ề ệ ủ  
pha s  đ c tr  s  0.ẽ ượ ị ố

4 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi  hi n tr ng dùng c u dao xung kích ngu n đi n c a h  th ng đở ệ ườ ầ ồ ệ ủ ệ ố ể 
ti n hành thí nghi m không t i bi n áp, t i sao cu n dây dòng đi n c a ampe k  vàế ệ ả ế ạ ộ ệ ủ ế  
oát k  dùng đ  đo đ c đ u ph i đ u ng n m ch?ế ể ạ ề ả ấ ắ ạ

Đáp: B i vì s  d ng c u dao xung kích ngu n đi n c a h  th ng, lúc nàyở ử ụ ầ ồ ệ ủ ệ ố  
dòng đi n c u dao xung kích hình thành trong quá trình quá đ  t c thì, dòng đi n caoệ ầ ộ ứ ệ  
g p 4 ~ 7 l n dòng đi n đ nh m c. Đ  l n c a nó thay đ i theo v  trí pha c a ngu nấ ầ ệ ị ứ ộ ớ ủ ổ ị ủ ồ  
đi n kho nh kh c đóng c u dao và suy gi m theo thông s  th i gian Tệ ả ắ ầ ả ố ờ o = L/r. Vì thế 
khi thí nghi m, ph i đ u ng n m ch cu n dây dòng đi n c a ampe k  và oát kệ ả ấ ắ ạ ộ ệ ủ ế ế 
nh m tránh làm cháy h ng ampe k  và oát k  ho c ch m gãy, cong kim. ằ ỏ ế ế ặ ạ
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4 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thí nghi m ch u áp v i t n s  qu c t , l y s  đ c đ c  vôn kệ ị ớ ầ ố ố ế ấ ố ọ ượ ở ế 
bên đi n áp th p c a bi n áp th  nghi m đ  đánh giá đi n áp thí nghi m, ph i chăngệ ấ ủ ế ử ệ ể ệ ệ ả  
là l n h n?ớ ơ

Đáp: Ch a ch c. Dùng ph ng pháp này đ  đánh giá đi n áp thí nghi m chư ắ ươ ể ệ ệ ỉ 
khi tr  kháng c a bi n áp thí nghi m t ng đ i nh  mà tr  kháng ph  t i t ng đ iở ủ ế ệ ươ ố ỏ ở ụ ả ươ ố  
l n m i t ng đ i chính xác. N u không k t qu  đo đ c v a có kh  năng l n h nớ ớ ươ ố ế ế ả ượ ừ ả ớ ơ  
ho c cũng có kh  năng nh  h n. Khi trong m ch thí nghi m có tính ch t c m kháng,ặ ả ỏ ơ ạ ệ ấ ả  
bên cao áp có s t áp thì s  đ c c a vôn k  bên th p áp s  l n h n, còn khi trongụ ố ọ ủ ế ấ ẽ ớ ơ  
m ng thí nghi m có tính ch t dung kháng, bên cao áp có tăng áp thì s  đ c c a vônạ ệ ấ ố ọ ủ  
k  bên th p áp s  nh  h n. Ngoài ra, n u khi thi t b  đi n b  đo có rò đi n t ng đ iế ấ ẽ ỏ ơ ế ế ị ệ ị ệ ươ ố  
l n thì dòng đi n ph  t i c a bi n áp thí nghi m tăng lên thì tình hình trên m i t ngớ ệ ụ ả ủ ế ệ ớ ươ  
đ i rõ.ố

4 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ti n hành thí nghi m ch u áp xoay chi u đ i v i bi n thạ ế ệ ị ề ố ớ ế ế 
110kV tr  lên ph i sau khi gia nhi t (60 ~ 70ở ả ệ oC) r i m i ti n hành?ồ ớ ế

Đáp: Do khi đ  d u bi n áp vào s  sinh ra m t s  b t, các b t khí này có thổ ầ ế ẽ ộ ố ọ ọ ể 
bám trên cu n dây, cho dù bi n áp t t cũng d  d n đ n s  c  phóng đi n. Còn d iộ ế ố ễ ẫ ế ự ố ệ ướ  
tr ng thái gia nhi t, không nh ng b t khí s  b  kh  s ch, đ ng th i t ng đ i g nạ ệ ữ ọ ẽ ị ử ạ ồ ờ ươ ố ầ  
v i tình tr ng v n hành th c t  c a bi n th , nh  v y càng b o đ m ch t l ng thíớ ạ ậ ự ế ủ ế ế ư ậ ả ả ấ ượ  
nghi m.ệ

4 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng m ch đi n hình 4 - 4 - 6 (a) đ  làm thí nghi m không t i c aạ ệ ể ệ ả ủ  
bi n áp và dùng m ch đi n 4 - 4 - 6 (b) làm thí nghi m ng n m ch c a bi n áp, t iế ạ ệ ệ ắ ạ ủ ế ạ  
sao v  trí c a ampe k  và vôn k  khác nhau?ị ủ ế ế

Đáp: B i vì, khi dùng m ch đi n hình (a) đ  làm thí nghi m không t i bi n ápở ạ ệ ể ệ ả ế  
thì dòng đi n không t i t ng đ i nh , s t áp trên ampe k  r t nh , cho nên sai s  đoệ ả ươ ố ỏ ụ ế ấ ỏ ố  
c a vôn k  và oát k  t ng đ i nh . Ng c l i, n u đ o vôn k  và ampe k  thì doủ ế ế ươ ố ỏ ượ ạ ế ả ế ế  
bên th  c p bi n áp h  m ch, tr  kháng r t l n, ti n hành đo so sánh thì tr  khángứ ấ ế ở ạ ở ấ ớ ế ở  
c a vôn k  t  ra không l n, tác d ng phân dòng c a nó t ng đ i rõ, vì th  sai s  đoủ ế ỏ ớ ụ ủ ươ ố ế ố  
c a ampe k  và oát k  t ng đ i l n. Cùng l  đó, khi dùng m ch đi n hình (b) làmủ ế ế ươ ố ớ ẽ ạ ệ  
thí nghi m ng n m ch, do phía th  c p c a bi n áp ng n m ch, tr  kháng r t nh ,ệ ắ ạ ứ ấ ủ ế ắ ạ ở ấ ỏ  
tr  kháng đ u vào c a vôn k  t  ra t ng đ i l n, tác d ng phân dòng không rõ r t,ở ầ ủ ế ỏ ươ ố ớ ụ ệ  
vì th  sai s  đo c a ampe k  và oát k  t ng đ i nh . Ng c l i, n u đem vôn k  vàế ố ủ ế ế ươ ố ỏ ượ ạ ế ế  
ampe k  đ o tr c sau thì do khi thí nghi m ng n m ch, dòng đi n đ t đ n tr  sế ả ướ ệ ắ ạ ệ ạ ế ị ố 
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đ nh m c c a bi n áp, vì th  s t áp trên ampe k  r t l n, sai s  đo c a vôn k  và oátị ứ ủ ế ế ụ ế ấ ớ ố ủ ế  
k  s  t ng đ i l n.ế ẽ ươ ố ớ

4 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ti n hành thí nghi m ch u áp c a thi t b  đi n trong ngu n đi n hế ệ ị ủ ế ị ệ ồ ệ ệ 
b n dây pha, bi n áp thí nghi m đ u vào đi n áp pha hay đi n áp dây?ố ế ệ ấ ệ ệ

Đáp: S  đánh th ng thi t b  đi n trong thí nghi m ch u áp có liên quan t i trự ủ ế ị ệ ệ ị ớ ị 
s  biên đ  sóng đi n áp. Trong đi n áp pha ch a đi n áp sóng hài th  ba; sóng đi nố ộ ệ ệ ứ ệ ứ ệ  
áp th  hi n không ph i hình sin, khi n cách đi n d  b  đánh th ng. Trong đi n ápể ệ ả ế ệ ễ ị ủ ệ  
dây, do sóng hài th  ba c a hai pha tri t tiêu nhau, sóng đi n áp th  hi n là hình sin,ứ ủ ệ ệ ể ệ  
bên cao áp cũng không có hi n t ng biên đ  dao đ ng c a sóng đi n áp t ng cao. Vìệ ượ ộ ộ ủ ệ ầ  
th , khi làm thí nghi m ch u áp nên s  d ng đi n áp dây.ế ệ ị ử ụ ệ

4 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ti n hành thí nghi m ch u áp đ i v i bi n áp cao áp dung l ng l n,ế ệ ị ố ớ ế ượ ớ  
t i sao ph i dùng khe h  hình c u đ  đo đi n áp thí nghi m mà không dùng vôn k ?ạ ả ở ầ ể ệ ệ ế

Đáp: Khi đi n áp thí nghi m đ c đo t  bên phía th p áp r i dùng t  s  bi nệ ệ ượ ừ ấ ồ ỉ ố ế  
áp đ  tính đ i ra, do tác d ng c a dòng đi n dung c a bi n áp thí nghi m s  gây s tể ổ ụ ủ ệ ủ ế ệ ẽ ụ  
áp trong bi n th  thí nghi m, khi n đi n áp mà cu n dây bi n áp b  thí nghi m nh nế ế ệ ế ệ ộ ế ị ệ ậ  
đ c cao h n tr  s  tính đ i ra. Đ i v i bi n áp cao áp dung l ng l n, nh h ngượ ơ ị ố ổ ố ớ ế ượ ớ ả ưở  
này s  gây ra sai s  r t l n, cho nên ph i tr c ti p đo đi n áp bên cao áp. Nh ng,ẽ ố ấ ớ ả ự ế ệ ư  
thông th ng ph m vi đi n áp đo c a các lo i đ ng h  dùng b  h  c m không cao,ườ ạ ệ ủ ạ ồ ồ ộ ỗ ả  
mà đi n áp đ c đo b ng đ ng h  ki u đi n t , ch  là tr  s  h u hi u c a đi n áp.ệ ượ ằ ồ ồ ể ệ ừ ỉ ị ố ữ ệ ủ ệ  
Đ ng th i, do hình sóng bên cao áp thay đ i cũng s  gây ra sai s . Cho nên khi ti nồ ờ ổ ẽ ố ế  
hành thí nghi m ch u áp v i bi n áp cao áp dung l ng l n nên s  d ng khe h  hìnhệ ị ớ ế ượ ớ ử ụ ở  
c u đ  đo tr  s  l n nh t c a đi n áp thí nghi m.ầ ể ị ố ớ ấ ủ ệ ệ

4 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ti n hành thí nghi m ch u áp t n s  chung c a bi n áp dung l ng l n,ế ệ ị ầ ố ủ ế ượ ớ  
tr c khi thí nghi m, phía cao áp đã hi u ch nh khe h  phóng đi n qu  c u đ ng.ướ ệ ệ ỉ ở ệ ả ầ ồ  
Nh ng trong thí nghi m th ng th ng lên ch a t i đi n áp thí nghi m qu  c uư ệ ườ ườ ư ớ ệ ệ ả ầ  
đ ngồ
đã b t đ u phóng đi n, ng ng l i, l y bi n áp thí nghi m ra, ki m tra l i đi n ápắ ầ ệ ừ ạ ấ ế ệ ể ạ ệ  
phóng đi n c a qu  c u đ ng, th y b ng v i tr  s  hi u ch nh ban đ u. T i sao?ệ ủ ả ầ ồ ấ ằ ớ ị ố ệ ỉ ầ ạ

Đáp: Đó là hi n t ng qu  c u đ ng phóng đi n s m trong thí nghi m ch uệ ượ ả ầ ồ ệ ớ ệ ị  
áp t n s  làm vi c. Do trong m ch cao áp c a bi n áp thí nghi m, t n t i dung khángầ ố ệ ạ ủ ế ệ ồ ạ  
c a v t thí nghi m, gây nên t  s  bi n áp c a bi n áp thí nghi m tăng theo khi đi nủ ậ ệ ỉ ố ế ủ ế ệ ệ  
áp tăng cao. Vì th , lúc này s  đ c c a vôn k  không th  hi n đ c đi n áp l n nh tế ố ọ ủ ế ể ệ ượ ệ ớ ấ  
th t s  trong m ch cao áp. Tr  s  l n nh t c a đi n áp th t s  đ c th  hi n trongậ ự ạ ị ố ớ ấ ủ ệ ậ ự ượ ể ệ  
vi c đánh th ng khe h  qu  c u đ ng. Vì th , ph i tuy t đ i tin t ng khe h  quệ ủ ở ả ầ ồ ế ả ệ ố ưở ở ả 
c u đ ng, không đ c đ  s  đo c a vôn k  mà làm cho v t thí nghi m quá áp.ầ ồ ượ ể ố ủ ế ậ ệ

4 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đ ng dây siêu cao áp, t i sao đo đi n áp đ u dùng b  h  c mườ ạ ệ ề ộ ỗ ả  
đi n áp ki u xuyên c p?ệ ể ấ
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Đáp: Tr ng l ng c a b  h  c m đi n áp g n nh  t  l  thu n v i  bìnhọ ượ ủ ộ ỗ ả ệ ầ ư ỉ ệ ậ ớ  
ph ng đi n áp, b  h  c m trong đ ng dây siêu cao áp t ph i th t l n. Đ  ti tươ ệ ộ ỗ ả ườ ắ ả ậ ớ ể ế  
ki m v t li u kim lo i, chúng ta th ng dùng m t s  b  h  c m có c p đi n áp nhệ ậ ệ ạ ườ ộ ố ộ ỗ ả ấ ệ ỏ 
n i thành ki u xuyên c p đ  ti t ki m v t li u, gi m tr ng l ng. Nh  trong m chố ể ấ ể ế ệ ậ ệ ả ọ ượ ư ạ  
đi n 220kV dùng b n b  h  c m đi n áp 55kV, t ng tr ng l ng c a chúng b ngệ ố ộ ỗ ả ệ ổ ọ ượ ủ ằ  
kho ng m t ph n t  tr ng l ng c a b  h  c m 220kV.ả ộ ầ ư ọ ượ ủ ộ ỗ ả

4 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp dung l ng l n ti n hành thí nghi m ch u áp t n s  làm vi cế ượ ớ ế ệ ị ầ ố ệ  
xoay chi u, khi bi n áp b  đánh th ng, ch  báo c a ampe k  nói chung là tăng lên.ề ế ị ủ ỉ ủ ế  
Nh ng t i sao có lúc l i không thay đ i, th m chí còn gi m xu ng?ư ạ ạ ổ ậ ả ố

Đáp: M ch đi n đ ng tr  thí nghi m ch u áp t n s  làm vi c xoay chi u c aạ ệ ẳ ị ệ ị ầ ố ệ ề ủ  
bi n áp nh  th  hi n  hình 4 - 4 - 11. Trong hình, Xế ư ể ệ ở L là đi n kháng c a bi n áp thíệ ủ ế  
nghi m; Xệ C là dung kháng c a bi n áp thí nghi m. Trong tìnhủ ế ệ  
hình chung, vì XC >> XL, t c Xứ C - XL (đi n kháng m ch đi nệ ạ ệ  
tr c khi đánh th ng) >> Xướ ủ L (đi n kháng m ch đi n sau khiệ ạ ệ  
đánh th ng), cho nên t ng đi n kháng c a m ch đi n sau khiủ ổ ệ ủ ạ ệ  
đánh th ng gi m nh , ch  báo c a ampe k  tăng lên. Khi Xủ ả ỏ ỉ ủ ế C = 
2XL , t c Xứ C - XL = XL thì do t ng tr  kháng c a m ch đi nổ ở ủ ạ ệ  
tr c và sau khi b  đánh th ng không đ i, cho nên chi báo c aướ ị ủ ổ ủ  
ampe k  không thay đ i. Khi Xế ổ C < 2XL , t c khi Xứ C - XL < XL thì t ng đi n kháng c aổ ệ ủ  
m ch đi n sau khi đánh th ng tăng lên, cho nên ch  báo c a ampe k  gi m xu ng.ạ ệ ủ ỉ ủ ế ả ố

Qua đó có th  th y, khi th c t  thí nghi m s  thay đ i s  ch  báo c a ampe kể ấ ự ế ệ ự ổ ố ỉ ủ ế 
sau khi bi n áp thí nghi m b  đánh th ng ch  y u quy t đ nh b i dung l ng c aế ệ ị ủ ủ ế ế ị ở ượ ủ  
bi n áp thí nghi m và bi n áp b  thí nghi m.ế ệ ế ị ệ

4 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp sau khi đ  d u có th  ti n hành thí nghi m ch u áp hay không?ế ổ ầ ể ế ệ ị

Đáp: Bi n áp sau khi đ  d u, không đ c ti n hành thí nghi m ch u áp ngay.ế ổ ầ ượ ế ệ ị  
Vì khi đ  d u vào, b t khí l n trong d u s  bám vào cách đi n c a cu n dây, c ngổ ầ ọ ẫ ầ ẽ ệ ủ ộ ườ  
đ  ch u áp c a không khí th p h n nhi u so v i c ng đ  ch u áp c a d u bi n thộ ị ủ ấ ơ ề ớ ườ ộ ị ủ ầ ế ế 
(ch  b ng 1/20 ~ 1/15) còn đi n áp thí nghi m ch u áp xoay chi u c a bi n áp cao h nỉ ằ ệ ệ ị ề ủ ế ơ  
nhi u so v i đi n áp đ nh m c c a nó. Sau khi có b t khí bám vào cách đi n c aề ớ ệ ị ứ ủ ọ ệ ủ  
cu n dây r t có th  cùng gây hi n t ng phóng đi n trong bi n th , th m chí đánhộ ấ ể ệ ượ ệ ế ế ậ  
th ng cách đi n t t. Cho nên bi n th  sau khi b m d u, ph i ch  h n 10 gi  đ  b tủ ệ ố ế ế ơ ầ ả ờ ơ ờ ể ọ  
khí b  đ y h t ra kh i b  hô h p m i ti n hành thí nghi m ch u áp.ị ẩ ế ỏ ộ ấ ớ ế ệ ị

4 - 4 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bi n áp đ ng l c ph i ti n hành th  nghi m ch u áp c m ng?ạ ế ộ ự ả ế ử ệ ị ả ứ

Đáp: Cách đi n c a bi n áp chia ra cách đi n chính và cách đi n ph . Cáchệ ủ ế ệ ệ ụ  
đi n chính là cách đi n gi a cu n dây c a hai c p đi n áp và cách đi n đ i v i đ t.ệ ệ ữ ộ ủ ấ ệ ệ ố ớ ấ  
Cách đi n ph  là cách đi n gi a các vòng, gi a các l p, gi a các đo n c a b n thânệ ụ ệ ữ ữ ớ ữ ạ ủ ả  
cu n dây cùng c p đi n áp. Khi th  nghi m, cao áp bên ngoài đ t vào, thì đi n áp thộ ấ ệ ử ệ ặ ệ ử 
nghi m mà các v  trí c a cu n dây b  thí nghi m ch u đ i v i đ t đ u b ng nhau, nhệ ị ủ ộ ị ệ ị ố ớ ấ ề ằ ư 
v y cách đi n chính đã đ c ki m tra, nh ng cách đi n ph  v n ch a đ c th .ậ ệ ượ ể ư ệ ụ ẫ ư ượ ử  
Th  nghi m ch u áp c m ng là đ t đi n áp g p hai l n ho c trên hai l n đi n ápử ệ ị ả ứ ặ ệ ấ ầ ặ ầ ệ  
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kích t  đ nh m c lên bên th p áp máy bi n áp, trong cu n dây cao áp c m ng ra đi nừ ị ứ ấ ế ộ ả ứ ệ  
áp cao t ng ng đ  th  nghi m đi n áp phân b  theo cu n dây, nó có th  ki mươ ứ ể ử ệ ệ ố ộ ể ể  
nghi m cách đi n ph . Ngoài ra, đ i v i bi n áp mà đ  cách đi n c a đi m trungệ ệ ụ ố ớ ế ộ ệ ủ ể  
tính th p h n b  ph n đ u thì th  nghi m cao áp bên ngoài đ t vào là không thíchấ ơ ộ ậ ầ ử ệ ặ  
h p, vì r ng đi u này s  làm cho ph n đ u, ph n cu i c a bi n áp lo i này v n cóợ ằ ề ẽ ầ ầ ầ ố ủ ế ạ ố  
đ  cách đi n khác nhau đ u b  đ t d i đi n áp th  nghi m gi ng nhau. Do đó cáchộ ệ ề ị ặ ướ ệ ử ệ ố  
đi n chính và cách đi n ph  c a bi n áp lo i này ph i dùng th  nghi m cao áp c mệ ệ ụ ủ ế ạ ả ử ệ ả  

ng đ  kh o nghi m.ứ ể ả ệ

4 - 4 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th  nghi m ch u áp c m ng t i sao không th  s  d ng ngu n đi nử ệ ị ả ứ ạ ể ử ụ ồ ệ  
50Hz mà s  d ng ngu n đi n 100 ~ 400Hz?ử ụ ồ ệ

Đáp: Quan h  gi a đi n th  c m ng E trong cu n dây bi n áp và m t đ  tệ ữ ệ ế ả ứ ộ ế ậ ộ ừ 
B trong tr  s t là E = 4.44fWBS x 10ụ ắ -8V. Khi k t c u c a bi n áp đã xác đ nh thì sế ấ ủ ế ị ố 
vòng c a cu n dây W, ti t di n tĩnh c a tr  lõi s t S (cmủ ộ ế ệ ủ ụ ắ 2) là tr  s  c  đ nh. Do đó Eị ố ố ị  
= kfB, t c E t  l  thu n v i t n s  f và B (Gaox ), căn c  vào yêu c u th  nghi mứ ỉ ệ ậ ớ ầ ố ơ ứ ầ ử ệ  
ch u áp c m ng, khi nâng đi n áp lên g p hai l n tr  s  đ nh m c, n u f duy trì 50Hzị ả ứ ệ ấ ầ ị ố ị ứ ế  
không thay đ i thì B ph i nâng lên t i hai l n tr  s  bình th ng. Đi u đó khi n lõiổ ả ớ ầ ị ố ườ ề ế  
s t bão hòa quá m c, do đó làm cho dòng đi n không t i tăng đ n m c không th  choắ ứ ệ ả ế ứ ể  
phép. Đ  làm cho B và dòng đi n không t i không tăng, th m chí gi m khi đi n ápể ệ ả ậ ả ệ  
tăng đ u g p 2 l n thì ch  c n nâng f c a ngu n đi n thí nghi m ch u áp c m ng lênề ấ ầ ỉ ầ ủ ồ ệ ệ ị ả ứ  
đ n trên hai l n t n s  đ nh m c là đ c. Do đó, t n s  thí nghi m ch u áp c m ngế ầ ầ ố ị ứ ượ ầ ố ệ ị ả ứ  
nên áp d ng 100 ~ 400Hz.ụ

4 - 4 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp sau khi th  nghi m cách đi n gi a các l p, t i sao ph i ki m traế ử ệ ệ ữ ớ ạ ả ể  
dòng đi n không có ph  t i và t n th t không t i?ệ ụ ả ổ ấ ả

Đáp: Bi n áp sau khi th  nghi m cách đi n gi a các l p, ph i ti n hành ki mế ử ệ ệ ữ ớ ả ế ể  
tra dòng đi n không t i và t n th t không t i đ  so sánh v i s  li u đo đ c tr cệ ả ổ ấ ả ể ớ ố ệ ượ ướ  
khi th  nghi m cách đi n gi a các l p, n u có tăng lên, ch ng t  sau khi qua thử ệ ệ ữ ớ ế ứ ỏ ử 
nghi m cách đi n gi a các l p cách đi n gi a các vòng dây đã tr  nên x u nên gi aệ ệ ữ ớ ệ ữ ở ấ ữ  
các vòng cách đi n đã tr  nên x u x y ra ng n m ch.ệ ở ấ ả ắ ạ

- Trang 143 -



4 - 5 V n hành máy bi n ápậ ế

4 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy bi n áp trong khi v n hành có th  d a vào âm thanh c a nó phát raế ậ ể ự ủ  
đ  phán đoán tình hình v n hành không?ể ậ

Đáp: Có th  d a vào âm thanh đ  phán đoán tình hình v n hành c a máy bi nể ự ể ậ ủ ế  
áp. Dùng m t đ u que g  đ t lên thùng d u c a bi n áp, còn đ u kia đ t g n tai l ngộ ầ ỗ ặ ầ ủ ế ầ ặ ầ ắ  
nghe âm thanh. N u có âm thanh "ong ong" liên t c, n ng h n bình th ng thì ph iế ụ ặ ơ ườ ả  
ki m tra đi n áp và nhi t đ  xem có quá cao không, n u không có tình hình khácể ệ ệ ộ ế  
th ng, ki m tra lõi s t có b  r  l ng không. Khi nghe ti ng "x t x t" ph i ki m tra bườ ể ắ ị ơ ỏ ế ị ị ả ể ề 
m t ng l ng xem có hi n t ng ch p r ch không, n u không có tình hình khácặ ố ồ ệ ượ ớ ạ ế  
th ng ph i ki m tra bên trong. Khi nghe ti ng "b ch xè" thì ph i ki m tra tình hìnhườ ả ể ế ị ả ể  
cách đi n gi a các cu n dây ho c gi a lõi s t v i t m k p xem có hi n t ng đánhệ ữ ộ ặ ữ ắ ớ ấ ẹ ệ ượ  
th ng không?ủ

4 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đóng c u dao không t i c a bi n áp c  l n, t i sao ph i m c n iầ ả ủ ế ỡ ớ ạ ả ắ ố  
ti p m t đi n tr  vào gi a b n s  c p v i l i đi n, m c xong l i ng t m ch nó?ế ộ ệ ở ữ ả ơ ấ ớ ướ ệ ắ ạ ắ ạ

Đáp: Bi n áp khi đóng c u dao không t i s  sinh ra dòng đi n bi n đ i t cế ầ ả ẽ ệ ế ổ ứ  
thì; lõi s t càng bão hòa thì dòng đi n này s  càng l n. T  s  gi a đi n c m và đi nắ ệ ẽ ớ ỉ ố ữ ệ ả ệ  
tr  c a bi n th  càng l n thì th i gian nó t n t i cũng càng lâu. Khi thi t k  bi n ápở ủ ế ế ớ ờ ồ ạ ế ế ế  
l n, m t đ  t  thông l y t ng đ i cao. Vì th  dòng đi n này có th  đ t t i g p 6 ~ớ ậ ộ ừ ấ ươ ố ế ệ ể ạ ớ ấ  
7 l n dòng đi n đ nh m c, l i vì bi n áp c  l n thì đi n c m l n, đi n tr  nh , vìầ ệ ị ứ ạ ế ỡ ớ ệ ả ớ ệ ở ỏ  
th  nó t n t i cũng t ng đ i lâu, v t quá th i gian qui đ nh b o v  c a r le bi nế ồ ạ ươ ố ượ ờ ị ả ệ ủ ơ ế  
áp, nên có đ ng tác nh y c u dao... Sau khi m c n i ti p đi n tr  vào, gi m đ cộ ả ầ ắ ố ế ệ ở ả ượ  
c ng đ  dòng đi n, cũng gi m t  s  gi a đi n c m và đi n tr , rút ng n đáng kườ ộ ệ ả ỉ ố ữ ệ ả ệ ở ắ ể 
th i gian t n t i c a dòng đi n này, khi n nó nh  h n th i gian qui đ nh b o v  c aờ ồ ạ ủ ệ ế ỏ ơ ờ ị ả ệ ủ  
r le, tránh đ c đ ng tác nh m.ơ ượ ộ ầ

4 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi trên m ch đ u n i bên ngoài c a bi n áp x y ra s  c  ng n m chạ ấ ố ủ ế ả ự ố ắ ạ  
thì bên trong bi n th  có nh h ng gì?ế ế ả ưở

Đáp: Do s  c  ng n m ch bên ngoài bi n áp khi n trong bi n th  sinh ra ngự ố ắ ạ ế ế ế ế ứ  
l c c  h c (l c đi n đ ng) r t l n. ng l c c  h c này nén ép cu n dây, sau khiự ơ ọ ự ệ ộ ấ ớ Ứ ự ơ ọ ộ  
kh c ph c s  c  thì ng l c cũng m t. Quá trình này s  làm cho cu n dây có hi nắ ụ ự ố ứ ự ấ ẽ ộ ệ  
t ng r  l ng, đ m lót cách đi n và t m đ m c a cu n dây cũng l ng ra, th m chí bượ ơ ỏ ệ ệ ấ ệ ủ ộ ỏ ậ ị 
tu t, n u nghiêm tr ng có th  làm bi n d ng cách đi u c a bu lông k p lõi s t vàộ ế ọ ể ế ạ ệ ủ ẹ ắ  
làm đ i hình d ng cu n dây. Cu n dây b  r  ho c bi n d ng l i ch u ng l c c  h cổ ạ ộ ộ ị ơ ặ ế ạ ạ ị ứ ự ơ ọ  
có th  làm h ng cách đi n, gây ng n m ch gi a các vòng.ể ỏ ệ ắ ạ ữ

4 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bi n áp m i l p ho c sau khi đ i tu, tr c khi đ a vào v n hànhạ ế ớ ắ ặ ạ ướ ư ậ  
ph i ti n hành th  nghi m đóng c u dao xung kích 3 - 5 l n?ả ế ử ệ ầ ầ

Đáp: Bi n áp m i l p ho c đ i tu, tr c khi đ a vào v n hành ph i ti n hànhế ớ ắ ặ ạ ướ ư ậ ả ế  
thí nghi m đóng c u dao xung kích ch  y u là nh m ki m tra tình hình bên trong c aệ ầ ủ ế ằ ể ủ  
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nó xem có khác th ng không. Do  th i đi m đóng c u dao xung kích, bi n áp ph iườ ở ờ ể ầ ế ả  
ch u quá áp g p 2 - 3 l n đi n áp pha, nh  v y không nh ng có th  ki m tra tình hìnhị ấ ầ ệ ư ậ ữ ể ể  
bên trong bi n áp, mà còn có th  ki m tra r le li u có tránh đ c dòng đi n kích tế ể ể ơ ệ ượ ệ ừ 
đ  không đ ng tác nh m.ể ộ ầ

4 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp đã th  nghi m ch u áp đ t yêu c u, khi đ a vào v n hành, r leế ử ệ ị ạ ầ ư ậ ơ  
gas c a nó có đ ng tác nh y c u dao. Nguyên nhân gì?ủ ộ ả ầ

Đáp: Đi n áp đ a vào khi th  nghi m ch u áp đ c phân b  toàn b  lên cáchệ ư ử ệ ị ượ ố ộ  
đi n (cách đi n chính) gi a dây d n v i đ t, nên th  nghi m ch u áp ch  có th  k tệ ệ ữ ẫ ớ ấ ử ệ ị ỉ ể ế  
lu n đ c cách đi n chính có đ t yêu c u không thôi, đ i v i ng n m ch gi a cácậ ượ ệ ạ ầ ố ớ ắ ạ ữ  
l p do h ng cách đi n gi a các l p gây nên thì không th  dùng th  nghi m ch u ápớ ỏ ệ ữ ớ ể ử ệ ị  
đ  k t lu n. Bi n áp th  nghi m ch u áp đ  qui cách v n có th  có khi m khuy tể ế ậ ế ử ệ ị ủ ẫ ể ế ế  
ng n m ch gi a các l p, khi có đi n vào, h  quang c a đi m ng n m ch s  d n đ nắ ạ ữ ớ ệ ồ ủ ể ắ ạ ẽ ẫ ế  
phân gi i d u, do đó r le gas có đ ng tác nh y c u dao. Cho nên, trong thí nghi m dả ầ ơ ộ ả ầ ệ ự 
phòng c a bi n áp, ngoài vi c ph i làm th  nghi m ch u áp cách đi n chính ra, cònủ ế ệ ả ử ệ ị ệ  
ph i làm th  nghi m ch u áp gi a các l p c m ng, nh m phán đoán cách đi n gi aả ử ệ ị ữ ớ ả ứ ằ ệ ữ  
các l p có đ t yêu c u không.ớ ạ ầ

4 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  l n kéo đóng c u dao bi n áp không t i quá nhi u có nh h ng gìố ầ ầ ế ả ề ả ưở  
đ n bi n áp?ế ế

Đáp: Khi kéo c u dao bi n áp không t i, t  tr ng trong lõi s t nhanh chóngầ ế ả ừ ườ ắ  
m t đi, do s  thay đ i nhanh chóng c a t  tr ng trong cu n dây sinh ra đi n áp r tấ ự ổ ủ ừ ườ ộ ệ ấ  
cao. Nh  v y có kh  năng đánh th ng ch  cách đi n y u c a bi n áp. Khi đóng c uư ậ ả ủ ỗ ệ ế ủ ế ầ  
dao, có kh  năng sinh ra quá dòng t c thì t ng đ i l n, làm cho các cu n dây ch uả ứ ươ ố ớ ộ ị  

ng l c c  h c r t l n, gây bi n d ng cu n dây, h ng cách đi n. Nên s  l n kéo,ứ ự ơ ọ ấ ớ ế ạ ộ ỏ ệ ố ầ  
đóng c u dao bi n áp quá nhi u s  nh h ng đ n tu i th  s  d ng.ầ ế ề ẽ ả ưở ế ổ ọ ử ụ

4 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tr  s  tr  kháng c a bi n áp s  d ng  nhà máy đi n ho c tr mạ ị ố ở ủ ế ử ụ ở ệ ặ ạ  
bi n đi n ph i cao h n bi n áp ph  thông?ế ệ ả ơ ế ổ

Đáp: B i vì h  th ng mà nhà máy đi n (tr m bi n đi n) s  d ng, cách ngu nở ệ ố ệ ạ ế ệ ử ụ ồ  
đi n (máy phát đi n ho c bi n áp chính) t ng đ i g n. Khi x y ra s  c  ng nệ ệ ặ ế ươ ố ầ ả ự ố ắ  
m ch th p áp, n u t ng tr  kháng t ng đ i nh  thì dòng đi n ng n m ch t ngạ ấ ế ổ ở ươ ố ỏ ệ ắ ạ ươ  
đ i l n, dung l ng ng t dòng c a b  ng t m ch cũng ph i l n, n u không s  gâyố ớ ượ ắ ủ ộ ắ ạ ả ớ ế ẽ  
s  c  n  b  ng t m ch.ự ố ổ ộ ắ ạ

Đ  h n ch  dòng đi n ng n m ch trong h  th ng s  d ng c a nhà máy đi nể ạ ế ệ ắ ạ ệ ố ử ụ ủ ệ  
(tr m bi n đi n) khi n nó có th  đáp ng yêu c u l p b  ng t m ch c  nh  ho c sạ ế ệ ế ể ứ ầ ắ ộ ắ ạ ỡ ẹ ặ ử 
d ng c u chì trong h  th ng th p áp, nên tr  kháng c a bi n áp ch n s  d ng ph iụ ầ ệ ố ấ ở ủ ế ọ ử ụ ả  
cao h n bi n áp đ ng l c ph  thông cùng dung l ng.ơ ế ộ ự ổ ượ

4 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Qua màu s c ch t khí thoát ra t  r le gas c a bi n áp, làm sao phán đoánắ ấ ừ ơ ủ ế  
đ c tính ch t s  c  c a bi n áp?ượ ấ ự ố ủ ế
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Đáp: Ch t khí thoát ra t  trong r le gas c a bi n áp n u toàn là màu nâu đen,ấ ừ ơ ủ ế ế  
l i có tính d  cháy, ch ng t  s  c  c a bi n áp t ng đ i nghiêm tr ng, d u đã tạ ễ ứ ỏ ự ố ủ ế ươ ố ọ ầ ự 
phân gi i; n u ch t khí toàn là màu xám nh t, ch ng t  cách đi n s i c a cu n dâyả ế ấ ạ ứ ỏ ệ ợ ủ ộ  
bi n th  có s  c ; n u ch t khí toàn là màu vàng, ch ng t  cách đi n g  c a bi n ápế ế ự ố ế ấ ứ ỏ ệ ỗ ủ ế  
có s  c , n u toàn là ch t khí không màu, không mùi, ch ng t  không khí đã l t vàoự ố ế ấ ứ ỏ ọ  
trong bi n áp.ế

4 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  tái sinh d u xi phông nóng c a bi n áp có th  đ a đ t vào lâuế ị ầ ủ ế ể ư ặ  
dài không ?

Đáp: S  d ng thi t b  tái sinh d u xi phông nóng c a bi n áp c n căn c  vàoử ụ ế ị ầ ủ ế ầ ứ  
tình hình ch a môi ch t axít trong d u bi n áp đ  quy t đ nh. Thông th ng mùa hèứ ấ ầ ế ể ế ị ườ  
v n hành 1 - 2 tháng, mùa đông 3 - 5 tháng thì ph i ngh  v n hành. Khi d u x u đ cậ ả ỉ ậ ầ ấ ượ  
tái dùng, n u đ a vào v n hành lâu dài, k t qu  s  d n đ n d u bi n áp l c luy nế ư ậ ế ả ẽ ẫ ế ầ ế ọ ệ  
quá m c. D u bi n áp l c luy n quá m c s  đ c bi t nh y c m v i ánh sáng, tia tứ ầ ế ọ ệ ứ ẽ ặ ệ ạ ả ớ ử 
ngo i có th  làm cho phân t  cacbua hydro c a d u sinh ra g c t  do, tăng nhanh ôxyạ ể ử ủ ầ ố ự  
hóa d u, nh  v y, k t qu  là thi t b  tái sinh d u gây nên ph n tác d ng.ầ ư ậ ế ả ế ị ầ ả ụ

4 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i theo dõi đ  tăng nhi t c a bi n áp? Nhi t đ  tăng ph iạ ả ộ ệ ủ ế ệ ộ ả  
chăng càng th p càng t t?ấ ố

Đáp: Nhi t đ  c a bi n áp là m t trong các tham s  v n hành quan tr ng.ệ ộ ủ ế ộ ố ậ ọ  
Nhi t đ  quá cao thì ch t cách đi n lão hóa nhanh, khi nghiêm tr ng, s  tr  nên giònệ ộ ấ ệ ọ ẽ ở  
d  n t, t  đó làm h ng cu n dây bi n áp. Ngoài ra, cho dù cách đi n ch a h ng,ễ ứ ừ ỏ ộ ế ệ ư ỏ  
nh ng nhi t đ  quá cao, tính năng c a v t li u cách đi n tr  nên x u d  b  cao ápư ệ ộ ủ ậ ệ ệ ở ấ ễ ị  
đánh th ng, gây ra s  c . Vì th , nhân viên tr c ban tr m bi n đi n ph i theo dõiủ ự ố ế ự ạ ế ệ ả  
m c tăng nhi t đ  c a bi n áp, không đ c v t quá nhi t đ  cho phép c a v t li uứ ệ ộ ủ ế ượ ượ ệ ộ ủ ậ ệ  
cách đi n. Nh ng nhi t đ  c a bi n áp không ph i càng th p càng t t. B i vì v tệ ư ệ ộ ủ ế ả ấ ố ở ậ  
li u có c p cách đi n nh t đ nh thì cho phép v n hành lâu dài  nhi t đ  nh t đ nh.ệ ấ ệ ấ ị ậ ở ệ ộ ấ ị  
Dung l ng đ nh m c c a bi n áp là căn c  vào nhi t đ  cho phép c a v t li u cáchượ ị ứ ủ ế ứ ệ ộ ủ ậ ệ  
đi n đ  xác đ nh, d i dung l ng đ nh m c, bi n áp có th  v n hành lâu dài. N uệ ể ị ướ ượ ị ứ ế ể ậ ế  
nhi t đ  c a bi n áp quá th p, ch ng t  bi n áp có t i nh , v t li u không đ c l iệ ộ ủ ế ấ ứ ỏ ế ả ẹ ậ ệ ượ ợ  
d ng h t, do đó không kinh t .ụ ế ế

4 - 5 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy đi u áp t  ng u t i sao không nên v n hành lâu  m t đi n áp nàoề ự ẫ ạ ậ ở ộ ệ  
đó?

Đáp: Nguyên lý đi u ch nh đi n áp c a máy đi u áp t  ng u là đi n áp s  c pề ỉ ệ ủ ề ự ẫ ệ ơ ấ  
không thay đ i, đi n áp th  c p do ch i than d  đông d ng trên các v  trí khác nhauổ ệ ứ ấ ổ ư ừ ị  
c a cu n dây nên thu đ c đi n áp khác nhau. Ch i than  v  trí nào đó luôn luôn làmủ ộ ượ ệ ổ ở ị  
ng n m ch m t s  vòng cu n dây, lúc đó trong m ch v  c a các cu n dây ng nắ ạ ộ ố ộ ạ ề ủ ộ ắ  
m ch, dòng đi n t ng đ i l n, dòng đi n này thông qua lâu s  làm lão hóa cáchạ ệ ươ ố ớ ệ ẽ  
đi n c a cu n dây do quá nóng, c ng đ  c  h c và cách đi n gi m th p. Vì thệ ủ ộ ườ ộ ơ ọ ệ ả ấ ế 
không nên v n hành lâu  tr  s  đi n áp nào đó.ậ ở ị ố ệ
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4 - 5 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đi n áp c a bi n áp v t quá 5% tr  s  đ nh m c, nói chungạ ệ ủ ế ượ ị ố ị ứ  
không th  b o đ m dung l ng đ nh m c?ể ả ả ượ ị ứ

Đáp: B i vì, khi thi t k  bi n áp nói chung đã s  d ng m t đ  t  thông g nở ế ế ế ử ụ ậ ộ ừ ầ  
tr  s  bão hòa. Khi đi n áp v t quá 5%, t  thông đã đ t đ n bão hòa, vì th  dòngị ố ệ ượ ừ ạ ế ế  
đi n kích t  tăng m nh s  không th  b o đ m l i v n hành d i ph  t i dung l ngệ ừ ạ ẽ ề ả ả ạ ậ ướ ụ ả ượ  
đ nh m c, n u không bi n áp s  v n hành quá t i, phát nóng.ị ứ ế ế ẽ ậ ả

4 - 5 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi bi n áp t  ng u và bi n áp hai cu n dây x y ra s  c  ng n m ch thìế ự ẫ ế ộ ả ự ố ắ ạ  
lo i nào nguy hi m h n?ạ ể ơ

Đáp: Bi n áp t  ng u nguy hi m h n. B i vì tr  kháng ng n m ch c a bi nế ự ẫ ể ơ ở ở ắ ạ ủ ế  
áp t  ng u ch  1 - 2%, th m chí d i l%. Vì th , dòng đi n khi x y ra s  c  ng nự ẫ ỉ ậ ướ ế ệ ả ự ố ắ  
m ch l n g p kho ng 100 l n so v i dòng đi n đ nh m c. Tr  kháng ng n m ch c aạ ớ ấ ả ầ ớ ệ ị ứ ở ắ ạ ủ  
bi n áp hai cu n dây là kho ng 4 - l0%, dòng đi n ng n m ch c a nó g p kho ng 10ế ộ ả ệ ắ ạ ủ ấ ả  
- 25 l n dòng đi n đ nh m c (không tính tr  kháng m ch đi n). Do ng l c c  h cầ ệ ị ứ ở ạ ệ ứ ự ơ ọ  
sinh ra b i dòng đi n ng n m ch t  l  thu n v i bình ph ng c a dòng đi n, cho nênở ệ ắ ạ ỉ ệ ậ ớ ươ ủ ệ  
khi x y ra s  c  ng n m ch, ng l c mà bi n áp t  ng u ph i ch u s  l n h n nhi uả ự ố ắ ạ ứ ự ế ự ẫ ả ị ẽ ớ ơ ề  
so v i bi n áp hai cu n dây, kh  năng b  h ng l n h n.ớ ế ộ ả ị ỏ ớ ơ

4 - 5 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao lõi s t c a bi n áp ph i ti p đ t, mà ch  có th  ti p đ t m tạ ắ ủ ế ả ế ấ ỉ ể ế ấ ộ  
đi m?ể

Đáp: Khi bi n áp v n hành, lõi s t  trong t  tr ng m nh, có đi n th  r tế ậ ắ ở ừ ườ ạ ệ ế ấ  
cao. N u không ti p đ t t s  sinh ra hi u đi n th  t ng đ i cao gi a bi n áp v iế ế ấ ắ ẽ ệ ệ ế ươ ố ữ ế ớ  
két d u, gông s t đ c ti p đ t, d n đ n hi n t ng phóng đi n; gây ra s  c .ầ ắ ượ ế ấ ẫ ế ệ ượ ệ ự ố  
Nh ng n u đem vào đi m trên phi n thép silic lõi s t ti p đ t thì quanh ch  ti p đ tư ế ể ế ắ ế ấ ỗ ế ấ  
c a phi n thép silic s  hình thành m ch kín c a dòng xoáy khi n t n th t dòng xoáyủ ế ẽ ạ ủ ế ổ ấ  
tăng, gây nóng c c b  lõi s t. Đi u đó cũng không đ c phép. Tuy gi a phi n thépụ ộ ắ ề ượ ữ ế  
silic có s n cách đi n nh ng đi n tr  cách đi n c a nó t ng đ i nh , ch  có thơ ệ ư ệ ở ệ ủ ươ ố ỏ ỉ ể 
ngăn dòng xoáy ch  không th  ngăn dòng đi n c m ng cao áp, nên ch  c n m tứ ể ệ ả ứ ỉ ầ ộ  
phi n thép silic ti p đ t s  t ng đ ng nh  c  lõi s t ti p đ t (ti p đ t m t đi m).ế ế ấ ẽ ươ ươ ư ả ắ ế ấ ế ấ ộ ể

4 - 5 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ i v i bi n áp ba cu n dây. Khi cu n dây th p áp v n hành h  m chố ớ ế ộ ộ ấ ậ ở ạ  
không có ph  t i thì c n chú ý đi u gì?ụ ả ầ ề

Đáp: Đ i v i bi n áp ba cu n dây, khi cu n dây th p áp v n hành h  m chố ớ ế ộ ộ ấ ậ ở ạ  
không có ph  t i thì c n chú ý v n đ , do c m ng tĩnh đi n có kh  năng nguy h iụ ả ầ ấ ề ả ứ ệ ả ạ  
t i cách đi n c a cu n dây th p áp. Cho nên, trong hình th c v n hành này c n t mớ ệ ủ ộ ấ ứ ậ ầ ạ  
th i ti p đ t dây ra m t pha c a cu n dây th p áp, n u cu n dây th p áp v n có bờ ế ấ ộ ủ ộ ấ ế ộ ấ ố ộ 
ch ng sét ki u van thì b  ch ng sét này có th  b o v  quá áp c m ng tĩnh đi n này,ố ể ộ ố ể ả ệ ả ứ ệ  
không c n ti p đ t t m th i n a.ầ ế ấ ạ ờ ữ

4 - 5 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t máy bi n áp phân ph i đi n ba pha đ u dây theo ộ ế ố ệ ấ ∆/Y x y ra sả ự 
c , làm cho môt  c  nh  ba pha 380V đ u quay ng c. Qua ki m tra, m t pha c aố ơ ỡ ỏ ề ượ ể ộ ủ  
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cu n dây bên cao áp bi n th  b  đ t dây (xem hình 4 - 5 - 16 (a)). Th  thì t i sao môtộ ế ế ị ứ ế ạ ơ 
l i quay ng c?ạ ượ

Đáp: Khi cu n dây m t pha bên cao áp b  đ t dây, C ng đ  dòng di n cu nộ ộ ị ứ ườ ộ ệ ộ  
dây này b ng 0, s  ampe/vòng kích t  trên tr  lõi s t c a pha này cùng là 0, nh ngằ ố ừ ụ ắ ủ ư
còn có t  thông chính ừ φ A , φ C do cu n dây hai pha A, C sinh ra thông qua tr  lõi s tộ ụ ắ  
pha B t o thành m ch kín. Đi n th  do t  thông h p thành này c m ng ra trên cu nạ ạ ệ ế ừ ợ ả ứ ộ  
dây bên th p áp c a lõi s t pha B là Eấ ủ ắ yb. Đ  l n c a nó b ng v i đi n th  pha b bênộ ớ ủ ằ ớ ệ ế  
th p áp bình th ng, chi u ng c nhau, nh  th  hi n  hình (b). V y là, th  t  phaấ ườ ề ượ ư ể ệ ở ậ ứ ự  
bên th p áp v n quay thu n chi u kim đ ng h  chuy n thành quay ng c chi u kimấ ố ậ ề ồ ồ ể ượ ề  
đ ng h . Do đó các môt  c  nh  do bi n th  phân ph i đi n này cung c p đi n đ uồ ồ ơ ỡ ỏ ế ế ố ệ ấ ệ ề  
quay ng c.ượ

4 - 5 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng ba bi n th  đ u thành Y/Yế ế ấ o, cung c p cho ph  t i m t pha, s  cóấ ụ ả ộ ẽ  
nh c đi m gì?ượ ể

Đáp: Cách đ u Y/Yấ o c a t  máy bi n áp ba pha có th  coi nh  là ba ph  t iủ ổ ế ể ư ụ ả  
đ ng tr  đ u v i ngu n đi n. Nh  v y, có th  th y rõ: khi n u tr  kháng c a ba phẳ ị ấ ớ ồ ệ ư ậ ể ấ ế ở ủ ụ 
t i không b ng nhau thì đi n áp c a pha tr  kháng cũng nh , không nh ng không thả ằ ệ ủ ở ỏ ữ ể 
cung c p đi n mà đi n áp các pha khác tăng cao, có nguy c  cháy h ng ph  t i.ấ ệ ệ ơ ỏ ụ ả

Hi n t ng này có th  th y do dòng đi n ra c a m t pha ph  t i c m ngệ ượ ể ấ ệ ủ ộ ụ ả ả ứ  
đ n cu n dây, gây ra dòng đi n iế ộ ệ A, iA chia làm hai đ ng ch y qua hai pha B, C. N uườ ạ ế  
b  qua dòng đi n kích t  và chênh l ch tr  kháng c a hai bi n áp này, thì iỏ ệ ừ ệ ở ủ ế B = iC.iB và 
iC l n h n dòng đi n kích t  v n có, d n đ n đi n áp tăng cao. N u đ u ng n m chớ ơ ệ ừ ố ẫ ế ệ ế ấ ắ ạ  
m t pha thì đi n áp hai pha kia s  tăng cao t i đi n áp dây, cho nên cách đ u này r tộ ệ ẽ ớ ệ ấ ấ  
ít dùng.

4 - 5 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp hai cu n dây ba pha nh  hình 4 - 5 - 18 có th  m c song song đế ộ ư ể ắ ể 
v n hành không?ậ

Đáp: M c song song nh  th  hi n  hình 4 - 5 - 18 th c ch t là, m t máy bi nắ ư ể ệ ở ự ấ ộ ế  
áp v n hành theo th  t  pha, còn máy bi n áp kia v n hành ng c th  t  pha.ậ ứ ự ế ậ ượ ứ ự

V i bi n áp theo cách đ u dây Y/Yớ ế ấ o-12, bên th p ápấ  
và bên cao áp trùng h p nhau trên tr c đ i x ng hình h c.ợ ụ ố ứ ọ  
Cao áp, th p áp không l ch góc pha, pha A, C và B đ uấ ệ ề  
cách nhau 120o, pha A có th  làm pha C, pha C có th  làmể ể  
pha A. Vì th  ch  c n đem pha a, c bên th p áp c a bi n ápế ỉ ầ ấ ủ ế  
v n hành ng c th  t  pha đ i cho nhau thì có th  m cậ ượ ứ ự ổ ể ắ  
song song nh  hình v .ư ẽ
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V i bi n áp theo cách đ u dây Y/ớ ế ấ ∆ - 11, bên th p áp đ u tam giác ấ ấ ∆ vect  h pơ ợ  
thành so v i vect  bên cao áp, tr  sau m t góc pha 30ớ ơ ễ ộ o. N u đem hai máy bi n áp đ uế ế ấ  
ng c th  t  pha thì vect  h p thành bên th p áp đo tr c vect  bên cao áp m t gócượ ứ ự ơ ợ ấ ướ ơ ộ  
30o, hai đi n áp dây bên th p áp l ch pha nhau 60ệ ấ ệ  o, cho nên không th  đ u song songể ấ  
theo hình 4 - 5 - 18. Đ  tránh s  c  ng n m ch, không th  tùy ti n đ u dây nh  trên.ể ự ố ắ ạ ể ệ ấ ư

4 - 5 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi m ch đi u ch nh đi n áp xoay chi u 3 pha thirixto s  d ng dây 0 làmạ ề ỉ ệ ề ử ụ  
m ch v  cho dòng đi n, t i sao máy bi n áp ch nh l u có th  s  d ng ba bi n ápạ ề ệ ạ ế ỉ ư ể ử ụ ế  
ki u m t pha mà không th  s  d ng bi n áp ki u ba pha ba tr ?ể ộ ể ử ụ ế ể ụ

Đáp: M ch đi u ch nh đi n áp xoay chi u ba pha thirixto s  d ng dây 0 làmạ ề ỉ ệ ề ử ụ  
m ch l n cho dòng đi n, khi góc d n thông nh , có dòng sóng hài th  ba t ng đ iạ ớ ệ ẫ ỏ ứ ươ ố  
l n ch y qua. N u bi n th  ch nh l u áp d ng ki u ba pha ba tr  thì t  thông sóngớ ạ ế ế ế ỉ ư ụ ể ụ ừ  
hài th  ba không th  t o thành m ch kín trong lõi s t mà ch  có th  thông qua chi ti tứ ể ạ ạ ắ ỉ ể ế  
b ng s t quanh đó đ  t o thành m ch kín, khi n các chi ti t s t này nóng lên, tăngằ ắ ể ạ ạ ế ế ắ  
t n hao c a bi n áp gi m hi u su t. Lúc đó, dòng ra c a b  th  c p bi n áp khôngổ ủ ế ả ệ ấ ủ ệ ứ ấ ế  
l n, còn dòng bên s  c p l i r t l n. N u s  d ng ba bi n áp ki u m t pha thì có thớ ơ ấ ạ ấ ớ ế ử ụ ế ể ộ ể 
tránh đ c khi m khuy t trên.ượ ế ế

4 - 5 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi b  ng t m ch c t bi n áp có t i và bi n áp không t i, thì trongộ ắ ạ ắ ế ả ế ả  
tr ng h p nào, kh  năng bi n áp sinh ra quá áp l n h n?ườ ợ ả ế ớ ơ

Đáp: Khi b  ng t m ch ng t m ch xoay chi u c a bi n áp có ph  t i s  sinhộ ắ ạ ắ ạ ề ủ ế ụ ả ẽ  
ra h  quang t ng đ i l n. Do đó, nói chung, ph i khi dòng đi n thay đ i v t quaồ ươ ố ớ ả ệ ổ ượ  
đi m 0 m i có th  làm t t h  quang. Lúc này, năng l ng tích tr  trong đi n c mể ớ ể ắ ồ ượ ữ ệ ả  
bi n áp b ng 0, đi n năng ít i trong đi n dung đ i v i đ t c a bi n áp s  nhanhế ằ ệ ỏ ệ ố ớ ấ ủ ế ẽ  
chóng thông qua đi n c m đ  gi i phóng h t, nên khó sinh ra quá áp.ệ ả ể ả ế

Tr  s  biên đ  dòng đi n không t i Iị ố ộ ệ ả o c a bi n áp không t i là r t nh , ch  cóủ ế ả ấ ỏ ỉ  
1 - 2% c a dòng đi n đ nh m c, cho nên b  ng t m ch có đ  kh  năng làm t t hủ ệ ị ứ ộ ắ ạ ủ ả ắ ồ 
quang, có th  ng t dòng đi n ng n m ch c c l n, thì đ i v i dòng đi n không t iể ắ ệ ắ ạ ự ớ ố ớ ệ ả  
nh  nh  v y có th  d  dàng c t tr c khi dòng đi n v t qua đi m 0. Lúc này, năngỏ ư ậ ể ễ ắ ướ ệ ượ ể  
l ng tích tr  trong đi n c m không th  thay đ i đ t ng t xu ng 0, s  n p đi n choượ ữ ệ ả ể ổ ộ ộ ố ẽ ạ ệ  
đi n dung r t nh  c a chính bi n áp, khi n Iệ ấ ỏ ủ ế ế o gi m m nh, t c đ  bi n đ i dòng đi nả ạ ố ộ ế ổ ệ  
r t l n, đi n th  c m ng s  có th  đ t t i tr  s  r t cao, vì th  kh  năng sinh ra quáấ ớ ệ ế ả ứ ẽ ể ạ ớ ị ố ấ ế ả  
áp khi b  ng t m ch c t bi n áp không t i s  t ng đ i l n.ộ ắ ạ ắ ế ả ẽ ươ ố ớ

4 - 5 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp d u tu n hoàn c ng b c sau khi ng ng b m d u, cho dù là t iế ầ ầ ưỡ ứ ừ ơ ầ ả  
nh  ho c không t i, t i sao đ u không th  ti p t c v n hành. T i sao bi n áp ki uẹ ặ ả ạ ề ể ế ụ ậ ạ ế ể  
ngâm d u qu t gió, sau khi ng ng qu t, ch  c n giam dung l ng thích h p là v n cóầ ạ ừ ạ ỉ ầ ượ ợ ẫ  
th  v n hành lâu dài?ể ậ

Đáp: Trên v  bi n áp d u tu n hoàn c ng b c không có b  t a nhi t. Vi cỏ ế ầ ầ ưỡ ứ ộ ỏ ệ ệ  
t a nhi t hoàn toàn d a vào s  tu n hoàn đ u c ng b c. N u d u ng ng tu n hoànỏ ệ ự ự ầ ầ ưỡ ứ ế ầ ừ ầ  
thì cho dù v n hành không t i cũng không th  t n phát nhi t l ng do tiêu hao khôngậ ả ể ả ệ ượ  
t i sinh ra. Vì th , lo i bi n áp này, sau khi ng ng b m d u tu n hoàn, trong 10~20ả ế ạ ế ừ ơ ầ ầ  
phút ph i ng ng v n hành. Bi n áp ngâm d u qu t gió, trên két d u có l p b  t nả ừ ậ ế ầ ạ ầ ắ ộ ả  
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nhi t có l p qu t gió thì hi u su t làm mát b  m t két d u và b  t a nhi t có thệ ắ ạ ệ ấ ề ặ ầ ộ ỏ ệ ể 
nâng cao 50 - 60%, dung l ng c a nó cũng có th  nâng cao 30% tr  lên. Sau khiượ ủ ể ở  
ng ng qu t v n có th  v n hành v i 66.7% ph  t i. Do đó ch  c n ph  t i khôngừ ạ ẫ ể ậ ớ ụ ả ỉ ầ ụ ả  
v t quá 66.7% tr  s  đ nh m c thì bi n áp v n có th  v n hành lâu dài.ượ ị ố ị ứ ế ẫ ể ậ

4 - 5 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi hai máy bi n áp v n hành riêng l  (cũng có th  v n hành song songế ậ ẻ ể ậ  
th i gian ng n) n u mu n ng ng m t máy mà l i không nh h ng s n xu t thìờ ắ ế ố ừ ộ ạ ả ướ ả ấ  
ph i thao tác th  nào? ả ế

Đáp: Tr c tiên ph i đóng h p công t c chung bên th p áp, khi n hai bi n ápướ ả ộ ắ ấ ế ế  
v n hành song song, sau đó kéo m  b  ng t m ch t ng d u và công t c ngăn cáchậ ở ộ ắ ạ ổ ầ ắ  
th p áp c a máy bi n áp c n ng ng s  d ng. Sau cùng kéo m  b  ng t m ch d u vàấ ủ ế ầ ừ ử ụ ở ộ ắ ạ ầ  
c u dao bên cao áp thì s  đ a bi n áp ng ng s  d ng ra kh i v n hành. Lúc này c nầ ẽ ư ế ử ử ụ ỏ ậ ầ  
chú ý xem máy bi n áp đang v n hành có quá áp không.ế ậ

4 - 5 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tr m bi n áp phân ph i đi n c a phân x ng ho c đ n v  quan tr ngạ ế ố ệ ủ ưở ặ ơ ị ọ  
đ u áp đ ng hai ngu n c p đi n, công t c chung bên th p áp máy bi n áp c a nó cóề ụ ồ ấ ệ ắ ấ ế ủ  
th  th ng xuyên đóng h p đ  v n hành song song?ể ườ ộ ể ậ

Đáp: Trong tình hình bình th ng, hai đ ng đi n nên v n hành riêng, ho cườ ườ ệ ậ ặ  
v n hành m t đ ng, còn m t đ ng làm d  b  ch  khi đ o b i ph  t i, m i quaậ ộ ườ ộ ườ ự ị ỉ ả ở ụ ả ớ  
công t c chung đi n áp th p đ  v n hành song song t m th i trong th i gian ng n.ắ ệ ấ ể ậ ạ ờ ờ ắ  
N u c  đóng h p công t c chung bên th p áp đ  v n hành song song trong th i gianế ứ ộ ắ ấ ể ậ ờ  
lâu thì trong tình hình đ c bi t, n u ngu n đi n m t đ ng nào đó do s  c  đ t ng tặ ệ ế ồ ệ ộ ườ ự ố ộ ộ  
gián đo n, ngu n đi n c a đ ng khác s  t  đ ng gánh vác toàn b  ph  t i c a đ nạ ồ ệ ủ ườ ẽ ự ộ ộ ụ ả ủ ơ  
v  này; h n n a ph  t i cao áp bên m t đi n s  thông qua công t c chung th p ápị ơ ữ ụ ả ấ ệ ẽ ắ ấ  
đem hai máy bi n áp n i ti p l i đ  c p đi n ng c. Nh  v y t s  hình thành quáế ố ế ạ ể ấ ệ ượ ư ậ ắ ẽ  
t i nghiêm tr ng cho bi n áp, t  đó m  r ng s  c , gây m t đi n ph m vi r ng h n.ả ọ ế ừ ở ộ ự ố ấ ệ ạ ộ ơ

4 - 5 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Công t c tách n i c a b  đi u áp có t i ph i dùng đ n hai đ u ti p xúcắ ố ủ ộ ề ả ả ế ầ ế  
đ ng Kộ l và K2. ch  đ u ti p Xúc Còn ph i m c n i ti p đi n tr  R (4 - 5 - 24). V yỗ ầ ế ả ắ ố ế ệ ở ậ  
mà công t c tách n i không t i ph  thông ch  dùng m t đ u ti p xúc mà đ u ti p xúcắ ố ả ổ ỉ ộ ầ ế ầ ế  
cũng không m c n i ti p đi n tr , t i sao?ắ ố ế ệ ở ạ

Đáp: B  đi u áp có t i là t  trong cu n dây bi n áp kéo raộ ề ả ừ ộ ế  
vài đ u chia thông qua công t c tách n i, trong tình hình có ph  t i,ầ ắ ố ụ ả  
t  đ u chia này chuy n đ i sang đ u chia khác, t  đó thay đ i sừ ầ ể ổ ầ ừ ổ ố 
vòng cu n dây, đ t đ c m c đích đi u ch nh đi n áp. Trong quáộ ạ ượ ụ ề ỉ ệ  
trình đi u ch nh đi n áp, n u ch  dùng m t đ u ti p xúc đ ng, ti nề ỉ ệ ế ỉ ộ ầ ế ộ ế  
hành chuy n đ i qua l i gi a đ u ti p xúc c  đ nh n i các đ uể ổ ạ ữ ầ ế ố ị ố ầ  
nhánh thì s  d n đ n h  quang, sau khi h  quang t t s  gây ng t đi n t c thì. N u ápẽ ẫ ế ồ ồ ắ ẽ ắ ệ ứ ế  
d ng hai đ u ti p xúc đ ng thì tr c khi chuy n đ i đ u ti p xúc đ ng, Kụ ầ ế ộ ướ ể ổ ầ ế ộ l và K2 đ uề  

 trên đ u nhánh 2, khi chuy n đ i, tr c tiên chuy n Kở ầ ể ổ ướ ể l đ n đ u nhánh 1, sau đóế ầ  
m i ng t Kớ ắ 2 kh  2. Nh  v y s  không gây nên ng t đi n, sau cùng Kử ư ậ ẽ ắ ệ 2 cũng chuy nể  
đ n v  trí  1, hoàn thành c t chuy n. Nh ng trong kho nh kh c c a quá trình c tế ị ắ ể ư ả ắ ủ ắ  
chuy n, mu n hình thành m ch kín do 2ể ố ạ →K2→Kl →1 t o thành, s  sinh ra dòng đi nạ ẽ ệ  
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vòng t ng đ i l n, khi Kươ ố ớ 2 ng t kh i 2, s  sinh ra h  quang, nên trong đ u ti p xúcắ ỏ ẽ ồ ầ ế  
đ ng có m c n i ti p đi n tr  h n dòng R.ộ ắ ố ế ệ ở ạ

Công t c tách n i không t i ph  thông ti n hành c t chuy n trong tình hìnhắ ố ả ổ ế ắ ể  
ng t đi n. Trong quá trình c t chuy n không t n t i v n đ  ng t đi n và sinh ra hắ ệ ắ ể ồ ạ ấ ề ắ ệ ồ 
quang. Vì th  ch  dùng m t đ u ti p xúc đ ng và không c n đi n tr  m c n i ti p.ế ỉ ộ ầ ế ộ ầ ệ ở ắ ố ế
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4 - 6 B  đi u Ch nh đi n áp và b  h  c mộ ề ỉ ệ ộ ỗ ả

4 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ch i đi n c a bi n áp đi u áp đ c ch  t o r t h p? T i saoạ ổ ệ ủ ế ề ượ ế ạ ấ ẹ ạ  
không s  d ng ch i đi n b ng đ ng - graphit b n ch c? ử ụ ổ ệ ằ ồ ề ắ

Đáp: Ch i đi n c a bi n áp đi u áp nói chung đ u dùng ch i đi n cacbonổ ệ ủ ế ề ề ổ ệ  
-graphit, và ch  t o r t h p, th ng không v t quá đ  r ng hai s i dây d n c aế ạ ấ ẹ ườ ượ ộ ộ ợ ẫ ủ  
cu n dây. B i vì ph n ti p xúc gi a ch i đi n v i cu n dây s  tr c ti p hình thànhộ ở ầ ế ữ ổ ệ ớ ộ ẽ ự ế  
ng n m ch, ch i đi n càng r ng thì s  s i c a cu n dây b  ng n m ch càng nhi u.ắ ạ ổ ệ ộ ố ợ ủ ộ ị ắ ạ ề  
Đ  l n c a dòng đi n ng n m ch hoàn toàn do đ  l n c a đi n tr  bên trong ch iộ ớ ủ ệ ắ ạ ộ ớ ủ ệ ở ổ  
đi n quy t đ nh. N u s  d ng ch i đi n b ng đ ng - graphit có đi n tr  bên trongệ ế ị ế ử ụ ổ ệ ằ ồ ệ ở  
r t nh  t s  gây nên dòng đi n ng n m ch t ng đ i l n, khi n cu n dây phátấ ỏ ắ ẽ ệ ắ ạ ươ ố ớ ế ộ  
nóng, cháy h ng.ỏ

4 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n áp t  ng u v i đ u vào 220V, đ u ra 0 - 250V, khi núm xoay xoayế ự ẫ ớ ầ ầ  
đ n đi n áp đ u ra b ng 0, n u tay ng i ch m ph i dây d n ra, có nguy hi mế ệ ầ ằ ế ườ ạ ả ẫ ể  
không?

Đáp: Tuy t đ i không đ c. Vì bên s  c p và bên thệ ố ượ ơ ấ ứ 
c p c a bi n áp t  ng u tr c ti p thông nhau, không có ngănấ ủ ế ự ẫ ự ế  
cách v  đi n (nh  hình 4 - 6 - 2). Đ u ra D n i li n v i đ uề ệ ư ầ ố ề ớ ầ  
vào B. Khi d u C quay đ n trùng v i đ u D, đi n áp gi a C, Dầ ế ớ ầ ệ ữ  
c a đ u ra tuy b ng 0, ph i xem đ u vào B đ u vào l i đi nủ ầ ằ ả ầ ấ ướ ệ  
nh  th  nào đ  quy t đ nh. Gi  s  đ u B v a đúng đ u vàoư ế ể ế ị ả ử ầ ừ ấ  
dây 0 c a l i đi n thì đi n áp đ u ra v i đ t là 0, lúc này tayủ ướ ệ ệ ầ ớ ấ  
ch m vào đ u ra không nguy hi m. Nh ng n u đ u B đ u v iạ ầ ể ư ế ầ ấ ớ  
dây nóng c a l i đi n thì đi n áp đ u ra đ i v i đ t là 220V,ủ ướ ệ ệ ầ ố ớ ấ  
lúc này ng i ch m vào đ u ra s  nguy hi m.ườ ạ ầ ẽ ể

4 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n áp đ nh m c bên th  c p c a b  h  c m dòng đi n đ u làạ ệ ị ứ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ề  
5 ampe?

Đáp: Tác d ng c a b  h  c m dòng đi n là chuy n đ i dòng đi n l n c aụ ủ ộ ỗ ả ệ ể ổ ệ ớ ủ  
bên s  c p v i tr  s  b t kỳ thành dòng đi n nh  mà các lo i đ ng h  ph  thông bênơ ấ ớ ị ố ấ ệ ỏ ạ ồ ồ ổ  
th  c p có th  đo đ c, cung c p ngu n cho đ ng h  đo đ c và thi t b  b o v .ứ ấ ể ượ ấ ồ ồ ồ ạ ế ị ả ệ  
Dòng đi n đ nh m c bên th  c p c a b  h  c m dòng đi n đ u s  d ng 5 ampe làệ ị ứ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ề ử ụ  
nh m tiêu chu n hóa có đ c dòng đi n bên th  c p tiêu chu n, có th  làm cho toànằ ẩ ượ ệ ứ ấ ẩ ể  
b  thi t b  đi n trong m ch th  hai đ u áp d ng ki u tiêu chu n hóa.ộ ế ị ệ ạ ứ ề ụ ể ẩ

4 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong bi n áp đi u áp 10kV, tác d ng c a cu n dây L là gì?ế ề ụ ủ ộ
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Đáp: N u b  L thì bi n thành m ch đi n do hai máy bi n áp đi u áp t  ng uế ỏ ế ạ ệ ế ề ự ẫ  
m c song song t o thành, xem hình 4 - 6 - 4 (b). Bi n áp đ u song song mu n v nắ ạ ế ầ ố ậ  
hành ph i phù h p ba đi u ki n: c c liên k t gi ng nhau, đi n áp tr  kháng b ngả ợ ề ệ ự ế ố ệ ở ằ  
nhau, t  s  bi n áp b ng nhau. Hai đi u ki n tr c đã th a mãn, nh ng t  s  th ngỉ ố ế ằ ề ệ ướ ỏ ư ỉ ố ườ  
th ng do s  khác bi t c a hai c  c u tr c, ti p đi m tr t trong quá trình đi uườ ự ệ ủ ơ ấ ướ ế ể ượ ề  

ch nh đi n áp ho c do s  khác bi t v  qu n cu n dây nên khó th c hi n đ c hoànỉ ệ ặ ự ệ ề ấ ộ ự ệ ượ  
toàn. Ví d , t  s  bi n áp Kụ ỉ ố ế A > KB, thì đi n th  bên th  c p Eệ ế ứ ấ A < EB trong hai cu nộ  
dây th  c p s  xu t hi n tr  s  hi u th  đi n đ ng ứ ấ ẽ ấ ệ ị ố ệ ế ệ ộ ∆E = EB - EA. D i tác d ng c aướ ụ ủ  
∆E, m ch cu n dây th  c p s  sinh ra dòng đi n vòng Iạ ộ ứ ấ ẽ ệ n, tăng thêm t n hao ph . Sauổ ụ  
khi có L thì có th  gi m thi u dòng đi n vòng trong cu n dây th  c p.ể ả ể ệ ộ ứ ấ

4 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  h  c m dòng đi n ki u xuyên tâm, t i sao ch  có cu n dây th  hai màộ ỗ ả ệ ể ạ ỉ ộ ứ  
không có cu n dây th  nh t (nh  hình 4 - 6 - 5)? Nguyên lý c a nó ra sao?ộ ứ ấ ư ủ

Đáp: B  h  c m dòng đi n ki u xuyên tâm có lõi s t hình vòng, khi s  d ng,ộ ỗ ả ệ ể ắ ử ụ  
dây cái đ c đo s  xuyên vào gi a lõi s t hình vòng, dây cái này thay cho cu n dâyượ ẽ ữ ắ ộ  
th  nh t, cho nên b  h  c m ch  có cu n dây th  hai.ứ ấ ộ ỗ ả ỉ ộ ứ

Khi b  h  c m dòng đi n ki u xuyên tâm ho tộ ỗ ả ệ ể ạ  
đ ng, do tác d ng c a dòng đi n dây cái trong lõi s tộ ụ ủ ệ ắ  
hình vòng s  sinh ra t  thông, t  thông xuyên qua cu nẽ ừ ừ ộ  
dây th  hai, trong cu n dây th  hai c m ng ra đi n ápứ ộ ứ ả ứ ệ  
th  hai và hình thành dòng đi n. Đ  l n c a dòng đi nứ ệ ộ ớ ủ ệ  
th  hai này t  l  thu n v i dòng đi n th  nh t (dòngứ ỉ ệ ậ ớ ệ ứ ấ  
đi n dây cái). Nh  v y, s  có th  ph n ánh đ  l n c aệ ư ậ ẽ ể ả ộ ớ ủ  
dòng đi n trong dây cái trên ampe k  c a cu n dây th  hai.ệ ế ủ ộ ứ

4 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t  s  c ng đ  dòng đi n ghi trên nhãn (t  s  nhãn) b  h  c mạ ỉ ố ườ ộ ệ ỉ ố ộ ỗ ả  
dòng đi n luôn luôn l n h n t  s  vòng th c t  c a nó?ệ ớ ơ ỉ ố ự ế ủ

Đáp: N u t  s  nhãn c a b  h  c m dòng đi n b ng t  s  vòng, thì do ch uế ỉ ố ủ ộ ỗ ả ệ ằ ỉ ố ị  
nh h ng b i t n hao dòng đi n kích t , dòng đi n th  c p c a nó luôn nh  h n trả ưở ở ổ ệ ừ ệ ứ ấ ủ ỏ ơ ị 

s  dòng đi n th  c p đ c tính ra t  bên s  c p. Đi u này d n đ n dòng đi n thố ệ ứ ấ ượ ừ ơ ấ ề ẫ ế ệ ứ 
c p và dòng đi n th  c p đ c chi t tính ra không b ng v  tr  s , v  trí pha cũngấ ệ ứ ấ ượ ế ằ ề ị ố ị  
khác nhau, t c s  làm cho b  h  c m dòng đi n sinh ra sai s  (sai v  tr  t  s  và gócứ ẽ ộ ỗ ả ệ ố ề ị ỉ ố  
pha). Đ  gi m sai s , ngoài gi m thi u dòng đi n kích t  ra còn áp d ng ph ngể ả ố ả ể ệ ừ ụ ươ  

- Trang 153 -



pháp bù s  vòng ho c bù vòng s  l  c a cu n dây th  c p, t c s  vòng th c t  c aố ặ ố ẻ ủ ộ ứ ấ ứ ố ự ế ủ  
cu n dây th  c p ít h n s  vòng tính toán m t chút. Nh  v y có th  gi m thi u saiộ ứ ấ ơ ố ộ ư ậ ể ả ể  
s  trong ph m vi dòng đi n đ nh m c c a b  h  c m dòng đi n.ố ạ ệ ị ứ ủ ộ ỗ ả ệ

4 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi c ng đ  dòng đi n đ nh m c c a b  h  c m dòng đi n ạ ườ ộ ệ ị ứ ủ ộ ỗ ả ệ ở 
d i 200A thì cu n dây s  c p th ng qu n thành ki u nhi u vòng, còn khi trênướ ộ ơ ấ ườ ấ ể ề  
600A thì th ng qu n thành ki u m t vòng?ườ ấ ể ộ

Đáp: Sai s  c a b  h  c m dòng đi n g n nh  t  l  ngh ch v i t  th  (t cố ủ ộ ỗ ả ệ ầ ư ỉ ệ ị ớ ừ ế ứ  
ampe s  vòng) bên s  c p. Khi dòng đi n đ nh m c t ng đ i nh , n u áp d ng ki uố ơ ấ ệ ị ứ ươ ố ỏ ế ụ ể  
m t vòng thì t  th  c a nó t ng đ i nh , sai s  s  l n, ch  có tăng s  vòng c aộ ừ ế ủ ươ ố ỏ ố ẽ ớ ỉ ố ủ  
cu n dây s  c p, t c qu n cu n dây s  c p thành ki u nhi u vòng m i có th  tăngộ ơ ấ ứ ấ ộ ơ ấ ể ề ớ ể  
t  th  cu n dây s  c p, b o đ m đ  chính xác c n có khi dòng đi n đ nh m c trênừ ế ộ ơ ấ ả ả ộ ầ ệ ị ứ  
600 ampe, cho dù áp d ng ki u m t vòng thì t  th  cu n dây s  c p c a nó đã đụ ể ộ ừ ế ộ ơ ấ ủ ủ 
l n, có th  th a mãn đ  chính xác.ớ ể ỏ ộ

4 - 6 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  vòng bên s  c p c a b  h  c m dòng đi n r t ít, còn s  vòng bên thố ơ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ấ ố ứ 
c p r t nhi u, th  thì đi n áp bên th  c p nh t đ nh r t cao? ấ ấ ề ế ệ ứ ấ ấ ị ấ

Đáp: Không ph i. Bên th  c p b  h  c m dòng đi n trong tình hình bìnhả ứ ấ ộ ỗ ả ệ  
th ng, do tr  kháng ph  t i r t nh , g n nh  v n hành  tr ng thái ng n m ch, choườ ở ụ ả ấ ỏ ầ ư ậ ở ạ ắ ạ  
nên đi n áp không cao, ch  có khi bên th  c p h  m ch, đi n áp bên th  c p do tệ ỉ ứ ấ ở ạ ệ ứ ấ ừ 
thông xoay chi u c m ng ra m i tăng cao, th m chí nguy hi m đ n tính m ngề ả ứ ớ ậ ể ế ạ  
ng i s  d ng, đ ng th i khi n lõi s t bão hòa quá m c, d n đ n t  d  quá cao, nhườ ử ụ ồ ờ ế ắ ứ ẫ ế ừ ư ả  
h ng đ  chính xác c a b  h  c m dòng đi n. Vì th , trong khi v n hành, bên thưở ộ ủ ộ ỗ ả ệ ế ậ ứ 
c p c a b  h  c m dòng đi n không cho phép h  m ch.ấ ủ ộ ỗ ả ệ ở ạ

4 - 6 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tính n đ nh c a b  h  c m dòng đi n là gì?ổ ị ủ ộ ỗ ả ệ

Đáp: Trên nhãn hi u b  h  c m dòng di n có ghi n đ nh nhi t và n đ nhệ ộ ỗ ả ệ ổ ị ệ ổ ị  
đ ng. G i n đ nh là ch  kh  năng b  h  c m dòng đi n có th  ch u đ ng tác d ngộ ọ ổ ị ỉ ả ộ ỗ ả ệ ể ị ự ụ  
c a l c đi n đ ng và nhi t do dòng đi n tăng cao gây nên mà không đ n n i b  h ng.ủ ự ệ ộ ệ ệ ế ỗ ị ỏ  

n đ nh c a b  h  c m dòng đi n đ c bi u th  b ng b i s  n đ nh l c đi n đ ngổ ị ủ ộ ỗ ả ệ ượ ể ị ằ ộ ố ổ ị ự ệ ộ  
và b i s  n đ nh nhi t. B i s  n đ nh l c đi n đ ng là t  s  gi a tr  t c th i c aộ ố ổ ị ệ ộ ố ổ ị ự ệ ộ ỉ ố ữ ị ứ ờ ủ  
c ng đ  dòng đi n l n nh t mà b  h  c m có th  ch u đ c và tr  s  biên đườ ộ ệ ớ ấ ộ ỗ ả ể ị ượ ị ố ộ 
c ng đ  dòng đi n đ nh m c c a b  h  c m này. B i s  n đ nh nhi t t c là t  sườ ộ ệ ị ứ ủ ộ ỗ ả ộ ố ổ ị ệ ứ ỉ ố 
gi a dòng đi n n đ nh nhi t v i dòng đi n đ nh m c c a b  h  c m và ch  đ nhữ ệ ổ ị ệ ớ ệ ị ứ ủ ộ ỗ ả ỉ ị  
c ng đ  dòng đi n trong m t giây không làm cho s  phát nhi t c a b  h  c m dòngườ ộ ệ ộ ự ệ ủ ộ ỗ ả  
đi n v t quá gi i h n cho phép. Ví d , đi n áp c a b  h  c m dòng đi n là 10kV,ệ ượ ớ ạ ụ ệ ủ ộ ỗ ả ệ  
khi t  s  bi n đ i dòng đi n là 200/5 thì n đ nh đ ng là 165 l n, n đ nh nhi t trongỉ ố ế ổ ệ ổ ị ộ ầ ổ ị ệ  
m t giây là 15 l n.ộ ầ

4 - 6 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ti t di n hai lõi s t c a b  h  c m dòng đi n ki u LFZ 6 – 10kV đúcế ệ ắ ủ ộ ỗ ả ệ ể  
b ng nh a Epoxi t i sao m t l n m t nh ?ằ ự ạ ộ ớ ộ ỏ
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Đáp: B  h  c m dòng đi n ki u LF2 6 - 10 ngàn vôn có m t cu n dây s  c pộ ỗ ả ệ ể ộ ộ ơ ấ  
và hai cu n dây th  c p. Trong bó dây th  c p có m t cu n dùng cho đ ng h  đo,ộ ứ ấ ứ ấ ộ ộ ồ ồ  
m t cu n khác dùng b o v  r le. M i m t cu n c a bó dây th  c p đ u ph i h pộ ộ ả ệ ơ ỗ ộ ộ ủ ứ ấ ề ố ợ  
v i m t lõi s t. Cu n dây dùng đ  đo, khi s  d ng bình th ng thì ti t di n lõi s tớ ộ ắ ộ ể ử ụ ườ ế ệ ắ  
c a nó tính theo c ng đ  dòng đi n làm vi c bình th ng, nên ti t di n t ng đ iủ ườ ộ ệ ệ ườ ế ệ ươ ố  
nh . Cu n dây dùng b o v  là tính theo tình hình khi ng n m ch, vì dòng đi n ng nỏ ộ ả ệ ắ ạ ệ ắ  
m ch th ng g p vài đ n m i m y l n dòng đi n bình th ng, đ  trong tr ngạ ườ ấ ế ườ ấ ầ ệ ườ ể ườ  
h p này lõi s t không b  bão hòa, cu n dây th  c p có th  ph n ánh đ  l n dòng đi nợ ắ ị ộ ứ ấ ể ả ộ ớ ệ  
ng n m ch c a s  c , nên ti t di n lõi s t c a nó ph i ch n t ng đ i l n, cho nênắ ạ ủ ự ố ế ệ ắ ủ ả ọ ươ ố ớ  
có hai lõi s t ti t di n khác nhau.ắ ế ệ

4 - 6 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dung l ng đ nh m c th  c p c a b  h  c m đi n áp th ng bi u thượ ị ứ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ườ ể ị 
b ng công su t bi u ki n còn dung l ng đ nh m c th  c p c a b  h  c m dòngằ ấ ể ế ượ ị ứ ứ ấ ủ ộ ỗ ả  
đi n l i th ng bi u th  b ng tr  kháng. T i sao?ệ ạ ườ ể ị ằ ở ạ

Đáp: Ph  t i th  c p c a b  h  c m đi n áp ch  y u là cu n đây đi n ápụ ả ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ủ ế ộ ệ  
c a đ ng h  đo và r le, dòng đi n c a nó g m hai ph n h u công và vô công nênủ ồ ồ ơ ệ ủ ồ ầ ữ  

công su t đ c bi u đ t b ng công su t bi u ki n (S = ấ ượ ể ạ ằ ấ ể ế 22 QP + ), dung l ng đ nhượ ị  

m c th  c p c a b  h  c m đi n áp cũng bi u th  b ng công su t bi u ki n, đ iứ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ể ị ằ ấ ể ế ố  
ng l n nhau nh  v y, s  d ng s  t ng đ i thu n ti n.ứ ẫ ư ậ ử ụ ẽ ươ ố ậ ệ

Dung l ng đ u ra đ nh m c c a cu n dây th  c p b  h  c m dòng đi n: Sượ ầ ị ứ ủ ộ ứ ấ ộ ỗ ả ệ 2=
ZI2

2  ,còn c ng đ  dòng đi n đ nh m c th  c p qui đ nh là 5A, cho nên Sườ ộ ệ ị ứ ứ ấ ị 2 = 25Z. Qua 
công th c trên có th  bi t, gi a dung l ng đ nh m c v i tr  kháng th  c p đ nhứ ể ế ữ ượ ị ứ ớ ở ứ ấ ị  
m c Z ch  sai nhau m t h  s . Do đó, dung l ng đ nh m c c a nó có th  thay thứ ỉ ộ ệ ố ượ ị ứ ủ ể ế 
b ng tr  kháng th  c p đ nh m c. Khi trên nhãn hi u b  h  c m dòng đi n có ghi trằ ở ứ ấ ị ứ ệ ộ ỗ ả ệ ị 
s  ohm d i đ  chính xác nào đó thì tr  s  t ng tr  kháng c a tr  kháng cùng v iố ướ ộ ị ố ổ ở ủ ớ ớ  
nh ng ph  t i m c n i ti p v i cu n dây nh  đ ng h  đo, r le, đi n tr  dây d nữ ụ ả ắ ố ế ớ ộ ư ồ ồ ơ ệ ở ẫ  
không v t quá tr  s  tr  kháng qui đ nh trên nhãn hi u là đ c, s  d ng r t ti n l i,ượ ị ố ở ị ệ ượ ử ụ ấ ệ ợ  
nên dung l ng đ nh m c b  h  c m dòng đi n th ng thay th  b ng tr  kháng.ượ ị ứ ộ ỗ ả ệ ườ ế ằ ở

4 - 6 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên nhãn hi u b  h  c m đi n áp ghi nhi u lo i dung l ng?ạ ệ ộ ỗ ả ệ ề ạ ượ

Đáp: B  h  c m đi n áp là bi n áp dùng cho đ ng h . Nó dùng cách đo đi nộ ỗ ả ệ ế ồ ồ ệ  
áp bên th  c p đ  có đ c s  đo đi n áp (cao áp) bên s  c p. Do kim đ ng h  đoứ ấ ể ượ ố ệ ơ ấ ồ ồ  
đ u  bên th  c p mà l i đo bên s  c p, trong đó t có sai s . S  sai s  này g m haiấ ở ứ ấ ạ ơ ấ ắ ố ự ố ồ  
ph n: m t là sai s  v  t  l , t c sai s  v  đ  l n tr  s  đi n áp; hai là sai góc, t c saiầ ộ ố ề ỉ ệ ứ ố ề ộ ớ ị ố ệ ứ  
s  v  v  trí pha vect  đi n áp s  c p, th  c p. Do sai s  c a b  h  c m đi n áp thayố ề ị ơ ệ ơ ấ ứ ấ ố ủ ộ ỗ ả ệ  
đ i theo s  thay đ i tr  s  ph  t i c a nó, cho nên đ  chính xác c a nó thích ng v iổ ự ổ ị ố ụ ả ủ ộ ủ ứ ớ  
dung l ng, t c dung l ng đ nh m c là ch  đung l ng t ng ng v i đ  chính xácượ ứ ượ ị ứ ỉ ượ ươ ứ ớ ộ  
cao nh t. Các đ  chính xác khác ghi trên nhãn hi u đ u có dung l ng t ng ng c aấ ộ ệ ề ượ ươ ứ ủ  
nó, mà dung l ng tăng lên thì đ  chính xác gi m.ượ ộ ả

4 - 6 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dung l ng l n nh t và dung l ng đ nh m c th  hi n trên nhãn hi uượ ớ ấ ượ ị ứ ể ệ ệ  
b  h  c m đi n áp có gì khác nhau?ộ ỗ ả ệ
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Đáp: Dung l ng đ nh m c là đ  ch  dung l ng mà b  h  c m đi n áp cóượ ị ứ ể ỉ ượ ộ ỗ ả ệ  
th  đ t đ c khi v n hành  c p chính xác thi t k , n u s  d ng ph  t i trongể ạ ượ ậ ở ấ ế ế ế ử ụ ụ ả  
ph m vi dung l ng đ nh m c thì b o đ m có th  đ t đ c c p chính xác thi t k .ạ ượ ị ứ ả ả ể ạ ượ ấ ế ế  
Còn dung l ng l n nh t là căn c  vào nhi t đ  cho phép c a cu n dây b  h  c mượ ớ ấ ứ ệ ộ ủ ộ ộ ỗ ả  
đi n áp đ  xem xét, do đó s  d ng ph  t i đ n dung l ng l n nh t thì không thệ ể ử ụ ụ ả ế ượ ớ ấ ể 
b o đ m đ  chính xác c a nó, thông th ng dung l ng l n nh t l n h n dungả ả ộ ủ ườ ượ ớ ấ ớ ơ  
l ng đ nh m c.ượ ị ứ

4 - 6 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  h  c m đúc b ng nh a (êpôxy), t i sao ph i s n l p bán d n raộ ỗ ả ằ ự ạ ả ơ ớ ẫ  
ngoài thân nh a đúc?ự

Đáp: B  h  c m đúc b ng nh a (êpôxy) không có v  s  ra dây mà bên ngoàiộ ỗ ả ằ ự ỏ ứ  
l p nh a c a nó cũng không th  ti p đ t. Trong v n hành, khi đ ng s c đi n c aớ ự ủ ể ế ấ ậ ườ ứ ệ ủ  
đi n tr ng xuyên qua m t ti p giáp gi a không khí v i nh a, do thông s  môi ch tệ ườ ặ ế ữ ớ ự ố ấ  
c a chúng khác nhau nên xu t hi n đi n tr ng t p trung s  d n đ n phóng đi nủ ấ ệ ệ ườ ậ ẽ ẫ ế ệ  
c c b . Vì th , ph i s n l p s n bán d n lên ngoài v  đúc b ng nh a, đ  cho m tụ ộ ế ả ơ ớ ơ ẫ ỏ ằ ự ể ặ  
ngoài c a b  h  c m có đi n th  b ng nhau trong đi n tr ng, nh  v y có thủ ộ ỗ ả ệ ế ằ ệ ườ ư ậ ể 
phòng ng a phóng đi n c c b .ừ ệ ụ ộ

4 - 6 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ba b  h  c m đi n áp m t pha có t  s  là (10000/ộ ỗ ả ệ ộ ỉ ố 3  )/(l00/ 3  ), khi 
dùng v i h  th ng 6kV, nên đ u dây nh  th  nào? ớ ệ ố ấ ư ế

Đáp: B  h  c m đi n áp ho t đ ng d i đi n áp đ nh m c thì m i có thộ ỗ ả ệ ạ ộ ướ ệ ị ứ ớ ể 
b o đ m đ  chính xác c n có. Vì th  ba b  h  c m đi n áp m t pha có t  s  làả ả ộ ầ ế ộ ỗ ả ệ ộ ỉ ố  
(10000/ 3 )/(l00/ 3 ) khi; dùng v i h  th ng 6kV thì ph i đ u thành ớ ệ ố ả ấ ∆/Y. Lúc này, 

đi n áp m i cu n dây bên s  c p nh n đ c g n v i đi n áp đ nh m c 10000/ệ ỗ ộ ơ ấ ậ ượ ầ ớ ệ ị ứ 3 V 
c a nó, đi n áp mà m i cu n dây bên th  c p có đ c g n v i đi n áp đ nh m củ ệ ỗ ộ ứ ấ ượ ầ ớ ệ ị ứ  
100/ 3 V c a nó, đi n áp đ u ra gi a các pha bên th  c p b ng 100V, có th  đápủ ệ ầ ữ ứ ấ ằ ể  

ng yêu c u c a đ ng h  và r le.ứ ầ ủ ồ ồ ơ

4 - 6 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ph ng pháp thông th ng đ  đo đi n tr  cách đi n và t n haoươ ườ ể ệ ở ệ ổ  
môi ch t (tgδ c a s  c p b  h  c m đi n áp ki u xuyên c p đ i v i th  c p, th  baấ ủ ơ ấ ộ ỗ ả ệ ể ấ ố ớ ứ ấ ứ  
và đ t t i sao khi đi n tr  cách đi n t ng đ i th p thì tgδ có lúc t ng đ i l n, l iấ ạ ệ ở ệ ươ ố ấ ươ ố ớ ạ  
có lúc t ng đ i nh ?ươ ố ỏ

Đáp: Cách đi n ph n s  c p b  h  c m ki u xuyên c p đ i v i th  c p, thệ ầ ơ ấ ộ ỗ ả ể ấ ố ớ ứ ấ ứ 
ba và đ t là do các chi ti t cách đi n nh  cách đi n gi a các cu n dây, giá cách đi nấ ế ệ ư ệ ữ ộ ệ  
và t m m t đ u th  c p v.v... đ u song song l i mà t o thành, do đó tr  s  đi n trấ ặ ầ ứ ấ ấ ạ ạ ị ố ệ ở 
cách đi n trong m i chi ti t. Còn quan h  gi a t ng tiêu hao môi ch t (tgδ c a m chệ ỗ ế ệ ữ ổ ấ ủ ạ  
đi n đ ng tr  m c song song và t n hao môi ch t gi a các chi ti t là:ệ ẳ ị ắ ổ ấ ữ ế

n21

nn2211

C...CC

tgC...tgCtgC
tg

+++
δ++δ+δ=δ

Trong công th c Cứ 1, C2… Cn là đi n dung c a các chi ti t cách đi n, tgδệ ủ ế ệ l, tgδ2…
tgδn là t n hao môi ch t c a các chi ti t. Vì th , tgδ nh  h n tr  s  l n nh t c a t nổ ấ ủ ế ế ỏ ơ ị ố ớ ấ ủ ổ  
hao môi ch t trong các chi ti t và l n h n tr  s  nh  nh t c a t n hao môi ch t trongấ ế ớ ơ ị ố ỏ ấ ủ ổ ấ  
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các chi ti t. N u khi cách đi n gi a các cu n dây ho c t m m t đ u th  c p khôngế ế ệ ữ ộ ặ ấ ặ ầ ứ ấ  
t t d n đ n đi n tr  cách đi n t ng đ i th p, thì do l ng đi n dung c a các chiố ẫ ế ệ ở ệ ươ ố ấ ượ ệ ủ  
ti t cách đi n này t ng đ i l n, cho nên tgδ đo đ c t ng đ i l n; n u khi ch  v tế ệ ươ ố ớ ượ ươ ố ớ ế ỉ ậ  
li u giá đ  không t t khi n đi n tr  cách đi n t ng đ i th p thì do l ng đi nệ ỡ ố ế ệ ở ệ ươ ố ấ ượ ệ  
dung c a giá đ  r t nh , cho nên tgδ đo đ c t ng đ i nh .ủ ỡ ấ ỏ ượ ươ ố ỏ

4 - 6 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  h  c m đi n áp 35kV t i sao ph i có c u chì và đi n tr  ph , còn bộ ỗ ả ệ ạ ả ầ ệ ở ụ ộ 
h  c m đi n áp 110kV l i không c n?ỗ ả ệ ạ ầ

Đáp: Kho ng cách gi a các dây c a b  h  c m đi n áp 35kV t ng đ i nh ,ả ữ ủ ộ ỗ ả ệ ươ ố ỏ  
d  x y ra s  c  ng n m ch, đ  nhanh chóng kh c ph c s  c  ng n m ch, ph i l pễ ả ự ố ắ ạ ể ắ ụ ự ố ắ ạ ả ắ  
c u chì ki u s ng, và l p đi n tr  ph  đ  ph i h p dung l ng ng t c a c u chìầ ể ừ ắ ệ ở ụ ể ố ợ ượ ắ ủ ầ  
nh m h n ch  dòng đi n ng n m ch, còn kho ng cách dây c a b  h  c m đi n ápằ ạ ế ệ ắ ạ ả ủ ộ ỗ ả ệ  
110kV t ng đ i l n, kh  năng x y ra ng n m ch r t nh , n u x y ra ng n m chươ ố ớ ả ả ắ ạ ấ ỏ ế ả ắ ạ  
cũng không có c u chì thích h p, vì th  tr c ti p đ u lên dây đi n, d a vào b  ng tầ ợ ế ự ế ấ ệ ự ộ ắ  
m ch đ  b o v .ạ ể ả ệ

4 - 6 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Vi c giám sát cách đi n c a h  th ng 35kV s  d ng b  h  c m đi n ápệ ệ ủ ệ ố ử ụ ộ ỗ ả ệ  
do ba cu n dây m t pha t o thành, còn lo i 6 - 15kV s  d ng ki u 5 tr  3 pha. T iộ ộ ạ ạ ử ụ ể ụ ạ  
sao?

Đáp: Vì r ng ph  t i c a b  h  c m đi n áp h  th ng 6 - 15kV không l n, sằ ụ ả ủ ộ ỗ ả ệ ệ ố ớ ử 
d ng b  h  c m đi n áp ki u 5 tr  3 pha, đem đi m trung tính c a cu n dây s  c pụ ộ ỗ ả ệ ể ụ ể ủ ộ ơ ấ  
ti p đ t, v a có th  dùng đ  đo đi n áp dây và đi n áp pha. V a có th  dùng đ  giámế ấ ừ ể ể ệ ệ ừ ể ể  
sát cách đi n gi a m ng đi n v i đ t và th c hi n b o v  r le m t pha ti p đ t, giáệ ữ ạ ệ ớ ấ ự ệ ả ệ ơ ộ ế ấ  
r , th  tích nh . Còn c p đi n áp c a h  th ng 35kV t ng đ i cao, th  tích b  hẻ ể ỏ ấ ệ ủ ệ ố ươ ố ể ộ ỗ 
c m đi n áp t ng đ i l n, n u s  d ng ki u 5 tr  3 pha thì s  r t n ng n , l p ráp,ả ệ ươ ố ớ ế ử ụ ể ụ ẽ ấ ặ ề ắ  
v n chuy n đ u b t ti n, nên s  d ng ba b  h  c m đi n áp ba cu n dây m t pha,ậ ể ề ấ ệ ử ụ ộ ỗ ả ệ ộ ộ  
đem cu n s  c p đ u thành hình sao và đi m trung tính ti p đ t, cu n dây th  c pộ ơ ấ ấ ể ế ấ ộ ứ ấ  
đ u thành hình sao, cu n dây đi n áp th  t  0 đ u thành hình tam giác nh  mi ng.ấ ộ ệ ứ ự ấ ỏ ệ  
Nh  v y v a có ch c năng ki u 5 tr  3 pha l i v a ti n v n chuy n, l p ráp và b oư ậ ừ ứ ể ụ ạ ừ ệ ậ ể ắ ả  
qu n.ả

4 - 6 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v  b  h  c m đi n áp ki u xuyên 110kV s  d ng ng s  màạ ỏ ộ ỗ ả ệ ể ử ụ ố ứ  
không dùng h p s t?ộ ắ

Đáp: B  h  c m này là do hai đ n nguyên gi ng nhau m cộ ỗ ả ơ ố ắ  
n i ti p vào gi a pha và đ t (nh  hình 4 - 6 - 19), đi n áp c a m iố ế ữ ấ ư ệ ủ ỗ  
đ n nguyên là (1/2)Uơ xg (đi n áp pha c a l i đi n). Do đi m gi aệ ủ ướ ệ ể ữ  
c a cu n dây m i đ n nguyên n i v i lõi s t, vì th  cách đi nủ ộ ỗ ơ ố ớ ắ ế ệ  
gi a vòng dây hai đ u cu n dây v i lõi s t ch  c n thi t k  v iữ ầ ộ ớ ắ ỉ ầ ế ế ớ  
đi n áp (l/4)Uệ xg. Gi a hai lõi s t và gi a lõi s t v i v  đ u ph iữ ắ ữ ắ ớ ỏ ề ả  
cách đi n. N u dùng v  b ng h p s t thì ph i tăng r t nhi u v tệ ế ỏ ằ ộ ắ ả ấ ề ậ  
li u cách đi n, khi n b  h  c m thêm n ng n  và giá thành chệ ệ ế ộ ỗ ả ặ ề ế 
t o s  cao. S  d ng v  b ng ng s  s  d  gi i quy t cách đi n gi a lõi s t v i vạ ẽ ử ụ ỏ ằ ố ứ ẽ ễ ả ế ệ ữ ắ ớ ỏ 
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và có th  gi m đ c cái cách đi n c a ng , gi m đáng k  th  tích , gi m đ c giáể ả ượ ệ ủ ố ả ể ể ả ượ  
thành

4 - 6 - 20  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )            
H i:ỏ  Trên lõi s t b  h  c m đi n áp ki u xuyên c p, t i sao ph i qu n thêmắ ộ ỗ ả ệ ể ấ ạ ả ấ  

cu n dây cân b ng?ộ ằ

Đáp: Tác d ng c a cu n dây cân b ng là làm cho đi nụ ủ ộ ằ ệ  
áp cu n dây c a các đ n nguyên phân b  đ ng đ u, nâng caoộ ủ ơ ố ồ ề  
đ  chính xác đo. B i vì cu n dây th  c p qu n trên tr  lõi s tộ ở ộ ứ ấ ấ ụ ắ  
d i c a lõi s t c p cu i (nh  hình 4 - 6 - 20), sau khi cu nướ ủ ắ ấ ố ư ộ  
th  c p có t i, dòng đi n ph  t i s  sinh ra t  thông kh  t ,ứ ấ ả ệ ụ ả ẽ ừ ử ừ  
khi n t ng t  thông trong lõi s t c p cu i nh  h n t  thôngế ổ ừ ắ ấ ố ỏ ơ ừ  
c a các lõi s t khác, t  đó khi n đi n th  c m ng c a cu nủ ắ ừ ế ệ ế ả ứ ủ ộ  
dây các đ n nguyên không b ng nhau, do đó đ  chính xácơ ằ ộ  
gi m th p. Vì th , l p thêm cu n dây cân b ng mà s  vòng,ả ấ ế ắ ộ ằ ố  
chi u qu n gi ng nhau lên lõi s t hai đ n nguyên, r i đ uề ấ ố ắ ơ ồ ấ  
ng c  chi u.  Nh  v y  khi  t  thông  c a  hai  đ n  nguyênượ ề ư ậ ừ ủ ơ  
không b ng nhau, trong cu n dây cân b ng s  sinh ra dòng đi n vòng, dòng đi n nàyằ ộ ằ ẽ ệ ệ  
kh  t  lõi s t t  thông t ng đ i l n, làm tăng t   lõi s t có t  thông t ng đ iử ừ ắ ừ ươ ố ớ ừ ở ắ ừ ươ ố  
nh , nên t  thông trong lõi s t các c p đ i th  b ng nhau, t  đó khi n đi n áp cu nỏ ừ ắ ấ ạ ể ằ ừ ế ệ ộ  
dây các đ n nguyên phân b  t ng đ i đ ng đ u, nâng cao đ c đ  chính xác c aơ ố ươ ố ồ ề ượ ộ ủ  
b  h  c m đi n áp.ộ ỗ ả ệ

4 - 6 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ch n thi t b  đi n c a tr m bi n đi n, nói chung đi n áp đ nh m cọ ế ị ệ ủ ạ ế ệ ệ ị ứ  
UH c a thi t b  l n h n ho c b ng đi n áp đ nh m c Uủ ế ị ớ ơ ặ ằ ệ ị ứ S mang đi n  n i l p đ t làệ ở ơ ắ ặ  
đ c .Còn b  h  c m đi n áp thì ngo i l . T i sao?ượ ộ ỗ ả ệ ạ ệ ạ

Đáp: Căn c  vào Uứ H ≥  US đ  ch n thi t b  đi n c a tr m bi n đi n, ch  y uể ọ ế ị ệ ủ ạ ế ệ ủ ế  
là b o đ m s  an toàn tin c y c a nó trong v n hành.  nhà máy ch  t o, thi t bả ả ự ậ ủ ậ Ở ế ạ ế ị 
đi n còn xem xét đi n áp làm vi c cao h n đi n áp đ nh m c 10 - 15% còn theo quiệ ệ ệ ơ ệ ị ứ  
đ nh, đi n áp cao nh t c a l i đi n không đ c l n h n 5% đi n áp đ nh m c c aị ệ ấ ủ ướ ệ ượ ớ ơ ệ ị ứ ủ  
l i đi n. Vì th , ch  c n ch n Uướ ệ ế ỉ ầ ọ H > US thì có th  b o đ m s  v n hành an toàn tinể ả ả ự ậ  
c y c a thi t b  đi n trong l i đi n. Còn b  h  c m đi n áp là thông qua bên thậ ủ ế ị ệ ướ ệ ộ ỗ ả ệ ứ 
c p đ  đo đi n áp bên s  c p, ngoài yêu c u ch u áp ra còn có yêu c u đ  chính xác.ấ ể ệ ơ ấ ầ ị ầ ộ  
Vì th  Uế H ph i thích ng v i đi n l i đ u vào, nói chung yêu c u đi n áp bên sả ứ ớ ệ ướ ầ ầ ệ ơ 
c p Uấ l tác d ng vào nó ph i th a mãn 1.1Uụ ả ỏ H > Ul > 0.9 UH. Nh  v y m i b o đ m đư ậ ớ ả ả ộ 
chính xác nh t đ nh.ấ ị

4 - 6 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tác d ng c a dây c u chì bên cao áp và bên th p áp c a b  h  c m đi nụ ủ ầ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
áp có gi ng nhau không?ố

Đáp: Không gi ng nhau. Nói chung trong m ch đi n bên th p áp đ u l p dâyố ạ ệ ấ ề ắ  
c u chì đi n áp th p không l n h n 2 ampe, dùng đ  phòng ng a quá t i ho c ng nầ ệ ấ ớ ơ ể ừ ả ặ ắ  
m ch c a m ch đi n đ u v i bên th p áp. Còn c u chì bên cao áp ch  có th  phòngạ ủ ạ ệ ấ ớ ấ ầ ỉ ể  
ng a ng n m ch c a chính b  h  c m, không th  ch ng quá t i. B i vì, dòng đi nừ ắ ạ ủ ộ ỗ ả ể ố ả ở ệ  
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mà c ng đ  c  h c c a dây c u chì cao áp có th  ch u đ ng đ c ph i l n h nườ ộ ơ ọ ủ ầ ể ị ự ượ ả ớ ơ  
nhi u l n dòng đi n đ nh m c c a cu n dây. Đ ng th i, có lúc còn m c n i ti pề ầ ệ ị ứ ủ ộ ồ ờ ắ ố ế  
đi n tr  h n dòng, dùng đ  h n ch  dòng đi n khi ng n m ch.ệ ở ạ ể ạ ế ệ ắ ạ

4 - 6 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên đ u ra th  c p c a b  h  c m di nạ ầ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
áp ki u đi n dung ph i  m c n i ti p m t cu n dây đi n c mể ệ ả ắ ố ế ộ ộ ệ ả  
L?

Đáp: B  h  c m đi n áp đi n dung, kỳ th c là m t bộ ỗ ả ệ ệ ự ộ ộ 
phân áp đi n dung (nh  hình 4 - 6 - 23). Khi không t i, đi n ápệ ư ả ệ  
đ u ra c a hai đ u a, b là:ầ ủ ầ

11
21

1
2C KUU

CC

C
U =

+
=

Nh ng khi đ u ph  t i vào hai đ u a, b thì Uư ấ ụ ả ầ C2 s  nhẽ ỏ 
h n tr  s  phân áp đi n dung, mà dòng đi n ph  t i càng l n thìơ ị ố ệ ệ ụ ả ớ  
đi n áp càng th p, chênh l ch r t l n. Ch  y u là do s t áp trên tr  kháng trong Z;ệ ấ ệ ấ ớ ủ ế ụ ở  
c a chính t  đi n gây nên.ủ ụ ệ

)CC(j

1
Z

21
i +ω

=

N u đ u ra a, b m c n i ti p đi n c m L, thì:ế ầ ắ ố ế ệ ả

)CC(j

1
LjZ

21
i +ω

+ω=

Khi )CC(

1
L

21 +ω
+ω thì Z'i = 0, t c m c n i ti p L đã b  sung đ c tr  khángứ ắ ố ế ổ ượ ở  

trong c a t  đi n. Lúc này Uủ ụ ệ C2 s  không s t quá nhi u do dòng đi n tăng, nên đã nângẽ ụ ề ệ  
cao đ c đ  chính xác c a b  h  c m đi n áp ki u đi n dung.ượ ộ ủ ộ ỗ ả ệ ể ệ

4 - 6 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u nhi u đ ng h  vào th  c p b  h  c m dòng đi n, t i sao đ  chínhấ ề ồ ồ ứ ấ ộ ỗ ả ệ ạ ộ  
xác s  gi m th p?ẽ ả ấ

Đáp: Đ u nhi u đ ng h  vào th  c p b  h  c m dòng đi n thì s  tăng thấ ề ồ ồ ứ ấ ộ ỗ ả ệ ẽ ế 
đi n đ ng c a th  c p và đi n áp c a s  c p, t  đó làm tăng dòng đi n không t iệ ộ ủ ứ ấ ệ ủ ơ ấ ừ ệ ả  
c a nó. Còn sai s  c a b  h  c m dòng đi n s  tăng lên theo s  tăng lên c a dòngủ ố ủ ộ ỗ ả ệ ẽ ự ủ  
đi n không t i, nh  v y s  làm gi m đ  chính xác.ệ ả ư ậ ẽ ả ộ

4 - 6 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cùng m t b  h  c m đi n áp có vài lo i dung l ng tiêu chu nạ ộ ộ ỗ ả ệ ạ ượ ẩ  
khác nhau, và là khác nhau theo m c đ  cao th p c a c p đ  chính xác ? N u căn cứ ộ ấ ủ ấ ộ ế ứ 
vào dung l ng l n nh t (gi i h n) đã qui đ nh đ  đ u ph  t i (máy móc đo và r le)ượ ớ ấ ớ ạ ị ể ấ ụ ả ơ  
có đ c không?ượ

Đáp: C p chính xác c a b  h  c m đi n áp là c p chính xác cao nh t có thấ ủ ộ ỗ ả ệ ấ ấ ể 
có c a nó d i ph  t i đ nh m c. N u ph  t i tăng lên, sai s  cũng tăng lên, c pủ ướ ụ ả ị ứ ế ụ ả ố ấ  
chính xác s  gi m, ng c l i c p chính xác s  cao h n. Vì th , c p chính xác c a bẽ ả ượ ạ ấ ẽ ơ ế ấ ủ ộ 

- Trang 159 -



h  c m đi n áp có liên quan r t l n đ n ph  t i. Dung l ng tiêu chu n c a nóỗ ả ệ ấ ớ ế ụ ả ượ ẩ ủ  
chính là căn c  vào dung l ng mà m t c p chính xác nào đó có th  cho phép đ  quiứ ượ ộ ấ ể ể  
đ nh. Cho nên, dung l ng tiêu chu n c a nó s  có s  qui đ nh khác nhau tùy theo c pị ượ ẩ ủ ẽ ự ị ấ  
chính xác khác nhau.

Dung l ng l n nh t mà b  h  c m đi n áp qui đ nh khác v i dung l ng tiêuượ ớ ấ ộ ỗ ả ệ ị ớ ượ  
chu n, nó là dung l ng l n nh t mà đi u ki n phát nhi t v n hành lâu dài cho phép,ẩ ượ ớ ấ ề ệ ệ ậ  
khi qui đ nh dung l ng này không xét đ n đ  chính xác, cho nên sai s  t ng đ iị ượ ế ộ ố ươ ố  
l n. Khi đ ng h  đo và r le mà ngu n nuôi có yêu c u c p chính xác thì không th  ápớ ồ ồ ơ ồ ầ ấ ể  
d ng dung l ng l n nh t và không đ c v t quá dung l ng tiêu chu n đã quiụ ượ ớ ấ ượ ượ ượ ẩ  
đ nh. N u không s  tăng sai s , nh h ng làm đ  chính xác. Ch  có khi đ ng h  màị ế ẽ ố ả ưở ộ ỉ ồ ồ  
ngu n nuôi không có yêu c u c p chính xác và tr  s  sai s  không nh h ng đ n sồ ầ ấ ị ố ố ả ưở ế ự 
làm vi c chính xác c a nó thì m i cho phép dùng đ n dung l ng l n nh t.ệ ủ ớ ế ượ ớ ấ
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CH NG  VIƯƠ

Đ NG C  ĐI N KHÔNG Đ NG BỘ Ơ Ệ Ồ Ộ

6 - 1 Nguyên lý ho t đ ng c  b nạ ộ ơ ả
c a đ ng c  đi n không đ ng bủ ộ ơ ệ ồ ộ

6 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng c  đi n ki u l ng sóc có th  đ t đ n t c đ  quay đ ng b  không?ộ ơ ệ ể ồ ể ạ ế ố ộ ồ ộ

Đáp: Đ ng c  đi n ki u l ng sóc s  dĩ có th  quay đ c là do t  tr ng quayộ ơ ệ ể ồ ở ể ượ ừ ườ  
c a stato c t v t d n c a rôto, sinh ra dòng đi n c m ng, r i tác d ng v i t  thôngủ ắ ậ ẫ ủ ệ ả ứ ồ ụ ớ ừ  
mà t o ra. N u đ t đ n t c đ  quay đ ng b  thì gi a t  tr ng quay c a stato vàạ ế ạ ế ố ộ ồ ộ ữ ừ ườ ủ  
rôto không có s  v n đ ng t ng đ i, t c không th  sinh ra dòng đi n c m ng, doự ậ ộ ươ ố ứ ể ệ ả ứ  
đó cũng không th  sinh ra mô men quay, cho dù môt  không t i thì v n còn có l c c nể ơ ả ẫ ự ả  
c a gió, cho nên t c đ  quay t t nhiên gi m, t c không bao gi  có th  đ t đ n t c đủ ố ộ ấ ả ứ ờ ể ạ ế ố ộ 
quay đ ng b .ồ ộ

6 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C ng đ  dòng đi n kh i đ ng c a đ ng c  đi n c m ng r t l n,ườ ộ ệ ở ộ ủ ộ ơ ệ ả ứ ấ ớ  
nh ng mô men quay không th t l n, t i sao?ư ậ ớ ạ

Đáp: Khi môt  đi n c m ng quay, t n s  dòng đi n trong rôto r t th p, choơ ệ ả ứ ầ ố ệ ấ ấ  
nên đi n kháng r t nh , dòng đi n và đi n th  g n cùng pha, ph ng chi u c a l cệ ấ ỏ ệ ệ ế ầ ươ ề ủ ự  
t  tr ng stato tác d ng lên dây d n rôto là th ng nh t, ho c chúng ta có th  xem từ ườ ụ ẫ ố ấ ặ ể ừ 
tr ng c a stato t o v i t  tr ng c a rôto thành 90ườ ủ ạ ớ ừ ườ ủ o, khi kh i đ ng v i mô menở ộ ớ  
quay l n nh t, nh  th  hi n trong hình (a) t n s  c a rôto r t cao, đi n kháng r tớ ấ ư ể ệ ầ ố ủ ấ ệ ấ  
l n, h  s  công su t r t th p, nói nh  v y t c là dòng đi n đi sau đi n th  g n 90ớ ệ ố ấ ấ ấ ư ậ ứ ệ ệ ế ầ o. 
T  tr ng rôto g n nh  song song v i t  tr ng stato, cũng có nghĩa rôto có m t sừ ườ ầ ư ớ ừ ườ ộ ố 
l c tri t tiêu l n nhau, cho nên c ng đ  dòng đi n l n, mô men quay v n r t nh ,ự ệ ẫ ườ ộ ệ ớ ẫ ấ ỏ  
nh  hình (b).ư

6 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  đi n b n đ ng m c song song, m i c c m i pha có 4 cu nộ ơ ệ ố ườ ắ ỗ ự ỗ ộ  
dây, li u có th  đem 4 cu n dây c a m i m t pha c c đ u thành 4 đ ng?ệ ể ộ ủ ỗ ộ ự ấ ườ
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Đáp: B n cu n dây trong cùng m t pha c c thì đi n áp c m ng trong đó cóố ộ ộ ự ệ ả ứ  
l ch v  trí pha, khi các cu n dây này m c song song, gi a chúng s  sinh ra dòng đi nệ ị ộ ắ ữ ẽ ệ  
m ch vòng, không th  quay bình th ng. Do đó không th  m c song song b ngạ ể ườ ể ắ ằ  
ph ng pháp này.ươ

6 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u khe h  không khí c a môt  hai c c không đ u nhau, s  có hayế ở ủ ơ ự ề ẽ  
không hi n t ng l c kéo t  m t chi u? T i sao?ệ ượ ự ừ ộ ề ạ

Đáp: Đ i v i máy đi n hai c c b t k  khe h  không khí c a nó hai c c cóố ớ ệ ự ấ ể ở ủ ự  
đ u hay không, đ u không có hi n t ng l c kéo t  m t chi u. B i vì t  thông c aề ề ệ ượ ự ừ ộ ề ở ừ ủ  
m ch t  t t ph i thông qua khe tr ng hai l n. N u m t l n thông qua c c N thì ph iạ ừ ấ ả ố ầ ế ộ ầ ự ả  
có m t l n thông qua c c S. Cho nên b t lu n t  thông c a c c N ho c c c S, khi nóộ ầ ự ấ ậ ừ ủ ự ặ ự  
thông qua bên khe tr ng nh  thì cũng ph i thông qua bên khe tr ng l n, t c b t kố ỏ ả ố ớ ứ ấ ể 
khe tr ng có đ u hay không thì t ng t  tr  d i hai c c đ u không thay đ i, do đó đố ề ổ ừ ở ướ ự ề ổ ộ 
l n c a l ng t  thông hai c c b ng nhau, cho nên không có hi n t ng l c kéo tớ ủ ượ ừ ự ằ ệ ượ ự ừ 
m t chi u.ộ ề

6 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  đi n không đ ng b  ba pha c  nh  0.6kW, dòng đi n khôngộ ơ ệ ồ ộ ỡ ỏ ệ  
t i đã v t quá bán dòng đi n đ nh m c đ  t i. Th  thì tiêu hao không t i c a môtả ượ ệ ị ứ ủ ả ế ả ủ ơ 
li u có v t quá bán 0.6kW không? Khi v n hành đ  t i cóệ ượ ậ ủ ả  
ph i cũng ch  có th  đ a ra công su t ch a d y m t n a cònả ỉ ể ư ấ ư ầ ộ ử  
l i, t c 0.3kW không?ạ ứ

Đáp: Không ph i. Vì r ng gi a đi n áp và dòng đi nả ằ ữ ệ ệ  
c a môt  đ u có l ch góc pha. L ch góc pha khi không t i làủ ơ ề ệ ệ ả  
g n 90ầ o, còn l ch pha khi đ  t i thì nh  h n nhi u. Cho nênệ ủ ả ỏ ơ ề  
công su t c a môt  không th  đ n thu n l y tr  s  dòng đi nấ ủ ơ ể ơ ầ ấ ị ố ệ  
l n hay nh  đ  đánh giá mà còn liên quan t i l ch góc pha. Đ  th  véc t  c a đi n ápớ ỏ ể ớ ệ ồ ị ơ ủ ệ  
và dòng đi n khi không t i và đ  t i nh  th  hi n  hình 6 - 1 - 5. Công su t đ u vàoệ ả ủ ả ư ể ệ ở ấ ầ  
khi không t i Pả o = UIocosϕo, Công su t đ u vào khi đ  t i P = UIcosấ ầ ủ ả ϕ. Qua đ  th  cóồ ị  
th  th y, dòng đi n không t i Iể ấ ệ ả o c a môt  tuy l n h n m t n a c a dòng đi n đ nhủ ơ ớ ơ ộ ử ủ ệ ị  
m c I, nh ng do góc h  s  công su t j c a môt  khi có t i đ nh m c, nh  h n nhi uứ ư ệ ố ấ ủ ơ ả ị ứ ỏ ơ ề  
so v i góc h  s  công su t ớ ệ ố ấ ϕo khi không t i. Cho nên công su t đ u vào Pả ấ ầ o c a môtủ ơ 
khi không t i r t nh , còn xa m i đ t m t n a công su t đ u vào đ nh m c P c aả ấ ỏ ớ ạ ộ ử ấ ầ ị ứ ủ  
môt . Đ ng nhiên, đ u ra khi đ  t i cũng không ph i 0.3kW.ơ ươ ầ ủ ả ả

6 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C ng đ  dòng đi n  đ u dây  c a  m t  môtườ ộ ệ ấ ủ ộ ơ 
đi n không đ ng b  ba pha l n l t là Iệ ồ ộ ầ ượ A = 2.1A,  IB = 2.2A, 
IC = 2.3A. Căn c  vào các tr  s  này có th  xác đ nh quan hứ ị ố ể ị ệ 
v  trí pha c a dòng đi n các dây đ u đ c không?ị ủ ệ ấ ượ

Đáp: Dùng ph ng pháp d ng hình h c. Tr c tiênươ ự ọ ướ  
d ng ự ∆OAB' (nh  hình 6 - 1 - 6), sao cho OA = 2.1, OB' = 2.2,ư  
AB' = 2.3. Sau đó kéo dài B'O đ n B sao cho OB = OB' , qua Oế  
d ng OC // AB' , OC = AB' , chi u gi ng nhau. Véc t  ự ề ố ơ OA , 
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OB  ,OC  chính là đ  th  véc t  c a Iồ ị ơ ủ A, IB, IC góc k p gi a các véc t  chính là góc l chẹ ữ ơ ệ  
pha gi a các dòng đi n.ữ ệ
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6 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  đi n không đ ng b  ba pha đang v n hành, dùng ampe k  k pộ ơ ệ ồ ộ ậ ế ẹ  
đo đ c dòng đi n c a m t pha là 10A, khi l n l t đo hai dây và ba dây pha thì sượ ệ ủ ộ ầ ượ ố 
đ c c a ampe k  ph i là bao nhiêu?ọ ủ ế ả

Đáp: Môt  đi n không đ ng b  ba pha đang v n hànhơ ệ ồ ộ ậ  
bình th ng có th  coi nh  là m ch đi n ba pha mà dòng đi nườ ể ư ạ ệ ệ  
ba pha và ph  t i  ba pha đ u cân b ng, đ i  x ng, cho nênụ ả ề ằ ố ứ  
c ng đ  dòng đi n ba pha đ u b ng nhau, nh ng l ch phaườ ộ ệ ề ằ ư ệ  
120o, nh  th  hi n  hình 6 - 1 - 7. N u dòng đi n c a m t dâyư ể ệ ở ế ệ ủ ộ  
pha trong đó .

I A = 10A, thì c ng đ  dòng đi n khi đo hai dâyườ ộ ệ  

pha s  là ẽ .

I A + .

I B, dùng ph ng pháp hình binh hành b n c nhươ ố ạ  

đ  d ng đ  th  véct , s  đ c ể ự ồ ị ơ ẽ ượ .

I A + .

I B = 10A, cho nên dòng đi n khi đo hai dây phaệ  

s  đ c đ c trên ampe k  v n là 10A. Khi đo dòng đi n c a ba dây pha, qua đ   thẽ ọ ượ ế ẫ ệ ủ ồ ị 
có th  th y ể ấ .

I A + .

I B = .

I C, nh ng chi u ng c nhau, t c ư ề ượ ứ .

I A + .

I B + .

I C = 0. Cho nên số 

đ c trên ampe k  b ng 0.ọ ế ằ

6 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  hai t c đ  xoay chi u ba pha có hai nhóm cu n dây khác sộ ơ ố ộ ề ộ ố 
c c. Khi hai nhóm cu n dây này đ u đ u theo ph ng pháp hình sao hai đ ng songự ộ ề ấ ươ ườ  
song thì dòng đi n và công su t không t i đ u t ng đ i l n, không th  s  d ng bìnhệ ấ ả ề ươ ố ớ ể ử ụ  
th ng. T i sao?ườ ạ

Đáp: Đó là do  cách đ u này, sau khi m t nhóm cu n dây thông ngu n, cònở ấ ộ ộ ồ  
nhóm cu n dây đ u hình sao hai đ ng song song kia gi ng nh  là cu n dây th  c pộ ấ ườ ố ư ộ ứ ấ  
c a bi n áp ng n m ch (nh  hình 6 - 1 - 8) đ i v i nhóm cu n dây thông đi n. V yủ ế ắ ạ ư ố ớ ộ ệ ậ  
là dòng đi n c a nhóm cu n dây thông đi n (t ng đ ng cu n s  c p c a bi nệ ủ ộ ệ ươ ươ ộ ơ ấ ủ ế  
th ) s  r t l n, công su t tiêu hao cũng r t l n. Do đó, đ i v i lo i môt  hai t c đế ẽ ấ ớ ấ ấ ớ ố ớ ạ ơ ố ộ 
có hai nhóm cu n dây, không th  áp d ng ph ng pháp đ u hình sao hai đ ng songộ ể ụ ươ ấ ườ  
song.

6 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong h ng m c s n ph m c a môt  đi n không đ ng b  đ uạ ạ ụ ả ẩ ủ ơ ệ ồ ộ ề  
ph i có t  s  mô men quay l n nh t và mô men quay đ nh m c?ả ỉ ố ớ ấ ị ứ

Đáp: Môt  không đ ng b , khi v n hành lâu dài đ u không cho phép mô menơ ồ ộ ậ ề  
quay có ph  t i v t quá mô men quay đ nh m c, nh m tránh quá nóng, gây cháyụ ả ượ ị ứ ằ  
h ng. N u th i gian mô men quay ph  t i v t quá mô men quay đ nh m c r t ng n,ỏ ế ờ ụ ả ượ ị ứ ấ ắ  
khi môt  ch a v t quá nhi t đ  tăng cho phép ph  t i đã gi m thì có th  đ c,ơ ư ượ ệ ộ ụ ả ả ể ượ  
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nh ng không v t quá mô men quay l n nh t, n u không môt  s  ng ng quay. Quaư ượ ớ ấ ế ơ ẽ ừ  
đó có th  th y, mô men quay l n nh t là ph n ánh kh  năng quá t i th i gian ng nể ấ ớ ấ ả ả ả ờ ắ  
c a môt  không đ ng b . Cho nên, trong thông s  s n ph m môt  không đ ng b ,ủ ơ ồ ộ ố ả ẩ ơ ồ ộ  
đ u ph i cung c p t  s  gi a mô men quay l n nh t và mô men quay đ nh m c. Nóiề ả ấ ỉ ố ữ ớ ấ ị ứ  
chung, t  s  đó c a môt  là 1.8 - 2.2.ỉ ố ủ ơ

6 - 1 - 10  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  ki u l ng sóc dùng trên xe c u, phát đi n dây đ ng thau c aộ ơ ể ồ ẩ ệ ồ ủ  
rôto b  đ t gãy, ng i ta đ nh dùng dây đ ng đ  đ  thay, cho r ng nh  v y có thị ứ ườ ị ồ ỏ ể ằ ư ậ ể 
gi m thi u tiêu hao đi n tr  rôto, tránh đ c dây đ ng vàng b  đ t do quá nóng. Nghả ể ệ ở ượ ồ ị ứ ỉ 
nh  v y có h p lý không?ư ậ ợ

Đáp: Rôto dùng dây đ ng vàng làm l ng sóc thì không đ c thay th  b ng dâyồ ồ ượ ế ằ  
đ ng đ . B i vì m c đích rôto dùng dây đ ng thau là vì đi n tr  c a nó t ng đ iồ ỏ ở ụ ồ ệ ở ủ ươ ố  
l n, có th  thu đ c mô men quay kh i đ ng t ng đ i l n. N u thay b ng đ ng đớ ể ượ ở ộ ươ ố ớ ế ằ ồ ỏ 
đi n tr  nh  thì mô men l c kh i đ ng s  gi m r t nhi u, không th  đáp ng yêuệ ở ỏ ự ở ộ ẽ ả ấ ề ể ứ  
c u đ c tính kh i đ ng c a môt  xe c u.ầ ặ ở ộ ủ ơ ấ

6 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ti n nh  vòng đ u c a môt  ki u l ng sóc có th  nâng cao môạ ệ ỏ ầ ủ ơ ể ồ ể  
men quay kh i đ ng?ở ộ

Đáp: Mô men quay kh i đ ng c a môt  c m ng t  l  thu n v i h  s  côngở ộ ủ ơ ả ứ ỉ ệ ậ ớ ệ ố  
su t khi kh i đ ng, n u ti n nh  vòng đ u thì đi n tr  c a cu n dây rôto s  tăng lên,ấ ở ộ ế ệ ỏ ầ ệ ở ủ ộ ẽ  
nh  v y khi kh i đ ng dòng đi n h u công s  tăng lên, khi n mô men quay kh iư ậ ở ộ ệ ữ ẽ ế ở  
đ ng tăng lên. Nh ng không th  ti n b t quá nhi u, n u không hi u su t s  gi m,ộ ư ể ệ ớ ề ế ệ ấ ẽ ả  
nhi t đ  tăng cao.ệ ộ

6 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  c m ng mà mô men quay kh i đ ng không đ t yêu c u,ạ ơ ả ứ ở ộ ạ ầ  
n u ti n nh  b t m t cách thích đáng đ ng kính ngoài c a rôto thì mô men quayế ệ ỏ ớ ộ ườ ủ  
kh i đ ng s  tăng lên?ở ộ ẽ

Đáp: Mô men quay kh i đ ng c a rôto c m ng g n nh  t  l  ngh ch v i đi nở ộ ủ ả ứ ầ ư ỉ ệ ị ớ ệ  
kháng rò c a rôto - stato. Ti n nh  v a ph i đ ng kính ngoài các rôto s  làm tăngủ ệ ỏ ừ ả ườ ẽ  
khe h  không khí, vì th  s  gi m nh  đi n kháng rò, mô men kh i đ ng s  tăng lên.ở ế ẽ ả ỏ ệ ở ộ ẽ

Nh ng vi c tăng khe h  tr ng l i làm cho dòng đi n không t i cũng tăng lên,ư ệ ở ố ạ ệ ả  
làm gi m h  s  công su t. Cho nên áp d ng bi n pháp ti n nh  đ ng kính ngoàiả ệ ố ấ ụ ệ ệ ỏ ườ  
c a rôto, nâng cao mô men quay kh i đ ng là có h n đ  nh t đ nh.ủ ở ộ ạ ộ ấ ị

6 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dung l ng t m th i và dung l ng liên t c c a môt  có gì khác nhau?ượ ạ ờ ượ ụ ủ ơ

Đáp: Dung l ng c a môt  ch  y u quy t đ nh b i s  tăng nhi t đ  cáchượ ủ ơ ủ ế ế ị ở ự ệ ộ  
đi n. Dung l ng liên t c là đ  ch  ph  t i l n nh t mà môt  có th  ch u đ c khiệ ượ ụ ể ỉ ụ ả ớ ấ ơ ể ị ượ  
v n hành lâu dài nh ng nhi t đ  không v t quá ngoài h n nh t đ nh. Dung l ngậ ư ệ ộ ượ ạ ấ ị ượ  
t m th i là đ  ch  ph  t i l n nh t mà môt  có th  ch u đ c khi th i gian v n hànhạ ờ ể ỉ ụ ả ớ ấ ơ ể ị ượ ờ ậ  
c a môt  r t ng n (ví d  15 phút, 30 phút v.v...) mà th i gian d ng máy khá lâu nhi tủ ơ ấ ắ ụ ờ ừ ệ  
đ  c a môt  không v t quá gi i h n nh t đ nh. Rõ ràng dung l ng t m th i c aộ ủ ơ ượ ớ ạ ấ ị ượ ạ ờ ủ  
cùng m t môt  s  l n h n dung l ng liên t c.ộ ơ ẽ ớ ơ ượ ụ
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6 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  có cùng công su t, t i sao lo i t c đ  quay cao, giáơ ồ ộ ấ ạ ạ ố ộ  
l i r  h n?ạ ẻ ơ

Đáp: Công su t đ u ra P t  l  thu n v i tích c a mô men quay M và t c đấ ầ ỉ ệ ậ ớ ủ ố ộ 
quay n. Khi P nh  nhau, n cao, M nh . Ng c l i, n th p thì M s  l n. M l i t  lư ỏ ượ ạ ấ ẽ ớ ạ ỉ ệ 
thu n v i t  thông ậ ớ ừ φ  và c ng đ  dòng đi n I trong môt , còn ườ ộ ệ ơ φ  và 1 l i ph  thu cạ ụ ộ  
vào kích th c c a môt ,  ướ ủ ơ φ  và I càng l n thì kích th c c a môt  càng l n. Quaớ ướ ủ ơ ớ  
nh ng đ u trên có th  th y, môt  có cùng công su t, khi n cao, M nh  thì kích th cữ ề ể ấ ơ ấ ỏ ướ  
c a môt  có th  gi m, t c l ng s  d ng s t, đ ng có th  gi m thi u, vì th  giá sủ ơ ể ả ứ ượ ử ụ ắ ồ ể ả ể ế ẽ 
r  h n.ẻ ơ

6 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  đ u hình sao, khi b t công t c c a nó sang quayơ ồ ộ ấ ậ ắ ủ  
ng c chi u thì chi u quay c a nó không thay đ i. Sau khi d ng máy, phát hi n c uượ ề ề ủ ổ ừ ệ ầ  
chì m t pha b  đ t. T i sao sau khi đ t c u chì m t pha thì môt  không th  quayộ ị ứ ạ ứ ầ ộ ơ ể  
thu n, quay ng c?ậ ượ

Đáp: Môt  không đ ng b  3 pha, lúc v n hành, sau khi đ t ngu n đi n m tơ ồ ộ ậ ứ ồ ệ ộ  
pha thì t ng đ ng nh  môt  m t pha, chi u c a mô men quay đi n t  c a nóươ ươ ư ơ ộ ề ủ ệ ừ ủ  
gi ng v i chi u quay cũ, khi n môt  v n quay theo chi u cũ. Lúc này n u thay đ iố ớ ề ế ơ ẫ ề ế ổ  
th  t  pha c a ngu n đi n, do thi u pha, môt  v n t ng đ ng v i môt  m t pha,ứ ự ủ ồ ệ ế ơ ẫ ươ ươ ớ ơ ộ  
chi u mô men quay c a nó v n gi  nguyên không đ i, cho nên không th  thay đ iề ủ ẫ ữ ổ ể ổ  
chi u quay c a môt .ề ủ ơ

6 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  đi n không đ ng b  ba pha khi d ng máy thi u pha thìạ ơ ệ ồ ộ ừ ế  
không th  kh i đ ng đ c, còn khi đang quay thì thi u pha v n có th  ti p t c quay?ể ở ộ ượ ế ẫ ể ế ụ

Đáp: Môt  không đ ng b  ba pha, khi  tr ng thái d ng, n u cu n dây m tơ ồ ộ ở ạ ừ ế ộ ộ  
pha h  m ch ho c m t ngu n đi n m t pha, lúc thông ngu n, thì t  tr ng do cu nở ạ ặ ấ ồ ệ ộ ồ ừ ườ ộ  
dây sinh ra có th  chia thành hai t  tr ng quay v i đ  l n b ng nhau, ng c chi uể ừ ườ ớ ộ ớ ằ ượ ề  
nhau. Chúng cùng v i mô men quay do tác d ng c a rôto sinh ra, cũng có đ  l n b ngớ ụ ủ ộ ớ ằ  
nhau, ng c chi u nhau. vì th  mô men quay kh i đ ng b ng không nên không thượ ề ế ở ộ ằ ể 
kh i đ ng đ c.ở ộ ượ

Khi môt  đang quay mà thi u pha, t  tr ng do cu n dây sinh ra cũng có thơ ế ừ ườ ộ ể 
chia thành hai t  tr ng quay b ng nhau, ng c chi u nhau. Nh ng t c đ  quayừ ườ ằ ượ ề ư ố ộ  
t ng đ i gi a t  tr ng quay có chi u quay ng c v i chi u quay môt  và rôto r tươ ố ữ ừ ườ ề ượ ớ ề ơ ấ  
l n, th  đi n đ ng c m ng sinh ra trong rôto và t n s  c a dòng đi n g n nh  g pớ ế ệ ộ ả ứ ầ ố ủ ệ ầ ư ấ  
hai l n t n s  c a ngu n đi n, c m kháng c a rôto r t l n, vì th  l ng h u côngầ ầ ố ủ ồ ệ ả ủ ấ ớ ế ượ ữ  
c a dòng đi n có tính quy t đ nh đ n đ  l n c a mô men quay r t nh , cho nên môủ ệ ế ị ế ộ ớ ủ ấ ỏ  
men quay ng c chi u nh  h n nhi u mô men quay thu n chi u. Vì th  môt  có thượ ề ỏ ơ ề ậ ề ế ơ ể 
ti p t c quay. Nh ng công su t cho phép lúc này ch  có th  b ng m t n a công su tế ụ ư ấ ỉ ể ằ ộ ử ấ  
đ nh m c, n u ph  t i là ph  t i dính m c thì dòng đi n ch y qua cu n dây t sị ứ ế ụ ả ụ ả ứ ệ ạ ộ ắ ẽ 
v t qua dòng đi n đ nh m c, khi n đ ng c  nóng cháy.ượ ệ ị ứ ế ộ ơ

6 - 1 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi đem rôto l y t  trong sáng c a môt  ra, đ u v i đi n áp đ nh m cấ ừ ủ ơ ấ ớ ệ ị ứ  
đ  thí nghi m, có th  phát hi n th y c ng đ  dòng đi n c a stato l n h n nhi uể ệ ể ệ ấ ườ ộ ệ ủ ớ ơ ề  
l n c ng đ  dòng đi n không t i bình th ng. Đó là nguyên nhân gì?ầ ườ ộ ệ ả ườ

Đáp: Sau khi l y rôto t  trong stato ra, t  tr  c a m ch t  s  thay đ i. V n làấ ừ ừ ở ủ ạ ừ ẽ ổ ố  
t  thông có th  thông qua lõi s t c a rôto, sau khi l y rôto ra, ch  có th  thông quaừ ể ắ ủ ấ ỉ ể  
trong không khí, mà t  d n su t c a không khí th p h n nhi u so v i lõi s t, vì thừ ẫ ấ ủ ấ ơ ề ớ ắ ế 
làm tăng t  tr . Căn c  vào đ nh lu t ôm m ch t , t  thông ừ ở ứ ị ậ ạ ừ ừ φ  = t  th  IW/ t  tr  Rừ ế ừ ở m, 
mu n duy trì ố φ  không thay đ i trong lõi s t stato, dòng đi n kích t  I s  đòi h i l nổ ắ ệ ừ ẽ ỏ ớ  
h n nhi u l n. Vì th  dòng đi n không t i l n h n nhi u l n khi bình th ng và th iơ ề ầ ế ệ ả ớ ơ ề ầ ườ ờ  
gian kéo dài thì cu n dây stato s  b  cháy do quá nóng.ộ ẽ ị

6 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi không t i, dòng đi n ba pha c a môt  không đ ng b  ba pha 380Vả ệ ủ ơ ồ ộ  
g n cân b ng, nh ng có ti ng rung ch n đ ng nghiêm tr ng. Sau khi quay vài giầ ằ ư ế ấ ộ ọ ờ 
v n không có gì khác th ng. N u h  áp xu ng d i 300V ho c tăng lên trên 420V,ẫ ườ ế ạ ố ướ ặ  
ti ng rung ch n đ ng đ u gi m rõ r t. T i sao?ế ấ ộ ề ả ệ ạ

Đáp: Dòng đi n ba pha cân b ng và sau khi quay vài gi  v n không có gì khácệ ằ ờ ẫ  
th ng, ch ng t  cu n dây không h ng. Ti ng rung ch n đ ng là do khe h  gi aườ ứ ỏ ộ ỏ ế ấ ộ ở ữ  
stato, rôto không đ u gây ra. Phía khe h  nh  thì m t đ  t  thông t ng đ i cao, l cề ở ỏ ậ ộ ừ ươ ố ự  
hút t  t ng đ i l n, nên gây ch n đ ng b  máy. Khi ch n đ ng này c ng h ngừ ươ ố ớ ấ ộ ệ ấ ộ ộ ưở  
v i t n s  dao đ ng t  nhiên c a b  máy thì tình hình càng nghiêm tr ng. N u hớ ầ ố ộ ự ủ ệ ọ ế ạ 
đi n áp xu ng thì l c hút t  không cân b ng s  gi m, ch n đ ng cũng gi m, n uệ ố ự ừ ằ ẽ ả ấ ộ ả ế  
đi n áp tăng thì có hi n t ng bão hòa t  trong lõi s t, khi n m t đ  t  thông c aệ ệ ượ ừ ắ ế ậ ộ ừ ủ  
khe h  có xu th  quân bình, do đó l c hút t  không cân b ng gi m, ch n đ ng cũngở ế ự ừ ằ ả ấ ộ  
gi m.ả

6 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm th  nào có th  đùng bi n pháp đ n gi n đ  phân bi t s  c c c aế ể ệ ơ ả ể ệ ố ự ủ  
đ ng c  đi n không đ ng b  ba pha?ộ ơ ệ ồ ộ

Đáp: Vì trong rô t  c a môt  có t  d , cho nên trong tìnhơ ủ ơ ừ ư  
hình cu n dây stato thoát ly l i đi n làm quay roto, trong cu nộ ướ ệ ộ  
dây stato s  sinh ra dòng đi n xoay chi u. Căn c  vào nguyên lýẽ ệ ề ứ  
này, có th  dùng m t mili ampe k  ho c mili vôn k  m t chi uể ộ ế ặ ế ộ ề  
đ u vào dây ra c a m t pha b t kỳ cu n dây stato ba pha, nhấ ủ ộ ấ ộ ư 
th  hi n  hình 6 - 1 - 19. Sau đó, đánh d u liên t c, t  t  quayể ệ ở ấ ụ ừ ừ  
rôto, lúc đó kim đ ng h  s  l ch kh i v  trí 0. Quay m t vòng,ồ ồ ẽ ệ ỏ ị ộ  
n u đ ng h  có chia đ  hai bên thì s  l n kim l ch kh i 0 s  b ng s  c c c a môt .ế ồ ồ ộ ố ầ ệ ỏ ẽ ằ ố ự ủ ơ  
N u đ ng h  chia đ  m t bên thì s  l n kim l ch 0 s  b ng logarit c c c a môtế ồ ồ ộ ộ ố ầ ệ ẽ ằ ự ủ ơ 
này.

6 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  ba pha ki u l ng đ u dây theo hình 6 - 1 - 20 (a).ơ ồ ộ ể ồ ấ
T i sao khi quay rôto thu n chi u thì trong kho nh kh c vôn k  xu t hi n đi n ápVạ ậ ề ả ắ ế ấ ệ ệ 1 

> 3 Vôn, V2 < 3 Vôn?

Đáp: Dòng di n m t chi u ch y qua cu n dây stato ba pha, nên trong môtệ ộ ề ạ ộ ơ 
sinh ra t  tr ng không đ i t  c c nh  đ ng nét đ t trong hình (b) th  hi n. Khiừ ườ ổ ừ ự ỏ ườ ứ ể ệ  
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quay rôto, do cu n dây rôto c t t  tr ng này, do đó sinh ra đi n th , vì cu n dây rôtoộ ắ ừ ườ ệ ế ộ  
là ng n m ch, trong đó s  sinh ra dòng đi n và sinh ra t  tr ng rôto. Chi u c aắ ạ ẽ ệ ừ ườ ề ủ  
dòng đi n rôto và c c tính c a t  tr ng rôto nh  th  hi n  hình (b). Khi rôto tệ ự ủ ừ ườ ư ể ệ ở ự 
quay xoay, t  tr ng rôto c t cu n dây stato khi n trong cu n dây stato ba pha c mừ ườ ắ ộ ế ộ ả  

ng ra đi n th  t c thì. Đi n áp mà vôn k  đo đ c s  b ng t ng đi n áp m t chi uứ ệ ế ứ ệ ế ượ ẽ ằ ổ ệ ộ ề  
do ngu n đi n m t chi u hình thành và đi n th  c m ng t c thì. T  hình v  và tồ ệ ộ ề ệ ế ả ứ ứ ừ ẽ ừ 
b ng kèm theo, có th  th y đ c: Vả ể ấ ượ 2 = 3-DV, V1 = 3+DV, cho nên V1>3 Vôn, V2<3 
Vôn.

Pha A Pha B Pha C
Đ  l n c a dòng đi n m t chi u trongộ ớ ủ ệ ộ ề  
cu n dây 3 pha ộ IA

2

1
IA

2

1
IA

Chi u c a dòng đi n m t chi u trongề ủ ệ ộ ề  
cu n dây 3 pha ộ

T  cu iừ ố  
đ n đ uế ầ

T  đ uừ ầ  
đ n cu iế ố

T  đ uừ ầ  
đ n cu iế ố

Chi u  tăng c a  đi n  th  m t  chi uề ủ ệ ế ộ ề  
trong cu n dây 3 pha ộ

T  đ uừ ầ  
đ n cu iế ố

T  cu iừ ố  
đ n đ uế ầ

T  cu iừ ố  
đ n đ uế ầ

Đ  tăng c a đi n th  m t chi u trongộ ủ ệ ế ộ ề  
cu n dây 3 pha ộ 6V 3V 3V

Chi u đi n th  t c  thì  do cu n dâyề ệ ế ứ ộ  
stato sinh ra khi quay rôto

T  đ uừ ầ  
đ n cu iế ố

T  cu iừ ố  
đ n đ uế ầ

Đ  l n c a đi n th  t c thì do cu nộ ớ ủ ệ ế ứ ộ  
dây stato sinh ra khi quay rôto

0 ∆V ∆V

6 - 1 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  dung l ng t ng đ i l n đa s  áp d ng cách đ u ạ ơ ượ ươ ố ớ ố ụ ấ ∆, còn 
môt  dung l ng t ng đ i nh  đa s  áp d ng cách đ u Y?ơ ượ ươ ố ỏ ố ụ ấ

Đáp: V i đi n áp đ nh m c gi ng nhau, s  vòng c n thi t c a cách đ u  ớ ệ ị ứ ố ố ầ ế ủ ấ ∆ 
b ng  ằ 3  l n c a cách đ u Y, còn khi công su t gi ng nhau, dây d n c a cu n dâyầ ủ ấ ấ ố ẫ ủ ộ  
đ u  ấ ∆ nh  h n cách đ u Y. Môt  dung l ng nh , do lõi s t nh , th  đi n đ ngỏ ơ ấ ơ ượ ỏ ắ ỏ ế ệ ộ  
ph n kháng c a m i vòng th p nên s  vòng c a b n thân s  nhi u, dây d n s  ph iả ủ ỗ ấ ố ủ ả ẽ ề ẫ ẽ ả  
t ng đ i nh , c ng đ  c  h c kém, qu n m t công. Đ ng th i, cách đi n trongươ ố ỏ ườ ộ ơ ọ ấ ấ ồ ờ ệ  
rãnh lõi s t chi m t  l  cũng l n, nh h ng dung l ng c a môt . N u dùng cáchắ ế ỉ ệ ớ ả ưở ượ ủ ơ ế  
đ u ấ ∆ thì khuy t đi m trên càng n i b t. Đ i v i môt  dung l ng t ng đ i l n,ế ể ổ ậ ố ớ ơ ượ ươ ố ớ  
do lõi s t t ng đ i l n, đi n th  ph n kháng c a m i vòng cao, nên s  vòng c aắ ươ ố ớ ệ ế ả ủ ỗ ố ủ  
b n thân ít, dây d n to, n u dùng cách đ u Y, thì dây d n càng l n, qu n càng khó.ả ẫ ế ấ ẫ ớ ấ  
H n n a, v i môt  dung l ng t ng đ i l n đ  h n ch  dòng đi n kh i đ ng,ơ ữ ớ ơ ượ ươ ố ớ ể ạ ế ệ ở ộ  
th ng ph i h  áp kh i đ ng, đ i v i cách đ u ườ ả ạ ở ộ ố ớ ấ ∆ thì có th  áp d ng ph ng phápể ụ ươ  
kh i đ ng Y - ở ộ ∆ t ng đ i d .ươ ố ễ

6 - 1 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dòng đi n không t i c a môt  không đ ng b  l n h n c a máyạ ệ ả ủ ơ ồ ộ ớ ơ ủ  
bi n th , còn dòng đi n ng n m ch l i nh  h n?ế ế ệ ắ ạ ạ ỏ ơ

Đáp: Gi ng nh  máy bi n th , đ ng c  không đ ng b  b t k  là khi khôngố ư ế ế ộ ơ ồ ộ ấ ể  
t i ho c khi có t i, t  tr ng chính c a nó đ u là do thành ph n dòng đi n kích tả ặ ả ừ ườ ủ ề ầ ệ ừ 
trong cu n dây bên s  c p (đ i v i đ ng c  đi n không đ ng b  là cu n dây stato)ộ ơ ấ ố ớ ộ ơ ệ ồ ộ ộ  
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sinh ra, khe h  m ch t  chính càng l n thì dòng đi n kích t  c n thi t đ  sinh ra tở ạ ừ ớ ệ ừ ầ ế ể ừ 
tr ng s  càng l n. Trong m ch t  chính c a môt  không đ ng b  có khe h , dòngườ ẽ ớ ạ ừ ủ ơ ồ ộ ở  
đi n không t i c a nó có th  đ t 20 - 50% dòng đi n đ nh m c, còn trong máy bi nệ ả ủ ể ạ ệ ị ứ ế  
th  không có khe h , dòng đi n không t i c a nó ch  chi m kho ng 5% dòng đi nế ở ệ ả ủ ỉ ế ả ệ  
đ nh m c. Cho nên dòng đi n không t i c a môt  không đ ng b  s  l n h n nhi uị ứ ệ ả ủ ơ ồ ộ ẽ ớ ơ ề  
so v i c a máy bi n th . Khi môt  không  đ ng b  và máy bi n th  ng n m ch, thìớ ủ ế ế ơ ồ ộ ế ế ắ ạ  
dòng đi n ng n m ch bên th  c p c a nó đ u do đi n kháng rò bên th  c p và đi nệ ắ ạ ứ ấ ủ ề ệ ứ ấ ệ  
tr  c a chính cu n  dây quy t đ nh. Cu n dây c a môt  không đ ng b  đ t trongở ủ ộ ế ị ộ ủ ơ ồ ộ ặ  
rãnh lõi s t, t  thông rò t ng đ i l n, cho nên đi n kháng rò thông th ng l n h nắ ừ ươ ố ớ ệ ườ ớ ơ  
c a máy bi n th . Vì th , dòng đi n ng n m ch c a môt  không đ ng b  ch  có 3.5 -ủ ế ế ế ệ ắ ạ ủ ơ ồ ộ ỉ  
8 l n dòng đi n đ nh m c, còn dòng đi n ng n m ch c a máy bi n th  cao g p 10 -ầ ệ ị ứ ệ ắ ạ ủ ế ế ấ  
20 l n dòng đi n đ nh m c, t c dòng đi n ng n m ch c a môt  không đ ng b  nhầ ệ ị ứ ứ ệ ắ ạ ủ ơ ồ ộ ỏ 
h n r t nhi u.ơ ấ ề

6 - 1 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  , máy phát đi n không đ ng b , b  hãm đi n t  cóơ ồ ộ ệ ồ ộ ộ ệ ừ  
gì khác nhau ?

Đáp: Môt  không đ ng b , máy phát đi n không đ ng b , b  hãm đi n t  làơ ồ ộ ệ ồ ộ ộ ệ ừ  
ba tr ng thái chuy n đ ng khác nhau c a máy đi n không đ ng b .ạ ể ộ ủ ệ ồ ộ

T c đ  quay c a rôto đ ng c  không đ ng b  nh  h n tr  s  đ ng b , đi nố ộ ủ ộ ơ ồ ộ ỏ ơ ị ố ồ ộ ệ  
năng đ a vào stato trên tr c c  d n ra c  năng.ư ụ ơ ẫ ơ

T c đ  quay c a rôto máy phát đi n không đ ng b  l n h n tr  s  đ ng b ,ố ộ ủ ệ ồ ộ ớ ơ ị ố ồ ộ  
c  năng do đ ng c  đ a vào bi n thành đi n năng d n ra. ơ ộ ơ ư ế ệ ẫ

Rôto b  hãm đi n t  quay ng c chi u v i t  tr ng c a stato, sinh ra l cộ ệ ừ ượ ề ớ ừ ườ ủ ự  
hãm, đi n năng do l i  đi n đ a vào và c  năng t  máy đ ng l c đ a vào đ uệ ướ ệ ư ơ ừ ộ ự ư ề  
chuy n thành năng l ng tiêu hao, khi môt  đ u ng c, t c th c hi n tr ng thái v nể ượ ơ ấ ượ ứ ự ệ ạ ậ  
hành c a b  hãm đi n tủ ộ ệ ừ

6 - 1 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao h  s  công su t c a môt  không đ ng b  khi kh i đ ng vàạ ệ ố ấ ủ ơ ồ ộ ở ộ  
không t i đ u r t nh , còn h  s  công su t khi đ  t i l i đ c nâng cao?ả ề ấ ỏ ệ ố ấ ủ ả ạ ượ

Đáp: Môt  không đ ng b  khi kh i đ ng ho c v n hành không t i, thì dòngơ ồ ộ ở ộ ặ ậ ả  
đi n c a stato ch  y u là dòng đi n kích t . Do dòng đi n kích t  là dòng đi n c mệ ủ ủ ế ệ ừ ệ ừ ệ ả  

ng vô công, do đó lúc này h  s  công su t r t th p, nói chung kho ng 0.2. Khi môtứ ệ ố ấ ấ ấ ả ơ 
đi n không đ ng b  có ph  t i thì dòng đi n rôto tăng lên, lúc này dòng đi n statoệ ồ ộ ụ ả ệ ệ  
cũng tăng lên theo, môt  đi n h p thu dòng đi n h u công t ng ng t  l i đi n,ơ ệ ấ ệ ữ ươ ứ ừ ướ ệ  
c ng v i dòng đi n không t i, thành dòng đi n t ng. Do tr  s  ph n trăm c a dòngộ ớ ệ ả ệ ổ ị ố ầ ủ  
đi n không t i t ng đ i nh , cho nên tr  s  c ng đ  dòng đi n c a nó c  b nệ ả ươ ố ỏ ị ố ườ ộ ệ ủ ơ ả  
nâng cao theo ph  t i, mà ph  t i là dòng đi n h u công, vì th  h  s  công su t cũngụ ả ụ ả ệ ữ ế ệ ố ấ  
nâng cao theo

6 - 1 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u dung l ng c a môt  đi n không đ ng b  g n v i dung l ng c aế ượ ủ ơ ệ ồ ộ ầ ớ ượ ủ  
máy bi n th , t i sao dòng đi n không t i c a môt  đi n không đ ng b  l i t ngế ế ạ ệ ả ủ ơ ệ ồ ộ ạ ươ  
đ i l n?ố ớ
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Đáp: M ch t  c a môt  không đ ng b , ngoài ph n l n là do lõi s t stato vàạ ừ ủ ơ ồ ộ ầ ớ ắ  
lõi s t rôto t o thành ra, gi a stato và rôto còn có khe tr ng, t  tr  c a khe h  t ngắ ạ ữ ố ừ ở ủ ở ươ  
đ i l n. Còn lõi s t c a bi n th  là m t m ch t  khép kín, t  tr  t ng đ i nh . Doố ớ ắ ủ ế ế ộ ạ ừ ừ ở ươ ố ỏ  
đó so v i máy bi n th , môt  đi n không đ ng b  có dòng đi n không t i t ng đ iớ ế ế ơ ệ ồ ộ ệ ả ươ ố  
l n. Dòng đi n không t i c a bi n th  b ng 1 - 8 % dòng đi n đ nh m c, dòng đi nớ ệ ả ủ ế ế ằ ệ ị ứ ệ  
không t i c a môt  đi n không đ ng b , nói chung b ng 20 - 50% dòng đi n đ nhả ủ ơ ệ ồ ộ ằ ệ ị  
m c.ứ
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6 - 2 K t c u c a ế ấ ủ môt  đi n không đ ng bơ ệ ồ ộ

6 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  cánh t n nhi t  đ  môt  đi n không đ ng b  c  nh  ki u đóng kín,ố ả ệ ở ế ơ ệ ồ ộ ỡ ỏ ể  
kho ng bao nhiêu là v a? ả ừ

Đáp: Tác d ng c a cánh t n nhi t m t m t là tăng đi n tích t a nhi t, m tụ ủ ả ệ ộ ặ ệ ỏ ệ ặ  
khác có tác d ng d n dòng khí, khi n dòng khí sau khi r i kh i c a ch p gió s  diụ ẫ ế ờ ỏ ử ụ ẽ  
chuy n h ng tr c theo m t b  máy, nh m nâng cao hi u qu  làm mát b  m t. N uể ướ ụ ặ ộ ằ ệ ả ề ặ ế  
cách t n nhi t t ng đ i ít, thì c n gió nh , l ng gió t ng đ i l n, nh ng di nả ệ ươ ố ả ỏ ượ ươ ố ớ ư ệ  
tích t n nhi t nh  thì s  nh h ng hi u qu  làm mát c a môt . N u cách t n nhi tả ệ ỏ ẽ ả ưở ệ ả ủ ơ ế ả ệ  
t ng đ i nhi u thì di n tích t a nhi t tăng lên, nh ng c n gió cũng tăng, l ng gióươ ố ề ệ ỏ ệ ư ả ượ  
gi m, cũng s  nh h ng hi u qu  làm mát. Cho nên cách t n nhi t quá nhi u ho cả ẽ ả ưở ệ ả ả ệ ề ặ  
quá ít đ u không có l i đ i v i đò tăng nhi t đ  c a môt . S  l ng c a cánh t aề ợ ố ớ ệ ộ ủ ơ ố ượ ủ ỏ  
nhi t ph i thông qua th c nghi m khoa h c đ  quy t đ nh.ệ ả ự ệ ọ ể ế ị

6 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong môt  nhi u t c đ  hai nhóm cu n dây, t i sao th ng g n cu nơ ề ố ộ ộ ạ ườ ắ ộ  
dây t c đ  th p vào t ng trên c a rãnh, cu n dây t c đ  cao vào t ng d i c a rãnh?ố ộ ấ ầ ủ ộ ố ộ ầ ướ ủ

Đáp: Trong môt  nhi u t c đ  hai nhóm cu n dây, tính năng khi quay t c đơ ề ố ộ ộ ố ộ 
th p kém h n khi quay t c đ  cao. Đ  c i thi n tính năng khi quay t c đ  th p, đ cấ ơ ố ộ ể ả ệ ố ộ ấ ặ  
bi t g n cu n dây t c đ  th p vào t ng trên c a rãnh, nh  v y v a có th  gi m rò tệ ắ ộ ố ộ ấ ầ ủ ư ậ ừ ể ả ừ 
rãnh, l i có l i cho t a nhi t c a cu n dây. Cu n dây t c đ  cao g n  t ng d iạ ợ ỏ ệ ủ ộ ộ ố ộ ắ ở ầ ướ  
c a rãnh, cho dù rò t  h i l n h n, nh ng không nh h ng l n đ n tính năng v nủ ừ ơ ớ ơ ư ả ưở ớ ế ậ  
hành, l i vì t c đ  quay cao, cu n dây tuy  t ng d i, t a nhi t cung r t t t, đ ngạ ố ộ ộ ở ầ ướ ỏ ệ ấ ố ồ  
th i kho ng cách c c c a cu n dây t c đ  cao r t l n, ph n đ u dài g n  t ngờ ả ự ủ ộ ố ộ ấ ớ ầ ầ ắ ở ầ  
d i cũng t ng đ i thu n ti n.ướ ươ ố ậ ệ

6 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  m t đ u c a cu n dây môt  đi n c m ng ba pha, làm th  nào cóừ ặ ầ ủ ộ ơ ệ ả ứ ế  
th  nhìn đ c môt  đi n này có m y c c?ể ượ ơ ệ ấ ự

Đáp: S  nhóm pha c c c a cu n dây môt  đi n c m ng ba pha, b ng s  phaố ự ủ ộ ơ ệ ả ứ ằ ố  
x s  c c. Đ  tăng c ng cách đi n gi a các pha  m t đ u c a cu n dây, gi a cácố ự ể ườ ệ ữ ở ặ ầ ủ ộ ữ  
nhóm m i c c có dùng cách đi n đ  cách ngăn, vì th  đ m cách đi n gi a các pha cóỗ ự ệ ể ế ế ệ ữ  
th  bi t đ c s  nhóm pha c c r i chia cho 3 s  đ c s  c c.ể ế ượ ố ự ồ ẽ ượ ố ự

Nh ng v i lo i môt  đi n bi n đ i s  c c và n i k t che c c, thì không thư ớ ạ ơ ệ ế ổ ố ự ố ế ự ể 
dùng ph ng pháp này đ  bi t đ c s  c c.ươ ể ế ượ ố ự

6 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t s  môt  không đ ng b  rôto ki u l ng,  m t đ u ki u l ng rôtoộ ố ơ ồ ộ ể ồ ở ặ ầ ể ồ  
c a nó, t i sao có lúc khoan m t ho c vài l  tròn không qui t c?ủ ạ ộ ặ ỗ ắ

Đáp: Trong ch  t o môt , n u cân b ng đ ng c a rôto môt , gia công khôngế ạ ơ ế ằ ộ ủ ơ  
đ t yêu c u thi t k  thì s  làm cho môt  sinh ra ch n đ ng và ti ng n khi quay t cạ ầ ế ế ẽ ơ ấ ộ ế ồ ố  
đ  cao. Do đó, nhà máy ch  t o th ng xuyên ph i "hi u ch nh cân b ng đ ng" đ iộ ế ạ ườ ả ệ ỉ ằ ộ ố  
v i rôto đ ng c . Đ i v i môt  ki u l ng, n u không cân b ng th ng áp d ngớ ộ ơ ố ớ ơ ể ồ ế ằ ườ ụ  
ph ng pháp khoan b  m t ít nhôm đúc  ph n m t đ u rôto d ng l ng ho c khoanươ ỏ ộ ở ầ ặ ầ ạ ồ ặ  
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l  trên lõi s t rôto đ  đ t m c đích hi u ch nh cân b ng đ ng. Ph ng pháp này đ nỗ ắ ể ạ ụ ệ ỉ ằ ộ ươ ơ  
gi n, ti n l i, và trong tình hình l ng khoan b  không nhi u, s  không nh h ngả ệ ợ ượ ỏ ề ẽ ả ưở  
rõ r t đ i v i tính năng c a môt . Do tính ly tán c a tr ng thái cân b ng đ ng rôto,ệ ố ớ ủ ơ ủ ạ ằ ộ  
thêm n a, áp d ng ph ng pháp trên khó hi u ch nh m t l n đã đ c, cho nên "lữ ụ ươ ệ ỉ ộ ầ ượ ỗ 
cân b ng" cũng khoan m t cách không có qui t c.ằ ộ ắ

6 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khe h  gi a stato và rôto c a môt  đi n c m ng tăng lên, k t qu  s  raở ữ ủ ơ ệ ả ứ ế ả ẽ  
sao?

Đáp: Dòng đi n kích t  c n thi t c a môt  có liên quan m t thi t v i khe hệ ừ ầ ế ủ ơ ậ ế ớ ở 
gi a stato và rôto. Khe h  l n, dòng đi n kích t  tăng lên. Vì th  h  s  công su tữ ở ớ ệ ừ ế ệ ố ấ  
th p, và do nguyên nhân này, ph i h i gi m l c ra, h  th p hi u su t. Nh ng cũngấ ả ơ ả ự ạ ấ ệ ấ ư  
không đ c quá nh , làm cho stato ma sát v i rôto, cũng nh h ng t i s  thông gióượ ỏ ớ ả ưở ớ ự  
h ng tr c.ướ ụ

6 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  rãnh rôto c a đ ng c  đi n c m ng rôto l ng sóc, t i sao nói chungố ủ ộ ơ ệ ả ứ ồ ạ  
không s  d ng s  l ?ử ụ ố ẻ

Đáp: B i vì rãnh rôto là s  l  s  sinh t  th  sóng hài b c ch n, tác d ng v iở ố ẻ ẽ ừ ế ậ ẵ ụ ớ  
t  th  sóng hài b c l  c a stato sinh ra mô men l c ch n đ ng, khi n môt  x y raừ ế ậ ẻ ủ ự ấ ộ ế ơ ả  
ch n đ ng c  h c và ti ng n, cho nên nói chung không làm rãnh rôto s  l .ấ ộ ơ ọ ế ồ ố ẻ

6 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  rãnh stato và s  rãnh rôto c a môt  đi n không đ ng b  ba pha t iố ố ủ ơ ệ ồ ộ ạ  
sao không b ng nhau?ằ

Đáp: Khi dòng đi n xoay chi u ba pha ch y qua trong cu n dây stato c a môtệ ề ạ ộ ủ ơ 
đi n không đ ng b  ba pha s  sinh ra t  tr ng quay sóng g c stato và t  tr ngệ ồ ộ ẽ ừ ườ ố ừ ườ  
sóng hài, c m ng ra dòng đi n trong cu n dây rôto, sinh ra t  tr ng quay sóng g cả ứ ệ ộ ừ ườ ố  
và t  tr ng sóng hài rôto. T  tr ng quay sóng g c stato và rôto quay đ ng b ,ừ ườ ừ ườ ố ồ ộ  
chúng tác d ng l n nhau sinh ra mô men l c sóng g c c a môt , khi n môt  quay.ụ ẫ ự ố ủ ơ ế ơ  
T  tr ng sóng hài c a stato và rôto tác đ ng l n nhau s  sinh ra mô men l c ph ,ừ ườ ủ ụ ẫ ẽ ự ụ  
d i t c đ  quay c a rôto khác nhau, thì đ  l n và chi u c a mô men l c này s  khácướ ố ộ ủ ộ ớ ề ủ ự ẽ  
nhau. N u s  ph i h p s  rãnh c a stato và rôto ch n không đúng s  d n đ n tế ự ố ợ ố ủ ọ ẽ ẫ ế ừ 
tr ng sóng hài cùng b c c a stato và rôto tác d ng l n nhau sinh ra mô men phườ ậ ủ ụ ẫ ụ 
t ng đ i l n. Khi đi u ki n môt , trong tình hình t c đ  quay t ng đ i th p, sươ ố ớ ề ệ ơ ố ộ ươ ố ấ ẽ 
xu t hi n mô men ph  ng c chi u t ng đ i l n, d n đ n t c đ  quay c a môtấ ệ ụ ượ ề ươ ố ớ ẫ ế ố ộ ủ ơ 
không th  ti p t c tăng lên đ n t c đ  quay đ nh m c, đ n n i môt  không th  sể ế ụ ế ố ộ ị ứ ế ỗ ơ ể ử 
d ng đ c bình th ng.ụ ượ ườ

Môt  đi n ki u l ng sóc nói chung, khi s  rãnh c a stato và rôto b ng nhau tơ ệ ể ồ ố ủ ằ ắ  
s  sinh ra mô men ph  t ng đ i m nh, cho nên không s  đ ng s  rãnh c a stato vàẽ ụ ươ ố ạ ử ụ ố ủ  
rôto b ng nhau.ằ

6 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong môt  không đ ng b , t i sao gi a cu n dây rôto l ng sóc v i vơ ồ ộ ạ ữ ộ ồ ớ ỏ 
máy không c n cách đi n còn gi a cu n dây rôto ki u qu n dây v i v  máy ph iầ ệ ữ ộ ể ấ ớ ỏ ả  
cách đi n?ệ
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Đáp: S  pha c a rôto ki u l ng sóc b ng s  rãnh d i m i đôi t  c c. M iố ủ ể ồ ằ ố ướ ỗ ừ ự ỗ  
pha ch  có m t s  dây d n (vòng) cho nên đi n th  c m ng c a m i pha r t nh ,ỉ ộ ợ ẫ ệ ế ả ứ ủ ỗ ấ ỏ  
đ ng th i đi n tr  c a phi n thép silic l n h n nhi u so v i đi n tr  c a cu n dâyồ ờ ệ ở ủ ế ớ ơ ề ớ ệ ở ủ ộ  
l ng sóc, cho nên ph n l n dòng đi n ch y qua cu n dây. Vì th , cu n dây l ng sócồ ầ ớ ệ ạ ộ ế ộ ồ  
không c n cách đi n đ i v i v . Trong cu n dây rôto ki u qu n dây, s  pha và cu nầ ệ ố ớ ỏ ộ ể ấ ố ộ  
dây stato gi ng nhau, s  vòng c a cu n dây m i pha t ng đ i nhi u, cho nên đi nố ố ủ ộ ỗ ươ ố ề ệ  
th  c m ng m i pha r t l n. N u cu n dây không cách đi n v i v  s  sinh ra ng nế ả ứ ỗ ấ ớ ế ộ ệ ớ ỏ ẽ ắ  
m ch v i đ t, d n đ n cháy môt .ạ ớ ấ ẫ ế ơ

6 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao rãnh rôto c a r t nhi u môt  c m ng ki u l ng sóc l i xiên?ạ ủ ấ ề ơ ả ứ ể ồ ạ

Đáp: Rôto c a môt  c m ng ki u l ng sóc áp d ng rãnh xiên có th  tránh bủ ơ ả ứ ể ồ ụ ể ị 
khóa k t không quay khi kh i đ ng, phòng ng a đ ng c  không th  tăng t c đ cẹ ở ộ ừ ộ ơ ể ố ượ  
khi t c đ  th p, lo i tr  ch n đ ng và ti ng n c a môt  do quan h  đi n t  gâyố ộ ấ ạ ừ ấ ộ ế ồ ủ ơ ệ ệ ừ  
nên, cũng gi m thi u t n th t năng l ng do sóng hài gây ra.ả ể ổ ấ ượ

6 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Rãnh stato vào rôto c a môt  đi n t i sao th ng tr  mi ng rãnh nh  ủ ơ ệ ạ ườ ổ ệ ỏ ở 
g n b  m t lõi s t?  ầ ề ặ ắ

Đáp: T  thông do stato sinh ra, m t ph n b  rò t  mi ngừ ộ ầ ị ừ ệ  
rãnh, m t ph n tr  l i  stato t  mi ng rãnh rôto, hình thành tộ ầ ở ạ ừ ệ ừ 
thông rò không ti p n i v i v t d n rôto (nh  th  hi n  đ ngế ố ớ ậ ẫ ư ể ệ ở ườ  
nét đ t trong hình 6 - 2 - 10). T  thông rò không th  sinh ra môứ ừ ể  
men quay. Cho nên ph i tìm cách gi m thi u t  thông rò. Vì thả ả ể ừ ế 
tr  m t rãnh h p thích h p  mi ng rãnh nh m tăng t  tr  c a t  thông rò, có thổ ộ ẹ ợ ở ệ ằ ừ ở ủ ừ ể 
gi m thi u rò t . M t tác d ng khác c a mi ng rãnh cũng th ng là nh m g n dâyả ể ừ ộ ụ ủ ệ ườ ằ ắ  
d n vào trong rãnh.ẫ

6 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao rôto c a m t s  môt  l ng sóc chia thành hai ph n có h ngạ ủ ộ ố ơ ồ ầ ướ  
rãnh xiên khác nhau, nh  th  hi n  hình 6 - 2 - 1 1 (a)?ư ể ệ ở

Đáp: V t d n mang đi n trong t  tr ng luôn luôn ch u tác d ng c a l cậ ẫ ệ ừ ườ ị ụ ủ ự  
vuông góc v i v t d n này. Nói chung, rôto c a môt  l ng sóc ph n l n áp d ng hìnhớ ậ ẫ ủ ơ ồ ầ ớ ụ  
th c rãnh xiên. Lúc đó, l c Fứ ự o tác d ng lên dây d n không nh ng sinh ra mô menụ ẫ ữ
quay M trên tr c, mà còn sinh ra phân c c f  h ng tr c, nh  hình (b) th  hi n. L cụ ự ướ ụ ư ể ệ ự  
h ng tr c này s  làm h ng  tr c, đ ng th i cũng có th  làm cho rôto di chuy nướ ụ ẽ ỏ ổ ụ ồ ờ ể ể  
h ng tr c. Khi đ  xiên c a rãnh không thay đ i thì c c h ng tr c này t  l  thu nướ ụ ộ ủ ổ ự ướ ụ ỉ ệ ậ  
v i l c đ u ra c a môt . Vì th , đ i v i môt  dung l ng l n s  đ c bi t nghiêmớ ự ầ ủ ơ ế ố ớ ơ ượ ớ ẽ ặ ệ  
tr ng. Sau khi rôto chia thành hai ph n có h ng rãnh xiên khác nhau, l c h ng tr cọ ầ ướ ự ướ ụ  
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c a chúng v a đúng tri t tiêu nhau, nh  th  hi n  hình (c). áp d ng k t c u này cònủ ừ ệ ư ể ệ ở ụ ế ấ  
có th  gi m t n hao ph , mô men ph  và ti ng n c a môt .ể ả ổ ụ ụ ế ồ ủ ơ

6 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây rôto c a môt  đi n không đ ng b  ki u l ng sóc đ u ng nộ ủ ơ ệ ồ ộ ể ồ ề ắ  
m nh. T i sao không tr c ti p dùng kh i tr  tròn b ng đ ng, nhôm ho c s t đ  làmạ ạ ự ế ố ụ ằ ồ ặ ắ ể  
rôto c a môt ?ủ ơ

Đáp: S  dĩ rôto c a môt  đi n không đ ng b  ki u l ng sóc có th  quay đ cở ủ ơ ệ ồ ộ ể ồ ể ượ  
là vì v t d n mang đi n trên rôto tác d ng v i t  tr ng quay sinh ra mô men quay M.ậ ẫ ệ ụ ớ ừ ườ

M = Cm φ o I2 cosϕ2

Trong công th c:ứ
Cm  là thông s , do k t c u c a môt  quy t đ nh. ố ế ấ ủ ơ ế ị
φ o   là t  thông chính c a t  tr ng quayừ ủ ử ườ
I2    là dòng đi n trong v t d n c a rôtoệ ậ ẫ ủ
ϕ2   góc l ch pha gi a dòng đi n và đi n th  c a rôto.ệ ữ ệ ệ ế ủ

N u rôto s  d ng kh i tr  tròn b ng đ ng ho c nhôm đ  làm thì t  d n su tế ử ụ ố ụ ằ ồ ặ ể ừ ẫ ấ  
c a nó r t th p. Đ  sinh ra ủ ấ ấ ể φ o  nh  nhau nh m đ t mô men quay đ nh m c thì dòngư ằ ạ ị ứ  
đi n c a cu n dây stato ph i r t l n ho c s  vòng ph i r t nhi u, nh  v y s  d nệ ủ ộ ả ấ ớ ặ ố ả ấ ề ư ậ ẽ ẫ  
đ n t n hao đ ng c a môt  r t l n. N u rôto làm b ng lõi s t hình tr  tròn, tuy gi iế ổ ồ ủ ơ ấ ớ ế ằ ắ ụ ả  
quy t đ c v n đ  t  d n su t c a rôto, nh ng đi n tr  su t c a s t l n h n nhi uế ượ ấ ề ừ ẫ ấ ủ ư ệ ở ấ ủ ắ ớ ơ ề  
so v i đ ng ho c nhôm, vì th  mô men quay M gi m, t c đ  quay n s  gi m, đ ngớ ồ ặ ế ả ố ộ ẽ ả ồ  
th i t n hao trong rôto tăng lên. Rôto ki u l ng sóc ph i s  d ng k t c u lõi s tờ ổ ể ồ ả ử ụ ế ấ ắ  
ch ng ép b ng phi n thép silic, cu n dây l ng sóc b ng đ ng ho c nhôm.ồ ằ ế ộ ồ ằ ồ ặ

6 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thanh đ ng ho c thanh nhôm c a rôto môt  l ng sóc có ph i cách đi nồ ặ ủ ơ ồ ả ệ  
v i lõi s t b ng phi n thép silic c a rôto không?ớ ắ ằ ế ủ

Đáp: Do đi n áp gi a các dây đ ng r t th p, mà hai đ u đã b  ng n m ch, doệ ữ ồ ấ ấ ầ ị ắ ạ  
đó không cách đi n thì cũng không có dòng đi n ch y qua lõi s t, cũng t c là khôngệ ệ ạ ắ ứ  
c n cách đi n gi a nó v i lõi s t.ầ ệ ữ ớ ắ

6 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Rôto c a môt  l ng sóc li u có th  tùy ý l p vào trong stato kích th củ ơ ồ ệ ể ắ ướ  
gi ng nhau khác đ  s  d ng (ví d : rôto b n c c l p vào stato sáu c c) không?ố ể ử ụ ụ ố ự ắ ự

Đáp: Nói chung, môt  có th  v n hành, nh ng tính năng v n hành t ng đ iơ ể ậ ư ậ ươ ố  
kém. Đ c bi t khi ph i h p s  rãnh c a stato - rôto không đúng, có th  sinh ra môặ ệ ố ợ ố ủ ể  
men ph  trong quá trình kh i đ ng, d n đ n không kh i đ ng đ c, cũng có th  gâyụ ở ộ ẫ ế ở ộ ượ ể  
ti ng n khi v n hành, gi m ch  tiêu năng l c khi v n hành.ế ồ ậ ả ỉ ự ậ

6 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao l ng trong và l ng ngoài c a môt  đi n c m ng hai l ng l iạ ồ ồ ủ ơ ệ ả ứ ồ ạ  
th ng áp d ng vòng ng n m ch riêng?ườ ụ ắ ạ

Đáp: Vì môt  c m ng hai l ng chu t yêu c u đi n tr  v t d n trong hai l ngơ ả ứ ồ ộ ầ ệ ở ậ ẫ ồ  
không gi ng nhau, dòng đi n ch y qua cũng khác, vì th  m c đ  phát nhi t cũng khácố ệ ạ ế ứ ộ ệ  
nhau. Áp d ng vòng ng n m ch riêng, l ng trên và l ng d i có th  giãn du i ra tụ ắ ạ ồ ồ ướ ể ỗ ự 
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nhiên không nh h ng l n nhau. N u g p l i dùng m t vòng thì do l ng trên l ngả ưở ẫ ế ộ ạ ộ ồ ồ  
d i giãn du i khác nhau gây nên ng l c c  h c, h n n a khi thi t k  tách riêng 2ướ ỗ ứ ự ơ ọ ơ ữ ế ế  
vòng thì cũng t ng đ i d  n m đ c tr  s  đi n tr  kh i đ ng.ươ ố ễ ắ ượ ị ố ệ ở ở ộ

6 - 2 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  cánh qu t nhôm đúc trên rôto môt  đi n không đ ng b  l ng sóc,ố ạ ơ ệ ồ ộ ồ  
nhi u thì t t hay ít thì t t?ề ố ố

Đáp: Cánh qu t v i s  l ng nh t đ nh s  có tác d ng t t đ i v i s  t nạ ớ ố ượ ấ ị ẽ ụ ố ố ớ ự ả  
nhi t c a rôto. S  cánh qu t quá ít, hi u qu  t n nhi t t ng đ i kém, nh ng sệ ủ ố ạ ệ ả ả ệ ươ ố ư ố 
cánh qu t quá nhi u cũng ch a ch c có th  nâng cao kh  năng t n nhi t. H n n a sạ ề ư ắ ể ả ả ệ ơ ữ ố 
cánh qu t tăng lên quá nhi u s  gây ph c t p cho công ngh  đúc nhôm, tăng tiêu haoạ ề ẽ ứ ạ ệ  
nhôm, đ ng th i cũng khi n rôto khi tìm cân b ng đ ng, tr ng l ng c n bù đ pồ ờ ế ằ ộ ọ ượ ầ ắ  
không có ch  c  đ nh do kích th c gi a các cánh qu t quá nh . S  l ng cánh qu tỗ ố ị ướ ữ ạ ỏ ố ượ ạ  
ph i xem xét đ ng th i tính năng k  thu t và ch  tiêu kinh t .ả ồ ờ ỹ ậ ỉ ế

6 - 2 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Rôto l ng sóc b ng nhôm đúc thì cánh qu t đúc tr c ti p trên vòng đ uồ ằ ạ ự ế ầ  
so v i cánh qu t l p có kích th c gi ng nhau, thì hi u qu  có gi ng nhau không?ớ ạ ắ ướ ố ệ ả ố

Đáp: Cánh qu t đúc trên vòng đ u có th  tr c ti p truy n nhi t l ng bênạ ầ ể ự ế ề ệ ượ  
trong rôto đ n cánh qu t khi n không khí ngu i t c đ  cao ti p xúc v i m t cánhế ạ ế ộ ố ộ ế ớ ặ  
qu t s  nhanh chóng mang nhi t l ng đi, hi u qu  làm mát t ng đ i t t. Cánhạ ẽ ệ ượ ệ ả ươ ố ố  
qu t l p ngoài cho dù tình hình thông gió nh  nhau, do nhi t l ng mà rôto sinh raạ ắ ư ệ ượ  
không th  tr c ti p truy n đ n cánh qu t, hi u qu  làm mát s  t ng đ i kém.ể ự ế ề ế ạ ệ ả ẽ ươ ố  
Ngoài ra cánh qu t l p riêng thì v t li u và công làm đ u tăng lên, hi u qu  kinh tạ ắ ậ ệ ề ệ ả ế 
cũng không t t.ố

6 - 2 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Qu t gió ngoài c a môt  4, 6, 8 c c ki u đóng kín có cùng s  máy có thạ ủ ơ ự ể ố ể 
d ng l n nhau không? t i sao lo i 2 c c l i không th  dùng l n nhau?ụ ẫ ạ ạ ự ạ ể ẫ

Đáp: Kích th c bên ngoài (đ ng kính ngoài và đ  r ng cánh qu t) c a qu tướ ườ ộ ộ ạ ủ ạ  
gió môt  2 c c nh  h n lo i 4, 6, 8 c c. Do t c đ  quay c a môt  2 c c quá cao,ơ ự ỏ ơ ạ ự ố ộ ủ ơ ự  
gi m thi u kích th c ngoài có th  gi m đáng k  t n hao ma sát gió và ti ng nả ể ướ ể ả ể ổ ế ồ  
thông gió đ ng th i nhi t đ  tăng cũng có th  phù h p. Kích th c bên ngoài c a nóồ ờ ệ ộ ể ợ ướ ủ  
nói chung b ng v i qu t gió 4, 6, 8 c c có b  máy nh  h n 1 s , khi n nó có thằ ớ ạ ự ệ ỏ ơ ố ế ể 
dùng thông khuôn g  c a qu t, ch  đ ng kính lõi cát l n h n.ỗ ủ ạ ỉ ườ ớ ơ
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6 - 3 V n hành ậ môt  đi n ki u l ng sócơ ệ ể ồ

6 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao chênh l ch gi a đi n áp đ u và đi n áp đ nh m c c a môt  đi nạ ệ ữ ệ ầ ệ ị ứ ủ ơ ệ  
không nên v t quá ượ ±  5%?

Đáp: Khi chênh l ch gi a đi n áp đ u v i đi n áp đ nh m c không v t quáệ ữ ệ ầ ớ ệ ị ứ ượ  
± 5% thì công su t đ u ra c a môt  có th  duy trì  tr  s  đ nh m c.ấ ầ ủ ơ ể ở ị ố ị ứ

N u đi n áp quá th p thì môt  kh i đ ng khó khăn, d  quá nóng. Vì sau khiế ệ ấ ơ ở ộ ễ  
đi n áp s t xu ng thì l ng t  thông trong môt  gi m s  d n t i gi m phân l ngệ ụ ố ượ ừ ơ ả ẽ ẫ ớ ả ượ  
dòng kích t , làm tăng phân l ng dòng ph  t i, đ c bi t khi ph  t i t ng đ i l n,ừ ượ ụ ả ặ ệ ụ ả ươ ố ớ  
tr  s  tăng c a phân l ng dòng ph  t i l n h n tr  s  gi m c a dòng kích t  khi nị ố ủ ượ ụ ả ớ ơ ị ố ả ủ ừ ế  
dòng đi n t ng c a stato tăng lên v t quá tr  s  đ nh m c c a nó. Vì tiêu hao côngệ ổ ủ ượ ị ố ị ứ ủ  
su t trên cu n dây stato và rôto tăng lên, nên l ng phát nhi t tăng. Môt  do quá nóngấ ộ ượ ệ ơ  
khi n cách nhi t lão hóa, th m chí cháy cu n dây.ế ệ ậ ộ

N u đi n áp quá cao, nh t là khi đi n áp v t quá + 10% tr  s  đ nh m c c aế ệ ấ ệ ượ ị ố ị ứ ủ  
môt  thì m t đ  t  không c a lõi s t mô tô s  tăng m nh, t n hao lõi s t tăng lên,ơ ậ ộ ừ ủ ắ ẽ ạ ổ ắ  
đ ng th i phân l ng dòng kích t  cũng tăng m nh s  làm tăng dòng đi n t ng stato,ồ ờ ượ ừ ạ ẽ ệ ổ  
khi n cu n dây môt  quá nóng.ế ộ ơ

6 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  đ u ki u ơ ồ ộ ấ ể ∆ v n hành v i t i nh  đ i thành cáchậ ớ ả ẹ ổ  
đ u Y, t i sao có th  nâng cao h  s  công su t c a môt ?ấ ạ ể ệ ố ấ ủ ơ

Đáp: Khi môt  không đ ng b  v n hành v i t i nh  thì thành ph n ch  y uơ ồ ộ ậ ớ ả ẹ ầ ủ ế  
c a dòng đi n là dòng đi n kích t  vô công, cho nên h  s  công su t t ng đ i th p.ủ ệ ệ ừ ệ ố ấ ươ ố ấ  
N u môt  t i nh  đ u ki u ế ơ ả ẹ ấ ể ∆ đ i thành ki u Y, do đi n áp pha c a cu n dây môtổ ể ệ ủ ộ ơ 
h  xu ng còn 1/ạ ố 3  so v i cũ, m t đ  t  thông trong lõi s t cũng gi m còn 1/ớ ậ ộ ừ ắ ả 3  so 
v i cũ, vì th  làm cho dòng đi n kích t  vô công gi m rõ r t, nh  th  nâng cao h  sớ ế ệ ừ ả ệ ờ ế ệ ố 
công su t nh ng c n chú ý v i ph  t i nh  nhau, sau khi đ u l i, dòng đi n trongấ ư ầ ớ ụ ả ư ấ ạ ệ  
cu n dây s  tăng  ộ ẽ 3  l n, đ  làm cho cu n dây không đ n n i quá nóng, c n b oầ ể ộ ế ỗ ầ ả  
đ m dòng đi n không v t quá tr  s  đ nh m c.ả ệ ượ ị ố ị ứ

6 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy nén ma sát dùng véc t  không đ ng b  380V đ u ơ ồ ộ ấ ∆ đ  kéo, n u đ uể ế ấ  
nh m thành hình Y thì h u qu  s  ra sao?ầ ậ ả ẽ

Đáp: Môt  có th  kh i đ ng bình th ng nh ng không th  ho t đ ng bìnhơ ể ở ộ ườ ư ể ạ ộ  
th ng do mô men quay c a môt  không đ ng b  t  l  thu n v i bình ph ng c aườ ủ ơ ồ ộ ỉ ệ ậ ớ ươ ủ  
đi n áp pha, sau khi cu n dây đ u ệ ộ ấ ∆ đ u thành Y thì đi n áp m i pha c a cu n dâyấ ệ ỗ ủ ộ  
stato s  gi m còn 1/ẽ ả 3  , mô men quay c a môt  gi m còn 1/3. Khi máy nén khôngủ ơ ả  
ho t  đ ng,  do ph  t i  c a  môt  r t  nh  cho nên môt  có th  kh i đ ng,  bìnhạ ộ ụ ả ủ ơ ấ ỏ ơ ể ở ộ  
th ng, nh ng khi máy nén ho t đ ng, ph  t i tăng m ch mà mô men quay c a môtườ ư ạ ộ ụ ả ạ ủ ơ 
t ng đ i nh , cho nên t c đ  quay c a môt  gi m m nh, dòng đi n tăng lên, khôngươ ố ỏ ố ộ ủ ơ ả ạ ệ  
th  ho t đ ng bình th ng. Lúc này n u không k p th i d ng máy thì s  cháy môt .ể ạ ộ ườ ế ị ờ ừ ẽ ơ
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6 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đi n áp tăng cao ho c s t gi m s  có nh h ng gì đ i v i tínhệ ặ ụ ả ẽ ả ưở ố ớ  
năng đ ng c  đi n c m ng?ộ ơ ệ ả ứ

Đáp: nh h ng c a vi c tăng ho c gi m đi n áp đ i v i tính năng c a môtả ưở ủ ệ ặ ả ệ ố ớ ủ ơ 
c m ng tùy theo tr  s  bi n đ i c a đi n áp và ph  t i l n hay nh  mà có s  khácả ứ ị ố ế ổ ủ ệ ụ ả ớ ỏ ự  
nhau. S  thay đ i thông th ng nh  sau:ự ổ ườ ư

Khi đi n áp tăng cao thì mô men quay, t c đ  quay, dòng đi n kh i đ ng c aệ ố ộ ệ ở ộ ủ  
môt  đ u tăng theo, khi t i n ng thì h  s  công su t, dòng đi n stato s  gi m xu ngơ ề ả ặ ệ ố ấ ệ ẽ ả ố  
theo, không nh h ng l n đ n hi u su t; khi t i nh , dòng đi n có kh  năng tăngả ưở ớ ế ệ ấ ả ẹ ệ ả  
lên.

Khi đi n áp s t gi m thì mô men quay, t c đ  quay, dòng đi n kh i đ ng c aệ ụ ả ố ộ ệ ở ộ ủ  
môt  đ u gi m theo, còn h  s  công su t, dòng đi n stato đ u tăng cao, khi đ  t i,ơ ề ả ệ ố ấ ệ ề ủ ả  
hi u su t cũng gi m theo, nh ng khi n a t i, hi u su t có th  nâng cao m t chút.ệ ấ ả ư ử ả ệ ấ ể ộ

6 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v i môt  đi n thông th ng có ph  t i nh  h n l c đ a ra đ nhạ ớ ơ ệ ườ ụ ả ỏ ơ ự ư ị  
m c (nh  môt  c a máy s i m nh) thì đi n áp c a ngu n đi n th p h n đi n ápứ ư ơ ủ ợ ả ệ ủ ồ ệ ấ ơ ệ  
đ nh m c c a nó m t chút là t t?ị ứ ủ ộ ố

Đáp: Khi đi n áp s  d ng c a môt  s t gi m, do t  thông gi m, m c bão hòaệ ử ụ ủ ơ ụ ả ừ ả ứ  
gi m, đ i v i môt  kích quá và môt  mà phi n thép silic t ng đ i kém thì càng rõ,ả ố ớ ơ ơ ế ươ ố  
dòng đi n không t i (dòng đi n kích t ) cũng gi m theo, l c ra cũng gi m. Vì th ,ệ ả ệ ừ ả ự ả ế  
đ i v i môt  mà ph  t i nh  h n l c ra đ nh m c, s  d ng m t cách có ý th c đi nố ớ ơ ụ ả ỏ ơ ự ị ứ ử ụ ộ ứ ệ  
áp th p m t chút, l y dòng đi n sau khi có t i không v t quá tr  s  đ nh m c c aấ ộ ấ ệ ả ượ ị ố ị ứ ủ  
máy làm gi i h n. Nh  v y dòng đi n kích t  gi m th p, gi m thành ph n vô côngớ ạ ư ậ ệ ừ ả ấ ả ầ  
trong dòng đi n nh  v y h  s  công su t s  đ c nâng cao t ng đ i.ệ ư ậ ệ ố ấ ẽ ượ ươ ố

6 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi môt  không đ ng b  3 pha quay không t i, đi n áp ngu n đi n càngơ ồ ộ ả ệ ồ ệ  
th p thì dòng đi n càng nh , còn khi quay có t i, đi n áp th p, dòng đi n ng c l iấ ệ ỏ ả ệ ấ ệ ượ ạ  
s  tăng? T i sao?ẽ ạ

Đáp: Dòng đi n không t i c a môt  ch  y u là dòng đi n kích t . Đi n ápệ ả ủ ơ ủ ế ệ ừ ệ  
c a ngu n đi n th p thì ph n đi n th  c m ng trong cu n dây stato nh , t  tr ngủ ồ ệ ấ ả ệ ế ả ứ ộ ỏ ừ ườ  
quay sinh ra ph n đi n th  trong môt  y u, đo đó dòng đi n kích t  sinh ra t  tr ngả ệ ế ơ ế ệ ừ ừ ườ  
gi m, dòng đi n không t i s  nh . Khi môt  quay có t i, đ a ra công su t, nói chungả ệ ả ẽ ỏ ơ ả ư ấ  
h  s  công su t và hi u su t c a môt  khi có cùng ph  t i là c  b n không đ i.ệ ố ấ ệ ấ ủ ơ ụ ả ơ ả ổ  
Công su t đ a ra quy t đ nh b i tích gi a đi n áp ngu n v i dòng đi n c a môt .ấ ư ế ị ở ữ ệ ồ ớ ệ ủ ơ  
Cho nên khi quay có t i, đi n áp ngu n th p thì dòng đi n c a môt  ph i l n m i cóả ệ ồ ấ ệ ủ ơ ả ớ ớ  
th  đ a ra công su t có ph  t i nh  nhau.ể ư ấ ụ ả ư

6 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây stato c a môt  đi n c m ng 3 pha đ u ộ ủ ơ ệ ả ứ ấ ∆ đ  s  d ng, n uể ử ụ ế  
cu n dây m t pha trong đó b  đ t, sau khi thông ngu n đi n xoay chi u 3 pha, li u cóộ ộ ị ứ ồ ệ ề ệ  
quay đ c không?ượ

Đáp: Có th  quay đ c. Lúc đó môt  t ng đ ng v i cách đ u hình V sauể ượ ơ ươ ươ ớ ấ  
khi thông đi n xoay chi u 3 pha, v n có th  sinh ra t  tr ng quay, khi n rôto quay,ệ ề ố ể ừ ườ ế  
nh ng công su t đ u ra c a môt  s  gi m kho ng m t n a.ư ấ ầ ủ ơ ẽ ả ả ộ ử
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6 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  đ u có dây ti p "không" ho c dây ti p đ t đi n áp c a môt  làơ ề ế ặ ế ấ ệ ủ ơ  
220/380V, khi s  d ng v i ngu n đi n 380V thì ph i đem môt  đ u thành hình Y,ử ụ ớ ồ ệ ả ơ ấ  
li u có th  t  đi m Y l y ra m t dây d n n i v i v  c a môt  làm dây an toàn ti pệ ể ừ ể ấ ộ ẫ ố ớ ỏ ủ ơ ế  
'không" không?

Đáp: Khi môt  v n hành trong tình hình bình th ng v i ngu n đi n 3 pha thìơ ậ ườ ớ ồ ệ  
đi n th   đi m sao là 0, nh ng khi ph  t i 3 pha không cân b ng ho c c u chì m tệ ế ở ể ư ụ ả ằ ặ ầ ộ  
pha b  đ t, d n t i v n hành m t pha, lúc này đi m Y đ i v i đ t đã có đi n áp, n uị ứ ẫ ớ ậ ộ ể ố ớ ấ ệ ế  
ng i ch m ph i v  môt  s  có nguy c  đi n gi t vì th  cách đ u này không anườ ạ ả ỏ ơ ẽ ơ ệ ậ ế ấ  
toàn.

6 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dòng đi n 3 pha c a 1 môt  l ng sóc 3 pha không cân b ng, pha l nệ ủ ơ ồ ằ ớ  
nh t còn nh  h n tr  s  đ nh m c, nh ng rôto đã r t nóng, nh ng v n có th  ti p t cấ ỏ ơ ị ố ị ứ ư ấ ư ẫ ể ế ụ  
quay có t i, ki m tra không ra s  c , nguyên nhân do đâu?ả ể ự ố

Đáp: Dòng đi n 3 pha không cân b ng do ng n m ch, h  m ch, đ u nh mệ ằ ắ ạ ở ạ ấ ầ  
cu n dây stato gây nên thì không th  v n hành có ph  t i bình th ng và làm cho rôtoộ ể ậ ụ ả ườ  
nóng, ch  có khi đi n áp đ u 3 pha không cân b ng, đi n áp chia thành 2 phân l ng:ỉ ệ ầ ằ ệ ượ  
th  t  thu n và  th  t  ng c  phân l ng  th  t  thu n khi n  môt  quay bìnhứ ự ậ ứ ự ượ ượ ứ ự ậ ế ơ  
th ng, phân l ng th  t  ng c s  gây nên dòng đi n ng n m ch r t l n trongườ ượ ứ ự ượ ẽ ệ ắ ạ ấ ớ  
rôto. Lúc này tuy c ng đ  dòng đi n stato c a 3 pha không cân b ng đ u khôngườ ộ ệ ủ ằ ề  
v t quá đ nh m c, dòng đi n trong rôto có kh  năng đã v t quá r t nhi u, do đóượ ị ứ ệ ả ượ ấ ề  
phát nóng. Tình hình này không th  tìm ra b t c  s  c  nào trên môt , ph i đi uể ấ ứ ự ố ơ ả ề  
ch nh di n áp ngu n đi n m i có th  c i thi n đ c.ỉ ệ ồ ệ ớ ể ả ệ ượ

6 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u 2 môt  380V hình Y, sau khi m c n i ti p stato r i đ u vào đi n ápế ơ ắ ố ế ồ ấ ệ  
380V nh  hình 6 - 3 - 10, hai môt  có th  cùng lúc quay không t i đ cư ơ ể ả ượ  
không?

Đáp: N u 2 môt  có quy cách gi ng nhau, lúc đ u đi n áp pha màế ơ ố ầ ệ  
2 môt  nh n đ c m i cái là 1/2 x 220V đ u b t đ u quay, khi m tơ ậ ượ ỗ ề ắ ầ ộ  
chi c có mô men l c kh i đ ng t ng đ i l n ho c mô men ma sátế ự ở ộ ươ ố ớ ặ  
t ng đ i nh  (2 môt  không th  hoàn toàn gi ng nhau) thì s  kh i đ ngươ ố ỏ ơ ể ố ẽ ở ộ  
t ng đ i nhanh, tr  kháng t ng đ ng c a nó t ng đ i cao, đi n ápươ ố ở ươ ươ ủ ươ ố ệ  
đ u đ c phân ph i cũng cao h n chi c kia, kh i đ ng càng nhanh, đi nầ ượ ố ơ ế ở ộ ệ  
áp ph n tác d ng càng cao,  tác d ng tu n hoàn này khi n m t môtả ụ ụ ầ ế ộ ơ 
nhanh chóng t i g n t c đ  quay cùng kỳ, đi n áp đ u t i g n toàn bớ ầ ố ộ ệ ầ ớ ầ ộ 
đi n áp bên ngoài, còn chi c kia do đi n áp d n d n gi m, t c đ  quayệ ế ệ ầ ầ ả ố ộ  
gi m d n đi đ n ng ng h n. N u 2 môt  kích th c khác nhau đ u n i ti p thì đi nả ầ ế ừ ẳ ế ơ ướ ấ ố ế ệ  
áp bên ngoài mà môt  nh  nh n đ c t ng đ i cao, nhanh chóng kh i đ ng cònơ ỏ ậ ượ ươ ố ở ộ  
môt  l n ng ng quay cho nên kh  năng 2 môt  cùng quay là r t nhơ ớ ừ ả ơ ấ ỏ

6 - 3 - 11  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )                                  
H i:ỏ  M t môt  3 pha 10kW, 380V, đ u ộ ơ ấ ∆, 20A, dùng công t c Y/ắ ∆ kh i đ ng,ở ộ  

khi quay dòng đi n 3 pha l n l t là 28, 17, 16A, ch a đ n n a gi  l p t c nóng lên,ệ ầ ượ ư ế ử ờ ậ ứ  
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d ng máy đ  ngu i r i l i kh i đ ng, c  th  ho t đ ng lâu dài nhi u l n v n khôngừ ể ộ ồ ạ ở ộ ứ ế ạ ộ ề ầ ẫ  
b  cháy, đó là s  c  gì?ị ự ố

Đáp: Lâu v n không b  cháy mà v n có th  kh i đ ng, v nẫ ị ẫ ể ở ộ ẫ  
quay có t i ch ng t  không ph i ng n m ch ho c đ u nh m dây.ả ứ ỏ ả ắ ạ ặ ấ ầ  
Dòng đi n 2 pha ch a đ t t i tr  s  đ  t i mà cu n dây đã nóng,ệ ư ạ ớ ị ố ủ ả ộ  
h n n a t  s  dòng đi n l n nh  g n b ng 1.73 t  hình 6 - 3 - 11,ơ ữ ỉ ố ệ ớ ỏ ầ ằ ừ  
có th  th y rõ, đây rõ ràng là do đ t m t pha c a môt  gây nên. Sauể ấ ứ ộ ủ ơ  
khi đ t m t pha, dòng đi n pha c a 2 pha đ u đã v t quá dòngứ ộ ệ ủ ề ượ  
đi n đ nh m c 20/1.73 : 11.6 (A) cho nên nhanh chóng nóng lên. Khiệ ị ứ  
môt  đ u Y có th  kh i đ ng bình th ng, ch ng t  đ ng dây và môt  đ u khôngơ ấ ể ở ộ ườ ứ ỏ ườ ơ ề  
có s  c , khi đ i thành cách đ u ự ố ổ ấ ∆, m t pha b  đ t, rõ ràng là công t c Y - ộ ị ứ ắ ∆ b  h ng.ị ỏ

6 - 3 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  c m ng 3 pha 380V, khi không t i, dòngộ ơ ả ứ ả  
đi n 3 pha g n cân b ng, nh ng có ti ng rung nghiêm tr ng, v nệ ầ ằ ư ế ọ ậ  
hành vài gi  cũng không có tình hình khác th ng, v y mà khi đi nờ ườ ậ ệ  
áp gi m còn d i 300V ho c tăng cao lên đ n 420V thì ti ng ch nả ướ ặ ế ế ấ  
đ ng gi m rõ r t. Đây là do nguyên nhân gì?ộ ả ệ

Đáp: Đây không ph i là s  c   cu n dây, b i vì dòng đi n 3ả ự ố ở ộ ở ệ  
pha cân b ng mà v n hành vài  gi  v n không có tình hình khácằ ậ ờ ẫ  
th ng, đây cũng không ph i là ti ng ch n đ ng do cân b ng đ ngườ ả ế ấ ộ ằ ộ  
c a rôto không t t gây nên, b i vì âm thanh có th  thay đ i theo sủ ố ở ể ổ ự 
lên xu ng c a đi n áp. S  c  này là do khe h  gi a stato và rôtoố ủ ệ ự ố ở ữ  
không đ u gây nên, m t đ  t  thông m t khe h  nh  t ng đ i cao, l c hút t  t ngề ậ ộ ừ ặ ở ỏ ươ ố ự ừ ươ  
đ i l n, gây nên ch n đ ng không cân b ng. Khi t n s  ch n đ ng t  nhiên c a bố ớ ấ ộ ằ ầ ố ấ ộ ự ủ ệ 
máy x y ra c ng h ng v i ch n đ ng này thì tình hình s  càng nghiêm tr ng. Đi nả ộ ưở ớ ấ ộ ẽ ọ ệ  
áp gi m, s c hút t  không cân b ng s  gi m, ch n đ ng gi m, đi n áp tăng lên, hi nả ứ ừ ằ ẽ ả ấ ộ ả ệ ệ  
t ng bão hòa c a t  thông trong cu n dây khi n m t đ  t  c a khe h  có xu h ngượ ủ ừ ộ ế ậ ộ ừ ủ ở ướ  
bình quân (phía m t đ  t  khe h  cao thì tăng t ng đ i ít, phía th p thì tăng t ngậ ộ ừ ở ươ ố ấ ươ  
đ i nhi u) do đó s c hút t  không cân b ng gi m, cho nên tăng gi m đi n áp đ uố ề ứ ừ ằ ả ả ệ ề  
khi n ti ng n ch n đ ng gi m.ế ế ồ ấ ộ ả

6 - 3 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  ba pha khi quay, dây ngu n m t pha b  đ t. N u dùng vôn k  đoơ ồ ộ ị ứ ế ế  
đi n áp trên b ng đ u dây c a môt , thì gi a pha b  đ t v i hai pha khác có đi n ápệ ả ấ ủ ơ ữ ị ứ ớ ệ  
không?

Đáp: Nh  hình 6 - 3 - 13, sau khi đ t dây ngu n c a pha C, nhìn bên ngoài nghĩư ứ ồ ủ  
r ng Vằ AC và VBC ph i là 0, nh ng do môt  v n quay, trong ba pha đ u có đi n ápả ư ơ ẫ ề ệ  
ph n tác d ng, do đó gi a pha C v i hai pha A, B v n đo đ c đi n áp, ch  h i th pả ụ ữ ớ ẫ ượ ệ ỉ ơ ấ  
h n đi n áp ngu n.ơ ệ ồ

6 - 3 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dòng đi n không t i ba pha c a m t môt  đi n, chênh l ch nhau khôngệ ả ủ ộ ơ ệ ệ  
đ n 10%. Dùng ph ng pháp đ n gi n gì đ  xác đ nh đ c nó là do đi n áp ngu nế ươ ơ ả ể ị ượ ệ ồ  
đi n không cân b ng hay do b n thân có s  c ?ệ ằ ả ự ố
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Đáp: Có hai nguyên nhân d n đ n dòng đi n l ch nhau không quá 10%. Thẫ ế ệ ệ ứ 
nh t là đi n áp ngu n đi n ba pha l ch nhau r t nh  (kho ng 0.5%) chênh l ch sấ ệ ồ ệ ệ ấ ỏ ả ệ ố 
đ c ba pha trên vôn k  không rõ. Th  hai là s  vòng c a cu n dây môt  không b ngọ ế ứ ố ủ ộ ơ ằ  
nhau, m ch t  không đ u (khe h  không đ u, s  rãnh c a m i c c, m i pha là phânạ ừ ề ở ề ố ủ ỗ ự ỗ  
s  có m u s  3). Mu n xác đ nh nó là do nguyên nhân bên trong hay nguyên nhân bênố ẫ ố ố ị  
ngoài gây nên thì ph ng pháp đ n gi n là, đ i đ u đ u dây vài l n gi a ba dâyươ ơ ả ổ ấ ầ ầ ữ  
ngu n v i dây môt  xem tình hình thay đ i c a dòng đi n không t i. N u th  t  l nồ ớ ơ ổ ủ ệ ả ế ứ ự ớ  
nh  c a dòng đi n bi n đ ng theo th  t  pha c a ngu n đi n, ví d  Iỏ ủ ệ ế ộ ứ ự ủ ồ ệ ụ 1 luôn luôn l nớ  
nh t, Iấ 3 luôn luôn nh  nh t thì do đi n áp ngu n không cân b ng, n u th  t  l n nhỏ ấ ệ ồ ằ ế ứ ự ớ ỏ 
là m t pha nào đó c a môt  luôn luôn l n nh t, m t pha nào đó luôn luôn nh  nh t thìộ ủ ơ ớ ấ ộ ỏ ấ  
do h ng bên trong môt . Khi th  t  l n nh  không c  đ nh thì môt  và ngu n đi nỏ ơ ứ ự ớ ỏ ố ị ơ ồ ệ  
đ u có v n đ .ề ấ ề

6 - 3 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Rôto l ng sóc c a môt  ba pha, sau khi đ t m t thanh d n, dòng đi nồ ủ ơ ứ ộ ẫ ệ  
hãm 3 pha không cân b ng, nh ng dòng đi n không t i v n cân b ng. T i sao?ằ ư ệ ả ẫ ằ ạ

Đáp: Trong thanh d n rôto b  đ t không có dòng đi n, dòng đi n trong pha nàoẫ ị ứ ệ ệ  
đó c a stato đ i ng v i thanh d n này s  gi m (đi u này t ng t  nh  tình hình c aủ ố ứ ớ ẫ ẽ ả ề ươ ự ư ủ  
máy bi n th , khi th  c p b  h  m ch thì dòng đi n c a s  c p li n gi m) cho nênế ế ứ ấ ị ở ạ ệ ủ ơ ấ ề ả  
dòng đi n ba pha không cân b ng, khi rôto quay, cùng v i s  thay đ i v  trí thanh d nệ ằ ớ ự ổ ị ẫ  
b  đ t, dòng đi n ba pha bi n đ i đ  l n, t c đ  quay tăng cao, s  thay đ i dòng đi nị ứ ệ ế ổ ộ ớ ố ộ ự ổ ệ  
quá nhanh, kim đ ng h  không k p dao đ ng, h n n a khi không t i, dòng đi n trongồ ồ ị ộ ơ ữ ả ệ  
rôto không l n, nh h ng c a thanh d n b  đ t đ i v i dòng đi n s  gi m, cho nênớ ả ưở ủ ẫ ị ứ ố ớ ệ ẽ ả  
nhìn m t đ ng h  thì dòng đi n ba pha v n cân b ng.ặ ồ ồ ệ ẫ ằ

6 - 3 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  l ng sóc hai c c, khi kh i đ ng,  mi ng rãnh rôto có tia l a,ộ ơ ồ ự ở ộ ở ệ ử  
nh ng có th  quay bình th ng. Tháo ra ki m tra l i không tìm ra b nh. Đó là nguyênư ể ườ ể ạ ệ  
nhân gì?

Đáp: Khi kh i đ ng, đi n áp c m ng trong dây d n c a rôto là cao nh t, hi uở ộ ệ ả ứ ẫ ủ ấ ệ  
đi n th  gi a dây d n cũng l n nh t, lúc này dòng đi n gi a dây d n có m t ph nệ ế ữ ẫ ớ ấ ệ ữ ẫ ộ ầ  
truy n d n qua lõi s t có đi n tr  t ng đ i cao. Khi s  ph i h p gi a dây d n v iề ẫ ắ ệ ở ươ ố ự ố ợ ữ ẫ ớ  
rãnh t ng đ i l ng, l i ph i ch u l c đi n đ ng l n, s  có kh  năng ch n đ ng vàươ ố ỏ ạ ả ị ự ệ ộ ớ ẽ ả ấ ộ  
sinh ra hi n t ng khi thông khi ng t v i lõi s t, do đó sinh ra tia l a (trong rãnh cũngệ ượ ắ ớ ắ ử  
có kh  năng có tia l a nh ng không nhìn th y). Sau khi kh i đ ng, hi u áp trong dâyả ử ư ấ ở ộ ệ  
d n rôto th ng gi m xu ng d i 5% so v i khi kh i đ ng, đ ng th i ch n đ ngẫ ườ ả ố ướ ớ ở ộ ồ ờ ấ ộ  
c a dây d n cũng nh , vì th  không có tia l a. Đây không ph i là s  c , cho nên cóủ ẫ ỏ ế ử ả ự ố  
th  v n hành bình th ng. ể ậ ườ

6 - 3 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có lúc trên dây vào c a môt  đã l p đúng c u chì và r le nhi t quá t i,ủ ơ ắ ầ ơ ệ ả  
nh ng v n không đ  đ  phòng ng a môt  quá nóng ho c cháy h ng. T i sao?ư ẫ ủ ể ừ ơ ặ ỏ ạ

Đáp: L p đúng dây chì ch  có th  k p th i cháy đ t dây chì khi cu n dây ho cắ ỉ ể ị ờ ứ ộ ặ  
đ ng dây c a môt  ng n m ch, phòng ng a cháy môt . R le nhi t quá ph  t i r tườ ủ ơ ắ ạ ừ ơ ơ ệ ụ ả ấ  
nh y ch  có th  k p th i nh y ng t công t c khi môt  quá t i, phòng ng a dòng đi nạ ỉ ể ị ờ ả ắ ắ ơ ả ừ ệ  
quá t i quá l n ho c th i gian t ng đ i dài khi n môt  quá nóng ho c cháy h ng.ả ớ ặ ờ ươ ố ế ơ ặ ỏ  
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Nh ng chúng đ u không th  phòng ng a v n đ  quá nóng ho c cháy h ng do t nư ề ể ừ ấ ề ặ ỏ ả  
nhi t c a môt  không t t. Ví d  môt  s  d ng trong nhà máy d t ho c trong môiệ ủ ơ ố ụ ơ ử ụ ệ ặ  
tr ng không s ch, có lúc do các s i bông ho c các ch t b n làm ngh t đ ng thôngườ ạ ợ ặ ấ ẩ ẹ ườ  
gió t n nhi t, khi n môt  quá nóng ho c cháy h ng. N u l p r le b o v  quá nhi tả ệ ế ơ ặ ỏ ế ắ ơ ả ệ ệ  
trong cu n dây môt , tr c ti p ph n ánh nhi t đ  c a cu n dây thì có th  phòngộ ơ ự ế ả ệ ộ ủ ộ ể  
ng a quá nóng bao g m c  do t n nhi t không t t gây ra.ừ ồ ả ả ệ ố

6 - 3 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi cu n dây môt  ti p đ t, có ph i là nh t đ nh s  làm đ t dây c u chìộ ơ ế ấ ả ấ ị ẽ ứ ầ  
không?

Đáp: Không nh t thi t. Ph i xem n i ti p đ t đ  quy t đ nh. N u dòng đi nấ ế ả ơ ế ấ ể ế ị ế ệ  
sau khi ti p đ t gây nên v t quá dòng đi n đ nh m c càng nhi u thì dây c u chì đ tế ấ ượ ệ ị ứ ề ầ ứ  
càng nhanh. N u môt  đ u Y, đi m ti p đ t g n đi m gi a, thì dòng đi n ti p đ tế ơ ấ ể ế ấ ầ ể ữ ệ ế ấ  
r t nh , không th  làm đ t dây chì.ấ ỏ ể ứ
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6 - 4 Kh i đ ng và phanh hăm ở ộ môt  đi n ki u l ngơ ệ ể ồ

8 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ng i nói r ng "môt  không đ ng b  3 pha khi không t i thì dòngườ ằ ơ ồ ộ ả  
đi n kh i đ ng nh , khi đ  t i thì dòng đi n kh i đ ng l n". Đúng không?ệ ở ộ ỏ ủ ả ệ ở ộ ớ

Đáp: Không đúng. Nói chung dòng đi n kh i đ ng khi môt  không đ ng bệ ở ộ ơ ồ ộ 
kh i đ ng tr c ti p là b ng 4 - 7 l n dòng đi n đ nh m c. Khi kh i đ ng không t iở ộ ự ế ằ ầ ệ ị ứ ở ộ ả  
và kh i đ ng đ  t i,  th i đi m v a thông ngu n, t c đ  quay đ u t  0 b t đ uở ộ ủ ả ở ờ ể ừ ồ ố ộ ề ừ ắ ầ  
tăng lên, cùng v i s  tăng không ng ng c a t c đ  quay, dòng đi n kh i đ ng cũngớ ự ừ ủ ố ộ ệ ở ộ  
đ u t  cùng m t tr  s  b t đ u không ng ng gi m, khi không t i s  gi m xu ng đ nề ừ ộ ị ố ắ ầ ừ ả ả ẽ ả ố ế  
dòng đi n kh i đ ng và mô men quay kh i đ ng c a nó đ u gi ng nhau. Ch  có khiệ ở ộ ở ộ ủ ề ố ỉ  
không t i, dòng đi n kh i đ ng gi m xu ng nhanh, quá trình kh i đ ng ng n, đ  t iả ệ ở ộ ả ố ở ộ ắ ủ ả  
dòng đi n kh i đ ng gi m xu ng ch m, th i gian kh i đ ng lâu.ệ ở ộ ả ố ậ ờ ở ộ

6 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tr c quay c a môt  ba pha l ng sóc khi  v  trí chu vi khác nhau, kéoụ ủ ơ ồ ở ị  
cùng m t c  máy, t i sao x y ra hi n t ng có lúc kh i đ ng đ c, có lúc khôngộ ỗ ạ ả ệ ượ ở ộ ượ  
kh i đ ng đ c?ở ộ ượ

Đáp: B i vì, môt  ba pha l ng sóc ngoài mô men l c chính do t  thông sóngở ơ ồ ự ừ  
g c và dòng đi n sóng g c sinh ra, còn t n t i mô men l c ph , ví d  mô men l cố ệ ố ồ ạ ự ụ ụ ự  
ph  không đ ng b  do th  t  đ ng sóng hài b c cao (bao g m sóng hài d ng răng)ụ ồ ộ ế ử ộ ậ ồ ạ  
sinh ra và mô men l c đ ng b  do ph i h p s  rãnh c a stato và rôto không đúng gâyự ồ ộ ố ợ ố ủ  
nên. Các mô men l c ph  này s  gây nhi u lo n vi c v n hành và kh i đ ng c aự ụ ẽ ễ ạ ệ ậ ở ộ ủ  
môt  cũng không gi ng nhau, do đó sinh ra hi n t ng không kh i đ ng đ c.ơ ố ệ ượ ở ộ ượ

6 - 4- 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  kh i đ ng v i b  kh i đ ng đ u sao - tam giác có u đi m gì?ơ ở ộ ớ ộ ở ộ ấ ư ể

Đáp: G i kh i đ ng Y - ọ ở ộ ∆ t c là đ  ch  lo i môt  khi kh i đ ng thì cu n dâyứ ể ỉ ạ ơ ở ộ ộ  
c a stato đ u thành hình Y, khi ho t đ ng đ u thành hình ủ ấ ạ ộ ấ ∆. Chúng ta bi t r ng khiế ằ  
đ u thành hình Y thì:ấ

Dòng di n dây = dòng đi n pha =ệ ệ
gtrôû khaùn1.73

daây aùp Ñieän
gTrôû khaùn

 phaaùp Ñieän
×

=  

Khi đ u hình ấ ∆ thì:

Dòng đi n dây = 1.73 dòng đi n pha = ệ ệ
gTrôû khaùn
1.73daây aùp Ñieän ×=

So sánh hai cái: 
3
1

)    hình(ñaáu daây ñieän Doøng
Y)  hìnhñaáu ( daây ñieän Doøng ==
Δ

 

Cho nên, dòng đi n dây kh i đ ng khi đ u cu n dây stato thành hình sao chệ ở ộ ấ ộ ỉ 
b ng 1/3 khi đ u thành hình tam giác.ằ ấ

6 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  không đ ng b  ba pha đ u ộ ơ ồ ộ ấ ∆, kéo b m n c chuy n đ ng t iơ ướ ể ộ ớ  
lui. V  sau do bi n th  t  ng u kh i đ ng s t áp b  cháy, li u có th  đ i sang dùng Yề ế ế ự ẫ ở ộ ụ ị ệ ể ổ  
- ∆ đ  kh i đ ng?ể ở ộ
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Đáp: Không đ c. Do b m n c chuy n đ ng t i lui thu c thi t b  kh i đ ngượ ơ ướ ể ộ ớ ộ ế ị ở ộ  
t i n ng, yêu c u mô men quay kh i đ ng t ng đ i l n, nên ph i áp d ng ph ngả ặ ầ ở ộ ươ ố ớ ả ụ ươ  
pháp kh i đ ng bù t  ng u. Còn b  kh i đ ng Y - ở ộ ự ẫ ộ ở ộ ∆ mô men quay kh i đ ng nh ,ở ộ ỏ  
kh  năng kh i đ ng t i n ng kém, vì th  khi s  d ng s  xu t hi n h u qu  khôngả ở ộ ả ặ ế ử ụ ẽ ấ ệ ậ ả  
t t, nh  kh i đ ng khó khăn, th i gian kh i đ ng lâu, th m chí cháy môt . Vì thố ư ở ộ ờ ở ộ ậ ơ ế 
không đ c tùy ti n thay ph ng pháp kh i đ ng bù t  ng u b ng ph ng phápượ ệ ươ ở ộ ự ẫ ằ ươ  
kh i đ ng Y - ở ộ ∆

6 - 4- 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  gi m dòng đi n kh i  đ ng,  môt  đi n l ng sóc ba pha c  v aể ả ệ ở ộ ơ ệ ồ ỡ ừ  
th ng dùng cách đ u Y - ườ ấ ∆ đ  kh i đ ng. Đ i v i ba lo i môt : đ u ể ở ộ ố ớ ạ ơ ấ ∆ 380V, đ uấ  
Y/∆ 660/380V, đ u Y /ấ ∆ 380/220V, khi s  d ng ngu n đi n ba pha 380V, ph i chăngử ụ ồ ệ ả  
đ u có th  s  đ ng ph ng pháp kh i đ ng này?ề ể ử ụ ươ ở ộ

Đáp: Ph ng th c kh i đ ng Y - ươ ứ ở ộ ∆ có th  khi n đi n áp c a cu n dây m iể ế ệ ủ ộ ỗ  
pha c a stato môt  khi kh i đ ng gi m còn 1/ủ ơ ở ộ ả 3 ∆ so v i khi ho t đ ng bình th ng,ớ ạ ộ ườ  
t  đó đ t đ c m c đích kh i đ ng h  áp, gi m dòng đi n kh i đ ng. Đi n áp đ nhừ ạ ượ ụ ở ộ ạ ả ệ ở ộ ệ ị  
m c c a cu n dây m i pha hai môt  đ u ứ ủ ộ ỗ ơ ấ ∆ 380V và đ u Y/ấ ∆ 660/380V là 380V. Khi 
kh i đ ng đ u hình Y có th  khi n đi n áp pha c a nó h  xu ng còn 220V, đ t đ cở ộ ấ ể ế ệ ủ ạ ố ạ ượ  
m c đích kh i đ ng h  áp. Kh i đ ng k t thúc tr  l i đ u thành ụ ở ộ ạ ở ộ ế ở ạ ấ ∆. Môt  đ u Y/ơ ấ ∆ 
380/220V, đi n áp đ nh m c c a cu n dây m i pha là 220V. Do đó khi cùng v iệ ị ứ ủ ộ ỗ ớ  
ngu n đi n 380V, ch  có th  đ u thành hình Y, không th  đ u thành ồ ệ ỉ ể ấ ể ấ ∆ n u không sế ẽ 
cháy môt , nên không th  dùng Y - ơ ể ∆ đ  kh i đ ng.ể ở ộ

6 - 4- 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  đi n ki u l ng sóc c  l n, t i sao qui đ nh  tr ng thái nóng chơ ệ ể ồ ỡ ớ ạ ị ở ạ ỉ 
cho phép kh i đ ng m t l n,  tr ng thái ngu i cũng không cho phép kh i đ ng liênở ộ ộ ầ ở ạ ộ ở ộ  
t c?ụ

Đáp: Dòng đi n kh i đ ng c a môt  ki u l ng sóc c  l n thông th ng g pệ ở ộ ủ ơ ể ồ ỡ ớ ườ ấ  
4 – 7 l n dòng đi n đ nh m c, ph  t i c a nó nói chung đ u t ng đ i n ng ho cầ ệ ị ứ ụ ả ủ ề ươ ố ặ ặ  
l c quán tính t ng đ i l n, cho nên th i gian kh i đ ng r t lâu. Khi kh i đ ng,ự ươ ố ớ ờ ở ộ ấ ở ộ  
cu n dây stato và rôto nóng nhanh, cho nên  tr ng thái nóng ch  cho phép kh i đ ngộ ở ạ ỉ ở ộ  
m t l n.  tr ng thái ngu i, tuy nhi t đ  c a môt  t ng đ i th p, nh ng sau m tộ ầ Ở ạ ộ ệ ộ ủ ơ ươ ố ấ ư ộ  
l n kh i đ ng, nhi t đ  c a cu n dây stato, rôto tăng m nh trong th i gian ng n, n uầ ở ộ ệ ộ ủ ộ ạ ờ ắ ế  
ch a ngu i h n l i kh i đ ng l n hai thì nhi t đ  c a cu n dây stato, rôto t s  tăngư ộ ẳ ạ ở ộ ầ ệ ộ ủ ộ ắ ẽ  
cao h n, tăng nhanh s  lão hóa th m chí cháy h ng cách đi n cu n đây. Cho nên, ơ ự ậ ỏ ệ ộ ở 
tr ng thái ngu i cũng yêu c u ph i cách m t th i gian thích h p r i m i cho phépạ ộ ầ ả ộ ờ ợ ồ ớ  
kh i đ ng l n sau.ở ộ ầ

6 - 4- 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ i v i môt  dung l ng l n ho c môt  dung l ng nh  nh ngạ ố ớ ơ ượ ớ ặ ơ ượ ỏ ư  
kh i đ ng dày thì nh t thi t ph i nghĩ cách gi m thi u dòng đi n kh i đ ng?ở ộ ấ ế ả ả ể ệ ở ộ

Đáp: Dòng đi n kh i đ ng c a môt  không đ ng b  ki u l ng sóc th ngệ ở ộ ủ ơ ồ ộ ể ồ ườ  
dùng, g p kho ng 4 - 7 l n dòng đi n đ nh m c. Vì th : (1) Khi dung l ng c aấ ả ầ ệ ị ứ ế ượ ủ  
môt  r t l n, nh t là khi dung l ng c a ngu n đi n không l n h n bao nhiêu so v iơ ấ ớ ấ ượ ủ ồ ệ ớ ơ ớ  
dung l ng c a môt  thì dòng đi n kh i đ ng r t l n s  d n đ n đi n áp ngu n s tượ ủ ơ ệ ở ộ ấ ớ ẽ ẫ ế ệ ồ ụ  
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gi m. Đi u này không nh ng gây khó khăn cho vi c kh i đ ng môt  này mà còn nhả ề ữ ệ ở ộ ơ ả  
h ng đ n s  ho t đ ng c a các môt  khác và thi t b  đi n khác đ c cùng m tưở ế ự ạ ộ ủ ơ ế ị ệ ượ ộ  
ngu n cung c p. (2) Khi dung l ng c a môt  tuy không l n nh ng kh i đ ng r tồ ấ ượ ủ ơ ớ ư ở ộ ấ  
dày, th ng xuyên có dòng đi n l n h n nhi u so v i dòng đi n đ nh m c ch y qua,ườ ệ ớ ơ ề ớ ệ ị ứ ạ  
s  làm cho nhi t đ  c a môt  v t quá nhi t đ  cho phép. Vì th , đ i v i môt  dungẽ ệ ộ ủ ơ ượ ệ ộ ế ố ớ ơ  
l ng l n ho c môt  dung l ng nh  nh ng kh i đ ng dùng thì nh t thi t ph i tìmượ ớ ặ ơ ượ ỏ ư ở ộ ấ ế ả  
cách gi m nh  dòng đi n kh i đ ng.ả ỏ ệ ở ộ

6 - 4- 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi kh i đ ng môt  220kW 6kV, có ng i luôn m  t t hai, ba l n r iở ộ ơ ườ ở ắ ầ ồ  
m i cho môt  quay, cho r ng nh  th  có th  gi m l c c n c  h c. Cách làm nhớ ơ ằ ư ế ể ả ự ả ơ ọ ư 
v y có đúng không?ậ

Đáp: Ph ng pháp thao tác nh  v y là vô cùng sai l m. B i vì (1): Khi kh iươ ư ậ ầ ở ở  
đ ng, môt  dung l ng l n có dòng đi n xung kích r t l n, dòng đi n này khi nộ ơ ượ ớ ệ ấ ớ ệ ế  
cu n dây c a môt  sinh ra l c đi n t  r t l n, d  làm l ng cu n dây, h ng cáchộ ủ ơ ự ệ ừ ấ ớ ễ ỏ ộ ỏ  
đi n, d n đ n đánh th ng, cháy h ng cu n dây. (2) B  ph n ngu n đi n, do dòngệ ẫ ế ủ ỏ ộ ộ ậ ồ ệ  
đi n kh i đ ng quá l n và thao tác dày, khi n đ u ti p xúc c a công t c đ u chóngệ ở ộ ớ ế ầ ế ủ ắ ầ  
cháy h ng, và do đ u ti p xúc kéo ra h  quang làm h ng tính năng c a d u cách đi n.ỏ ầ ế ồ ỏ ủ ầ ệ  
(3) Thao tác đóng, ng t liên t c này s  d n đ n thao tác quá áp, gây đánh th ng cáchắ ụ ẽ ẫ ế ủ  
đi n cu n dây và cách đi n khác do quá áp. (4) S  l n kh i đ ng môt  dung l ngệ ộ ệ ố ầ ở ộ ơ ượ  
l n tăng lên s  nh h ng đ n tính n đ nh c a toàn b  l i đi n và s  v n hànhớ ẽ ả ưở ế ổ ị ủ ộ ướ ệ ự ậ  
c a các thi t b  đi n khác. Vì th  không nên kh i đ ng nhi u l n, c n c  g ng saoủ ế ị ệ ế ở ộ ề ầ ầ ố ắ  
cho ch  kh i đ ng m t l n.ỉ ở ộ ộ ầ

6 - 4- 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng b  đi u áp ki u c m ng đ  kh i đ ng h  áp môt  khôngộ ề ể ả ứ ể ở ộ ạ ơ  
đ ng b  dung l ng t ng đ i l n, ampe k  ch  báo r t l n, trong m t lúc l i khôngồ ộ ượ ươ ố ớ ế ỉ ấ ớ ộ ạ  
h  xu ng đ c. Nh ng khi nâng cao đi n áp đ n tr  s  đ nh m c, ch  báo c a ampeạ ố ượ ư ệ ế ị ố ị ứ ỉ ủ  
k  l i nhanh chóng h  xu ng đ n tr  s  bình th ng. T i sao?ế ạ ạ ố ế ị ố ườ ạ

Đáp: Khi kh i đ ng h  áp, mô men quay nh , th i gian v n hành t c đ  th pở ộ ạ ỏ ờ ậ ố ộ ấ  
c a đ ng c  lâu, do đó dòng đi n trong m t lúc không h  gi m xu ng đ c. Do môủ ộ ơ ệ ộ ạ ả ố ượ  
men quay c a đ ng c  t  l  thu n v i bình ph ng c a đi n áp ngoài, vì th  sau khiủ ộ ơ ỉ ệ ậ ớ ươ ủ ệ ế  
nâng cao đi n áp, mô men quay tăng lên theo t  l  thu n, khi n rôto nhanh chóng đ tệ ỉ ệ ậ ế ạ  
đ n t c đ  quay đ nh m c, dòng đi n cũng h  xu ng đ n tr  s  bình th ng,  th iế ố ộ ị ứ ệ ạ ố ế ị ố ườ ở ờ  
đi m nâng cao đi n áp, dòng đi n h i tăng lên, nh ng ti p đó s  nhanh chóng hể ệ ệ ơ ư ế ẽ ạ 
xu ng.ố

6 - 4- 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Mô men quay kh i đ ng c a môt  không đ ng b  ki u qu n dây t i saoở ộ ủ ơ ồ ộ ể ấ ạ  
l n h n mô men quay kh i đ ng c a môt  không đ ng b  ki u l ng sóc?ớ ơ ở ộ ủ ơ ồ ộ ể ồ

Đáp: Khi kh i đ ng, môt  không đ ng b  ki u qu n dây, m c n i ti p đi nở ộ ơ ồ ộ ể ấ ắ ố ế ệ  
tr  kh i đ ng vào m ch cu n dây rôto, làm gi m góc pha gi a dòng đi n rôto và tở ở ộ ạ ộ ả ữ ệ ừ 
tr ng quay, khi n thành ph n h u công c a dòng đi n rôto tăng lên, t  đó làm tăngườ ế ầ ữ ủ ệ ừ  
mô men quay kh i đ ng.ở ộ

Trong m ch rôto ng n m ch c a môt  không đ ng b  ki u l ng sóc không cóạ ắ ạ ủ ơ ồ ộ ể ồ  
cách nào m c n i ti p đi n tr , cho nên h  s  công su t khi kh i đ ng r t th p, dòngắ ố ế ệ ở ệ ố ấ ở ộ ấ ấ  
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đi n c a rôto đi sau t  tr ng quay m t góc pha r t l n, khi n thành ph n h u côngệ ủ ừ ườ ộ ấ ớ ế ầ ữ  
c a dòng đi n rôto r t nh , l i sinh ra mô men l c ph  nh t đ nh, làm y u mô menủ ệ ấ ỏ ạ ự ụ ấ ị ế  
quay kh i đ ng, vì th  mô men quay kh i đ ng c a môt  không đ ng b  ki u l ngở ộ ế ở ộ ủ ơ ồ ộ ể ồ  
sóc t ng đ i nh .ươ ố ỏ

6 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  xe  c u  t i  sao  th ng dùng  b  hãm đi n  t  mà  không dùngơ ẩ ạ ườ ộ ệ ừ  
ph ng pháp hãm đ u ng c?ươ ấ ượ

Đáp: Xe c u yêu c u ph i có th  d ng ph  t i  b t c  v  trí nào trong khôngẩ ầ ả ể ừ ụ ả ở ấ ứ ị  
trung, t c là sau khi môt  ng ng quay, còn ph i có mô men l c ngăn ph  t i r iứ ơ ừ ả ự ụ ả ơ  
xu ng t  nhiên, còn hãm đ u ng c thì khi môt  ng ng quay ph i c t ngay ngu nố ự ấ ượ ơ ừ ả ắ ồ  
đi n (n u không s  quay ng c), không còn mô men l c hãm n a, thêm n a khi hãmệ ế ẽ ượ ự ữ ữ  
đ u ng c s  làm cho môt  thông qua dòng đi n t ng d i l n, đ i v i môt  xe c uấ ượ ẽ ơ ệ ươ ố ớ ố ớ ơ ẩ  
yêu c u kh i đ ng quay thu n chi u, cho nên trên xe c u nói chung không dùngầ ở ộ ậ ề ẩ  
ph ng pháp hãm đ u ng c.ươ ấ ượ

6 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây stato c a đ ng c  không đ ng b  ki u hãm t  bên JPZ3 là bìnhộ ủ ộ ơ ồ ộ ể ừ  
th ng, nh ng sau khi thông đi n không t i, không th  kh i đ ng đ c. T i sao?ườ ư ệ ả ể ở ộ ượ ạ

Đáp: Lo i môt  có thi t b  hãm này, khi không đi n, m t ph n t  thông trongạ ơ ế ị ệ ộ ầ ử  
t  tr ng khe h  thông qua kh i hàm s t đúc li n v i rôto, theo khe h  h ng tr cừ ườ ở ố ắ ề ớ ở ướ ụ  
vào đĩa hàm s t l ng trên tr c, tr  v  stato thành m ch kín. Khi t  thông thông quaắ ồ ụ ở ề ạ ừ  
khe h  h ng tr c sinh ra l c hút khi n đĩa hàm s t di chuy n h ng tr c v  phíaở ướ ụ ự ế ắ ể ướ ụ ề  
rôto, b  hãm tách kh i n p đ u, cho nên h  thông đi n là môt  có th  quay. Môt  sauộ ỏ ắ ầ ễ ệ ơ ể ơ  
m t th i gian s  d ng, kh i hàm s t có th  mòn khuy t khe h  h ng tr c quá l n,ộ ờ ử ụ ố ắ ể ế ở ướ ụ ớ  
khi n đĩa hàm s t không đ c hút ch t, rôto s  không th  thoát hãm, g p ph i tìnhế ắ ượ ặ ẽ ể ặ ả  
hình này thì không th  kh i đ ng đ c.ể ở ộ ượ

6 - 4- 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi kh i đ ng môt  c m ng nh  th  hi n ở ộ ơ ả ứ ư ể ệ ở 
hình 6 - 4- 13, sau khi l i d ng bi n th  t  ngâu đ  h  ápợ ụ ế ế ự ể ạ  
kh i đ ng, đóng công t c 2, đ  môt  làm vi c d i đi n ápở ộ ắ ể ơ ệ ướ ệ  
bình th ng, t i sao ph i ng t công t c 3 tr c?ườ ạ ả ắ ắ ướ

Đáp: Sau khi đóng công t c 2, trên đ u ra c a bi nắ ầ ủ ế  
th  t  ng u nh n chia đi n áp dây đi n l i,  mà lúc đóế ự ẫ ậ ệ ệ ướ  
cu n dây gi a đ u ra và dây d n vào b  ng n m ch, trongộ ữ ầ ẫ ị ắ ạ  
bi n áp s  có dòng đi n r t l n, khi n cu n dây b  h ng doế ẽ ệ ấ ớ ế ộ ị ỏ  
nóng, nên ph i ng t công t c 3 tr c.ả ắ ắ ướ

6 - 4 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Mô men l c hãm phanh xe đi n t  c a m t môt  tuy v t quá yêu c u,ự ệ ừ ủ ộ ơ ượ ầ  
nh ng khi kh i đ ng, s t áp quá l n, nam châm không th  hút h p, môt  không thư ở ộ ụ ớ ể ợ ơ ể 
kh i đ ng. Có ph ng pháp đ n gi n nào đ  b  c u?ở ộ ươ ơ ả ể ổ ứ

Đáp: Khi nam châm hút h p ph i kh c ph c l c tác d ng c a lò xo và tr ngợ ả ắ ụ ự ụ ủ ọ  
l ng c a b n thân, l c lò xo t ng đ i l n, do đó n u gi m l c nén c a lò xo, t cượ ủ ả ự ươ ố ớ ế ả ự ủ ứ  
có th  gi m đi n áp c n thi t đ  phanh hãm xe, do mô men l c hãm cũ c a phanhể ả ệ ầ ế ể ự ủ  
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quá l n, gi m thích h p l c nén c a lò xo v n có th  đ c. N u nh  v y v n ch aớ ả ợ ự ủ ẫ ể ượ ế ư ậ ẫ ư  
gi i quy t v n đ , có th  h i gi m kho ng cách c a nam châm đi n, t c có th  tăngả ế ấ ề ể ơ ả ả ủ ệ ứ ể  
l c hút và gi m dòng đi n kh i đ ng (gi m s t áp), nh  v y tuy làm cho khe h  gi aự ả ệ ở ộ ả ụ ư ậ ở ữ  
phi n hãm và bánh th ng t ng đ i nh , nh ng n u b o d ng thích đáng, nói chungế ắ ươ ố ỏ ư ế ả ưỡ  
còn có th  s  d ng đ c.ể ử ụ ượ

6 - 4 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  móc c u chính trên c n c u có l p b  phanh đi n t . Sau khi ng tơ ẩ ầ ẩ ắ ộ ệ ừ ắ  
đi n thì s  phanh hãm môt . Khi kh i đ ng môt , b  phanh hay môt  yêu c u thôngệ ẽ ơ ở ộ ơ ộ ơ ầ  
đi n tr c?ệ ướ

Đáp: Môt  thông đi n tr c, khi nh  phanh, môt  l p t c quay. N u phanhơ ệ ướ ả ơ ậ ứ ế  
thông đi n tr c, thì sau khi nh  phanh môt  v n không th  quay ngay đ c. Haiệ ướ ả ơ ẫ ể ượ  
tr ng h p này n u ph  t i t  trên không h  xu ng ho c t  m t đ t nâng lên đ uườ ợ ế ụ ả ừ ạ ố ặ ừ ặ ấ ề  
không có v n đ  gì. Nh ng khi ph  t i đang d ng l i trên không r i ti p t c nângấ ề ư ụ ả ừ ạ ồ ế ụ  
lên, n u phanh thông đi n tr c, thì tr c khi môt  kh i đ ng, b  ph  t i kéo quayế ệ ướ ướ ơ ở ộ ị ụ ả  
ng c, sau đó m i nâng lên, không nh ng kéo dài th i gian kh i đ ng mà còn tăng môượ ớ ữ ờ ở ộ  
men c n c a đ ng c  khi kh i đ ng, th ng d n t i kh i đ ng khó khăn, do đó yêuả ủ ộ ơ ở ộ ườ ẫ ớ ở ộ  
c u môt  ph i thông đi n tr c. Nh ng trong tình hình chung, c  hai cái đ u có thầ ơ ả ệ ướ ư ả ề ể 
thông đi n cùng lúc nh m đ n gi n hóa thi t b  đi u khi n.ệ ằ ơ ả ế ị ề ể

6 - 4 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  khi kh i đ ng có t i n ng và t i nh  thì c ng đ  dòng đi n kh iơ ở ộ ả ặ ả ẹ ườ ộ ệ ở  
đ ng c a nó gi ng nhau, nh ng t i sao khi kh i đ ng t i n ng l i d  b  cháy?ộ ủ ố ư ạ ở ộ ả ặ ạ ễ ị

Đáp: Dòng đi n kh i đ ng c a môt  quy t đ nh b i đi n áp kh i đ ng vàệ ở ộ ủ ơ ế ị ở ệ ở ộ  
tham s  c a đ ng c , vì th  d i đi n áp kh i đ ng gi ng nhau thì dòng đi n kh iố ủ ộ ơ ế ướ ệ ở ộ ố ệ ở  
đ ng khi kh i đ ng t i n ng và t i nh  đ u gi ng nhau, nh ng th i gian kh i đ ngộ ở ộ ả ặ ả ẹ ề ố ư ờ ở ộ  
t i n ng lâu h n nhi u th i gian kh i đ ng t i nh , do dòng đi n l n ch y qua cu nả ặ ơ ề ờ ở ộ ả ẹ ệ ớ ạ ộ  
dây c a môt  lâu nên môt  d  x y ra s  c  cháy h ng.ủ ơ ơ ễ ả ự ố ỏ

6 - 4- 17  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  vào mùa đông th ng khó kh i đ ng h n mùa hè?ạ ơ ườ ở ộ ơ

Đáp: Đó là vì nhi t đ  c a mùa đông t ng đ i th p, sau khi d ng máy m tệ ộ ủ ươ ố ấ ừ ộ  
th i gian, đ  dính c a d u bôi tr n trong  bi c a môt  t ng đ i l n, ngoài ra curoaờ ộ ủ ầ ơ ổ ủ ơ ươ ố ớ  
truy n đ ng cũng co l i t ng đ i ch t, khi n mô men l c tr ng thái tĩnh tăng lên,ề ộ ạ ươ ố ặ ế ự ạ  
nên kh i đ ng t ng đ i khó khăn. Mùa hè do nhi t đ  t ng đ i cao, đ  dính c aở ộ ươ ố ệ ộ ươ ố ộ ủ  
d u bôi tr n trong  bi môt  t ng đ i nh , curoa truy n đ ng cũng không ch t nhầ ơ ổ ơ ươ ố ỏ ề ộ ặ ư 
mùa đông nên d  kh i đ ng.ể ở ộ

6 - 4 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  tránh v t quá l ng nhu c u cao nh t quy đ nh c a h p đ ng cungể ượ ượ ầ ấ ị ủ ợ ồ  
c p  đi n, khi kh i đ ng môt , đ n v  dùng đi n t t nh t ph i cách nhau 15 phút trấ ệ ở ộ ơ ơ ị ệ ố ấ ả ở 
lên?

Đáp: H  s  d ng 100kVA tr  lên đ u nên l p đ ng h  MD (Đ ng h  đoộ ử ụ ở ề ắ ồ ồ ồ ồ  
l ng nhu c u cao nh t v  công su t). Trong đ ng h  l p th ng kê s  vòng quay c aượ ấ ấ ề ấ ồ ồ ậ ố ố ủ  
đĩa nhôm c  15 phút m t l n, t c công su t bình quân trong 15 phút. Kim đ ng h  chứ ộ ầ ứ ấ ồ ồ ỉ 
là công su t bình quân l n nh t m t l n trong c  tháng, t c công su t l n nh t, là cănấ ớ ấ ộ ầ ả ứ ấ ớ ấ  
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c  đ  h  s  d ng và đ n v  cung c p đi n đã ký h p đ ng li u có v t gi i h nứ ể ộ ử ụ ơ ị ấ ệ ợ ồ ệ ượ ớ ạ  
không. Khi kh i đ ng môt , nh t là môt  t ng đ i l n kh i đ ng t i n ng, côngở ộ ơ ấ ơ ươ ố ớ ở ộ ả ặ  
su t c n thi t trong th i gian ng n l n h n công su t c n thi t khi quay bình th ng.ấ ầ ế ờ ắ ớ ơ ấ ầ ế ườ  
Kh i đ ng không h p lý s  v t gi i h n. Nh ng ph  t i đ nh này r t ng n, chở ộ ợ ẽ ượ ớ ạ ư ụ ả ỉ ấ ắ ỉ 
m y ch c giây. N u hai thi t b  kh i đ ng so le nhau 15 phút tr  lên thì có th  làmấ ụ ế ế ị ở ộ ở ể  
cho hai l n kh i đ ng tr c sau không n m vào trong b ng th ng kê công su t bìnhầ ở ộ ướ ằ ả ố ấ  
quân 15 phút m t l n, nh  đó tránh b  ph t do v t gi i h n. ộ ầ ờ ị ạ ượ ớ ạ
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6 - 5 Môt  ki u vành gópơ ể

6 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao thi t b  c n c u nh  c u treo, máy t i đ u s  d ng môt  ki uạ ế ị ầ ẩ ư ẩ ờ ề ử ụ ơ ể  
qu n dây?ấ

Đáp: C u treo, máy t i đ u là thi t b  t i n ng, kh i đ ng liên t c, có yêu c uẩ ờ ề ế ị ả ặ ở ộ ụ ầ  
đi u ch nh t c đ . N u s  d ng môt  ki u l ng sóc thì dòng đi n kh i đ ng l n, môề ỉ ố ộ ế ử ụ ơ ể ồ ệ ở ộ ớ  
men quay nh , khó đi u ch nh t c đ , khi kh i đ ng nhi u l n dòng đi n l n s  d nỏ ề ỉ ố ộ ở ộ ề ầ ệ ớ ẽ ẫ  
t i dao đ ng đi n áp đi n l i, làm nóng cu n dây, tăng nhanh lão hóa cách đi n,ớ ộ ệ ệ ướ ộ ệ  
gi m tu i th  c a môt . B  l c xung kích nhi u l n c a dòng đi n l n, cu n dây dả ổ ọ ủ ơ ị ự ề ầ ủ ệ ớ ộ ễ 
b  tác d ng c a l c đi n t , sinh ra bi n d ng. áp d ng môt  ki u qu n dây, có thị ụ ủ ự ệ ừ ế ạ ụ ơ ể ấ ể 
thông qua đi n tr  đ u ngoài c a m ch rôto đ  gi m dòng đi n kh i đ ng, tăng môệ ở ấ ủ ạ ể ả ệ ở ộ  
men quay kh i đ ng, đi u ch nh t c đ  bình n.ở ộ ề ỉ ố ộ ổ

6 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  c m ng ki u qu n dây, sau khi k t thúc kh i đ ng có lúc trongơ ả ứ ể ấ ế ở ộ  
m ch rôto còn th ng xuyên n i v i m t đo n đi n tr  không ng n m ch. Đo nạ ườ ố ớ ộ ạ ệ ở ắ ạ ạ  
đi n tr  này có tác d ng gì? Li u nó có sinh ra t n th t nhi t?ệ ở ụ ệ ổ ấ ệ

Đáp: Môt  c m ng ki u qu n dây khi dùng trong các lo i máy có bánh đàơ ả ứ ể ấ ạ  
(nh  máy c t, máy d p, máy nén), môt  không quay ng c, ph  t i bi n đ i m chư ắ ậ ơ ượ ụ ả ế ổ ạ  
theo chu kỳ, ph  t i va đ p r t l n. N u trong m ch rôto th ng xuyên đ u v i m tụ ả ậ ấ ớ ế ạ ườ ấ ớ ộ  
đo n L đi n tr  không ng n m ch, có th  m m hóa đ c tính c  h c c a môt . Khiạ ệ ở ắ ạ ể ề ặ ơ ọ ủ ơ  
ph  t i va đ p, nh  khi c t thép t m, thì t c đ  gi m r t l n, khi n bánh đà phóngụ ả ậ ư ắ ấ ố ộ ả ấ ớ ế  
thích đ ng năng tích tr  t ng đ i nhi u, h  tr  môt  kh c ph c t i va đ p.ộ ữ ươ ố ề ỗ ợ ơ ắ ụ ả ậ

Vì th , tuy có t n th t nhi t nh ng v n đ u m t đo n đi n tr  không ng nế ổ ấ ệ ư ẫ ấ ộ ạ ệ ở ắ  
m ch vào m ch rôto. ạ ạ

6 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  ki u vành góp dùng  máy t i khi t i n ng  chi u đi xu ng, tăngơ ể ở ờ ả ặ ở ề ố  
đi n tr  đ u ngoài c a rôto s  có nh h ng gì đ n t c đ  quay?ệ ở ấ ủ ẽ ả ưở ế ố ộ

Đáp: Trong m ch rôto c a môt  ki u vành góp nói chung, tăng thêm đi n trạ ủ ơ ể ệ ở 
thì t c đ  quay s  gi m. Nh ng v i môt  dùng trong máy t i khi ph  t i  chi u điố ộ ẽ ả ư ớ ơ ờ ụ ả ở ề  
xu ng, vì đã v t quá t c đ  quay cùng kỳ tr  thành máy phát đi n c m ng chuy nố ượ ố ộ ở ệ ả ứ ể  
đ ng t c đ  hãm ph  t i ti p t c gia tăng. Lúc này, n u tăng thêm đi n tr  c a rô t ,ộ ố ộ ụ ả ế ụ ế ệ ở ủ ơ  
s  làm gi m dòng đi n rôto, gi m mô men l c hãm, môt  có th  do tác d ng c aẽ ả ệ ả ự ơ ể ụ ủ  
tr ng l ng ph  t i mà l i gia tăng t c đ  quay, sau khi t c đ  quay tăng, mô menọ ượ ụ ả ạ ố ộ ố ộ  
l c hãm c a môt  tăng theo, sau khi đ t t i t c đ  quay m i nào đó, mô men l cự ủ ơ ạ ớ ố ộ ớ ự  
h ng xu ng và mô men l c hãm m i đ c cân b ng, t c đ  quay m i không tăngướ ố ự ớ ượ ằ ố ộ ớ  
n a. Cho nên lúc này tăng đi n tr  ngoài c a rôto s  làm t c đ  quay c a môt  tăngữ ệ ở ủ ẽ ố ộ ủ ơ  
lên.

6 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  ki u qu n dây t i sao không th  dùng ph ng phápơ ồ ộ ể ấ ạ ể ươ  
thay đ i s  đ i c c đ  thay đ i t c đ ?ổ ố ổ ự ể ổ ố ộ
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Đáp: T c đ  quay đ ng b  c a môt  n : 60f/p, f là t n s  ngu n đi n, p là số ộ ồ ộ ủ ơ ầ ố ồ ệ ố 
đôi c c c a môt . Khi p thay đ i, n s  thay đ i. Thay đ i s  đôi c c đ  đi u ch nhự ủ ơ ổ ẽ ổ ổ ố ự ể ề ỉ  
t c đ  ph i cùng lúc thay đ i s  c c c a stato, rôto. Thay đ i s  c c stato c a môtố ộ ả ổ ố ự ủ ổ ố ự ủ ơ 
ki u l ng sóc thì s  c c c a rôto s  t  đ ng đ i theo. Nh ng s  c c c a rôto môtể ồ ố ự ủ ẽ ự ộ ổ ư ố ự ủ ơ 
không đ ng b  ki u qu n dây do cu n dây rôto quy t đ nh, mu n thay đ i s  c cồ ộ ể ấ ộ ế ị ố ổ ố ự  
c a rôto ph i thay đ i cách đ u cu n dây c a nó. Đi u này là r t khó. Cho nên môtủ ả ổ ấ ộ ủ ề ấ ơ 
không đ ng b  ki u qu n dây không th  đùng ph ng pháp này đ  đi u ch nh t cồ ộ ể ấ ể ươ ể ề ỉ ố  
đ .ộ

6 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  c m ng khi rôto b  h  m ch, c t kh i đi n l i có nguy hi m gìơ ả ứ ị ở ạ ắ ỏ ệ ướ ể  
đ i v i môt  không?ố ớ ơ

Đáp: Môt  khi v n hành tích tr  r t nhi u năng l ng đi n t , đ c bi t là doơ ậ ữ ấ ề ượ ệ ử ặ ệ  
môt  c m ng t n t i khe tr ng càng có l i cho tích tr  năng l ng t . Khi c t môtơ ả ứ ồ ạ ố ợ ữ ượ ừ ắ ơ 
ra kh i đi n l i thì năng l ng này t ph i thông qua hình th c nào đó đ  tiêu haoỏ ệ ướ ượ ắ ả ứ ể  
cho h t, n u lúc này, rôto c a môt  h  m ch thì năng l ng đi n t  này ch  có tiêuế ế ủ ơ ở ạ ượ ệ ừ ỉ  
hao nhanh chóng trong stato, do t  thông c a stato trong ch c lát bi n thành O, vì thừ ủ ố ế ế 
d n t i quá áp trong stato, đi n áp này có th  cao t i g p 3 - 5 l n đi n áp đ nh m cẫ ớ ệ ể ớ ấ ầ ệ ị ứ  
s  d n t i sinh ra h  quang trên công t c và có th  đánh th ng cách di n c a môt .ẽ ẫ ớ ồ ắ ể ủ ệ ủ ơ

6 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  ki u qu n dây có b  bi n tr  kh i đ ng, trong quáơ ồ ộ ể ấ ộ ế ở ở ộ  
trình kh i đ ng, n u đ t ng t ng t ngu n đi n, t i sao h  quang đi n gi a đ u ti pở ộ ế ộ ộ ắ ồ ệ ạ ồ ệ ữ ầ ế  
xúc công t c đ c bi t m nh, khi n đ u ti p xúc cháy r  nghiêm tr ng?ắ ặ ệ ạ ế ầ ế ỗ ọ

Đáp: Môt  không đ ng b  ki u qu n dây khi kh i đ ng, cu n dây rôto n iơ ồ ộ ể ấ ở ộ ộ ố  
ti p vào bi n tr  kh i đ ng. N u trong quá trình kh i đ ng môt , nhanh chóng c tế ế ở ở ộ ế ở ộ ơ ắ  
đ t ngu n đi n, t  tr ng c a môt  nhanh chóng suy gi m, do m ch cu n dây rôtoứ ồ ệ ừ ườ ủ ơ ả ạ ộ  
có đi n tr  t ng đ i l n, t  đó d n đ n quá áp r t cao trong cu n dây stato (trongệ ở ươ ố ớ ừ ẫ ế ấ ộ  
tình hình rôto h  m ch, quá áp s  đ t t i g p 3 - 4 l n đi n áp đ nh m c) thì gi aở ạ ẽ ạ ớ ấ ầ ệ ị ứ ữ  
đ u ti p xúc c a công t c s  sinh ra h  quang m nh, làm cháy r  nghiêm tr ng đ uầ ế ủ ắ ẽ ồ ạ ỗ ọ ầ  
ti p xúc. Cho nên khi ng t ngu n đi n c a môt  không đ ng b  ki u qu n dây đangế ắ ồ ệ ủ ơ ồ ộ ể ấ  
v n hành tr c tiên ph i ng n m ch vòng tr t c a rôto đ  cho năng l ng khi tậ ướ ả ắ ạ ượ ủ ể ượ ừ 
tr ng suy gi m b  tiêu hao trong rôto.ườ ả ị

6 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u thay bi n tr  kh i đ ng trong m ch rôto c a môt  không đ ng bế ế ở ở ộ ạ ủ ơ ồ ộ 
ba pha ki u qu n dây b ng b  đi n kháng, nh  v y đi n tr  rể ấ ằ ộ ệ ư ậ ệ ở 2 trong m ch rôto khôngạ  

thay đ i, còn đi n kháng xổ ệ 2 tăng lên. Do tr  kháng zở 2 = 2
2

2
2 xr + trong m ch rôto đãạ  

tăng lên, vì th  đ t đ c m c đích gi m dòng đi n kh i đ ng Iế ạ ượ ụ ả ệ ở ộ q khi kh i đ ng. B iở ộ ở  
vì công su t đi n mà b  đi n kháng tiêu hao nh  h n nhi u so v i b  đi n tr  nhấ ệ ộ ệ ỏ ơ ề ớ ộ ệ ở ư 
v y v a có th  gi m dòng đi n kh i đ ng, l i có th  ti t ki m dòng đi n. Li u cóậ ừ ể ả ệ ở ộ ạ ể ế ệ ệ ệ  
đ c không?ượ

Đáp: Cách làm này ch  xét t i làm gi m dòng đi n kh i đ ng, mà không xét t iỉ ớ ả ệ ở ộ ớ  
ph i có đ  mô men quay kh i đ ng. Sau khi n i ti p bi n tr  vào m ch rôto, khôngả ủ ở ộ ố ế ế ở ạ  
nh ng gi m dòng đi n rôto Iữ ả ệ 2 mà còn gi m h  s  công su t cosả ệ ố ấ ϕ2 c a m ch  rôto.ủ ạ  
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Mô men quay kh i đ ng c a môt  Mở ộ ủ ơ q = Kmφ I2cosϕ2 (Km là thông s ,  ố φ  là t  thôngừ  
chính). Do I2 và cosϕ2 đ u đã gi m, mô men quay kh i đ ng c a môt  s  tr  nên r tề ả ở ộ ủ ơ ẽ ở ấ  
nh ,  khi n môt  không th  kh i đ ng đ c,  cho nên m ch đi n rôto c a môtỏ ế ơ ể ở ộ ượ ạ ệ ủ ơ 
không đ ng b  ki u rôto qu n dây không đ c s  d ng b  đi n kháng đ  kh iồ ộ ể ấ ượ ử ụ ộ ệ ể ở  
đ ng.ộ

6 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ t m t dây pha c a rôto môt  ki uứ ộ ủ ơ ể  
vành góp b  đ t, dòng đi n không t i li n dao đ ng cóị ứ ệ ả ề ộ  
tính chu kỳ, t i sao?ạ

Đáp: 12 đo n cung tròn  vòng ngoài hình 6 - 5ạ ở  - 
8 bi u th  nhóm pha c c c a stato b n c c, I, II, IIIể ị ự ủ ố ự  
bi u  th  th  t  pha thu c nhóm pha các  c c.  Vòngể ị ứ ự ộ ự  
trong th  hi n rôto, ch  có d u hi u "0", bi u th  phaể ệ ỗ ấ ệ ể ị  
b  đ t. Do trong pha b  đ t không có dòng đi n c mị ứ ị ứ ệ ả  

ng, dòng đi n trong cu n dây stato đ i ng v i phaứ ệ ộ ố ứ ớ  
cũng t ng đ i nh , khi rôto quay t  t ,  dòng đi nươ ố ỏ ừ ừ ệ  
c a các pha s  dao đ ng đ  l n có tính chu kỳ. N u môt  đ t đ n t c đ  quay cùngủ ẽ ộ ộ ớ ế ơ ạ ế ố ộ  
kỳ thì trong ba pha c a rôto đ u không có dòng đi n c m ng, dòng đi n stato khôngủ ề ệ ả ứ ệ  
còn dao đ ng, còn khi không t i g n c n t c đ  cùng kỳ, t ng đ ng v i rôto quayộ ả ầ ậ ố ộ ươ ươ ớ  
ng c  chi u v i t c đ  quay r t ch m, cũng làm cho dòng đi n stato dao đ ng đượ ề ớ ố ộ ấ ậ ệ ộ ộ 
l n theo chu kỳ. C  quay v  trí m t c c, dòng đi n thay đ i m t l n, cho nên s  l nớ ứ ị ộ ự ệ ổ ộ ầ ố ầ  
thay đ i m i phút = t c đ  quay cùng kỳ x đ  tr t khì không t i x s  c c.ổ ỗ ố ộ ộ ượ ả ố ự

6 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  ki u vành góp ba pha 6 c c, rôto 30 rãnh, khi hãm, chênh l chộ ơ ể ự ệ  
dòng đi n ba pha là trên 20%. Khi rôto h  m ch và không t i, dòng đi n ba pha l iệ ở ạ ả ệ ạ  
cân b ng. Nguyên nhân do đâu?ằ

Đáp: Nguyên nhân c a hi n t ng này là s  rãnh m i pha c c c a rôto khôngủ ệ ượ ố ỗ ự ủ  

ph i là s  nguyên, mà làả ố
3

2
1

63

30 =
×

rãnh, khi n cho s  rãnh m i pha m i c c c a rôtoế ố ỗ ỗ ự ủ  

không th  phân ph i đ u,  b t c  v  trí nào c a rôto đ u không th  làm cho trể ố ề ở ấ ứ ị ủ ề ể ở 
kháng c a 3 pha b ng nhau, mà dòng đi n hãm là do tr  kháng quy t đ nh, cho nênủ ằ ệ ở ế ị  
dòng đi n hãm 3 pha không b ng nhau. Khi không t i và rôto h  m ch thì dòng đi nệ ằ ả ở ạ ệ  
trong rôto b ng 0 ho c g n b ng 0, rôto không nh h ng ho c nh h ng r t ít đ nằ ặ ầ ằ ả ướ ặ ả ưở ấ ế  
dòng đi n stato cho nên lúc này dòng đi n 3 pha cân b ng.ệ ệ ằ

6 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  ki u vành góp v n hành đ  t i, n u đo dòng đi n m t pha b t kỳơ ể ậ ủ ả ế ệ ộ ấ  
c a rôto, s  phát hi n tr  s  dòng đi n nh  h n nhi u so v i tr  s  đ nh m c ghi trênủ ẽ ệ ị ố ệ ỏ ơ ề ớ ị ố ị ứ  
nhãn máy, l i còn thay đ i có tính chu kỳ. T i sao?ạ ổ ạ

Đáp: Dòng đi n trong rôto là đi n xoay chi u, t n s  c a nó b ng tích gi aệ ệ ề ầ ố ủ ằ ữ  
t n s  ngu n đi n v i đ  tr t, gi  s  đ  tr t đ  t i c a môt  là 5%, t n s  dòngầ ố ồ ệ ớ ộ ượ ả ử ộ ượ ủ ả ủ ơ ầ ố  
đi n th ng là 50Hz, vì th  t n s  dòng đi n rôto là kho ng 50x5% : 2.5Hz. S  đ cệ ườ ế ầ ố ệ ả ố ọ  
đ c trên ampe k  xoay chi u ph  thông không dao đ ng theo s  bi n đ i chu kỳượ ế ề ổ ộ ự ế ổ  
c a dòng đi n, nguyên nhân c a nó là do dòng đi n thay đ i quá nhanh không k p làmủ ệ ủ ệ ổ ị  
kim dao đ ng, còn bây gi  t n s  ch  có 2.5 Hz, kim có th  dao đ ng theo s  thay đ iộ ờ ầ ố ỉ ể ộ ự ổ  
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c a dòng đi n, nh ng do kim ch a dao đ ng đ n tr  s  l n nh t, dòng đi n đã bi nủ ệ ư ư ộ ế ị ố ớ ấ ệ ế  
đ i nh  đi, khi n kim dao đ ng ng c l i, cho nên s  đ c th y s  nh .ổ ỏ ế ộ ượ ạ ố ọ ấ ẽ ỏ
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6 - 5 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  h  JZR2 s  d ng  c n c u và trong luy n kim,ơ ồ ộ ệ ử ụ ở ầ ẩ ệ  
t i sao b c g p đ u rôto c a đ u vành góp d  b  "n  pháo" (n t l a) còn b c g pạ ọ ộ ầ ủ ầ ễ ị ổ ẹ ử ọ ộ  
đ u khác l i không "n  pháo"?ầ ạ ổ

Đáp: B c g p đ u rôto môt  h  JZR2 "n  pháo" h u nh  đ u x y ra  phíaọ ộ ầ ơ ệ ổ ầ ư ề ả ở  
đ u vành góp. Khi môt  quay, d i áp l c nh t đ nh, vành góp s  ma sát v i ch iầ ơ ướ ự ấ ị ẽ ớ ổ  
đi n, vì th  không ng ng tung b t carbon vào không gian chung quanh. Tuy gi aệ ế ừ ộ ữ  
bu ng vành góp v i khoang trong môt  có t m ngăn b i, nh ng khe h  gi a t mồ ớ ơ ấ ụ ư ở ữ ấ  
ngăn b i c a stato, rôto đ i v i b t carbon mà nói thì v n r t l n, nên b t carbon r iụ ủ ố ớ ộ ẫ ấ ớ ộ ơ  
trên b c g p đ u rôto g n đó và chung quanh nó. B c g p đ u c  cách m t cái b cọ ộ ầ ầ ọ ộ ầ ứ ộ ọ  
cách đi n m t cái, cho dù có b c cách đi n t ng cái thì ph n chân c a b c g p đ uệ ộ ọ ệ ừ ầ ủ ọ ộ ầ  
cũng không th  cách đi n kín kh p đ c c , b t carbon r i lên nó s  d n d n hìnhể ệ ắ ượ ả ộ ơ ẽ ầ ầ  
thành m ch thông, cu i cùng d n đ n đi n áp gi a các pha khác nhau đánh th ng, n tạ ố ẫ ế ệ ữ ủ ẹ  
l a. Do khe h  gi a stato rôto r t nh , đ c bi t là khi đ  dài c a lõi s t t ng đ iử ở ữ ấ ỏ ặ ệ ộ ử ắ ươ ố  
dài, b t carbon nói chung khó l t vào đ u kia, cho nên b c g p đ u kia c a đ u vànhộ ọ ầ ọ ộ ầ ủ ầ  
góp r t ít khi n t l a.ấ ẹ ử

6 - 5 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  bi n tr  kh i đ ng ngâm d u c a môt  không đ ng b  ki u qu nộ ế ở ở ộ ầ ủ ơ ồ ộ ể ấ  
dây  có th  s  d ng làm đi u ch nh t c đ  không?ể ử ụ ề ỉ ố ộ

Đáp: Không đ c. B i vì b  bi n tr  kh i đ ng đ u đ c thi t k  đ  v nượ ở ộ ế ở ở ộ ề ượ ế ế ể ậ  
hành th i gian ng n. N u dùng làm bi n tr  đi u ch nh t c đ , thì m t ph n đo nờ ắ ế ế ở ề ỉ ố ộ ộ ầ ạ  
phi n đi n tr  s  ph i làm vi c trong m ch rôto lâu dài, khi n nhi t đ  c a nó tăngế ệ ở ẽ ả ệ ạ ế ệ ộ ủ  
cao, làm h ng bi n tr . Ng c l i, bi n tr  đi u t c l i có th  dùng đ  h n chỏ ế ở ượ ạ ế ở ề ố ạ ể ể ạ ế 
dòng  đi n kh i đ ng c a môt  không đ ng b  ki u qu n dây.ệ ở ộ ủ ơ ồ ộ ể ấ

6 - 5 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  không đ ng b  ki u qu n dây ba pha dung l ng l n, dungạ ơ ồ ộ ể ấ ượ ớ  
l ng v a nói chung không dùng ph ng pháp m c n i ti p đi n tr  vào r  to đượ ừ ươ ắ ố ế ệ ở ộ ể 
đi u ch nh t c đ ?ề ỉ ố ộ

Đáp: Nh c đi m l n nh t c a môt  vành góp dùng bi n tr  đi u ch nh t cượ ể ớ ấ ủ ơ ế ở ề ỉ ố  
đ  m c n i ti p v i rôto đ  đi u ch nh t c đ  là năng l ng tiêu hao trong bi n trộ ắ ố ế ớ ể ề ỉ ố ộ ượ ế ở 
quá l n, n u t c đ  quay mu n đi u ch nh t i m t n a t c đ  quay đ nh m c thì g nớ ế ố ộ ố ề ỉ ớ ộ ử ố ộ ị ứ ầ  
nh  năng l ng tiêu hao trong bi n tr  t ng đ ng đ n m t n a công su t đ u ra.ư ượ ế ở ươ ươ ế ộ ử ấ ầ  
Cho nên môt  không đ ng b  ki u qu n dây dung l ng l n, dung l ng v a đa sơ ồ ộ ể ấ ượ ớ ượ ừ ố 
l i d ng ph ng pháp xuyên c p đ  đi u ch nh t c đ , thông qua thi t b  bi n t nợ ụ ươ ấ ể ề ỉ ố ộ ế ị ế ầ  
đ a năng l ng ph i tiêu hao trong rôto tr  v  l i đi n. Ch  có môt  không đ ngư ượ ả ở ề ướ ệ ỉ ơ ồ  
b  ki u qu n đây dung l ng nh , không th ng xuyên v n hành, v n hành v i t iộ ể ấ ượ ỏ ườ ậ ậ ớ ả  
nh , yêu c u t c đ  quay không th p l m thì m i dùng ph ng pháp m c n i ti pẹ ầ ố ộ ấ ắ ớ ươ ắ ố ế  
đi n tr  vào rôto đ  đi u ch nh t c đ .ệ ở ể ề ỉ ố ộ
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6 - 6 Môt  m t phaơ ộ

6 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong máy gi t gia đình s  d ng môt  đi n m t pha, t i sao t  s  sặ ử ụ ơ ệ ộ ạ ỉ ố ố 
vòng c a cu n dây chính và cu n dây ph  là l?ủ ộ ộ ụ

Đáp: Máy  gi t  gia  đình  hi n  nay  th ng sặ ệ ườ ử 
d ng k t c u quay tròn bánh sóng. Quá trình ho t đ ngụ ế ấ ạ ộ  
là: quay thu n chi u 30 giây, d ng 5 giây, quay ng cậ ề ừ ượ  
chi u 30 giây, sau đó tu n hoàn tr  đi tr  l i. Đ  đ nề ầ ở ở ạ ể ơ  
gi n  vi c  đi u  khi n  quay  thu n,  quay  ng c,  ápả ệ ề ể ậ ượ  
d ng hình th c đ u dây nh  hình 6 - 6 - 1, khi quayụ ứ ấ ư  
thu n thì A là cu n dây chính, khi quay ng c thì B làậ ộ ượ  
cu n dây chính. V mô men quay và công su t đ a raộ ấ ư  
c a môt  khi  hai chi u thu n ng c đ u ph i b ng nhau, nêu tham s  k t c u c aủ ơ ở ề ậ ượ ề ả ằ ố ế ấ ủ  
cu n dây s  c p, th  c p đ u gi ng nhau, t c t  s  s  vòng ph i là 1.ộ ơ ấ ứ ấ ề ố ứ ỉ ố ố ả

6 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi tháo s a toàn b  qu t đi n c a môt  ki u c c có ch p, t c đử ộ ạ ệ ủ ơ ể ự ụ ố ộ 
quay bình th ng, nh ng b t k  thay đ i đ u đ u dây th  nào thì chi u quay luônườ ư ấ ể ổ ầ ấ ế ề  
luôn b  ng c?ị ượ

Đáp: Đó là do l p ng c lõi s t stato. Môt  m t pha ki u c c có ch p khôngắ ượ ắ ơ ộ ể ự ụ  
th  dùng ph ng pháp thay đ i đ u đ u dây đ  thay đ iể ươ ổ ầ ấ ể ổ  
chi u quay c a môt . Đó là do trong c c t  stato c a môtề ủ ơ ự ừ ủ ơ 
ki u c c có ch p, t  thông d i m t c c b  vòng đ ng cheể ự ụ ừ ướ ặ ự ị ồ  
l p luôn luôn tr  h n t  thông d i m t c c không b  cheấ ễ ơ ừ ướ ặ ự ị  
l p, t ng đ ng nh  có m t t  tr ng quay di chuy n tấ ươ ươ ư ộ ừ ườ ể ừ 
b  ph n không b  che l p đ n b  ph n b  che l p, nh  thộ ậ ị ấ ế ộ ậ ị ấ ư ể 
hi n  hình 6 - 6 - 2 (a), cho nên nó kéo rôto quay theo chi uệ ở ề  
đó. Thay đ i dây d n v n nh  th . N u tháo lõi s t stato ra,ổ ẫ ẫ ư ế ế ắ  
r i l p l i ng c chi u nh  th  hi n hình (b), thì có thồ ắ ạ ượ ề ư ể ệ ể 
thay đ i chi u quay c a môt .ổ ề ủ ơ

6 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t chi c qu t tr n, tr c khi s a không kh i đ ng đ c, nh ng đ ngộ ế ạ ầ ướ ử ở ộ ượ ư ộ  
đ y m t chút thì có th  quay. Sau khi s a có th  kh i đ ng nh ng quay ng c.ậ ộ ể ử ể ở ộ ư ượ  
Nguyên nhân gì đã gây ra hai tình hình trên?

Đáp: Môt  qu t tr n s  d ng là môt  m t pha tơ ạ ầ ử ụ ơ ộ ụ 
đi n. Nguyên lý đ u dây c a nó nh  hình 6 - 6 - 3. Môtệ ấ ủ ư ơ 
có hai cu n dây. A là cu n đây chính. B là cu n dây kh iộ ộ ộ ở  
đ ng. T  đi n C đ u n i ti p trong cu n dây kh i đ ngộ ụ ệ ấ ố ế ộ ở ộ  
B. N u m ch cu n dây B không thông, thì s  không có môế ạ ộ ẽ  
men quay kh i đ ng. Có th  th y, nguyên nhân c a tìnhở ộ ể ấ ủ  
hình th  nh t là đ t m ch đi n cu n dây kh i đ ng ho cứ ấ ứ ạ ệ ộ ở ộ ặ  
h ng t  đi n. Chi u quay c a qu t do quan h  pha gi aỏ ụ ệ ề ủ ạ ệ ữ  
t  thông ừ φ 1 cu n dây A  và ộ φ 2 c a cu n dây B quy t đ nh,ủ ộ ế ị  
m c n i ti p t  đi n C vào cu n dây B có th  khi n l chắ ố ế ụ ệ ộ ể ế ệ  
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pha gi a ữ φ 2 và φ 1 g n 90ầ o, nh ng pha c a ư ủ φ 2 v t tr c hay t t sau so v i ượ ướ ụ ớ φ 1 là do 
cu n đây B đ u thu n hay đ u ng c quy t đ nh. Chi u quay c a qu t nh t đ nh làộ ấ ậ ấ ượ ế ị ề ủ ạ ấ ị  
t  v  trí t  thông có pha v t tr c quay h ng sang v  trí t  thông t t sau. Nh  thừ ị ừ ượ ướ ướ ị ừ ụ ư ể 
hi n trong hình v , thì khi ệ ẽ φ 2 t t sau so v i ụ ớ φ 1 thì qu t s  quay theo chi u kim đ ngạ ẽ ề ồ  
h , n u f v t tr c ồ ế ượ ướ φ 1 thì qu t quay ng c chi u kim đ ng h . Có th  th y, chi uạ ượ ề ồ ồ ể ấ ề  
quay c a qu t tr n không đúng là do đ u ng c cu n đây B.ủ ạ ầ ấ ượ ộ

6 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t chi c qu t tr n m t pha ki u t  đi n sau khi qu n l i, lúc quay th ,ộ ế ạ ầ ộ ể ụ ệ ấ ạ ử  
phát hi n qu t quay ng c, th  là chuy n t  đi n đ u sang dây d n c a cu n dâyệ ạ ượ ế ể ụ ệ ấ ẫ ủ ộ  
khác, k t qu  chi u quay đúng, nh ng t c đ  quay t ng đ i ch m, l ng gió r t ít.ế ả ề ư ố ộ ươ ố ậ ượ ấ  
T i sao?ạ

Đáp: Ph ng pháp thay đ i chi u quay c a môt  m t pha t  đi n ph i là đ iươ ổ ề ủ ơ ộ ụ ệ ả ổ  
đ u hai s i dây d n c a cu n dây ph  r i đ u vào ngu n đi n. N u t  đi n đ i sangầ ợ ẫ ủ ộ ụ ồ ấ ồ ệ ế ụ ệ ổ  
đ u v i dây d n c a cu n dây khác, thì th c t  là đem cu n dây chính đ i thành cu nấ ớ ẫ ủ ộ ự ế ộ ổ ộ  
dây ph , cu n dây ph  bi n thành cu n dây chính. Tuy cũng có th  thay đ i chiêuụ ộ ụ ế ộ ể ổ  
quay c a môt  nh ng đo s  vòng và đ ng kính đây c a cu n dây chính và cu n dâyủ ơ ư ố ườ ủ ộ ộ  
ph  khác nhau, t  đó làm thay đ i đ c tính v n hành c a môt , vì th  môt  khôngụ ừ ổ ặ ậ ủ ơ ế ơ  
th  quay bình th ng.ể ườ

6 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  c a m t chi c qu t, khi s  d ng, t c đ  quay đ t ng t tăng nhanh,ơ ủ ộ ế ạ ử ụ ố ộ ộ ộ  
v  nóng b ng tay, sau khi thay đ i  c m, v a c m phích vào, ch  th y trong qu t lóeỏ ỏ ổ ổ ắ ừ ắ ỉ ấ ạ  
lên tia l a, cu n dây cháy đen, c u chì cháy. Qua ki m tra, th y dây đ u nh  th  hi nử ộ ầ ể ấ ấ ư ể ệ  

 hình 6 - 6 - 5. Đ y là nguyên nhân gì?ở ấ

Đáp: Đây là s  c  có nguyên nhân t  gi a cu n dây c a qu t v i đ t. Hi nự ố ừ ữ ộ ủ ạ ớ ấ ệ  
t ng này g p t ng đ i nhi u trong h  th ng b o v  dâyượ ặ ươ ố ề ệ ố ả ệ  
trung tính ti p đ t. S  c  th ng x y ra trong hai cu n dây ế ấ ự ố ườ ả ộ ở 
c a dây vào, nh  đi m ti p đ t trong cu n dây D th  hi nử ư ể ế ấ ộ ể ệ  
trong hình. N u đ u 1 đ u v i dây pha, đ u 2 đ u v i dâyế ầ ấ ớ ầ ấ ớ  
trung tính, dòng đi n thông qua cu n dây A, B, C đ n đ u gệ ộ ế ầ  
c a cu n dây D. Do cu n dây D b  đ u ng n m ch  đi m g (gủ ộ ộ ị ấ ắ ạ ở ể  
- 2) khi n dòng đi n trong toàn cu n đây tăng lên, t c đ  c aế ệ ộ ố ộ ủ  
qu t có th  cao h n cũ, đ ng th i làm nóng cu n dây. N u sauạ ể ơ ồ ờ ộ ế  
khi dòng đi n tăng mà v n nh  h n dòng đi n đ nh m c c aệ ẫ ỏ ơ ệ ị ứ ủ  
c u chì, thì dây chì s  không đ t. Trong tình hình này, n u thayầ ẽ ứ ế  
đ i  c m, có  kh  năng làm cho đ u 1 đ u v i đây trung tính, đ u 2 đ u dây pha.ổ ổ ắ ả ầ ấ ớ ầ ấ  
Nh  v y dây pha ch  thông qua m t ph n nh  c a D là ti p đ t, dòng đi n s  r tư ậ ỉ ộ ầ ỏ ủ ế ấ ệ ẽ ấ  
l n, th  là sinh ra hi n t ng tóe l a, khi n cu n dây cháy đen, dây c u chì b  đ t.ớ ế ệ ượ ử ế ộ ầ ị ứ  
Cho nên, khi t c đ  quay c a qu t x y ra khác th ng, tr c tiên ph i ki m tra cáchố ộ ủ ạ ả ườ ướ ả ể  
đi n gi a qu t v i đ t xem có t t không, nh m b o đ m an toàn.ệ ữ ạ ớ ấ ố ằ ả ả

6 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Các máy mà th ng  tr ng thái không t i ho c t i nh , t i sao khôngườ ở ạ ả ặ ả ẹ ạ  
nên s  d ng môt  m t pha ki u t  đi n?ử ụ ơ ộ ể ụ ệ
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Đáp: Khi  t i nh  ho c không t i, môt  m t pha t  đi n  vào tr ng tháiở ả ẹ ặ ả ơ ộ ụ ệ ở ạ  
v n hành hai pha không đ i x ng, t n hao c a các b  ph n do dòng đi n th  t  phaậ ố ứ ổ ủ ộ ậ ệ ứ ự  
âm gây nên, ng c l i l n h n là khi đ  t i, nhi t đ  c a nó cũng cao h n tr ng tháiượ ạ ớ ơ ủ ả ệ ộ ủ ơ ạ  
đ  t i. Cho nên các lo i máy móc th ng  tr ng thái không t i ho c t i nh  thìủ ả ạ ườ ở ạ ả ặ ả ẹ  
không nên s  d ng môt  m t pha t  đi n.ử ụ ơ ộ ụ ệ

6 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy khoan đi n c m tay ph i s  d ng môt  (kích) n i ti p m tạ ệ ầ ả ử ụ ơ ố ế ộ  
pha?

Đáp: Môt  (kích) n i ti p xoay chi u m t pha có các u đi m sau:ơ ố ế ề ộ ư ể
(l) Có đ c tính c  h c m m, t c khi ph  t i tăng, t c đ  gi m nhanh, khi phặ ơ ọ ề ứ ụ ả ố ộ ả ụ 

t i gi m, t c đ  tăng cao.ả ả ố ộ
(2) Kh  năng quá t i t ng đ i l n.ả ả ươ ố ớ
(3) Ngu n đi n xoay chi u m t pha d  có.ồ ệ ề ộ ễ
Ba u đi m trên dây v a đúng thích h p v i yêu c u c a máy khoan đi n c mư ể ừ ợ ớ ầ ủ ệ ầ  

tay. Cho nên, nói chung khoan đi n c m tay đ u s  d ng môt  (kích) n i ti p m tệ ầ ề ử ụ ơ ố ế ộ  
pha.

6 - 6 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T c đ  quay c a đ u khoan m t s  khoan đi n là kho ng 700 - 900ố ộ ủ ầ ộ ố ệ ả  
vòng/phút. Còn t c đ  quay c a rôto khoan đi n là trên m t v n vòng phút, ph i dùngố ộ ủ ệ ộ ạ ả  
bánh răng gi m t c. T i sao không ch  t o rôto c a khoan đi n có t c đ  th p?ả ố ạ ế ạ ủ ệ ố ộ ấ

Đáp: T c đ  quay c a rôto khoan đi n cao có th  thu nh  th  tích, b i vìố ộ ủ ệ ể ỏ ể ở  
môt  có th  tích nh  nhau thì t c đ  quay càng cao, công su t càng l n. N u t c đơ ể ư ố ộ ấ ớ ế ố ộ 
quay c a môt  r t th p thì th  tích c a khoan đi n s  ph i r t l n.ủ ơ ấ ấ ể ủ ệ ẽ ả ấ ớ

6 - 6 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  m t pha t  di n khi không t i, nhi t đ  l i tăng cao h nạ ơ ộ ụ ệ ả ệ ộ ạ ơ  
khi v n hành có ph  t i đ nh m c?ậ ụ ả ị ứ

Đáp: Môt  m t pha t  di n ch  khi d i ph  t i đ nh m c, t  đi n chia phaơ ộ ụ ệ ỉ ướ ụ ả ị ứ ụ ệ  
m i có th  làm cho khe tr ng c a môt  hình thành t  tr ng quay tròn, làm cho môtớ ể ố ủ ơ ừ ườ ơ 

 vào tr ng thái ho t đ ng t t nh t. Khi không t i, t  tr ng quay d ng el p, nhở ạ ạ ộ ố ấ ả ừ ườ ạ ị ư 
v y có th  làm tăng t n hao c a môt . Khi t n hao do t  tr ng quay d ng elip màậ ể ổ ủ ơ ổ ừ ườ ạ  
tăng lên l n h n t n hao do dòng đi n ho t đ ng nh  mà gi m, thì t ng t n hao sớ ơ ổ ệ ạ ộ ỏ ả ổ ổ ẽ 
l n h n khi ph  t i đ nh m c. Cho nên, nhi t đ  không t i c a đ ng c , ng c l iớ ơ ụ ả ị ứ ệ ộ ả ủ ộ ơ ượ ạ  
cao h n khi ho t đ ng  ph  t i đ nh m c.ơ ạ ộ ở ụ ả ị ứ

6 - 6 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hình 6 - 6 - 10 (a) là s  đ  đ u dây c a môt  ba pha dùng làm môt  m tơ ồ ấ ủ ơ ơ ộ  
pha. Cu n dây chính là do hai cu n dây pha n i ti p l i t o thành. T i sao hai cu nộ ộ ố ế ạ ạ ạ ộ  
dây pha này ph i đ u v i nhau cùng đ u?ả ấ ớ ầ
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Đáp: Môt  m t pha yêu c u cu n dây chính, cu n dây ph  l ch nhau m t gócơ ộ ầ ộ ộ ụ ệ ộ  
đi n 90ệ o trong không gian. T  thông do hai cu n dây sinh ra ph i l ch nhau m t gócừ ộ ả ệ ộ  
đi n 90ệ o trong không gian. Cu n dây chính đ u v i nhau theo đ u cùng tên s  phùộ ấ ớ ầ ẽ  
h p yêu c u này. Nhìn hình (b) ta th y: t  thông cu n dây chính ợ ầ ấ ừ ộ φ 12 đ c h p thànhượ ợ  
b i t  thông ở ừ φ 14 c a cu n dây pha th  nh t và t  thông ủ ộ ứ ấ ừ φ 52 c a cu n dây pha th  haiủ ộ ứ  
l ch nhau v i t  thông ệ ớ ừ φ 36 c a cu n dây pha th  3 (t c t  thông c a cu n dây ph )ủ ộ ứ ứ ừ ủ ộ ụ  
m t góc 90ộ o. N u n i đ u v i cu i cu n dây thì t  thông cu n dây chính ph   trênế ố ầ ớ ố ộ ừ ộ ụ ở  
cùng m t đ ng tr c, s  không phù h p v i yêu c u b  trí không gian c a cu n dâyộ ườ ụ ẽ ợ ớ ầ ố ủ ộ  
chính ph .ụ
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6 - 7 Môt  c  góp ch nh l u ba phaơ ổ ỉ ư

6 - 7 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  c  góp ch nh l u ba pha, khi dùng ph ng pháp thay đ i th  t  phaơ ổ ỉ ư ươ ổ ứ ự  
đ  thay đ i chi u quay, t i sao trong tình hình ph  t i nh  nhau, dòng đi n đ a vàoể ổ ề ạ ụ ả ư ệ ư  
đ ng c  l n h n cũ?ộ ơ ớ ơ

Đáp: B i vì sau khi thay đ i chi u quay c a môt , t  tr ng quay và đi n thở ổ ề ủ ơ ừ ườ ệ ế 
c m ng c a nó trong cu n dây stato và chi u đi n th  c a cu n dây đi u ch nh doả ứ ủ ộ ề ệ ế ủ ộ ề ỉ  
ch i đi n sinh ra đ u thay đ i theo. N u khi môt  v n hành th p h n t c đ  quayổ ệ ề ổ ế ơ ậ ấ ơ ố ộ  
đ ng b , khi ch a thay đ i, đ  nâng cao h  s  công su t, v  trí c a ch i đi n ph iồ ộ ư ổ ể ệ ố ấ ị ủ ổ ệ ả  
sao cho th i gian mà t  tr ng quay c t cu n dây đi u ch nh gi a ch i đi n tr  h nờ ừ ườ ắ ộ ề ỉ ữ ổ ệ ễ ơ  
th i gian c t cu n dây stato, nh ng sau khi thay đ i, chi u quay t  tr ng quay, tờ ắ ộ ư ổ ề ừ ườ ừ 
tr ng quay s  c t cu n dây đi u ch nh tr c. Nh  v y, pha c a đi n th  ph  sườ ẽ ắ ộ ề ỉ ướ ư ậ ủ ệ ế ụ ẽ 
v t tr c cu n dây stato, khi n h  s  công su t h  th p. Cho nên, trong tình hìnhượ ướ ộ ế ệ ố ấ ạ ấ  
công su t không thay đ i thì dòng đi n đ u vào c a môt  s  tăng cao.ấ ổ ệ ầ ủ ơ ẽ

Khi thay đ i chi u quay mu n làm cho dòng đi n v i cùng ph  t i v n giổ ề ố ệ ớ ụ ả ẫ ữ 
nguyên không đ i ph i cùng v i thay đ i th  t  pha, chuy n đ i c  v  trí bánh răngổ ả ớ ổ ứ ự ể ổ ả ị  
liên đ ng.ộ

6 - 7 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  bi n đ i t c đ  c  góp ch nh l u ba pha c p đi n b i rôto thìơ ế ổ ố ộ ổ ỉ ư ấ ệ ở  
chi u quay c a rôto và chi u quay c a t  tr ng c a nó có gi ng nhau không?ề ủ ề ủ ử ườ ủ ố

Đáp: Không cùng chi u. B i vì sau khi rô t  đ u vào ngu n đi n, trong rôto sề ở ơ ấ ồ ệ ẽ 
sinh ra t  tr ng quay, nh ng stato c  đ nh, cho nên không th  quay theo chi u c aừ ườ ư ố ị ể ề ủ  
t  tr ng quay. Do quan h  ph n tác d ng, rôto s  quay ng c chi u quay c a từ ườ ệ ả ụ ẽ ượ ề ủ ừ 
tr ng xoay.ườ

6 - 7 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u phát hi n t n hao ma sát gi a ch i than v i b  đ i chi u c a môtế ệ ổ ữ ổ ớ ộ ổ ề ủ ơ
c  góp ch nh l u quá l n, li u có th  bôi m t ít d u bôi tr n lên b  m t b  đ i chi uổ ỉ ư ớ ệ ể ộ ầ ơ ề ặ ộ ổ ề  
đ  gi m ma sát không?ể ả

Đáp: Tuy t đ i không đ c bôi d u bôi tr n lên b  m t b  đ i chi u, vì r ngệ ố ượ ầ ơ ề ặ ộ ổ ề ằ  
d u bôi tr n s  làm cho b i carbon và b i đ t bám lên b  đ i chi u và tích t  l iầ ơ ẽ ụ ụ ấ ộ ổ ề ụ ạ  
trong các rãnh gi a các phi n đ i chi u. B t carbon d n đi n, vì th  s  làm ng nữ ế ổ ề ộ ẫ ệ ế ẽ ắ  
m ch l n nhau gi a các phi n đ i chi u, gây nên l a vòng, b  đ i chi u s  nhanhạ ẫ ữ ế ổ ề ử ộ ổ ề ẽ  
chóng b  cháy h ng. N u trên b  đ i chi u có dính d u m  còn ph i dùng xăng r aị ỏ ế ộ ổ ề ầ ỡ ả ử  
s ch m i đúng.ạ ớ

- Trang 197 -



6 - 8 H  h ng và ki m tra s a ch a ư ỏ ể ử ữ môtơ

6 - 8 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  th p áp qu n ch ng hai l p, cu n dây trong m t rãnh nào đóộ ơ ấ ấ ồ ớ ộ ộ  
c a stato, do s  c  ch m v , làm cháy vài s i dây đ ng. Ngoài ph n b  cháy ra, ch tủ ự ố ạ ỏ ợ ồ ầ ị ấ  
cách đi n c a các b  ph n khác c a cu n dây đ u t t nguyên, làm th  nào s a ch aệ ủ ộ ậ ủ ộ ề ố ế ử ữ  
v i yêu c u nhanh, t t r ?ớ ầ ố ẻ

Đáp: Đ t ng t cháy đ t vài s i dây đ ng, cách đi n c a cu n dây còn ch a bộ ộ ứ ợ ồ ệ ủ ộ ư ị 
h ng, ch  c n đ u l i ch  b  đ t là có th  làm vi c bình th ng, không c n tháo m tỏ ỉ ầ ấ ạ ỗ ị ứ ể ệ ườ ầ ộ  
ph n ho c toàn b  đ  qu n l i. Nh ng trong rãnh không cho phép có đ u n i. Có thầ ặ ộ ể ấ ạ ư ầ ố ể 
c t b t m t ph n ch  đ t, m i hai đ u ch  đ t đ c thay b ng đo n dây d n m iắ ớ ộ ầ ỗ ứ ỗ ầ ỗ ứ ượ ằ ạ ẫ ớ  
đ t vào trong rãnh, còn hai đ u đem hàn v i ch  đ t  ngoài rãnh (  ch  đ u n i b cặ ầ ớ ỗ ứ ở ở ỗ ầ ố ọ  
kín b ng lá đ ng m ng). Khi n i xong nh ng ch a hàn, ki m tra xem có ch  nàoằ ồ ỏ ố ư ư ể ỗ  
không thông v i toàn b  cu n dây, n u có s a ch a xong m i hàn. Cách đi n lót rãnhớ ộ ộ ế ử ữ ớ ệ  
b  cháy h ng ph i thay (sau khi s a ch a, n u không còn h  h ng thì dòng đi nị ỏ ả ử ữ ế ư ỏ ệ  
không t i ba pha ph i cân b ng). S  b  th  nghi m không còn h  h ng xong cònả ả ằ ơ ộ ử ệ ư ỏ  
ph i qua x  lý ngâm s n, s y khô.ả ử ơ ấ

6 - 8 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây ho c nhóm cu n dây c a m t môt  ba pha đ u ng c. Dùngộ ặ ộ ủ ộ ơ ấ ượ  
d ng c  h u hi u đ n gi n gì đ  ki m tra?ụ ụ ữ ệ ơ ả ể ể

Đáp: Dùng m t kim nam châm nh  và hai c c pin. Tr c tiên tháo n p đ u vàộ ỏ ụ ướ ắ ầ  
rôto c a môt  đ t th ng đ ng rôto lên, sau đó đ u pin vào m t pha b t kỳ, cho kimủ ơ ặ ẳ ứ ấ ộ ấ  
nam châm di chuy n theo chu vi đ ng tròn sát b  m t lõi s t, ph i nhìn th y kimể ườ ề ặ ắ ả ấ  
nam châm chuy n đ ng đ u, c  cách m t s  rãnh đ c bao b i m t c c, s  chuy nể ộ ề ứ ộ ố ượ ở ộ ự ẽ ể  
đ ng 180ộ o. N u phát hi n kim nam châm đ t ng t đ i chi u  m t ch  nào đó, ch ngế ệ ộ ộ ổ ề ở ộ ỗ ứ  
t  cu n dây n i đó đ u nh m. N u s  rãnh cách nhau không có qui lu t thì cu n dâyỏ ộ ơ ấ ầ ế ố ậ ộ  
ho c nhóm cu n dây đ u sai.ặ ộ ấ

6 - 8 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  đi n sau khi s a ch a ph c h i, t i sao không cho phép dòng đi nơ ệ ử ữ ụ ồ ạ ệ  
không t i quá l n ho c quá nh ?ả ớ ặ ỏ

Đáp: Dòng đi n không t i c a môt  vào kho ng 30 - 50% dòng đi n đ nhệ ả ủ ơ ả ệ ị  
m c. N u s  vòng c a nhóm cu n dây khi s a ch a ph c h i môt  nhi u lên, ho cứ ế ố ủ ộ ử ữ ụ ồ ơ ề ặ  
đ u nh m (nh  đ u ấ ầ ư ấ ∆ nh m thành Y) thì dòng đi n không t i c a môt  s  r t l n.ầ ệ ả ủ ơ ẽ ấ ớ  
Dòng đi n không t i quá nh , công su t đ u ra c a môt  không đ . Dòng đi n khôngệ ả ỏ ấ ầ ủ ơ ủ ệ  
t i quá l n thì môt  d  nóng, cho nên đ u không cho phép.ả ớ ơ ễ ề

6 - 8 - 4  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi cu n dây môt  ng n m ch, theo lý thuy t thì dòng đi n khôngộ ơ ắ ạ ế ệ  
ch y qua cu n dây ng n m ch n a, nh ng khi tháo cu n dây ra, phát hi n ch  ng nạ ộ ắ ạ ữ ư ộ ệ ỗ ắ  
m ch b  cháy đ c bi t rõ r t. T i sao?ạ ị ặ ệ ệ ạ

Đáp: B i vì trong môt  t n t i t  tr ng xoay chi u m nh, cho nên sau khiở ơ ồ ạ ừ ườ ề ạ  
cu n dây b  ng n m ch v n có t  thông xoay chi u ch y qua, và c m ng ra thộ ị ắ ạ ẫ ừ ề ạ ả ứ ế 
đi n đ ng c m ng trong cu n dây ng n m ch. Th  đi n đ ng c m ng này s  sinhệ ộ ả ứ ộ ắ ạ ế ệ ộ ả ứ ẽ  
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ra dòng đi n r t l n trong cu n dây ng n m ch, khi n nó cháy h ng. Vì th   chệ ấ ớ ộ ắ ạ ế ỏ ế ở ỗ 
ng n m ch c a cu n dây b  cháy r t rõ.ắ ạ ủ ộ ị ấ

6 - 8 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi do ngu n đi n đ t pha d n đ n cháy nhóm cu n dây môt , nó cóồ ệ ứ ẫ ế ộ ơ  
đ c tr ng nh  th  nào? ặ ư ư ế

Đáp: Môt  đ u hình sao, khi ngu n đi n đ t pha, do nhóm cu n dây m t phaơ ấ ồ ệ ứ ộ ộ  
không có dòng đi n, còn dòng đi n hai pha kia v t tr  s  đ nh m c, vì th  trên nhómệ ệ ượ ị ố ị ứ ế  
cu n đây s  có đ c tr ng t ng đ i rõ: m t nhóm cu n dây hoàn toàn t t, nhóm cu nộ ẽ ặ ư ươ ố ộ ộ ố ộ  
dây c a hai pha kia tr  nên đen s m. Môt  đ u hình tam giác thì khi đ t m t phaủ ở ạ ơ ấ ứ ộ  
ngu n đi n, ch  có dòng đi n cu n dây m t pha tăng lên, cho nên cu n dây m t pha bồ ệ ỉ ệ ộ ộ ộ ộ ị 
đen, nhóm cu n dây c a hai pha hoàn toàn t t.ộ ủ ố

6 - 8 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong khi quay, stato và rôto c a môt  x y ra ma sát, li u có th  ti n nhủ ơ ả ệ ể ệ ỏ 
đ ng kính c a rôto đ  gi i quy t?ườ ủ ể ả ế

Đáp: Không đ c. Vì r ng hi n t ng ma sát gi a stato và rôto trong khi môtượ ằ ệ ượ ữ ơ 
quay nói chung là do các nguyên nhân:  bi mòn khi n rôto h  xu ng ho c đ  võngổ ế ạ ố ặ ộ  
c a tr c môt  quá l n v.v... Vì th  ph i tìm ra nguyên nhân đ  kh c ph c. N u đ nủ ụ ơ ớ ế ả ể ắ ụ ế ơ  
gi n ti n nh  đ ng kính rôto thì s  làm cho khe h  gi a stato và ro to tăng lên, dòngả ệ ỏ ườ ẽ ở ữ  
đi n kích t  c a môt  tăng s  làm kém tính năng v n hành c a môt , gi m ch  tiêuệ ừ ủ ơ ẽ ậ ủ ơ ả ỉ  
hi u su t h  s  công su t. Vì th , làm nh  v y là sai l m.ệ ấ ệ ố ấ ế ư ậ ầ

6 - 8 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi trong stato c a môt  có b t s t, s  có nh h ng gì đ i v i môt ?ủ ơ ộ ắ ẽ ả ưở ố ớ ơ  
Làm sao kh c ph c?ắ ụ

Đáp: Trong môt  n u có b t s t, thì sau khi stato thông đi n, ch u tác d ngơ ế ộ ắ ệ ị ụ  
c a t  tính b t s t s  d ng c  d y, gây nên ma sát l n nhau gi a rôto và stato thôngủ ừ ộ ắ ẽ ự ả ậ ẫ ữ  
qua b t s t, khi n nhi t đ  môt  tăng lên, nh h ng đ n hi u su t c a môt . Khiộ ắ ế ệ ộ ơ ả ưở ế ệ ấ ủ ơ  
nhi u n i trong stato có b t s t thì ph i tháo rôto ra, cho đi n áp th p h n đi n ápề ơ ộ ắ ả ệ ấ ơ ệ  
đ nh m c 1/3 vào stato, khi n b t s t đ ng d ng nh  kim, lúc này dùng khí nén th iị ứ ế ộ ắ ứ ự ư ổ  
bay chúng.

6 - 8 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l y ng n m ch môt , t i sao sau khi tháo rôto ra, l i còn đ  m t ítấ ắ ạ ơ ạ ạ ể ộ  
thanh s t ho c mi ng s t vào trong stato?ắ ặ ế ắ

Đáp: Dòng đi n sau khi thông đi n không nh ng do đi n tr  bên trong cu nệ ệ ữ ệ ở ộ  
dây quy t đ nh mà còn liên quan đ n đi n c m c a nó. Đi n c m càng l n thì dòngế ị ế ệ ả ủ ệ ả ớ  
đi n càng nh , thanh s t đ  trong stato làm tăng đi n c m c a nó, nh  th  gi mệ ỏ ắ ể ệ ả ủ ờ ế ả  
đ c dòng đi n.ượ ệ

6 - 8 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ti n hành x  lý s y ng n m ch th p áp đ i v i môt , nóiạ ế ử ấ ắ ạ ấ ố ớ ơ  
chung dùng đi n xoay chi u mà không dùng đi n m t chi u?ệ ề ệ ộ ề
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Đáp: Ti n hành x  lý s y môt , là b i vì bên trong môt  b  m, có n c. N uế ử ấ ơ ở ơ ị ẩ ướ ế  
dùng đi n m t chi u khi s y, do đi n m t chi u có tác d ng đi n gi i đ i v i n c,ệ ộ ề ấ ệ ộ ề ụ ệ ả ố ớ ướ  
khi n cách đi n c a môt  càng tr  nên kém. Đi n xoay chi u không có tác d ng đi nế ệ ủ ơ ở ệ ề ụ ệ  
gi i đ i v i n c, h n n a d  có đ c h n so v i ngu n m t chi u, cho nên nóiả ố ớ ướ ơ ữ ễ ượ ơ ớ ồ ộ ề  
chung khi ti n hành x  lý s y ng n m ch đi n áp th p đ i v i môt , đ u dùng đi nế ừ ấ ắ ạ ệ ấ ố ớ ơ ề ệ  
xoay chi u.ề

6 - 8 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo đ u và cu i c a cu n dây rôto c a môt  xoay chi u, th ng dùngầ ố ủ ộ ủ ơ ề ườ  
cách đ u dây nh  hình 6 - 8 - 10, cho đi n áp xoay chi u t ng đ i th p (kho ngấ ư ệ ề ươ ố ấ ả  
50V) lên pha A, đo UAB, UAC, UBC n u có đ c Uế ượ AB = UAC > UAO, UBC ≈ 0 thì A, B, C là 
đ u. T i sao?ề ạ

Đáp: Sau khi cho đi n áp lên pha A, cu n dây này sệ ộ ẽ 
sinh ra t  tr ng xoay chi u, c m ng ra đi n áp trong haiừ ườ ề ả ứ ệ  
pha B, C. Do cu n dây hai pha B, C đ u l ch pha 120ộ ề ệ o v iớ  
pha A v  v  trí không gian, nên đi n áp c m ng c a chúngề ị ệ ả ứ ủ  
b ng nhau, do đó Uằ AB = UAC > UAO, hai đi m B, C khôngể  
chênh l ch đi n th , Uệ ệ ế BC = 0. Nh ng n u đo đ c Uư ế ượ AB = 
UAC < UAO thì ch  c n đ i đ u c a pha A, còn n u đo đ cỉ ầ ổ ầ ủ ế ượ  
UAB > UAO, mà UAQ < UAO thì ch  c n thay đ i hai đ u pha Cỉ ầ ổ ầ  
s  đ c quan h  nói trên.ẽ ượ ệ

6 - 8 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u sáu đ u dây ra c a rôto môt  c m ng ba pha không đ u vào trế ầ ủ ơ ả ứ ấ ụ 
đ u dây  v  máy, cũng không đánh d u đ u và đuôi, thì ph i dùng ph ng pháp gìấ ở ỏ ấ ấ ả ươ  
đ  đ u nó thành Y ho c ể ấ ặ ∆ mà không b  sai?ị

Đáp: Tr c tiên dùng đ ng h  ôm xác đ nh hai đ u dây nào là thu c m tướ ồ ồ ị ầ ộ ộ  
nhóm cu n dây, sau đó l y b t kỳ m t đ u c a cu n dây các pha đ u thành hình saoộ ấ ấ ộ ầ ủ ộ ấ  
(nh  hình 6 - 8 - 11). Cho đi n xoay chi u đi n áp th pư ệ ề ệ ấ  
(nh  30V) vào cu n dây m t pha, n u đo đ c Uư ộ ộ ế ượ 12  = U13 

>30V (kho ng 35V) thì cách đ u là đúng. N u Uả ấ ế 12 (ho cặ  
U13 ch  có h n 20V thì ph i đ i hai đ u dây 2, 5 (ho c 3,6)ỉ ơ ả ổ ầ ặ  
c a cu n dây là đ c. N u mu n đ u thành tam giác cóủ ộ ượ ế ố ấ  
th  áp d ng ph ng pháp trên đo đ c c c tính t ngể ụ ươ ượ ự ươ  
đ i đúng r i n i đ u đuôi là đ c (42, 53, 61) đ u v iố ồ ố ầ ượ ấ ớ  
nhau.

6 - 8 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm th  nào dùng đ ng h  v n năng và pin khô đ  phân bi t đ u và đuôiế ồ ồ ạ ể ệ ầ  
c a nhóm cu n dây rôto môt  ba pha?ủ ộ ơ

Đáp: Tr c tiên tìm ra hai đ u c a cu n dây m i pha, r iướ ầ ủ ộ ỗ ồ  
đ u dây theo hình 6 - 8 - 12, sau đó l y dây âm c a c qui l nấ ấ ủ ắ ầ  
l t ti p xúc v i d u Dượ ế ớ ấ 5 và D6, n u kim đ ng h  mV quay cùngế ồ ồ  
chi u thì c c tính đ u Dề ự ầ 5 , D6 là cùng tên. Ti p đó, đ i m t đ uế ổ ộ ầ  
c a đ ng h  mV t  Dủ ồ ồ ừ 4 sang D5 ,cũng dùng dây âm c a pin, ti pủ ế  
xúc v i Dớ 4 và D6, n u kim đ ng h  m  quay chi u gi ng nhế ồ ồ ỹ ề ố ư 
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tr c thì Dướ 4, D5, D6 ho c Dặ 1, D2, D3 đ u là đ u cùng c c tính (t c cùng là đ u đ uề ầ ự ứ ầ ầ  
ho c cùng là đ u cu i).ặ ầ ố

6 - 8 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  không đ ng b , khi ch a thông đi n có th  l y tay quay rôtoộ ơ ồ ộ ư ệ ể ấ  
môt , nh ng khi kh i đ ng không t i, môt  l i b  hút ch t không đ ng đ y. Sau khiơ ư ở ộ ả ơ ạ ị ặ ộ ậ  
ng t ngu n đi n, rôto l i có th  l y tay quay đ c. T i sao?ắ ồ ệ ạ ể ấ ượ ạ

Đáp: Đó là do sung và rôto c a môt  này không đ ng tâm, gây nên khe hủ ơ ồ ở 
không đ u, khi n m t đ  t  thông bên khe h  nhô s  cao, l c kéo t  l n ng c l iề ế ậ ộ ừ ở ẽ ự ừ ớ ượ ạ  
l c kéo t  bên khe h  l n s  nh , do đó sinh ra l c kéo t  m t bên r t l n.ự ừ ở ớ ẽ ỏ ự ừ ộ ấ ớ

L c kéo t  m t bên khe kh i đ ng là tr  s  l n nh t, l n g p nhi u l n khiự ừ ộ ở ộ ị ố ớ ấ ớ ấ ề ầ  
quay. Sau đó s  gi m d n theo s  tăng lên c a ác đ  quay. Khi mô men quay do l cẽ ả ầ ự ủ ộ ự  
kéo t  m t bên sinh ra l n h n mô men quay kh i đ ng c a môt  thì rôto c a môtừ ộ ớ ơ ở ộ ủ ơ ủ ơ 
s  b  hút ch t, không th  kh i đ ng đ c. ẽ ị ặ ể ở ộ ượ

6 - 8 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  ba pha ki u l ng sóc, quay không t i bình th ng. Khi có t iộ ơ ể ồ ả ườ ả  
thì khó kh i đ ng, khi quay t c đ  thì khá ch m. T i sao?ở ộ ố ộ ậ ạ

Đáp: N u sáng c a môt  có s  c  thì khi không t i cũng không th  quay bìnhế ủ ơ ự ố ả ể  
th ng đ c. N u do thi t k  không t t d n đ n khó kh i đ ng thì sau khi kh iườ ượ ế ế ế ố ẫ ế ở ộ ở  
đ ng t c đ  quay không đ n n i gi m rõ r t, kh ng đ nh là trong rôto có dây d n bộ ố ộ ế ỗ ả ệ ẳ ị ẫ ị 
đ t, khi n dòng đi n chung quanh trong rôto không cân b ng, sinh ra l c kéo t  khôngứ ế ệ ằ ự ừ  
cân b ng, tăng đi n tr  rôto, do đó khó kh i đ ng, mà t c đ  khi quay gi m rõ r t.ằ ệ ở ở ộ ố ộ ả ệ

6 - 8 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t môt  ba pha đ u hình sao ki u l ng sóc (Có 6 đ u dây ra) l y baộ ơ ấ ể ồ ầ ấ  
đ u trong s  đ  đ u v i ngu n đi n, ba đ u khác làm đi m trung tính. Lúc này môtầ ố ổ ấ ớ ồ ệ ầ ể ơ 
có th  quay bình th ng. Nh ng đ i ba đ u đ u v i ngu n đi n thì môt  không quayể ườ ư ổ ầ ấ ớ ồ ệ ơ  
đ c, mà l i phát ra ti ng kêu ong ong. Đó là nguyên nhân gì?ượ ạ ế

Đáp: Môt  này nh t đ nh có m t pha ch m v , mà đi m ch m v  cách đi mơ ấ ị ộ ạ ỏ ể ạ ỏ ể  
trung tính không xa, do n i này c  b n có cùng đi n th  v i đ t, dòng đi n rò r tơ ơ ả ệ ế ớ ấ ệ ấ  
nh , nên môt  sau khi thông đi n có th  quay đ c bình th ng. Nh ng, gi  s  dùngỏ ơ ệ ể ượ ườ ư ả ử  
ba đ u có ch m v  làm dây vào c a ngu n đi n thì đi n th  gi a đi m ch m v  v iầ ạ ỏ ủ ồ ệ ệ ế ữ ể ạ ỏ ớ  
đ t s  r t cao, dòng đi n rò r t l n, khi n môt  này tr  thành kh i đ ng m t pha nênấ ẽ ấ ệ ấ ớ ế ơ ở ở ộ ộ  
không th  quay, l i phát ra ti ng kêu ong ong.ể ạ ế

6 - 8 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Rôto l ng sóc b  đ t thanh l ng s  có nguy hi m gì và đ c tr ng c a nó?ồ ị ứ ồ ẽ ể ặ ư ủ

Đáp: Rôto đ t thanh l ng s  có các tri u ch ng sau:ứ ồ ẽ ệ ứ
(1) Mô men quay kh i đ ng s t gi m, khi nghiêm tr ng không kéo n i ph  t iở ộ ụ ả ọ ổ ụ ả  

đ  kh i đ ng.ể ở ộ
(2) Khi đ  t i, t c đ  quay gi m rõ r t, rôto nóng. Khi đ t thanh l ng nghiêmủ ả ố ộ ả ệ ứ ồ  

tr ng s  xu t hi n: (1) Khi đ  t i thân máy rung d  d i, và có ti ng n t ng đ iọ ẽ ấ ệ ủ ả ữ ộ ế ồ ươ ố  
l n. (2) Khi v n hành có ph  t i, kim c a ampe k  dao đ ng theo chu kỳ. (3) Tháoớ ậ ụ ả ủ ế ộ  
môt  ra  ch  đ t thanh l ng c a rôto có v t cháy đen.ơ ở ỗ ứ ồ ủ ế
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6 - 8 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Mu n s  d ng ampe k  d ng k m ki m tra dòng đi n các pha c a môtố ử ụ ế ạ ề ể ệ ủ ơ 
không đ ng b  ba pha xem có đ i x ng không, nh ng có m t dây d n n m ch t gi aồ ộ ố ứ ư ộ ẫ ằ ẹ ữ  
các thi t b  đi n khác, không th  đo đ c. Làm sao có th  đo đ c?ế ị ệ ể ượ ể ượ

Đáp: Cùng lúc đ  hai dây d n c a hai pha có th  đo đ c vào trong ampe kể ẫ ủ ể ượ ế 
d ng k m, s  đ c đo đ c chính là dòng đi n c a pha th  ba. B i vì môt  khôngạ ề ố ọ ượ ệ ủ ứ ở ơ  

đ ng b  ba pha đ u là cách đ u ba pha ba dây, dòng đi n ba pha c a nó ồ ộ ề ấ ệ ủ .

I A + .

I B + .

I C 

= 0, t c ứ .

I A = - ( .

I B + .

I C ) cho nên có th  dùng ph ng pháp trên đ  đo (d u âm thể ươ ể ấ ể 

hi n dòng đi n pha A trên th c t  b ng t ng dòng đi n c a hai pha đo đ c, nh ngệ ệ ự ế ằ ổ ệ ủ ượ ư  
chi u ng c nhau và không nh h ng k t qu  đo).ề ượ ả ưở ế ả

6 - 8 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi cu n dây c a môt  b  m, thông đi n ho c ng n m ch đ  s y thìộ ủ ơ ị ẩ ệ ặ ắ ạ ể ấ  
dòng đi n ph i t  t  tăng lên đ  cho nhi t đ  tăng d n, hay c n l p t c tăng lên t iệ ả ừ ừ ể ệ ộ ầ ầ ậ ứ ớ  
nhi t đ  c n thi t?ệ ộ ầ ế

Đáp: Khi cu n dây môt  b  m, áp d ng ph ng pháp ng n m ch đ  s y, thìộ ơ ị ẩ ụ ươ ắ ạ ể ấ  
nhi t l ng c a môt  là do bên trong cu n dây sinh ra, n u khi s y, dòng đi n tăngệ ượ ủ ơ ộ ế ấ ệ  
r t nhanh s  làm Cho nhi t đ  bên trong cu n dây tăng cao r t nhanh. Không khíấ ẽ ệ ộ ộ ấ  
ho c khí m bên trong cu n dây không k p phát tán, s  n   bên trong, khi n cu nặ ẩ ộ ị ẽ ở ở ế ộ  
dây b  h ng c  h c, cho nên nói chung yêu c u gia nhi t đ i v i môt  l n đ n 60 ~ị ỏ ơ ọ ầ ệ ố ớ ơ ớ ế  
70o không đ c d i 12 ~ 30 gi . Môt  50kW tr  lên và môt  ki u đóng kín là 3 - 4ượ ướ ờ ơ ở ơ ể  
gi . Môt  dung l ng nh  thì th i gian có th  rút ng n.ờ ơ ượ ỏ ờ ể ắ

6 - 8 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Kh ng ch  công t c c a môt  không có hãm và sau khi b t ng t côngố ế ắ ủ ơ ậ ắ  
t c dây vào trên m t c p, li u có th  s a ch a đ c ngay công t c và đ ng dây c aắ ộ ấ ệ ể ử ữ ượ ắ ườ ủ  
môt  không?ơ

Đáp: Không đ c. Sau khi ng t ngu n đi n c a môt , do tác d ng quán tính,ượ ắ ồ ệ ủ ơ ụ  
rôto c a môt  v n ti p t c quay m t lúc n a m i d ng l i. Có nh ng thi t b  l ngủ ơ ẫ ế ụ ộ ữ ớ ừ ạ ữ ế ị ượ  
quán tính t c đ  cao c  l n, t  lúc ng t đi n cho đ n lúc d ng, th m chí đòi h i th iố ộ ỡ ớ ừ ắ ệ ế ừ ậ ỏ ờ  
gian trên 30 phút. Trong th i gian này, do trong lõi s t rôto có t  d  s  sinh ra đi nờ ắ ừ ư ẽ ệ  
th  c m ng t  d  trong nhóm cu n dây stato, t i th i đi m ng t ngu n đi n, tr  sế ả ứ ừ ư ộ ạ ờ ể ắ ồ ệ ị ố 
đi n th  c m ng t  d  cũng t  t  gi m xu ng cho đ n khi gi m xu ng đ n 0, choệ ế ả ứ ừ ư ừ ừ ả ố ế ả ố ế  
nên tr c khi môt  ch a ng ng quay h n, không đ c ki m tra s a ch a công t c vàướ ơ ư ừ ẳ ượ ể ử ữ ắ  
đ ng dây c a môt .ườ ủ ơ
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CH NG VIIIƯƠ

K T C U, CÔNG NGH  VÀ NH NGẾ Ấ Ệ Ữ
V N Đ  KHÁC C A MÁY ĐI NẤ Ề Ủ Ệ

8 - 1 K t c u c a máy đi nế ấ ủ ệ

8 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy đi n đóng kín có th t đóng kín toàn b  không?ệ ậ ộ

Đáp: Máy đi n g i là đóng kín toàn b  th t ra không ph i là đóng kín toàn b ,ệ ọ ộ ậ ả ộ  
nói chung phía d i b  máy còn ch a l i m t hai l  nh  đ  n c đ ng ch y ra, máyướ ệ ừ ạ ộ ỗ ỏ ể ướ ọ ả  
đi n s  d ng ph  thông không có đóng kín ki u ch ng n , nh ng d i áp l c cũngệ ử ụ ổ ể ố ổ ư ướ ự  
có rò h i, máy đi n th t s  không có rò h i, nói chung là không có.ơ ệ ậ ự ơ

8 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C u t o c a môt  ki u l ng sóc là đ n gi n nh t, t i sao khoan đi n cấ ạ ủ ơ ể ồ ơ ả ấ ạ ệ ỡ 
nh  không dùng mà s  d ng ki u kích t  n i ti p?ỏ ử ụ ể ừ ố ế

Đáp: Mô men quay l n nh t c a môt  m t pha ki u l ng sóc không cao, n uớ ấ ủ ơ ộ ể ồ ế  
dùng nó đ  kéo khoan đi n, thì khi tay n h i n ng, s  ng ng quay, không phù h pể ệ ấ ơ ặ ẽ ừ ợ  
yêu c u công ngh . Môt  xoay chi u ki u kích t  n i ti p khi ph  t i l n có th  hầ ệ ơ ề ể ừ ố ế ụ ả ớ ể ạ 
th p t c đ  quay tăng mô men quay trong ph m vi r t l n, không đ n n i h i n ngấ ố ộ ạ ấ ớ ế ỗ ơ ặ  
tay dùng l c đã ng ng quay, còn khi ph  t i nh , có th  t  đ ng nâng cao t c đự ừ ụ ả ẹ ể ự ộ ố ộ 
quay, tăng t c đ  khoan l , cho nên c u t o c a nó tuy t ng đ i ph c t p nh ngố ộ ỗ ấ ạ ủ ươ ố ứ ạ ư  
v n đ c s  d ng r ng rãi. Nh ng khoan đi n c  t ng đ i l n thì th ng s  d ngẫ ượ ử ụ ộ ư ệ ỡ ươ ố ớ ườ ử ụ  
ki u l ng sóc ba pha.ể ồ

8 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy phát đi n ma sát dùng  đèn xe đ p, t i sao ph i là ki u nam châmệ ở ạ ạ ả ể  
vĩnh c u mà không th  s  d ng ki u kích t ? ử ể ử ụ ể ừ

Đáp: Vì dòng đi n kích t  c a máy phát đi n ki u kích t  thay đ i theo t c đệ ừ ủ ệ ể ừ ổ ố ộ 
quay c a máy phát đi n, vì th  khi t c đ  quay c a máy phát đi n h i bi n đ ng, thìủ ệ ế ố ộ ủ ệ ơ ế ộ  
đi n áp thay đ i r t l n, khi t c đ  quay th p h n tr  s  gi i h n nh t đ nh thì đi nệ ổ ấ ớ ố ộ ấ ơ ị ố ớ ạ ấ ị ệ  
áp đã b ng 0. N u s  d ng trên xe đ p thì khi t c đ  xe đ p nhanh thì đi n áp s  r tằ ế ử ụ ạ ố ộ ạ ệ ẽ ấ  
cao, còn t c đ  h i ch m thì đi n áp s  th p khi n đèn không sáng, th m chí khôngố ộ ơ ậ ệ ẽ ấ ế ậ  
có chút đi n áp nào. Vì th , máy phát đi n ma sát dùng cho đèn xe đ p ph i s  d ngệ ế ệ ạ ả ử ụ  
ki u nam châm vĩnh c u.ể ử

8 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy c u hàng trên tàu th y s  d ng ph i h p môt  có rôtoạ ẩ ủ ử ụ ố ợ ơ  
đ ng kính nh , đ  dài l n ho c môt  hai rôto?ườ ỏ ộ ớ ặ ơ

Đáp: Vì trong tuy n kéo đi n đ ng l c nh  kh i đ ng, phanh hãm, đi u ch nhế ệ ộ ự ư ở ộ ề ỉ  
t c đ  v.v.. do trong tr ng thái quá đ  kh i đ ng ho c phanh hãm, môt  s  sinh raố ộ ạ ộ ở ộ ặ ơ ẽ  
tiêu hao năng l ng l n, làm nóng d  d i. Cho nên ph i h n ch  s  l n cho phépượ ớ ữ ộ ả ạ ế ố ầ  
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thông m ch c a môt  đi n, đi u này s  h n ch  công su t c  h c. Đ  gi m thi uạ ủ ơ ệ ề ẽ ạ ế ấ ơ ọ ể ả ể  
tiêu hao năng l ng này, các máy móc c  gi i nh  c n c u trên tàu th y ph i sượ ơ ớ ư ầ ẩ ủ ả ử 
d ng môt  đ c bi t, l ng quán tính chuy n đ ng nh , nh  môt  có rôto đ ngụ ơ ặ ệ ượ ể ộ ỏ ư ơ ườ  
kính nh , đ  dài l n ho c môt  hai rôto.ỏ ộ ớ ặ ơ

8 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy phát đi n m t chi u đ u là ki u ph n ng quay, còn máyạ ệ ộ ề ề ể ầ ứ  
phát đi n xoay chi u đ u là ki u t  c c quay?ệ ề ề ể ừ ự

Đáp: B i vì máy phát đi n m t chi u t o ra là đi n xoay chi u, ph i qua bở ệ ộ ề ạ ệ ề ả ộ 
đ i chi u ch nh l u đ  bi n thành đi n m t chi u. N u đ i ph n ng thành stato,ổ ề ỉ ư ể ế ệ ộ ề ế ổ ầ ứ  
v n ph i cho đi n xoay chi u c a stato qua b  đ i chi u ch nh l u đ  bi n thànhẫ ả ệ ề ủ ộ ổ ề ỉ ư ể ế  
đi n m t chi u, nh  v y thì ch  t o s  khó khăn. Mà ph n ng máy đi n xoay chi uệ ộ ề ư ậ ế ạ ẽ ầ ứ ệ ề  
l n, đi n áp cao, dòng đi n không c n qua b  ch nh l u đ  đ i chi u, cho nên dùngớ ệ ệ ầ ộ ỉ ư ể ổ ề  
làm stato, còn dòng đi n mà t  c c c n thì nh , đi n áp th p, có th  thông qua vòngệ ừ ự ầ ỏ ệ ấ ể  
tr t d n đi n vào, ch  t o t ng đ i d , cho nên dùng làm ph n quay.ượ ẫ ệ ế ạ ươ ố ễ ầ

8 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T c đ  quay c a khoan đi n nói chung ch  vài trăm vòng/phút, t i saoố ộ ủ ệ ỉ ạ  
đ u s  d ng môt  t c đ  r t cao, l i dùng bánh răng gi m t c mà không tr c ti p sề ử ụ ơ ố ộ ấ ạ ả ố ự ế ử 
d ng môt  t c đ  th p?ụ ơ ố ộ ấ

Đáp: Khi công su t ra c  đ nh, thì th  tích c a môt  g n nh  t  l  ngh ch v iấ ố ị ể ủ ơ ầ ư ỉ ệ ị ớ  
t c đ  quay, t c đ  quay càng cao, th  tích càng nh  tr ng l ng càng nh . Khoanố ộ ố ộ ể ỏ ọ ượ ẹ  
đi n là d ng c  đi n c m tay, tr ng l ng yêu c u ph i nh , s  d ng môt  t c đệ ụ ụ ệ ầ ọ ượ ầ ả ẹ ử ụ ơ ố ộ 
quay cao (bao g m có b  gi m t c) có th  thu nh  th  tích, gi m tr ng l ng. Nhồ ộ ả ố ể ỏ ể ả ọ ượ ư 
khoan đi n v i qui cách 13 mm nh  nhau, thì lo i khoan đi n 3000/phút s  n ngệ ớ ư ạ ệ ẽ ặ  
6.8kg, khoan đi n 15000 vòng/phút s  n ng 4.5kg. N u l y công su t ra nh  nhau, soệ ẽ ặ ế ấ ấ ư  
sánh tr ng l ng c a môt  có t c đ  quay khác nhau thì s  tăng gi m n i b t.ọ ượ ủ ơ ố ộ ự ả ổ ậ

8 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khe h  gi a stato, rôto c a môt  c m ng thì nh , còn khe hạ ở ữ ủ ơ ả ứ ỏ ở 
c a môt  đ ng b  thì l n?ủ ơ ồ ộ ớ

Đáp: Khe h  c a môt  cám ng l n hay nh  s  tr c ti p nh h ng đ n hở ủ ơ ứ ớ ỏ ẽ ự ế ả ưở ế ệ 
s  công su t b i vì khe h  càng l n thì dòng đi n kích t  ph n kháng (vô công) màố ấ ở ở ớ ệ ử ả  
môt  l y t  l i đi n s  càng l n, h  s  công su t c a môt  s  gi m rõ r t. Đơ ấ ừ ướ ệ ẽ ớ ệ ố ấ ủ ơ ẽ ả ệ ể 
b o đ m h  s  công su t cua môt  đi n c m ng không đ n n i quá th p, c n ph iả ả ệ ố ấ ơ ệ ả ứ ế ỗ ấ ầ ả  
làm sao cho khe h  c a môt  t ng đ i nh . Môt  đ ng b  thì l i khác. Dòng đi nở ủ ơ ươ ố ỏ ơ ồ ộ ạ ệ  
kích t  c a nó không do đi n l i xoay chi u cung c p, mà do dòng kích t  m từ ủ ệ ướ ề ấ ừ ộ  
chi u. Cho nên, khe h  l n nh  không nh h ng đ n h  s  công su t. M t khác,ề ở ớ ỏ ả ưở ế ệ ố ấ ặ  
khe h  c a môt  đ ng b  càng l n thì kh  năng quá t i c a nó cũng càng l n, choở ủ ơ ồ ộ ớ ả ả ủ ớ  
nên khe h  c a môt  đ ng b  t ng đ i l n. Nh ng khe h  quá l n cũng s  làm choở ủ ơ ồ ộ ươ ố ớ ư ở ớ ẽ  
t  th  kích t  m t chi u tăng lên, khi n kích th c thi t k  c a c  môt  tăng lên.ừ ế ừ ộ ề ế ướ ế ế ủ ả ơ  
Cho nên c n có khe h  v a ph i thích h p. Nh ng nói chung, khe h  c a môt  đ ngầ ở ừ ả ợ ư ở ủ ơ ồ  
b  ph i l n h n môt  c m ng m t chút.ộ ả ớ ơ ơ ả ứ ộ

8 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Môt  s  d ng trong n c ho c trong gi ng có gì khác so v i môt  bìnhơ ử ụ ướ ặ ế ớ ơ  
th ng?ườ

Đáp: Môt  s  d ng bình th ng đa ph n là ki u phòng h  ho c ki u đóngơ ử ụ ườ ầ ể ộ ặ ể  
kín. Lo i phòng h  có th  phòng ng a n c m a t t vào, lo i sau có th  phòng ng aạ ộ ể ừ ướ ư ạ ạ ể ừ  
b i b m, t p ch t trong không khí xâm nh p.ụ ặ ạ ấ ậ

Môt  s  d ng trong h m m  là ki u ch ng n , nó hoàn toàn kín và có th  ch uơ ử ụ ầ ỏ ể ố ổ ể ị  
đ c b  n  mà không b  phá ho i. Khi do các nguyên nhân nh  ng n m ch, đánhượ ị ổ ị ạ ư ắ ạ  
th ng làm cho môt  phát ra tia l a đi n, th m chí d n t i n  bên trong s  không gâyủ ơ ử ệ ậ ẫ ớ ổ ẽ  
n  toàn b  h m m .ổ ộ ầ ỏ

Môt  s  d ng d i n c là ki u ng p trong n c. B i vì n c bi n ho cơ ử ụ ướ ướ ể ậ ướ ở ướ ể ặ  
n c sông nói chung đ u ch a mu i và các khoáng ch t, chúng đ u là ch t d n đi n.ướ ề ứ ố ấ ề ấ ẫ ệ  
N u đ  n c vào trong môt  s  phá ho i cách đi n, gây ng n m ch. Cho nên môtế ể ướ ơ ẽ ạ ệ ắ ạ ơ 
ng p trong n c ph i có tính năng kín t t, có th  phòng ng a n c xâm nh p vàoậ ướ ả ố ể ừ ướ ậ  
bên trong môt .ơ

8 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cánh qu t đúc bên ngoài v  môt  ki u đóng kín hoàn toàn có tác d ngạ ỏ ơ ể ụ  
gì?

Đáp: Tác d ng c a nó ch  y u là đ  t n nhi t. B i vì nhi t l ng t n t a tụ ủ ủ ế ể ả ệ ở ệ ượ ả ỏ ỉ 
l  thu n v i di n tích t n nhi t. Môt  đóng kín hoàn toàn d a vào b  m t v  máy đệ ậ ớ ệ ả ệ ơ ự ề ặ ỏ ể 
t n nhi t, m c đích c a vi c đúc nhi u cánh qu t bên ngoài v  máy là làm tăng di nả ệ ụ ủ ệ ề ạ ỏ ệ  
tích t n nhi t, t  đó gi m nhi t đ  c a môt , kéo dài tu i th  môt . Đ ng nhiênả ệ ử ả ệ ộ ủ ơ ổ ọ ơ ươ  
nh  v y s  làm ph c t p thêm công ngh .ư ậ ẽ ứ ạ ệ

8 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  c  nh , c  v a ph i dùng nêm rãnh t  tính?ạ ơ ỡ ỏ ỡ ừ ả ừ

Đáp: Do yêu c u cách đi n và công ngh , lõi s t môt  c  v a và c  nh  ápầ ệ ệ ắ ơ ỡ ừ ỡ ỏ  
d ng rãnh m  mi ng, nói chung, dùng nêm rãnh phi t  tính làm kín mi ng rãnh, doụ ở ệ ừ ệ  
sóng hài t  tr ng khe h  tăng lên, khi n t n hao s t và t n hao dao đ ng xung bừ ườ ở ế ổ ắ ổ ộ ề 
m t răng rôto tăng lên, do t n hao s t ph  tăng lên s  d n t i gi m th p hi u su tặ ổ ắ ụ ẽ ẫ ớ ả ấ ệ ấ  
c a môt , nhi t đ  c a nhóm cu n dây cũng tăng lên theo. Đ  c i thi n tình hìnhủ ơ ệ ộ ủ ộ ể ả ệ  
này, có 1 s  môt  c  v a c  nh  áp d ng nêm rãnh t  tính, nói chung t n hao r t cóố ơ ỡ ừ ỡ ỏ ụ ừ ổ ấ  
th  gi m 40 - 60%, dòng đi n không t i gi m 15 - 25%, nhi t đ  cu n dây l n nh tể ả ệ ả ả ệ ộ ộ ớ ấ  
có th  gi m 20%. Nh  v y s  có các u đi m c i thi n tính năng, nâng cao hi uể ả ư ậ ẽ ư ể ả ệ ệ  
su t, gi m tiêu hao đi n năng c a môt .ấ ả ệ ủ ơ

8 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  2 môt  có kích th c g n b ng nhau nh ng t c đ  quay khác nhau, t iơ ướ ầ ằ ư ố ộ ạ  
sao ph n gông lõi s t stato, rôto c a máy có t c đ  cao l i dày còn ph n ách lõi s tầ ắ ủ ố ộ ạ ầ ắ  
t c đ  th p l i m ng?ố ộ ấ ạ ỏ

Đáp: Môt  có kích th c g n b ng nhau thì t c đ  quay cao s  có s  c c ítơ ướ ầ ằ ố ộ ẽ ố ự  
mà di n tích m i c c s  l n, t  thông m i c c và t  thông thông thông qua ph nệ ỗ ự ẽ ớ ừ ỗ ự ừ ầ  
gông rôto, stato đ u tăng t ng ng, đ  b o đ m m t đ  t  thông nh t đ nh c aề ươ ứ ể ả ả ậ ộ ừ ấ ị ủ  
ph n gông, đ  cao gông c n tăng đ  dày t ng ng. Ng c l i, s  c c c a máy t cầ ộ ầ ộ ươ ứ ượ ạ ố ự ủ ố  
đ  quay th p s  ph i nhi u, di n tích m i c c s  nh  t  thông m i c c và t  thôngộ ấ ẽ ả ề ệ ỗ ự ẽ ỏ ừ ỗ ự ừ  
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thông qua ph n gông stato, rôto đ u gi m t ng ng, đ  cao gông cũng gi m m ngầ ề ả ươ ứ ộ ả ỏ  
t ng ng.ươ ứ

8 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao rôto c a máy phát đi n tua bin khí ch  t o thành d ng nh  màạ ủ ệ ế ạ ạ ỏ  
dài, còn rôto máy phát đi n tua bin n c thì ng n mà to?ệ ướ ắ

Đáp: B i vì, t c đ  quay c a máy phát đi n càng cao thì t  su t l i d ng v tở ố ộ ủ ệ ỉ ấ ợ ụ ậ  
li u c a nó cũng càng l n, giá thành s  càng th p, ch  tiêu kinh t  khi v n hành cũngệ ủ ớ ẽ ấ ỉ ế ậ  
càng cao. Vì th , khi thi t k  trong đi u ki n b o đ m t n s  nh t đ nh, luôn luôn cế ế ế ề ệ ả ả ầ ố ấ ị ố 
g ng gi m s  c c tăng t c đ  quay. T c đ  quay cao nh t c a máy phát đi n cóắ ả ố ự ố ộ ố ộ ấ ủ ệ  
dòng đi n t n s  50Hz là 3000vòng/phút, đ  l c ly tâm không v t quá c ng đ  choệ ầ ố ể ự ượ ườ ộ  
phép c a v t li u thì ph i h n ch  đ ng kính c a rôto, đ  đ t đ c đi n áp vàủ ậ ệ ả ạ ế ườ ủ ể ạ ượ ệ  
dung l ng nh t đ nh thì ph i c  g ng tăng đ  dài c a lõi s t rôto, khi n rôto nh  màượ ấ ị ả ố ắ ộ ủ ắ ế ỏ  
dài. Máy phát đi n tua bin n c thì t c đ  quay c a nó là do chênh l ch m c n cệ ướ ố ộ ủ ệ ự ướ  
quy t đ nh, nói chung vào khoáng 80 - 500vòng/phút, đ  b o đ m t n s  nh t đ nh thìế ị ể ả ả ầ ố ấ ị  
c n ph i tăng s  c c c a môt , nh  v y bu c ph i tăng đ ng kính c a rôto. Đ ngầ ả ố ự ủ ơ ư ậ ộ ả ườ ủ ồ  
th i, xét đ n s  thay đ i d t ng t c a ph  t i, thay đ i t c đ  quay c a máy phátờ ế ự ổ ộ ộ ủ ụ ả ổ ố ộ ủ  
đi n không đ n n i quá nhanh, ph i tăng l ng quán tính chuy n đ ng GDệ ế ỗ ả ượ ể ộ 2 , cũng 
t c là ph i tăng đ ng kính rôto. Vì th  rôto v a to v a ng n.ứ ả ườ ế ừ ừ ắ

8 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao qu t c a môt  cao t c đ u dùng qu t đ ng kính t ng đ iạ ạ ủ ơ ố ề ạ ườ ươ ố  
nh ?ỏ

Đáp: M t trong các nguyên nhân gây ra ti ng n c a môt  là ti ng n khôngộ ế ồ ủ ơ ế ồ  
khí. S  l u đ ng c a không khí khi qu t quay s  sinh ra ti ng n không khí. Ti ngự ư ộ ủ ạ ẽ ế ồ ế  

n này có liên quan t i k t c u c a qu t, đ  l n c a kích th c, hình dáng hình h c,ồ ớ ế ấ ủ ạ ộ ớ ủ ướ ọ  
t c đ  quay cao hay th p, tình hình c n gió k t c u đ ng gió... Nói chung đ ngố ộ ấ ả ế ấ ườ ườ  
kính c a qu t càng l n, t c đ  quay càng cao thì ti ng n càng l n. Đ ng th i khe hủ ạ ớ ố ộ ế ồ ớ ồ ờ ở 
gi a mép qu t v i bu ng thông gió quá nh  s  sinh ra ti ng rít. Đ  kh c ph c ti ngữ ạ ớ ồ ỏ ẽ ế ể ắ ụ ế  

n này, đ i v i môt  cao t c không nên s  d ng qu t l n mà đ u dùng qu t đ ngồ ố ớ ơ ố ử ụ ạ ớ ề ạ ườ  
kính t ng đ i nh .ươ ố ỏ

8 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  máy c a môt  m t chi u s  d ng thép đúc còn b  máy c a môtệ ủ ơ ộ ề ử ụ ệ ủ ơ 
xoay chi u s  d ng gang, lý do t i sao?ề ử ụ ạ

Đáp: B  máy c a máy đi n m t chi u không nh ng dùng đ  đ  t  c c màệ ủ ệ ộ ề ữ ể ỡ ừ ự  
còn dùng làm v t d n t , mà d n t  su t c a gang th p h n thép đúc, tính năng d nậ ẫ ừ ẫ ừ ấ ủ ấ ơ ẫ  
t  cũng l i không n đ nh. Cho nên b  máy c a máy đi n m t chi u s  d ng thépừ ạ ổ ị ệ ủ ệ ộ ề ử ụ  
đúc ch  không s  d ng gang. Còn b  máy c a máy đi n xoay chi u ch  dùng đ  đứ ử ụ ệ ủ ệ ề ỉ ể ỡ 
stato, không dùng làm v t d n t , cho nên ch  t o b ng gang.ậ ẫ ừ ế ạ ằ

8 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  đ i chi u c a máy đi n m t chi u, nói chung l p  đ u tr cạ ộ ổ ề ủ ệ ộ ề ắ ở ầ ụ  
không thò ra?

Đáp: Đ u tr c thò ra và b  đ i chi u c a máy đi n m t chi u, n u l p cùngầ ụ ộ ổ ề ủ ệ ộ ề ế ắ  
m t đ u s  có các nh c đi m sau: (1) B  đ i chi u c a máy đi n m t chi u ph iộ ầ ẽ ượ ể ộ ổ ề ủ ệ ộ ề ả  
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th ng xuyên ki m tra s a ch a còn đ u thò ra c a máy đi n có máy đ ng l c (đ iườ ể ử ữ ầ ủ ệ ộ ự ố  
v i máy phát đi n) ho c máy ph i kéo (đ i v i môt ) vì th  ki m tra s a ch a báoớ ệ ặ ả ố ớ ơ ế ể ử ữ  
d ng không ti n l i. (2) Máy đi n m t chi u th ng áp d ng hình th c thông gió,ưỡ ệ ợ ệ ộ ề ườ ụ ứ  
không khí làm mát t  đ u b  đ i chi u đ a vào, thông qua c c chính và rôto, sau đóừ ầ ộ ổ ề ư ự  
thoát ra  đ u khác. N u đ u thò ra c a tr c và b  đ i chi u  cùng m t đ u thìở ầ ế ầ ủ ụ ộ ổ ề ở ộ ầ  
không khí đ a vào máy đi n có th  do đã thông qua máy móc n i v i nó đã b  nóng,ư ệ ể ố ớ ị  
do đó nh h ng đ n đ  tăng nhi t đ  c a máy đi n. (3) Ph n máy móc n i v i máyả ưở ế ộ ệ ộ ủ ệ ầ ố ớ  
đi n có th  sinh ra ch t b n ho c ch t khí có h i d  b  hút vào, nh h ng đ n sệ ể ấ ẩ ặ ấ ạ ễ ị ả ưở ế ự 
s ch bên trong máy, gây ăn mòn cách đi n ho c ng n m ch. (4) Ch n đ ng do đ uạ ệ ặ ắ ạ ấ ộ ầ  
thò ra c a tr c truy n đ n (do ph n máy móc n i v i máy đi n sinh ra và do l p rápủ ụ ề ế ầ ố ớ ệ ắ  
không đúng gây ra) s  nh h ng s  ho t đ ng bình th ng c a b  đ i chi u gây raẽ ả ưở ự ạ ộ ườ ủ ộ ổ ề  
tia l a. Cho nên, nói chung b  đ i chi u c a máy đi n m t chi u luôn luôn l p  đ uử ộ ổ ề ủ ệ ộ ề ắ ở ầ  
kia c a đ u tr c thò ra.ủ ầ ụ

8 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  không đ ng b  cao t c c  v a, c  l n JK, JKZ có th  áp d ngơ ồ ộ ố ỡ ừ ỡ ớ ể ụ  
ph ng pháp hoán đ i hai dây vào đ  làm cho nó quay ng c không?ươ ổ ể ượ

Đáp: Không đ c. Môt  cao t c lo i này s  d ng qu t xoay chân v t (cáchượ ơ ố ạ ử ụ ạ ị  
xo n) h ng tr c, không khí làm mát đ c hút vào t  phía d i hai đ u môt , quaắ ướ ụ ượ ừ ướ ầ ơ  
đ u cu n dây stato, khe h , đ ng thông h ng kính l  gió h ng tr c c a lõi s tầ ộ ở ườ ướ ỗ ướ ụ ủ ắ  
rôto, đ n ph n gi a d i b  máy thì thoát ra. N u hoán đ i hai s i dây vào c a bế ầ ữ ướ ệ ế ổ ợ ủ ộ 
đ i chi u, khi n môt  quay ng c, thì toàn b  đ ng thông gió làm mát đ u đ oổ ề ế ơ ượ ộ ườ ề ả  
ng c. Do đ o h ng không t t, c ng v i tác d ng qu t c a rôto, l c c n c a gióượ ả ướ ố ộ ớ ụ ạ ủ ự ả ủ  
tăng lên, l ng gió gi m, khi n môt  quá nóng. Môt  lo i này đ u có hai đ u tr cượ ả ế ơ ơ ạ ề ầ ụ  
nhô ra, n u có v  trí dây ra thì cáp đi n dây vào l i t ng đ i dài, khi s n xu t c nế ị ệ ạ ươ ố ả ấ ầ  
quay ng c, có th  đ i đ u máy đi n đ  s  d ng. N u v  trí dây ra và đ  dài c a cápượ ể ổ ầ ệ ể ử ụ ế ị ộ ủ  
đi n b  h n ch  thì có th  dùng ph ng pháp gia nhi t c c b  nhanh đ  đ i l n nhauệ ị ạ ế ể ươ ệ ụ ộ ể ổ ẫ  
qu t chân v t hai đ u rôto.ạ ị ầ

8 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  máy môt  xoay chi u có đúc gân t a nhi t, còn môt  m tạ ệ ơ ề ỏ ệ ơ ộ  
chi u l i không có?ề ạ

Đáp: Lõi s t c a stato môt  xoay chi u c  đ nh trong b  máy. Nhi t l ng doắ ủ ơ ề ố ị ệ ệ ượ  
t n hao đ ng c a nhóm cu n dây stato và t n hao dòng xoáy t  tr  c a lõi s t statoổ ồ ủ ộ ổ ừ ễ ủ ắ  
sinh ra ch  y u thông qua b  máy t n vào trong không khí, đúc gân t n nhi t trên vủ ế ệ ả ả ệ ỏ 
máy có th  tăng di n tích t n nhi t, gi m tăng nhi t đ  c a môt . Môt  m t chi u,ể ệ ả ệ ả ệ ộ ủ ơ ơ ộ ề  
do trong b  máy c  đ nh t  c c chính, đ  l n và chi u c a t  thông trong b  máyệ ố ị ừ ự ộ ớ ề ủ ừ ệ  
đ u là c  đ nh, trong stato không có t n hao s t, gi a t  c c chính có không gianề ố ị ổ ắ ữ ừ ự  
t ng đ i l n, nhi t l ng do cu n dây c c chính sinh ra, có th  t n ra qua thông gióươ ố ớ ệ ượ ộ ự ể ả  
gi a các c c m t cách ti n l i. Cho nên trên b  máy không có gân t a nhi t, nh  v yữ ự ộ ệ ợ ệ ỏ ệ ư ậ  
vi c ch  t o b  máy cũng ti n l i. Nhi t l ng do t n hao đ ng và s t c a rôto sinhệ ế ạ ộ ệ ợ ệ ượ ổ ồ ắ ủ  
ra thông.qua ph n c a mi ng  đ u môt  m t chi u đ  t n vào trong không khí.ầ ủ ệ ở ầ ơ ộ ề ể ả

8 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có lúc trên n p đ u tr c sau c a môt  l ng sóc ba pha ki u kínạ ắ ầ ướ ủ ơ ồ ể  
đ u có ba l  có đinh vít?ề ỗ
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Đáp: Đó là l  chuyên dùng đ  đo khe h  gi a rôto, stato c a môt  khi ki mỗ ể ở ữ ủ ơ ể  
tra. Khi đo có th  tháo đinh vít ra, c m căn lá vào là có th  đo khe h  m t cách dể ắ ể ở ộ ễ 
dàng.

8 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cánh qu t c a rôto môt  ki u phòng h , t i sao không đ c cách quá xaạ ủ ơ ể ộ ạ ượ  
t m ch n gió?ấ ặ

Đáp: Gi  s  cánh qu t rôto đ c cách t m c n gió quá xa, thì dòng khí do cánhả ử ạ ặ ấ ả  
qu t th i ra và không khí  c a hút gió s  hình thành dòng xoáy, t  đó làm y u dòngạ ổ ở ử ẽ ừ ế  
khí tr c ti p th i lên ph n đ u cu n dây và lõi s t stato c n làm mát nh t. Cho nên,ự ế ổ ầ ầ ộ ắ ầ ấ  
ngoài đáp ng yêu c u v  m t c  khí c a môt  ra, kho ng cách gi a cánh qu t rôtoứ ầ ề ặ ơ ủ ơ ả ữ ạ  
v i t m c n gió không đ c quá xa, nh m tránh nh h ng hi u qu  làm mát.ớ ấ ả ượ ằ ả ưở ệ ả

8 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy phát đi n xoay chi u c  l n đ u c  đ nh nhóm cu n dâyạ ệ ề ỡ ớ ầ ố ị ộ  
ph n ng lên stato?ầ ứ

Đáp: B i vì đi n áp c a máy phát đi n c  l n t ng đ i cao, cách đi n c aở ệ ủ ệ ỡ ớ ươ ố ệ ủ  
cu n dây đòi h i cao,  ph n quay mà mu n nâng cao tính năng cách đi n c a nhómộ ỏ ở ầ ố ệ ủ  
cu n dây thì t ng đ i khó khăn. Còn đi n áp c a nhóm cu n dây t  tr ng thì th p,ộ ươ ố ệ ủ ộ ừ ườ ấ  
d  cách đi n. M t khác, n u l p nhóm cu n dây ph n ng lên rôto thì tr ng l ngễ ệ ặ ế ắ ộ ầ ứ ọ ượ  
c a nó s  n ng g p nhi u l n, gây nhi u khó khăn v  k  thu t. Cho nên, máy đi nủ ẽ ặ ấ ề ầ ề ề ỹ ậ ệ  
xoay chi u c  l n đ u là ki u t  tr ng quay.ề ỡ ớ ề ể ừ ườ
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8 - 2 Lõi s tắ

8 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ch  t o, n u không thay đ i thi t k  cũ, đem lá thép silic (D11) dùngế ạ ế ổ ế ế  
 môt  l p lên lõi s t bi n th , còn lá thép silic (D41) dùng  bi n th  l p lên lõi s tở ơ ắ ắ ế ế ở ế ế ắ ắ  

môt , s  x y ra chuy n gì?ơ ẽ ả ệ

Đáp: Do hàm l ng silic khác nhau, nên lá thép silic D41 và D11 khác nhau vượ ề 
tính năng. T n hao s t c a D41 t ng đ i nh , còn vôn ampe kích t  t ng đ i l n,ổ ắ ủ ươ ố ỏ ừ ươ ố ớ  
tính năng c  gi i t ng đ i kém, có tính giòn. T n hao s t c a D11 t ng đ i l nơ ớ ươ ố ổ ắ ủ ươ ố ớ  
còn công su t (vôn ampe) kích t  t ng đ i nh , tính năng c  h c t ng d i t t, h iấ ừ ươ ố ỏ ơ ọ ươ ố ố ơ  
giòn. Ví d , v i m t đ  t  thông 1.4 tesla (T) (14000 Gaox ) thì m i không phi nụ ớ ậ ộ ừ ơ ỗ ế  
thép silic D11 s  t n hao s t là 6.9W, 11.5VA kích t , còn D41 ch  có 2.59W, 25.8VAẽ ổ ắ ừ ỉ  
kích t . Do đó n u đem D11 dùng vào lõi s t bi n th  thì t n hao s t s  tăng 2 - 3ừ ế ắ ế ế ổ ắ ẽ  
l n. Còn dòng đi n kích t  l i gi m kho ng m t n a so v i cũ, khi n bi n th  nóng,ầ ệ ừ ạ ả ả ộ ử ớ ế ế ế  
th m chí không v n hành đ c.ậ ậ ượ

8 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  đ  hai phi n d p, cái nào chính xác, t iơ ồ ế ậ ạ  
sao?

Đáp: Hình 8 - 2 - 2 (a) chính xác, hình 8 - 2 - 2 (b) 
sai. Vì b ng phi n d p sau khi d p c t thì mép mi ng đ tằ ế ậ ậ ắ ệ ộ  
d p nh t đ nh sinh ra bavia (rìa x m) v  m t bên. Khiậ ấ ị ờ ề ộ  
ch ng các phi n, n u ch ng ng c hai phi n k  nhau thìồ ế ế ồ ượ ế ề  
s  làm cho mép bavia ch ng lên nhau, d n đ n t n haoẽ ồ ẫ ế ổ  
s t tăng. V  trí l  n a hình tròn (ký hi u đ i x ng)  hình (a) không đ i x ng v iắ ị ỗ ử ệ ố ứ ở ố ứ ớ  
rãnh, khi ch ng ng c phi n d p, có th  nh n bi t ngay (b i vì khi đ t l  n a hìnhồ ượ ế ậ ể ậ ế ở ộ ỗ ử  
tròn  phía trái rãnh, khi x p ch ng ng c, s   bên ph i rãnh). Còn l  nh  n a hìnhở ế ồ ượ ẽ ở ả ỗ ỏ ử  
tròn  hình (b) n m trên tr c đ i x ng v i rãnh, không th  phát hi n phi n d p x pở ằ ụ ố ứ ớ ể ệ ế ậ ế  
ch ng ng c.ồ ượ

8 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phi n d p c a lõi s t rôto môt  không đ ng b  có th  không s n cáchế ậ ủ ắ ơ ồ ộ ể ơ  
đi n, phi n d p lõi s t rôto c a môt  m t chi u cũng có th  không s n cách đi nệ ế ậ ắ ủ ơ ộ ề ể ơ ệ  
đ c không?ượ

Đáp: T  tr ng c a stato môt  không đ ng b  quay theo t c đ  quay đ ngừ ườ ủ ơ ồ ộ ố ộ ồ  
b , còn rôto l i quay cùng chi u v i t  tr ng. Vì th , t n s  xoay chi u c a tộ ạ ề ớ ừ ườ ế ầ ố ề ủ ừ 
tr ng trong lõi s t rôto vô cùng th p, t n hao s t trong đó cũng r t ít. Còn t  tr ngườ ắ ấ ổ ắ ấ ừ ườ  
c a môt  m t chi u là không đ i, t n s  xoay chi u c a t  tr ng trong lõi s t khiủ ơ ộ ề ổ ầ ố ề ủ ừ ườ ắ  
rôto quay t ng đ i cao và t  l  thu n v i s  c c và t c đ  quay. Đ  gi m t n haoươ ố ỉ ệ ậ ớ ố ự ố ộ ể ả ổ  
dòng xoáy trong lõi s t, phi n d p c a rôto môt  m t chi u nói chung đ u ph i s nắ ế ậ ủ ơ ộ ề ề ả ơ  
cách đi n.ệ

8 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hình d ng rãnh c a stato máy đi n xoay chi u, đ i v i máy dung l ngạ ủ ệ ề ố ớ ượ  
v a và nh  thì làm thành rãnh hình qu  lê mi ng n a đóng, máy t ng đ i l n thì làmừ ỏ ả ệ ử ươ ố ớ  
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thành rãnh mi ng n a m , máy dung l ng l n thì làm thành rãnh mi ng m . T iệ ử ở ượ ớ ệ ở ạ  
sao?

Đáp: Xét theo tính năng c a máy đi n xoay chi u thì mi ng rãnh càng nhủ ệ ề ệ ỏ 
càng t t (t  th  kích t  c n thi t nh , cho nên h  s  công su t có th  h i cao, daoố ừ ế ừ ầ ế ỏ ệ ố ấ ể ơ  
đ ng t  tr ng cũng nh , do đó t n hao và ch n đ ng sinh ra đ u t ng đ i nh ).ộ ừ ườ ỏ ổ ấ ộ ề ươ ố ỏ  
Nh ng ti t di n dây d n c a máy đi n dung l ng t ng đ i l n, n i chung ch uư ế ệ ẫ ủ ệ ượ ươ ố ớ ớ ị  
dây d n d t, đ c bi t là v i đi n áp t ng đ i cao, cu n dây làm thành cu n dây t oẫ ẹ ặ ệ ớ ệ ươ ố ộ ộ ạ  
hình, tr c khi g n nhét vào trong rãnh ph i b c t t cách đi n, nh m b o đ m ch tướ ắ ả ọ ố ệ ằ ả ả ấ  
l ng cách đi n, cho nên ph i dùng rãnh m  mi ng.ượ ệ ả ở ệ

8 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Rãnh stato c a máy đi n dung l ng nh  áp d ng rãnh mi ng n a đóngủ ệ ượ ỏ ụ ệ ử  
nh  hình 8 - 2 - 5 (a). T i sao rãnh stato máy đi n dung l ng l n th ng áp d ngư ạ ệ ượ ớ ườ ụ  
rãnh mi ng m  nh  hình 8 - 2 - 5 (b)?ệ ở ư

 Đáp: Vì máy đi n dung l ng nh  nói chung s  d ngệ ượ ỏ ử ụ  
đi n áp th p, dòng đi n nh , dây d n nh , s  vòng nhi u, dâyệ ấ ệ ỏ ẫ ỏ ố ề  
d n có th  đ  t ng dây vào đ c, cho nên áp d ng hình rãnhẫ ể ể ừ ượ ụ  
mi ng n a m . Còn máy đi n dung l ng l n s  d ng đi n ápệ ử ở ệ ượ ớ ử ụ ệ  
t ng đ i cao, yêu c u cách đi n c a cu n dây đ i v i lõi s tươ ố ầ ệ ủ ộ ố ớ ắ  
r t cao, ph i t o cu n dây thành hình và x  lý cách đi n t t m iấ ả ạ ộ ử ệ ố ớ  
đ t vào. Cho nên mi ng rãnh ph i r ng m t chút đ  có th  nhétặ ệ ả ộ ộ ể ể  
cu n dây vào vì th  áp d ng hình rãnh mi ng m ? ộ ế ụ ệ ở

8 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ t nhét dây vào rãnh mi ng m  d  h n là vào rãnh mi ng n a đóng.T iặ ệ ở ễ ơ ệ ử ạ  
sao máy đi n đi n áp th p không dùng rãnh mi ng n a đóng?ệ ệ ấ ệ ử

Đáp: Khe h  gi a stato và rôto c a máy đi n càng l n thì dòng đi n kích tở ữ ủ ệ ớ ệ ừ 
càng l n, hi u su t và h  s  công su t đ u gi m. Rãnh m  mi ng t ng đ ng v iớ ệ ấ ệ ố ấ ề ả ở ệ ươ ươ ớ  
tăng khe h , s  làm cho t nh năng c a máy đi n tr  nên kém. Mu n thu đ c tínhở ẽ ỉ ủ ệ ở ố ượ  
năng t ng đ i t t thì ph i dùng r t nhi u v t li u, cho nên c  g ng tránh dùng.ươ ố ố ả ấ ề ậ ệ ố ắ  
Nh ng máy đi n cao áp ph i b c xong cách đi n c a cu n dây r i m i đ t toàn bư ệ ả ọ ệ ủ ộ ồ ớ ặ ộ 
vào thì bu c ph i s  d ng rãnh mi ng m .ộ ả ử ụ ệ ở

8 - 2 - 7  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phi n d p c a stato có đ ng kính ngoài nh  nhau, t i sao lo i có sế ậ ủ ườ ư ạ ạ ố 
c c ít thì đ ng kính trong nh ?ự ườ ỏ

Đáp: T  thông d i m i c c c a lõi s t máy đi n đ u ph i ch y qua ph nừ ướ ỗ ự ủ ắ ệ ề ả ạ ầ  
gông c a lõi s t rôto. N u t  thông m i c c quá l n thì s  d n đ n c ng đ  c mủ ắ ế ừ ỗ ự ớ ẽ ẫ ế ườ ộ ả  

ng t   b  ph n gông quá cao, t c m ch t  quá bão hòa, t  đó s  nh h ng b tứ ừ ở ộ ậ ứ ạ ừ ừ ẽ ả ưở ấ  
l i đ n s  v n hành c a máy đi n. T  thông m i c c t  l  thu n v i kho ng cáchợ ế ự ậ ủ ệ ừ ỗ ự ỉ ệ ậ ớ ả  
m i c c, kho ng cách c c c a m i c c lo i s  c c ít s  l n, t  đó t  thông m i c cỗ ự ả ự ủ ỗ ự ạ ố ự ẽ ớ ừ ừ ỗ ự  
cũng l n. Đ  làm cho t  thông m i c c có tr  s  h p lý, lo i s  c c ít ph i rút nhớ ể ừ ỗ ự ị ố ợ ạ ố ự ả ỏ 
đ ng kính trong c a phi n d p, khi n đ  cao c a gông cũng l n t ng ng, nhườ ủ ế ậ ế ộ ủ ớ ươ ứ ư 
v y m i có th  không làm cho ph n gông c a lõi s t máy đi n quá bão hòa t .ậ ớ ể ầ ủ ắ ệ ừ

- Trang 210 -



8 - 3 Cu n dâyộ

8 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi qu n l i cu n dây c a môt  cám ng cách đi n c p E, n u đ iấ ạ ộ ủ ơ ứ ệ ấ ế ổ  
thành cách đi n c p A thì tính năng c a nó thay đ i th  nào?ệ ấ ủ ổ ế

Đáp: Khi qu n l i cu n dây, n u s  vòng, cách đ u, ti t di n c a dây d nấ ạ ộ ế ố ấ ế ệ ủ ẫ  
cu n dây đ u không thay đ i, ch  đ i v t li u cách đi n t  c p E thành c p A thìộ ề ổ ỉ ổ ậ ệ ệ ừ ấ ấ  
dòng đi n kh i đ ng, mô men l c kh i đ ng, mô men l c l n nh t, h  s  công su tệ ở ộ ự ở ộ ự ớ ấ ệ ố ấ  
và hi u su t c a môt  đ u không đ i. Nh ng do nhi t đ  cho phép đã gi m, khi làmệ ấ ủ ơ ề ổ ư ệ ộ ả  
vi c lâu dài thì dung l ng đ u ra s  gi m kho ng 20%. ệ ượ ầ ẽ ả ả

8 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nhi t đ  cho phép c a cách đi n c p A là 105ệ ộ ủ ệ ấ oC, t i sao máy đi n cáchạ ệ  
đi n lo i A qui đ nh nhi t đ  cho phép cao nh t c a nó khi đo b ng ph ng phápệ ạ ị ệ ộ ấ ủ ằ ươ  
đi n tr  là 100ệ ở oC (nhi t đ  tăng cho phép 60ệ ộ oC, nhi t đ  chung quanh là 40ệ ộ oC) Còn 
khi đo b ng nhi t k  là 95ằ ệ ế oC (nhi t đ  tăng cho phép là 55ệ ộ oC)?

Đáp: Vì tình hình phát nhi t và t n nhi t các b  ph n c a máy đi n khác nhau,ệ ả ệ ộ ậ ủ ệ  
do đó nhi t đ  c a b  ph n nào đó là cao nh t, g i nó là đi m nóng nh t. Đ  b oệ ộ ủ ộ ậ ấ ọ ể ấ ể ả  
đ m cách đi n c a các b  ph n máy đi n không quá nóng. ph i làm cho nhi t đ  c aả ệ ủ ộ ậ ệ ả ệ ộ ủ  
đi m nóng nh t không v t quá nhi t đ  cho phép c a cách đi n. Nh ng nhi t để ấ ượ ệ ộ ủ ệ ư ệ ộ 
c a đi m nóng nh t, trên th c t  khó đo đ c, mà xác đ nh theo kinh nghi m: nhi tủ ể ấ ự ế ượ ị ệ ệ  
đ  bình quân đo đ c b ng ph ng pháp đi n tr  th p h n nó 5ộ ượ ằ ươ ệ ở ấ ơ oc, nhi t đ  bìnhệ ộ  
quân đo đ c b ng nhi t k  th p h n nó 10ượ ằ ệ ế ấ ơ oC, Vì th  nhi t đ  cho phép c a máyế ệ ộ ủ  
đi n cách đi n c p A có qui đ nh nh  trên.ệ ệ ấ ị ư

8 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ngày nay ph n l n máy đi n đ i sang dùng dây b c s n c ngạ ầ ớ ệ ổ ọ ơ ườ  
đ  cao ho c dây b c s i th y tinh thay cho dây b c s i?ộ ặ ọ ợ ủ ọ ợ

Đáp: Do s i v i mà dây b c s i s  d ng là hàng hóa t t y u c a đ i s ngợ ả ọ ợ ử ụ ấ ế ủ ờ ố  
nhân dân, mà c p cách đi n c a dây b c s n c ng đ  cao, dây b c s i th y tinh l iấ ệ ủ ọ ơ ườ ộ ọ ợ ủ ạ  
cao h i s i bông, tính năng ch u nhi t và cách đi n t t, s  d ng lo i dây d n này cóơ ợ ị ệ ệ ố ử ụ ạ ẫ  
th  nâng cao dung l ng c a máy đi n mà không tăng th  tích c a máy, đ ng th i l iể ượ ủ ệ ể ủ ồ ờ ạ  
có th  ti t ki m đ c s i bông.ể ế ệ ượ ợ

8 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây d n tròn g n nhét vào trong rãnh lõi s t máy đi n n u quáạ ẫ ắ ắ ệ ế  
l ng cũng không nên?ỏ

Đáp: Dây d n tròn g n nhét vào trong rãnh l ng m t chút, đ ng nhiên có thẫ ắ ỏ ộ ươ ể 
d  đ a nhét dây d n vào rãnh, nh ng v t li u lõi s t s  không th  đ c t n d ngễ ư ẫ ư ậ ệ ắ ẽ ể ượ ậ ụ  
h t. Đ ng th i khe h  c a rãnh quá l n, khó làm cho s n ngâm chèn đ y hoàn toàn,ế ồ ờ ở ủ ớ ơ ầ  
d n đ n dây d n t n nhi t không t t, nhi t đ  tăng cao, l i không d  làm cho cu nẫ ế ẫ ả ệ ố ệ ộ ạ ễ ộ  
dây g n k t thành m t kh i, nên nh h ng c ng đ  c  h c c a nó.ắ ế ộ ố ả ưở ườ ộ ơ ọ ủ
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8 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy đi n c  v a c  l n nói chung đ u s  d ng nhóm cu n dâyạ ệ ỡ ừ ỡ ớ ề ử ụ ộ  
hai l p?ớ

Đáp: Cu n dây hai l p ngoài vi c có th  l a ch n kho ng cách các ti t đo nộ ớ ệ ể ự ọ ả ế ạ  
m t cách có l i nh t, đ t đ c d ng sóng t  th  khe h  t ng đ i t t, ti t ki m v tộ ợ ấ ạ ượ ạ ừ ế ở ươ ố ố ế ệ ậ  
li u, t ng đ i d  ch n s  vòng c a m i chi ti t ra, còn có u đi m là các nhómệ ươ ố ễ ọ ố ủ ỗ ế ư ể  
cu n dây có th  đ u song song v i nhau. Khi s  rãnh c a m i pha m i c c là s  ch nộ ể ấ ớ ố ủ ỗ ỗ ự ố ẵ  
thì các nhóm cu n dây có th  đ u song song toàn b , t  đó gi m đ c dòng đi nộ ể ấ ộ ừ ả ượ ệ  
m ch nhánh và ti t di n dây d n, ti n g n dây. Ngoài ra, trong m t nhóm cu n dâyạ ế ệ ẫ ệ ắ ộ ộ  
hai l p nào đó, khi v  trí c a rôto l ch tâm v i stato, thì trong các m ch nhánh đ uớ ị ủ ệ ớ ạ ấ  
song song c a nhóm cu n dây s  gây nên dòng đi n cân b ng. T  thông cân b ng doủ ộ ẽ ệ ằ ừ ằ  
dòng đi n này sinh ra có th  lo i tr  l c kéo t  m t bên. Nhóm cu n dây hai l p cònệ ể ạ ừ ự ừ ộ ộ ớ  
thích h p v i cu n dây rãnh s  l , t o thu n l i cho s  thông d ng phi n d p. Máyợ ớ ộ ố ẻ ạ ậ ợ ự ụ ế ậ  
đi n có kh i l ng s n xu t không l n, yêu c u tính năng t ng đ i cao, ph n l nệ ố ượ ả ấ ớ ầ ươ ố ầ ớ  
s  d ng nhóm cu n dây hai l p.ử ụ ộ ớ

8 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  L p s n c a dây b c s n có th  ch u đ ng di n áp 380V tr  lên, t i saoớ ơ ủ ọ ơ ể ị ự ệ ở ạ  
gi a các pha c a môt  đi n còn ph i có cách đi n riêng?ữ ủ ơ ệ ả ệ

Đáp: Dây b c s n c ng đ  cao trong thí nghi m ch u áp ph i ch u đ ng đi nọ ơ ườ ộ ệ ị ả ị ự ệ  
áp cao vài ngàn vôn. Nh ng sau khi xu t x ng, qua các công đo n v n chuy n, qu nư ấ ưở ạ ậ ể ấ  
dây, ra dây, ch nh hình v.v... l p s n ch u t n th ng v i m c đ  nh t đ nh, c ng v iỉ ớ ơ ị ổ ươ ớ ứ ộ ấ ị ộ ớ  
s  d ng lâu ngày ch u m, ch u l c, tính năng ch u áp s t gi m. N u không có cáchử ụ ị ẩ ị ự ị ụ ả ế  
đi n gi a các pha, có kh  năng gây nên ng n m ch gi a các pha.ệ ữ ả ắ ạ ữ

8 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao s  c  đánh th ng cách đi n gi a các vòng dây c a máy đi n caoạ ự ố ủ ệ ữ ủ ệ  
áp x y ra nhi u h n s  c  cách đi n chính (cách đi n đ i v i đ t)?ả ề ơ ự ố ệ ệ ố ớ ấ

Đáp: Nh ng nguyên nhân ch  y u là: (1) Cách đi n gi a các vòng c a máyữ ủ ế ệ ữ ủ  
đi n cao áp thông th ng ch  1 - 3 l p, s  trùng h p nh ng nh c đi m, khi mệ ườ ỉ ớ ự ợ ữ ượ ể ế  
khuy t gi a các l p và xác su t phát tri n đ u l n h n nhi u so v i cách đi n chính.ế ữ ớ ấ ể ề ớ ơ ề ớ ệ
(2) Khi quá áp, hi u đi n th  trên cách đi n m t ph n vòng dây r t cao, gây nên đánhệ ệ ế ệ ộ ầ ấ  
th ng c c b  gi a các vòng dây. (3) Thí nghi m ki m tra khi m khuy t cách đi nủ ụ ộ ữ ệ ể ế ế ệ  
gi a các vòng dây khó h n cách đi n chính, khi n khi m khuy t cách đi n gi a cácữ ơ ệ ế ế ế ệ ữ  
vòng dây khó ki m tra và kh c ph c tr c. (4) T n th ng c  h c trong ch  t o máyể ắ ụ ướ ổ ươ ơ ọ ế ạ  
đi n, c ng v i ch n đ ng l p đi l p l i, ăn mòn đi n qu ng trong khi v n hành vàệ ộ ớ ấ ộ ặ ặ ạ ệ ầ ậ  
hi u ng tích lũy c a nhi u l n quá áp v.v... đ u thúc đ y lão hóa cách đi n gi a cácệ ứ ủ ề ầ ề ẩ ệ ữ  
vòng dây, làm gi m c ng đ  c  h c c a nó và c ng đ  tr ng đánh th ng. Cácả ườ ộ ơ ọ ủ ườ ộ ườ ủ  
nguyên nhân này d n đ n s  c  cách đi n gi a các vòng dây nhi u h n cách đi nẫ ế ự ố ệ ữ ề ơ ệ  
chính.

8 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây d n c a máy đi n, bi n th  dung l ng nh  thì dùng dâyạ ẫ ủ ệ ế ế ượ ỏ  
tròn còn máy có dung l ng t ng đ i l n thì dùng dây d t?ượ ươ ố ớ ẹ

Đáp: Dây d n tròn khi gia công ch  t o và qu n dây đ u t ng đ i thu nẫ ế ạ ấ ề ươ ố ậ  
ti n, nh ng sau khi qu n thành cu n dây, khe h  trên m t c t ngang c a nó r t nhi u,ệ ư ấ ộ ở ặ ắ ủ ấ ề  
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t c năng su t không gian r t th p, đi u này không có gì ghê g m đ i v i máy đi n,ứ ấ ấ ấ ề ớ ố ớ ệ  
máy bi n th  dung l ng nh , dây d t ti t di n nh  khi gia công ch  t o và qu nế ế ượ ỏ ẹ ế ệ ỏ ế ạ ấ  
cu n dây đ u có khó khăn, do đó máy đi n, máy bi n th  dung l ng nh  đ u sộ ề ệ ế ế ượ ỏ ề ử 
d ng dây d n tròn. Còn máy đi n, máy bi n th  dung l ng l n, n u năng su t l iụ ẫ ệ ế ế ượ ớ ế ấ ợ  
d ng không gian kém thì s  làm cho th  tích c a c  máy tăng lên rõ r t, s  d ng b tụ ẽ ể ủ ả ệ ử ụ ấ  
ti n, giá thành ch  t o tăng, h n n a dây d t ti t di n t ng đ i l n khi gia côngệ ế ạ ơ ữ ẹ ế ệ ươ ố ớ  
ch  t o và qu n dây đ u không khó, cho nên máy đi n, máy bi n th  dung l ngế ạ ấ ầ ệ ế ế ượ  
t ng đ i l n đ u dùng dây d n d t.ươ ố ớ ề ẫ ẹ

8 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nhóm cu n dây máy đi n cao áp, b  ph n nào d  sinh ra đi n qu ngộ ệ ộ ậ ễ ệ ầ  
(hoa)? T i sao? Làm sao lo i tr  nó? ạ ạ ừ

Đáp: B  ph n d  sinh ra đi n hoa có: (1) Ch  mi ng rãnh ra c a nhóm cu nộ ậ ễ ệ ỗ ệ ủ ộ  
dây (c ng đ  đi n tr ng  đây r t cao). (2) Ch  đ ng thông gió stato (đ ng s cườ ộ ệ ườ ở ấ ỗ ườ ườ ứ  
đi n ch  này t p trung dày  ch  góc nh n c a lá thép silic, t o đi u ki n thu n l iệ ỗ ậ ở ỗ ọ ủ ạ ề ệ ậ ợ  
cho s  ion hóa c a không khí). (3)  trong khe tr ng và b t khí bên trong v t li uự ủ Ở ố ọ ậ ệ  
cách đi n (do đi n tr ng phân b  không đ u). (4)  b  m t và m t đ u cu n dâyệ ệ ườ ố ề ở ề ặ ặ ầ ộ  
(c ng đ  đi n tr ng phân b  không đ u).ườ ộ ệ ườ ố ề

Đ  lo i tr  nh h ng không t t c a đi n hoa gây t n h i cách đi n, nóiể ạ ừ ả ưở ố ủ ệ ổ ạ ệ  
chung nhóm cu n dây cao áp đ u có s n lo i s n bán d n v i đi n tr  su t khácộ ề ơ ạ ơ ẫ ớ ệ ở ấ  
nhau, đ t đ c m c đích đi u ti t đi n tr ng, c i thi n s  phân b  đi n th .ạ ượ ụ ế ế ệ ườ ả ệ ự ố ệ ế

8 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây stato c a máy phát đi n tua bin khí t i sao ph i hoán đ i v  trí?ộ ủ ệ ạ ả ổ ị

Đáp: Cu n stato  c a  máy phát  đi n  đ c  l pộ ủ ệ ượ ắ  
trong rãnh dây lõi s t stato. Khi dòng đi n xoay chi uắ ệ ề  
ch y qua cu n dây.  quanh cu n dây s  xu t  hi n tạ ộ ộ ẽ ấ ệ ừ 
thông xoay chi u.  Do tính  d n  t  c a  lõi  s t  m nh,ề ẫ ừ ủ ắ ạ  
đ ng s c t  phân b  không đ u theo đ  cao rãnh. N uườ ứ ừ ố ề ộ ế  
chia dây d n thành m t s  l p theo chi u cao, dòng đi nẫ ộ ố ớ ề ệ  
trong m i l p dây d n s  hình thành đ ng s c t  riêng, thông qua lõi s t đáy rãnh,ỗ ớ ẫ ẽ ườ ứ ừ ắ  
hình thành m ch kín, l p g n đáy rãnh b  t t c  các đ ng s c t  bao vây, c mạ ớ ầ ị ấ ả ườ ứ ừ ả  
kháng l n nh t. Dây d n l p trên cùng ch  b  đ ng s c t  c a chính nó bao vây,ớ ấ ẫ ớ ỉ ị ườ ứ ừ ủ  
c m kháng nh  nh t. Dòng đi n ch y qua dây d n c m kháng l n thì nh , dòng đi nả ỏ ấ ệ ạ ẫ ả ớ ỏ ệ  
ch y qua dây d n c m kháng nh  thì l n. Do dòng đi n phân b  trong dây d n khôngạ ẫ ả ỏ ớ ệ ố ẫ  
đ u, tăng t n hao cu n dây, khi n cu n dây  l p đáy không th  l i d ng h t. Rãnhề ổ ộ ế ộ ở ớ ể ợ ụ ế  
càng sâu, nh h ng này càng l n, cho nên trong máy đi n dung l ng t ng đ i l nả ưở ớ ệ ượ ươ ố ớ  
(bao g m máy phát đi n tua bin n c) khi dòng đi n stato là 1000 ampe tr  lên thìồ ệ ướ ệ ở  
ph i đ i v  trí l n nhau gi a dây d n l p trên, l p d i c a cu n dây (xem hình 8 - 3ả ổ ị ẫ ữ ẫ ớ ớ ướ ủ ộ  
– l0), khi n dòng đi n các l p phân b  t ng đ i đ u, dây d n b ng đ ng s  đ cế ệ ớ ố ươ ố ề ẫ ằ ồ ẽ ượ  
l i d ng đ y đ .ợ ụ ầ ủ

8 - 3 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ki m tra s a ch a máy phát đi n t i sao ph i ki m tra k  l ngể ử ữ ệ ạ ả ể ỹ ưỡ  
ph n m t đ u cu n dây stato và tình hình c  đ nh ph n rãnh?ầ ặ ầ ộ ố ị ầ
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Đáp: Khi máy phát đi n ng n m ch ph n ngoài, dòng đi n ng n m ch ch yệ ắ ạ ầ ệ ắ ạ ạ  
qua cu n dây khi n nó ch u l c đi n đ ng r t l n. N u c  đ nh không t t thì cu nộ ế ị ự ệ ộ ấ ớ ế ố ị ố ộ  
dây s  bi n d ng ho c búng n y trong rãnh, gây nên s  c , h n n a s c đi n t  sinhẽ ế ạ ặ ẩ ự ố ơ ữ ứ ệ ừ  
ra gi a các cu n dây khi máy phát đi n c  l n v n hành cũng t ng đ i l n. S cữ ộ ệ ỡ ớ ậ ươ ố ớ ứ  
đi n t  xoay chi u gi a que dây trên, d i cùng rãnh khi n que dây ch n đ ng liênệ ừ ề ữ ướ ế ấ ộ  
t c, n u c  đ nh không t t thì trong th i gian t ng đ i ng n s  làm mòn h ngụ ế ố ị ố ờ ươ ố ắ ẽ ỏ  
nghiêm tr ng cách đi n.ọ ệ

8 - 3 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nhóm cu n dây c a môt  t i sao ph i t m s n?ộ ủ ơ ạ ả ẩ ơ

Đáp: Tác d ng t m s n do cu n dây nào đó là: (1) Nâng cao kh  năng ch uụ ẩ ơ ộ ả ị  
nhi t c a v t li u cách đi n. Ví nh , l a sáp sau khi t m s n có th  đ t tiêu chu nệ ủ ậ ệ ệ ư ụ ẩ ơ ể ạ ẩ  
cách đi n c p A. (2) Tăng c ng kh  năng ch ng m và t n nhi t. Nhóm cu n dâyệ ấ ườ ả ố ẩ ả ệ ộ  
không t m s n thì gi a vòng dây v i lõi s t đ u có khe h . Sau khi t m s n, kheẩ ơ ữ ớ ắ ề ở ẩ ơ  
tr ng đ c chèn kín b ng s n cách đi n, tính năng ch ng m, d n nhi t (t c t nố ượ ằ ơ ệ ố ẩ ẫ ệ ứ ả  
nhi t) đ c nâng cao nhi u. (3) Nâng cao c ng đ  c  h c. Môt  mà cu n dâyệ ượ ề ườ ộ ơ ọ ơ ộ  
không t m s n, khi kh i đ ng, dây d n trong rãnh s  ch u s  va đ p c a s c đi n tẩ ơ ở ộ ẫ ẽ ị ự ậ ủ ứ ệ ừ 
nh t đ nh, lâu ngày do nhi u l n ch n đ ng, ma sát, d  b  t n th ng. Sau khi t mấ ị ề ầ ấ ộ ễ ị ổ ươ ẩ  
s n, dây d n hình thành m t kh i th ng nh t trong rãnh lõi s t, khó b  hao t n.ơ ẫ ộ ố ố ấ ắ ị ổ

8 - 3 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi x  lý t m s n cu n dây môt , t i sao ph i s y khô tr c?ử ẩ ơ ộ ơ ạ ả ấ ướ

Đáp: M c đích s y khô tr c là nh m lo i b t n c trong v t li u cách đi nụ ấ ướ ằ ạ ọ ướ ậ ệ ệ  
c a cu n dây ra. N u không lo i tr  ra h t thì n c ch a trong cách đi n c a cu nủ ộ ế ạ ừ ế ướ ứ ệ ủ ộ  
dây s  b  màng s n t m bao vây không b c h i ra đ c, cho dù x  lý t m s n sau đóẽ ị ơ ẩ ố ơ ượ ử ẩ ơ  
có t t thì tính năng cách đi n c a nó cũng không t t. V t li u cách đi n thông th ngố ệ ủ ố ậ ệ ệ ườ  
trong không khí đ  m t ng đ i 65% tr  lên s  b t đ u hút m m nh. Vì th  khôngộ ẩ ươ ố ở ẽ ắ ầ ẩ ạ ế  
đ c xem nh  vi c s y khô tr c.ượ ẹ ệ ấ ướ

8 - 3 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nhi t đ  khi t m s n cho cu n dây máy đi n, thi t b  đi n, đ uạ ệ ộ ẩ ơ ộ ệ ế ị ệ ề  
qui đ nh là 60 ~ 70ị oC?

Đáp: B i vì  nhi t đ  đó thì s n m i ng m vào bên trong cu n dây, b o đ mở ở ệ ộ ơ ớ ấ ộ ả ả  
ch t l ng ngâm t m. N u nhi t đ  cu n dây quá cao, thì sau khi đ t nó vào trongấ ượ ẩ ế ệ ộ ộ ặ  
s n, s  nhanh chóng hình thành màng s n  b  m t cu n dây, s n s  khó ng m vàoơ ẽ ơ ở ề ặ ộ ơ ẽ ấ  
trong cu n dây. Đ ng th i, làm bay h i ch t hòa tan h n, tăng nhanh lão hóa h n.ộ ồ ờ ơ ấ ơ ơ  
N u nhi t đ  cu n dây quá th p thì kh  năng th m th u c a s n t ng đ i kém, khóế ệ ộ ộ ấ ả ẩ ấ ủ ơ ươ ố  
ng m vào.ấ

8 - 3 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi t m s n cho cu n dây máy đi n, đ  dính c a s n ph i t ngạ ẩ ơ ộ ệ ộ ủ ơ ả ừ  
b c nâng cao theo s  l n ngâm s n?ướ ố ầ ơ

Đáp: B i vì l n đ u ngâm s n là đ  s n có th  ng m t t vào l p trong c aở ầ ầ ơ ể ơ ể ấ ố ớ ủ  
th  cách đi n, cho tr c ti p th i vào cu n dây c a máy bi n th  ho c môt , khi nể ệ ự ế ổ ộ ủ ế ế ặ ơ ế  
m t b  ph n cu n dây quá nóng, gây giòn hóa. Sau khi đ t m t t m ch n có thộ ộ ậ ộ ặ ộ ấ ắ ể 
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khi n gió nóng đ i l u đ ng trong bu ng s y mà không nh h ng t i cách đi n c aế ố ư ồ ồ ấ ả ưở ớ ệ ủ  
cu n dây.ộ

8 - 3 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi l ng ng b c b ng nh a vào dây ra c a cu n dây ph i ti nạ ồ ố ọ ằ ự ủ ộ ả ế  
hành sau khi s y khô t m s n cu n dây mà không nên ti n hành tr c?ấ ẩ ơ ộ ế ướ

Đáp: B i ng b c b ng nh a sau khi qua ngâm s n s y s  tr  nên c ng, giòn,ở ố ọ ằ ự ơ ấ ẽ ở ứ  
d  gãy. ng b c sau khi đã c ng thì không thích h p làm cách đi n c a dây d n cu nễ Ố ọ ứ ợ ệ ủ ẫ ộ  
dây.

8 - 3 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  đi n dùng v t li u cách đi n l p chèn ho c ngâm t m nh  máyế ị ệ ậ ệ ệ ấ ặ ẩ ư  
phát đi n cao áp, đ u n i cáp đi n v.v... t i sao không cho phép t n t i khe tr ng?ệ ầ ố ệ ạ ồ ạ ố

Đáp: B i vì trong khe tr ng có không khí, nó thay đ i theo đ  l n c a dòngở ố ổ ộ ớ ủ  
đi n ph  t i, s  sinh ra hi n t ng nóng n  ngu i co, k t qu  sau nhi u l n co n  cóệ ụ ả ẽ ệ ượ ở ộ ế ả ề ầ ở  
th  làm tăng khe tr ng, th m chí gây n t; m t khác, khi đi n áp tăng lên đ n m c để ố ậ ứ ặ ệ ế ứ ộ 
nh t đ nh, do tác d ng c a đi n tr ng khi n ch t khí ion hóa, sinh ra ôzon (Oấ ị ụ ủ ệ ườ ế ấ 3) và 
ch t ôxyt nit  (Nấ ơ 2O) khi n cách đi n lão hóa nhanh, tr  nên giòn, tính năng gi m, làmế ệ ở ả  
h ng thi t b .ỏ ế ị

8 - 3 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy đi n sau khi ngâm t m s y khô, t i sao không nên dùng bàn ch i s tệ ẩ ấ ạ ả ắ  
đánh s ch màng s n khoang bên trong lõi s t?ạ ơ ắ

Đáp: B i vì khi d ng bàn ch i s t đ  ch i màng s n khoang bên trong máyở ự ả ắ ể ả ơ  
đi n, n u dây s t b  gãy có th  có đ u dây s t nh  l u l i trong mi ng rãnh lõi s t,ệ ế ắ ị ể ầ ắ ỏ ư ạ ệ ắ  
nh t là khi dây s t c m vào trong mép chân rãnh, s  d ng khí nén cũng không thấ ắ ắ ử ụ ể 
th i s ch đ c. Còn khi máy đi n v n hành thì đ u dây s t s  làm sây sát rôto. Vìổ ạ ượ ệ ậ ầ ắ ẽ  
th  không nên dùng bàn ch i s t đ  ch i màng s n.ế ả ắ ể ả ơ

8 - 3 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tr c khi l p rôto c a máy đi n vào stato t i sao ph i dùng khí nén th iướ ắ ủ ệ ạ ả ổ  
s ch b  m t cu n dây và vòng trong lõi s t?ạ ề ặ ộ ắ

Đáp: B i vì stato c a máy đi n sau hàng lo t công đo n gia công đ u khóở ủ ệ ạ ạ ề  
tránh kh i dính b i s t nh  trên b  m t cu n dây stato và vòng trong lõi s t. Khi máyỏ ụ ắ ỏ ề ặ ộ ắ  
đi n ho t đ ng, do tác d ng c a t  tr ng s  th i các b i s t này vào trong khe hệ ạ ộ ụ ủ ừ ườ ẽ ổ ụ ắ ở 
c a stato, rôto và khe h  gi a các cu n dây, khi n máy đi n x y ra s  c . Cho nênủ ở ữ ộ ế ệ ả ự ố  
tr c khi l p rôto vào stato, ph i dùng khí nén th i s ch b  m t cu n dây stato vàướ ắ ả ổ ạ ề ặ ộ  
vòng tròn trong lõi s t.ắ

8 - 3 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t c đ  rót nhôm cho rôto nhôm đúc không v t quá nhanh cũngạ ố ộ ượ  
không đ c quá ch m?ượ ậ

Đáp: Khi t c đ  rót nhôm quá nhanh, ch t khí bên trong rãnh lõi s t rôto khôngố ộ ấ ắ  
đ c đ y ra h t, khi n thanh nhôm sinh ra hi n t ng l  khí ho c đ t gãy thanhượ ẩ ế ế ệ ượ ỗ ặ ứ  
nhôm. Còn khi t c đ  rót nhôm quá ch m, do nhi t đ  c a ch t l ng nhôm h  xu ng,ố ộ ậ ệ ộ ủ ấ ỏ ạ ố  
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thanh nhôm không đ c liên k t t t v i nhau. Cho nên ph ng pháp đúng là, tr cượ ế ố ớ ươ ướ  
tiên t  t  rót m t ph n n c nhôm, sau đó nhanh chóng rót h t n c nhôm còn l i,ừ ừ ộ ầ ướ ế ướ ạ  
nh  v y có th  b o đ m ch t l ng c a rôto b ng nhôm đúc.ư ậ ể ả ả ấ ượ ủ ằ
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8 - 3 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nhi t đ  càng cao thì tr  s  đi n tr  cách đi n c a rôto càngạ ệ ộ ị ố ệ ớ ệ ủ  
th p?ấ

Đáp: Cách đi n c a môt  là v t li u cách đi n d ng s i, giàu tính hút m, khiệ ủ ơ ậ ệ ệ ạ ợ ẩ  
nhi t đ  tăng cao, n c  trong cách di n s  l p t c kéo dài ra v  phía hai c c đi nệ ộ ướ ở ệ ẽ ậ ứ ề ự ệ  
tr ng, nh  v y h t n c dài nh  trong v t li u s i s  tăng tính d n đi n. Ngoài raườ ư ậ ạ ướ ỏ ậ ệ ợ ẽ ẫ ệ  
trong n c ch a t p ch t hòa tan ho c trong ch t cách đi n ch a v t ch t tính ki mướ ứ ạ ấ ặ ấ ệ ứ ậ ấ ề  
và tính axit s  b  n c phân gi i cũng s  làm tăng d n đi n su t, do đó làm gi m trẽ ị ướ ả ẽ ẫ ệ ấ ả ị 
s  đi n tr  cách đi n.ố ệ ở ệ
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8 - 4  tr cỔ ụ
8 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Gi a giá  tr c và đ  đáy c a môt  đ ng b  t ng đ i l n ph i đ mữ ổ ụ ế ủ ơ ồ ộ ươ ố ớ ả ệ  
t m cách đi n, t i sao môt  không đ ng b  l i không c n?ấ ệ ạ ơ ồ ộ ạ ầ

Đáp: Ch y qua rôto môt  đ ng b  là đi n m t chi u, do các nguyên nhân nhạ ơ ồ ộ ệ ộ ề ư 
khe h  gi a stato và rô tô không đ u, t  tr  c a các m ch t  song song rôto có khở ữ ề ừ ở ủ ạ ừ ả 
năng không b ng nhau, gây ra t  tr ng không b ng nhau khi n hai đ u tr c c aằ ừ ườ ằ ế ầ ụ ủ  
môt  sinh ra đi n th , tr c đ   tr c, n p b  t  hóa cũng có th  gây nên đi u th  này.ơ ệ ế ụ ế ổ ụ ắ ị ừ ể ề ế  
Trong môt  đ ng b  t ng đ i l n, đi n th  này có th  l n t i m c đánh th ngơ ồ ộ ươ ố ớ ệ ế ể ớ ớ ứ ủ  
màng d u trong  tr c, hình thành dòng đi n thông qua gi a tr c v i đáy đ   tr c.ầ ổ ụ ệ ữ ụ ớ ế ổ ụ  
Dòng đi n này có tác d ng ăn mòn đ i v i c  tr c, b c tr c, nên đ m l p cách đi nệ ụ ố ớ ổ ụ ạ ụ ệ ớ ệ  
vào gi a giá  tr c v i đ  đáy nh m tăng đi n tr  trong m ch kín dòng đi n tr c,ữ ổ ụ ớ ế ằ ệ ở ạ ệ ụ  
khi n dòng đi n tr c gi m xu ng còn r t nh . Môt  không đ ng h  do không có tìnhế ệ ụ ả ố ấ ỏ ơ ồ ộ  
hình đi n th  c m ng sinh ra dòng đi n tr c, vì th  không c n đ m cách đi n.ệ ế ả ứ ệ ụ ế ầ ệ ệ

8 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  D u trong  tr c máy đi n nhi u t t không?ầ ổ ụ ệ ề ố

Đáp: M  bôi tr n máy đi n là h n h p gi a d u nh n và ch t có tinh xàỡ ơ ệ ỗ ợ ữ ầ ờ ấ  
phòng. Tác d ng c a ch t có tính xà phòng là làm cho h n h p c  đ nh lên v  trí sụ ủ ấ ỗ ợ ố ị ị ử 
d ng, d u nh  có tác d ng bôi tr n. D u m  quá nhi u thì bi s  không ng ng khu yụ ầ ờ ụ ơ ầ ỡ ề ẽ ừ ấ  
đ ng trong d u m  làm nhi t đ  tăng, th  tích n  ra, ngoài vi c tăng t n hao ma sátộ ầ ỡ ệ ộ ể ở ệ ổ  
và phát nhi t ra còn có th  tràn cháy ra ngoài đ n cu n dây c a máy đi n, có h i choệ ể ế ộ ủ ệ ạ  

 tr c và cu n dây, cho nên m  bôi tr n trong  tr c không nên quá nhi u. Nh ngổ ụ ộ ỡ ơ ổ ụ ề ư  
cũng không đ c quá ít, n u không  bi s  nhanh chóng b  h ng do thi u bôi tr n.ượ ế ổ ẽ ị ỏ ế ơ

Nói chung  bi m i ho c sau khi s a ch a, khi cho d u m  vào ch  c n l pổ ớ ặ ứ ữ ầ ỡ ỉ ầ ấ  
đ y m t n a đ n 2/3 khe tr ng là đ c.ầ ộ ử ế ố ượ

8 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  máy đi n dùng  tr c b c tr t?ạ ộ ố ệ ổ ụ ạ ượ

Đáp: Máy đi n c  l n có tr ng l ng l n, t c đ  cao,  bi bình th ng ch uệ ỡ ớ ọ ượ ớ ố ộ ổ ườ ị  
không n i ph  t i l n nh  v y, cho nên đ u ph i dùng  tr c b c tr t. Máy đi nổ ụ ả ớ ư ậ ề ả ổ ụ ạ ượ ệ  
c  nh , đ c bi t là máy đi n th ng g p trong đ i s ng hàng ngày nh  qu t đi n,ỡ ỏ ặ ệ ệ ườ ặ ờ ố ư ạ ệ  
máy hát cũng dùng  tr c ki u b c tr t. Đó ch  y u là vì khi v n hành, ti ng nổ ụ ể ạ ượ ủ ế ậ ế ồ  
c a  tr c b c tr t nh , ti ng n nh  th ng th ng là m t trong các yêu c u quanủ ổ ụ ạ ượ ỏ ế ồ ỏ ườ ườ ộ ầ  
tr ng c a máy đi n nh . Máy đi n lo i v a ki u cũ cũng dùng  tr c b c tr t, đóọ ủ ệ ỏ ệ ạ ừ ể ổ ụ ạ ượ  
là vì trình đ  ch  t o h i y còn h n ch ,  tr c lăn ch a t t b ng  tr c tr t.ộ ế ạ ồ ấ ạ ế ổ ụ ư ố ằ ổ ụ ượ

8 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i đ nh kỳ ki m tra, b  sung d u, thay d u  tr c môt  đi n?ạ ả ị ể ổ ầ ầ ổ ụ ơ ệ

Đáp: Môt  đi n trong quá trình v n hành s  d n đ u d u trong  tr c d nơ ệ ậ ẽ ẫ ấ ầ ổ ụ ầ  
d n b  b n và hao h t, th m chí h t h n. Nh  v y gi a c  tr c và b c tr c s  quáầ ị ẩ ụ ậ ế ẳ ư ậ ữ ổ ụ ạ ụ ẽ  
nóng, do nhi t đ  lên cao nên n  ra, th  là l c ma sát tăng, th m chí d n đ n môtệ ộ ở ế ự ậ ẫ ế ơ 
ng ng quay.ừ
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8 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   tr c trong máy đi n dung l ng l n, t c đ  quay t ng đ i th p thìỔ ụ ệ ượ ớ ố ộ ươ ố ấ  
th ng dùng b c tr t (lót), t c đ  t ng đ i cao thì th ng dùng  bi ho c  biườ ạ ượ ố ộ ươ ố ườ ổ ặ ổ  
đũa. T i sao?ạ

Đáp: Môt  đi n dung l ng l n, t c đ  quay th p,  tr c, m t m t ph i ch uơ ệ ượ ớ ố ộ ấ ổ ụ ộ ặ ả ị  
áp l c th ng đ ng c a b  ph n chuy n đ ng t ng đ i l n, c n có b c tr c v i khự ẳ ứ ủ ộ ậ ể ộ ươ ố ớ ầ ạ ụ ớ ả 
năng đ  ch u tr ng l ng t ng đ i l n làm  tr c, m t khác nh h ng c a l c maỡ ị ọ ượ ươ ố ớ ổ ụ ặ ả ưở ủ ự  
sát   tr c t c đ  quay th p t ng đ i nh , nên có th  dùng b c tr c v i l c ma sátở ổ ụ ố ộ ấ ươ ố ỏ ể ạ ụ ớ ự  
t ng đ i l n làm  tr c cho nên  tr c môt  dung l ng l n, t c đ  th p th ngươ ố ớ ổ ụ ổ ụ ơ ượ ớ ố ộ ấ ườ  
dùng  tr c b c tr t. Môt  t c đ  quay cao,  bi m t m t ch u áp l c th ng đ ngổ ụ ạ ượ ơ ố ộ ổ ộ ặ ị ự ẳ ứ  
c a b  ph n chuy n đ ng t ng đ i nh , có th  dùng  bi ho c  bi đũa v i năngủ ộ ậ ể ộ ươ ố ỏ ể ổ ặ ổ ớ  
l c đ  ch u t ng đ i nh  làm  tr c; m t khác, v i t c đ  quay cao nh h ng l cự ỡ ị ươ ố ỏ ổ ụ ặ ớ ố ộ ả ưở ự  
ma sát các b  ph n chuy n đ ng đ i v i  tr c t ng đ i l n, nên ph i dùng  bi, biộ ậ ể ộ ố ớ ổ ụ ươ ố ớ ả ổ  
ho c  bi đũa v n có l c ma sát t ng đ i nh .ặ ổ ố ự ươ ố ỏ

8 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  tr c hai đ u m t s  máy đi n không gi ng nhau?ạ ổ ụ ầ ộ ố ệ ố

Đáp: Đ u mang puli đai curoa c a máy đi n cầ ủ ệ ỡ 
nh  dùng  tr c l n m t chút, đ u mang puli đai curoaỏ ổ ụ ớ ộ ầ  
c a máy đi n c  v a dùng  bi đũa, còn đ u kia dùngủ ệ ỡ ừ ổ ầ  ổ 
bi tròn. Đó là vì đ u mang puli đai curoa ch u tác d ngầ ị ụ  
curoa, áp l c l n h n đ u kia (xem hình 8 - 4 - 6),  biự ớ ơ ầ ổ  
đũa ho c  tr c l n m t chút m i có th  ch u đ c ápặ ổ ụ ớ ộ ớ ể ị ượ  
l c t ng đ i l n.ự ươ ố ớ

8 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy đi n dung l ng l n dùng  tr c có đ , t i sao t i thi u ph i đ mệ ượ ớ ổ ụ ế ạ ố ể ả ệ  
m t t m cách đi n gi a đ   tr c và t m đáy, đ ng th i,  ch  bu lông c  đ nh ch tộ ấ ệ ữ ế ổ ụ ấ ồ ờ ở ỗ ố ị ố  
và m t bích ng d u v.v... đ u ph i có đ m cách đi n?ặ ố ầ ề ả ệ ệ

Đáp: Do khe h  c a máy đi n không đ u, lõi s t s  d ng lá d p hình qu t vàở ủ ệ ề ắ ử ụ ậ ạ  
phi n đ i có l  thông gió h ng tr c, t o ra cách m ch t  không đ i x ng ho c doế ộ ỗ ướ ụ ạ ạ ừ ố ứ ặ  
nhóm cu n dây không đ i x ng, khi n cho tr c quay c t t  thông sinh ra đi n th  vàiộ ố ứ ế ụ ắ ừ ệ ế  
vôn. Đi n th  này s  sinh ra dòng đi n tr c r t l n trong m ch kín do tr c,  bi vàệ ế ẽ ệ ụ ấ ớ ạ ụ ổ  
t m đáy t o thành, khi n cho b c tr c, c  tr c b  ăn mòn và cháy r  b i tia l a đi n,ầ ạ ế ạ ụ ổ ụ ị ỗ ở ử ệ  
khi nghiêm tr ng s  làm nóng ch y b c tr c, b n d u bôi tr n, t  đó gi m hi u su t.ọ ẽ ả ạ ụ ẩ ầ ơ ừ ả ệ ấ  
Bi n pháp t t nh t đ  phòng ng a dòng đi n tr c là c t m ch c a dòng đi n này,ệ ố ấ ể ừ ệ ụ ắ ạ ủ ệ  
cho nên ph i cách đi n cho đ   tr c và t m cháy, đ ng th i cũng c t m ch t o b iả ệ ế ổ ụ ấ ồ ờ ắ ạ ạ ở  
máy đ ng l c, máy đ c kéo, máy kích t  có chân đáy và ng d u  tr c v.v... t oộ ự ượ ừ ố ầ ổ ụ ạ  
nên.

8 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  đi n có b c tr c, sau khi m  máy ph i l p t c ki m traạ ơ ệ ạ ụ ớ ả ậ ứ ể  
vòng d u trong b c tr c xem có xoay không?ầ ạ ụ

Đáp: B i vì khi môt  v n hành, tr c c a nó d a vào d u do vòng d u đ a d uở ơ ậ ụ ủ ự ầ ầ ư ầ  
đ  bôi tr n. N u vòng d u không quay thì gi a tr c v i b c tr c b ng h p kim sể ơ ế ầ ữ ụ ớ ạ ụ ằ ợ ẽ 
không có d u bôi tr n, ma sát tăng, khi n b c tr c nhanh chóng b  mòn (th ng g iầ ơ ế ạ ụ ị ườ ọ  
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cháy b c). Cho nên, sau khi m  môt  ph i ki m tra vòng d u xem có quay không.ạ ở ơ ả ể ầ  
N u vòng đ u không quay thì ph i g y b y cho xoay, nh ng ph i chú ý an toàn.ế ầ ả ẩ ẩ ư ả
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8 - 5 B  đ i chi u, vành góp và ch i đi nộ ổ ề ổ ệ

8 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy đi n m t chi u thông th ng s  d ng ch i đi n graphit còn vànhệ ộ ề ườ ử ụ ổ ệ  
góp c a máy xoay chi u đa ph n dùng ch i đi n graphit - đ ng. T i sao?ủ ề ầ ổ ệ ồ ạ

Đáp: H  s  đi n tr  c a ch i đi n graphit t ng đ i l n, m t đ  dòng đi nệ ố ệ ở ủ ổ ệ ươ ố ớ ậ ộ ệ  
cho phép t ng đ i nh , đi n tr  ti p xúc cũng t ng đ i l n, nó tuy tăng tiêu hao vàươ ố ỏ ệ ở ế ươ ố ớ  
tăng ti t di n ch i đi n c n thi t, nh ng do h  s  đi n tr  t ng đ i cao, khi n choế ệ ổ ệ ầ ế ư ệ ố ệ ở ươ ố ế  
trong quá trình đ i chi u, dòng đi n trong linh ki n b  ng n m ch b i nó t ng đ iổ ề ệ ệ ị ắ ạ ở ươ ố  
nh , có th  c i thi n tình hình đ i chi u, vì v y thích h p v i máy đi n m t chi uỏ ể ả ệ ổ ề ậ ợ ớ ệ ộ ề  
nói chung. H  s  đi n tr  c a ch i đi n graphit đ ng nh , m t đ  dòng đi n choệ ố ệ ở ủ ổ ệ ồ ỏ ậ ộ ệ  
phép l n, s t áp ti p xúc nh , dùng v i máy đi n m t chi u nói chung thì s  làm choớ ụ ế ỏ ớ ệ ộ ề ẽ  
tình hình đ i chi u kém, nh ng dùng cho vành góp c a máy đi n xoay chi u thì cóổ ề ư ủ ệ ề  
th  h  th p t n hao, gi m nh  ti t di n (ch i đi n graphit đ ng cũng th ng sể ạ ấ ổ ả ỏ ế ệ ổ ệ ồ ườ ử 
d ng trong máy đi n m t chi u đi n áp th p, dòng đi n l n).ụ ệ ộ ề ệ ấ ệ ớ

8 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên b  m t vành góp và c  ch nh l u c a máy đi n luôn luônạ ề ặ ổ ỉ ư ủ ệ  
dùng ch i đi n đ  đ a đi n năng vào ho c ra mà không dùng kim lo i m m khác?ổ ệ ể ư ệ ặ ạ ề

Đáp: Khi s  d ng kim lo i m m n u g p ph i xu t hi n tia l a trên b  m tử ụ ạ ề ế ặ ả ấ ệ ứ ề ặ  
vành góp và c  ch nh l u s  khi n nó b  cháy dính, cho nên ph i s  d ng ch i đi n,ổ ỉ ư ẽ ế ị ả ử ụ ổ ệ  
nh  v y v n không làm mòn nhanh b  m t vành góp ho c c  ch nh l u, v a khôngư ậ ẫ ề ặ ặ ổ ỉ ư ừ  
x y ra cháy dính khi có tia l a.ả ử

8 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên b  m t vành góp c a rôto m t s  máy phát đi n ph i trạ ề ặ ủ ộ ố ệ ả ổ 
m t đ ng rãnh xo n c?ộ ườ ắ ố

Đáp: Có hai tác d ng: (1) Rãnh xo n c tr  theo chi u quay c a rôto. Nhụ ắ ố ổ ề ủ ư 
v y, sau khi ch i than b  mòn, b t d n đi n c a nó s  theo đ ng rãnh này văng raậ ổ ị ộ ẫ ệ ủ ẽ ườ  
ngoài rôto, tránh đ c tích t  b t d n đi n  n i cu n dây kích t  d n đ n vành gópượ ụ ộ ẫ ệ ở ơ ộ ừ ẫ ế  
mé trong rôto, làm gi m cách đi n. (2) Tăng c ng đ c tác d ng làm mát thông gióả ệ ườ ượ ụ  
c a ch i đi n, t  đó h  th p nhi t đ  c a ch i đi n và vành góp, gi m mòn h ng.ủ ổ ệ ừ ạ ấ ệ ộ ủ ổ ệ ả ỏ

8 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên c  ch nh l u ho c vành góp c a m t s  máy đi n có ch mạ ổ ỉ ư ặ ủ ộ ố ệ ạ  
rãnh ren? 

Đáp: Khi ch i đi n ti p xúc v i c  ch nh l u ho c vành góp không ch m rãnhổ ệ ế ớ ổ ỉ ư ặ ạ  
ren, nói chung ch  có 5 - 7 ti p đi m, sau khi ch m rãnh ren thì s  ti p đi m tăng lênỉ ế ể ạ ố ế ể  
10 - 15 l n, nh  v y có th  giúp cho ch nh l u t t h n, gi m b t tia l a, l i do cóầ ư ậ ể ỉ ư ố ơ ả ớ ử ạ  
ren, có th  tăng b  m t làm mát c a ch i đi n và c  ch nh l u.ể ề ặ ủ ổ ệ ổ ỉ ư

8 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch i đi n c a máy đi n có th  s  d ng l n nhau không?ổ ệ ủ ệ ể ử ụ ẫ

Đáp: Ch i đi n các nhãn hi u khác nhau có đi n tr  ti p xúc và h  s  đi nổ ệ ệ ệ ở ế ệ ố ệ  
tr  khác nhau, s  d ng l n l n ch i đi n khác nhãn hi u trên máy đi n, khi n dòngở ử ụ ẫ ộ ổ ệ ệ ệ ế  
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đi n phân b  không đ u, ch i đi n có dòng đi n l n ch y qua s  sinh ra tia l a,ệ ố ề ổ ệ ệ ớ ạ ẽ ử  
khi n máy đi n x y ra s  c . N u là ch i đi n kim lo i graphit thì khi dòng đi nế ệ ả ự ố ế ổ ệ ạ ệ  
v t quá 20 ampe/cmượ 2 , đi n áp ti p xúc t  l  thu n v i m t đ  dòng đi n tăng lên,ệ ế ỉ ệ ậ ớ ậ ộ ệ  
d n đ n dòng đi n ch y qua ch i đi n này càng l n, d  làm h ng b  đ i chi uẫ ế ệ ạ ổ ệ ớ ễ ỏ ộ ổ ề  
(ho c vành góp) và ch i đi n c a máy đi n. Đ i v i ch i đi n graphit, do h  sặ ổ ệ ủ ệ ố ớ ổ ệ ệ ố 
nhi t (dòng đi n càng l n, nhi t đ  càng cao thì đi n tr  càng nh ) c a carbon, càngệ ệ ớ ệ ộ ệ ở ỏ ủ  
d  b  cháy đ  quá t i, l ng l o. Vì v y đ i v i máy đi n nên c  g ng dùng ch i đi nễ ị ỏ ả ỏ ẻ ậ ố ớ ệ ố ắ ổ ệ  
cùng nhãn hi u, n u đi u ki n không có phép ít nh t s  d ng cùng m t lo i s nệ ế ề ệ ấ ử ụ ộ ạ ả  
ph m ch i đi n cùng c c tính.ẩ ổ ệ ự

8 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  m t m t đ u c a m t s  lo i ch i đi n có m  đ ng?ạ ề ặ ộ ầ ủ ộ ố ạ ổ ệ ạ ồ

Đáp: Đ  gi m thi u đi n tr  quá đ  gi a dây d n v i ch i,  ch  1/3 t ngể ả ể ệ ở ộ ữ ẫ ớ ổ ở ỗ ổ  
đ  cao c a m t s  ch i đi n có m  m t l p đ ng dày kho ng 0.02 - 0.04mm. Nhộ ủ ộ ố ổ ệ ạ ộ ớ ồ ả ư 
v y có th  gi m thi u đ  s t áp ch i đi n, đ ng th i phòng ng a ch i đi n quáậ ể ả ể ộ ụ ổ ệ ồ ờ ừ ổ ệ  
nóng.

8 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u đ t máy đi n có c  góp đi n v n hành trong chân không, có đ cế ặ ệ ổ ệ ậ ượ  
không?

Đáp: Không đ c, máy đi n có c  góp đi n n u v n hành trong chân khôngượ ệ ổ ệ ế ậ  
thì c  góp đi n s  nhanh chóng cháy h ng. Đó là b i vì b  m t c  góp đi n có l pổ ệ ẽ ỏ ở ề ặ ổ ệ ớ  
màng m ng ôxyt đ ng, nó co đi n tr  t ng đ i cao có th  h n ch  dòng đi n đ iỏ ồ ệ ở ươ ố ể ạ ế ệ ổ  
chi u, gi m tia l a, trong chân không do thi u ôxy, sau khi l p màng m ng ôxyt đ ngề ả ử ế ớ ỏ ồ  
b  mòn h ng, l p màng m ng m i không th  hình thành, vì th  khi đ i chi u s  phátị ỏ ớ ỏ ớ ể ế ổ ề ẽ  
sinh tia l a nghiêm tr ng, c  ch nh l u nhanh chóng b  cháy h ng.ử ọ ổ ỉ ư ị ỏ

8 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tuy t đ i không đ c dùng gi y nhám cát c ng đ  đánh bóng cạ ệ ố ượ ấ ứ ể ổ 
ch nh l u máy đi n m t chi u và mài bóng ch i đi n?ỉ ư ệ ộ ề ổ ệ

Đáp: B i vì khi đánh bóng và mài bóng, cát c ng s  g m vào trong c  ch nhở ứ ẽ ặ ổ ỉ  
l u ho c trong rãnh lõm gi a các phi n ch nh l u, khi t  máy v n hành s  mài mònư ặ ữ ế ỉ ư ổ ậ ẽ  
t ng đ i m nh c  ch nh l u. Cho nên, ph i dùng gi y nhám cát th y tinh m n đươ ố ạ ổ ỉ ư ả ấ ủ ị ể 
đánh bóng c  ch nh l u và mài bóng ch i đi n.ổ ỉ ư ổ ệ

8 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có lúc ph i m  m t đ ng rãnh cong trên b  m t vòng góp đi nạ ả ở ộ ườ ề ặ ệ  
máy phát đi n l n?ệ ớ

Đáp: M  đ ng rãnh cong t ng đ i sâu trên b  m t vòng góp đi n là nh mở ườ ươ ố ề ặ ệ ằ  
tăng t n nhi t, h  th p nhi t đ  c a vòng góp, m t khác là nh m tăng l n ti p đi m,ả ệ ạ ấ ệ ộ ủ ặ ằ ớ ế ể  
gi m s  xu t hi n tia l a.ả ự ấ ệ ử
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8 - 6 Đo ki m máy đi nể ệ

8 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đo nhi t đ  c a máy đi n, máy bi n th , t i sao không nên s  d ngệ ộ ủ ệ ế ế ạ ử ụ  
nhi t k  th y ngân?ệ ế ủ

Đáp: Nhi t k  có lo i là nhi t k  th y ngân, có lo i là nhi t k  c n v.v...,ệ ế ạ ệ ế ủ ạ ệ ế ồ  
trong tr ng h p chung đ u có th  s  d ng. Nh ng khi đo nhi t đ  c a máy đi n,ườ ợ ề ể ử ụ ư ệ ộ ủ ệ  
máy bi n th , nhi t k  n m trong tr ng đi n t . Th y ngân là ch t d n đi n, trongế ế ệ ế ằ ườ ệ ừ ủ ấ ẫ ệ  
tr ng đi n t  s  sinh ra t n hao dòng xoáy, do đó s  d n đ n sai s  đo. Cho nên, đoườ ệ ừ ẽ ổ ẽ ẫ ế ố  
nhi t đ  máy đi n, bi n th  t t nh t s  d ng nhi t k  c n.ệ ộ ệ ế ế ố ấ ử ụ ệ ế ồ

8 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i đo tr  s  đi n tr  m t chi u c a cu n dây máy đi n?ạ ả ị ố ệ ở ộ ề ủ ộ ệ

Đáp: M c đích đo đi n tr  m t chi u c a cu n dây máy đi n là nh m ki mụ ệ ở ộ ề ủ ộ ệ ằ ể  
tra đi n tr  ti p xúc đ u hàn n i dây d n ph n đ u cu n dây xem có thay đ i không,ệ ở ế ầ ố ẫ ầ ầ ộ ổ  
ch t l ng hàn n i ra sao? Cu n dây m i qu n còn có th  qua đó ki m tra ra s  vòngấ ượ ố ộ ớ ấ ể ể ố  
c a cu n dây pha và đ u n i có đúng không.ủ ộ ấ ố

8 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đo th  cách đi n gi a các vòng dây c a bi n th  đòi h i ngu n đi n cóử ệ ữ ủ ế ế ỏ ồ ệ  
đi n áp và t n s  đ u g p 2 l n tr  s  đ nh m c. N u trong x ng không có thi t bệ ầ ố ề ấ ầ ị ố ị ứ ế ưở ế ị 
này, làm th  nào l i d ng bi n th  ba pha, môtế ợ ụ ế ế ơ 
ki u qu n dây và ki u l ng sóc hi n có đ  thuể ấ ể ồ ệ ể  
đ c ngu n đi n này?ượ ồ ệ

Đáp: Có th  dùng bi n  th  ba  pha,  môtể ế ế ơ 
l ng sóc ba pha, môt  rôto qu n dây ba pha, m iồ ơ ấ ỗ  
lo i m t máy, đ u n i theo hình 8 - 6 - 3 s  có thạ ộ ấ ố ẽ ể 
thu đ c đi n áp thí nghi m g n b ng hai l n trượ ệ ệ ầ ằ ầ ị 
s  đ nh m c. Trong hình, B là bi n th  c n đo th ,ố ị ứ ế ế ầ ử  
TB là b  đi u áp, D là môt  ki u l ng sóc 4 c c 380V. F là môt  ki u rôto qu n dâyộ ề ơ ể ồ ự ơ ể ấ  
4 c c và stato bi n đ i thành 800V. D, F n i đ ng tr c v i nhau. Đi u ch nh TB, đự ế ổ ố ồ ụ ớ ề ỉ ể 
cho t  máy sau khi thông đi n, t  tr ng do rôto F sinh ra ng c v i chi u quay c aổ ệ ừ ườ ượ ớ ề ủ  
chính nó. Nh  v y, làm cho t  tr ng rôto c t stato v i t c đ  g n g p hai l n t cư ậ ừ ườ ắ ớ ố ộ ầ ấ ầ ố  
đ  đ ng b . Lúc này, trên nhóm cu n dây stato s  c m ng ra đi n áp v i t n s  g pộ ồ ộ ộ ẽ ả ứ ệ ớ ầ ố ấ  
hai l n t n s  đ nh m c, giáng lên B. Đi u ch nh đi n áp đ u ra c a TB là có thầ ầ ố ị ứ ề ỉ ệ ầ ủ ể 
đi u ch nh tr  s  đi n áp đ u ra c a F.ề ỉ ị ố ệ ầ ủ

8 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi th  nghi m ch u áp xoay chi u c a các thi t b  nh : máy phát đi n,ử ệ ị ề ủ ế ị ư ệ  
bi n th , công t c d u cao áp v.v... t i sao ph i đ u song song m t khe h  c u v iế ế ắ ầ ạ ả ấ ộ ở ầ ớ  
v t đ c th  nghi m?ậ ượ ử ệ

Đáp: Khe h  c u này có hai tác d ng. M t là đ  đo đi n áp th  nghi m. Vìở ầ ụ ộ ể ệ ử ệ  
đi n dung c a các thi t b  nh  máy phát đi n, bi n th  và công t c d u cao áp v.v...ệ ủ ế ị ư ệ ế ế ắ ầ  
t ng đ i l n, dòng đi n đi n dung ch y qua v t thí nghi m có th  làm thay đ i tươ ố ớ ệ ệ ạ ậ ệ ể ổ ỉ 
s  bi n áp c a bi n th  thí nghi m ho c làm thay đ i hình sóng đi n áp, khi n choố ế ủ ế ế ệ ặ ổ ệ ế  
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s  đ c c a vôn k  không chính xác. L i d ng nguyên lý gi a kho ng cách khe hố ọ ủ ế ợ ụ ữ ả ở 
c u v i đi n áp phóng đi n có m t quan h  nh t đ nh đ  có th  đo đ c đi n áp thíầ ớ ệ ệ ộ ệ ấ ị ể ể ượ ệ  
nghi m giáng lên v t thí nghi m. M t tác d ng khác là b o v  v t th  nghi m khôngệ ậ ệ ộ ụ ả ệ ậ ử ệ  
b  quá áp đánh th ng. B i vì trong khi ti n hành th  nghi m, đi n áp ngu n đi n cóị ủ ở ế ử ệ ệ ồ ệ  
th  dao đ ng, khi n đi n áp giáng trên v t thí nghi m v t quá đi n áp th  nghi mể ộ ế ệ ậ ệ ượ ệ ử ệ  
đ nh m c.ị ứ

8 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng tay đ  dò th  nhi t đ  và tình hình ch n đ ng c a máy đi n,ể ử ệ ộ ấ ộ ủ ệ  
dùng tai nghe âm thanh v n hành c a máy đi n, có nh ng đi u c n chú ý nào v  anậ ủ ệ ữ ề ầ ề  
toàn?

Đáp: Khi dùng tay dò th  nhi t đ  và tình hình ch n đ ng c a máy đi n, nênử ệ ộ ấ ộ ủ ệ  
đ  mu bàn tay v  phía máy đi n, ch m nhanh r t ra, tuy t đ i không đ t phía lòngể ề ệ ạ ụ ệ ố ặ  
bàn tay lên máy đi n.ệ

Khi nghe thăm dò âm thanh v n hành c a máy đi n, tuy t đ i không s  d ngậ ủ ệ ệ ố ử ụ  
que kim lo i, mà nên dùng que cách đi n ho c que kim lo i có l p cán cách đi n t t,ạ ệ ặ ạ ắ ệ ố  
tay và tai không đ c ti p xúc v i ph n kim lo i. Còn c n ph i phòng ng a que thămượ ế ớ ầ ạ ầ ả ừ  
dò âm thanh tr t khi n nhân viên thao tác b  ngã, gây nên tai n n. ượ ế ị ạ

8 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong th  nghi m có tính d  phòng c a máy phát đi n, nói chungạ ử ệ ự ủ ệ  
không ti n hành đo tr  s  tang t n th t môi ch t?ế ị ố ổ ấ ấ

Đáp: Do cách đi n c a cu n dây máy đi n quay có th  xem nh  linh ki nệ ủ ộ ệ ể ư ệ  
đi n dung phân b . Tr  s  tang t n th t môi ch t đo đ c là t ng c a tgδ c a các linhệ ố ị ố ổ ấ ấ ượ ổ ủ ủ  
ki n đi n dung, nh  th  hi n  công th c sau: ệ ệ ư ể ệ ở ứ

n21

nn2211

C...CC

tgC...tgCtgC
tg

+++
δ++δ+δ=δ

Trong khi linh ki n đi n dung không l n, cá bi t t n t i khi m khuy t c c bệ ệ ớ ệ ồ ạ ế ế ụ ộ 
làm cho tgδ c a nó tăng, nh h ng r t nh  đ n tgδ t ng; vì th , đo tr  s  tang t nủ ả ưở ấ ỏ ế ổ ế ị ố ổ  
th t môi ch t đ i v i phát hi n khi m khuy t c c b  c a máy đi n quay không có ýấ ấ ố ớ ệ ế ế ụ ộ ủ ệ  
ghĩa gì l m.ắ

8 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th c hi n th  nghi m ch u áp xoay chi u và m t chi u c a máy phátự ệ ử ệ ị ề ộ ề ủ  
đi n, hi u qu  có gì khác nhau? Có th  thay th  cho nhau không? ệ ệ ả ể ế

Đáp: Khi th  nghi m ch u áp xoay chi u, trên cách đi n sinh ra t n hao xoayử ệ ị ề ệ ổ  
chi u phát nóng và hi u ng tích lũy, s  phân b  đi n áp cách đi n c a nó gi ng nhề ệ ứ ự ố ệ ệ ủ ố ư 
trong đi u ki n v n hành bình th ng c a máy đi n. Vì th  có th  ki m tra đ cề ệ ậ ườ ủ ệ ế ể ể ượ  
m t cách nhanh nh y khi m khuy t có tính lão hóa do ion hóa sinh ra, s  đánh th ngộ ạ ế ế ự ủ  
xoay chi u đa ph n x y ra  n i đ  b c thang đi n áp t ng đ i l n nh  trong rãnhề ầ ả ở ơ ộ ậ ệ ươ ố ớ ư  
và mi ng rãnh, cũng t c là n i b  ăn mòn, lão hóa nghiêm tr ng trong khi v n hành, vìệ ứ ơ ị ọ ậ  
th  phán đoán có tính quy t đ nh. Nh ng khi làm th  nghi m xoay chi u, do s  phânế ế ị ư ử ệ ề ự  
b  dòng đi n đi n dung ph n đ u khi n b  m t cách đi n ph n đ u sinh ra s t ápố ệ ệ ầ ầ ế ề ặ ệ ầ ầ ụ  
t ng đ i l n. Vì th , đi n áp trên cách đi n ph n đ u s  nhanh chóng suy gi mươ ố ớ ế ệ ệ ầ ầ ẽ ả  
theo m c tăng c a kho ng cách. Ch u áp m t chi u không có hi u ng dòng đi nứ ủ ả ị ộ ề ệ ứ ệ  
đi n dung ph n đ u, u đi m l n nh t là có th  phát hi n m t cách t ng đ i h uệ ầ ầ ư ể ớ ấ ể ệ ộ ươ ố ữ  
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hi u khi m khuy t c a ph n đ u lõi s t t  kho ng cách xa và khi m khuy t có cáchệ ế ế ủ ầ ầ ắ ừ ả ế ế  
đi n b  m xuyên qua có th  ph n ánh ra m t  cách r t  nh y trong ch  báo c aệ ị ẩ ể ả ộ ấ ạ ỉ ủ  
miliampe k . Nh ng ch u áp m t chi u có s  khác bi t v i đi u ki n v n hành bìnhế ư ị ộ ề ự ệ ớ ề ệ ậ  
th ng, nên cũng có tính h n ch  c c b  c a nó. Có th  th y m i cái có cái u c aườ ạ ế ụ ộ ủ ể ấ ỗ ư ủ  
nó, không th  thay th  cho nhau.ể ế

8 - 6 - 8  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tr  s  tăng nhi t thí nghi m vào mùa đông và mùa hè c a cùng m t máyị ố ệ ệ ủ ộ  
đi n có gi ng nhau không?ệ ố

Đáp: Tr  s  tăng nhi t thí nghi m mùa đông ph i th p h n mùa hè. B i vìị ố ệ ệ ả ấ ơ ở  
nhi t đ  môi tr ng mùa đông th p, tr  s  đi n tr  c a nhóm cu n dây stato và rôtoệ ộ ườ ấ ị ố ệ ở ủ ộ  
h i th p h n mùa hè, do đó t n hao đ ng (ho c t n hao nhôm) c a stato và rôto th pơ ấ ơ ổ ồ ặ ổ ủ ấ  
h n m t chút, đi u ki n t n nhi t cũng t t h n, cho nên nhi t đ  th p h n. Vì th ,ơ ộ ề ệ ả ệ ố ơ ệ ộ ấ ơ ế  
khi  th  nghi m đ  tăng nhi t  c a máy đi n đ u ph i căn c  vào nhi t  đ  môiử ệ ộ ệ ủ ệ ề ả ứ ệ ộ  
tr ng, đem nhi t đ  th  nghi m tính đ c chi t tính vào tr  s  nhi t đ  carbon khiườ ệ ộ ử ệ ượ ế ị ố ệ ộ  
nhi t đ  môi tr ng tiêu chu n.ệ ộ ườ ẩ

8 - 6 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao th  nghi m ch u áp v i t n s  làm vi c xoay chi u c a máy phátạ ử ệ ị ớ ầ ố ệ ề ủ  
đi n dung l ng l n, có khi có th  dùng th  nghi m ch u áp t n s  siêu th p 0.1 Hzệ ượ ớ ể ử ệ ị ầ ố ấ  
đ  thay th ?ể ế

Đáp: Khi làm th  nghi m ch u áp v i t n s  làm vi c xoay chi u c a máyử ệ ị ớ ầ ố ệ ề ủ  
phát đi n dung l ng l n, dòng đi n đi n dung r t l n, cho nên đòi h i bi n áp vàệ ượ ớ ệ ệ ấ ớ ỏ ế  
thi t b  đi u áp th  nghi m dung l ng t ng đ i l n. Do dòng đi n đi n dung t  lế ị ề ử ệ ượ ươ ố ớ ệ ệ ỉ ệ 
thu n v i t n s , n u dùng ngu n đi n t n s  0.1 Hz làm th  nghi m thì t n s  c aậ ớ ầ ố ế ồ ệ ầ ố ử ệ ầ ố ủ  
nó ch  b ng 1/500 t n s  làm vi c, có th  gi m t ng ng dòng đi n đi n dung,ỉ ằ ầ ố ệ ể ả ươ ứ ề ệ  
dung l ng thi t b  thí nghi m cũng có th  gi m đáng k . Th c ti n ch ng mìnhượ ế ị ệ ể ả ể ự ễ ứ  
r ng, ch  c n làm thí nghi m ch u áp v i t n s  siêu th p  0.1Hz, tr  s  ch u c a nóằ ỉ ầ ệ ị ớ ầ ố ấ ở ị ố ị ủ  
nhân v i h  s  thích h p, cũng có th  phát hi n đ c khi m khuy t cách đi n.ớ ệ ố ợ ể ệ ượ ế ế ệ
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8 - 7 Nh ng v n đ  khácữ ấ ề

8 - 7 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dung l ng đ nh m c c a môt  đ c bi u th  b ng công su tạ ượ ị ứ ủ ơ ượ ể ị ằ ấ  
tác d ng (h u công), còn dung l ng đ nh m c c a máy bi n áp l i bi u th  b ngụ ữ ượ ị ứ ủ ế ạ ể ị ằ  
công su t bi u ki n?ấ ể ế

Đáp: Môt  ho c máy bi n áp, do b  h n ch  b i nhi t đ , trong v n hành,ơ ặ ế ị ạ ế ở ệ ộ ậ  
dòng đi n không cho phép v t tr  s  đ nh m c c a nó, t c công su t bi u ki nệ ượ ị ố ị ứ ủ ứ ấ ể ế  
không đ c v t quá tr  s  đ nh m c c a nó. Công su t tác d ng là phép tính c aượ ượ ị ố ị ứ ủ ấ ụ ủ  
công su t bi u ki n và h  s  công su t. Khi dòng đi n là tr  s  đ nh m c, h  s  côngấ ể ế ệ ố ấ ệ ị ố ị ứ ệ ố  
su t là tr  s  c  đ nh thì công su t bi u ki n đ a ra là tr  s  c  đ nh, t c công su t tácấ ị ố ố ị ấ ể ế ư ị ố ố ị ứ ấ  
d ng đ nh m c.ụ ị ứ

Ph  t i c a môt  đi n là các máy móc s n xu t, công su t ph i thu c c nụ ả ủ ơ ệ ả ấ ấ ố ộ ầ  
thi t là công su t tác d ng. Qua đ c tính làm vi c c a môt , có th  bi t đ c gi aế ấ ụ ặ ệ ủ ơ ể ế ượ ữ  
h  s  công su t, c ng đ  dòng đi n stato và công su t tác d ng đ a ra có m i quanệ ố ấ ườ ộ ệ ấ ụ ư ố  
h  t ng ng c  đ nh. Cho nên, dung l ng đ nh m c c a môt  có th  đ c bi u thệ ươ ứ ố ị ượ ị ứ ủ ơ ể ượ ể ị 
b ng công su t tác d ng.ằ ấ ụ

H  s  công su t c a máy bi n áp là do tính ch t c a ph  t i quy t đ nh, nênệ ố ấ ủ ế ấ ủ ụ ả ế ị  
gi a c ng đ  dòng đi n và h  s  công su t không có m i quan h  t ng ng cữ ườ ộ ệ ệ ố ấ ố ệ ươ ứ ố 
đ nh, cho nên dung l ng đ nh m c ph i đ c bi u th  b ng công su t bi u ki n.ị ượ ị ứ ả ượ ể ị ằ ấ ể ế

8 - 7 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Li u có th  đem ngu n đi n c a cùng m t l i đi n đ a đ n, l i d ngệ ể ồ ệ ủ ộ ướ ệ ư ế ợ ụ  
ph ng pháp chi u quay không đ i c a môt  đ  xác đ nh th  t  pha c a các ngu nươ ề ổ ủ ơ ể ị ứ ự ủ ồ  
đi n cùng m t l i đi n đ  đem ngu n hai đ ng ho c nhi u đ ng đ u song songệ ộ ướ ệ ể ồ ườ ặ ề ườ ấ  
s  d ng?ử ụ

Đáp: Ph ng pháp này tuy t đ i không đ c s  d ng. B iươ ệ ố ượ ử ụ ở  
vì thay đ i ngu n hai pha b t kỳ, môt  đi n s  quay ng c. N uổ ồ ấ ơ ệ ẽ ượ ế  
đ ng th i, thay đ i ngu n đi n ba pha thì chi u quay c a môtồ ờ ổ ồ ệ ề ủ ơ 
không đ i. Nh  th  hi n  hình 8 - 7 - 2. M ch đi n 1 và m chổ ư ể ệ ở ạ ệ ạ  
đi n 2 có th  khi n chi u quay c a môt  không đ i. Nh ng th  tệ ể ế ề ủ ơ ổ ư ứ ự 
pha thì hoàn toàn khác. N u đóng công t c K thì l p t c gây ra sế ắ ậ ứ ự 
c  ng n m ch.ố ắ ạ

8 - 7 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dung l ng c a máy phát đi n xoay chi u bi u th  b ng kVA,ạ ượ ủ ệ ề ể ị ằ  
còn môt  đi n l i dùng kW đ  bi u th ?ơ ệ ạ ể ể ị

Đáp: kW (kilôoát) th  hi n công su t, t c m i giây có th  th c hi n m t côngể ệ ấ ứ ỗ ể ự ệ ộ  
bao nhiêu kg-met. Môt  đi n là bi n công su t đi n thành công su t c  h c, dungơ ệ ế ấ ệ ấ ơ ọ  
l ng c a nó là đ  ch  công su t c  h c đ a ra, cho nên bi u th  b ng kW. Máy phátượ ủ ể ỉ ấ ơ ọ ư ể ị ằ  
đi n thì l i bi n công su t c  h c thành công su t đi n, dung l ng đ u ra c a nóệ ạ ế ấ ơ ọ ấ ệ ượ ầ ủ  
quy t đ nh b i đi n áp và dòng đi n cho phép c a máy phát đi n. Dòng đi n c a nóế ị ở ệ ệ ủ ệ ệ ủ  
quy t đ nh b i h  s  công su t c a ph  t i dùng đi n. Khi h  s  công su t c a phế ị ở ệ ố ấ ủ ụ ả ệ ệ ố ấ ủ ụ 
t i dùng đi n r t th p, tuy công su t đi n (kW) đ a ra c a máy phát đi n ch a đ tả ệ ấ ấ ấ ệ ư ủ ệ ư ạ  
đ n tr  s  qui đ nh, nh ng dòng đi n đã đ t t i tr  s  qui đ nh. Vì th , đ  b o đ m anế ị ố ị ư ệ ạ ớ ị ố ị ế ể ả ả  
toàn c a máy phát đi n, ph i dùng kVA (kilôvôn - ampe) đ  bi u th  dung l ng. ủ ệ ả ể ể ị ượ
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8 - 7 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy phát đi n dung l ng l n, t i sao ph i ph i h p s  d ng bi n ápệ ượ ớ ạ ả ố ợ ử ụ ế  
nâng áp đ  truy n t i đi n?ể ề ả ệ

Đáp: Đ  nâng cao hi u su t truy n t i đi n, ti t ki m đ u t  đ ng dây t iể ệ ấ ề ả ệ ế ệ ầ ư ườ ả  
đi n.  Vi c  truy n t i  đi n  dung l ng l n,  kho ng cách xa,  đ u áp d ng đi nệ ệ ề ả ệ ượ ớ ả ề ụ ệ  
áp110kV, 220kV th m chí cao h n. Nh ng máy phát đi n tr c ti p phát ra đi n ápậ ơ ư ệ ự ế ệ  
cao nh  th  là khó khăn. B i vì k t c u c a máy phát đi n ph c t p, ch t ch , nhómư ế ở ế ấ ủ ệ ứ ạ ặ ẽ  
cu n dây stato g n trong rãnh do phi n thép silic ép ch ng lên nhau mà thành, mu nộ ắ ế ồ ố  
làm cho gi a nhóm cu n dây stato v i đ t có m c cách đi n 110kV, th m chí cao h nữ ộ ớ ấ ứ ệ ậ ơ  
thì trình đ  k  thu t hi n nay ch a làm đ c. Cho nên đi n áp đ a ra c a máy phátộ ỹ ậ ệ ư ượ ệ ư ủ  
đi n dung l ng l n nói chung là kho ng 10kV, sau đó dùng bi n áp nâng đi n áp lênệ ượ ớ ả ế ệ  
đ n 110kV, 220kV, th m chí cao h n, r i truy n t i đi.ế ậ ơ ồ ề ả

8 - 7 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th i gian v n hành máy đi n càng lâu thì nhi t đ  máy đi n càng tăngờ ậ ệ ệ ộ ệ  
cao, đúng không?

Đáp: Nói nh  th  không đúng. Máy đi n sau khi v n hành vài gi , nhi t đư ế ệ ậ ờ ệ ộ 
c a máy đi n không tăng cao n a, v n hành n đ nh  nhi t đ  nào đó. Khi máy đi nủ ệ ữ ậ ổ ị ở ệ ộ ệ  
thông đi n, v n hành thì tiêu hao đ ng do dòng đi n stato - rôto sinh ra trong cu n dâyệ ậ ồ ệ ộ  
c a nó, tiêu hao s t do thay đ i t  tr ng trong lõi s t sinh ra và các tiêu hao khácủ ắ ổ ừ ườ ắ  
đ u sinh ra nhi t l ng, m t ph n nhi t l ng t n phát vào không khí xung quanh,ề ệ ượ ộ ầ ệ ượ ả  
nhi t l ng d  th a làm nhi t đ  c a máy đi n tăng cao. Sau khi v n hành m t lúc,ệ ượ ư ừ ệ ộ ủ ệ ậ ộ  
nhi t l ng t n phát đi m i lúc m t nhi u, sau cùng nhi t l ng máy đi n sinh raệ ượ ả ỗ ộ ề ệ ượ ệ  
cân b ng v i nhi t l ng t n phát, cho nên ti p t c v n hành s  không có nhi tằ ớ ệ ượ ả ế ụ ậ ẽ ệ  
l ng d  th a khi n nhi t l ng c a máy đi n lên cao n a, cũng t c là máy đi nượ ư ừ ế ệ ượ ủ ệ ữ ứ ệ  
ti p t c v n hành n đ nh d i nhi t đ  nào đó.ế ụ ậ ổ ị ướ ệ ộ

8 - 7 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi kh i đ ng m t máy phát đi n nào đó, trong quá trình nâng cao t cở ộ ộ ệ ố  
đ , sinh ra ch n đ ng đ t ng t nghiêm tr ng  g n t c đ  quay nào đó. T i sao?ộ ấ ộ ộ ộ ọ ở ầ ố ộ ạ

Đáp: B t c  v t th  nào đ u có t n s  dao đ ng riêng có c a nó (th ng g iấ ứ ậ ể ề ầ ố ộ ủ ườ ọ  
là t n s  t  nhiên). Khi v t th  dao đ ng v i t n s  t  nhiên thì biên đ  dao đ ngầ ố ự ậ ể ộ ớ ầ ố ự ộ ộ  
c a nó l n nh t. Xu t phát t  nguyên lý v t lý này, khi t n s  riêng c a rôto máy phátủ ớ ấ ấ ừ ậ ầ ố ủ  
đi n  trong ph m vi t c đ  quay đ nh m c c a máy phát đi n, thì trong quá trìnhệ ở ạ ố ộ ị ứ ủ ệ  
nâng t c đ , khi máy phát đi n đ t t i t n s  riêng s  xu t hi n dao đ ng m ch đ tố ộ ệ ạ ớ ầ ố ẽ ấ ệ ộ ạ ộ  
ng t.ộ

8 - 7 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên nhãn hi u c a m t s  khoan đi n ho c d ng c  đi n có ký hi uệ ủ ộ ố ệ ặ ụ ụ ệ ệ  
"DI", có ý nghĩa gì?

Đáp: "DI" có nghĩa là "cách đi n song trùng" là m t ký hi u thông d ng trênệ ộ ệ ụ  
th  gi i. G i cách đi n song trùng là vì có hai lo i: cách đi n làm vi c (cách đi n c nế ớ ọ ệ ạ ệ ệ ệ ầ  
thi t b o đ m d ng c  đi n làm vi c bình th ng, ch u áp th ng là 1500V) t oế ả ả ụ ụ ệ ệ ườ ị ườ ạ  
thành. D ng c  đi n k t c u này qua th  nghi m ch u áp 4000V, kim lo i l  ra ngoàiụ ụ ệ ế ấ ử ệ ị ạ ộ  
s  không có đi n cho dù cách đi n làm vi c b  đánh th ng, b o đ m s  d ng an toàn.ẽ ệ ệ ệ ị ủ ả ả ử ụ
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8 - 7 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B m ly tâm m t c p s  d ng trong nông nghi p do ch n đ ng kínhơ ộ ấ ử ụ ệ ọ ườ  
puli curoa c a nó và đ ng kính puli curon môt  truy n đ ng không đúng, khi n t củ ườ ơ ề ộ ế ố  
đ  quay c a máy b m v t 25% t c đ  quay bình th ng. Li u dòng đi n c a môtộ ủ ơ ượ ố ộ ườ ệ ệ ủ ơ 
cũng v t quá 25% tr  s  bình th ng t ng ng hay không?ượ ị ố ườ ươ ứ

Đáp: Nói chung, công su t đ u ra ho c đ u vào c a máy b m n c t  lấ ầ ặ ầ ủ ơ ướ ỉ ệ 
thu n v i lũy th a b c 3 t c đ  quay. N u t c đ  quay c a máy b m n c tăngậ ớ ừ ậ ố ộ ế ố ộ ủ ơ ướ  
25%, thì công su t b m n c s  g p (1.25)ấ ơ ướ ẽ ấ 3 l n so v i tr c, t c 1.95 l n. Cho nênầ ớ ướ ứ ầ  
dòng đi n c a máy đi n không ph i tăng 25% mà là g n g p 2 l n so v i tr c. Vìệ ủ ệ ả ầ ấ ầ ớ ướ  
th , khi dùng máy đi n kéo máy b m n c c n đ c bi t l u ý vi c ph i h p đ ngế ệ ơ ướ ầ ặ ệ ư ệ ố ợ ườ  
kính c a puli curoa, nh m tránh t c đ  máy b m tăng lên, khi n dòng đi n máy đi nủ ằ ố ộ ơ ế ệ ệ  
tăng m nh, th m chí làm cháy máy đi n.ạ ậ ệ

8 - 7 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  đi n trên c n c u không dùng phanh đi n (nh  phanh đ uạ ơ ệ ầ ẩ ệ ư ấ  
ng c) mà dùng phanh c  h c?ượ ơ ọ

Đáp: Móc treo c n c u ph i có th  d ng ph  t i  b t c  v  trí nào trongầ ẩ ả ể ừ ụ ả ở ấ ứ ị  
không trung. Đi u này yêu c u ph i có mô men l c phanh khi môt  ng t đi n. Môtề ầ ả ự ơ ắ ệ ơ 
s  d ng phanh đi n sau khi ng t đi n s  m t mô men l c phanh, vì th  không thử ụ ệ ắ ệ ẽ ấ ự ế ể 
đáp ng yêu c u. S  d ng phanh c  h c s  không b  nh h ng b i ng t đi n gi aứ ầ ử ụ ơ ọ ẽ ị ả ưở ở ắ ệ ữ  
ch ng ho c s  c  v  đi n, an toàn, tin c y. Cho nên, thi t b  c u, t i đ u ph  bi nừ ặ ự ố ề ệ ậ ế ị ẩ ờ ề ổ ế  
dùng phanh c  h c.ơ ọ

8 - 7 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có hai môt  ki u đóng kín, m t máy là ki u t  làm mát, m t máy làmơ ể ộ ể ự ộ  
mát b ng qu t. Khi v n hành, n u nhi t đ  ngoài v  gi ng nhau thì sau khi ng tằ ạ ậ ế ệ ộ ỏ ố ắ  
ngu n đi n, trong th i gian ng n, nhi t đ  ngoài v  c a máy nào cao?ồ ệ ờ ắ ệ ộ ỏ ủ

Đáp: Môt  ki u t  làm mát, trên b  m t không có gió làm mát nhân t o th iơ ể ự ề ặ ạ ổ  
qua, khi d ng máy nhi t đ  bên trong không tăng lên n a, mà t a nhi t b  m t cũngừ ệ ộ ữ ỏ ệ ề ặ  
không bi n đ ng, cho nên sau khi ng ng máy, nhi t đ  s  d n d n h  xu ng. Nh ngế ộ ừ ệ ộ ẽ ầ ầ ạ ố ư  
môt  đi n ki u làm mát b ng qu t, d a vào s  tr  giúp c a cánh qu t th i không khíơ ệ ể ằ ạ ự ự ợ ủ ạ ổ  

 b  m t, mang nhi t l ng đi, n u ng ng máy, kh  năng t a nhi t  b  m t gi mở ề ặ ệ ượ ế ừ ả ỏ ệ ở ề ặ ả  
m nh, còn nhi t l ng bên trong v n t a ra ngoài v i t c đ  t ng t , nh  v yạ ệ ượ ẫ ỏ ớ ố ộ ươ ự ư ậ  
nhi t đ  truy n đ n b  m t s  l n h n nhi t l ng t a đi t  b  m t, nhi t đ  sệ ộ ề ế ề ặ ẽ ớ ơ ệ ượ ỏ ừ ề ặ ệ ộ ẽ 
h i tăng. Vì th , sau khi d ng máy, nhi t đ   v  môt  ki u làm mát b ng qu t sơ ế ừ ệ ộ ở ỏ ơ ể ằ ạ ẽ 
cao h n.ơ

8 - 7 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  v n hành có t i liên t c, li u có b  m?ơ ậ ả ụ ệ ị ẩ

Đáp: Môt  v n hành có t i, do t n hao bên trong s  phát nhi t, nhi t đ  c aơ ậ ả ổ ẽ ệ ệ ộ ủ  
nhóm cu n dây th ng v t quá nhi t đ  môi tr ng r t nhi u, vì th  cu n dây khóộ ườ ượ ệ ộ ườ ấ ề ế ộ  
hút m, mà khí m trong nhóm cu n dây còn b  đ y ra ngoài, môt  ki u m  cũng nhẩ ẩ ộ ị ẩ ơ ể ở ờ 
gió đ y khí m đi. Vì th , môt  v n hành có t i th ng không b  m. N u môt  v nẩ ẩ ế ơ ậ ả ườ ị ẩ ế ơ ậ  
hành gián đo n, thì sau khi d ng máy có th  b  m. Trong môi tr ng m t, mu nạ ừ ể ị ẩ ườ ẩ ướ ố  
môt  không b  m thì ph i tìm cách duy trì nhi t đ  c a nhóm cu n dây cao h nơ ị ẩ ả ệ ộ ủ ộ ơ  
nhi t đ  môi tr ng 5 - 10ệ ộ ườ oC.
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8 - 7 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi máy t i buông đ t v t n ng xu ng, đ ng h  đi n l p trong t  côngờ ặ ậ ặ ố ồ ồ ệ ắ ủ  
t c v n quay thu n chi u, còn đ ng h  đi n đo công l i  quay ng c. Đó là doắ ẫ ậ ề ồ ồ ệ ạ ượ  
nguyên nhân gì?

Đáp: Khi máy t i đ t v t n ng xu ng, v t n ng s  làm cho t c đ  quay c aờ ặ ậ ặ ố ậ ặ ẽ ố ộ ủ  
môt  đi n v t quá t c đ  quay đ ng b . Rõ ràng, trong tình hình này, môt  đi n sơ ệ ượ ố ộ ồ ộ ơ ệ ẽ 
có đi n năng h i ti p l i m ch đi n. Nh ng nhóm cu n dây c a stato môt  ph i thuệ ồ ế ạ ạ ệ ư ộ ủ ơ ả  
nh n dòng đi n ph n kháng (vô công) t  trong l i đi n. Vì th , lúc này đ ng hậ ệ ả ừ ướ ệ ế ồ ồ 
đi n ệ đo công ph n kháng (vô công) v n quay thu n. Còn đ ng h  đo công tác d ngả ẫ ậ ồ ồ ụ  
(h u công) thì do chi u c a thành ph n tác d ng c a dòng đi n đã ng c l i, cho nênữ ề ủ ầ ụ ủ ệ ượ ạ  
quay ng c. Do lúc này, môt  đi n đã tr  thành máy phát đi n c m ng nên h n chượ ơ ệ ở ệ ả ứ ạ ế 
s  tăng t c đ  quay. N u c t ngu n đi n khi đ t v t n ng xu ng thì s  m t tác d ngự ố ộ ế ắ ồ ệ ặ ậ ặ ố ẽ ấ ụ  
phanh, t cố  đ  h  xu ng c a v t n ng s  ti p t c tăng, s  gây ra s  c  khi đ n đi mộ ạ ố ủ ậ ặ ẽ ế ụ ẽ ự ố ế ể  
cu i v i t c đ  r t l n. Vì th  c m ng t đi n v n hành khi đ t v t n ng xu ng.ố ớ ố ộ ấ ớ ế ấ ắ ệ ậ ặ ậ ặ ố

8 - 7 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tăng công su t c a môt  đi n, có th  làm tăng s c kéo c a đ u máy xeấ ủ ơ ệ ể ứ ủ ầ  
đi n không?ệ

Đáp: S c kéo c a đ u máy ph  thu c vào công su t c a môt  đi n, h  sứ ủ ầ ụ ộ ấ ủ ơ ệ ệ ố 
bám (có liên quan v i m c đ  m t c a đ ng ray, nói chung là trong kho ngớ ứ ộ ẩ ướ ủ ườ ả  
0.15~ 0.22) và tr ng l ng b n thân c a đ u máy. Đ u máy v i tr ng l ng nh tọ ượ ả ủ ầ ầ ớ ọ ượ ấ  
đ nh, khi v n hành trên đ ng ray có đi u ki n nh t đ nh thì l c kéo l n nh t có thị ậ ườ ề ệ ấ ị ự ớ ấ ể 
đ t đ c là c  đ nh. N u l c kéo do môt  sinh ra nh  h n l c kéo l n nh t thì l cạ ượ ố ị ế ự ơ ỏ ơ ự ớ ấ ự  
kéo c a đ u máy s  tăng lên theo đà tăng c a công su t đ ng c . N u s c kéo doủ ầ ẽ ủ ấ ộ ơ ế ứ  
môt  sinh ra l n h n l c kéo l n nh t, lúc này bánh xe c a đ u kéo s  tr t, cũngơ ớ ơ ự ớ ấ ủ ầ ẽ ượ  
t c là không th  nâng cao l c kéo c a đ u máy đ c n a. Qua đó có th  th y, nângứ ể ự ủ ầ ượ ữ ể ấ  
cao công su t c a môt  đi n ch a ch c đã tăng đ c s c kéo c a đ u máy xe đi n.ấ ủ ơ ệ ư ắ ượ ứ ủ ầ ệ  
Hi n nay áp d ng k  thu t m i bánh xe t  hóa đ  tăng h  s  bám, có th  nâng caoệ ụ ỹ ậ ớ ừ ể ệ ố ể  
s c kéo c a đ u máy.ứ ủ ầ

8 - 7 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Môt  kích t  n i ti p c  nh  có th  dùng đi n xoay chi u l n m tơ ừ ố ế ỡ ỏ ể ệ ề ẫ ộ  
chi u, cu n dây c a công t c đi n t  có th  dùng đi n m t chi u xoay chi u đ cề ộ ủ ắ ệ ừ ể ệ ộ ề ề ượ  
không?

Đáp: Do khi v n hành, môt  đi n s  sinh ra đi n áp c m ng ng c chi u,ậ ơ ệ ẽ ệ ả ứ ượ ề  
dòng đi n không ph i hoàn toàn do tr  kháng c a môt  quy t đ nh. Vì th  khi ngệ ả ở ủ ơ ế ị ế ứ  
d ng v i đi n xoay chi u, m t chi u thì dòng đi n h u nh  không đ i. Cu n dâyụ ớ ệ ề ộ ề ệ ầ ư ổ ộ  
c a công t c đi n t  xoay chi u có đi n kháng r t l n, dòng đi n ch y qua cu n dâyủ ắ ệ ừ ề ệ ấ ớ ệ ạ ộ  
g n nh  do đi n kháng quy t đ nh, đi n tr  nh  h n đi n kháng r t nhi u l n, h uầ ư ệ ế ị ệ ở ỏ ơ ệ ấ ề ầ ầ  
nh  không có nh h ng đ i v i dòng đi n. N u đem cu n dây này sang dùng v iư ả ưở ố ớ ệ ế ộ ớ  
ngu n đi n m t chi u thì cu n dây ch  có đi n tr , không có tr  kháng, dòng đi nồ ệ ộ ề ộ ỉ ệ ở ở ệ  
c a cu n dây tăng m nh, không th  s  d ng. Ch  có h  th p đi n áp khi n dòngủ ộ ạ ể ử ụ ỉ ạ ấ ệ ế  
đi n hông v t quá tr  s  nh t đ nh, m i có th  s  d ng v i ngu n đi n m t chi u.ệ ượ ị ố ấ ị ớ ể ử ụ ớ ồ ệ ộ ề

- Trang 231 -



CH NG IXƯƠ

ĐU NG DÂY ĐI N L CỜ Ệ Ự

9 - 1 Nh ng v n đ  chung c a đ ng dây đi nữ ấ ề ủ ườ ệ

9 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây cao áp trên không đ ng dài, t i sao ph i đ i v  trí?ườ ườ ạ ả ổ ị

Đáp: Đi n dung c a ba dây d n đ ng dây cao áp đ i v i đ t và tr  s  đi nệ ủ ẫ ườ ố ớ ấ ị ố ệ  
dung gi a các pha v i nhau, do v  trí khác nhau mà s  không nh  nhau. Vì th , dòngữ ớ ị ẽ ư ế  
đi n đi n dung cũng không gi ng nhau. Nh  v y, khi đ ng dây r t dài s  khi nệ ệ ố ư ậ ườ ấ ẽ ế  
dòng đi n đi n dung ba pha c a h  th ng s  r t không cân b ng, không l i cho v nệ ệ ủ ệ ố ẽ ấ ằ ợ ậ  
hành (nh  đi n áp không cân b ng v.v...) đ  kh c ph c khuy t đi m này, chúng taư ệ ằ ể ắ ụ ế ể  
ti n hành đ i pha đ ng dây, m t đ ng dây đ i pha ba l n, nh  v y  các v  trí, baế ổ ườ ộ ườ ổ ầ ư ậ ở ị  
dây d n đ u dài b ng nhau, đi n dung ba pha s  cân b ng.ẫ ề ằ ệ ẽ ằ

9 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao kho ng cách gi a các c t đi n c a đ ng dây 35kV có th  trongạ ả ữ ộ ệ ủ ườ ể  
kho ng 200 mét, còn kho ng cách c a đ ng dây phân ph i đi n 3~6 kV, nói chungả ả ủ ườ ố ệ  
đ u trong kho ng 100 mét?ề ả

Đáp: Kho ng cách gi a các c t đi n càng l n thì càng ti t ki m đ u t  đ ngả ữ ộ ệ ớ ế ệ ầ ư ườ  
dây. Nh ng khi đi n áp t ng đ i th p, do kho ng cách gi a dây và dây t ng đ iư ệ ươ ố ấ ả ữ ươ ố  
nh , n u s  d ng kho ng cách r t l n thì khi gió l n ho c h  th ng ng n m ch (khiỏ ế ử ụ ả ấ ớ ớ ặ ệ ố ắ ạ  
h  th ng ng n m ch, dòng đi n c a đ ng dây đi n áp th p đ c bi t l n) r t dệ ố ắ ạ ệ ủ ườ ệ ấ ặ ệ ớ ấ ễ 
gây ra s  c  ch p dây. Vì th , khi đi n áp t ng đ i th p thì kho ng cách gi a cácự ố ậ ế ệ ươ ố ấ ả ữ  
c t s  ph i t ng đ i nh .ộ ẽ ả ươ ố ỏ

9 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây t i đi n có khi b  trí ngang b ng có khi b  trí th ng đ ng. Cách bả ệ ố ằ ố ẳ ứ ố 
trí nào đòi h i kho ng cách dây d n l n h n?ỏ ả ẫ ớ ơ

Đáp: B  trí th ng đ ng đòi h i kho ng cách dây d n ph i l n h n. Đó là vìố ẳ ứ ỏ ả ẫ ả ớ ơ  
dao đ ng lên xu ng c a dây d n m nh h n dao đ ng trái ph i, mà khi dây d n ba phaộ ố ủ ẫ ạ ơ ộ ả ẫ  
dao đ ng qua trái qua ph i c  b n là cùng pha (t c sang trái thì cùng sang trái, sangộ ả ơ ả ứ  
ph i thì cùng sang ph i), cho nên, c  h i ch p dây c a dây d n b  trí th ng đ ng sả ả ơ ộ ậ ủ ẫ ố ắ ứ ẽ 
t ng đ i l n. Vì th  yêu c u kho ng cách dây d n ph i l n h n m i t ng đ i tinươ ố ớ ế ầ ả ẫ ả ớ ơ ớ ươ ố  
c y.ậ

9 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao qui đ nh kho ng cách gi a các phaạ ị ả ữ  
c a đ ng dây trên không 6kV là 1 mét, còn khi b  tríủ ườ ố  
ngay b ng ch  c n 0,7 mét là đ c?ằ ỉ ầ ượ
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Đáp: Ch  y u là do khi b  trí ngang b ng đi u ki n kh  h  quang t ng đ iủ ế ố ằ ề ệ ử ồ ươ ố  
t t. Khi đ ng dây t i đi n x y ra quá áp, gi a các dây d n có th  x y ra ch p r ch.ố ườ ả ệ ả ữ ẫ ể ả ớ ạ  
Khi dây đi n b  trí ngang b ng do không khí nóng b c lên, th i h  quang lên trên,ệ ố ằ ố ổ ồ  
khi n nó kéo dài ra r i b  đ t, nh  th  hi n  hình (a), nh ng khi b  trí th ng đ ngế ồ ị ứ ư ể ệ ở ư ố ẳ ứ  
ho c b  trí hình tam giác, không khí nóng b c lên trên (nh  th  hi n  hình (b)), khiặ ố ố ư ể ệ ở  

y h  quang d  ch m vào dây d n bên trên nên khó b  t t.ấ ồ ễ ạ ẫ ị ắ

9 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cùng trên m t c t đi n, kéo c  dây đ ng l n dây nhôm, lo i dây nào nênộ ộ ệ ả ồ ẫ ạ  
đ t lên trên cùng? ặ

Đáp: Khi c  dây đ ng và dây nhôm đ c đ t l n nhau trên m t c t đi n; dâyả ồ ượ ặ ẫ ộ ộ ệ  
đ ng ph i kéo lên trên. B i vì h  s  n  c a dây nhôm l n h n dây đ ng, trong cùngồ ả ở ệ ố ở ủ ớ ơ ồ  
đ  dài nh  nhau, thì đ  chùng c a dây nhôm l n h n dây đ ng. Kéo dây đ ng lên trênộ ư ộ ủ ớ ơ ồ ồ  
đây nhôm có th  b o đ m kho ng cách th ng đ ng gi a dây đ ng v i dây nhôm,ể ả ả ả ẳ ứ ữ ồ ớ  
phòng ng a x y ra s  c .ừ ả ự ố

9 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ  chùng (đ  võng) c a dây d n trên không s  thay đ i theo sạ ộ ộ ủ ẫ ẽ ổ ự 
thay đ i c a khí h u? Đ  chùng c a dây d n trong m t kho ng cách c t sao ph iổ ủ ậ ộ ủ ẫ ộ ả ộ ả  
b ng nhau?ằ

Đáp: Đ  chùng là đ  chênh l ch cao đ  gi a đi m cao nh t v i đi m th pộ ộ ệ ộ ữ ể ấ ớ ể ấ  
nh t c a dây d n trong cùng m t kho ng cách c t đi n. B i vì dây d n kim lo i cóấ ủ ẫ ộ ả ộ ệ ở ẫ ạ  
tính ch t nóng n  l nh co, cho nên khi nhi t đ  tăng cao, đ  chùng c a dây d n trênấ ở ạ ệ ộ ộ ủ ẫ  
không tăng lên; ng c l i đ  chùng gi m. Trong tình hình chung, nhi t đ  c  tăngượ ạ ộ ả ệ ộ ứ  
m i 10ỗ oC, thì đ  chùng tăng 10~20%. Trong kho ng cách c t đi n, n u đ  chùng c aộ ả ộ ệ ế ộ ủ  
dây d n không b ng nhau, thì t n s  dao đ ng v n có c a dây d n s  khác nhau, gi aẫ ằ ầ ố ộ ố ủ ẫ ẽ ữ  
các dây d n d  va vào nhau gây ng n m ch. Cho nên, đ  chùng c a dây d n trongẫ ễ ắ ạ ộ ủ ẫ  
cùng kho ng cách ph i b ng nhau.ả ả ằ

9 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  chùng c a dây trên không  đòn ngang, t i sao ph i gi ng nhau?ộ ủ ở ạ ả ố

Đáp: N u không gi ng nhau, thì khi dây trên không b  gió làm dao đ ng, dây Aế ố ị ộ  
v i dây B s  ch m vào nhau gây ng n m ch. Đó là vì t n s  dao đ ng c a dây trênớ ẽ ạ ắ ạ ầ ố ộ ủ  
không do đ  l n c a đ  chùng quy t đ nh, t n s  dao đ ng c a hai s i dây khôngộ ớ ủ ộ ế ị ầ ố ộ ủ ợ  
gi ng nhau s  sinh ra dao đ ng ng c chi u, tăng c  h i ch m nhau...ố ẽ ộ ượ ề ơ ộ ạ

9 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên m i s i dây đi n  hai bên tháp c t đ ng dây t i đi n, t i sao treoỗ ợ ệ ở ộ ườ ả ệ ạ  
m y qu  d i nh ?ấ ả ọ ỏ

Đáp: Qu  d i nh  treo trên dây đi n hai bên tháp c t đi n đ ng dây t i đi nả ọ ỏ ệ ộ ệ ườ ả ệ  
cao áp g i là qu  d i ch ng ch n đ ng.ọ ả ọ ố ấ ộ

Khi dây đi n c a đ ng dây t i đi n  trên không ch u tác d ng b i dòng khíệ ủ ườ ả ệ ở ị ụ ở  
t c đ  đ u h ng ngang n đ nh, thì  m t sau c a dây đi n s  hình thành dòng xoáyố ộ ề ướ ổ ị ở ặ ủ ệ ẽ  
không khí bi n đ i v i t n s  nh t đ nh, dòng xoáy này khi n dây đi n ch u l c vaế ổ ớ ầ ố ấ ị ế ệ ị ự  
đ p nên chuy n đ ng lên xu ng. Khi t n s  l c va đ p c a không khí trùng v i t nậ ể ộ ố ầ ố ự ậ ủ ớ ầ  
s  v n có c a dây đi n, s  sinh ra c ng h ng trong m t th ng đ ng. S  ch n đ ngố ố ủ ệ ẽ ộ ưở ặ ẳ ứ ự ấ ộ  
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lâu đài s  t n hao bên m i dây đi n, khi n dây b  đ t s i, đ t dây. Đ  phòng ng a vàẽ ổ ỗ ệ ế ị ứ ợ ứ ể ừ  
gi m b t ch n đ ng c a dây đi n, th ng l p m t s  l ng nh t đ nh qu  d iả ớ ấ ộ ủ ệ ườ ắ ộ ố ượ ấ ị ả ọ  
ch ng ch n đ ng  g n kíp dây treo dây đi n. Khi dây đi n sinh ra ch n đ ng, quố ấ ộ ở ầ ệ ệ ấ ộ ả 
d i ch ng ch n đ ng s  v n đ ng lên xu ng, sinh ra l c tác d ng không đ ng b .ọ ố ấ ộ ẽ ậ ộ ố ự ụ ồ ộ  
Th m chí ng c pha v i ch n đ ng c a dây đi n, có th  gi m nh  biên đ  ch nậ ượ ớ ấ ộ ủ ệ ể ả ỏ ộ ấ  
đ ng c a dây đi n, th m chí có th  lo i tr  ch n đ ng c a dây đi n.ộ ủ ệ ậ ể ạ ừ ấ ộ ủ ệ

9 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi chôn đ ng ng đi n ho c cáp đi n, trong khi l p đ t n u giao nhauườ ố ệ ặ ệ ắ ặ ế  
v i đ ng ng n c thì ph i đi phía trên, n u giao nhau v i đ ng ng nhi t thìớ ườ ố ướ ả ế ớ ườ ố ệ  
ph i đi phía d i. Nguyên nhân t i sao?ả ướ ạ

Đáp: Đ ng ng đi n ho c cáp đi n khi giao nhau v i ng n c trên, d iườ ố ệ ặ ệ ớ ố ướ ướ  
thì đ  phòng ng a ng n c rò n c ng m vào đ ng ng ho c cáp đi n, nên ph iể ừ ố ướ ướ ấ ườ ố ặ ệ ả  
l p đ t bên trên. Còn giao v i đ ng ng nhi t, nh t đ nh s  có nhi t l ng t nắ ặ ớ ườ ố ệ ấ ị ẽ ệ ượ ả  
phát, do khí nóng t n phát lên trên, vì th  đ ng ng đi n ho c cáp đi n ph i l p đ tả ế ườ ố ệ ặ ệ ả ắ ặ  
bên d i.ướ

9 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên mâm phân ph i đi n xoay chi u ba pha có l p ampe k , vôn k  vàố ệ ề ắ ế ế  
đ ng h  đi n ba pha, đ u ngu n đi n m t pha vào dây cái, dùng bút th  ki m tra dâyồ ồ ệ ấ ồ ệ ộ ử ể  
cái hai pha khác, bút th  đi n đ u sáng nh  nhau. Nguyên nhân do đâu?ử ệ ề ư

Đáp: Hi n t ng này ch a ch c là do ng n m ch gi a các dây cái; b i vì gi aệ ượ ư ắ ắ ạ ữ ở ữ  
dây cái có đ u cu n dây đi n áp c a vôn k  và đ ng h  đi n, ch  c n dây cái m tấ ộ ệ ủ ế ồ ồ ệ ỉ ầ ộ  
pha có đi n thì thông qua cu n dây đi n áp khi n dây cái c a hai pha khác cũng cóệ ộ ệ ế ủ  
đi n, nên bút th  đi n sáng nh  nhau, ch  có sau khi ng t các đ u n i này ra m i cóệ ử ệ ư ỉ ấ ầ ố ớ  
th  phán đoán có ph i ng n m ch hay không.ể ả ắ ạ

9 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đ ng dây đi n h  b n dây ba pha đi nườ ệ ệ ố ệ  
áp th p, khi công t c dây 1  v  trí ng t (nh  th  hi n ấ ắ ở ị ắ ư ể ệ ở 
hình 9 - 1 - 11) thì toàn b  thi t b  dùng đi n đ u n i v i nóộ ế ị ệ ấ ố ớ  
đ u b  ng t, còn khi dùng máy đo đi n tr  cách đi n xáchề ị ắ ệ ở ệ  
tay 500V đ  đo đi n tr  cách đi n c a dây d n các pha v iể ệ ở ệ ủ ẫ ớ  
đ t, phát hi n m t pha trong đó thông v i đ t. Nh ng khiấ ệ ộ ớ ấ ư  
đóng công t c dây vào, m ng đi n v n hoàn toàn t t. Đó làắ ạ ệ ẫ ố  
nguyên nhân gì?

Đáp: B i vì khi ng t công t c dây 1 ra, khi n vôn kở ắ ắ ế ế 
và ngu n đi n đ ng th i b  c t, nh ng đ ng h  đi n thôngồ ệ ồ ờ ị ắ ư ồ ồ ệ  
th ng đ u phía d i công t c dây vào không th  đ ngườ ấ ướ ắ ể ồ  
th i b  c t. Cho nên, khi dùng máy đo đi n tr  cách đi n xách tay (megger) đo đi nờ ị ắ ệ ở ệ ệ  
tr  cách đi n thì cu n dây đi n áp c a đ ng h  đi n m t pha đ u trên dây đi n nàyở ệ ộ ệ ủ ồ ồ ệ ộ ấ ệ  
s  làm cho m t  pha thông v i  đ t,  hình thànhẽ ộ ớ ấ  
m ch thông. Vì th  khi n máy đo đo đ c k tạ ế ế ượ ế  
qu  sai.ả

9 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Đ ng dây trên không h  b n dây ba pha, toàn b  cung c p đi n choườ ệ ố ộ ấ ệ  
ph  t i chi u sáng m t pha. Sau khi b  gió l n gây ra s  c , s  d ng c u chì tách phaụ ả ế ộ ị ớ ự ố ử ụ ầ  
đ  ki m tra đi m có s  c , khi đóng c u chì hai pha A, B, không có hi n t ng đ tể ể ể ự ố ầ ệ ượ ứ  
dây c u chì, nh ng khi đóng c u chì pha C thì c u chì pha C và pha B đ t cùng lúc.ầ ư ầ ầ ứ  
Khi đóng hai pha A, C cũng không b  đ t, còn khi đóng pha B thì c u chì hai pha B, Cị ứ ầ  
cùng đ t. Xin h i s  c   đâu?ứ ỏ ự ố ở

Đáp: Đó là do gió th i m nh, x y ra ng n m ch gi a hai pha B, C c a đ ngổ ạ ả ắ ạ ữ ủ ườ  
dây trên không. (nh  th  hi n  hình 9 - 1 - 12). Cho nên, khi đóng hai pha A và Bư ể ệ ở  
ho c A và C không thành m t m ch ng n m ch, c u chì l p trên đ ng dây không bặ ộ ạ ắ ạ ầ ắ ườ ị 
cháy. Nh ng khi đóng pha th  3 thì gi a pha B v i C hình thành m ch kín ng nư ứ ữ ớ ạ ắ  
m ch; vì th  c u chì c a hai pha này s  do dòng đi n ng n m ch ch y qua, nên bạ ế ầ ủ ẽ ệ ắ ạ ạ ị 
cháy.

9 - 1 - 13  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đ ng dây trên không, t i sao dây 0 ph i l p th p h n dây pha?ườ ạ ả ắ ấ ơ

Đáp: N u dây 0  trên dây pha, khi dây 0 b  đ t r i xu ng, ti p xúc v i dâyế ở ị ứ ơ ố ế ớ  
pha thì trên dây 0 s  có đi n áp cao nguy hi m, cho nên không cho phép dây 0 m cẽ ệ ể ắ  
trên dây pha.

9 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao vào ngày m a, dâm mát, khi dùng đ ng h  đo đi n tr  cách đi nạ ư ồ ồ ệ ở ệ  
xách tay đ  đo đi n tr  cách đi n dây trên không cao áp ba pha, gi a các dây v i nhauể ệ ở ệ ữ ớ  
và gi a dây v i đ t đ u b ng 0, nh ng khi đóng công t c thông đi n l i r t bìnhữ ớ ấ ề ằ ư ắ ệ ạ ấ  
th ng?ườ

Đáp: Trên m t đ ng dây trên không th ng th ng có r t nhi u v  s . Vàoộ ườ ườ ườ ấ ề ỏ ứ  
ngày m a, b  m t các v  s  này r t m t, cách đi n b  m t s  r t th p. Còn đi nư ề ặ ỏ ứ ấ ẩ ướ ệ ề ặ ẽ ấ ấ ệ  
tr  cách đi n mà đ ng h  xách tay đo đ c chính là t ng c a r t nhi u đi n tr  cáchở ệ ồ ồ ượ ổ ủ ấ ề ệ ở  
đi n b  m t các v  s  này, tr  s  c a nó đ ng nhiên r t th p, có th  ch  vài v nệ ề ặ ỏ ứ ị ố ủ ươ ấ ấ ể ỉ ạ  
th m chí vài ngàn, vài trăm ôm, mà đ n v  v ch chia c a đ ng h  là mêga ôm, đ i v iậ ơ ị ạ ủ ồ ồ ố ớ  
tr  s  cách đi n th p nh  v y thì không th  hi n ra đ c mà g n b ng 0, kỳ th cị ố ệ ấ ư ậ ể ệ ượ ầ ằ ự  
không ph i hoàn toàn b ng 0, còn cách đi n bên trong th c s  c a v  s  v n r t cao,ả ằ ệ ự ự ủ ỏ ứ ẫ ấ  
cho nên sau khi đóng công t c thông đi n, s  không gây ra ng n m ch ho c ti p đ t. ắ ệ ẽ ắ ạ ặ ế ấ

9 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi xây d ng xong đ ng đi n cao áp, đ a vào v n hành, t i saoự ườ ệ ư ậ ạ  
ph i t  t  nâng cao đi n áp, ch  không đ c đóng c u dao m t l n đ  đi n áp baả ừ ừ ệ ứ ượ ầ ộ ầ ủ ệ  
pha?

Đáp: B i vì đ ng dây m i xây d ng, có th  t n t i v n đ , mà đ ng dâyở ườ ớ ự ể ồ ạ ấ ề ườ  
l i không có th  ti n hành th  nghi m ch u áp; vì th  không th  phát hi n đ c cácạ ể ế ử ệ ị ế ể ệ ượ  
s  c  nh  m t cách đi n, kho ng cách đ i v i đ t không đ , n u ngay m t l n choự ố ư ấ ệ ả ố ớ ấ ủ ế ộ ầ  
đ  đi n áp, cô th  gây nên s  c  ti p đ t ng n m ch, nh h ng s  v n hành bìnhủ ệ ể ự ố ế ấ ắ ạ ả ưở ự ậ  
th ng c a h  th ng đi n l c. T  t  nâng cao đi n áp s  phát hi n đ c s  c  màườ ủ ệ ố ệ ự ừ ừ ệ ẽ ệ ượ ự ố  
không đ n n i gây ra s  c , nh h ng an toàn c a h  th ng.ế ỗ ự ố ả ưở ủ ệ ố
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9 - 2 Dây d nẫ

9 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên dây d n m t pha c a đ ng dây t i đi n siêu cao áp t i sao có haiẫ ộ ủ ườ ả ệ ạ  
s i ho c ba s i dây d n?ợ ặ ợ ẫ

Đáp: C ng đ  đi n tr ng quanh dây d n đ ng dây siêu cao áp 330kV trườ ộ ệ ườ ẫ ườ ở 
lên thông th ng đ u v t quá c ng đ  ch u áp c a không khí, vì th  không khíườ ề ượ ườ ộ ị ủ ế  
chung quanh s  b  đi n ly mà phát ra huỳnh quang màu tím, và có ti ng "lách tách";ẽ ị ệ ế  
hi n t ng này g i là đi n qu ng (hoa). Đi n hoa s  gây ra t n hao công su t; có khiệ ượ ọ ệ ầ ệ ẽ ổ ấ  
m i kilomet có th  lên t i vài ch c kilôoát; đ ng th i gây nhi u đ i v i đ ng dâyỗ ể ớ ụ ồ ờ ễ ố ớ ườ  
thông tin và vô tuy n đi n. Vì th  th ng áp d ng bi n pháp tăng đ ng kính dâyế ệ ế ườ ụ ệ ườ  
d n ho c kho ng cách gi a các dây đ  phòng ng a x y ra đi n hoa. Trong đó bi nẫ ặ ả ữ ể ử ả ệ ệ  
pháp tăng đ ng kính dây d n t ng đ i có hi u qu , nh ng s  tăng đ u t  đ ngườ ẫ ươ ố ệ ả ư ẽ ầ ư ườ  
dây lên r t nhi u. Vì th  áp d ng ph ng pháp gián ti p tăng đ ng kính dây d n,ấ ề ế ụ ươ ế ườ ẫ  
t c áp d ng dây d n r i (dùng hai s i dây d n b ng 1/2 ti t di n ho c ba s i dây d nứ ụ ẫ ờ ợ ẫ ằ ế ệ ặ ợ ẫ  
b ng 1/3 ti t di n c a ti t di n c n thi t đ  thay th ) và gi a các s i dây d n táchằ ế ệ ủ ế ệ ầ ế ể ế ữ ợ ẫ  
r i có m t kho ng cách nh t đ nh, là có th  gi m đ c hi n t ng đi n hoa.ờ ộ ả ấ ị ể ả ượ ệ ượ ệ

9 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây d n đ ng dây trên không t i sao th ng dùng dây xo n nhi u s iẫ ườ ạ ườ ắ ề ợ  
mà ít dùng dây m t s i?ộ ợ

Đáp: So v i dây m t s i, dây xo n nhi u s i nói chung có các u đi m sauớ ộ ợ ắ ề ợ ư ể  
đây: 

1. Khi ti t di n t ng đ i l n, do công ngh  ch  t o ho c do ngo i l c gâyế ệ ươ ố ớ ệ ế ạ ặ ạ ự  
nên khi m khuy t thì dây m t s i không th  b o đ m c ng đ  c  h c v n có c aế ế ộ ợ ể ả ả ườ ộ ơ ọ ố ủ  
nó, t  l  xu t hi n khi m khuy t cũng m t ch  c a dây nhi u s i s  r t ít, c ng đỉ ệ ấ ệ ế ế ộ ỗ ủ ề ợ ẽ ấ ườ ộ 
c  h c c a dây nhi u s i t ng ng t ng đ i cao.ơ ọ ủ ề ợ ươ ứ ươ ố

2. Khi ti t di n t ng đ i l n thì tính m m c a dây nhi u s i cao h n dâyế ệ ươ ố ớ ề ủ ề ợ ơ  
m t s i đi u đó làm cho vi c ch  t o, l p ráp c t gi  dây d n đ u t ng đ i dộ ợ ề ệ ế ạ ắ ấ ữ ẫ ề ươ ố ễ 
dàng.

3. Khi dây d n b  gió gây dao đ ng, dây m t s i d  b  đ t, dây nhi u s i khóẫ ị ộ ộ ợ ễ ị ứ ề ợ  
b  đ t. Vì th , dây d n c a đ ng dây trên không nói chung đ u dùng dây nhi u s i.ị ứ ế ẫ ủ ườ ề ề ợ

9 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây th p áp trên không ngoài tr i đã có cách đi n v  s , ng iườ ấ ờ ệ ỏ ứ ườ  
l i không đ ng t i, t i sao th ng th ng không dùng dây tr n mà dùng dây cáchạ ộ ớ ạ ườ ườ ầ  
đi n có b c ngoài?ệ ọ

Đáp: Lo i dây d n cách đi n này bên ngoài ch  b c m t l p ho c hai l p vàiạ ẫ ệ ỉ ọ ộ ớ ặ ớ  
s i, r i t m ch t ch ng n c ph  bitum. Tác d ng ch  y u c a nó là phòng ng aợ ồ ẩ ấ ố ướ ủ ụ ủ ế ủ ừ  
dây d n b  xâm th c b i gió m a ho c khí m trong không khí, cho nên, lo i dây d nẫ ị ự ở ư ặ ẩ ạ ẫ  
này g i là "dây m a gió". Tuy v i s  c  ngoài d  tính, nó cũng có tác d ng cách đi nọ ư ớ ự ố ự ụ ệ  
nh t đ nh, nh ng khi thi t k  và l p đ t, v  m t cách đi n và an toàn v n ph i x  lýấ ị ư ế ế ắ ặ ề ặ ệ ẫ ả ử  
nh  dây d n tr n.ư ẫ ầ

9 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Đ ng dây trên không b ng dây tr n, t i sao dây bu c dùng đ  c  đ nhườ ằ ầ ạ ộ ể ố ị  
dây d n lên v  s  cũng ph i s  d ng v t li u gi ng nh  dây d n?ẫ ỏ ứ ả ử ụ ậ ệ ố ư ẫ

Đáp: Trong môi tr ng m th p ho c m a, n u dây d n và dây bu c là haiườ ẩ ấ ặ ư ế ẫ ộ  
lo i kim lo i khác nhau thì  ch  ti p xúc v i nhau s  sinh ra tác d ng ăn mòn đi nạ ạ ở ỗ ế ớ ẽ ụ ệ  
hóa nghiêm tr ng, d n đ n dây d n b  r  l m đ m, ho c ăn mòn bong tróc, lâu ngàyọ ẫ ế ẫ ị ỗ ố ố ặ  
d  d n đ n đ t dây d n. Cho nên, dây bu c ph i dùng v t li u gi ng nh  dây d n.ễ ẫ ế ứ ẫ ộ ả ậ ệ ố ư ẫ

9 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ  tăng nhi t không đ i, l u l ng t i cu n dây d n trên khôngộ ệ ổ ư ượ ả ộ ẫ  
ph i chăng t  l  thu n v i ti t di n dây d n?ả ỉ ệ ậ ớ ế ệ ẫ

Đáp: Khi đ  tăng nhi t không đ i, l u l ng t i c a dây d n trên không sộ ệ ổ ư ượ ả ủ ẫ ẽ 
không t  l  thu n v i di n tích ti t di n c a dây d n. Đó là do m t đ  dòng đi n choỉ ệ ậ ớ ệ ế ệ ủ ẫ ậ ộ ệ  
phép trong dây d n không ph i là h ng s  mà thay đ i theo di n tích ti t di n dâyẫ ả ằ ố ổ ệ ế ệ  
d n. Khi di n tích ti t di n dây d n tăng, do đi u ki n t a nhi t thay đ i, m t đẫ ệ ế ệ ẫ ề ệ ỏ ệ ổ ậ ộ 
dòng đi n cho phép gi m. Căn c  vào nguyên t c nhi t l ng do dòng đi n ch y quaệ ả ứ ắ ệ ượ ệ ạ  
dây d n sinh ra ph i b ng v i kh  năng t a nhi t c a dây d n (liên quan t i di n tíchẫ ả ằ ớ ả ỏ ệ ủ ẫ ớ ệ  
b  m t và nhi t đ  dây d n), có th  tính ra l u l ng t i cho phép c a dây d n khiề ặ ệ ộ ẫ ể ư ượ ả ủ ẫ  
đ  tăng nhi t không thay đ i t  l  thu n v i lũy th a 1,5 c a đ ng kính dây d n.ộ ệ ổ ỷ ệ ậ ớ ừ ủ ườ ẫ  
L i do di n tích ti t di n c a dây d n t  l  thu n v i bình ph ng c a đ ng kínhạ ệ ế ệ ủ ẫ ỉ ệ ậ ớ ươ ủ ườ  
dây d n, cho nên l u l ng t i c a dây d n t  l  thu n v i lũy th a 0,75 c a di nẫ ư ượ ả ủ ẫ ỉ ệ ậ ớ ừ ủ ệ  
tích ti t di n dây d n.ế ệ ẫ

9 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dòng đi n c a dây d n trên không v t quá l u l ng t i an toànệ ủ ẫ ượ ư ượ ả  
c a nó, dây d n li u có b  nóng ch y?ủ ẫ ệ ị ả

Đáp: L u l ng t i an toàn c a dây d n là căn c  vào nhi t đ  cho phép caoư ượ ả ủ ẫ ứ ệ ộ  
nh t c a nó đ  xác đ nh, b i vì dây d n quá nóng s  nh h ng đ n c ng đ  cấ ủ ể ị ở ẫ ẽ ả ưở ế ườ ộ ơ 
h c c a nó. Nhi t đ  cho phép cao nh t là căn c  vào c ng đ  c  h c c a dây d nọ ủ ệ ộ ấ ứ ườ ộ ơ ọ ủ ẫ  
sau 30 năm v n hành không đ c th p h n 93% c ng đ  cũ đã qui đ nh. Vì th , khiậ ượ ấ ơ ườ ộ ị ế  
dòng đi n c a dây d n v t qua l u l ng t i an toàn c a nó s  không b  nóng ch y,ệ ủ ẫ ượ ư ượ ả ủ ẽ ị ả  
nh ng s  làm gi m c ng đ  c  h c c a nó, rút ng n tu i th  s  d ng.ư ẽ ả ườ ộ ơ ọ ủ ắ ổ ọ ử ụ

9 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ph ng pháp đ n gi n dùng m t đ  dòng đi n nào đó đ  tính toán l uươ ơ ả ậ ộ ệ ể ư  
l ng t i c a cáp đi n ti t di n khác nhau, t i sao không chính xác?ượ ả ủ ệ ế ệ ạ

Đáp: L u l ng t i cho phép c a cáp đi n không nh ng ph  thu c vào ti tư ượ ả ủ ệ ữ ụ ộ ế  
di n lõi dây d n mà còn liên quan t i tình hình t a nhi t. Kh  năng t a nhi t quy tệ ẫ ớ ỏ ệ ả ỏ ệ ế  
đ nh b i đ ng kính ngoài dây d n và tính năng t a nhi t c a v t li u b c ngoài dâyị ở ườ ẫ ỏ ệ ủ ậ ệ ọ  
cáp đi n. Gi a các tham s  này v i ti t di n tiêu chu n c a cáp đi n không ph i làệ ữ ố ớ ế ệ ẩ ủ ệ ả  
quan h  đ ng th ng gi n đ n, ví nh , dây đi n cách đi n v  cao su, lõi đ n b ngệ ườ ẳ ả ơ ư ệ ệ ỏ ơ ằ  
đ ng 500V, khi ti t di n là 1mmồ ế ệ 2 thì l u l ng t i là 21 A ; khi 10mmư ượ ả 2 là 85A, chứ 
không ph i 210A. Vì th , ph ng pháp đ n gi n dùng m t đ  dòng đi n nào đó đả ế ươ ơ ả ậ ộ ệ ể 
tính toán l u l ng t i c a cáp đi n là không chính xác ch t ch , c n ph i căn cư ượ ả ủ ệ ặ ẽ ầ ả ứ 
vào tiêu chu n l u l ng t i đ  ch n cáp đi n, dây đi n.ẩ ư ượ ả ể ọ ệ ệ

9 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Dây d n trên không cao áp li u có th  đùng ph ng pháp hàn n i đ  liênẫ ệ ể ươ ố ể  
k t không? T i sao?ế ạ

Đáp: Đ ng dây cao áp trên không, vi c liên k t đây d n nói chung khôngườ ệ ế ẫ  
dùng ph ng pháp hàn n i. B i vì khi hàn n i ph i làm nóng dây d n, dây d n quaươ ố ở ố ả ẫ ẫ  
làm nóng s  m m, c ng đ  c  h c gi m. C ng đ  c  h c trên toàn b  đ ng dâyẽ ề ườ ộ ơ ọ ả ườ ộ ơ ọ ộ ườ  
không đ u, ch  hàn n i tr  thành khâu y u. L c căng mà đ ng dây trên không ph iề ỗ ố ở ế ự ườ ả  
ch u đ ng nói chung t ng đ i l n, khâu y u này d  d n đ n s  c  đ t dây.ị ự ươ ố ớ ế ễ ẫ ế ự ố ứ

9 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  ng ép n i dây d n, trong v n hành đ ng dây t i đi n cao áp, t i saoỐ ố ẫ ậ ườ ả ệ ạ  
l i d n d n không b o đ m công năng?ạ ầ ầ ả ả

Đáp: Đ ng dây t i đi n cao áp trong th i gian v n hành lâu dài luôn  vàoườ ả ệ ờ ậ ở  
tr ng thái b  kéo. Tuy ng ép n i dây d n có đ  c ng đ  ch ng kéo, nh ng trongạ ị ố ố ẫ ủ ườ ộ ố ư  
quá trình thi công ép n i d  đ  l i khi m khuy t ti m n bên trong (l p ôxy hóa trênố ễ ể ạ ế ế ề ẩ ớ  
đ u dây d n b  ép n i ch a x  lý s ch, ép n i không ch t, v  trí ép l ch ng thépầ ẫ ị ố ư ử ạ ố ặ ị ệ ố  
v.v...) n u ép n i b ng cách n , còn có th  khi n lõi s t b  cháy r . Ngoài ra do épế ố ằ ổ ể ế ắ ị ỗ  
n i không ch t kín khí n c l t vào, gây n t, cong v.v... đ u tăng nhanh s  x u điố ặ ướ ọ ứ ề ự ấ  
c a ng ép n i. T c đ  x u đi c a nó th ng có liên quan đ n dòng đi n ph  t iủ ố ố ố ộ ấ ủ ườ ế ệ ụ ả  
ch y qua l n hay nh , đ c bi t khi có ph  t i đ nh, đ u n i c a dây d n do nóng màạ ớ ỏ ặ ệ ụ ả ị ầ ố ủ ẫ  
đi n tr  tăng cao làm tăng nhanh s  ôxy hóa ăn mòn v t li u, làm tăng đ  dày màngệ ở ự ậ ệ ộ  
ôxy hóa m t ti p xúc bên trong ng ép n i; đi n tr  ti p xúc tăng lên, khi n nhi t đặ ế ố ố ệ ở ế ế ệ ộ 
tăng cao, c  th  x u d n. K t qu  khi n đ u n i dây d n b  tr t tu t ra gây nên sứ ế ấ ầ ế ả ế ầ ố ẫ ị ượ ộ ự 
c  đ t dây, m t đi n.ố ứ ấ ệ

9 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch  đ u n i đây d n b ng nhôm, trong tình hình dòng đi n ph  t iỗ ầ ố ẫ ằ ệ ụ ả  
không v t quá tr  s  qui đ nh, t i sao sau th i gian s  d ng lâu, th y có hi n t ngượ ị ố ị ạ ờ ử ụ ấ ệ ượ  
nóng ch y? Làm sao đ  phòng ng a? ả ể ừ

Đáp: Dây d n b ng nhôm liên k t v i công t c, c u dao khác b ng vít si tẫ ằ ế ớ ắ ầ ằ ế  
ch t. Do c ng đ  c  h c c a nhôm kém, t ng đ i m m, thi u tính đàn h i, choặ ườ ộ ơ ọ ủ ươ ố ề ế ồ  
nên, sau khi mũ c ép lên, dây d n b ng nhôm s  bi n d ng. Nh  v y, hình thànhố ẫ ằ ẽ ế ạ ư ậ  
ti p xúc không t t.ế ố

9 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  "Dây hoa" nói chung, t i sao trong hai dây b n vào nhau, luôn có m t s iạ ệ ộ ợ  
ch  có m t màu, còn s i kia là l m đ m?ỉ ộ ợ ố ố

Đáp: Đó là nh m d  phân bi t hai s i dây. Ví d , dây d n c a m t s  thi t bằ ễ ệ ợ ụ ẫ ủ ộ ố ế ị 
đi n, đ i v i đ u nào ti p đ t có yêu c u nh t đ nh (nh  đui đèn xoáy th ng yêuệ ố ớ ầ ế ấ ầ ấ ị ư ườ  
c u mi ng đui đèn ti p dây đ t đ  tránh ng i ch m vào b  đi n gi t). Hai s i dâyầ ệ ế ấ ể ườ ạ ị ệ ậ ợ  
dùng màu khác nhau khi đ u dây s  phân bi t đ c dây nào là dây ti p đ t, khôngấ ẽ ệ ượ ế ấ  
c n đ u xong r i m i th  l i.ầ ấ ồ ớ ử ạ

9 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B c chì bên ngoài dây b c chì cách đi n có tác d ng gì? Dây b c chì sauạ ọ ệ ụ ọ  
khi đ t ho c r ch v  chì ra t i sao ph i dùng h p kim chì thi c đ  hàn kín l i ho cứ ặ ạ ỏ ạ ả ợ ế ể ạ ặ  
dùng băng keo nh a cách đi n đ  bu c ch t l i?ự ệ ể ộ ặ ạ
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Đáp: V  chì b c kín bên ngoài dây d n cách đi n b c chì là dùng đ  tăngỏ ọ ẫ ệ ọ ể  
c ng c ng đ  c  h c c a dây d n và làm cho cách đi n dây d n bên trong khôngườ ườ ộ ơ ọ ủ ẫ ệ ẫ  
b  va qu t làm h ng, nh  v y dây d n cách đi n ngăn cách v i không khí m t bênị ệ ỏ ư ậ ẫ ệ ớ ẩ ướ  
ngoài, khó b  m, bi n ch t, vì th  có th  tăng tu i th  s  d ng.ị ẩ ế ấ ế ể ổ ọ ử ụ

Hàn kín dây b c chì sau khi b  c t đ t ho c bóc tách ra, n u s  d ng ngoài tr iọ ị ắ ứ ặ ế ử ụ ờ  
là nh m phòng ng a n c m a xâm th c, nên dùng h p kim chì thi c đ  hàn kín.ằ ừ ướ ư ự ợ ế ể

9 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thi công dây nhôm tr n t i sao không đ c kéo tr t trên m t đ tầ ạ ượ ượ ặ ấ  
ho c trên thanh ngang nh  dây đ ng?ặ ư ồ

Đáp: Khi thi công dây nhôm, c n đ c bi t chú ý th ng t n c  h c b  m t. Vìầ ặ ệ ươ ổ ơ ọ ề ặ  
th  không đ c kéo tr t dây trên m t đ t ho c trên thanh ngang. Khi đ t dây,  cácế ượ ượ ặ ấ ặ ặ ở  
ch  đ u ph i dùng ròng r c g  đ  đ  nh m tránh th ng t n b  m t. B i vì ch  c nỗ ề ả ọ ỗ ể ỡ ằ ươ ổ ề ặ ở ỉ ầ  
có m t v t th ng t n nh , khi n dây nhôm d  b  ăn mòn.ộ ế ươ ổ ỏ ế ễ ị

9 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai cách r i dây th  công nh  (a), (b) trong hình 9 - 2 - 14, nên dùngả ủ ư  
cách nào?

Đáp: Nên áp d ng ph ng pháp r i dây nh  hình (b). B i vì r i dây theo hìnhụ ươ ả ư ở ả  
(a), k t qu  khi n dây d  cong vênh, g p gãy và làm h ng ch t cách đi n, và khi r i,ế ả ế ễ ậ ỏ ấ ệ ả  
đ ng dây kéo không th ng. N u theo ph ng pháp nh  hình (b) thì không có hi nườ ẳ ế ươ ư ệ  
t ng trên.ượ

9 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao th ng b c m t l p s i bông vào gi a lõi đ ng d n đi n v iạ ườ ọ ộ ớ ợ ữ ồ ẫ ệ ớ  
cách đi n cao su c a dây hoa và dây b c cao su?ệ ủ ọ

Đáp: Đó là nh m phòng ng a lõi đ ng dây d n ti p xúc lâu ngày v i v  cao suằ ừ ồ ẫ ế ớ ỏ  
gây ăn mòn. Vì th , trong quá trình l u hóa ch  t o dây b c v  cao su, có m t ítế ư ế ạ ọ ỏ ộ
l u huỳnh t  do không hóa h p v i cao su s ng, có th  hóa h p v i đ ng, sinh ra m tư ự ợ ớ ố ể ợ ớ ồ ộ  
l p sunfát đ ng trên b  m t. Khi nhi t đ  s  d ng t ng đ i cao, tác d ng hóa h pớ ồ ề ặ ệ ộ ử ụ ươ ố ụ ợ  
này càng m nh. Nh  v y, s  làm gi m ti t di n h u hi u c a dây d n, rút ng n tu iạ ư ậ ẽ ả ế ệ ữ ệ ủ ẫ ắ ổ  
th  s  d ng c a dây d n. Vì th  b c m t l p s i bông ho c dây v i bông ngoài lõiọ ử ụ ủ ẫ ế ọ ộ ớ ợ ặ ả  
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đ ng r i m i b c l p cách đi n b ng cao su; cũng có th  m  m t l p thi c bên ngoàiồ ồ ớ ọ ớ ệ ằ ể ạ ộ ớ ế  
lõi đ ng.ồ

Khi trong quá trình ch  t o không s  d ng l u huỳnh làm ch t l u hóa thì cóế ạ ử ụ ư ấ ư  
th  không dùng l p s i bông.ể ớ ợ
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9 - 3 Đ ng dây m c trên không ngoài tr iườ ắ ờ

9 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi d ng c t đi n xi măng, t i sao ph i l p mâm bê tông c t thép  phíaự ộ ệ ạ ả ắ ố ở  
d i, còn c t b ng g  l i không c n? ướ ộ ằ ỗ ạ ầ

Đáp: B i vì c t b ng xi măng thì di n tích ti p xúc gi a ph n đáy r ng c aở ộ ằ ệ ế ữ ầ ộ ủ  
c t và đ t quá nh , mà b n thân c t xi măng l i n ng h n nhi u l n c t g , c ngộ ấ ỏ ả ộ ạ ặ ơ ề ầ ộ ỗ ộ  
v i t i tr ng c a dây d n s  làm cho c t đi n xi măng ti p t c lún sâu xu ng đ t.ớ ả ọ ủ ẫ ẽ ộ ệ ế ụ ố ấ  
Đ  tránh hi n t ng này,  d i đáy ph i có thêm mâm đ , m  r ng di n tích ti pể ệ ượ ở ướ ả ế ở ộ ệ ế  
xúc v i đ t. Nh  v y áp l c c a đ n v  di n tích đ i v i đ t s  nh  r t nhi u, c t xiớ ấ ư ậ ự ủ ơ ị ệ ố ớ ấ ẽ ỏ ấ ề ộ  
măng s  không lún n a. C t đi n b ng g  do t ng đ i nh , l i đ c ru t, di n tíchẽ ữ ộ ệ ằ ỗ ươ ố ẹ ạ ặ ộ ệ  
ti p xúc v i đ t t ng đ i l n, không x y ra hi n t ng lún; cho nên không cho mâmế ớ ấ ươ ố ớ ả ệ ượ  
đ .ế

9 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đ ng dây t i đi n cao áp, s  cái c a chu i cách đi n đ  treoườ ả ệ ố ủ ỗ ệ ế  
m c  m i pha trên c t tháp ch u căng t i sao nhi u h n 1~2 cái so v i s  cái c aắ ở ỗ ộ ị ạ ề ơ ớ ố ủ  
chu i cách đi n treo m c trên c t tháp đ ng th ng?ỗ ệ ắ ộ ườ ẳ

Đáp: Đó là do c ng đ  ch u áp ch p m c a v t cách đi n có quan h  tr cườ ộ ị ớ ẩ ủ ậ ệ ệ ự  
ti p đ n v  trí l p đ t vát cách đi n. M t trên c a đĩa s  cách đi n ki u treo r t tr nế ế ị ắ ặ ệ ặ ủ ứ ệ ể ấ ơ  
bóng, còn m t d i thì chân s  làm thành hình d n sóng đ  tăng đ  dài cách đi nặ ướ ứ ợ ể ộ ệ  
theo b  m t s  (t c tăng kho ng cách phóng đi n). Trên c t tháp đ ng th ng, v tề ặ ứ ứ ả ệ ộ ườ ẳ ậ  
cách đi n đ u đ t th ng đ ng, n c m a không th m vào bên trong quanh chân sệ ầ ặ ẳ ứ ướ ư ấ ứ 
cách đi n, nên bên trong chân s  t ng đ i khô. Còn trên c t tháp ch u căng, v t cáchệ ứ ươ ố ộ ị ậ  
đi n treo ki u n m ngang (có ch  còn có góc ng a, góc s p), n c m a có th  làmệ ể ằ ỗ ử ấ ướ ư ể  

t toàn b  bên trong và bên ngoài v t cách đi n. Cho nên, c ng đ  ch u áp c a v tướ ộ ậ ệ ườ ộ ị ủ ậ  
cách đi n ki u treo trên c t tháp ch u căng s  th p h n c ng đ  ch u áp ch p tệ ể ộ ị ẽ ấ ơ ườ ộ ị ớ ướ  
c a v t cách đi n  c t tháp đ ng th ng. Đ  tăng cách đi n c a đ ng dây đ i v iủ ậ ệ ở ộ ườ ẳ ể ệ ủ ườ ố ớ  
đ t,  cho nên chu i ch u căng ph i treo nhi u h n 1-2 cái cách đi n so v i chu iấ ỗ ị ả ề ơ ệ ớ ỗ  
đ ng th ng (  c a ra vào c a tr m bi n đi n và khu v c ô nhi m ph i coi tr ngườ ẳ ở ử ủ ạ ế ệ ự ễ ả ọ  
vi c xem xét s  cái cách đi n).ệ ố ệ

9 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên đ ng dây t i đi n, c t đi n ph i n i chân, bu c c c thì nên n iườ ả ệ ộ ệ ả ố ộ ọ ố  
bu c chân c c theo h ng đ ng dây hay theo h ng vuông góc v i đ ng dây. T iộ ọ ướ ườ ướ ớ ườ ạ  
sao?

Đáp: Theo h ng vuông góc v i đ ng dây; vì nh  v y khi trên đ ng dâyướ ớ ườ ư ậ ườ  
x y ra s  c  đ t dây, gi a c t chính v i chân c c n i bu c s  cho phép xê d ch m tả ự ố ứ ữ ộ ớ ọ ố ộ ẽ ị ộ  
kho ng cách, không đ n n i gây gãy đ  c t chính.ả ế ỗ ổ ộ

9 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao h ng vát nghiêng ng n c t đi n c a đ ng dây đòn gánh gạ ướ ọ ộ ệ ủ ườ ỗ 
khác v i đ ng dây chân cong?ớ ườ

Đáp: Ng n c t đi n vát thành m t nghiêng là nh m tránh n c đ ng trênọ ộ ệ ặ ằ ướ ọ  
ng n c t. Nh ng h ng m t nghiêng ng n c t c a đ ng dây đòn gánh g  khác v iọ ộ ư ướ ặ ọ ộ ủ ườ ỗ ớ  
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h ng m t nghiêng c a đ ng dây chân cong; nh  v y m i có th  làm cho n c trênướ ặ ủ ườ ư ậ ớ ể ướ  
ng n c t ch y theo thân c t m t cách thu n l i, gi m n c tích t  trên đòn gánh vàọ ộ ả ộ ộ ậ ợ ả ướ ụ  
chân cong, nh t là mi ng rãnh, l  xuyên đinh, l  bulông ch ng đ  c a đòn gánh và lấ ệ ỗ ỗ ố ỡ ủ ỗ 
chân cong v.v... làm cho nh ng n i d  b  m c  c t g  và đòn gánh, có th  gi m cữ ơ ễ ị ụ ở ộ ỗ ể ả ơ 
h i tích t  n c, kéo dài tu i th  s  d ng c t g  và đòn gánh g .ộ ụ ướ ổ ọ ử ụ ộ ỗ ỗ

9 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng kính l  bulông  ch  liên k t gi a đòn ngang b ng g  v i c tườ ỗ ở ỗ ế ữ ằ ỗ ớ ộ  
chính b ng g  c a đ ng dây t i đi n, t i sao không đ c l n h n đ ng kínhằ ỗ ủ ườ ả ệ ạ ượ ớ ơ ườ  
bulông?

Đáp: V i khí h u m a m, do b  m t c t g  b  m, dòng đi n rò b  m tớ ậ ư ẩ ề ặ ộ ỗ ị ẩ ệ ề ặ  
tăng. Con đ ng c a dòng đi n rò là t  dây d n qua v  s , đòn ngang b ng g ,ườ ủ ệ ừ ẫ ỏ ứ ằ ỗ  
bulông liên k t, r i đ n c t chính xu ng đ t. Khi đ ng kính l  bulông t ng đ iế ồ ế ộ ố ấ ườ ỗ ươ ố  
l n, do bulông ti p xúc v i c t g  không ch t, đi n tr  tăng, khi dòng đi n rò thôngớ ế ớ ộ ỗ ặ ệ ở ệ  
qua ch  này, do đi n tr  t ng đ i l n, sinh ra nhi t đ  cao, d n đ n cháy gi a đònỗ ệ ở ươ ố ớ ệ ộ ẫ ế ữ  
ngang và c t g . ộ ỗ

9 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ ng dây t i đi n 35kV đa ph n s  d ng v t cách đi n ki uạ ườ ả ệ ầ ử ụ ậ ệ ể  
treo mà r t ít s  d ng v t cách đi n ki u kim?ấ ử ụ ậ ệ ể

Đáp: B i vì tính năng c a v t cách đi n ki u kim s n xu t hi n nay khôngở ủ ậ ệ ể ả ấ ệ  
th t n đ nh; trong s  d ng d  b  đánh th ng, d  lão hóa, tiêu hao v t li u kim lo iậ ổ ị ử ụ ễ ị ủ ễ ậ ệ ạ  
nhi u, th  tích l n, vì th  t ng b c gi m s  d ng.ề ể ớ ế ừ ướ ả ử ụ

V t cách đi n ki u treo do mũ gang, chân thép và thân s  t o thành, k t c uậ ệ ể ứ ạ ế ấ  
đ n gi n, c ng đ  c  h c cao, h  s  lão hóa t ng đ i th p, sau khi liên k t thànhơ ả ườ ộ ơ ọ ệ ố ươ ố ấ ế  
chu i, có th  s  d ng trên đ ng dây t i đi n v i b t kỳ c p đi n áp nào, r t ti nỗ ể ử ụ ườ ả ệ ớ ấ ấ ệ ấ ệ  
l i Đ ng kính bát s  cách đi n ki u treo r t nh , có th  l i d ng đ y đ  kho ngợ ườ ứ ệ ể ấ ỏ ể ợ ụ ầ ủ ả  
cách phóng đi n c a không khí gi a bát s  v i nhau, vì th  cách đi n ki u treo ngàyệ ủ ữ ứ ớ ế ệ ể  
càng đ c s  d ng r ng rãi trên đ ng dây.ượ ử ụ ộ ườ

9 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao phía trên và phía d i chu i xích cách đi n cao áp ho c siêu caoạ ướ ỗ ệ ặ  
áp có l p vòng kim lo i (nh  th  hi n  hình 9 - 3- 7)?ắ ạ ư ể ệ ở

Đáp: Do trong chu i xích cách đi n, đi n dung gi a m i cáiỗ ệ ệ ữ ỗ  
cách đi n v i đ t khác nhau; hình thành đi n áp phân b  không đ uệ ớ ấ ệ ố ề  
theo chu i xích cách đi n, khi n cách đi n  gi a đ u dây d n d  x yỗ ệ ế ệ ở ữ ầ ẫ ễ ả  
ra đi n hoa, th m chí có th  x y ra s  c  đánh th ng. N u l p thêmệ ậ ể ả ự ố ủ ế ắ  
vòng tròn kim lo i  phía trên và phía d i c a chu i xích cách đi n,ạ ở ướ ủ ỗ ệ  
có th  làm cho đi n áp phân b  đ u, kh c ph c đ c nh c đi mể ệ ố ề ắ ụ ượ ượ ể  
trên. Đ ng th i còn có th  khi x y ra quá áp, khi n h  quang sinh ra vàồ ờ ể ả ế ồ  
t t  gi a vòng b o v , tránh đ c x y ra h  quang trên chu i xíchắ ở ữ ả ệ ượ ả ồ ỗ  
cách đi n gây cháy m t men, kèm h ng s  cách đi n.ệ ặ ỏ ứ ệ

9 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p dán gi a thân s  v i c u ki n s t, t i sao ph i tăng thêm m tắ ữ ứ ớ ấ ệ ắ ạ ả ộ  
l p paraphin ho c bitum vào ch  ti p giáp?ớ ặ ỗ ế
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Đáp: H  s  n  nhi t c a s  nói chung là kho ng 3,5~4xl0ệ ố ở ệ ủ ứ ả -6, nhôm là 23x10-6, 
xi măng là 14x10-6 keo dán litharge-glyxêrin là 28,7x10-6. Vì th , khi nhi t đ  chungế ệ ộ  
quanh gi m, đ ng kính m t bích c u ki n thép s  co nhi u so v i đ ng kính c aả ườ ặ ấ ệ ẽ ề ớ ườ ủ  
v  s , sinh ra ng l c ph  trong thân s , có lúc th m chí làm n t v  thân s . Đỏ ứ ứ ự ụ ứ ậ ứ ỡ ứ ể 
phòng ng a s  c  nói trên, nói chung khi ch  t o đ u tăng thêm m t l p ch t đàn h iừ ự ố ế ạ ề ộ ớ ấ ồ  
nh  paraphin ho c bitum làm l p đ m nh m thu hút ng l c ph  sinh ra trong khi k tư ặ ớ ệ ằ ứ ự ụ ế  
dính

9 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v t cách đi n trên đ ng dây d  sinh ra khe n t?ạ ậ ệ ườ ễ ứ

Đáp: Nguyên nhân c  b n sinh ra khe n t là:ơ ả ứ
1. Dây d n c  đ nh trên v t cách đi n, do dây d n ch u kéo, kéo theo cách đi nẫ ố ị ậ ệ ẫ ị ệ  

rung.
2. Nhi t đ  khí h u thay đ i, khi n chi ti t s t trong cái cách đi n nóng n  l nhệ ộ ậ ổ ế ế ắ ệ ở ạ  

co.
3. Ch t l ng xi măng ho c l u huỳnh dùng đ  k t dính chân s t và thân s  cáchấ ượ ặ ư ể ế ắ ứ  

đi n không t t v.v...ệ ố

9 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  l  h ng v  s  trên nh ng c t đi n đ u và cu i dây d n t ng đ iỉ ệ ỏ ỏ ứ ữ ộ ệ ầ ố ẫ ươ ố  
l n, nguyên nhân do đâu?ớ

Đáp: V  s  trên c t đ u và cu i n m  ch  t n cùng đ ng dây, khi sóngỏ ứ ộ ầ ố ằ ở ỗ ậ ườ  
đi n sét đánh  c t đ u và cu i s  sinh ra ph n x , lúc nghiêm tr ng nh t, có thệ ở ộ ầ ố ẽ ả ạ ọ ấ ể 
g p hai l n đi n áp sét, còn đi n áp mà v  s  trên c t đ ng th ng ch u đ ng thì nhấ ầ ệ ệ ỏ ứ ộ ườ ẳ ị ự ỏ 
h n tr  s  đi n áp này, do đó th ng h ng v  s  đ u và cu i.ơ ị ố ệ ườ ỏ ỏ ứ ầ ố

9 - 3 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Chân gang c a cách đi n ki u kim ng p vào trong chi ti t s  đ  tăngủ ệ ể ậ ế ứ ể  
thêm c ng đ , trong cái cách đi n đòn ngang b ng s  l i không có chi ti t b ngườ ộ ệ ằ ứ ạ ế ằ  
gang, mà kích th c c a chi ti t s  cũng t ng đ i nh , t i sao?ướ ủ ế ứ ươ ố ỏ ạ

Đáp: Cái cách đi n ki u kim g m chi ti t s  hình nón, chân gang ng p vàoệ ể ồ ế ứ ậ  
trong chi ti t s , mũ gang dán l p l i mà thành. Chân gang ng p vào đ n đ  cao g nế ứ ắ ạ ậ ế ộ ầ  
nh  mũ thép, chân gang tr c ti p ch u mô men u n, tăng thêm c ng đ  ch ng u n.ư ự ế ị ố ườ ộ ố ố  
Trong v n hành, cái cách đi n ngoài l c nén th ng đ ng ra, còn có th  ch u mô menậ ệ ự ẳ ứ ể ị  
u n nh t đ nh.ố ấ ị

Cái cách đi n đòn ngang b ng s  là chi ti t s  hình cây đòn, l p trên c t đi nệ ằ ứ ế ứ ắ ộ ệ  
đ  đ  dây d n, nó v a có tác d ng cách đi n dây t i đi n v i đ t, v a có tác d ngể ỡ ẫ ừ ụ ệ ả ệ ớ ấ ừ ụ  
gánh ngang, ngăn cách dây d n các pha b i m t kho ng nh t đ nh. Do đòn ngangẫ ở ộ ả ấ ị  
b ng s  là dùng m t bulông c  đ nh v i đòn ngang, trong v n hành khi đ ng dâyằ ứ ộ ố ị ớ ậ ườ  
d n x y ra đ t dây thì đòn ngang b ng s  có th  chuy n đ ng theo chi u dây d n,ẫ ả ứ ằ ứ ể ể ộ ề ẫ  
làm gi m xung l c c a dây d n đ i v i đòn ngang b ng s . Do đó, c ng đ  c  h cả ự ủ ẫ ố ớ ằ ứ ườ ộ ơ ọ  
c a cái cách đi n đòn ngang b ng s  ch  y u tính đ n t i tr ng th ng đ ng c a dâyủ ệ ằ ứ ủ ế ế ả ọ ẳ ứ ủ  
d n, yêu c u c ng đ  ch ng u n không cao. Do đó, trong chi ti t s  không có chiẫ ầ ườ ộ ố ố ế ứ  
ti t gang s t nào, kích th c c a chi ti t s  cũng t ng đ i nh .ế ắ ướ ủ ế ứ ươ ố ỏ

9 - 3 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Có m t s  c t g  đ ng dây t i  đi n,  t i  sao không dùng m t câyộ ố ộ ỗ ườ ả ệ ạ ộ  
nguyên mà l i dùng hai đo n g  dài ng n khác nhau đ  n i l i? ạ ạ ỗ ắ ể ố ạ

Đáp: Đó g i là c t n i chân. Đo n dài là c t chính, đo n ng n là chân n i.ọ ộ ố ạ ộ ạ ắ ố  
B i vì so v i c t g  nguyên cây, nó có các u đi m sau:ở ớ ộ ỗ ư ể

1. Có tính đàn h i: n u dây t i b  đ t m t bên, do tính đàn h i, có th  gi mồ ế ả ị ứ ộ ồ ể ả  
đáng k  l c kéo c a dây d n, phòng ng a gãy c t.ể ự ủ ẫ ừ ộ

2. Khi chân n i c a c t g  b  m c thì ch  c n thay chân n i.ố ủ ộ ỗ ị ụ ỉ ầ ố
3. Không c n c t đi n v n có th  thay các ph  ki n c a c t g .ầ ắ ệ ẫ ể ụ ệ ủ ộ ỗ
4. Có th  s  d ng v t li u g  ng n.ể ử ụ ậ ệ ỗ ắ

9 - 3 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng keo dán litharge - glyxerin đ  k t dính chi ti t s , t i sao ph iể ế ế ứ ạ ả  
s n b  m t đ  b o v ?ơ ề ặ ể ả ệ

Đáp: M c đích s n là: đ  b  m t c a keo dán không ti p xúc v i không khí,ụ ơ ể ề ặ ủ ế ớ  
b i vì khí cacbonic trong không khí v i chì trong keo dán gây tác d ng hóa h c hìnhở ớ ụ ọ  
thành cacbonat chì, làm gi m tác d ng c a keo dán. N u khi làm vi c, keo dán ph iả ụ ủ ế ệ ả  
ti p xúc v i d u thì tr c tiên ph i bôi l p d u linseed đ  khô r i m i s n m t l pế ớ ầ ướ ả ớ ầ ể ồ ớ ơ ộ ớ  
s n d u, còn không ti p xúc v i d u thì ch  s n m t l p s n men là đ c.ơ ầ ế ớ ầ ỉ ơ ộ ớ ơ ượ

9 - 3 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  c  ch p r ch do b n c a cách đi n đ ng dây t i đi n thông th ngự ố ớ ạ ẩ ủ ệ ườ ả ệ ườ  
d  x y ra  th i ti t nào? So sánh gi a cách đi n ki u kim, cách đi n ki u treo v iễ ả ở ờ ế ữ ệ ể ệ ể ớ  
cách đi n ch u căng thì lo i nào d  x y ra s  c  ch p r ch do b n h n?ệ ị ạ ễ ả ự ố ớ ạ ẩ ơ

Đáp: S  c  ch p r ch do b n c a cách đi n th ng x y ra khi th i ti t mự ố ớ ạ ẩ ủ ệ ườ ả ờ ế ẩ  
t. Vì lúc này ph n đ nh và ph n đáy c a cách đi n đ u m t; ch t d  b n trênướ ầ ỉ ầ ủ ệ ề ẩ ướ ấ ơ ẩ  

b  m t nó trong tình tr ng m t th ng có tính năng d n đi n, làm gi m m nhề ặ ạ ẩ ướ ườ ẫ ệ ả ạ  
m c đ  ch u áp c a cách đi n, d  gây ra s  c  ch p r ch. Khi m a l n thì khó x yứ ộ ị ủ ệ ễ ự ố ớ ạ ư ớ ả  
ra ch p r ch; b i vì m a l n có th  r a s ch d  b n trên b  m t.ớ ạ ở ư ớ ể ử ạ ơ ẩ ề ặ

S  c  ch p r ch do b n đa ph n x y ra trên cách đi n ki u treo và ki u kim.ự ố ớ ạ ẩ ầ ả ệ ể ể  
Chu i cách đi n ch u căng ít x y ra h n, b i vì chu i cách đi n ch u căng ph n l n ỗ ệ ị ả ơ ở ỗ ệ ị ầ ớ ở 
v  trí n m ngang, d  b n b  m t d  b  n c m a r a s ch.ị ằ ơ ẩ ề ặ ễ ị ướ ư ử ạ

9 - 3 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cách đi n đ ng dây  khu v c nào đó đã b  b n, khi chu n b  lau chùiệ ườ ở ự ị ẩ ẩ ị  
thì v a đúng g p m a, li u có th  không lau đ c không?ừ ặ ư ệ ể ượ

Đáp: V n nên lau l i. B i vì n c m a ch  cu n trôi m t ph n h t b i nh ,ẫ ạ ở ướ ư ỉ ố ộ ầ ạ ụ ỏ  
nh ng không th  r a s ch cái b n do tác d ng hóa h c hình thành nên trên cách đi n,ư ể ử ạ ẩ ụ ọ ệ  
mà các cáu b n này là nguy hi m nh t đ i v i ch p r ch cách đi n. Vì th , khôngẩ ể ấ ố ớ ớ ạ ệ ế  
đ c cho r ng tr i đã m a thì cách đi n đã đ c r a s ch. ượ ằ ờ ư ệ ượ ử ạ

9 - 3 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao vào cu i đông đ u xuân, b  ph n cung c p đi n ph i ti n hànhạ ố ầ ộ ậ ấ ệ ả ế  
v  sinh đ i v i cách đi n c a đ ng dây?ệ ố ớ ệ ủ ườ

Đáp: B  m t cách đi n c a đ ng dây trong v n hành đ u b  dính b i, ch tề ặ ệ ủ ườ ậ ề ị ụ ấ  
b n. L p cáu b n khô không có nguy hi m l n đ n cách đi n. Nh ng mùa xuânẩ ớ ẩ ể ớ ế ệ ư  
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th ng m a b i, d i tác d ng c a nó, khi l p b n  b  m t cách đi n b  m đ nườ ư ụ ướ ụ ủ ớ ẩ ở ề ặ ệ ị ẩ ế  
tr ng thái bão hòa, s  d n đi n b  m t tăng m nh; dòng đi n rò tăng lên,  nh ngạ ự ẫ ệ ề ặ ạ ệ ở ữ  
n i m t đ  dòng đi n l n, nh   g n mũ gang, do phát nhi t b  m t, cáu b n c c bơ ậ ộ ệ ớ ư ở ầ ệ ề ặ ẩ ụ ộ 
b  khô, khi n đi n tr  b  m t tăng; s t áp đi n tr  tăng lên nhanh chóng. D n đ nị ế ệ ở ề ặ ụ ệ ở ẫ ế  
vùng b  s y khô xu t hi n phóng đi n c c b   d ng h  quang nh , phóng đi n hị ấ ấ ệ ệ ụ ộ ở ạ ồ ỏ ệ ồ 
quang l i s y khô b  m t cáu b n m t g n đó, khi n h  quang nh  kéo dài, phátạ ấ ề ặ ẩ ẩ ướ ầ ế ồ ỏ  
tri n đ n toàn b  b  m t cách đi n; hình thành phóng đi n ch p r ch, cách đi n,ể ế ộ ề ặ ệ ệ ớ ạ ệ  
th ng th ng d n đ n s  c  m t đi n. Đ  nâng cao đ  tin c y c p đi n, nói chungườ ườ ẫ ế ự ố ấ ệ ể ộ ậ ấ ệ  
tr c mùa m a phùn c n ti n hành v  sinh b  m t cách đi n.ướ ư ầ ế ệ ề ặ ệ

9 - 3 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây d n cao áp trên không  vùng mu i, ki m, d  x y ra s  c ,ạ ẫ ở ố ề ễ ả ự ố  
ch p r ch cách đi n?ớ ạ ệ

Đáp: B  m t cách đi n có cáu b n. Trong th i ti t s ng mù ho c m t,ề ặ ệ ẩ ờ ế ươ ặ ẩ ướ  
do cáu b n k t h p v i n c thành ch t d n đi n, gây nên s  c  nh p nháy. Dây caoẩ ế ợ ớ ướ ấ ẫ ệ ự ố ấ  
áp ch y qua vùng mu i ki m, do trong b i b m bám trên cách đi n ch a mu i ki m,ạ ố ề ụ ặ ệ ứ ố ề  
g p n c s  bi n thành ch t d n đi n t t. Vì th , trong th i ti t m t s  d  x yặ ướ ẽ ế ấ ẫ ệ ố ế ờ ế ẩ ướ ẽ ễ ả  
ra s  c  ch p r ch.  các vùng khác nói chung, tuy có cáu b n, nh ng tính d n đi nự ố ớ ạ Ở ẩ ư ẫ ệ  
c a nó không t t nên khó x y ra s  c  h n.ủ ố ả ự ố ơ

9 - 3 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây cao áp trên không s  d ng chi ti t kim lo i không m  k mườ ử ụ ế ạ ạ ẽ  
có nguy hi m gì ?ể

Đáp: Chi ti t kim lo i không m  k m trong không khí d  b  ôxy hóa sinh raế ạ ạ ẽ ễ ị  
g  .G   b  m t chi ti t kim lo i d  bong tróc, không nh ng d  phá ho i chi ti t kimỉ ỉ ở ề ặ ế ạ ễ ữ ễ ạ ế  
lo i mà còn sau khi g p n c m a ăn mòn g i r a, hình thành n c g  s t, ch yạ ặ ướ ư ộ ử ướ ỉ ắ ả  
xu ng theo b  m t cách đi n,  b  m t s  hình thành đ ng thông d n đi n, làmố ề ặ ệ ở ề ặ ẽ ườ ẫ ệ  
gi m m c đ  cách đi n c a v t cách đi n, đ ng dây d  x y ra s  c .ả ứ ộ ệ ủ ậ ệ ườ ễ ả ự ố

9 - 3 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   ch  k p dây c a cách đi n ki u treo trên đ ng dây t i đi n cao áp t iở ỗ ẹ ủ ệ ể ườ ả ệ ạ  
sao ph i l p thanh b o v  dây?ả ắ ả ệ

Đáp: Ch  y u do các nguyên nhân sau:ủ ế
1. Khi kéo đ ng dây t i đi n cao áp,  chườ ả ệ ở ỗ 

k p dây treo, s c kéo mà dây d n ch u đ ng s  l nẹ ứ ẫ ị ự ẽ ớ  
h n b t kỳ đi m nào trong kho ng cách c t đi n, đ cơ ấ ể ả ộ ệ ặ  
bi t trong tình hình chênh l ch đ  cao c a c t tháp haiệ ệ ộ ủ ộ  
bên l n thì ng l c ph  này tăng lên nhi u, l i  doớ ứ ự ụ ề ạ  
chênh l ch đ  cao, góc k p gi a dây d n v i đ ngệ ộ ẹ ữ ẫ ớ ườ  
tr c thân k p (góc aụ ẹ 1 và a2 trong hình 9 - 3 - 19) tăng lên, khi n dây d n b  cong, tăngế ẫ ị  
l c kéo u n c a dây d n  hai đ u thân k p.ự ố ủ ẫ ở ầ ẹ

2. D i s c gió lay đ ng nh , dây d n trên không s  x y ra dao đ ng theoướ ứ ộ ẹ ẫ ẽ ả ộ  
chi u th ng đ ng. Ch  k p dây chính là m t trong các đi m m t sóng dao đ ng.ề ẳ ứ ỗ ẹ ộ ể ắ ộ  
D i tác d ng c a dao đ ng, dây d n  ch  k p dây s  b  m i, d  d n đ n đ t dây.ướ ụ ủ ộ ẫ ở ỗ ẹ ẽ ị ỏ ễ ẫ ế ứ

3. D i s  lay đ ng c a gió l n, dây m c trên không s  sinh ra đao đ ng tráiướ ự ộ ủ ớ ắ ẽ ộ  
ph i theo m t ph ng ngang, còn trong đi u ki n khí t ng đ c bi t, còn x y ra rungả ặ ẳ ề ệ ượ ặ ệ ả  
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nh y lên xu ng th ng đ ng v i biên đ  l n, thúc đ y sinh ra v n đ ng t ng đ iả ố ẳ ứ ớ ộ ớ ẩ ậ ộ ươ ố  
gi a dây d n ch  k p dây v i thân k p dây, dây d n d  b  mài h ng.ữ ẫ ỗ ẹ ớ ẹ ẫ ễ ị ỏ

4. D i tác d ng c a quá áp bên ngoài và quá áp bên trong, có kh  năng x y raướ ụ ủ ả ả  
đánh th ng chu i cách đi n treo ho c khe h  không khí, d n đ n phóng đi n đ i v iủ ỗ ệ ặ ở ẫ ế ệ ố ớ  
đ t; lúc này h  quang phóng đi n s  gây cháy h ng dây d n ch  g n k p dây.ấ ồ ệ ẽ ỏ ẫ ỗ ầ ẹ

Đ  b o đ m dây d n  ch  k p dây không b  h ng c  h c ho c và di n nóiể ả ả ẫ ở ỗ ẹ ị ỏ ơ ọ ặ ệ  
trên, ph i l p thêm thanh b o v  dây đ  b o v  dây d n. Nh ng có m t s  đ ngả ắ ả ệ ể ả ệ ẫ ư ộ ố ườ  
dây mà nh h ng c a các nhân t  nói trên không l n l m, cũng có th  không l pả ưở ủ ố ớ ắ ể ắ  
thanh b o v  dây.ả ệ
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9 - 4 Đ ng dây trong nhàườ

9 - 4 -1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây d n đi n trong nhà ph n l n s  d ng dây d n cách đi n. T iườ ẫ ệ ầ ớ ử ụ ẫ ệ ạ  
sao dây d n còn th ng ph i l p trên cách đi n?ẫ ườ ả ắ ệ

Đáp: N u tr c ti p l p dây d n sát vào t ng ho c tr n nhà thì dây d n cóế ự ế ắ ẫ ườ ặ ầ ẫ  
th  có tác d ng hóa h c v i xi măng, vôi, s n, khi p l p cách đi n b  phá ho i, dâyể ụ ọ ớ ơ ế ớ ệ ị ạ  
d n hút n c trên t ng và tr n nhà, làm tăng dòng đi n rò, d  d n đ n cháy. Khiẫ ướ ườ ầ ệ ễ ẫ ế  
dây d n b  t n th ng,  ch  đ  và b  ph n dính sát t ng, tr n khó ki m tra, l iẫ ị ổ ươ ở ỗ ỡ ộ ậ ườ ầ ể ạ  
làm x u đi u ki n t n nhi t c a dây d n, vì th  l u l ng t i c a dây d n gi m, màấ ề ệ ả ệ ủ ẫ ế ư ượ ả ủ ẫ ả  
nhi t đ  tăng cao thúc đ y cánh đi n lão hóa, cho nên th ng ph i l p trên cách đi n.ệ ộ ẩ ệ ườ ả ắ ệ

9 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ng thép đ  l p đ t dây, có ph i m t đôi dây ho c ba dây c aố ể ắ ặ ả ộ ặ ủ  
ba pha ph i l p trong cùng m t ng thép?ả ắ ộ ố

Đáp: N u chia l p dây cùng m t m ch kín vào trong các ng thép khác nhau,ế ắ ộ ạ ố  
khi có dòng đi n s  gây ra t  thông trong vách ng, nh  v y s  tăng đi n c m c aệ ẽ ừ ố ư ậ ẽ ệ ả ủ  
m ch đi n. Trong m ch đi n m t chi u s  làm c t m ch càng khó khăn; trong m chạ ệ ạ ệ ộ ề ẽ ắ ạ ạ  
đi n xoay chi u, ngoài đi n c m d n đ n s t áp rõ r t ra, l i có th  d n đ n t n haoệ ề ệ ả ẫ ế ụ ệ ạ ể ẫ ế ổ  
t  tr  dòng xoáy không c n thi t trong vách ng thép. T n hao trong ng thép khôngừ ễ ầ ế ố ổ ố  
nh ng lãng phí đi n mà còn làm nóng ng, gây khó khăn cho vi c t n nhi t c a dâyữ ệ ố ệ ả ệ ủ  
d n, gi m l u l ng t i cho phép.ẫ ả ư ượ ả

Khuy t đi m trên đây, ch  có l p đôi dây d n m t chi u ho c m t đôi dây d nế ể ỉ ắ ẫ ộ ề ặ ộ ẫ  
c a m t pha ho c ba dây (có lúc c  dây gi a thành b n dây) c a ba pha vào cùng m tủ ộ ặ ả ữ ố ủ ộ  

ng thép, m i c  th  tránh đ c. Đó là b i vì  b t c  th i đi m nào trong m y s iố ỗ ơ ể ượ ở ở ấ ứ ờ ể ấ ợ  
dây cùng m t m ch thì dòng đi n qua l i b ng nhau, t  th  tri t tiêu l n nhau, khôngộ ạ ệ ạ ằ ừ ế ệ ẫ  
d n đ n t  thông trong vách ng.ẫ ế ừ ố

9 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i l ng l p vòng b o v  b ng nh a ho c b ng g  vào mi ngạ ả ồ ắ ả ệ ằ ự ặ ằ ỗ ệ  
ng b o v  ng thép có lu n dây d n bên trong?ố ả ệ ố ồ ẫ

Đáp: Khi dòng đi n ch y qua dây d n lu n trong ng, do tác d ng c a l cệ ạ ẫ ồ ố ụ ủ ự  
đi n đ ng, dây d n s  rung, đ c bi t là dây d n lu n ng có dòng đi n l p l pệ ộ ẫ ẽ ặ ệ ẫ ồ ố ệ ớ ắ  
th ng đ ng thì rung càng m nh, c ng v i s  kéo xu ng do s c n ng b n thân dâyẳ ứ ạ ộ ớ ự ố ứ ặ ả  
d n, lâu ngày, cách đi n c a dây d n  mi ng ng thép d  b  mòn h ng x y ra s  cẫ ệ ủ ẫ ở ệ ố ễ ị ỏ ả ự ố 
ng n m ch ti p đ t. Vì th  nên x  lý s ch v t x c  vách trong mi ng ng r i l pắ ạ ế ấ ế ử ạ ế ướ ở ệ ố ồ ắ  
vòng b o v  b ng nh a ho c g  đ  b o v  cách đi n c a dây d n.ả ệ ằ ự ặ ỗ ể ả ệ ệ ủ ẫ

9 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dòng đi n cho phép c a dây d n cách đi n cùng nhãn hi u vàạ ệ ủ ẫ ệ ệ  
ti t di n, khi l p n i s  l n h n lu n ng, còn khi lu n ng hai s i l i l n h n lu nế ệ ắ ổ ẽ ớ ơ ồ ố ồ ố ợ ạ ớ ơ ồ  
ba s i?ợ

Đáp: B i vì dòng di n cho phép c a dây d n l n hay nh  ph  thu c vào nhi tở ệ ủ ẫ ớ ỏ ụ ộ ệ  
đ  môi tr ng l p đ t dây d n. V i cùng m t nhi t đ , đi u ki n t n nhi t c a dâyộ ườ ắ ặ ẫ ớ ộ ệ ộ ề ệ ả ệ ủ  
ch y n i (nh  v  s  ho c dây ph i h p k p s ) t t h n khi lu n ng, còn đi u ki nạ ổ ư ỏ ứ ặ ố ợ ẹ ứ ố ơ ồ ố ề ệ  
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thông gió t a nhi t c a dây lu n hai s i s  t t h n dây lu n ba s i. Cho nên, dòngỏ ệ ủ ồ ợ ẽ ố ơ ồ ợ  
đi n cho phép liên t c c a cái tr c s  l n h n cái sau.ệ ụ ủ ướ ẽ ớ ơ

9 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây l p ph i ng nh a, t i sao không đ c s  d ng h p đ u dây b ngắ ố ố ự ạ ượ ử ụ ộ ấ ằ  
s t?ắ

Đáp: Dây l p ph i v i ng nh a n u s  d ng h p đ u dây b ng s t thì khiắ ố ớ ố ự ế ử ụ ộ ấ ằ ắ  
trong h p s t có rò đi n, h p s t s  có đi n. Do ng nh a n i v i h p s t là v tộ ắ ệ ộ ắ ẽ ệ ố ự ố ớ ộ ắ ậ  
cách đi n, h p s t không th  l i d ng đ ng ng đ  ti p đ t, khi n h p s t khôngệ ộ ắ ể ợ ụ ườ ố ể ế ấ ế ộ ắ  
có b o v  ti p đ t, n u ti p xúc v i h p s t s  không an toàn. Vì th  dây ph i l pả ệ ế ấ ế ế ớ ộ ắ ẽ ế ố ắ  
v i ng nh a thì không đ c s  d ng h p đ u dây b ng s t.ớ ố ự ượ ử ụ ộ ấ ằ ắ

9 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao không đ c chôn tr c ti p dây d n cách đi n b c nh a vàoạ ượ ự ế ẫ ệ ọ ự  
trong xi măng ho c l p b t v a đ  làm đ ng dây ch y ng m?ặ ớ ộ ữ ể ườ ạ ầ

Đáp: Dây d n cách đi n b ng nh a qua th i gian s  d ng lâu, nh a s  lãoẫ ệ ằ ự ờ ử ụ ự ẽ  
hóa, n t s n, làm gi m kh  năng cách đi n. Khi m ch đi n x y ra quá t i ho c ng nứ ạ ả ả ệ ạ ệ ả ả ặ ắ  
m ch t m th i s  tăng nhanh t c đ  h ng cách đi n. N u chôn tr c ti p dây d nạ ạ ờ ẽ ố ộ ỏ ệ ế ự ế ẫ  
cách đi n b c nh a vào trong xi màng ho c l p v a vôi làm đ ng dây ng m thì n uệ ọ ự ặ ớ ữ ườ ầ ế  
v a b  m s  d n đ n rò đi n di n r ng, nguy hi m đ n an toàn cho ng i. Ngoàiữ ị ẩ ẽ ẫ ế ệ ệ ộ ể ế ườ  
ra, chôn tr c ti p cũng b t l i cho vi c ki m tra b o d ng đ ng dây.ự ế ấ ợ ệ ể ả ưỡ ườ

9 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  R t nhi u dây d n lu n trong cùng m t ng thép; n u ng thép r t dài,ấ ề ẫ ồ ộ ố ế ố ấ  
mà dây d n c a đ u bút đo v n năng l i ng n, có th  áp d ng ph ng pháp đ n gi nẫ ủ ầ ạ ạ ắ ể ụ ươ ơ ả  
gì đ  xác đ nh hai đ u dây c a m i s i dây d n?ể ị ầ ủ ỗ ợ ẫ

Đáp: Có th  l i d ng tính năng d n đi n c a ng thép, cho đ u dây c a m tể ợ ụ ẫ ệ ủ ố ầ ủ ộ  
s i dây d n ti p xúc v i ng thép. M t đ u khác dùng đ ng h  v n năng ki m traợ ẫ ế ớ ố ộ ầ ồ ồ ạ ể  
đi n tr  gi a đ u dây c a các dây d n v i ng thép. Khi kim ch  c a đ ng h  v nệ ở ữ ầ ủ ẫ ớ ố ỉ ủ ồ ồ ạ  
năng h i l ch v  tr  s  0, đ u dây này chính là đ u dây c a s i th  nh t, nh  v y sơ ệ ề ị ố ầ ầ ủ ợ ứ ấ ư ậ ẽ 
xác đ nh đ c hai đ u dây c a m t s i dây d n, các s i khác cũng có th  xác đ nhị ượ ầ ủ ộ ợ ẫ ợ ể ị  
đ c theo ph ng pháp này.ượ ươ

9 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây d n trong ng dây và trong t m rãnh g  t i sao không đ c có đ uẫ ố ấ ỗ ạ ượ ầ  
n i?ố

Đáp: Khi đ  đ u n i ho c đi m hàn n i c a dây d n vào trong ng ho cể ầ ố ặ ể ố ủ ẫ ố ặ  
trong t m rãnh, có th  lâu ngày ti p xúc không t t, d n đ n quá nóng th m chí cóấ ể ế ố ẫ ế ậ  
nguy c  gây cháy. Vì th  qui đ nh đ u n i dây và ch  hàn n i c a dây đi n ph i đơ ế ị ầ ố ỗ ố ủ ệ ả ể 
vào h p đ u dây  ngoài ng, đ u n i dây c a t m rãnh g  ph i đ  ngoài t m rãnhộ ấ ở ố ầ ố ủ ấ ỗ ả ể ấ  
(l  ra ngoài).ộ

9 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  T i  sao phía  d i  đ u u n congạ ướ ầ ố  
nh  n c c a dây d n cách đi n đ a vào nhàỏ ướ ủ ẫ ệ ư  
ph i c t b  m t đo n nh  l p cách đi n?ả ắ ỏ ộ ạ ỏ ớ ệ

Đáp: B i vì  ch  đ u n i gi a dây d nở ở ỗ ầ ố ữ ẫ  
cách  đi n  v i  dây  ngoài,  n c  m a  có  thệ ớ ướ ư ể 
ng m vào khe h  gi a dây d n v i l p b c cáchấ ở ữ ẫ ớ ớ ọ  
đi n bên ngoài. Do dây d n cách đi n n i v iệ ẫ ệ ố ớ  
bên ngoài cao h n h p công t c trong nhà, do đóơ ộ ắ  
n c m a có th  b  d n vào trong nhà, gây raướ ư ể ị ẫ  
s  c . N u c t b  m t chút l p cách đi n ự ố ế ắ ỏ ộ ớ ệ ở 
d i ch  u n cong nh  n c  ngoài nhà thìướ ỗ ố ỏ ướ ở  
n c s  th m ch y ra t  ch  c t b  đó, không d n vào trong nhà n a.ướ ẽ ấ ả ừ ỗ ắ ỏ ẫ ữ

9 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai ph ng pháp bóc l p cách đi n c aươ ớ ệ ủ  
dây d n  hình 9 - 4 -10 (a) và (b),  ph ng pháp nàoẫ ở ươ  
đúng?

Đáp: Hình (a) đúng. Bóc nh  hình (b) thì tínhư  
năng cách đi n gi m m nh. B i vì l p ngoài c a dâyệ ả ạ ở ớ ủ  
b c là s i d t; khi dây d n b  m, hút n c ho c dínhọ ợ ệ ẫ ị ẩ ướ ặ  
n c, do tác d ng mao m ch, n c s  thông vào dây d n, nh  v y không nh ng làmướ ụ ạ ướ ẽ ẫ ư ậ ữ  
gi m cách đi n c a dây d n, có lúc còn làm cho v  ngoài nhi m đi n.ả ệ ủ ẫ ỏ ễ ệ

9 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p ph i đ ng dây, g p ph i dây d n v  c a m ch đi n chính vàắ ố ườ ặ ả ẫ ề ủ ạ ệ  
dây d n c a m ch đi u khi n trên cùng m t tr  đ u dây, t i sao dây d n c a m chẫ ủ ạ ề ể ộ ụ ấ ạ ẫ ủ ạ  
đi u khi n ph i đ  trên dây v  c a m ch?ề ể ả ể ề ủ ạ

Đáp: N u dây d n c a m ch v  chính  trên, thì khi v n hành, dòng đi n l nế ẫ ủ ạ ề ở ậ ệ ớ  
trong m ch chính s  thông qua ph n đ u đ u dây d n c a m ch đi u khi n ch yạ ẽ ầ ấ ầ ẫ ủ ạ ề ể ạ  
vào khí c  đi u khi n. Nh  v y d  sinh ra hi n t ng quá nóng gi a tr  đ u dây v iụ ề ể ư ậ ễ ệ ượ ữ ụ ấ ớ  
dây d n, khi n dây d n chóng lão hóa, gi m tu i th .ẫ ế ẫ ả ổ ọ

9 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi qu n băng keo ho c b ng nh a, t i sao ph i qu n t  d i dây d nấ ặ ằ ự ạ ả ấ ừ ướ ẫ  
lên, ch  không t  trên xu ng?ứ ừ ố

Đáp: B i vì khi qu n t  d i lên, thì l p trên s  làm kín khe c a l p d i. Vìở ấ ừ ướ ớ ẽ ủ ớ ướ  
th , n c và d u t  trên r i xu ng không vào l p cách đi n. N u qu n t  trên xu ngế ướ ầ ừ ơ ố ớ ệ ế ấ ừ ố  
s  đ  l i khe bên trên, n c và d u v.v... có th  th y vào, phá ho i cách đi n. Choẽ ể ạ ướ ầ ể ả ạ ệ  
nên, qu n t  d i lên s  t t h n,  nh ng n i m th p nhi u n c, nhi u d u cũngấ ừ ướ ẽ ố ơ ở ữ ơ ẩ ấ ề ướ ề ầ  
ph i l u ý.ả ư
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9 - 5 K t c u cáp đi nế ấ ệ

9 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cáp đi n đi n l c nói chung, t i sao dùng cách đi n b ng gi y mà khôngệ ệ ự ạ ệ ằ ấ  
dùng cách đi n cao su?ệ

Đáp: B i vì c ng đ  ch u áp c a cách đi n b ng cao su th p h n gi y cáchở ườ ộ ị ủ ệ ằ ấ ơ ấ  
đi n ngâm d u có cùng đ  dày, mà nhi t đ  cho phép c a cao su cũng t ng đ iệ ầ ộ ệ ộ ủ ươ ố  
th p, v  m t cách đi n và l u l ng t i thì cáp đi n cao su đ u không u vi t b ngấ ề ặ ệ ư ượ ả ệ ề ư ệ ằ  
cáp đi n cách đi n b ng gi y. Ngoài ra, cao su r t d  b  ăn mòn b i không khí vàệ ệ ằ ấ ấ ễ ị ở  
n c, d n đ n bi n ch t, h ng. Đó là vì trong không khí và n c có ch a m t ít ch tướ ẫ ế ế ấ ỏ ướ ứ ộ ấ  
khí có tính ăn mòn. Đ ng th i, cách đi n cao su g p ph i c n, xăng v.v... d  b  h ng,ồ ờ ệ ặ ả ồ ễ ị ỏ  
h n n a tu i th  c a cáp đi n cao su t ng đ i ng n, giá t ng đ i cao, cho nên nóiơ ữ ổ ọ ủ ệ ươ ố ắ ươ ố  
chung đ u s  d ng cáp đi n cách đi n b ng gi y, ch  có tr ng h p di đ ng nhi uề ử ụ ệ ệ ằ ấ ỉ ườ ợ ộ ề  
m i dùng cáp đi n cao su.ớ ệ

9 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cáp đi n 20~35KV s  d ng chia pha cách đi n che ch n màạ ệ ử ụ ệ ắ  
không dùng b c cách đi n t t c ?ọ ệ ấ ả

Đáp: Cách đi n che ch n chia pha có th  tránh đ c phân l ng ti p tuy nệ ắ ể ượ ượ ế ế  
theo gi y cách đi n trong đi n tr ng, mà c ng đ  cách đi n theo ti p tuy n là y uấ ệ ệ ườ ườ ộ ệ ế ế ế  
nh t; đ ng th i, còn có th  tránh đ c ch t đ n c ng đ  cách đi n t ng đ i nh ,ấ ồ ờ ể ượ ấ ộ ườ ộ ệ ươ ố ỏ  
t n t i trong đi n tr ng. Vì th  cáp đi n đi n áp t ng đ i cao đ u không dùngồ ạ ệ ườ ế ệ ệ ươ ố ề  
cách đi n b c t t c .ệ ọ ấ ả

9 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong cáp đi n cao áp ba lõi,  b  m t l p cách đi n m i s i dâyạ ệ ở ề ặ ớ ệ ỗ ợ  
d n có lúc còn b c thêm đai kim lo i r t m ng, (nh  th  hi n  hình 9 - 5- 3)?ẫ ọ ạ ấ ỏ ư ể ệ ở

Đáp: Khi ch a có l p đai kim lo i che ch n này, do s  thay đ i có tính chu kỳư ớ ạ ắ ự ổ  
c a dòng đi n ba pha, d i tác d ng l n nhau c a đi n tr ng ba pha, đi n tr ngủ ệ ướ ụ ẫ ủ ệ ườ ệ ườ  
trong cáp đi n phân b  không đ u, khi n m t ph n v tệ ố ề ế ộ ầ ậ  
li u cách đi n đ n gi a các lõi dây áp  d i c ng đệ ệ ộ ữ ở ướ ườ ộ 
đi n tr ng t ng đ i cao th i gian dài, làm gi m c ngệ ườ ươ ố ờ ả ườ  
đ  ch u áp c a cáp đi n; thúc đ y s  lão hóa c a cáchộ ị ủ ệ ẩ ự ủ  
đi n, t  đó gi m tu i th  s  d ng. Sau khi áp d ng cheệ ừ ả ổ ọ ử ụ ụ  
ch n b ng đai kim lo i, khi n đi n tr ng m i pha phânắ ằ ạ ế ệ ườ ỗ  
b  đ u, đ ng th i làm cho v t li u đ n cách đi n trongố ề ồ ờ ậ ệ ộ ệ  
v  chì l p ngoài không b  nh h ng c a đi n tr ng.ỏ ớ ị ả ưở ủ ệ ườ  
Đ ng th i, tính d n nhi t c a đai kim lo i cũng t ng đ i t t, có th  nâng cao m cồ ờ ẫ ệ ủ ạ ươ ố ố ể ứ  
đ  ch u áp, kéo dài tu i th  s  d ng.ộ ị ổ ọ ử ụ

9 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong gi ng đ ng m  than l p đ t cáp đi n s i thép mà khôngạ ế ứ ỏ ắ ặ ệ ợ  
dùng cáp đi n đai thép?ệ

Đáp: B i vì cáp đi n l p đ t trong gi ng đ ng tuy đ c c  đ nh b ng c p,ở ệ ắ ặ ế ứ ượ ố ị ằ ặ  
nh ng b n thân cáp đi n v n khó tránh kh i ch u m t ph n l c kéo, cáp đi n s i thépư ả ệ ẫ ỏ ị ộ ầ ự ệ ợ  
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có th  ch u l c kéo t ng đ i l n, còn cáp đi n đai thép không th  ch u đ c l cể ị ự ươ ố ớ ệ ể ị ượ ự  
kéo, có th  d n đ n h ng cáp đi n.ể ẫ ế ỏ ệ

9 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v  b c ngoài cáp đi n đ u b ng chì?ạ ỏ ọ ệ ề ằ

Đáp: Tác d ng ch  y u c a v  ngoài cáp đi n là b o v  dây lõi bên trong,ụ ủ ế ủ ỏ ệ ả ệ  
tr c tiên là b o v  nó không b  s  ăn mòn c a n c và khí m, th  hai là phòngướ ả ệ ị ự ủ ướ ẩ ứ  
ng a dây lõi và l p cách đi n b  t n th ng b i ngo i l c mà l i có tác d ng ch ngừ ớ ệ ị ổ ươ ở ạ ự ạ ụ ố  
ăn mòn nh t đ nh. Ngoài ra, cáp đi n ph i qu n trên mâm dây đ  v n chuy n và b oấ ị ệ ả ấ ể ậ ể ả  
qu n, đ ng th i l i ph i kéo ra đ  l p đ t. Đi u đó yêu c u nó ph i có đ  m mả ồ ờ ạ ả ể ắ ặ ề ầ ả ộ ề  
nh t đ nh, l i ph i có c ng đ  c  h c nh t đ nh. Chì có đ  các tính năng này, choấ ị ạ ả ườ ộ ơ ọ ấ ị ủ  
nên v  ngoài cáp đi n đ u b ng chì. Đ ng nhiên c ng đ  c  h c c a chì thu nỏ ệ ề ằ ươ ườ ộ ơ ọ ủ ầ  
ch t t ng đ i kém, trên th c t , v  chì cáp đi n là h p kim chì thi c ho c h p kimấ ươ ố ự ế ỏ ệ ợ ế ặ ợ  
chì Antimon.

9 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bên ngoài cáp đi n còn ph i s n m t l p bitum ho c b c m tạ ệ ả ơ ộ ớ ặ ọ ộ  
l p  s i r i s n bitum?ớ ợ ồ ơ

Đáp: Đó là bi n pháp b o v  nh m tránh ăn mòn c a ch t hóa h c chungệ ả ệ ằ ủ ấ ọ  
quanh đ i v i v  ngoài cáp đi n. Khi quét l p keo bitum ho c b c s i có t m bitumố ớ ỏ ệ ớ ặ ọ ợ ẩ  
bên ngoài, cáp đi n s  tăng tu i th  s  d ng và gi m th ng t n v  ngoài khi l pệ ẽ ổ ọ ử ụ ả ươ ổ ỏ ắ  
đ t và v n chuy n.ặ ậ ể

9 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cáp đi n l c nhi u lõi đa ph n s  d ng dây lõi r  qu t?ạ ệ ự ề ầ ử ụ ẻ ạ

Đáp: M c đích s  d ng dây lõi r  qu t là nh m làm cho bên trong cáp đi nụ ử ụ ẻ ạ ằ ệ  
đ n chèn đ c ch t, gi m v t li u cách đi n và v t li u l p b o v  ngoài rút nhộ ượ ặ ả ậ ệ ệ ậ ệ ớ ả ệ ỏ 
đ ng kính ngoài c a cáp đi n, gi m giá thành s n ph m.ườ ủ ệ ả ả ẩ

9 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cáp đi n đi n l c trung t n ki u ZOLQ11, t i sao ch  t o thành dây d nệ ệ ự ầ ể ạ ế ạ ẫ  
r ng ru t? ng r ng trong cáp đi n ph i chăng dùng làm đ ng n c làm mát bênỗ ộ ố ỗ ệ ả ườ ướ  
trong?

Đáp: Cáp đi n này chuyên dùng đ  truy n d n dòng đi n trung t n 1 - 8 kHz;ệ ể ề ẫ ệ ầ  
n u làm thành cáp đi n đ c ru t thì khi dòng đi n trung t n ch y qua dây d n, doế ệ ặ ộ ệ ầ ạ ẫ  
hi u ng t p trung l p ngoài và hi u ng lân c n, khi n cho t  s  l i d ng đây d nệ ứ ậ ớ ệ ứ ậ ế ỉ ố ợ ụ ẫ  
r t th p, nh h ng r t l n đ n l u l ng t i. Vì th , ph i làm sao đ  dày (ho cấ ấ ả ưở ấ ớ ế ư ượ ả ế ả ộ ặ  
đ ng kính dây) c a dây d n b ng ho c h i l n h n đ  sâu thâm nh p c a dòngườ ủ ẫ ằ ặ ơ ớ ơ ộ ậ ủ  
đi n t n s  t ng ng trong dây d n. Nh ng đ  b o đ m cáp đi n có đ  ti t di nệ ầ ố ươ ứ ẫ ư ể ả ả ệ ủ ế ệ  
h u hi u và kh  năng t i đi n, ph i ch  t o thành dây d n r ng. Tuy t ng đ ngữ ệ ả ả ệ ả ế ạ ẫ ỗ ổ ườ  
kính ngoài c a cáp đi n tăng lên, nh ng ti t di n h u hi u và t  s  l i d ng đ u nângủ ệ ư ế ệ ữ ệ ỉ ố ợ ụ ề  
cao t ng ng, t  đó đáp ng đ c yêu c u truy n d n dòng đi n trung t n c ngươ ứ ừ ứ ượ ầ ề ẫ ệ ầ ườ  
đ .ộ

Cáp đi n l c đ ng tr c trung t n ki u ZOLQ11 s  d ng cách đi n b ng gi yệ ự ồ ụ ầ ể ử ụ ệ ằ ấ  
t m d u, ng r ng không kín, ch  có tác d ng đ  lõi dây d n đi n, do đó không thẩ ầ ố ỗ ỉ ụ ỡ ẫ ệ ể 
dùng làm đ ng n c làm mát đ c.ườ ướ ượ
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9 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t s  cáp đi n b c toàn nh a chôn tr c ti p 6 ~ 10kV, trong l p cheộ ố ệ ọ ự ự ế ớ  
ch n qu n b c b ng d i nhôm gi a cách đi n v i l p b o v  ngoài, có m t dâyắ ấ ọ ằ ả ữ ệ ớ ớ ả ệ ộ  
đ ng tr n ch y theo tr c cáp đi n. Có tác d ng gì?ồ ầ ạ ụ ệ ụ

Đáp: Lo i dây cáp này ph n l n dùng  nông thôn chôn th ng xu ng đ t, đạ ầ ớ ở ẳ ố ấ ể 
gi m giá thành mà l i l p d t, b o d ng ti n l i, thông th ng ch  qu n b c m t,ả ạ ắ ặ ả ưỡ ệ ợ ườ ỉ ấ ọ ộ  
hai l p d i nhôm m ng làm l p che ch n đi n tr ng. Đ  phòng ng a trong quá trìnhớ ả ỏ ớ ắ ệ ườ ể ừ  
l p đ t, v n chuy n cáp đi n, l p qu n b c b  đ t toác, phá v  tính liên t c đi n c aắ ặ ậ ể ệ ớ ấ ọ ị ứ ỡ ụ ệ ủ  
l p che ch n, nên đ t m t s i dây đ ng tr n vào gi a l p che ch n và cách đi n. B iớ ắ ặ ộ ợ ồ ầ ữ ớ ắ ệ ở  
vì s i dây này nh h ng r t l n đ n s  v n hành an toàn cáp đi n, nên khi l p đ tợ ả ưở ấ ớ ế ự ậ ệ ắ ặ  
ph i đem nó cùng l p che ch n b ng nhôm ti p đ t c n th n.ả ớ ắ ằ ế ấ ẩ ậ

9 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hi n nay cáp đi n b c giáp cao áp và th p áp đa ph n dùng cápạ ệ ệ ọ ấ ầ  
đi n lõi nhôm, còn cáp đi n b c cao su di đ ng v n dùng lõi đ ng?ệ ệ ọ ộ ẫ ồ

Đáp: B i vì s n l ng đ ng t ng đ i ít, còn nhôm t ng đ i nhi u, mà tínhở ả ượ ồ ươ ố ươ ố ề  
năng d n đi n c a nhôm cũng không kém, cho nên t n d ng ch  t o cáp đi n lõiẫ ệ ủ ậ ụ ế ạ ệ  
nhôm. Nh ng cáp đi n di đ ng th ng xuyên b  u n cong, mà c ng đ  c  h c c aư ệ ộ ườ ị ố ườ ộ ơ ọ ủ  
nhôm th p h n đ ng nhi u, dùng nhôm ch  t o cáp đi n di đ ng thì d  h ng. Vì thấ ơ ồ ề ế ạ ệ ộ ễ ỏ ế 
v n s  d ng lõi đ ng.ẫ ử ụ ồ
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9 - 6 Đ u n i cáp đi nầ ố ệ

9 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hai đ u cáp đi n l c đ u ph i l p đ u cáp đi n? ạ ầ ệ ự ề ả ắ ầ ệ

Đáp: Hai đ u m i s i cáp đi n đ u ph i bóc l  lõi dây ra m t đo n nh t đ nhầ ỗ ợ ệ ề ả ộ ộ ạ ấ ị  
đ  đ u n i vào thi t b  đi n và dây d n; ch  lõi dây bóc ra ph i l p đ u cáp đi n, r iể ấ ố ế ị ệ ẫ ỗ ả ắ ầ ệ ồ  
cách đi n và b t kín tr  l i cáp đi n, khi n toàn b  đ ng dây cáp đ u có c ng đệ ị ở ạ ệ ế ộ ườ ề ườ ộ 
cách đi n nh  nhau.ệ ư

Tác d ng c a đ u cáp đi n là: (1) Phòng ng a h i m và các ch t có h i ụ ủ ầ ệ ừ ơ ẩ ấ ạ ở 
bên ngoài xâm nh p. (2) Phòng ng a d u cách đi n ch y ra ngoài làm gi m c ng đậ ừ ầ ệ ả ả ườ ộ 
cách đi n c a cáp đi n. (3) Phòng ng a ôxy thâm nh p khi n l p cách đi n bi n ch tệ ủ ệ ừ ậ ế ớ ệ ế ấ  
d n đ n đánh th ng. (4) B o v  hai đ u cáp đi n tránh b  th ng t n c  h c.ẫ ế ủ ả ệ ầ ệ ị ươ ổ ơ ọ

9 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u cáp đi n khi đ  xong keo cách đi n, li u có th  l p t c thông d nầ ệ ổ ệ ệ ể ậ ứ ẫ  
đi n?ệ

Đáp: Không đ c. Khi v a đ  xong keo cách đi n, trong keo cách đi n cònượ ừ ổ ệ ệ  
t n t i b t khí, ph i ch  ngu i m i có th  lo i tr  b t khí vì th  sau khi đ  xong keoồ ạ ọ ả ờ ộ ớ ể ạ ừ ọ ế ổ  
cách đi n đã l p t c thông đi n s  có kh  năng gây th ng, nên không đ c phép.ệ ậ ứ ệ ẽ ả ủ ượ

9 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi làm h p đ u cáp đi n, t i sao keo cách đi n ph i chia thành vài l nộ ấ ệ ạ ệ ả ầ  
đ  đ  vào?ể ổ

Đáp: B i vì nh  v y có th  làm cho b t khí có trong keo cách đi n đ  vào sở ư ậ ể ọ ệ ổ ẽ 
b  đ y ra h t, t c đ  đ y ra cũng nhanh. Đ ng th i, đ  vào m t l n cũng s  do l nhị ẩ ế ố ộ ẩ ồ ờ ổ ộ ầ ẽ ạ  
co vào mà đ  không đ y.ổ ầ

  
9 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Vì sao có cáp đi n đ u n i gi a và đ u n i cu i b  rò d u? Có nhệ ấ ố ữ ầ ố ố ị ầ ả  
h ng đ n v n hành không?ưở ế ậ

Đáp: Bên trong cáp đi n t n t i áp l c d u nóng n  và áp l c d u tĩnh. Khiệ ồ ạ ự ầ ở ự ầ  
cáp đi n làm kín không t t và hai đ u chênh l ch v  trí l n thì d u cách đi n s  menệ ố ầ ệ ị ớ ầ ệ ẽ  
theo lõi dây ho c vách trong nhôm b c đ  ch y ra.ặ ọ ể ả

D u cách đi n b  rò ra, khi n cách đi n khô, gi m tính năng cách đi n, màầ ệ ị ế ệ ả ệ  
gi y cáp đi n có tính hút n c r t m nh, r t d  hút m, n u đ  kín c a cáp đi nấ ệ ướ ấ ạ ấ ễ ẩ ế ộ ủ ệ  
không t t, khí m s  xâm nh p vào trong cáp đi n, gi m tính năng cách đi n, khi v nố ẩ ẽ ậ ệ ả ệ ậ  
hành d  b  đánh th ng. Vì th , trong v n hành ph i b o đ m đ  kín c a đ u n i cápễ ị ủ ế ậ ả ả ả ộ ủ ầ ố  
đi n luôn t t.ệ ố

  
9 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong l p cách đi n và h p đ u dây c a cáp đi n, t i sao không đ c cóớ ệ ộ ấ ủ ệ ạ ượ  
khe h  không khí và khí m t n t i?ở ẩ ồ ạ

Đáp: Trong đi n tr ng có hai  ch t  đi n môi  khác nhau,  c ng đ  đi nệ ườ ấ ệ ườ ộ ệ  
tr ng phân b  t  l  ngh ch v i h  s  đi n môi t ng đ i c a hai ch t đi n môi, l pườ ố ỉ ệ ị ớ ệ ố ệ ươ ố ủ ấ ệ ớ  
không khí ti p xúc v i ch t đi n môi (cách đi n b ng gi y t m d u, keo cáp đi n) cóế ớ ấ ệ ệ ằ ấ ẩ ầ ệ  
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h  s  đi n môi t ng đ i l n, s  sinh ra c ng đ  đi n tr ng r t cao, d n t iệ ố ệ ươ ố ớ ẽ ườ ộ ệ ườ ấ ẫ ớ  
phóng đi n không khí, t t c  đi n áp s  giáng trên l p cách đi n b ng gi y t m d uệ ấ ả ệ ẽ ớ ệ ằ ấ ẩ ầ  
c a cáp đi n ho c trên keo cáp đi n c a h p đ u dây. Phóng đi n không khí có thủ ệ ặ ệ ủ ộ ấ ệ ể 
hình thành oxyt nh , khi có khí m t n t i, có th  hóa h p thành dung d ch axit n c,ơ ẩ ồ ạ ể ợ ị ướ  
có tác d ng phá ho i đ i v i cách đi n. Do đó, trong l p cách đi n c a cáp đi n,ụ ạ ố ớ ệ ớ ệ ủ ệ  
trong h p đ u dây, đ u không cho phép t n t i khe h  không khí và khí m, n uộ ấ ề ồ ạ ở ẩ ế  
không d  x y ra s  c , đ c bi t d i tác d ng c a quá áp.ễ ả ự ố ặ ệ ướ ụ ủ
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9 - 7 L p đ t và v n hành cáp đi nắ ặ ậ ệ
  
9 - 7 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Mâm cáp đi n có th  đ t n m ngang ho c lăn theo chi u ng c v iệ ể ặ ằ ặ ề ượ ớ  
chi u mũi tên ghi trên mâm không?ề

Đáp: Khi lăn mâm cáp đi n theo chi u ng c v i mũi tên ho c đ t n m ngangệ ề ượ ớ ặ ặ ằ  
thì đ u có th  làm cho cáp di n trên mâm bung ra ho c làm r i, gây phi n ph c choề ể ệ ặ ố ề ứ  
vi c l p đ t, làm xây x c cáp đi n.ệ ắ ặ ướ ệ

  
9 - 7 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây v  c a nhà máy đi n và tr m bi n đi n, t i sao nói chungườ ề ủ ệ ạ ế ệ ạ  
ph i dùng cáp đi n và dây d n có lõi đ ng?ả ệ ẫ ồ

Đáp: Đ ng dây v  c a nhà máy đi n và tr m bi n đi n là m t khâu quanườ ề ủ ệ ạ ế ệ ộ  
tr ng b o đ m s  v n hành bình th ng c a h  th ng. Vì th  ph i có tính tin c yọ ả ả ự ậ ườ ủ ệ ố ế ả ậ  
cao. Vì tính năng d n đi n c a đ ng t t, b  m t khí sinh ra ch t oxy hóa phá ho iẫ ệ ủ ồ ố ề ặ ấ ạ  
m t ti p xúc và có c ng đ  c  h c đ  dùng, cho nên nói chung, dây v  đ u s  d ngặ ế ườ ộ ơ ọ ủ ề ề ử ụ  
dây đ ng. Ti t di n dây d n c a dây v  nói chung căn c  vào đ  nóng và t n th tồ ế ệ ẫ ủ ề ứ ộ ổ ấ  
đi n áp đ  ch n. Nh ng, đ  b o đ m có đ  c ng đ  cách đi n, qui đ nh đi n ápệ ể ọ ư ể ả ả ủ ườ ộ ệ ị ệ  
làm vi c cách đi n c a nó không d i 500V.ệ ệ ủ ướ

9 - 7 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cáp đi n 6kV s  d ng vào h  th ng 3kV, có v n đ  gì không?ệ ử ụ ệ ố ấ ề

Đáp: Cáp đi n 6kV s  d ng vào h  th ng 3kV, v  c ng đ  cách đi n thìệ ử ụ ệ ố ề ườ ộ ệ  
không có v n đ  gì, nh ng v  l u l ng t i thì có v n đ . L p cách đi n c a cápấ ề ư ề ư ượ ả ấ ề ớ ệ ủ  
đi n 6kV dày h n cáp 3kV, còn l u l ng t i c a cáp đi n ch  y u ch u s  h n chệ ơ ư ượ ả ủ ệ ủ ế ị ự ạ ế 
c a nhi t đ . Đ  dày cách đi n càng dày thì t a nhi t càng khó, l u l ng t i sủ ệ ộ ộ ệ ỏ ệ ư ượ ả ẽ 
t ng đ i nh . Vì th , cáp đi n 6kV s  d ng vào h  th ng 3kV thì l u l ng t i choươ ố ỏ ế ệ ử ụ ệ ố ư ượ ả  
phép c a cáp đi n ch  có th  ch n theo tiêu chu n c a cáp đi n 6kV, không th  ch nủ ệ ỉ ể ọ ẩ ủ ệ ể ọ  
theo tiêu chu n c a cáp đi n 3kV. Khi ti t di n nh  nhau, thì l u l ng tái cho phépẩ ủ ệ ế ệ ư ư ượ  
c a cáp đi n 6kV nh  h n cáp đi n 3kV. Cho nên cáp đi n 6kV s  d ng vào hủ ệ ỏ ơ ệ ệ ử ụ ệ 
th ng 3kV không nh ng giá thành cao do c ng đ  cách đi n cao mà l u t ng t iố ữ ườ ộ ệ ư ượ ả  
đi n cho phép còn nh  h n cáp đi n 3kV. N u s  d ng cáp đi n 6kV vào h  th ngệ ỏ ơ ệ ế ử ụ ệ ệ ố  
3kV là không h p lý.ợ

9 - 7 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây cao áp đi vào trong tr m bi n đi n phân ph i, nói chung sạ ạ ế ệ ố ử 
d ng dây cáp đi n?ụ ệ

Đáp: Có hai nguyên nhân: (1) Dây vào b ng dây cáp không b  h n ch  b iằ ị ạ ế ở  
không gian nh  v t ki n trúc, và t ng đ i an toàn. (2) Sóng di đ ng (do quá áp như ậ ế ươ ố ộ ư 
sét sinh ra) c a cáp đi n đ i v i đ ng dây t i đi n, có tác d ng hoãn xung, đó là doủ ệ ố ớ ườ ả ệ ụ  
đi n dung gi a các dây lõi cáp đi n và đi n dung gi a dây lõi d i v i đ t thôngệ ữ ệ ệ ữ ố ớ ấ  
th ng l n h n dây m c trên không. Cho nên nó có th  làm cho sóng di đ ng ph nườ ớ ơ ắ ể ộ ầ  
l n ch y qua đi n dung tr  v  m ch đi n và ti p đ t, gi m thi u nguy c  đánhớ ạ ệ ở ề ạ ệ ế ấ ả ế ơ  
th ng các thi t b  đi n trong tr m bi n đi n do quá áp.ủ ế ị ệ ạ ế ệ

9 - 7 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi l p đ t cáp đi n vào mùa đông, t i sao ph i làm nóng tr c?ắ ặ ệ ạ ả ướ

Đáp: Trong mùa đông nhi t đ  th p, do đ  dính c a d u trong cáp đi n cáchệ ộ ấ ộ ủ ầ ệ  
đi n b ng gi y t m d u tăng lên, tính làm tr n gi m, khi n cáp đi n tr  nên c ng,ệ ằ ấ ẩ ầ ơ ả ế ệ ở ứ  
khó u n cong, cho nên khi đ t cách đi n c a cáp đi n d  b  h ng. Vì th , khi nhi tố ặ ệ ủ ệ ễ ị ỏ ế ệ  
đ  môi tr ng th p h n tr  s  sau thì các lo i cáp di n ph i làm nóng tr c: (1) Cápộ ườ ấ ơ ị ố ạ ệ ả ướ  
đi n cách đi n b ng gi y 35kV tr  xu ng, 0ệ ệ ằ ấ ớ ố oC. (2) Cáp đi n b o v  b ng bitum,ệ ả ệ ằ  
cách đi n b ng cao su, - 7ệ ằ oC. (3) cáp đi n cách đi n b ng cao su ho c vòng b o vệ ệ ằ ặ ả ệ 
b ng  polyvinyechloride (PVC), - 15ằ oC. (4) Cáp đi n b c chì cách đi n b ng cao su -ệ ọ ệ ằ  
20oC.

9 - 7 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi l p đ t cáp đi n l c cách di n b ng gi y t m d u có đạ ắ ặ ệ ự ệ ằ ấ ẩ ầ ộ 
dính thì chênh l ch đ  cao không đ c quá l n?ệ ộ ượ ớ

Đáp: Khi l p đ t cáp đi n l c cách đi n b ng gi y t m d u n u chênh l chắ ặ ệ ự ệ ằ ấ ấ ầ ế ệ  
đ  cao quá l n s  gây nên chênh l ch áp l c d u quá l n làm n t v  b c ngoài chộ ớ ẽ ệ ự ầ ớ ứ ỏ ọ ỗ 
th p, khi n làm kín đ u cáp đi n ch  th p tr  nên khó khăn, ch  cao c a cáp đi nấ ế ầ ệ ỗ ấ ở ỗ ủ ệ  
thi u d u nên khô, làm gi m cách đi n, th m chí đánh th ng khi v n hành. Vì thế ầ ả ệ ậ ủ ậ ế 
cáp đi n l c cách đi n b ng gi y t m d u có đ  dính 6 ~ 10kV khi đ t th ng đ ngệ ự ệ ằ ấ ẩ ầ ộ ặ ẳ ứ  
ho c nghiêng theo chi u d c thì chênh l ch đ  cao c a nó không đ c v t quáặ ề ố ệ ộ ủ ượ ượ  
15km.

9 - 7 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b c chì và b c kim c a cáp đi n ph i hàn n i b ng dây đ ngạ ọ ọ ủ ệ ả ố ằ ồ  
m m, sau đó ti p đ t? ề ế ấ

Đáp: Gi a b c chì và b c kim c a cáp đi n có m t l p s i đay m ng nh mữ ọ ọ ủ ệ ộ ớ ợ ỏ ằ  
b o v  b c chì không b  ăn mòn hóa h c. Nh ng khi cáp đi n có dòng đi n s  c  l nả ệ ọ ị ọ ư ệ ệ ự ố ớ  
ch y qua b c chì, b c kim xu ng đ t, gi a 2 cáp s  sinh ra hi u đi n th  khi n chạ ọ ọ ố ấ ữ ẽ ệ ệ ế ế ỗ 
y u nh t c a l p đay b  đánh th ng,  đó s  sinh ra h  quang làm nóng ch y b c chìế ấ ủ ớ ị ủ ở ẽ ồ ả ọ  
gây ra l  th ng phá ho i đ  kín c a cáp đi n. Đ  phòng ng a sinh ra d ng h ng hócỗ ủ ạ ộ ủ ệ ể ừ ạ ỏ  
này, c n dùng dây đ ng nhi u. s i có ti t di n không nh  h n 10mmầ ồ ề ợ ế ệ ỏ ơ 2, hàn b c chìọ  
v i b c kim thành 1 ch t cùng đi n th  r i m i ti p đ t. M t tác d ng khác c a cáchớ ọ ấ ệ ế ồ ớ ế ấ ộ ụ ủ  
làm này là khi sét đánh, b c kim chôn d i đ t có th  chia s  m t ph n dòng đi n,ọ ướ ấ ể ẻ ộ ầ ệ  
gi m b t đi n tr  ti p đ t, đi u này có l i cho vi c ch ng sét c a thi t b  phía sauả ớ ệ ở ế ấ ề ợ ệ ố ủ ế ị  
cáp đi n.ệ

9 - 7 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v  ngoài c a cáp đi n l c lõi đ n ch  cho phép m t đi m ti pạ ỏ ủ ệ ự ơ ỉ ộ ể ế  
đ t, còn m t đi m khác ph i thông qua b  ti p đ t r i m i ti p đ t; còn v  ngoàiấ ộ ể ả ộ ế ấ ồ ớ ế ấ ỏ  
c a cáp đi n l c 3 lõi thì có th  ti p đ t nhi u đi m?ủ ệ ự ể ế ấ ề ể

Đáp: Cáp đi n l c 35000V tr  lên ph n l n s  d ng cáp đi n m t lõi. Cápệ ự ở ầ ớ ử ụ ệ ộ  
đi n m t lõi, n u m t đ u v  ngoài tr c ti p ti p đ t, còn đ u kia thông qua b  ti pệ ộ ế ộ ầ ỏ ự ế ế ấ ầ ộ ế  
đ t ho c ti p đ t khe h  thì trong tình hình bình th ng, do b  ti p đ t v i đi n ápấ ặ ế ấ ở ườ ộ ế ấ ớ ệ  
th p có đi n tr  r t cao, t ng đ ng v i h  m ch m t đ u  ngoài cáp đi n, dòngấ ệ ở ấ ươ ươ ớ ở ạ ộ ầ ở ệ  
đi n làm vi c trong cáp đi n không th  c m ng ra dòng đi n vòng  v  ngoài, choệ ệ ệ ể ả ứ ệ ở ỏ  
nên có th  phòng ng a cháy v  ngoài cáp đi n do dòng đi n vòng và gi m l u l ngể ừ ỗ ệ ệ ả ư ượ  
t i c a cáp đi n. Còn cáp đi n 3 lõi thì th  đi n đ ng c m ng  v  ngoài c a nó r tả ủ ệ ệ ế ệ ộ ả ứ ở ỏ ủ ấ  
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nh  s  không sinh ra dòng đi n vòng  v  ngoài cáp đi n, cho nên có th  ti p đ tỏ ẽ ệ ở ỏ ệ ể ế ấ  
nhi u đi m.ề ể

9 - 7 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t s i cáp đi n m t lõi s  d ng đi n xoay chi u, tình hình s  d ngộ ợ ệ ộ ử ụ ệ ề ử ụ  
bình th ng. Khi hai đ u v  ngoài c a cáp đi n ti p đ t, sau khi nhi t đ  v  chì c aườ ầ ỏ ủ ệ ế ấ ệ ộ ỏ ủ  
cáp đi n tăng cao trong v n hành, tháo m t dây ti p đ t c a nó, nhi t đ  v  chì l pệ ậ ộ ế ấ ủ ệ ộ ỏ ậ  
t c h  xu ng, nguyên nhân do đâu?ứ ạ ố

Đáp: Dòng đi n ch y qua lõi cáp đi n, c m ng ra đi n áp trên v  chì, khi haiệ ạ ệ ả ứ ệ ỏ  
đ u cáp đi n ti p đ t, s  thông qua đi m ti p đ t c a 2 đ u t o thành thông m ch,ầ ệ ế ấ ẽ ể ế ấ ủ ầ ạ ạ  
sinh ra dòng đi n. Dòng đi n ch y qua v  chì sinh ra nhi t l ng khi n cáp đi n quáệ ệ ạ ỏ ệ ượ ế ệ  
nóng. Khi tháo m t dây ti p đ t c a 1 đ u, c t đ t thông m ch c a dòng đi n, do đóộ ế ấ ủ ầ ắ ứ ạ ủ ệ  
nhi t đ  gi m xu ng.ệ ộ ả ố

9 - 7 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n  áp  đ ng  dây  phân  ph i  đi n  h  4  dây  3  pha  đi n  áp  th pệ ườ ố ệ ệ ệ ấ  
380/220V, mu n dùng cáp đi n 3 pha và m t dây cách đi n (làm dây không) s  d ngố ệ ộ ệ ử ụ  
thay cáp đi n 4 lõi có th  đ c không? ệ ể ượ

Đáp: Đ c đi m c a m ch đi n ki u 4 dây 3 pha đi n áp th p là có th  đ uặ ể ủ ạ ệ ể ệ ấ ể ấ  
v i ph  t i 3 pha và ph  t i 1 pha. N u dùng cáp đi n 3 lõi và 1 dây cách đi n g pớ ụ ả ụ ả ế ệ ệ ộ  
l i s  d ng thay th  cáp đi n 4 lõi, đi u đó là không th  đ c. B i vì khi cáp đi nạ ử ụ ế ệ ề ể ượ ở ệ  
ch  dùng ph  t i 1 pha còn các pha khác không dùng t i thì m t dây l a  trong v  cápỉ ụ ả ớ ộ ử ở ỏ  
đi n còn s i dây không  ngoài v  cáp đi n, nh  v y dòng đi n ch y qua s i dây l aệ ợ ở ỏ ệ ư ậ ệ ạ ợ ử  
trong v  cáp đi n s  sinh ra t  tr ng xoay chi u trong v  cáp đi n gây nên t n th tỏ ệ ẽ ừ ườ ề ỏ ệ ổ ấ  
trì tr  khi n v  cáp đi n nóng lên, cáp đi n cũng nóng theo. Vì th  không đ c N uệ ế ỏ ệ ệ ế ượ ế  
cáp đi n không đ u và ph  t i 1 pha (đi n áp pha) thì có th  đ c.ệ ấ ụ ả ệ ể ượ

9 - 7 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Quy ph m v  đi n liên quan đ n tàu th y có qui đ nh, cáp đi n l c m tạ ề ệ ế ủ ị ệ ự ộ  
lõi xoay chi u dùng trên tàu th y ph i dùng v t li u không t  tính làm l p v  giáp,ề ủ ả ậ ệ ừ ớ ỏ  
khi l p đ t l p v  giáp ch  cho phép m t đi m ti p đ t. T i sao?ắ ặ ớ ỏ ỉ ộ ể ế ấ ạ

Đáp: Khi dòng đi n xoay chi u ch y qua cáp đi n m t lõi s  d ng trên tàuệ ề ạ ệ ộ ử ụ  
th y s  sinh ra t  tr ng xoay chi u m nh quanh nó, do đó tuy t đ i c m dùng v tủ ẽ ừ ườ ề ạ ệ ố ấ ậ  
li u t  tính làm v  giáp. Đ i v i cáp đi n l p v  giáp d t b ng s i đ ng tuy v t li uệ ừ ỏ ố ớ ệ ớ ỏ ệ ằ ợ ồ ậ ệ  
l p giáp không ph i t  tính, không sinh ra t n th t trì tr , dòng xoáy l n, d n đ n cápớ ả ừ ổ ấ ệ ớ ẫ ế  
đi n quá nóng, nh ng có th  xem nh  máy bi n th  dùng v t li u cách đi n làm môiệ ư ể ư ế ế ậ ệ ệ  
ch t ng u h p, lõi dây cáp đi n và l p d t b ng s i đ ng nh  là cu n s  c p và thấ ẫ ợ ệ ớ ệ ằ ợ ồ ư ộ ơ ấ ứ 
c p c a bi n th  này. Khi l p đ t n u xu t hi n 2 đi m tr  lên ti p đ t thì s  sinhấ ủ ế ế ắ ặ ế ấ ệ ể ở ế ấ ẽ  
ra dòng đi n vòng gi a l p d t v i dây đ t (thân v  tàu). Đi u đó đ i v i tàu th y cóệ ữ ớ ệ ớ ấ ỏ ề ố ớ ủ  
yêu c u t ng đ i cao v  an toàn và tính ch ng nhi u là không cho phép.ầ ươ ố ề ố ễ

9 - 7 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s  d ng 3 dây cáp đi n xoay chi u, m i cáp kéo ph  t i 1 pha t tử ụ ệ ề ỗ ụ ả ố  
h n hay là m i cáp v n kéo ph  t i 3 pha t t h n?ơ ỗ ẫ ụ ả ố ơ
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Đáp: M i cáp kéo ph  t i 3 pha t t h n, b i vì khi m i cáp kéo ph  t i 1 phaỗ ụ ả ố ơ ở ỗ ụ ả  
thì v  chì và l p giáp c a cáp đi n đ u s  sinh ra dòng xoáy gây nóng còn khi m i cápỏ ớ ủ ệ ề ẽ ỗ  
kéo ph  t i 3 pha thì t ng t  thông c a 3 pha b ng 0, không sinh ra dòng xoáy.ụ ả ổ ừ ủ ằ
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9 - 7 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cáp đi n 3 lõi r t dài, n u 1 đ u đã xác đ nh th  t  pha c a 3 pha c aệ ấ ế ầ ị ứ ự ủ ủ  
nó, làm sao dùng ph ng pháp đ n gi n đ  xác đ nh th  t  pha c a đ u kia?ươ ơ ả ể ị ứ ự ủ ầ

Đáp: T i đ u đã xác đ nh th  t  pha, l n l t đem ba lõi ti p đ t m t lõi tr cạ ầ ị ứ ự ầ ượ ế ấ ộ ự  
ti p ti p đ t m t lõi qua đi n tr  đ  ti p đ t và m t lõi không ti p đ t. Sau đó, ế ế ấ ộ ệ ở ể ế ấ ộ ế ấ ở 
đ u kia, dùng đ ng h  v n năng (ho c đ ng h  mêgaôm) đo đi n tr  đ i v i đ t c aầ ồ ồ ạ ặ ồ ồ ệ ở ố ớ ấ ủ  
các lõi, lõi tr c ti p ti p đ t thì đi n tr  b ng 0, lõi thông qua đi n tr  ti p đ t s  cóự ế ế ấ ệ ở ằ ệ ở ế ấ ẽ  
đi n tr  nh t đ nh, lõi không ti p đ t thì đi n tr  vô cùng l n. Nh  v y s  xác đ nhệ ở ấ ị ế ấ ệ ở ớ ư ậ ẽ ị  
không khó khăn gì th  t  pha c a đ u kia.ứ ự ủ ầ

9 - 7 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dò tìm đi m s  c  c a cáp đi n l c, thông th ng ph i đ t th ngể ự ố ủ ệ ự ườ ả ố ủ  
đi m s  c  tr c, khi đ t th ng thì s  d ng đi n xoay chi u hay đi n m t chi u sể ự ố ướ ố ủ ử ụ ệ ề ệ ộ ề ẽ 
có hi u qu  h n?ệ ả ơ

Đáp: Cáp đi n trong v n hành th ng xu t hi n ti p đ t đi n tr  cao, khiệ ậ ườ ấ ệ ế ấ ệ ở  
thi u máy móc đo tr c tiên đem s  c  đi n tr  cao đ t th ng thành s  c  đi n trế ướ ự ố ệ ở ố ủ ự ố ệ ở 
th p, đ  ti n dùng ph ng pháp c u đi n dò tìm đi m s  c  cáp đi n. N u dùngấ ể ệ ươ ầ ệ ể ự ố ệ ế  
đi n xoay chi u, do đi n dung c a cáp đi n t ng đ i l n, dung l ng c a thi t bệ ề ệ ủ ệ ươ ố ớ ượ ủ ế ị 
cũng t ng đ i l n; ngoài ra, khi đi n áp xoay chi u qua 0, d  t t h  quang, nên hi uươ ố ớ ệ ề ễ ắ ồ ệ  
quả
đ t th ng t ng đ i th p. N u dùng đi n m t chi u, ch  c n dòng đi n ch y quaố ủ ươ ố ấ ế ệ ộ ề ỉ ầ ệ ạ  
đ t kho ng 1 ampe thì có th  cháy th ng đi m s  c , hi u qu  t ng đ i t t. Ngoàiạ ả ể ủ ể ự ố ệ ả ươ ố ố  
ra, do d i tác d ng c a đi n áp m t chi u, đi n dung cáp đi n không sinh ra dòngướ ụ ủ ệ ộ ề ệ ệ  
đi n đi n dung, dung l ng c a thi t b  có th  t ng đ i nh .ệ ệ ượ ủ ế ị ể ươ ố ỏ

9 - 7 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cáp đi n l c ch  làm th  nghi m ch u áp m t chi u, không làm thệ ự ỉ ử ệ ị ộ ề ử 
nghi m ch u áp xoay chi u. T i sao?ệ ị ề ạ

Đáp: Đó là b i vì: (1) Đi n dung c a cáp đi n t ng đ i l n, th  nghi m ch uở ệ ủ ệ ươ ố ớ ử ệ ị  
áp xoay chi u, do dòng đi n đi n dung nên đòi h i thi t b  th  nghi m dung l ngề ệ ệ ỏ ế ị ử ệ ượ  
l n; thí nghi m ch u áp m t chi u không yêu c u thi t b  dung l ng l n. (2) D iớ ệ ị ộ ề ầ ế ị ượ ớ ướ  
tác d ng cao áp xoay chi u, tác d ng không th  ng c do t n hao môi ch t gây nên,ụ ề ụ ể ượ ổ ấ  
làm gi m cách đi n; dùng th  nghi m m t chi u s  không đ  l i hi u qu  x u trongả ệ ử ệ ộ ề ẽ ể ạ ệ ả ấ  
cách đi n. (3) Đi n áp đánh th ng d i dòng đi n m t chi u c a cách đi n b ngệ ệ ủ ướ ệ ộ ề ủ ệ ằ  
gi y ngâm t m c a cáp đi n l n g p nhi u l n (2 ~ 6 l n) d i dòng đi n xoayấ ẩ ủ ệ ớ ấ ề ầ ầ ướ ệ  
chi u, cho nên dùng đi n áp th  nghi m m t chi u s  cao h n nhi u đi n xoayề ệ ử ệ ộ ề ẽ ơ ề ệ  
chi u, có th  b c l  m t cách d  dàng nh c đi m trong cách đi n.ề ể ộ ộ ộ ễ ượ ể ệ

9 - 7 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao cáp đi n l c th ng b  đánh th ng vào ban đêm mùa thu?ạ ệ ự ườ ị ủ

Đáp: H  s  n  nhi t c a l p b o v , dây lõi d n đi n, gi y cách đi n, d uệ ố ở ệ ủ ớ ả ệ ẫ ệ ấ ệ ầ  
cách đi n và b c b o v  c a cáp đi n l c cách đi n ngâm t m m i lo i m t khác.ệ ọ ả ệ ủ ệ ự ệ ẩ ỗ ạ ộ  
Khi ph  t i tăng lên ho c khí h u tr  nên nóng khi n nhi t đ  cáp đi n lên cao, doụ ả ặ ậ ở ế ệ ộ ệ  
h  s  n  c a d u cáp đi n l n h n kho ng 10 l n so v i các v t li u khác, vì thệ ố ở ủ ầ ệ ớ ơ ả ầ ớ ậ ệ ế 
b c chì b o v  c a cáp đi n, ngoài t  n  ra, còn có l ng n  ph  b i nh h ng nọ ả ệ ủ ệ ự ở ượ ở ụ ở ả ưở ở 
d u cáp đi n. Khi ph  t i gi m ho c khí h u tr  nên l nh, khi n nhi t đ  c a cápầ ệ ụ ả ả ặ ậ ở ạ ế ệ ộ ủ  
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đi n gi m th p thì l p chì không th  khôi ph c tr ng thái ban đ u. Nh  v y gi a l pệ ả ấ ớ ể ụ ạ ầ ư ậ ữ ớ  
chì cáp đi n và d u cáp đi n s  xu t hi n khe h  tr ng, khi n cách đi n c a cápệ ầ ệ ẽ ấ ệ ở ố ế ệ ủ  
đi n d  b  đánh th ng. Bu i t i mùa thu, khí h u t ng đ i th p, cáp đi n l nh coệ ễ ị ủ ổ ố ậ ươ ố ấ ệ ạ  
làm cho khe h  hình thành trong mùa hè tr  nên l n, t  đó xu t hi n hi n t ng cápở ở ớ ừ ấ ệ ệ ượ  
đi n l c d  b  đánh th ng.ệ ự ễ ị ủ

9 - 7 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ti n hành th  nghi m ch u áp m t chi u đ i v i cáp đi n l cạ ế ử ệ ị ộ ề ố ớ ệ ự  
cách đi n b c chì, d  x y ra đánh th ng cách đi n gi a dây lõi v i b c chì, mà r t ítệ ọ ễ ả ủ ệ ữ ớ ọ ấ  
khi x y ra đánh th ng cách đi n gi a các dây lõi v i nhau?ả ủ ệ ữ ớ

Đáp: Khi ti n hành th  nghi m ch u áp m t chi u đ i v i cáp đi n b c chì, làế ử ệ ị ộ ề ố ớ ệ ọ  
đ t đi n áp gi a m t lõi đ i v i hai lõi kia và b c chì. Do đánh th ng cách đi nặ ệ ữ ộ ố ớ ọ ủ ệ  
th ng x y ra sau khi b c chì b  h  t n cách đi n b  m, h n n a đ  dày cách đi nườ ả ọ ị ư ổ ệ ị ẩ ơ ữ ộ ệ  
gi a các lõi l n h n đ  dày cách đi n c a dây lõi đ i v i b c chì, cho nên nói chung,ữ ớ ơ ộ ệ ủ ố ớ ọ  
đánh th ng cách đi n x y ra gi a dây lõi đ i v i b c chì, mà ít x y ra gi a các dâyủ ệ ả ữ ố ớ ọ ả ữ  
lõi.

9 - 7 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ti n hành th  nghi m ch u áp m t chi u đ i v i cáp đi n, t i sao khiế ử ệ ị ộ ề ố ớ ệ ạ  
đi n áp lên t i tr  s  đ nh thì dòng đi n rò l i nh  h n so v i khi tăng áp?ệ ớ ị ố ỉ ệ ạ ỏ ơ ớ

Đáp: Đi n áp tăng lên đ n tr  s  đ nh thì không thay đ i n a. Lúc này dòngệ ế ị ố ỉ ổ ữ  
đi n đo đ c ch  là tr  s  rò, còn trong quá trình tăng áp thì đi n áp bi n đ ng, dòngệ ượ ỉ ị ố ệ ế ộ  
đi n bao g m hai b  ph n: dòng đi n n p và dòng đi n rò, nên tr  s  t ng đ i l n.ệ ồ ộ ậ ệ ạ ệ ị ố ươ ố ớ

9 - 7 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây cáp đi n cao áp, li u có th  v a ng t đi n xong là ti n hànhườ ệ ệ ể ừ ắ ệ ế  
công vi c s a ch a ngay?ệ ử ữ

Đáp: Không đ c. Đi n dung c a đ ng dây cáp cao áp r t l n, ch a đi nượ ệ ủ ườ ấ ớ ứ ệ  
tích r t l n, nên có đi n áp t ng đ i cao, n u sau khi ng t đi n mà không ti n hànhấ ớ ệ ươ ố ế ắ ệ ế  
phóng đi n thì khi ti p xúc s  có nguy c  phóng đi n gây th ng vong. Vì th , nh tệ ế ẽ ơ ệ ươ ế ấ  
đ nh ph i phóng đi n xong m i ti n hành công vi c.ị ả ệ ớ ế ệ
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CH NG XƯƠ

TI P Đ T VÀ AN TOÀN ĐI NẾ Ấ Ệ

10 - 1 Ki n th c c  b n phòng đi n gi tế ứ ơ ả ệ ậ

10 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  c a ng i, nói chung là bao nhiêu? V i dòng đi n bao nhiêu thìệ ở ủ ườ ớ ệ  
s  nguy hi m đ i v i ng i? Bao nhiêu thì nguy hi m đ n tính m ng?ẽ ể ố ớ ườ ể ế ạ

Đáp: Ng i kh e m nh, khi da khô và không b  t n th ng thì đi n tr  c aườ ỏ ạ ị ổ ươ ệ ở ủ  
c  th  có th  d t t i 10.000 – 100.000Ω nh ng đi n tr  c a ng i nói chung, l yơ ể ể ạ ớ ư ệ ở ủ ườ ấ  
1.000 Ω làm chu n, dòng đi n 0,05 – 0,1 ampe là nguy hi m đ i v i ng i, v t quáẩ ệ ể ố ớ ườ ượ  
0,1 ampe s  nguy hi m tính m ng.ẽ ể ạ

10 - 1 - 2  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  đi n chia ra: cao áp, th p áp, và l y đi n áp đ i v i đ t 250Vế ị ệ ấ ấ ệ ố ớ ấ  
làm gi i h n. Th p áp có ph i là đi n áp an toàn không?ớ ạ ấ ả ệ

Đáp: Đi n áp 250V c a thi t b  đi n đ i v i đ t là gi i h n gi a đi n áp caoệ ủ ế ị ệ ố ớ ấ ớ ạ ữ ệ  
và đi n áp th p, đ c xác đ nh t  góc đ  an toàn. B i vì khi ng i ch m vào bệ ấ ượ ị ừ ộ ở ườ ạ ộ 
ph n mang đi n c a thi t b  đi n mà đi n áp v t quá 250V thì kh  năng gây nguyậ ệ ủ ế ị ệ ệ ượ ả  
hi m đ i v i tính m ng là vô cùng l n. Nh ng th p áp nói trên không ph i là đi n ápể ố ớ ạ ớ ư ấ ả ệ  
an toàn.

10 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn chi u sáng và đèn hành trình c a máy công c , máy khoan, v.v... t iế ủ ụ ạ  
sao qui đ nh s  d ng đi n áp 36V tr  xu ng?ị ử ụ ệ ở ố

Đáp: Khi c  th  ng i đ ng ph i b  ph n mang đi n c a thi t b  thì s  cóơ ể ườ ụ ả ộ ậ ệ ủ ế ị ẽ  
dòng đi n ch y qua c  th . Căn c  vào kinh nghi m thông th ng, n u dòng đi nệ ạ ơ ể ứ ệ ườ ế ệ  
m t chi u ch y qua c  th  l n h n 50mA, ho c dòng đi n xoay chi u l n h n 10mAộ ề ạ ơ ể ớ ơ ặ ệ ề ớ ơ  
thì có th  x y ra s  c  th ng vong. Đ  s  d ng đi n an toàn, nhà n c qui đ nh:ể ả ự ố ươ ể ử ụ ệ ướ ị  
12V, 24V và d i 36V là đi n áp an toàn. Khi ch n, c n căn c  vào đ  m n i sướ ệ ọ ầ ứ ộ ẩ ơ ử 
d ng đ  quy t đ nh. Đèn chi u sáng, máy công c  khoan đi n nói chung là 36 Vôn.ụ ể ế ị ế ụ ệ  
Các n i nh  phòng t m, bu ng lò h i, n i c t, máy tăng nhi t v.v... do t ng đ i mơ ư ắ ồ ơ ồ ấ ệ ươ ố ẩ  

t, đi n áp đèn hành trình nói chung dùng 12V. ướ ệ
Ngu n đi n 36V tr  xu ng ph i dùng bi n th  ki u hai cu n dây đ  cung c pồ ệ ở ố ả ế ế ể ộ ể ấ  

đi n, c m s  d ng bi n th  t  ng u. Đ ng th i ph i chú ý phích c m,  c m màệ ấ ử ụ ế ế ự ẫ ồ ờ ả ắ ổ ắ  
m ch đi n th p áp 36V tr  xu ng s  d ng ph i khác rõ r t v i phích c p,  c mạ ệ ấ ở ố ử ụ ả ệ ớ ắ ổ ắ  
c a đ ng dây đi n áp t ng đ i cao, phòng ng a s  d ng l n l n, gây nên s  củ ườ ệ ươ ố ừ ử ụ ẫ ộ ự ố 
th ng vong.ươ

10 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n m t chi u và đi n xoay chi u (t n s  qu c t ) đ u gi ng nhauệ ộ ề ệ ề ầ ố ố ế ề ố  
220V, lo i nào nguy hi m h n đ i v i ng i? T i sao?ạ ể ơ ố ớ ườ ạ

Đáp: Đi n xoay chi u nguy hi m h n. B i vì tr  s  đ c đ c khi dùng vôn kệ ề ể ơ ở ị ố ọ ượ ế 
đ  đo đi n áp xoay chi u chính là tr  s  h u hi u c a đi n áp. Đi n xoay chi u bi nể ệ ề ị ố ữ ệ ủ ệ ệ ề ế  
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đ i theo sóng hình sin, tr  s  l n nh t c a nó là ổ ị ố ớ ấ ủ 2  l n tr  s  h u hi u, l y đi n ápầ ị ố ữ ệ ấ ệ  
220V mà nói thì tr  s  đ nh c a nó là ị ố ỉ ủ 2  x 220 = 310V, còn đi n m t chi u thì khôngệ ộ ề  
có s  khác bi t gi a tr  s  l n nh t và tr  s  h u hi u.ự ệ ữ ị ố ớ ấ ị ố ữ ệ

10 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n xoay chi u 50 - 60 Hz là r t nguy hi m đ i v i con ng i?ạ ệ ề ấ ể ố ớ ườ

Đáp: T  th c nghi m có th  bi t: đi n tr  c a c  th  không ph i là đi n trừ ự ệ ể ế ệ ở ủ ơ ể ả ệ ở 
thu n mà còn mang ch t đi n dung, sau khi con ng i ti p xúc v i đi n xoay chi u,ầ ấ ệ ườ ế ớ ệ ề  
trên th c t  c  th  con ng i là tr  kháng có tính đi n dung, khi t n s  cao dungự ế ơ ể ườ ở ệ ầ ố  
kháng nh , vì th  t ng r ng v i t n s  cao, tr  kháng c a c  th  s  gi m. Trênỏ ế ưở ằ ớ ầ ố ở ủ ơ ể ẽ ả  
th c t , t  ch c t  bào c a c  th  b  c c hóa ghê g m nh t  t n s  50 - 60 Hz, doự ế ổ ứ ế ủ ơ ể ị ự ớ ấ ở ầ ố  
đó s  nguy h i đ i v i c  th  cũng l n nh t. Khi t n s  r t cao ho c r t th p thìự ạ ố ớ ơ ể ớ ấ ầ ố ấ ặ ấ ấ  
không k p c c hóa, khó hình thành ng u c c, do đó t  ch c t  bào không d  bi n hóa.ị ự ẫ ự ổ ứ ế ễ ế  
Cho nên m c đ  nguy h i đ i v i ng i cũng nh . Đ i v i đi n m t chi u mà nói,ứ ộ ạ ố ớ ườ ỏ ố ớ ệ ộ ề  
đi n dung c  th  ng i không có tác d ng, nên tr  s  t ng tr  c a c  th  ngoàiệ ơ ể ườ ụ ị ố ổ ở ủ ơ ể  
t ng đ i l n. Vì th  đ i v i dòng đi n m t chi u thì dòng đi n c  th  t ng đ iươ ố ớ ế ố ớ ệ ộ ề ệ ơ ể ươ ố  
nh . B i vì t n s  đi n m t chi u là b ng 0, t  bào c  th  s  không b  c c hóa hìnhỏ ở ầ ố ệ ộ ề ằ ế ơ ể ẽ ị ự  
thành ng u c c gây th ng vong. Cho nên xét v  m t an toàn thì đi n m t chi u t tẫ ự ươ ề ặ ệ ộ ề ố  
h n nhi u đi n xoay chi u.ơ ề ệ ề

l0 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n xoay chi u t n s  cao an toàn h n đi n xoay chi u t n sạ ệ ề ầ ố ơ ệ ề ầ ố 
50 - 60 Hz ph  thông?ổ

Đáp: Đi n xoay chi u t n s  cao có hi u ng m t ngoài rõ r t, v y nên dòngệ ề ầ ố ệ ứ ặ ệ ậ  
đi n ch y qua ngoài da ch  không vào tim. Vì th  d  sinh ra cháy b ng da mà khôngệ ạ ứ ế ễ ỏ  
gây nên li t tim, cho nên t ng đ i an toàn h n.ệ ươ ố ơ

10 - 1 - 7  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi c  th  ng i đ ng ph i dây d n c a h  th ng mà đi m trung tínhơ ể ườ ụ ả ẫ ủ ệ ố ể  
không ti p đ t, có nguy c  đi n gi t không?ế ấ ơ ệ ậ

Đáp: Có ng i cho r ng đi m trung tính c a h  th ng mà đi m trung tínhườ ằ ể ủ ệ ố ể  
không ti p đ t (nh  bên cao áp c a máy bi n áp phân ph i đi n) thì đi m trung tínhế ấ ư ủ ế ố ệ ể  
là không ti p đ t, khi c  th  ng i ch m ph i, dòng đi n không th  t o nên m chế ấ ơ ể ườ ạ ả ệ ể ạ ạ  
kín, nên không x y ra đi n gi t, nh ng s  th c không ph i nh  v y. B i vì khi cả ệ ậ ư ự ự ả ư ậ ở ơ 
th  ng i ti p xúc v i dây d n c a h  th ng mà đi m trung tính không ti p đ t thìể ườ ế ớ ẫ ủ ệ ố ể ế ấ  
s  có 3 lo i dòng đi n ch y qua c  th  ng i (1) Dòng đi n đi n dung cu n dây bênẽ ạ ệ ạ ơ ể ườ ệ ệ ộ  
th  c p c a máy bi n th  và đ ng dây (đ c bi t là cáp đi n l c) đ i v i đ t đ uứ ấ ủ ế ế ườ ặ ệ ệ ự ố ớ ấ ề  
có đi n dung, khi c  th  ng i ch m ph i dây d n m t pha nào đó thì dòng đi nệ ơ ể ườ ạ ả ẫ ộ ệ  
đi n dung c a hai pha khác vào c  th  ng i, xu ng đ t r i quay tr  v  m ch đi n,ệ ủ ơ ể ườ ố ấ ồ ở ề ạ ệ  
hình thành m ch thông d n đi n, khi n ng i b  đi n gi t. (2) Dòng đi n rò. Hạ ẫ ệ ế ườ ị ệ ậ ệ ệ 
th ng d n đi n ba pha đ i V i đ t không ph i cách đi n tuy t đ i ch  là có đi n trố ẫ ệ ố ớ ấ ả ệ ệ ố ỉ ệ ở 
rò t ng đ i l n đ i v i đ t vì th  có dòng đi n rò. N u h  th ng t ng đ i l n,ươ ố ớ ố ớ ấ ế ệ ế ệ ố ươ ố ớ  
cách đi n b  lão hóa ho c b  m nghiêm tr ng thì dòng đi n rò t ng đ i l n, r tệ ị ặ ị ẩ ọ ệ ươ ố ớ ấ  
nguy hi m đ i v i an toàn c a ng i. (3) Tĩnh đi n. Đ ng dây đi n và thi t b  caoể ố ớ ủ ườ ệ ườ ệ ế ị  
áp, th p áp, căn c  vào m c đi n th  cao th p đ u t n t i tĩnh đi n, khi c  th  ch mấ ứ ứ ệ ế ấ ề ồ ạ ệ ơ ể ạ  
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ph i thì đi n tích tĩnh đi n ch y qua c  th  ng i phóng xu ng đ t khi n ng i bả ệ ệ ạ ơ ể ườ ố ấ ế ườ ị 
đi n gi t.ệ ậ
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10 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N u ti p xúc m t dây trong dây d n cao áp, lúc này, không hình thànhế ế ộ ẫ  
m ch kín đ i v i đ t, cho nên không nguy hi m. Nói nh  v y đúng không?ạ ố ớ ấ ể ư ậ

Đáp: Nói nh  v y v a đúng v a không đúng. Khi c  th  ch m ph i m t dâyư ậ ừ ừ ơ ể ạ ả ộ  
trong dây d n cao áp, do lúc này không hình thành m ch kín đ i v i đ t, mà đi nẫ ạ ố ớ ấ ệ  
dung đ i v i đ t l i r t nh , do đó dòng đi n ch y qua c  th  r t nh , không cóố ớ ấ ạ ấ ỏ ệ ạ ơ ể ấ ỏ  
nguy hi m gì.ể

Nh ng  th i đi m v a ch m vào dây d n, do gi a c  th  và đ t t o thành tư ở ờ ể ừ ạ ẫ ữ ơ ể ấ ạ ụ 
đi n, sinh ra dòng đi n n p, dòng đi n n p đi n này l n h n nhi u l n dòng đi nệ ệ ạ ệ ạ ệ ớ ơ ề ầ ệ  
đi n dung sau khi đã ti p xúc v i dây d n, vì th  khi ti p xúc đ ng dây có đi n ápệ ế ớ ẫ ế ế ườ ệ  
t ng đ i cao (nh  110kV tr  lên) thì s  c m th y tê, th m chí đi n gi t cho nên r tươ ố ư ở ẽ ả ấ ậ ệ ậ ấ  
nguy hi m. N u ng i m c áo b ng s i đ ng thì c  th  đ c che ch n trong áoể ế ườ ặ ằ ợ ồ ơ ể ượ ắ  
b ng s i đ ng, s  không còn c m giác tê n a.ằ ợ ồ ẽ ả ữ

10 - 1 - 9  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M ch đi n m t chi u c a h  th ng thi t b  ch nh l u cao áp, th p ápạ ệ ộ ề ủ ệ ố ế ị ỉ ư ấ  
đ u không tr c ti p ti p đ t, n u c  th  ch m vào có b  đi n gi t không?ề ự ế ế ấ ế ơ ể ạ ị ệ ậ

Đáp: Gi a dây d n c a m ch đi n m t chi u đ i v i đ t không t n t i dòngữ ẫ ủ ạ ệ ộ ề ố ớ ấ ồ ạ  
đi n đi n dung, nh ng có đi n tích tĩnh đi n và dòng đi n rò nh t đ nh. Vì th , khiệ ệ ư ệ ệ ệ ấ ị ế  
c  th  ng i ch m ph i, n u có đi n áp t ng đ i cao cũng d  gây ra đi n gi t.ơ ể ườ ạ ả ế ệ ươ ố ễ ệ ậ

10 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n gi t th p áp và đi n gi t cao áp, lo i nào nguy hi m h n?ệ ậ ấ ệ ậ ạ ể ơ

Đáp: Ph n l n s  c  đi n gi t đ u là đi n th p áp. B i vì c  h i con ng iầ ớ ự ố ệ ậ ề ệ ấ ở ơ ộ ườ  
ti p xúc v i đ ng dây th p áp và thi t b  th p áp t ng đ i nhi u, v  m t t  t ngế ớ ườ ấ ế ị ấ ươ ố ề ề ặ ư ưở  
cũng không đ c coi tr ng, đ ng th i đi n gi t th p áp đa ph n thu c lo i xungượ ọ ồ ờ ệ ậ ấ ầ ộ ạ  
kích, ng i b  đi n gi t sau khi tê li t th n kinh không th  tách kh i v t mang đi n.ườ ị ệ ậ ệ ầ ể ỏ ậ ệ  
Còn đi n gi t cao áp th ng phóng đi n h  quang, ng i b  đi n gi t còn ch a hoànệ ậ ườ ệ ồ ườ ị ệ ậ ư  
toàn ch m đ n b  ph n mang đi n thì h  quang đã hình thành, trong tình hình hạ ế ộ ậ ệ ồ ồ 
quang phóng đi n, ng i b  đi n gi t do th n kinh b  kích thích nên b t ra.ệ ườ ị ệ ậ ầ ị ậ

Vì th , s  c  đi n gi t th p áp t ng đ i nhi u. Đ ng nhiên, do ph m viế ự ố ệ ậ ấ ươ ố ề ươ ạ  
đi n tr ng c a cao áp r ng, có th  ch a ch m t i v t mang đi n, nh ng cũng d nệ ườ ủ ộ ể ư ạ ớ ậ ệ ư ẫ  
đ n phóng đi n h  quang gây t  vong ho c b ng. Cho nên khi làm vi c  g n thi tế ệ ồ ử ặ ỏ ệ ở ầ ế  
b  cao áp ph i có b o h  nghiêm ng t, ph i chú ý tuân th  ch  đ  làm vi c an toàn.ị ả ả ộ ặ ả ủ ế ộ ệ

10 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng ph i dây mà ngu n đi n là 110 Vôn ho c 220 Vôn th ng b  đi nụ ả ồ ệ ặ ườ ị ệ  
gi t đ n ch t, nh ng trên đ ng dây t i đi n đi n áp m y v n vôn ho c cao h nậ ế ế ư ườ ả ệ ệ ấ ạ ặ ơ  
th ng có chim đ u, t i sao bình yên vô s ?ườ ậ ạ ự

Đáp: Đi n gi t là do có dòng đi n ch y qua c  th . Không có dòng đi n ch yệ ậ ệ ạ ơ ể ệ ạ  
qua thì không b  tê li t. Ng i đ ng trên m t đ t đ ng ph i dây đi n thì dòng đi nị ệ ườ ứ ặ ấ ụ ả ệ ệ  
s  ch y qua ng i xu ng đ t, cho nên b  đi n gi t. Chim đ u trên dây cao áp, khôngẽ ạ ườ ố ấ ị ệ ậ ậ  
ch m đ t, cũng không ch m ph i dây đi n bên c nh, không có dòng đi n ch y quaạ ấ ạ ả ệ ạ ệ ạ  
chúng, cho nên không b  đi n gi t.ị ệ ậ
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10 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t chi c qu t bàn m t pha đ t trên bàn dang ch y, t i sao bút th  đi nộ ế ạ ộ ặ ạ ạ ử ệ  
ti p xúc vào v  c a nó có khi l i sáng? Lúc này dùng tay ti p xúc vào v  có c m giácế ỏ ủ ạ ế ỏ ả  
tê tê, nh ng sau khi ti p xúc l i không c m th y b  đi n gi t?ư ế ạ ả ấ ị ệ ậ

Đáp: Qu t đ t trên bàn, b t công t c cho ch y, m ch đi n t ng đ ng c aạ ặ ậ ắ ạ ạ ệ ươ ươ ủ  
nó nh  hình 10 - 1 - 12. Rư 1 là đi n tr  cách đi n c a dây l a đ i v i v , Rệ ở ệ ủ ử ố ớ ỏ 2 là đi n trệ ở 
cách đi n c a v  đ i v i đ t, U là đi n áp ngu n đi n.ệ ủ ỏ ố ớ ấ ệ ồ ệ  

Đi n áp c a v  Uệ ủ ỏ 2 = U
RR

R

21

2

+  . Khi U2 > 50V thì bút 

th  đi n s  sáng. N u l y tay ti p xúc v i v  s  cóử ệ ẽ ế ấ ế ớ ỏ ẽ  
c m giác tê tay, nh ng sau khi tay ti p xúc v i v  thì doả ư ế ớ ỏ  
đi n tr  c  th  R đ u song song v i Rệ ở ơ ể ấ ớ 2 mà R << R1 

khi n tr  s  Uế ị ố 2 gi m rõ r t, vì th  không còn c m giácả ệ ế ả  tê 
tay n a.ữ

10 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng trên gh  g  khô, đ u n i dây có đi n th p áp có khi v n tê tay.ứ ế ỗ ấ ố ệ ấ ẫ  
Nguyên nhân do đâu?

Đáp: Đ ng trên gh  g  khô, nhân viên làm vi c đ i v i đ t là cách đi n, lúcứ ế ỗ ệ ố ớ ấ ệ  
này đ u n i dây có đi n th p áp đáng l  không có c m giác tê tay, n u có tê tay thìấ ố ệ ấ ẽ ả ế  
nh t đ nh là do 1 trong 2 nguyên nhân sau đây: C  th  ti p xúc v i vách t ng ho cấ ị ơ ể ế ớ ườ ặ  
giá kim lo i, t o thành thông m ch v i đ t; khi đ u n i dây, công c  dùng đi n ch aạ ạ ạ ớ ấ ấ ố ụ ệ ư  
ng t, ngón tay ti p xúc v i 2 s i dây d n ch a n i nhau thì dòng đi n s  ch y quaắ ế ớ ợ ẫ ư ố ệ ẽ ạ  
ng i. Cho nên khi đ u dây th p áp có đi n, tuy đ ng trên gh  g  khô v n ph i chúườ ấ ấ ệ ứ ế ỗ ẫ ả  
ý 2 đi m nói trên, phòng ng a đi n gi t.ể ừ ệ ậ

10 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t ng i đ ng trên gh  g , tay ch m ph i dây có ngu n đi n 220Vộ ườ ứ ế ỗ ạ ả ồ ệ  
thông th ng không c m giác tê tay, m t ng i khác đ ng trên đ t ch m ph i anh ta,ườ ả ộ ườ ứ ấ ạ ả  
c  hai ng i đ u c m giác tê, t i sao?ả ườ ề ả ạ

Đáp: Do đi n tr  cách đi n c a gh  g  cao, nên dòng đi n ch y qua c  thệ ở ệ ủ ế ỗ ệ ạ ơ ể 
r t nh , vì th  không có c m giác tê, đi n tr  cách đi n c a ng i đ ng trên m t đ tấ ỏ ế ả ệ ở ệ ủ ườ ứ ặ ấ  
đ i v i đ t không cao, sau khi ch m ph i ng i đ ng trên gh  g  t ng đ ng đ uố ớ ấ ạ ả ườ ứ ế ỗ ươ ươ ấ  
song song v i gh  g  có đi n tr  cách đi n cao, dòng đi n t ng đ i l n s  ch yớ ế ỗ ệ ở ệ ệ ươ ố ớ ẽ ạ  
qua c  th  2 ng i, cho nên đ u c m giác tê, vì th  cách đi n đ i v i đ t t t màơ ể ườ ề ả ế ệ ố ớ ấ ố  
không mang găng tay cao su, n u khi ki m tra s a ch a đ ng dây có đi n, có ng iế ể ử ữ ườ ệ ườ  
khác ch m vào thì c  2 ng i đ u s  b  đi n gi t.ạ ả ườ ề ẽ ị ệ ậ

10 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t  đi n sau khi tháo kh i ngu n đi n v n b  đi n gi t?ạ ụ ệ ỏ ồ ệ ẫ ị ệ ậ

Đáp: Gi a 2 v t mang đi n (b n c c) c a t  đi n là cách đi n v i nhau. Đi nữ ậ ệ ả ự ủ ụ ệ ệ ớ ệ  
tích khác d u trên 2 v t mang đi n hút l n nhau (b i đi n tr ng) sau khi rút ra kh iấ ậ ệ ẫ ở ệ ườ ỏ  
ngu n đi n v n còn đi n tích. N u ch m ph i b t c  c c nào c a v t mang đi n thìồ ệ ẫ ệ ế ạ ả ấ ứ ự ủ ậ ệ  
đi n tích s  thông qua ng i xu ng đ t. N u ch m ph i 2 v t mang đi n thì sệ ẽ ườ ố ấ ế ạ ả ậ ệ ẽ 
thông qua ng i đ  phóng đi n, cho nên v n b  đi n gi t.ườ ể ệ ẫ ị ệ ậ
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10 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cáp đi n sau khi th  nghi m ch u áp m t chi u đã qua phóng đi n ng nệ ử ệ ị ộ ề ệ ắ  
m ch, l y tay s  không có c m giác có đi n áp, nh ng sau đó l i có ng i b  đi nạ ấ ờ ả ệ ư ạ ườ ị ệ  
gi t trên cáp đi n, t i sao?ậ ệ ạ

Đáp: N u th i gian phóng đi n quá ng n tuy đi n tích trên đi n c c đã phóngế ờ ệ ắ ệ ệ ự  
h t, khi l y tay ch m vào đã không còn c m giác có đi n, nh ng trong l p cách đi nế ấ ạ ả ệ ư ớ ệ  
v n còn đi n tích, sau m t lúc, đi n tích trong l p cách đi n l i t  t  di chuy n đ nẫ ệ ộ ệ ớ ệ ạ ừ ừ ể ế  
đi n c c, trên đi n c c l i có đi n áp, khi n ng i b  đi n gi t. Vì th , th i gianệ ự ệ ự ạ ệ ế ườ ị ệ ậ ế ờ  
phóng đi n nên kéo dài m t chút m i không x y ra nguy hi m.ệ ộ ớ ả ể

10 - 1 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây cáp đi n sau khi ng t đi n, đã ti n hành phóng đi n, t i saoườ ệ ắ ệ ế ệ ạ  
có lúc v n b  gi t tĩnh đi n?ẫ ị ậ ệ

Đáp: Đó là do th i gian phóng đi n quá ng n, đi n tích tĩnh đi n ch a phóngờ ệ ắ ệ ệ ư  
h t, gi a áp đi n v i đ t v n có đi n áp t ng đ i cao, cho nên có tình hình trên.ế ữ ệ ớ ấ ẫ ệ ươ ố

10 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy đi n quay có đi n áp 1000V, khi quay dùng 2 tay n m ch t 2 đ uệ ệ ắ ặ ầ  
dây ra c a nó, t i sao ch  c m giác tê tay mà không nguy hi m đ n tính m ng?ủ ạ ỉ ả ể ế ạ

Đáp: Đi n áp đ nh m c c a máy phát đi n trong hòm quay đi n tuy r t cao,ệ ị ứ ủ ệ ệ ấ  
nh ng trong m ch ra c a nó có n i ti p n i đi n tr  tr  s  r t l n, l n g p nhi u l nư ạ ủ ố ế ộ ệ ở ị ố ấ ớ ớ ấ ề ầ  
so v i đi n tr  c  th . Vì th  khi n m ch t hai đ u dây ra c a hòm quay, dòng đi nớ ệ ở ơ ể ế ắ ặ ầ ủ ệ  
ch y qua c  th  b  h n ch   tr  s  r t nh , cho nên ch  c m giác tê tay mà khôngạ ơ ể ị ạ ế ở ị ố ấ ỏ ỉ ả  
nguy hi m đ n tính m ng. Ngu n đi n 220V nói chung, đi n tr  trong r t nh , vì thể ế ạ ồ ệ ệ ở ấ ỏ ế 
khi c  th  ti p xúc s  nguy hi m đ n tính m ng.ơ ể ế ẽ ể ế ạ

10 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi tay c m dây d n b  đi n gi t s  c  n m ch t l y dây không buôngầ ẫ ị ệ ậ ẽ ứ ắ ặ ấ  
ra đ c có ng i nói đó là do s c hút c a đi n, đúng không?ượ ườ ứ ủ ệ

Đáp: Khi dòng đi n ch y qua c  th  khi n b  ph n c  th  có đi n ch y quaệ ạ ơ ể ế ộ ậ ơ ể ệ ạ  
b  co rút, tay c m n m dây d n đi n, do c  b  co rút khi n n m càng ch t, lúc nàyị ầ ắ ẫ ệ ơ ị ế ắ ặ  
con ng i đã m t kh  năng đi u khi n c  th   b  ph n này cho nên không th  raườ ấ ả ề ể ơ ể ở ộ ậ ả  
đ c. Đó là tác d ng sinh lý khi dòng đi n ch y qua c  th  sinh ra, ch  không ph iượ ụ ệ ạ ơ ể ứ ả  
s c hút đi n sinh ra. Khi ph i c m n m dây d n có th  có đi n, thì c  g ng dùng đ tứ ệ ả ầ ắ ẫ ể ệ ố ắ ố  
th  nh t c a ngón tr  và ngón cái đ  c m, cho dù b  đi n gi t cũng s  nh  tác d ngứ ấ ủ ỏ ể ầ ị ệ ậ ẽ ờ ụ  
ph n x  c a c  th  mà b t th  ngón tay ra, co tay v , không đ n n i c  ph i n mả ạ ủ ơ ể ậ ả ề ế ỗ ứ ả ắ  
ch t dây d n, gây th ng vong nghiêm tr ng.ặ ẫ ươ ọ

10 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy hàn đi n bình th ng, đi n áp khi s  d ng có t i ch  có kho ngệ ườ ệ ử ụ ả ỉ ả  
30V, t i sao v n th ng x y ra s  c  đi n gi t?ạ ẫ ườ ả ự ố ệ ậ

Đáp: Đ  b o đ m máy hàn đi n d n h  quang m t cách tin c y và ti n l i, sể ả ả ệ ẫ ồ ộ ậ ệ ợ ẽ 
mu n có đi n áp không t i t ng đ ng cao. Đi n áp không t i c a máy hàn đi nố ệ ả ươ ươ ệ ả ủ ệ  
xoay chi u, m t chi u có khi đ t t i 80 - 90V, khi thao tác máy hàn không c n th nề ộ ề ạ ớ ẩ ậ  
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có kh  năng x y ra s  c  đi n gi t. V  trí thao tác c a công nhân hàn l i th ngả ả ự ố ệ ậ ị ủ ạ ườ  
xuyên di chuy n, dây ngu n và dây m m m  hàn đi n l i d  b  h ng, làm tăng khể ồ ề ỏ ệ ạ ễ ị ỏ ả 
năng ti p xúc tr c ti p gi a th  hàn v i ngu n đi n, đó cũng là nguyên nhân x y raế ự ế ữ ợ ớ ồ ệ ả  
s  c  đi n gi t. Hi n nay ngoài tăng c ng công vi c b o d ng s a ch a cáchự ố ệ ậ ệ ườ ệ ả ưở ử ữ  
đi n gi a máy hàn v i dây n i công t c ra, còn l p thêm thi t b  ng t đi n t  đ ngệ ữ ớ ố ắ ắ ế ị ắ ệ ự ộ  
không t i, có th  phòng ng a m t cách h u hi u x y ra s  c  đi n gi t.ả ể ừ ộ ữ ệ ả ự ố ệ ậ

10 - 1 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V  c a đ ng c  đi n sau khi ti p đ t b o v , li u có th  b o đ m anỏ ủ ộ ơ ệ ế ấ ả ệ ệ ể ả ả  
toàn tuy t  đ i cho ng i không?ệ ố ườ

Đáp: Sau khi cách đi n c a đ ng c  đi n b  h ng mà ch m v , dòng đi n sệ ủ ộ ơ ệ ị ỏ ạ ỏ ệ ẽ 
ch y trong m ch kín t  dây ngu n c a pha h ng, qua đi m ch m v , thi t b  ti pạ ạ ừ ồ ủ ỏ ể ạ ỏ ế ị ế  
đ t c a đ ng c  đi n, đ t, thi t b  ti p đ t đi m trung tính c a bi n th  phân ph iấ ủ ộ ơ ệ ấ ế ị ế ấ ể ủ ế ế ố  
đi n, đi m trung tính bi n th  phân ph i đi n, n u dòng đi n này có th  làm cháyệ ể ế ế ố ệ ế ệ ể  
c u chì ho c làm nh y c u dao c a công t c ngu n đ ng c  đi n khi n v  máy c tầ ặ ả ầ ủ ắ ồ ộ ơ ệ ế ỏ ắ  
ngu n thì ng i ch m ph i v  s  không b  đi n gi t. Nh ng khi dung l ng c aồ ườ ạ ả ỏ ẽ ị ệ ậ ư ượ ủ  
máy đi n t ng đ i l n thì dòng đi n này th ng không đ  làm đ t c u chì ho cệ ươ ố ớ ệ ườ ủ ứ ầ ặ  
nh y c u dao, lúc này v  máy có đi n. Có khi đi n th  c a v  máy đ i v i đ t v nả ầ ỏ ệ ệ ế ủ ỏ ố ớ ấ ẫ  
r t cao, ng i ch m ph i v  máy cũng r t nguy hi m.ấ ườ ạ ả ỏ ấ ể

10 - 1 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ki m tra thi t b  đi n đang v n hành, t i sao dùng mu bàn tay đ  thể ế ị ệ ậ ạ ể ử 
s  an toàn h n là dùng lòng bàn tay đ  r ?ẽ ơ ể ờ

Đáp: C m giác c a mu bàn tay t ng đ i nh y c m, khi ki m tra thi t bả ủ ươ ố ạ ả ể ế ị 
đi n, n u có rò đi n thì l p t c c m giác tê mà co tay v . M t khác, do c u t o c aệ ế ệ ậ ứ ả ề ặ ấ ạ ủ  
tay, khi b  kích thích, ngón tay s  n m ch t vào lòng bàn tay. N u dùng lòng bàn tayị ẽ ắ ặ ế  
đ  s  thi t b  đi n, g p ph i đi n rò thì tay càng n m ch t h n, nh  v y càng nguyể ờ ế ị ệ ặ ả ệ ắ ặ ơ ư ậ  
hi m. N u dùng mu bàn tay đ  th  thì tình hình s  ng c l i, cho nên t ng đ i anể ế ể ử ẽ ượ ạ ươ ố  
toàn.
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10 - 2 Ti p đ t và ti p "không"ế ấ ế

10 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao thi t b  đi n đi n áp th p áp d ng ti p "không" b o v  an toànạ ế ị ệ ệ ấ ụ ế ả ệ  
h n là ti p đ t b o v ?ơ ế ấ ả ệ

Đáp: áp d ng ti p đ t b o v , n u đi n tr  ti p đ t rụ ế ấ ả ệ ế ệ ở ế ấ o = 4Ω  và rtx = 4Ω  đi nệ  

áp ngu n U = 220V, khi ti p đ t Iồ ế ấ tx = 
txo rr

U

+ = 27.5 A. Dòng đi n s  c  này ch  có thệ ự ố ỉ ể 

làm cháy dây c u chì dung l ng nh . N u dung l ng dây c u chì h i l n, khôngầ ượ ỏ ế ượ ầ ơ ớ  
th  làm cháy, trên thi t b  có th  có đi n áp:ể ế ị ể ệ

Utx = U
txo rr

U

+  = 110 V.

Đi n áp này r t không an toàn. N u dùng ti p "không" thì khi ti p đ t:ệ ấ ế ế ế ấ

Itx = 
ñieän maïchtrôû  ñieän

V 220

10 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th  nào g i là ti p đ t làm vi c, ti p đ t b o v , ti p đ t trùng h p,ế ọ ế ấ ệ ế ấ ả ệ ế ấ ợ  
ti p "không"?ế

Đáp: Trong tình hình bình th ng ho c có s  c , đ  b o đ m thi t b  đi nườ ặ ự ố ể ả ả ế ị ệ  
v n hành tin c y, thì ph i ti p đ t m t đi m nào đó trên m ng đi n g i là ti p đ tậ ậ ả ế ấ ộ ể ạ ệ ọ ế ấ  
làm vi c. Nh  ti p đ t đi m trung tính c a cu n dây máy bi n th , ti p đ t c a bệ ư ế ấ ể ủ ộ ế ế ế ấ ủ ộ 
tránh lôi.

 Khi bình th ng, ti p đ t b  ph n k t c u kim lo i c a thi t b  đi n cáchườ ế ấ ộ ậ ế ấ ạ ủ ế ị ệ  
đi n v i b  ph n mang đi n, thì g i là ti p đ t b o v . Nh  ti p đ t b  ph n k tệ ớ ộ ậ ệ ọ ế ấ ả ệ ư ế ấ ộ ậ ế  
c u kim lo i c a khóa d u, ti p đ t c a v  máy đi n.ấ ạ ủ ầ ế ấ ủ ỏ ệ

 Trong h  th ng 380/220 V, ngoài ti p đ t đi m trung tính c a cu n dây bi nệ ố ế ấ ể ủ ộ ế  
th , cu n dây máy phát đi n ra, còn ti p đ t vài đi m c a đ ng trung tính g i làế ộ ệ ế ấ ể ủ ườ ọ  
ti p đ t trùng l p. Nh  ti p đ t đ ng trung tính đi m cu i đ ng dây m c trênế ấ ặ ư ế ấ ườ ể ố ườ ắ  
không th p áp...ấ

 Trong h  th ng 380/ 220V mà đi m trung tính tr c ti p ti p đ t, đem b  ph nệ ố ể ự ế ế ấ ộ ậ  
k t c u kim lo i c a thi t b  đi n có cách đi n v i b  ph n mang đi n, đ u v i dâyế ấ ạ ủ ế ị ệ ệ ớ ộ ậ ệ ấ ớ  
trung tính, g i là ti p "không". Nh  đ u v  máy đi n v i dây trung tính.ọ ế ư ấ ỏ ệ ớ

 10 -  2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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 H i:ỏ  H  th ng 380/220 V mà đi m trung tính không ti p đ t, li u có th  ápệ ố ể ế ấ ệ ể  

d ng hình th c b o v  b ng đi m ti p "không" an toàn?ụ ứ ả ệ ằ ể ế

Đáp: H  th ng 380/220V mà đi m trung tính không ti p đ t, thì không đ cệ ố ể ế ấ ượ  
phép áp d ng hình th c b o v  ti p "không" an toàn (hình 10 - 2 - 3 (a)). B i vì, trongụ ứ ả ệ ế ở  
tình hình s  c  m t pha ti p đ t, đi n th  c a 2 pha khác đ i v i đ t s  tăng caoự ố ộ ế ấ ệ ế ủ ố ớ ấ ẽ  
thành đi n áp dây, đi n th  đ i v i đ t c a dây không và v  thi t b  ti p "không" anệ ệ ế ố ớ ấ ủ ỏ ế ị ế  
toàn thành đi n áp pha, đi u đó vô cùng nguy hi m. Vì th  h  th ng 380/220 V màệ ề ể ế ệ ố  
đi m trung tính không ti p đ t ch  cho phép áp d ng hình th c b o v  ti p đ t anể ế ấ ỉ ụ ứ ả ệ ế ấ  
toàn (hình b).

10 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i : V  d ng c  đèn b ng kim lo i áp d ng b o v  ti p " không " có 2 cách ỏ ỏ ụ ụ ằ ạ ụ ả ệ ế
đ u dây nh  th  hi n  hình 10 - 2 - 4 (a), (b). Ph ng pháp đ u dây nào đúng?ấ ư ể ệ ở ươ ấ

Đáp: Ph ng pháp đ u dây ti p  "không" b o v  vươ ấ ế ả ệ ỏ 
d ng c  đèn b ng kim lo i  hình (b) là không đúng. Vì dâyụ ụ ằ ạ ở  
ti p đ t t  ch  đinh vít c  đ nh dây "không" c a đui đèn d n raế ấ ừ ỗ ố ị ủ ẫ  
l i ti p v i v , lúc này dây không c a đui đèn nói chung t ngạ ế ớ ỏ ủ ươ  
đ i nh  d  b  đ t, ngoài ra dây ti p đ t t  ch  đinh vít d n raố ỏ ễ ị ứ ế ấ ừ ỗ ẫ  
d  b  tu t, d n t i đ t dây ti p đ t. Cho nên ph i áp d ngễ ị ộ ẫ ớ ứ ế ấ ả ụ  
ph ng pháp đ u dây  hình (a), t c dây ti p đ t c a v  d ngươ ấ ở ứ ế ấ ủ ỏ ụ  
c  đèn ph i t  dây tr c ti p v i v  kim lo i.ụ ả ừ ự ế ớ ỏ ạ

10 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong phân x ng, l p đ t m ch đi n h  4 dây 3 pha có các thi t b  máyưở ắ ặ ạ ệ ệ ế ị  
cái đèn đi n, lò đi n 1 pha. Đ  an toàn đem t t c  v  máy và thi t b  đi n ti pệ ệ ể ấ ả ỏ ế ị ệ ế  
"không". Khi s  tay vào v  máy cái và thi t b  đi n, đ u có c m giác tê tay m c đờ ỏ ế ị ệ ề ả ứ ộ 
khác nhau. Tháo b  dây ti p không thì không còn c m giác tê tay n a, đó là do đâu?ỏ ế ả ữ  
Dây ti p đ t ph i đ u nh  th  nào m i đúng?ế ấ ả ấ ư ế ớ
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Đáp: Trong phân x ng này có ph  t i không cân b ng 3 pha. Vì th  trên dâyưở ụ ả ằ ế  
"không" có dòng đi n ch y qua sinh ra s t áp. Ch  ti p đ t đi m trung tính máy bi nệ ạ ụ ỗ ế ấ ể ế  
áp là đi n th  0, theo tăng lên c a kho ng cách 1, đi n th  ệ ế ủ ả ệ ế φ  tăng lên nh  th  hi n ư ể ệ ở 
hình 10 - 2 - 5 (a). V  c a thi t b  đ u trên dây "không" này, đi n th  c a v  đ i v iỏ ủ ế ị ấ ệ ế ủ ỏ ố ớ  
đ t cũng s  tăng cao, c  th  ng i ch m ph i s  c m giác tê. Dây "không" càng g nấ ẽ ơ ể ườ ạ ả ẽ ả ầ  
ch  ti p đ t c a đi m trung tính bi n th , do đi n th  đ i v i đ t th p, cho nên c mỗ ế ấ ủ ể ế ế ệ ế ố ớ ấ ấ ả  
giác tê ít, càng g n ch  ph  t i m t pha nh  lò đi n m t pha thì đi n th  c a dâyầ ỗ ụ ả ộ ư ệ ộ ệ ế ủ  
"không" đ i v i đ t cao, vì th  c m th y tê nhi u.ố ớ ấ ế ả ấ ề

Trong tình hình ph  t i không cân b ng, v  c a thi t b  không đ c đ u trênụ ả ằ ỏ ủ ế ị ượ ấ  
dây "không" c a h  4 dây 3 pha, mà ph i đ u riêng 1 dây "không" t  đi m trung tínhủ ệ ả ấ ừ ể  
ti p đ t c a bi n th  đ n phân x ng đem v  c a thi t b  đ u vào dây "không" đ tế ấ ủ ế ế ế ưở ỏ ủ ế ị ấ ặ  
riêng này, nh  th  hi n  hình (b). Nh  v y c  th  ng i ch m ph i s  không bư ể ệ ở ư ậ ơ ể ườ ạ ả ẽ ị 
đi n gi t. Đ ng nhiên đi n tr  ti p đ t c a đi m trung tính bi n th  ph i đ t yêuệ ậ ươ ệ ở ế ấ ủ ể ế ế ả ạ  
c u.ầ

10 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v  kim lo i c a m t s  thi t b  đi n áp th p (d i 36V) v nạ ỏ ạ ủ ộ ố ế ị ệ ấ ướ ẫ  
ph i ti p đ t?ả ế ấ

Đáp: Đi n áp th p d i 36V là do đi n áp 220V ho c 380V qua bi n áp hệ ấ ướ ệ ặ ế ạ 
xu ng mà có. Trong tình hình th ng xuyên di chuy n bi n th  ho c môi tr ng làmố ườ ể ế ế ặ ườ  
vi c kém (nhi t đ  cao, m t, ch n đ ng...) th ng x y ra do h ng cách đi n d nệ ệ ộ ẩ ướ ấ ộ ườ ả ỏ ệ ẫ  
t i cao áp bên s  c p bi n th  xâm nh p vào bên th  c p, n u v  thi t b  không ti pớ ơ ấ ế ế ậ ứ ấ ế ỏ ế ị ế  
đ t v n s  uy hi p s  an toàn c a công nhân.ấ ẫ ẽ ế ự ủ

10 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nhóm cu n dây th  c p c a bi n áp chi u sáng trong m ch đi n máyộ ứ ấ ủ ế ế ạ ệ  
công c  t i sao nh t thi t ph i ti p đ t?ụ ạ ấ ế ả ế ấ

Đáp: N u nhóm cu n dây th  c p c a bi n áp chi u sáng không ti p đ t thìế ộ ứ ấ ủ ế ế ế ấ  
khi h ng cách đi n cu n dây, cu n dây cao áp, th p áp có kh  năng ng n m ch thôngỏ ệ ộ ộ ấ ả ắ ạ  
nhau, khi ch m ph i m ch th  c p s  b  đi n gi t. Khi cu n dây th  c p c a bi nạ ả ạ ứ ấ ẽ ị ệ ậ ộ ứ ấ ủ ế  
th  chi u sáng ti p đ t, n u x y ra ng n m ch, khi n cu n dây cao áp, th p áp thôngế ế ế ấ ế ả ắ ạ ế ộ ấ  
nhau, dây c u chì b o v  c a bi n th  chi u sáng s  đ t, tránh đ c s  c .ầ ả ệ ủ ế ế ế ẽ ứ ượ ự ố

10 - 2 – 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  T i sao khi s  d ng máy khoan đi n áp 380V ho c 220V ph i dùng bi nạ ử ụ ệ ặ ả ế  
th  khoan đi n 2 cu n dây 1:1 (380/380V ho c 220V/220V), l i qui đ nh bên th  c pế ệ ộ ặ ạ ị ứ ấ  
c a bi n áp không đ c ti p đ t?ủ ế ượ ế ấ

Đáp: L i d ng bi n th  khoan đi n 2 cu n dây 1:1 là tách m ch ngu n đi nợ ụ ế ế ệ ộ ạ ồ ệ  
th  c p ra kh i s  c p, l i qui đ nh th  c p không đ c ti p đ t là nh m đ  côngứ ấ ỏ ơ ấ ạ ị ứ ấ ượ ế ấ ằ ể  
nhân làm vi c khi nh  ti p xúc v i 1 pha b t kỳ nào c a th  c p ho c v  khoan đi nệ ỡ ế ớ ấ ủ ứ ấ ặ ỏ ệ  
có 1 pha ch m v  thì đ i v i đ t đ u không t o m ch kín, không gây nên nguy hi mạ ỏ ố ớ ấ ề ạ ạ ể  
đi n gi t, t  đó b o đ m an toàn cho nhân viên làm vi c s  d ng khoan đi n.ệ ậ ừ ả ả ệ ử ụ ệ

10 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C c ti p đ t c a phích c m 3 l  1 pha và phích c m 4 l  3 pha t i saoự ế ấ ủ ắ ỗ ắ ỗ ạ  
ph i to và dài h n c c làm vi c?ả ơ ự ệ

Đáp: Nguyên nhân là: 

(1) Làm cho c c ti p đ t c a phích c m không b  c m nh m vào trong l  cóự ế ấ ủ ắ ị ắ ầ ỗ  
đi n c a  c m, ch  có th   v  trí đúng m i có th  c m đ c vào. ệ ủ ổ ắ ỉ ể ở ị ớ ể ắ ượ

(2) Làm cho khi phích c m c m vào, tr c tiên c c ti p đ t t ng đ i dài sắ ắ ướ ự ế ấ ươ ố ẽ 
ti p v i dây đ t, sau đó thi t b  dùng đi n m i thông đi n, khi rút phích c m ra,ế ớ ấ ế ị ệ ớ ệ ắ  
tr c tiên ng t ngu n đi n sau đó m i ng t dây ti p đ t đ t đ c m c đích b oướ ắ ồ ệ ớ ắ ế ấ ạ ượ ụ ả  
đ m an toàn.ả
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10 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây pha ngu n có đ u ph  t i 1 pha và dây "không" đ u ph i l p c uồ ấ ụ ả ề ả ắ ầ  
chì b o v . T i sao đây d n ti p "không" c a v  thi t b  đi n l i không đ c l pả ệ ạ ẫ ế ủ ỏ ế ị ệ ạ ượ ắ  
thêm c u chì?ầ

Đáp: L p c u chì  dây pha ngu n là đ  b o v  ng n m ch ph  t i. Có lúcắ ầ ở ồ ể ả ệ ắ ạ ụ ả  
do nguyên nhân ki m tra s a ch a đ ng dây, gây đ o l n 2 ngu n ph  t i, khi nể ử ữ ườ ả ộ ồ ụ ả ế  
dây "không" không có c u chì thì không th  b o v  đ c ng n m ch c a ph  t i, vìầ ể ả ệ ượ ắ ạ ủ ụ ả  
th  hai dây ngu n c a ph  t i m t pha đ u ph i l p c u chì b o v .ế ồ ủ ụ ả ộ ề ả ắ ầ ả ệ

Trong h  th ng ti p "không", v  ngoài c a thi t b  đi n ph i tr c ti p đ uệ ố ế ỏ ủ ế ị ệ ả ự ế ấ  
v i dây "không" c a ngu n đi n. Khi cách đi n c a thi t b  đi n b  h ng, c u chìớ ủ ồ ệ ệ ủ ế ị ệ ị ỏ ầ  
c a dây pha đ t có th  tránh đ c s  c  đi n gi t đ i v i ng i. N u dây d n ti pủ ứ ể ượ ự ố ệ ậ ố ớ ườ ế ẫ ế  
"không" c a v  thi t b  có l p c u chì, khi do ti p xúc không t t ho c dây chì b  đ tủ ỏ ế ị ắ ầ ế ố ặ ị ứ  
thì không thể b o đ m đi n th  ti p đ t tin c y c a v  thi t b , t  đó gây nên s  cả ả ệ ế ế ấ ậ ủ ỏ ế ị ừ ự ố 
đi n gi t. Cho nên qui trình qui đ nh: dây d n ti p "không" b o v  tuy t đ i khôngệ ậ ị ẫ ế ả ệ ệ ố  
đ c l p thêm c u chì.ượ ắ ầ

10 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng b  h  c m đi n áp đ  đo đi n áp cao, bên th p áp và bên cao ápộ ỗ ả ệ ể ệ ấ  
c a nó không có liên h  v i nhau v  đi n, t i sao m t đ u c a bên th p áp còn ph iủ ệ ớ ề ệ ạ ộ ầ ủ ấ ả  
ti p đ t?ế ấ

Đáp: Ti p đ t m t đ u c a bên th p áp là nh m tránh khi do h ng cách đi nế ấ ộ ầ ủ ấ ằ ỏ ệ  
mà đi n áp cao áp c a bên cao áy xuyên qua bên th p áp và các đ ng h  n i v i nó,ệ ủ ấ ồ ồ ố ớ  
khi n chúng có đi n áp cao, gây m t an toàn cho ng i.ế ệ ấ ườ

10 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong tình hình nào, đi m trung tính bên th  c p c a b  h  c m đi n ápể ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
nên áp d ng ti p qua b  b o hi m đánh th ng mà không ti p đ t tr c ti p?ụ ế ộ ả ể ủ ế ấ ự ế

Đáp: Đi m trung tính bên th  c p c a b  h  c m đi n áp có th  áp d ng haiể ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ể ụ  
hình th c ti p đ t b o v , t c ti p đ t tr c ti p ho c ti p đ t qua b  b o hi m đánhứ ế ấ ả ệ ứ ế ấ ự ế ặ ế ấ ộ ả ể  
th ng.ủ

 Trong tr m bi n đi n, ph ng pháp đi n do b  h  c m đi n áp cung c pạ ế ệ ươ ệ ộ ỗ ả ệ ấ  
ngu n đi n cho b o v  r le ho c thi t b  t  đ ng, đ  b o đ m bên th  c p c a bồ ệ ả ệ ơ ặ ế ị ự ộ ể ả ả ứ ấ ủ ộ 
h  c m đi n áp, khi x y ra ti p đ t 1 pha s  không làm cho đi n áp dây gi a phaỗ ả ệ ả ế ấ ẽ ệ ữ  
không  ti p đ t và pha ti p đ t b  s t áp thành đi n áp pha, thì ph i làm cho đi mế ấ ế ấ ị ụ ệ ả ể  
trung tính bên th  c p không ti p đ t, nh ng đ  làm cho khi h ng cách đi n bên caoứ ấ ế ấ ư ể ỏ ệ  
áp, đi n áp cao sau khi xuyên qua bên th  c p v n có m ch thông ti p đ t b o v , thìệ ứ ấ ẫ ạ ế ấ ả ệ  
ph i đem đi m trung tính bên th  c p c a b  h  c m đi n áp, thông qua b  b oả ể ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ộ ả  
hi m đánh th ng ti p v i đ t.ể ủ ế ớ ấ

10 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bi n th  phân ph i đi n ph i ti p đ t 3 đi m (v , dây ti p đ tạ ế ế ố ệ ả ế ấ ể ỏ ế ấ  
b  tránh sét, đi m gi a bên 380V c a bi n th )?ộ ể ữ ủ ế ế

Đáp: Khi sét đánh bi n th , b  tránh sét s  có đ ng tác sinh ra đi n áp đánhế ế ộ ẽ ộ ệ  
tr , do 3 đi m ti p đ t, cho nên  v  bi n th  và đi m gi a c a cu n dây th p ápả ể ế ấ ở ỏ ế ế ể ữ ủ ộ ấ  
đ u là m t đi n áp đánh tr , nh  v y s  không d n đ n máy bi n áp b  đánh h ng.ề ộ ệ ả ư ậ ẽ ẫ ế ế ị ỏ
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10 - 3 Đi n tr  ti p đ t và an toàn đi nệ ở ế ấ ệ

10 - 8 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  ti p đ t là gì? Đem v t ti p đ t chôn sâu m t chút li u có thệ ở ế ấ ậ ế ấ ộ ệ ể 
gi m đi n tr  ti p đ t không?ả ệ ở ế ấ

Đáp: Đi n tr  ti p đ t là t ng đi n tr  c a đi n tr  đ t dai gi a v t ti p đ tệ ở ế ấ ổ ệ ở ủ ệ ở ấ ữ ậ ế ấ  
v i đi m đi n th  "không" (đ t), đi n tr  dây ti p đ t và đi n tr  v t ti p đ t vàớ ể ệ ế ấ ệ ở ế ấ ệ ở ậ ế ấ  
đ t. Do tr  s  c a hai đi n tr  sau r t nh , vì th  đi n tr  ti p đ t có th  xem chấ ị ố ủ ệ ở ấ ỏ ế ệ ở ế ấ ể ủ 
y u là đi n tr  đ t. V t ti p đ t chôn sâu xu ng đ t ch a ch c đã gi m đ c tr  sế ệ ở ấ ậ ế ấ ố ấ ư ắ ả ượ ị ố 
đi n tr  ti p đ t. Nh  trên đã nói, đi n tr  ti p đ t ch  đ c quy t đ nh b i đi n trệ ở ế ấ ư ệ ở ế ấ ỉ ượ ế ị ở ệ ở 
su t c a đ t. Sau khi chôn sâu, có th  tránh đ c đi n tr  su t c a đ t b  nh h ngấ ủ ấ ể ượ ệ ở ấ ủ ấ ị ả ưở  
b i s  thay đ i mùa v  và th i ti t (nh  mùa đông, b  m t đ t đóng băng, đi n trở ự ổ ụ ờ ế ư ề ặ ấ ệ ở 
su t c a đ t đ c bi t l n chôn sâu có th  tránh đ c hi n t ng này). Đ ng th iấ ủ ấ ặ ệ ớ ể ượ ệ ượ ồ ờ  
n u v t ti p đ t ti p c n v i b  m t n c ng m, do đi n tr  su t c a đ a t ngế ậ ế ấ ế ậ ớ ề ặ ướ ầ ệ ở ấ ủ ị ầ  
gi m, đi n tr  ti p đ t cũng có th  gi m m t chút. Ngoài ra, khi v t ti p đ t chônả ệ ở ế ấ ể ả ộ ậ ế ấ  
xu ng sâu m t đ  dòng đi n theo m t đ t t ng đ i nh , cho nên nguy hi m c aố ậ ộ ệ ặ ấ ươ ố ỏ ể ủ  
đi n áp b c đ i v i ng i và gia súc cũng t ng đ i nh .ệ ướ ố ớ ườ ươ ố ỏ

10 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp b c sinh ra nh  th  nào? Trong khu v c đi n th  phân b  nhệ ướ ư ế ự ệ ế ố ư 
nhau, ng i đ ng trên đ t mà đi n tr  su t c a đ t cao và đ ng trên đ t đi n trườ ứ ấ ệ ở ấ ủ ấ ứ ấ ệ ở 
su t c a đ t th p thì lo i nào nguy hi m h n?ấ ủ ấ ấ ạ ể ơ

Đáp: Khi h  th ng đi n l c x y ra ti p đ t 1 pha, dòng đi n ng n m ch ti pệ ố ệ ự ả ế ấ ệ ắ ạ ế  
đ t thông qua thi t b  ti p đ t, trên b  m t đ t hình thành đi n th  phân b , càngấ ế ị ế ấ ề ặ ấ ệ ế ố  
g n đi m ti p đ t thì m t đ  dòng đi n càng l n, đi n th  s  càng cao. Ng i  khuầ ể ế ấ ậ ộ ệ ớ ệ ế ẽ ườ ở  
v c đi n th  phân b , b c gi ng 2 chân, vì đi n th   ch  2 chân khác nhau, nênự ệ ế ố ướ ạ ệ ế ở ỗ  
sinh ra đi n áp b c. Trong khu v c đi n th  phân b  nh  nhau và các đi u ki nệ ướ ự ệ ế ố ư ề ệ  
khác gi ng nhau thì ng i đ ng trên đ t có đi n tr  su t cao s  ít nguy hi m h n.ố ườ ứ ấ ệ ở ấ ẽ ể ơ

B i vì tr  s  cho phép mà c  th  ng i có th  ch u đ c đi n áp b c s  nângở ị ố ơ ể ườ ể ị ượ ệ ướ ẽ  
cao theo s  tăng lên c a đi n tr  su t c a đ t trên m t đ t.ự ủ ệ ở ấ ủ ấ ặ ấ

10 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi tr i m a, sét, nhân viên tr c ban tr m bi n đi n có th  làm vi c g nờ ư ự ạ ế ệ ể ệ ầ  
thi t b  phân ph i đi n  ngoài tr i không?ế ị ố ệ ở ờ

Đáp: Trong thi t b  phân ph i đi n ngoài tr i th ng có c t thu lôi cao l n.ế ị ố ệ ờ ườ ộ ớ  
Trên th c t  c t thu lôi là c t d n sét, kèm thu lôi có dây d n xu ng n i v i c c đ t,ự ế ộ ộ ẫ ẫ ố ố ớ ự ấ  
khi sét đánh vào c t thu lôi thì chung quanh c c ti p đ t có đi n th  r t cao, gi a haiộ ự ế ấ ệ ế ấ ữ  
chân có th  có đi n áp r t cao (g i là đi n áp b c) ng i ta làm vi c  thi t bể ệ ấ ọ ệ ướ ườ ệ ở ế ị 
ngoài tr i, th ng 2 chân tách r i nhau, đi n áp v t gi a 2 chân có kh  năng gâyờ ườ ờ ệ ượ ữ ả  
nguy hi m đ i v i tính m ng ng i. Vì th  khi sét đánh, nói chung không nên làmể ố ớ ạ ườ ế  
vi c  thi t b  ngoài tr i.ệ ở ế ị ờ

10 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   g n thi t b  x y ra s  c  ti p đ t, t i sao đ ng v t có nguy c  b  đi nở ầ ế ị ả ự ố ế ấ ạ ộ ậ ơ ị ệ  
gi t l n h n ng i?ậ ớ ơ ườ
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Đáp: Ng i ho c đ ng v t khi đ n g n thi t b  x y ra s  c  ti p đ t, do trênườ ặ ộ ậ ế ầ ế ị ả ự ố ế ấ  
m t đ t có phân b  đi n áp s  gây nên đi n gi t, lo i đi n gi t này là do hi u đi nặ ấ ố ệ ẽ ệ ậ ạ ệ ậ ệ ệ  
th  gi a chân v i chân gây nên, cũng t c là do đi n áp b c gây đi n gi t. Kho ngế ữ ớ ứ ệ ướ ệ ậ ả  
cách gi a ch n v i chân càng l n thì đi n áp b c càng cao. S i chân c a đ ng v tữ ắ ớ ớ ệ ướ ả ủ ộ ậ  
th ng l n h n c a ng i nhi u, đi n áp b c cũng h n nhi u, cho nên nguy cườ ớ ơ ủ ườ ề ệ ướ ơ ề ơ 
đi n gi t đ i v i đ ng v t l n h n đ i v i ng i.ệ ậ ố ớ ộ ậ ớ ơ ố ớ ườ

10 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ngu n đi n xoay chi u do đi n tr  ti p đ t c a thi t b  ti pồ ệ ề ệ ở ế ấ ủ ế ị ế  
đ t, t i sao ng i đi l i g n que ti p đ t b  tr  có kh  năng x y ra nguy c  đi nấ ạ ườ ạ ầ ế ấ ổ ợ ả ả ơ ệ  
gi t?ậ

Đáp: Sau khi cho đi n áp xoay chi u vào gi a gây ti p đ t b  tr  và m ngệ ề ữ ế ấ ổ ợ ạ  
ti p đ t c n đo, dòng đi n ch y qua đ t, hình thành thông m ch. Do g y ti p đ t làế ấ ầ ệ ạ ấ ạ ậ ế ấ  
t m th i c m xu ng đ t đ  đo, đi n tr  ti p đ t c a nó l n h n đi n tr  ti p đ tạ ờ ắ ố ấ ể ệ ở ế ấ ủ ớ ơ ệ ở ế ấ  
c a m ng ti p đ t, cho nên đ t g n ti p đ t có s t áp t ng đ i l n, đi n th  c aủ ạ ế ấ ấ ầ ế ấ ụ ươ ố ớ ệ ế ủ  
nó s  suy gi m theo s  tăng lên c a khoáng cách bán kính. N u ng i đi l i g n đóẽ ả ự ủ ế ườ ạ ầ  
s  có nguy c  đi n gi t do đi n áp b c. Hi n nay qui đ nh trong ph m vi 50m c aẽ ơ ệ ậ ệ ướ ệ ị ạ ủ  
vùng c n đo, không đ c phép đi l i đ  b o đ m an toàn.ầ ượ ạ ể ả ả

10 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong quy trình làm vi c an toàn, ngành đi n quy đ nh: khi thi t b  cao ápệ ệ ị ế ị  
x y ra ti p đ t, trong phòng không đ c g n đi m có s  c  trong vòng 4m, ngoài tr iả ế ấ ượ ầ ể ự ố ờ  
không đ c g n đi m s  c  trong vòng 8m. T i sao trong và ngoài phòng khôngượ ầ ể ự ố ạ  
gi ng nhau?ố

Đáp: Khi thi t b  cao áp x y ra s  c  ti p đ t, dòng đi n s  c  ch y vào l iế ị ả ự ố ế ấ ệ ự ố ạ ướ  
ti p đ t có th  t ng đ i l n, tuy đi n tr  ti p đ t r t nh  (R ≤ 0.5Ω) nh ng đi nế ấ ể ươ ố ớ ệ ở ế ấ ấ ỏ ư ệ  
áp đ i v i đ t v n t ng đ i cao, n u  quá g n đi m s  c  thì đi n áp b c t ngố ớ ấ ẫ ươ ố ế ở ầ ể ự ố ệ ướ ươ  
đ i l n s  có nguy c  đi n gi t. Thi t b  ti p đ t trong phòng phân ph i đi n cao ápố ớ ẽ ơ ệ ậ ế ị ế ấ ố ệ  
nói chung đ c chia ô thành d ng m ng l i, đi n áp trên m t đ t t ng đ i đ u,ượ ạ ạ ướ ệ ặ ấ ươ ố ề  
đ ng th i trong phòng có b  m t bê tông c t thép khô ráo, đi n tr  su t t ng đ iồ ờ ề ặ ố ệ ở ấ ươ ố  
cao, có th  gi m đi n áp b c. Vì th   trong phòng, kho ng cách đ n đi m s  cể ả ệ ướ ế ở ả ế ể ự ố 
có th  g n h n, qui đ nh là 4m. Ngoài phòng, l  m ng ti p đ t t ng đ i l n, m tể ầ ơ ị ỗ ạ ế ấ ươ ố ớ ặ  
đ t ph n l n là đ t có đi n tr  su t th p, hi u qu  quân bình đi n áp t ng đ iấ ầ ớ ấ ệ ở ấ ấ ệ ả ệ ươ ố  
kém, nên kho ng cách đ n đi m s  c  ph i xa h n, qui đ nh là 8m.ả ế ể ự ố ả ơ ị

10 - 3 - 7  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong tr m bi n đi n m ch, khi x y ra s  c  ti p đ t, nhân viên làmạ ế ệ ạ ả ự ố ế ấ  
vi c t i hi n tr ng ph i đi b c ng n, không nên đi b c dài nh ng ch y thì đ c.ệ ạ ệ ườ ả ướ ắ ướ ư ạ ượ  
T i sao?ạ

Đáp: B i vì sau khi ti p đ t, dòng đi n ti p đ t s  t o thành s t áp theo m tở ế ấ ệ ế ấ ẽ ạ ụ ặ  
đ t trên m t đ t t n t i đi n áp b c chân (đi n áp b c). Đi n áp kho ng cáchấ ặ ấ ồ ạ ệ ướ ệ ướ ệ ả  
b c chân l n hay nh  có quan h  tr c ti p đ n b c chân l n hay nh . Cho nênướ ớ ỏ ệ ự ế ế ướ ớ ỏ  
b c nh  s  an toàn h n b c l n. Khi ch y, do ch  m t chân ch m đ t, cho nênướ ỏ ẽ ơ ướ ớ ạ ỉ ộ ạ ấ  
không ph i ch u đi n áp b c.ả ị ệ ướ

10 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Đo đi n tr  ti p đ t nên s  d ng đi n xoay chi u hay m t chi u, t iệ ở ế ấ ử ụ ệ ề ộ ề ạ  
sao?

Đáp: Đ t d n đi n th ng ph i qua ch t l ng n c, n u dùng đi n m tấ ẫ ệ ườ ả ấ ỏ ướ ế ệ ộ  
chi u đ  đo s  có tích t  b t khí do đi n gi i sinh ra  trên đi n c c, b t khí s  sinhề ể ẽ ụ ọ ệ ả ở ệ ự ọ ẽ  
ra đi n th  ng c làm gi m ti t di n d n đi n, tăng đi n tr  nh h ng đ  chu nệ ế ượ ả ế ệ ẫ ệ ệ ở ả ưở ộ ẩ  
xác đo Cho nên không nên s  d ng đi n m t chi u. Đo đi n tr  t t c  các ch t lôngử ụ ệ ộ ề ệ ở ấ ả ấ  
đ u ph i chú ý đi m này.ề ả ể

10 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n tr  xung kích nh  h n đi n tr  ti p đ t đo đ c?ạ ệ ở ỏ ơ ệ ở ế ấ ượ

Đáp: D i tác d ng c a dòng đi n sét, trong đ t chung quanh v t ti p đ t c aướ ụ ủ ệ ấ ậ ế ấ ủ  
thi t b  ti p đ t s  sinh ra phóng đi n tia l a r t nh  r t nhi u c c, do tính năng d nế ị ế ấ ẽ ệ ử ấ ỏ ấ ề ự ẫ  
đi n c a các tia l a phóng đi n này t t h n đ t nguyên cũ, cho nên đã làm gi m t ngệ ủ ử ệ ố ơ ấ ả ổ  
đi n tr  c a thi t b  ti p đ t.ệ ở ủ ế ị ế ấ

10 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo đi n tr  ti p đ t, nên dùng ngu n đi n xoay chi u hay dùngệ ở ế ấ ồ ệ ề  
ngu n đi n 1 chi u?ồ ệ ề

Đáp: Nên dùng ngu n đi n xoay chi u, b i vì trong v t ti p đ t th ng cóồ ệ ề ở ậ ế ấ ườ  
dòng đi n s  c  và dòng đi n sét xoay chi u ch y qua. N u đo b ng dòng đi n m tệ ự ố ệ ề ạ ế ằ ệ ộ  
chi u, do tác d ng c a ch t đi n môi trong đ t, s  sinh ra th  đi n đ ng c c hóa, k tề ụ ủ ấ ệ ấ ẽ ế ệ ộ ự ế  
qu  đo nh  v y s  khác v i khi dòng đi n xoay chi u ch y qua. Dòng đi n sét, vả ư ậ ẽ ớ ệ ề ạ ệ ề 
tính ch t, là dòng đi n cao t n, cũng khác v i dòng đi n m t chi u. Do h  s  côngấ ệ ầ ớ ệ ộ ề ệ ố  
su t c a v t ti p đ t g n b ng 1, cho nên t n s  dòng đi n xoay chi u cao hay th pấ ủ ậ ế ấ ầ ằ ầ ố ệ ề ấ  
không nh h ng l n đ n k t qu  đo.ả ưở ớ ế ế ả

10 - 3 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đo đi n tr  ti p đ t c a thi t b  đi n t i sao không ti n hành vào lúcệ ở ế ấ ủ ế ị ệ ạ ế  
th i ti t ôn hòa nh  vào mùa xuân, mùa thu?ờ ế ư

Đáp: Quy trình đi n tr  ti p đ t c a thi t b  đi n yêu c u b t c  lúc nào trongệ ở ế ấ ủ ế ị ệ ầ ấ ứ  
năm đ u không đ c v t quá tr  s  qui đ nh. Cho nên vi c đo đi n tr  ti p đ t, đ uề ượ ượ ị ố ị ệ ệ ở ế ấ ề  
ti n hành vào th i kỳ d n đi n su t c a đ t th p nh t. Khi mùa đông l nh nh t ho cế ờ ẫ ệ ấ ủ ấ ấ ấ ạ ấ ặ  
mùa hè khô ráo nh t, d n đi n su t c a đ t th p nh t, cho nên k t qu  đo m i phùấ ẫ ệ ấ ủ ấ ấ ấ ế ả ớ  
h p yêu c u qui trình.ợ ầ

10 - 3 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây ti p đ t không cho phép c t r i, t i sao có lúc l p c u dao lên dâyế ấ ắ ờ ạ ắ ầ  
đ t?ấ

Đáp: Trong b t c  tình hình nào dây đ t đ u không đ c c t r i ra c u daoấ ứ ấ ề ượ ắ ờ ầ  
dùng đ  phòng ng a các dây đ t khác nh h ng tính chính xác đo khi đi n tr  ti pể ừ ấ ả ưở ệ ở ế  
đ t Khi đo, kéo c u dao r i ra, đo xong ph i đóng l i.ấ ầ ờ ả ạ

10 - 3 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng vôn k  milivôn đ  đo hai c c ti p đ t b t kỳ chôn trong đ t,ế ể ự ế ấ ấ ấ  
t i sao có s  đ c?ạ ố ọ
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Đáp: Trong đ t t n t i dòng đi n phân b  t n mát, đ c bi t  nông thôn, khiấ ồ ạ ệ ố ả ặ ệ ở  
áp d ng truy n t i đi n năng b ng h  2 dây 1 đ t, trong đ t dòng đi n càng l n, choụ ề ả ệ ằ ệ ấ ấ ệ ớ  
nên gi a 2 c c ti p đ t t n t i hi u đi n th .ữ ự ế ấ ồ ạ ệ ệ ế
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10 - 4 Thi t bi ti p đ tế ế ấ

10 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây ti p đ t b o đám an toàn v  ngoài thi t b  đi n, t i sao không nênế ấ ả ỏ ế ị ệ ạ  
dùng ng thép đen đóng vào trong đ t ?ố ấ

Đáp: B i vì b  m t ng thép đen d  b  g . Sau khi g , b  m t s  không d nở ề ặ ố ễ ị ỉ ỉ ề ặ ẽ ẫ  
đi n. N u thi t b  x y ra s  c  ch m v , dòng đi n trong dây ti p đ t không thông,ệ ế ế ị ả ự ố ạ ỏ ệ ế ấ  
s  không làm cho công t c nh  ra. V  thi t b  có đi n, ng i ch m vào v  r t nguyẽ ắ ả ỏ ế ị ệ ườ ạ ỏ ấ  
hi m. ể

10 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p v t ti p đ t c a thi t b  ti p đ t. Nói chung đ u dùng ng thépắ ậ ế ấ ủ ế ị ế ấ ề ố  
φ 38 dài 2.5 mét đóng chôn xu ng đ t. Do thân ng dài, thao tác không ti n, d  congố ấ ố ệ ễ  
cho nên khi l p đ t, có ng i đ nh thay b ng ng thép  ắ ặ ườ ị ằ ố φ 76 dài 1.25 mét, v a b oừ ả  
đ m di n tích ti p đ t nh  nhau, thao tác l i r t ti n l i. Nh  v y có đ c không?ả ệ ế ấ ư ạ ấ ệ ợ ư ậ ượ

Đáp: Không.đ c. Đi n tr  ti p đ t l n hay nh  ph  thu c rõ r t vào đ  dàiượ ệ ở ế ấ ớ ỏ ụ ộ ệ ộ  
c a thân ng, nh ng đ ng kính c a ng nh h ng r t ít đ n đi n tr  ti p đ t.ủ ố ư ườ ủ ố ả ưở ấ ế ệ ở ế ấ  
Nh  trong đ t sét canh tác, khi chôn m t ng thép ư ấ ộ ố φ 38 dài 2.5 mét thì đi n tr  ti pệ ở ế  
đ t kho ng 36Ω nh ng n u đ i c c ti p đ t thành ng thép ấ ả ư ế ổ ự ế ấ ố φ 76 dài 1.25 mét thì đi nệ  
tr  ti p đ t có th  đ t t i 53Ω Vì th , không nên tùy ti n thay đ i c c ti p đ t.ở ế ấ ể ạ ớ ế ệ ổ ự ế ấ

10 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  ti p đ t c a v t ti p đ t nhi u c c t i sao không th  dùngệ ở ế ấ ủ ậ ế ấ ề ọ ạ ể  
ph ng pháp đ u song song đ n gi n đ  tìm ra đi n tr  ti p đ t c a v t ti p đ tươ ấ ơ ả ể ệ ở ế ấ ủ ậ ế ấ  
m t c c?ộ ọ

Đáp: Vì trong tình hình chung, kho ng cách gi a các v t ti p đ t đ u khôngả ữ ậ ế ấ ề  
xa, do đó khi dòng đi n t  v t ti p đ t ch y vào trong đ t, do tác d ng che ch n l nệ ừ ậ ế ấ ạ ấ ụ ắ ẫ  
nhau c a đi n tr ng hai đi n c c ti p đ t t ng đ ng v i vi c gi m đi n tíchủ ệ ườ ệ ự ế ấ ươ ươ ớ ệ ả ệ  
đ t, c n tr  s  thông qua c a đi n, k t qu  làm đi n tr  ti p đ t c a v t ti p đ tấ ả ở ự ủ ệ ế ả ệ ở ế ấ ủ ậ ế ấ  
tăng lên. Nh  v y, t ng đi n tr  c a v t ti p đ t nhi u c c s  không th  tìm raư ậ ổ ệ ở ủ ậ ế ấ ề ọ ẽ ể  
đ c b ng ph ng pháp đ u song song đ n gi n, còn ph i tính đ n h  s  l i d ng.ượ ằ ươ ấ ơ ả ả ế ệ ố ợ ụ

10 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c c ti p đ t l p đ t th ng đ ng th ng dùng ng thép?ạ ự ế ấ ắ ặ ẳ ứ ườ ố

Đáp: So v i các chi ti t thép khác có tr ng l ng nh  nhau, thì dùng ng thépớ ế ọ ượ ư ố  
làm c c ti p đ t có nhi u u đi m. Nó r ng, có đ ng kính t ng đ i l n, tăng m tự ế ấ ề ư ể ỗ ườ ươ ố ớ ặ  
ti p xúc v i đ t, đ  ch u l c c a ng thép l n, khi đóng xu ng đ t khó b  cong, dòngế ớ ấ ộ ị ự ủ ố ớ ố ấ ị  
đi n ti p đ t xung kích có xu th  hi u ng m t ngoài, t  s  l i d ng kim lo i ngệ ế ấ ế ệ ứ ặ ỉ ố ợ ụ ạ ố  
thép cao, có l i cho vi c truy n d n dòng đi n; cho nên c c ti p đ t l p đ t th ngợ ệ ề ẫ ệ ự ế ấ ắ ặ ẳ  
đ ng đa s  dùng ng thép.ứ ố ố

10 - 4 - 5  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c t s t trong c t đi n b ng bê tông c t s t d  ng l c không thạ ố ắ ộ ệ ằ ố ắ ự ứ ự ể 
kiêm làm dây d n ti p đ t?ẫ ế ấ
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Đáp: B i vì c t sát d  ng l c, tr c tiên ph i qua x  lý kéo th ng, nên s pở ố ự ứ ự ướ ả ử ẳ ắ  
x p tinh th  bên trong c t s t đã thay đ i, khi n nó có th  ch u ng l c t ng đ iế ể ố ắ ổ ế ể ị ứ ự ươ ố  
l n h n c t s t th ng. N u kiêm làm dây d n ti p đ t, khi x y ra sét đánh, ph nớ ơ ố ắ ườ ế ẫ ế ấ ả ầ  
l n dòng đi n sét ch y qua c t s t, c t s t nóng lên, khi n k t c u bên trong thayớ ệ ạ ố ắ ố ắ ế ế ấ  
đ i, làm gi m c ng đ  c a c t s t. Vì th , c t s t trong c t đi n b ng bê tông c tổ ả ườ ộ ủ ố ắ ế ố ắ ộ ệ ằ ố  
s t d  ng l c không th  kiêm làm dây d n ti p đ t, mà ph i b  trí dây ti p đ tắ ự ứ ự ể ẫ ế ấ ả ố ế ấ  
riêng.

10 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  ng n c máy có ph i là v t ti p đ t đáng tin c y?Ố ướ ả ậ ế ấ ậ

Đáp: ng n c nói chung đ u chôn d i đ t, do đi n tr  ti p đ t c a nóỐ ướ ề ướ ấ ệ ở ế ấ ủ  
nh , có th  làm v t ti p đ t c a máy thu thanh. Nh ng có m t s  đ ng ng n cỏ ể ậ ế ấ ủ ư ộ ố ườ ố ướ  
dài, u n cong nhi u, nên đ u n i cũng nhi u, l i không h n chôn c  d i đ t, h nố ề ầ ố ề ạ ẳ ả ướ ấ ơ  
n a, đ  phòng ng a rò n c th ng đ c qu n dây đay, s n t  tính  đ u n i, làmữ ể ừ ướ ườ ượ ấ ơ ừ ở ầ ố  
tăng đi n tr  c a ng n c máy. V t ti p đ t nh  v y, g p ph i thi t b  đi n ch mệ ở ủ ố ướ ậ ế ấ ư ậ ặ ả ế ị ệ ạ  
v , qua đo th c đ a,  đ u cu i c a ng n c máy còn t n t i đi n áp 60 - 100V, đỏ ự ị ở ầ ố ủ ố ướ ồ ạ ệ ủ 
gây ra s  c  đi n gi t. Cho nên ng n c máy ch a ch c đ u là v t ti p đ t t t, tinự ố ệ ậ ố ướ ư ắ ề ậ ế ấ ố  
c y.ậ

10 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao thi t b  ti p đ t ph i luôn luôn tìm cách l i d ng v t ti p đ t tạ ế ị ế ấ ả ợ ụ ậ ế ấ ự 
nhiên tr c tiên?ướ

Đáp: Do v t ti p đ t t  nhiên nói chung t ng đ i dài, di n tích ti p xúc v iậ ế ấ ự ươ ố ệ ế ớ  
đ t l n, vì th  đi n tr  t n mát nh . H n n a,  d i đ t, v t ti p đ t t  nhiênấ ớ ế ệ ở ả ỏ ơ ữ ở ướ ấ ậ ế ấ ự  
th ng đan chéo ngang d c, di n t ng đ i r ng, cho nên đi n áp b c t ng đ iườ ọ ệ ươ ố ộ ệ ướ ươ ố  
nh , t ng đ i an toàn. Ngoài ra, sau khi dùng v t ti p đ t t  nhiên, v  m t đ u tỏ ươ ố ậ ế ấ ự ề ặ ầ ư 
ch  dùng m t ít dây d n liên k t ho c b  sung m t ít v t ti p đ t nhân t o, s  ti tỉ ộ ẫ ế ặ ổ ộ ậ ế ấ ạ ẽ ế  
ki m h n nhi u so v i v t ti p đ t nhân t o hoàn toàn.ệ ơ ề ớ ậ ế ấ ạ

10 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C c ti p đ t c a phân x ng ho c nhà x ng sao không đ c chôn bênự ế ấ ủ ưở ặ ưở ượ  
trong phân x ng ho c nhà x ng mà ph i ti p đ t  n i cách các ki n trúc kho ngưở ặ ưở ả ế ấ ở ơ ế ả  
5 mét ngoài tr i?ờ

Đáp: Do m i năm ph i ti n hành đo 1 - 2 l n đi n tr  ti p đ t c a thi t bỗ ả ế ầ ệ ở ế ấ ủ ế ị 
ti p đ t ki m tra xem ti p đ t có t t không, khi c n thi t ph i đào đ t đ  ti n hành.ế ấ ể ế ấ ố ầ ế ả ấ ể ế  
N u  trong phân x ng ho c nhà x ng, do các lo i n n và v t chôn ng m, s  x yế ở ưở ặ ưở ạ ề ậ ầ ẽ ả  
ra nguy hi m. Ngoài ra, dòng đi n ti p đ t r t l n, n u x y ra ti p đ t, dòng đi n sể ệ ế ấ ấ ớ ế ả ế ấ ệ ẽ 
không d  nhanh chóng tiêu bi n. Vì th , đ a đi m chôn c c ti p đ t ph i cách xaễ ế ế ị ể ự ế ấ ả  
công trình ki n trúc m t kho ng cách nh t đ nh.ế ộ ả ấ ị

10 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây ti p đ t dùng đ  n i trong thi t b  ti p đ t và nh ng chi ti t c  đ nhế ấ ể ố ế ị ế ấ ữ ế ố ị  
 trên m t đ t đ u s n màu đen, t i sao v t ti p đ t chôn trong đ t l i không nênở ặ ấ ề ơ ạ ậ ế ấ ấ ạ  

s n?ơ

Đáp: S n đen lên dây ti p đ t và chi ti t c  đ nh trên m t đ t là nh m thơ ế ấ ế ố ị ặ ấ ằ ể 
hi n d u hi u rõ ràng và phòng ng a g  sét. Nh ng v t ti p đ t chôn trong đ t, doệ ấ ệ ừ ỉ ư ậ ế ấ ấ  
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yêu c u đi n tr  ti p đ t c a nó c  g ng nh , n u s n lên s  ti p xúc không t t, choầ ệ ở ế ấ ủ ố ắ ỏ ế ơ ẽ ế ố  
nên không đ c s n.ượ ơ

10 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cho n c mu i vào ch  c c ti p đ t có tác d ng gì?ướ ố ỗ ự ế ấ ụ

Đáp: Sau khi cho n c mu i vào ch  c c ti p đ t, khi n d n đi n su t c aướ ố ỗ ự ế ấ ế ẫ ệ ấ ủ  
đ t tăng lên, l i có th  phòng ng a đi n tr  ti p đ t thay đ i theo mùa v . Nh ng doấ ạ ể ừ ệ ở ế ấ ổ ụ ư  
s  g i r a c a n c, khi n ch t mu i b  r a, lâu d n m t tác d ng, th ng th ngự ộ ử ủ ướ ế ấ ố ị ử ầ ấ ụ ườ ườ  
cho than c c vào ch  c c ti p đ t đ  gi m t n th t mu i, kéo dài th i gian s  d ng.ụ ỗ ự ế ấ ể ả ổ ấ ố ờ ử ụ  
Nh ng sau khi x  lý nh  v y, thông th ng đ t sét có hi u l c hai năm, đ t cátư ử ư ậ ườ ấ ệ ự ấ  
kho ng m t năm. Cho nên, m i năm ph i đo đi n tr  c a đ t m t l n, nh m ki mả ộ ỗ ả ệ ở ủ ấ ộ ầ ằ ể  
tra ti p đ t có t t không?ế ấ ố

10 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c c ti p đ t c a thi t b  ti p đ t ph i chôn xu ng d i đ  sâuạ ự ế ấ ủ ế ị ế ấ ả ố ướ ộ  
đóng băng c a đ t?ủ ấ

Đáp: Đi n tr  c a thi t b  ti p đ t ph i nh  h n m t tr  s  nh t đ nh m i cóệ ở ủ ế ị ế ấ ả ỏ ơ ộ ị ố ấ ị ớ  
th  b o đ m an toàn cho nhân viên. Nh ng h  s  nhi t đ  c a đi n tr  đ t là âm,ể ả ả ư ệ ố ệ ộ ủ ệ ở ấ  
t c là khi nhi t đ  c a đ t gi m xu ng, n u hàm l ng n c c a nó không thay đ iứ ệ ộ ủ ấ ả ố ế ượ ướ ủ ổ  
thì nhi t đ  càng th p, đi n tr  càng l n. Sau khi đóng băng, đi n tr  c a đ t t ngệ ộ ấ ệ ở ớ ệ ở ủ ấ ươ  
đ i l n, nên đi n tr  phát tán c a c c ti p đ t cũng t ng đ i l n, m t ý nghĩa ti pố ớ ệ ở ủ ự ế ấ ươ ố ớ ấ ế  
đ t. Vì th  c c ti p đ t ph i chôn xu ng d i đ  sâu đóng băng c a đ t m i có thấ ế ự ế ấ ả ố ướ ộ ủ ấ ớ ể 
b o đ m tr  s  đi n tr  th p c n thi t.ả ả ị ố ệ ở ấ ầ ế

10 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đo n 2.5 mét trên m t đ t c a dây ti p đ t trong thi t b  phân ph iạ ặ ấ ủ ế ấ ế ị ố  
đi n, t i sao ch  đ c phép che đ y b o v  b ng t m rãnh g  mà không đ c dùngệ ạ ỉ ượ ậ ả ệ ằ ấ ỗ ượ  

ng thép?ố

Đáp: M c đích ch  y u che đ y dây ti p đ t là ngăn cách s  ti p xúc gi aụ ủ ế ậ ế ấ ự ế ữ  
ng i ho c súc v t v i dây ti p đ t. Khi x y ra s  c , s  có dòng đi n s  c  ch yườ ặ ậ ớ ế ấ ả ự ố ẽ ệ ự ố ạ  
qua dây ti p đ t xu ng đ t, s  sinh ra s t áp trên dây ti p đ t, khi dòng đi n s  cế ấ ố ấ ẽ ụ ế ấ ệ ự ố 
l n, s t áp  ch  cách m t đ t cao s  t ng đ i l n. Khi đ ng v t ti p xúc v i ngớ ụ ở ỗ ặ ấ ẽ ươ ố ớ ộ ậ ế ớ ố  
thép cao (không có cách đi n v i dây ti p đ t), lúc này s t áp có th  nguy hi m đ nệ ớ ế ấ ụ ể ể ế  
tính m ng. Vì th  dùng ng thép đ  che ch n s  không có tác d ng ngăn cách, choạ ế ố ể ắ ẽ ụ  
nên đ u dùng t m rãnh g  che ch n.ề ấ ỗ ắ

10 - 4 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao vi c liên k t gi a các chi ti t c a m ng ti p đ t không đ cạ ệ ế ữ ế ủ ạ ế ấ ượ  
dùng hàn thi c?ế

Đáp: Đ i b  ph n l i ti p đ t chôn trong đ t, khó ki m tra tình hình đ t,ạ ộ ậ ướ ế ấ ấ ể ứ  
gãy n u b  đ t gãy đi n tr  ti p đ t s  tăng lên, khi x y ra sét đánh ho c ti p đ tế ị ứ ệ ở ế ấ ẽ ả ặ ế ấ  
m t pha thì s  xu t hi n đi n áp ti p xúc và đi n áp b c quá cao, d n đ n gây nguyộ ẽ ấ ệ ệ ế ệ ướ ẫ ế  
hi m tính m ng cho ng i. Vì th  vi c k t n i gi a các chi ti t l i ti p đ t đòi h iể ạ ườ ế ệ ế ố ữ ế ướ ế ấ ỏ  
r t ch c ch n, do đi m nóng ch y c a thi c th p, c ng đ  c  h c kém, không thấ ắ ắ ể ả ủ ế ấ ườ ộ ơ ọ ể 
dùng đ  hàn n i, nên ph i liên k t b ng vít ho c hàn đi n.ể ổ ả ế ằ ặ ệ
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10 - 4 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đinh vít ti p đ t c a thi t b  đi n không đ c đem phun s n?ạ ế ấ ủ ế ị ệ ượ ơ

Đáp: Đinh vít ti p đ t c a thi t b  đi n (nh  đinh vít ti p đ t ti n v  bi nế ấ ủ ế ị ệ ư ế ấ ệ ỏ ế  
th , môt  đi n) là dùng đ  b o đ m an toàn thi t b  đi n. N u phun s n đinh vít ti pế ơ ệ ể ả ả ế ị ệ ế ơ ế  
đ t và c  b  m t thi t b  thì làm cho s  ti p xúc gi a đinh vít ti p đ t v i dây d nấ ả ề ặ ế ị ự ế ữ ế ấ ớ ẫ  
không tin c y, m t tác d ng ti p đ t. Vì th , không đ c s n đinh vít ti p đ t.ậ ấ ụ ế ấ ế ượ ơ ế ấ

10 - 4 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây ti p đ t t m th i dùng khi ki m tra s a ch a đ ng dây có tác d ngế ấ ạ ờ ể ử ữ ườ ụ  
gì? T i sao s  d ng dây đ ng tr n?ạ ử ụ ồ ầ

Đáp: Dây ti p đ t t m th i dùng đ  phòng ng a đi n có b t ch t trên thi t bế ấ ạ ờ ể ừ ệ ấ ợ ế ị 
đi n đang c t đi n, ho c do nh h ng c a đ ng dây cao áp bên c nh sinh ra đi nệ ắ ệ ặ ả ưở ủ ườ ạ ệ  
áp c m ng. Ti t di n c a nó không nên d i 25mmả ứ ế ệ ủ ướ 2. Đ  d  tán phát nhi t l ngể ễ ệ ượ  
khi x y ra ng n m ch khi n nó có đ  kh  năng t i dòng đi n và d  ki m tra tìnhả ắ ạ ế ủ ả ả ệ ễ ể  
hình t t x u c a dây ti p đ t, cho nên s  d ng dây đ ng tr n.ố ấ ủ ế ấ ử ụ ồ ầ

10 - 4 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây ti p đ t ph i dùng dây cách đi n 2 màu vàng - l c?.ạ ế ấ ả ệ ụ

Đáp: Tr c đây trong s n ph m dây cáp b c cao su, nh a thì dây ti p đ t đ uướ ả ẩ ọ ự ế ấ ề  
có d u hi u là màu đen, còn dây ti p đ t dùng v i m c đích b o v  cũng quen dùngấ ệ ế ấ ớ ụ ả ệ  
dây cách đi n màu đen. Nh ng năm g n đây, đ  th a mãn nhu c u xu t kh u, trongệ ữ ầ ể ỏ ầ ấ ẩ  
m t s  s n ph m c  đi n đã b t đ u s  d ng dây cách đi n 2 màu vàng - l c làmộ ố ả ẩ ơ ệ ắ ầ ử ụ ệ ụ  
dây ti p đ t và qui đ nh rõ trong tiêu chu n t ng ng. B i vì dây 2 màu vàng - l c làế ấ ị ẩ ươ ứ ở ụ  
kí hi u màu chuyên dùng c a dây ti p đ t do y ban đi n khí qu c t  quy đ nh, và đãệ ủ ế ấ ủ ệ ố ế ị  
tr  thành thông d ng trên qu c t . Ngoài ra 2 màu vàng - l c cũng rõ ràng h n màuở ụ ố ế ụ ơ  
đen. T o c m giác an toàn.ạ ả

10 - 4 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm vi c trên thi t b  c t đi n, đ  b o đ m an toàn sinh m ng c n ph iệ ế ị ắ ệ ể ả ả ạ ầ ả  
l p dây ti p đ t  các bên có kh  năng đi n t i. Nên ch n ti t di n dây ti p đ t nhắ ế ấ ở ả ệ ớ ọ ế ệ ế ấ ư 
th  nào?ế

Đáp: Nh ng dây ti p đ t này là nh m phòng ng a đ t ng t có đi n, đ c l pữ ế ấ ằ ừ ộ ộ ệ ượ ắ  
đ t đ  b o đ m an toàn sinh m ng, nó nh t thi t ph i có th  ch u đ ng đ c xungặ ể ả ả ạ ấ ế ả ể ị ự ượ  
kích c a dòng đi n ng n m ch. N u ti t di n quá nh  ho c ti p xúc không t t, n uủ ệ ắ ạ ế ế ệ ỏ ặ ế ố ế  
x y ra ng n m ch s  cháy h ng dây ti p đ t, gây nguy hi m cho nhân viên làm vi c.ả ắ ạ ẽ ỏ ế ấ ể ệ  
Vì th  qui trình qui đ nh dây đ ng ti p đ t s  d ng trên m ch đi n không đ c nhế ị ồ ế ấ ử ụ ạ ệ ượ ỏ 
h n 25mmơ 2.  m t s  n i trong nhà máy phát đi n và tr m bi n đi n còn ph i xétỞ ộ ố ơ ệ ạ ế ệ ả  
t i tính n đ nh nhi t c a nó, b i vì có n i dòng đi n ng n m ch r t l n, ph i dùngớ ổ ị ệ ủ ở ơ ệ ắ ạ ấ ớ ả  
dây ti p đ t ti t di n t ng đ i l n. ế ấ ế ệ ươ ố ớ
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10 - 5 Bi n pháp an toànệ

10 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Nhân viên tác nghi p có đi n trên đ ng dây cao áp đã đ ng trên thangệ ệ ườ ứ  
cách đi n, t i sao còn ph i m c b  qu n áo có ph  l i dây đ ng bên ngoài, và dùngệ ạ ả ặ ộ ầ ủ ướ ồ  
dây d n n i dây cao áp v i đ u thang cách đi n và qu n áo có l i dây đ ng?ẫ ố ớ ầ ệ ầ ướ ồ

Đáp: Ng i đ ng trên thang cách đi n, tuy đã cách đi n v i m t đ t nh ngườ ứ ệ ệ ớ ặ ấ ư  
không ph i hoàn toàn không có chút d n đi n nào, ch ng qua là đi n tr  r t l n, choả ẫ ệ ẳ ệ ở ấ ớ  
nên ng i đ ng trên thang cách đi n, khi tay ho c c  th  ti p xúc v i dây cao áp đườ ứ ệ ặ ơ ể ế ớ ể 
làm vi c thì v n có dòng đi n rò ch y qua c  th  và thang cách đi n xu ng đ t. N uệ ẫ ệ ạ ơ ể ệ ố ấ ế  
m c đ  cách đi n c a thang cách đi n không t t, dòng đi n rò s  t ng đ i l n,ứ ộ ệ ủ ệ ố ệ ẽ ươ ố ớ  
nguy hi m đ i v i c  th . N u ng i đã m c qu n áo ph  l i dây đ ng và dùngể ố ớ ơ ể ế ườ ặ ầ ủ ướ ồ  
dây d n n i dây cao áp v i đ u thang cách đi n và qu n áo b ng l i dây đ ng thìẫ ố ớ ầ ệ ầ ằ ướ ồ  
đi n th  gi a c  th  v i dây d n cao áp s  b ng nhau, dòng đi n rò tr c ti p t  dâyệ ế ữ ơ ể ớ ẫ ẽ ằ ệ ự ế ừ  
d n cao áp qua dây n i, thang cách đi n xu ng đ t, không ch y qua c  th  ng iẫ ố ệ ố ấ ạ ơ ể ườ  
n a, s  không nguy hi m đ i v i ng i.ữ ẽ ể ố ớ ườ

10 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi môt  đi n có l p công t c đi n t  b  cháy dây chì, mu n thay, sauơ ệ ắ ắ ệ ừ ị ố  
khi c m vào c u chì th  nh t, t i sao t t nh t dùng bút th  đi n đ  đo th  2 pha khácắ ầ ứ ấ ạ ố ấ ử ệ ể ử  
c a môt , khi xác đ nh không c  đi n m i c m vào 2 c u chì sau?ủ ơ ị ổ ệ ớ ắ ầ

Đáp: Song song v i vi c đ t c u chì có kh  năng x y ra k t ch t công t cớ ệ ứ ầ ả ả ẹ ặ ắ  
ho c s  c  hàn dính ti p đi m. Nh  v y khi c m c u chì th  nh t, th  2, môt  đi nặ ự ố ế ể ư ậ ắ ầ ứ ấ ứ ơ ệ  
s   vào tr ng thái thông đi n 1 pha. Lúc này dòng đi n r t l n, khi c m c u chì vàoẽ ở ạ ệ ệ ấ ớ ắ ầ  
s  sinh ra tia l a, cháy h ng c u dao, th m chí x y ra s  c  nghiêm tr ng khác.ẽ ử ỏ ầ ậ ả ự ố ọ

Sau khi c m xong m t c u chì, dùng bút th  đi n đo th  đ u c m n i gi aắ ộ ầ ử ệ ử ầ ắ ố ữ  
c u chì ch a c m v i môt  đi n, n u phát hi n có đi n, ch ng t  có s  c  công t cầ ư ắ ớ ơ ệ ế ệ ệ ứ ỏ ự ố ắ  
b  k t ch t, hàn dính ti p đi m. Lúc này ph i rút c u chì đã c m ra, kh c ph c s  cị ẹ ặ ế ể ả ầ ắ ắ ụ ự ố 
r i m i c m c u chì.ồ ớ ắ ầ

10 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thay dây c u chì phía cao áp c a bi n th , t i sao ph i rút toàn bầ ủ ế ế ạ ả ộ 
c u chì c a 3 pha?ầ ủ

Đáp: Khi đ t c u chì phía cao áp bi n th , ch  rút m t pha b  đ t s  r t nguyứ ầ ế ế ỉ ộ ị ứ ẽ ấ  
hi m. B i vì lúc này 2 pha kia c a bi n th  v n có dòng đi n, trong lõi s t có tể ở ủ ế ế ẫ ệ ắ ừ 
thông, do tác d ng c m ng đi n t  sinh ra cao áp trong pha này, d  gây ra s  c  đi nụ ả ứ ệ ừ ễ ự ố ệ  
gi t vì th  ph i rút toàn b  c u chì 3 pha r i m i ti n hành thay dây chì.ậ ế ả ộ ầ ồ ớ ế

10 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao "qui trình làm vi c an toàn c a ngành đi n" qui đ nh khi kéo ng tạ ệ ủ ệ ị ắ  
c u dao và công t c c a c  c u truy n đ ng đ u ph i đeo găng tay cách đi n?ầ ắ ủ ơ ấ ề ộ ề ả ệ

Đáp: C  c u truy n đ ng c  h c c a c u dao ho c công t c đ u n i v iơ ấ ề ộ ơ ọ ủ ầ ặ ắ ề ố ớ  
m ng ti p đ t c a tr m bi n đi n. Khi thao tác đ o c u dao, tay c a nhân viên thaoạ ế ấ ủ ạ ế ệ ả ầ ủ  
tác n m tay c m thao tác, đ ng  c nh c u dao ho c công t c, n u lúc này v  sắ ầ ứ ở ạ ầ ặ ắ ế ỏ ứ 
ho c ng l ng cách đi n c a c u dao ho c công t c b  h ng, b  ph n mang đi nặ ố ồ ệ ủ ầ ặ ắ ị ỏ ộ ậ ệ  
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phóng đi n đánh th ng đ i v i đ t, dòng đi n s  theo c  c u truy n đ ng ch yệ ủ ố ớ ấ ệ ẽ ơ ấ ề ộ ạ  
xu ng đ t, có m t đi n áp đ i v i đ t t ng đ i cao. Do đi m ti p đ t c a c  c uố ấ ộ ệ ố ớ ấ ươ ố ể ế ấ ủ ơ ấ  
truy n đ ng không cùng đi n th  v i đi m chân đ ng c a nhân viên thao tác, cho nênề ộ ệ ế ớ ể ứ ủ  
gi a tay v i chân c a nhân viên thao tác s  ch u đi n áp ti p xúc t ng đ i l n nên bữ ớ ủ ẽ ị ệ ế ươ ố ớ ị 
đi n gi t. Vì th  trong "qui trình làm vi c an toàn ngành đi n" qui đ nh ph i đeo găngệ ậ ế ệ ệ ị ả  
tay cách đi n. ệ

10 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Móc kim lo i trên g y cách đi n t i sao không nên quá dài?ạ ậ ệ ạ

Đáp: Móc kim lo i trên g y cách đi n n u quá dài thì khi thao tác d  gây raạ ậ ệ ế ễ  
ti p đ t ho c ng n m ch gi a các pha. Căn c  vào th c d ng và yêu c u c a quiế ấ ặ ắ ạ ữ ứ ự ụ ầ ủ  
trình, đ  dài c a móc t  5 - 10 cm là v a.ộ ủ ừ ừ

10 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong c  c u công t c c a thi t b  phân ph i đi n, ba c c liên đ ng tayơ ấ ắ ủ ế ị ố ệ ự ộ  
thao tác c a công t c cách ngăn thao tác b ng c n kéo nên l p bên trái hay bên ph iủ ắ ằ ầ ắ ả  
(khi ng i đ i di n v i. thi t b  công t c)?ườ ố ệ ớ ế ị ắ

Đáp: Nên l p bên trái, b i vì ng i ta quen thao tác b ng tay ph i khi dùng tayắ ở ườ ằ ả  
ph i đ  kéo tay c m thao tác công t c cách ngăn thì c  th  ng i  vào m t bên c aả ể ầ ắ ơ ể ườ ở ộ ủ  
công t c cách ngăn ch  không đ i di n v i nó, vì th  n u công t c cách ngăn do đóngắ ứ ố ệ ớ ế ế ắ  
ho c kéo c u dao có đi n sinh ra h  quang s  không gây b ng cho ng i.ặ ầ ệ ồ ẽ ỏ ườ

10 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  đi u áp t  ng u có th  s  d ng làm bi n th  h  áp an toàn 36Vộ ề ự ẫ ể ử ụ ế ế ạ  
đ c không?ượ

Đáp: Nhóm cu n dây s  c p, th  c p c a máy bi n áp là cách đi n l n nhauộ ơ ấ ứ ấ ủ ế ệ ẫ  
trên m ch đi n, đi n áp cao c a nhóm cu n dây s  c p không truy n t i nhóm cu nạ ệ ệ ủ ộ ơ ấ ề ớ ộ  
dây th  c p, nh  th  hi n  hình 10 - 5 - 7 (a), vì thứ ấ ư ể ệ ở ế 
đ u th p áp là an toàn. Còn nhóm cu n dây bên thầ ấ ộ ứ 
c p c a b  đi u áp t  ng u là m t ph n trong nhómấ ủ ộ ề ự ẫ ộ ầ  
cu n dây s  c p, đ u đ u dây c a đi n áp đ u ra là 1ộ ơ ấ ầ ấ ủ ệ ầ  
đ u dây vào c a nhóm cu n dây s  c p, nh  th  hi nầ ủ ộ ơ ấ ư ể ệ  

 đi m A trong hình (b). Khi đ u A đ u v i dây l aở ể ầ ấ ớ ử  
trong ngu n đi n 3 pha, cho dù đi n áp gi a A, C chồ ệ ệ ữ ỉ 
có 36V, nh ng đi n áp đ u A đ i v i đ t là 220V,ư ệ ầ ố ớ ấ  
n u nhân viên thao tác ch m ph i đi m A, d  gây nênế ạ ả ể ễ  
s  c  đi n gi t. Cho nên b  đi u áp t  ng u không th  s  d ng làm bi n áp h  áp anự ố ệ ậ ộ ề ự ẫ ể ử ụ ế ạ  
toàn.

10 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Kho ng cách an toàn c a m ch th  nghi m ch u áp v i t n s  chung đ iả ủ ạ ử ệ ị ớ ầ ố ố  
v i đ t li u có th  tính nh  kho ng cách an toàn c a thi t b  mang đi n?ớ ấ ệ ể ư ả ủ ế ị ệ

Đáp: Khi g n n i th  nghi m không có thi t b  mang đi n thì khoáng cách anầ ơ ử ệ ế ị ệ  
toàn không phóng đi n c a m ch th  nghi m đ i v i đ t nói chung căn c  vào đi nệ ủ ạ ử ệ ố ớ ấ ứ ệ  
tr ng không đ u c a c c (t c đ ng cong đánh th ng không khí c a g y đ i v iườ ề ủ ự ứ ườ ủ ủ ậ ố ớ  
c c đi n) đ  xác đ nh. N u g n n i th  nghi m có thi t b  mang đi n thì kho ngự ệ ể ị ế ầ ơ ử ệ ế ị ệ ả  
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cách an toàn c a m ch thí nghi m đ i v i thi t b  mang đi n c n xem xét đi n ápủ ạ ệ ố ớ ế ị ệ ầ ệ  
v n hành c a thi t b  mang đi n và quá áp có th  xu t hi n, kho ng cách an toàn c aậ ủ ế ị ệ ể ấ ệ ả ủ  
nó yêu c u l n h n 1 chút so v i kho ng cách an toàn đ i v i đ t ph i đ  d  đ  anầ ớ ơ ớ ả ố ớ ấ ả ể ư ộ  
toàn c n thi t.ầ ế

10 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s a ch a thi t b  đi n tôi cao t n, sau khi ng t ngu n đi n, t i saoử ữ ế ị ệ ầ ắ ồ ệ ạ  
ph i dùng dây ti p đ t đ  phóng đi n đ u ra cao áp đ i v i đ t tr c, sau đó m iả ế ấ ể ệ ầ ố ớ ấ ướ ớ  
ti n hành s a ch a?ế ử ữ

Đáp: Trong quá trình làm vi c c a thi t b  tôi cao t n, t  đi n m ch dao đ ngệ ủ ế ị ầ ụ ệ ạ ộ  
c a nó luôn luôn làm vi c v i cao áp trên m t v n vôn. Sau khi ng t ngu n đi n c aủ ệ ớ ộ ạ ắ ồ ệ ủ  
thi t b , t  đi n v n có l ng đi n d  nh t đ nh, n u ng i ch m ph i s  nguyế ị ụ ệ ẫ ượ ệ ư ấ ị ế ườ ạ ả ẽ  
hi m đ n tính m ng. Cho nên tr c tiên ph i phóng đi n sau đó ti n hành s a ch a.ể ế ạ ướ ả ệ ế ử ữ

10 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao quanh n n móng c a bi n th  c  l n ho c b  ng t m ch b ngạ ề ủ ế ế ỡ ớ ặ ộ ắ ạ ằ  
d u ph i đào h  sâu không d i 250mm, r ng không d i 1 mét và đôn chèn đáầ ả ố ướ ộ ướ  
cu i?ộ

Đáp: Vì khi máy bi n áp ho c b  ng t m ch b ng d u x y ra s  c , đ  tránhế ặ ộ ắ ạ ằ ầ ả ự ố ể  
d u cách đi n tràn ra b n phía chung quanh và gây ra h a ho n, l i d ng rãnh d iầ ệ ố ỏ ạ ợ ụ ướ  
n n móng đ  t p trung d u l i ho c d n d u t  rãnh đ n b  ch a d u  n i an toàn.ề ể ậ ầ ạ ặ ẫ ầ ừ ế ể ứ ầ ở ơ

10 - 5 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  đi n b  cháy, t i sao không th  s  d ng bình c u h a b ng axitế ị ệ ị ạ ể ử ụ ứ ỏ ằ  
ki m và b t th ng dùng đ  c u h a?ề ọ ườ ể ứ ỏ

Đáp: Khi thi t b  đi n đang làm vi c b  b c cháy, tr c tiên ph i ng t ngu nế ị ệ ệ ị ố ướ ả ắ ồ  
đi n r i ti n hành c u h a. N u m t lúc không th  ng t đi n có th  s  d ng bìnhệ ồ ế ứ ỏ ế ộ ể ắ ệ ể ử ụ  
d p l a 1211 carbonic, tetrachloride carbon, bình c u h a 1211 và máy d p l a b tậ ử ứ ỏ ậ ử ộ  
khô đ  c u h a. Nh ng khi s  d ng ph i duy trì kho ng cách an toàn trên 40 cmể ứ ỏ ư ử ụ ả ả  
(10000V tr  xu ng). Tuy t đ i không đ c s  d ng bình d p l a axit ki m và b tở ố ệ ố ượ ử ụ ậ ử ề ọ  
thông th ng, b i vì ch t l ng d p l a c a chúng có tính d n đi n, c t ch t l ngườ ở ấ ỏ ậ ử ủ ẫ ệ ộ ấ ỏ  
c u h a s  truy n đi n đ n ng i c m bình c u h a, gây ra s  c  đi n gi t, đ ngứ ỏ ẽ ề ệ ế ườ ầ ứ ỏ ự ố ệ ậ ồ  
th i dung d ch đó có tác d ng ăn mòn m nh đ i v i thi t b  đi n, sau s  c  khó x  lýờ ị ụ ạ ố ớ ế ị ệ ự ố ử  
s ch.ạ
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CH NG XIƯƠ

K  THU T CH NG SÉTỸ Ậ Ố

11 - 1 B  thu lôi (B  tránh sét)ộ ộ

11 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  phi tuy n tính là gì? Phi n đi n tr  b  thu lôi ki u van t i saoệ ở ế ế ệ ở ộ ể ạ  
ph i dùng linh ki n phi tuy n tính?ả ệ ế

Đáp: Khi dòng đi n thay đ i, tr  s  đi n tr  không ph i không thay đ i, cũngệ ổ ị ố ệ ở ả ổ  
không ph i là linh ki n đi n tr  thay đ i theo hàm s  đ  th  đ ng th ng, chúng taả ệ ệ ở ổ ố ồ ị ườ ẳ  
g i nó là đi n tr  phi tuy n tính. Phi n đi n tr  c a b  thu lôi ki u van, yêu c u khiọ ệ ở ế ế ệ ở ủ ộ ể ầ  
dòng đi n sét l n ch y qua, đi n tr  ph i r t nh , nh  v y m i có th  làm cho dòngệ ớ ạ ệ ở ả ấ ỏ ư ậ ớ ể  
đi n sét phóng đi n thu n l i và đi n áp d  c a b  tránh sét không cao; m t khác, khiệ ệ ậ ợ ệ ư ủ ộ ặ  
dòng đi n t n s  chung nh  ch y qua thì đi n tr  ph i đ  l n, đ  có th  h n chệ ầ ố ỏ ạ ệ ở ả ủ ớ ể ể ạ ế 
dòng đi n ti p theo có t n s  chung khi n khe h  c a tia l a có th  c t dòng đi nệ ế ầ ố ế ở ủ ử ể ắ ệ  
ti p theo m t cách d  dàng, khôi ph c s  v n hành bình th ng c a b  thu lôi. Sế ộ ễ ụ ự ậ ườ ủ ộ ự 
bi n đ i tr  s  đi n tr  c a phi n van không ph i bi n đ i theo đ ng th ng, choế ổ ị ố ệ ở ủ ế ả ế ổ ườ ẳ  
nên chúng ta g i nó là linh ki n phi tuy n tính (không có tính đ ng th ng).ọ ệ ế ườ ẳ

11 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phi n đi n tr  làm vi c c a b  thu lôi ki u van t i sao có tính ch t phiế ệ ở ệ ủ ộ ể ạ ấ  
tuy n?ế

Đáp: Phi n đi n tr  làm vi c c a b  thu lôi ki u van là làm b ng carbideế ệ ở ệ ủ ộ ể ằ  
silicon đ c thiêu luy n t  cát kim c ng. Quá trình v t lý phiượ ệ ừ ươ ậ  
tuy n tính do nó sinh ra nh  sau: toàn b  mâm đi n tr  là doế ư ộ ệ ở  
r t nhi u h t carbide silicon dính k t v i nhau nh  th  hi n ấ ề ạ ế ớ ư ể ệ ở 
hình 11 - 1 - 2, trên b  m t m i h t cát kim c ng đ u có 1ề ặ ỗ ạ ươ ề  
l p b c kín có tính ch t bán d n, s  d n đi n c a l p b c kínớ ọ ấ ẫ ự ẫ ệ ủ ớ ọ  
bán d n này thay đ i theo đi n áp bên ngoài, khi đi n áp tăngẫ ổ ệ ệ  
lên thì s  d n đi n c a nó tăng lên r t nhanh. Đ ng th i, gi aự ẫ ệ ủ ấ ồ ờ ữ  
các h t có r t nhi u khe h  tia l a nh , d i đi n áp cao nóạ ấ ề ở ử ỏ ướ ệ  
cũng hình thành đ ng thông d n đi n, làm tăng m nh tính d n đi n c a phi n đi nườ ẫ ệ ạ ẫ ệ ủ ế ệ  
tr .ở

11 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đi n tr  đ u song song c a khe h  tia l a b  thu lôi, t i sao chệ ở ấ ủ ở ử ộ ạ ỉ 
c n có m t chi c b  h ng s  d n t i n  b  thu lôi?ầ ộ ế ị ỏ ẽ ẫ ớ ổ ộ

Đáp: D i tác d ng c a đi n áp t n s  chung, do t n s  t ng đ i th p, dòngướ ụ ủ ệ ầ ố ầ ố ươ ố ấ  
đi n đi n dung t ng đ i nh , s  phân b  đi n áp khe h  ch  y u do đi n tr  đ uệ ệ ươ ố ỏ ự ố ệ ở ủ ế ệ ở ấ  
song song quy t đ nh. Khi đi n tr  bình th ng, đi n áp c a khe h  m i nhóm phânế ị ệ ở ườ ệ ủ ở ỗ  
b  đ u. N u có m t đi n tr  đ u song song c a 1 nhóm khe h  b  n t ho c cháy,ố ề ế ộ ệ ở ấ ủ ở ị ứ ặ  
đi n tr  tr  nên l n thì tuy t đ i b  ph n đi n áp trên b  thu lôi đ u t p trung trongệ ở ở ớ ệ ạ ộ ậ ệ ộ ề ậ  
nhóm khe h  này, khi n nó b  đánh th ng. Do có 1 nhóm khe h  b  đánh th ng, s  kheở ế ị ủ ở ị ủ ố  
h  gi m, các khe h  khác cũng l n l t đánh th ng, làm gi m m nh đi n áp phóngở ả ở ầ ượ ủ ả ạ ệ  
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đi n t n s  công vi c, d n t i n  b  thu lôi. Vì th  trong v n hành c n chú ý giámệ ầ ố ệ ẫ ớ ổ ộ ế ậ ầ  
sát tình hình c a đi n tr  đ u song song.ủ ệ ở ấ
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11 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  thu lôi ki u van có đi n tr  song song, dòng đi n d n mà dùng đi nộ ể ệ ở ệ ẫ ệ  
áp ch nh l u bên ngoài đo đ c có ph m vi tiêu chu n nh t đ nh, quá l n ho c quáỉ ư ượ ạ ẩ ấ ị ớ ặ  
nh  đ u không đ t tiêu chu n, t i sao?ỏ ề ạ ẩ ạ

Đáp: M c đích dùng đi n áp ch nh l u bên ngoài đ  đo dòng đi n d n đi nụ ệ ỉ ư ể ệ ẫ ệ  
c a b  thu lôi là nh m ki m tra đ  kín c a b  thu lôi xem có t t không và đi n trủ ộ ằ ể ộ ủ ộ ố ệ ở 
song song có các khi m khuy t nh  đ t dây, ng n m ch không. N u dòng đi n d nế ế ư ứ ắ ạ ế ệ ẫ  
đi n đo đ c quá l n, v t qua gi i h n trên c a ph m vi tiêu chu n thì có th  là đệ ượ ớ ượ ớ ạ ủ ạ ẩ ể ộ 
kín c a b  thu lôi không t t, khí m xâm nh p vào bên trong, khi n linh ki n đi n trủ ộ ố ẩ ậ ế ệ ệ ở 
b  m bi n ch t làm tăng dòng đi n rò, cũng có th  là do v n chuy n, l p đ t ho cị ẩ ế ấ ệ ể ậ ể ắ ặ ặ  
tháo l p khi n n p trên xê d ch gây ng t m ch b  ph n đi n tr  song song. N uắ ế ắ ị ắ ạ ộ ậ ệ ở ế  
dòng đi n d n đi n đo đ c quá nh  th p h n h n d i c a ph m vi tiêu chu n thìệ ẫ ệ ượ ỏ ấ ơ ẳ ướ ủ ạ ẩ  
có th  là đi n tr  song song đ t dây. Cho nên dòng đi n d n đi n quá l n ho c quáể ệ ở ứ ệ ẫ ệ ớ ặ  
nh  đ u không đ t tiêu chu n.ỏ ề ạ ẩ

11 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ti n hành th  nghi m có tính d  phòng đ i v i b  thu lôi ki u vanế ử ệ ự ố ớ ộ ể  
lo i FZ và FS, t i sao cái tr c không c n làm th  nghi m phóng đi n t n s  làmạ ạ ướ ầ ử ệ ệ ầ ố  
vi c mà ph i làm th  nghi m dòng đi n d n đi n, còn cái sau ph i làm th  nghi mệ ả ử ệ ệ ẫ ệ ả ử ệ  
phóng đi n t n s  làm vi c?ệ ầ ố ệ

Đáp: B  thu lôi ki u van là do khe h  tia l a đ u n i ti p v i phi n van màộ ể ở ử ấ ố ế ớ ế  
thành. B  thu lôi ki u FZ là nh m làm cho đi n áp khe h  c a tia l a phân b  đ u, cóộ ể ằ ệ ở ủ ử ố ề  
l i cho t t h  quang và c i thi n tính năng phóng đi n nên đ u song song đi n trợ ắ ồ ả ệ ệ ấ ệ ở 
phân m ch trên khe h  tia l a. Th  nghi m phóng đi n t n s  chung là ki m tra kheạ ở ử ử ệ ệ ầ ố ể  
h  các tia l a xem có t n t i khi m khuy t không. Vì đi n tr  phân m ch c a b  thuở ử ồ ạ ế ế ệ ở ạ ủ ộ  
lôi ki u FZ khi đi n áp tăng cao thì dòng đi n d n đi n tăng m nh mà nhi t dung c aể ệ ệ ẫ ệ ạ ệ ủ  
đi n tr  phân m ch r t nh , cho nên yêu c u th i gian tăng áp khi th  nghi m phóngệ ở ạ ấ ỏ ầ ờ ử ệ  
đi n t n s  chung không v t quá 0.2 giây mà đ n v  v n hành r t khó đ t đ c yêuệ ầ ố ượ ơ ị ậ ấ ạ ượ  
c u này, cho nên ki u FZ không làm thí nghi m phóng đi n t n s  làm vi c. Đầ ể ệ ệ ầ ố ệ ể 
ki m tra tình hình làm kín b  thu lôi và tính hoàn ch nh c a đi n tr  phân m ch c nể ộ ỉ ủ ệ ở ạ ầ  
ph i làm th  nghi m dòng đi n d n đi n và tính tr  s  h  s  ả ử ệ ệ ẫ ệ ị ố ệ ố α phi tuy n tính. B  thuế ộ  
lôi ki u FS không có đi n tr  phân m ch cho nên không c n làm th  nghi m dòngể ệ ở ạ ầ ử ệ  
đi n d n đi n, nh ng ph i làm th  nghi m phóng đi n t n s  chung và làm thệ ẫ ệ ư ả ử ệ ệ ầ ố ử 
nghi m dòng đi n rò.ệ ệ

11 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi làm th  nghi m phóng đi n t n s  chung đ i v i b  thu lôi ki u vanử ệ ệ ầ ố ố ớ ộ ể  
t i sao ph i qui đ nh hình sóng đi n áp không đ c thay đ i? ạ ả ị ệ ượ ổ

Đáp: B i vì tr  s  tiêu chu n đi n áp phóng đi n t n s  chung c a b  thu lôiở ị ố ẩ ệ ệ ầ ố ủ ộ  
ki u van có h n trên và h n d i, th p h n h n d i ho c v t quá h n trên đ uể ạ ạ ướ ấ ơ ạ ướ ặ ượ ạ ề  
không đ t tiêu chu n. Vì th , khi đo đi n áp ph i c  g ng chính xác. Mà khi làm thạ ẩ ế ệ ả ố ắ ử 
nghi m phóng đi n t n s  làm vi c, đa s  đ u s  d ng vôn k  thông th ng, t c sệ ệ ầ ố ệ ố ề ử ụ ế ườ ứ ố 
đ c là tr  s  h u hi u c a đi n áp khi hình sông ngu n đi n thay đ i, t  s  gi a tr  sọ ị ố ữ ệ ủ ệ ồ ệ ổ ỉ ố ữ ị ố  
l n nh t v i t  s  h u hi u không b ng ớ ấ ớ ỉ ố ữ ệ ằ 2  n a. Lúc này đi n áp đo đ c s  có saiữ ệ ượ ẽ  
s , vì th  yêu c u hình sóng đi n áp không đ c thay đ i?ố ế ầ ệ ượ ổ
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11 - 1 - 7  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Đi n áp phóng đi n c a b  thu lôi ki u van t i sao không đ c quáệ ệ ủ ộ ể ạ ượ  
th p  cũng không đ c quá cao?ấ ượ

 Đáp: Đi n áp phóng đi n t n s  làm vi c c a b  thu lôi ki u van không thệ ệ ầ ố ệ ủ ộ ể ể 
quá th p nh m tránh nó b  n  do thao tác quá áp th i gian liên t c t ng đ i lâu.ấ ằ ị ổ ờ ụ ươ ố  
Trong h  th ng đi m trung tính không tr c ti p ti p đ t thì đi n áp phóng đi n  t nệ ố ể ự ế ế ấ ệ ệ ầ  
s  làm vi c c a nó ph i g p 3.5 l n tr  lên so v i đi n áp pha khi h  th ng v nố ệ ủ ả ấ ầ ở ớ ệ ệ ố ậ  
hành l n nh t, trong h  th ng mà đi m trung tính cao áp tr c ti p ti p đ t, ph i  trênớ ấ ệ ố ể ự ế ế ấ ả  
3 l n đi n áp pha. Đ ng th i đ  b o đ m khe h  có th  kh  h  quang m t cách  tinầ ệ ồ ờ ể ả ả ở ể ử ồ ộ  
c y còn yêu c u đi n áp phóng đi n t n s  làm vi c không đ c nh  h n 180% đi nậ ầ ệ ệ ầ ố ệ ượ ỏ ơ ệ  
áp kh  h  quang c a nó. Khi k t c u khe h  nh t đ nh, gi m đi n áp phóng đi n t nử ồ ủ ế ấ ở ấ ị ả ệ ệ ầ  
s  làm vi c đ ng nghĩa v i gi m đi n áp kh  h  quang, t  đó có kh  năng làm choố ệ ồ ớ ả ệ ử ồ ừ ả  
b  thu lôi sau khi phóng đi n, do khe h  không kh  đ c h  quang mà b  n . Đi n ápộ ệ ở ử ượ ồ ị ổ ệ  
ph ng đi n t n s  làm vi c c a b  thu lôi cũng không đ c quá cao b i vì b  thu lôiổ ệ ầ ố ệ ủ ộ ượ ở ộ  
có h  s  xung kích nh t đ nh, n u v t qua tr  s  qui đ nh c a nó và d  l ng ph iệ ố ấ ị ế ượ ị ố ị ủ ư ượ ố  
h p cách đi n c a thi t b  đ c b o v  nh  s  nh h ng hi u qu  b o v .ợ ệ ủ ế ị ượ ả ệ ỏ ẽ ả ưở ệ ả ả ệ

11 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong th  nghi m có tính d  phòng, đi n áp th  nghi m c a dòng đi nử ệ ự ệ ử ệ ủ ệ  
d n đi n b  thu lôi ki u van (ki u FZ) nên xác đ nh nh  th  nào? ẫ ệ ộ ể ể ị ư ế

 Đáp: B  thu lôi ki u van là do khe h  tia l a, đi n tr  song song mâm đi nộ ể ở ử ệ ở ệ  
tr  phi tuy n tính... t o thành, m i 4 khe h  tia l a đ t 1 ng s  nh  t o thành 1ở ế ạ ỗ ở ử ặ ố ứ ỏ ạ  
nhóm khe h  tia l a, m i nhóm khe h  tia l a đ u song song 1 đôi đi n tr  ki uở ử ỗ ở ử ấ ệ ở ể  
móng ng a. Khi dòng đi n d n đi n c a m i đôi đi n tr  đ u song song là 600mA (1ự ệ ẫ ệ ủ ỗ ệ ở ấ  
chi u) thì s t áp c a nó là 4000 ề ụ ủ ±  5V. Vì th  trong qui trình th  nghi m có tính dế ử ệ ự 
phòng, đi n áp th  nghi m c a dòng đi n d n đi n b  thu lôi ki u van là căn c  vàoệ ử ệ ủ ệ ẫ ệ ộ ể ứ  
đi n áp 4000 V đ t lên m i đôi đi n tr  đ u song song đ  xác đ nh. Ví d  b  thu lôiệ ặ ố ệ ở ấ ế ị ụ ộ  
ki u van FZ - 15 có 16 khe h  tia l a t o thành 4 nhóm khe h  tia l a, l p đ t 4 đôiể ở ử ạ ở ử ắ ặ  
đi n tr  song song, nên đi n áp th  nghi m c a dòng đi n d n đi n là 16000 V.ệ ở ệ ử ệ ủ ệ ẫ ệ

11 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên khe h  tia l a c a b  thu lôi th i t , có đ u n iở ử ủ ộ ổ ừ ấ ố  
ti p 2 cu n dây, l i đ u song song m t khe h  b  tr  (nh  th  hi nế ộ ạ ấ ộ ở ổ ợ ư ể ệ  

 hình 11 - 1 - 9), chúng có tác d ng gì ?ở ụ

Đáp: Sau khi đ u n i ti p 2 cu n dây vào khe h  tia l a c aấ ố ế ộ ở ử ủ  
b  thu lôi th i t , n u khe h  b  đánh th ng thì dòng đi n ti p t cộ ổ ừ ế ở ị ủ ệ ế ụ  
t n s  làm vi c s  ch y qua cu n dây sinh ra t  tr ng, kéo dài hầ ố ệ ẽ ạ ộ ừ ườ ồ 
quang và kéo vào trong lá sách kh  h  quang đ  h n ch  dòng đi n ti p t c, t  đ  cóử ồ ể ạ ế ệ ế ụ ừ ổ  
th  gi m s  phi n van; l i do th i gian h  quang d ng l i  đi m phát sinh r t ng n,ể ả ố ế ạ ờ ồ ừ ạ ở ể ấ ắ  
cho dù dòng đi n ti p t c có tr  s  t ng đ i l n ch y quay thì khe h  v n có đệ ế ụ ị ố ươ ố ớ ạ ở ẫ ủ 
kh  năng kh  h  quang, nên s  khe h  có th  gi m b t. Nh  v y v a có th  gi mả ử ồ ố ở ể ả ớ ư ậ ừ ể ả  
đi n áp d  l i, v a cũng có th  gi m th p đi n áp phóng di n t n s  chung và đi nệ ư ạ ừ ể ả ấ ệ ệ ầ ố ệ  
áp phóng đi n xung kích, nâng cao tính năng b o v  c a b  thu lôi.ệ ả ệ ủ ộ

L p khe h  b  tr   2 đ u cu n dây th i t , d i tác d ng quá áp xung kích,ắ ở ổ ợ ở ầ ộ ổ ừ ướ ụ  
cao áp 2 đ u cu n dây s  đánh th ng nó, khe h  tia l a cũng b  đánh th ng theo, dòngầ ộ ẽ ủ ở ử ị ủ  
đi n phóng đi n đi qua khe h  b  tr , khe h  tia l a và đi n t  phi n van xu ng đ tệ ệ ở ổ ợ ở ử ệ ử ế ố ấ  
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khi n s t áp c a b  thu lôi không tăng lên. Khi dòng đi n ti p t c c a t n s  chungế ụ ủ ộ ệ ế ụ ủ ầ ố  
ch y qua, s t áp c a h  quang trong khe h  b  tr  s  l n h n s t áp c a dòng đi nạ ụ ủ ồ ở ổ ợ ẽ ớ ơ ụ ủ ệ  
ti p t c sinh ra trong cu n dây, nên dòng đi n trên khe h  b  tr  s  nhanh chóngế ụ ộ ệ ở ổ ợ ẽ  
chuy n vào trong cu n dây, h  quang đi n trên khe h  t  t t, dòng đi n ti p t c sể ộ ồ ệ ở ự ắ ệ ế ụ ẽ 
ch y qua cu n dây, sinh ra t  tr ng có tác d ng th i h  quang. Có th  th y d i tácạ ộ ừ ườ ụ ổ ồ ể ấ ướ  
d ng quá áp, khe h  b  tr  b  đánh th ng, khi n cu n dây b  thu lôi không sinh ra s tụ ở ổ ợ ị ủ ế ộ ộ ụ  
áp, cũng t ng đ ng nh  gi m đi n áp d .ươ ươ ư ả ệ ư

11 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  thu lôi trong h  th ng 6 - 10kV đ u trên đi n áp pha t i sao ch nộ ệ ố ấ ệ ạ ọ  
đi n áp c a b  thu lôi l i dùng đi n áp dây đ nh m c?ệ ủ ộ ạ ệ ị ứ

Đáp: H  th ng cung c p đi n 6 - 10kV là h  th ng mà đi m trung tính khôngệ ố ấ ệ ệ ố ể  
ti p đ t, trong tình hình bình th ng, b  thu lôi ch u tác d ng c a đi n áp pha, nh ngế ấ ườ ộ ị ụ ủ ệ ư  
khi x y ra s  c  m t pha ti p đ t, đi n áp c a pha không có s  c  s  tăng lên t iả ự ố ộ ế ấ ệ ủ ự ố ẽ ớ  
đi n áp dây, mà s  c  1 pha ti p đ t này cho phép t n t i trong th i gian ng n, choệ ự ố ế ấ ồ ạ ờ ắ  
nên lúc này b  thu lôi không th  có đ ng tác, vì th  đi n áp đ nh m c c a b  thu lôiộ ể ộ ế ệ ị ứ ủ ộ  
ph i ch n dùng đi n áp dây đ nh m c c a h  th ng, ch  không ph i đi n áp pha đ nhả ọ ệ ị ứ ủ ệ ố ứ ả ệ ị  
m c.ứ

11 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai b  thu lôi ki u van FZ - 110J do 4 x FZ - 30 h p thành, thí nghi mộ ể ợ ệ  
đ u đ t tiêu chu n, nh ng dòng đi n d n đi n khác nhau, khi ch n s  d ng thì nhómề ạ ẩ ư ệ ẫ ệ ọ ử ụ  
nào t ng đ i t t?ươ ố ố

Đáp: Nên ch n nhóm dòng đi n d n đi n l n. Vì b  thu lôi ki u van FZ -110Jọ ệ ẫ ệ ớ ộ ể  
do 4 x FZ - 30 t o thành, khi v n hành c n c  g ng làm cho đi n áp phân b  đ u trênạ ậ ầ ố ắ ệ ố ề  
m i khâu, mà đi n áp phân b  trên m i khâu quy t đ nh b i dòng đi n d n đi n ch yỗ ệ ố ỗ ế ị ở ệ ẫ ệ ạ  
qua b n thân b  thu lôi và dòng đi n đi n dung phân b  t n mát đ i v i đ t. Cho nênả ộ ệ ệ ố ả ố ớ ấ  
dù đã l p vòng cân b ng đi n áp, nh ng th c t  ch ng t  đi n áp phân b  trên m iắ ằ ệ ư ự ế ứ ỏ ệ ố ỗ  
khâu là gi m d n t  trên xu ng. Do dòng đi n đi n dung phân b  t n mát đ i v i đ tả ầ ừ ố ệ ệ ố ả ố ớ ấ  
c  b n không thay đ i, khi dòng đi n d n đi n t ng đ i l n, nh h ng c a dòngơ ả ổ ệ ẫ ệ ươ ố ớ ả ưở ủ  
đi n đi n dung phân b  t n mát có th  gi m t ng đ i m t chút; cho nên, nên ch nệ ệ ố ả ể ả ươ ố ộ ọ  
nhóm dòng đi n d n đi n t ng đ i l n, có th  làm cho đi n áp phân b  t ng đ iệ ẫ ệ ươ ố ớ ể ệ ố ươ ố  
đ u.ề

11 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  thu lôi th i t  ki u FCD b o v  máy đi n quay, t i sao không nên sộ ổ ừ ể ả ệ ệ ạ ử 
d ng ph i h p v i máy ghi phóng đi n ki u JS, nên ch  có th  s  d ng ph i h p v iụ ố ợ ớ ệ ể ỉ ể ử ụ ố ợ ớ  
máy ghi phóng đi n ki u JLG?ệ ể

Đáp: Do đ c đi m k t c u và công ngh , trong các thi t b  đi n có cùng c pặ ể ế ấ ệ ế ị ệ ấ  
đi n áp thì m c đ  cách đi n c a máy đi n quay là th p nh t. Đ  d  ph i h p gi aệ ứ ộ ệ ủ ệ ấ ấ ộ ư ố ợ ữ  
tính năng b o v  c a b  thu lôi th i t  ki u FCD dùng đ  b o v  máy đi n quay vàả ệ ủ ộ ổ ừ ể ể ả ệ ệ  
m c đ  cách đi n c a máy đi n r t nh . Tr  s  ch u áp xung kích xu t x ng c aứ ộ ệ ủ ệ ấ ỏ ị ố ị ấ ưở ủ  
máy đi n ch  cao h n kho ng 8 - 10% so v i đi n áp d  c a b  thu lôi. N u ph i h pệ ỉ ơ ả ớ ệ ư ủ ộ ế ố ợ  
s  d ng b  thu lôi ki u FCD v i máy ghi ki u JS thì sau khi b  thu lôi đ ng tác, dòngử ụ ộ ể ớ ể ộ ộ  
đi n sét ch y qua máy ghi s  sinh ra s t áp, đi n áp này c ng v i đi n áp d  c a bệ ạ ẽ ụ ệ ộ ớ ệ ư ủ ộ 
thu lôi tác d ng lên cách đi n c a máy đi n quay s  làm gi m đáng k  hi u qu  báoụ ệ ủ ệ ẽ ả ể ệ ả  
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v . Còn b  ghi phóng đi n ki u JLG thì khác, nó là d ng c m ng, khi dòng đi n sétệ ộ ệ ể ạ ả ứ ệ  
ch y qua không có s t áp, nên thích h p ph i h p v i b  thu lôi ki u FCD dùng đạ ụ ợ ố ợ ớ ộ ể ể 
báo v  máy đi n quay.ệ ệ

11 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ph n (khâu) trên và ph n d i c a b  thu lôi ki u FZ - 35 ho c 110kVầ ầ ướ ủ ộ ể ặ  
do các nhà máy khác nhau s n xu t ho c th i gian xu t x ng khác nhau, có th  l pả ấ ặ ờ ấ ưở ể ắ  
v i nhau s  d ng đ c không?ớ ử ụ ượ

Đáp: Nói chung không đ c l p l n v i nhau s  d ng; n u khi c n l p v iượ ắ ẫ ớ ử ụ ế ầ ắ ớ  
nhau s  d ng thì ph i đo ch  s  đi n tr  phi tuy n tính ử ụ ả ỉ ố ệ ở ế α đ u song song c a b  thuấ ủ ộ  
lôi hai ph n này, chênh l ch l n nhau c a a m i ph n không đ c v t quá 0.035ầ ệ ẫ ủ ỗ ầ ượ ượ  
m i có th  l p v i nhau, n u không đ ng l p v i nhau s  d ng. Ph ng pháp đo chớ ể ắ ớ ế ừ ắ ớ ử ụ ươ ỉ 
s  đi n tr  phi tuy n là: n u ki u FZ - 35 là do hai ph n FZ - 15 t  h p thành thì m iố ệ ở ế ế ể ầ ổ ợ ỗ  
ph n cho đi n áp th  m t chi u là Uầ ệ ử ộ ề 1 = 16 kV đo ra dòng đi n truy n d n II lúc này,ệ ề ẫ  
r i đ c dòng đi n truy n d n Iz khi Uồ ọ ệ ề ẫ 2 = 8 kV, căn c  vào công th c sau có th  tìmứ ứ ể  
ra:
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11 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p đ t b  thu lôi ki u FZ v.v... t i sao đ u ti p đ t ph i cách đi nắ ặ ộ ể ạ ầ ế ấ ả ệ  
v i ph n kim lo i giá thép góc?ớ ầ ạ

Đáp: Đó là nh m làm cho máy ghi sét đánh l p trên dây ti p đ t có đ ng tácằ ắ ế ấ ộ  
chính xác, b i vì khi đ u ti p đ t không cách đi n v i giá kim lo i thì khi sét đánh,ở ầ ế ấ ệ ớ ạ  
dòng đi n phóng đi n không hoàn toàn ch y qua dây ti p đ t xu ng đ t, khi n máyệ ệ ạ ế ấ ố ấ ế  
ghi s  sét đánh không th  có đ ng tác tin c y.ố ể ộ ậ

11 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao v i b  thu lôi ki u ng có qui đ nh tr  s  dòng đi n gi i h n trênạ ớ ộ ể ố ị ị ố ệ ớ ạ  
và tr  s  dòng đi n gi i h n d i?ị ố ệ ớ ạ ướ

Đáp: B  thu lôi ki u ng sau khi sét phóng đi n quá áp, dòng đi n t n sộ ể ố ệ ệ ầ ố 
chung s  ti p t c ch y qua, nh ng nhi m v  c a b  thu lôi là ph i l p t c che d pẽ ế ụ ạ ư ệ ụ ủ ộ ả ậ ứ ậ  
h  quang khi dòng đi n t n s  làm vi c ch y qua. B  thu lôi ki u ng là l i d ng ápồ ệ ầ ố ệ ạ ộ ể ố ợ ụ  
l c c a ch t khí cách đi n do h  quang sinh ra trong ng s i đ  kh  h  quang, n uự ủ ấ ệ ồ ố ợ ể ử ồ ế  
dòng đi n nh  h n tr  s  gi i h n d i thì có th  do áp l c ch t khí c a h  quangệ ỏ ơ ị ố ớ ạ ướ ể ự ấ ủ ồ  
sinh ra trong ng s i không đ  nên không kh  đ c h  quang, vì th  ph i qui đ nh trố ợ ủ ử ượ ồ ế ả ị ị 
s  dòng đi n gi i h n trên và gi i h n d i, nh m b o đ m s  v n hành an toàn c aố ệ ớ ạ ớ ạ ướ ằ ả ả ự ậ ủ  
b  thu lôi ki u ng.ộ ể ố

11 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đo dòng đi n rò c a b  thu lôi ki u van ph i l p thêm tạ ệ ủ ộ ể ả ắ ụ 
đi n n áp, còn khi đo dòng đi n rò c a máy phát đi n ho c cáp đi n l i không c n?ệ ổ ệ ủ ệ ặ ệ ạ ầ
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Đáp: B  th  nghi m cao áp m t chi u ph n l n đ u là lo i ch nh l u n aộ ử ệ ộ ề ầ ớ ề ạ ỉ ư ử  
sóng, khi ch nh l u n a sóng d ng, đi n áp đ t t i tr  s  đ nh c a đi n áp đ a vào,ỉ ư ử ươ ệ ạ ớ ị ố ỉ ủ ệ ư  
khi c t n a sóng âm, do thi t b  đi n đ c th  có đi n dung nh t đ nh, n u không cóắ ử ế ị ệ ượ ử ệ ấ ị ế  
b t c  rò r  nào, khi đi n áp c a nó không đ i, nh ng trên th c t ,  bi n áp thấ ứ ỉ ệ ủ ổ ư ự ế ế ử 
nghi m, dây d n cao áp ho c v t đ c th  đ i v i đ t đ u có rò r  nh t đ nh; vì thệ ẫ ặ ậ ượ ử ố ớ ấ ề ỉ ấ ị ế 
ph i làm cho tr  s  biên đ  đi n áp t  t  suy gi m, cho đ n khi n a sóng d ng c aả ị ố ộ ệ ừ ừ ả ế ử ươ ủ  
chu kỳ th  hai m i l i tăng cao (xem hình 11 - 1 - 16).ứ ớ ạ

Khi th  nghi m b  thu lôi ki u van, do đi n dung c a nóử ệ ộ ể ệ ủ  r tấ  
nhô, dòng đi n rò t ng đ i l n (400 - 650 mA) cho nên tr  s  biênệ ươ ố ớ ị ố  
đ  đi n áp c a no giám r t m nh, có lúc có th  giám xu ng t iộ ệ ủ ấ ạ ể ố ớ  
60% đi n  áp  th  nghi m,  nh  v y  s  nh  h ng  k t  qu  thíệ ử ệ ư ậ ẽ ả ưở ế ả  
nghi m. N u tăng thêm m t t  n áp (0.01 - 0.1 mF, đ  đi n áp làệ ế ộ ụ ổ ủ ệ  
đ c)  đ u ra cao áp m t chi u thì do đi n dung r t l n, đi n tíchượ ở ầ ộ ề ệ ấ ớ ệ  
tích tr  khi n p đi n n a sóng d ng t ng đ i nhi u, đi n tích tích tr  khi n aữ ạ ệ ử ươ ươ ố ề ệ ữ ử  
sóng âm phóng đi n có th  bù đ p s  suy gi m tr  s  biên đ  đi n áp do khí phóngệ ể ắ ự ả ị ố ộ ệ  
đi n gây nên, khi n đi n áp th  nghi m c  b n không thay đ i. Cho nên, ph i l pệ ế ệ ử ệ ơ ả ổ ả ắ  
thêm t  n áp.ụ ổ

Khi th  nghi m máy phát đi n ho c cáp đi n, cho đi n dung b n thân t ngử ệ ệ ặ ệ ệ ả ươ  
đ i l n, đi n tích tích tr  đ  bù đ p s  suy gi m đi n áp khi n a sóng âm, mà dòngố ớ ệ ữ ủ ắ ự ả ệ ử  
đi n rò c a nó nh  h n nhi u so v i b  thu lôi ki u van, nên có th  không đ u thêmệ ủ ỏ ơ ề ớ ộ ể ể ấ  
t  n áp.ụ ổ

11 - 1 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i dùng d i đ ng đ u ng n m ch lò xo ép ch t n p đ u bạ ả ả ồ ấ ắ ạ ặ ắ ầ ộ 
thu lôi ki u van?ể

Đáp: N u không ng n m ch lò xo ép ch t n p đ u b  thu lôi ki u van, thìế ắ ạ ặ ắ ầ ộ ể  
t ng đ ng v i m t đi n c m nh . B i vì tr  s  biên đ  và t n s  sét ch y qua bươ ươ ớ ộ ệ ả ỏ ở ị ố ộ ầ ố ả ộ 
thu lôi đ u r t l n, vì th  s  có s t áp t ng đ i l n trên đi n c m nh  này, nh  v yề ấ ớ ế ẽ ụ ươ ố ớ ệ ả ỏ ư ậ  
s  làm tăng đi n áp d  c a b  thu lôi, gây nguy hi m cho thi t b  đ c b o v . Choẽ ệ ư ủ ộ ể ế ị ượ ả ệ  
nên ph i dùng dây đ ng ng n m ch lò xo ép ch t.ả ồ ắ ạ ặ

11 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i l p vòng cân b ng đi n áp  ph n đ nh b  thu lôi ki u FZạ ả ắ ằ ệ ở ầ ỉ ộ ể  
110 trong tr m bi n đi n?ạ ế ệ

Đáp: B  thu lôi ki u FZ - 110 chia thành b n đo n, vòng tròn b ng kim lo iộ ể ố ạ ằ ạ  
l p  ch  A trên đ nh nó g i là vòng cân b ng đi n áp (xem hình 11 - 1 - 18 (a)). Chắ ở ỗ ỉ ọ ằ ệ ỗ 
E  đáy ti p đ t. M i m t đo n c a b  vòng cân b ng đi n áp thu lôi t ng đ ngở ế ấ ỗ ộ ạ ủ ộ ằ ệ ươ ươ  
v i m t t  đi n, b n đo n t ng đ ng v i b n t  đi n b ng nhau đ u n i ti pớ ộ ụ ệ ố ạ ươ ươ ớ ố ụ ệ ằ ấ ố ế  
t ng đi n áp (110 kV) phân ph i đ u đ n m i đo n. Nh ng do nh h ng c a quổ ệ ố ề ế ỗ ạ ư ả ưở ủ ả 
đ t v t kim lo i [B,C,D trong hình (a)]  ch  ti p giáp gi a hai đo n đ i v i đ t cóấ ậ ạ ở ỗ ế ữ ạ ố ớ ấ  
đi n dung, nh  th  hi n  đ ng nét đ t trong hình (b), t ng đ ng v i đ u songệ ư ể ệ ở ườ ứ ươ ươ ớ ấ  
song t  đi n ph . Đi n dung m i đo n đ i v i đ t không b ng nhau; khi n phân bụ ệ ụ ệ ỗ ạ ố ớ ấ ằ ế ố 
đi n áp không đ u, đi n dung  đo n trên cùng nh  nh t d  ch u đi n áp t ng đ iệ ề ệ ở ạ ỏ ấ ễ ị ệ ươ ố  
cao, cách đi n d  b  đánh th ng, lúc này toàn b  đi n áp giáng ba đo n d i, khi nệ ễ ị ủ ộ ệ ạ ướ ế  
chúng l n l t b  đánh th ng. N u l p vòng cân b ng đi n áp lên ph n đ nh b  thuầ ượ ị ủ ế ắ ằ ệ ầ ỉ ộ  
lôi, thì gi a vòng cân b ng đi n áp v i v t kim lo i  ch  ti p giáp hai đo n s  hìnhữ ằ ệ ớ ậ ạ ở ỗ ế ạ ẽ  
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thành t  đi n ph , nh  th  hi n  hình (c) khi n đi n dung các đo n g n b ng nhau,ụ ệ ụ ư ể ệ ở ế ệ ạ ầ ằ  
đi n áp cũng có th  phân ph i c  b n là đ u.ệ ể ố ơ ả ề

11 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tính năng b o v  c a b  thu lôi ki u ng t i sao không t t đ c nh  bả ệ ủ ộ ể ố ạ ố ượ ư ộ 
thu lôi ki u van?ể

Đáp: Sau khi sóng đi n c a sét b  b  thu lôi ki u ng c t đ t, đi n áp d   haiệ ủ ị ộ ể ố ắ ứ ệ ư ở  
đ u nó r t nh , g n b ng 0, cũng t c là đuôi sóng r t d c. Đi u này t ng đ ngầ ấ ỏ ầ ằ ứ ấ ố ề ươ ươ  
v i vi c tăng thêm sóng đi n âm mà đ u sóng r t d c, cho nên sinh ra hi u đi n thớ ệ ệ ầ ấ ố ệ ệ ế 
t ng đ i cao gi a các l p cu n dây, cách di n gi a các l p d  b  đánh th ng, nh ngươ ố ữ ớ ộ ệ ữ ớ ễ ị ủ ư  
bên trong b  thu lôi ki u van có phi n đi n tr , sau khi phóng đi n sinh ra đi n áp d ,ộ ể ế ệ ở ệ ệ ư  
đuôi sóng b ng ph ng, không nguy h i đ i v i cách đi n gi a các l p, vì th  b  thuằ ẳ ạ ố ớ ệ ữ ớ ế ộ  
lôi ki u ng không đ c dùng đ  b o v  cho máy đi n quay, máy bi n áp c  g ngể ố ượ ể ả ệ ệ ế ố ắ  
s  d ng b  thu lôi ki u van đ  b o v .ử ụ ộ ể ể ả ệ

11 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  thu lôi ki u ng dùng trên đ ng dây t i đi n ph i b  trí kheạ ộ ể ố ườ ả ệ ả ố  
h  gi a b  thu lôi v i dây t i đi n, ch  không đ c tr c ti p đ u v i dây t i đi n?ở ữ ộ ớ ả ệ ứ ượ ự ế ấ ớ ả ệ

Đáp: B  thu lôi ki u ng là d a vào khe h  bên trong b  thu lôi n i ti p v iộ ể ố ự ở ộ ố ế ớ  
khe h  tia l a bên ngoài khác cùng tác d ng đ  đ t m c đích thu lôi. Khi quá áp đ aở ử ụ ể ạ ụ ư  
vào khe h  tia l a trong và ngoài cùng lúc đánh th ng, d n sóng quá áp xu ng đ t.ở ử ủ ẫ ố ấ  
Dòng đi n ti p t c t n s  làm vi c ti p theo sau đó thì do ng kh  có th  c a b  thuệ ế ụ ầ ố ệ ế ố ử ể ủ ộ  
lôi d i tác d ng c a nhi t đ  cao sinh ra kh i l ng l n ch t khí th i t t h  quangướ ụ ủ ệ ộ ố ượ ớ ấ ổ ắ ồ  
trong khe h  tia l a, t  đó làm cho m ch đi n khôi ph c v n hành bình th ng. V tở ử ừ ạ ệ ụ ậ ườ ậ  
li u s n sinh khí c a ng kh  h  quang th ng làm b ng g  phíp, nh a. N u các v tệ ả ủ ố ử ồ ườ ằ ỗ ự ế ậ  
li u này  lâu dài d i tác d ng đi n áp làm vi c, có th  bi n ch t, th m chí cháyệ ở ướ ụ ệ ệ ể ế ấ ậ  
h ng. Vì th  ph i làm thành m t khe h  tia l a ngoài gi a ng kh  h  quang v i dâyỏ ế ả ộ ở ử ữ ố ử ồ ớ  
t i đi n, ngăn cách ng kh  h  quang v i đi n áp làm vi c c a đi n l i.ả ệ ố ử ồ ớ ệ ệ ủ ệ ướ

11 - 1 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  thu lôi ki u ng qui đ nh chi có th  cho dòng đi n ng n m chạ ộ ể ố ị ể ệ ắ ạ  
nh t đ nh ch y qua, còn b  thu lôi ki u van thì không tr c ti p b  h n ch  b i dòngấ ị ạ ộ ể ự ế ị ạ ế ở  
đi n ng n m ch c a h  th ng?ệ ắ ạ ủ ệ ố

Đáp: B i vì b  thu lôi ki u ng là do hai khe h  tia l a trong ngoài n i ti pở ộ ể ố ở ử ố ế  
v i nhau thành, sau khi dòng đi n sét ch y qua b  thu lôi, phóng đi n) dòng đi nớ ệ ạ ộ ệ ệ  
ch y qua b  thu lôi s  b ng dòng đi n ng n m ch t n s  công ti p đ t. Kh  năngạ ộ ẽ ằ ệ ắ ạ ầ ố ế ấ ả  
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che c t dòng đi n này c a b  thu lôi ph  thu c vào đ  l n c a dòng đi n ng n m chắ ệ ủ ộ ụ ộ ộ ớ ủ ệ ắ ạ  
này. Dòng đi n ng n m ch quá l n s  sinh ra quá nhi u khí trong b  thu lôi, gây n ,ệ ắ ạ ớ ẽ ề ộ ổ  
quá nh  s  do không có đ  áp l c nên không th  kh  đ c h  quang. Còn b  thu lôiỏ ẽ ủ ự ể ử ượ ồ ộ  
ki u van ngoài khe h  ra còn n i ti p đi n tr  phi tuy n. Linh ki n đi n tr  này cóể ở ố ế ệ ở ế ệ ệ ở  
đi n tr  r t nh  đ i v i dòng đi n sét cao t n m nh, ng c l i có đi n tr  r t l nệ ở ấ ỏ ố ớ ệ ầ ạ ượ ạ ệ ở ấ ớ  
đ i v i dòng đi n t n s  công t ng đ i nh . Vì th , sau khi dòng đi n sét phóngố ớ ệ ầ ố ươ ố ỏ ế ệ  
đi n xong, ch y qua b  thu lôi không ph i là dòng đi n ng n m ch mà là dòng đi nệ ạ ộ ả ệ ắ ạ ệ  
ti p t c t ng đ i nh . Cho nên dòng đi n ng n m ch c a h  th ng không tr c ti pế ụ ươ ố ỏ ệ ắ ạ ủ ệ ố ự ế  

nh h ng đ n kh  năng t t h  quang c a b  thu lôi ki u van.ả ưở ế ả ắ ồ ủ ộ ể
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11 - 2 Kim thu lôi, dây thu lôi và khe h  thu lôiở

11 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tr m bi n đi n có c t (kim) thu lôi b o v  có th  không c n b  thu lôiạ ế ệ ộ ả ệ ể ầ ộ  
n a không?ữ

Đáp: Không đ c. Vì c t thu lôi ch  có th  b o v  sét đánh tr c ti p, còn bượ ộ ỉ ể ả ệ ự ế ộ 
thu lôi là b o v  sét đánh c m ng, vì th  c  hai đ u c n, m i có th  đ t hi u quả ệ ả ứ ế ả ề ầ ớ ể ạ ệ ả 
ch ng sét t t.ố ố

11 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tác d ng c a c t thu lôi và dây đ t trên không v i b  thu lôi và khe hụ ủ ộ ấ ớ ộ ở 
b o v  có gì khác nhau?ả ệ

Đáp: T t c  đ u dùng đ  b o v  quá áp ngoài tr i. C t thu lôi và dây đ t trênấ ả ề ể ả ệ ờ ộ ấ  
không là b o v  công trình ki n trúc, nhà máy đi n, tr m bi n đi n và dây cao áp trênả ệ ế ệ ạ ế ệ  
không trong ph m vi nh t đ nh không b  sét đánh tr c ti p, còn b  thu lôi và khe hạ ấ ị ị ự ế ộ ở 
b o v  là phòng ng a s  phá ho i c a sét c m ng, sét ph n kích truy n theo đ ngả ệ ừ ự ạ ủ ả ứ ả ề ườ  
dây trên không đ i v i nhà máy đi n, tr m bi n đi n các thi t b  và chi ti t đi n.ố ớ ệ ạ ế ệ ế ị ế ệ

11 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng khe h  b o v  ki u s ng làm b o v  quá áp đ ng dây, t i saoở ả ệ ể ừ ả ệ ườ ạ  
ph i ph i h p v i c u dao t  đ ng đóng l i?ả ố ợ ớ ấ ự ộ ạ

Đáp: Dùng khe h  s ng b o v  đ  thay th  b  thu lôi làm b o v  quá ápở ừ ả ệ ể ế ộ ả ệ  
đ ng dây, tuy r  đ n gi n, d  ch  t o, nh ng khuy t đi m ch  y u c a nó làườ ẻ ơ ả ễ ế ạ ư ế ể ủ ế ủ  
không th  t  t t h  quang. Tuy có th  nh  l c đi n đ ng đ  kéo dài h  quang, khi nể ự ắ ồ ể ờ ự ệ ộ ể ồ ế  
h  quang t t, nh ng ch  có trong tình hình dòng đi n ng n m ch nh  m i đ t yêuồ ắ ư ỉ ệ ắ ạ ỏ ớ ạ  
c u kh  h  quang. Vì không th  t  đ ng kh  h  quang, cho nên có th  do th i gianầ ử ồ ể ự ộ ử ồ ể ờ  
cháy h  quang kéo dài khi n r le b o v  có đ ng tác, làm gián đo n c p đi n. N uồ ế ơ ả ệ ộ ạ ấ ệ ế  
s  d ng ph i h p gi a thi t b  c u dao đóng l i v i khe h  ki u s ng thì có thử ụ ố ợ ữ ế ị ầ ạ ớ ở ể ừ ể 
kh c ph c đ c khuy t đi m trên, b o đ m cung c p đi n liên t c.ắ ụ ượ ế ể ả ả ấ ệ ụ

11 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khe h  b o v  đi n áp 3 - 10 kV c nạ ở ả ệ ệ ầ  
áp d ng hai khe h , ho c tăng thêm m t khe h  ph  trongụ ở ặ ộ ở ụ  
dây ti p đ t d n xu ng, nh  hình 11 - 2 - 4?ế ấ ẫ ố ư

Đáp: Kho ng cách c a khe h  b o v  đi n áp 3 - 10ả ủ ở ả ệ ệ  
kV r t nh , ch  có 30 - 50 mm, d  b  chim chóc, côn trùngấ ỏ ỉ ễ ị  
gây ng n m ch khe h , d n đ n ng n m ch, cho nên ph iắ ạ ở ẫ ế ắ ạ ả  
tăng thêm khe h  ph  có kho ng cách phóng đi n 5 - 30ở ụ ả ệ  
mm.

11 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  m t c t thu lôi có th  s n không?ề ặ ộ ể ơ

Đáp: Đ  phòng ng a g  sét, nên s n ho c m  k m b  m t c t thu lôi. Tácể ừ ỉ ơ ặ ạ ẽ ề ặ ộ  
d ng b o v  c a c t thu lôi là  ch  d n đi n sét v  phía mình, sau đó d n dòngụ ả ệ ủ ộ ở ỗ ẫ ệ ề ẫ  
đi n sét xu ng đ t. Đi n áp sét đánh có th  cao t i 10000 kV, d i đi n áp cao nhệ ố ấ ệ ể ớ ướ ệ ư 
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v y, m t l p s n m ng không có tác d ng c n tr  đ i v i s  l u thông c a dòngậ ộ ớ ơ ỏ ụ ả ở ố ớ ự ư ủ  
đi n.ệ

11 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao h  s  an toàn c a dây thu lôi trên đ ng dây m c trên khôngạ ệ ố ủ ườ ắ  
ph i l n h n dây d n?ả ớ ơ ẫ

Đáp: Dây thu lôi l p đ t bên trên dây d n, n u h  s  an toàn c a nó nh  h nắ ặ ẫ ế ệ ố ủ ỏ ơ  
dây d n, thì d i l c xung kích c a sét đánh ho c l c bên ngoài, dây thu lôi có th  bẫ ướ ự ủ ặ ự ể ị 
đ t tr c, v t lên dây d n, gây ra s  c  ng n m ch nghiêm tr ng, và do đ t dây cònứ ướ ắ ẫ ự ố ắ ạ ọ ứ  
làm tăng l c căng ph  c a dây d n trong th i gian này, d  gây nên đ t dây d n. Vìự ụ ủ ẫ ờ ễ ứ ẫ  
th , nói chung h  s  an toàn c a dây thu lôi ph i l n h n dây d n. Ngoài ra, khi thi tế ệ ố ủ ả ớ ơ ẫ ế  
k  đ ng dây m c trên không th ng xét t i dùng l c đ  c a dây thu lôi đ  phòngế ườ ắ ườ ớ ự ỡ ủ ể  
ng a s  c  đ  c t khi đ t dây d n. Vì th  cũng c n tăng h  s  an toàn c a dây thuừ ự ố ổ ộ ứ ẫ ế ầ ệ ố ủ  
lôi.
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11 - 3 Ch ng sét cho thi t b  đi nố ế ị ệ

11 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi m trung tính c a máy phát đi n phân ph i th ng, t i sao ph i l p bể ủ ệ ố ẳ ạ ả ắ ộ 
thu lôi b o v ? T i sao c p đi n áp c a b  thu lôi đi m trung tính ph i th p h nả ệ ạ ấ ệ ủ ộ ể ả ấ ơ  
đi n áp c a máy phát đi n?ệ ủ ệ

Đáp: Đi m trung tính c a máy phát đi n v n hành không ti p đ t, sóng xâmể ủ ệ ậ ế ấ  
nh p c a ba pha s  phát sinh ph n x  toàn b   đi m trung tính,  đi m trung tính sậ ủ ẽ ả ạ ộ ở ể ở ể ẽ 
xu t hi n quá áp t ng đ i cao. Đ  b o v  cách đi n c a đi m trung tính, ph i l pấ ệ ươ ố ể ả ệ ệ ủ ể ả ắ  
b  thu lôi b o v . Đ  h n ch  quá áp c a đi m trung tính  m c t ng đ i th p,ộ ả ệ ể ạ ế ủ ể ở ứ ươ ố ấ  
nâng cao hi u qu  b o v , c n s  d ng b  thu lôi có đi n áp th p h n máy phátệ ả ả ệ ầ ử ụ ộ ệ ấ ơ  
đi n. Vi c ch n l a b  thu lôi đi m trung tính máy phát đi n ch ng h n 6.3 kV c nệ ệ ọ ự ộ ể ệ ẳ ạ ầ  
th a mãn ba đi u ki n: (1) Đi n áp pha v n hành cao nh t có th  cao h n tr  s  đ nhỏ ề ệ ệ ậ ấ ể ơ ị ố ị  
m c 15%, t c    1.15 x 6.31/ứ ứ 3  kV = 4.19 kV. Đi n áp kh  h  quang c a b  thu lôiệ ử ồ ủ ộ  
không đ c th p h n 1.2 l n đi n áp pha. (2) Khi h  th ng đi n áp c a máy phátượ ấ ơ ầ ệ ệ ố ệ ủ  
đi n x y ra h  quang m t pha ti p đ t, quá áp đi m trung tính có th  t i 2.2 l n đi nệ ả ồ ộ ế ấ ể ể ớ ầ ệ  
áp pha, đ  phòng ng a b  thu lôi có đ ng tác d i quá áp này gây n , đi n áp ph ngể ừ ộ ộ ướ ổ ệ ổ  
đi n t n s  chung c a nó ph i không th p h n 2.2 l n đi n áp pha, t c 2.2 x 6.3/ệ ầ ố ủ ả ấ ơ ầ ệ ứ 3  
= 8.01 kV. (3) Đi n áp phóng đi n xung kích và đi n áp d  c a b  thu lôi không caoệ ệ ệ ư ủ ộ  
h n tr  s  ch u áp c a máy phát đi n. Tr  s  h u hi u ch u áp c a máy phát đi n 6.3ơ ị ố ị ủ ệ ị ố ữ ệ ị ủ ệ  
kV là 13.2 kV, chuy n đ i thành tr  s  biên đ  là 19.2 kV. Do đi n áp kh  h  quangể ổ ị ố ộ ệ ử ồ  
c a b  thu lôi FCD - 4 là 4.6 kV, đi n áp phóng đi n t n s  chung là 9 kV, đi n áp dủ ộ ệ ệ ầ ố ệ ư 
và đi n áp phóng đi n xung kích là 12 kV, đ u có th  th a mãn ba đi u ki n trên, choệ ệ ề ể ỏ ề ệ  
nên đi m trung tính c a máy phát đi n 6.3 kV có th  ch n b  thu lôi FCD - 4 b o v .ể ủ ệ ể ọ ộ ả ệ

11 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao qui đ nh b o v  ch ng sét c a máy đi n quay không ch  ph i sạ ị ả ệ ố ủ ệ ỉ ả ử 
d ng b  thu lôi mà còn ph i l p thêm t  đi n?ụ ộ ả ắ ụ ệ

Đáp: Do nh h ng c a công ngh  ch  t o, nói chung m c cách đi n c aả ưở ủ ệ ế ạ ứ ệ ủ  
máy đi n quay t ng đ i th p, đ c bi t là cách đi n gi a các vòng cu n dây. L pệ ươ ố ấ ặ ệ ệ ữ ộ ắ  
thêm t  đi n là nh m gi m đ  d c c a sóng sét đánh, tránh đ c s  xuyên th ngụ ệ ằ ả ộ ố ủ ượ ự ủ  
cách đi n gi a các vòng dây.ệ ữ

11 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Qu n vài vòng dây hình xo n c trên dây d n vào cao áp c a bi n thấ ắ ố ẫ ủ ế ế 
phân ph i đi n, có tác d ng gì?ố ệ ụ

Đáp: Đi u này có l i cho vi c ch ng sét. Sóng đi n sét là sóng đi n t n sề ợ ệ ố ệ ệ ầ ố 
thay đ i r t cao, vì th  m t cu n c m vô cùng nh  bé, đ i v i nó, tr  kháng r t l n.ổ ấ ế ộ ộ ả ỏ ố ớ ở ấ ớ  
Đ ng th i, nó còn có tác d ng h  th p t c đ  tăng cao c a đi n áp c a sóng đi n sétồ ờ ụ ạ ấ ố ộ ủ ệ ủ ệ  
(t c giám đ  d c sét). Vì th , bi n pháp này có tác d ng r t t t mà khi v n hành bìnhứ ộ ố ế ệ ụ ấ ố ậ  
th ng không h  b  nh h ng gì.ườ ề ị ả ưở

11 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u dây ra c a nhóm cu n dây đi n áp th p bi n th  ba cu nạ ầ ủ ộ ệ ấ ế ế ộ  
dây, ph i l p m t b  thu lôi, còn bên cao áp, trung áp l i không l p?ả ắ ộ ộ ạ ắ
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Đáp: Khi nhóm cu n dây bên cao áp, trung áp c a bi n th  ba cu n dây  vàoộ ủ ế ế ộ ở  
tr ng thái làm vi c mà nhóm cu n dây th p áp h  m ch thì sóng xâm nh p bên cao ápạ ệ ộ ấ ở ạ ậ  
ho c bên tr ng áp có c m ng tĩnh đi n đ i v i nhóm cu n dây th p áp. Do nhómặ ư ả ứ ệ ố ớ ộ ấ  
cu n dây th p áp h  m ch, đi n dung đ i v i đ t r t nh , l ng c m ng tĩnh đi nộ ấ ở ạ ệ ố ớ ấ ấ ỏ ượ ả ứ ệ  
r t l n, có th  đánh th ng cách đi n đ i v i đ t c a nhóm cu n dây th p áp. B i vìấ ớ ể ủ ệ ố ớ ấ ủ ộ ấ ở  
l ng c m ng tĩnh đi n là làm cho đi n th  ba pha c a nhóm cu n dây th p áp cùngượ ả ứ ệ ệ ế ủ ộ ấ  
lúc nâng cao; cho nên ch  c n l p m t b  thu lôi đ u dây ra c a m t pha b t kỳ nàoỉ ầ ắ ộ ộ ầ ủ ộ ấ  
đó c a nhóm cu n dây th p áp đ i v i đ t là có th  h n ch  quá áp này. Đ i v i bênủ ộ ấ ố ớ ấ ể ạ ế ố ớ  
cao áp, trung áp, do m c đ  cách đi n cao h n nhóm cu n dây th p áp, l ng c mứ ộ ệ ơ ộ ấ ượ ả  

ng tĩnh đi n gây t n h i đ i v i nó vô cùng nh , cho nên đ u dây ra nói chungứ ệ ổ ạ ố ớ ỏ ầ  
không l p b  thu lôi.ắ ộ

11 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n th  l p đ t  g n c t tháp đ ng dây v t sông, t i sao d  b  sétế ế ắ ặ ở ầ ộ ườ ượ ạ ễ ị  
đánh h ng?ỏ

Đáp: Nói chung c t tháp đ ng dây v t sông t ng đ i cao, c  h i b  sétộ ườ ượ ươ ố ơ ộ ị  
đánh t ng đ i nhi u. Còn trên tháp nói chung đ u dùng v  s  tăng c ng đ  cáchươ ố ề ề ỏ ứ ườ ể  
đi n, cho nên b n thân tháp c t khó sinh ra ch p r ch, nh ng có th  truy n d n sóngệ ả ộ ớ ạ ư ể ề ẫ  
đi n sét v i tr  s  biên đ  cao đ n bi n th  g n tháp c t. N u bi n th  không chú ýệ ớ ị ố ộ ế ế ế ầ ộ ế ế ế  
b o v  ch ng sét thì có th  b  sét đánh.ả ệ ố ể ị

11 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên bi n th  phân ph i đi n, t i sao ph i n i ba đi m v i nhau, dâyế ế ố ệ ạ ả ố ể ớ  
ti p đ t c a b  thu lôi, v  ngoài c a bi n th  và dây trung tính bên th p áp?ế ấ ủ ộ ỏ ủ ế ế ấ

Đáp: Khi n i ba đi m l i v i nhau thì khi b  thu lôi phóng đi n, đ u dây caoố ể ạ ớ ộ ệ ầ  
áp đ i v i v  bi n th , cu n dây cao áp đ i v i cu n dây th p áp, v.v... đ u ch  làố ớ ỏ ế ế ộ ố ớ ộ ấ ề ỉ  
đi n áp d  c a b  thu lôi, có th  b o đám cách đi n gi a ng b c cao áp, cu n dâyệ ư ủ ộ ể ả ệ ữ ố ọ ộ  
cao áp v i v , gi a cu n dây cao áp v i cu n dây th p áp không b  đánh th ng gâyớ ỏ ữ ộ ớ ộ ấ ị ủ  
h ng.ỏ

11 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  tr m bi n đi n dùng cu n dây đi n kháng đ  thay thạ ộ ố ạ ế ệ ộ ệ ể ế 
đo n b o v  dây vào 1 - 2 km? ạ ả ệ

Đáp: N u  đi n  tr  su t  đ t  c a  khu  v cế ệ ở ấ ấ ủ ự  
đ ng dây 1 - 2 km đo n b o v  dây vào ch y quaườ ạ ả ệ ạ  
t ng đ i cao, v t quá 500 Ω x mét thì r t  khóươ ố ượ ấ  
gi m đi n tr  ti p  đ t,  mà m c đ  ch u sét  c nả ệ ở ế ấ ứ ộ ị ầ  
thi t c a đo n báo v  dây vào khó đ t đ c yêuế ủ ạ ệ ạ ượ  
c u,  ho c có tr m bi n đi n v n không có đo nầ ặ ạ ế ệ ố ạ  
b o v  dây vào, v n hành không lý t ng l m nên ph i tàng thêm đo n b o v  dâyả ệ ậ ưở ắ ả ạ ả ệ  
vào, nh ng nhìn t  đi u ki n tháp c t, b  trí đ t dây thu lôi làm đo n b o v  dây vàoư ừ ề ệ ộ ố ặ ạ ả ệ  
có khó khăn, ph i tri t đ  c i t o, đ u t  r t khó khăn thì cho phép dùng cu n dâyả ệ ể ả ạ ầ ư ấ ộ  
đi n kháng thay th  đo n b o v  dây vào 1 - 2 km. Cu n dây c a nó nh  th  hi n ệ ế ạ ả ệ ộ ủ ư ể ệ ở 
hình 11 - 3 - 7. Vì dòng đi n không th  đ t bi n trên đi n c m, nâng cao đ c đi nệ ể ộ ế ệ ả ượ ệ  
áp đ u cu n dây đi n c m, làm cho b  thu lôi ki u ng đo n đ u ho c khe h  khóầ ộ ệ ả ộ ể ố ạ ầ ặ ở  
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phóng đi n, do đó có th  h n ch  tr  s  biên đ  và đ  d c c a sóng xâm nh p, thayệ ể ạ ế ị ố ộ ộ ố ủ ậ  
th  đo n dây vào 1 - 2 km.ế ạ

11 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây đ t m c trên không dùng b o v  ch ng sét c a tr m bi n đi n, t iấ ắ ả ệ ố ủ ạ ế ệ ạ  
sao nói chung cách tr m bi n đi n ch  có 2 km?ạ ế ệ ỉ

Đáp: B i vì khi sóng sét đánh ch y trên đ ng dây, do dây d n có đi n tr ,ở ạ ườ ẫ ệ ở  
khi n m t ph n năng l ng bi n thành nhi t năng nên b  suy gi m, tr  s  đi n áp sétế ộ ầ ượ ế ệ ị ả ị ố ệ  
đánh gi m th p khi sóng đi n sét tr i qua kho ng cách ngoài 2 km đ  đ n tr m bi nả ấ ệ ả ả ể ế ạ ế  
đi n, thì đi n áp đã gi m r t nhi u. Đ  ti t ki m v t li u và công s c, dùng dây đ tệ ệ ả ấ ề ể ế ệ ậ ệ ứ ấ  
m c trên không kho ng 2 km là đ c.ắ ả ượ

11 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên nóc nhà l p c t thu lôi li u có th  phòng ng a sóng đi n sét theoắ ộ ệ ể ừ ệ  
đ ng dây đi n m c trên không vào phòng, t  đó b o đ m ch c ch n an toàn?ườ ệ ắ ừ ả ả ắ ắ

Đáp: Tác d ng ch  y u c a c t thu lôi là d n đi n tích ch a trong mây ụ ủ ế ủ ộ ẫ ệ ứ ở 
không trung vào c t thu lôi r i phóng xu ng đ t, t  đó b o đ m các v t th  trongộ ồ ố ấ ừ ả ả ậ ể  
ph m vi nh t đ nh quanh c t thu lôi không b  sét đánh tr c ti p. Khi mây dông phóngạ ấ ị ộ ị ự ế  
đi n đ i v i c t thu lôi, dòng đi n sét thông qua c t thu lôi t  vài v n đ n h n ch cệ ố ớ ộ ệ ộ ừ ạ ế ơ ụ  
v n vôn. Nh  v y s  sinh ra t  tr ng r t l n quanh c t thu lôi, khi n dây đi n m cạ ư ậ ẽ ừ ườ ấ ớ ộ ế ệ ắ  
trên không lân c n c m ng ra đi n áp sét vài v n th m chí vài ch c v n vôn, đi n ápậ ả ứ ệ ạ ậ ụ ạ ệ  
này theo dây đi n truy n vào trong phòng, s  gây ra s  c  đ i v i ng i và thi t b .ệ ề ẽ ự ố ố ớ ườ ế ị  
Vì th , c t thu lôi ch  có th  b o v  v t th  trong ph m vi nh t đ nh chung không bế ộ ỉ ể ả ệ ậ ể ạ ấ ị ị 
sét đánh tr c ti p ch  không th  phòng ng a sóng sét theo dây đi n vào phòng. ự ế ứ ể ừ ệ

Đ  phòng ng a sóng sét theo dây đi n m c trên không vào phòng, có th  ti pể ừ ệ ắ ể ế  
đ t chân v  s  c a dây m c trên không đ a vào nhà, và đi n tr  ti p đ t yêu c uấ ỏ ứ ủ ắ ư ệ ở ế ấ ầ  
d i 30Ω. N u có đi u ki n, t t nh t l p b  thu lôi ki u van th p áp ho c b  thu lôiướ ế ề ệ ố ấ ắ ộ ể ấ ặ ộ  
oxyt k m  ch  dây vào nhà.ẽ ở ỗ

11 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bên s  c p máy bi n áp dùng công t c d u trên tr  vàơ ấ ế ắ ầ ụ  
c u chì ki u r i đ  kh ng ch  thì b  thu lôi l p  ch  nào? ầ ể ơ ể ố ế ộ ắ ở ỗ

Đáp: Nh  th  hi n  hình 11 - 3 - 10, b  thu lôi BL nên l pư ể ệ ở ộ ắ  
phía trên công t c d u trên tr  ZK Nh  v y, khi đ ng dây b  sétắ ầ ụ ư ậ ườ ị  
đánh, đi n áp ch a qua công t c d u đã qua b  thu lôi xu ng đ t, cóệ ư ắ ầ ộ ố ấ  
th  b o v  công t c d u và bi n áp không b  sét đánh. N u l p bể ả ệ ắ ầ ế ị ế ắ ộ 
thu lôi xu ng phía d i công t c d u ho c l p  phía d i c u chìố ướ ắ ầ ặ ắ ướ ầ  
ki u r i DL thì công t c d u trên tr  có th  b  sét đánh h ng, gâyể ơ ắ ầ ụ ể ị ỏ  
nên s  c  m t di n.ự ố ấ ệ
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11 - 4 Ch ng sét cho đ ng dâyố ườ

11 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi c t đi n b ng g  c a đ ng dây tái đi n cao áp b  sét đánh, t iộ ệ ằ ỗ ủ ườ ệ ị ạ  
sao x y ra hi n t ng n t?ả ệ ượ ứ

Đáp: Đó là do c t đi n b ng g  không áp d ng bi n pháp ch ng sét, vì th  sauộ ệ ằ ỗ ụ ệ ố ế  
khi b  sét đánh s  có dòng đi n r t m nh vài v n ampe ch y qua c t g , gây ra nhi tị ẽ ệ ấ ạ ạ ạ ộ ỗ ệ  
đ  cao, d n đ n h i m bên trong c t g  b c h i m nh, làm n  d n đ n n t c t g .ộ ẫ ế ơ ẩ ộ ỗ ố ơ ạ ở ẫ ế ứ ộ ỗ  
Vì th , khi kéo đ ng dây t i đi n cao áp trên c t g  ph i l p dây thu lôi b o v  trênế ườ ả ệ ộ ỗ ả ắ ả ệ  
toàn tuy n.ế

Do trong khi v n hành, c t đi n b ng g  có nh c đi m này, cho nên ngày nayậ ộ ệ ằ ỗ ượ ể  
d n d n đã đ c thay th  b ng c t đi n bê tông c t thép. ầ ầ ượ ế ằ ộ ệ ố

11 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây thu lôi nói chung đ u l p trên đ ng dây tháp s t ho c c tạ ề ắ ườ ắ ặ ộ  
bê tông c t thép mà r t ít nhìn th y trên c t g ?ố ấ ấ ộ ỗ

Đáp: Nguyên nhân ch  y u c a nó nh  sau:ủ ế ủ ư
(1) Giá thành (kho ng 20%) l p đ t dây thu lôi trên đ ng dây c t g  cao h nả ắ ặ ườ ộ ỗ ơ  

nhi u giá thành (5 - 7%) l p đ t dây thu lôi trên đ ng dây tháp s t ho c c t bê tôngề ắ ặ ườ ắ ặ ộ  
c t thép.ố

(2) M c đ  cách đi n c a đ ng dây c t g  t ng đ i cao, xác su t gây hứ ộ ệ ủ ườ ộ ỗ ươ ố ấ ồ 
quang t ng đ i th p, nên s  l n x y ra s  c  nh y c u dao do sét đánh ít h nươ ố ấ ố ầ ả ự ố ả ầ ơ  
đ ng dây l p trên tháp s t ho c c t bê tông c t thép. Cho nên, trên đ ng dây c tườ ắ ắ ặ ộ ố ườ ộ  
g  ít l p dây thu lôi.ỗ ắ

11 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây t i đi n cao áp nói chung đ u l p dây đ t trên không, t i sao đ ngả ệ ề ắ ấ ạ ườ  
dây phân ph i đi n l i th ng không l p?ố ệ ạ ườ ắ

Đáp: C ng đ  cách đi n c a d ng dây phân ph i đi n (d i 10kV) khôngườ ộ ệ ủ ườ ố ệ ướ  
cao, n u sét đánh vào dây đ t trên không thì s  d  ch y theo dây d n xu ng đ t c aế ấ ẽ ễ ạ ẫ ố ấ ủ  
dây đ t trên không đ n dây d n đi n, gây ra đánh ng c, không nh ng không có tácấ ế ẫ ệ ượ ữ  
d ng b o v  ch ng sét đánh mà còn có th  d n sét, gây t n h i thêm. Đ ng th i, doụ ả ệ ố ể ẫ ổ ạ ồ ờ  
chi phí l p dây đ t trên không r t l n, cho nên trên đ ng dây phân ph i đi n nóiắ ấ ấ ớ ườ ố ệ  
chung đ u không l p dây đ t m c trên không.ề ắ ấ ắ

11 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên đ ng dây phân ph i đi n, khi cùng lúc s  d ng b  thu lôi và kheườ ố ệ ử ụ ộ  
h  phóng đi n, t i sao l p t t c  các khe h  phóng đi n lên cùng m t pha?ở ệ ạ ắ ấ ả ở ệ ộ

Đáp: So v i khe h  phóng đi n thì b  thu lôi có kh  năng kh  h  quang t ngớ ở ệ ộ ả ử ồ ươ  
đ i l n, còn khe h  phóng đi n có khi ngay c  dòng đi n ti p t c v i t n s  chungố ớ ở ệ ả ệ ế ụ ớ ầ ố  
(dòng đi n ng n m ch) cũng không th  che c t đ c. Khi đ ng dây b  sét đánh, n uệ ắ ạ ể ắ ượ ườ ị ế  
hai pha tr  lên đ u b  sét đánh cùng lúc thì t i thi u trong đó có m t b  thu lôi cóở ề ị ố ể ộ ộ  
đ ng tác. Sau khi s m sét đi qua, b  thu lôi có th  che c t dòng đi n ng n m ch c aộ ấ ộ ể ắ ệ ắ ạ ủ  
hai pha, t  đ  khôi ph c v n hành bình th ng c a đ ng dây. Ng c l i, khi n uừ ổ ụ ậ ườ ủ ườ ượ ạ ế  
c  hai pha cùng l p khe h  phóng đi n thì khi dòng đi n ng n m ch t ng đ i l n,ả ắ ở ệ ệ ắ ạ ươ ố ớ  
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có th  không t t đ c h  quang, hình thành ng n m ch liên t c, khi n công t cể ắ ượ ồ ắ ạ ụ ế ắ  
ngu n ch y, m t đi n c  tuy n. Ch  khi công t c ngu n có l p c u dao t  đ ng đóngồ ả ấ ệ ả ế ỉ ắ ồ ắ ầ ự ộ  
l i thì l p khe h  b o v  đ ng th i trên các pha. Khi không có c u dao t  đ ng đóngạ ắ ở ả ệ ồ ờ ầ ự ộ  
l i thì l p khe h  b o v  lên m t pha là bi n pháp v a kinh t  v a tin c y.ạ ắ ở ả ệ ộ ệ ừ ế ừ ậ

11 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tuy n đ ng dây 110 kV và tuy n đ ng dây 35 kV giao nhau, kho ngế ườ ế ườ ả  
cách th ng đ ng cu n dây d n trên, d i đi m giao nhau đ t t i 3 mét, t i sao b nẳ ứ ộ ẫ ướ ể ạ ớ ạ ố  
c t g c giao nhau ph i ti p đ t?ộ ố ả ế ấ

Đáp: M c đích ti p đ t b n c t g c là làm cho đ ng dây giao nhau khi b  sétụ ế ấ ố ộ ố ườ ị  
đánh thì dòng đi n sét s  ch p r ch qua v t cách đi n c a đ ng dây r i theo thápệ ẽ ớ ạ ậ ệ ủ ườ ồ  
c t vào đ t sau khi ti p đ t có th  gi m đi n th  c a dây d n b  sét đánh, phòngộ ấ ế ấ ể ả ệ ế ủ ẫ ị  
ng a ch p r ch  cách đi n khe h  không khí gi a trên, d i đ ng dây giao nhau.ừ ớ ạ ở ệ ở ữ ướ ườ  
B i vì sau khi hai đ ng dây giao nhau ch p r ch có kh  năng d n đ n hai đ ngở ườ ớ ạ ả ẫ ế ườ  
dây cùng lúc nh y c u cao, và còn gây t n h i cho thi t b  đi n c a m ng 35 kV. Nênả ầ ổ ạ ế ị ệ ủ ạ  
ph i đem b n g c c t giao nhau, b t k  là có dây thu lôi hay không đ u ti p đ t. Chiả ố ố ộ ấ ể ề ế ấ  
có khi kho ng cách th ng đ ng c a đi m giao nhau đ t 5 mét tr  lên, kh  năng sinhả ẳ ứ ủ ể ạ ở ả  
ra phóng ch p không l n thì m i không c n b t c  s  b o v  nào đ i v i kho ngớ ớ ớ ầ ấ ứ ự ả ệ ố ớ ả  
không giao nhau.

11 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ i v i đ ng dây 35 kV không có dây thu lôi, dây d n ba phaạ ố ớ ườ ẫ  
dùng cách b  trí theo hình tam giác (xem hình 11 - 4 - 6 (a)) s  có tính năng ch ng sétố ẽ ố  
t t h n cách b  trí n m ngang (xem hình (b)), còn đ i v i đ ng dây 110 kV có dâyố ơ ố ằ ố ớ ườ  
thu lôi thì ng c l i?ượ ạ

Đáp: H  th ng 35 kV không có dây thu lôi,ệ ố  
n u dây d n ba pha dùng cách b  trí theo hình tamế ẫ ố  
giác, dây d n pha trên d  b  sét đánh n u dòngẫ ễ ị ế  
đi n sét không l n l m, ch  sinh ra ti p đ t m tệ ớ ắ ỉ ế ấ ộ  
pha. Do đ ng dây 35 kV là h  th ng đi m trungườ ệ ố ể  
tính không ti p đ t,  dòng đi n ti p đ t đ u làế ấ ệ ế ấ ề  
dòng đi n đi n dung, khi tr  s  c a nó không l n,ệ ệ ị ố ủ ớ  
có th  t  t t h  quang, n u đ ng dây t ng đ iể ự ắ ồ ế ườ ươ ố  
dài, khi dòng đi n đi n dung t ng đ i l n, nóiệ ệ ươ ố ớ  
chung  l p  cu n  dây  kh  h  quang  đ  bù,  hắ ộ ử ồ ể ồ 
quang  đi m ti p đ t cũng có th  t t. N u dây d n ba pha b  trí n m ngang thì khở ể ế ấ ể ắ ế ẫ ố ằ ả 
năng hai pha ho c ba pha cùng lúc b  sét đánh s  t ng đ i nhi u, hai pha ho c ba phaặ ị ẽ ươ ố ề ặ  
phóng ch p, sau khi có h  quang t n s  chung, do dòng đi n ng n m ch l n, đ ngớ ồ ầ ố ệ ắ ạ ớ ườ  
dây s  nh y c u dao, ng ng cung c p đi n. Vì th  b  trí theo hình tam giác có tínhẽ ả ầ ừ ấ ệ ế ố  
năng ch ng lôi t t h n b  trí n m ngang.ố ố ơ ố ằ

  Đ i v i h  th ng 110 kV có dây thu lôi, đa s  áp d ng hình th c đi m trungố ớ ệ ố ố ụ ứ ể  
tính tr c ti p ti p đ t, khi m t pha b  sét đánh sinh ra h  quang ch p r ch, s  nh yự ế ế ấ ộ ị ồ ớ ạ ẽ ả  
c u dao, gián đo n cung c p đi n. Dây d n ba pha b  trí theo hình tam giác, nóiầ ạ ấ ệ ẫ ố  
chung ch  dùng m t dây thu lôi, n u b  trí n m ngang thì áp d ng hai dây thu lôi haiỉ ộ ế ố ằ ụ  
c t, đi n c m t ng đ ng c a nó t ng đ i nh  h n m t c t, t  đó gi m th pộ ệ ả ươ ươ ủ ươ ố ỏ ơ ộ ộ ừ ả ấ  
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đi n th  đ nh c t khi sét đánh đ nh c t, đi n áp tác d ng lên chu i cách đi n cũngệ ế ỉ ộ ỉ ộ ệ ụ ỗ ệ  
gi m thi u, nâng cao m c ch u sét, t  l  sét đánh nháy c u dao th p.ả ể ứ ị ỉ ệ ầ ấ
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11 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây đ t m c trên không ph i kéo căng h n dây t i đi n m t chútạ ấ ắ ả ơ ả ệ ộ  
m i t t?ớ ố

Đáp: L p đ t dây đ t m c trên không là nh m b o v  dây t i đi n không bắ ặ ấ ắ ằ ả ệ ả ệ ị 
sét đánh. Vì th  trong thi công ph i duy trì góc b o v  c a dây đ t m c trên khôngế ả ả ệ ủ ấ ắ  
v i dây t i đi n d i 300, t c là ph i làm sao duy trì kho ng cách gi a dây đ t m cớ ả ệ ướ ứ ả ả ữ ấ ắ  
trên không v i đòn ngang b ng g  có đ  dài nh t đ nh, càng dài càng t t. N u dây đ tớ ằ ỗ ộ ấ ị ố ế ấ  
m c trên không kéo căng h n dây t i đi n m t chút thì cung võng c a dây đ t m cắ ơ ả ệ ộ ủ ấ ắ  
trên không s  nh  h n dây t i đi n, s  nâng đ  cao c a dây đ t m c trên không ẽ ỏ ơ ả ệ ẽ ộ ủ ấ ắ ở 
gi a kho ng cách v t c t đi n. Khi dây t i đi n b  gió th i đung đ a sang bênữ ả ượ ộ ệ ả ệ ị ổ ư  
c nh, v n n m trong ph m v  b o v  c a dây đ t l p trên không, không b  sét đánh.ạ ẫ ằ ạ ị ả ệ ủ ấ ắ ị

  11 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  T i sao chôn đai thép ti p đ t c a đ ng dây t i đi n áp cao vuông gócạ ế ấ ủ ườ ả ệ  
v i đ ng dây t t h n là chôn theo chi u đ ng dây?ớ ườ ố ơ ề ườ

  Đáp: Ph ng v  chôn đai thép ti p đ t n u ch n đúng thì s  tăng c ng đươ ị ế ấ ế ọ ẽ ườ ộ 
tin   c y b o v  ch ng sét. Kh o sát qua v n hành đo th  t  tr c đ n nay, đi n trậ ả ệ ố ả ậ ử ừ ướ ế ệ ở 
ti p   đ t c a cách chôn đai thép ti p đ t theo chi u đ ng dây là t ng đ i l n, cònế ấ ủ ế ấ ề ườ ươ ố ớ  
đi n   tr  ti p đ t chôn đai thép ti p đ t vuông góc v i đ ng dây t ng đ i nh .ệ ở ế ấ ế ấ ớ ườ ươ ố ỏ  
Đi u này  ch  y u là do gi a v t mang đi n v i không khí và đ t chung quanh cóề ủ ế ữ ậ ệ ớ ấ  
chênh l ch  đi n th  cao, có tác d ng c m ng đi n tr ng, d n đ n dòng đi n trongệ ệ ế ụ ả ứ ệ ườ ẫ ế ệ  
đ t phân b  r i rác không đ u. M t đ  dòng đi n g n đi n tr ng t ng đ i l n,ấ ố ả ề ậ ộ ệ ầ ệ ườ ươ ố ớ  
đi n tr  ti p đ t t ng đ i l n. Ng c l i thì t ng đ i nh . N u đai thép ti p đ tệ ở ế ấ ươ ố ớ ượ ạ ươ ố ỏ ế ế ấ  
c a m i tháp c t đ u chôn vuông góc v i đ ng dây, khi n nó cách t ng đ i xaủ ỗ ộ ề ớ ườ ế ươ ố  
đi n tr ng, nh  v y đi n tr  ti p đ t có th  t ng đ i nh .ệ ườ ư ậ ệ ở ế ấ ể ươ ố ỏ

11 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây ti p đ t b  thu lôi b o v  đ u cáp đi n ph i n i thông v iạ ế ấ ộ ả ệ ầ ệ ả ố ớ  
v  cáp đi n, nh  th  hi n  hình 11 - 4 - 9?ỏ ệ ư ể ệ ở

Đáp: Sau khi đ u n i  nh  v y,  khi b  thu lôi  cóấ ố ư ậ ộ  
đ ng tác phóng đi n s  có hai cái l i: (1) Làm cho đi n ápộ ệ ẽ ợ ệ  
gi a dây lõi v i v  cáp đi n trên th c t  b ng 0. (2) Làmữ ớ ỏ ệ ự ế ằ  
cho v  cáp đi n có tác d ng phóng thích dòng đi n sét phânỏ ệ ụ ệ  
tán vào trong đ t.ấ

  11 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  Dây thu lôi c a đ ng dây kéo đ n giá thi t b  phân ph i đi n thì có l iủ ườ ế ế ị ố ệ ợ  
gì? T i sao có m t s  l i không kéo vào?ạ ộ ố ạ

  Đáp: Do đ c đi m phân dòng hai đ u dây thu lôi, đi n th  tăng lên khi sétặ ể ầ ệ ế  
đánh s  nh  h n m t chút so v i c t thu lôi gây ra. Tr c ti p kéo dây thu lôi đ n giáẽ ỏ ơ ộ ớ ộ ự ế ế  
long môn, trên giá l i l p đ t ti p đ t t p trung, có l i cho vi c h  th p t ng đi nạ ắ ặ ế ấ ậ ợ ệ ạ ấ ổ ệ  
tr  ti p đ t c a tr m bi n đi n. Thi t b  phân ph i đi n 35 kV, do m c đ  cách đi nở ế ấ ủ ạ ế ệ ế ị ố ệ ứ ộ ệ  
t ng đ i th p, đ  phòng ng a s  c  sét đánh tr  l i, khi đi n tr  su t c a đ t l nươ ố ấ ể ừ ự ố ở ạ ệ ở ấ ủ ấ ớ  
h n 500 Ω x mét thì dây thu lôi không th  d n t  trên không đ n giá long môn c aơ ể ẫ ừ ế ủ  
dây ra. N u mu n h  th p t ng đi n tr  ti p đ t c a tr m bi n đi n thì có th  đemế ố ạ ấ ổ ệ ở ế ấ ủ ạ ế ệ ể  
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dây thu lôi thông qua đ t đ u v i giá tr m bi n đi n. Đ ng dây đ u cu i có thấ ấ ớ ạ ế ệ ườ ầ ố ể 
dùng c t thu lôi riêng đ  b o v .ộ ể ả ệ

11 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  c  sét đánh và đ ng dây  khu v c đó r t nhi u, li u có th  dùngự ố ườ ở ự ấ ề ệ ể  
cách nâng cao m c đ  cách đi n c a toàn tuy n đ  lo i tr  s  c  sét đánh đ ngứ ộ ệ ủ ế ể ạ ừ ự ố ườ  
dây?

Đáp: Không th . B i vì nâng cao m c đ  cách đi n c a toàn tuy n tuy có thể ở ứ ộ ệ ủ ế ể 
phòng ng a x y ra ch p r ch trên đ ng dây, nh ng dòng đi n sét s  theo đ ngừ ả ớ ạ ườ ư ệ ẽ ườ  
dây vào tr m bi n đi n, gây ra s  c  sét đánh bi n th  ho c công t c. Lo i s  c  nàyạ ế ệ ự ố ế ế ặ ắ ạ ự ố  
càng nghiêm tr ng h n s  c  đ ng dây. Vì th , ph ng pháp đúng là ph i l p thi tọ ơ ự ố ườ ế ươ ả ắ ế  
b  ch ng sét t t và ph i h p s  d ng c u dao t  đ ng đóng l i.ị ố ố ố ợ ử ụ ầ ự ộ ạ
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11 - 5 Ch ng sét cho công trình ki n trúcố ế

11 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c t thu lôi c a công trình ki n trúc không cho phép s  d ng c tạ ộ ủ ế ử ụ ố  
thép bên trong công trình ki n trúc làm dây d n ti p đ t?ế ẫ ế ấ

Đáp: Đ  d n dòng đi n sét xu ng đ t m t cách thu n l i, thì đi n tr  c a dâyể ẫ ệ ố ấ ộ ậ ợ ệ ở ủ  
d n c t thu lôi càng nh  càng t t, nh ng  ch  n i nhau c a c t thép trong công trìnhẫ ộ ỏ ố ư ở ỗ ố ủ ố  
ki n trúc đ u áp d ng cách bu c dây. Xét t  góc đ  d n đi n thì đi n tr  quá đ  c aế ề ụ ộ ừ ộ ẫ ệ ệ ở ộ ủ  
nó r t l n, dùng nó làm dây d n xu ng đ t c a c t thu lôi thì s  d n đ n dòng đi nấ ớ ẫ ố ấ ủ ộ ẽ ẫ ế ệ  
sét không th  thông qua thu n l i, nh h ng đ n tác d ng ch ng sét, cho nên ph iể ậ ợ ả ưở ế ụ ố ả  
l p riêng dây d n xu ng.ắ ẫ ố

11 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  ti p đ t c a c t thu lôi b o v  công trình ki n trúc nguy c  lo iế ị ế ấ ủ ộ ả ệ ế ơ ạ  
m t, t i sao qui đ nh ph i cách xa v t ki n trúc 3 mét tr  ra?ộ ạ ị ả ậ ế ở

Đáp: Khi sét đánh tr c ti p, dòng đi n xung kích ch y qua c t thu lôi s  sinhự ế ệ ạ ộ ẽ  
ra s t áp r t l n (t c đi n áp ph n kích), n u kho ng cách gi a thi t b  ti p đ t v iụ ấ ớ ứ ệ ả ế ả ữ ế ị ế ấ ớ  
công trình ki n trúc ch a t i 3 mét thì đi n áp ph n kích s  gây nguy hi m cho côngế ư ớ ệ ả ẽ ể  
trình, gây ra h u qu  khó l ng. Cho nên, qui đ nh 3 mét là kho ng cách cho phép nhậ ả ườ ị ả ỏ 
nh t đ  tránh b  đi n áp ph n kích.ấ ể ị ệ ả

11 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng khói c a công trình ki n trúc d  b  sét đánh?ạ ố ủ ế ễ ị

Đáp: B i vì ng khói nói chung cao h n công trình ki n trúc, d  làm đi nở ố ơ ế ễ ệ  
tr ng bi n d ng, thu hút mây giông phóng đi n. M t khác, c t khí nóng và khói b cườ ế ạ ệ ặ ộ ố  
t  trong lò ra ch a r t nhi u h t d n đi n và phân t  t  do, các ch t khí này t o đi uừ ứ ấ ề ạ ẫ ệ ử ự ấ ạ ề  
ki n t t cho mây giông phóng đi n, cho nên ng khói d  b  sét đánh.ệ ố ệ ố ễ ị
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11 - 6 L p đ t dây ti p đ t thu lôi Và V n đ  an toànắ ặ ế ấ ấ ề

11 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây đ t c a b  thu lôi t i sao không th  u n cong thành góc nh n?ấ ủ ộ ạ ể ố ọ

Đáp: Dây đ t  ch  u n cong góc nh n d  gây ra tác d ng đi n kháng, khi ấ ở ỗ ố ọ ễ ụ ệ ở 
t n s  chung, nó không có tác d ng gì nh ng khi dòng đi n sét cao t n ch y qua, trầ ố ụ ư ệ ầ ạ ị 
s  c a nó s  r t l n, d n đ n khi sét vào nó không phóng đi n ho c đi n áp d  quáố ủ ẽ ấ ớ ẫ ế ệ ặ ệ ư  
cao, nh  v y s  m t đi tác d ng tránh sét.ư ậ ẽ ấ ụ

11 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây đ t c a c t thu lôi không th  tăng thêm ng thép b o v ?ạ ấ ủ ộ ể ố ả ệ

Đáp: Khi sét đánh, dòng đi n sét c c l n qua dây đ t xu ng đ t, t c đ  thayệ ự ớ ấ ố ấ ố ộ  
đ i c a dòng đi n này r t l n, khi dòng đi n này ch y qua dây d n bên ngoài có ngổ ủ ệ ấ ớ ệ ạ ẫ ố  
thép s  c m ng ra đi n th  trong ng thép (t ng đ ng v i m t vòng dây d nẽ ả ứ ệ ế ố ươ ươ ớ ộ ẫ  
ng n m ch) sinh ra dòng đi n vòng, t  thông do nó sinh ra c n tr  s  thay đ i c a tắ ạ ệ ừ ả ở ự ổ ủ ừ 
tr ng cũ, cũng t c là t ng đ ng v i tăng thêm m t tr  kháng sóng trên đ ng điườ ứ ươ ươ ớ ộ ở ườ  
c a dòng đi n sét, làm tăng đi n tr  ti p đ t m t cách nhân t o. Đi u này không cóủ ệ ệ ở ế ấ ộ ạ ề  
l i đ i v i c t thu lôi. Cho nên không th  l p thêm ng thép b o v .ợ ố ớ ộ ể ắ ố ả ệ

11 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây d n xu ng ti p đ t c a c t thu lôi, t i sao không nên ch y trên m tẫ ố ế ấ ủ ộ ạ ạ ặ  
đ t quá dài?ấ

Đáp: Khi b  sét đánh, phóng đi n tr c ti p thì tr  s  đi n áp và dòng đi n  c tị ệ ự ế ị ố ệ ệ ở ộ  
thu lôi r t l n, đ c bi t đ  d c biên đ  sóng l n, th i gian ng n, cho nên có th  coi làấ ớ ặ ệ ộ ố ộ ớ ờ ắ ể  
sóng t n s  cao. N u dây d n ti p đ t ch y trên m t đ t quá dài, tuy là dây ph ng,ầ ố ế ẫ ế ấ ạ ặ ấ ẳ  
nh ng đi n c m d i t n s  cao v n r t đáng k , nó s  sinh ra s t áp c m khángư ệ ả ướ ầ ố ẫ ấ ể ẽ ụ ả  
t ng đ i cao trên dây d n xu ng, lúc này s  r t nguy hi m đ i v i nhân viên tr cươ ố ẫ ố ẽ ấ ể ố ớ ự  
ban trông coi tr m bi n đi n. Cho nên ph i c  g ng sao cho dây d n xu ng khôngạ ế ệ ả ố ắ ẫ ố  
ch y trên m t đo n quá dài.ạ ộ ạ

11 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c c ti p đ t s  d ng trong b  thu lôi không nên l p đ t trongạ ọ ế ấ ử ụ ộ ắ ặ  
ru ng lúa n c?ộ ướ

Đáp: Khi đ ng dây b  sét đánh, thông qua dây ti p đ t c a b  thu lôi s  d nườ ị ế ấ ủ ộ ẽ ẫ  
đi n áp xu ng đ t lan t a đi n áp  g n c c ti p đ t, càng g n ch  c c ti p đ t thìệ ố ấ ỏ ệ ở ầ ọ ế ấ ầ ỗ ọ ế ấ  
đi n áp b c càng cao. N u chôn c c ti p đ t trong ru ng lúa n c, khi ng i ta càyệ ướ ế ọ ế ấ ộ ướ ườ  
b ng trâu, n u đ ng dây b  sét đánh, ng i và trâu  g n ch  c c ti p đ t s  cóằ ế ườ ị ườ ở ầ ỗ ọ ế ấ ẽ  
nguy c  b  đi n gi t, nh t là trâu càng nguy hi m b i vì kho ng cách gi a chân tr cơ ị ệ ậ ấ ể ở ả ữ ướ  
và chân sau c a trâu l n, cho nên ch u đi n áp b c cao.ủ ớ ị ệ ướ

11 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C t thu lôi là v t ti p đ t t t, li u có th  n i song song 1 dây d n  chộ ậ ế ấ ố ệ ể ố ẫ ở ỗ 
chôn vào đ t c a nó r i d n vào trong nhà đ  làm dây ti p đ t b o đ m an toàn choấ ủ ồ ẫ ể ế ấ ả ả  
thi t b  đi n gia d ng?ế ị ệ ụ
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Đáp: Tuy t đ i không đ c. Tuy đi n tr  ti p xúc gi a c t thu lôi v i đ t chệ ố ượ ệ ở ế ữ ộ ớ ấ ỉ 
có vài ôm, nh ng khi mây giông phóng đi n vào c t thu lôi thì dòng đi n phóng đi nư ệ ộ ệ ệ  
t c thì có th  đ t t i hàng ngàn, v n vôn. Dòng đi n m nh nh  v y ch y xu ng đ tứ ể ạ ớ ạ ệ ạ ư ậ ạ ố ấ  
s  hình thành đi n áp s c thì r t cao  c t thu lôi và h  th ng ti p đ t c a nó. Đi nẽ ệ ứ ấ ở ộ ệ ố ế ấ ủ ệ  
áp này thông qua dây d n tác d ng lên v  thi t b  đi n gia d ng s  d n s m sét vàoẫ ụ ỏ ế ị ệ ụ ẽ ẫ ấ  
nhà, h u qu  c a nó là máy h ng, ng i ch t.ậ ả ủ ỏ ườ ế

11 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên môt  đi n và dây curoa đang quay th nh tho ng có hi n t ng mangơ ệ ỉ ả ệ ượ  
tĩnh đi n, trong tình hình nào m i x y ra hi n t ng này, làm sao phòng ng a?ệ ớ ả ệ ượ ừ

Đáp: Môt  đi n kéo đai curoa, curoa kéo máy công c , gi a curoa v i puli máyơ ệ ụ ữ ớ  
công c  có s  tr t t ng đ i, hi n t ng tr t này t ng đ ng v i ma sát, khi nụ ự ượ ươ ố ệ ượ ượ ươ ươ ớ ế  
cho trên curoa có đi n tích âm, trên puli mang đi n tích d ng, đi n tích âm s  đ cệ ệ ươ ệ ẽ ượ  
curoa truy n đ n môt  đi n, n u môt  đi n và máy công c  cách đi n đ i v i đ tề ế ơ ệ ế ơ ệ ụ ệ ố ớ ấ  
mà curoa l i không d n đi n thì đi n tích tĩnh càng tích càng nhi u, đi n áp tăng cao,ạ ẫ ệ ệ ề ệ  
curoa và môt  đi n s  th  hi n hi n t ng tĩnh đi n rõ r t và có kh  năng do phóngơ ệ ẽ ể ệ ệ ượ ệ ệ ả  
đi n d n t i h a ho n. Mu n phòng ng a s  c  này ch  c n ti p đ t b  máy c aệ ẫ ớ ỏ ạ ố ừ ự ố ỉ ầ ế ấ ệ ủ  
máy công c  và môt  đi n khi n đi n tích sinh ra l p t c trung hòa mà không tích tụ ơ ệ ế ệ ậ ứ ụ 
l i, nh ng  nh ng vùng mùa đông l nh giá có th  làm cho dây ti p đ t m t tácạ ư ở ữ ạ ể ế ấ ấ  
d ng, n u khi ti p đ t s  d ng thêm 1 dây ti p đ t thì đi n tích trên môt  và máyụ ế ế ấ ử ụ ế ấ ệ ơ  
công c  s  trung hòa l n nhau cũng không gây ra hi n t ng tĩnh đi n.ụ ẽ ẫ ệ ượ ệ

11 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t cao c truy n hình 12 t ng l p đ t riêng bi n áp 560 kVA đ  cungộ ố ề ầ ắ ặ ế ể  
c p đi n. Trong m ng phân ph i di n th p áp c a nó áp d ng hình th c đi m trungấ ệ ạ ố ệ ấ ủ ụ ứ ể  
tính không ti p đ t. Làm nh  v y có phù h p yêu c u an toàn không, ti p đ t ch ngế ấ ư ậ ợ ầ ế ấ ố  
sét ph i làm nh  th  nào?ả ư ế

Đáp: Máy bi n áp chuyên dùng  đây s  d ng ph ng th c v n hành đi mế ở ử ụ ươ ứ ậ ể  
trung tính bên th p áp không ti p đ t, là có th  đ c. Lúc này c n l p b  b o hi mấ ế ấ ể ượ ầ ắ ộ ả ể  
đánh th ng trên dây trung tính ho c trên m t pha bên th p áp bi n th , đ u cu i c aủ ặ ộ ấ ế ế ầ ố ủ  
đ ng dây đi n l c th p áp trên không và đ u cu i c a đ ng phân nhánh c a nóườ ệ ự ấ ầ ố ủ ườ ủ  
còn ph i l p b  b o hi m đánh th ng trên các dây pha. M c đích c a các bi n phápả ắ ộ ả ể ủ ụ ủ ệ  
này là phòng ng a nguy hi m đo cách đi n gi a các nhóm cu n dây cao áp, th p ápừ ể ệ ữ ộ ấ  
c a bi n th  b  đánh th ng gây nên.ủ ế ế ị ủ

C n l p thi t b  giám sát ti p đ t có th  phát tín hi u báo đ ng khi x y ra ti pầ ắ ế ị ế ấ ể ệ ộ ả ế  
đ t m t pha đ ng dây th p áp, đ  khi x y ra ti p đ t m t pha có th  nhanh chóngấ ộ ườ ấ ể ả ế ấ ộ ể  
tìm ra đo n dây s  c , tách đo n dây s  c  ra đ  lo i tr  s  c .ạ ự ố ạ ự ố ể ạ ừ ự ố

Dây d n xu ng ti p đ t c a c t thu lôi ho c đai thu lôi l p trên cao c có thẫ ố ế ấ ủ ộ ặ ắ ố ể 
l i d ng c t s t chính c a công trình ki n trúc làm dây d n xu ng đ t ho c l p đ tợ ụ ố ắ ủ ế ẫ ố ấ ặ ắ ặ  
dây d n xu ng đ t riêng, làm c c ti p đ t t p trung  ch  vào đ t. Sàn bê tông c tẫ ố ấ ự ế ấ ậ ở ỗ ấ ố  
s t c a m i t ng l u ph i hàn n i c t s t l i v i nhau và n i v i dây d n xu ng c aắ ủ ỗ ầ ầ ả ố ố ắ ạ ớ ố ớ ẫ ố ủ  
thi t b  thu lôi nói trên.  ch  g n sàn l u m i l u t t nh t l p đ t m t dây chínhế ị Ở ỗ ầ ầ ỗ ầ ố ấ ắ ặ ộ  
ti p đ t n i v i ti p đ t c t s t c a sàn l u (đ ng nhiên cũng n i v i dây d nế ấ ố ớ ế ấ ố ắ ủ ầ ươ ố ớ ẫ  
xu ng đ t c a thi t b  ch ng sét).ố ấ ủ ế ị ố
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11 - 6 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Các thi t b  nh  b m d u, ng d u, rãnh d u trung gian v.v... đ  v nế ị ư ơ ầ ố ầ ầ ể ậ  
chuy n d u m  đ u không ph i là thi t b  đi n, nh ng t i sao ph i làm ti p đ tể ầ ỏ ề ả ế ị ệ ư ạ ả ế ấ  
đi n?ệ

Đáp: Khi d u cháy trong các thi t b  nh  b m d u ng d u và rãnh d u v.v...,ầ ế ị ư ơ ầ ố ầ ầ  
d u ch y s  ma sát v i các thi t b  này sinh ra đi n tích tĩnh. N u các thi t b  nàyầ ả ẽ ớ ế ị ệ ế ế ị  
cách đi n đ i v i đ t thì đi n tích tĩnh s  tích t  càng lâu càng nhi u, khi có đ  sệ ố ớ ấ ệ ẽ ụ ề ủ ố 
l ng s  sinh ra tia l a, đ t cháy ch t cháy chung quanh, gây ra h a ho n và n . N uượ ẽ ử ố ấ ỏ ạ ổ ế  
thi t b  v n chuy n d u làm b ng kim lo i có ti p đ t t t thì đi n tích tĩnh do d uế ị ậ ể ầ ằ ạ ế ấ ố ệ ầ  
ch y ma sát sinh ra thông qua thi t b  ti p đ t d n xu ng đ t, s  không gây ra nguyả ế ị ế ấ ẫ ố ấ ẽ  
hi m. Đ ng th i còn có th  phòng ng a s  c  sét đánh.ể ồ ờ ể ừ ự ố

11 - 6 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi m a to, đ ng d i cây l n là nguy hi m, đ ng d i c t thu lôi có anư ứ ướ ớ ể ứ ướ ộ  
toàn không?

Đáp: Khi sét đánh c t thu lôi, d i tác d ng c a dòng đi n sét và đi n tr  ti pộ ướ ụ ủ ệ ệ ở ế  
đ t trên m t đ t g n c t thu lôi s  sinh ra đi n th  r t cao, n u v  trí đ ng g n c tấ ặ ấ ầ ộ ẽ ệ ế ấ ế ị ứ ầ ộ  
thu lôi thì đi n áp b c mà hai chân ph i ch u s  nguy hi m đ i v i ng i. Đ ngệ ướ ả ị ẽ ể ố ớ ườ ồ  
th i dây d n xu ng ti p đ t c a c t thu lôi còn có tác d ng đi n c m, khi dòng đi nờ ẫ ố ế ấ ủ ộ ụ ệ ả ệ  
sét ch y qua, trên dây d n xu ng ti p đ t s  sinh ra đi n áp r t cao, có kh  năngạ ẫ ố ế ấ ẽ ệ ấ ả  
đánh th ng không khí lân c n, sinh ra ch p r ch đ i v i ng i ho c v t  g n. Choủ ậ ớ ạ ố ớ ườ ặ ậ ở ầ  
nên, ch  có cách c t thu lôi 5 mét tr  ra m i t ng đ i an toàn.ỉ ộ ở ớ ươ ố
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CH NG XIIƯƠ

H  S  CÔNG SU TỆ Ố Ấ

12 - 1 Dùng t  đi n nâng cao h  s  công su tụ ệ ệ ố ấ

12 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong th c t  th ng dùng ph ng pháp t  đi n đ u song songạ ự ế ườ ươ ụ ệ ấ  
ch  không đ u n i ti p v i ph  t i đ  nâng cao h  s  công su t c a thi t b  đi n?ứ ấ ố ế ớ ụ ả ể ệ ố ấ ủ ế ị ệ

Đáp: Khi nâng cao h  s  công su t c a thi t b  đi n c n b o đám tr ng tháiệ ố ấ ủ ế ị ệ ầ ả ạ  
làm vi c v n có c a ph  t i không bi n đ i. Khi đ u n i ti p t  đi n tác d ng h nệ ố ủ ụ ả ế ổ ấ ố ế ụ ệ ụ ạ  
dòng c a c m kháng ph  t i và dung kháng c a đi n dung s  tri t tiêu l n nhau, doủ ả ụ ả ủ ệ ẽ ệ ẫ  
đó làm tăng dòng đi n c a toàn b  đ ng dây, t n th t công su t đ ng dây tăng lên,ệ ủ ộ ườ ổ ấ ấ ườ  
đi n áp và dòng đi n trên ph  t i cũng tăng lên, làm thay đ i tr ng thái làm vi c v nệ ệ ụ ả ổ ạ ệ ố  
có c a ph  t i. Khi đ u song song t  đi n, do pha c a dòng đi n ph n kháng (vôủ ụ ả ấ ụ ệ ủ ệ ả  
công) mà đi n cám và đi n dung l y dùng v a đúng ng c nhau. Vì th  công su tệ ệ ấ ừ ượ ế ấ  
ph n kháng mà đi n c m c n thi t, ph n l n có th  do t  đi n cung c p t i ch .ả ệ ả ầ ế ầ ớ ể ụ ệ ấ ạ ỗ  
N u ch n l ng đi n dung thích h p thì ngu n đi n ch  c n cung c p dòng đi n tácế ọ ượ ệ ợ ồ ệ ỉ ầ ấ ệ  
d ng (h u công) và m t ít dòng đi n ph n kháng (vô công) là đ c. Nh  v y dòngụ ữ ộ ệ ả ượ ư ậ  
đi n mà ph  t i s  d ng v n không thay đ i, dòng đi n t ng trên đ ng dây l iệ ụ ả ử ụ ẫ ổ ệ ổ ườ ạ  
gi m, t c báo đ m tr ng thái làm vi c c a ph  t i không thay đ i, cũng làm choả ứ ả ạ ệ ủ ụ ả ổ  
dung l ng c a máy phát đi n đ c l i d ng đ y đ . Vì th  th ng dùng ph ngượ ủ ệ ượ ợ ụ ầ ủ ế ườ ươ  
pháp đ u song song t  đi n v i ph  t i đ  nâng cao h  s  công su t.ấ ụ ệ ớ ụ ả ể ệ ố ấ

12 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  H  s  công su t c a h  s  d ng đi n càng cao càng t t, nh ng t i saoệ ố ấ ủ ộ ử ụ ệ ố ư ạ  
không nâng cao h  s  công su t lên đ n 1, mà ch  nâng cao t i kho ng 0.9?ệ ẽ ấ ế ỉ ớ ả

Đáp: B i vì nâng cao h  s  công su t ph i s  d ng các thi t b  bù nh  tở ệ ố ấ ả ử ụ ế ị ư ụ 
đi n tĩnh đi n, mà khi h  s  công su t g n b ng 1, thì thi phí thi t b  bù c n thi t đệ ệ ệ ố ấ ắ ằ ế ị ầ ế ể 
nâng cao h  s  công su t s  càng l n. Nh  khi ph  t i là 120 kW, h  s  công su t làệ ố ấ ẽ ớ ư ụ ả ệ ố ấ  
0.72, mu n nâng h  s  công su t lên 0.9, qua tính toán, dung l ng t  đi n c n thi tố ệ ố ấ ượ ụ ệ ầ ế  
ph i là 57.5 kVAr, n u nâng cao t i 1 thì c n đ n 116 kVAr. Có th  th y, h  s  côngả ế ớ ầ ế ể ấ ệ ố  
su t t  0.72 khi nâng cao t i 0.9 thì c  nâng cao 0.01, dung l ng t  đi n c n thi t làấ ừ ớ ứ ượ ụ ệ ầ ế  
57.5/18 = 3.2 kVAr, còn khi t . 0.9 nâng lên t i 1 thì c  nâng lên 0.01 s  c n (116 -ừ ớ ứ ẽ ầ  
57.5)/10 = 5.85 kVAr.

12 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ n v  s  d ng đi n c n l p nhóm t  đi n đi n l c đ  bù, thì t ngơ ị ử ụ ệ ầ ắ ụ ệ ệ ự ể ổ  
dung l ng c a nó nên tính nh  th  nào?ượ ủ ư ế

Đáp: (1) C n ph i bi t s  d c c a đ ng h  công tác d ng (h u công) và đ ngầ ả ế ố ọ ủ ồ ồ ụ ữ ồ  
h  công ph n kháng (vô công) c a đ n v  dùng đi n, tính ra h  s  công su t bìnhồ ả ủ ơ ị ệ ệ ố ấ  
quân.

22  khaùng) phaûncoângduïng) taùc (coâng

duïng taùc coâng

(
cos 1

+
=ϕ

(2) Gi  thi t h  s  công su t sau khi nâng cao là cosả ế ệ ố ấ ϕ2, thì t ng dung l ngổ ượ  
c a nhóm t  đi n c n l p là:ủ ụ ệ ầ ắ
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QK = P (tgϕ1 - tgϕ2) (kVAr)
Trong công th c: P là công su t tác d ng bình quân (kW)ứ ấ ụ

ϕ l là góc h  s  công su t tr c khi c i thi n.ệ ố ấ ướ ả ệ
ϕ2 là góc h  s  công su t lý t ng sau khi c i thi n.ệ ố ấ ưở ả ệ

(3) T  cosừ ϕ1, cosϕ2 tra b ng hàm s  l ng giác đ c tr  s  hàm s  tgả ố ượ ượ ị ố ố ϕ1, tgϕ2 

cùng v i công su t tác d ng bình quân đo đ c thay vào công th c trên s  đ c t ngớ ấ ụ ượ ứ ẽ ượ ổ  
dung l ng c a t  đi n c n l p.ượ ủ ụ ệ ầ ắ

12 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch đi n đèn ng ph  thông, mu n đ u song song t  đ  nângạ ệ ố ổ ố ấ ụ ể  
cao h  s  công su t, có ph i s  t  đi n đ u song song càng nhi u thì h  s  côngệ ố ấ ả ố ụ ệ ấ ề ệ ố  
su t s  càng cao?ấ ẽ

Đáp: Trong m ch đi n đèn ng đã đ u n i ti p m t b  ch n l u đi n c mạ ệ ố ấ ố ế ộ ộ ấ ư ệ ả  
l n. Là m t m ch đi n cám đi n t , nên dòng đi n trong m ch đi n là tr  sau, n uớ ộ ạ ệ ệ ử ệ ạ ệ ễ ế  
trong m ch đi n này đ u song song m t t  đi n, vì dòng đi n đi n dung v t tr cạ ệ ấ ộ ụ ệ ệ ệ ượ ướ  
đi n áp 90ệ o, có tác d ng bù dòng đi n tr , vì th  nâng cao đ c h  s  công su t c aụ ệ ễ ế ượ ệ ố ấ ủ  
t ng dòng đi n.ổ ệ

N u đ u song song quá nhi u t  đi n, dòng đi n đi n dung quá l n, thì ng cế ấ ề ụ ệ ệ ệ ớ ượ  
l i s  làm gi m h  s  công su t, ch ng qua ch  là đ i h  s  công su t tr  sau thànhạ ẽ ả ệ ố ấ ẳ ỉ ổ ệ ố ấ ễ  
v t tr c mà thôi. Cho nên, s  t  đi n đ u song song vào m ch đi n ph i v a đ ,ượ ướ ố ụ ệ ấ ạ ệ ả ừ ủ  
n u quá nhi u, ng c l i không có l i.ế ề ượ ạ ợ

12 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao sau khi đ u t  đi n vào m ch đi n, dòng đi n l i nh  h n khiạ ấ ụ ệ ạ ệ ệ ạ ỏ ơ  
ch a đ u t  đi n mà đi n áp l i t ng đ i cao h n?ư ấ ụ ệ ệ ạ ươ ố ơ

Đáp: Vì thi t b  đi n khi v n hành đ u t n t i tr  kháng, khi dòng đi n ch yế ị ệ ậ ề ồ ạ ở ệ ạ  
qua tr  kháng này s  gây ra s t áp, trong đó có dòng đi n công su t ph n kháng ch mở ẽ ụ ệ ấ ả ậ  
pha. Sau khi đ u t  đi n vào m ch đi n, do dòng đi n công su t ph n kháng phaấ ụ ệ ạ ệ ệ ấ ả  
tr c tri t tiêu m t ph n dòng đi n ph n kháng pha tr , cho nên t ng dòng đi n t tướ ệ ộ ầ ệ ả ễ ổ ệ ấ  
ph i gi m. Do dòng đi n gi m, s t áp trong m ch đi n cũng gi m h n so v i tr c,ả ả ệ ả ụ ạ ệ ả ơ ớ ướ  
cho nên đi n áp h i cao h n so v i khi ch a đ u t  đi n.ệ ơ ơ ớ ư ấ ụ ệ
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12 - 2 L p đ t và v n hành t  đi nắ ặ ậ ụ ệ

12 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  nâng cao h  s  công su t, các xí nghi p công nghi p đ u l p t  đi nể ệ ố ấ ệ ệ ề ắ ụ ệ  
bù, t p trung l i l p m t ch  t t h n hay l p phân tán  các ph  t i t t h n?ậ ạ ắ ộ ỗ ố ơ ắ ở ụ ả ố ơ

  

Đáp: Lý t ng nh t là l p t  đi n bù  ch  ph  t i có tính ch t đi n c m cưở ấ ắ ụ ệ ở ỗ ụ ả ấ ệ ả ỡ 
l n. Nh  v y có th  gi m ti t di n dây d n t i di n và t n hao đ ng dây. N u t pớ ư ậ ể ả ế ệ ẫ ả ệ ổ ườ ế ậ  
trung l p  ch  t ng ngu n đi n, tuy cũng có th  nâng cao h  s  công su t, nh ngắ ở ỗ ổ ồ ệ ể ệ ố ấ ư  
trên d ng dây ph  t i, h  s  công su t th p s  có m t b  ph n r t l n dòng đi nườ ụ ả ệ ố ấ ấ ẽ ộ ộ ậ ấ ớ ệ  
ph n kháng ch y qua, khi n t n hao đ ng dây c a đ ng dây này tăng lên, đ ngả ạ ế ổ ườ ủ ườ ồ  
th i ti t di n dây d n cũng ph i l n h n cái tr c.ờ ế ệ ẫ ả ớ ơ ướ

12 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy bù đ ng b  t i sao ph i l p  ch  h  s  d ng?ồ ộ ạ ả ắ ở ỗ ộ ử ụ

Đáp: Khi ph  t i có tính đi n c m c a h  s  d ng r t l n thì dòng đi n ph nụ ả ệ ả ủ ộ ử ụ ấ ớ ệ ả  
kháng cũng t ng đ i l n, làm gi m h  s  công su t và đi n áp. Dùng máy bù đ ngươ ố ớ ả ệ ố ấ ệ ồ  
b  làm vi c  tr ng thái kích thích m nh, cung c p dòng đi n có tính đi n dung choộ ệ ở ạ ạ ấ ệ ệ  
h  s  d ng, nâng cao đi n áp, gi m dòng đi n ph n kháng mà máy phát đi n đ a ra,ộ ử ụ ệ ả ệ ả ệ ư  
nâng cao h  s  công su t đo n đ ng dây t i gi a máy phát đi n v i máy bù đ ngệ ố ấ ạ ườ ả ữ ệ ớ ồ  
b , t c có th  giám t n hao đ ng dây và gi m dòng đi n đ ng dây.ộ ứ ể ổ ườ ả ệ ườ

12 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C i thi n h  s  công su t c a máy hàn h  quang xoay chi u đ u b ngả ệ ệ ố ấ ủ ồ ề ề ằ  
cách đ u song song t  đi n bù vào bên s  c p (đ u vào) c a máy hàn. Li u có thấ ụ ệ ơ ấ ầ ủ ệ ể 
đ u t  đi n bù vào bên th  c p (đ u ra) c a máy hàn đ  c i thi n h  s  công su tấ ụ ệ ứ ấ ầ ủ ể ả ệ ệ ố ấ  
th p?ấ

Đáp: S  cháy n đ nh c a h  quang hàn đòi h i m ch đi n hàn có đi n khángự ổ ị ủ ồ ỏ ạ ệ ệ  
t ng đ i l n. Đ u song song t  đi n bù vào bên th  c p máy hàn tuy có th  c iươ ố ớ ấ ụ ệ ứ ấ ể ả  
thi n h  s  công su t nh ng đi n kháng t ng đ ng c a m ch đi n hàn gi m đángệ ệ ố ấ ư ệ ươ ươ ủ ạ ệ ả  
k , khi n h  quang hàn không cháy n đ nh n a. Vì th , không d c đ u song songể ế ồ ổ ị ữ ế ượ ấ  
t  đi n bù vào bên th  c p máy hàn.ụ ệ ứ ấ

12 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi t  đi n đi n l c cao áp đ u thành song song đ  s  d ng bùạ ụ ệ ệ ự ấ ể ử ụ  
thì m i t  đi n đ u ph i l p c u chì?ỗ ụ ệ ề ả ắ ầ

Đáp: Trong khi v n hành, t  đi n đi n l c ph i ch u đi n áp c a h  th ng,ậ ụ ệ ệ ự ả ị ệ ủ ệ ố  
n u ch t l ng c a t  đi n cá bi t không t t s  x y ra hi n t ng đánh th ng. Lúcế ấ ượ ủ ụ ệ ệ ố ẽ ả ệ ượ ủ  
này, n u không nhanh chóng c t t  đi n này ra kh i h  th ng v n hành thì các tế ắ ụ ệ ỏ ệ ố ậ ụ 
đi n khác s  phóng đi n qua t  đi n h ng này, có kh  năng d n đ n n  và cháy. Vìệ ẽ ệ ụ ệ ỏ ả ẫ ế ổ  
th , m i m t t  đi n trong nhóm t  đi n đ u nên s  d ng c u chì riêng đ  b o v .ế ỗ ộ ụ ệ ụ ệ ề ử ụ ầ ể ả ệ

12 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t  đi n đi n l c sau khi kéo c u dao, không th  l p t c đóngạ ụ ệ ệ ự ầ ể ậ ứ  
c u dao? ầ
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Đáp: T  đi n đi n l c sau khi tách khôi h  th ng đi n l c s  tr  thành m tụ ệ ệ ự ệ ố ệ ự ẽ ở ộ  
ngu n đi n đ c l p. Ngu n đi n này là đi n tích tĩnh đi n, không th  song song v iồ ệ ộ ậ ồ ệ ệ ệ ể ớ  
h  th ng. Đ ng th i t  đi n đi n l c m i l n kéo đóng c u dao s  sinh ra đi n ápệ ố ồ ờ ụ ệ ệ ự ỗ ầ ầ ẽ ệ  
t ng đ i cao trên m i c c. Sau khi kéo tách c u dao, l i l p t c đóng c u dao, cóươ ố ỗ ự ầ ạ ậ ứ ầ  
th  sinh ra ch ng ch t đi n áp, làm cho t  đi n l c b  đánh th ng. Vì th , t  đi n l cể ồ ấ ệ ụ ệ ự ị ủ ế ụ ệ ự  
sau khi kéo c u dao ph i qua phóng đi n m i đóng c u dao nh p v i h  th ng đi nầ ả ệ ớ ầ ậ ớ ệ ố ệ  
l c.ự

12 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  H  s  công su t c a máy phát đi n nói chung không nên tr  sau quá 0.95ệ ố ấ ủ ệ ễ  
n u ch a l p đ ng h  h  s  công su t, làm th  nào căn c  vào s  ch  báo c a đ ngế ư ắ ồ ồ ệ ố ấ ế ứ ố ỉ ủ ồ  
h  công tác d ng và công ph n kháng đ  nhanh chóngồ ụ ả ể  
phán đoán h  s  công su t đã tr  sau quá 0.95 hay ch a? ,ệ ố ấ ễ ư

Đáp: H  s  công  su t  c a  máy  phát  đi n,  nóiệ ố ấ ủ ệ  
chung không nên tr  sau quá 0.95. Lý do ch  y u là phòngễ ủ ế  
ng a h  s  công su t v t tr c d n đ n m t đ ng bừ ệ ố ấ ượ ướ ẫ ế ấ ồ ộ 
gi a máy phát đi n v i h  th ng. Có m t s  tr m phátữ ệ ớ ệ ố ộ ố ạ  
đi n không l p đ ng h  h  s  công su t nh ng l p đ ngệ ắ ồ ồ ệ ố ấ ư ắ ồ  
h  công tác d ng và công ph n kháng không nh  h n 1/3 s  ch  báo c a đ ng hồ ụ ả ỏ ơ ố ỉ ủ ồ ồ 

công tác d ng, t c  ụ ứ
3

1

W

Wr ≥ là có th  phán đoán h  s  công su t không tr  sau quáể ệ ố ấ ễ  

0.95. Ch ng minh nh  sau:ứ ư

Công tác d ng: W = ụ
3

1

W

Wr ≥ UIcosϕ 

Công phán kháng: Wr = 3 UIsinϕ
Khi h  s  công su t tr  sau 0.95, t c:ệ ố ấ ễ ứ

cosϕ = 0.95

tgϕ = 0.3287 
3

1≈

Cho nên, đi u ki n h  s  công su t không tr  sau quá 0.95 là ề ệ ệ ố ấ ễ
3

1

W

Wr ≥

12 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  đi n dùng đ  cái thi n h  s  công su t, khi đi n áp không phù h pụ ệ ể ệ ệ ố ấ ệ ợ  
v i đ nh m c có th  s  d ng đ c không?ớ ị ứ ể ử ụ ượ

Đáp: Dòng đi n ch y trong t  đi n t  l  thu n v i đi n áp, dung l ng kVAệ ạ ụ ệ ỉ ệ ậ ớ ệ ượ  
c a nó t  l  thu n v i bình ph ng đi n áp. Đó là vì:ủ ỉ ệ ậ ớ ươ ệ

I =
fC2

1
U

X

U

π

=
= fCU2π

UI = U( fCU2π ) = fCU2π 2

Cho nên cùng m t t  đi n dùng trên đi n áp cao thì hi u qu  càng l n, nh ngộ ụ ệ ệ ệ ả ớ ư  
t  đi n có chi đ nh đi n áp n u dùng v i đi n áp cao h n đ nh m c s  có nguy c  bụ ệ ị ệ ế ớ ệ ơ ị ứ ẽ ơ ị 
đánh th ng, không th  m o hi m. Nh ng n u h  th p đi n áp đ  s  d ng thì hi uủ ể ạ ể ư ế ạ ấ ệ ể ử ụ ệ  
qu  gi m m nh, cũng s  không kinh t .ả ả ạ ẽ ế
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CH NG XIIIƯƠ

CHI U SÁNGẾ

13 - 1 Đèn sáng tr ngắ
13 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bóng đèn sáng tr ng bình th ng dùng đ  chi u sáng không ph iạ ắ ườ ể ế ả  
hoàn toàn chân không mà có n p m t ít khí tr ?ạ ộ ơ

Đáp: Khi đèn sáng tr ng làm vi c, dây tóc  vào tr ng thái sáng tr ng v iắ ệ ở ạ ắ ớ  
nhi t đ  cao. Khi nhi t đ  dây tóc quá cao, s  làm cho dây vônfram b c h i quáệ ộ ệ ộ ẽ ố ơ  
nhanh, gi m tu i th , mà vônfram sau khi b c h i s  tích t   vách trong bóng đèn,ả ổ ọ ố ơ ẽ ụ ở  
khi n bóng đèn b  đen, nh h ng đ  sáng. Sau khi n p m t l ng khí tr  v a ph iế ị ả ưở ộ ạ ộ ượ ơ ừ ả  
vào trong bóng đèn, d i áp l c nh t đ nh, s  b c h i c a dây vônfram gi m m nhướ ự ấ ị ự ố ơ ủ ả ạ  
so v i trong chân không, t c d i đi u ki n tu i th  gi ng nhau thì nhi t đ  làmớ ứ ướ ề ệ ổ ọ ố ệ ộ  
vi c c a dây tóc bóng đèn n p khí có th  cao h n nhi t đ  khí chân không, t  đóệ ủ ạ ể ơ ệ ộ ừ  
nâng cao đ c hi u su t phát sáng. Cho nên, nói chung, trong bóng đèn sáng tr ng sauượ ệ ấ ắ  
khi hút chân không l i b m vào khí ácgôn, khí nh  ho c h n h p khí ácgôn - nit  v iạ ơ ở ặ ỗ ợ ơ ớ  
áp su t nh t đ nh.ấ ấ ị

13 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây vônfram trong bóng đèn đi n b  đ t, l c vài cái khi n dây vônframệ ị ứ ắ ế  
dính nhau tr  l i, có lúc s  d ng sáng h n c  ban đ u, nguyên nhân do đâu?ở ạ ử ụ ơ ả ầ

Đáp: Dây vônfram b  đ t, sau khi dính l i, đ  dài c a nó nh t đ nh ng n h nị ứ ạ ộ ủ ấ ị ắ ơ  
ban đ u, tr  s  đi n tr  c a nó cũng gi m so v i cũ, trong tình hình đi n áp đ nh m cầ ị ố ệ ở ủ ả ớ ệ ị ứ  
bên ngoài, dòng đi n ch y qua dây vônfram tăng lên. Do đ  sáng c a đèn đi n t  lệ ạ ộ ủ ệ ỉ ệ 
thu n v i công su t c a nó W = Iậ ớ ấ ủ 2R, lúc này đi n tr  R tuy giâm nh , nh ng dòngệ ở ỏ ư  
đi n I tăng, trong tích Iệ 2R, tr  s  tăng c a s  h ng tr c l n h n tr  s  gi m c a sị ố ủ ố ạ ướ ớ ơ ị ố ả ủ ố 
h ng sau, cho nên công su t tăng lên, đ  sáng cũng tăng.ạ ấ ộ

13 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hai bóng đèn 40W không sáng b ng m t bóng đèn 75W?ạ ằ ộ

Đáp: S  oát c a bóng đèn càng l n thì t  s  hi u su t phát sáng c a nó (lumen/ố ủ ớ ỉ ố ệ ấ ủ
oát) càng cao. Cho nên, bóng đèn 75W có quang thông l n h n hai bóng 40W, th  thìớ ơ ế  
c ng đ  ánh sáng cũng s  l n .M t khác, di n tích b  m t c a hai bóng đèn l nườ ộ ẽ ớ ặ ệ ề ặ ủ ớ  
h n m t bóng đèn, th  thì n u c ng đ  ánh sáng gi ng nhau thì đ  sáng c a bóng cóơ ộ ế ế ườ ộ ố ộ ủ  
di n tích b  m t l n, ph i nh . Cho nên hai bóng đèn 40W không sáng b ng m tệ ề ặ ớ ả ỏ ằ ộ  
bóng 75W.

13 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p bóng đèn (đ c bi t là công su t l n), nh  hình 13 - 1 - 4 thì hìnhắ ặ ệ ấ ớ ư  
(a) h p lý, hay hình (b) h p lý h n?ợ ợ ơ

Đáp: Nói chung, trong đi u ki n có th  thì nên l p theoề ệ ể ắ  
hình (b). B i vì, khi đèn sáng, nhi t đ  c a dây tóc bóng đèn (dâyở ệ ộ ủ  
vônfram) t ng đ i cao, đ  làm cho vônfram b c h i, vônfram sauươ ố ủ ố ơ  
khi b c h i dính  bóng th y tinh s  làm gi m hi u su t l t sángố ơ ở ủ ẽ ả ệ ấ ọ  
c a th y tinh. N u l p nh  hình (a) thì vônfram b c h i ph n l nủ ủ ế ắ ư ố ơ ầ ớ  
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bám  b  ph n th y tinh c n l t  ánh sáng, còn ph ng pháp đ t   hình (b) thìở ộ ậ ủ ầ ọ ươ ặ ở  
vônfram bám  b  ph n không c n l t ánh sáng.ở ộ ậ ầ ọ

13 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây tóc bóng đèn đi n đa ph n b  cháy khi công t c v a b t, cònạ ệ ầ ị ắ ừ ậ  
sau khi đã sáng thì ít x y ra hi n t ng này?ả ệ ượ

Đáp: Dây tóc bóng đèn là m t đo n dây vônfram. Vônfram gi ng nh  các v tộ ạ ố ư ậ  
li u kim lo i khác, tr  s  đi n tr  R l n lên theo s  tăng cao c a nhi t đ , t c đi nệ ạ ị ố ệ ở ớ ự ủ ệ ộ ứ ệ  
tr   tr ng thái ngu i nh , nhi t đi n tr  l n. Cho nên dòng đi n khi m ch đi n v aở ở ạ ộ ỏ ệ ệ ở ớ ệ ạ ệ ừ  
đ u thông s  l n h n nhi u l n khi đã th p sáng, dây tóc bóng đèn đ ng nhiên d  bấ ẽ ớ ơ ề ầ ắ ươ ễ ị 
cháy đ t, l y bóng đèn 220V, 100W làm ví d , đi n tr  tr ng thái ngu i Rứ ấ ụ ệ ở ạ ộ 1 là 42.25 
Ω, đi n tr  tr ng thái nhi t Rệ ở ạ ệ 2 là 484 Ω.

5.11
25.42

484

R

R

2

1 ==

T c dòng đi n tr ng thái ngu i 1I b ng 11.5 l n dòng đi n tr ng thái nóng Iứ ệ ạ ộ ằ ầ ệ ạ 2 

.L i do l ng nhi t phát c a dây tóc bóng đèn t  l  thu n v i Iạ ượ ệ ủ ỉ ệ ậ ớ 2R, cho nên s  phátự  
nhi t c a dây t c bóng đèn khi v a đ u thông m ch s  l n h n nhi u khi đã th pệ ủ ố ừ ấ ạ ẽ ớ ơ ề ắ  
sáng, đi u đó đ ng nhiên khi n dây tóc bóng đèn d  cháy.ề ươ ế ễ

13 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bóng đèn đi n s  d ng lâu, t i sao tr  nên đen?ệ ử ụ ạ ở

Đáp: Dây vônfram trong bóng đèn, d i nhi t đ  cao phát quang cũng có b cướ ệ ộ ố  
h i m t ph n, vônfram b c h i ra s  đóng k t l i  m t trong bóng đèn, tr  thànhơ ộ ầ ố ơ ẽ ế ạ ở ặ ở  
l p m ng màu đen xám c n tr  tia sáng xuyên qua. Hi n t ng này t ng đ i rõớ ỏ ả ở ệ ượ ươ ố  
trong tr ng h p x  lý chân không c a bóng đèn không t t. N u s  d ng đi n áp quáườ ợ ử ủ ố ế ử ụ ệ  
qui đ nh, cũng s  sinh ra hi n t ng này. S  b c h i c a dây vônfram làm gi mị ẽ ệ ượ ự ố ơ ủ ả  
l ng phát sáng c a bóng đèn, khi gi m t i 80 % l ng sáng ban đ u thì coi nhượ ủ ả ớ ượ ầ ư 
h ng, ph i thay m i.ỏ ả ớ

13 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dây vônfram trong bóng đèn đi n, t i sao ph i qu n thành hình lò xo?ệ ạ ả ấ

Đáp: Dây vônfram sau khi qu n thành hình lò xo, làm gi m đáng k  đ  dài bênấ ả ể ộ  
ngoài c a dây tóc đèn, k t c u c a bóng đèn t ng đ i đ n gi n, rút g n kích th c,ủ ế ấ ủ ươ ố ơ ả ọ ướ  
tăng c ng đ  c  h c c a dây tóc, khó b  rung gãy, h n n a do nhi t l ng t pườ ộ ơ ọ ủ ị ơ ữ ệ ượ ậ  
trung, đi n năng đ a vào nh  nhau, nhi t đ  t ng đ i cao, ánh sáng phát ra t ngệ ư ư ệ ộ ươ ố ươ  
đ i m nh, t c hi u su t t ng đ i cao.ố ạ ứ ệ ấ ươ ố

13 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên bóng đèn đi n t i sao ph i l p ch p đèn?ệ ạ ả ắ ụ

Đáp: Tác d ng c a m t gi ng nh  máy ch p hình, chúng ta đ u bi t n u máyụ ủ ắ ố ư ụ ề ế ế  
ch p hình nh m chính vào ngu n ánh sáng r t sáng thì hình nh ch p đ c, ng cụ ằ ồ ấ ả ụ ượ ượ  
l i nhòe nho t không rõ. N u m t nhìn th ng vào ngu n ánh sáng r t sáng, màng m tạ ẹ ế ắ ẳ ồ ấ ắ  
s  t  đ ng co vào đ  ánh sáng b c x  không làm t n th ng võng m c, nh ng sauẽ ự ộ ể ứ ạ ổ ươ ạ ư  
khi màng m t co vào ánh sáng b c x  quá ít, v t th  khó nhìn cho rõ. Đó là nguyênắ ứ ạ ậ ể  
nhân thông th ng ph i làm ch p đèn đ  ánh sáng không tr c ti p b c x  vào m t.ườ ả ụ ể ự ế ứ ạ ắ  
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Bóng đèn không l p ch p thì s  phát ra quang thông khác nhau trên các h ng khácắ ụ ẽ ướ  
nhau, vì th  trên b  m t  các ch  có kho ng cách gi ng nhau quanh bóng đèn sế ề ặ ở ỗ ả ố ẽ 
đ c chi u sáng khác nhau, n u mu n yêu c u m t b  m t nào đó có chi u sáng t tượ ế ế ố ầ ộ ề ặ ế ố  
ví d  m t bàn, ánh sáng c a bóng đèn có th  thông qua ch p đèn ph n x  lên m tụ ặ ủ ể ụ ả ạ ặ  
bàn, đó là m t nguyên nhân n a c a vi c th ng ph i l p ch p đèn trên đèn.ộ ữ ủ ệ ườ ả ắ ụ
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13 - 2 Đèn huỳnh quang

13 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao bóng đèn huỳnh quang có th  phát ánh sáng màu s c khác nhauạ ể ắ  
nh  xanh, xanh da tr i, màu tr ng vàng, v.v...?ư ờ ắ

Đáp: Tùy theo thành ph n ch t huỳnh quang trên vách trong bóng đèn huỳnhầ ấ  
quang khác nhau mà phát ra ánh sáng màu khác nhau. Ch t huỳnh quang Tungstatấ  
magiê phát ánh sáng màu xanh, Tungstat k m phát ánh sáng màu da tr i, h p kim k mẽ ờ ợ ẽ  
- Beri c a mu i silicat phát ánh sáng màu tr ng vàng.ủ ố ắ

13 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao sau khi thông ngu n hai đ u bóng đèn nêon đ  lên nh ng đèn mãiạ ồ ầ ỏ ư  
v n không sáng?ẫ

Đáp: Do ti p đi m c a t c te b  dính ch t không tách ra đ c ho c t c te bế ể ủ ắ ị ặ ượ ặ ắ ị 
đánh th ng gây ng n m ch, khi n dây tóc bóng đèn nêon luôn thông đi n làm cho haiủ ắ ạ ế ệ  
đ u bóng đèn đ  lên, nên ch n l u không th  sinh ra đi n th  c m ng, trên bóng đènầ ỏ ấ ư ể ệ ế ả ứ  
không có đi n áp xung kích, vì th  không th  th p sáng. Nh  v y, s  d  cháy dây tóc,ệ ế ể ấ ư ậ ẽ ễ  
gi m tu i th  c a bóng đèn. Ngoài ra, do ph n l n đi n áp ngu n đ t  hai đ u ch nả ổ ọ ủ ầ ớ ệ ồ ặ ở ầ ấ  
l u, ch n l u  tr ng thái quá t i, d  b  nóng, th m chí cháy h ng. Đ  ngh  ki m traư ấ ư ở ạ ả ễ ị ậ ỏ ề ị ể  
và thay t c te.ắ

12 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Vào mùa đông nhi t đ  t ng đ i th p, t i sao đ  sáng c a đèn huỳnhệ ộ ươ ố ấ ạ ộ ủ  
quang gi m?ả

Đáp: Đèn huỳnh quang d a vào th y ngân gi a hai đi n c c đ u bóng đèn khiự ủ ữ ệ ự ầ  
b c h i d n đi n, phát ra tia t  ngo i, kích thích b t huỳnh quang  vách trong bóngố ơ ẫ ệ ử ạ ộ ở  
đèn phát ra ánh sáng có th  nhìn th y. Hi u su t khi h i th y ngân d n đi n chuy nể ấ ệ ấ ơ ủ ẫ ệ ể  
hóa thành tia t  ngo i t ng ng v i áp su t h i, áp su t h i trong bóng đèn phử ạ ươ ứ ớ ấ ơ ấ ơ ụ 
thu c vào nhi t đ  môi tr ng chung quanh. Nói chung khi thi t k  bóng đèn, giộ ệ ộ ườ ế ế ả 
thi t nhi t đ  môi tr ng chung quanh là 25ế ệ ộ ườ oC. Mùa đông nhi t đ  t ng đ i th p,ệ ộ ươ ố ấ  
do áp su t h i trong bóng th p h n nhi u so v i tr  s  thi t k , cho nên hi u su tấ ơ ấ ơ ề ớ ị ố ế ế ệ ấ  
phát sáng cũng gi m đáng k .ả ể

13 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Tu i th  s  d ng c a đèn huỳnh quang t i sao ph  thu c và s  l n b t,ổ ọ ử ụ ủ ạ ụ ộ ố ầ ậ  
t t?ắ

Đáp: Tu i th  c a đèn huỳnh quang ch  y u quy t đ nh b i ch t l ng l pổ ọ ủ ủ ế ế ị ở ấ ượ ớ  
oxy hóa trên dây tóc bóng đèn. Khi kh i đ ng đèn, do tác d ng ph i h p c a ch nở ộ ụ ố ợ ủ ấ  
l u, t c te, s  sinh ra cao áp t c thì  hai đ u b ng đèn khi n đèn sáng. Lúc này, l pư ắ ẽ ứ ở ầ ổ ế ớ  
oxy hóa trên dây tóc s  ch u s  b n phá c a các ion d i tác d ng đi n tr ng m nh,ẽ ị ự ắ ủ ướ ụ ệ ườ ạ  
d  b  h ng nh t. Khi t n th t c a l p màng đ n m c đi n t  phát x  không đ  th pễ ị ỏ ấ ổ ấ ủ ớ ế ứ ệ ử ạ ủ ắ  
sáng đèn n a thì tu i th  c a bóng đèn cũng h t. T n h i mà l p s n oxy hóa ch uữ ổ ọ ủ ế ổ ạ ớ ơ ị  
đ ng khi kh i đ ng bóng đèn nghiêm tr ng h n nhi u so v i khi làm vi c, cho nênự ở ộ ọ ơ ề ớ ệ  
tu i th  c a bóng đèn nêon ph  thu c vào s  l n kh i đ ng, kh i đ ng càng nhi uổ ọ ủ ụ ộ ố ầ ở ộ ở ộ ề  
thì tu i th  càng ng n.ổ ọ ắ
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13 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ch n l u đèn huỳnh quang th ng dùng keo nh a bitum làm ch tạ ấ ư ườ ự ấ  
chèn đ n?ộ

Đáp: Ch n l u đèn huỳnh quang là cu n dây h n dòng có lõi s t. Lõi s t nh ,ấ ư ộ ạ ắ ắ ỏ  
không có chi ti t k p, d i tác d ng c a t  thông xoay chi u, phi n s t ch n đ ngế ẹ ướ ụ ủ ừ ề ế ắ ấ ộ  
sinh ra ti ng n. Sau khi chèn b ng keo nh a bitum, khi n lõi s t thành kh i li n,ế ồ ằ ự ế ắ ố ề  
lo i tr  ti ng n, còn có tác d ng cách đi n và t n nhi t. Đ ng th i công ngh  đạ ừ ế ồ ụ ệ ả ệ ồ ờ ệ ổ 
keo nh a bitum đ n gi n, giá thành r .ự ơ ả ẻ

13 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đèn huỳnh quang không s  d ng chi u sáng kh n c p?ạ ử ụ ế ẩ ấ

Đáp: B i vì đèn huỳnh quang có các khuy t đi m sau đây:ở ế ể
(1) Khi đi n áp s t gi m, không th  sáng đ c.ệ ụ ả ể ượ
(2) Khi nhi t đ  chung quanh th p, đèn khó sáng. ệ ộ ấ
(3) Đèn huỳnh quang không có quán tính nhi t, khi n quang thông dao đ ngệ ế ộ  

l n h n đèn sáng tr ng, nh  v y s  phá ho i th  giác bình th ng đ i v i v t th  diớ ơ ắ ư ậ ẽ ạ ị ườ ố ớ ậ ể  
đ ng.ộ

(4) Các chi ti t ph i thu c t ng đ i nhi u, d  x y ra s  c  h n đèn sángế ố ộ ươ ố ề ễ ả ự ố ơ  
tr ng.ắ

13 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch n l u đèn huỳnh quang có hai lo i: b n đ u dây ra và hai đ u dây ra.ấ ư ạ ố ầ ầ  
Lo i 4 đ u dây ra có u đi m gì?ạ ầ ư ể

Đáp: Cách đ u dây ch n l u b n đ u dây ra nh  th  hi nấ ấ ư ố ầ ư ể ệ  
 hình 13 - 2 - 7. Trên cùng m t lõi s t, đ u dây ra 1, 2 là cu n dâyở ộ ắ ầ ộ  

chính, s  vòng c a nó nhi u h n ch n l u hai đ u dây ra; đ u dâyố ủ ề ơ ấ ư ầ ầ  
ra 3, 4 là cu n dây ph , s  vòng ít  h n nhi u so v i cu n dâyộ ụ ố ơ ễ ớ ộ  
chính. Chi u qu n c a cu n dây chính, ph  ng c nhau (1, 3 làề ấ ủ ộ ụ ượ  
đ u b t đ u c a cu n dây), t c chi u hai đ ng s c t   ng c nhau. Khi đèn huỳnhầ ắ ầ ủ ộ ứ ề ườ ứ ừ ượ  
quang thông ngu n, đi n th  c m ng hai đ u cu n dây ph  c ng v i cu n dâyồ ệ ế ả ứ ầ ộ ụ ộ ớ ộ  
chính, do đ ng s c t  tri t tiêu l n nhau, khi n tr  kháng c a cu n dây chính gi m,ườ ứ ừ ệ ẫ ế ở ủ ộ ả  
dòng đi n tăng lên, nên bóng đèn làm nóng nhanh, khi ng t t c te, do s  vòng c aệ ắ ắ ố ủ  
cu n dây chính nhi u, đi n th  cám ng cao, nên cũng có l i cho kh i đ ng đèn. Sauộ ề ệ ế ứ ợ ở ộ  
khi bóng đèn kh i đ ng, cu n dây ph  t m th i m t tác d ng, do s  vòng c a cu nở ộ ộ ụ ạ ờ ấ ụ ố ủ ộ  
dây chính nhi u, tác d ng h n dòng c a nó t t h n lo i hai đ u dây ra. Nh t là khiề ụ ạ ủ ố ơ ạ ầ ấ  
đi n áp ngu n dao đ ng, do dòng đi n làm vi c c a bóng đèn thay đ i ít, đ  sáng nệ ồ ộ ệ ệ ủ ổ ộ ổ  
đ nh, có th  kéo dài tu i th  s  d ng. Vì th  đ c bi t thích h p s  d ng  nh ng n iị ể ổ ọ ử ụ ế ặ ệ ợ ử ụ ở ữ ơ  
đi n áp dao đ ng t ng đ i l n. Nh ng khi s  d ng c n chú ý không đ c đ u saiệ ộ ươ ố ớ ư ử ụ ầ ượ ấ  
đ u n i, n u không, không ch  nh h ng đ n tu i th  và tính năng kh i đ ng c aầ ố ế ỉ ả ưở ế ổ ọ ở ộ ủ  
bóng đèn, th m chí còn cháy h ng ch n l u và bóng đèn.ậ ỏ ấ ư

13 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  đèn huynh quang sau khi t t v n còn hi n t ng sángạ ộ ố ắ ẫ ệ ượ  
nh p nháy y u t?ấ ế ớ
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Đáp: N u công t c đ u trên dây pha (dây l a) thì sau khi ng t công t c (t cế ắ ấ ử ắ ắ ứ  
ng t đi n), ngu n đi n ng t hoàn toàn thì đèn nêon s  không nh p nháy. N u côngắ ệ ồ ệ ắ ẽ ấ ế  
t c đ u trên dây đ t, tuy công t c đã ng t, nh ng bóng đèn v n có đi n, khi cáchắ ấ ấ ắ ắ ư ẫ ệ  
đi n không th t t t có đi n rò ch y qua, khi n đèn nh p nháy sáng y u. Vì th , khiệ ậ ố ệ ạ ế ấ ế ế  
l p đèn huỳnh quang, tr c tiên c n dùng bút th  đi n ki m tra, đ u công t c lên dâyắ ướ ầ ử ệ ể ấ ắ  
pha.

13 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn sáng tr ng 40W ti t ki m đi n hay đèn huỳnh quang 40W ti t ki mắ ế ệ ệ ế ệ  
đi n?ệ

Đáp: Tuy công su t đ nh m c c a bóng đèn sáng tr ng và bóng đèn huỳnhấ ị ứ ủ ắ  
quang b ng nhau nh ng ch n l u c a đèn huỳnh quang cũng tiêu hao công su t, nhằ ư ấ ư ủ ấ ư 
t ng l ng đi n s  d ng c a đèn huỳnh quang 40W là kho ng 49.6W, l n h n l ngổ ượ ệ ử ụ ủ ả ớ ơ ượ  
tiêu hao đi n c a đèn sáng tr ng 40W. Xét t  góc đ  s  d ng đi n thì l ng đi n sệ ủ ắ ừ ộ ử ụ ệ ượ ệ ử 
d ng c a đèn huỳnh quang 40W l n h n đèn sáng tr ng 40W.ụ ủ ớ ơ ắ

N u xét t  hi u su t phát sáng thì đèn huỳnh quang ti t ki m đi n h n đènế ừ ệ ấ ế ệ ệ ơ  
sáng tr ng. L ng quang thông c a bóng đèn sáng tr ng (ki u PZ8) 40W là 340ắ ượ ủ ắ ể  
lumen, hi u su t phát sáng là 8.5 lumen/W. L ng quang thông c a bóng đèn huỳnhệ ấ ượ ủ  
quang 40W (ki u RL - 40) là 2640 lumen, hi u su t phát sáng là 66 lumen/W, g p h nể ệ ấ ấ ơ  
7 l n đèn sáng tr ng (l ng quang thông c a nó t ng đ ng v i l ng quang thôngầ ắ ượ ủ ươ ươ ớ ượ  
c a b ng đèn sáng tr ng 200W ki u PQ 11). Cho nên, đ t đ c hi u su t phát sángủ ổ ắ ể ạ ượ ệ ấ  
nh  nhau thì đèn huỳnh quang ti t ki m đi n h n đèn sáng tr ng.ư ế ệ ệ ơ ắ

13 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn huỳnh quang trên xe buýt và xe đi n s  d ng ngu n đi n xoay chi uệ ử ụ ồ ệ ề  
ph i không? ả

Đáp: Đèn huỳnh quang nh  trên xe buýt và xe đi n s  d ng ngu n đi n m tỏ ệ ử ụ ồ ệ ộ  
chi u, qua b  bi n đ i bán d n, t o ra đi n xoay chi u cao t n sau đó m i cung c pề ộ ế ổ ẫ ạ ệ ề ầ ớ ấ  
đi n cho đèn. B  bi n đ i bán d n bao g m m ch dao đ ng t  kích bán d n và m tệ ộ ế ổ ẫ ồ ạ ộ ự ẫ ộ  
bi n áp m ch xung tăng áp đ  th c hi n làm nóng dây tóc, xúc phát cao áp và h  ápế ạ ể ự ệ ạ  
(có m t s  m ch đi n không qua làm nóng dây tóc mà tr c ti p xúc phát). Nâng caoộ ố ạ ệ ự ế  
t n s  ngu n đi n đèn huỳnh quang có th  nâng cao hi u su t phát sáng, đ ng th iầ ố ồ ệ ể ệ ấ ồ ờ  
còn có th  tránh đ c hi n t ng nh p nháy c a đèn nói chung. Đ  tránh sinh raể ượ ệ ượ ấ ủ ể  
ti ng n dao đ ng, nói chung t n s  đ u ch n trong ph m vi siêu âm t n, kho ngế ồ ộ ầ ố ề ọ ạ ầ ả  
17000Hz.

13 - 2 - 11  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi xe buýt kh i đ ng, đèn toa xe b ng t i l i, còn xe đi n khôngạ ở ộ ỗ ố ạ ệ  
ray khi kh i đ ng đèn toa xe l i sáng bình th ng?ở ộ ạ ườ

Đáp: Đ ng c  c a xe buýt ph i dùng môt  đi n m t chi u đ  kh i đ ng.ộ ơ ủ ả ơ ệ ộ ề ể ở ộ  
Máy kh i đ ng và m ch đi n chi u sáng cùng do c qui cung c p đi n. Do dòngở ộ ạ ệ ế ắ ấ ệ  
đi n kh i đ ng c a máy kh i đ ng gây nên s t áp r t l n trong c qui, khi n đi n ápệ ở ộ ủ ở ộ ụ ấ ớ ắ ế ệ  
đ u s t xu ng. Vì th  khi kh i đ ng, đèn toa xe b ng t i l i. Khi kh i đ ng xong,ề ụ ố ế ở ộ ỗ ố ạ ở ộ  
máy kh i đ ng ng ng ho t đ ng, đ  sáng c a đèn m i khôi ph c bình th ng.ở ộ ừ ạ ộ ộ ủ ớ ụ ườ

M ch đi n đ ng l c c a xe đi n không ray do đi n l i trên không cung c pạ ệ ộ ự ủ ệ ệ ướ ấ  
(600V) đ  b o đ m an toàn, m ch đi n chi u sáng v n do c qui cung c p (12V).ể ả ả ạ ệ ế ẫ ắ ấ  
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M ch đi n chi u sáng không ph  thu c m ch đi n đ ng l c, vì th  khi kh i đ ng,ạ ệ ế ụ ộ ạ ệ ộ ự ế ở ộ  
đèn toa xe v n sáng nh  th ng.ẫ ư ườ

13 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn huỳnh quang 3W t i sao không c n dùng ch n l u?ạ ầ ấ ư

Đáp: Đèn huỳnh quang 3W tr  lên c n có ch n l u làm kh i đ ng cao áp, duyở ầ ấ ư ở ộ  
trì th p áp, t c ph i có đi n áp kh i đ ng cao h n đi n áp ngu n đi n, sau khi đ aấ ứ ả ệ ở ộ ơ ệ ồ ệ ư  
vào ho t đ ng bình th ng ph i có đi n áp làm vi c th p h n đi n áp ngu n. Đènạ ộ ườ ả ệ ệ ấ ơ ệ ồ  
huỳnh quang 3W là k t c u hai l p, lõi trong là bóng đèn huỳnh quang 3W, s  d ngế ấ ớ ử ụ  
đi n c c b ng nhôm d ng ng tròn, trên vách tráng l p màng d n đi n tetraclorideệ ự ằ ạ ố ớ ẫ ệ  
thi c đ u, trong su t, không màu, đ u n i ti p v i bóng.ế ề ố ấ ố ế ớ

Ngoài vi c nó giúp d  kh i đ ng, ch  y u còn làm cho bóng đèn có th  duy trìệ ễ ở ộ ủ ế ể  
đ c tr ng thái phóng đi n n đ nh, khi n đi n áp và dòng đi n làm vi c c a bóngượ ạ ệ ổ ị ế ệ ệ ệ ủ  
đèn duy trì trong ph m vi đ nh m c, cho nên đèn huỳnh quang 3W không c n dùngạ ị ứ ầ  
ch n l u.ấ ư

13 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong môi tr ng t i, l y tay s  ng th y tinh  hai đ u bóng đèn huỳnhườ ố ấ ờ ố ủ ở ầ  
quang, s  có hi n t ng gì?ẽ ệ ượ

Đáp: Ph n đ u bóng đèn s  phát ra qu ng sáng y u t. Đó là do khi s  tay vàoầ ầ ẽ ầ ế ớ ờ  
ng th y tinh, dây tóc và tay thành hai b n c c c a t  đi n, d i tác d ng c a đi nố ủ ả ự ủ ụ ệ ướ ụ ủ ệ  

áp, sinh ra dòng đi n đi n dung r t nh , khi n b t huỳnh quang trên vách ng phát raệ ệ ấ ỏ ế ộ ố  
huỳnh quang y u t.ế ớ

13 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đèn huỳnh quang l p trong phòng thí nghi m cao áp xoay chi uạ ắ ệ ề  
không có đi n, khi ti n hành thí nghi m cao áp, có khi phát sáng?ệ ế ệ

Đáp: Đó là do trong bóng đèn nêon n p đ y h i th y ngân không n đ nh, khiạ ầ ơ ủ ổ ị  
thí nghi m cao áp, đi n tr ng m nh xoay chi u quanh dây d n ch y qua bóng đèn,ệ ệ ườ ạ ề ẫ ạ  
có kh  năng làm cho phân t  khí th y ngân ion hóa và sinh ra s  chuy n đ ng khôngả ử ủ ự ể ộ  
qui t c, va vào vách bóng có bôi b t huỳnh quang, nh  v y khi n đèn phát sáng.ắ ộ ư ậ ế

13 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đi n áp ngu n th p h n đ nh m c, t i sao tu i th  s  d ng c a đènệ ồ ấ ơ ị ứ ạ ổ ọ ử ụ ủ  
sáng tr ng có th  kéo dài còn tu i th  đèn nêon l i gi m?ắ ể ổ ọ ạ ả

Đáp: Đèn sáng tr ng là ngu n ánh sáng b c x  nhi t, d a vào b c x  nhi t đắ ồ ứ ạ ệ ự ứ ạ ệ ộ 
cao c a dây vônfram phát ra ánh sáng có th  nhìn th y. Khi đi n áp ngu n th p, doủ ể ấ ệ ồ ấ  
dòng đi n gi m, nhi t đ  làm vi c c a dây tóc gi m th p, s  thăng hoa c a dâyệ ả ệ ộ ệ ủ ả ấ ự ủ  
vônfram gi m, cho nên tu i th  s  d ng có th  kéo dài.ả ổ ọ ử ụ ể

Nguyên lý ho t đ ng c a đèn huỳnh quang là dây tóc sau khi gia nhi t phát xạ ộ ủ ệ ạ 
đi n t , khi n th y ngân trong bóng đèn b c h i ion hóa, phát ra tia t  ngo i d i sệ ử ế ủ ố ơ ử ạ ướ ự 
kích thích c a tia t  ngo i, b t huỳnh quang trên vách bóng phát ra ánh sáng có thủ ử ạ ộ ể 
nhìn th y. Đ  tăng kh  năng phát x  đi n t  c a dây tóc, trên b  m t dây tóc có trángấ ể ả ạ ệ ử ủ ề ặ  
các ch t phát x , nh  carbonat beri, carbonat canxi, carbonat stroni. Khi đi n áp ngu nấ ạ ư ệ ồ  
gi m th p, do dòng đi n gi m, nhi t đ  làm nóng dây tóc không đ , kh  năng phátả ấ ệ ả ệ ộ ủ ả  
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x  đi n t  kém, kh i đ ng khó khăn, t t y u tăng s  l n b n phá đ i v i dây tóc,ạ ệ ử ở ộ ấ ế ố ầ ắ ố ớ  
gây nên b n tung ch t phát x , cho nên gi m tu i th .ắ ấ ạ ả ổ ọ

13 - 2 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Chi u sáng b ng phân ph i đi n thì dùng đèn sáng tr ng t t hay đènế ả ố ệ ắ ấ  
huỳnh quang t t?ố

Đáp: Đèn sáng tr ng t t h n. B i vì đèn sáng tr ng không nh p nháy, đ c sắ ố ơ ở ắ ấ ọ ố 
li u trên đ ng h  t ng đ i d , khi đi n áp dao đ ng, s  bi n đ ng đ t ng t c aệ ồ ồ ươ ố ễ ệ ộ ự ế ộ ộ ộ ủ  
ánh sáng đèn có th  có tác d ng tín hi u. Đèn huỳnh quang do hi n t ng nh p nháyể ụ ệ ệ ượ ấ  
r t rõ, không có l i cho vi c đ c đ ng h , khi đi n áp thay đ i đ t ng t và s  đ cấ ợ ệ ọ ồ ồ ệ ổ ộ ộ ố ọ  
c a đ ng h  hi n th  bi n đ ng, nh h ng đ c bi t l n. Vì th , đèn huỳnh quangủ ồ ồ ể ị ế ộ ả ưở ặ ệ ớ ế  
không t t b ng đèn sáng tr ng.ố ằ ắ

13 - 2 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hu  tay d i ánh đèn huỳnh quang nhìn th y nhi u bóng ánh, cònạ ơ ướ ấ ề  
d i đèn sáng tr ng thì không có?ướ ắ

Đáp: B i vì đèn nêon d a vào tia âm c c sinh ra trong bóng đèn đ  kích thíchở ự ự ể  
ch t huỳnh quang  vách bóng đèn làm nó phát sáng. Khi không có tia x , ánh sáng l pấ ở ạ ậ  
t c m t. Do đi n s  d ng chi u sáng ph  thông đ u là đi n xoay chi u nên tia xứ ấ ệ ử ụ ế ổ ề ệ ề ạ 
sinh ra trong bóng đèn khi thì t  trái qua ph i, lúc thì t  ph i qua trái,  gi a có d ngừ ả ừ ả ở ữ ừ  
l i r t ng n, vì th  khi n ánh sáng sinh ra nh p nháy, m t ng i ch  có th  nhìn th yạ ấ ắ ế ế ấ ắ ườ ỉ ể ấ  
tay khi đèn sáng, khi đèn t i nhìn không th y. Cho nên khi hu  tay, nhìn th y bóngố ấ ơ ấ  

nh tay, ánh sáng c a đèn sáng tr ng là do đ t nóng mà phát sáng, ánh sáng liên t c,ả ủ ắ ố ụ  
cho nên không có hi n t ng này.ệ ượ

13 - 2 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  So sánh gi a đèn huỳnh quang và đèn sáng tr ng ph  thông có cùng côngữ ắ ổ  
su t thì lo i nào chói m t?ấ ạ ắ

Đáp: So sánh gi a đèn huỳnh quang v i đèn sáng tr ng ph  thông thì s  c mữ ớ ắ ổ ẽ ả  
th y bóng đèn sáng tr ng ph  thông chói m t h n. B i vì ánh sáng c a đèn sáng tr ngấ ắ ổ ắ ơ ở ủ ắ  
là phát ra t  b  m t dây tóc: di n tích phát sáng c a m t đèn sáng tr ng 40W làừ ề ặ ệ ủ ộ ắ  
kho ng 0.8cmả 2. còn ánh sáng c a đèn huỳnh quang phát ra t  b t huỳnh quang, đi nủ ừ ộ ệ  
tích phát sáng c a đèn huỳnh quang 40W là kho ng 1350cmủ ả 2. Tuy hi u su t phát sángệ ấ  
c a đèn nêon l n h n đèn sáng tr ng 4.5 l n, nh ng di n tích phát sáng l n h n g nủ ớ ơ ắ ầ ư ệ ớ ơ ầ  
1700 l n, k t qu  ánh sáng phát ra trên m i đ n v  di n tích ch  b ng 1/100 đèn sángầ ế ả ỗ ơ ị ệ ỉ ằ  
tr ng, cho nên nhìn th ng vào đèn huỳnh quang không c m th y chói m t. ắ ẳ ả ấ ắ

13 - 2 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ánh ch p c a đèn huỳnh quang làm vi c trong ngu n đi n xoayạ ớ ủ ệ ồ ệ  
chi u t ng đ i rõ r t, còn đèn sáng tr ng ph  thông không có hi n t ng này?ề ươ ố ệ ắ ổ ệ ượ

Đáp: Ngu n sáng ho t đ ng trong ngu n đi n xoay chi u thì dòng đi n c aồ ạ ộ ồ ệ ề ệ ủ  
nó bi n đ i theo chu kỳ. Đ i v i đèn huỳnh quang, b t huỳnh quang b  kích thích phátế ổ ố ớ ộ ị  
sáng, vì th i gian kích thích sáng c a b t huỳnh quang r t ng n, cho nên s  phát raờ ủ ộ ấ ắ ự  
c a ánh sáng thay đ i theo s  thay đ i c a dòng đi n, hi n t ng ánh ch p s  r t rõ.ủ ổ ự ổ ủ ệ ệ ượ ớ ẽ ấ  
T n s  càng th p thì ánh ch p càng rõ. Đ i v i đèn sáng tr ng, khi đèn sáng, dây tócầ ố ấ ớ ố ớ ắ  
tích tr  nhi t l ng nh t đ nh, trong th i gian r t ng n, nhi t đ  không th  h  xu ngữ ệ ượ ấ ị ờ ấ ắ ệ ộ ể ạ ố  
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nhanh, nh  v y s  bi n đ i chu kỳ c a dòng đi n nh h ng r t nh  đ n s  phátư ậ ự ế ổ ủ ệ ả ưở ấ ỏ ế ự  
sáng c a bóng đèn. Cho nên biên đ  thay đ i c a ánh sáng c a đèn sáng tr ng t ngủ ộ ổ ủ ủ ắ ươ  
đ i nh , th  giác c a ng i c  b n không phát hi n đ c.ố ỏ ị ủ ườ ơ ả ệ ượ
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13 - 3 Các ngu n sáng khácồ

13 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hi u su t phát sáng c a đèn th y ngân cao áp cao, tu i th  dài, tiêu haoệ ấ ủ ủ ổ ọ  
đi n ít, nh ng t i sao ch  s  d ng  n i công c ng?ệ ư ạ ỉ ử ụ ở ơ ộ

Đáp: B i vì th i gian đ t sáng c a đèn th y ngân cao áp ph i c n 5 – 10 phút,ở ờ ố ủ ủ ả ầ  
sau khi t t l i không th  l p t c sáng tr  l i (trong tr ng thái nóng, nó đòi h i m chắ ạ ể ậ ứ ở ạ ạ ỏ ạ  
xung cao áp công su t l n xúc phát thì m i có th  sáng, cho nên sau khi t t đèn, ph iấ ớ ớ ể ắ ả  
đ  ngu i 5 - 10 phút r i m i b t đi n l i). Ngoài ra, kh i đ ng th p sáng nhi u l nể ộ ồ ớ ậ ệ ạ ở ộ ắ ề ầ  
s  nh h ng r t l n đ n tu i th  c a đèn. Vì th , nó ch  có th  dùng  n i côngẽ ả ưở ấ ớ ế ổ ọ ủ ế ỉ ể ở ơ  
c ng sáng thâu đêm, ch  không th  s  d ng  gia đình.ộ ứ ể ử ụ ở

13 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn cao áp th y ngân có lo i ph i l p thêm ch n l u bên ngoài và tủ ạ ả ắ ấ ư ụ 
đi n đ  c i thi n h  s  công su t, có lo i l i không dùng, t i sao?ệ ể ả ệ ệ ố ấ ạ ạ ạ

Đáp: Đèn th y ngân cao áp do có đ c tính đi n tr  âm, đ u ph i l p thêmủ ặ ệ ở ề ả ắ  
ch n l u m i có th  làm vi c n đ nh. Ch n l u có 2 lo i: ch n l u đi n c m vàấ ư ớ ể ệ ổ ị ấ ư ạ ấ ư ệ ả  
ch n l u đi n tr . Ch n l u có tính ch t đi n c m đ u  bên ngoài, đ  tránh làmấ ư ệ ở ấ ư ấ ệ ả ấ ở ể  
gi m h  s  công su t, l i ph i ph i h p thêm t  đi n, g i là đèn th y ngân cao ápả ệ ố ấ ạ ả ố ợ ụ ệ ọ ủ  
ch n l u ngoài. Ch n l u có tính ch t đi n tr  là s  d ng dây tóc đi n tr  l p gi aấ ư ấ ư ấ ệ ở ử ụ ệ ở ắ ữ  
v  th y tinh trong ngoài c a bóng đèn, h  s  công su t c a nó cao, cũng không c nỏ ủ ủ ệ ố ấ ủ ầ  
đ u thêm t  đi n, g i là đèn th y ngân cao áp t  ch n l u, ch  c n xoáy vào đui đènấ ụ ệ ọ ủ ụ ấ ư ỉ ầ  
ph i h p là có th  phát sáng. Tuy l p ráp s  d ng ti n l i, nh ng tu i th  bóng đènố ợ ể ắ ử ụ ệ ợ ư ổ ọ  
và hi u su t phát sáng đ u không đ c nh  đèn th y ngân cao áp ch n l u ngoài cóệ ấ ề ượ ư ủ ấ ư  
cùng công su t.ấ

13 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn huỳnh quang dùng đ  trang trí t i sao ph i l p bi n áp?ể ạ ả ắ ế

Đáp: Trong bóng đèn huỳnh quang có n p khí tr  khác nhau v i s  l ng nh tạ ơ ớ ố ượ ấ  
đ nh th ng dùng có ácgôn, nêon, hê li, cripton, xê non v.v...ị ườ

Mu n làm cho các ch t khí này phát sáng c n ph i có cao áp, thông th ng là 6ố ấ ầ ả ườ  
- 15 kV (đi n áp này t  l  thu n v i đ  dài, đ ng kính c a bóng đèn) vì th  ph iệ ỉ ệ ậ ớ ộ ườ ủ ế ả  
ph i h p bi n áp. Bi n áp đèn huỳnh quang là bi n áp tăng áp, đ u vào là 220V, đ uố ợ ế ế ế ầ ầ  
ra cao nh t là 15kV. Đi n th  tuy r t cao nh ng dòng đi n r t nh , nói chung ch  cóấ ệ ế ấ ư ệ ấ ỏ ỉ  
18 - 30mA.

13 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bóng đèn Natri cao áp t i sao không dùng bóng th y tinh ch u nhi t caoạ ủ ị ệ  
trong su t mà ph i dùng bóng b ng s  n a trong su t?ố ả ằ ứ ử ố

Đáp: B i vì trong bóng đèn Natri cao áp n p đ y khí kim lo i Natri, tính ănở ạ ầ ạ  
mòn c a Natri d i nhi t đ  cao áp r t m nh, b t c  lo i th y tinh nào đ u khôngủ ướ ệ ộ ấ ạ ấ ứ ạ ủ ề  
ch u n i. Do đó s  d ng ng s  n a trong su t ch  t o b ng oxyt nhôm v a có thị ổ ử ụ ố ứ ử ố ế ạ ằ ừ ể 
ch u đ c đi n áp cao, nhi t đ  cao v a có th  ch ng ăn mòn. Tuy không hoàn toànị ượ ệ ệ ộ ừ ể ố  
trong su t, nh ng cũng có th  phát x  ánh sáng có th  nhìn th y trên 90%.ấ ư ể ạ ể ấ

- Trang 321 -



13 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn chi u sáng  b n xe, b n tàu, qu ng tr ng t i sao ph i dùng đènế ở ế ế ả ườ ạ ả  
Natri cao áp thay th  đèn th y ngân cao áp?ế ủ

Đáp: Đèn Natri cao áp và đèn th y ngân cao áp đ u thu c đèn phóng đi n quaủ ề ộ ệ  
ch t khí. Nh ng đèn Natri cao áp là ngu n ánh sáng tiên ti n hi n nay. Đ c đi m chấ ư ồ ế ệ ặ ể ủ 
y u c a nó có: (1) Hi u su t phát sáng c a đèn Natri cao áp cao h n 2 l n so v i đènế ủ ệ ấ ủ ơ ầ ớ  
th y ngân cao áp dùng công su t, tu i th  c a n  g p 8 l n đèn th y ngân cao áp,ủ ấ ổ ọ ủ ổ ấ ầ ủ  
dùng đèn Natri cao áp có th  ti t ki m ngu n năng l ng, chi phí và tiêu hao bóngể ế ệ ồ ượ  
đèn, có hi u quá và l i ích kinh t  t ng đ i l n. (2) Tính xuyên qua s ng mù c aệ ợ ế ươ ố ớ ươ ủ  
đèn Natri cao áp m nh, kho ng cách có th  nhìn th y xa, tia sáng hòa d u, đ c m nhạ ả ể ấ ị ượ ệ  
danh là "đèn ánh sáng m t tr i" không d n d  côn trùng, đ c bi t thích h p đ  chi uặ ờ ẫ ụ ặ ệ ợ ể ế  
sáng trên di n tích l n nh  b n xe, b n tàu, sân bay, qu ng tr ng, đ ng ph .ệ ớ ư ế ế ả ườ ườ ố

13 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn ánh sáng đen t i sao có th  di t côn trùng?ạ ể ệ

Đáp: Hình dáng bên ngoài đèn ánh sáng đen gi ng nh  đèn huỳnh quang nó cóố ư  
th  phát ra m t ít ánh sáng m t ng i có th  nhìn th y, còn l i là phát ra tia t  ngo iể ộ ắ ườ ể ấ ạ ử ạ  
có b c sóng kho ng 3600 Angstron, vì th  đ  sáng c a lo i đèn này t ng đ i t i,ướ ả ế ộ ủ ạ ươ ố ố  
nên g i là đèn ánh sáng đen. Th n kinh th  giác c a côn trùng có h i r t nh y c m v iọ ầ ị ủ ạ ấ ạ ả ớ  
tia t  ngo i có b c sóng 3300 - 4000 Angstron. Ban đêm b t đèn ánh sáng đen, cônử ạ ướ ậ  
trùng có h i s  kéo đ n. Bên d i đèn ánh sáng đen có d ng c  ch a n c t ng đ iạ ẽ ế ướ ụ ụ ứ ướ ươ ố  
l n, cho thu c di t trùng v a ph i vào trong n c, côn trùng r i xu ng n c s  bớ ố ệ ừ ả ướ ơ ố ướ ẽ ị 
gi t ch t. Vì th  đèn ánh sáng màu đen có th  di t trùng.ế ế ế ể ệ
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13 - 4 M ch đi n chi u sáng và v n hànhạ ệ ế ậ

13 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  d ng đi n áp 380/220V làm đi n áp chi u sáng so v i 220/127V cóử ụ ệ ệ ế ớ  
nh ng u đi m gì? ữ ư ể

Đáp: Trong l i đi n c a thi t b  chi u sáng, đ i b  ph n áp d ng đi n ápướ ệ ủ ế ị ế ạ ộ ậ ụ ệ  
380/220V. Nó có các u đi m: trên đ ng tr c cùng dung l ng, ti t ki m đ cư ể ườ ụ ượ ế ệ ượ  
l ng đ ng s  d ng, di n tích ti t  di n c a dây d n 380/220V nh  h n so v iượ ồ ử ụ ệ ế ệ ủ ẫ ỏ ơ ớ  
220/127V, do ti t ki m đ c đ ng, chi phí đ u t  gi m kho ng 5 - 10%, chi u sángế ệ ượ ồ ầ ư ả ả ế  
có th  k t h p v i bi n áp và đi n l c, có th  gi m s  l ng bi n th .ể ế ợ ớ ế ệ ự ể ả ố ượ ế ế

13 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây chi u sáng trong xí nghi p, t i sao th ng dùng cách đi ngoàiườ ế ệ ạ ườ  
mà không dùng cách đi chìm?

Đáp: Đ ng dây đi n i d  di chuy n. M ch đi n c a nó và v  trí đèn khôngườ ổ ễ ể ạ ệ ủ ị  
nh ả h ng t i k t c u xây d ng, l i d  ki m tra và s a ch a, khi c n tăng thêm đènưở ớ ế ấ ự ạ ễ ể ử ữ ầ  

cũng ti n đ u n i. Đ ng n i còn ti t ki m ti n, ti t ki m dây h n đ ng chìm.ệ ấ ố ườ ổ ế ệ ề ế ệ ơ ườ

13 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng 2 c u dao 1 dao và c u dao 2ầ ầ  
dao kh ng ch  1 bóng đèn, yêu c u m i c u daoố ế ầ ỗ ầ  
đ u có th  m  t t bóng đèn đó, m ch đi n nàyề ể ở ắ ạ ệ  
nên đ u n i nh  th  nào?ấ ố ư ế

Đáp: Đ u n i nh  th  hi n  hình 13 - 4 -ấ ố ư ể ệ ở  
3.  N u gi m 2 c u dao 2 dao thì  s  tr  thànhế ả ầ ẽ ở  
m ch đi n 3 công t c kh ng ch  m t bóng đèn. N u  gi a tăng thêm 2 c u dao 2ạ ệ ắ ố ế ộ ế ở ữ ầ  
dao thì s  tr  thành m ch đi n 7 công t c kh ng ch  m t bóng đèn. Vì th  cách đ uẽ ở ạ ệ ắ ố ế ộ ế ấ  
dây m ch đi n này có th  tr  thành m ch đi n có s  công t c b t kỳ kh ng ch  m tạ ệ ể ở ạ ệ ố ắ ấ ố ế ộ  
bóng đèn ho c thi t b  đi n pha nào đó.ặ ế ị ệ

   13 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  Trong đui đèn xoáy s i dây nào ph i đ u v i dây pha? ợ ả ấ ớ

   Đáp: Khi l p đuôi đèn ph i đ u dây ti p đ t lên mi ng xoáy đui đèn b i vìắ ả ấ ế ấ ệ ở  
d9i n tích mi ng xoáy l n, đ c bi t là khi l p bóng đèn mà có đi n, d  ch m b  đi nệ ệ ớ ặ ệ ắ ệ ễ ạ ị ệ  
gi t Cho nên v  đi m này khi thi công ph i đ c bi t chú ý.ậ ề ể ả ặ ệ

   13 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  T i sao khi ki m tra s  c  ng n m ch đ ng dây chi u sáng trong nhàạ ể ự ố ắ ạ ườ ế  
có th  l p song song m t bóng đèn lên a, b c a c u chì dây vàoể ắ ộ ủ ầ  
(nh  hình 13 - 4 - 5), n u bóng đèn sáng bình th ng, ch ng t  cóư ế ườ ứ ỏ  
s  c  ng n m ch, n u bóng đèn t t ch ng t  s  c  ng n m ch đãự ố ắ ạ ế ắ ứ ỏ ự ố ắ ạ  
đ c kh c ph c?ượ ắ ụ

Đáp: Khi ng n m ch đ ng dây chi u sáng trong nhà (xemắ ạ ườ ế  
hình), đi m b thông v i dây O, lúc này đi n áp gi a a,b là: Uể ớ ệ ữ ab = 
220V cho nên bóng đèn D sáng bình th ng. Sau khi s  c  ng nườ ự ố ắ  
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m ch đ c kh c ph c, đi m b không n i v i dây O n a, cho nên D t t. Vì th  có thạ ượ ắ ụ ể ố ớ ữ ắ ế ể 
dùng D sáng hay không đ  phán đoán s  c  ng n m ch đ ng dây chi u sáng trongể ự ố ắ ạ ườ ế  
nhà xem đã kh c ph c ch a?ắ ụ ư

13 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có lúc bóng đèn không sáng l y bóng đèn ra dùng bút th  đi n đo 2 chânấ ử ệ  
đui đèn t i sao đ u có đi n?ạ ề ệ

Đáp: Nguyên nhân là đ t dây ti p đ t. Nh  th  hi n  hìnhứ ế ấ ư ể ệ ở  
13 - 4 - 6 khi dây đ t b  đ t  đi m a, dùng bút th  đi n do dây l aấ ị ứ ở ể ử ệ ử  
rõ ràng có đi n còn khi đo dây đ t, do gi a dây l a v i dây đ t cóệ ấ ữ ử ớ ấ  
đi n dung phân b , có th  thay th  b ng t  đi n t ng đ ng C, vìệ ố ể ế ằ ụ ệ ươ ươ  
th  sinh ra cái g i là "đi n c m ng" trên đo n dây đ t a, b khi nế ọ ệ ả ứ ạ ấ ế  
bút th  đi n sáng.ử ệ

13 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  c a bóng đèn 100W, 110V ph  thông, dùng công th c R = U/I =ệ ở ủ ổ ứ

P

U2

 tính ra b ng 121Ω, nh ng khi dùng đ ng h  ôm đo tr c ti p ch  đ c vài ôm, t iằ ư ồ ồ ự ế ỉ ượ ạ  

sao?

Đáp: Nhi t đ  v n hành c a đèn sáng tr ng ph  thông là 3400K ho c 3100ệ ộ ậ ủ ắ ổ ặ oC, 
lúc này đi n tr  tăng đáng k  theo s  tăng lên c a nhi t đ , đ t t i kho ng 13 l nệ ở ể ự ủ ệ ộ ạ ớ ả ầ  
nhi t đ  bình th ng, đ ng nhiên chênh l ch r t l n v i đi n tr  khi dùng đ ng hệ ộ ườ ươ ệ ấ ớ ớ ệ ở ồ ồ 
ôm đi n áp th p đo đ c  nhi t đ  th p v i dòng đi n r t nh . Mu n đo m t cáchệ ấ ượ ở ệ ộ ấ ớ ệ ấ ỏ ố ộ  
t ng đ i chính xác đi n tr  c a bóng đèn đi n ph i ti n hành d i dòng đi n ho cươ ố ệ ở ủ ệ ả ế ướ ệ ặ  
nhi t đ  đ nh s n.ệ ộ ị ẵ

13 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đèn đi n c a 1 h  s  d ng có 3 đ ng, khi v n hành đèn c a đ ngệ ủ ộ ử ụ ườ ậ ủ ườ  
th  2 và th  3 đ t nhiên cùng t i l i khi s a ch a, đem đèn c a đ ng th  2 t t t ngứ ứ ộ ố ạ ử ữ ủ ườ ứ ắ ừ  
chi c m t, các đèn khác c a đ ng này càng t t càng sáng còn đèn  đ ng th  3 thìế ộ ủ ườ ắ ở ườ ứ  
càng t i. Nguyên nhân do đâu, làm sao s a ch a?ố ử ữ

Đáp: Tình hình này x y ra trong m ch đi n đ uả ạ ệ ấ  
tam giác, nh  th  hi n  hình 13 - 4 - 8. Lúc này do c uư ể ệ ở ầ  
chì pha C b  đ t, đèn c a đ ng th  2 và th  3 tr  thànhị ứ ủ ườ ứ ứ ở  
đ u n i ti p gi a A v i B, đi n áp s t th p, đ ng th iấ ố ế ữ ớ ệ ụ ấ ồ ờ  
ánh sáng đèn tr  nên t i N u đem đèn c a đ ng th  2ở ố ế ủ ườ ứ  
t t t ng chi c m t, đi n tr  c a đ ng này tăng lên,ắ ừ ế ộ ệ ở ủ ườ  
đi n áp cũng tăng, vì th  đèn c a đ ng th  2 d n d nệ ế ủ ườ ứ ầ ầ  
sáng lên còn đèn c a đ ng th  3 do đi n tr  c a đ ng th  2 tăng lên nên dòngủ ườ ứ ệ ở ủ ườ ứ  
đi n gi m, vì th  càng t i l i. Phát hi n hi n t ng này ch  c n ki m tra c u chì,ệ ả ế ố ạ ệ ệ ượ ỉ ầ ể ầ  
thay dây chì b  đ t là có th  khôi ph c tr ng thái cũ.ị ứ ể ụ ạ

13 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Kho ng cách gi a các c t đi n trong đ  th  t i sao vào kho ng 30 - 40m?ả ữ ộ ệ ồ ị ạ ả
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Đáp: Kho ng cách gi a các c t đi n là xét trên 2 m t, kinh t  và đ  sáng c aả ữ ộ ệ ặ ế ộ ủ  
đèn đ ng. Kho ng cách gi a các c t quá l n tuy ti t ki m c t đi n nh ng đ  võngườ ả ữ ộ ớ ế ệ ộ ệ ư ộ  
c a dây đi n r t l n, lãng phí dây đi n, đ ng th i m i c t đi n l p 1 bóng đèn, đủ ệ ấ ớ ệ ồ ờ ỗ ộ ệ ắ ộ 
sáng không đ t tiêu chu n. Ng c l i n u kho ng cách quá nh , tuy đ  sáng r t l n,ạ ẩ ượ ạ ế ả ỏ ộ ấ ớ  
đ  võng r t nh  nh ng c t đi n và d ng c  đèn s  d ng r t nhi u cũng không kinhộ ấ ỏ ư ộ ệ ụ ụ ử ụ ấ ề  
t , vì th  nói chung gián cách gi a các c t đi n đ u kho ng 30 - 40m.ế ế ữ ộ ệ ề ả

13 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng b  ti p xúc xoay chi u đ  đi u khi n đèn sáng tr ng, t i saoộ ế ề ể ề ể ắ ạ  
ch  có th  s  d ng m t n a dòng đi n đ nh m c c a nó?ỉ ể ử ụ ộ ử ệ ị ứ ủ

Đáp: B  ti p xúc xoay chi u ch  y u dùng đi u khi n môt  đi n xoay chi u,ộ ế ề ủ ế ề ể ơ ệ ề  
đ u ti p xúc chính c a nó, ngoài vi c có th  thông qua dòng đi n làm vi c lâu dài,ầ ế ủ ệ ể ệ ệ  
còn có th  ch u đ c dòng đi n xung kích khi m i đ u thông. Khi kh i đ ng tr cể ị ượ ệ ỗ ấ ở ộ ự  
ti p do dòng đi n kh i đ ng g p 6 - 7 l n dòng đi n đ nh m c nên dòng đi n đ uế ệ ở ộ ấ ầ ệ ị ứ ệ ấ  
thông c a b  ti p xúc ch  t o theo g p 6 - 7 l n dòng đi n đ nh m c. Đi n tr  tr ngủ ộ ế ế ạ ấ ầ ệ ị ứ ệ ở ạ  
thái ngu i c a đèn sáng tr ng b ng m t ph n m i m y c a tr ng thái nhi t, t cộ ủ ắ ằ ộ ầ ườ ấ ủ ạ ệ ứ  
dòng đi n khi b t thông g p m i m y l n dòng đi n đ nh m c. Khi dùng b  ti pệ ậ ấ ườ ấ ầ ệ ị ứ ộ ế  
xúc xoay chi u đi u khi n đèn sáng tr ng, n u dòng đi n đ nh m c c a 2 th  b ngề ề ể ắ ế ệ ị ứ ủ ứ ằ  
nhau thì dòng đi n xung kích khi đ u thông s  v t g n 2 l n kh  năng c a nó nênệ ấ ẽ ượ ầ ầ ả ủ  
d  gây s  c . Cho nên dòng đi n đ nh m c c a b  ti p xúc xoay chi u ph i là g p 2ễ ự ố ệ ị ứ ủ ộ ế ề ả ấ  
l n dòng đi n đ nh m c c a đèn sáng tr ng do nó đi u khi n.ầ ệ ị ứ ủ ắ ề ể

13 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  H  s  công su t c a ph  t i chi u sáng cao h n h  s  công su t dòngệ ố ấ ủ ụ ả ế ơ ệ ố ấ  
đi n c a môt , nh ng t i sao khi nhà máy đi n thu c c đi n, c c s  d ng chi uệ ủ ơ ư ạ ệ ướ ệ ướ ử ụ ế  
sáng l i đ t h n c c đi n dùng cho môt  đi n?ạ ắ ơ ướ ệ ơ ệ

Đáp: Có 2 nguyên nhân: (1) Môt  đi n dùng đi n 3 pha cân b ng, h n n a sơ ệ ệ ằ ơ ữ ử 
d ng liên t c c  ngày kh i l ng l n, còn 3 pha c a ph  t i chi u sáng ch a ch cụ ụ ả ố ượ ớ ủ ụ ả ế ư ắ  
cân b ng, h n n a l ng đi n s  d ng t ng đ i ít mà cũng ch  có ban đêm m iằ ơ ữ ượ ệ ử ụ ươ ố ỉ ớ  
dùng, khi n m c đ  l i d ng c a thi t b  phát đi n phân ph i đi n t ng đ i th p,ế ứ ộ ợ ụ ủ ế ị ệ ố ệ ươ ố ấ  
đi u này không có l i đ i v i nhà máy đi n. (2) Đ  thúc đ y s  phát tri n côngề ợ ố ớ ệ ể ẩ ự ể  
nghi p. B i vì sau khi chi phí ngu n đi n đ ng l c c a xí nghi p h m m  gi mệ ở ồ ệ ộ ự ủ ệ ầ ỏ ả  
th p, có th  h  giá thành s n ph m c a nhà máy công nghi p.ấ ể ạ ả ẩ ủ ệ
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CH NG XIVƯƠ

C QUIẮ

14 - 1 B  trí b n c c c quiố ả ự ắ

14 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b n c c c qui chì ph i có rãnh d c? T m ngăn gi a b n c cạ ả ự ắ ả ọ ắ ữ ả ự  
âm và b n c c d ng nên b  trí ra sao?ả ự ươ ố

Đáp: Đ  phòng ng a ng n m ch gi a b n c c d ng v i b n c c âm c a cể ừ ắ ạ ữ ả ự ươ ớ ả ự ủ ắ  
qui ph i dùng t m ngăn k p vào gi a b n c c d ng và b n c c âm đ  ngăn cáchả ấ ẹ ữ ả ự ươ ả ự ể  
chúng ra. T m ngăn có nhi u l , cho phép dung d ch đi n gi i t  do khu ch tán, cònấ ề ỗ ị ệ ả ự ế  
có rãnh d c đ  có th  nâng cao c ng đ  c  h c. Khi l p ráp, ph i đ  m t tr nọ ể ể ườ ộ ơ ọ ắ ả ể ặ ơ  
ph ng c a t m ngăn v  phía b n c c âm, m t có rãnh v  phía b n c c d ng. Đó làẳ ủ ấ ề ả ự ặ ề ả ự ươ  
nh m giám thi u ti p xúc gi a t m ngăn v i b n c c d ng, t  đó làm tăng l ngằ ể ế ữ ấ ớ ả ự ươ ừ ượ  
dung d ch đi n gi i g n b n c c d ng, có l i cho ph n ng hóa h c gi a dung d chị ệ ả ầ ả ự ươ ợ ả ứ ọ ữ ị  
đi n gi i v i b n c c.ệ ả ớ ả ự

14 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thanh n i gi a các c qui chì, t i sao ch  có th  dùng thanh chì?ố ữ ắ ạ ỉ ể

Đáp: Thanh n i gi a các c qui chì ch  có th  dùng thanh chì đ  n i, tuy t đ iố ữ ắ ỉ ể ể ố ệ ố  
không đ c s  d ng kim lo i ph  thông khác. Đó là b i vì chì không b  ăn mòn b iượ ử ụ ạ ổ ở ị ở  
dung d ch axít sunfuric, còn các kim lo i khác thì b  ăn mòn, cho nên dùng chì làmị ạ ị  
thanh n i có th  b o đ m s  v n hành tin c y c a c qui. Vi c n i gi a các c quiố ề ả ả ự ậ ậ ủ ắ ệ ố ữ ắ  
dung l ng nh  đ c gia c  b ng c, c này cũng ph i dùng c b ng chì ho c cượ ỏ ượ ố ằ ố ố ả ố ằ ặ ố  
b ng thép m  chì.ằ ạ

14 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b n c c âm c a c qui nhi u h n b n c c d ng m t t m?ạ ả ự ủ ắ ề ơ ả ự ươ ộ ấ

Đáp: Khi n p, phóng đi n, gi a hai b n c c và dung d ch đi n gi i x y raạ ệ ữ ả ự ị ệ ả ả  
nh ng bi n đ i hóa h c, nóng lên, khi n b n c c n  ra, nh ng m c đ  nóng c a haiữ ế ổ ọ ế ả ự ở ư ứ ộ ủ  
b n c c khác nhau, nhi t l ng phát ra c a bán c c d ng t ng đ i l n, n  m nh,ả ự ệ ượ ủ ự ươ ươ ố ớ ở ạ  
còn b n c c âm l i ít h n. Đ  làm cho hai m t c a b n c c d ng đ u x y ra thayả ự ạ ơ ể ặ ủ ả ự ươ ề ả  
đ i hóa h c nh  nhau, m c đ  n  hai m t đ u, phòng ng a b n c c x y ra hi nổ ọ ư ứ ộ ở ặ ề ừ ả ự ả ệ  
t ng cong ho c g p gãy, cho nên ph i tăng thêm m t t m b n c c âm. B n c c âmượ ặ ậ ả ộ ấ ả ự ả ự  
l p ngoài tuy ch  x y ra bi n đ i hóa h c m t m t, nh ng do l ng phát nhi t c aớ ỉ ả ế ổ ọ ộ ặ ư ượ ệ ủ  
nó r t nh , không đ n n i gây ra cong ho c đ t gãy.ấ ỏ ế ỗ ặ ứ

- Trang 326 -



14 - 2 Dung d ch đi n gi iị ệ ả

14 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dung d ch axit funfuric c a c qui quá ít ho c quá nhi u s  có nh cị ủ ắ ặ ề ẽ ượ  
đi m gì?ể

Đáp: Khi n p đi n đ n m c sunfat chì trên b n c c h u nh  hoàn nguyên toànạ ệ ế ứ ả ự ầ ư  
b  ho c là còn r t ít, vì hydro gi i phóng ra trên b n c c âm không tham gia ph nộ ặ ấ ả ả ự ả  

ng n a mà tr  thành ion hydro, b t đ u thoát ra d i d ng b t khí, đ ng th i ionứ ữ ở ắ ầ ướ ạ ọ ồ ờ  
g c axit sunfuric đi n ly ra trên b n c c d ng và n c x y ra ph n ng thay th ,ố ệ ả ự ươ ướ ả ả ứ ế  
k t qu  gi i ph ng ôxy, đ y chính là lúc c qui đ t t i tr ng thái sôi.ế ả ả ổ ấ ắ ạ ớ ạ

N u đ  dung d ch axit sunfuric quá đ y thì khi sôi có th  x y ra hi n t ngế ổ ị ầ ể ả ệ ượ  
b n tóc, s  b t l i cho nhân viên công tác. N u dung d ch axit sunfuric quá ít thì khôngắ ẽ ấ ợ ế ị  
th  làm cho b n c c ngâm h n vào trong dung d ch. Nh  v y, m t ph n trong đó sể ả ự ẳ ị ư ậ ộ ầ ẽ 
không th  tham gia phóng di n, khi n th i gian phóng đi n rút ng n.ể ệ ế ờ ệ ắ

H n n a, do m t b  ph n không tham d  ph n ng, không sinh ra sunfat chìơ ữ ộ ộ ậ ự ả ứ  
mà tính năng c a sunfat chì khác v i chì thu n ch t và oxyt chì, bi n d ng cũngủ ớ ầ ấ ế ạ  
không nh  nhau, hình thành hi n t ng cong vênh, nh  v y s  gi m th i h n sư ệ ượ ư ậ ẽ ả ờ ạ ử 
d ng b n c c. N u khi đ  dung d ch axit sunfuric không nên quá d y ho c quá ítụ ả ự ế ổ ị ầ ặ

14 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  tr ng dung d ch đi n gi i (axit sunfuric loãng) trong c qui dùng choỉ ọ ị ệ ả ắ  
xe h i là 1.280 - 1.300. T i sao t  tr ng dung d ch đi n gi i c a c qui c  đ nh sơ ạ ỉ ọ ị ệ ả ủ ắ ố ị ử 
d ng trong h  th ng đi n l c, đi n tín l i qui đ nh 1.200 - 1.220?ụ ệ ố ệ ự ệ ạ ị

Đáp: c qui chì thu c ngu n đi n hóa h c, dung d ch đi n gi i là ch t tácắ ộ ồ ệ ọ ị ệ ả ấ  
d ng ch  y u c a c qui. T  tr ng dung d ch đi n gi i th p s  có các u đi m: tu iụ ủ ế ủ ắ ỉ ọ ị ệ ả ấ ẽ ư ể ổ  
th  s  d ng dài, gi m t n th t t  phóng đi n, chênh l ch t  tr ng nh , ph m vi thayọ ử ụ ả ổ ấ ự ệ ệ ỉ ọ ỏ ạ  
đ i đi n áp nh . D i đi u ki n dung l ng đi n năng nh  nhau, khi s  d ng dungổ ệ ỏ ướ ề ệ ượ ệ ư ử ụ  
d ch đi n gi i t  tr ng th p ph i tăng thích h p kh i l ng dung d ch đi n gi i, doị ệ ả ỉ ọ ấ ả ợ ố ượ ị ệ ả  

c qui c  đ nh s  d ng  đi u ki n tĩnh t i, vì th  đi u ki n hay ch  v  th  tích vàắ ố ị ử ụ ở ề ệ ạ ế ề ệ ế ề ể  
tr ng l ng c a c qui yêu c u t ng đ i th p, cho nên khi thi t k  có th  tăngọ ượ ủ ắ ầ ươ ố ấ ế ế ể  
dung tích c qui, t  tr ng dung d ch đi n gi i có th  l a ch n th p h n ti tr ng dungắ ỉ ọ ị ệ ả ể ự ọ ấ ơ ọ  
d ch đi n gi i c qui ô tô.ị ệ ả ắ

14 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  tr ng dung d ch đi n gi i c a c qui cá bi t trong m t nhóm c quiỉ ọ ị ệ ả ủ ắ ệ ộ ắ  
chì n u b  th p, không đ c m o mu i đ  axit sunfuric loãng vào, t i sao?ế ị ấ ượ ạ ộ ổ ạ

Đáp: T  tr ng dung d ch đi n gi i c a c qui chì không th  xu ng th p m tỉ ọ ị ệ ả ủ ắ ể ố ấ ộ  
cách vô c . Nguyên nhân gây nên t  tr ng xu ng th p đa ph n là do b n c c b  ng nớ ỉ ọ ố ấ ầ ả ự ị ắ  
m ch ho c đ  nh m dung d ch đi n gi i không đ  tiêu chu n, khi n l ng t  phóngạ ặ ổ ầ ị ệ ả ủ ẩ ế ượ ự  
đi n l n, d n đ n sunfat hóa b n c c gây nên, s  ít là do d ng c  ch a b  n t gây ròệ ớ ẫ ế ả ự ố ụ ụ ứ ị ứ  
rĩ dung d ch đi n gi i. N u thu c tr ng h p trên thì ph i ki m tra rò và kh c ph cị ệ ả ế ộ ườ ợ ả ể ắ ụ  
nguyên nhân t  phóng đi n, sau đó ti n hành n p đi n cá bi t, t  tr ng s  đ c ph cự ệ ế ạ ệ ệ ỉ ọ ẽ ượ ụ  
h i. N u thu c tr ng h p sau thì ph i thay d ng c  ch a. Đ  thêm axit sunfuricồ ế ộ ườ ợ ả ụ ụ ứ ổ  
loãng s  tăng nhanh sunfat hóa bên c c c qui.ẽ ự ắ
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14 - 3 N p - phóng đi n c a c quiạ ệ ủ ắ
14 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  c qui axit chì c a nhà máy phát đi n t i sao ph i th ng xuyên ti nắ ủ ệ ạ ả ườ ế  
hành n p đi n n i (đ m)?ạ ệ ổ ệ

Đáp: c qui n p đ  đi n, sau m t th i gian nh t đ nh s  gi m đi n l ng,ắ ạ ủ ệ ộ ờ ấ ị ẽ ả ệ ượ  
hi n t ng này g i là t  phóng đi n. Nguyên nhân ch  y u gây nên hi n t ng nàyệ ượ ọ ự ệ ủ ế ệ ượ  
là do b n c c ch a t p ch t, hình thành pin nh  c c b . Hai c c c a pin nh  l i hìnhả ự ứ ạ ấ ỏ ụ ộ ự ủ ỏ ạ  
thành m ch kín ng n m ch, d n đ n c qui t  phóng đi n. Ngoài ra, do t  tr ng trênạ ắ ạ ẫ ế ắ ự ệ ỉ ọ  
d i c a dung d ch đi n gi i c qui khác nhau, khi n đi n th  trên d i b n c cướ ủ ị ệ ả ắ ế ệ ế ướ ả ự  
không b ng nhau, đi u này cũng d n đ n c qui t  phóng đi n. Vì th , ph i dùngằ ề ẫ ế ắ ự ệ ế ả  
m t máy n p n i (đ m) công su t r t nh  ho c thi t b  ch nh l u silic, th ng xuyênộ ạ ổ ệ ấ ấ ỏ ặ ế ị ỉ ư ườ  
ti n hành n p đi n n i (đ m) đ i v i c qui, nh m bù t n hao t  phóng đi n.ế ạ ệ ổ ệ ố ớ ắ ằ ổ ự ệ

14 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  c qui axit chì s  d ng c  đ nh, ngoài th ng xuyên th c hi n n p đi nắ ử ụ ố ị ườ ự ệ ạ ệ  
n i ra, t i sao còn ph i đ nh kỳ ti n hành n p di n cân b ng?ổ ạ ả ị ế ạ ệ ằ

Đáp: c qui s  sinh ra t  phóng đi n, đ  b  sung t n th t t  phóng đi n c aắ ẽ ự ệ ể ổ ổ ấ ự ệ ủ  
c qui áp d ng n p đi n n i, làm cho c qui luôn duy trì đ  dung l ng mà ph  t iắ ụ ạ ệ ổ ắ ủ ượ ụ ả  

yêu c u, b o đ m có ngu n đi n m t chi u tin c y. Nh ng trong v n hành lâu dài,ầ ả ả ồ ệ ộ ề ậ ư ậ  
s  t  phóng đi n c a m i c qui s  khác nhau, còn dòng đi n n p n i b ng nhau,ự ự ệ ủ ỗ ắ ẽ ệ ạ ổ ằ  
nh  v y s  xu t hi n m t b  ph n c qui  vào tr ng thái thi u n p đi n. Vì th ,ư ậ ẽ ấ ệ ộ ộ ậ ắ ở ạ ế ạ ệ ế  
nói chung c  1 - 3 tháng ti n hành n p đi n cân b ng m t l n đ i v i c qui, t c làmứ ế ạ ệ ằ ộ ầ ố ớ ắ ứ  
tăng dòng đi n n p đi n n i, khi n đi n áp c qui duy trì  2.35 vôn, th i gian liênệ ạ ệ ổ ế ệ ắ ở ờ  
t c không d i 5 gi , ch  cho t  tr ng dung d ch đi n gi i c a c qui có dung d chụ ướ ờ ờ ỉ ọ ị ệ ả ủ ắ ị  
đi n gi i t ng đ i th p nâng lên, là có th  khôi ph c v n hành v i hình th c n pệ ả ươ ố ấ ể ụ ậ ớ ứ ạ  
đi n n i bình th ng.ệ ổ ườ

14 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dòng đi n phóng đi n c a c qui chì càng l n thì tr  s  dungạ ệ ệ ủ ắ ớ ị ố  
l ng đ a ra (ampe x gi ) c a c qui càng nh ?ượ ư ờ ủ ắ ỏ

Đáp: Khi dòng đi n phóng đi n c a c qui càng l n, ph n ng hóa h c c aệ ệ ủ ắ ớ ả ứ ọ ủ  
ho t ch t trên b n c c d ng, âm trong c qui càng m nh, khe l  c a ho t ch t bạ ấ ả ự ươ ắ ạ ỗ ủ ạ ấ ề 
m t b n c c s  nhanh chóng b  chì sunfat sinh ra b t ch t, ho t ch t l p trong c aặ ả ự ẽ ị ị ặ ạ ấ ớ ủ  
b n c c s  không th  tham gia ph n ng hóa h c m t cách tri t đ , hi u su t l iả ự ẽ ể ả ứ ọ ộ ệ ể ệ ấ ợ  
d ng s  th p, vì th  dung l ng đ a ra th c t  c a c qui s  càng nh . L y c quiụ ẽ ấ ế ượ ư ự ế ủ ắ ẽ ỏ ấ ắ  
chì ki u GGF - 300 làm ví d , theo qui đ nh, phóng đi n v i dòng đi n 30 ampe, cóể ụ ị ệ ớ ệ  
th  phóng đi n liên t c trong 10 gi  thì tr  s  dung l ng đ a ra là 30 ampe x 10 giể ệ ụ ờ ị ố ượ ư ờ 
= 300 ampe x gi . N u phóng đi n v i dòng đi n 135 ampe thì ch  có th  phóng đi nờ ế ệ ớ ệ ỉ ể ệ  
liên t c 1 gi , dung l ng đ a ra là 135 ampe x 1 gi  = 135 ampe/gì  ch  b ng 45%ụ ờ ượ ư ờ ờ ỉ ằ  
dung l ng khi phóng đi n 30 ampe.ượ ệ

14 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  c qui n p đi n xong, t i sao ph i c t ngu n đi n n p tr c sau đó m iắ ạ ệ ạ ả ắ ồ ệ ạ ướ ớ  
l y k p trên đ u c qui ra?ấ ẹ ầ ắ
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Đáp: Khi n p đi n cho c qui đ n m c đ  nh t đ nh, c qui b t đ u n i b tạ ệ ắ ế ứ ộ ấ ị ắ ắ ầ ổ ọ  
và d n d n tăng m nh. Đó là do tác d ng đi n gi i c a dòng đi n đ i v i dung d chầ ầ ạ ụ ệ ả ủ ệ ố ớ ị  
đi n gi i sinh ra hydro và ôxy. Khi hydro trong không khí trong phòng đ t t i kho ngệ ả ạ ớ ả  
4%, g p ph i l a ho c tia l a đi n thì có th  d n t i b c cháy, n . Vì th , trongặ ả ử ặ ử ệ ể ẫ ớ ố ổ ế  
phòng n p đi n ph i có thi t b  thông gió t t, đ  k p th i thoát th i hai ch t khí hydroạ ệ ả ế ị ố ể ị ờ ả ấ  
và ôxy trong phòng ra ngoài. Đ ng th i, nh t thi t ph i tuân th  qui trình thao tác, c tồ ờ ấ ế ả ủ ắ  
ngu n n p tr c r i m i tháo k p trên đ u c qui ra. Nh  v y có th  tránh đ c tiaồ ạ ướ ồ ớ ẹ ầ ắ ư ậ ể ượ  
l a đi n sinh ra khi c t m ch có đi n, phòng ng a n  khí hydro trong không khí.ử ệ ắ ạ ệ ừ ổ

14 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng thi t b  ch nh l u thirixto, v i m c ra đ nh m c 30V, 300A n pế ị ỉ ư ớ ứ ị ứ ạ  
đi n cho nhóm c qui 24V, t i sao đ t đi n áp đ n 26V mà v n ch a có dòng đi nệ ắ ạ ặ ệ ế ẫ ư ệ  
n p?ạ

Đáp: S  d n thông c a thirixto ph i có đi n áp d ng, xung xúc phát, sau khiự ẫ ủ ả ệ ươ  
d n thông còn ph i có dòng đi n duy trì nh t đ nh m i có th  ti p t c d n thông. cẫ ả ệ ấ ị ớ ể ế ụ ẫ Ắ  
qui là ph  t i có phán đi n th , tr c khi ch a n p đi n đã có đi n áp h  m chụ ả ệ ế ướ ư ạ ệ ệ ở ạ  
t ng đ i cao. Khi có xung xúc phát, thirixto t m th i d n thông, nh ng sau khi xungươ ố ạ ờ ẫ ư  
xúc phát m t, do đi n tr  trong c qui r t l n, dòng đi n trong m ch đi n th p h nấ ệ ở ắ ấ ớ ệ ạ ệ ấ ơ  
dòng đi n duy trì, thirixto ng t, nên không th  n p đi n. 26V mà vôn k  ch  báo làệ ắ ể ạ ệ ế ỉ  
đi n áp h  m ch c a c qui. Đ  có th  n p đi n đ c thì c n nâng cao thích h pệ ở ạ ủ ắ ể ể ạ ệ ượ ầ ợ  
đi n áp đ u ra  ch nh l u ho c đ u song song đi n tr   hai đ u c qui, sau khi cóệ ầ ở ỉ ư ặ ấ ệ ở ở ầ ắ  
dòng đi n n p, do đi n tr  bên trong c qui gi m, có th  c t đi n tr  và đi u ch nhệ ạ ệ ở ắ ả ể ắ ệ ở ề ỉ  
th ng xuyên dòng đi n n p, khi n nó c  b n đ t đ c dòng đi n n đ nh.ườ ệ ạ ế ơ ả ạ ượ ệ ổ ị
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14 - 4 V n hành ác quiậ

14 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong cùng m t khoang ho c trong cùng m t phòng, không đ cạ ộ ặ ộ ượ  
cùng lúc l p chung c qui axit và c qui ki m?ắ ắ ắ ề

Đáp: B i vì h i axit có tác d ng phá ho i đ i v i c qui ki m, mà h i c aở ơ ụ ạ ố ớ ắ ề ơ ủ  
ki m cũng có tác d ng phá ho i nh  v y đ i v i c qui axit. Đ c bi t là c quiề ụ ạ ư ậ ố ớ ắ ặ ệ ắ  
ki m, cho dù ch  có r t ít axit vào trong c qui cũng có th  phá h y b n c c đi n làề ỉ ấ ắ ể ủ ả ự ệ  
rãnh c qui Vì th  c qui axit, ki m luôn luôn l p tách riêng.ắ ế ắ ề ắ

14 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong phòng đ t c qui có th  s  d ng dây cái b ng nhôm không?ặ ắ ể ử ụ ằ

Đáp: Không đ c. Dây cái trong bu ng c qui ph i dùng dây cái b ng đ ngượ ồ ắ ả ằ ồ  
ho c dây đ ng tròn ch  không th  dùng dây nhôm. Đó là vì dây cái b ng nhôm tuyặ ồ ứ ể ằ  
không b  ăn mòn trong không khí nh ng s c đ  kháng c a nhôm đ i v i axit ho cị ư ứ ề ủ ố ớ ặ  
ki m s t y u. cho nên trong phòng c qui d  b  axit ho c ki m xâm th c, nên khôngế ắ ế ắ ễ ị ặ ề ự  
dùng dây chính b ng nhôm.ằ

14 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phòng c qui trong tr m bi n đi n th ng duy trì nhi t đ  nh t đ nh (10ắ ạ ế ệ ườ ệ ộ ấ ị  
- 25oC), t i sao?ạ

Đáp: Khi phóng đi n, do n ng đ  c a dung d ch trong b n c c gi m th p, axitệ ồ ộ ủ ị ả ự ả ấ  
sunfuric trong d ng c  ch a không ng ng khu ch tán vào trong b n c c. N u nhi tụ ụ ứ ừ ế ả ự ế ệ  
đ  trong phòng gi m th p thì s  chuy n đ ng phân t  s  gi m y u, do đó gi m sộ ả ấ ự ể ộ ử ẽ ả ế ả ự 
khu ch tán c a dung d ch vào trong b n c c, t c đ  suy gi m đi n th  c a c quiế ủ ị ả ự ố ộ ả ệ ế ủ ắ  
tăng nhanh, gi m dung l ng c a c qui. N u khi nhi t đ  trong phòng đ t ng t tăngả ượ ủ ắ ế ệ ộ ộ ộ  
cao s  sinh ra hi n t ng t  phóng đi n gi a b n c c. Nhi t đ  trong phòng quá cao,ẽ ệ ượ ự ệ ữ ả ự ệ ộ  
khi n khi n p đi n, b n c c c a c qui v  v n ho c t m ngăn cháy đen, d n đ nế ạ ệ ả ự ủ ắ ỡ ụ ặ ấ ẫ ế  
h ng. Do nhi t đ  trong phòng tăng cao ho c xu ng th p đ u không có l i cho sỏ ệ ộ ặ ố ấ ề ợ ự 
v n hành bình th ng c a c qui, do đó thông th ng ph i gi  nhi t đ  trong phòngậ ườ ủ ắ ườ ả ữ ệ ộ  
kho ng 10 ~ 25ả oC.

14 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Pin m i, pin cũ có th  s  d ng chung v i nhau đ cớ ể ử ụ ớ ượ  
không?

Đáp: Có th  dùng m t c c pin m i và m t c c pin cũ để ộ ụ ớ ộ ụ ể 
th , đ u n i ti p pin m i v i pin cũ r i đ u v i m t đi n tr  cóử ấ ố ế ớ ớ ồ ấ ớ ộ ệ ở  
th  đi u ch nh, nh  th  hi n  hình 14 - 4 - 4. T ng b c gi mể ề ỉ ư ể ệ ở ừ ướ ả  
tr  s  đi n tr , sau đó l n l t đo đi n áp đ u Uị ố ệ ở ầ ượ ệ ầ 1 và U2 c a m i pin. Theo đà gi mủ ỗ ả  
c a đi n tr  ph  t i, dòng đi n phóng đi n s  tăng lên theo, đi n áp Uủ ệ ở ụ ả ệ ệ ẽ ệ 1 trên pin m iớ  
thay đ i không l n còn đi n áp đ u Uổ ớ ệ ầ 2 c a pin cũ nhanh chóng gi m. Khi đi n trủ ả ệ ở 
ph  t i R gi m xu ng đ n tr  s  gi i h n Rụ ả ả ố ế ị ố ớ ạ 1j nào đó, dòng di n ph  t i tăng đ nệ ụ ả ế  
dòng đi n gi i h n Iệ ớ ạ 1J thì đi n áp đ u Uệ ầ 2 c a pin cũ và công su t đ a ra Pủ ấ ư 2 đ u thànhề  
0. Khi dòng đi n ph  t i v t quá Iệ ụ ả ượ 1j thì U2 và P2 đ u thành tr  s  âm. Công su t P màề ị ố ấ  
đi n tr  ph  t i thu đ c nh  h n công su t Pệ ở ụ ả ượ ỏ ơ ấ 1 do pin m i đ a ra, t c m t ph nớ ư ứ ộ ầ  
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năng l ng c a pin m i b  tiêu hao trên pin cũ. Cho nên, ch  c n dòng đi n ph  t iượ ủ ớ ị ỉ ầ ệ ụ ả  
không l n h n Iớ ơ 1j thì pin cũ s  d ng h n h p v i pin m i s  có th  đ a đi n ra màử ụ ỗ ợ ớ ớ ẽ ể ư ệ  
không tr  thành gánh n ng c a pin m i.ở ặ ủ ớ

  14 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  Dây d n c a c qui trên ô tô ho c máy kéo t i sao luôn luôn dùng dâyẫ ủ ắ ặ ạ  
l n?ớ

  Đáp: Ph  t i c a c qui trên ô tô và máy kéo ngoài các thi t b  đi n chi uụ ả ủ ắ ế ị ệ ế  
sáng, còi, v.v... ra ch  y u là kéo môt  kh i đ ng đ  kh i đ ng đ ng c . Trong quáủ ế ơ ở ộ ể ở ộ ộ ơ  
trình kh i đ ng ng n ng i, dòng đi n c a môt  kh i đ ng cao t i vài trăm ampe.ở ộ ắ ủ ệ ủ ơ ở ộ ớ  
Vi c ch n đi n tích ti t di n dây d n t i đi n t  c qui đ n môt  kh i đ ng ngoàiệ ọ ệ ế ệ ẫ ả ệ ừ ắ ế ơ ở ộ  
vi c ph i xét đ n l ng t i dòng đi n c a dây d n ra còn ph i xét t i b o đ mệ ả ế ượ ả ệ ủ ẫ ả ớ ả ả  
môt  đi n có đ  mô men l c kh i đ ng, dòng đi n kh i đ ng ph i đ  nh  khi s t ápơ ệ ủ ự ở ộ ệ ở ộ ả ủ ỏ ụ  
trên dây d n (khi thông qua dòng đi n c  m i 100 ampe thì không nên v t quáẫ ệ ứ ỗ ượ  
0.1V), l i ph i căn c  vào dòng đi n kh i đ ng và đ  dài dây d n đ  xác đ nh ti tạ ả ứ ệ ở ộ ộ ẫ ể ị ế  
di n c a dây d n c qui. Nói chung, ti t di n dây d n c qui c a ô tô và máy kéoệ ủ ẫ ắ ế ệ ẫ ắ ủ  
đ u t  35mmề ừ 2 tr  lên.ở
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CH NG XVƯƠ

B O V  B NG R LEẢ Ệ Ằ Ơ
VÀ THI T B  T  Đ NGẾ Ị Ự Ộ

15 - 1 B o v  quá dòng đi nả ệ ệ
15 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  R le h n ch  quá dòng h n gi  John c a b  kh i đ ng t ng h p đ uơ ạ ế ẹ ờ ủ ộ ở ộ ổ ợ ấ  
vào m ch đi n bên th  c p áp d ng cách đ u vi sai c a b  h  c m dòng đi n (xemạ ệ ứ ấ ụ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
hình 15 - 1 - 1 (a)) c ng đ  dòng đi n c  đ ng tác đ c xác đ nh nh  th  nào?ườ ộ ệ ơ ộ ượ ị ư ế

Đáp: Bên th  c p c a b  h  c m dòng đi n áp d ng cách đ u vi sai, dòngứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ụ ấ  
đi n h p thành c a nó Iệ ợ ủ ac = 2Iao x cos30o= 3 Iao (Xem hình (b)), t c dòng đi n ch yứ ệ ạ  

qua r le là ơ 3  l n dòng đi n pha. Dòng đi n pha có th  tr c ti p tính ra, cũng có thầ ệ ệ ể ự ế ể 
đo đ c, sau đó căn c  vào đ  l n dòng đi n pha x 1.73 đ  xác đ nh r le quá dòng. Víượ ứ ộ ớ ệ ể ị ơ  
d , m t môt  đi n không đ ng b  6 kV, 500 kW, dòng đi n đ nh m c là 60A, khiụ ộ ơ ệ ồ ộ ệ ị ứ  
kh i đ ng tr c ti p thì dòng đi n kh i đ ng là 60 x 7 : 420A, Iở ộ ự ế ệ ở ộ ac : 420 x 1.73 = 726A, 
t  s  dòng đi n c a b  h  c m dòng đi n là 150/5, v y thì tr  s  dòng đi n có đ ngỉ ố ệ ủ ộ ỗ ả ệ ậ ị ố ệ ộ  

tác c a r le h n quá dòng h n gi  đ c xác đ nh là 726 x 5/150 = 24.2Aủ ơ ạ ẹ ờ ượ ị
15 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t s  b o v  quá dòng t i sao ph i l p thêm phong t a đi n ápộ ố ả ệ ạ ả ắ ỏ ệ  
th p?ấ

Đáp: Tr  s  xác đ nh có đ ng tác b o v  quá dòng đ c l a ch n căn c  vàoị ố ị ộ ả ệ ượ ự ọ ứ  
dòng đi n ph  t i l n nh t có th  tránh qua đ c, đ  phòng ng a đ ng tác sai, tr  sệ ụ ả ớ ấ ể ượ ể ừ ộ ị ố 
xác đ nh đó ph i đáp ng quá t i cho phép. Ví d , khi hai máy bi n áp đ u song songị ả ứ ả ụ ế ấ  
v n hành, sau khi m t máy x y ra s  c  ph i nh y c u dao, t t c  ph  t i đ u doậ ộ ả ự ố ả ả ầ ấ ả ụ ả ề  
máy kia đ m nhi m, lúc này không th  vì s  c  d n đ n quá t i mà làm cho bi n ápả ệ ể ự ố ẫ ế ả ế  
kia cũng theo đó nh y c u dao. Nh ng n u nâng cao tr  s  xác đ nh quá dòng thì đả ầ ư ế ị ố ị ộ 
nh y s  khó mà th a mãn yêu c u đ i v i m ch đi n ph  t i n ng mà dòng đi nạ ẽ ỏ ầ ố ớ ạ ệ ụ ả ặ ệ  
ng n m ch không l n l m. Vì th , l i d ng đ c đi m khi ng n m ch đ ng dây,ắ ạ ớ ắ ế ợ ụ ặ ể ắ ạ ườ  
đi n áp dây cái s  s t th p rõ r t, còn khi quá t i, đi n áp dây cái h  xu ng r t ít, đệ ẽ ụ ấ ệ ả ệ ạ ố ấ ể 
áp d ng b o v  quá dòng b ng cách phong t a đi n áp th p. Nh  v y v a có thụ ả ệ ằ ỏ ệ ấ ư ậ ừ ể 
phòng ng a b o v  có đ ng tác nh m, v a có th  đáp ng th a mãn yêu c u v  đừ ả ệ ộ ầ ừ ể ứ ỏ ầ ề ộ 
nh y.ạ

15 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Trong m ch đi n đi n áp th p 380V, b  kh i đ ng đi n t  đã có r leạ ệ ệ ấ ộ ở ộ ệ ừ ơ  
nhi t đ  b o v  quá t i, t i sao còn ph i đ u n i ti p c u chì, còn công t c t  đ ngệ ộ ả ệ ả ạ ả ấ ố ế ầ ắ ự ộ  
l i không c n?ạ ầ

Đáp: Trong m ch đi n th p áp, b  kh i đ ng đi n t  có đ u n i ti p r leạ ệ ấ ộ ở ộ ệ ừ ấ ố ế ơ  
nhi t. Khi dòng đi n là đ nh m c, phi n l ng kim' không bi n d ng, khi dòng đi nệ ệ ị ứ ế ưỡ ế ạ ệ  
ph  t i c a m ch đi n v t quá dòng đi n đ nh m c, phi n l ng kim s  b  cong,ụ ả ủ ạ ệ ượ ệ ị ứ ế ườ ẽ ị  
khi n ti p đi m ng t ra, c t m ch. Do nhi t đ  c a phi n l ng kim tăng lên và sế ế ể ắ ắ ạ ệ ộ ủ ế ưỡ ự 
n  bi n d ng đ u ph i có quá trình th i gian, không th  có đ ng tác t c thì nên r leở ế ạ ề ả ờ ể ộ ứ ơ  
nhi t ch  có th  làm b o v  quá t i. Vì th , b  kh i đ ng đi n t  còn ph i đ u n iệ ỉ ể ả ệ ả ế ộ ở ộ ệ ừ ả ấ ố  
ti p c u chì đ  làm b o v  ng n m ch. Còn công t c t  đ ng có l p b  thoát mócế ầ ể ả ệ ắ ạ ắ ự ộ ắ ộ  
quá dòng. Khi m ch đi n x y ra ng n m ch, b  thoát móc quá dòng có th  thoát mócạ ệ ả ắ ạ ộ ể  
t m th i khi n công t c t  đ ng tách c u dao, c t m ch nên không c n ph i m cạ ờ ế ắ ự ộ ầ ắ ạ ầ ả ắ  
n i ti p c u chì đ  làm b o v  ng n m ch.ố ế ầ ể ả ệ ắ ạ
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15 - 2 B o v  vi sai và b o v  chi uả ệ ả ệ ề

15 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có m t s  r le vi sai có kèm theo b  bi n dòng bão hòa nhanh?ạ ộ ố ơ ộ ế

Đáp: B  bi n dòng bão hòa nhanh có hai tác d ng ch  y u: (1) Tránh dòngộ ế ụ ủ ế  
đi n xi t kích t  (nh  vào bi n th  không t i) khi đóng c u dao thông đi n t c thì,ệ ế ừ ư ế ế ả ầ ệ ứ  
khi n r le có đ ng tác. B i vì khi dòng đi n xi t kích t  ch y vào cu n dây s  c p,ế ơ ộ ở ệ ế ừ ạ ộ ơ ấ  
lõi s t nhanh chóng bão hòa, k t qu  c m ng t  cũng tr  nên nh , khi n th  đi nắ ế ả ả ứ ừ ở ỏ ế ế ệ  
đ ng ng mà  đ u cu n dây s  c p c m ng s  gi m, do đó dòng đi n ch y quaộ ứ ở ầ ộ ơ ấ ả ứ ẽ ả ệ ạ  
cu n dây r le cũng nh . (2) Gi m đáng k  dòng đi n không cân b ng (th  c p) x yộ ơ ỏ ả ể ệ ằ ứ ấ ả  
ra trong th i gian thay đ i t c thì khi ng n m ch bên ngoài.ờ ổ ứ ắ ạ

15 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ng ng đi n m t bên có b o v  vi sai đ  thay b  h  c m dòng đi n,ư ệ ộ ả ệ ể ộ ỗ ả ệ  
n u thi t b  bên s  c p và b o v  vi sai khác v n đang v n hành thì ph i chú ý gì?ế ế ị ơ ấ ả ệ ẫ ậ ả

Đáp: Ph i chú ý dây d n bên th  c p có b o v  vi sai c n tháo g  ph i phânả ẫ ứ ấ ả ệ ầ ỡ ả  
bi t dùng băng keo bao b c l i, không đ c đ  nó ng n m ch, n u không, khi x y raệ ọ ạ ượ ể ắ ạ ế ả  
s  c , b o v  vi sai s  không có đ ng tác. Đ ng th i ph i chú ý ki u lo i, t  l  bi nự ố ả ệ ẽ ộ ồ ờ ả ể ạ ỉ ệ ế  
đ i và c c tính c a b  h  c m dòng đi n thay vào, ph i qua ch n l a và ki mổ ự ủ ộ ỗ ả ệ ả ọ ự ể  
nghi m đ t tiêu chu n, khi đ u dây tr  l i ph i phân bi t rõ c c tính, l n l t đ uệ ạ ẩ ấ ở ạ ả ệ ự ầ ượ ấ  
vào, không đ c đ u ng c. Khi có đi u ki n có th  ki m nghi m b ng cách đoượ ấ ượ ề ệ ể ể ệ ằ  
đi n áp không cân b ng.ệ ằ

15 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t tr m bi n đi n cùng lúc có vài đ ng nh n dây nh n đi n t  nhàộ ạ ế ệ ườ ậ ậ ệ ừ  
máy đi n đ n, t i sao trên đ ng dây ph i l p b o v  chi u?ệ ế ạ ườ ả ắ ả ệ ề

Đáp: B i vì, khi đ ng dây v n hành song song, m t đ ng dây x y ra s  cở ườ ậ ộ ườ ả ự ố 
ng n m ch, dòng đi n c a toàn đ ng dây đ u nhanh chóng tăng lên, khác nhau chắ ạ ệ ủ ườ ề ỉ 
là dây có s  c  thì dòng đi n ch y t  dây cái c a tr m bi n đi n ra, còn các dây khácự ố ệ ạ ừ ủ ạ ế ệ  
thì dòng đi n ch y vào dây chính, r le quá dòng không th  nh n bi t đ c dòng đi nệ ạ ơ ể ậ ế ượ ệ  
ch y ra hay ch y vào, vì th  t s  làm cho toàn b  đ ng dây nh y c u dao, mạ ạ ế ắ ẽ ộ ườ ả ầ ở 
r ng s  c , r le chi u có th  nh n đ c dòng đi n ch y ra hay ch y vào, t  đó c tộ ự ố ơ ề ể ậ ượ ệ ạ ạ ừ ắ  
đ ng dây s  c  m t cách chính xác.ườ ự ố ộ
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15 - 3 B o ả v  th  t  khôngệ ứ ự

15 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai m ch đi n đ u song song đ  phân ph i đi n ho c đ u song song sạ ệ ấ ể ố ệ ặ ấ ử 
d ng vài dây cáp đi n vào m t m ch đi n, l p đ t b  h  c m dòng đi n th  tụ ệ ộ ạ ệ ắ ặ ộ ỗ ả ệ ứ ự 
không và r le nh  hình 15 - 3 - 1 (a) (b) (c), cách l p đ t nào đúng?ơ ư ắ ặ

Đáp: Ph ng pháp l p đ t nh  hình (a) là sai. Do tr  kháng c a các pha khôngươ ắ ặ ư ở ủ  
th  hoàn toàn gi ng nhau, khi bình th ng s  có dòng đi n vòng th  t  0 ch y quaể ố ườ ẽ ệ ứ ự ạ  
m ch kín, có th  khi n r le đ ng tác nh m. Khi x y ra s  c  ti p đ t, do dòng di nạ ể ế ơ ộ ầ ả ự ố ế ấ ệ  
ti p đ t tri t tiêu ho c làm tăng dòng đi n vòng có th  khi n r le không đ ng tácế ấ ệ ặ ệ ể ế ơ ộ  
ho c đ ng tác nh m.ặ ộ ầ

   L p đúng ph i nh  hình (b), m ch v  song song cùng cung c p cho m t phắ ả ư ạ ề ấ ộ ụ 
t i ph i xuyên su t m t b  h  c m dòng đi n th  t  0 dùng chung. N u vì đ ngả ả ố ộ ộ ỗ ả ệ ứ ự ế ườ  
kính   ngoài c a cáp đi n quá l n ho c s  s i nhi u mà không th  làm nh  v y đ củ ệ ớ ặ ố ợ ề ể ư ậ ượ  
thì có   th  dùng cách l p nh  hình (c), b  trí đ u song song hai b  h  c m th  t  0,ể ắ ư ố ấ ộ ỗ ả ứ ự  
bên th    c p đ u song song m t r le dòng đi n th  t  0. Nh  v y tuy có th  lo i trứ ấ ấ ộ ơ ệ ứ ự ư ậ ể ạ ừ 
dòng đi n vòng th  t  0, nh ng do tr  kháng kích t  c a b  h  c m th  t  0 n i v iệ ứ ự ư ở ừ ủ ộ ỗ ả ứ ự ố ớ  
r le là đ u song song nên đ  nh y gi m đáng k . Đ  gi m thi u nh h ng này, cóơ ấ ộ ạ ả ể ể ả ể ả ưở  
th  áp d ng hình th c nh  hình (d), t c hai b  h  c m dòng đi n đ u n i ti p theoể ụ ứ ư ứ ộ ỗ ả ệ ấ ố ế  
c c tính, nh  v y v a có th  gi i quy t v n đ  dòng đi n vòng th  t  0, cũng v aự ư ậ ừ ể ả ế ấ ề ệ ứ ự ừ  
gi i quy t đ c nh c đi m đ  nh y b  gi m.ả ế ượ ượ ể ộ ạ ị ả

   15 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  H  th ng đi m trung tính tr c ti p ti p đ t, b  h  c m dòng đi n thệ ố ể ự ế ế ấ ộ ỗ ả ệ ứ 
t     0 nói chung đ u n i ti p trên dây ti p đ t c a đi m trung tính. T i sao h  th ngự ấ ố ế ế ấ ủ ể ạ ệ ố  
đi m trung tính không ti p đ t, nói chung l p trên đ u cáp đi n?ể ế ấ ắ ầ ệ

   Đáp: Trong h  th ng đi m trung tính tr c ti p ti p đ t, khi dòng đi n baệ ố ể ự ế ế ấ ệ  
pha   đ i x ng, trên dây trung tính không có dòng đi n th  t  0, do nguyên nhân x yố ứ ệ ứ ự ả  
ra m t pha ti p đ t, dòng đi n th  t  0 sinh ra đ u ch y qua dây trung tính, n u n iộ ế ấ ệ ứ ự ề ạ ế ố  
ti p b  h  c m dòng đi n th  t  0 vào dây trung tính thì bên th  c p c a nó có thế ộ ỗ ả ệ ứ ự ứ ấ ủ ể 
đ a ra dòng đi n th  t  0, dùng đ  đo đ c ho c đ  b o v .ư ệ ứ ự ể ạ ặ ể ả ệ

Đ i v i h  th ng đi m trung tính không ti p đ t, do không có dây trung tínhố ớ ệ ố ể ế ấ  
ti p đ t nên qu n cu n dây th  c p c a b  h  c m dòng đi n th  t  0 lên lõi s tế ấ ấ ộ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ứ ự ắ  
hình vòng, đem dây d n ba pha cùng xuyên vào tròng vòng lõi s t, đ  làm cu n dây sẫ ắ ể ộ ơ 
c p Trong tình hình đ i x ng bình th ng, t ng t  thông sinh ra trong lõi s t hìnhấ ố ứ ườ ổ ừ ắ  
vòng b ng 0, cu n dây th  c p không có dòng đi n d a ra. N u x y ra nguyên nhânằ ộ ứ ấ ệ ư ế ả  
nh  m t pha ti p đ t, khi dòng đi n ba pha không đ i x ng, t ng t  thông trên vòngư ộ ế ấ ệ ố ứ ổ ừ  
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lõi s t không b ng 0, t  thông th  t  0 này xuyên qua cu n dây th  c p, c m ng raắ ằ ừ ứ ự ộ ứ ấ ả ứ  
dòng đi n th  t  0, do dây d n ba pha ph i cùng xuyên qua vòng lõi s t có cu n dâyệ ứ ự ẫ ả ắ ộ  
th  c p, mu n gi i quy t cách đi n gi a các dây d n ba pha s  t ng đ i phi nứ ấ ố ả ế ệ ữ ẫ ẽ ươ ố ề  
ph c, vì th  đem vòng lõi s t có cu n dây th  c p l ng lên đ u cáp đi n là ti n nh t.ứ ế ắ ộ ứ ấ ồ ầ ệ ệ ấ

15 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao môt  đi n c  l n đã l p b  h  c m dòng đi n th  t  0 đạ ơ ệ ỡ ớ ắ ộ ỗ ả ệ ứ ự ể 
phòng ng a dòng đi n ba pha không cân b ng còn ph i l p thêm r le th i gian?ừ ệ ằ ả ắ ơ ờ

Đáp: B i vì khi môt  đi n kh i đ ng, dòng đi n ba pha có th  không cânở ơ ệ ở ộ ệ ể  
b ng, trong th  t  0 cũng có dòng đi n không cân b ng ch y qua s  làm cho môtằ ứ ự ệ ằ ạ ẽ ơ 
đi n nh y c u dao. Sau khi l p r le th i gian, khi môt  đi n kh i đ ng, dòng đi nệ ả ầ ắ ơ ờ ơ ệ ở ộ ệ  
không cân b ng khi n công t c không x y ra đ ng tác nh m. N u khi trong v nằ ế ắ ả ộ ầ ế ậ  
hành, môt  đi n x y ra s  c  không cân b ng thì trong th i gian qui đ nh s  có thơ ệ ả ự ố ằ ờ ị ẽ ể 
nh y c u dao.ả ầ
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15 - 4 Ngu n đi n thao tácồ ệ

15 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ngu n đi n thao tác xoay chi u c a thi t b  b o v  quá dòngạ ồ ệ ề ủ ế ị ả ệ  
thông th ng không s  d ng l y b  h  c m đi n áp làm ngu n?ườ ử ụ ấ ộ ỗ ả ệ ồ

Đáp: B i vì b o v  quá dòng ch  y u dùng v i b o v  quá t i và b o vở ả ệ ủ ế ớ ả ệ ả ả ệ 
ng n m ch. Còn khi thi t b  ho c đ ng dây trong ph m vi đ c b o v  x y ra sắ ạ ế ị ặ ườ ạ ượ ả ệ ả ự 
c  ng n m ch, th ng th ng làm cho đi n áp s t gi m nghiêm tr ng, theo s  s tố ắ ạ ườ ườ ệ ụ ả ọ ự ụ  
áp nghiêm tr ng c a h  th ng, đi n áp th  c p c a b  h  c m đi n áp cũng s tọ ủ ệ ố ệ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ ụ  
giám, do đó th ng th ng làm cho cu n dây thoát móc thao tác không th  có đ ngườ ườ ộ ể ộ  
tác, m t tác d ng b o v . Cho nên, thông th ng thi t b  b o v  b ng r le s  d ngấ ụ ả ệ ườ ế ị ả ệ ằ ơ ử ụ  
b  h  c m dòng đi n bão hòa nhanh cung c p ngu n đi n cho cu n dây thoát mócộ ỗ ả ệ ấ ồ ệ ộ  
xoay chi u.ề

15 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ngu n đi n m t chi u dùng đi u khi n tr m bi n đi n c a nhàạ ồ ệ ộ ề ề ể ạ ế ệ ủ  
máy đi n không đ c cho phép ti p đ t?ệ ượ ế ấ

Đáp: B i vì ngu n đi n m t chi u c a tr m bi n đi n nhà máy đi n, đi uở ồ ệ ộ ề ủ ạ ế ệ ệ ề  
khi n cu n dây nh y c u dao c a b  ng t m ch d n, n u m ng m t chi u có đi mể ộ ả ầ ủ ộ ắ ạ ẫ ế ạ ộ ề ể  
ti p đ t thì ti p đi m đi u khi n c a cu n dây nh y c u dao s  có m t đ u ti pế ấ ế ể ề ể ủ ộ ả ầ ẽ ộ ầ ế  
đ t, khi đ u còn l i x y ra s  c  rò đi n, s  làm thông cu n dây nh y c u dao, gâyấ ầ ạ ả ự ố ệ ẽ ộ ả ầ  
ra đ ng tác nh m d n đ n s  c  nghiêm tr ng, cho nên không đ c phép ti p đ t.ộ ầ ẫ ế ự ố ọ ượ ế ấ

15 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Mâm chi u sáng s  c  s  d ng trong nhà máy phát đi n, t i sao dây "ế ự ố ử ụ ệ ạ  
không" không đ c ti p đ t?ượ ế ấ

Đáp: Thi t b  n i v i m ng m t chi u c a nhà máy đi n có r t nhi u, dâyế ị ố ớ ạ ộ ề ủ ệ ấ ề  
d n phân b  kh p x ng r t dài, m t b  ph n dây d n ph i l p đ t  nh ng n i cóẫ ố ắ ưở ấ ộ ộ ậ ẫ ả ắ ặ ở ữ ơ  
t ng đ i nhi u b i b m ho c m t: nh  gi a lò h i, h  th ng v n chuy n than,ươ ố ề ụ ặ ặ ẩ ướ ư ữ ơ ệ ố ậ ể  
phòng b m n c, v.v... Sau vài năm s  d ng, đo b  m ho c các nguyên nhân khác,ơ ướ ử ụ ị ẩ ặ  
cách đi n c a dây d n gi m. N u dây "không" c a đĩa chi u sáng ti p đ t, khi đi nệ ủ ẫ ả ế ủ ế ế ấ ệ  
xoay chi u ng t đi n chuy n sang cung c p b ng đi n m t chi u s  khi n c c âmề ắ ệ ể ấ ằ ệ ộ ề ẽ ế ự  
c a c qui ti p đ t, n u lúc này cách đi n c a dây d n m ch đi u khi n đ i vôi đ tủ ắ ế ấ ế ệ ủ ẫ ạ ề ể ố ấ  
không t t s  r t d  d n đ n thi t b  c a m ch đi n chính đ ng tác nh m.ố ẽ ấ ễ ẫ ế ế ị ủ ạ ệ ộ ầ

Đ  phòng ng a x y ra hi n t ng c c âm c qui ti p đ t, trên đĩa đi u khi nể ừ ả ệ ượ ự ắ ế ấ ề ể  
l p đ ng h  ki m tra cách đi n c a m ng và phát tín hi u ti p đ t, đ  nhân viên tr cắ ồ ồ ể ệ ủ ạ ệ ế ấ ể ự  
ban sau khi phát hi n đ c tình hình này l p t c c t đ t ngu n đi n, ti n hànhệ ượ ậ ứ ắ ứ ồ ệ ế

15 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  d ng b  ch nh l u selen làm ngu n đi n đóng c u dao công t c d uử ụ ộ ỉ ư ồ ệ ầ ắ ầ  
có nh c đi m gì?ượ ể

Đáp: B  ch nh l u selen d  b  m, mà đi n áp ng c chi u t ng đ i th p.ộ ỉ ư ễ ị ẩ ệ ượ ề ươ ố ấ  
Khi s  d ng b  ch nh l u selen làm ngu n đi n đóng c u dao công t c đ u, n uử ụ ộ ỉ ư ồ ệ ầ ắ ầ ế  
th ng xuyên ti p đi n, do ph i ch u đi n áp t ng đ i cao khi không t i, ph i tăngườ ế ệ ả ị ệ ươ ố ả ả  
s  phi n selen n i ti p và đ u song song c a b  ch nh l u. N u th ng xuyên ng tố ế ố ế ấ ủ ộ ỉ ư ế ườ ắ  
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đi n (ch  khi công t c d u yêu c u đóng c u đao m i t  đ ng đ u vào ngu n đi n),ệ ỉ ắ ầ ầ ầ ớ ự ộ ấ ồ ệ  
đ  tránh b  m nh h ng đ n tác d ng ch nh l u, c n ph i l p riêng thêm đi n trể ị ẩ ả ưở ế ụ ỉ ư ầ ả ắ ệ ở 
nhi t, đ nh kỳ x  lý gia nhi t.ệ ị ứ ệ
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15 - 5 Thi t b  t  đ ngế ị ự ộ

15 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng dây t i đi n cao áp sau khi x y ra s  c  m i d n đ n nh y c uườ ả ệ ả ự ố ớ ẫ ế ả ầ  
dao công t c d u, nh ng t i sao tr m bi n đi n còn ph i l p nhóm r le t  đ ngắ ầ ư ạ ạ ế ệ ả ắ ơ ự ộ  
đóng l i c u dao đ  làm cho công t c d u nhanh chóng đóng c u dao?ạ ầ ể ắ ầ ầ

Đáp: Kinh nghi m th c d ng v  thi t b  đi n cho th y, s  c  ng n m ch x yệ ự ụ ề ế ị ệ ấ ự ố ắ ạ ả  
ra trên đ ng dây, đa s  có đ c tính là th i gian ng n nh t, sau khi ng t ngu n đi nườ ố ặ ờ ắ ấ ắ ồ ệ  
b  ph n h ng, cách đi n  ch  ng n m ch s  nhanh chóng khôi ph c, đ ng dây t iộ ậ ỏ ệ ở ỗ ắ ạ ẽ ụ ườ ả  
đi n có th  l p t c chuy n vào làm vi c. Đ  nâng cao đ  tin c y cung c p đi n nênệ ể ậ ứ ể ệ ể ộ ậ ấ ệ  
l p thêm b o v  b ng r le t  đ ng đóng l i c u dao, khi n đ ng dây nhanh chóngắ ả ệ ằ ơ ự ộ ạ ầ ế ườ  
khôi ph c t i đi n.ụ ả ệ

15 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao nói chung dây cao áp m c trên không đ u có l p thi t b  t  đ ngạ ắ ề ắ ế ị ự ộ  
đóng l i c u dao, còn cáp đi n cao áp đ u không l p?ạ ầ ệ ề ắ

Đáp: Dây cao áp m c trên không trong v n hành th ng th ng x y ra s  cắ ậ ườ ườ ả ự ố 
t c thì, nh  sét đánh, chim gây h i, th  di u ho c các t p ch t khác r i lên trên dâyứ ư ạ ả ề ặ ạ ấ ơ  
t i đi n, các s  c  này sau khi công t c nh y c u đao đ u có th  t  đ ng lo i tr .ả ệ ự ố ắ ả ầ ề ể ự ộ ạ ừ  
Nh  m t nhánh cây r i trên dây t i đi n gây ng n m ch, dòng đi n ng n m chư ộ ơ ả ệ ắ ạ ệ ắ ạ  
m nh s  thiêu cháy nhánh cây, s  c  đ c kh c ph c, lúc này n u có thi t b  tạ ẽ ự ố ượ ắ ụ ế ế ị ự 
đ ng đóng c u dao l i thì v n ti p t c t i đi n, c  b n duy trì c p đi n liên t c.ộ ầ ạ ẫ ế ụ ả ệ ơ ả ấ ệ ụ  
Đ ng dây cáp đi n cao áp thì không th  x y ra s  c  t c thì nh  trên, n u x y ra sườ ệ ể ả ự ố ứ ư ế ả ự 
c  thì th ng là s  c  có tính ch t lâu dài và t ng đ i nghiêm tr ng. Lúc này yêuố ườ ự ố ấ ươ ố ọ  
c u công t c nh y c u dao c t đi m s  c , cho nên không c n thi t t  đ ng đóng l iầ ắ ả ầ ắ ể ự ố ầ ế ự ộ ạ  
c u dao.ầ

15 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên đ ng dây l p khe h  b o v , t i sao ph i l p ph i h p c u daoườ ắ ở ả ệ ạ ả ắ ố ợ ầ

Đáp: L p khe h  b o v  trên đ ng đây 6 kV n i s m sét nhi u, s  tăng thêmắ ở ả ệ ườ ơ ấ ề ẽ  
t ng đ i c  h i đ ng dây ng t c u dao ng ng đi n, n u không l p thi t b  tươ ố ơ ộ ườ ắ ầ ừ ệ ế ắ ế ị ự 
đ ng đóng l i c u dao thì khi khe h  có đ ng tác, đ ng dây s  ng t c u dao ng ngộ ạ ầ ở ộ ườ ẽ ắ ầ ừ  
đi n. N u không có c u đao t  đ ng đóng l i thì cũng có th  xét đ n c u dao đóngệ ế ầ ự ộ ạ ể ế ầ  
l i c  gi i, nh  v y có th  gi m s  l n ng ng đi n do s  c .ạ ơ ớ ư ậ ể ả ố ầ ư ệ ự ố

15 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  nâng cao đ  tin c y cung c p đi n c a môt  đi n xoay chi u cao ápể ộ ậ ấ ệ ủ ơ ệ ề  
c  l n, li u có th  l p thêm c u dao t  đ ng đóng l i ZCH ho c thi t b  t  đ ngỡ ớ ệ ể ắ ầ ự ộ ạ ặ ế ị ự ộ  
đ a vào c a ngu n đi n d  b  BZT vào đ ng dây ngu n đi n đ c không?ư ủ ồ ệ ự ị ườ ồ ệ ượ

Đáp: Đ i v i môt  đi n không đ ng b  cao áp c  l n nói chung là có thố ớ ơ ệ ồ ộ ỡ ớ ể 
đ c, nh ng đ i v i môt  đi n đ ng b  cao áp c  l n thì không đ c. B i vì khiượ ư ố ớ ơ ệ ồ ộ ỡ ớ ượ ở  
thi t b  t  đ ng ZCH, BZT có đ ng tác, th i gian ng t đi n 0.5 giây tr  lên, mà môtế ị ự ộ ộ ờ ắ ệ ở ơ 
đ ng b  thì ng t đi n 0.35 giây tr  lên là m t đ ng b , lúc này máy đi n v n có kíchồ ộ ắ ệ ở ấ ồ ộ ệ ẫ  
t  m t chi u,  th i đi m ngu n đi n cung c p khôi ph c tr  l i, máy đi n s  ch uừ ộ ề ở ờ ể ồ ệ ấ ụ ở ạ ệ ẽ ị  
xung kích c a dòng đi n xung kích không cùng kỳ và mô men quay xung kích khôngủ ệ  
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cùng kỳ, khi nghiêm tr ng có th  làm ng n m ch bên trong môt  đi n. N u trên môtọ ể ắ ạ ơ ệ ế ơ 
đ ng b  ph i h p thêm thi t b  b o v  m t đ ng b  và t  đ ng đi u ch nh l i đồ ộ ố ợ ế ị ả ệ ấ ồ ộ ự ộ ề ỉ ạ ể 
nâng cao đ  tin c y cung c p đi n c a môt  đi n đ ng b  m i có th  s  d ng ph iộ ậ ấ ệ ủ ơ ệ ồ ộ ớ ể ử ụ ố  
h p v i ZCH ho c BZT.ợ ớ ặ

15 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao c u dao t  đ ng đóng l i ch  có th  s  đ ng trên công t c ra c aạ ầ ự ộ ạ ỉ ể ử ụ ắ ủ  
đ ng đây c p đi n mà không th  s  d ng trên công t c bi n áp môt  đi n nóiườ ấ ệ ể ử ụ ắ ế ơ ệ  
chung?

Đáp: B i vì s  c  có tính t c thì c a đ ng dây c p đi n t ng đ i nhi u,ở ự ố ứ ủ ườ ấ ệ ươ ố ề  
nh  các s  c  chim gây h i, sét đánh v.v... sau khi công t c nh y c u dao thì s  cư ự ố ạ ắ ả ầ ự ố 
cũng m t. Vì th , đ  nhanh chóng c p đi n, có th  s  d ng thi t b  t  đ ng đóng l iấ ế ể ấ ệ ể ử ụ ế ị ự ộ ạ  
c u dao, nh ng s  c  t c thì c a b  bi n áp môt  đi n t ng đ i ít, n u s  đ ngầ ư ự ố ứ ủ ộ ế ơ ệ ươ ố ế ử ụ  
c u dao t  đ ng đóng l i có th  làm cho s  c  m  r ng, vì th  nói chung khôngầ ự ộ ạ ể ự ố ở ộ ế  
đ c s  d ng.ượ ử ụ

15 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C u dao t  đ ng đóng l i, t i sao ch  áp d ng đóng l i m t l n ho cầ ự ộ ạ ạ ỉ ụ ạ ộ ầ ặ  
đóng l i hai l n mà không áp d ng đóng l i nhi u l n nh  tám ho c m i l n?ạ ầ ụ ạ ề ầ ư ặ ườ ầ

Đáp: Khi đ ng dây x y ra s  c  có tính t m th i, mà s  c  này sau khi ng nườ ả ự ố ạ ờ ự ố ắ  
m ch s  nhanh chóng t  đ ng m t (nh  chim gây h i, sét đánh v.v...), l i d ng c uạ ẽ ự ộ ấ ư ạ ợ ụ ầ  
dao t  đ ng đóng l i có th  nhanh chóng khôi ph c truy n đi n, gi m thi u t n th tự ộ ạ ể ụ ề ệ ả ể ổ ấ  
c a ng i s  d ng. Nh ng n u s  c  có tính lâu dài thì không nên ti p t c truy nủ ườ ử ụ ư ế ự ố ế ụ ề  
đi n. B i vì m t hai l n đóng l i không đ c thì không đ c ti p t c đóng l i, ti pệ ở ộ ầ ạ ượ ượ ế ụ ạ ế  
t c đóng l i s  c  ng n m ch có tính lâu dài s  gây nên xung kích c a dòng đi n l nụ ạ ự ố ắ ạ ẽ ủ ệ ớ  
đ i v i h  th ng đi n l c, làm công t c chóng h ng, th m chí x y ra s  c . Vì thố ớ ệ ố ệ ự ắ ỏ ậ ả ự ố ế 
không đ c đóng l i nhi u l n.ượ ạ ề ầ

15 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi s a ch a dây c p đi n ra c a tr m bi n đi n, tr c khi đóngử ữ ấ ệ ủ ạ ế ệ ướ  
c u dao truy n đi n, t i sao đ a b o v  c u dao đóng l i ra kh i v n hành?ầ ề ệ ạ ư ả ệ ầ ạ ỏ ậ

Đáp: Ch  y u là tính đ n sau khi s a xong dây c p đi n, có kh  năng vì dâyủ ế ế ử ấ ệ ả  
đ t t m th i ch a tháo b  mà gây ra s  c  ng n m ch, khi n cho sau khi công t cấ ạ ờ ư ỏ ự ố ắ ạ ế ắ  
d u đóng c u dao, hình thành dòng đi n ng n m ch nhi u l n che c t làm h ng thi tầ ầ ệ ắ ạ ề ầ ắ ỏ ế  
b  ho c m  r ng s  c . Vì th , thi t b  c u dao đóng l i ph i đ a ra kh i v n hànhị ặ ở ộ ự ố ế ế ị ầ ạ ả ư ỏ ậ  
tr c khi truy n đi n.ướ ề ệ

15 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t  đ ng đóng ngu n d  b  (BZT) v a yêu c u ph i nhanh chóngạ ự ộ ồ ự ị ừ ầ ả  
v a qui đ nh có th i h n nh t đ nh? ừ ị ờ ạ ấ ị

Đáp: Th i gian t  lúc dây cái c a ngu n đi n làm vi c m t đi n áp đ n khiờ ừ ủ ồ ệ ệ ấ ệ ế  
ngu n đi n áp b  t  đ ng đ a vào g i là th i gian m t đi n đ i v i n i s  d ng th iồ ệ ị ự ộ ư ọ ờ ấ ệ ố ớ ơ ử ụ ờ  
gian này càng ng n, phanh hãm c a môt  càng nh , t  kh i đ ng càng d . Nh ngắ ủ ơ ẹ ự ở ộ ễ ư  
tính đ n sau khi h  quang  đi m s  c  ng n m ch khi n ngu n đi n làm vi c nh yế ồ ở ể ự ố ắ ạ ế ồ ệ ệ ả  
c u dao đã t t, quá trình khí ion hóa đòi h i th i gian nh t đ nh. Cho nên, nói chungầ ắ ỏ ờ ấ ị  
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qui đ nh th i gian m t đi n kho ng 1 - 1.5 giây. Th i h n thi t b  t  đ ng đóng c uị ờ ấ ệ ả ờ ạ ế ị ự ộ ầ  
dao l i c a đ ng dây t i đi n cũng cùng lý do đó.ạ ủ ườ ả ệ
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CH NG XVIIƯƠ

K  THU T ĐI N TỸ Ậ Ệ Ử

17 - 1 Linh ki n đi n tệ ệ ử

17 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n tr  chi u d ng c a diode t i saoồ ồ ạ ệ ở ề ươ ủ ạ  
đi n tr  đo đ c  các n c đi n tr  khác nhau thì tr  s  đi n tr  không nh  nhau?ệ ở ượ ở ấ ệ ở ị ố ệ ở ư

Đáp: Diode là linh ki n phi tuy n tính, tr  s  đi n tr  c a n  thay đ i theo sệ ế ị ố ệ ở ủ ổ ổ ự 
thay đ i c a đi n áp đ a vào. Khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n tr  c c d ngổ ủ ệ ư ồ ồ ạ ệ ở ự ươ  
c a diode, tuy đi n áp pin mà các n c đi n tr  khác nhau (tr  n c R x 10k), s  d ngủ ệ ấ ệ ở ừ ấ ử ụ  
là gi ng nhau, nh ng đi n tr  trong t ng ng không gi ng nhau (đi n tr  trong c aố ư ệ ở ươ ứ ố ệ ở ủ  
n c R x 1 là nh  nh t, cùng v i s  tăng lên h  s  nhân c a n c đi n tr , thì đi n trấ ỏ ấ ớ ự ệ ố ủ ấ ệ ở ệ ở 
trong c a nó cũng tăng t ng ng). Vì th  đi n áp đ a vào 2 đ u diode đ c đoủ ươ ứ ế ệ ư ầ ượ  
không nh  nhau, k t qu  làm cho đi n tr  diode b  đo ph n ánh ra khác nhau.ư ế ả ệ ở ị ả

17 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t s  diode ho c t  đi n làm vi c d i đi n áp t ng đ i cao, phátộ ố ặ ụ ệ ệ ướ ệ ươ ố  
hi n th y đã b  nóng đánh th ng, nh ng sau khi tháo ra, dùng đ ng h  v n năng đoệ ấ ị ủ ư ồ ồ ạ  
tính năng c a linh ki n này r t bình th ng, t i sao?ủ ệ ấ ườ ạ

Đáp: Hi n t ng này g i là đánh th ng nhi t. Môi ch t c a diode ho c tệ ượ ọ ủ ệ ấ ủ ặ ụ 
đi n, d i tác d ng c a đi n tr ng m nh, dòng đi n rò tăng lên, nhi t đ  môi ch tệ ướ ụ ủ ệ ườ ạ ệ ệ ộ ấ  
nâng cao, mà nhi t đ  quá cao s  làm cho đi n tr  môi ch t gi m, thúc đ y dòngệ ộ ẽ ệ ở ấ ả ẩ  
đi n rò ti p t c tăng. C  th , tu n hoàn x u d n khi n môi ch t b  đánh th ng. Lúcệ ế ụ ứ ế ầ ấ ầ ế ấ ị ủ  
này n u l p t c c t ngu n đi n khi n linh ki n đ c làm l nh k p th i, có khi v nế ậ ứ ắ ồ ệ ế ệ ượ ạ ị ờ ẫ  
có th  khôi ph c c ng đ  môi ch t nh t đ nh. Lúc này dùng thang đi n tr  c aể ụ ườ ộ ấ ấ ị ệ ở ủ  
đ ng h  v n năng đo ki m tra, đo đi n áp trong đ ng h  v n năng r t th p, khi đo,ồ ồ ạ ể ệ ồ ồ ạ ấ ấ  
môi ch t nóng lên không nhi u th ng th ng không th  phát hi n đ c linh ki n đãấ ề ườ ườ ể ệ ượ ệ  
h ng. Cho nên diode ho c t  đi n đã phát hi n b  đánh th ng nhi t, thì ph i thay k pỏ ặ ụ ệ ệ ị ủ ệ ả ị  
th i, không đ c ti p t c s  d ng.ờ ượ ế ụ ử ụ

17 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  v n năng đo tr  s  đi n tr  trong m ch đi n bóng bán d nồ ồ ạ ị ố ệ ở ạ ệ ẫ  
(transistor) t i sao ph i nh  m i hàn 1 đ u c a đi n tr  đ c đo m i có th  ti nạ ả ả ố ầ ủ ệ ở ượ ớ ể ế  
hành đo?

Đáp: B i vì trong m ch đi n, th ng t n t i m ch r , n u không nh  m iở ạ ệ ườ ồ ạ ạ ẽ ế ả ố  
hàn 1 đ u c a đi n tr  mà ti n hành đo thì tr  s  đo đ c là tr  s  đi n tr  t ngầ ủ ệ ở ế ị ố ượ ị ố ệ ở ươ  
đ ng m ch r  ch  không ph i tr  s  đi n tr  c a đi n tr  c n đo. Ch  có nh  m iươ ạ ẽ ứ ả ị ố ệ ở ủ ệ ở ầ ỉ ả ố  
hàn 1 đ u c a đi n tr  c n đo sau đó ti n hành đo thì m i b o đ m k t qu  đo chínhầ ủ ệ ở ầ ế ớ ả ả ế ả  
xác.

17 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n áp chi u d ng c a diode t i saoồ ồ ạ ệ ề ươ ủ ạ  
ph i đ u đ u "+" c a đ ng h  vào đ u "-" c a diode và đ u đ u "-" c a đ ng hả ấ ầ ủ ồ ồ ầ ủ ấ ầ ủ ồ ồ 
v i đ u "+" c a diode? T i sao ph i đo  n c R x 100?ớ ầ ủ ạ ả ở ấ

Đáp: Khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n tr  là dùng gìn khô làm ngu n đi n,ồ ồ ạ ệ ở ồ ệ  
m ch đi n nguyên lý bên trong c a nó nh  hình 17 - 1 - 4. Qua hình có th  bi t đ uạ ệ ủ ư ể ế ầ  
"-" c a đ ng h  đ u v i đ u "+" c a ngu n đi n, đ u "+" c a đ ng h  đ u v i đ uủ ồ ồ ấ ớ ầ ủ ồ ệ ầ ủ ồ ồ ấ ớ ầ  
"-" c a ngu n đi n. Vì th  khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n tr , chi u d ng c aủ ồ ệ ế ồ ồ ạ ệ ở ề ươ ủ  
diode ph i đ u theo cách trên, n u không s  chuy n thành đo đi n tr  ng c chi u.ả ấ ế ẽ ể ệ ở ượ ề

Dòng đi n ng n m ch n c R x 1 c a đ ng h  v n năng thông th ng là 100 ~ệ ắ ạ ấ ủ ồ ồ ạ ườ  
200mA. Còn dòng đi n chi u d ng c a r t nhi u diode bán d nệ ề ươ ủ ấ ề ẫ  
đ u không v t qua 100mA. N u dùng n c R x 1 đ  đo, khi đi n trề ượ ế ấ ể ệ ở 
chi u d ng c a diode bán d n r t  nh  thì  dòng đi n ch y quaề ươ ủ ẫ ấ ỏ ệ ạ  
diode g n b ng v i tr  s  dòng đi n ng n m ch c a n c R x 1, cóầ ằ ớ ị ố ệ ắ ạ ủ ấ  
th  làm cháy diode. Còn dòng đi n ng n m ch c a n c R x 10 và Rể ệ ắ ạ ủ ấ  
x 100 so v i n c R x 1 l n l t gi m còn 1/10 và 1/100. Cho nên khiớ ấ ầ ượ ả  
dùng n c R x 100 (ho c dùng R x 1k) đo đi n tr  thì dòng đi n sấ ặ ệ ở ệ ẽ 
không v t qua tr  s  cho phép c a diode.ượ ị ố ủ

17 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t c ti p c n (proximity switch) bán d n không nên dùngạ ắ ế ậ ẫ  
trong máy cái mà b i phoi s t gia công r t nhi u?ụ ắ ấ ề

Đáp: Công t c ti p c n bán d n nói chung là m ch đi n do b  dao đ ng và bắ ế ậ ẫ ạ ệ ộ ộ ộ 
khu ch đ i t o thành. Khi phi n kim lo i d n t  ti p c n v i đ u c m ng c a côngế ạ ạ ế ạ ẫ ừ ế ậ ớ ầ ả ứ ủ  
t c, m ch đi n ng ng dao đ ng, bóng bán d n c p cu i thông m ch, r le đi u khi nắ ạ ệ ừ ộ ẫ ấ ố ạ ơ ề ể  
có dòng đi n ch y qua nên th c hi n đ ng tác. Khi phi n kim lo i tách kh i đ u c mệ ạ ự ệ ộ ế ạ ỏ ầ ả  

ng, dao đ ng khôi ph c, r le nh  ra. Công t c ti p c n bán d n là thông qua sứ ộ ụ ơ ả ắ ế ậ ẫ ự 
chuy n ể d ch v  trí c a phi n kim lo i d n t  và đ ng tác c a r le đ  đi u khi n máyị ị ủ ế ạ ẫ ừ ộ ủ ơ ể ề ể  
cái ho t đ ng. N u phoi s t gia công c a máy quá nhi u, phoi s t ti p c n đ u c mạ ộ ế ắ ủ ề ắ ế ậ ầ ả  

ng cũng sứ ẽ d n t i s  thay đ i tr ng thái c a công t c, nh h ng ho t đ ng bìnhẫ ớ ự ổ ạ ủ ắ ả ưở ạ ộ  
th ng c a máy cái. Vì th  công t c ti p c n bán d n không nên tr c ti p s  d ngườ ủ ế ắ ế ậ ẫ ự ế ử ụ  
trong máy cái mà phoi s t gia công quá nhi u.ắ ề

17 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bo m ch t  h p MOS t i sao dùng gi y thi c đ  đóng gói b o qu n?ạ ổ ợ ạ ấ ế ể ả ả

Đáp: Tr  kháng đ u vào c a lo i linh ki n t  h p này vô cùng l n, r t d  bở ầ ủ ạ ệ ổ ợ ớ ấ ễ ị 
nh h ng bên ngoài mà c m ng ra đi n áp c m ng  đ u vào, cho dù linh ki nả ưở ả ứ ệ ả ứ ở ầ ệ  

ch a đ u vào m ch đi n cũng s  b  h ng. Cho nên khi b o qu n, ph i dùng gi yư ấ ạ ệ ẽ ị ỏ ả ả ả ấ  
thi c đóng gói, che ch n linh ki n tránh nh h ng bên ngoài, và làm cho các chânế ắ ệ ả ưở  
c a nó ng n m ch, tránh h ng.ủ ắ ạ ỏ

17 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch transistor, khi r le làm ph  t i đ u n i ti p trong m ch c cạ ơ ụ ả ấ ố ế ạ ự
góp transito công su t, đ  tránh cu n dây c a r le sinh ra cao áp làm h ng transistorấ ể ộ ủ ơ ỏ  
khi transistor ng t m ch, thông th ng đ u d u song song m t diode phóng thích ắ ạ ườ ề ấ ộ ở 
hai đ u cu n dây. Ph ng pháp này s  có nh h ng gì đ i v i tình hình ho t đ ngầ ộ ươ ẽ ả ưở ố ớ ạ ộ  
bình th ng c a r le?ườ ủ ơ
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Đáp: Khi transistor ng t m ch, r le phóng thích, do có diode m ch c nh, năngắ ạ ơ ạ ạ  
l ng trong m ch t  r le s  phóng đi n qua m ch kín do diode và cu n dây t oượ ạ ừ ơ ẽ ệ ạ ộ ạ  
thành, t c đ  phóng đi n c a nó do thông s  th i gian c a m ch phóng đi n quy tố ộ ệ ủ ố ờ ủ ạ ệ ế  
đ nh. Vì th , r le có đ u song song diode phóng thích, không l p t c phóng thích màị ế ơ ấ ậ ứ  
kéo dài th i gian phóng thích, tác d ng kéo dài này, có khi d n đ n h  th ng ch u sờ ụ ẫ ế ệ ố ị ự 
đi u khi n c a r le, ho t đ ng không bình th ng.ề ể ủ ơ ạ ộ ườ

17 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bóng hi u ng tr ng MOS t i sao d  b  đánh th ng? Khi s  d ng c nệ ứ ườ ạ ễ ị ủ ử ụ ầ  
l u ý gì?ư

Đáp: V  k t c u, bóng hi u ng tr ng MOS khác v i bóng bán d n phề ế ấ ệ ứ ườ ớ ẫ ổ 
thông, đ  thu đ c tr  kháng đ u vào r t cao, đi n dung phân b  gi a c c l i c aể ượ ở ầ ấ ệ ố ữ ự ướ ủ  
nó v i ngu n, c c rò và lót g c r t nh , đi n tr  cách đi n r t cao, nên g i là bóngớ ồ ự ố ấ ỏ ệ ở ệ ấ ọ  
hi u ng tr ng ki u cách đi n. Đ ng th i đ  thu đ c đ  d n v t đ  cao, gi aệ ứ ườ ể ệ ồ ờ ể ượ ộ ẫ ượ ủ ữ  
c c l i và lót g c ch  có m t l p oxy hóa r t m ng, đi n áp đánh th ng c a nó nóiự ướ ố ỉ ộ ớ ấ ỏ ệ ủ ủ  
chung d i 50 vôn. Do đi n dung phân b  c a c c l i nh , đi n tr  cách đi n cao,ướ ệ ố ủ ự ướ ỏ ệ ở ệ  
vì th  mà cho dù ti p xúc ngu n đi n áp v i đi n tr  trong r t cao nh  đi n th  c mế ế ồ ệ ớ ệ ở ấ ư ệ ế ả  

ng c  th , cũng d n đ n xuyên th ng do đi n tích không có đ ng phóng thích. Vìứ ơ ể ẫ ế ủ ệ ườ  
th  khi s  d ng, không đ c tùy ti n ch m tay vào c c l i, khi không s  d ng (b oế ử ụ ượ ệ ạ ự ướ ử ụ ả  
qu n ho c v n chuy n) ph i ng n m ch các c c, nh m phòng ng a đi n th  c mả ặ ậ ể ả ắ ạ ự ằ ừ ệ ế ả  

ng bên ngoài đánh th ng c c l i; trong s  d ng đ u vào tuy t đ i không đ c đứ ủ ự ướ ử ụ ầ ệ ố ượ ể 
tr ng, khi hàn n i ph i tháo m  hàn ra kh i ngu n đi n, l i d ng nhi t còn l i c aố ố ả ở ỏ ồ ệ ợ ụ ệ ạ ủ  
nó đ  hàn, khi thi t k  m ch đi n không đ c quên b  trí m t s  linh ki n b o vể ế ế ạ ệ ượ ố ộ ố ệ ả ệ 
quá áp cho m ch đi n bóng hi u ng tr ng MOS.ạ ệ ệ ứ ườ
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17 - 2 Thirixto

17 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n tr  gi a c c c a v i c c âm c aồ ồ ạ ệ ở ữ ự ử ớ ự ủ  
thirixto, t i sao tr  s  đi n tr  thu n chi u, ng c chi u khác nhau? Có ph i tr  sạ ị ố ệ ở ậ ề ượ ề ả ị ố 
đi n tr  càng nh  càng t t?ệ ở ỏ ố

Đáp: C c c a đ i v i c c âm c a linh ki n thirixto là m t ti p giáp P - N, choự ử ố ớ ự ủ ệ ộ ế  
nên tr  s  đi n tr  thu n chi u, ng c chi u khác nhau. Chênh l ch đ c tính vônị ố ệ ở ậ ề ượ ề ệ ặ  
ampe c a c c c a linh ki n cùng nhãn hi u cũng r t l n. Cho nên không th  l y đủ ự ử ệ ệ ấ ớ ể ấ ộ 
l n tr  s  đi n tr  c c c a đ  xác đ nh đ c tính t t x u. N u tr  s  đi n tr  đo đ cớ ị ố ệ ở ự ử ể ị ặ ố ấ ế ị ố ệ ở ượ  
b ng 0, ho c vô cùng l n, ch ng t  gi a c c c a và c c âm đã ng n m ch ho c hằ ặ ớ ứ ỏ ữ ự ử ự ắ ạ ặ ở 
m ch, linh ki n này không th  s  d ng đ c n a.ạ ệ ể ử ụ ượ ữ

17 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao phán đoán thirixto t t x u b ng ph ng pháp đ n gi n nh t?ố ấ ằ ươ ơ ả ấ

Đáp: Mu n phán đoán thirixto t t hay x u, ngoài dùngố ố ấ  
đ ng  h  v n  năng đo  tr  s  đi n  tr  thu n chi u  ng cồ ồ ạ ị ố ệ ở ậ ề ượ  
chi u c a c c âm và c c đi u khi n c a nó ra, còn có thề ủ ự ự ề ể ủ ể 
phán đoán b ng ph ng pháp sáng, t i c a bóng đèn. Nhằ ươ ố ủ ư 
th  hi n  hình 17 - 2 - 2, đ u n i ti p bóng đèn dây tóc v iể ệ ở ấ ố ế ớ  
thirixto r i đ u vào m ch bi n th  t  ng u, t  t  đi u ch nhồ ấ ạ ế ế ự ẫ ừ ừ ề ỉ  
đi n áp c a bi n áp đ n đi n áp đ nh m c c a thirixto, lúcệ ủ ế ế ệ ị ứ ủ  
này bóng đèn ph i không sáng. Sau đó đ u pin khô E (1.5 - 9ả ấ  
vôn, c c d ng đ u v i c c đi u khi n) vào gi a c c đi uự ươ ấ ớ ự ề ể ữ ự ề  
khi n và c c âm c a linh ki n thirixto, r i t  t  đi u ch nhể ự ủ ệ ồ ừ ừ ề ỉ  
đi n áp, bóng đèn sáng d n, đi u này ch ng t  thirixto t t. Ng c l i, thirixto đãệ ầ ề ứ ỏ ố ượ ạ  
h ng.ỏ

17 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp xúc phát c a thirixto kho ng 3 - 10 vôn, t i sao dùng đ ng hệ ủ ả ạ ồ ồ 
v n năng đo không ra?ạ

Đáp: Nói chung đ  r ng xung xúc phát c a thirixto ch  có vài ph n nghìn/giây,ộ ộ ủ ỉ ầ  
tuy tr  s  đ nh c a đi n áp xung có m y vôn đ n m y ch c vôn, nh ng do tr  s  bìnhị ố ỉ ủ ệ ấ ế ấ ụ ư ị ố  
quân c a nó r t nh , cho nên dùng đ ng h  v n năng đo không ra. Mu n phán đoánủ ấ ỏ ồ ồ ạ ố  
có m ch xung xúc phát hay không có th  quan sát b ng máy hi n sóng.ạ ể ằ ệ

17 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Căn c  vào dòng đi n đ nh m c c a thirixto đ  xác đ nh dòng đi n mà nóứ ệ ị ứ ủ ể ị ệ  
s  d ng, t i sao ph i căn c  vào hình sóng ch nh l u đ  tính?ử ụ ạ ả ứ ỉ ư ể

Đáp: thirixto cho phép dòng đi n l n hay nh  ch y qua là do nhi t đ  choệ ớ ỏ ạ ệ ộ  
phép c a lõi quy t đ nh, còn m c đ  phát nhi t thì do tr  s  h u hi u c a dòng đi nủ ế ị ứ ộ ệ ị ố ữ ệ ủ ệ  
quy t đ nh. Tiêu chu n k  thu t qui đ nh, v i nhi t đ  môi tr ng là + 40ế ị ẩ ỹ ậ ị ớ ệ ộ ườ oC và đi uề  
ki n làm mát qui đ nh, trong m ch đi n n a sóng hình sin, t n s  làm vi c m t pha,ệ ị ạ ệ ử ầ ố ệ ộ  
ph  t i có tính đi n tr , thirixto hoàn toàn d n thông, khi nhi t đ  ti p giáp n đ nhụ ả ệ ở ẫ ệ ộ ế ổ ị  
không v t quá tr  s  đ nh m c, thì dòng đi n bình quân ] n nh t cho phép là dòngượ ị ố ị ứ ệ ớ ấ  
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đi n đ nh m c c a linh ki n này. Trong ng d ng th c t , hình th c dòng đi n ch nhệ ị ứ ủ ệ ứ ụ ự ế ứ ệ ỉ  
l u, lo i ph  t i, góc d n thông, hình sóng dòng đi n đ u khác nhau, quan h  gi a trư ạ ụ ả ẫ ệ ề ệ ữ ị 
s  bình quân v i tr  s  h u hi u cũng s  khác nhau. Cho nên, khi xác đ nh tr  s  dòngố ớ ị ố ữ ệ ẽ ị ị ố  
đi n s  d ng cho phép c a thirixto ph i tính theo hình sóng ch nh l u. D i đi uệ ử ụ ủ ả ỉ ư ướ ề  
ki n tiêu chu n, quan h  gi a tr  s  h u hi u và tr  s  bình quân c a dòng đi n choệ ẩ ệ ữ ị ố ữ ệ ị ố ủ ệ  
phép ch y qua là I = 1.57 Iạ d. T c thirixto có dòng đi n đ nh m c 100 ampe thì tr  sứ ệ ị ứ ị ố 
h u hi u c a dòng đi n cho phép là 157 ampe. N u là m ch toàn sóng m t pha khiữ ệ ủ ệ ế ạ ộ  
d n thông hoàn toàn thì quan h  gi a tr  s  h u hi u v i tr  s  bình quân là I' = 1.11ẫ ệ ữ ị ố ữ ệ ớ ị ố  
I'd. So v i tiêu chu n, khi I = I', I'ớ ẩ d = 1.414Id, lúc này m t thirixto 100 ampe có th  sộ ể ử 
d ng 140 ampe.ụ

17 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  thirixto có đi n áp đ nh m c là 300 vôn, li u có th  tr c ti p s  d ngệ ị ứ ệ ể ự ế ử ụ  
làm ch nh l u trên đi n l i 220 vôn đ c không?ỉ ư ệ ướ ượ

Đáp: Đi n áp đi n l i 220 vôn thì đi n áp tr  s  đ nh c a nó là 310 vôn. Doệ ệ ướ ệ ị ố ỉ ủ  
đi n l i có quá áp, yêu c u linh ki n ph i có đ  d  nh t đ nh. Cho nên thirixtoệ ướ ầ ệ ả ộ ư ấ ị  
mu n ch n đùng ph i ch u áp trên 500 vôn. Đi n áp đánh th ng c a thirixto là đi nố ọ ả ị ệ ủ ủ ệ  
áp làm vi c danh x ng c ng v i 100 vôn. Vì th  đi n áp đ nh m c c a thirixto sệ ư ộ ớ ế ệ ị ứ ủ ử 
d ng trên ngu n đi n xoay chi u 220 vôn ph i ch n 550 vôn. Đi n áp đánh th ngụ ồ ệ ề ả ọ ệ ủ  
c a diode g p hai l n đi n áp làm vi c tiêu chu n, t c đi n áp đánh th ng c a diodeủ ấ ầ ệ ệ ẩ ứ ệ ủ ủ  
300 vôn là 600 vôn, cho nên có th  ch n s  d ng diode có đi n áp đ nh m c 300 vôn.ể ọ ử ụ ệ ị ứ

17 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi ng t ph  t i ra (nh  th  hi n  hình 17 - 2 -ắ ụ ả ư ể ệ ở  
6, ng t K ra) vôn k  không hi n th , có ph i do thirixto h ng?ắ ế ể ị ả ỏ

Đáp: Mu n duy trì thirixto d n thông, ngoài vi c ph i cóố ẫ ệ ả  
đi n áp c c d ng chi u d ng và tăng đi n áp xúc phát đ i v iệ ự ươ ề ươ ệ ố ớ  
c c  đi u khi n ra,  còn ph i  b o đ m dòng đi n c c  d ngự ề ể ả ả ả ệ ự ươ  
không nh  h n dòng đi n duy trì c a nó (t c dòng đi n nh  nh t c n thi t đ  thirixtoỏ ơ ệ ủ ứ ệ ỏ ấ ầ ế ể  
duy trì tr ng thái d n thông). Đi n áp trong c a vôn k  r t l n, sau khi ng t ph  t iạ ẫ ệ ủ ế ấ ớ ắ ụ ả  
c a m ch đi n ch nh l u thirixto thì dòng đi n ch y qua vôn k  nh  h n dòng đi nủ ạ ệ ỉ ư ệ ạ ế ỏ ơ ệ  
duy trì, thirixto không th  duy trì d n thông nên b  ng t, vôn k  cũng không hi n th .ể ẫ ị ắ ế ể ị  
Vì th , vôn k  không hi n th  không th  hi n thirixto đã h ng. Khi s a ch a ph i đoế ế ể ị ể ệ ỏ ứ ữ ả  
xem thirixto có đi n áp ra không, ph i đ u ph  t i đ  đo.ệ ả ấ ụ ả ể

17 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M ch thirixto ph  t i c m ng, t i sao có lúc x y ra hi n t ng thirixtoạ ụ ả ả ứ ạ ả ệ ượ  
sau khi d n thông l i ng t?ẫ ạ ắ

Đáp: thirixto khi ch u đi n áp c c d ng chi u d ng, sau khi c c đi u khi nị ệ ự ươ ề ươ ự ề ể  
có thêm xung xúc phát, thông m ch, xung xúc phát m t, dòng đi n c c d ng nhạ ấ ệ ự ươ ỏ 
nh t c n thi t có th  làm cho thirixto duy trì tr ng thái, g i là dòng đi n níu gi .ấ ầ ế ể ạ ọ ệ ữ  
Dòng đi n níu gi  không cùng là dòng duy trì, thông th ng, dòng níu gi  c a thirixtoệ ữ ườ ữ ủ  
ph i l n h n m y l n so v i dòng đi n duy trì.ả ớ ơ ấ ầ ớ ệ

 Khi trong m ch thirixto có ph  t i tính c m ng thì sau khi xúc phát thirixto,ạ ụ ả ả ứ  
dòng đi n trong m ch đi n (t c dòng đi n c c d ng) s  t  0 t  t  tăng lên. Đi nệ ạ ệ ứ ệ ự ươ ẽ ừ ừ ừ ệ  
c m càng l n thì dòng đi n tăng lên càng ch m. Lúc này, n u đ  r ng c a m chả ớ ệ ậ ế ộ ộ ủ ạ  
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xung xúc phát không đ  thì có kh  năng dòng đi n c c d ng ch a lên t i dòng đi nủ ả ệ ự ươ ư ớ ệ  
níu gi , xung xúc phát đã m t, nên thirixto không th  duy trì d n thông, nên b  ng t. ữ ấ ể ẫ ị ắ
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17 - 3 V n hành thi t b  thirixtoậ ế ị

 17 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  T i sao có m t s  thi t b  thirixto mùa hè có th  ho t đ ng bình th ng,ạ ộ ố ế ị ể ạ ộ ườ  
đ n mùa đông thì tr  nên không đáng tin c y, ho c mùa đông có th  ho t đ ng bìnhế ở ậ ặ ể ạ ộ  
th ng, mùa hè l i tr  nên không đáng tin c y?ườ ạ ở ậ

 Đáp: thirixto là m t lo i linh ki n bán d n công su t l n, đ c đi m c a nóộ ạ ệ ẫ ấ ớ ặ ể ủ  
gi ng nh  các linh ki n bán d n khác, ch u nh h ng c a nhi t đ  t ng đ i l n.ố ư ệ ầ ị ả ưở ủ ệ ộ ươ ố ớ  
Mùa đông, nhi t đ  xu ng th p, đi n áp, dòng đi n xúc phát c n thi t c a thirixtoệ ộ ố ấ ệ ệ ầ ế ủ  
tăng lên. Khi công su t xúc phát mà m ch xúc phát cung c p không đ , có kh  năngấ ạ ấ ủ ả  
d n đ n thirixto không th  xúc phát. Vì th  khi ch nh th  thi t b  thirixto c n chú ýẫ ế ể ế ỉ ử ế ị ầ  
đi u này. Mùa hè nhi t đ  tăng cao, đi n áp chuy n chi u d ng và đi n áp đánhề ệ ộ ệ ể ề ươ ệ  
th ng ng c chi u c a thirixto đ u gi m th p, đi n áp, dòng đi n xúc phát đ uủ ượ ề ủ ề ả ấ ệ ệ ề  
gi m rõ r t, kh  năng ch ng nhi u c a linh ki n tr  nên kém, d  gây nên xúc phátả ệ ả ố ễ ủ ệ ở ễ  
nh m, đ ng th i cũng có th  x y ra đánh th ng ng c chi u. Vì th  khi đi u ch nhầ ồ ờ ể ả ủ ượ ề ế ề ỉ  
thi t b  thirixto vào mùa đông c n xem xét nhi t đ  ho t đ ng mùa hè.ế ị ầ ệ ộ ạ ộ

17 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao thi t b  đi n t  đ t g n b  đi u áp kh ng nhi t thirixto d  bạ ế ị ệ ử ặ ầ ộ ề ố ệ ễ ị 
nhi u?ễ

Đáp: B  đi u áp kh ng nhi t thirixto có các u đi m: hi u su t cao, ph nộ ề ố ệ ư ể ệ ấ ả  
ng nhanh, nh ng do d ng sóng đi n áp và dòng đi n c a m ch thirixto là sóng sinứ ư ạ ệ ệ ủ ạ  

đ t bi n nghiêm tr ng, t n su t bi n đ i dòng đi n t c thì r t l n, vì th  s  sinh raộ ế ọ ầ ấ ế ổ ệ ứ ấ ớ ế ẽ  
sóng đi n t  cao t n. Cho nên thi t b  đi n t   g n nó c  kh  năng b  can nhi u,ệ ừ ầ ế ị ệ ử ở ầ ỏ ả ị ễ  
th m chí x y ra đ ng tác nh m.ậ ả ộ ầ

17 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  ch nh l u thirixto làm mát b ng n c, c n chú ý nh ng v n đế ị ỉ ư ằ ướ ầ ữ ấ ề 
gì?

Đáp: Thi t b  ch nh l u thirixto n u áp d ng làm mát b ng n c thì nên dùngế ị ỉ ư ế ụ ằ ướ  
n c c t nh m phòng ng a khi v n hành lâu ngày sinh ra cáu b n gây t c đ ngướ ấ ằ ừ ậ ẩ ắ ườ  

ng. Đi n tr  su t c a nó yêu c u l n h n 20 kΩ.cm. Tr  s  pH là 6 ~ 8, và c n chú ýố ệ ở ấ ủ ầ ớ ơ ị ố ầ  
l  ra, vào n c c a đ ng n c ph i c  g ng có đi n th  b ng nhau. N u đi n thỗ ướ ủ ườ ướ ả ố ắ ệ ế ằ ế ệ ế 
không b ng nhau, đ  b o đ m không ng n m ch gi a các pha, đ  dài c a ng n cằ ể ả ả ắ ạ ữ ộ ủ ố ướ  
ph i trên 400 mm. Mùa đ ng còn c n chú ý gi  m ng n c, két n c, phòng ng aả ộ ầ ữ ấ ố ướ ướ ừ  
đóng băng nh h ng hi u qu  làm mát. Mùa hè do chênh l ch nhi t đ  n c v iả ưở ệ ả ệ ệ ộ ướ ớ  
nhi t đ  môi tr ng t ng đ i l n, trên b  m t b  t a nhi t làm mát b ng n c cóệ ộ ườ ươ ố ớ ề ặ ộ ỏ ệ ằ ướ  
th  xu t hi n s ng đ ng, làm gi m ch u áp c a thi t b , khi nghiêm tr ng có thể ấ ệ ươ ọ ả ị ủ ế ị ọ ể 
d n đ n ng n m ch, vì th  ph i tăng c ng bi n pháp thông gió.ẫ ế ắ ạ ế ả ườ ệ

17 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p ráp thi t b  ch nh l u thirixto, m ch đi n chính và m ch đi uắ ế ị ỉ ư ạ ệ ạ ề  
khi n s  nhi u l n nhau, c n chú ý gì?ể ẽ ễ ẫ ầ

Đáp: Đ  phòng ng a nhi u l n nhau gi a m ch đi n chính v i m ch đi uể ừ ễ ẫ ữ ạ ệ ớ ạ ề  
khi n, ph i b  trí đ ng dây c a m ch đi n chính v i m ch đi u khi n song songể ả ố ườ ủ ạ ệ ớ ạ ề ể  
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nhau và c  g ng xa nhau m t chút. Đ  phòng ng a nhi u c m ng đi n m nh, đ iố ắ ộ ể ừ ễ ả ứ ệ ạ ố  
v i m ch đi u khi n t ng đ i dài có th  dùng dây kim lo i che ch n ngoài ho cớ ạ ề ể ươ ố ể ạ ắ ặ  
dây b n có m ng ph i h p, cũng có th  qu n l p che ch n lên gi a cu n s  c p, thệ ạ ố ợ ể ấ ớ ắ ữ ộ ơ ấ ứ 
c p c a bi n áp. Nh  v y có th  h n ch  m t cách h u hi u nhi u l n nhau gi aấ ủ ế ư ậ ể ạ ế ộ ữ ệ ễ ẫ ữ  
m ch chính v i m ch đi u khi n.ạ ớ ạ ề ể
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17 - 4 Thi t b  thirixto xúc phát và b o vế ị ả ệ

17 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi m 0 c a m ch đi n th  hi n  hình 17 - 4 - 1 (a) là đi m gi a c aể ủ ạ ệ ể ệ ở ể ữ ủ  
cu n dây bên th  c p bi n th , khi thay đ i tr  s  R, đi n áp hai đi m a, b có thay đ iộ ứ ấ ế ế ổ ị ố ệ ể ổ  
gì? T i sao?ạ

Đáp: M ch đi n nh  th  hi n  hình 17 - 4 - 1 (a) là m ch chuy n pha R - C,ạ ệ ư ể ệ ở ạ ể  
khi thay đ i tr  s  R, Uổ ị ố ab không thay đ i v  đ  l n, pha c a nó bi n đ ng trong 0 ~ổ ề ộ ớ ủ ế ộ  
180o. B i vì, khi đi n áp (ngu n đi n) bên s  c p bi n th  là tr  s  c  đ nh, thì đi nở ệ ồ ệ ơ ấ ế ế ị ố ố ị ệ  

áp 
.

U EF bên th  c p cũng c  đ nh, mà ph  t i c a nó là do R - C t o thành, nên dòngứ ấ ố ị ụ ả ủ ạ  

đi n ệ .

I C trong cu n dây th  c p th  hi n tính đi n dung, đi n áp v t tr c ộ ứ ấ ể ệ ệ ệ ượ ướ
.

U EF , s tụ  

áp 
.

U R trên đi n tr , cùng chi u v i ệ ở ề ớ .

I C , 
.

U C s  tr  sau ẽ ễ .

U R là 90o, mà ph i th a mãn:ả ỏ  
.

U R + 
.

U C = 
.

U EF,  nên 
.

U R , 
.

U C , 
.

U EF t o thành hình tam giác vuông (hình b). Vì Uạ ab là 

đi n áp gi a đi m gi a ệ ữ ể ữ
.

U EF đ n R - C, khi thay đ i R, s t áp trên R, C luôn luôn th aế ổ ụ ỏ  

mãn công th c trên và thành góc vuông, nên qu  tích c a đi m D là n a đ ng trònứ ỹ ủ ể ử ườ  

l y ấ .

U EF làm đ ng kính, vì th , R tuy thay đ i, nh ng Uườ ế ổ ư ab luôn luôn b ng  ằ
.

U
2

1
EF , mà 

chi u có th  thay đ i trong 0 ~ 180ề ể ổ o.

17 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao gi a ba chân c a transistor ti p giáp đ n không b  đánh th ngạ ữ ủ ế ơ ị ủ  
ho c h  m ch, nh ng trong m ch đi n l i không th  xúc phát thirixto?ặ ở ạ ư ạ ệ ạ ể

Đáp: Đi u này ch  y u là do t  l  phân áp c a transistor ti p giáp đ n đ cề ủ ế ỉ ệ ủ ế ơ ượ  
ch n quá nh  gây nên. N u t  s  phân áp quá nh , khi m t s  tham s  c a m ch đi nọ ỏ ế ỉ ố ỏ ộ ố ố ủ ạ ệ  
và nhi t đ  môi tr ng thay đ i, đi n áp đ nh đi m c a transistor tr  nên nh  s  làmệ ộ ườ ổ ệ ỉ ể ủ ở ỏ ẽ  
cho biên đ  tín hi u xung đ u ra quá nh  nên không th  xúc phát thirixto làm vi cộ ệ ầ ỏ ể ệ  
đ c.ượ

17 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch xúc phát thirixto c a transistor ti p giáp đ n (xem hình 17 - 4ạ ủ ế ơ  
- 3) đi u ch nh nh  bi n tr  Rề ỉ ỏ ế ở e, có th  làm cho đi n áp đ u ra d n d n tăng lên, khiể ệ ầ ầ ầ  
Re đ t đ n tr  s  nào đó, n u l i ti p t c gi m nh , đi n áp đ u ra đ t ng t s tạ ế ị ố ế ạ ế ụ ả ỏ ệ ầ ộ ộ ụ  
xu ng. T i sao?ố ạ

Đáp: Đi u ch nh tr  s  đi n tr  R s  làm thay đ i thông s  th i gian n p đi nề ỉ ị ố ệ ở ẽ ổ ố ờ ạ ệ  
c a ngu n đi n đ i v i t  C. Tr  s  đi n tr  Rủ ồ ệ ố ớ ụ ị ố ệ ở e càng nh  thì t c đ  n p đi n c aỏ ố ộ ạ ệ ủ  
ngu n đi n đ i v i C càng nhanh, khi n đi n áp uồ ệ ố ớ ế ệ C trên C đ t đ n đi n áp đ nh c aạ ế ệ ỉ ủ  
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transistor ti p giáp đ n, t c th i gian phát ra xung đ u tiên cũng s  càng s m, làm choế ơ ứ ờ ầ ẽ ớ  
góc m  c a thirixto l n lên, đi n áp đ u ra tăng cao. Nh ng sau khi transistor ti pở ủ ớ ệ ầ ư ế  
giáp đ n d n thông, khi tr  s  đi n tr  Rơ ẫ ị ố ệ ở e nh  h n m t tr  sỏ ơ ộ ị ố 
nào đó, do dòng đi n c a ngu n đi n thông qua Rệ ủ ồ ệ e đ a đ nư ế  
c c phát e c a transistor ti p giáp đ n v t quá dòng đi nự ủ ế ơ ượ ệ  
đi m đáy c a nó, gi a e và c c g c bể ủ ữ ự ố 1 không th  khôi ph cể ụ  
tr ng  thái  ng t,  mà  v n  thông,  C n p  không đ c  đi n,ạ ắ ẫ ạ ượ ệ  
m ch xúc phát không th  phát xung n a, t  đó khi n đi n ápạ ể ữ ừ ế ệ  
ch nh l u c a thirixto t t xu ng. Đ  phòng ng a x y ra hi nỉ ư ủ ụ ố ể ừ ả ệ  
t ng này, c n căn c  vào tr  s  đi n tr  nh  nh t và l nượ ầ ứ ị ố ệ ở ỏ ấ ớ  
nh t c a Rấ ủ e, dùng m t  đi n tr  c  đ nh và m t bi n tr  đ uộ ệ ở ố ị ộ ế ở ấ  
n i ti p đ u vào m ch đi n.ố ế ấ ạ ệ

17 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i dùng c u chì t c đ  nhanh đ  b o v  thirixto? Có th  thayạ ả ầ ố ộ ể ả ệ ể  
b ng c u chì nói chung không? ằ ầ

Đáp: Kh  năng dòng đi n ch u áp c a thirixto t ng đ i nh , c u chì t c đả ệ ị ủ ươ ố ỏ ầ ố ộ 
nhanh có b i s  quá dòng gi ng v i thirixto thì có th  đ t dây chì tr c khi thirixto bộ ố ố ớ ể ứ ướ ị 
phá ho i. Còn th i gian đ t dây chì c a c u chì nói chung t ng đ i dài, không th  cóạ ờ ứ ủ ầ ươ ố ể  
tác d ng b o v . Cho nên, thirixto ph i dùng c u chì t c đ  nhanh b o v .ụ ả ệ ả ầ ố ộ ả ệ

N u dòng đi n đ nh m c c a thirixto t ng đ i l n mà dòng đi n ph  t iế ệ ị ứ ủ ươ ố ớ ệ ụ ả  
t ng đ i nh , khi có thi t b  h n ch  dòng đi n ng n m ch, thì có th  dùng c u chìươ ố ỏ ế ị ạ ế ệ ắ ạ ể ầ  
nói chung đ  b o v .ể ả ệ

17 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  thirixto đ u trong m ch, t i sao th ng đ u song song vào hai đ u nóấ ạ ạ ườ ấ ầ  
m t m ch nhánh m c n i ti p đi n tr  t  đi n (nh  hình 17 - 4 - 5)?ộ ạ ắ ố ế ệ ở ụ ệ ư

Đáp: Đó là bi n pháp b o v  phòng ng a thirixto b  phá h ngệ ả ệ ừ ị ỏ  
do quá áp t c thì. B i vì s  thông, ng t c a h  th ng, đi n áp d p c aứ ở ự ắ ủ ệ ố ệ ậ ủ  
đi n l i ho c s  thông ng t c a chính thirixto đ u có th  d n đ nệ ướ ặ ự ắ ủ ề ể ẫ ế  
thirixto b  đánh th ng do ch u quá áp t c thì. Sau khi đ u song song tị ủ ị ứ ấ ụ 
đi n C, n u x y ra quá áp, do đi n áp hai đ u t  đi n ch  có n p đi n mà d n d nệ ế ả ệ ầ ụ ệ ỉ ạ ệ ầ ầ  
tăng cao, không th  đ t bi n. Sau khi thirixto đ c xúc phát d n thông, t  đi n sể ộ ế ượ ẫ ụ ệ ẽ 
phóng đi n qua linh ki n, t  đó khi n thirixto tránh đ c s  t p kích c a quá áp.ệ ệ ừ ế ượ ự ậ ủ  
Nh ng ch  đ u song song m t t  đi n là không đ c, b i vì n u đi n áp n p t ngư ỉ ấ ộ ụ ệ ượ ở ế ệ ạ ươ  
đ i cao, khi phóng đi n s  có dòng đi n r t l n ch y qua thirixto có th  làm cháyố ệ ẽ ệ ấ ớ ạ ể  
thirixto. Vì th  ph i đ u n i ti p m t đi n tr  n a vào t  đi n đ  h n ch  dòngế ả ấ ố ế ộ ệ ở ữ ụ ệ ể ạ ế  
đi n phóng và tăng th i gian phóng đi n, đ ng th i gi a đi n c m và đi n dung trongệ ờ ệ ồ ờ ữ ệ ả ệ  
m ch đi n có th  t o thành m ch dao đ ng, lúc này R l i có tác d ng làm nh t,ạ ệ ể ạ ạ ộ ạ ụ ụ  
phòng ng a dao đ ng cao t n nh h ng đ n ho t đ ng bình th ng c a h  th ng.ừ ộ ầ ả ưở ế ạ ộ ườ ủ ệ ố
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17 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao diode cùng quy cách khi s  d ng đ u n i ti p ph i đ u songạ ử ụ ấ ố ế ả ấ  
song m t đi n tr  cùng tr  s  (xem hình (17 - 4 - 6 (a)), khi s  d ng đ u song songộ ệ ở ị ố ử ụ ấ  
ph i đ u n i ti p m t đi n tr  cùng tr  s  (xem hình b)?ả ấ ố ế ộ ệ ở ị ố

Đáp: S  sai bi t c a đi n tr  ng c chi u diode cùng qui cách r t l n, choự ệ ủ ệ ở ượ ề ấ ớ  
nên khi s  d ng đ u n i ti p, đi n áp ng c chi u mà m i bóng ph i ch u đ u khácử ụ ấ ố ế ệ ượ ề ỗ ả ị ề  
nhau xa, đi n áp ng c chi u mà diode có đi n tr  ng c chi u l n ph i ch u sệ ượ ề ệ ở ượ ề ớ ả ị ẽ 
t ng đ i       cao, nên có kh  năng b  đánh th ng. Sau đó, các bóng khác, do ph i ch uươ ố ả ị ủ ả ị  
toàn b  đi n áp, cũng s  l n l t b  đánh th ng. Cho nên khi s  d ng đ u n i ti p,ộ ệ ẽ ầ ượ ị ủ ử ụ ấ ố ế  
m i diode đ u ph i đ u song song m t đi n tr  cân b ng đi n áp cùng tr  s .ỗ ề ả ấ ộ ệ ở ằ ệ ị ố

Đi n tr  chi u d ng c a diode cùng qui cách cũng m i lo i m t khác, khi sệ ở ề ươ ủ ỗ ạ ộ ử 
d ng đ u song song, diode đi n tr  chi u d ng nh  s  có dòng đi n ch y qua l n.ụ ấ ệ ở ề ươ ỏ ẽ ệ ạ ớ  
Đ  tránh dòng đi n t p trung trên diode đi n tr  chi u d ng nh  gây cháy h ng, vìể ệ ậ ệ ở ề ươ ỏ ỏ  
th  khi s  d ng đ u song song, m i diode đ u ph i đ u n i ti p m t đi n tr  cânế ử ụ ấ ỗ ề ả ấ ố ế ộ ệ ở  
b ng dòng đi n cùng tr  s .ằ ệ ị ố

17 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u đ u dây vào xoay chi u c a thi t b  ch nh l u sau khi n i vào bấ ầ ề ủ ế ị ỉ ư ố ộ 
h p thu tr  dung, t i sao ph i đ u vào m t phi n selen phi tuy n tính (nh  th  hi nấ ở ạ ả ấ ộ ế ế ư ể ệ  

 hình 17 - 4 - 7)?ở

Đáp: B  h p thu b ng tr  dung RC có th  c ch  quá áp thao tác trong ph mộ ấ ằ ở ể ứ ế ạ  
vi cho phép. Nh ng khi l i đi n b  sét đánh s  sinh ra quá áp th i gian ng n, tr  sư ướ ệ ị ẽ ờ ắ ị ố 
đ nh cao, m ch h p thu RC có thông s  th i gian c  đ nh, có kh  năng s  phóng đi nỉ ạ ấ ố ờ ố ị ả ẽ ệ  
không k p ho c t  đi n b  đánh th ng nên không th  c ch  các lo i đi n áp này.ị ặ ụ ệ ị ủ ể ứ ế ạ ệ

Phi n selen có đ c tính phi tuy n tính ng c chi u t ng đ i d c. Vì phi nế ặ ế ượ ề ươ ố ố ế  
selen n i đ i, khi đi n áp bình th ng, luôn có m t nhóm  vào tr ng thái ng cố ố ệ ườ ộ ở ạ ượ  

chi u, dòng đi n rò r t nh . Khi quá áp g n b ng tr  s  choề ệ ấ ỏ ầ ằ ị ố  
phép, đ c tính ng c chi u xu t hi n chuy n ngo t, dòngặ ượ ề ấ ệ ể ặ  
đi n rò tăng lên, đi n áp l i c  b n không đ i (nói chungệ ệ ạ ơ ả ổ  
ch n là tr  s  đ nh quá áp thao tác do b  tr  dung h n ch ),ọ ị ố ỉ ộ ở ạ ế  
l i do di n tích phi n selen t ng đ i l n, có th  tiêu haoạ ệ ế ươ ố ớ ể  
công su t t c thì t ng đ i l n nên không b  phá ho i. Choấ ứ ươ ố ớ ị ạ  
nên,  phi n selen có th  đóng vai  trò  h n ch  đi n áp vàế ể ạ ế ệ  

phóng thích năng l ng.ượ
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17 - 5 M ch Ch nh l uạ ỉ ư

17 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch ch nh l u n a sóng nh  th  hi n  hình 17 - 5 - 1 (a), khiạ ỉ ư ử ư ể ệ ở  
đ u song song t  l c sóng C, t i sao diode D th ng có hi n t ng h ng đ t ng t?ấ ụ ọ ạ ườ ệ ượ ỏ ộ ộ

Đáp: Khi m ch đi n ch a đ u song song t  C, dòng đi n bình quân ch y quaạ ệ ư ấ ụ ệ ạ  

diode D là 
Z

2

Z

Z

R

U45.0

R

U = , sau khi đ u song song C, ngu n đi n đ i v i C s  có dòngấ ồ ệ ố ớ ẽ  

đi n n p đi n ban đ u r t l n ch y qua D. Ngoài ra, khi ch a đ u song song C, đi nệ ạ ệ ầ ấ ớ ạ ư ấ ệ  
áp ng c chi u l n nh t mà D ch u đ ng là  ượ ề ớ ấ ị ự 2 U2; sau khi đ u song song C, khiấ  
ngu n đi n n p bán chu kỳ d ng, đi n áp hai đ u C g n b ngồ ệ ạ ươ ệ ầ ầ ằ 2 U2; khi bán chu kỳ 
âm l i c ng n i ti p v i đi n áp ngu n ạ ộ ố ế ớ ệ ồ 2 U2,  khi n đi n áp ng c chi u l n nh tế ệ ượ ề ớ ấ  
mà hai đ u D ch u đ ng tăng đ n 2ầ ị ự ế 2 U2 nh  th  hi n  hình (a), (c). Cho nên, khiư ể ệ ở  
ch n s  d ng diode D, n u trong m ch đi n ch nh l u n a sóng, tr c và sau khi đ uọ ử ụ ế ạ ệ ỉ ư ử ướ ấ  
song song t  C, thì dòng đi n ch y qua D và đi n áp ng c chi u l n nh t mà nụ ệ ạ ệ ượ ề ớ ấ ổ 
ch u đ ng có s  chênh l ch t ng đ i l n, th  nên diode D có kh  năng b  cháy ho cị ự ự ệ ươ ố ớ ế ả ị ặ  
đánh th ng.ủ

17 - 5 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp đ u vào xoay chi u c a m ch đi n ch nh l u ki u c u nh  thệ ầ ề ủ ạ ệ ỉ ư ể ầ ư ể 
hi n  hình 17 - 5 - 2 (a) là 36 vôn, đi n áp đ u ra m t chi u không t i là 32 vôn, sauệ ở ệ ầ ộ ề ả  
khi tăng thêm t  đi n 50ụ ệ µF (nh  hình (b)), đo l i đi n áp đ u ra, có th  đ t kho ngư ạ ệ ầ ể ạ ả  
50 vôn. T i sao? ạ

Đáp: B i vì, tr c khi tăng thêm t  đi n, đi n áp mà vôn k  m t chi u ki uở ướ ụ ệ ệ ế ộ ề ể  
đi n t  đo đ c là đi n áp m t chi u m ch xung, kim đ ng h  hi n th  là tr  s  bìnhệ ừ ượ ệ ộ ề ạ ồ ồ ể ị ị ố  
quân c a đi n áp m ch xung này.ủ ệ ạ

Ubình quân = V32
11.1

36 ≈=
1.11

U  hieäuhöõu .

Sau khi tăng thêm t  đi n, t  đi n s  n p đi n v i tr  s  đ nh đi n xoayụ ệ ụ ệ ẽ ạ ệ ớ ị ố ỉ ệ  
chi u, sau khi n p đ y, đi n áp đ u ra đ t tr  s  đ nh, do đi n tr  trong c a vôn kề ạ ầ ệ ầ ạ ị ố ỉ ệ ở ủ ế 
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ki u đi n t  vô cùng l n, dòng đi n r t nh , cho nên tr  s  hi n th  g n b ng đi n ápể ệ ừ ớ ệ ấ ỏ ị ố ể ị ầ ằ ệ  
tr  s  đ nh.ị ố ỉ

Utr  s  đ nhị ố ỉ = 1.41 x Uh u hi uữ ệ = 1.41 x 36 = 50V.

17 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M ch ch nh l u ki u c u m t pha (nh  th  hi n  hình 17 - 5 - 3 (a)) doạ ỉ ư ể ầ ộ ư ể ệ ở  
4 diode ki u 2CZ13D t o thành, trong s  d ng, n u x y ra s  c , luôn luôn h ng cể ạ ử ụ ế ả ự ố ỏ ả 
hai diode mà ít khi h ng m t. T i sao?ỏ ộ ạ

Đáp: Đó là do di n tích ti p giáp PN c a diode h  2CZ t ng đ i l n, khó bệ ế ủ ệ ươ ố ớ ị 
cháy đ t mà d  b  đánh th ng gây ra. B n diode chia thành hai nhóm đ u song songứ ễ ị ủ ố ấ  

trên ngu n đi n xoay chi u, khi m t chi c trong đó, nh  Dồ ệ ề ộ ế ư 1 do quá áp (ho c quáặ  
dòng) b  đánh th ng, nó s  m t tính năng d n đi n, có th  coi g n nh  là m t dâyị ủ ẽ ấ ẫ ệ ể ầ ư ộ  
d n. Lúc này Dẫ 2 s  t ng đ ng nh  tr c ti p đ u song song vào ngu n đi n, vìẽ ươ ươ ư ự ế ấ ồ ệ  
dòng đi n không ch y qua đi n tr  ph  t i, cho nên dòng đi n ch y qua nó s  v tệ ạ ệ ở ụ ả ệ ạ ẽ ượ  
xa dòng đi n cho phép l n nh t c a n , nên cũng b  đánh th ng. N u bên phía xoayệ ớ ấ ủ ổ ị ủ ế  
chi u đ u vào c u chì (xem hình (b)) thì c u chì s  đ t tr c khi ch a có dòng đi nề ấ ầ ầ ẽ ứ ướ ư ệ  
cho phép l n nh t ch y qua diode, t  đó mà b o v  đ c diode.ớ ấ ạ ừ ả ệ ượ

17 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M ch ch nh l u ki u c u toàn sóng diode nh  th  hi n  hình 17 - 5 - 4.ạ ỉ ư ể ầ ư ể ệ ở  
khi D2 h  m ch ho c ng n m ch, dòng đi n, đi n áp đ u ra có thay đ i gì?ở ạ ặ ắ ạ ệ ệ ầ ổ

Đáp: N u Dế 2 h  m ch, khi ngu n đi n  bán chu kỳ d ng, gi  thi t c c tínhở ạ ồ ệ ở ươ ả ế ự  
c a eủ 2 là trên d ng d i âm thì Dươ ướ l, D3 thông m ch ph  t i Rạ ụ ả L có đ c đi n áp ch nhượ ệ ỉ  
l u n a sóng. Khi ngu n đi n  bán chu kỳ âm, c cư ử ồ ệ ở ự  
tính c a eủ 2 là trên âm d i d ng, do Dướ ươ 2 h  m ch,ở ạ  
nên không có dòng đi n ch y qua Rệ ạ L, do đó trên RL 

không có đi n áp. Có th  th y, Dệ ể ấ 2 h  m ch, m chở ạ ạ  
ch nh l u toàn sóng bi n thành m ch ch nh l u n aỉ ư ế ạ ỉ ư ử  
sóng, dòng đi n đ u ra Iệ ầ L và đi n áp đ u ra Uệ ầ L đ uề  
gi m 1/2 so v i m ch ch nh l u toàn sóng.ả ớ ạ ỉ ư

N u Dế 2 ng n m ch.  Khi ngu n đi n  bánắ ạ ồ ệ ở  
chu kỳ d ng, gi  thi t c c tính eươ ả ế ự 2 là trên d ng d i âm, toàn b  eươ ướ ộ 2 đ a đ n haiư ế  
đ u Dầ 3 d n thông chi u d ng nên b  ng n m ch, dòng đi n ng n m ch r t l n cóẫ ề ươ ị ắ ạ ệ ắ ạ ấ ớ  
kh  năng làm cháy Dả 3 gây h  m ch, cu i cùng khi n đi n áp đ u ra và dòng đi nở ạ ố ế ệ ầ ệ  
đ u ra b ng 0. Khi ngu n đi n  bán chu kỳ âm thì c c tính c a eầ ằ ồ ệ ở ự ủ 2 là trên âm d iướ  
d ng, do Dươ 3 đã h  m ch cho nên Dở ạ 4 v n có th  làm vi c, lúc này trên Rẫ ể ệ L có đ cượ  
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đi n áp ch nh l u n a sóng. Có th  th y Dệ ỉ ư ử ể ấ 2 ng n m ch có th  làm cháy c  Dắ ạ ể ả 3, khi nế  
m ch đi n ch nh l u c  sóng ki u c u bi n thành m ch ch nh l u n a sóng.ạ ệ ỉ ư ả ể ầ ế ạ ỉ ư ử

17 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t b  ch nh l u (n a sóng, không l c sóng và n áp) n p đi n cho cộ ộ ỉ ư ử ọ ổ ạ ệ ắ  
qui, nh ng đi n áp đ u ra l i tăng cao h n so v i khi không t i. T i sao?ư ệ ầ ạ ơ ớ ả ạ

Đáp: Hình sóng đi n áp đ u ra khi không t i là n a sóng, có m t n a th i gianệ ầ ả ử ộ ử ờ  
đi n áp b ng 0, tr  s  bình quân c a nó b ng 0.32 l n tr  s  đ nh. Sau khi đ u c quiệ ằ ị ố ủ ằ ầ ị ố ỉ ấ ắ  
vào, ch  c n đi n áp c qui th p h n tr  s  đ nh là có th  n p đi n, nh ng đi n ápỉ ầ ệ ắ ấ ơ ị ố ỉ ể ạ ệ ư ệ  
đ u ra không s t t i 0, cho nên tr  s  bình quân tăng lên.ầ ụ ớ ị ố

17 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao l i d ng hai phi n ch nh l u ki u c u b  ng n m ch m t nhánhợ ụ ế ỉ ư ể ầ ị ắ ạ ộ  
(nh  th  hi n  hình 17 - 5 - 6 (a)) đ  t o thành m t b  ch nh l u ki u c u hoànư ể ệ ở ể ạ ộ ộ ỉ ư ể ầ  
ch nh? Tham s  dòng đi n, đi n áp nh  th  nào?ỉ ố ệ ệ ư ế

Đáp: Phi n ch nh l u ki u c u là m t th  hoàn ch nh, b t k  m t nhánh nàoế ỉ ư ể ầ ộ ể ỉ ấ ể ộ  
b  ng n m ch đ u m t ch c năng ch nh l u nên không th  s  d ng. L i d ng haiị ắ ạ ề ấ ứ ỉ ư ể ử ụ ợ ụ  
phi n ch nh l u vô d ng này có th  làm l i thành m t b  ch nh l u ki u c u có ích.ế ỉ ư ụ ể ạ ộ ộ ỉ ư ể ầ  
Cách đ u dây c a nó nh  th  hi n  hình (b). Đ u song song đ u ra "+","-" c a haiấ ủ ư ể ệ ở ấ ầ ủ  
phi n ch nh l u cũ làm đ u ra "+","-" c a c u ch nh l u m i. Đ u vào c a ngu nế ỉ ư ầ ủ ầ ỉ ư ớ ầ ủ ồ  
đi n xoay chi u đ u  đ u vào xoay chi u bên linh ki n hoàn toàn t t c a hai phi nệ ề ấ ở ầ ề ệ ố ủ ế  
c u, đ u vào xoay chi u c a hai phi n c u có nhánh b  ng n m ch đ  tr ng, nhầ ầ ề ủ ế ầ ị ắ ạ ể ố ư 
v y s  làm thành b  ch nh l u ki u c u hoàn ch nh.ậ ẽ ộ ỉ ư ể ầ ỉ

B  ch nh l u ki u c u m i t o thành, tham s  dòng đi n, đi n áp đ u có thộ ỉ ư ể ầ ớ ạ ố ệ ệ ề ể 
theo tham s  c a b  ch nh l u ki u c u cũ, ch  có th  tích là g p hai l n so v iố ủ ộ ỉ ư ể ầ ỉ ể ấ ầ ớ  
tr c.ướ

17 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hi n có 3 máy n p đi n mà m i m ch ch nh l u có th  đi u ch nh làệ ạ ệ ỗ ạ ỉ ư ể ề ỉ  
m t pha n a sóng, m t pha toàn sóng và ba pha n a sóng, m i lo i m t máy. Tr  sộ ử ộ ử ỗ ạ ộ ị ố 
bình quân c a dòng đi n n p  đ u ra đ u là 15 vôn. C u chì đ u ra li u có th  ch nủ ệ ạ ở ầ ề ầ ầ ệ ể ọ  
l n b ng nhau? T i sao?ớ ằ ạ

Đáp: Không th  ch n l n b ng nhau. B i vì ch n c u chì là căn c  vào tr  sể ọ ớ ằ ở ọ ầ ứ ị ố 
h u hi u c a dòng đi n, còn dao đ ng hình sóng c a dòng đi n đ u ra máy n pữ ệ ủ ệ ộ ủ ệ ầ ạ  
t ng đ i l n, tr  s  h u hi u l n h n nhi u tr  s  bình quân, cho nên dây c u chìươ ố ớ ị ố ữ ệ ớ ơ ề ị ố ầ  
ph i ch n l n h n nhi u tr  s  bình quân c a dòng đi n n p đ u ra. Hi n có tr  sả ọ ớ ơ ề ị ố ủ ệ ạ ầ ệ ị ố 
bình quân c a dòng đi n đ u ra là 15 ampe, nh ng m ch ch nh l u n a sóng m t phaủ ệ ầ ư ạ ỉ ư ử ộ  
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c  m i chu kỳ d n đi n m t l n, tr  s  đ nh dòng đi n c a nó r t l n, do đó tr  sứ ỗ ẫ ệ ộ ầ ị ố ỉ ệ ủ ấ ớ ị ố 
h u hi u cũng l n nh t, dây c u chì cũng ph i ch n l n nh t (kho ng 50 ampe);ữ ệ ớ ấ ầ ả ọ ớ ấ ả  
m ch ch nh l u toàn sóng m t pha m i chu kỳ d n đi n hai l n, do đó tr  s  đ nh vàạ ỉ ư ộ ỗ ẫ ệ ầ ị ố ỉ  
tr  s  h u hi u c a dòng đi n nh  h n n a sóng m t pha, nên dây c u chì cũng ch nị ố ữ ệ ủ ệ ỏ ơ ử ộ ầ ọ  
nh  h n m t chút (kho ng 40 ampe). Tr  s  đ nh và tr  s  h u hi u c a dòng đi nỏ ơ ộ ả ị ố ỉ ị ố ữ ệ ủ ệ  
m ch ch nh l u n a sóng ba pha là nh  nh t, cho nên dây c u chì cũng ch n nh  nh tạ ỉ ư ử ỏ ấ ầ ọ ỏ ấ  
(kho ng 30 ampe).ả

17 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ph n m t chi u c a m ch ch nh l u c u, tr c ti p dùng đi n l iộ ậ ộ ề ủ ạ ỉ ư ấ ự ế ệ ướ  
220 vôn, t i sao không th  ti p đ t?ạ ể ế ấ

Đáp: Trong h  th ng cung c p đi n h  4 dây ba pha, đi n xoay chi u 220 vônệ ố ấ ệ ệ ệ ề  
là do m t s i dây pha và dây đ t t o thành. Sau khi ti p đ t m t c c c a b  ph nộ ợ ấ ạ ế ấ ộ ự ủ ộ ậ  
m t chi u, diode b li n b  ng n m ch (xem hình (a)). Khi b  ph n xoay chi u làmộ ề ề ị ắ ạ ộ ậ ề  
vi c  bán chu kỳ d ng c a ngu n đi n, dòng đi n thông qua diode d, ph  t i R trệ ở ươ ủ ồ ệ ệ ụ ả ở 
v  dây đ t c a ngu n đi n, khi làm vi c  bán chu kỳ âm c a ngu n đi n thì dòngề ấ ủ ồ ệ ệ ở ủ ồ ệ  
đi n không qua diode c và R mà tr c ti p ng n m ch qua diode a, nên a cháy. Choệ ự ế ắ ạ  
nên, trong m ch ch nh l u c u tr c ti p dùng đi n l i 220 vôn thì b  ph n m tạ ỉ ư ầ ự ế ệ ướ ộ ậ ộ  
chi u không th  ti p đ t. N u l p thêm bi n th  ngăn cách vào b  ph n xoay chi uề ể ế ấ ế ắ ế ế ộ ậ ề  
(xem hình (b)) thì có th  phòng ng a diode b  cháy h ng khi x y ra s  c  ti p đ t c aể ừ ị ỏ ả ự ố ế ấ ủ  
R ho c m ch đi n.ặ ạ ệ

17 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch ch nh l u có th  đi u khi n n a sóng m t pha, nh  th  hi nạ ỉ ư ể ề ể ử ộ ư ể ệ  
 hình 17 - 5 - 9, vì sao cho dù là ph  t i đi n tr  thu n, h  s  công su t c a ngu nở ụ ả ệ ở ầ ệ ố ấ ủ ồ  

đi n cũng nh  h n 1, mà góc đi u khi n càng l n thì h  s  công su t càng th p?ệ ỏ ơ ề ể ớ ệ ố ấ ấ

Đáp: Trong m ch ch nh l u có th  đi u khi n n a sóng m t pha, đi n ápạ ỉ ư ể ề ể ử ộ ệ  
ngu n đi n là sóng sin, đi n áp đ t đ c trên ph  t i là d ng sóng c a sóng sin sauồ ệ ệ ạ ượ ụ ả ạ ủ  
khi b  c t b  m t ph n, mà góc đi u khi n càng l n thì ph n b  c t cũng càng nhi u.ị ắ ỏ ộ ầ ề ể ớ ầ ị ắ ề  
T  s  gi a tr  h u hi u c a đi n áp trên ph  t i và tr  h u hi u c a đi n áp ngu nỉ ố ữ ị ữ ệ ủ ệ ụ ả ị ữ ệ ủ ệ ồ  
nh  h n 1, mà góc đi u khi n càng l n thì t  s  càng nh , công su t có ích do ngu nỏ ơ ề ể ớ ỉ ố ỏ ấ ồ  
đi n cung c p (b  qua t n hao thirixto) b ng tích gi a tr  h u hi u c a đi n áp trênệ ấ ỏ ổ ằ ữ ị ữ ệ ủ ệ  
ph  t i và tr  h u hi u c a dòng đi n ph  t i, còn công su t th c t  do ngu n đi nụ ả ị ữ ệ ủ ệ ụ ả ấ ự ế ồ ệ  
cung c p b ng tích gi a tr  h u hi u c a đi n áp ngu n và tr  h u hi u c a dòngấ ằ ữ ị ữ ệ ủ ệ ồ ị ữ ệ ủ  
đi n ph  t i. Cho nên, cho dù là ph  t i đi n tr  thu n, t  s  gi a công su t có ích vàệ ụ ả ụ ả ệ ở ầ ỉ ố ữ ấ  
công su t th c t  do ngu n đi n cung c p, t c h  s  công su t c a ngu n đi n cũngấ ự ế ồ ệ ấ ứ ệ ố ấ ủ ồ ệ  
nh  h n 1, mà góc đi u khi n càng l n thì h  s  công su t càng th p.ỏ ơ ề ể ớ ệ ố ấ ấ
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17 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi m ch ch nh th  nh  hình 17 - 5 - 10 (a), n u r le Jạ ỉ ử ư ế ơ 1, Jg hút, J2 ch aư  
hút, dùng vôn k  đo đ c đi n áp đi m Kế ượ ệ ể 2 đ i v i đ t có tr  s  g n b ng ngu n + Eố ớ ấ ị ố ầ ằ ồ a. 
T i sao?ạ

Đáp: Đ ng th i v i vi c đ t đi n áp d ng vào gi a c c d ng, c c âm c aồ ờ ớ ệ ặ ệ ươ ữ ự ươ ự ủ  
thirixto KG, cho c c c ng c a nó thông v i dòng xúc phát đ , thì KG t  tr ng tháiự ổ ủ ớ ủ ừ ạ  
đóng ch n chuy n sang tr ng thái d n thông. Khi Jặ ể ạ ẫ 1, Jg hút, KG1 do th a mãn đi uỏ ề  
ki n thông m ch nên d n thông. Hình (b) là m ch đi n t ng đ ng c a hình (a).ệ ạ ẫ ạ ệ ươ ươ ủ  

Qua hình có th  bi t: do tr c ti p n i thông nhau nên 1Pể ế ự ế ố 2 c a KGủ 1 và 2P2 c a KGủ 2 ở 
vào đi n th  b ng nhau. Vì th , 1Pệ ế ằ ế 2 - 2P2 -  2N2 t ng đ ng v i 1 diode chi uươ ươ ớ ề  
d ng, do đó, sau khi KGươ 1 d n thông, + Eẫ a thông qua 1P1 - 1N1 - 1P2 (2P2) - 2N2 giáng 
lên đi m Kể 2. cho nên dùng vôn k  có th  đo đ c đi n áp gi a Kế ể ượ ệ ữ 2 v i đ t có tr  sớ ấ ị ố 
g n b ng +Eầ ằ a (kho ng tr  s  s t áp c a KG nh ). Do đi n áp xúc phát Eả ị ố ụ ủ ỏ ệ g < Ea, vì thế 
sau khi KG1 d n thông, đi n áp 2Pẫ ệ 2 đ i v i đ t l n h n tr  s  E , t  đó làm cho diodeố ớ ấ ớ ơ ị ố ừ  
D ch n ng t, t c Eặ ắ ứ g s  không giáng lên đi m Kẽ ể 2. Tuy đi n th  c c âm c a KGệ ế ự ủ 2 đ iố  
v i đ t t ng đ i cao, nh ng do tr  s  đi n tr  c a KGớ ấ ươ ố ư ị ố ệ ở ủ 2 t ng đ i l n s  không kéoươ ố ớ ẽ  
n i ph  t i. N u tăng thêm m t diode  b  ph n xúc phát (hình (c)) thì Kổ ụ ả ế ộ ở ộ ậ 2 đ i v iố ớ  
đ t không t n t i đi n áp t ng đ i cao n a.ấ ồ ạ ệ ươ ố ữ

17 - 5 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch chính c a ch nh l u thirixto  hình 17 - 5 - 11, diode D có tácạ ủ ỉ ư ở  
d ng gì? C c tính c a nó n u đ u nh m s  có h u qu  gì?ụ ự ủ ế ấ ầ ẽ ậ ả

Đáp: Đ c đi m c a ph  t i có tính c m ng là s  thay đ i c a dòng đi n điặ ể ủ ụ ả ả ứ ự ổ ủ ệ  
sau thay đ i c a đi n áp.  th i đi m đi n áp c c d ng thirixto v t qua đi m 0,ổ ủ ệ Ở ờ ể ệ ự ươ ượ ể  
mu n t  đ ng ng t, thì hai đ u ph  t i có tính c m ng s  sinh ra th  đi n đ ngố ự ộ ắ ầ ụ ả ả ứ ẽ ế ệ ộ  
c m ng; căn c  đ nh lu t Lenx , chi u c a đi n th  t  c m luôn luôn c n tr  sả ứ ứ ị ậ ơ ề ủ ệ ế ự ả ả ở ự 
thay đ i c a dòng đi n, t c đ u b là d ng, đ u a là âm. N u không có diode D thìổ ủ ệ ứ ầ ươ ầ ế  
đi n th  c m ng này s  thông qua diode Dệ ế ả ứ ẽ 1, D2 ho c Dặ 3, D4 

đ a đ n hai đ u c c d ng và c c âm c a thirixto 3CT. Doư ế ầ ự ươ ự ủ  
lúc này 3CT còn ch a k p hoàn toàn khôi ph c kh  năng c nư ị ụ ả ả  
ch n cho nên s  d n thông khi không c  tín hi u xúc phát, tặ ẽ ẫ ổ ệ ừ 
đó làm m t tác  d ng đi u khi n c a  thirixto.  Sau khi  đ uấ ụ ề ể ủ ấ  
diode D vào, đi n th  c m ng nói trên s  thông qua diode Dệ ế ả ứ ẽ  
nhanh chóng ng n m ch, b o đ m s  ho t đ ng bình th ngắ ạ ả ả ự ạ ộ ườ  
c a thirixto. Diode D có th  làm dòng đi n c a ph  t i có tính c m ng ti p t củ ể ệ ủ ụ ả ả ứ ế ụ  
thông m ch, th ng g i là "diode ti p dòng". N u đ u nh m c c tính, s  tr  thànhạ ườ ọ ế ế ấ ầ ự ẽ ở  
ng n m ch đ i v i ngu n đi n ch nh l u (Dắ ạ ố ớ ồ ệ ỉ ư 1 - D4), s  gây ra s  c  ng n m ch.ẽ ự ố ắ ạ

- Trang 358 -



17 - 5 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hình 17 - 5 - 12 (a), (b) là hai lo i m ch ch nh l u c u n a đi u khi nạ ạ ỉ ư ầ ử ề ể  
m t pha ph  t i đi n c m, có th  đ u ho t đ ng bình th ng không?ộ ụ ả ệ ả ể ề ạ ộ ườ

Đáp: Trong m ch đi n hình (a), khi đi n áp ngu n quá 0 thì diode đ i dòng,ạ ệ ệ ồ ổ  
khi xúc phát thì thirixto đ i dòng. N u đ t ng tổ ế ộ ộ  
gi m góc d n  thông xu ng b ng 0  ho c  c tả ẫ ố ằ ặ ắ  
m ch đi u khi n, thì do dòng đi n ph  t i cóạ ề ể ệ ụ ả  
tính đi n c m duy trì dòng đi n liên t c ch yệ ả ệ ụ ạ  
qua  diode  khi  thirixto   bán  chu  kỳ  âm c aở ủ  
ngu n đi n, hình thành m ch kín, còn khi  bánồ ệ ạ ở  
chu kỳ d ng thì thirixto ti p t c d n thông, tươ ế ụ ẫ ừ 
đó  x y  ra  hi n  t ng  khác  th ng  là  m tả ệ ượ ườ ộ  
thirixto luôn d n thông, còn hai diode luân l uẫ ư  
thông m ch. Cho dù xung xúc phát đã ng ng xúc phát,  nh ng thirixto đóng ch nạ ừ ư ặ  
không đ c, trên ph  t i v n gi  l i đi n áp đ u ra t ng đ ng v i ch nh l u n aượ ụ ả ẫ ữ ạ ệ ầ ươ ươ ớ ỉ ư ử  
sóng m t pha, ch  không th  s t áp ph  t i xu ng đ n 0. Vì th , m ch đi n hình (a)ộ ứ ể ụ ụ ả ố ế ế ạ ệ  
do ch a đ u song song diode ti p dòng vào hai đ u ph  t i đi n c m nên không thư ấ ế ầ ụ ả ệ ả ể 
ho t đ ng bình th ng, g i là "m t tác d ng đi u khi n".ạ ộ ườ ọ ấ ụ ề ể

Dòng đi n ph  t i đi n c m c a hình (b) có th  thông qua Dệ ụ ả ệ ả ủ ể 1 - D2 hình thành 
m ch kín dòng đi n liên t c, khi  bán chu kỳ âm c a ngu n đi n thì thirixto t  đ ngạ ệ ụ ở ủ ồ ệ ự ộ  
ng t, cho nên có th  ho t đ ng bình th ng. Nh ng c n chú ý: n u c  hai thirixtoắ ể ạ ộ ườ ư ầ ế ả  
dùng chung m t m ch đi n xúc phát thì bi n th  m ch xung ph i có hai cu n dâyộ ạ ệ ế ế ạ ả ộ  
đ u ra, và đ  phòng nghiêm ng t đ u nh m dây ho c ng n m ch l n nhau.ầ ề ặ ấ ầ ặ ắ ạ ẫ

17 - 5 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch ch nh l u c u có th  đi u khi n m t pha, dùng đi n áp 220ạ ỉ ư ầ ể ề ể ộ ệ  
vôn tr c ti p ch nh l u (nh  hình 17 - 5 - 13) t i sao đi n áp đ nh m c c a linh ki nự ế ỉ ư ư ạ ệ ị ứ ủ ệ  
ch nh l u 1D, 2D th p h n đi n áp đ nh m c c a thirixto IKG, 2KG?ỉ ư ấ ơ ệ ị ứ ủ

Đáp: Trong m ch ch nh l u nh  hình th  hi n, đi n áp thu n chi u l n nh t,ạ ỉ ư ư ể ệ ệ ậ ề ớ ấ  
đi n áp ng c chi u l n nh t mà thirixto ch u đ ng và đi n áp ng c chi u l n nh tệ ượ ề ớ ấ ị ự ệ ượ ề ớ ấ  
mà diode ch u đ ng đ u là tr  s  đ nh c a đi n áp đ u vào; t cị ự ề ị ố ỉ ủ ệ ầ ứ 2  x 220 = 311V. Xét 

t i  đi n l i  có quá áp,  do đó đi n áp đ nh m c c aớ ệ ướ ệ ị ứ ủ  
thirixto th ng ch n b ng 1.5 ~ 2 l n tr  lên tr  s  đ nhườ ọ ằ ầ ở ị ố ỉ  
c a đi n áp làm vi c th c t ; nói chung ch n 500 vôn trủ ệ ệ ự ế ọ ở 
lên. Đi n áp chuy n ngo t chi u d ng c a thirixto trệ ể ặ ề ươ ủ ừ 
đi 100 vôn g i là đi n áp ch n c n chi u d ng. Đi n ápọ ệ ặ ả ề ươ ệ  
đánh th ng m t chi u tr  đi 100 vôn g i là đi n áp tr  sủ ộ ề ừ ọ ệ ị ố 
đ nh ng c chi u; tr  s  t ng đ i nh  trong đi n áp trỉ ượ ề ị ố ươ ố ỏ ệ ị 
s  đ nh ng c chi u và đi n áp ch n c n chi u d ng làố ỉ ượ ề ệ ặ ả ề ươ  
đi n áp đ nh m c c a linh ki n này. Cho nên, di n ápệ ị ứ ủ ệ ệ  
chuy n  ngo t  chi u  d ng  ho c  đi n  áp  đánh  th ngể ặ ề ươ ặ ệ ủ  
ng c chi u c a 1KG, 2KG có đi n áp đ nh m c 500 vônượ ề ủ ệ ị ứ  

là 600 vôn. Còn đi n áp làm vi c ng c chi u cao nh t c a diode b ng m t n a đi nệ ệ ượ ề ấ ủ ằ ộ ử ệ  
áp đánh th ng ng c chi u, do đó khi ch n đi n áp làm vi c ng c chi u c a l , 2Dủ ượ ề ọ ệ ệ ượ ề ủ ạ  
trong m ch đi n này là 300 vôn thì tr  s  đi n áp đánh th ng ng c chi u c a nóạ ệ ị ố ệ ủ ượ ề ủ  
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cũng ]à 600 vôn. Do đi n áp đ nh m c c a diode đã có l ng d  t ng đ i l n, choệ ị ứ ủ ượ ư ươ ố ớ  
nên cho phép đi n áp đ nh m c c a nó ch n th p h n thirixto. Nh ng trong th c t ,ệ ị ứ ủ ọ ấ ơ ư ự ế  
đ  gi m nh  qui cách c a linh ki n th ng ch n tr  s  đi n áp đ nh m c c a diodeể ả ỏ ủ ệ ườ ọ ị ố ệ ị ứ ủ  
gi ng nh  thirixto.ố ư

17 - 5 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Gi a c qui c n n p đi n v i thi t b  ch nh l uữ ắ ầ ạ ệ ớ ế ị ỉ ư  
Silic có l p m t đo n cáp đi n b c kim. Căn c  vào l ng t iắ ộ ạ ệ ọ ứ ượ ả  
dòng đi n thì ti t di n cáp đi n đã đ . Nh ng sau khi dùng l iệ ế ệ ệ ủ ư ạ  
nóng ghê g m. V  sau đem dây cáp này dùng vào m ch tớ ề ạ ừ 
tr ng kích t  ch nh l u thirixto c a máy đi n xoay chi u, tuyườ ừ ỉ ư ủ ệ ề  
dòng đi n l n h n nh ng l i không nóng. T i sao?ệ ớ ơ ư ạ ạ

Đáp: Đi n áp đ u ra c a b  ch nh l u Silic nh  thệ ầ ủ ộ ỉ ư ư ể 
hi n b ng đ ng nét li n trong hình 17 - 5 – 14 (a) (khi ch nh l u 3 pha). Khi đ uệ ằ ườ ề ỉ ư ấ  
(dây cáp b c kim) lên c qui v i đi n th  ng c Eọ ắ ớ ệ ế ượ b nh  th  hi n b ng nét đ t, d iư ể ệ ằ ứ ướ  
tác d ng c a hi u đi n áp ch nh l u và đi n th  ng c uụ ủ ệ ệ ỉ ư ệ ế ượ z - Eb, n u đi n tr  trongế ệ ở  
c a c qui là ra thì dòng đi n sinh ra là i = (uủ ắ ệ z - Eb)/rb , hình sóng c a nó nh  th  hi nủ ư ể ệ  

 hình (b), có th  th y phân l ng xoay chi u c a dòng đi n r t l n. Dòng đi n nàyở ể ấ ượ ề ủ ệ ấ ớ ệ  
ch y qua cáp b c kim s  c m ng ra dòng đi n trên v  ngoài c a nó, khi n cáp đi nạ ọ ẽ ả ứ ệ ỏ ủ ế ệ  
nóng lên. Nh ng cùng m t cáp đi n này, khi s  d ng trong m ch kích t , do nhómư ộ ệ ử ụ ạ ừ  
cu n dây kích t  c a môt  đ ng b  là ph  t i đi n c m l n, dòng đi n ch y qua nóộ ử ủ ơ ồ ộ ụ ả ệ ả ớ ệ ạ  
không th  nhanh chóng thay đ i, b  l c sóng thành g n nh  m t chi u, nên khôngể ổ ị ọ ầ ư ộ ề  
c m ng ra dòng đi n  v  ngoài, ch  c n cáp đi n có đ  ti t di n s  không phátả ứ ệ ở ỏ ỉ ầ ệ ủ ế ệ ẽ  
nhi t.ệ

17 - 5 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ch nh l u thirixto không dùng t  đi n l c sóng?ạ ỉ ư ụ ệ ọ

Đáp: N u m ch ch nh l u thirixto dùng t  đi n đ  l c sóng thì khi thirixto quaế ạ ỉ ư ụ ệ ể ọ  
xúc phát d n thông s  có dòng đi n n p cho t  đi n ch y qua thirixto. Đ  l n c aẫ ẽ ệ ạ ụ ệ ạ ộ ớ ủ  
dòng đi n này do hi u đi n áp ngu n và đi n áp t  đi n cùng v i tr  kháng c aệ ệ ệ ồ ệ ụ ệ ớ ở ủ  
m ch kín đ c t o thành b i ngu n đi n và t  đi n quy t đ nh. Khi hi u gi a đi nạ ượ ạ ở ồ ệ ụ ệ ế ị ệ ữ ệ  
áp ngu n và đi n áp c a t  đi n t ng đ i l n mà tr  kháng c a m ch kín l i r tồ ệ ủ ụ ệ ươ ố ớ ở ủ ạ ạ ấ  
nh  s  làm cho dòng đi n xung kích khi thirixto v a d n thông s  r t l n. S  tăng lênỏ ẽ ệ ừ ẫ ẽ ấ ớ ự  
c a dòng đi n mà khi thirixto d n thông cho phép là có h n. N u s  tăng lên v t quáủ ệ ẫ ạ ế ự ượ  
tr  s  cho phép c a thirixto s  làm cháy thirixto do b  nóng c c b . Vì th  m ch ch nhị ố ủ ẽ ị ụ ộ ế ạ ỉ  
l u thirixto không nên dùng t  đi n đ  l c sóng.ư ụ ệ ể ọ

17 - 5 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong m ch ch nh l u ki u 0 ba pha, không th  dùng b  h  c mạ ạ ỉ ư ể ể ộ ỗ ả  
xoay chi u đ  đo ki m dòng đi n ch nh l u?ề ể ể ệ ỉ ư

Đáp: Ph ng pháp l i d ng b  h  c m xoay chi u đ  đo ki m dòng đi nươ ợ ụ ộ ỗ ả ề ể ể ệ  
ch nh l u bên phía xoay chi u ch  có th  s  d ng trong m ch ch nh l u mà phía xoayỉ ư ề ỉ ể ử ụ ạ ỉ ư  
chi u không có phân l ng m t chi u. Còn m ch ch nh l u ki u 0 ba pha, trong tìnhề ượ ộ ề ạ ỉ ư ể  
hình dòng đi n liên t c, trong m t chu kỳ ch  có 1/3 th i gian dòng đi n ch y quaệ ụ ộ ỉ ờ ệ ạ  
cu n dây bên th  c p bi n th  ch nh l u, vì th  bên th  c p bi n th  là dòng đi nộ ứ ấ ế ế ỉ ư ế ứ ấ ế ế ệ  
dao đ ng m t chi u. Thành ph n m t chi u trong dòng đi n dao đ ng này không thộ ộ ề ầ ộ ề ệ ộ ể 

- Trang 360 -



t  bên th  c p ph n ánh đ n bên s  c p, ch  có thành ph n xoay chi u m i có th  từ ứ ấ ả ế ơ ấ ỉ ầ ề ớ ể ừ 
bên th  c p ph n ánh bên s  c p, cho nên dùng b  h  c m xoay chi u không th  đoứ ấ ả ơ ấ ộ ỗ ả ề ể  
chính xác dòng đi n ch nh l u. Đ i v i m ch đi n ch nh l u nh  th  này ph i tr cệ ỉ ư ố ớ ạ ệ ỉ ư ư ế ả ự  
ti p đo bên phía m t chi u.ế ộ ề

17 - 5 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t bi n th  ch nh l u kéo hai máy ch nh l u v n hành song song (hìnhộ ế ế ỉ ư ỉ ư ậ  
17 - 5 - 17 (a)), bây gi  mu n c i ti n thành v n hành n i ti p (hình 17 - 5 - 17 (b))ờ ố ả ế ậ ố ế  
đ c không?ượ

Đáp: Đ  nâng cao đi n áp m t chi u, c i ti n thành cách đ u n i ti p nhể ệ ộ ề ả ế ấ ố ế ư 
hình (b) là h t s c sai l m. B i vì khi m t máy bi n th  ch nh l u kéo hai b  ch nhế ứ ầ ở ộ ế ế ỉ ư ộ ỉ  
l u v n hành thì đi m A, C trên m ch đi n cùng đi n th , đi m B, D cùng đi n th ,ư ậ ể ạ ệ ệ ế ể ệ ế  
n u n i B v i C l i m t ch  s  x y ra ng n m ch m t chi u nghiêm tr ng, hìnhế ố ớ ạ ộ ỗ ẽ ả ắ ạ ộ ề ọ  
thành dòng đi n ng n m ch r t l n, cháy h ng linh ki n. Cho nên không th  đ iệ ắ ạ ấ ớ ỏ ệ ể ổ  
thành v n hành n i ti p nh  hình (b).ậ ố ế ư
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17 - 6 Linh ki n và thi t b  ch nh l u khácệ ế ị ỉ ư

17 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi th  nghi m ch u áp m t chi u, bóng ch nh l u chân không có đi n ápử ệ ị ộ ề ỉ ư ệ  
đ nh m c là 110kV ch  cho phép s  d ng trên m ch ch nh l u 55kV. T i sao?ị ứ ỉ ử ụ ạ ỉ ư ạ

Đáp: Đi n áp đ nh m c (đi n áp đ nh m t chi u) c a bóng ch nh l u chânệ ị ứ ệ ỉ ộ ề ủ ỉ ư  
không là ch  đi n áp l n nh t mà gi a c c d ng và c c âm có th  ch u đ ng đ cỉ ệ ớ ấ ữ ự ươ ự ể ị ự ượ  
không đ n m c d n đ n phóng đi n nh p nháy. Ti n hành th  nghi m ch u áp m tế ứ ẫ ế ệ ấ ế ử ệ ị ộ  
chi u nói chung áp d ng ch nh l u n a sóng. N u v t đ c th  nghi m n p đi n khiề ụ ỉ ư ử ế ậ ượ ử ệ ạ ệ  
n a sóng d ng xoay chi u, thì khi n a sóng âm, bóng ch nh l u ng ng ho t đ ng.ử ươ ề ử ỉ ư ừ ạ ộ  
Khi xoay chi u là tr  s  đ nh thì đi n áp ng c l n nh t gi a hai c c bóng ch nh l uề ị ố ỉ ệ ượ ớ ấ ữ ự ỉ ư  
đ t t i g p hai l n tr  s  đ nh xoay chi u, cho nên bóng ch nh l u chân không 110kVạ ớ ấ ầ ị ố ỉ ề ỉ ư  
ch  cho phép s  d ng trên m ch ch nh l u 55kV.ỉ ử ụ ạ ỉ ư

17 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n áp dây tóc diode c c âm nóng n p th y ngân, t i sao nói chungệ ự ạ ủ ạ  
d i 5 vôn, còn đi n áp dây tóc bóng chân không l i t ng đ i cao?ướ ệ ạ ươ ố

Đáp: B i vì đi n th  đi n ly c a th y ngân t ng đ i th p, ch  có 10.4 vôn.ở ệ ế ệ ủ ủ ươ ố ấ ỉ  
N u đi n áp dây tóc t ng đ i cao thì gi a hai đ u c a dây tóc s  sinh ra phóng đi nế ệ ươ ố ữ ầ ủ ẽ ệ  
h  quang do đi n áp t ng đ i cao, phá ho i s  ho t đ ng c a diode còn trong bóngồ ệ ươ ố ạ ự ạ ộ ủ  
chân không không có v n đ  này, cho nên đi n áp dây tóc có th  t ng đ i cao.ấ ề ệ ể ươ ố

17 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T t c  linh ki n trong ng tròn b  ch nh l u th y ngân, t i sao toàn bấ ả ệ ố ộ ỉ ư ủ ạ ộ 
đ u làm b ng s t mà không th  b ng đ ng?ề ằ ắ ể ằ ồ

Đáp: Trong ng tròn b  ch nh l u th y ngân, t t c  các linh ki n, tr  graphit,ố ộ ỉ ư ủ ấ ả ệ ừ  
v  s  ra, đ u ch  có th  s  d ng lo i làm b ng s t, ngay c  que d n đi n c c d ngỏ ứ ề ỉ ể ử ụ ạ ằ ắ ả ẫ ệ ự ươ  
cũng v y, tuy t đ i không đ c dùng đ ng, b i vì đ ng s  hòa tan trong th y ngân.ậ ệ ố ượ ồ ở ồ ẽ ủ  
N u s  d ng linh ki n đ ng, ch ng bao lâu trong th y ngân đã có đ ng, khi n th yế ử ụ ệ ồ ẳ ủ ồ ế ủ  
ngân không s ch, đ ng th i s  l u l i trên b  m t v  s  cách đi n, cũng s  phá ho iạ ồ ờ ẽ ư ạ ề ặ ỏ ứ ệ ẽ ạ  
cách đi n.ệ

17 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  ôm đo th  b  ch nh l u selen ki u c u, phát hi n đi n trồ ồ ử ộ ỉ ư ể ầ ệ ệ ở 
chi u d ng c a m i phi n là 10Ω, qui cách c a b  ch nh l u là 110V, 2A, m iề ươ ủ ỗ ế ủ ộ ỉ ư ỗ  
nhánh 8 phi n, tính ra toàn b  đi n tr  bên trong là 160Ω (2 x 8 x 10Ω) s t áp khiế ộ ệ ở ụ  
ch y qua dòng đi n đ nh m c ch y qua là 320V, v t quá đi n áp đ nh m c, vì thạ ệ ị ứ ạ ượ ệ ị ứ ế 
cho r ng đi n tr  bên trong c a b  ch nh l u này quá l n, đã m t tác d ng. Tính nhằ ệ ở ủ ộ ỉ ư ớ ấ ụ ư 
v y có đúng không?ậ

Đáp: Tr  s  đi n tr  đo đ c b ng đ ng h  ôm khác v i tình hình th c t , b iị ố ệ ở ượ ằ ồ ồ ớ ự ế ở  
vì đi n áp c a đ ng h  ôm r t th p (kho ng l.5V) đi n tr  trong r t l n, đi n ápệ ủ ồ ồ ấ ấ ả ệ ở ấ ớ ệ  
đi n đ n hai đ u phi n ch nh l u r t nh , khi đi n áp chi u d ng c a phi n ch nhệ ế ầ ế ỉ ư ấ ỏ ệ ề ươ ủ ế ỉ  
l u selen tăng lên, thì đi n tr  c a nó s  t  t  gi m, đi n áp khi ho t đ ng th c tư ệ ở ủ ẽ ừ ừ ả ệ ạ ộ ự ế 
t ng đ i cao, đi n tr  trong c a m i phi n nh  h n 10Ω nhi u.ươ ố ệ ở ủ ỗ ế ỏ ơ ề

- Trang 362 -



17 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th  c p c a bi n th  máy ch nh l u th y ngân t i sao nh t đ nh ph iứ ấ ủ ế ế ỉ ư ủ ạ ấ ị ả  
đ u hình sao?ấ

Đáp: Khi th  c p c a bi n th  máy ch nh l u th y ngân đ u theo hình sao,ứ ấ ủ ế ế ỉ ư ủ ấ  
dây gi a làm m ch v  c a đi n m t chi u, n u đ i sang cách đ u hình tam giác thìữ ạ ề ủ ệ ộ ề ế ổ ấ  
bên m t chi u không có m ch kín n a.ộ ề ạ ữ

17 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy ch nh l u selen d  b  t i sao ph i đ nh kỳ đ a vào s  d ng? Cònỉ ư ự ị ạ ả ị ư ử ụ  
máy ch nh l u oxyt đ ng l i không c n đ nh kỳ đ a vào s  d ng?ỉ ư ồ ạ ầ ị ư ử ụ

Đáp: Máy ch nh l u oxyt đ ng khó hút m, khó thay đ i tính năng, còn máyỉ ư ồ ẩ ổ  
ch nh l u selen r t d  hút m, thay đ i đ c tính. Khi máy ch nh l u selen đ  lâuỉ ư ấ ễ ẩ ổ ặ ỉ ư ể  
không s  d ng s  có đ c tính "phân hóa". Khi máy ch nh l u nh  v y đ a vào ho tử ụ ẽ ặ ỉ ư ư ậ ư ạ  
đ ng, dòng đi n ng c chi u s  tăng lên rõ r t d n đ n quá nóng, gi m th p hi uộ ệ ượ ề ẽ ệ ẫ ế ả ấ ệ  
su t. Cho nên máy ch nh l u selen d  b  ph i đ nh kỳ đ a vào v n hành, cho dù khôngấ ỉ ư ự ị ả ị ư ậ  
đ  t i cũng đ c. Nh ng không đ c không t i, b i vì d i đi n áp t ng đ i caoủ ả ượ ư ượ ả ở ướ ệ ươ ố  
thì dòng đi n ng c chi u tăng lên, có th  gây nóng, xuyên th ng.ệ ượ ề ể ủ

17 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng thang ôm c a đ ng h  v n năng đo m y phi n silic cao áp ch u ápủ ồ ồ ạ ấ ế ị  
130kV thì đi n tr  thu n ng c chi u c a nó đ u vô cùng l n, có ph i các phi nệ ở ậ ượ ề ủ ề ớ ả ế  
silic này đ u h ng?ề ỏ

Đáp: B i vì phi n silic cao áp là n i ti p r t nhi u diode silic thành kh i th ngở ế ố ế ấ ề ố ố  
nh t, t ng đ ng v i n i ti p r t nhi u đi n tr  chi u d ng ti p giáp PN l i v iấ ươ ươ ớ ố ế ấ ề ệ ở ề ươ ế ạ ớ  
nhau, h n n a đi n áp trong c a đ ng h  v n năng l i r t th p không đ t đ n đi nơ ữ ệ ủ ồ ồ ạ ạ ấ ấ ạ ế ệ  
áp ban đ u c a phi n silic, cho nên đi n tr  chi u d ng c a phi n silic cao áp sầ ủ ế ệ ở ề ươ ủ ế ẽ 
r t l n, cho dù khi dùng n c R x 10k c a đ ng h  v n năng đ  đo thì kim c a đ ngấ ớ ấ ủ ồ ồ ạ ể ủ ồ  
h  cũng không đ ng đ y. Đi n tr  ng c c a nó càng l n h n. Vì th  s  đ c đ u vôồ ộ ậ ệ ở ượ ủ ớ ơ ế ố ọ ề  
cùng l n. Cho nên không th  dùng đ ng h  v n năng đ  phán đoán phi n silic cao ápớ ể ồ ồ ạ ể ế  
t t hay x u.ố ấ

17 - 6 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi l p b  ch nh l u selen, luôn ph i l p phi n c a nó thànhạ ắ ộ ỉ ư ả ắ ế ủ  
d ng th ng đ ng mà không ph i n m ngang?ạ ẳ ứ ả ằ

Đáp: Khi máy ch nh l u selen ho t đ ng ph i t a nhi t. Khi l p th ng đ ng,ỉ ư ạ ộ ả ỏ ệ ắ ắ ứ  
không khí gi a các phi n khi b  nóng s  b c lên trên, còn không khí l nh t  phía d iữ ế ị ẽ ố ạ ừ ướ  
hút vào, hình thành đ i l u t  nhiên, có l i cho vi c t a nhi t.ố ư ự ợ ệ ỏ ệ

17 - 6 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao máy ch nh l u bán d n sau m t th i gian s  d ng ph i nâng caoạ ỉ ư ẫ ộ ờ ử ụ ả  
đi n áp đ u vào xoay chi u?ệ ầ ề

Đáp: Thông th ng máy ch nh l u bán d n (nh  oxyt đ ng, selen) trong quáườ ỉ ư ẫ ư ồ  
trình v n hành có hi n t ng lão hóa, hi n t ng này s  làm cho đi n tr  chi uậ ệ ượ ệ ượ ẽ ệ ở ề  
d ng c a máy ch nh l u t ng b c tăng lên, t n hao cũng tăng theo, cũng làm choươ ủ ỉ ư ừ ướ ổ  
nhi t đ  c a máy ch nh l u tăng lên (phi n selen s  lão hóa trong khi v n hànhệ ộ ủ ỉ ư ế ẽ ậ  

- Trang 363 -



1000~2000 gi , v  sau s  n đ nh). Đ  b o đ m đi n áp sau khi ch nh l u không bờ ề ẽ ổ ị ể ả ả ệ ỉ ư ị 
s t th p, thì ph i nâng cao đi n áp đ u vào xoay chi u.ụ ấ ả ệ ầ ề

17 - 6 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Máy ch nh l u selen ki u c u đ  t ng đ i lâu không dùng, khi thỉ ư ể ầ ể ươ ố ử 
nghi m s  b  không phát hi n v n đ . T i sao sau khi cho ph  t i vào, m t ph nệ ơ ộ ệ ấ ề ạ ụ ả ộ ầ  
phi n ch nh l u li n b  cháy h ng?ế ỉ ư ề ị ỏ

Đáp: Phi n ch nh l u selen 2 - 3 tu n không dùng thì ph i ti n hành x  lý "t oế ỉ ư ầ ả ế ử ạ  
hình" l i, n u không s  b  cháy h ng. Đó là b i vì phi n ch nh l u selen lâu không sạ ế ẽ ị ỏ ở ế ỉ ư ử 
d ng đã m t tác d ng bán d n. Ph ng pháp x  lý "t o hình" là: Tr c tiên cho dòngụ ấ ụ ẫ ươ ử ạ ướ  
đi n, đi n áp b ng 50 - 70% vào máy ch nh l u, th  c p không cho ph  t i, v n hànhệ ệ ằ ỉ ư ứ ấ ụ ả ậ  
liên t c 3 - 4 gi , sau đó cho dòng đi n ph  t i b ng 50%, v n hành liên t c m t gi .ụ ờ ệ ụ ả ằ ậ ụ ộ ờ  
Ti p đó cho đ  đi n áp và đ u đ u dây ph  t i s  không x y ra s  c  n a.ế ủ ệ ấ ầ ụ ả ẽ ả ự ố ữ
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17 - 7 n áp ngu n đi nỔ ồ ệ

17 - 7 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong thi t b  n áp ngu n đi n b ng bóng bán d n (transistor), mà dòngế ị ổ ồ ệ ằ ẫ  
đi n đ u ra nh  không có khâu b o v  quá dòng, t i sao có lúc xu t hi n hi n t ngệ ầ ỏ ả ệ ạ ấ ệ ệ ượ  
khi v a đ u thông ngu n đi n xoay chi u thì bóng đi u ch nh l p t c h ng?ừ ấ ồ ệ ề ề ỉ ậ ứ ỏ

Đáp: Bóng đi u ch nh b  h ng là do dòng đi n n p cho t  l c sóng đ u songề ỉ ị ỏ ệ ạ ụ ọ ấ  
song v i đ u ra c a thi t b  n áp ngu n đi n transistor quá l n gây nên. Tình hìnhớ ầ ủ ế ị ổ ồ ệ ớ
này th ng x y ra nhi u trong tr ng h p đi n áp đ u ra t ng đ i cao mà t  l cườ ả ề ườ ợ ệ ầ ươ ố ụ ọ  
sóng đ u ra l i t ng đ i l n.ầ ạ ươ ố ớ

17 - 7 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ u ra c a b  n áp xoay chi u đi n t  có cho phép ti p đ t không?ầ ủ ộ ổ ề ệ ử ế ấ

Đáp: Đ u ra c a b  n áp xoay chi u đi n t  không choầ ủ ộ ổ ề ệ ử  
phép ti p đ t. B i vì b  n áp xoay chi u đi n t  là sau khi n iế ấ ở ộ ổ ề ệ ử ố  
ti p b  khu ch đ i t  Tế ộ ế ạ ừ 2 và bi n th  t  ng u Tế ế ự ẫ 1 r i đ u v t ồ ấ ượ ở 
gi a ngu n đi n đ u vào v i đ u ra, (xem hình 17 - 7 - 2) thôngữ ồ ệ ầ ớ ầ  
qua dòng đi n bão hòa 1 chi u c a cu n dây th  c p Tệ ề ủ ộ ứ ấ 2 đi uề  
khi n b  khu ch đ i t  đ  thay đ i tr  kháng c a nó nh mể ộ ế ạ ừ ể ổ ở ủ ằ  
đi u ch nh đi n áp ra. Trong đ u vào A, B n u A là đây pha, B làề ỉ ệ ầ ế  
dây "không" thì đ u ra C đ i v i đ t là 220V, đ u D đ i v i đ tầ ố ớ ấ ầ ố ớ ấ  
là "không", n u hoán đ i A và B thì D đ i v i C là 220V, C đ iế ổ ố ớ ố  
v i đ t có th  là vài ch c vôn, t c đi n áp gi a cu n dây nâng áp 2 và 3 c a Tớ ấ ể ụ ứ ệ ữ ộ ủ 1.

N u d u ra c a b  n áp đi n tr  ti p đ t thì không th  ho t đ ng bìnhế ầ ủ ộ ổ ệ ở ế ấ ể ạ ộ  
th ng. B i vì sau khi ti p đ t đ u C, khi A là dây pha thì 220V s  đ a đ n gi a c aườ ở ế ấ ầ ẽ ư ế ữ ủ  
cu n dây nâng áp 2 và 3 Tộ 1 t o ra quá t i. Khi B là dây pha thì A và C là cùng đi nạ ả ệ  
th , cu n dây nâng áp b  ng n m ch. N u đem đ u D ti p đ t thì khi B là dây phaế ộ ị ắ ạ ế ầ ế ấ  
ngu n đi n 220V b  ng n m ch, ch  có khi A là dây pha thì m i có th  ho t đ ngồ ệ ị ắ ạ ỉ ớ ể ạ ộ  
bình th ng.ườ

17 - 7 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  n áp 1 chi u 2000V, áp d ng ph ng pháp phân áp nh  th  hi n ộ ổ ề ụ ươ ư ể ệ ở 
hình 17 - 7 - 3 (a) làm cao áp m t chi u 1000 V đ  cung c p đi n. Tr c khi đ u vàoộ ề ể ấ ệ ướ ấ  
các chi ti t, dùng vôn k  tĩnh đi n đo đ c đi n áp trên Rế ế ệ ượ ệ 2 là 1000V, ch ng t  bứ ỏ ộ 
phân áp không có sai sót. Nh ng sau khi đ u vào linh ki n l i không th  ho t đ ngư ấ ệ ạ ể ạ ộ  
đ c do đi n áp quá th p. T i sao?ượ ệ ấ ạ
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Đáp: Sau khi đ u b  phân áp vào các linh ki n, do đi n tr  đ u vào c a cácấ ộ ệ ệ ở ầ ủ  
linh ki n đ u song song v i Rệ ấ ớ 2 (xem hình 17 - 7 - 3 (a)), đã làm thay đ i t  l  phân ápổ ỉ ệ  
cũ khi n đi n áp s t th p. N u đi n tr  đ u vào c a các linh ki n là 10MΩ sau khiế ệ ụ ấ ế ệ ở ầ ủ ệ  

đ u song song v i Rấ ớ 2 bi n thành 5MΩ, l i phân áp v i Rế ạ ớ i thì đi n áp trên linh ki n chệ ệ ỉ 
có kho ng 660V. Vì th  ph i coi đi n tr  đ u vào c a linh ki n là b  ph n h pả ế ả ệ ở ầ ủ ệ ộ ậ ợ  
thành c a toàn b  b  phân áp đ  thi t k . N u đi n tr  đ u vào c a linh ki n làủ ộ ộ ể ế ế ế ệ ở ầ ủ ệ  
10MΩ mu n đ t đ c đi n áp làm vi c 1kV trên ngu n đi n 2kV thì có th  đ u dâyố ạ ượ ệ ệ ồ ệ ể ấ  
theo hình (b) ho c hình (c). Dòng đi n trong hình (b) nh  h n m t n a so v i hình (c),ặ ệ ỏ ơ ộ ử ớ  
vì th  công su t cũng nh  h n m t n a.ế ấ ỏ ơ ộ ử

17 - 7 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ngu n đi n c a m t s  máy tính đi n t , t i sao s  d ng ngu n đi nồ ệ ủ ộ ố ệ ử ạ ử ụ ồ ệ  
n áp ch nh l u 400 Hz mà không s  d ng ngu n đi n t n s  chung?ổ ỉ ư ử ụ ồ ệ ầ ố

Đáp: B i vì máy tính đi n t  có yêu c u t ng đ i cao đ i v i ch t l ngở ệ ử ầ ươ ố ố ớ ấ ượ  
c a đi n áp ngu n đi n m t chi u, c n có h  s  vân sóng nh , n u h  s  quá l n sủ ệ ồ ệ ộ ề ầ ệ ố ỏ ế ệ ố ớ ẽ 
làm cho ho t đ ng c a toàn b  máy tính đi n t  không n đ nh. Trong ngu n đi n nạ ộ ủ ộ ệ ử ổ ị ồ ệ ổ  
áp m t chi u do ngu n có t n s  chung cung c p tuy có th  s  d ng các hình th cộ ề ồ ầ ố ấ ể ử ụ ứ  
l c sóng, nh ng h  s  vân sóng v n không th  đ t đ c yêu c u, nh t là đ i v i cácọ ư ệ ố ẫ ể ạ ượ ầ ấ ố ớ  
lo i nhi u đ n t  ngu n đi n t n s  chung càng khó l c b . Do đó ngu n đi n n ápạ ễ ế ừ ồ ệ ầ ố ọ ỏ ồ ệ ổ  
m t chi u c a máy tính đi n t  nói chung đ u dùng ngu n đi n 400 Hz 3 pha (ho c 6ộ ề ủ ệ ử ề ồ ệ ặ  
pha) đ  cung c p đi n.ể ấ ệ
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CH NG XVIIIƯƠ

Đ NG H  ĐI NỒ Ồ Ệ

18 - 1 K t c u và nguyên lý c a đ ng h  đi nế ấ ủ ồ ồ ệ

18 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ  chính xác c a các lo i đ ng h , máy đo đi n th  hi n ý nghĩa gì?ộ ủ ạ ồ ồ ệ ể ệ

Đáp: Th  hi n s  ph n trăm sai s  l n nh t c a đ ng h , máy đo y. Nhể ệ ố ầ ố ớ ấ ủ ồ ồ ấ ư 
c p 0.5, sai s  đo l n nh t c a nó không v t quá ấ ố ớ ấ ủ ượ ± 0.5% tr  s  đ  tiêu chu n; đ ngị ố ộ ẩ ồ  
h , máy đo c p 1 thì sai s  đo l n nh t c a nó không v t quá ồ ấ ố ớ ấ ủ ượ ± 1%. N u t m đo l nế ầ ớ  
nh t là 100 ampe thì sai s  l n nh t là ấ ố ớ ấ ± 1 ampe.

18 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Th  nào là sai s  tuy t đ i, t ng đ i, chi t h p c a đ ng h  đo đi n?ế ố ệ ố ươ ố ế ợ ủ ồ ồ ệ

Đáp: Hi u gi a tr  s  ch  th  c a đ ng h  th  v i tr  s  ch  th  c a đ ng hệ ữ ị ố ỉ ị ủ ồ ồ ử ớ ị ố ỉ ị ủ ồ ồ 
chu n là "sai s  tuy t đ i"; t  s  ph n trăm so sánh gi a "sai s  tuy t đ i" v i tr  sẩ ố ệ ố ỉ ố ầ ữ ố ệ ố ớ ị ố 
ch  th  c a đ ng h  chu n là "sai s  t ng đ i". Còn "sai s  chi t h p" là s  ph nỉ ị ủ ồ ồ ẩ ố ươ ố ố ế ợ ố ầ  
trăm gi a tr  s  tuy t đ i so v i tr  s  l n nh t trên b ng chia đ  đ ng h  đo.ữ ị ố ệ ố ớ ị ố ớ ấ ả ộ ồ ồ

18 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên đ ng h  đi n th ng nhìn th y các ký hi u ồ ồ ệ ườ ấ ệ ↑, →, ∠ 45o, chúng thể 
hi n ý nghĩa gì?ệ

Đáp: ↑ th  hi n khi s  d ng đ ng h , m t này ph i đ  th ng đ ng;  ể ệ ử ụ ồ ồ ặ ả ể ẳ ứ → thể 
hi n khi s  d ng đ ng h , m t đ ng h  ph i đ  ngang;  ệ ử ụ ồ ồ ặ ồ ồ ả ể ∠ 45o  th  hi n khi dùngể ệ  
đ ng h , m t đ ng h  ph i đ  t o m t góc 45ồ ồ ặ ồ ồ ả ể ạ ộ o so v i đ ng ngang b ng. N u sớ ườ ằ ế ử 
d ng đ ng h  mà không đ t đúng theo các ph ng pháp này qui đ nh thì sai s  c aụ ồ ồ ặ ươ ị ố ủ  
đ ng h  s  r t l n, có th  v t quá tr  s  cho phép.ồ ồ ẽ ấ ớ ể ượ ị ố

18 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Các ký hi uệ  , ,~,, −⊥ ~  ghi rõ trên đĩa đ ng h , m i lo i thồ ồ ỗ ạ ể 
hi n ý nghĩa gì?ệ

Đáp: Ký hi uệ  th  hi n khi làm vi c ph i đ t đ ng h  theo v  trí ngangể ệ ệ ả ặ ồ ồ ị  
b ng; ằ ⊥  th  hi n ph i đ t th ng đ ng; ể ệ ả ặ ẳ ứ − th  hi n ch  dùng v i đi n m t chi u; ~ể ệ ỉ ớ ệ ộ ề  
th  hi n ch  dùng v i đi n xoay chi u; ể ệ ỉ ớ ệ ề ~  th  hi n dùng c  hai lo i xoay chi u, m tể ệ ả ạ ề ộ  
chi u.ề

18 - 1 - 5  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ   ch  cách v  trí 0 không xa phía d i đ ng chia đ  c a m t s  đ ngỞ ỗ ị ướ ườ ộ ủ ộ ố ồ  
h  đi n xoay chi u có m t đi m đen, ho c  ch  cách v  trí 0 và tr  s  đ y đ  khôngồ ệ ề ộ ể ặ ở ỗ ị ị ố ầ ộ  
xa có m t đi m đen, th  hi n gì?ộ ể ể ệ

Đáp: B i vì đ ng chia đ  c a đ ng h  đi n xoay chi u không đ u, nóiở ườ ộ ủ ồ ồ ệ ề ề  
chung ô chia đ  c a đo n b t đ u và đo n cu i r t nh , khi n sai s  đ c đ c v tộ ủ ạ ắ ầ ạ ố ấ ỏ ế ố ọ ượ ượ  
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ra ngoài đ  chính xác mà đ ng h  đi n qui đ nh. Vì th , khi s  d ng ph i b  bộ ồ ồ ệ ị ế ử ụ ả ỏ ộ 
ph n này. Đi m đen d i đ ng chia đ  là dùng đ  th  hi n ý này. N u ch  có m tậ ể ướ ườ ộ ể ể ệ ế ỉ ộ  
đi m đen cách v  trí 0 không xa thì t  đi m đen đ n tr  s  đ y đ  là b  ph n làmể ị ừ ể ế ị ố ầ ộ ộ ậ  
vi c c a đ ng chia đ , s  đ c trong ph m vi này chính xác, đo n t  v  trí 0 đ nệ ủ ườ ộ ố ọ ạ ạ ừ ị ế  
đi m đen không chính xác. N u d i đ ng chia đ  có hai đi m đen thì th  hi nể ế ướ ườ ộ ể ể ệ  
đo n gi a hai đi m là b  ph n làm vi c c a đ ng chia đ .ạ ữ ể ộ ậ ệ ủ ườ ộ

18 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên đĩa chia đ  m t s  đ ng h , l p m t m nh g ng, t i sao?ộ ộ ố ồ ồ ắ ộ ả ươ ạ

Đáp: B i vì gi a kim ch  và b  m t b ng chia đ  có khe h , khe h  càng l nở ữ ỉ ề ặ ả ộ ở ở ớ  
thì càng d  x y ra nhìn nh m. N u trên đĩa chia đ  l p m t m nh g ng, khi kim vàễ ả ầ ế ộ ắ ộ ả ươ  
hình chi u c a kim trong g ng trùng nhau, l y s  đ c, có th  gi m thi u nhìn sai.ế ủ ươ ấ ố ọ ể ả ể  
Vì th  tác d ng c a m nh g ng là gi m sai khi nhìn s  đo.ế ụ ủ ả ươ ả ố

18 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong ampe k  xoay m t chi u (ki u đi n t ),  vôn k , đ ng h  phaế ộ ề ể ệ ừ ế ồ ồ  
(ki u đi n đ ng), đ ng h  mêgaôm, đ ng h  t n s  ki u kim ch , m i lo i có m yể ệ ộ ồ ồ ồ ồ ầ ố ể ỉ ỗ ạ ấ  
lò xo ph n kháng? T i sao?ả ạ

Đáp: Tác d ng c a lò xo ph n kháng trong đ ng h , máy đo đi n là: (1) Đụ ủ ả ồ ồ ệ ể 
cân b ng mômen ph n kháng v i mômen chuy n đ ng, khi n m i v  trí kim ch  ph nằ ả ớ ể ộ ế ỗ ị ỉ ả  
ánh l ng đo nh t đ nh. (2) D n dòng đi n vào cu n dây đ ng. Đ  d n ngu n đi nượ ấ ị ẫ ệ ộ ộ ể ẫ ồ ệ  
vào và d n ra, c n có 2 lò xo, ampe k  m t chi u và vôn k  là thu c lo i này. Trongẫ ầ ế ộ ề ế ộ ạ  
đ ng h  xoay chi u không có cu n dây đ ng, cũng không c n d n dòng đi n vào, vìồ ồ ề ộ ộ ầ ẫ ệ  
th  ch  c n 1 lò xo là đ . Đ ng h  pha, đ ng h  mêgaôm, đ ng h  t n s  ki u kimế ỉ ầ ủ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ầ ố ể  
ch , do s  d ng nguyên lý so sánh dòng, l i d ng 1 cu n dây khác thông dòng đi n đỉ ử ụ ợ ụ ộ ệ ể 
sinh ra mômen ph n kháng, cho nên bên trong không có lò xo ph n kháng, khi khôngả ả  
có dòng đi n ch y qua thì kim ch  cũng không nh t thi t ch  s  0. ệ ạ ỉ ấ ế ỉ ố

18 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V ch chia đ  c a đ ng h  ki u đi n t  t i sao đ u nhau, còn v ch chiaạ ộ ủ ồ ồ ể ệ ừ ạ ề ạ  
đ  c a đ ng h  ki u t  đi n l i không đ u nhau?ộ ủ ồ ồ ể ừ ệ ạ ề

Đáp: Đ ng h  ki u đi n t  là do nam châm vĩnh c u và do cu n dây đ ng t oồ ồ ể ệ ừ ử ộ ộ ạ  
thành. B i vì t  tr ng c a nam châm vĩnh c u c  đ nh, góc chuy n l ch c a kim chở ừ ườ ủ ử ố ị ể ệ ủ ỉ 
t  l  thu n v i dòng đi n ch y qua cu n dây, cho nên v ch chia t  l  thu n v i dòngỉ ệ ậ ớ ệ ạ ộ ạ ỉ ệ ậ ớ  
đi n cho nên đ u nhau.ệ ề

Đ ng h  ki u t  đi n là do cu n dây b t đ ng và phi n lõi s t đ ng n i trênồ ồ ể ừ ệ ộ ấ ộ ế ắ ộ ố  
tr c kim t o thành. Góc chuy n l ch c a kim t  l  thu n v i bình ph ng c a dòngụ ạ ể ệ ủ ỉ ệ ậ ớ ươ ủ  
đi n, vì th  đĩa v ch chia c a đ ng h  không đ u nhau.ệ ế ạ ủ ồ ồ ề

18 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m t đi n k  ki u m i đ u làm thành hình nh  th  hi n  hìnhạ ặ ệ ế ể ớ ề ư ể ệ ở  
18 - 1 - 9 (a) mà không làm thành hình nh  hình (b)?ư

Đáp: B i vì ph m vi di đ ng c a kim trong đ ng h  l nở ạ ộ ủ ồ ồ ớ  
nh  nhau thì hình (a) t ng đ i l n h n hình (b), t c l ng diư ươ ố ớ ơ ứ ượ  
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chuy n c a kim t ng đ i l n h n trên đ n v  đi n l ng làm cho kim chuy n đ ng,ể ủ ươ ố ớ ơ ơ ị ệ ượ ể ộ  
vì th  đ ng h  t ng đ i nh y và nhìn t ng đ i rõ .ế ồ ồ ươ ố ạ ươ ố

  18 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  Đ ng h  ki u đi n t  ch  có th  dùng đo đi n m t chi u, t i sao cóồ ồ ể ệ ừ ỉ ể ệ ộ ề ạ  
lo i   đ ng h  đi n t  còn chia đ  - 0 +?ạ ồ ồ ệ ừ ộ

  Đáp: Đ ng h  ki u đi n t  là m t lo i đ ng h  dùng đo đi n m t chi u. Cóồ ồ ể ệ ừ ộ ạ ồ ồ ệ ộ ề  
lo i đ ng h  ki u đi n t  có chia đ  "-", "0", "+", nh ng là đ  đo đi n m t chi uạ ồ ồ ể ệ ừ ộ ư ể ệ ộ ề  
bi n h ng, ví d  khi đo phân bi t nhóm đ u dây c a máy bi n th  thì yêu c u v  tríế ướ ụ ệ ấ ủ ế ế ầ ị  
0  chính gi a, lúc này đ ng h  đo ph i kh c đ  theo "-", "0", "+". Tuy dùng kh c đở ữ ồ ồ ả ắ ộ ắ ộ 
"-", "0", "+" nh ng v n là đo m t chi u, đi u này không có nghĩa lo i đ ng h  này cóư ẫ ộ ề ề ạ ồ ồ  
tính d ng âm mà có th  dùng đo đi n xoay chi u.ươ ể ệ ề

  18 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao kim c a m t s  đ ng h  đi n ph i làm thành d ng xà ngangạ ủ ộ ố ồ ồ ệ ả ạ  
(xem hình 18 - 1 - 11)?

Đáp: Đ ng h  h  đi n đ ng nói chung không nh ng dùng đo đi n m t chi uồ ồ ệ ệ ộ ữ ệ ộ ề  
mà cũng dùng đo đi n xoay chi u. Khi t n s  v n có c a b n thân c  c u đo g nệ ề ầ ố ố ủ ả ơ ấ ầ  
b ng t n s  c a dòng đi n xoay chi u đ c đo, s  d n t i dao đ ng c a b  ph nằ ầ ố ủ ệ ề ượ ẽ ẫ ớ ộ ủ ộ ậ  
đ ng đ ng h .ộ ồ ồ

  Chu kỳ dao đ ng t  do c a b t c  v t th  nào đ u là K = ộ ự ủ ấ ứ ậ ể ề m/C , trong công 
th c, C là đ  b n c a v t th , m là kh i l ngứ ộ ề ủ ậ ể ố ượ  
c a v t th .ủ ậ ể

 Ch  t o kim trong đ ng h  đi n đ ngế ạ ồ ồ ệ ộ  
thành d ng xà ngang có th  nâng cao đ  b n Cạ ể ộ ề  
c a nó, nh  v y có th  tăng chu kỳ dao đ ngủ ư ậ ể ộ  
t  do các b  ph n đ ng c a c  c u đo, khi nự ộ ậ ộ ủ ơ ấ ế  
nó không d n đ n sinh ra c ng h ng trong ph m vi t n s  t ng đ i r ng.ẫ ế ộ ưở ạ ầ ố ươ ố ộ

18 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ u mút c a kim đ ng h  có đ  nh y t ng đ i cao ph i sạ ầ ủ ồ ồ ộ ạ ươ ố ả ử 
d ng hình mũi th ng, còn đ ng h  trên mâm phân ph i đi n l i áp d ng d ng l iụ ươ ồ ồ ố ệ ạ ụ ạ ườ  
dao?

Đáp: B i vì đ  r ng c a kim hình th ng nh , có th  không v t qua đở ộ ộ ủ ươ ỏ ể ượ ộ 
m nh c a đ ng nét chia đ , nh  v y có th  đ c đ c m t cách t ng đ i chínhả ủ ườ ộ ư ậ ể ọ ượ ộ ươ ố  
xác tr  s  kim ch , còn s  hi n th  c a đ ng h  trên mâm phân ph i đi n ph i  cáchị ố ỉ ố ể ị ủ ồ ồ ố ệ ả ở  
xa m t kho ng cách (0.5 - 1m) đ  đ c, đ ng th i cũng không yêu c u quá cao đ i v iộ ả ể ọ ồ ờ ầ ố ớ  
đ  chính xác c a s  đ c, vì th  áp d ng đ u mút c a kim có d ng l i dao đ  t ngộ ủ ố ọ ế ụ ầ ủ ạ ưỡ ể ườ  
đ i d  nhìn th y là thích h p.ố ễ ấ ợ

18 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên tr c quay c a đ ng h  ki u đi n t  có l p 2 lò xo xo n cùng sinhụ ủ ồ ồ ể ệ ừ ắ ắ  
ra mô men l c ph n kháng, t i sao chi u xo n c a 2 lò xo xo n ng c nhau?ự ả ạ ề ắ ủ ắ ượ

Đáp: B i vì v t th  có hi n t ng nóng n  l nh co, sau khi l p ng c chi u 2ở ậ ể ệ ượ ở ạ ắ ượ ề  
lò xo xo n, khi nhi t đ  tăng cao ho c gi m th p, mô men ph  mà 2 lò xo này sinh raắ ệ ộ ặ ả ấ ụ  
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ng c chi u nhau, có tác d ng bù. Ngoài ra còn có th  gi m m c đ  lão hóa do m iượ ề ụ ể ả ứ ộ ỏ  
c a lò xo?ủ

18 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao r t nhi u c  c u đo c a đ ng h  ki u đi n đ ng, ki u t  đi nạ ấ ề ơ ấ ủ ồ ồ ể ệ ộ ể ừ ệ  
l i chia thành 2 b  ph n (c  đ nh và di đ ng)?ạ ộ ậ ố ị ộ

Đáp: Đó là nh m nâng cao đ  chính xác c a đ ng h . Đ i v i ngo i gi i, tằ ộ ủ ồ ồ ố ớ ạ ớ ừ 
tr ng 2 b  ph n c a đ ng h  có đ  l n nh  b ng nhau, ng c chi u nhau, nhườ ộ ậ ủ ồ ồ ộ ớ ỏ ằ ượ ề ư 
v y s  có th  tri t tiêu nh h ng c a t  tr ng đ u c a ngo i gi i đ i v i đ ngậ ẽ ể ệ ả ưở ủ ừ ườ ề ủ ạ ớ ố ớ ồ  
h , cũng có tác d ng phòng tránh  m c đ  nh t đ nh đ i v i t  tr ng không đ uồ ụ ở ứ ộ ấ ị ố ớ ừ ườ ề  
c a bên ngoài.ủ

18 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi có nh h ng c a t  tr ng bênạ ả ưở ủ ừ ườ  
ngoài thì k t c u c a đ ng h  ph i áp d ng k t c u khôngế ấ ủ ồ ồ ả ụ ế ấ  
đ nh h ng?ị ướ

Đáp: T  tr ng c a b n thân đ ng h  ki u đi n từ ườ ủ ả ồ ồ ể ệ ừ 
t ng đ i y u khi có t  tr ng bên ngoài s  nh h ngươ ố ế ừ ườ ẽ ả ưở  
nghiêm tr ng đ n đ  chính xác đo c a nó.  Còn đ ng họ ế ộ ủ ồ ồ 
không đ nh h ng là dùng 2 h  th ng t  đi n ng c chi uị ướ ệ ố ừ ệ ượ ề  
nhau t o thành (xem hình 18 - 1 - 15), trong đó 2 cu n dây đ u n i ti p ng c chi uạ ộ ấ ố ế ượ ề  
nhau. T  tr ng do chúng sinh ra ng c chi u nhau, nh  v y nh h ng c a từ ườ ượ ề ư ậ ả ưở ủ ừ 
tr ng bên ngoài đ i v i 2 t  tr ng là ng c nhau, tác d ng c a nó v a v n tri tườ ố ớ ừ ườ ượ ụ ủ ừ ặ ệ  
tiêu. Cho nên s  đ c c a đ ng h  không b  nh h ng c a t  tr ng bên ngoài.ố ọ ủ ồ ồ ị ả ưở ủ ừ ườ

18 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trên khung nhôm cu n dây đ ng c a đ ng h  ki u đi n t  l iạ ộ ộ ủ ồ ồ ể ệ ừ ạ  
đ t m t s  l  tròn?ộ ộ ố ỗ

Đáp: Nguyên nhân ch  y u đ t m t s  l  tròn trên khung cu n dây đ ng là (1)ủ ế ộ ộ ố ỗ ộ ộ  
Có th  tăng đi n tr  dòng xoáy, gi m thi u h  s  c n tr  b o đ m th i gian làmể ệ ở ả ể ệ ố ả ở ả ả ờ  
nh t c a đ ng h   trong ph m vi qui đ nh. (2) Gi m nh  tr ng l ng c a b  ph nụ ủ ồ ồ ở ạ ị ả ẹ ọ ượ ủ ộ ậ  
đ ng, kéo dài tu i th   tr c.ộ ổ ọ ổ ụ

18 - 1 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây đ ng c a đ ng h  đo ki u đi n t , t i sao qu n trên lõi nhôm,ộ ộ ủ ồ ồ ể ệ ừ ạ ấ  
mà không qu n trên giá lõi làm b ng s t ho c gi y c ng?ấ ằ ắ ặ ấ ứ

Đáp: Đ i v i v t li u c a khung cu n dây đ ng c n xem xét 3 đi m: (1)ố ớ ậ ệ ủ ộ ộ ầ ể  
tr ng l ng nh , quán tính đi đ ng nh . (2) Ph i là v t li u phi t  tính, n u không sọ ượ ẹ ộ ỏ ả ậ ệ ừ ế ẽ 
b  nam châm hút. (3) Ph i là v t d n đi n. Khi khung quay theo cu n dây có th  diị ả ậ ẫ ệ ộ ể  
đ ng trong t  tr ng s  c m ng ra dòng xoáy và có tác d ng làm c n tr  s  v nộ ử ườ ẽ ả ứ ụ ả ở ự ậ  
đ ng, khi n kim ch  nhanh chóng n đ nh v  trí cân b ng. D a vào 3 đi m trên thìộ ế ỉ ổ ị ị ằ ự ể  
nhôm là thích h p nh t.ợ ấ

18 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao vách trong c a v  m t s  đ ng h  có lót 1 l p ho c 2 l p màngạ ủ ỏ ộ ố ồ ồ ớ ặ ớ  
m ng kim lo i?ỏ ạ
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Đáp: B i vì t  tr ng c a b n thân đ ng h  ki u đi n đ ng và đi n t  t ngở ừ ườ ủ ả ồ ồ ể ệ ộ ệ ừ ươ  
đ i y u, cho nên đ  chu n xác c a đ ng h  b  nh h ng nghiêm tr ng c a tố ế ộ ẩ ủ ồ ồ ị ả ưở ọ ủ ừ 
tr ng bên ngoài; khi vách trong c a v  đ ng h  g n l p màng m ng kim lo i d nườ ủ ỏ ồ ồ ắ ớ ỏ ạ ẫ  
t  thì có th  làm cho t  tr ng bên ngoài ch y qua bên trong màng m ng kim lo i cóừ ể ừ ườ ạ ỏ ạ  
năng su t d n t  r t cao, ch  không vào bên trong đ ng h , nh  th  b o đ m đấ ẫ ừ ấ ứ ồ ồ ờ ế ả ả ộ 
chính xác c a đ ng h . Đó g i là tác d ng che ch n. Đ  gi m thi u chênh l ch phủ ồ ồ ọ ụ ắ ể ả ể ệ ụ 
do dòng xoáy và t n hao t  tr  gây nên, v t li u che ch n ph i s  d ng v t li u cóổ ừ ễ ậ ệ ắ ả ử ụ ậ ệ  
su t d n t  cao, l c u n vênh th p nh  phi n silic, h p kim.ấ ẫ ừ ự ố ấ ư ế ợ
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18 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cho dòng đi n m t chi u có đ  l n b ng nhau vào đ ng h  ki u đi n tệ ộ ề ộ ớ ằ ồ ồ ể ệ ừ 
t i sao khi v  đ ng h  có che ch n t  và không có che ch n t  thì s  đ c khác nhau?ạ ỏ ồ ồ ắ ừ ắ ừ ố ọ

Đáp: T  tr ng c a đ ng h  ki u đi n t  là do nam châm vĩnh c u sinh ra,ừ ườ ủ ồ ồ ể ệ ừ ử  
che ch n th ng làm b ng v t li u d n t . Sau khi v  ngoài có che ch n t , vì l pắ ườ ằ ậ ệ ẫ ừ ỏ ắ ừ ớ  
che ch n có tác d ng phân t , s  làm gi m c ng đ  t  tr ng trong khe h  làmắ ụ ừ ẽ ả ườ ộ ừ ườ ở  
vi c c a đ ng h , vì v y sau khi cho vào dòng đi n có đ  l n b ng nhau, mô menệ ủ ồ ồ ậ ệ ộ ớ ằ  
quay sinh ra s  khác nhau. Do mô men quay có che ch n s  nh  h n so v i không cheẽ ắ ẽ ỏ ơ ớ  
ch n, vì th  tr  s  hi n th  c a nó cũng nh . N u trên che ch n tr  m t l  tròn d t,ắ ế ị ố ể ị ủ ỏ ế ắ ổ ộ ỗ ẹ  
thì khi di chuy n l  này, do kho ng cách t ng đ i c a nó đ i v i c c đã thay đ i,ể ỗ ả ươ ố ủ ố ớ ự ổ  
khi n t  thông làm vi c trong khe h  làm vi c cũng thay đ i, t  đó làm cho. s  đ cế ừ ệ ở ệ ổ ừ ố ọ  
c a đ ng h  cũng thay đ i theo. Trên công tr ng th ng l i d ng ph ng pháp nàyủ ồ ồ ổ ườ ườ ợ ụ ươ  
đ  đi u ch nh s  đ c c a đ ng h .ể ề ỉ ố ọ ủ ồ ồ

18 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Lò xo trong đ ng h  t i sao không s  d ng v t li u thép mà s  d ng v tồ ồ ạ ử ụ ậ ệ ử ụ ậ  
li u đ ng photpho?ệ ồ

Đáp: Lò xo trong đ ng h  ph i có th  duy trì tính đàn h i v n có và sau khiồ ồ ả ể ồ ố  
ch u l c duy trì đ  l n c a l c ph n tác d ng không thay đ i. Do trong đ ng h  đi nị ự ộ ớ ủ ự ả ụ ổ ồ ồ ệ  
có dòng đi n, nên có t  tr ng, d i tác d ng c a t  tr ng s  làm gi m tính đànệ ừ ườ ướ ụ ủ ừ ườ ẽ ả  
h i c a lò xo thép, cho nên ph i s  d ng v t li u đ ng đen photpho không t  tính.ồ ủ ả ử ụ ậ ệ ồ ừ

18 - 1 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Cu n dây ho t đ ng trong đ ng h  ki u đi n đ ng t i sao th ng qu nộ ạ ộ ồ ồ ể ệ ộ ạ ườ ấ  
b ng dây nhôm?ằ

Đáp: S  d ng dây nhôm đ  qu n cu n dây ho t đ ng c a đ ng h  ki u đi nử ụ ể ấ ộ ạ ộ ủ ồ ồ ể ệ  
đ ng m c đích là nh m gi m tr ng l ng b  ph n ho t đ ng c a đ ng h , đ  gi mộ ụ ằ ả ọ ượ ộ ậ ạ ộ ủ ồ ồ ể ả  
mô men l c ma sát và sai s  ma sát trong b  đ  c a nó, t  đó nâng cao đ  chính xácự ố ệ ỡ ủ ừ ộ  
c a đ ng h .ủ ồ ồ

18 - 1 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng h  m t chi u có b  phân dòng, t i sao th ng kèm theo hai s iồ ồ ộ ề ộ ạ ườ ợ  
dây d n chuyên dùng, còn các đ ng h  khác không có?ẫ ồ ồ

Đáp: Đ ng h  đi n m t chi u có b  phân dòng, trên th c t  là m t chi cồ ồ ệ ộ ề ộ ự ế ộ ế  
đ ng h  mV, dòng đi n m t chi u b  đo khi ch y qua b  phân dòng sinh ra s t áp v iồ ồ ệ ộ ề ị ạ ộ ụ ớ  
tr  s  r t nh  (mV), s t áp này t  l  thu n v i dòng đi n đ c đo, s t áp đo đ c nàyị ố ấ ỏ ụ ỉ ệ ậ ớ ệ ượ ụ ượ  
qua tính toán s  đ c dòng đi n c n đo. Do s t áp này r t nh , n u hai dây d n gi aẽ ượ ệ ầ ụ ấ ỏ ế ẫ ữ  
b  phân dòng v i ampe k  (t c đ ng h  mV) quá dài ho c quá nh  thì đi n tr  dâyộ ớ ế ứ ồ ồ ặ ỏ ệ ở  
d n t ng đ i l n, s t áp trên dây d n cũng t ng đ i l n, đi n áp đo đ c trênẫ ươ ố ớ ụ ẫ ươ ố ớ ệ ượ  
ampe k  s  nh  h n nhi u so v i s t áp trên b  phân dòng, khi n k t qu  đo khôngế ẽ ỏ ơ ề ớ ụ ộ ế ế ả  
chính xác. Vì th , khi xu t x ng, nhà máy ch  t o kèm theo hai dây d n chuyênế ấ ưở ế ạ ẫ  
dùng. Khi ki m tra sai s  c a đ ng h , đã xem xét s t áp trên hai dây d n này. Khi sể ố ủ ồ ồ ụ ẫ ử 
d ng đ ng h , dùng hai dây d n này đ  n i đ ng h  v i b  phân dòng, sai s  đo c aụ ồ ồ ẫ ể ố ồ ồ ớ ộ ố ủ  
đ ng h  s  không v t quá tr  s  qui đ nh. N u tùy ti n s  d ng dây d n khác thìồ ồ ẽ ượ ị ố ị ế ệ ử ụ ẫ  
k t qu  đo s  không chính xác.ế ả ẽ

- Trang 372 -



18 - 1 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ampe k  m t chi u ph i xét đ n bù nhi t đ , còn vôn k  m tạ ế ộ ề ả ế ệ ộ ế ộ  
chi u không c n xét đ n bù nhi t đ ?ề ầ ế ệ ộ

Đáp: Ampe k  m t chi u th ng dùng là do c  c u đo là ki u đi n t  c ngế ộ ề ườ ơ ấ ể ệ ừ ộ  
v i b  phân dòng t o thành. B  phân dòng làm b ng v t li u đ ng mangan, h  sớ ộ ạ ộ ằ ậ ệ ồ ệ ố 
nhi t đ  đi n tr  c a nó r t nh . Cu n dây di đ ng c a c  c u đo qu n b ng dâyệ ộ ệ ở ủ ấ ỏ ộ ộ ủ ơ ấ ấ ằ  
đ ng, h  s  nhi t đi n tr  c a nó t ng đ i l n. Còn đi n tr  c a cu n dây di đ ngồ ệ ố ệ ệ ở ủ ươ ố ớ ệ ở ủ ộ ộ  
l n h n nhi u đi n tr  phân dòng, cho nên s  thay đ i c a nhi t đ  s  làm thay đ iớ ơ ề ệ ở ự ổ ủ ệ ộ ẽ ổ  
t  l  phân dòng, gây nên sai s  đo c a đ ng h , đi u này đòi h i ph i xét đ n bùỉ ệ ố ủ ồ ồ ề ỏ ả ế  
nhi t đ .ệ ộ

Vôn k  m t chi u do c  c u đo là ki u đi n t  n i ti p v i đi n tr  phế ộ ề ơ ấ ể ệ ừ ố ế ớ ệ ở ụ 
qu n b ng đ ng mangan mà thành. Tr  s  đi n tr  c a đi n tr  ph  l n h n nhi uấ ằ ồ ị ố ệ ở ủ ệ ở ụ ớ ơ ề  
đi n tr  cu n dây di đ ng, cho nên khi nhi t đ  thay đ i, thì s  thay đ i c a t ng trệ ở ộ ộ ệ ộ ổ ự ổ ủ ổ ị 
s  đi n tr  r t nh ; có th  không xét t i bù nhi t đ .ố ệ ở ấ ỏ ể ớ ệ ộ

18 - 1 - 24  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ampe k  ki u lõi s t di đ ng t i sao không có b  phân dòng? Làm saoế ể ắ ộ ạ ộ  
thay đ i t m đo c a đ ng h  này?ổ ầ ủ ồ ồ

Đáp: Ampe k  ki u lõi s t di đ ng ch  y u dùng đo dòng đi n l n, s  vòngế ể ắ ộ ủ ế ệ ớ ố  
không nhi u, không c n làm thành đ ng h  tiêu chu n r i m i b  trí ph i h p bề ầ ồ ồ ẩ ồ ớ ố ố ợ ộ 
phân dòng, mà có th  tr c ti p qu n thành s  vòng khác nhau. Ngoài ra, không có bể ự ế ấ ố ộ 
phân dòng có th  tránh đ c sai s  do nhi t đ  thay đ i gây nên. Sau khi đ ng h  cóể ượ ố ệ ộ ổ ồ ồ  
b  phân dòng thông đi n, nhi t đ  tăng lên khác nhau c a đ ng h  và b  phân dòngộ ệ ệ ộ ủ ồ ồ ộ  
làm cho s  phân ph i dòng đi n cũng thay đ i theo, gây ra sai s .ự ố ệ ổ ố

Đ  thay đ i t m đo, đ ng h  ki u lõi s t di đ ng th ng qu n cu n dây thànhể ổ ầ ồ ồ ể ắ ộ ườ ấ ộ  
hai b  ph n, có th  s  d ng n i ti p ho c song song. Khi n i ti p là m t t m đo, khiộ ậ ể ử ụ ố ế ặ ố ế ộ ầ  
đ u song song s  vòng gi m m t n a, t m đo có th  m  r ng g p đôi.ấ ố ả ộ ử ầ ể ở ộ ấ

18 - 1 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  B  ph n làm nh t c a đ ng h  ki u đi n t  l p  ch  nào? Nó có tácộ ậ ụ ủ ồ ồ ể ệ ừ ắ ở ỗ  
d ng làm nh t nh  th  nào?ụ ụ ư ế

Đáp: C  c u đo ki u đi n t  không có b  làm nh t bên ngoài, b n thân nó đãơ ấ ể ệ ừ ộ ụ ả  
có làm nh t t  tính, cu n dây c a c  c u đo đ c qu n trên khung nhôm, b n thânụ ừ ộ ủ ơ ấ ượ ấ ả  
khung nhôm là m t m ch kín, cho nên khi b  ph n có th  chuy n đ ng quay chuy n,ộ ạ ộ ậ ể ể ộ ể  
t  thông ch y qua khung nhôm s  thay đ i, trong khung nhôm s  sinh ra dòng đi nừ ạ ẽ ổ ẽ ệ  
c m ng, dòng đi n này tác d ng v i t  tr ng nam châm sinh ra mô men quay.ả ứ ệ ụ ớ ừ ườ  
Chi u c a mô men quay này ng c v i chi u v n đ ng c a khung nhôm, sinh ra tácề ủ ượ ớ ề ậ ộ ủ  
d ng làm nh t rõ r t.ụ ụ ệ

18 - 1 - 26 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong đ ng h  h  đi n t  th ng th y m chồ ồ ệ ệ ừ ườ ấ ạ  
đi n nh  hình 18 - 1 - 26, rệ ư t và rs có tác d ng gì?ụ

Đáp: rt là đi n tr  bù nhi t, dùng đ  bù sai l ch doệ ở ệ ể ệ  
nhi t đ  thay đ i khi n đi n tr  c a cu n dây đ ng thayệ ộ ổ ế ệ ở ủ ộ ộ  
đ i gây nên. rổ s là đi n tr  phân dòng, có tác d ng m  r ngệ ở ụ ở ộ  
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t m đo. Ngoài ra, rầ t và rs còn có tác d ng làm đi n tr  gi i h n ngoài, n u đem rụ ệ ở ớ ạ ế t, rs 

đ u v i đi n tr  trong đ u đ ng h  rấ ớ ệ ở ầ ồ ồ o thành đi n tr  gi i h n c a m ch đ ng h  thìệ ở ớ ạ ủ ạ ồ ồ  
có th  làm cho đ c tính tr ng thái đ ng c a đ ng h  này  vào tr ng thái làm nh tể ặ ạ ộ ủ ồ ồ ở ạ ụ  
gi i h n.ớ ạ

18 - 1 - 27 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n tr  ph  c a đ ng h  m t chi u đ u qu n b ng dây đ ngạ ệ ở ụ ủ ồ ồ ộ ề ề ấ ằ ồ  
mangan,  còn  đi n  tr  ph  trong  đ ng  h  xoay  chi u  l i  qu n  b ng  dây  đ ngệ ở ụ ồ ồ ề ạ ấ ằ ồ  
constantan (h p kim đ ng - niken)?ợ ồ

Đáp: Yêu c u ch  y u c a đi n tr  ph  c a đ ng h  đi n là h  s  nhi t c aầ ủ ế ủ ệ ở ụ ủ ồ ồ ệ ệ ố ệ ủ  
đi n tr  ph i nh , t c tr  s  đi n tr  ch u nh h ng c a nhi t đ  ph i nh , nhệ ở ả ỏ ứ ị ố ệ ở ị ả ưở ủ ệ ộ ả ỏ ư 
v y m i có th  b o đ m đ  chính xác c a đ ng h . H  s  nhi t c a dây đ ngậ ớ ể ả ả ộ ủ ồ ồ ệ ố ệ ủ ồ  
constantan  tuy r t nh  (5 x 10ấ ỏ -6 Ω/oC) nh ng đi n th  ti p xúc gi a dây constantanư ệ ế ế ữ  
v i đ ng quá l n cũng s  nh h ng đ n đ  chính xác đo. Trong đ ng h  xoayớ ồ ớ ẽ ả ưở ế ộ ồ ồ  
chi u, do c c tính c a đi n áp không ng ng thay đ i, có th  tri t tiêu nh h ng c aề ự ủ ệ ừ ổ ể ệ ả ưở ủ  
đi n th   ti p xúc sinh ra trong bán chu kỳ d ng, âm. Vì th , dây đ ng constantan làệ ế ế ươ ế ồ  
v t li u đi n tr  ph  c a đ ng h  đi n xoay chi u t ng đ i lý t ng. Nh ng trongậ ệ ệ ở ụ ủ ồ ồ ệ ề ươ ố ưở ư  
dòng đi n m t chi u, do đi n th  ti p xúc quá l n nên không th  s  d ng. Đi n thệ ộ ề ệ ế ế ớ ể ử ụ ệ ế 
ti p xúc gi a dây đ ng mangan v i đ ng r t nh , h n n a h  s  nhi t đ  c a nóế ữ ồ ớ ồ ấ ỏ ơ ữ ệ ố ệ ộ ủ  
cũng ch  có 2 x 10ỉ -5 Ω/oC, tuy l n h n dây đ ng constantan m t chút, nh ng do khôngớ ơ ồ ộ ư  
có v t li u lý t ng h n, vì th  đ u dùng nó làm đi n tr  ph .ậ ệ ưở ơ ế ề ệ ở ụ

18 - 1 - 28  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  chu n s  d ng trong phòng th c nghi m nói chung đ u dùngệ ở ẩ ử ụ ự ệ ề  
dây đ ng mangan cách đi n qu n lên ng đ ng, t i sao còn ph i ngâm trong d u cáchồ ệ ấ ố ồ ạ ả ầ  
đi n?ệ

Đáp: Khi nhi t đ  thay đ i, thì tr  s  đi n tr  cũng thay đ i. Đi n tr  chu nệ ộ ổ ị ố ệ ở ổ ệ ở ẩ  
s  d ng trong đo chính xác. Đ  gi m thi u nh h ng c a s  thay đ i nhi t đ  khiử ụ ể ả ể ả ưở ủ ự ổ ệ ộ  
đo đ i v i s  đ c, làm cho s  đ c n đ nh, cho nên dùng dây đ ng mangan cách đi nố ớ ố ọ ố ọ ổ ị ồ ệ  
qu n trên ng đ ng và ngâm trong d u cách đi n, khi n nhi t l ng phát ra trên đi nấ ố ồ ầ ệ ế ệ ượ ệ  
tr  nhanh chóng t a đi, nhi t đ  thay đ i t ng đ i nh .ở ỏ ệ ộ ổ ươ ố ỏ

18 - 1 - 29 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n tr  phân dòng c a ampe k  m t chi u ph i có b n đ u đ uạ ệ ở ủ ế ộ ề ả ố ầ ấ  
dây (nh  hình 18 - 1 - 29)?ư

 Đáp: Hai đ u ti p xúc c a A g i là đ u ti p xúc dòngầ ế ủ ọ ầ ế  
đi n, hai đ u ti p xúc c a B g i là đ u ti p xúc đi n th . Khi sệ ầ ế ủ ọ ầ ế ệ ế ử 
d ng, m ch đi n chính n i v i A, m ch đi n đ ng h  đo n i v iụ ạ ệ ố ớ ạ ệ ồ ồ ố ớ  
B. Nh  v y có th  làm cho đi n tr  ti p xúc không nh h ng đư ậ ể ệ ở ế ả ưở ộ 
chính xác đo.

18 - 1 - 30 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tr c khi s  d ng máy so dòng đ  ti n hành đo (t c khi khôngạ ướ ử ụ ể ế ứ  
ho t đ ng) kim luôn luôn di đ ng ch  không ch  0?ạ ộ ộ ứ ỉ

Đáp: Lo i đ ng h  đi n k t c u này không dùng dây chuy n đ ng sinh ra môạ ồ ồ ệ ế ấ ể ộ  
men l c ph n kháng c  h c mà dùng cu n dây mô men l c ph n tác d ng, khi đo, cănự ả ơ ọ ộ ự ả ụ  
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c  vào nguyên lý tác d ng t  đi n, sinh ra mô men l c cân b ng, cho nên khi đ ng hứ ụ ừ ệ ự ằ ồ ồ 
không ho t đ ng thì c  tr c và kim c a nó đ u không có tác d ng c a mô men l c cạ ộ ả ụ ủ ề ụ ủ ự ơ 
h c mà thành tr ng thái di đ ng t  do.ọ ạ ộ ự

18 - 1 - 31 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ ng h  ki u đi n đ ng s  d ng v i đi n m t chi u th ng ph iồ ồ ể ệ ộ ử ụ ớ ệ ộ ề ườ ả  
đ o đ i c c tính "d ng" "âm", l y s  đ c bình quân hai l n, t i sao?ả ổ ự ươ ấ ố ọ ầ ạ

Đáp: B i vì t  tr ng b n thân c a đ ng h  di n đ ng y u h n nhi u đ ngở ừ ườ ả ủ ồ ồ ệ ộ ế ơ ề ồ  
h  ki u đi n t , r t d  b  nh h ng b i đ a t  gây nên sai s , cho nên ph i đ i c cồ ể ệ ừ ấ ễ ị ả ưở ở ị ừ ố ả ổ ự  
"d ng" "âm", l y s  bình quân hai l n, nh  v y lo i tr  nh h ng c a đ a t , m iươ ấ ố ầ ư ậ ạ ừ ả ưở ủ ị ừ ớ  
có th  đ t đ c đ  chính xác c n thi t.ể ạ ượ ộ ầ ế

18 - 1 - 32 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Kim đ ng h  ki u t  đi n sau khi b  nh h ng c a nhi t đ  khí quy n,ồ ồ ể ừ ệ ị ả ưở ủ ệ ộ ể  
vi c ch  th  có gì thay đ i?ệ ỉ ị ổ

Đáp: Khi tr i nóng, ch  th  l ch cao, khi tr i l nh l ch th p. Khi nhi t đờ ỉ ị ệ ờ ạ ệ ấ ệ ộ 
th p, c ng đ  c m ng t  c a lõi s t s  gi m y u m t ít, mô men quay gi m,ấ ườ ộ ả ứ ừ ủ ắ ẽ ả ế ộ ả  
khi n kim ch  l ch th p. Còn do nhi t đ  cao, khi n lò xo nóng n  ra, l c đàn h iế ỉ ệ ấ ệ ộ ế ở ự ồ  
gi m, mô men th ng hãm gi m nh . Hai cái t ng h p l i, nhân t  sau t ng đ iả ắ ả ẹ ổ ợ ạ ố ươ ố  
m nh, nên khi tr i nóng hi n th  l ch cao, khi tr i l nh l ch th p.ạ ờ ể ị ệ ờ ạ ệ ấ

18 - 1 - 33 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao hi n nay ampe k , vôn k  h  đi n đ ng c p 0.5 đang có xu thạ ệ ế ế ệ ệ ộ ấ ế 
t ng b c đ c thay b ng đ ng h  h  t  đi n?ừ ướ ượ ằ ồ ồ ệ ừ ệ

Đáp: Đ ng h  h  t  đi n là m t lo i đ ng h  t  đi n: m t chi u và xoayồ ồ ệ ừ ệ ộ ạ ồ ồ ừ ệ ộ ề  
chi u. Nó có các u đi m nh  k t c u đ n gi n, kh  năng quá t i m nh, n đ nh tinề ư ể ư ế ấ ơ ả ả ả ạ ổ ị  
c y, giá thành t ng đ i th p, d  ch  t o v.v... M y năm g n đây, c p chính xác c aậ ươ ố ấ ễ ế ạ ấ ầ ấ ủ  
đ ng h  h  t  đi n t ng b c đ c nâng cao, tiêu hao công su t t ng b c gi m,ồ ồ ệ ừ ệ ừ ướ ượ ấ ừ ướ ả  
đ c bi t là sau khi b  ph n ho t đ ng áp d ng đ  b ng s i căng và quang tiêu, gi mặ ệ ộ ậ ạ ộ ụ ỡ ằ ợ ả  
th p vi c tiêu hao công su t, nâng cao đ  nh y và đ  chính xác. Còn đ ng h  hấ ệ ấ ộ ạ ộ ồ ồ ệ 
đi n đ ng, l y ampe k , vôn k  so v i đ ng h  h  t  đi n, nó có các nh c đi mệ ộ ấ ế ế ớ ồ ồ ệ ừ ệ ượ ể  
v  m t k t c u c a b n thân: tiêu hao công su t l n, kh  năng quá t i kém. K t c uề ặ ế ấ ủ ả ấ ớ ả ả ế ấ  
ph c t p, giá thành cao, ch u nh h ng c a t  tr ng bên ngoài cũng l n. Vì th ,ứ ạ ị ả ưở ủ ừ ườ ớ ế  
đ ng h  h  t  đi n có xu th  thay th  ampe k , vôn k  h  đi n đ ng.ồ ồ ệ ừ ệ ế ế ế ế ệ ệ ộ

18 - 1 - 34 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao vôn k  m t chi u nói chung không th  đo đi n áp xoay chi u,ạ ế ộ ề ể ệ ề  
còn vôn k  xoay chi u th ng dùng l i có th  đo đi n áp m t chi u m t cách g nế ề ườ ạ ể ệ ộ ề ộ ầ  
đúng?

Đáp: Vôn k  m t chi u nói chung đ u là ki u đi n t . Nó có hai t  c c doế ộ ề ề ể ệ ừ ừ ự  
nam châm vĩnh c u t o thành. Khi đi n m t chi u ch y qua cu n dây, nó và t  c cử ạ ệ ộ ề ạ ộ ừ ự  
tác d ng l n nhau sinh ra mô men quay, kim quay l ch v  m t bên, n u đi n xoayụ ẫ ệ ề ộ ế ệ  
chi u ch y qua cu n dây, mô men quay sinh ra s  thay đ i âm d ng thì kim ch  rungề ạ ộ ẽ ổ ươ ỉ  
ch  không th  quay. Vì th , đ ng h  ki u đi n t  không th  tr c ti p đo đi n xoayứ ể ế ồ ồ ể ệ ừ ể ự ế ệ  
chi u.ề
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Vôn k  xoay chi u th ng dùng là ki u t  đi n, khi dòng đi n m t chi uế ề ườ ể ừ ệ ệ ộ ề  
ch y qua cu n dây c a nó, phi n s t c a b  ph n chuy n đ ng b  t  hóa, phi n s tạ ộ ủ ế ắ ủ ộ ậ ể ộ ị ừ ế ắ  
b  hút sinh ra mô men quay, khi n kim quay l ch. Khi dòng đi n xoay chi u ch y quaị ế ệ ệ ề ạ  
cu n dây, t  c c sinh ra trong cu n dây và t  c c c a phi n s t cùng lúc thay đ i,ộ ừ ự ộ ừ ự ủ ế ắ ổ  
k t qu  chi u mô men quay tác d ng l n nhau không thay đ i, kim v n quay l ch.ế ả ề ụ ẫ ổ ẫ ệ  
Cho nên, đ ng h  ki u t  đi n có th  đo m t chi u ho c xoay chi u (s  đ c đi n ápồ ồ ể ừ ệ ể ộ ề ặ ề ố ọ ệ  
m t chi u h i l n h n khi đo b ng vôn k  m t chi u).ộ ề ơ ớ ơ ằ ế ộ ề

18 - 1 - 35 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ ng h  ki u đi n t  m t chi u không ch u đ c quá t i, cònạ ồ ồ ể ệ ừ ộ ề ị ượ ả  
đ ng h  xoay chi u ch u đ c quá t i?ồ ồ ề ị ượ ả

Đáp: B  ph n có th  chuy n đ ng c a đ ng h  ki u đi n t  m t chi u làộ ậ ể ể ộ ủ ồ ồ ể ệ ừ ộ ề  
cu n dây qu n b ng dây d n nh . Khi đo, dòng đi n làm vi c c a đ ng h  ph iộ ấ ằ ẫ ỏ ệ ệ ủ ồ ồ ả  
thông qua dây chuy n đ ng m i có th  cùng lúc ch y qua cu n dây có th  di đ ngể ộ ớ ể ạ ộ ể ộ  
khi n đ ng h  quay bình th ng. Khi đ ng h  quá t i,  dòng đi n ch y qua dâyế ồ ồ ườ ồ ồ ả ệ ạ  
chuy n đ ng s  v t quá m t s  l n tr  s  bình th ng, làm đ t dây chuy n đ ng,ể ộ ẽ ượ ộ ố ầ ị ố ườ ứ ể ộ  
ho c làm m t tính đàn h i c a dây chuy n đ ng do quá nóng. Có lúc cũng có th  làmặ ấ ồ ủ ể ộ ể  
cháy h ng cu n dây đ ng. Đ ng h  s  d ng cho xoay chi u đ u là đ ng h  ki u tỏ ộ ộ ồ ồ ử ụ ề ề ồ ồ ể ừ 
đi n, b  ph n có th  di đ ng c a nó không có dòng đi n ch y qua, vì th  dây chuy nệ ộ ậ ể ộ ủ ệ ạ ế ể  
đ ng không b  cháy đ t. Cho nên, có khi quá t i th i gian ng n thì cu n dây c  đ nhộ ị ứ ả ờ ắ ộ ố ị  
c a nó cũng có th  ch u đ c.ủ ể ị ượ

18 - 1 - 36 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i đ u song song m t t  đi n trên đ ng h  đi n trong thi t bạ ả ấ ộ ụ ệ ồ ồ ệ ế ị 
cao t n?ầ

Đáp: Đó là nh m phòng ng a tác d ng gây nhi u c a dòng đi n cao t n đ iằ ừ ụ ễ ủ ệ ầ ố  
v i đ ng h  đ u song song t  đi n vào có th  làm cho dòng đi n cao t n thoát qua tớ ồ ồ ấ ụ ệ ể ệ ầ ụ 
đi n lo i tr  nhi uệ ạ ừ ễ
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18 - 2 S  d ng đ ng h  đi n th ng dùngử ụ ồ ồ ệ ườ

18 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Sau khi s  d ng xong ampe k , micron ampe k  và mili vôn k , t i saoử ụ ế ế ế ạ  
th ng dùng m t s i dây đ ng n i các tr  đ u dây c a chúng?ườ ộ ợ ồ ố ụ ầ ủ

Đáp: B i vì các lo i đ ng h  đo này là ki u đi n t , cu n dây, tr c và kimở ạ ồ ồ ể ệ ừ ộ ụ  
c a chúng đ u h t s c nh , giòn y u, cho nên khi di chuy n đ ng h  có th  khi nủ ề ế ứ ỏ ế ể ồ ồ ể ế  
chúng dao đ ng m nh, gây h ng. Nh ng sau khi dùng s i dây đ ng n i tr  đ u dâyộ ạ ỏ ư ợ ồ ố ụ ấ  
c a chúng l i, n u khi cu n dây do tác d ng c a l c c  gi i bên ngoài mà chuy nủ ạ ế ộ ụ ủ ự ơ ớ ể  
đ ng thì trong cu n dây s  sinh ra dòng đi n (t ng đ ng v i m t máy phát đi nộ ộ ẽ ệ ươ ươ ớ ộ ệ  
m t chi u), t  đó sinh ra l c hãm, khi n cu n dây không th  dao đ ng nhanh, nhộ ề ừ ự ế ộ ể ộ ư 
v y có th  phòng ng a h ng đ ng h .ậ ể ừ ỏ ồ ồ

18 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ t x p đ ng h  đi n ki u xách tay, t i sao ph i đ  đ ng m tặ ế ồ ồ ệ ể ạ ả ể ứ ặ  
c nh?ạ

Đáp: Đ ng h  ki u xách tay t ng đ i tinh vi, đ u đ t n m ngang đ  sồ ồ ể ươ ố ề ặ ằ ể ử 
d ng, do đó tr c đ c l p th ng đ ng. N u khi không dùng mà cũng đ  ngang sụ ụ ượ ắ ẳ ứ ế ể ẽ 
khi n đ u nh n tr c phía d i ép lâu dài lên  tr c khi n đ u nh n tr c và  tr cế ầ ọ ụ ướ ổ ụ ế ầ ọ ụ ổ ụ  
đ u h ng. N u đ  đ ng m t c nh, tr c ch  gác lên  tr c làm cho đ ng h  có thề ỏ ế ể ứ ặ ạ ụ ỉ ổ ụ ồ ồ ể 
duy trì đ  nh y và đ  chính xác, và kéo dài th i gian s  d ng.ộ ạ ộ ờ ử ụ

18 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi s  d ng ki m dòng k  (kiêm l u k ), nh t đ nh ph i đi uạ ử ụ ể ế ư ế ấ ị ả ề  
ch nh nó đ n v  trí n m ngang b ng?ỉ ế ị ằ ằ

Đáp: Ki m dòng k  nói chung đ u dùng dây căng ho c dây treo đ  đ  bể ế ề ặ ể ỡ ộ 
ph n ho t đ ng. N u không đi u ch nh đ n v  trí n m ngang thì cu n dây ho t đ ngậ ạ ộ ế ề ỉ ế ị ằ ộ ạ ộ  
c a ki m dòng k  s  r i kh i v  trí th ng đ ng, sinh ra b  nghiêng. Nh  v y cu nủ ể ế ẽ ờ ỏ ị ẳ ứ ị ư ậ ộ  
dây quay trong khe h  làm vi c c a t  tr ng s  khó khăn. Cho nên tr c tiên ph iở ệ ủ ừ ườ ẽ ướ ả  
đi u ch nh đ n v  trí ngang b ng.ề ỉ ế ị ằ

18 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi hi u ch nh đ ng h  đi n ph i căn c  vào s  đ c c a đi mạ ệ ỉ ồ ồ ệ ả ứ ố ọ ủ ể  
c n ki m tra trên đ ng h  c n hi u ch nh đ  đi u ch nh đ  l n c n đo mà khôngầ ể ồ ồ ầ ệ ỉ ể ề ỉ ộ ớ ầ  
đi u ch nh theo s  đ c c a đ ng h  chu n?ề ỉ ố ọ ủ ồ ồ ẩ

Đáp: Khi hi u ch nh đ ng h , đi u ch nh đ  l n c n đo đ n v ch chia đi mệ ỉ ồ ồ ề ỉ ộ ớ ầ ế ạ ể  
c n hi u ch nh trên đ ng h  c n hi u ch nh (nói chung đ u là v ch chia có ch  sầ ệ ỉ ồ ồ ầ ệ ỉ ề ạ ữ ố 
ho c ch  có v ch dài trên th c chia đ ), lúc này kim c a đ ng h  chu n ch a ch cặ ỗ ạ ướ ộ ủ ồ ồ ẩ ư ắ  

 đúng v ch chia, làm nh  v y ch  y u là xét đ n s  ti n l i c a đ c s . B i vì,ở ạ ư ậ ủ ế ế ự ệ ợ ủ ọ ố ở  
n u tr c tiên căn c  vào ch  s  trên th c chia đ  c a đ ng h  chu n đ  đi uế ướ ứ ữ ố ướ ộ ủ ồ ồ ẩ ể ề  
ch nh cân đo, thì r t có th  kim c a đ ng h  chu n ch  trên v ch chia, còn kim c aỉ ấ ể ủ ồ ồ ẩ ỉ ạ ủ  
đ ng h  c n hi u ch nh l i  gi a v ch chia. Do c p c a đ ng h  chu n nh t đ nhồ ồ ầ ệ ỉ ạ ở ữ ạ ấ ủ ồ ồ ẩ ấ ị  
cao h n đ ng h  c n hi u ch nh, chia ô ph i nhi u h n, cho nên đ  kim c a đ ng hơ ồ ồ ầ ệ ỉ ả ề ơ ể ủ ồ ồ 
c n hi u ch nh  trên v ch chia, còn kim c a đ ng h  chu n  gi a v ch chia, nhầ ệ ỉ ở ạ ủ ồ ồ ẩ ở ữ ạ ư 
v y đ c s  t ng đ i thu n l i.ậ ọ ố ươ ố ậ ợ
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18 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi hi u ch nh đ ng h  đi n, gi a đ ng h  chu n v i đ ng hạ ệ ỉ ồ ồ ệ ữ ồ ồ ẩ ớ ồ ồ 
c n hi u ch nh t i thi u ph i cách 1 mét? H n n a t t nh t b  trí hai đ ng h  theoầ ệ ỉ ố ể ả ơ ữ ố ấ ố ồ ồ  
h ng đông - tây?ướ

Đáp: Khi hi u ch nh đ ng h , t  tr ng c a hai đ ng h  s  nh h ng l nệ ỉ ồ ồ ừ ườ ủ ồ ồ ẽ ả ưở ẫ  
nhau. V  b n ch t thì nh h ng này cũng gi ng nh  t  tr ng bên ngoài. N u đề ả ấ ả ưở ố ư ừ ườ ế ể 
xa ra m t chút, nh h ng s  nh . Hai đ ng h  đ  theo chi u đông - tây, ch  y u làộ ả ưở ẽ ỏ ồ ồ ể ề ủ ế  
xét đ n gi m thi u nh h ng đ a t  chi u nam b c.ế ả ể ả ưở ị ử ề ắ

18 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng đ ng h  ki u đi n t  làm đ ng h  chu n đ  hi uạ ồ ồ ể ệ ừ ồ ồ ẩ ể ệ  
ch nhỉ
đ ng h  hai tác d ng: xoay chi u, m t chi u ki u đi n đ ng, không th  dùng ngu nồ ồ ụ ề ộ ề ể ệ ộ ể ồ  
đi n ch nh l u thông th ng?ệ ỉ ư ườ

Đáp: Đ ng h  ki u đi n t  ph n ánh là tr  s  bình quân c n đo, còn đ ng hồ ồ ể ệ ừ ả ị ố ầ ồ ồ 
ki u đi n đ ng ph n ánh là tr  s  h u hi u. Trong dòng đi n đ u ra c a máy ch nhể ệ ộ ả ị ố ữ ệ ệ ầ ủ ỉ  
l u ph  thông bán trên th  tr ng luôn luôn là thành ph n m ch đ ng. Vì th , trongư ổ ị ườ ầ ạ ộ ế  
tình hình này, ch  th  c a đ ng h  ki u đi n đ ng luôn l n h n ki u đi n t .ỉ ị ủ ồ ồ ể ệ ộ ớ ơ ể ệ ừ

18 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ch  dùng m t s i dây đ ng tr n làm sao xác đ nh cu n dây c a mV kỉ ộ ợ ồ ầ ị ộ ủ ế 
m t chi u có b  đ t hay không?ộ ề ị ứ

Đáp: Tr c tiên l c đ ng h  m t cái, chú ý kim đ ng h  dao đ ng qua tráiướ ắ ồ ồ ộ ồ ồ ộ  
qua ph i, sau đó dùng dây đ ng tr n n i li n hai tr  đ u dây "+" ,"-" c a mV k , l iả ồ ầ ố ề ụ ầ ủ ế ạ  
l c nh  v a r i l n n a, chú ý tình hình dao đ ng c a kim đ ng h . N u sau khi đ uắ ư ừ ồ ầ ữ ộ ủ ồ ồ ế ấ  
đây đ ng vào, kim đ ng h  dao đ ng ch m h n, ch ng t  cu n dây thông m ch, n uồ ồ ồ ộ ậ ơ ứ ỏ ộ ạ ế  
hai l n l c, dao đ ng nh  nhau, thì cu n dây đã đ t. Nguyên lý là th  này: mV kầ ắ ộ ư ộ ứ ế ế 
m t chi u đ u là đ ng h  ki u đi n t . Khi kim đ ng h  dao đ ng, cu n dây trongộ ề ề ồ ồ ể ệ ừ ồ ồ ộ ộ  
đ ng h  c t t  tr ng c a nam châm vĩnh c u, sinh ra th  đi n đ ng, n u cu n dâyồ ồ ắ ừ ườ ủ ử ế ệ ộ ế ộ  
hình thành m t m ch đi n khép kín thì có th  sinh ra dòng đi n trong cu n dây, cònộ ạ ệ ể ệ ộ  
chi u c a l c do tác d ng l n nhau v i t  tr ng sinh ra v a v n ng c v i chi uề ủ ự ụ ẫ ớ ừ ườ ừ ặ ượ ớ ề  
v n đ ng, th  là gi m đ c s  dao đ ng c a kim đ ng h .ậ ộ ế ả ượ ự ộ ủ ồ ồ

18 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tay t c m hai s  dây d n b ng v t li u khác nhau trên ki mạ ướ ầ ợ ẫ ằ ậ ệ ể  
dòng k  ho c mA k  s  có th  ki m nghi m đ c cu n dây c a đ ng h  này cònế ặ ế ẽ ể ể ệ ượ ộ ủ ồ ồ  
hoàn toàn t t không?ố

Đáp: Đ t hai mi ng kim lo i cùng v i nhau s  có th  t o thành nhi t ng uặ ế ạ ớ ẽ ể ạ ệ ẫ  
nh ng ph i b o đ m có chênh l ch nhi t đ  nh t đ nh và ph n đ u c a hai mi ngư ả ả ả ệ ệ ộ ấ ị ầ ầ ủ ế  
kim lo i ph i ti p xúc t t. Khi tay t c m vào chúng, nhi t l ng trên tay s  truy nạ ả ế ố ướ ầ ệ ượ ẽ ề  
đ n kim lo i. H n n a, do nguyên nhân m t, ti p xúc s  t t, th  là sinh ra đi nế ạ ơ ữ ẩ ướ ế ẽ ố ế ệ  
th  nhi t, khi n kim ki m dòng k  ho c mA k  quay l ch, nh  v y có th  phánế ệ ế ể ế ặ ế ệ ư ậ ể  
đoán cu n dây có hoàn toàn t t không.ộ ố

18 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi đo đi n áp, làm sao lo i tr  sai s  đo do đi n tr  bên trong vôn kệ ạ ừ ố ệ ở ế 
gây ra?

Đáp: Khi đo đi n áp, có th  ch n s  đ ng vôn k  có đi n tr  trong r t cao đệ ể ọ ử ụ ế ệ ở ấ ể 
đo ho c có th  dùng hai vôn k  có đi n tr  trong l n l t là RVl, RV2 m i cái doặ ể ế ệ ở ầ ượ ỗ  
m t l n trong m ch tuy n tính, đ c đi n áp Ul, U2, sau đó căn c  vào công th c:ộ ầ ạ ế ượ ệ ứ ứ

U =
12V21V

2V1V21

URUR

)RR(UU

×−×
−×

Tính ra đi n áp th c t  U, nh  v y s  có th  lo i tr  đ c sai s  đo do đi nệ ự ế ư ậ ẽ ể ạ ừ ượ ố ệ  
tr  bên trong vôn k  gây ra.ở ế

18 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi hi u ch nh máy n áp ki u bão hòa t , t t nh t không sạ ệ ỉ ổ ể ừ ố ấ ử 
d ng vôn k  ki u lõi s t đ ng làm đ ng h  ch  th ?ụ ế ể ắ ộ ồ ồ ỉ ị

Đáp: Đ ng h  đi n ki u lõi s t đ ng ho t đ ng d a vào tác d ng hút c a tồ ồ ệ ể ắ ộ ạ ộ ự ụ ủ ừ 
tr ng do cu n dây thông đi n sinh ra đ i v i phi n s t. T  tr ng do cu n dây sinhườ ộ ệ ố ớ ế ắ ừ ườ ộ  
ra ph n l n  trong không khí, nh h ng c a t  tr ng bên ngoài đ i v i nó r tầ ớ ở ả ưở ủ ừ ườ ố ớ ấ  
l n. T  thông rò do máy n áp bão hòa t  sinh ra đ  nh h ng đ n s  ho t đ ngớ ừ ổ ử ủ ả ưở ế ự ạ ộ  
bình th ng c a đ ng h  ki u lõi s t di đ ng, khi n ch  th  không chính xác gây nênườ ủ ồ ồ ể ắ ộ ế ỉ ị  
sai s  đo. Trong tr ng h p này, t t nh t không dùng đ ng h  ki u này. N u bu cố ườ ợ ố ấ ồ ồ ể ế ộ  
ph i s  d ng thì nên đ  nó cách xa máy n áp t  2 - 3m thì nh h ng c a t  tr ngả ử ụ ể ổ ừ ả ưở ủ ừ ườ  
đ i v i đ ng h  m i nh  đ n m c có th  b  qua.ố ớ ồ ồ ớ ỏ ế ứ ể ỏ

18 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Các lo i đ ng h  nh  ampe k , vôn k , đ ng h  do công su t v.v... đòiạ ồ ồ ư ế ế ồ ồ ấ  
h i ph i h t s c nh y, linh ho t. Li u có th  dùng d u đ  bôi tr n  tr c?ỏ ả ế ứ ạ ạ ệ ể ầ ể ơ ổ ụ

Đáp: Các lo i đ ng h  l i d ng m t đi m c a đ u nh n tr c đ  đ . Sau khiạ ồ ồ ợ ụ ộ ể ủ ầ ọ ụ ể ỡ  
cho d u vào, d u s  làm tăng l c c n, m t khác ngày càng lâu s  bám thêm b i, đ t,ầ ầ ẽ ự ả ặ ẽ ụ ấ  
tăng thêm l c c n, làm gi m đ  nh y c a đ ng h . Cho nên không d c dùng d uự ả ả ộ ạ ủ ồ ồ ượ ầ  
đ  bôi tr n.ể ơ

18 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ch n đ ng h  đo, ph i làm sao tr  s  c n đo vào kho ng 1/3ạ ọ ồ ồ ả ị ố ầ ả  
thang đo c a đ ng h  tr  lên là t ng đ i t t?ủ ồ ồ ở ươ ố ố

Đáp: Gi a tr c và  đ  c a đ ng h  t n t i mô men l c ma sát nh t đ nh.ữ ụ ổ ỡ ủ ồ ồ ồ ạ ự ấ ị  
Chi u c a mô men l c ma sát này ng c v i chi u mô men quay do đ ng h  sinh ra.ề ủ ự ượ ớ ề ồ ồ  
Khi đo tham s  t ng đ i nh  (dòng đi n, đi n áp v.v...) mômen quay đi n t ngố ươ ố ỏ ệ ệ ệ ươ  
đ i nh , b  ph n b  mômen l c ma sát tri t tiêu t ng đ i l n, do đó làm cho sai số ỏ ộ ậ ị ự ệ ươ ố ớ ố 
t ng đ i l n. Khi đo tham s  t ng đ i l n, mômen quay đi n t ng đ i l n, bươ ố ớ ố ươ ố ớ ệ ươ ố ớ ộ 
ph n b  mômen quay ma sát tri t tiêu t ng đ i nh , vì th  sai s  nh . Khi tham sậ ị ệ ươ ố ỏ ế ố ỏ ố 
đ c đo c a đ ng h  nói chung  1/3 thang đo c a đ ng h  tr  lên thì mômen quayượ ủ ồ ồ ở ủ ồ ồ ở  
đi n đ  l n, b  ph n mômen l c ma sát b  tri t tiêu s  nh , có th  b  qua khôngệ ủ ớ ộ ậ ự ị ệ ẽ ỏ ể ỏ  
tính. Do đó, c  b n duy trì đ c đ  chính xác c n có c a nó.ơ ả ượ ộ ầ ủ

18 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Dùng vôn k  c p 0.5 - 100 vôn và c p 1.5 - 10 vôn l n l t đo đi n áp 9ế ấ ấ ầ ượ ệ  
vôn, k t qu  đo c a đ ng h  nào chính xác?ế ả ủ ồ ồ

Đáp: Dùng vôn k  c p 1.5 - 10 vôn đo đi n áp 9 vôn t ng đ i chính xác. B iế ấ ệ ươ ố ở  
vì nói c p sai s  c a đ ng h  là nói s  ph n trăm đ i v i t m đo c a nó. N u vôn kấ ố ủ ồ ồ ố ầ ố ớ ầ ủ ế ế 
c p 0.5 - 100 vôn thì sai s  m i v ch chia c a nó đ u cho phép trong 0.5% c a 100ấ ố ỗ ạ ủ ề ủ  
vôn, t c sai s   ch  các v ch chia đ u cho phép trong 0.5 vôn, cũng nh  v y, sai sứ ố ở ỗ ạ ề ư ậ ố 

 ch  các v ch chia c a vôn k  c p 1.5 - 10 vôn cho phép trong 0.15 vôn. Vì th  khiở ỗ ạ ủ ế ấ ế  
dùng vôn k  c p 0.5 vôn - 100 vôn đo đi n áp 9 vôn thì sai s  l n nh t c a nó có thế ấ ệ ố ớ ấ ủ ể 
đ t 0.5 vôn. Còn khi dùng vôn k  c p 1.5 vôn - 10 vôn đ  đo thì sai s  l n nh t c aạ ế ấ ể ố ớ ấ ủ  
nó là 0.15 vôn. Cho nên khi ch n đ ng h  đi n, ngoài vi c ph i chú ý c p c a nó raọ ồ ồ ệ ệ ả ấ ủ  
còn ph i căn c  vào đ  l n c n đo đ  ch n t m đo thích h p. Khi l ng c n đo g nả ứ ộ ớ ầ ể ọ ầ ợ ượ ầ ầ  
v i đ y thang đo đi n áp thì sai s  càng nh . Nói chung, l y kim có th  quay đ n trênớ ầ ệ ố ỏ ấ ể ế  
1/2 đ y thang đo c a đi n áp là t t.ầ ủ ệ ố

18 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đi n tr  trong c a vôn k  bóng chân không r t l n, dùng nó đ  đo đi nệ ở ủ ế ấ ớ ể ệ  
áp t n s  chung li u có chính xác h n vôn k  c p 2.5 ph  thông không?ầ ố ệ ơ ế ấ ổ

Đáp: Đi n tr  trong c a vôn k  bóng chân không r t l n, khi đo có th  gi mệ ở ủ ế ấ ớ ể ả  
thi u nh h ng đ i v i s  ho t đ ng c a m ch đi n, cho nên đ c bi t thích h pể ả ưở ố ớ ự ạ ộ ủ ạ ệ ặ ệ ợ  
v i đo m ch đi n bóng đi n t , mà cũng thích h p v i đo đi n áp tín hi u cao t n.ớ ạ ệ ệ ử ợ ớ ệ ệ ầ  
Nh ng khi dùng nó đo đi n áp t n s  chung, do tính n đ nh c a nó kém, d n đ n saiư ệ ầ ố ổ ị ủ ẫ ế  
s  t ng đ i l n. Sai s  c a nó ngoài sai s  c  b n c a đ ng h  ra còn có các sai số ươ ố ớ ố ủ ố ơ ả ủ ồ ồ ố 
ph  nh  bóng bán d n, t n s , ngu n đi n và nhi t đ  môi tr ng bi n đ ng v.v...ụ ư ẫ ầ ố ồ ệ ệ ộ ườ ế ộ  
T ng sai s  có th  đ t t i ổ ố ể ạ ớ ± 5%. Còn vôn k  c p 2.5 thì sai s  ch  ế ấ ố ỉ ± 2.5%. Cho nên 
khi s  d ng vôn k  bóng chân không đ  đo đi n áp t n s  chung thì đ  chính xác c aử ụ ế ể ệ ầ ố ộ ủ  
nó, ng c l i, th p h n vôn k  c p 2.5 ph  thông.ượ ạ ấ ơ ế ấ ổ

18 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai vôn k  150 vôn n i ti p v i nhau, có th  đo đi n áp 300 vôn đ cế ố ế ớ ể ệ ượ  
không?

Đáp: N u hai vôn k  này c  đi n tr  b ng nhau thì có th  dùng đ c. N uế ế ổ ệ ở ằ ể ượ ế  
không, s  đ c c a vôn k  có đi n tr  t ng đ i l n s  v t quá 150 vôn, còn m tố ọ ủ ế ệ ở ươ ố ớ ẽ ượ ộ  
s  đ c khác s  nh  h n 150 vôn.ố ọ ẽ ỏ ơ

18 - 2 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo đi n áp c a m ch đi n m t chi u đi nệ ủ ạ ệ ộ ề ệ  
c m cao,  vôn k  nên đ u dây theo đ ng nét  đ t  hay theoả ế ấ ườ ứ  
đ ng nét li n trong hình 18 - 2 - 16?ườ ề

Đáp: N u vôn k  đ u dây theo đ ng nét đ t thì khiế ế ấ ườ ứ  
công t c c t ngu n đi n, do trong m ch đi n c m có đi n thắ ắ ồ ệ ạ ệ ả ệ ế 
t  c m r t cao s  làm h ng vôn k . Nên vôn k  ph i đ u bên trái công t c đ ngự ả ấ ẽ ỏ ế ế ả ấ ắ ườ  
đi n.ệ

18 - 2 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch ch nh l u th  hi n  hình 18ạ ỉ ư ể ệ ở  
- 2 - 17. V1 là vôn k  h  đi n t , Vế ệ ệ ừ 2 là vôn k  h  đi nế ệ ệ  
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đ ng (đi n tr  trong hai vôn k  g n b ng nhau). K ng t ra, tr  s  hai đ ng h  c  b nộ ệ ở ế ầ ằ ắ ị ố ồ ồ ơ ả  
gi ng nhau. K đóng l i s  đ c c a hai đ ng h  khác nhau. T i sao?ố ạ ố ọ ủ ồ ồ ạ

Đáp: Đ ng h  h  đi n t  ch  có th  đo đi n m t chi u, đ ng h  h  đi nồ ồ ệ ệ ừ ỉ ể ệ ộ ề ồ ồ ệ ệ  
đ ng có th  đo đi n xoay chi u, m t chi u. Khi K ng t ra, do tác d ng l c sóng c aộ ể ệ ề ộ ề ắ ụ ọ ủ  
t  C, khi n xung c a đi n áp Uụ ế ủ ệ AB gi a hai đi m A, B r t nh  (đi n tr  trong c aữ ể ấ ỏ ệ ở ủ  
đ ng h  t ng đ i l n), c  b n là đi n áp m t chi u, nên hai đ ng h  ch  th  đ i thồ ồ ươ ố ớ ơ ả ệ ộ ề ồ ồ ỉ ị ạ ể 
gi ng nhau. Khi K đóng, ph . t i Rố ụ ả fz đ u vào, tham s  th i gian phóng đi n c a Cấ ố ờ ệ ủ  
gi m, m ch đ ng c a Uả ạ ộ ủ AB tăng lên, khi n thành ph n xoay chi u tăng. Lúc này Vế ầ ề 1 

ph n ánh là tr  s  bình quân c a đi n áp m ch đ ng này, Vả ị ố ủ ệ ạ ộ 2 ph n ánh là tr  s  h uả ị ố ữ  
hi u c a đi n áp m ch đ ng này. Nên s  đ c c a hai đ ng h  khác nhau, mà s  đ cệ ủ ệ ạ ộ ố ọ ủ ồ ồ ố ọ  
c a Vủ 2 l n h n s  đ c c a Vớ ơ ố ọ ủ 1.

18 - 2 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng hai vôn k  A, B l n l t đo đi n áp. Khi vôn k  A đo đi n ápế ầ ượ ệ ế ệ  
300V thì sai s  là 3 vôn. Khi vôn k  B đo đi n áp 50 vôn thì sai s  là 2.5 vôn. Đố ế ệ ố ộ 
chính xác đo c a đ ng h  nào cao h n?ủ ồ ồ ơ

Đáp: Xét t  sai s  tuy t đ i thì sai s  c a vôn k  A l n h n, nh ng đ  chínhừ ố ệ ố ố ủ ế ớ ơ ư ộ  
xác đo ph i xét t  sai s  t ng đ i, sai s  t ng đ i đo c a vôn k  A là 1%, sai sả ừ ố ươ ố ố ươ ố ủ ế ố 
t ng đ i đo c a vôn k  B là 5%. Qua đó có th  th y đ  chính xác đo c a vôn k  Aươ ố ủ ế ể ấ ộ ủ ế  
cao h n.ơ

18 - 2 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  áp d ng hình 18 - 2 - 19 đ  hi u ch nh đ  n đ nh c a đi n áp xoayụ ể ệ ỉ ộ ổ ị ủ ệ  
chi u đ u ra máy n áp xoay chi u đi n t ,ề ầ ổ ề ệ ử  
đ u ra c a nó dùng m t đ ng h  xoay chi uầ ủ ộ ồ ồ ề  
ki u kim có đ  chính xác t ng đ i cao vàể ộ ươ ố  
m t vôn k  ch  s  xoay chi u đ  giám sát.ộ ế ữ ố ề ể  
K t qu  s  đ c c a vôn k  xoay chi u ki uế ả ố ọ ủ ế ề ể  
kim và vôn k  ch  s  xoay chi u chênh l chế ữ ố ề ệ  
nhau r t l n. T i sao?ấ ớ ạ

Đáp: Đ  chính xác đo c a vôn k  chộ ủ ế ữ 
s  xoay chi u cao, đ c s  tr c quan ti n l iố ề ọ ố ự ệ ợ  
nh ng nguyên lý ho t đ ng c a nó là áp d ng tr  s  bình quân, t c s  đ c c a nó làư ạ ộ ủ ụ ị ố ứ ố ọ ủ  
tr  s  bình quân c a đi n áp xoay chi u. Vì th , ch  khi tín hi u c n đo là sóng sinị ố ủ ệ ề ế ỉ ệ ầ  
thu n m i có th  đ c d c chính xác tr  s  h u hi u, h n n a lo i đ ng h  ch  sầ ớ ể ọ ượ ị ố ữ ệ ơ ữ ạ ồ ồ ỉ ố 
xoay chi u này h t s c nh y v i hình sóng tín hi u c n đo. Đ i v i sóng sin mà nói,ề ế ứ ạ ớ ệ ầ ố ớ  
đ  méo càng l n thì sai s . đ c cũng càng l n. Còn s  đ c c a vôn k  xoay chi uộ ớ ố ọ ớ ố ọ ủ ế ề  
ki u kim là tr  s  h u hi u. B i vì hình sóng đ u ra c a máy n áp xoay chi u đi nể ị ố ữ ệ ở ầ ủ ổ ề ệ  
t  méo nghiêm tr ng (không ph i là sóng hình sin nghiêm ch nh), cho nên chênh l chử ọ ả ỉ ệ  
s  đ c c a hai cái t t nhiên r t l n. N u dùng hai lo i đ ng h  trên đây đ  đo đi nố ọ ủ ấ ấ ớ ế ạ ồ ồ ể ệ  
l i, vì hình sóng c a đi n l i c  b n là sóng sin, cho nên s  không x y ra v n đướ ủ ệ ướ ơ ả ẽ ả ấ ề 
nói trên.

18 - 2 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi dùng vôn k  đo đi n áp, hy v ng đi n tr  trong đ ng h  rv càng l nế ệ ọ ệ ở ồ ồ ớ  
càng t t. N u đ u dây d n r t dài trên vôn k , sau đó m i đo đi n áp, li u có th  đoố ế ấ ẫ ấ ế ớ ệ ệ ể  
d c chính xác h n không?ượ ơ

Đáp: áp d ng ph ng pháp này đo đi n áp, không nh ng không nâng cao đ cụ ươ ệ ữ ượ  
đ  chính xác, ng c l i khi n đi n áp đo đ c không phù h p v i tình hình th c t .ộ ượ ạ ế ệ ượ ợ ớ ự ế  
Đó là do khi dây d n đ u ngoài c a đ ng h  r t dài, trên dây d n s  sinh ra s t áp r tẫ ấ ủ ồ ồ ấ ẫ ẽ ụ ấ  
l n, th  là đi n áp mà đ ng h  đo đ c s  t ng đ i nh , so v i đi n áp th c t  sớ ế ệ ồ ồ ượ ẽ ươ ố ỏ ớ ệ ự ế ẽ 
chênh l ch s t áp trên dây d n.ệ ụ ẫ

18 - 2 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Căn c  vào hình 18 - 2 - 21 (a) dùng vôn k  và ampe k  đo đi n tr  m tứ ế ế ệ ở ộ  

chi u cu n dây c a môt  đi n (ho c bi n th ) đ c không?ề ộ ủ ơ ệ ặ ế ế ượ

Đáp: Không đ c. Trong cu n dây môt  đi n ho c bi n th  có lõi s t, là m tượ ộ ơ ệ ặ ế ế ắ ộ  
đi n c m t ng đ i l n. Khi công t c t  tháng đ n ng t, đi n cám luôn luôn mu nệ ả ươ ố ớ ắ ừ ế ắ ệ ố  
duy trì dòng đi n v n có c a nó không thay đ i. Sau khi ng t công t c, dòng đi n nàyệ ố ủ ổ ắ ắ ệ  
ch  có th  thông qua vôn k  m i t o thành thông m ch, h n n a, l i l n h n tr  sỉ ể ế ớ ạ ạ ơ ữ ạ ớ ơ ị ố 
dòng đi n làm vi c bình th ng c a vôn k  r t nhi u, m c dù dòng đi n này sệ ệ ườ ủ ế ấ ề ặ ệ ẽ 
nhanh chóng suy giám theo th i gian xu ng đ n 0, nh ng cũng đ  làm cháy h ng vônờ ố ế ư ủ ỏ  
k .ế

Tr  s  đi n tr  m t chi u c a cu n dây môt  đi n ho c bi n th  đi n t ngị ố ệ ở ộ ề ủ ộ ơ ệ ặ ế ế ệ ươ  
đ i nh , g n b ng đi n tr  trong ampe k , đ  gi m thi u sái s  đo do đi n tr  trongố ỏ ầ ằ ệ ở ế ể ả ể ố ệ ở  
ampe k , đi n tr  dây d n và đi n tr  ti p xúc gây ra, c n đ u song song vôn k  vàoế ệ ở ẫ ệ ở ế ầ ấ ế  
hai đ u cu n dây.ầ ộ

   Vì th , khi dùng ampe k  và vôn k  đo đi n tr  cu n dây, nên áp d ng m chế ế ế ệ ở ộ ụ ạ  
đi n hình (b), (c); trong hình (c) tr c khi ng t công t c Kệ ướ ắ ắ 1 ph i ng t Kả ắ 2; trong hình 
(b) diode D có tác d ng liên t c dòng đi n.ụ ụ ệ

18 - 2 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  L n l t dùng ph ng pháp ampe k , vôn k  nh  th  hi n  hình 18 -2ầ ượ ươ ế ế ư ể ệ ở  
-   22 (a), (b) đo tr  s  đi n tr  ph  t i R ho c công su t tiêu hao thì sai s  đo cái nàoị ố ệ ở ụ ả ặ ấ ố  
nh  h n?ỏ ơ

     Đáp: Do đi n tr  trong c a ampe kệ ở ủ ế 
nói chung     không th  làm đ c đ n m c vôể ượ ế ứ  
cùng nh ,  đi n tr  trong c a vôn k  khôngỏ ệ ở ủ ế  
th  làm đ c vô cùng l n, đ i v i R mà nóiể ượ ớ ố ớ  
thì đi n tr  trong đó: trong hình (a), ampe kệ ở ế 
có tác d ng ph n áp; trong hình (b) vôn k  cóụ ả ế  
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tác d ng phân dòng, nên hai ph ng pháp này đ u t n t i sai s  nh t đ nh. Đ  cụ ươ ề ồ ạ ố ấ ị ể ố 
g ng gi m thi u nh h ng c a đi n tr  trong đ ng h  đ i v i đ  chính xác đo, khiắ ả ể ả ưở ủ ệ ở ồ ồ ố ớ ộ  
tr  s  đi n tr  ph  t i R t ng đ i l n thì nên dùng ph ng pháp hình (a). Ng cị ố ệ ở ụ ả ươ ố ớ ươ ượ  
l i, thì dùng ph ng pháp hình (b). Nh ng khi vôn k  s  d ng là vôn k  tĩnh đi nạ ươ ư ế ử ụ ế ệ  
ho c vôn k  bóng đi n t , do đi n tr  trong r t l n, tác d ng phân dòng đ i v i Rặ ế ệ ử ệ ở ấ ớ ụ ố ớ  
không l n, nên dùng m ch đi n hình (b).ớ ạ ệ

18 - 2 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi áp d ng ph ng pháp vôn k ,  ampe k  đoụ ươ ế ế  
đi n tr  cùng m t đ u n i c a đ ng dây m c trên không, t iệ ở ộ ầ ố ủ ườ ắ ạ  
sao có lúc đ i đ u c c d ng, c c âm c a ngu n đi n m tổ ầ ự ươ ự ủ ồ ệ ộ  
chi u s  có đ c tr  s  đi n tr  khác nhau? (xem hình 8 - 2 -ế ẽ ượ ị ố ệ ở  
23)?

Đáp: Đó là do đ ng dây m c trên không n m trongườ ắ ằ  
không khí ngoài tr i lâu ngày, b  xâm th c b i n ng, m a, d nờ ị ự ở ắ ư ẫ  
đ n. đ u ti p xúc d n d n b  oxy hóa ăn mòn, s  hình thànhế ầ ế ầ ầ ị ẽ  
l p màng m ng oxyt đ ng trên m t ti p xúc gi a các dây. Doớ ỏ ồ ặ ế ữ  
màng m ng oxyt đ ng có đ c tính chính l u d n đi n m tỏ ồ ặ ư ẫ ệ ộ  
chi u, khi đi n áp m t chi u không cao tác d ng vào nó, đi n tr  chi u d ng nh ,ề ệ ộ ề ụ ệ ở ề ươ ỏ  
đi n tr  ng c chi u l n. Khi đo, do đi n áp c qui không thay đ i, choệ ở ượ ề ớ ệ ắ ổ
nên sau khi đ i đ u c c tính d ng âm c a c qui, chi u dòng đi n thay đ i, dòngổ ầ ự ươ ủ ắ ề ệ ổ  
đi n ch y qua s  không b ng nhau. G p ph i tr ng h p này nên đo l i nhi u l n,ệ ạ ẽ ằ ặ ả ườ ợ ạ ề ầ  
và nên l y tr  s  đi n tr  t ng đ i l n làm k t qu  đo.ấ ị ố ệ ở ươ ố ớ ế ả

18 - 2 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng ampe k  và vôn k  đo đi n tr  có ba cách đ u dây (xem hình 18 - 2ế ế ệ ở ấ  
- 24), chúng có gì khác nhau. Nên ch n th  nào? ọ ế

Đáp: Cách đ u dây theo hình (a) thích h p v i đo đi n tr  có tr  s  đi n trấ ợ ớ ệ ở ị ố ệ ở 
t ng đ i l n, vì s t áp c a vôn k  nh  h n nhi u s t áp c a đi n tr  c n đo, nênươ ố ớ ụ ủ ế ỏ ơ ề ụ ủ ệ ở ầ  
s  đ c c a vôn k  g n b ng v i s t áp c a đi n tr . Cách đ u theo hình (b) thíchố ọ ủ ế ầ ằ ớ ụ ủ ệ ở ấ  
h p v i đo đi n tr  nh , vì dòng đi n c a vôn k  nh  h n nhi u dòng đi n c a đi nợ ớ ệ ở ỏ ệ ủ ế ỏ ơ ễ ệ ủ ệ  
tr , s  đ c c a ampe k  g n b ng dòng đi n c a đi n tr . N u đi n tr  c n đoở ố ọ ủ ế ầ ằ ệ ủ ệ ở ế ệ ở ầ  
d i 1Ω theo cách đ u dây hình (a), (b) do tr  s  đi n tr  ti p xúc gi a dây d n v iướ ấ ị ố ệ ở ế ữ ẫ ớ  
ch  n i đi n tr  g n b ng tr  s  đi n tr  c n đo, nh  v y tr  s  đi n tr  đo đ cỗ ố ệ ở ầ ằ ị ố ệ ở ầ ư ậ ị ố ệ ở ượ  
b ng t ng c a hai cái, sai s  đo s  r t l n, lúc này c n đ u dây theo hình (c), dòngằ ổ ủ ố ẽ ấ ớ ầ ấ  
đi n đo thông qua đ u n i dòng đi n ch y vào đi n tr  c n đo, s t áp trên đi n trệ ầ ố ệ ạ ệ ở ầ ụ ệ ở 
ti p xúc s  không tính vào trong đi n áp mà vôn k  đo đ c, còn trên đi n tr  ti pế ẽ ệ ế ượ ệ ở ế  
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xúc gi a vôn k  v i đi n tr  c n đo ch  có dòng đi n c a vôn k  ch y qua, s t áp r tữ ế ớ ệ ở ầ ỉ ệ ủ ế ạ ụ ấ  
nh , có th  bô qua nh h ng đ i v i s  đ c đi n áp.ỏ ể ả ưở ố ớ ố ọ ệ

18 - 2 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Li u có th  dùng m t vôn k  đã bi t đi n tr  bên trongệ ể ộ ế ế ệ ở  
đ  đo đi n tr ?ể ệ ở

Đáp: Có th  s  d ng m t vôn k  đã bi t đi n tr  trong đ  đoể ử ụ ộ ế ế ệ ở ể  
đi n tr . Cách đ u dây c a nó nh  th  hi n  hình 18 - 2 - 25. ệ ở ấ ủ ư ể ệ ở

Khi K đóng vào 1 có th  đ c s  đ c Uể ượ ố ọ l c a vôn k , khi Kủ ế  
đóng vào 2 có th  đ c đ c Uể ọ ượ 2. B i vì Uở 2=Ivrv =Ulrv/ (rx + rv). Th  là có th  đ c: rế ể ượ x = 
rv (U1/U2-1).

18 - 2 - 26 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Không dùng đ ng h  đo nào khác, chi dùng m t bi n tr , làm sao đoồ ồ ộ ế ở  
đ c di n tr  trong c a mA k ?ượ ệ ở ủ ế

Đáp: Có th  l i d ng "ph ng pháp quay gi m n a" đ  đo. Cách làm là: đ uể ợ ụ ươ ả ử ể ấ  
n i ti p bi n tr  v i mA k , tr c tiên đi u chính bi n tr  đ n 0, cho m t đi n ápố ế ế ở ớ ế ướ ề ế ở ế ộ ệ  
nào đó ngoài vào đ  ma k  quay. Sau đó gi  nguyên đi n áp, tăng đi n tr  khi n để ế ữ ệ ệ ở ế ộ 
quay l ch c a mA k  gi m còn m t n a so v i cũ. Lúc này, tr  s  đi n tr  c a bi nệ ủ ế ả ộ ử ớ ị ố ệ ở ủ ế  
tr  s  b ng đi n tr  bên trong mA k .ở ẽ ằ ệ ở ế

18 - 2 - 27 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N i đ t máy móc, đ ng h  chính xác đ  đo l ng t i sao không s  d ngơ ặ ồ ồ ể ườ ạ ử ụ  
rèm c a b ng nh a ho c nilon?ử ằ ự ặ

Đáp: B i vì rèm c a b ng nh a ho c nilon d  sinh tĩnh đi n, t  đó gây nhi uở ử ằ ự ặ ễ ệ ừ ễ  
đ i v i vi c đo d n đ n sai s  đo, cho nên nói chung không nên s  d ng.ố ớ ệ ẫ ế ố ử ụ
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18 - 3 Đ ng h  v n năngồ ồ ạ

18 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong đ ng h  v n năng, v ch chia xoay chi u và m t chi u khiạ ồ ồ ạ ạ ề ộ ề  
 cùng m t t m đo h u nh  không trùng nhau, đ c bi t là khi v ch chia m c th p thìở ộ ầ ầ ư ặ ệ ạ ứ ấ  

chênh l ch càng l n (xem hình 18 - 3 - l)?ệ ớ

Đáp: Trong đ ng h  v n năng, đi n xoay chi u làồ ồ ạ ệ ề  
d a vào b  ch nh l u bi n thành m t chi u đ a vào đ ngự ộ ỉ ư ế ộ ề ư ồ  
h  đo.  B i  vì  tính phi  tuy n c a  đ c  tính b  ch nh l uồ ở ế ủ ặ ộ ỉ ư  
(trong đ ng h  v n năng nói chung s  d ng oxit  đ ng),ồ ồ ạ ử ụ ồ  
đi n tr  c a nó thay đ i theo đi n áp đ a vào, khi đi n ápệ ở ủ ổ ệ ư ệ  
th p thì đi n tr  l n, vì th  khi đo đi n áp  th p, dòng đi n ch y qua không hoàn toànấ ệ ở ớ ế ệ ấ ệ ạ  
t  l  thu n v i tr  s  đi n áp đ a vào, mà h i nh  h n tr  s  c n có. Trong ph m viỉ ệ ậ ớ ị ố ệ ư ơ ỏ ơ ị ố ầ ạ  
toàn b  thang chia đ , s  đ c c a đi n xoay chi u, m t chi u ch  đ u mút thangộ ộ ố ọ ủ ệ ề ộ ề ỗ ầ  
chia đã thi t k  r t trùng h p, v ch chia đ  xoay chi u các đi m khác đ u t ng đ iế ế ấ ợ ạ ộ ề ể ề ươ ố  
nh .ỏ

18 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  N c (thang) đi n áp xoay chi u m t s  đ ng h  v n năng s  d ng m chấ ệ ề ộ ố ồ ồ ạ ử ụ ạ  
đi n ch nh l u nh  th  hi n  hình 18 - 3 - 2. Tác d ng c a diode Dệ ỉ ư ư ể ệ ở ụ ủ 1, D2 là gì?

  Đáp: Đ u c a đ ng h  v n năng này là ki u đi n t , ch  cóầ ủ ồ ồ ạ ể ệ ừ ỉ  
dòng đi n m t  chi u ch y qua m i làm nó quay. Đ  đo đi n ápệ ộ ề ạ ớ ể ệ  
xoay chi u, ph i chuy n nó thành  đi n áp m t chi u. Trong hình,ề ả ể ệ ộ ề  
th  hi n dùng diode Dể ệ 1, D2 t o thành m ch ch nh l u n a sóng. Khiạ ạ ỉ ư ử  

 bán chu kỳ d ng c a đi n   áp xoay chi u c n đo, Dở ươ ủ ệ ề ầ 1 thông 
m ch, đ u đ ng h  quay chi u d ng. Khi  bán chu kỳ âm, Dạ ầ ồ ồ ề ươ ở 2 

thông m ch, dòng đi n không ch y qua d u đ ng h . Dạ ệ ạ ầ ồ ồ 1, D2 có tác 
d ng b o v  ng c chi u l n nhau, khi n hai bên đ u không ch uụ ả ệ ượ ề ẫ ế ề ị  
đi n áp ng c chi u cao. Ngoài ra Dệ ượ ề 1, D2 còn có tác d ng rò thoát dòng đi n ng cụ ệ ượ  
chi u, khi n các m ch đi n. c n đo có n i ti p t  đi n 0 vì n p đi n m t chi u c aề ế ạ ệ ầ ố ế ụ ệ ạ ệ ộ ề ủ  
t  đi n gây t c ngh n khi đo.ụ ệ ắ ẽ

18 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hi n th  c a đ ng h  v n năng s  c  nh  (D.M.M) có hai hình th c:ể ị ủ ồ ồ ạ ố ỡ ỏ ứ  
hi n th  màng tinh th  l ng và hi n th  b ng diode phát quang. M i lo i có u khuy tể ị ể ỏ ể ị ằ ỗ ạ ư ế  
đi m gì?ể

Đáp: Hi n th  màng tinh th  l ng (LCD) ít tiêu hao đi n, m t c c pin có thể ị ể ỏ ệ ộ ụ ể 
s  d ng kho ng 1000 gi  nh ng góc nhìn hi n th  nh , t c đ  h ng ng nhi t đử ụ ả ờ ư ể ị ỏ ố ộ ưở ứ ệ ộ 
th p ch m. Hi n th  b ng diode phát quang (LED) tuy tiêu hao đi n t ng đ i nhi u,ấ ậ ể ị ằ ệ ươ ố ề  
nh ng hi n th  rõ ràng, t c đ  h ng ng nhanh. Do đó s  d ng hi n th  b ng LEDư ể ị ố ộ ưở ứ ử ụ ể ị ằ  
t ng đ i nhi u.ươ ố ề

18 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi s  d ng đ ng h  v n năng đ  đo đi n tr ,ạ ử ụ ồ ồ ạ ể ệ ở  
tr c tiên ph i dùng bi n tr  đ  đi u ch nh kim đ n v  trí O?ướ ả ế ở ể ề ỉ ế ị
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Đáp: Đó là b i vì ngu n đi n c a đ ng h  v n năng, đi n áp c a pin khôngở ồ ệ ủ ồ ồ ạ ệ ủ  
th  n đ nh lâu, l i d ng đi n tr  đi u ch nh duy trì đi n áp c a hai đi m a, b cể ổ ị ợ ụ ệ ở ề ỉ ệ ủ ể ố 
đ nh (xem hình 18 - 3 - 4), sau đó căn c  vào s  đ c c a đ ng h  (l i d ng đ nh lu tị ứ ố ọ ủ ồ ồ ợ ụ ị ậ  
ôm) là có th  đ c đ  l n chính xác c a đi n tr  c n đo.ể ượ ộ ớ ủ ệ ở ầ

 18 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n áp xoay chi u ho c m t chi u, t iồ ồ ạ ệ ề ặ ộ ề ạ  
sao th ng căn c  vào tr  s  h i l n h n l ng đo đ  ch n t m đo?ườ ứ ị ố ơ ớ ơ ượ ể ọ ầ

 Đáp: Đo nh  v y có th  khi n kim đ ng h  quay l ch t ng đ i l n, thôngư ậ ể ế ồ ồ ệ ươ ố ớ  
th ng l y l ch kim l n h n 2/3 tr  lên toàn b  chi u dài thang đo là lý t ng nh t.ườ ấ ệ ớ ơ ở ộ ề ưở ấ  
Ví d , khi dùng đ ng h  v n năng đo đi n áp xoay chi u 220 vôn thì nên ch n thangụ ồ ồ ạ ệ ề ọ  
đo 250 vôn, ch  không dùng thang đo 500 vôn. B i vì sai s  t ng đ i c a toàn thangứ ở ố ươ ố ủ  
đo gi ng nhau, nh ng sai s  tuy t đ i đ u khác nhau. S  d ng thang đo 250 vôn cóố ư ố ệ ố ề ử ụ  
th  gi m sai s  đo.ể ả ố

 18 - 3 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Khi dùng thang đi n áp xoay chi u c a đ ng h  v n năng đo đi n ápệ ề ủ ồ ồ ạ ệ  
m t chi u, tr  s  đi n áp đo đ c s  l ch th p hay l ch cao?ộ ề ị ố ệ ượ ẽ ệ ấ ệ

 Đáp: L ch cao. B i vì đ u đ ng h  v n năng là ki u đi n t . Kim quay l chệ ở ầ ồ ồ ạ ể ệ ừ ệ  
ph n ánh tr  s  bình quân c a đi n áp, l i vì thang xoay chi u áp d ng m ch đi nả ị ố ủ ệ ạ ề ụ ạ ệ  
ch nh l u n a sóng, cho nên tr  s  bình phân đi n áp đ u ra c a n  ch  là 45% tr  sỉ ư ử ị ố ệ ầ ủ ổ ỉ ị ố 
h u hi u c a đi n áp xoay chi u hình sin. Vì th , s  d c hi n th  c a đ u đ ng hữ ệ ủ ệ ề ế ố ọ ể ị ủ ầ ồ ồ 
ph i căn c  vào t  l  này đ  hi u ch nh thành tr  s  h u hi u sóng hình sin. N u sả ứ ỉ ệ ể ệ ỉ ị ố ữ ệ ế ố 
đ c c a thang xoay chi u là 1 vôn th c t  ch  t ng đ ng 0.45 vôn đi n áp m tọ ủ ề ự ế ỉ ươ ươ ệ ộ  
chi u n đ nh, t c đi n áp m t chi u n đ nh 1 vôn khi đo b ng thang xoay chi uề ổ ị ứ ệ ộ ề ổ ị ằ ề  
c a đ ng h  v n năng s  đ c s  đ c 2.2 vôn.ủ ồ ồ ạ ẽ ượ ố ọ

18 - 3 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  v n năng đo đi n áp m t chi u 12 vôn, k t qu  đo đ cồ ồ ạ ệ ộ ề ế ả ượ  
b ng 0, đ i đ u bút, đo l i, phát hi n s  đ c đi n áp là 26.6 vôn. Tr  s  đo đ c đ uằ ổ ầ ạ ệ ố ọ ệ ị ố ượ ề  
không đúng. Nguyên nhân t i sao?ạ

 Đáp: D t khoát do nh m l n l y thang đi n áp xoay chi u sứ ầ ẫ ấ ệ ề ử 
d ng làm thang đi n áp m t chi u. Khi dùng đ ng h  v n năng đoụ ệ ộ ề ồ ồ ạ  
đi n áp xoay chi u, đ u dây bên trong nh  th  hi n  hình 18 - 3 - 7.ệ ề ấ ư ể ệ ở  
Nó là do hai diode D1 và D2 t o thành hình th c chinh l u n a sóng.ạ ứ ư ử  
Bây gi  dùng đ  đo đi n áp m t chi u, khi bút (-) (màu đen) ch m vàoờ ể ệ ộ ề ạ  
c c d ng đi n áp m t chi u thì dòng đi n Iự ươ ệ ộ ề ệ 1 nh  th  hi n b ng mũiư ể ệ ằ  
tên nét li n trong hình, b  Dề ị 1 phân m ch không ch y qua đ u đ ng h ,ạ ạ ầ ồ ồ  
nên k t qu  đo l n đ u b ng 0. Khi đ i đ u bút đ ng h  đo l i, dòngế ả ầ ầ ằ ổ ầ ồ ồ ạ  
đi n Iệ 2 nh  mũi tên nét đ t th  hi n, qua R, Dư ứ ể ệ 2 và đ u đ ng h  M trầ ồ ồ ở 
v  đ u ề ầ ⊕ .B i vì m ch ch nh l u n a sóng này khi đo đi n áp xoay chi u, dòng đi nở ạ ỉ ư ử ệ ề ệ  
m t chi u bình quân ch y qua đ u đ ng h  ch  b ng 0.45 l n tr  s  h u hi u xoayộ ề ạ ầ ồ ồ ỉ ằ ầ ị ố ữ ệ  

chi u đ u vào, cho nên v ch chia đ u đ ng h  ph i thêm  ề ầ ạ ầ ồ ồ ả
45.0

1
l n, t c 2.22 l n.ầ ứ ầ  

Dùng v ch chia đã m  r ng này đ  đo đi n áp m t chi u, kim đ ng h  s  chi  chạ ở ộ ể ệ ộ ề ồ ồ ẽ ở ỗ 
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2.22 l n tr  s  th c t  c n đo, ch  trách khi đo đi n áp m t chi u 12 vôn, kim đ ngầ ị ố ự ế ầ ả ệ ộ ề ồ  
h  ch   26.6 vôn.ồ ỉ ở
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18 - 3 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch đi n  hình 18 - 3 - 8, ngu n đi n E là 20V, Rạ ệ ở ồ ệ o (bao g mồ  
đi n tr  trong ngu n đi n) là 20kΩ đi n tr  ph  t i R là 20kΩ đi n áp U hai đ u Rệ ở ồ ệ ệ ở ụ ả ệ ầ  
ph i là 10V. Nh ng khi dùng n c 10V m t chi u c a đ ng h  v n năng ki u MF -14ả ư ấ ộ ề ủ ồ ồ ạ ể  
đ  đo, s  đ c ch  có 5V. T i sao?ể ố ọ ỉ ạ

Đáp: Đi n tr  trong RV c a n c m t chi u 10V đ ngệ ở ủ ấ ộ ề ồ  
h  v n năng MF - 14 t ng đ i th p (10kΩ) khi đ u song songồ ạ ươ ố ấ ấ  
hai đ u R đ  đo thì sai s  đo r t l n. B i vì khi không đ u v iầ ể ố ấ ớ ở ấ ớ  
đ ng h  v n năng thì:ồ ồ ạ

U = E - V10R
RR

E
o

o

=×
+ .

Sau khi đ u đ ng h  v n năng vào m ch đi n thì:ấ ồ ồ ạ ạ ệ

U' = E - 
V5R

RR

RR
R

E
o

V

V
o

=×

+
× .

Cho nên khi đo đi n áp m t chi u đi n tr  trong t ng đ i cao thì nên ch n sệ ộ ề ệ ở ươ ố ọ ử 
d ng đ ng h  đi n có đi n tr  trong t ng đ i l n đ  gi m sai s  do đi n tr  trongụ ồ ồ ệ ệ ở ươ ố ớ ể ả ố ệ ở  
c a đ ng h  đi n gây ra.ủ ồ ồ ệ

18 - 3 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  V ch chia trên b  m t c a đ ng h  ôm (đ ng h  đi n tr  ho c b  ph nạ ề ặ ủ ồ ồ ồ ồ ệ ở ặ ộ ậ  
đo đi n tr  c a đ ng h  v n năng) t i sao ng c v i đ ng h  đi n nói chung, tr  sệ ở ủ ồ ồ ạ ạ ượ ớ ồ ồ ệ ị ố 
0  t n cùng bên ph i, còn t n cùng bên trái là ∞?ở ậ ả ậ

Đáp: Đ ng h  ôm g m ngu n đi n (thông th ng là pin khô) n i ti p v i m tồ ồ ồ ồ ệ ườ ố ế ớ ộ  
bi n tr  và micronampe k  (ho c milianlpe k ) t o thành, r i đ u v i đi n tr  c nế ở ế ặ ế ạ ồ ấ ớ ệ ở ầ  
đo thành m ch lún. Gi  thi t đi n áp ngu n đi n là U, đi n tr  trong ampe k  là Rạ ả ế ệ ồ ệ ệ ở ế i, 
đi n tr  đi u ch nh là Rệ ở ề ỉ r, đi n tr  c n đo là Rệ ở ầ x, thì góc quay l ch c a kim ampe k :ệ ủ ế

α =A x i =
xri RRR

U

++
Trong công th c:        A - Thông s  đ ng hứ ố ồ ồ

    i - Dòng đi n ch y qua đ ng hệ ạ ồ ồ
Khi Rx = 0, t c khi ng n m ch bên ngoài, đi u ch nh Rứ ắ ạ ề ỉ r khi n s  quay l chế ự ệ  

c a kim đ t tr  s  l n nh t, nên v ch chia đ u t n cùng bên ph i là 0, tr  s  Rủ ạ ị ố ớ ấ ạ ầ ậ ả ị ố x càng 
l n thì góc quay l ch càng nh , khi Rớ ệ ỏ x : ∞ thì α = 0, cho nên đ u t n cùng bên trái làầ ậ  
∞. T  công th c có th  th y, v ch chia c a đ ng h  không đ u, càng g n bên tráiừ ứ ể ấ ạ ủ ồ ồ ề ầ  
càng dày, g n nh  v ch chia c a đ ng hyperbol.ầ ư ạ ủ ườ

18 - 3 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng hai t  đi n 20ụ ệ µF, 50V n i ti p đ  thay tố ế ể ụ 
đi n. 10ệ µF, 100V (nh  hình 18 - 3 - 10) dùng thang 100Vư  
m t chi u c a đ ng h  v n năng đ u vào hai đ u Cộ ề ủ ồ ồ ạ ấ ầ 1 đ  đoể  
đi n áp hai đ u Cệ ầ 1. V a đ u vào, đi n áp g n 50V, nh ngừ ấ ệ ầ ư  
ti p đó li n s t xu ng d n t i 0, nh ng sau m t lúc l i đ tế ề ụ ố ầ ớ ư ộ ạ ộ  
ng t v t lên g n 100V, qua m t lúc thì đ t c u chì. T i sao?ộ ọ ầ ộ ứ ầ ạ
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Đáp: C u chì đ t, kh ng đ nh do hai t  đi n b  đánh th ng, ng n m ch gây ra.ầ ứ ẳ ị ụ ệ ị ủ ắ ạ  
Quá trình c a nó nh  sau: Do l ng đi n dung c a Củ ư ượ ệ ủ 1 và C2 b ng nhau, nên đi n ápằ ệ  
đ u c a m i t  ph i là 50V, nên khi đ ng h  v n năng v a đ u vào Cầ ủ ỗ ụ ả ồ ồ ạ ừ ấ 2, đi n áp doệ  
đ c g n b ng đi n áp đ u 50V c a Cượ ầ ằ ệ ầ ủ 1, Sau đó, do đi n tr  trong c a đ ng h  v nệ ở ủ ồ ồ ạ  
năng đ u song song v i Cấ ớ 1, đi n áp ngu, n qua R n p đi n cho Cệ ồ ạ ệ 2, đi n áp đ u c aệ ầ ủ  
C2  t  50V b t đ u tăng lên, cho đ n khi g n b ng 100V, còn đi n áp c a Cừ ắ ầ ế ầ ằ ệ ủ 1 s tụ  
t ng ng xu ng g n b ng 0. Lúc này đi n áp trên Cươ ứ ố ầ ằ ệ 2 v t qua 2 l n ch u áp c a nó,ượ ầ ị ủ  
l p t c b  đánh th ng ng n m ch. Do đi n áp ngu n toàn b  d n lên Cậ ứ ị ủ ắ ạ ệ ồ ộ ồ 1 cũng s  v tẽ ượ  
quá ch u áp c a nó nên b  đánh th ng, k t qu  gây ng n m ch đ u ra, cháy c u chì.ị ủ ị ủ ế ả ắ ạ ầ ầ  
Vì th , ph ng pháp đo này không đúng.ế ươ

18 - 3 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng thang đi n tr  R x 1 c a đ ng h  v n năng ki u MF - 30 đ  đoệ ở ủ ồ ồ ạ ể ể  
bi n tr  nh y nhi t, tr  s  đi n tr  chu n là 68Ω, kim đ ng h  t  t  quay l ch sangế ở ạ ệ ị ố ệ ở ẩ ồ ồ ừ ừ ệ  
ph i, s  đ c sau khi n đ nh không đ n 60Ω T i sao?ả ố ọ ổ ị ế ạ

Đáp: Đó là hi n t ng bình th ng,  không ngoài đi n tr  ho c đ ng hệ ượ ườ ệ ở ặ ồ ồ 
không chính xác gây nên. B i vì đi n tr  nh y nhi t là linh ki n h  s  nhi t đi n trở ệ ở ạ ệ ệ ệ ố ệ ệ ở 
âm, t c khi nhi t đ  c a bi n tr  tăng lên, tr  s  đi n tr  gi m. Thang do đi n tr  Rứ ệ ộ ủ ế ở ị ố ệ ở ả ệ ở  
x 1 c a đ ng h  v n năng MF - 30 thì đi n tr  trong ch  có kho ng 20Ω. Sau khi đ uủ ồ ồ ạ ệ ở ỉ ả ấ  
đi n tr  nh y nhi t 68Ω vào đ ng h , s  có dòng đi n g n 20mA ch y qua đi n trệ ở ạ ệ ồ ồ ẽ ệ ầ ạ ệ ở 
c n đo. N u công su t tiêu chu n c a bi n tr  không l n s  vì th  mà nóng lên. Nênầ ế ấ ẩ ủ ế ở ớ ẽ ế  
tr  s  đi n tr  đo đ c s  nh  h n tr  s  chu n.ị ố ệ ở ượ ẽ ỏ ơ ị ố ẩ

18 - 3 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng thang ôm c a đ ng h  v n năng đo đi n tr  ph i c tạ ủ ồ ồ ạ ệ ở ả ắ  
ngu n đi n c a m ch đi n c n đo?ồ ệ ủ ạ ệ ầ

Đáp: Nguyên lý ho t đ ng đo đi n tr  c a thang ômạ ộ ệ ở ủ  
đ ng h  v n năng xem hình 18 - 3 - 12. Trong m ch đi n đoồ ồ ạ ạ ệ  
này, b n thân có ngu n đi n, không c n b t c  ngu n đi nả ồ ệ ầ ấ ứ ồ ệ  
nào bên ngoài. N u ti n hành đo đ i v i đi n tr  có đi n sế ế ố ớ ệ ở ệ ẽ 
t ng  đ ng v i  tăng  thêm m t  đi n  áp  bên  ngoài  vàoươ ươ ớ ộ ệ  
m ch  đ ng  h .  Nh  v y  không  nh ng  khi n  tr  s  doạ ồ ồ ư ậ ữ ế ị ố  
không chính xác mà còn r t có th  cháy đ ng h . Cho nênấ ể ồ ồ  
khi dùng thang ôm đ ng h  v n năng đ  đo đi n tr  trongồ ồ ạ ể ệ ở  
các  lo i  m ch  đi n,  đ u  tiên  ph i  c t  ngu n đi n  c aạ ạ ệ ầ ả ắ ồ ệ ủ  
m ch đi n c n đo nh m b o đ m đ  chính xác c a tr  s  đi n tr  đo đ c và anạ ệ ầ ằ ả ả ộ ủ ị ố ệ ở ượ  
toàn c a đ ng h .ủ ồ ồ

18 - 3 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi s  d ng đ ng h  v n năng đo đi n tr  t ng đ i l n, t i sao hai tayử ụ ồ ồ ạ ệ ở ươ ố ớ ạ  
không đ c ti p xúc b  ph n d n đi n c a bút th ?ượ ế ộ ậ ẫ ệ ủ ử

Đáp: B i vì c  th  ng i có tính năng d n đi n. N u khi đo m t đi n tr  nàoở ơ ể ườ ẫ ệ ế ộ ệ ở  
đó hai tay cùng lúc ti p xúc b  ph n d n đi n c a hai bút th  thì tr  s  Ω đo đ c làế ộ ậ ẫ ệ ủ ử ị ố ượ  
tr  s  song song gi a đi n tr  c n đo v i đi n tr  gi a hai tay ng i, sai l ch v i trị ố ữ ệ ở ầ ớ ệ ở ữ ườ ệ ớ ị 
s  th c t  c a đi n tr  c n đo. Hi n t ng này t ng đ i rõ r t  thang đi n tr  caoố ự ế ủ ệ ở ầ ệ ượ ươ ố ệ ở ệ ở  
R x 100 tr  lên. Cho nên, khi đo c n chú ý.ở ầ
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18 - 3 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao không th  dùng đ ng h  ôm đ  đo th  cu n dây c a mA k  vàạ ể ồ ồ ể ử ộ ủ ế  
µA k ?ế

Đáp: Dòng đi n cho phép ch y qua ma k  r t nh , dòng đi n cho phép ch yệ ạ ế ấ ỏ ệ ạ  
qua µA k  càng nh  h n, còn đ ng h  ôm nói chung  n c R x 1 có th  đ a ra dòngế ỏ ơ ồ ồ ở ấ ể ư  
đi n 50mA tr  lên, l n h n r t nhi u dòng đi n cho phép ch y qua ma k  và ệ ở ớ ơ ấ ề ệ ạ ế µA k ,ế  
cho dù đ ng h  c n đo v n v n t t, cũng có th  do dùng đ ng h  ôm đ  đo, gâyồ ồ ầ ố ẫ ấ ể ồ ồ ể  
cháy. Vì th , không đ c dùng đ ng h  ôm đ  đo.ế ượ ồ ồ ể

18 - 3 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có lo i đ ng h  v n năng đo t  đi n và đo đi n áp xoay chi u trên cùngạ ồ ồ ạ ụ ệ ệ ề  
m t n c. Lúc này làm sao đo tr  s  t  đi n?ộ ấ ị ố ụ ệ

Đáp: Tr c tiên đ  công t c l a ch n trên n c này, r i đ u m t đ u c a tướ ể ắ ự ọ ấ ồ ấ ộ ầ ủ ụ 
đi n vào m t đ u đo, m t đ u khác c a t  đi n và m t đ u đo khác cho vào đi n ápệ ộ ầ ộ ầ ủ ụ ệ ộ ầ ệ  
đ y thang chia đ  c a n c này, là có th  đ c đ c tr  s  t  đi nầ ộ ủ ấ ể ọ ượ ị ố ụ ệ  
C c n đo trên v ch chia tr  s  t  đi n c a đ ng h  (nh  th  hi nầ ạ ị ố ụ ệ ủ ồ ồ ư ể ệ  

 hình 18 - 3 - 15). Nh ng trong khi đo c n chú ý đ  ch u áp c aở ư ầ ộ ị ủ  
t  đi n xem có th  ch u đ c đi n áp đ y thang chia đ  không,ụ ệ ể ị ượ ệ ầ ộ  
n u không th  ch u đ c thì ph i đ i sang n c đi n áp n u nhế ể ị ượ ả ổ ấ ệ ế ỏ 
h n (ph i h p v i ch u áp c a t  đi n). Ngoài ra, n u đi n ápơ ố ợ ớ ị ủ ụ ệ ế ệ  
đ a vào không ph i là đi n áp đ y thang chia đ  thì tr  s  đ c đi n dung ph i nhânư ả ệ ầ ộ ị ố ọ ệ ả  
v i t  s  gi a đi n áp th c t  v i đi n áp đ y thang chia đ .ớ ỉ ố ữ ệ ự ế ớ ệ ầ ộ

18 - 3 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao dùng đ ng h  v n năng đ  phán đoán t  đi n t t, x u?ồ ồ ạ ể ụ ệ ố ấ

Đáp: Đi n tr  cách đi n cao là ch  tiêu quan tr ng c a t  đi n t t. Dùng đ ngệ ở ệ ỉ ọ ủ ụ ệ ố ồ  
h  v n năng có th  ki m tra ra đi n tr  cách đi n cao hay th p. Khi bút th  l n đ uồ ạ ể ể ệ ở ệ ấ ử ầ ầ  
tiên ch m vào hai c c c a t  đi n, do t  đi n n p đi n, kim s  nh y. Sau khi kéo bútạ ự ủ ụ ệ ụ ệ ạ ệ ẽ ả  
th  ra, sau 5 giây l i ch m vào l n n a, n u kim không nh y rõ r t, ch ng t  do đi nử ạ ạ ầ ữ ế ả ệ ứ ỏ ệ  
tr  cách đi n cao, đi n tích d  c a t  đi n ch  rò chút ít, lo i t  đi n này t t. N uở ệ ệ ư ủ ụ ệ ỉ ạ ụ ệ ố ế  
kim   v n nh y, ch ng t  đi n n p 5 giây tr c đã rò h t, cách đi n c a t  đi n đãẫ ả ứ ỏ ệ ạ ướ ế ệ ủ ụ ệ  
h ng.ỏ

18 - 3 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  v n năng đo m c đi n âm t n, t i sao ch  có khi đi nồ ồ ạ ứ ệ ầ ạ ỉ ệ  
tr  ph  t i 600Ω m i có th  căn c  vào v ch chia do trên m t đ ng h  v n năng đở ụ ả ớ ể ứ ạ ặ ồ ồ ạ ể 
đ c tr c ti p?ọ ự ế

Đáp: B i vì v ch chia đ xiben (dB) trên đ ng h  v n năng đ c phân đ nhở ạ ề ồ ồ ạ ượ ị  
d i đi u ki n tín hi u âm t n hình sin và đi n tr  ph  t i là 600Ω, cho nên ch  cóướ ề ệ ệ ầ ệ ở ụ ả ỉ  
khi đáp ng đi u ki n trên, m i có th  tr c ti p đ c theo v ch chia đ . N u khi đi nứ ề ệ ớ ể ự ế ọ ạ ộ ế ệ  
tr  ph  t i c n đo R không ph i 600Ω thì không th  tr c ti p đ c đ c s  dB trênở ụ ả ầ ả ể ự ế ọ ượ ố  

đ ng h  v n năng mà ph i c ng thêm 10 logồ ồ ạ ả ộ
R

600
vào s  đ c c a đ ng h  v n năngố ọ ủ ồ ồ ạ  

đ  tính đ i.ể ổ
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18 - 3 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi l i d ng đ ng h  v n năng đo đi n tr  c a máy ch nh l uạ ợ ụ ồ ồ ạ ệ ở ủ ỉ ư  
b ng oxýt đ ng, núm xoay đ   các n c b i s  khác nhau thì s  đ c c a nó khácằ ồ ể ở ấ ộ ố ố ọ ủ  
nhau?

Đáp: Dùng đ ng h  v n năng đ  đo đi n tr , khi đ  núm xoay  v  trí khácồ ồ ạ ể ệ ở ể ở ị  
nhau, thì đi n tr  trong c a nó khác nhau. B i s  càng nh  thì đi n tr  trong cũngệ ở ủ ộ ố ỏ ệ ở  
càng nh , lúc này dòng đi n ch y qua s  càng l n. Do oxyt đ ng đ u là linh ki n phiỏ ệ ạ ẽ ớ ồ ề ệ  
tuy n tính, khi dòng đi n ch y qua nó thay đ i thì tr  s  đi n tr  ph n ng cũng khácế ệ ạ ổ ị ố ệ ở ả ứ  
nhau. Vì th  s  đ c không gi ng nhau.ế ố ọ ố

18 - 3 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng thang đi n tr  đ ng h  v n năng đoạ ệ ở ồ ồ ạ  
đi n tr  chi u d ng c a diode bán d n, tr  s  đi n tr  đo đ cệ ở ề ươ ủ ẫ ị ố ệ ở ượ  
b ng thang tr  s  th p thì nh , còn tr  s  đi n tr  đo đ c b ng thangằ ị ố ấ ỏ ị ố ệ ở ượ ằ  
tr  s  cao thì l n?ị ố ớ

Đáp: Đ c tính vôn - ampe chi u d ng c a diode bán d n nhặ ề ươ ủ ẫ ư 
th  hi n  hình 18 - 3 - 19 khi dòng đi n chi u d ng ch y qua diode khác nhau thìể ệ ở ệ ề ươ ạ  
đi n tr  chi u d ng mà diode hi n ra không ph i là s  c  đ nh. Còn đi n tr  trongệ ở ề ươ ệ ả ố ố ị ệ ở  
c a thang đi n tr  đ ng h  v n năng khi thang đo khác nhau s  chênh l ch nhau r tủ ệ ở ồ ồ ạ ẽ ệ ấ  
l n. Nh  đ ng h  v n năng ki u MF - 30, n c R x 1 dòng đi n đ t vài ngàn ma, n cớ ư ồ ồ ạ ể ấ ệ ạ ấ  
R x 10k, ch  vài  ỉ µA (đ u chi khi bút đ ng h  ng n m ch). Do đó, di n tr  chi uề ồ ồ ắ ạ ệ ở ề  
d ng c a diode đo đ c b ng đ ng h  v n năng s  khác nhau r t l n. Đi n trươ ủ ượ ằ ồ ồ ạ ẽ ấ ớ ệ ở 
trong c a n c đi n tr  th p r t nh , dòng đi n ch y qua diode l n, tr  s  đi n trủ ấ ệ ở ấ ấ ỏ ệ ạ ớ ị ố ệ ở 
chi u d ng c a diode đo đ c s  nh . Ng c l i, tr  s  đi n tr  chi u d ng đoề ươ ủ ượ ẽ ỏ ượ ạ ị ố ệ ở ề ươ  
đ c s  l n.ượ ẽ ớ

18 - 3 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi s a ch a đ ng h  v n năng, đi n tr  trong c a nó không thạ ử ữ ồ ồ ạ ệ ở ủ ể 
tr c ti p dùng thang đi n tr  c a đ ng h  v n năng đ  đo, còn phán đoán cu n dâyự ế ệ ở ủ ồ ồ ạ ể ộ  
đ u đ ng h  có thông hay không l i có th  dùng thang đi n tr  c a đ ng h  v nầ ồ ồ ạ ể ệ ở ủ ồ ồ ạ  
năng đ  đo?ể

Đáp: Cu n dây đ u đ ng h  v n năng đ c qu n b ng dây d n r t nh , trộ ầ ồ ồ ạ ượ ấ ằ ẫ ấ ỏ ị 
s  dòng di n cho phép c a nó ch   c p ố ệ ủ ỉ ở ấ µA, còn tr  s  dòng đi n c a n c đi n trị ố ệ ủ ấ ệ ở 
đ ng h  v n năng là ma, cho nên n u đo tr c ti p, th i gian h i lâu có th  khi nồ ồ ạ ế ự ế ờ ơ ể ế  
cu n dây quá t i gây cháy h ng. Nh ng, tăng nhi t đ  làm cháy h ng cu n dây c nộ ả ỏ ư ệ ộ ỏ ộ ầ  
có th i gian nh t đ nh, còn nh  đ  phân bi t cu n dây đ ng h  có thông m ch hayờ ấ ị ư ể ệ ộ ồ ồ ạ  
không ch  dùng n c R x 1k c a đ ng h  v n năng ch m nhanh m t cái, căn c  vàoỉ ấ ủ ồ ồ ạ ạ ộ ứ  
kim đ ng h  có đ ng đ y hay không đ  phán đoán, th i gian r t ng n, s  không làmồ ồ ộ ậ ể ờ ấ ắ ẽ  
cu n dây đ u đ ng h  quá t i.ộ ầ ồ ồ ả
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18 - 4 Đ ng h  mê ga ômồ ồ

18 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ph i căn c  vào đi n áp c a thi t b  đi n cao hay th p đ  ch nạ ả ứ ệ ủ ế ị ệ ấ ể ọ  
đ ng h  mê ga ôm đi n áp khác nhau đ  đo đi n tr  cách đi n c a nó?ồ ồ ệ ể ệ ở ệ ủ

Đáp: N u dùng đ ng h  mê ga ôm đi n áp th p đ  đo đi n tr  cách đi n c aế ồ ồ ệ ấ ể ệ ở ệ ủ  
thi t b  cao áp thì do cách đi n t ng đ i dày, đi n áp phân b  trên chi u dài đ n vế ị ệ ươ ố ệ ố ề ơ ị 
t ng đ i nh , không th  hình thành c c hóa môi ch t, tác d ng đi n gi i đ i v iươ ố ỏ ể ự ấ ụ ệ ả ố ớ  
h i m cũng y u, s  li u đo đ c không th  ph n ánh tình hình chân th c. Ng cơ ẩ ế ố ệ ượ ể ả ự ượ  
l i dùng đ ng h  mê ga ôm cao áp đ  đo đi n tr  cách đi n c a thi t b  đi n áp th pạ ồ ồ ể ệ ở ệ ủ ế ị ệ ấ  
thì r t d  đánh th ng cách đi n. Vì th , khi đo đi n tr  cách đi n c a thi t b  đi n,ấ ễ ủ ệ ế ệ ở ệ ủ ế ị ệ  
nói chung qui đ nh d i 1000V thì dùng đ ng h  MΩ 500V ho c 1000V, trên 1000Vị ướ ồ ồ ặ  
thì dùng đ ng h  MΩ 1000V ho c 2500V.ồ ồ ặ

18 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên đ ng h  mê ga ôm có 3 tr  đ u dây: m t cái đ u "dây pha", m t cáiồ ồ ụ ấ ộ ấ ộ  
đ u "dây đ t" m t cái n a dùng làm gì?ấ ấ ộ ữ

Đáp: Dùng đ u n i dây ch n. Khi đ u đ u dây c a v t c n đo th , do b n,ấ ố ắ ầ ấ ủ ậ ầ ử ẩ  
m t sinh ra dòng đi n rò b  m t, đ u dây ch n vào có th  gi m sai s  đo, đoẩ ướ ệ ề ặ ấ ắ ể ả ố  

đ c tr  s  đi n tr  cách đi n chính xác.ượ ị ố ệ ở ệ

18 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n, n u đ u nh m đ u ti pồ ồ ệ ở ệ ế ấ ầ ầ ế  
đ t E v i đ u dây pha L, s  sinh ra h u qu  gì?ấ ớ ầ ẽ ậ ả

Đáp: B  ph n n i ti p v i đ u dây pha c a đ ng h  mê ga ôm đ u có ch nộ ậ ố ế ớ ấ ủ ồ ồ ề ắ  
t t, nh m phòng ng a dòng đi n rò c a đ ng h  mê ga gây nên sai s  đo. Còn đ u Eố ằ ừ ệ ủ ồ ồ ố ầ  

 vào đi n th  đ t, không xét t i ch n. Khi đo bình th ng, dòng đi n rò c a đ ngở ệ ế ấ ớ ắ ườ ệ ủ ồ  
h  s  không gây nên sai s , nh ng n u đ u nh m đ u E, L do E không có ch n, dòngồ ẽ ố ư ế ấ ầ ầ ắ  
đi n ch y qua v t th  s  nhi u thêm dòng đi n rò c a đ ng h  mê ga ôm, nói chungệ ạ ậ ử ẽ ề ệ ủ ồ ồ  
đi n tr  cách đi n đo đ c s  l ch th p so v i tr  s  th c t . Cho nên không đ cệ ở ệ ượ ẽ ệ ấ ớ ị ố ự ế ượ  
đ u sai đ u E, L.ấ ầ

18 - 4 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n c a cao áp đ i v iồ ồ ệ ở ệ ủ ố ớ  
th p áp c a bi n th , t i sao ph i đ u c c ch n c a đ ng h  mê ga ôm v i v  bi nấ ủ ế ế ạ ả ấ ự ắ ủ ồ ồ ớ ỏ ế  
th ? Còn khi đo cao áp đ i v i đ t ho c th p áp đ i v i đ t có th  không c n c cế ố ớ ấ ặ ấ ố ớ ấ ể ầ ự  
che ch n?ắ

Đáp: Khi đo đi n tr  cách đi n c a cao áp đ i v i th p áp bi n th , dòngệ ở ệ ủ ố ớ ấ ế ế  
đi n ch y qua gi a cu n dây cao áp th p áp c a bi n th  có hai b  ph n, m t bệ ạ ữ ộ ấ ủ ế ế ộ ậ ộ ộ 
ph n là dòng đi n ch y qua bên trong cách đi n gi a cu n dây cao áp, th p áp .Dòngậ ệ ạ ệ ữ ộ ấ  
đi n này ph n ánh đi n tr  cách đi n. M t b  ph n khác là dòng đi n t  b  m t ngệ ả ệ ở ệ ộ ộ ậ ệ ừ ề ặ ố  
l ng cao áp qua v  r i đ n ng l ng th p áp, là dòng đi n rò b  m t. N u hai bồ ỏ ồ ế ố ồ ấ ệ ề ặ ế ộ 
ph n dòng đi n này đ u ch y qua cu n dây dòng đi n c a đ ng h  mê ga ôm thìậ ệ ề ạ ộ ệ ủ ồ ồ  
đi n tr  cách đi n đo đ c s  th p h n tr  s  th c. N u đ u đi n c c ch n c aệ ở ệ ượ ẽ ấ ơ ị ố ự ế ấ ệ ự ắ ủ  
đ ng h  mê ga ôm lên v  bi n th  thì dòng đi n rò b  m t s  thông qua c c ch nồ ồ ỏ ế ế ệ ề ặ ẽ ự ắ  
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c a đ ng h  mê ga ôm đ  c p đi n, không qua cu n dây dòng đi n c a đ ng h  mêủ ồ ồ ể ấ ệ ộ ệ ủ ồ ồ  
ga ôm, s  có th  lo i tr  nh h ng c a dòng đi n rò b  m t, đo đ c tr  s  th c.ẽ ể ạ ừ ả ưở ủ ệ ề ặ ượ ị ố ự

Đo đi n tr  cách đi n cao áp đ i v i đ t, th p áp đ i v i đ t, ch  c n đ uệ ở ệ ố ớ ấ ấ ố ớ ấ ỉ ầ ấ  
cu n dây c n đo lên đ u "đ ng dây", cu n dây không c n đo đ u v i v  r i cùngộ ầ ầ ườ ộ ầ ấ ớ ỏ ồ  
đ u v i đ u "đ t" c a đ ng h  mê ga ôm. Lúc này, dòng đi n rò b  m t và dòngấ ớ ầ ấ ủ ồ ồ ệ ề ặ  
đi n rò c a cu n dây không c n đo đ u không đi qua cu n dây đ ng h  mê ga ôm, vìệ ủ ộ ầ ề ộ ồ ồ  
th  có th  đo đ c tr  s  th c c a đi n tr  cách đi n. Vì th  tiêu chu n B  c  khíế ể ượ ị ố ự ủ ệ ở ệ ế ẩ ộ ơ  
"Ph ng pháp th  nghi m bi n th  đi n" qui đ nh dùng ph ng pháp này đ  đo.ươ ử ệ ế ế ệ ị ươ ể

18 - 4 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  mê ga ôm làm thí nghi m cách đi n, t i sao ph i dùngồ ồ ệ ệ ạ ả  
dây đ ng h  megger có dây ch n?ồ ồ ắ

Đáp: Khi đo đi n tr  cách đi n, dòng đi n rò b  m t c a v t c n th  có thệ ở ệ ệ ề ặ ủ ậ ầ ử ể 
dùng vòng ch n b ng kim lo i b c b  m t v t th  và d n vòng này đ n đ u che b oắ ằ ạ ọ ề ặ ậ ể ẫ ế ầ ả  
v  c a đ ng h  mê ga ôm. Nh  v y, rò b  m t s  không thông qua đ ng h  mê gaệ ủ ồ ồ ư ậ ề ặ ẽ ồ ồ  
ôm, nh ng lúc này s  đ c c a đ ng h  mê ga ôm v n ch u nh h ng c a rò bênư ố ọ ủ ồ ồ ẫ ị ả ưở ủ  
trong đ ng h . N u dùng dây ch n, đem m t đ u đ u vào đ u che b o v , d n dòngồ ồ ế ắ ộ ầ ấ ầ ả ệ ẫ  
đi n ch y t  đ t đ n đ u đ u v i dây d n c a đ ng h  mê ga ôm thoát đi, khi n nóệ ạ ừ ấ ế ầ ấ ớ ẫ ủ ồ ồ ế  
không ch y qua trong đ ng h , nh  v y đi n tr  cách di n đo đ c m i th t s  làạ ồ ồ ư ậ ệ ở ệ ượ ớ ậ ự  
đi n tr  c a b n thân môi ch t.ệ ở ủ ả ấ

18 - 4 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n c a thi t b  đi n, t iồ ồ ệ ở ệ ủ ế ị ệ ạ  
sao dây đo không đ c xo n qu n vào nhau?ượ ắ ấ

Đáp: N u hai s i dây đo xo n qu n vào nhau, khi cách đi n c a dây d nế ợ ắ ấ ệ ủ ẫ  
không t t s  t ng đ ng v i đ u song song m t đi n tr  th p (cách đi n) vào thi tố ẽ ươ ươ ớ ấ ộ ệ ở ấ ệ ế  
b  đi n c n đo, khi n đo không chính xác. Đ ng th i, còn làm thay đ i đi n dung c aị ệ ầ ế ồ ờ ổ ệ ủ  
m ch đi n c n đo, s  không chính xác khi th  nghi m.ạ ệ ầ ẽ ử ệ

18 - 4 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đ ng h  mê ga ôm (đ ng h  megger) áp d ng k t c u đ ng h  tạ ồ ồ ồ ồ ụ ế ấ ồ ồ ỉ 
su t?ấ

Đáp: Đ c đi m ch  y u c a đ ng h  t  su t là b  ph n ho t đ ng c a đ ngặ ể ủ ế ủ ồ ồ ỉ ấ ộ ậ ạ ộ ủ ồ  
h  b  trí hai cu n dây (cu n dây mô men quay, cu n dây ph n tác d ng) mà không cóồ ố ộ ộ ộ ả ụ  
dây lò xo cân b ng. Mô men ph n tác d ng do cu n dây ph n tác d ng sinh ra. Do đó,ằ ả ụ ộ ả ụ  
khi không thông đi n, b  ph n ho t đ ng  vào tr ng thái cân b ng, sau khi thôngệ ộ ậ ạ ộ ở ạ ằ  
đi n, góc quay l ch c a b  ph n ho t đ ng c a nó ph  thu c vào t  su t dòng đi nệ ệ ủ ộ ậ ạ ộ ủ ụ ộ ỉ ấ ệ  
c a hai cu n dây ho t đ ng, cho nên g i là đ ng h  t  su t. Khi dùng đ ng h  mê gaủ ộ ạ ộ ọ ồ ồ ỉ ấ ồ ồ  
ôm đo đi n tr  cách đi n, yêu c u tr  s  đo không b  nh h ng b i s  thay đ i c aệ ở ệ ầ ị ố ị ả ưở ở ự ổ ủ  
đi n áp máy phát đi n quay tay, dùng đ ng h  ki u t  su t có th  th a mãn yêu c uệ ệ ồ ồ ể ỉ ấ ể ỏ ầ  
này.

18 - 4 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  S  phi n c  ch nh l u c a máy phát đi n tay quay trong đ ng h  mê gaố ế ổ ỉ ư ủ ệ ồ ồ  
ôm nhi u t t hay ít t t?ề ố ố
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Đáp: Đ  đo chính xác tr  s  đi n tr  cách đi n, yêu c u đi n áp m t chi u doể ị ố ệ ở ệ ầ ệ ộ ề  
đ ng h  mê ga ôm phát ra ph i g n nh  n đ nh, dao đ ng càng nh  càng t t. N uồ ồ ả ầ ư ổ ị ộ ỏ ố ế  
đi n áp có dao đ ng, thì có th  coi nh  trong đi n áp t n t i thành ph n xoay chi u.ệ ộ ể ư ệ ồ ạ ầ ề  
Thành ph n xoay chi u đi n áp này có th  thông qua t  đi n sinh ra dòng đi n ròầ ề ệ ể ụ ệ ệ  
ph , khi n tr  s  đi n tr  cách đi n đo đ c l ch th p. S  phi n ch nh l u c a đ ngụ ế ị ố ệ ở ệ ượ ệ ấ ố ế ỉ ư ủ ồ  
h  mê ga ôm càng nhi u thì dao đ ng đi n áp sinh ra càng nh , ng c l i thì daoồ ề ộ ệ ỏ ượ ạ  
đ ng đi n áp l n. Cho nên, s  phi n c a c  ch nh l u máy phát đi n nhi u m t chútộ ệ ớ ố ế ủ ổ ỉ ư ệ ề ộ  
thì t t.ố

18 - 4 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có m t s  đ ng h  mê ga ôm cao áp (nh  đi n áp 2500 vôn, gi i h n đoộ ố ồ ồ ư ệ ớ ạ  
10000 tri u ôm) t i sao trên th y tinh v  đ ng h  có đo n dây d n b ng đ ng?ệ ạ ủ ỏ ồ ồ ạ ẫ ằ ồ

Đáp: Tác d ng c a s i dây d n b ng đ ng này là lo i tr  s c hút c a đi nụ ủ ợ ẫ ằ ồ ạ ừ ứ ủ ệ  
tích tĩnh đ i v i kim đ ng h , khi s a ch a c n đ c bi t l u ý, không đ c tùy ýố ớ ồ ồ ử ữ ầ ặ ệ ư ượ  
tháo b .ỏ

18 - 4 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ ng h  mê ga ôm 1000 vôn, khi l c, l y hai tay n m ch t hai đ u dâyồ ồ ắ ấ ắ ặ ầ  
ra c a nó, t i sao ch  c m giác tê tay mà không nguy hi m đ n tính m ng?ủ ạ ỉ ả ể ế ạ

Đáp: Đi n áp đ nh m c c a máy phát đi n trong đ ng h  mê ga ôm tuy r tệ ị ứ ủ ệ ồ ồ ấ  
cao, nh ng trong m ch đ u ra c a nó đ u n i ti p tr  s  đi n tr  trong r t l n, l nư ạ ầ ủ ấ ố ế ị ố ệ ở ấ ớ ớ  
g p nhi u l n đi n tr  c  th  ng i. Vì th  khi n m ch t hai đ u dây ra c a hòmấ ề ầ ệ ở ơ ể ườ ế ắ ặ ầ ủ  
quay, dòng đi n ch y qua c  th  b  h n ch  đ n tr  s  r t nh , cho nên ch  c m giácệ ạ ơ ể ị ạ ế ế ị ố ấ ỏ ỉ ả  
tê tay mà không nguy hi m đ n tính m ng. Còn ngu n đi n 220 vôn nói chung, đi nể ế ạ ồ ệ ệ  
tr  trong r t nh , vì th  khi ti p xúc v i ng i s  nguy hi m đ n tính m ng.ở ấ ỏ ế ế ớ ườ ẽ ể ế ạ

18 - 4 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n c a t  đi n m ch cao áp,ồ ồ ệ ở ệ ủ ụ ệ ạ  
sau khi đo xong, t i sao đ ng h  mê ga ôm không đ c đ t ng t ng t mà ph i t  tạ ồ ồ ượ ộ ộ ắ ả ừ ừ 
gi m t c đ , ch  khi tháo dây đo c a đ ng h  mê ga ôm ra kh i t  đi n m i ng t?ả ố ộ ờ ủ ồ ồ ỏ ụ ệ ớ ắ

Đáp: Trong quá trình đo, t  đi n d n d n n p đi n, mà khi s p đo xong, tụ ệ ầ ầ ạ ệ ắ ụ 
đi n đã tích tr  đ  đi n năng, n u đ ng h  mê ga ôm ng t  đây, thì t  đi n t t ph iệ ữ ủ ệ ế ồ ồ ắ ở ụ ệ ấ ả  
phóng đi n qua đ ng h  mê ga ôm, có kh  năng cháy h ng đ ng h .ệ ồ ồ ả ỏ ồ ồ

18 - 4 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao dùng đ ng h  mê ga ôm đ  phán đoán t  đi n t t, x u?ồ ồ ể ụ ệ ố ấ

Đáp: Dùng đ ng h  mê ga ôm quay đo đi n tr  cách đi n c a t  đi n (n uồ ồ ệ ở ệ ủ ụ ệ ế  
đi n áp tiêu chu n c a đ ng h  mê ga ôm s  d ng cao h n đi n áp th  nghi m m tệ ẩ ủ ồ ồ ử ụ ơ ệ ử ệ ộ  
chi u c a t  c n đo thì ph i gi m t ng ng t c đ  quay), sau đ  nhanh chóng c tề ủ ụ ầ ả ả ươ ứ ố ộ ổ ắ  
m ch quay đo, không cho đi n tích d  th a rò qua đ ng h  mê ga ôm, r i m i đ  tạ ệ ư ừ ồ ồ ồ ớ ể ụ 
đi n ng n m ch phóng đi n. Lúc này có th  x y ra ba tr ng h p: ệ ắ ạ ệ ể ả ườ ợ

(1) s  đ c c a đ ng h  mê ga ôm t  0 b t đ u tăng d n lên, khi ng n m ch cóố ọ ủ ồ ồ ừ ắ ầ ầ ắ ạ  
tia l a phóng đi n. Đi u này ch ng t  cách đi n và tính năng tích đi n c a t  đi nử ệ ề ứ ỏ ệ ệ ủ ụ ệ  
t t. ố
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(2) S  đ c c a đ ng h  mê ga ôm ng ng  ch  v  trí 0, th  hi n cách đi n c aố ọ ủ ồ ồ ừ ở ỗ ị ể ệ ệ ủ  
t  đi n đã b  đánh th ng. ụ ệ ị ủ

(3) Đ ng h  mê ga ôm có s  đ c, khi ng n m ch không có tia l a, th  hi nồ ồ ố ọ ắ ạ ử ể ệ  
đ t dây n i gi a tr  đ u dây v i b n c c. Hai tr ng h p sau th  hi n t  đi n đãứ ố ữ ụ ấ ớ ả ự ườ ợ ể ệ ụ ệ  
h ng, không th  s  d ng.ỏ ể ử ụ
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18 - 4 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n c a thi t b  đi n, trongồ ồ ệ ở ệ ủ ế ị ệ  
hai cách đ u dây  hình 18 - 4 - 13 (a) và (b) tr  s  đo c a cách nào chính xác?ấ ở ị ố ủ

Đáp: M c đích đo đi n tr  cách đi n c a thi t b  đi n là nh m phán đoánụ ệ ở ệ ủ ế ị ệ ằ  
cách đi n bên trong ch t cách đi n c a thi t b  t t hay x u. Vì th , ph i c  g ngệ ấ ệ ủ ế ị ố ấ ế ả ố ắ  
lo i tr  nh h ng c a rò b  m t thi t b  đ i v i đ ng h  mê ga ôm.ạ ừ ả ưở ủ ề ặ ế ị ố ớ ồ ồ

Hình (a) n i vòng báo v  G c a đ ng h  mê gaố ệ ủ ồ ồ  
ôm v i ng s , nh  v y dòng đi n rô do b  m t ng sớ ố ứ ư ậ ệ ề ặ ố ứ 
b  b n ho c m t gây nên s  không ch y qua cu nị ẩ ặ ẩ ướ ẽ ạ ộ  
dây bên trong đ ng h  mê ga ôm lo i  tr  đ c  ồ ồ ạ ừ ượ nhả  
h ng c a rò b  m t đ i v i đ ng h  mê ga ôm. Vì thưở ủ ề ặ ố ớ ồ ồ ế 
cách đ u dây c a hình (a) h p lý h n hình (b), đi n trấ ủ ợ ơ ệ ở 
cách đi n mà cái tr c đo đ c cũng chính xác h n.ệ ướ ượ ơ

18 - 4 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao sau khi đ ng h  mê ga ôm ng ng, kim th ng v t quá vô cùngạ ồ ồ ừ ườ ượ  
l n?ớ

Đáp: Khi đo đi n tr  cách đi n, v t b  đo  vào tr ng thái n p đi n. Sau khiệ ở ệ ậ ị ở ạ ạ ệ  
đ ng h  mê ga ôm ng ng, v t b  đo  vào tr ng thái phóng đi n, dòng đi n ch y quaồ ồ ừ ậ ị ở ạ ệ ệ ạ  
kim đ ng h  ng c v i tr c, kim s  quay l ch v  phía vô cùng l n. Đ i v i thi tồ ồ ượ ớ ướ ẽ ệ ề ớ ố ớ ế  
b  đi n áp càng cao, dung l ng càng l n thì th ng quay l ch quá m c, vì th  khi đoị ệ ượ ớ ườ ệ ứ ế  
xong ph i m t m t h  th p t c đ  quay, m t khác tháo dây đ u ti p đ t, khi n kimả ộ ặ ạ ấ ố ộ ặ ầ ế ấ ế  
không quay l ch quá m c gây h ng.ệ ứ ỏ

18 - 4 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n m t s  thi t bạ ồ ồ ệ ở ệ ộ ố ế ị 
đi n nào đó (nh  bi n th , máy h  c m v.v...) s  phát hi n dòng đi n đ c hìnhệ ư ế ế ỗ ả ẽ ệ ệ ượ  
thành b i ion sau khi t c đ  quay đã n đ nh, n u ti p t c quay thì s  ch  th  s  tăngở ố ộ ổ ị ế ế ụ ố ỉ ị ẽ  
lên rõ r t?ệ

Đáp: Vì d i tác d ng c a đi n áp bên ngoài, ch t đi n môi, ngoài dòng đi nướ ụ ủ ệ ấ ệ ệ  
đ c hình thành b i ion ràng bu c r t y u và m t ít ion t  do ra, s  chuy n đ ng c aượ ở ộ ấ ế ộ ự ự ể ộ ủ  
đôi c c bên trong nó, s  d ch chuy n có tính đàn h i c a ion ràng bu c t ng đ iự ự ị ể ồ ủ ộ ươ ố  
m nh và s  d ch chuy n c a đi n tích ràng bu c cũng hình thành dòng đi n. Nh  v yạ ự ị ể ủ ệ ộ ệ ư ậ  
tr  s  đi n tr  cách đi n s  t ng đ i th p. Sau m t kho ng th i gian, khi s  chuy nị ố ệ ở ệ ẽ ươ ố ấ ộ ả ờ ự ể  
đ ng c a đôi c c, s  d ch chuy n c a đi n tích ràng bu c đã đ t đ c cân b ng v iộ ủ ự ự ị ể ủ ệ ộ ạ ượ ằ ớ  
đi n tr ng bên ngoài, s  ng t. Lúc này, bên trong môi ch t s  ch  có dòng đi nệ ườ ẽ ắ ấ ẽ ỉ ệ  
truy n d n ch y qua, cho nên tr  s  đi n tr  cách đi n s  tăng lên rõ r t.ề ẫ ạ ị ố ệ ở ệ ẽ ệ

Nói chung, khi dùng đ ng h  mê ga ôm đo thi t b  đi n nào đó đ u ph i yêuồ ồ ế ị ệ ề ả  
c u ti n hành đo m t phút ho c đo cho đ n khi tr  s  ch  th  không còn tăng lên rõầ ế ộ ặ ế ị ố ỉ ị  
n a.ữ

18 - 4 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  mê ga ôm ki m tra cách đi n c a t  đi n, sau khiồ ồ ể ệ ủ ụ ệ  
quay, phát hi n kim quay ng c. Đó là nguyên nhân gì?ệ ượ

Đáp: Đ ng h  mê ga ôm sau khi quay, đ a ra đi n áp m t chi u khi n t  đi nồ ồ ư ệ ộ ề ế ụ ệ  
n p đi n. Sau khi quay xong, t  đi n n p đi n cho đ ng h  mê ga ôm, chi u c aạ ệ ụ ệ ạ ệ ồ ồ ề ủ  
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dòng đi n này ng c v i chi u c a dòng đi n đ u ra đ ng h  mê ga ôm, cho nên làmệ ượ ớ ề ủ ệ ầ ồ ồ  
cho kim quay l ch ng c chi u.ệ ượ ề

18 - 4 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng đ ng h  mê ga ôm không áp d ng bi n pháp ch n b  m t đồ ồ ụ ệ ắ ề ặ ể 
quay đo đi n tr  cách đi n, trong quá trình quay t i sao không th  dùng v i ho c tayệ ở ệ ạ ể ả ặ  
đ  lau kính b  m t?ể ề ặ

Đáp: N u dùng v i ho c tay đ  lau kính b  m t s  ma sát sinh đi n t o raế ả ặ ể ề ặ ẽ ệ ạ  
đi n tích tĩnh, ánh h ng đ n quay l ch c a kim, khi n k t qu  đo không chính xác,ệ ườ ế ệ ủ ế ế ả  
mà nh h ng c a đi n tích tĩnh đ i v i kim còn ph  thu c vào v  trí c a kim, vì thả ưở ủ ệ ố ớ ụ ộ ị ủ ế 
dùng tay ho c v i lau kính m t đ ng h  mê ga ôm không áp d ng bi n pháp che ch nặ ả ặ ồ ồ ụ ệ ắ  
s  có k t qu  đo phân tán r t l n.ẽ ế ả ấ ớ

18 - 4 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n các v t thạ ồ ồ ệ ở ệ ậ ử 
nghi m có tính đi n dung nh  t  đi n, cáp đi n l c v.v..., kim đ ng h  s  dao đ ngệ ệ ư ụ ệ ệ ự ồ ồ ẽ ộ  
qua l i? Nên gi i quy t th  nào?ạ ả ế ế

Đáp: Đ ng  h  mê  ga  ôm do  máy  phát  đi n  m tồ ồ ệ ộ  
chi u quay tay và t  su t k  ki u đi n t  t o thành. Khi đo,ề ỉ ấ ế ể ệ ừ ạ  
đi n áp đ u ra s  thay đ i theo s  thay đ i t c đ  quay. Sệ ầ ẽ ổ ự ổ ố ộ ự 
bi n đ ng nh  c a đi n áp đ u ra, nh h ng không l nế ộ ỏ ủ ệ ầ ả ưở ớ  
đ n v t th  nghi m tính đi n dung, khi t c đ  quay cao,ế ậ ử ệ ệ ố ộ  
đi n áp đ u ra cũng cao, đi n áp này n p đi n cho v t thệ ầ ệ ạ ệ ậ ử 
nghi m c n đo khi t c đ  quay th p, v t th  nghi m c nệ ầ ố ộ ấ ậ ử ệ ầ  
đo phóng di n qua đ u đ ng h . Nh  v y, d n đ n lúmệ ầ ồ ồ ư ậ ẫ ế  
đ ng h  dao đ ng, nh h ng s  đ c.ồ ồ ộ ả ưở ố ọ

 Bi n pháp gi i quy t nh  th  hi n  hình 18 - 4 -ệ ả ế ư ể ệ ở  
18, đ u n i ti p diode chinh l u cao áp 2DL vào gi a "đ u đ ng dây" v i v t thấ ố ế ư ữ ầ ườ ớ ậ ể 
c n đo c a đ ng h  mê ga ôm, dùng đ  ngăn ch n s  phóng đi n c a v t th  đ i v iầ ủ ồ ồ ể ặ ự ệ ủ ậ ể ố ớ  
đ ng h  mê ga ôm, s  có th  lo i tr  dao đ ng c a kim đ ng h , l i không nhồ ồ ẽ ể ạ ừ ộ ủ ồ ồ ạ ả  
h ng đ n đ  chính xác đo.ưở ế ộ

 18 - 4 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Khi s  d ng đ ng h  mê ga ôm đo đi n tr  cách đi n c a đ ng dâyử ụ ồ ồ ệ ở ệ ủ ườ  
t i  đi n, c  khi s  đ c b ng 0, có ph i nh t đ nh có s  c ?ả ệ ố ố ọ ằ ả ấ ị ự ố

 Đáp: S  đ c b ng 0 ch a ch c m ch đi n có s  c . Nguyên nhân có th  c aố ọ ằ ư ắ ạ ệ ự ố ể ủ  
nó là: 

(1) Đ ng dây t i đi n  ngoài tr i m a mù, v  s  m t, rò đi n t ngườ ả ệ ở ờ ư ỏ ứ ẩ ướ ệ ươ  
đ i l n. ố ớ

(2) Đ ng dây t i đi n dài, v  s  nhi u, do các v  s  dính b i đ t nên tr  sườ ả ệ ỏ ứ ề ỏ ứ ụ ấ ị ố 
rò đi n tích t  l i s  l n. ệ ụ ạ ẽ ớ

(3) Đ ng dây t i đi n dài, khi đo ph i qua th i gian nh t đ nh đ  n p đi n,ườ ả ệ ả ờ ấ ị ể ạ ệ  
tr c khi ch a n p đi n, s  đ c c a nó b ng 0, n u khi quay đ ng h  th i gian kéoướ ư ạ ệ ố ọ ủ ằ ế ồ ồ ờ  
dài trên 3 phút t c s  có hi n th . ứ ẽ ể ị
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(4) S  đ c c a đ ng h  mê ga ôm là tri u ôm, tr  s  nh  đ c không ra.ố ọ ủ ồ ồ ệ ị ố ỏ ọ

 18 - 4 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Khi đ  m t ng đ i l n, đi n tr  cách đi n c a bi n th  đo đ cộ ẩ ươ ố ớ ệ ở ệ ủ ế ế ượ  
b ng  đ ng h  mê ga ôm t ng đ i th p, n u đ u đ u ch n c a đ ng h  mê ga ômằ ồ ồ ươ ố ấ ế ấ ầ ắ ủ ồ ồ  
vào gi a  ng l ng (nh  hình 18 - 4 - 20) t i sao đi n tr  cách đi n c a nó l i tăngữ ố ồ ư ạ ệ ở ệ ủ ạ  
lên?

 Đáp: Khi đ  m môi tr ng chung quanh t ngộ ẩ ườ ươ  
đ i l n, trên ng l ng dây ra  c a két d u bi n th  dínhố ớ ố ồ ủ ầ ế ế  
nh ng h t n c nh  li ti ho c l p màng n c m ng, làmữ ạ ướ ỏ ặ ớ ướ ỏ  
tăng rõ r t s  d n đi n b  m t ng l ng, mà đi n trệ ự ẫ ệ ề ặ ố ồ ệ ở 
cách đi n đo đ c b ng đ ng h  mê ga ôm là t ng h pệ ượ ằ ồ ồ ổ ợ  
c a đi n tr  th  tích và đi n tr  b  m t, s  d n đi n bủ ệ ở ể ệ ở ề ặ ự ẫ ệ ề 
m t ng l ng tăng lên, khi n đi n tr  cách đi n đo đ c gi m xu ng, nh ng khôngặ ố ồ ế ệ ở ệ ượ ả ố ư  
th  ph n ánh trong bi n th  có khi m khuy t.ể ả ế ế ế ế

Đ u đ u ch n c a đ ng h  mê ga ôm vào gi a ng l ng thì dòng đi n d nấ ầ ắ ủ ồ ồ ữ ố ồ ệ ẫ  
đi n c a b  m t ng l ng s  không ch y qua cu n dây dòng đi n c a đ ng h  mêệ ủ ề ặ ố ồ ẽ ạ ộ ệ ủ ồ ồ  
ga ôm mà ch y qua đ u ch n r i ti p đ t, cái mà đ ng h  ph n ánh là đi n tr  thạ ầ ắ ồ ế ấ ồ ồ ả ệ ở ể 
tích, lo i tr  nh h ng d n đi n b  m t khi đ  m t ng đ i l n, nên đi n trạ ừ ả ưở ẫ ệ ề ặ ộ ẩ ươ ố ớ ệ ở 
cách đi n tăng lên.ệ
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18 - 5 Công t  đi n và đ ng h  công su tơ ệ ồ ồ ấ

18 - 5 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đĩa nhôm c a công t  đi n t i sao không th  dùng v t li u b ng s t,ủ ơ ệ ạ ể ậ ệ ằ ắ  
đ ng?ồ

Đáp: Sau khi đ u công t  đi n vào m ch đi n, t  thông do cu n dây dòngấ ơ ệ ạ ệ ừ ộ  
đi n và cu n dây đi n áp sinh ra, hình thành t  tr ng d ch ti n. T  tr ng này c mệ ộ ệ ừ ườ ị ế ừ ườ ả  

ng ra dòng xoáy trên đĩa nhôm, do tác d ng c a dòng xoáy và t  thông, khi n đĩaứ ụ ủ ừ ế  
nhôm sinh ra mô men l c quay theo chi u nh t đ nh. N u dùng đĩa s t thì do tính d nự ề ấ ị ế ắ ẫ  
đi n c a s t kém, dòng xoáy c m ng nh , mô men quay cũng nh . Đ ng th i, doệ ủ ắ ả ứ ỏ ỏ ồ ờ  
hi u ng t  tr  khi n chuy n đ ng c a đĩa s t không th  thay đ i k p th i v i đệ ứ ừ ễ ế ể ộ ủ ắ ể ổ ị ờ ớ ộ 
l n c a ph  t i. H n n a, t  tr ng c a s t l n h n nhôm, s  tăng nhanh mòn h ngớ ủ ụ ả ơ ữ ỉ ọ ủ ắ ớ ơ ẽ ỏ  
đ u tr c. Cho nên không th  dùng đĩa s t thay th  đĩa nhôm. Đĩa đ ng d n đi n,ầ ụ ể ắ ế ồ ẫ ệ  
không d n t , tính năng tuy t ng t  v i nhôm, nh ng t  tr ng c a nó l n h n nhôm,ẫ ừ ươ ự ớ ư ỉ ọ ủ ớ ơ  
s  tăng nhanh mòn h ng đ u tr c, nên cũng không dùng đĩa đ ng thay đĩa nhôm.ẽ ỏ ầ ụ ồ

18 - 5 - 2  (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong công t  đi n chúng ta th ng nhìn th y phi n đ ng m c songơ ệ ườ ấ ế ồ ắ  
song trong m ch nhánh s t t  đi n, và cu n dây ng n m ch m c n i ti p trên namạ ắ ừ ệ ộ ắ ạ ắ ố ế  
châm s t t  đi n. Chúng có tác d ng gì?ắ ừ ệ ụ

Đáp: T  thông do cu n dây đ u song song và cu n dây đ u n i ti p c a côngừ ộ ấ ộ ấ ố ế ủ  
t  đi n ph i l ch nhau 90ơ ệ ả ệ o m i có th  đo chính xác l ng đi n này c a ph  t i,ớ ể ượ ệ ủ ụ ả  
nh ng trên th c t  chúng th ng không ph i l ch nhau 90ư ự ế ườ ả ệ o, vì th  ph i đi u ch nh.ế ả ề ỉ  
Khi đi u ch nh, đ u công t  đi n vào ph  t i có h  s  công su t = 0, n u đĩa trònề ỉ ấ ơ ệ ụ ả ệ ố ấ ế  
b ng nhôm c a công t  đi n v n quay, ch ng t  gi a hai t  thông không ph i l chằ ủ ơ ệ ẫ ứ ỏ ữ ừ ả ệ  
nhau 90o. Nh  v y ph i đi u ch nh v  trí c a phi n đ ng đ u song song trong m chư ậ ả ề ỉ ị ủ ế ồ ấ ạ  
nhánh s t t  đi n và đ  dài c a cu n dây ng n m ch đ u n i ti p trên nam châmắ ừ ệ ộ ủ ộ ắ ạ ấ ố ế  
đi n, đ  đi u ch nh pha c a hai t  thông. Khi đi u ch nh đ n m t m c đ  nh t đ nh,ệ ể ề ỉ ủ ừ ề ỉ ế ộ ứ ộ ấ ị  
đĩa tròn công t  đi n không quay, thì l ch pha c a hai t  thông v a đúng 90ơ ệ ệ ủ ừ ừ o.

18 - 5 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Công t  đi n h  ba pha b n dây li u có th  s  d ng trong m ch đi n hơ ệ ệ ố ệ ể ử ụ ạ ệ ệ 
ba pha, ba dây?

Đáp: Đ c Công t  đi n h  ba pha b n dây có ba nhóm linh ki n, khi s  d ngượ ơ ệ ệ ố ệ ử ụ  
trong m ch đi n h  ba dây ba pha, ch  c n l i d ng hai nhóm linh ki n trong đó làạ ệ ệ ỉ ầ ợ ụ ệ  
đ c cách đ u dây gi ng nh  công t  đi n hai nhóm linh ki n ki u ba dây ba pha.ượ ấ ố ư ơ ệ ệ ể

18 - 5 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao  tr c d i c a m t s  công t  đi n s  d ngạ ổ ụ ướ ủ ộ ố ơ ệ ử ụ  
hai l p đá quí?ớ

Đáp: Đ c đi m tr c c a công t  đi n  tr c s  d ng haiặ ể ụ ủ ơ ệ ổ ụ ử ụ  
l p đá quí là gi a l p đá quí có th  di đ ng 1 và l p đá quí c  đ nhớ ữ ớ ể ộ ớ ố ị  
3 g n phía d i tr c c a chi ti t chuy n đ ng có bi thép 2 có thắ ướ ụ ủ ế ể ộ ể 
xoay t  do (nh  hình 18 - 5 - 4), khi chi ti t chuy n đ ng quay, viên bi 2 không ng ngự ư ế ể ộ ừ  
thay đ i m t ma sát, có th  kéo dài tu i th  c a  tr c. Công t  đi n t ng đ i chínhổ ặ ể ổ ọ ủ ổ ụ ơ ệ ươ ố  
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xác đa s  áp d ng  tr c hai l p đá quí, còn môt  đi n ph  thông thì dùng  tr c m tố ụ ổ ụ ớ ơ ệ ổ ổ ụ ộ  
l p đá quí.ớ

18 - 5 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m t ngoài nam châm vĩnh c u trong m t s  công t  đi n xoayạ ặ ử ộ ố ơ ệ  
chi u ph i m  đ ng?ề ả ạ ồ

Đáp: Do kho ng cách t  nam châm vĩnh c u trong công t  đi n cách namả ừ ử ơ ệ  
ch m đi n t ng đ i g n, khi h  th ng x y ra ng n m ch, ph n l n dòng đi n ng nậ ệ ươ ố ầ ệ ố ả ắ ạ ầ ớ ệ ắ  
m ch thông qua cu n dây nam châm đi n sinh ra t  tr ng m nh, t  tr ng này sạ ộ ệ ừ ườ ạ ừ ườ ẽ 

nh h ng đ n nam châm vĩnh c u, khi n nó b  kh  t . Đ  b o đ m đ  chính xácả ưở ế ử ế ị ử ừ ể ả ả ộ  
c a công t  đi n, c n ph i lo i b  nh h ng này. Nên m  m t l p đ ng  m tủ ơ ệ ầ ả ạ ỏ ả ưở ạ ộ ớ ồ ở ặ  
ngoài nam châm vĩnh c u có th  có tác d ng che ch n. T  tr ng m nh s  sinh raử ể ụ ắ ừ ườ ạ ẽ  
dòng xoáy trên l p đ ng này, tri t tiêu t  thông, t  đó làm y u tác d ng kh  t  c aớ ồ ệ ừ ừ ế ụ ử ừ ủ  
t  tr ng m nh đ i v i nam châm vĩnh c u.ừ ườ ạ ố ớ ử

18 - 5 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi l p công t  đi n ho c các lo i đ ng h  đi n khác, t i sao ph i duyắ ơ ệ ặ ạ ồ ồ ệ ạ ả  
trì kho ng cách nh t đ nh đ i v i máy đi n l n và dây d n có dòng đi n l n?ả ấ ị ố ớ ệ ớ ẫ ệ ớ

Đáp: Máy đi n l n và dây d n có dòng đi n l n, quanh nó t n t i t  tr ngệ ớ ẫ ệ ớ ồ ạ ừ ườ  
m nh. Do nh h ng c a các t  tr ng phân tán này s  d n đ n rung ho c sai l chạ ả ưở ủ ừ ườ ẽ ẫ ế ặ ệ  
đ i v i đ ng h  đi n lân c n. Vì th  ph i cách m t kho ng nh t đ nh.ố ớ ồ ồ ệ ậ ế ả ộ ả ấ ị

18 - 5 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t  đi n có lúc có hi n t ng t  quay không t i? Làm saoạ ơ ệ ệ ượ ự ả  
kh c ph c hi n t ng này?ắ ụ ệ ượ

Đáp: Trong công t  đi n do t n t i ma sát th ng d n đ n sai s  đo. Vì thơ ệ ồ ạ ườ ẫ ế ố ế 
th ng l p b  bù ma sát trong công t  đi n. B  bù ma sát th ng do tr c vít đ ng dàiườ ắ ộ ơ ệ ộ ườ ụ ồ  
c m n i song song vào nam châm đi n ho c phi n đ ng đ t đ u song song d i namắ ố ệ ặ ế ồ ặ ấ ướ  
châm đi n t o thành. Khi đi u ch nh vi trí c a chúng, s  xu t hi n l c ph , đi uệ ạ ề ỉ ủ ẽ ấ ệ ự ụ ề  
chinh l c ph  b ng ho c h i l n h n l c ma sát, nh  v y l c ma sát s  đ c bù, vìự ụ ằ ặ ơ ớ ơ ự ư ậ ự ẽ ượ  
th  b t k  t i nh  ho c đ y t i đ u có th  v n hành chính xác.ế ấ ể ả ẹ ặ ầ ả ề ể ậ

L c ph  do b  bù ma sát sinh ra có th  làm cho công t  đi n sinh ra hi nự ụ ộ ể ơ ệ ệ  
t ng t  quay không tái. Đ  kh c ph c nh c đi m này, có th  l p móc hãm trongượ ự ể ấ ụ ượ ể ể ắ  
công t  đi n. Móc hãm là phi n đ ng đã t  hóa l p trên tr c quay. Phi n đ ng quayơ ệ ế ồ ừ ắ ụ ế ồ  
đ n ch  nam châm đi n song song s  sinh ra l c hút, hãm l i, đi u ch nh đ  dài c aế ỗ ệ ẽ ự ạ ề ỉ ộ ủ  
móc hãm s  có th  kh c ph c hi n t ng t  quay không t i.ẽ ể ắ ụ ệ ượ ự ả

Ngoài ra, cũng có áp d ng khoan l  nh  trên đĩa nhôm ho c quét ch t ch a s tụ ỗ ỏ ặ ấ ứ ắ  
lên đĩa nhôm đ  kh c ph c hi n t ng t  quay không t i.ể ắ ụ ệ ượ ự ả

18 - 5 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M t công t  đi n cung c p đi n cho h n hai m i bóng đèn. Ng i sộ ơ ệ ấ ệ ơ ươ ườ ử 
d ng t t h t t t c  đèn, nh ng có lúc công t  đi n v n quay. Nguyên nhân do đâu?ụ ắ ế ấ ả ư ơ ệ ẫ

Đáp: Đ ng dây chi u sáng s  d ng quá lâu, n c m a vào nhà, trong phòngườ ế ử ụ ướ ư  
quá m t ho c b i b m quá nhi u đ u có th  làm h ng cách đi n c a dây đi n,ẩ ướ ặ ụ ặ ề ề ể ỏ ệ ủ ệ  
d n đ n rò đi n. Cho dù không m  đèn cũng s  có dòng đi n ch y qua, cho nên côngẫ ế ệ ở ẽ ệ ạ  
t  đi n v n ch y.ơ ệ ẫ ạ
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N u phát hi n hi n t ng này, nh t thi t ph i ki m tra làm rõ và tri t đế ệ ệ ượ ấ ế ả ể ệ ể 
kh c ph c s  c , nh m tránh gây cháy ho c s  c  đi n gi t.ắ ụ ự ố ằ ặ ự ố ệ ậ

- Trang 402 -



18 - 5 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao dùng bi n pháp đ n gi n đ  phán đoán vi c đ u dây c a côngệ ơ ả ể ệ ấ ủ  
t  đi n ba pha hai nguyên ki n (nh  hình 18 - 5 - 9) có chính xác không?ơ ệ ệ ư

Đáp: Khi ph  t i không thay đ i, có th  c t ngu n đi n pha có đi m đ uụ ả ổ ể ắ ồ ệ ể ấ  
chung (pha B) c a cu n dây đi n áp, n u s  vòng quay c a đĩa tròn công t  đi nủ ộ ệ ế ố ủ ơ ệ  
ch m m t n a so v i tr c khi ng t thì cách đ u dây đúng. Vì khi cách đ u dây đúng,ậ ộ ử ớ ướ ắ ấ ấ  
sau khi ng t pha B, cu n dây đi n áp c a hai nguyên ki nắ ộ ệ ủ ệ  
Wh1 ,Wh2 bi n thành n i ti p, tr  s  đi n áp hai đ u đ uế ố ế ị ố ệ ầ ề  
s t m t n a, l ch pha gi a đi n áp và dòng đi n trong haiụ ộ ử ệ ữ ệ ệ  
nguyên ki n v a v n đ i nhau, t c công su t mà nguyênệ ừ ặ ổ ứ ấ  
ki n Whệ 1 ph n ánh là m t n a công su t cũ c a nguyênả ộ ử ấ ủ  
ki n Whệ 2, công su t mà nguyên ki n Whấ ệ 2 ph n ánh là m tả ộ  
n a công su t cũ c a nguyên ki n Whử ấ ủ ệ 1 ,công su t t ngấ ổ  
h p b ng m t n a công su t t ng h p c a hai nguyên ki n cũ, cho nên s  vòng quayợ ằ ộ ử ấ ổ ợ ủ ệ ố  
ch m m t n a.ậ ộ ử

18 - 5 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Công t  đi n h u công ba dây ba pha, cu n dâyơ ệ ữ ộ  
dòng đi n đ u chính xác, còn hai pha A, C c a cu n dây đi nệ ấ ủ ộ ệ  
áp đ u sai (đáng l  ph i đ u v i pha A l i đ u v i pha C),ấ ẽ ả ấ ớ ạ ấ ớ  
li u công t  đi n có quay ng c không?ệ ơ ệ ượ

Đáp: Trong tình hình này,  công t  đi n không quayơ ệ  
thu n cũng không quay ng c, mà đ ng yên. ậ ượ ứ

Sau khi đ u ng c cu n dây đi n áp, t  s  đ  véc tấ ượ ộ ệ ừ ơ ồ ơ 
có th  th y: công su t ghi c a hai nguyên ki n đo c a côngể ấ ấ ủ ệ ủ  
t  đi n là:ơ ệ

Pl = UCBIAcos(90o + ϕ) = ULILcos(90o + ϕ)
P2 = UABICcos (90o - ϕ) = ULILcos(90o - ϕ)
Trong c ng th c: ộ ứ UL là đi n áp dây.ệ

     IL là dòng đi n dây.ệ
T ng công su t mà công t  đi n đo đ c là:ổ ấ ơ ệ ượ
P = P1 + P2 = ULIL[cos(90o + ϕ) + cos(90o - ϕ)] = ULIL2cos90ocosϕ= 0
Cho nên công t  đi n không ch y.ơ ệ ạ

18 - 5 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phân x ng x  lý nhi t có r t nhi u thi t b  dùng đi n m t pha. Cungưở ử ệ ấ ề ế ị ệ ộ  
c p đi n b ng h  b n dây ba pha, hi n chi có m t công t  đi n ba dây ba pha đ  l nấ ệ ằ ệ ố ệ ộ ơ ệ ủ ớ  
và m t công t  đi n m t pha t ng đ i nhô. Làm sao đo l ng đi n s  d ng?ộ ơ ệ ộ ươ ố ượ ệ ử ụ

Đáp: Công t  đi n ba dây ba pha v n ch  cóơ ệ ố ỉ  
th  do l ng đi n s  d ng c a ph  t i h  ba dây, baể ượ ệ ử ụ ủ ụ ả ệ  
pha. N u dùng đ  đo h  b n dây thì s  sinh ra sai sế ể ệ ố ẽ ố 
không cho phép, bây gi  dùng công t  đi n m t phaờ ơ ệ ộ  
đ  bù sai s  c a nó. Cách đ u dây là: Công t  đi nể ố ủ ấ ơ ệ  
ba pha đ u theo cách bình th ng vào trong ba dâyấ ườ  
pha, cu n dây dòng đi n c a công t  đi n m t phaộ ệ ủ ơ ệ ộ  
n i ti p lên dây gi a, đ u cu n dây đi n áp đ u ố ế ữ ầ ộ ệ ấ ở 
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dây gi a, đ u cu i đ u trên dây pha  ch  đ u cu i cu n dây di n áp công t  đi nữ ầ ố ấ ở ỗ ầ ố ộ ệ ơ ệ  
ba pha, nh  th  hi n  hình 18 - 5 - 11, chú ý không đ c đ u sai đ u t ng ng cóư ể ệ ở ượ ấ ầ ươ ứ  
d u "*". Lúc này t ng l ng đi n s  d ng là t ng đ i s  c a s  đ c hai công tấ ổ ượ ệ ử ụ ổ ạ ố ủ ố ọ ơ 
đi n.ệ

W = W3 + W1

Nguyên lý đo th  này: Công su t (bi u th  b ng tr  s  t c thì) ph n ng c aế ấ ể ị ằ ị ố ứ ả ứ ủ  
công t  đi n ba pha là:ơ ệ
      P3 = PA + PC = UABiA + UCBiC =(UA - UB)iA + (UC-UB)iC = UAiA = UCiC -UB(iA+iC)

B i vì:ở
         iA + iB + iC = iO

T c:ứ
          iA + iC = - iB + iO

Thay vào công th c trên s  đ c:ứ ẽ ượ
          P3 = UAiA + UCiC + UBiB - UBiO

Mà công su t t ng ph i là:ấ ổ ả
         P = UAiA + UBiB + UCiC = P3 + UBiO= P3 + P1

Cũng th  có th  đ c t ng l ng hao đi n:ế ể ượ ổ ượ ệ
         W= W3 + W1

L u ý công t  đi n m t pha có th  quay ng c, t c W1 là âm. Lúc này ph iư ơ ệ ộ ể ượ ứ ả  
là:

         W= W3 - 1W

  18 - 5 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  Đ n v  s  d ng đi n  nông thôn nói chung không có đ ng h  đo côngơ ị ử ụ ệ ở ồ ồ  
su t, ch  có công t  đi n. Lúc này có th  dùng bi n pháp gì đ  đo công su t s  d ngấ ỉ ơ ệ ể ệ ể ấ ử ụ  
đi n nh m n m đ c tình hình v n hành? ệ ằ ắ ượ ậ

  Đáp: Công su t s  d ng đi n có th  tìm ra đ c b ng cách tính toán t  đoấ ử ụ ệ ề ượ ằ ừ  
t c   đ  quay c a đĩa công t  đi n. Trên mép c a đĩa quay công t  đi n nói chungố ộ ủ ơ ệ ủ ơ ệ  
đ u có   ký hi u màu đ  ho c màu đen. N u k  thêm m t đ ng th ng trên kính ề ệ ỏ ặ ế ẻ ộ ườ ẳ ở 
ch  đĩa   quay thì có th  căn c  vào s  l n g p nhau gi a ký hi u đĩa quay v i đ ngỗ ể ứ ố ầ ặ ữ ệ ớ ườ  
th ng   trên kính đ  tính ra s  vòng quay. Th i gian tính có th  ba giây. Khi đo, n uắ ể ố ờ ể ế  
t c đ    quay c a công t  đi n t ng đ i nhanh thì nên đo thêm vài vòng, n u t c đố ộ ủ ơ ệ ươ ố ế ố ộ  
quay c a đĩa quay t ng đ i ch m thì có th  đo ít đi vài vòng. Khi th i gian c n thi tủ ươ ố ậ ể ờ ầ ế  
đ  đo đ c n vòng c a đĩa đ ng h  là T giây thì có th  tính đ c công su t P ch yể ượ ủ ố ồ ể ượ ấ ạ  
qua công t  đi n (ngàn oát) b ng công th c sau đây:ơ ệ ằ ứ

P = K
CT

n3600

Trong công th c: C - thông s  c a công t  đi n (s  vòng quay c a đĩa/kW) cóứ ố ủ ơ ệ ố ủ  
th  tra đ c t  trên nhãn hi u công t  đi n.ể ượ ừ ệ ơ ệ

           K - T  l  bi n đ i c a b  h  c m dòng đi n, có th  tra đ cỉ ệ ế ổ ủ ộ ỗ ả ệ ể ượ  
t  trên nhãn hi u c a b  h  c m (khi không có b  h  c m dòng đi n, là 1).ừ ệ ủ ộ ỗ ả ộ ỗ ả ệ

Công su t đo đ c b ng bi n pháp này, th c t  là công su t bình quân trongấ ượ ằ ệ ự ế ấ  
th i gian đo.ờ

18 - 5 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  T i sao khi không có ph  t i mà đ ng dây l i không có hi n t ng bạ ụ ả ườ ạ ệ ượ ị 
m, rò đi n, công t  đi n ki u h  c m v n có th  chuy n đ ng?ẩ ệ ơ ệ ể ỗ ả ẫ ể ể ộ

Đáp: Đó là do l p m t c  c u đ c bi t t o ra mô men quay ph  nh m bù đ pắ ộ ơ ấ ặ ệ ạ ụ ằ ắ  
mô men quay ma sát mà đĩa quay ch u đ ng. D i đi n áp bình th ng, chúng ta đi uị ự ướ ệ ườ ề  
ch nh mô men quay ph  c a nó v a đúng b ng v i mô men quay ma sát. Khi đi n ápỉ ụ ủ ừ ằ ớ ệ  
tăng cao, thì mô men quay ph  này s  tăng cao theo s  tăng lên c a đi n áp v t quáụ ẽ ự ủ ệ ượ  
mô men quay ma sát. Lúc này, công t  đi n tuy không có ph  t i v n t  ch y, nóiơ ệ ụ ả ẫ ự ạ  
chung g i là "ch y ng m".ọ ạ ầ

18 - 5 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo công su t trong m ch đi n xoay chi u, có lúc s  đ c trên đ ngấ ạ ệ ề ố ọ ồ  
h  ch a t i tr  s  h t thang đ  mà cu n dây đ ng h  đã cháy. Nguyên nhân do đâu?ồ ư ớ ị ố ế ộ ộ ồ ồ

Đáp: Tình hình này có th  x y ra trong m ch h  s  công su t th p. Công su tể ả ạ ệ ố ấ ấ ấ  
trong m ch đi n xoay chi u P = UIcosạ ệ ề ϕ . N u h  s  công su t cosế ệ ố ấ ϕ quá nh  thì khiỏ  
công su t P t ng đ i nh , dòng đi n ph  t i I có th  đã r t l n, làm cháy đ ng hấ ươ ố ỏ ệ ụ ả ể ấ ớ ồ ồ 
đo công su t. Cho nên khi đo công su t trong m ch đi n h  s  công su t th p nên sấ ấ ạ ệ ệ ố ấ ấ ử 
d ng đ ng h  đo công su t có h  s  công su t đ c bi t.ụ ồ ồ ấ ệ ố ấ ặ ệ

18 - 5 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đi m gi a c a ph  t i đ u hình sao ba pha cân b ng không th  l yể ữ ủ ụ ả ấ ằ ể ấ  
dây d n ra ho c các pha c a ph  t i đ u hình tam giác không th  ng t tách ra, làmẫ ặ ủ ụ ả ấ ể ắ  
sao dùng oát k  m t pha đ  đo công su t tác d ng c a chúng?ế ộ ể ấ ụ ủ

Đáp: N u ch  có m t oát k  ki u đi n đ ng, thì dùng hai đi n tr  R b ng t ngế ỉ ộ ế ể ệ ộ ệ ở ằ ổ  
cu n dây đi n áp và đi n tr  ph  c a nó, ba cái đ u l iộ ệ ệ ở ụ ủ ấ ạ  
theo hình sao nh  th  hi n  hình 18 - 5 - 15. Do ph  t iư ể ệ ở ụ ả  
cân b ng, cho nên đi n th  đi m O' b ng đi n th  đi mằ ệ ế ể ằ ệ ế ể  
O, s  đ c c a oát k  là công su t c a m t pha ph  t i,ố ọ ủ ế ấ ủ ộ ụ ả  
t ng công su t c a ph  t i b ng ba l n tr  s  ch  th  c aổ ấ ủ ụ ả ằ ầ ị ố ỉ ị ủ  
oát k . N u có m t oát k  ki u c m ng thì dùng haiế ế ộ ế ề ả ứ  
tr  kháng ph c s  Z b ng tr  kháng có tính c m ngở ứ ố ằ ở ả ứ  
c a cu n dây đi n áp đ  thay đ i đi n tr  R trong hình.ủ ộ ệ ể ổ ệ ở

18 - 5 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng đ ng h  đo công su t đ  đo công su t đi n, áp d ng cách đ u dâyồ ồ ấ ể ấ ệ ụ ấ  
nh  th  hi n  hình 18 - 5 - 16 (a) (b) đ c không?ư ể ệ ở ượ
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Đáp: N u đ u ng c cu n dây đi n áp (xem hình a) thì chênh l ch đi n thế ấ ượ ộ ệ ệ ệ ế 
gi a cu n dây đi n áp v i cu n dây dòng đi n s  r t cao, có th  làm h ng cách đi nữ ộ ệ ớ ộ ệ ẽ ấ ể ỏ ệ  
gi a các cu n dây. N u đ u đ u (ữ ộ ế ấ ầ ± ) c a cu n dây đi n áp lên đ u ph  t i, xem hìnhủ ộ ệ ầ ụ ả  
(b) thì dòng đi n c a cu n dây dòng đi n b ng t ng c a dòng di n ph  t i v i dòngệ ủ ộ ệ ằ ổ ủ ệ ụ ả ớ  
đi n c a cu n dây đi n áp, s  đ c c a đ ng h  đo công su t là t ng c a công su tệ ủ ộ ệ ố ọ ủ ồ ồ ấ ổ ủ ấ  
ph  t i v i công su t tiêu hao c a cu n dây đi n áp và đi n tr  phân áp RD, nên khiụ ả ớ ấ ủ ộ ệ ệ ở  
đo công su t nh  thì sai s  t ng đ i l n. ấ ỏ ố ươ ố ớ

Hình (c) và ph ng pháp đ u dây đúng. Khi đo, s  đ c c a đ ng h  đo côngươ ấ ố ọ ủ ồ ồ  
su t là t ng c a công su t ph  t i v i tiêu hao c a cu n dây dòng đi n, do đi n trấ ổ ủ ấ ụ ả ớ ủ ộ ệ ệ ở 
c a cu n dây dòng đi n r t nh  nên sai s  đo t ng đ i nh .ủ ộ ệ ấ ỏ ố ươ ố ỏ
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18 - 6  Đ ng h  k p (d ng g ng kìm)ồ ồ ẹ ạ ọ

18 - 6 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ampe k  k p đo dòng đi n ph  t i cân b ngế ẹ ệ ụ ả ằ  
ba pha, sau khi đ t dây m t pha, hai pha ho c ba pha vào trongặ ộ ặ  
mi ng k p, s  đ c c a đ ng h  có gì khác nhau? T i sao?ệ ẹ ố ọ ủ ồ ồ ạ

  Đáp: Khi cho b t c  dây c a pha nào vào trong mi ng k pấ ứ ủ ệ ẹ  
thì s  đ c c a đ ng h  là dòng đi n dây c a pha đó. Khì đ t vàoố ọ ủ ồ ồ ệ ủ ặ  
hai dây pha thì s  đ c c a đ ng h  tuy gi ng v i khi đ t dây m tố ọ ủ ồ ồ ố ớ ặ ộ  
pha, nh ng trên th c t , s  đ c này là t ng véc t  c a dòng di nư ự ế ố ọ ổ ơ ủ ệ  
hai pha đ  vào mi ng k p. Còn khi cho c  ba dây pha vào mi ngể ệ ẹ ả ệ  
k p thì s  đ c b ng 0, vì lúc này t ng véc t  c a dòng đi n ba pha b ng 0, (xem hìnhẹ ố ọ ằ ổ ơ ủ ệ ằ  
18 - 6 - 1)

18 - 6 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ampe k  k p không dùng dây n i v i ngu n đi n, t i sao có thạ ế ẹ ố ớ ồ ệ ạ ể 
đo đ c dòng đi n trong dây d n?ượ ệ ẫ

Đáp: K t c u c a ampe k  k p nh  th  hi n  hình 18 - 6 -ế ấ ủ ế ẹ ư ể ệ ở  
2. Nó có m t cu n dây ph  và b  h  c m dòng đi n có lõi s t chiaộ ộ ụ ộ ỗ ả ệ ắ  
thành hai b  ph n, vì th  khi dùng đ  đo dòng đi n ch y qua b tộ ậ ế ể ệ ạ ấ  
kỳ dây d n nào, có th  không c n ng t dây d n, ch  c n dùng kìmẫ ể ầ ắ ẫ ỉ ầ  
k p ch t dây d n là  đ c B i vì dây d n thông đi n s  sinh ra tẹ ặ ẫ ượ ở ẫ ệ ẽ ừ 
thông, t  thông ch y qua lõi s t, s  c m ng ra đi n th  trong cu n dây ph , do đóừ ạ ắ ẽ ả ứ ệ ế ộ ụ  
có th  đ c đ c s  trong ampe k . Nh ng sai s  đo th  này t ng đ i l n.ể ọ ượ ố ế ư ố ế ươ ố ớ

18 - 6 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ampe k  k p đo dòng đi n c n chú ý gì?ế ẹ ệ ầ

Đáp: Khi dùng ampe k  k p đo dòng đi n c n chú ý: ế ẹ ệ ầ

(1) Không nên đo dây d n tr n, phòng ng a đi n gi t và ng n m ch. ẫ ầ ừ ệ ậ ắ ạ

(2) T m đo ph i ch n n c l n, phòng ng a cháy đ ng h . ầ ả ọ ấ ớ ừ ồ ồ

(3) Dây d n c n đo ph i xuyên qua gi a lõi s t, nh m gi m sai l ch. ẫ ầ ả ữ ắ ằ ả ệ

(4) Ph i s  d ng riêng bi t đ ng h  đi n m t chi u, xoay chi u. ả ử ụ ệ ồ ồ ệ ộ ề ề

(5) Khi đo dây d n cao áp có cách đi n (nh  3 ngàn vòn) ph i đeo găng tayẫ ệ ư ả  
cách đi n.ệ

18 - 6 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng ampe k  k p đo dòng đi n c a dây d n th p áp,  ch  g n bế ẹ ệ ủ ẫ ấ ở ỗ ầ ộ 
h  c m dòng đi n, t i sao kim đ ng h  s  ch  cao?ỗ ả ệ ạ ồ ồ ẽ ỉ

Đáp: B i vì  ch  g n b  h  c m dòng đi n, có t  thông rò, lõi s t c a ampeở ở ỗ ầ ộ ỗ ả ệ ừ ắ ủ  
k  k p b  nh h ng c a t  rò, dòng đi n c m ng c a cu n dây th  c p ampe kế ẹ ị ả ưở ủ ừ ệ ả ứ ủ ộ ứ ấ ế 
tăng lên, cho nên kim ch  cao.ỉ
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18 - 6 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao l i d ng bi n pháp đ n gi n nh t đ  phán đoán  đâu có tợ ụ ệ ơ ả ấ ể ở ừ 
thông rò xoay chi u, và đánh giá s  b  đ  l n c a nó?ề ơ ộ ộ ớ ủ

Đáp: M  mi ng k p c a ampe k  k p ra đ  vào trong t  tr ng xoay chi u,ở ệ ẹ ủ ế ẹ ể ừ ườ ề  
kim s  x y ra quay l ch, mà t  tr ng càng m nh thì kim quay l ch càng l n. Đó làẽ ả ệ ừ ườ ạ ệ ớ  
do hai càng c a ampe k  k p làm b ng ch t s t t , đ t vào trong t  tr ng thànhủ ế ẹ ằ ấ ắ ừ ặ ử ườ  
đ ng thông c a t  thông, khi n cu n dây c a ampe k  c m ng ra đi n th  nh tườ ủ ừ ế ộ ủ ế ả ứ ệ ế ấ  
đ nh, làm cho kim quay l ch. L i d ng ph ng pháp này có th  phán đoán ch  nào cóị ệ ợ ụ ươ ể ỗ  
t  thông rò xoay chi u.ừ ề

18 - 6 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Ampe k  k p li u có th  đo đ c dòng đi n rôto c a môt  đi n khôngế ẹ ệ ể ượ ệ ủ ơ ệ  
đ ng b  ki u qu n dây?ồ ộ ể ấ

Đáp: T n s  c a dòng đi n rôto môt  đi n không đ ng b  ki u qu n dây làầ ố ủ ệ ơ ệ ồ ộ ể ấ  
tích gi a t n s  ngu n đi n v i sai su t quay, sai su t quay đ nh m c là 2 ~ 15%, khiữ ầ ố ồ ệ ớ ấ ấ ị ứ  
quay bình th ng, t n s  c a dòng đi n rôto là 1 ~ 7.5 Hz.ườ ầ ố ủ ệ

Ampe k  k p xoay chi u th ng dùng g m b  h  c m dòng đi n và đ uế ẹ ề ườ ồ ộ ỗ ả ệ ầ  
đ ng h  h  t  đi n ki u ch nh l u t o thành. Đ u đ ng h  nh n đ c đi n áp tồ ồ ệ ừ ệ ể ỉ ư ạ ầ ồ ồ ậ ượ ệ ừ 
trên đi n tr  đ u trong nhóm cu n dây bên th  c p c a b  h  c m. B i vì đi n ápệ ở ấ ộ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ở ệ  
c m ng c a nhóm cu n dây t  l  thu n v i t n s , khi đo dòng đi n t n s  th pả ứ ủ ộ ỉ ệ ậ ớ ầ ố ệ ầ ố ấ  
nh  dòng đi n rôto, đi n áp đ t đ c trên đ u đ ng h  s  nh  h n nhi u so v i khiư ệ ệ ạ ượ ầ ồ ồ ẽ ỏ ơ ề ớ  
đo dòng đi n t n s  công c ng có tr  s  c ng đ  nh  nhau, có lúc còn không đ  làmệ ầ ố ộ ị ố ườ ộ ư ủ  
thông m ch diode ch nh l u, vì th  đ ng h  không th  làm vi c bình th ng.ạ ỉ ư ế ồ ồ ể ệ ườ

Ampe k  k p l ng d ng m t chi u, xoay chi u không có cu n dây bên thế ẹ ưỡ ụ ộ ề ề ộ ứ 
c p mà đ  cho t  thông trong lõi s t tr c ti p thông qua đ u đ ng h  h  t  đi n, choấ ể ừ ắ ự ế ầ ồ ồ ệ ừ ệ  
nên t n s  cao, th p không nh h ng đ n nó. Vì th , lo i ampe k  k p l ng d ngầ ố ấ ả ưở ế ế ạ ế ẹ ưỡ ụ  
xoay chi u, m t chi u này có th  đo dòng đi n rôto.ề ộ ề ể ệ

18 - 6 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hi n ch  có m t ampe k  k p, t m đo th p nh t c a nó là 25 ampe, sệ ỉ ộ ế ẹ ầ ấ ấ ủ ố 
đ c m i v ch chia là 1 ampe. Làm sao l i d ng nó đ  đo tr  s  dòng đi n nh ?ọ ỗ ạ ợ ụ ể ị ố ệ ỏ

Đáp: Có th  dùng m t s i dây m m cách đi n qu n vài vòng  ch  mi ngể ộ ợ ề ệ ấ ở ỗ ệ  
kìm, ví d  c n đo m t dòng đi n nh  ch a bi t thì qu n 50 vòng dây m m  chụ ầ ộ ệ ỏ ư ế ấ ề ở ỗ 
mi ng kìm, sau đó đ u n i ti p trong m ch dòng đi n, n u đ c s  đ c 5 ampe kệ ấ ố ế ạ ệ ế ượ ố ọ ế 
thì dòng đi n th c t  là 5/50 = 0.1 ampe.ệ ự ế
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18 - 7 C u đi nầ ệ

18 - 7 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi dùng c u đi n Wheatstone đo đi n tr  m t chi u c a cu nạ ầ ệ ệ ở ộ ề ủ ộ  
dây đi n c m cao, đi n tr  c a nhánh c u tuy đã đi u ch nh đ n xu th  cân b ng,ệ ả ệ ở ủ ầ ề ỉ ế ế ằ  
nh ng khi b m núm pin, kim đ ng h  v n dao đ ng r t ghê?ư ấ ồ ồ ẫ ộ ấ

Đáp: Khi v a b m núm pin, m ch c u đi n  vào trong quá trình t c thì lúcừ ấ ạ ầ ệ ở ứ  
này, đi n c m c a cu n dây ch  đo phát huy tác d ng, khi n s  cân b ng c a c uệ ả ủ ộ ờ ụ ế ự ằ ủ ầ  
đi n b  phá ho i, vì th  kim dao đ ng. ệ ị ạ ế ộ

18 - 7 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên bi n áp 35000/6000 vôn, dùng c u đi n Kelvin đo đi n tr  m tế ầ ệ ệ ở ộ  
chi u bên th p áp. Khi đo, ng i ch m ph i đ u dây ra 35 ngàn vôn s  c m th yề ấ ườ ạ ả ầ ẽ ả ấ  
tê .T i sao?ạ

Đáp: B i vì  th i đi m v a nh n ho c đ t ng t buông núm n c u đi n, doở ở ờ ể ừ ấ ặ ộ ộ ấ ầ ệ  
tác d ng thay đ i t c thì c a dòng đi n m t chi u, s  c m ng ra đi n áp bên phíaụ ổ ứ ủ ệ ộ ề ẽ ả ứ ệ  
th  c p bi n th , còn đ  l n c a đi n áp ph  thu c vào t  l  thay đ i c a t  thông,ứ ấ ế ế ộ ớ ủ ệ ụ ộ ỉ ệ ổ ủ ừ  
tuy đi n áp đ a vào ch  1.5 vôn nh ng do t c đ  thay đ i nhanh cũng sinh ra đi n ápệ ư ỉ ư ố ộ ổ ệ  
cao.

18 - 7 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đo đi n tr  th p d i 1Ω không dùng c u đi n Wheatstoneạ ệ ở ấ ướ ầ ệ  
mà dùng c u đi n Kelvin?ầ ệ

Đáp: Khi dùng c u đi n W đo đi n tr  th p, do nh h ng c a đi n tr  dâyầ ệ ệ ở ấ ả ưở ủ ệ ở  
d n đ u n i và đi n tr  ti p xúc  ch  n i v i c u đi n nên sai s  t ng đ i l n.ẫ ấ ố ệ ở ế ở ỗ ố ớ ầ ệ ố ươ ố ớ  
Còn c u đi n K khi thi t k  đã xét t i c  g ng lo i b  các nh h ng này, cho nênầ ệ ế ế ớ ố ắ ạ ỏ ả ưở  
khi đo đi n tr  th p t ng đ i chính xác.ệ ở ấ ươ ố
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CH NG XIXƯƠ

ĐO TH  ĐI NỬ Ệ

19 - 1 Đo đi nệ

19 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi tính công su t ph  t i ba pha cân b ng, P =ấ ụ ả ằ 3 ULILcosϕ, trong công 
th c Uứ L, IL l n l t là đi n áp dây, dòng đi n dây. Góc ầ ượ ệ ệ ϕ là l ch pha gi a đi n áp dâyệ ữ ệ  
v i dòng đi n dây hay là l ch pha gi a đi n áp pha v i dòng đi n pha?ớ ệ ệ ữ ệ ớ ệ

Đáp: Công su t c a ph  t i ba pha cân b ng là g p ba công su t m t pha, P =ấ ủ ụ ả ằ ấ ấ ộ  
3UφIφcosϕ, trong công th c Uứ φ , Iφ  l n l t là đi n áp pha và dòng đi n pha, ầ ượ ệ ệ ϕ là l chệ  
pha gi a đi n áp pha v i dòng đi n pha.ữ ệ ớ ệ

Khi ph  t i là cách đ u sao, Uụ ả ấ L = 3 Uφ , IL = Iφ ; khi ph  t i là cách đ u tamụ ả ấ  

giác, UL : Uφ , IL = 3 Iφ . Đ  ti n tính toán và đo, trong công th c dùng đi n áp dây vàể ệ ứ ệ  
dòng đi n dây đ  th  hi n, t c P : ệ ể ể ệ ứ 3 ULILcosϕ .Vì th , góc ế ϕ trong công th c là l chứ ệ  
pha gi a đi n áp pha v i dòng đi n pha.ữ ệ ớ ệ

19 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  phân ph i đi n cao áp, t i sao trên đ ng dây ba pha ch  l p bế ị ố ệ ạ ườ ỉ ắ ộ 
h  c m dòng đi n trên hai pha, còn trên m ch th  c p l i l p ba ampe k  đ  đo dòngỗ ả ệ ạ ứ ấ ạ ắ ế ể  
đi n (xem hình 19 - 1 - 2)?ệ

Đáp: B i vì trong m ch đi n h  ba dây ba pha, t ngở ạ ệ ệ ổ  
véc t  c a dòng di n ba pha c a nó b ng 0, t c ơ ủ ệ ủ ằ ứ .

I A + .

I B + .

I C 

= 0. Vì th , ế .

I A + .

I C = - .

I B , cũng t c là véc t  h p đi n pha Bứ ơ ợ ệ  

âm. N u cũng l p n i ti p m t ampe k  trên hai đi m I, IIế ắ ố ế ộ ế ể  
m ch chung c a dòng đi n Iạ ủ ệ A và dòng đi n th  c p Iệ ứ ấ C, thì 
dòng đi n mà nó ch  th  là Iệ ỉ ị B, nhân nó v i t  s  bi n dòng c aớ ỉ ố ế ủ  
b  h  c m dòng đi n, t c là tr  s  dòng đi n th c t  c a pha B bên cao áp. Cho nên,ộ ỗ ả ệ ứ ị ố ệ ự ế ủ  
ch  c n dùng hai b  h  c m dòng đi n là có th  đo đ c tr  s  dòng đi n ba pha.ỉ ầ ộ ỗ ả ệ ể ượ ị ố ệ

19 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong m ch đi n xoay chi u ba pha l p hai b  h  c m dòng đi n và m tạ ệ ề ắ ộ ỗ ả ệ ộ  
ampe k  đo dòng đi n ba pha, cách đ u dây nh  hình 19 - 1 - 3 (a), (b), cách đ u dâyế ệ ấ ư ấ  
nào đúng?

Đáp: Trong hình, ZK là công t c chuy n đ i khi tay g t chuy n đ n ba v  tríắ ể ổ ạ ể ế ị  
khác nhau "Trái", "0", "Ph i" có th  l n l t đo dòng đi n ba pha A, B, C. Đi m đenả ể ầ ượ ệ ể  
"." th  hi n ti p đi m thông m ch, không c  đi m đen th  hi n ti p đi m ng t.ể ệ ế ể ạ ổ ể ể ệ ế ể ắ  

Trong m ch đi n, ba dây ba pha, ạ ệ .

I a + .

I b + .

I c = 0, ho c ặ .

I b = - ( .

I a + .

I c ). Trong tình 

hình dùng hai b  h  c m dòng đi n và m t ampe k  đ  đo dòng đi n ba pha, yêu c uộ ỗ ả ệ ộ ế ể ệ ầ  
khi đo dòng đi n c a pha không l p b  h  c m dòng đi n ph i b o đ m dòng đi nệ ủ ắ ộ ỗ ả ệ ả ả ả ệ  
ch y qua ampe k  là t ng dòng đi n c a hai pha. Khi đ u dây theo hình (a), c c tínhạ ế ổ ệ ủ ấ ự  
c a b  h  c m hai pha A, C gi ng nhau. Khi công t c chuy n đ i sang v  trí "0", thìủ ộ ỗ ả ố ắ ể ổ ị  
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dòng đi n ch y qua ampe k  là ệ ạ ế .

I a + .

I c , cho nên ampe k  ch  th  chính xác tr  s  c aế ỉ ị ị ố ủ  
.

I b . S  đ  véc t  c a dòng đi n cách đ u dây này nh  hình (c). N u đ u dây theoơ ồ ơ ủ ệ ấ ư ế ấ  

hình (b) thì c c tính c a b  h  c m hai pha A, C ng c nhau. Khi tay g t chuy n đ nự ủ ộ ỗ ả ượ ạ ể ế  
v  trí "0", dòng đi n ch y qua ampe k  là ị ệ ạ ế .

I c + (- .

I a ), s  đ  véc t  c a nó nh  hìnhơ ồ ơ ủ ư  

(d), chi u c a Ia ng c v i chi u c a ề ủ ượ ớ ề ủ .

I a trong hình (c), .

I b đ t đ c không ph i làạ ượ ả  

dòng đi n th c t  ch y qua trong pha B, cho nên ch  th  trong ampe k  không ph nệ ự ế ạ ỉ ị ế ả  
ánh dòng đi n th c t  c a pha B. Cho nên cách đ u dây c a hình (b) chính xác.ệ ự ế ủ ấ ủ

19 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng máy hi n sóng đo hình sóng c a m t s  m ch thirixto, t i saoệ ủ ộ ố ạ ạ  
ph i tháo dây ti p đ t trong đ u c m c a máy hi n sóng ra tr c?ả ế ấ ầ ắ ủ ệ ướ

Đáp: B i vì m t đ u c a ph  t i thirixto c a r t nhi u thi t b  là ti p đ t.ở ộ ầ ủ ụ ả ủ ấ ề ế ị ế ấ  
N u không tháo dây ti p đ t trong dây ngu n ba lõi c a máy hi n s ng thì khi đo sế ế ấ ồ ủ ệ ổ ẽ 
gây ng n m ch linh ki n thirixto qua đ u ti p đ t c a bút th  máy hi n sóng, dâyắ ạ ệ ầ ế ấ ủ ử ệ  
ti p đ t c a ngu n đi n và d u ti p đ t c a ph  t i, làm cháy linh ki n thirixto. Choế ấ ủ ồ ệ ầ ế ấ ủ ụ ả ệ  
nên, dùng máy hi n sóng đo hình sóng m t s  m ch đi n thirixto, tr c tiên ph i tháoệ ộ ố ạ ệ ướ ả  
dây đ t trong  c m ngu n đi n c a máy hi n sóng. Nh ng tr c khi tháo dây đ tấ ổ ắ ồ ệ ủ ệ ư ướ ấ  
ngu n đi n c a máy hi n sóng, c n ki m tra v  ngoài máy hi n sóng xem có rò đi n,ồ ệ ủ ệ ầ ể ỏ ệ ệ  
nh m tránh s  c  đi n gi t trong s  d ng.ằ ự ố ệ ậ ử ụ
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19 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ti n hành đo đi n tr  m t chi u c a nhóm cu n dây bi n áp,ạ ế ệ ở ộ ề ủ ộ ế  
dòng đi n ch y qua cu n dây không nên v t quá 20% dòng đi n đ nh m c, còn khiệ ạ ộ ượ ệ ị ứ  
ti n hành đo đi n tr  ti p xúc c a công t c d u, dòng đi n càng l n càng t t, nhế ệ ở ế ủ ắ ầ ệ ớ ố ỏ 
nh t không đ c d i 100 ampe?ấ ượ ướ

Đáp: Khi đo đi n tr  m t chi u c a cu n dây bi n áp, do cu n dây có đi nệ ở ộ ề ủ ộ ế ộ ệ  
c m L và đi n tr  R, khi đo có th i gian n p đi n t ng đ i lâu (theo Tả ệ ở ờ ạ ệ ươ ố o=L/R thông 
s  th i gian gi m). Khi trong cu n dây thông qua dòng đi n t ng đ i l n (l n h nố ờ ả ộ ệ ươ ố ớ ớ ơ  
20% dòng đi n đ nh m c) s  làm nóng cu n dây, nhi t đ  tăng cao thì tr  s  đi n trệ ị ứ ẽ ộ ệ ộ ị ố ệ ở 
m t chi u đo đ c s  l ch l n, sai s  c a nó th m chí v t quá tiêu chu n qui đ nh.ộ ề ượ ẽ ệ ớ ố ủ ậ ượ ẩ ị  
Cho nên, nói chung qui đ nh dòng đi n ch y qua cu n dây không l n h n 20% dòngị ệ ạ ộ ớ ơ  
đi n đ nh m c c a bi n áp.ệ ị ứ ủ ế

Khi đo đi n tr  ti p xúc c a công t c d u, đi n c m L ệ ở ế ủ ắ ầ ệ ả ≈  0, còn đi n tr  Rệ ở  
cũng nh  h n nhi u đi n tr  m t chi u c a cu n dây bi n áp, cho nên không c nỏ ơ ề ệ ở ộ ề ủ ộ ế ầ  
th i gian n p đi n. Còn khi dòng đi n càng l n, tình hình ti p xúc c a đ u ti p xúcờ ạ ệ ệ ớ ế ủ ầ ế  
càng t t, cũng càng g n v i tình hình v n hành nói chung. Còn khi dòng đi n quá nh ,ố ầ ớ ậ ệ ỏ  
đ u ti p xúc ti p xúc không t t s  xu t hi n k t qu  th  nghi m l ch l n. Đ  b oầ ế ế ố ẽ ấ ệ ế ả ử ệ ệ ớ ể ả  
đ m đ  chính xác đo, nói chung trong qui trình qui đ nh dòng đi n khi đo không nênả ộ ị ệ  
nh  h n 100 ampe.ỏ ơ

19 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi áp d ng ph ng pháp vôn k  và ampe k  đ  đo đi n tr  ti p đ tụ ươ ế ế ể ệ ở ế ấ  
c a thi t b  ti p đ t, t i sao ph i đ u thêm bi n áp cách ly?ủ ế ị ế ấ ạ ả ấ ế

Đáp: Đ  b o đ m đ  chính xác tr  sể ả ả ộ ị ố 
đo c a đi n tr  ti p đ t, qui đ nh khi đo ph iủ ệ ở ế ấ ị ả  
s  d ng  ngu n  đi n  xoay  chi u.  Nh ngử ụ ồ ệ ề ư  
ngu n đi n 220, 380V th ng dùng, nói chungồ ệ ườ  
đ u áp d ng hình th c đ u n i dây trung tínhề ụ ứ ấ ố  
tr c ti p ti p đ t. N u tr c ti p dùng đ  đoự ế ế ấ ế ự ế ể  
đi n tr  ti p đ t s  gây nên ng n m ch ti pệ ở ế ấ ẽ ắ ạ ế  
đ t, sinh ra dòng đi n ng n m ch, và do nhấ ệ ắ ạ ả  
h ng phân dòng khi n tr  s  dòng đi n đoưở ế ị ố ệ  
đ c không ph i là tr  s  th c t  ch y quaượ ả ị ố ự ế ạ  
thi t b  ti p đ t. ế ị ế ấ

Sau khi đ u thêm bi n áp cách ly nh  hình 19 - 1 - 6, do gi a s  c p, th  c pấ ế ư ữ ơ ấ ứ ấ  
ch  có liên h  v  t  mà không có liên h  v  đi n, cho nên không gây ra ng n m chỉ ệ ề ừ ệ ề ệ ắ ạ  
ti p đ t ngu n đi n, khi n tr  s  dòng đi n do đ c là tr  s  th c t  ch y qua thi tế ấ ồ ệ ế ị ố ệ ượ ị ố ự ế ạ ế  
b  ti p đ t.ị ế ấ

   19 - 1 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

   H i:ỏ  T i sao máy hi n sóng ph i s  d ng đ u dò? Có ph i không dùng đ uạ ệ ả ử ụ ầ ả ầ  
dò thì không th  đo đ c?ể ượ

Đáp: Tr  kháng đ u vào c a máy hi n sóng vô cùng cao, n u dây đo khôngở ầ ủ ệ ế  
che ch n thì t  tr ng m nh 50Hz c a không gian s  sinh ra đi n áp hàng trăm vônắ ừ ườ ạ ủ ẽ ệ  
trên đ u vào khi n không th  đo đ c. Đ u dò đ u n i b ng cáp đi n đ ng tr c v iầ ế ể ượ ầ ấ ố ằ ệ ồ ụ ớ  
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máy hi n sóng, có th  che ch n nhi u c a t  tr ng đi n không gian. H n n a đ uệ ể ắ ễ ủ ừ ườ ệ ơ ữ ầ  
dò có móc th  tích nh , có th  phòng ng a ch m v i các đi m không đo chung quanh,ể ỏ ể ừ ạ ớ ể  
gây ng n m ch. Nh ng đ u dò nói chung đ u làm cho tín hi u suy gi m 10 l n.ắ ạ ư ầ ề ệ ả ầ  
Mu n làm cho tín hi u không suy gi m, có th  đùng dây đo làm b ng cáp đi n đ ngố ệ ả ể ằ ệ ồ  
tr c, đ u cu i c a dây dùng k p mang cá có ng cách đi n d n đ n đi m đo th .ụ ầ ố ủ ẹ ố ệ ẫ ế ể ử

19 - 1 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong t  c u dao ch  l p m t b  h  c m đi n áp và hai b  h  c m dòngủ ầ ỉ ắ ộ ộ ỗ ả ệ ộ ỗ ả  
đi n, đ nh dùng m t đ ng h  đi n m t pha đ  đo đi n năng tiêu hao c a ba pha, làmệ ị ộ ồ ồ ệ ộ ể ệ ủ  
sao đ u dây?ấ

Đáp: Trong r t nhi u t  công t c cao áp ch  l p m t b  h  c m đi n áp và haiấ ề ủ ắ ỉ ắ ộ ộ ỗ ả ệ  
b  h  c m dòng đi n, khi chúng ta mu n tính tiêu hao năng l ng, n u ph i h p v iộ ỗ ả ệ ố ượ ế ố ợ ớ  
b  h  c m đi n áp, dùng công t  đi n 1 pha, trong tình hình này chúng ta có th  chộ ỗ ả ệ ơ ệ ể ỉ 
dùng m t công t  đi n m t pha, ch  c n đ u chéo dây ra th  c p c a b  h  c mộ ơ ệ ộ ỉ ầ ấ ứ ấ ủ ộ ỗ ả  
dòng đi n r i đ u vào công t  đi n là đ c.ệ ồ ấ ơ ệ ượ

Đó là do sau khi đ u chéo dây th  c p c a b  h  c m dòng đi n đã làm thayấ ứ ấ ủ ộ ỗ ả ệ  
đ i pha c a dòng đi n hai pha, khi n dòng đi n đ a vào đ ng h  đi n b ng ổ ủ ệ ế ệ ư ồ ồ ệ ằ 3  l nầ  
dòng đi n m i pha, nên s  đ c ghi trên đ ng h  đi n m t pha b ng đi n năng tiêuệ ỗ ố ọ ồ ồ ệ ộ ằ ệ  
hao c a ba pha. ủ

19 - 1 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao không nên dùng công t c đ i pha đ  đo dòng đi n ba pha?ạ ắ ổ ể ệ

Đáp: K t c u c a công t c ba pha không đ c lý t ng, khi đ i pha dòngế ấ ủ ắ ượ ưở ổ  
đi n s  x y ra ng t bên th  c p b  h  c m dòng đi n. Đi u đó không cho phép. B iệ ẽ ả ắ ứ ấ ộ ỗ ả ệ ề ở  
vì khi ng t bên th  c p b  h  c m dòng đi n s  sinh ra đi n áp cao, không nh ngắ ứ ấ ộ ỗ ả ệ ẽ ệ ữ  
đánh th ng cách đi n mà còn uy hi p s  an toàn c a con ng i. Cho nên, thi t b  sủ ệ ế ự ủ ườ ế ị ử 
d ng đi n ph  t i ba pha cân b ng nói chung ch  l p m t ampe k , ch  đo m t phaụ ệ ụ ả ằ ỉ ắ ộ ế ỉ ộ  
trong ba pha, còn khi c n đo dòng đi n ba pha thì ph i dùng ba ampe k .ầ ệ ả ế

19 - 1 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Có ba ph ng pháp đ  đo nhi t đ  c a thi t b  đi n: ph ng pháp nhi tươ ể ệ ộ ủ ế ị ệ ươ ệ  
k , ph ng pháp đi n tr , và ph ng pháp nhi t ng u. Có th  tùy ý ch n l a không?ế ươ ệ ở ươ ệ ẫ ể ọ ự

Đáp: Nhi t ng u và nhi t k  nói chung dùng đ  đo nhi t đ  m t đi m nào đóệ ẫ ệ ế ể ệ ộ ộ ể  
c a thi t b  đi n. Ph ng pháp đi n tr  ch  có th  đo nhi t đ  bình quân, cho nên đoủ ế ị ệ ươ ệ ở ỉ ể ệ ộ  
nhi t đ  bình quân c a cu n dây th ng dùng ph ng pháp đi n tr , còn khi đoệ ộ ủ ộ ườ ươ ệ ở  
nhi t đ  b  m t nói chung dùng ph ng pháp nhi t k  ho c ph ng pháp nhi tệ ộ ề ặ ươ ệ ế ặ ươ ệ  
ng u.ẫ

19 - 1 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao tr  s  nhi t đ  hi n th  trên nhi t k  nhi t ng u không b ngạ ị ố ệ ộ ể ị ệ ế ệ ẫ ằ  
nhi t đ  th c t  c a v t đ c đo?ệ ộ ự ế ủ ậ ượ

Đáp: Tr  s  nhi t đ  trên nhi t k  nhi t ng u trên th c t  là hi u nhi t đị ố ệ ộ ệ ế ệ ẫ ự ế ệ ệ ộ 
gi a đ u v t đ c đo (đ u nóng) v i đ u đ ng h  (đ u ngu i) (t c đ  tăng nhi tữ ầ ậ ượ ầ ớ ầ ồ ồ ầ ộ ứ ộ ệ  
đ ). Còn nhi t đ  th c t  c a v t đ c đo ph i b ng t ng c a s  đ c trên đ ng hộ ệ ộ ự ế ủ ậ ượ ả ằ ổ ủ ố ọ ồ ồ 
c ng v i tr  s  nhi t đ  môi tr ng chung quanh.ộ ớ ị ố ệ ộ ườ
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  19 - 1 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

  H i:ỏ  Linh ki n c m ng nhi t c a đi nệ ả ứ ệ ủ ệ  
tr  nhi t t i sao ph i dùng h  ba dây đ u vào c uở ệ ạ ả ệ ấ ầ  
đi n?ệ

  Đáp: Khi  dùng đi n tr  nhi t  Rt đ  đoệ ở ệ ể  
nhi t  đ  t  xa đòi h i ph i  s  d ng   dây d nệ ộ ừ ỏ ả ử ụ ẫ  
t ng đ i dài đ  đ u n i vào m ch c u, đi n trươ ố ể ấ ố ạ ầ ệ ở 
c a dây d n s  gây ra sai s  ph  không th  b  qua,ủ ẫ ẽ ố ụ ể ỏ  
kho ng cách càng l n   thì  sai  s  càng l n.  N uả ớ ố ớ ế  
dùng h  3 dây nh  hình (a) đ  đ u vào thì dây d n l n l t đ u vào hai bên c uệ ư ể ấ ẫ ầ ượ ấ ầ  
khi n c u đi n cân b ng, nh  th  hi n  hình (b), lo i tr  đ c sai s  ph . Vì thế ầ ệ ằ ư ể ệ ở ạ ừ ượ ố ụ ế 
khi dùng đi n tr  nhi t làm linh ki n c m ng nhi t đ  đo ho c đi u khi n nhi t đệ ở ệ ệ ả ứ ệ ể ặ ề ể ệ ộ 
t  xa, ph i dùng h  ba dây đ u vào c u đi n, đ  dài và quy cách c a dây d n ph iừ ả ệ ấ ầ ệ ộ ủ ẫ ả  
b ng nhau.ằ

19 - 1 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Làm sao dùng ph ng pháp đ n gi n đ  đo đ c công su t b  ch n l uươ ơ ả ể ượ ấ ộ ấ ư  
đèn huỳnh quang?

 Đáp: Có th  đ u b  ch n l u theo hình 19 - 1 - 13.ể ấ ộ ấ ư  
Sau khi đóng công t c K, đo tr  s  đi n áp hai đi m A, B;ắ ị ố ệ ể  
sau đó căn c  vào s  li u  b ng kèm theo là có th  bi tứ ố ệ ở ả ể ế  
đ c tr  s  công su t c a b  ch n l u.ượ ị ố ấ ủ ộ ấ ư

Công su t b  ch n l u (oát)ấ ộ ấ ư Điên áo gi a hai đi m A, B (vôn)ữ ể
8 160
20 115
30 97
40 72

N u là ch n l u t  qu n, khi tr  s  đi n áp gi a hai đi m A, B đo th c t  khácế ấ ư ự ấ ị ố ệ ữ ể ự ế  
v i công su t t ng ng trong b ng thì có th  đi u ch nh khe h  lõi s t ch n l uớ ấ ươ ứ ả ể ề ỉ ở ắ ấ ư  
(đi n áp cao thì m  r ng khe h  lõi s t, đi n áp th p thì thu h p khe h  lõi s t).ệ ở ộ ở ắ ệ ấ ẹ ở ắ

19 - 1 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trên mâm ph i đi n th ng l p ba ampe k , m i pha m t cái, còn vônố ệ ườ ắ ế ỗ ộ  
k  ch  có m t cái, l p thêm m t công t c đ i pha đ  thay th  vôn k , t i sao?ế ỉ ộ ắ ộ ắ ổ ể ế ế ạ

Đáp: B i vì đa s  s  c  đ u ph n ánh lên trên s  đ c c a dòng đi n th ngở ố ự ố ề ả ố ọ ủ ệ ườ  
làm cho dòng đi n ba pha không cân b ng. Đ  giúp ng i tr c ban ti n n m v ng,ệ ằ ể ườ ự ệ ắ ữ  
d  phát hi n, nh m tránh x y ra s  c , cho nên ph i m i pha m t ampe k . Còn tìnhễ ệ ằ ả ự ố ả ỗ ộ ế  
hình ba pha không cân b ng v  đi n áp ít x y ra, cho nên ch  s  d ng m t vôn k  vàằ ề ệ ả ỉ ử ụ ộ ế  
m t công t c đ i pha.ộ ắ ổ

19 - 1 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )
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H i:ỏ  Khi s  d ng đ ng h  t n s  ki u b  bi n đ i 1L2 - H2 đ  đo t n sử ụ ồ ồ ầ ố ể ộ ế ổ ể ầ ố 
đi n áp đ u máy phát đi n, trong quá trình máy phát đi n tăng đi n áp kích thích ho cệ ấ ệ ệ ệ ặ  
d ng máy gi m áp, t i sao đ ng h  t n s  th ng x y ra hi n t ng s  đ c ch  thừ ả ạ ồ ồ ầ ố ườ ả ệ ượ ố ọ ỉ ị 
không đúng?

Đáp: M ch đi n c a đ ng h  t n s  ki u b  bi n đ i 1L2 - H2 nh  th  hi nạ ệ ủ ồ ồ ầ ố ể ộ ế ổ ư ể ệ  
 hình 19 - 1 - 15. Nó là m t lo i máy đo ki u m i, m t lo i m ch đi n, m ch ch nhở ộ ạ ể ớ ộ ạ ạ ệ ạ ỉ  

l u và m ch phân c c chuy n dòng đi n xoay chi u thành dòng đi n m t chi u t  lư ạ ự ể ệ ề ệ ộ ề ỉ ệ 
thu n v i t n s  c a nó, l i thông qua đ ng h  ch  th  (đ ng h  mA m t chi u M)ậ ớ ầ ố ủ ạ ồ ồ ỉ ị ồ ồ ộ ề  
tr c ti p hi n th  ra s  đ c t n s .ự ế ể ị ố ọ ầ ố

Máy phát đi n s  d ng đ ng h  t n s  này,ệ ử ụ ồ ồ ầ ố  
trong quá trình tăng đi n áp kích thích ho c d ngệ ặ ừ  
máy gi m áp, do tr  s  đi n áp xoay chi u hình sinả ị ố ệ ề  
đ u vào đ ng h  ch a đ t t i tr  s  đi n áp màấ ồ ồ ư ạ ớ ị ố ệ  
đ ng h  c n thi t, cho nên m ch c t sóng n ápồ ồ ầ ế ạ ắ ổ  
trong m ch đi n đ ng h  không có tác d ng, đi nạ ệ ồ ồ ụ ệ  
áp đ u vào c a m ch vi phân RC không ph i sóngầ ủ ạ ả  
vuông mà là sóng sin. Vì th , đi n áp đ u ra c a nó cũng là đi n áp sóng sin. Tr  sế ệ ầ ủ ệ ị ố 
bình quân c a dòng đi n ch y qua M sau khi ch nh l u l n h n nhi u so v i tr  sủ ệ ạ ỉ ư ớ ơ ề ớ ị ố 
bình quân c a dòng đi n m ch xung đ nh nh n thi t k  ch y qua M khi t n s  gi ngủ ệ ạ ỉ ọ ế ế ạ ầ ố ố  
nhau, do đó ch  th  c a đ ng h  th ng v t lên trên, d n đ n s  đ c không chính xác.ỉ ị ủ ồ ồ ườ ọ ẫ ế ố ọ  

19 - 1 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao có lúc đ u n i ti p thu n chi u cu n dây th  c p c a hai b  hạ ấ ố ế ậ ề ộ ứ ấ ủ ộ ỗ 
c m dòng đi n đ  s  d ng?ả ệ ể ử ụ

Đáp: B  h  c m dòng đi n có c p chính xác khác nhau. M i c p qui đ nh saiộ ỗ ả ệ ấ ỗ ấ ị  
s  tr  s  và sai s  góc c a nó (g i t t là sai s ). N u ph  t i th  c p c a b  h  c mố ị ố ố ủ ọ ắ ố ế ụ ả ứ ấ ủ ộ ỗ ả  
dòng đi n không v t quá tr  s  qui đ nh thì sai s  sinh ra có th   trong ph m vi quiệ ượ ị ố ị ố ể ở ạ  
đ nh c a c p chính xác t ng ng. N u ph  t i th  c p v t quá tr  s  qui đ nh, sị ủ ấ ươ ứ ế ụ ả ứ ấ ượ ị ố ị ự 
c  s  tăng, c p chính xác s  gi m. N u đ u n i ti p thu n chi u cu n dây th  c pố ẽ ấ ẽ ả ế ấ ố ế ậ ề ộ ứ ấ  
c a hai b  h  c m dòng đi n đ  s  d ng, thì t  s  bi n đ i dòng đi n không thayủ ộ ỗ ả ệ ể ử ụ ỉ ố ế ổ ệ  
đ i, tr  kháng ph  t i đ u vào không thay đ i, đi n áp trên đ u tr  kháng ph  t iổ ở ụ ả ầ ổ ệ ầ ở ụ ả  
cũng không thay đ i, nh ng đi n áp trên cu n dây th  c p c a m i b  h  c m dòngổ ư ệ ộ ứ ấ ủ ỗ ộ ỗ ả  
đi n ch  b ng m t n a so v i tr c, ph  t i th c t  t ng ng c a nó cũng gi mệ ỉ ằ ộ ử ớ ướ ụ ả ự ế ươ ứ ủ ả  
m t n a, t  đó sai s  c a nó cũng gi m, d  đáp ng yêu c u c p chính xác qui đ nh.ộ ử ừ ố ủ ả ễ ứ ầ ấ ị

19 - 1 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng b  h  c m dòng đi n LH đem tín hi u dòng đi n ng u h p đ nộ ỗ ả ệ ệ ệ ẫ ợ ế  
th  c p đ a đ n hai đ u đi n tr  Rứ ấ ư ế ầ ệ ở 1 nh m thu đ c tín hi u đi n áp t  l  thu n v iằ ượ ệ ệ ỉ ệ ậ ớ  
dòng đi n (xem hình 19 - 1 - 17). T i sao ph i đ u thêm đi n trệ ạ ả ấ ệ ở 
R2 và t  C  th  c p LH?ụ ở ứ ấ

Đáp: R2 và C dùng đ  bù l ch pha còn d  c a b  h  c mể ệ ư ủ ộ ỗ ả  
dòng đi n. Dòng đi n bên s  c p và dòng đi n bên th  c p c aệ ệ ơ ấ ệ ứ ấ ủ  
b  h  c m dòng đi n  do nh h ng c a  dòng đi n kích tộ ỗ ả ệ ả ưở ủ ệ ừ 
không t i Iả o (bao g m thành ph n h u công, vô công) nên khôngồ ầ ữ  
h n v a đúng ng c pha (t c l ch pha 180ẳ ừ ượ ứ ệ o). Khi dòng đi n phệ ụ 
t i t ng đ i l n, nh h ng c a Iả ươ ố ớ ả ưở ủ o không rõ r t, Iệ 2 v i Iớ 1 g nầ  
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ng c nhau; khi dòng đi n ph  t i t ng đ i nh , do nh h ng c a Iượ ệ ụ ả ươ ố ỏ ả ưở ủ o, l ch phaệ  
gi a Iữ 2 v i Iớ 1 s  l ch 180ẽ ệ o t ng đ i rõ, dòng đi n ph  t i càng nh  thì l ch xa càngươ ố ệ ụ ả ỏ ệ  
l n. T  đó sinh ra l ch pha. N u ch n tham s  Rớ ừ ệ ế ọ ố 2 và C h p lý thì có th  gi m thi uợ ể ả ể  
sai s  này.ố

19 - 1 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đo đi n tr  m t chi u d i 1Ω ph i dùng c u đi n hai nhánh?ạ ệ ở ộ ề ướ ả ầ ệ

Đáp: Khi đo đi n tr  m t chi u d i 1Ω n u dùng c u đi n m t nhánh, doệ ở ộ ề ướ ế ầ ệ ộ  
nh h ng c a đi n tr  dây d n và đi n tr  ti p xúc ch  dây n i v i c u đi n sả ưở ủ ệ ở ẫ ệ ở ế ỗ ố ớ ầ ệ ẽ 

sinh ra sai s  r t l n. N u dùng c u đi n hai nhánh đ  đo, vì trong c u s  d ng m chố ấ ớ ế ầ ệ ể ầ ử ụ ạ  
đi n đ c bi t có th  lo i tr  sai s  trên, khi n đo chính xác. Cho nên đo đi n tr  m tệ ặ ệ ể ạ ừ ố ế ệ ở ộ  
chi u d i 1Ω nh t thi t ph i dùng c u đi n hai nhánh.ề ướ ấ ế ả ầ ệ

19 - 1 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo đi n tr  cách đi n, t i sao ph i qui đ nh th i gian cho đi n áp?ệ ở ệ ạ ả ị ờ ệ

Đáp: Sau khi cho đi n áp m t chi u vào thì dòng đi n ch y qua cách đi n sệ ộ ề ệ ạ ệ ẽ 
gi m theo s  tàng lên c a th i gian cho đi n áp. Đó là vì khi v a cho đi n áp m tả ự ủ ờ ệ ừ ệ ộ  
chi u vào, dòng đi n h p thu ch y qua cách đi n làm cho môi ch t c c hóa. Dòngề ệ ấ ạ ệ ấ ự  
đi n h p thu này s  suy gi m theo th i gian. Đi n tr  su t m t chi u c a cách đi nệ ấ ẽ ả ờ ệ ở ấ ộ ề ủ ệ  
đ c xác đ nh d a vào dòng đi n d . Cách đi n khác nhau thì th i gian m t đi dòngượ ị ự ệ ư ệ ờ ấ  
đi n h p thu khác nhau. Nh ng đa s  các v t li u trong m t phút, dòng đi n đã đệ ấ ư ố ậ ệ ộ ệ ủ 
đ  n đ nh, vì th  qui đ nh l y dòng đi n sau m t phút cho đi n áp đ  tính đi n trể ổ ị ế ị ấ ệ ộ ệ ể ệ ở 
su t. Nh  v y là đã có tính có th  so sánh.ấ ư ậ ể

19 - 1 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T  s  h p thu cách đi n c a b  bi n th  đi n tr  cách đi n th p, th pỉ ố ấ ệ ủ ộ ế ế ệ ở ệ ấ ấ  
h n ti s  h p thu cách đi n c a b  bi n th  đi n tr  cách đi n cao ph i không?ơ ố ấ ệ ủ ộ ế ế ệ ở ệ ả

Đáp: Ch a ch c. Đi n tr  cách đi n c a b  bi n th  mà cách đi n bì mư ắ ệ ở ệ ủ ộ ế ế ệ ẩ  
nghiêm tr ng s  th p mà t  s  h p thu cũng t ng đ i nh . Nh ng đi n tr  cáchọ ẽ ấ ỉ ố ấ ươ ố ỏ ư ệ ở  
đi n là tr  s  đo đ c mà đ ng h  mê ga ôm quay đo m t phút, còn t  s  h p thu là tệ ị ố ượ ồ ồ ộ ỉ ố ấ ỉ 
s  c a đi n tr  cách đi n gi a m t phút và 15 giây, mà t  s  h p thu còn ph  thu cố ủ ệ ở ệ ữ ộ ỉ ố ấ ụ ộ  
vào dung l ng c a b  bi n th . Cho nên trong tình hình chung, đi n tr  cách đi nượ ủ ộ ế ế ệ ở ệ  
th p, t  s  h p thu ch a ch c th p. Nh t là đ i v i bi n th  l n, dung l ng c a nóấ ỉ ố ấ ư ắ ấ ấ ố ớ ế ế ớ ượ ủ  
l n, dòng đi n h p thu l n. Vì th  t  s  h p thu t ng đ i cao. Còn bi n th  c  nh ,ớ ệ ấ ớ ế ỉ ố ấ ươ ố ế ế ỡ ỏ  
dung l ng c a nó nh , th ng th ng đi n tr  cách đi n cao, nh ng tì s  h p thuượ ủ ỏ ườ ườ ệ ở ệ ư ố ấ  
l i t ng đ i nh .ạ ươ ố ỏ

19 - 1 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng thang di n áp khác nhau c a đ ng h  v n năng đo đi n ápệ ủ ồ ồ ạ ệ  
"đi n c m ng" đ i v i đ t, t i sao chênh l ch k t qu  đo r tệ ả ứ ố ớ ấ ạ ệ ế ả ấ  
rõ?

Đáp: Th c ch t "đi n c m ng" là do t n t i đi n dungự ấ ệ ả ứ ồ ạ ệ  
phân b  gi a cu n dây v i lõi s t thông đi n c a thi t b  đi nố ữ ộ ớ ắ ệ ủ ế ị ệ  
gây ra. Ví d , m t bi n th  mà lõi s t không ti p đ t (Xem hìnhụ ộ ế ế ắ ế ấ  
19 - 1 - 21), đi n dung phân b  gi a cu n dây s  c p và lõi s t cóệ ố ữ ộ ơ ấ ắ  
th  dùng t  đi n t ng đ ng C đ  thay th . Khi dùng thangể ụ ệ ươ ươ ể ế  
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đi n áp c a đ ng h  v n năng đ  đo đi n áp c a "đi n c m ng" đ i v i đ t t ngệ ủ ồ ồ ạ ể ệ ủ ệ ả ứ ố ớ ấ ươ  
đ ng v i đi n áp ngu n đi n U (220 vôn) đ n đ n m ch đi n n i ti p do C vàươ ớ ệ ồ ệ ư ế ạ ệ ố ế  
đi n tr  trong R c a thang đi n áp c a đ ng h  v n năng t o thành, tr  s  đi n áp màệ ở ủ ệ ủ ồ ồ ạ ạ ị ố ệ  
đ ng h  v n năng th  hi n chính là phân áp UR đ t đ c trên R.ồ ồ ạ ể ệ ạ ượ
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Do U và C là tr  s  c  đ nh, t c dung kháng t ng đ ng Xị ố ố ị ứ ươ ươ C cũng là tr  s  cị ố ố 
đ nh, nh ng t m đo c a thang đi n áp càng nh  thì R càng nh , tr  s  đi n áp đoị ư ầ ủ ệ ỏ ỏ ị ố ệ  
đ c cũng càng nh , cho nên k t qu  đo khác nhau.ượ ỏ ế ả

19 - 1 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo đi n tr  cách đi n c a thi t b , t i sao ph i ghi l i nhi t đ  khiệ ở ệ ủ ế ị ạ ả ạ ệ ộ  
đo?

Đáp: V t li u cách đi n c a thi t b  đ u ch a n c và các t p ch t hòa tanậ ệ ệ ủ ế ị ề ứ ướ ạ ấ  
trong n c (nh  các lo i mu i, v t ch t có tính axit v.v...) v i m c đ  khác nhau, t oướ ư ạ ố ậ ấ ớ ứ ộ ạ  
thành dòng đi n d n. Nhi t đ  tăng cao s  tăng nhanh s  v n đ ng c a phân t  vàệ ẫ ệ ộ ẽ ự ậ ộ ủ ử  
ion trong môi  ch t,  n c  và  t p  ch t  phân b  dài  theo chi u hai  c c  c a  di nấ ướ ạ ấ ố ề ự ủ ệ  
tr ng ,tăng thêm tính năng đi n d n, vì th  nhi t đ  tăng cao, đi n tr  cách đi n sườ ệ ẫ ế ệ ộ ệ ở ệ ẽ 
gi m rõ r t theo hàm s  mũ. Ví d  nhi t đ  tăng cao 10ả ệ ố ụ ệ ộ oC thì đi n tr  cách đi n Bệ ở ệ  
c a máy phát đi n gi m 1/1.9 ~ 1/2.8, đi n tr  cách đi n c p A c a bi n th  gi mủ ệ ả ệ ở ệ ấ ủ ế ế ả  
1/1.7 ~ 1/1.8. Thi t b  b  m nghiêm tr ng thì s  thay đ i theo nhi t đ  c a đi n trế ị ị ẩ ọ ự ổ ệ ộ ủ ệ ở 
cách đi n càng l n. Vì th , khi quay đo đi n tr  cách đi n ph i ghi l i nhi t đ  môiệ ớ ế ệ ở ệ ả ạ ệ ộ  
tr ng. N u thi t b  đang v n hành d ng l i, cách di n ch a ngu i h n thì còn ph iườ ế ế ị ậ ừ ạ ệ ư ộ ẳ ả  
ghi l i nhi t đ  th c s  trong cách đi n đ  chuy n đ i đi n tr  cách đi n đ n cùngạ ệ ộ ự ự ệ ể ể ổ ệ ở ệ ế  
nhi t đ  nh m ti n hành so sánh và phân tích.ệ ộ ằ ế
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19 - 2 Th  nghi m đi nử ệ ệ

19 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ti n hành th  nghi m ch u áp thi t b  đi n, t i sao yêu c u tr  sế ử ệ ị ế ị ệ ạ ầ ị ố 
ch u áp cao h n tr  s  đi n áp đ nh m c?ị ơ ị ố ệ ị ứ

Đáp: Thi t b  đi n tr c khi l p đ t đ u ph i ti n hành m t l n th  nghi mế ị ệ ướ ắ ặ ề ả ế ộ ầ ử ệ  
ch u áp, mà tr  s  ch u áp c a nó ph i cao h n tr  s  đi n áp đ nh m c c a thi t b .ị ị ố ị ủ ả ơ ị ố ệ ị ứ ủ ế ị  
Đó là vì: 

(1) Đ  b o đ m thi t b  v n hành an toàn bình th ng, tr  s  ch u áp c a nóể ả ả ế ị ậ ườ ị ố ị ủ  
ph i có h  s  an toàn. ả ệ ố

(2) Thi t b  s  d ng d i t n s  công c ng xoay chi u thì tr  s  đi n áp đ nhế ị ử ụ ướ ầ ố ộ ề ị ố ệ ị  
m c là ch  tr  s  h u hi u, còn tr  s  l n nh t b ng 1.414 tr  s  h u hi u. ứ ỉ ị ố ữ ệ ị ố ớ ấ ằ ị ố ữ ệ

(3) Xét đ n tr  s  quá áp thao tác và quá áp khí quy n s  r t cao. Vì th , khiế ị ố ể ẽ ấ ế  
th  nghi m ch u áp, tr  s  ch u áp c a nó ph i cao h n đi n áp đ nh m c c a thi t b .ử ệ ị ị ố ị ủ ả ơ ệ ị ứ ủ ế ị

19 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thi t b  th c hi n th  nghi m rò r  m t chi u, l y ch nh l u n aế ị ự ệ ử ệ ỉ ộ ề ấ ỉ ư ử  
sóng đ  thu đ c đi n áp m t chi u, n u không l p t  l c sóng, l n l t dùng kheể ượ ệ ộ ề ế ắ ụ ọ ầ ượ  
h  hình c u ,vôn k  tĩnh đi n và vôn k  nam châm vĩnh c u đ  đo, tr  s  đo đ c cóở ầ ế ệ ế ử ể ị ố ượ  
b ng nhau không?ằ

Đáp: Khi m ch ch nh l u n a sóng không l p t  l c sóngạ ỉ ư ử ắ ụ ọ  
(t c ph  t i thu n đi n tr ) thì m i chu kỳ hình s ng đ u ra c aứ ụ ả ầ ệ ở ỗ ổ ầ ủ  
đi n áp ch  có n a sóng, nh  th  hi n  hình 19 - 1 - 2. Khi dùngệ ỉ ử ư ể ệ ở  
khe h  hình c u đo đi n áp, khe h  hình c u s  b  đánh th ng khiở ầ ệ ở ầ ẽ ị ủ  
c ng đ  t  tr ng tr  s  đ nh l n nh t, đi n áp đo đ c là trườ ộ ừ ườ ị ố ỉ ớ ấ ệ ượ ị 
s  đ nh n a sóng đ u ra c a dòng đi n. Mô men quay c a vôn k  tĩnh đi n t  lố ỉ ử ầ ủ ệ ủ ế ệ ỉ ệ 
thu n v i bình ph ng tr  s  h u hi u c a đi n áp đ a đ n gi a hai đi n c c. Đoậ ớ ươ ị ố ữ ệ ủ ệ ư ế ữ ệ ự  
đ c là tr  s  h u hi u c a n a sóng đ u ra. Tr  s  đo đ c b ng vôn k  ki u namượ ị ố ữ ệ ủ ử ầ ị ố ượ ằ ế ể  
châm vĩnh c u là tr  s  bình quân trong m t chu kỳ đi n áp đ u ra m t chi u. K tử ị ố ộ ệ ầ ộ ề ế  
qu  là: đi n áp đo đ c b ng khe h  hình c u l n nh t, đi n áp đo đ c b ng vônả ệ ượ ằ ở ầ ớ ấ ệ ượ ằ  
k  ki u nam châm vĩnh c u nh  nh t.ế ể ử ỏ ấ

19 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi chuy n đ i dòng đi n rò đo đ c d i đi n áp đ nh m c c a thi tể ổ ệ ượ ướ ệ ị ứ ủ ế  
b  thành đi n tr  cách đi n, t ng đ i g n v i tr  s  đo đ c b ng đ ng h  mê gaị ệ ở ệ ươ ố ầ ớ ị ố ượ ằ ồ ồ  
ôm, nh ng khi cao h n đi n áp đ nh m c t ng đ i nhi u thì th ng th ng khôngư ơ ệ ị ứ ươ ố ề ườ ườ  
th ng nh t n a. T i sao?ố ấ ữ ạ

Đáp: Cách đi n c a thi t b  cao áp  tr ng thái khô ráo và d i đi n áp làmệ ủ ế ị ở ạ ướ ệ  
vi c đ nh m c thì tr  s  dòng đi n rò c a nó t  l  thu n v i đi n áp, vì đi n tr  cáchệ ị ứ ị ố ệ ủ ỉ ệ ậ ớ ệ ệ ở  
đi n lúc này là h ng s , nên d i đi u ki n ph ng pháp thí nghi m và máy do chínhệ ằ ố ướ ề ệ ươ ệ  
xác, thì dòng đi n rò đo d c đ i thành đi n tr  cách đi n t ng đ i g n v i tr  sệ ượ ổ ệ ở ệ ươ ố ầ ớ ị ố 
đo đ c b ng đ ng h  mê ga ôm. Nh ng khi di n áp thí nghi m cao h n t ng đ iượ ằ ồ ồ ư ệ ệ ơ ươ ố  
nhi u so v i đi n áp đ nh m c c a s n ph m thí nghi m, do b  m t cách đi n thôề ớ ệ ị ứ ủ ả ẩ ệ ề ặ ệ  
ráp và dính b n khi n rò đi n,  ph n đ u tăng lên rõ r t theo đà tăng c a đi n áp;ẩ ế ệ ở ầ ầ ệ ủ ệ  
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đi n tr  cách đi n lúc này không còn là h ng s  n a, nên tr  s  đi n tr  cách đi nệ ở ệ ằ ố ữ ị ố ệ ở ệ  
đ i t  dòng đi n rò ra s  th p h n tr  s  đo đ c b ng đ ng h  mê ga ôm.ổ ừ ệ ẽ ấ ơ ị ố ượ ằ ồ ồ
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19 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao ng b c t  đi n khi ti n hành th  nghi m đi n áp riêng l  thìạ ố ọ ụ ệ ế ử ệ ệ ẻ  
đ u t t nh ng khi m y cái cùng ti n hành th  nghi m thì th ng x y ra đánh l a?ề ố ư ấ ế ử ệ ườ ả ử

Đáp: Sau khi máy bi n áp th  nghi m mang ph  t i tính ch t đi n dung, t  sế ử ệ ụ ả ấ ệ ỉ ố 
bi n đ i c a nó s  thay đ i, đi n áp bên cao áp s  cao h n tr  s  chuy n đ i, mà phế ổ ủ ẽ ổ ệ ẽ ơ ị ố ể ổ ụ 
t i đi n dung càng l n thì sai s  thay đ i cũng càng l n.ả ệ ớ ố ổ ớ

Khi th  nghi m ng b c riêng l , do ph  t i đi n dung r t nh , s  bi n đ i tử ệ ố ọ ẻ ụ ả ệ ấ ỏ ự ế ổ ỉ 
s  thay đ i r t nh  ho c không thay đ i. Khi nhi u ng b c cùng th  nghi m, doố ổ ấ ỏ ặ ồ ề ố ọ ử ệ  
ph  t i đi n dung tăng lên, đi n áp bên cao áp s  cao h n nhi u tr  s  chuy n đ i.ụ ả ệ ệ ẽ ơ ề ị ố ể ổ  
N u v n cho đi n áp gi ng nhau vào bên th p áp thì bên đo cao áp đã v t quá tr  sế ẫ ệ ố ấ ượ ị ố  
đi n áp mu n cho vào, do đó x y ra đánh l a.ệ ố ả ử

19 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Thi t b  đi n khi ti n hành th  nghi m ch u áp t i sao không cho phépế ị ệ ế ử ệ ị ạ  
cho đ  đi n áp m t l n, mà khi kéo c u dao cũng không cho phép c t m ch đi n khiủ ệ ộ ầ ầ ắ ạ ệ  
đ y đi n áp?ầ ệ

Đáp: Thi t b  đi n làm th  nghi m đi n áp là th  nghi m đi n áp xoay chi uế ị ệ ử ệ ệ ử ệ ệ ề  
t n s  công c ng (50Hz). Nó khác v i th  nghi m ch u áp xung kích. Nó yêu c u khiầ ố ộ ớ ử ệ ị ầ  
cho đi n áp không đ c đ t ng t cho đ  đi n áp, ch  cho phép tăng áp t  t , m t m tệ ượ ộ ộ ủ ệ ỉ ừ ừ ộ ặ  
phòng ng a làm h ng c ng đ  cách đi n v t th  do b  xung kích, m t khác tránhừ ỏ ườ ộ ệ ậ ử ị ặ  
cho thi t b  ho c đ ng h  không b  xung kích.ế ị ặ ồ ồ ị

Khi ng t đi n áp, đ  phòng ng a năng l ng tích tr  c a v t th  ph n h iắ ệ ể ừ ượ ữ ủ ậ ử ả ồ  
gây h ng thi t b  thí nghi m và tai n n v  ng i, cho nên cũng không cho phép đ tỏ ế ị ệ ạ ề ườ ộ  
ng t c t ngu n đi n trong tình hình đ y áp, mà nên gi m áp xu ng còn 1/3 tr  xu ngộ ắ ồ ệ ầ ả ố ở ố  
m i c t m ch đi n.ớ ắ ạ ệ

 19 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

 H i:ỏ  Trong ngu n đi n th  nghi mồ ệ ử ệ  
ch u áp m t chi u nh  th  hi n  hình 19 - 2ị ộ ề ư ể ệ ở  
-  6,  dùng đ ng h  A c  đ  nh y đi n ápồ ồ ổ ộ ạ ệ  
m t chi u tà 40000Ω/V và đ ng h  B v iộ ề ồ ồ ớ  
đ  nh y đi n áp m t chi u là 1000Ω/V l nộ ạ ệ ộ ề ầ  
l t đo đi n áp không t i c a nó, k t quượ ệ ả ủ ế ả 
đ t đ c khác nhau, đi n áp mà đ ng h  Aạ ượ ệ ồ ồ  
đo đ c g n b ng ba l n c a đ ng h  B, nh ng đi n áp mà hai đ ng h  đ u songượ ầ ằ ầ ủ ồ ồ ư ệ ồ ồ ấ  
song đo đ c l i gi ng nhau. T i sao?ượ ạ ố ạ

Đáp: Dòng đi n khi không t i c a m ch đi n này là dòng đi n ch y qua vônệ ả ủ ạ ệ ệ ạ  
k . Do t  l c sóng ch  có 5100p, khi đ  l n c a ph  t i khác nhau, s  nh h ng r tế ụ ọ ỉ ộ ớ ủ ụ ả ẽ ả ưở ấ  
l n đ n đi n áp đ u ra sau khi l c sóng c a nó. Đi n áp đ u ra m t chi u có th  thayớ ế ệ ầ ọ ủ ệ ầ ộ ề ể  
đ i trong (0.45 ~ 1.41)Uổ 2. Dòng di n ph  t i càng nh  thì đi n áp đ u ra càng cao.ệ ụ ả ỏ ệ ầ  
Dòng đi n tiêu hao c a đ ng h  là A b ng 1/40 đ ng h  B, t c đ ng h  A đo đ cệ ủ ồ ồ ằ ồ ồ ứ ồ ồ ượ  
là tr  s  đ nh (1.41Uị ố ỉ 2) g n b ng đi n áp ch nh l u n a sóng - đ ng h  B đo đ c làầ ằ ệ ỉ ư ử ồ ồ ượ  
g n b ng tr  s  bình quân (0.45Uầ ằ ị ố 2) c a đi n áp ch nh l u n a sóng. N u hai đ ng hủ ệ ỉ ư ử ế ồ ồ 
đ u song song đ  đo thì dòng đi n ph  t i là t ng dòng đi n tiêu hao c a hai đ ngấ ể ệ ụ ả ổ ệ ủ ồ  
h  nên k t qu  đo đ c gi ng v i k t qu  đo đ c c a riêng đ ng h  B.ồ ế ả ượ ố ớ ế ả ượ ủ ồ ồ
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19 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n c c th  nghi m đi n áp đánh th ng d u cách đi n, nóiạ ệ ự ử ệ ệ ủ ầ ệ  
chung đ u s  d ng đi n c c hình tròn t m ph ng? Li u có th  s  d ng đi n c cề ử ụ ệ ự ấ ẳ ệ ể ử ụ ệ ự  
hình c u ho c hình kim?ầ ặ

Đáp: Đi n tr ng sinh ra gi a đi n c c hình tròn t m ph ng là đi n tr ngệ ườ ữ ệ ự ấ ẳ ệ ườ  
đ u. D i tác d ng c a đi n tr ng đ u có th  phát hi n m t cách r t nh y s  t nề ướ ụ ủ ệ ườ ề ể ệ ộ ấ ạ ự ồ  
t i c a n c, s i và các h t nh  khác trong d u, vì th  đi n áp đánh th ng do đ cạ ủ ướ ợ ạ ỏ ầ ế ệ ủ ượ  
t ng đ i th p, t c cũng d  phát hi n khi m khuy t c a d u cách đi n, đi n ápươ ố ấ ứ ễ ệ ế ế ủ ầ ệ ệ  
đánh th ng đo đ c cũng t ng đ i chính xác. Đi n c c hình c u và hình kim t o raủ ượ ươ ố ệ ự ầ ạ  
không ph i là đi n tr ng đ u, không có u đi m trên, do đó ngoài c  quan nghiênả ệ ườ ề ư ể ơ  
c u thí nghi m ra,  hi n tr ng nói chung không áp d ng.ứ ệ ở ệ ườ ụ

19 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng m t máy bi n th  tăng áp dung l ng t ng đ i nh  ti n hành thộ ế ế ượ ươ ố ỏ ế ử 
nghi m ch u áp đ i v i bi n th  dung l ng t ng đ i l n, n u khi do dung l ngệ ị ố ớ ế ế ượ ươ ố ớ ế ượ  
không đ  nên nâng không lên đ c đi n áp thì ph i áp d ng bi n pháp gì?ủ ượ ệ ả ụ ệ

Đáp: Có th  đ u song song m t cu n dây đi n kháng vào gi a dây cao áp v iể ấ ộ ộ ệ ữ ớ  
đ t trong m ch th  nghi m. Nói chung s  d ng cu n dây cao áp c a m t bi n thấ ạ ử ệ ử ụ ộ ủ ộ ế ế 
khác, dùng đi n c m c a nó đ  tri t tiêu m t ph n dòng đi n đi n dung làm gi mệ ả ủ ể ệ ộ ầ ệ ệ ả  
dòng đi n đ u ra c a b  nâng áp, nh m ti p t c nâng cao đi n áp th  nghi m, nh ngệ ầ ủ ộ ằ ế ụ ệ ử ệ ư  
ph i chú ý cách đi n c a cu n dây đ u song song ph i không th p h n c p cách đi nả ệ ủ ộ ấ ả ấ ơ ấ ệ  
c a bi n th  th  nghi m.ủ ế ế ử ệ

19 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi th c hi n th  nghi m ch u áp thi t b  đi n, t i sao không th  thayự ệ ử ệ ị ế ị ệ ạ ể  
th  l n nhau gi a th  nghi m ch u áp xoay chi u v i th  nghi m ch u áp m t chi u?ế ẫ ữ ử ệ ị ề ớ ử ệ ị ộ ề

Đáp: B i vì s  phân b  c a đi n áp xoay chi u, m t chi u trong thi t b  đi nở ự ố ủ ệ ề ộ ề ế ị ệ  
không gi ng nhau. Khi th  nghi m ch u áp m t chi u, s  phân b  c a đi n áp m tố ử ệ ị ộ ề ự ố ủ ệ ộ  
chi u trong l p cách đi n t  l  thu n v i đi n tr  cách đi n, còn khi ti n hành thề ớ ệ ỉ ệ ậ ớ ệ ở ệ ế ử 
nghi m ch u áp xoay chi u thì đi n áp xoay chi u t  l  ngh ch v i đi n dung phân bệ ị ề ệ ề ỉ ệ ị ớ ệ ố 
cùng t n t i v i đi n tr  cách đi n. Cho nên, th  nghi m ch u áp xoay chi u, m tồ ạ ớ ệ ở ệ ử ệ ị ề ộ  
chi u không th  thay th  l n nhau, nh ng th  nghi m xoay chi u càng g n v i tìnhề ể ế ẫ ư ử ệ ề ầ ớ  
hình th c t  thi t b  ch u quá áp trong v n hành, càng có th  phát hi n m t cách h uự ế ế ị ị ậ ể ệ ộ ữ  
hi u nh c đi m c a cách đi n.ệ ượ ể ủ ệ

19 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi ti n hành th  nghi m ch u áp m t chi u đ i v i cáp đi n, lõiạ ế ử ệ ị ộ ề ố ớ ệ  
cáp ph i đ u v i c c âm?ả ấ ớ ự

Đáp: Khi ti n hành th  nghi m ch u áp đ i v i cáp đi n, n u lõi cáp đ u ế ử ệ ị ố ớ ệ ế ấ ở 
c c d ng thì dòng đi n s  t  lõi cáp ch y v  cách đi n và b c chì, khi cách đi nự ươ ệ ẽ ừ ạ ề ệ ọ ệ  
c a cáp đi n b  m, có n c, do tác d ng có tính th m th u c a đi n, n c s  diủ ệ ị ẩ ướ ụ ẩ ấ ủ ệ ướ ẽ  
chuy n t  trong cách đi n ra b c chì theo chi u dòng đi n rò, đi u đó s  làm cho trể ừ ệ ọ ề ệ ề ẽ ị 
s  dòng đi n rò th  nghi m thu đ c l ch nh , khó mà thông qua th  nghi m phátố ệ ử ệ ượ ệ ỏ ử ệ  
hi n ra khi m khuy t. Lõi cáp đ u  c c âm s  có th  tránh đ c n c t  trong cáchệ ế ế ấ ở ự ẽ ể ượ ướ ừ  
đi n di chuy n đ n b c chì, làm cho k t qu  th  nghi m chính xác, có khi m khuy tệ ể ế ọ ế ả ử ệ ế ế  
là phát hi n đ c. ệ ượ
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19 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ti n hành th  nghi m dòng đi n rò m t chi u đ i v i cáp đi n l c,ế ử ệ ệ ộ ề ố ớ ệ ự  
t i sao trong khi đo, kim c a đ ng h  ạ ủ ồ ồ µA k  có lúc dao đ ng có tính chu kỳ?ế ộ

Đáp: Đ ng h  ồ ồ µA k  m t chi u sinh ra dao đ ng có tính chu kỳ n u khôngế ộ ề ộ ế  
ph i do các nhân t  đ u cu i c a cáp đi n b  b n ho c ngu n đi n thí nghi m khôngả ố ầ ố ủ ệ ị ẩ ặ ồ ệ ệ  

n đ nh thì ch ng t  trong cách đi n c a cáp đi n th  nghi m có khi m khuy t cóổ ị ứ ỏ ệ ủ ệ ử ệ ế ế  
tính ch t khe l  c c b . Vì d i đi n áp c  đ nh, khe h  c a khe l  b  đánh th ng,ấ ỗ ụ ộ ướ ệ ố ị ở ủ ỗ ị ủ  
dòng đi n rò s  tăng, đi n dung c a cáp đi n s  phóng đi n qua khe h  b  đánhệ ẽ ệ ủ ệ ẽ ệ ở ị  
th ng, khi đi n áp n p c a cáp đi n gi m đ n cách đi n khe h  đ c khôi ph c,ủ ệ ạ ủ ệ ả ế ệ ở ượ ụ  
dòng đi n rò s  gi m theo, đi n áp n p c a cáp di n l i d n d n lên cao, khi n kheệ ẽ ả ệ ạ ủ ệ ạ ầ ầ ế  
h  l i b  đánh th ng phóng đi n; sau đó cách đi n khe h  l i đ c khôi ph c. C  thở ạ ị ủ ệ ệ ở ạ ượ ụ ứ ế 
l p đi l p l i khi n ặ ặ ạ ế µA k  trong khi đo sinh ra hi n t ng dao đ ng có tính chu kỳ.ế ệ ượ ộ

19 - 2 - 12 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Đ i v i két d u m i ti n hành th  nghi m ch u áp d u cách đi n, t i saoố ớ ầ ớ ế ử ệ ị ầ ệ ạ  
ph i qua vài l n x  lý phóng đi n m i có th  đo th  chính th c? Đi n c c c a nó t iả ầ ử ệ ớ ể ử ứ ệ ự ủ ạ  
sao còn ph i m  crôm?ả ạ

Đáp: Đ i v i két d u m i ti n hành th  nghi m ch u áp d u cách đi n, nóiố ớ ầ ớ ế ử ệ ị ầ ệ  
chung đ u ph i qua vài l n x  lý phóng đi n, đ t cháy các x  bavia nh  trên b  m tề ả ầ ử ệ ố ơ ỏ ề ặ  
đi n c c, đ ng th i m c đích c a vi c đánh bóng m  crôm b  m t đi n c c là duyệ ự ồ ờ ụ ủ ệ ạ ề ặ ệ ự  
trì đ  bóng b  m t. Nh  v y có th  làm cho đi n tr ng gi a đi n c c t ng đ iộ ề ặ ư ậ ể ệ ườ ữ ệ ự ươ ố  
đ u, nâng cao đi n áp đánh th ng khi n tr  s  đo th  t ng đ i chính xác. ề ệ ủ ế ị ố ử ươ ố

19 - 2 - 13 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Dùng qu  c u b ng đ ng đo ch u áp, th ng m t qu  c u ti p đ t, m tả ầ ằ ồ ị ườ ộ ả ầ ế ấ ộ  
qu  c u đ u cao áp. Khi qu  c u cao áp là d ng ho c là âm, thì đi n áp đánh th ngả ầ ấ ả ầ ươ ặ ệ ủ  
nào cao? Khi đo ch u áp t n s  công c ng, t i sao nói chung đ u b  đánh th ng khi ị ầ ố ộ ạ ề ị ủ ở 
bán chu kỳ âm?

Đáp: Khi s  d ng qu  c u b ng đ ng đo cao áp, đi n áp đánh th ng c a quử ụ ả ầ ằ ồ ệ ủ ủ ả 
c u đ i v i qu  c u có hi u ng c c tính. B i vì khi cho đi n áp vào qu  c u cao áp,ầ ố ớ ả ầ ệ ứ ự ở ệ ả ầ  
phía tr c qu  c u đ ng cao áp s  sinh ra ion hóa r t y u, khi n đi n tích tích lũy ướ ả ầ ồ ẽ ấ ế ế ệ ở 
không gian tr c qu  c u, làm thay đ i đi n tr ng v n có, sinh ra hi u ng c cướ ả ầ ổ ệ ườ ố ệ ứ ự  
tính. Khi qu  c u cao áp là âm, đi n tích không gian s  làm cho đi n tr ng tr cả ầ ệ ẽ ệ ườ ướ  
qu  c u âm tăng m nh, k t qu  đi n áp đánh th ng gi m; khi qu  c u cao áp là c cả ầ ạ ế ả ệ ủ ả ả ầ ự  
d ng, đi n tích không gian s  làm y u đi n tr ng sát phía tr c qu  c u d ng,ươ ệ ẽ ế ệ ườ ướ ả ầ ươ  
k t qu  đi n áp đánh th ng cao. Nên khi qu  c u cao áp là d ng thì đi n áp đánhế ả ệ ủ ả ầ ươ ệ  
th ng s  cao h n khi qu  c u cao áp là âm. Vì th , khi đo ch u áp t n s  công c ng,ủ ẽ ơ ả ầ ế ị ầ ố ộ  
nói chung đ u b  đánh th ng  bán chu kỳ âm t n s  công c ng.ề ị ủ ở ầ ố ộ

19 - 2 - 14 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong "tiêu chu n th  nghi m có tính ch t d  phòng thi t b  đi n" do Bẩ ử ệ ấ ự ế ị ệ ộ 
th y đi n ban hành, t i sao ph i tăng c ng đo đi n tr  cách đi n c a ng b c nhủ ệ ạ ả ườ ệ ở ệ ủ ố ọ ỏ 

ng tr  ki u cao áp đi n dung đ i v i m t bích (đ t)?ố ụ ể ệ ố ớ ặ ấ

Đáp: ng b c ki u cao áp đi n dung là do nhi u l p linh ki n t  đi n n i ti pố ọ ể ệ ề ớ ệ ụ ệ ố ế  
mà thành, l p cu i c a l p t  đi n có dây d n qua ng b c nh  d n đ n m t bíchớ ố ủ ớ ụ ệ ẫ ố ọ ỏ ẫ ế ặ  
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(đ t). Sau khi v n hành b  m, do t  tr ng c a n c l n h n d u cách đi n, nên n cấ ậ ị ẩ ỉ ọ ủ ướ ớ ơ ầ ệ ướ  
chìm xu ng đáy hay l p ngoài. Vì th  đo tình tr ng cách đi n c a ng b c nh  đ iố ớ ế ạ ệ ủ ố ọ ỏ ố  
v i m t bích (đ t) d  phát hi n s  vào n c, b  m c a nó. Đ ng th i, m c đ  cáchớ ặ ấ ễ ệ ự ướ ị ẩ ủ ồ ờ ứ ộ  
đi n c a ng b c nh  t ng đ i th p, không th  ti n hành th  nghi m dòng đi n ròệ ủ ố ọ ỏ ươ ố ấ ể ế ử ệ ệ  
và t n hao môi ch t v i đi n áp thí nghi m cao h n. Cho nên tăng c ng đo thổ ấ ớ ệ ệ ơ ườ ử 
nghi m đi n tr  cách đi n c a ng b c nh  đ i v i m t bích có th  giám sát s  vàoệ ệ ở ệ ủ ố ọ ỏ ố ớ ặ ể ự  
n c hút m c a nó, đi n tr  cách đi n qui đ nh c a nó không nh  h n 1000MΩ (sướ ẩ ủ ệ ở ệ ị ủ ỏ ơ ử 
d ng đ ng h  2,5KV-MΩ)ụ ồ ồ

19 - 2 - 15 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi dùng c u đi n cao áp đi n dung ki u QS - 1 đo tang góc t n hao môiầ ệ ệ ể ổ  
ch t tgδ c a b  h  c m đi n áp ki u chu i trên 110kV, n u tr  s  tgδ t ng đ i l n,ấ ủ ộ ỗ ả ệ ể ỗ ế ị ố ươ ố ớ  
li u có th  hi n cách đi n bên trong b  h  c m có khi m khuy t?ệ ể ệ ệ ộ ỗ ả ế ế

Đáp: Không ph i. B i vì trên b  h  c m đi n áp ki u chu i trên 110 kV cóả ở ộ ỗ ả ệ ể ỗ  
t m đ u dây th p áp ho c ng b c nh , vì th  khi dùng c u đi n cao áp đi n dungấ ấ ấ ặ ố ọ ỏ ế ầ ệ ệ  
ki u QS - 1 đ  đo tgδ theo qui đ nh thông th ng, t c đã đ a vào t n th t ch t môiể ể ị ườ ứ ư ổ ấ ấ  
c a t m đ u dây ho c ng b c nh , khi n ta s  tgδ t ng đ i l n.ủ ấ ấ ặ ố ọ ỏ ế ố ươ ố ớ

N u áp d ng "ph ng pháp t  kích", "ph ng pháp che ch n đ u cu i " đ  đoế ụ ươ ự ươ ắ ầ ố ể  
ho c tháo b  t m đ u dây ho c ng b c nh  r i ti n hành đo, nh  v y s  có thặ ỏ ấ ấ ặ ố ọ ỏ ồ ế ư ậ ẽ ể 
phân bi t ra là nh h ng do t m đ u dây ho c ng b c nh  gây nên, hay là cáchệ ả ưở ấ ấ ặ ố ọ ỏ  
đi n bên trong b  h  c m có khi m khuy t.ệ ộ ỗ ả ế ế

19 - 2 - 16 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đo t n hao ch t môi c a ng b c ki u đi n dung cao ápạ ổ ấ ủ ố ọ ể ệ  
110kV tr  lên, v  trí đ t c a ng b c khác nhau, thông th ng k t qu  đo có s  saiở ị ặ ủ ố ọ ườ ế ả ự  
l ch t ng đ i l n?ệ ươ ố ớ

Đáp: Khi đo t n hao môi ch t c a ng b c ki u đi n dung cao áp, do đi nổ ấ ủ ố ọ ể ệ ệ  
dung c a v t th  nh , khi v  trí đ t ng b c khác nhau, do nh h ng c a đi n c củ ậ ử ỏ ị ặ ố ọ ả ưở ủ ệ ự  
cao áp và đi n c c đo đ i v i tr  kháng phân b  r i rác c a khung giá, v t th , váchệ ự ố ớ ở ố ả ủ ậ ể  
t ng quanh không hoàn toàn ti p đ t s  có nh h ng r t l n đ i v i k t qu  đoườ ế ấ ẽ ả ưở ấ ớ ố ớ ế ả  
th c t  ng b c. V  trí đ t khác nhau, thì các nh h ng này cũng khác nhau, cho nênự ế ố ọ ị ặ ả ưở  
th ng th ng xu t hi n k t qu  đo có tính phân tán l n. Do đó đo t n hao môi ch tườ ườ ấ ệ ế ả ớ ổ ấ  
c a ng b c ki u đi n dung cao áp yêu c u ph i đ t th ng đ ng trên giá ng b c cóủ ố ọ ể ệ ầ ả ặ ẳ ứ ố ọ  
ti p đ t thích h p đ  đo, ch  không nên đ t ng b c ngang b ng ho c dùng dây cáchế ấ ợ ể ứ ặ ố ọ ằ ặ  
đi n treo  b t c  góc nào đ  đo.ệ ở ấ ứ ể

19 - 2 - 17 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi th  nghi m tgδ c a k t c u cách đi n cao áp đi n dung ( ngạ ử ệ ủ ế ấ ệ ệ ố  
b c, t  ghép, b  h  c m) n u đi u ki n cho phép, nói chung là đo đ ng cong quanọ ụ ộ ỗ ả ế ề ệ ườ  
h  gi a tgδ v i đi n áp thí nghi m U, ch  không ph i đo tr  s  tgδ d i m t đi nệ ữ ớ ệ ệ ứ ả ị ố ướ ộ ệ  
áp?

Đáp: Đ ng cong quan h  gi a tgδ v i đi n áp th  nghi m c a k t c u cáchườ ệ ữ ớ ệ ử ệ ủ ế ấ  
đi n cao áp đi n dung tgδ = f(U), khi khi m khuy t cách đi n khác nhau, đ ng congệ ệ ế ế ệ ườ  
c a nó khác nhau. Khi có s  c  mang tính phóng đi n và b  m, cùng v i U tăng lên,ủ ự ố ệ ị ẩ ớ  
tr  s  tgδ nói chung cũng tăng lên; còn khi có t p ch t có tính ion, cùng v i s  tăng lênị ố ạ ấ ớ ự  
c a U, tr  s  tgδ l i gi m xu ng. Vì th , đo đ ng cong tgδ = f(U) có th  ph n ánhủ ị ố ạ ả ố ế ườ ể ả  
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m t cách toàn di n khi m khuy t cách đi n c a nó. N u ch  đo tgδ d i m t đi n ápộ ệ ế ế ệ ủ ế ỉ ướ ộ ệ  
(cao áp ho c th p áp) thì không th  giám sát đ c toàn di n khi m khuy t cách đi nặ ấ ể ượ ệ ế ế ệ  
c a nó.ủ
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19 - 2 - 18 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi n p đi n cho t  đi n đi n gi i dung l ng l n, không thạ ạ ệ ụ ệ ệ ả ượ ớ ể 
tr c ti p dùng dây đ ng đ  th  nghi m phóng đi n ng n m ch?ự ế ồ ể ử ệ ệ ắ ạ

Đáp: T  đi n gi i g m màng nhôm c c d ng, màng ôxýt môi ch t, dungụ ệ ả ồ ự ươ ấ  
d ch đi n gi i, đ m lót, phi n m ng d n ra và dây d n t o thành. Lõi làm vi c c aị ệ ả ệ ế ỏ ẫ ẫ ạ ệ ủ  
nó làm b ng ph ng pháp cu n, cho nên có l ng đi n c m nh t đ nh. Đi n dungằ ươ ộ ượ ệ ả ấ ị ệ  
l n thì s  vòng cu n s  t ng đ i nhi u, đi n c m cũng t ng đ i l n. Khi tr cớ ố ộ ẽ ươ ố ề ệ ả ươ ố ớ ự  
ti p dùng dây đ ng ti n hành th  nghi m phóng đi n ng n m ch đ i v i t  đi nế ồ ế ử ệ ệ ắ ạ ố ớ ụ ệ  
dung l ng l n s  sinh ra th  đi n đ ng t  c m Eượ ớ ẽ ế ệ ộ ự ả L trên đi n c m c a chính t  đi n.ệ ả ủ ụ ệ  
Vì th , đ  l n c a Eế ộ ớ ủ L ph  thu c vào l ng đi n c m c a cu n dây L và t  s  bi nụ ộ ượ ệ ả ủ ộ ỉ ố ế  
đ i c a dòng đi n (∆I/∆t); t c Eổ ủ ệ ứ L. : L.(∆I/∆t). Cho nên, lúc này t  đi n s  có hi nụ ệ ẽ ệ  
t ng d  b  đánh th ng. Nói chung dùng m t đi n tr  50 ~ 100Ω đ  phóng thoátượ ễ ị ủ ộ ệ ở ể  
khi n nó phóng đi n t  t .ế ệ ừ ừ

19 - 2 - 19 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi b  m t s  ng b c t  đi n 110kV tr  lên b  m, có th  tăng vòngề ặ ứ ố ọ ụ ệ ở ị ẩ ể  
che ch n đ  ti n hành th  nghi m đi n tr  cách đi n, nh ng khi dùng c u đi n ki uắ ể ế ử ệ ệ ở ệ ư ầ ệ ể  
QS-1 đ  đo tiêu hao đi n môi (tgδ) l i không cho phép tăng thêm vòng che ch n để ệ ạ ắ ể 
lo i tr  nh h ng b  m b  m t. T i sao?ạ ừ ả ưở ị ẩ ề ặ ạ

Đáp: Sau khi b  m t ng b c b ng s  b  m mà ti n hành th  nghi m đi nề ặ ố ọ ằ ứ ị ẩ ế ử ệ ệ  
tr  cách đi n thì tăng vòng che ch n có th  lo i b  đ c nh h ng c a dòng đi nở ệ ắ ể ạ ỏ ượ ả ưở ủ ệ  
rò b  m t. Khi dùng c u đi n ki u QS - 1 đ  đo tgδ n u tăng thêm vòng che ch n, doề ặ ầ ệ ể ể ế ắ  
b  m t b  m khi n đi n áp thí nghi m phân b  b t bu c theo di n tr  b  m t ngề ặ ị ẩ ế ệ ệ ố ắ ộ ệ ở ề ặ ố  
b c b ng s , hình thành đi n áp khác nhau  ch  cùng ti t di n ngang trong lõi ngọ ằ ứ ệ ở ỗ ế ệ ố  
b c t  đi n và b  m t ng b c b ng s  và làm cho trong đó có dòng đi n đi n dungọ ụ ệ ề ặ ố ọ ằ ứ ệ ệ  
ch y qua đi n tr  b  m t ng b c b ng s  và vòng che ch n ch y vào m ch cheạ ệ ở ề ặ ố ọ ằ ứ ắ ạ ạ  
ch n c a c u đi n. Nh  v y khi th  nghi m dòng đi n ch y vào nhánh đo c a c uắ ủ ầ ệ ư ậ ử ệ ệ ạ ủ ầ  
đi n b  phân dòng, khi n tr  s  đo tr  nên nh , th m chí xu t hi n tr  s  âm. Vì thệ ị ế ị ố ở ỏ ậ ấ ệ ị ố ế 
không th  tiêu bi u cho tình hình cách đi n th c t  c a ng b c thí nghi m. Cho nênể ể ệ ự ế ủ ố ọ ệ  
không th  l p vòng che ch n. Nên áp d ng ph ng pháp bôi d u Silic và xát n n để ắ ắ ụ ươ ầ ế ể 
gi i quy t m b  m t.ả ế ẩ ề ặ

19 - 2 - 20 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao khi đo dây đ u ng c c a c u đi n Schering ki u QS1, đi n ápạ ấ ượ ủ ầ ệ ể ệ  
th  nghi m không đ c v t quá 10kV, còn khi đo dây đ u thu n chi u thì không cóử ệ ượ ượ ấ ậ ề  
h n ch  này?ạ ế

Đáp: Khi đo dây đ u ng c c a c u đi n Schering ki u QS1, đi n áp nhánhấ ượ ủ ầ ệ ể ệ  
c u đi n đ i v i đ t là đi n áp th  nghi m. Còn đi n áp làm vi c c a nhánh c u khiầ ệ ố ớ ấ ệ ử ệ ệ ệ ủ ầ  
thi t k  ch  t o là 10kV, cho nên khi đo dây đ u ng c, đi n áp th  nghi m khôngế ế ế ạ ấ ượ ệ ử ệ  
đ c v t quá 10kV. Khi đo dây đ u thu n, đi n áp c a nhánh c u đi n đ i v i đ tượ ượ ấ ậ ệ ủ ầ ệ ố ớ ấ  
là s t áp c a nhánh c u, tr  s  l n nh t c a nó không v t quá 100V. Vì th , ch  khiụ ủ ầ ị ố ớ ấ ủ ượ ế ỉ  
có t  đi n tiêu chu n v i đi n áp t ng ng thì đi n áp th  nghi m có th  đ a đ nụ ệ ẩ ớ ệ ươ ứ ệ ử ệ ể ư ế  
đi n áp thí nghi m mà v t th  có th  ch u đ c, nói chung không v t quá đi n ápệ ệ ậ ử ể ị ượ ượ ệ  
làm vi c cho phép l n nh t c a thi t b  đi n cao áp.ệ ớ ấ ủ ế ị ệ
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19 - 2 - 21 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi ti n hành th  nghi m ch u áp xoay chi u đ i v i lô cách đi n b ngế ử ệ ị ề ố ớ ệ ằ  
s  t i sao ph i xâu vào m t vòng s  nh  cách đi n  gi a dây d n c p đi n áp c aứ ạ ả ộ ứ ỏ ệ ở ữ ẫ ấ ệ ủ  
m i s  cách đi n?ỗ ứ ệ

Đáp: Đó là nh m tr c quan, nhanh chóng ki m tra ra cách đi n b  đánh th ng.ằ ự ể ệ ị ủ  
Do đi n dung c a vòng s  nh  t ng đ i nh , kho ng cách không khí c a nó cũngệ ủ ứ ỏ ươ ố ỏ ả ủ  
r t nh , d i tác d ng c a đi n áp cao t n làm vi c, khe h  không khí c a vòng sấ ỏ ướ ụ ủ ệ ầ ệ ở ủ ứ 
s  nhanh chóng ion hóa, hình thành c t h  quang, thông qua c t h  quang d n cao ápẽ ộ ồ ộ ồ ẫ  
đ n t ng cái cách đi n. Khi cách đi n th  đ u t t, khe h  tr ng bên trong vòng s  làế ừ ệ ệ ử ề ố ở ố ứ  
c t h  quang ion hóa c a dòng đi n nh , có màu tr ng xanh; khi m t cách đi n nàoộ ồ ủ ệ ỏ ắ ộ ệ  
đó b  đánh th ng, khe h  tr ng trong vòng s  s  có dòng đi n ng n m ch t ng đ iị ủ ở ố ứ ẽ ệ ắ ạ ươ ố  
l n ch y qua. ánh sáng c a h  quang trong vòng s  cũng bi n theo thành màu đ , nhớ ạ ủ ồ ứ ế ỏ ư 
v y s  có th  căn c  vào màu s c c a h  quang trong vòng s  đ  ki m tra ra m tậ ẽ ể ứ ắ ủ ồ ứ ể ể ộ  
cách nhanh chóng, ti n l i s  cách đi n không đ  tiêu chu n.ệ ợ ứ ệ ủ ẩ

19 - 2 - 22 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi cách đi n ki u treo m t phi n cho đi n áp th  nghi m t n s  côngệ ể ộ ế ệ ử ệ ầ ố  
c ng l n l t  tr ng thái khô và tr ng thái m a t, lo i nào đi n áp đánh l aộ ầ ượ ở ạ ạ ư ướ ạ ệ ử  
th p? N u cho đi n áp th  nghi m xung kích thì s  ra sao?ấ ế ệ ử ệ ẽ

Đáp: D i tác d ng c a đi n áp t n s  công c ng, thì đi n áp đánh l a c aướ ụ ủ ệ ầ ố ộ ệ ử ủ  
cách đi n khi m a t s  th p h n khi khô ráo. Đó là do dòng đi n rò t ng đ i l nệ ư ướ ẽ ấ ơ ệ ươ ố ớ  
c a màng n c  b  m t cách đi n làm nóng b  m t m, ch  m t đ  dòng đi n ròủ ướ ở ề ặ ệ ề ặ ẩ ỗ ậ ộ ệ  
c c b  l n khi n màng n c nóng lên, hong khô, s t áp  ch  này tăng lên, t  đó d nụ ộ ớ ế ướ ụ ở ỗ ừ ẫ  
đ n phóng đi n c c b , d n đ n đánh l a toàn b  b  m t, khi n đi n áp đánh l aế ệ ụ ộ ẫ ế ử ộ ề ặ ế ệ ử  
s t gi m. Do quá trình này phát tri n ch m, mà th i gian tác d ng c a đi n áp xungụ ả ể ậ ờ ụ ủ ệ  
kích s m sét ng n, cho nên nh h ng c a m a t đ i v i đi n áp đánh l a c aấ ắ ả ưở ủ ư ướ ố ớ ệ ử ủ  
cách đi n là r t nh , do đó d i tác d ng c a đi n áp xung kích, s  chênh l ch gi aệ ấ ỏ ướ ụ ủ ệ ự ệ ữ  
đi n áp đánh l a m t v i đi n áp đánh l a c a cách đi n không l n.ệ ử ẩ ướ ớ ệ ử ủ ệ ớ

19 - 2 - 23 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi đo dòng đi n rò c a b  thu lôi (b  tránh sét), t i sao không th  cănệ ủ ộ ộ ạ ể  
c  vào tr  s  đi n áp bên th p áp c a bi n th  th  nghi m đ  tính ra cao áp đ u raứ ị ố ệ ấ ủ ế ế ử ệ ể ầ  
m t chi u mà ph i nh t thi t tr c ti p đo hai đ u v t thí nghi m bên cao áp?ộ ề ả ấ ế ự ế ầ ậ ệ

Đáp: B i vì cao áp d n ra m t chi u thu đ c sau khi qua ch nh l u n a sóng,ở ẫ ộ ề ượ ỉ ư ử  
l c sóng b ng t  đi n; đ ng th i dòng đi n rò còn sinh ra s t áp trên đi n tr  b oọ ằ ụ ệ ồ ờ ệ ụ ệ ở ả  
v . Cho nên dùng tr  s  đi n áp bên th p áp c a bi n th  th  nghi m đ  tính ra caoệ ị ố ệ ấ ủ ế ế ử ệ ể  
áp d n ra m t chi u s  sinh ra sai s  t ng đ i l n. Ngoài ra, đ i v i b  thu lôi cóẫ ộ ề ẽ ố ươ ố ớ ố ớ ộ  
đi n tr  song song, do đ c tính phi tuy n c a đi n tr  song song, tr  s  đi n áp đ aệ ở ặ ế ủ ệ ở ị ố ệ ư  
đ n b  thu lôi ch  c n chênh l ch m t tí s  có nh h ng r t l n đ i v i dòng đi nế ộ ỉ ầ ệ ộ ẽ ả ưở ấ ớ ố ớ ệ  
rò, n u đi n áp chênh l ch 10% thì dòng đi n rò có th  chênh l ch 30%. Vì th  tr  sế ệ ệ ệ ể ệ ế ị ố 
đi n áp cao m t chi u ph i đo tr c ti p  hai đ u v t thí nghi m bên cao áp.ệ ộ ề ả ự ế ở ầ ậ ệ

19 - 2 - 24 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao trong tiêu chu n nhà n c m i l i l y sai s  âm c a đi n dungạ ẩ ướ ớ ạ ấ ố ủ ệ  
t  ghép t  -10% tr c đây lên -5%?ụ ừ ướ
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Đáp: B i vì t  ghép là do nhi u linh ki n n i ti p thành. Nguyên nhân chở ụ ề ệ ố ế ủ 
y u sai s  âm đi n dung khi đo là do d u th m th u làm cho ph n trên không d u.ế ố ệ ầ ẩ ấ ầ ầ  
Khi l ng d u gi m, đ u cao áp bên trên d  phóng đi n gây ra s  c  n , đ ng th iượ ầ ả ầ ễ ệ ự ố ổ ồ ờ  
khi l ng đi n dung gi m 5%, l ng d u c a nó gi m xu ng không ph i b ng 5%ượ ệ ả ượ ầ ủ ả ố ả ằ  
t ng l ng d u mà là nhi u h n. Vì th , đ  nâng cao tính h u hi u c a vi c giám sátổ ượ ầ ề ơ ế ể ữ ệ ủ ệ  
ph i nâng sai s  âm c a l ng đi n dung t  -10% c a tiêu chu n b  c  khí s  m tả ố ủ ượ ệ ừ ủ ẩ ộ ơ ố ộ  
tr c đây lên -5% tiêu chu n qu c gia m i.ướ ẩ ố ớ

19 - 2 - 25 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Hai cách đ u dây (a), (b) trong hình 19 - 2 - 25 đ  đo dòng di n rò c aấ ể ệ ủ  
v t th  Cậ ử X cách đi n đ i v i đ t, trong đó Rệ ố ớ ấ o là đi n tr  n c b o v . H i ph ngệ ở ướ ả ệ ỏ ươ  
pháp đo nào chính xác?

Đáp: Đo theo cách đ u dây  hình (a) chính xác. B i vì trong th  nghi m, dòngấ ở ở ử ệ  
đi n rò c a dây d n cao áp, b  ch nh l u và giá đ  cách đi n c a đi n tr  b o vệ ủ ẫ ộ ỉ ư ỡ ệ ủ ệ ở ả ệ 
cùng dòng đi n rò c a b n thân bi n th  đ u tr c ti p ch y vào đ u ti p đ t c aệ ủ ả ế ế ề ự ế ạ ầ ế ấ ủ  
bi n th  th  nghi m. ế ế ử ệ µA k  đo đ c ch  là dòng đi n rò c a v t th  nghi m, do đóế ượ ỉ ệ ủ ậ ử ệ  
t ng đ i chu n xác. N u đ u dây theo hình (b) thì trong ươ ố ẩ ế ấ µA k  ngoài dòng đi n ròế ệ  
ch y qua v t th  nghi m ra, các lo i dòng đi n rò c a đ u cao áp cũng ch y qua ạ ậ ử ệ ạ ệ ủ ầ ạ µA 
k , khi n đ c c a đ ng h  l ch l n, nên không chính xác.ế ế ọ ủ ồ ồ ệ ớ
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CH NG XXƯƠ

NH NG V N Đ  KHÁCỮ Ấ Ề

20 - 1 S  bù đi n khíự ệ

20 - 1 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao t n s  c a ngu n đi n xoay chi u trên máy bay th ng s  d ngạ ầ ố ủ ồ ệ ề ườ ử ụ  
400 - 500 Hz?

Đáp: Trong đi u ki n dung l ng b ng nhau, t n s  ngu n đi n càng cao thìề ệ ượ ằ ầ ố ồ ệ  
tr ng l ng và kích th c c a thi t b  đi n, máy đi n s  d ng s  càng nh , mà t nọ ượ ướ ủ ế ị ệ ệ ử ụ ẽ ỏ ổ  
hao năng l ng và s t áp l i càng l n. Trên máy bay yêu c u tr ng l ng c a thi tượ ụ ạ ớ ầ ọ ượ ủ ế  
b  nh , do công su t nh , m ch đi n ng n, t n hao và s t áp l n m t chút thì v n đị ẹ ấ ỏ ạ ệ ắ ổ ụ ớ ộ ấ ề 
không l n, cho nên th ng s  d ng ngu n đi n xoay chi u 400 ~ 500 Hz?ớ ườ ử ụ ồ ệ ề

20 - 1 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao m t s  công t c hành trình có l p thi t b  ho t đ ng t c thì, cònạ ộ ố ắ ắ ế ị ạ ộ ứ  
m t s  khác l i không có? ộ ố ạ

Đáp: Công t c hành trình có l p thi t b  ho t đ ng t c thì là nh m tăng nhanhắ ắ ế ị ạ ộ ứ ằ  
t c đ  ng t và đóng c a đ u ti p xúc, t  đó c t m ch đi n m t cách tin c y. Lo iố ộ ắ ủ ầ ế ừ ắ ạ ệ ộ ậ ạ  
công t c hành trình này thích h p s  d ng  tr ng h p t c đ  c a c  ch n r tắ ợ ử ụ ở ườ ợ ố ộ ủ ữ ặ ấ  
ch m. Có nh ng tr ng h p t c đ  v n đ ng c a c  ch n r t nhanh (1500 mm/phútậ ữ ườ ợ ố ộ ậ ộ ủ ữ ặ ấ  
tr  lên) cho dù công t c hành trình không l p thi t b  ho t đ ng t c thì v n có thở ắ ắ ế ị ạ ộ ứ ẫ ể 
ng t m ch đi n m t cách tin c y. Vì th , có th  s  d ng công t c hành trình khôngắ ạ ệ ộ ậ ế ể ử ụ ắ  
l p thi t b  ho t đ ng t c thì. Giá thành c a lo i công t c này t ng đ i r .ắ ế ị ạ ộ ứ ủ ạ ắ ươ ố ẻ

20 - 1 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao công t c t  h p th p áp không th  dùng v i m ch đi n cosạ ắ ổ ợ ấ ể ớ ạ ệ ϕ< 
0.3 tr  xu ng?ở ố

Đáp: K t c u c a công t c t  h p nh  g n,  dung l ng ti p đi m nh ,ế ấ ủ ắ ổ ợ ỏ ọ ượ ế ể ỏ  
kho ng  cách c a công t c cũng không l n. N u h  s  công su t c a m ch đi nả ủ ắ ớ ế ệ ố ấ ủ ạ ệ  
cosϕ < 0.3, do     đi n c m c a ph  t i t ng đ i l n, khi ng t, m ch đi n s  sinh raệ ả ủ ụ ả ươ ố ớ ắ ạ ệ ẽ  
quá áp t ng đ i l n (t c đi n th  t  c m) d n t i khó d p h  quang gi a các ti pươ ố ớ ứ ệ ế ự ả ẫ ớ ậ ồ ữ ế  
đi m, làm cháy     công t c. Cho nên m ch đi n cosể ắ ạ ệ ϕ < 0.3 không s  d ng công t cử ụ ắ  
t  h p th p áp.ổ ợ ấ

20 - 1 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi n tr  n c s  d ng sodium cacbonat mà không dùng mu i ănạ ệ ở ướ ử ụ ố  
cho vào n c?ướ

Đáp: B i vì thành ph n hóa h c c a mu i ăn là sodium clorua (NaCl), n cở ầ ọ ủ ố ướ  
mu i khi d n đi n s  phân gi i thành m t ph n khí Clo, có h i cho s c kh e conố ẫ ệ ẽ ả ộ ầ ạ ứ ỏ  
ng i,  h n n a d  ăn mòn thi t  b .  N u s  d ng sodium cacbonat thì  không cóườ ơ ữ ễ ế ị ế ử ụ  
nh c đi m này. Vì th , đi n tr  n c nói chung không dùng mu i ăn mà dùngượ ể ế ệ ở ướ ố  
sodium cacbonat.
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20 - 1 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Trong môt  đi n ki u qu n dây, đi n tr  kh i đ ng s  d ng bi n trơ ệ ể ấ ệ ở ở ộ ử ụ ế ở 
ch t l ng. T i sao trong môt  đi n m t chi u không dùng bi n tr  ch t l ng?ấ ỏ ạ ơ ệ ộ ề ế ở ấ ỏ

Đáp: B i vì ch t l ng dùng trong bi n tr  ch t l ng là n c ki m, n u choở ấ ỏ ế ở ấ ỏ ướ ề ế  
vào đi n m t chi u s  sinh ra tác d ng đi n gi i m nh, khi n đi n c c c a bi n trệ ộ ề ẽ ụ ệ ả ạ ế ệ ự ủ ế ở 
h ng nhanh, thành ph n ch t l ng cũng b  phá ho i, cho nên bi n tr  ch t l ng khôngỏ ầ ấ ỏ ị ạ ế ở ấ ỏ  
đ c dùng trong đi n m t chi u.ượ ệ ộ ề

20 - 1 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Bi n th  nói chung đ u dùng phi n m ng thép silic làm lõi s t, t i saoế ế ề ế ỏ ắ ạ  
trong bi n tr  nh y t n s  l i dùng thép t m dày ho c thép ng làm lõi s t?ế ở ạ ầ ố ạ ấ ặ ố ắ

Đáp: Lõi s t c a bi n th  nói chung dùng đ  d n t , cho nên phi n m ng thépắ ủ ế ế ể ẫ ừ ế ỏ  
silic có tính d n t  t t, t n hao t  tr  và dòng xoáy đ u t ng đ i nh  làm lõi s tẫ ừ ố ổ ừ ễ ề ươ ố ỏ ắ  
Nh ng lõi s t c a bi n tr  nh y t n s  là l i d ng t  tr  và t n hao dòng xoáy c aư ắ ủ ế ở ạ ầ ố ợ ụ ừ ễ ổ ủ  
nó có tác d ng làm đi n tr  t  l  thu n v i t n s , cho nên s  d ng thép t m dày,ụ ệ ở ỉ ệ ậ ớ ầ ố ử ụ ấ  
thép ng có t  tr  t n hao dòng xoáy đ u t ng đ i l n làm lõi s t.ố ừ ễ ổ ề ươ ố ớ ắ
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20 - 2 Đ u n i, hàn n i và nhi t đi nấ ố ố ệ ệ

20 - 2 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  D i đinh c đ u dây ph i có đ m lót đ  làm gì?ướ ố ấ ả ệ ể

Đáp: Phi n đ m d i đinh c đ u dây dùng đ  phòng ng a dây d n tr tế ệ ướ ố ấ ể ừ ẫ ượ  
theo đinh c khi si t ch t, tăng tính đàn h i, phòng ng a tu t dây d n, tăng di n tíchố ế ặ ồ ừ ộ ẫ ệ  
ti p xúc gi a dây d n v i đinh c và tàng di n tích t a nhi t, gi m đi n tr  ti p xúc.ế ữ ẫ ớ ố ệ ỏ ệ ả ệ ở ế

20 - 2 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Su t d n đi n c a đ ng cao h n thi c, t i sao trên đ u dây đ ng mấ ẫ ệ ủ ồ ơ ế ạ ầ ồ ạ 
m t l p thi c.ộ ớ ế

Đáp: Trong không khí m t đ ng d  b  oxy hóa sinh ra "g  đ ng". Nó là ch tẩ ướ ồ ễ ị ỉ ồ ấ  
d n không t t. N u trên m t ti p xúc sinh ra đ y "g  đ ng" thì ti p xúc s  không t t,ẫ ố ế ặ ế ầ ỉ ồ ế ẽ ố  
do đó s  nóng, gây ra s  c , nh ng b  m t c a thi c sau khi oxy hóa m t l p m ng,ẽ ự ố ư ề ặ ủ ế ộ ớ ỏ  
v a bám ch t b  m t phòng ng a bên trong ti p t c oxy hóa, năng su t d n đi n c aừ ặ ề ặ ừ ế ụ ấ ẫ ệ ủ  
ch t oxyt thi c l i t ng đ i t t, không d n đ n s  c  ti p xúc không t t, cho nênấ ế ạ ươ ố ố ẫ ế ự ố ế ố  
th ng m  m t l p thi c lên đ u dây đ ng.ườ ạ ộ ớ ế ầ ồ

20 - 2 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Li u có th  dùng thi c đ  hàn n i ch  đ t dây c a linh ki n đi n trệ ể ế ể ố ỗ ứ ủ ệ ệ ở 
ki u qu n dây?ể ấ

Đáp: N u x y ra đ t dây  ch  nào đó c a linh ki n đi n tr  ki u qu n dây,ế ả ứ ở ỗ ủ ệ ệ ở ể ấ  
còn các ch  khác v n t t hoàn toàn thì có th  khôi ph c b ng ph ng pháp hàn n i.ỗ ẫ ố ể ụ ằ ươ ố  
Nh ng do linh ki n đi n tr  th ng s  d ng  nhi t đ  kho ng 300ư ệ ệ ở ườ ử ụ ở ệ ộ ả oC, nên không 
cho phép hàn n i b ng thi c mà ph i hàn n i b ng v t li u hàn c ng (đ ng thau, b cố ằ ế ả ố ằ ậ ệ ứ ồ ạ  
ho c đ ng photpho) ho c hàn b ng ph ng pháp đi n tr .ặ ồ ặ ằ ươ ệ ở

20 - 2 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi hàn thi c, s  d ng cao hàn thi c hay nh a thông (tùng h ng) t t?ế ử ụ ế ự ươ ố

Đáp: Ph  thi c đ u dây d n và đ u n i đ u dùng cao d u hàn thi c làm thu củ ế ầ ẫ ầ ố ề ầ ế ố  
hàn. Nh ng trong cao d u này có ch a ch t có tính axit, dây d n đã hàn xong d  bư ầ ứ ấ ẫ ễ ị 
đen, lâu ngày sinh g  xanh, có tác d ng ăn mòn đ i v i lõi và cách đi n c a dây d n,ỉ ụ ố ớ ệ ủ ẫ  
th m chí gây ra s  c  đ t đ u dây. N u đ i sang dùng nh a thông c c làm thu c hàn,ậ ự ố ứ ầ ế ổ ự ụ ố  
thì đ u dây hàn bóng, đ u, không có hi n t ng ăn mòn đ i v i lõi và cách đi n c aầ ề ệ ượ ố ớ ệ ủ  
dây d n, b o đ m ch t l ng hàn.ẫ ả ả ấ ượ

20 - 2 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi thi t b  cao áp m t chi u ho t đ ng, t i sao quanh c c cao áp bámế ị ộ ề ạ ộ ạ ự  
r t nhi u b i, còn thi t b  cao áp xoay chi u không có hi n t ng này?ấ ề ụ ế ị ề ệ ượ

Đáp: Trong b i có r t nhi u h t nh  mang đi n, bình th ng s p x p khôngụ ấ ề ạ ỏ ệ ườ ắ ế  
theo qui t c, không th  hi n c c tính ra ngoài, nh ng d i tác d ng c a đi n tr ngắ ể ệ ự ư ướ ụ ủ ệ ườ  
cao áp m t chi u, c c tính c a nó s  th c hi n s p x p đ nh h ng ng c v i chi uộ ề ự ủ ẽ ự ệ ắ ế ị ướ ượ ớ ề  
đi n tr ng, và căn c  vào nguyên lý đi n khác d u hút nhau s  v n đ ng đ n c cệ ườ ứ ệ ấ ẽ ậ ộ ế ự  
cao áp có đi n th  cao nh t, bám chung quanh c c cao áp. Còn khi xoay chi u, do c cệ ế ấ ự ề ự  
tính d ng, âm c a đi n tr ng thay đ i, các v t ch t mang đi n này trong đi nươ ủ ệ ườ ổ ậ ấ ệ ệ  
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tr ng xoay chi u s  bi n đ i c c tính có tính chu kỳ, không sinh ra v n đ ng đ nhườ ề ẽ ế ổ ự ậ ộ ị  
h ng, nên khi thi t b  cao áp xoay chi u ho t đ ng, không có hi n t ng hút b i rõướ ế ị ề ạ ộ ệ ượ ụ  
r t.ệ

20 - 2 - 6 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây d n đ u v i đi n tr  hình ng th ng ph i bóc đi m t đo nạ ẫ ấ ớ ệ ở ố ườ ả ộ ạ  
cách đi n r i l ng vào vài vòng s ?ệ ồ ồ ứ

Đáp: Do nhi t đ  s  d ng c a đi n tr  hình ng là 300ệ ộ ử ụ ủ ệ ở ố oC (khi s  d ng trênử ụ  
đĩa đi u khi n cũng kho ng 150ề ể ả oC), còn nhi t đ  s  d ng c a dây d n cách đi nệ ộ ử ụ ủ ẫ ệ  
dùng đ  đ u n i ch  có 150ể ấ ố ỉ oC, đ  tránh dây d n b  nh h ng b i nhi t đ  quá cao,ể ẫ ị ả ưở ở ệ ộ  
vì th  bóc b t m t đo n cách đi n  dây d n g n đi n tr  hình ng r i l ng vào vàiế ớ ộ ạ ệ ở ẫ ầ ệ ở ố ồ ồ  
vòng s  có th  ch u nhi t đ  cao đ  cách đi n.ứ ể ị ệ ộ ể ệ

20 - 2 - 7 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  M  hàn quá nóng (g i là đ t ch t) t i sao không làm ch y đ c thi cỏ ọ ố ế ạ ả ượ ế  
hàn?

Đáp: M  hàn đ t quá nóng, khi n đ u m  hàn oxy hóa m nh, b  m t hìnhỏ ố ế ầ ỏ ạ ề ặ  
thành l p oxyt r t dày, c n tr  truy n d n nhi t. Nh  v y, nhi t l ng trên đ u mớ ấ ả ở ề ẫ ệ ư ậ ệ ượ ầ ỏ 
hàn không th  truy n nhanh đ n thi c hàn, nên không làm nóng ch y đ c thi c. Doể ề ế ế ả ượ ế  
l p oxy hóa không truy n nhi t, nhi t l ng bên trong m  hàn t a ra, nhi t đ  tăngớ ề ệ ệ ượ ỏ ỏ ệ ộ  
cao, th i gian lâu có th  làm đ t dây nóng, th m chí phá h y cách đi n. ờ ể ứ ậ ủ ệ

20 - 2 - 8 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Khi hàn b ng h  quang trong khí tr  th ng d  b  m t máy dao đ ng caoằ ồ ơ ườ ự ị ộ ộ  
t n, có tác d ng gì?ầ ụ

Đáp: Trong ch t khí khó đi n ly, khi hàn t m kim lo i m ng b ng h  quangấ ệ ấ ạ ỏ ằ ồ  
ho c dòng đi n nh  s  khó d n h  quang, cho dù th nh tho ng có th  d n h  quang,ặ ệ ỏ ẽ ẫ ồ ỉ ả ể ẫ ồ  
nh ng tính n đ nh c a h  quang cũng r t kém, có thêm máy dao đ ng t n s  cao sư ổ ị ủ ồ ấ ộ ầ ố ẽ 
gi i quy t đ c v n đ  trên, vì máy dao đ ng có th  chuy n đ i dòng đi n th p ápả ế ượ ấ ề ộ ể ể ổ ệ ấ  
và t n s  làm vi c 50 Hz thành dòng đi n cao áp 2500 vôn và t n s  cao 200 ~ 250ầ ố ệ ệ ầ ố  
Hz. Dòng đi n cao t n, cao áp này sau khi c ng v i dòng đi n hàn t n s  làm vi cệ ầ ộ ớ ệ ầ ố ệ  
khi n d n h  quang d  dàng và h  quang hàn n đ nh. T  đó b o đ m ch t l ngế ẫ ồ ễ ồ ổ ị ừ ả ả ấ ượ  
chi ti t hàn.ế

20 - 2 - 9 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Lò đi n dây nhi t đi n m t pha sau khi thông đi n, có n i nóng tr c.ệ ệ ệ ộ ệ ơ ướ  
Có ph i do đ  l n c a dòng đi n không b ng nhau?ả ộ ớ ủ ệ ằ

Đáp: Do kho ng cách gi a các vòng c a dây nhi t đi n lò đi n không b ngả ữ ủ ệ ệ ệ ằ  
nhau, có th a có dày, ch  dày khó t a nhi t, nóng tr c. Đ  l n c a dòng đi n trongư ỗ ỏ ệ ướ ộ ớ ủ ệ  
cùng m t m ch đi n luôn luôn b ng nhau.ộ ạ ệ ằ

20 - 2 - 10 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Lò đi n trong s  d ng th ng phát hi n cháy đ t ch  đ u n i gi a dâyệ ử ụ ườ ệ ứ ỗ ầ ố ữ  
nhi t đi n lò đi n v i dây d n m m, đ i sang dùng dây đ ng m t lõi đ  n i v i dâyệ ệ ệ ớ ẫ ề ổ ồ ộ ể ố ớ  
lò đi n thì ít b  cháy đ t, t i sao?ệ ị ứ ạ
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Đáp: Dây nhi t đi n lò đi n bi n đi n năng thành nhi t năng, sinh ra nhi t đệ ệ ệ ế ệ ệ ệ ộ 
cao. Ch  n i gi a dây d n m m v i dây lò đi n, nhi t đ  r t cao. D  sinh ra tácỗ ố ữ ẫ ề ớ ệ ệ ộ ấ ễ  
d ng ôxy hóa. Dây d n m m g m nhi u dây đ ng nh  t o thành; s  d ng ch a lâu,ụ ẫ ề ồ ề ồ ỏ ạ ử ụ ư  
b  m t dây d n đã b  ôxy hóa thành l p ch t ôxy hóa, khi n ti t di n d n đi n trề ặ ẫ ị ớ ấ ế ế ệ ẫ ệ ở 
nên nh , đi n tr  tăng, ch  n i càng nóng d  d i, khi đ t t i đi m nóng ch y c aỏ ệ ở ỗ ố ữ ộ ạ ớ ể ả ủ  
đ ng thì ch  n i s  b  cháy đ t. N u s  d ng dây đ ng m t lõi dài 8 - 10 cm, ti tồ ỗ ố ẽ ị ứ ế ử ụ ồ ộ ế  
di n l n m t chút n i v i dây lò đi n, m t đ u khác c a dây đ ng l i n i v i dâyệ ớ ộ ố ớ ệ ộ ầ ủ ồ ạ ố ớ  
d n m m thì m t m t do dây đ ng m t s i t ng đ i l n, m t khác m t ôxy hóaẫ ề ộ ặ ồ ộ ợ ươ ố ớ ặ ặ  
chung s  nh  h n dây d n m m do nhi u s i dây d n nh  h p thành, nên khó b  đ t.ẽ ỏ ơ ẫ ề ề ợ ẫ ỏ ợ ị ứ  
Ch  n i gi a đ u kia c a dây đ ng m t s i v i dây d n m m do cách dây lò đi nỗ ố ữ ầ ủ ồ ộ ợ ớ ẫ ề ệ  
nhi t đ  cao m t đo n, ch u nh h ng ôxy hóa nhi t đ  cao t ng đ i nh  nên dâyệ ộ ộ ạ ị ả ưở ệ ộ ươ ố ỏ  
d n m m khó b  cháy đ t. Đ  cho an toàn th ng lu n dây đ ng m t lõi vào trongẫ ề ị ứ ể ườ ồ ồ ộ  

ng s  nh .ố ứ ỏ

20 - 2 - 11 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao dây d n lõi nhôm sau khi hàn n i b ng ph ng pháp đi n tr ,ạ ẫ ố ằ ươ ệ ở  
quy đ nh ph i s n lên m t l p s n cách đi n b ng nh a đ ng chóng khô?ị ả ơ ộ ớ ơ ệ ằ ự ườ

Đáp: Trong quá trình hàn, đ  làm nóng ch y oxyt nhôm, nói chung s  d ngể ả ử ụ  
thu c hàn ch a kalium clorua, sodium clorua, cryolite t o thành, nh ng nó có tác d ngố ứ ạ ư ụ  
ăn mòn nhôm; sau khi hàn xong khó làm s ch v t thu c. Cho nên, qui đ nh sau khi hànạ ế ố ị  
ph i s n m t l p s n cách đi n b ng nh a đ ng chóng khô dùng đ  mang thu cả ơ ộ ớ ơ ệ ằ ự ườ ể ố  
hàn khó làm m t.ấ
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20 - 3 Xe đi nệ

20 - 3 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Xe đi n có ray s  d ng  thành ph  ch  có m t c n nh n đi n, còn xeệ ử ụ ở ố ỉ ộ ầ ậ ệ  
ki u dây treo s  d ng d i h m lò nói chung đ u có hai c n nh n đi n?ể ử ụ ướ ầ ề ầ ậ ệ

Đáp: T  nguyên lý c a h  th ng đi n mà nói thì m t c n nh n đi n là đ cừ ủ ệ ố ệ ộ ầ ậ ệ ượ  
r i. Nh ng do xét t i đi u ki n d i h m lò không t t, n n đ ng và dây treo khôngồ ư ớ ề ệ ướ ầ ố ề ườ  
th  luôn luôn gi  đ c th ng. Xe đi n ch y d i h m lò ch n đ ng t ng đ i l n,ể ữ ượ ẳ ệ ạ ướ ầ ấ ộ ươ ố ớ  
n u ch  có m t c n nh n đi n, trong khi ch y, có th  do ch n đ ng khi n c n nh nế ỉ ộ ầ ậ ệ ạ ể ấ ộ ế ầ ậ  
đi n tu t kh i dây d n, nh  v y s  sinh ra tia l a r t l n, làm cháy h ng dây d n, cóệ ộ ỏ ẫ ư ậ ẽ ử ấ ớ ỏ ẫ  
kh  năng d n đ n n  h m lò. Do đó tăng thêm m t c n nh n đi n, d i đi u ki nả ẫ ế ổ ầ ộ ầ ậ ệ ướ ề ệ  
t ng đ i x u cũng có th  b o đ m có m t c n nh n đi n ti p xúc v i dây d n.ươ ố ấ ể ả ả ộ ầ ậ ệ ế ớ ẫ

20 - 3 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phía d i c a s t c a xe đi n không ray l p m t s i dây xích s t đ  làmướ ử ắ ủ ệ ắ ộ ợ ắ ể  
gì?

Đáp: Gi a thân xe đi n không ray v i đ t b  cách đi n b i bánh xe, n u thi tữ ệ ớ ấ ị ệ ở ế ế  
b  đi n m t chi u 550V trong xe x y ra s  c  rò đi n thì gi a thân xe v i đ t s  cóị ệ ộ ề ả ự ố ệ ữ ớ ấ ẽ  
hi u đi n th  (nói chung kho ng 200 ~ 550V), ng i đ ng d i đ t ch m ph i thânệ ệ ế ả ườ ứ ướ ấ ạ ả  
xe s  b  đi n gi t. N u l p s i xích s t n i v i thân xe vào d i c a s t đ  làm ti pẽ ị ệ ậ ế ắ ợ ắ ố ớ ướ ử ắ ể ế  
đ t thì khi xe đ   ga, c a s t m , xích s t r i xu ng đ t, khi n thân xe n i v i m tấ ỗ ở ử ắ ở ắ ơ ố ấ ế ố ớ ặ  
đ t, làm gi m hi u đi n th  gi a thân xe v i đ t. Nh ng khi bình th ng, m t đ tấ ả ệ ệ ế ữ ớ ấ ư ườ ặ ấ  
khô, đi n tr  ti p đ t r t l n, m t tác d ng b o đ m an toàn. Còn khi tr i m a, m tệ ở ế ấ ấ ớ ấ ụ ả ả ờ ư ặ  
đ t m t, đi n tr  ti p đ t c a dây xích tr  nên r t nh , n u cách đi n c a xeấ ẩ ướ ệ ở ế ấ ủ ở ấ ỏ ế ệ ủ  
đi n không t t, thì do thân xe n i li n v i đ t, hi u đi n th  gi a thân xe v i đ t r tệ ố ố ề ớ ấ ệ ệ ế ữ ớ ấ ấ  
nh , do đó tuy ng i đ ng trên m t đ t ch m ph i ph n thân xe cũng không b  tê.ỏ ườ ứ ặ ấ ạ ả ầ ị

20 - 3 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  ph n ti p xúc c a xe đi n thành ph  v i dây tr i dùng chạ ộ ậ ế ủ ệ ố ớ ờ ế 
ph m than, còn d i h m lò l i dùng que nhôm?ẩ ướ ầ ạ

Đáp: Ch  ph m than có th  làm gi m mòn h ng dây tr i, s t áp ti p xúc c aế ẩ ể ả ỏ ờ ụ ế ủ  
nó cũng không l n. Vì th , t ng đ i lý t ng. Nh ng d i h m lò thì r t m t,ớ ế ươ ố ưở ư ướ ầ ấ ẩ ướ  
n u s  d ng ch  ph m than do môi tr ng kém gây s t áp ti p xúc quá l n d n đ nế ử ụ ế ẩ ườ ụ ế ớ ẫ ế  
nóng không th  dùng đ c. Vì th  xe đi n d i h m lò s  d ng thanh nhôm.ể ượ ế ệ ướ ầ ử ụ

20 - 3 - 4 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  Phi n đi n tr  c a bi n tr  đi u ch nh t c đ  dùng trên xe đi n t i saoế ệ ở ủ ế ở ề ỉ ố ộ ệ ạ  
đ u ch  t o b ng gang?ề ế ạ ằ

Đáp: V t li u phi n đi n tr  b ng gang r  ti n, n u dùng v t li u khác thìậ ệ ế ệ ở ằ ẻ ề ế ậ ệ  
giá thành s  tăng m nh. Ch  t o đi n tr  b ng phi n gang đ n gi n, căn c  vào yêuẽ ạ ế ạ ệ ở ằ ế ơ ả ứ  
c u đi u ch nh t c đ  khác nhau, có th  tùy ý tăng gi m phi n gang đ  đ t đ c trầ ề ỉ ố ộ ể ả ế ể ạ ượ ị 
s  đi n tr  v a ý. Cho nên nói chung đi n tr  đi u ch nh t c đ  công su t l n đ uố ệ ở ừ ệ ở ề ỉ ố ộ ấ ớ ề  
ch  t o b ng gang. Do ph m vi c n đi u ch nh c a xe đi n l n, công su t c a bi nế ạ ằ ạ ầ ề ỉ ủ ệ ớ ấ ủ ế  
tr  đi u ch nh t c đ  s  yêu c u l n, cho nên s  d ng phi n đi n tr  b ng gang.ở ề ỉ ố ộ ẽ ầ ớ ử ụ ế ệ ở ằ
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20 - 3 - 5 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao b  ti p xúc trên t m ch n đi u khi nạ ộ ế ấ ắ ề ể  
c a xe di n không ray đ u b  trí theo chi u hình (a) trongủ ệ ề ố ề  
hình 20 - 3 - 5 mà không b  trí theo chi u hình (b)?ố ề

Đáp: Mũi tên d i hình th  hi n chi u ti n lên c a xeướ ể ệ ề ế ủ  
đi n. Khi xe đi n không ray phanh g p trong lúc ch y, n uệ ệ ấ ạ ế  
b  trí b  ti p xúc theo chi u c a hình (a), thì chi u l c quánố ộ ế ề ủ ề ự  
tính mà đ u ti p xúc đ ng ch u s  th ng nh t v i chi u l cầ ế ộ ị ẽ ố ấ ớ ề ự  
ph n tác d ng c a lò xo khi n đ u ti p xúc duy trì v  trí ng t,ả ụ ủ ế ầ ế ị ắ  
n u b  trí b  ti p xúc theo chi u  hình (b) thì l c quán tínhế ố ộ ế ề ở ự  
mà đ u ti p xúc đ ng ch u s  kh c ph c l c ph n tác d ng c a lò xo, khi n đ uầ ế ộ ị ẽ ắ ụ ự ả ụ ủ ế ầ  
ti p xúc t  đ ng đóng, đ u thông m ch đi n đ ng l c, xe s  kh i đ ng l i, x y raế ự ộ ấ ạ ệ ộ ự ẽ ở ộ ạ ả  
s  c  nghiêm tr ng. Cho nên, không cho phép b  trí theo chi u hình (b).ự ố ọ ố ề
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20 - 4 Linh tinh

20 - 4 - 1 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao đi m dùng chung c a môt  đi n đ u hình sao ba pha ph  thôngạ ể ủ ơ ệ ấ ổ  
không b c cách đi n thì không có v n đ  gì, còn đi m dùng chung c a môt  đi nọ ệ ấ ề ể ủ ơ ệ  
trên máy t i không b c cách đi n thì đi m gi a có lúc đi n gi t?ờ ọ ệ ể ữ ệ ậ

Đáp: Khi môt  thông đi n ba pha, t ng vect  c a đi n áp ba pha b ng 0, choơ ệ ổ ơ ủ ệ ằ  
nên khi ph  t i ba pha cân b ng, đi n th  c a đi m dùng chung b ng 0, không b cụ ả ằ ệ ế ủ ể ằ ọ  
cách đi n, v n đ  không l n. Còn môt  đi n trên máy t i đa ph n đi u khi n b ngệ ấ ề ớ ơ ệ ờ ầ ề ể ằ  
công t c đi n t  ho c b  đi u khi n hình tr ng. Khi công t c đi n t  thông đi n,ắ ệ ừ ặ ộ ề ể ố ắ ệ ừ ệ  
ngu n đi n m t pha thông th ng đ n môt  đi n, vì th  đi n th  c a đi m dùngồ ệ ộ ẳ ế ơ ệ ế ệ ế ủ ể  
chung là đi n th  c a dây ngu n đi n đ i v i đ t, cho nên ch m ph i là s  tê tay.ệ ế ủ ồ ệ ố ớ ấ ạ ả ẽ  
Ngay khi quay bình th ng, do bi n tr  c a rôto ki u qu n dây đ u áp d ng ph ngườ ế ở ủ ể ấ ề ụ ươ  
pháp c t không cân b ng ba pha, dòng đi n ba pha c a rôto và stato không cân b ngắ ằ ệ ủ ằ  
thì đi m dùng chung đ i v i đ t v n có đi n th , cho nên đi m dùng chung nh tể ố ớ ấ ẫ ệ ế ể ấ  
thi t ph i b c cách đi n t t.ế ả ọ ệ ố

20 - 4 - 2 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  T i sao qui đ nh trên thi t b  đi n c a máy c u không đ c dùng dâyạ ị ế ị ệ ủ ẩ ượ  
d n nhôm mà ch  có th  dùng dây d n b ng đ ng?ẫ ỉ ể ấ ằ ồ

Đáp: C ng đ  c  h c c a dây d n b ng nhôm kém, d  gãy đ t. Nh t làườ ộ ơ ọ ủ ẫ ằ ễ ứ ấ  
trong phân x ng gia công nhi t, dây d n nhôm càng d  b  ăn mòn c a các ch t khíưở ệ ẫ ễ ị ủ ấ  
có tính ăn mòn d n đ n đ t gãy ch  n i. Do đ t dây d n đ ng dây thi t b  đi n c aẫ ế ứ ỗ ố ứ ẫ ườ ế ị ệ ủ  
máy c u s  d n đ n nguy hi m r t l n, vì th  m i qui đ nh dùng dây đ ng, khôngẩ ẽ ẫ ế ể ấ ớ ế ớ ị ồ  
đ c dùng dây nhôm. ượ

20 - 4 - 3 (Tr  v  đ u ch ngở ề ầ ươ , Tr  v  M c l cở ề ụ ụ )

H i:ỏ  C a c a tr m bi n đi n t i sao ph i m  ra ngoài và không đ c có khóaử ủ ạ ế ệ ạ ả ở ượ  
t  đ ng?ự ộ

Đáp: Đó là nh m phòng ng a khi tr m bi n đi n x y ra s  c  cháy d u ho cằ ừ ạ ế ệ ả ự ố ầ ặ  
n , nhân viên làm vi c có th  nhanh chóng thoát ra kh i n i s  c  m t cách an toàn.ổ ệ ể ỏ ơ ự ố ộ
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